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TÊN BÀI | TÁC GIÁ SỐ 


I— Kinh tế 


hững mục tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh tế —xă hội 


ám 1980 Di g 1 
öð nên giải thẻ hợp tác xã không 2 A Trần Đức 1 
ập lại kỷ cương, từng bước ồn định, tiến tới cần bằng 

gìn sách nhà nước Lê Như Bách | 
ai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh phải thề hiện 

bảng hiệu quả kinh tế — xã hội Huỳnh Tư 1 
'Àlz rộng phạm vi kế hoạch hướng dẫn Trần Kiên 1 
:a mươi năm thực hiện Tết trồng cây theo lời dạy của 

Bác Hồ & Phan Xuân Đợt | 3 
\ẻ cạnh tranh kinh tế và thi đua xã hội chủ nghĩa Đan Tâm 2 
Tư tưởng của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và 

việc vận dụng ở nước ta hiện nay | Nguyễn Vàn Kỷ 2 
N hoạch hỏa và mở rộng quan hệ thị trường | Phạm Tất Thắng 3 
từng tài nguyên và môi trường — suy nghĩ và kiến nghị |Nguyễn Văn Trừơng| 3 
Trung quốc : chính sách kinh tế mở cửa Nguyễn Quỳnh Uyền| 3 
¡ huế giá trị tăng (TVA) và việc vận dụng nỏ trong cuộc | 

cải cách chế độ thuế của nước ta Nguyễn Sâm 3 
Một số quan điềm mới về kinh tế đối ngoại : lưu Văn Đạt 4 
Mà bung ra của các quỹ tín dụng — điều mừng vá nổi lo Huy Minh 4 
\€ bao bì, nhăn hiệu hàng tiêu dùng và xuất khầu ở : 

nước ta. Phạm Phú UỦynh | q 
là trường Buôn Gia Vầm quản lý kinh doanh tốt 
,\0n rừng | Nguyễn Thành Văn| 4 


¬ chào mội thời đại mới của kinh tế thế giới | Lê Tịnh | q1 
th Mỹ đúng của một liên hiệp công nghiệp địa phương Nguyễn Ngọc Khiêm 4 
lu chuẩn hóa và quản lý chất lượng sản phầm nòng 


'ghiệp ở nước tạ | | | Hoàng Mạnh Tuấn | 4 
` tên tÍn dụng ngân hàng — bài toán khó Ã.ẻ- & 
F\ÉP ® và sự vận dụng quan hệ hàng hóa — tiền tê CRG IUẠG VI s 


| 
) 
| 
) 
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ca 


— Đồi mới quản lý kinh tế 

— Phương hướng phát. triền ngoại thương Việt nam từ nay 
đến năm 2000 

— Hải hưng tạo thế đi lên 

-- BÍ quyết vượt qua cửa ải lương thực ở nước ta 

— Mội số văn đề về thực hiện chỉnh sách mỡ cửa ở Việt nam 

— Một xí nghiệp tư nhàn năng động, sáng tạo | 

— Phàn phỏi thu nhập quốc dàn trong chặng đầu thời ký 
quá độ ở Việt nam 

~ Mấy suy nghĩ về ngàn hàng và nền kinh tế hàng hóa 

— Chuyên đöi cơ cấu kinh tế nhằm góp phần tạo thêm việc 
làm cho người lao động 

— Cải tiến tö chức lưu thông tiền tệ 


— Nông nghiệp và vấn đề phát triền nông thôn ở Việt nam 

— Mấy ý kiến về phương thức củng cố làm trường quốc 
doanh 

— Vùng l9 sòng Đà — tiềm năng và triền vọng 

— Thị trường — nội dung cơ bản của chính sách mở cửa” 

— Quan điểm lý luận — thực tiễn về kinh doanh tiên tệ 

— Chiến lược kinh tế của các nước Đông Nam Á 

— Một số biện pháp cấp bách bảo vệ rùng và môi trường 

— lýinh tế Việt nam sau 15 năm cách mạng thành công 

— Thị trường xã hội — những tòn tại và giải pháp khác phục 

— iloàn thiện hệ thống tö chức ngàn hàng 
— Một số vấn đề quau trọnz của nên kinh tế Việt nam trong 
thập kỷ 90 

— \lấy suy nghĩ về đồi mới kế hoạch hóa ở nước ta 
- Cơ chẻ thị trường và những điều cầu báo động 

— Con đường đi lên của các dàn tộc Lạng sơn 

— Một cách tiếp cận mới về văn đề tiên lương 

— Từ Kiên giang thăv gì qua một vụ án buòn lậu 

— Quïn lý và sử dụng hợp lý nguồn vốn ngoại tệ 

— Mãy kinh nghiệm thực tế từ lãm trường Mã đà 

— Thực chất vờ nợ của các tò chức tín dụng ngoài quốc 
doanh : 

— Mãy điều cần lưu ý khi xảy dựng chiến lược kinh tế — xã 
hội ö các địa phương 

— Cai cách ở Trang quốc — thành công và những vấn đề 
phức Lạp 

—= Đan chủ hóa từ nên kính tế hàng hóa HẸnE chủ nghĩa 
xã hội 

— Phải chíng chút g ta trở lại với nền kich tế tiều nông ? 

— MôộIi sö ý hiến về cơ cầu xuất khầu của nước ta từ nay 
đến trăm 2:00 
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Trường Sơii 


Nguyễn Thế Lần 
Phạm Văn Thọ 
Trần Đức 
Tô Xuân Dân 
Xuân Phương 


Lê Như bách 
Văn Tư 


Đồng Thảo 
c0 BUYẾN Hoàng 
Thanh 
Lê Doần Diên 


Nguyễn Đình Lu&an 
Lê Hồng Tâm 
Nguyễn Thế Ưần 
Trần Ngọc Hiên 
Đỗ Đức Định 
Vũ Xuân Kiều 
Nguyễn Quán 
Cao Day Hạ 
Lê Văn 


Phạm Văn Nghiên 
Nguyễn Thành Bana 
Vũ Hiền 
La Thăng 
Đặng Đức Đạm 
Lê Tịnh 
Nguyễn Thế Lần 
Phạm Thắng 


Doãn Huề 
Trân Vinh 

Võ Thủ Phương — 
Trịnh Tát Đạt 


Bào Xuân Sìm 
Trần Đức 


9 Triệu Lập 
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Đỏi mới nhận thức về thị trưởng ở nước ta Nguyễn Thành Bang 
Lại bàn thêm về quyền sở hữu ruộng đất Đoàn Đì¿h Hoe 
Vì sao thuế còng thương nghiệp còn thất thu lớn? Doãn Đình 


1I — Chính trị — tư tưởng 


ch —ie=m.=l 


Phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng trởNg, công 


cuộc đồi mới Xã luận 
Mặt trận Tô quốc Việt nam trong tỉnh hình mới Nguyễn Hữu Thọ 
Một đôi điều suy nghĩ trên đường đồi mới Trân Xuàn Bách 
Điền châu đồi mới và tăng cường công tác tư tưởng : Ngò Thanh Trà 
Lỏi ấy thuộc về tôi Nhật Lịnh 
Nhìn lại tình hình thế giới năm 1999 Kiều Nguyễn 
Thử thách mới đối với chủ nghĩa xã hội Vũ Hiền. 
Lhúng ta hãy nói về dân chủ L.a-da-rô Ba-rê-cô 
Mê-đi-na 
! Chiến lược đại dương của Mỹ và vai trỏ của Nhật bản Na-gao 
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tô 
chức cơ sở đang ˆ bit ào. 
Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xứng đáng là đội 
tiến phong chính trị của toàn xã hội Nguyễn Văn Linh 
Zá: làm nên uy tín dẳng viên Nguyễn Phú Trọng 
ñị số suy ngĩ về đồi mới công tác quần chúng của đảng : 

(Ø SỞ Trần Văn Đam 
ơi mới cần hộ làm công tác tô chức Trung Dũng 
lụi thờ khoa học ®Vấn đề đàn chủ ở nước ta — thực trạng 
tù kien nghị » Nhóm P.V. 
kho omơø hệ có bằng chứng mới cho sự 'hòa nhập giữa chủ 
›:1a xã hội và chữ nghĩa tư bản Lê Tịnh 
an đề đàn chủ Hà Xuân Trường 
n chủ cón là vấn đề lớn hơn, eơ bản hơn lãnh đạo và tỏ 

thiức xã hội Phan Ảnh 
in chủ lá gì2 Hò Văn Thông 
lúc nội đúng cơ bản của khái niệm dân chủ Nguyễn Đăng QXiang 
bại niệm “dàn chú ®, sự khác nhau và giống nhau giữa 
lần chủ tư sắn và dân chủ xã hội chủ nghĩa Phạm Ngọc Quang 
án chú và nhà nước bao đảm thực hiện đàn chủ Nguyễn Văn Tháo 
ö trí, sử dụng cắn bộ | Nguyen Định Hương 
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Chủ nghĩa Lê-nin, ngọn đuốc soi đường của Việt nam và 
các dân tộc phương Đông 

Quyền bảo lưu ý kiến 

Đồi mới hoạt động của Hội phụ nữ 

Đoàn thanh niên với công tác phát triền đăng 
Mười lắm năm — Nhìn sau đề thấy trước 

Vấn đề việc làm qua khảo sát thực tế ở một số tỉnh 
phía nam 

Mõi quan hệ máu thịt giữa. Đảng với: nhân đân— nhân tố 
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 

Phỏng vấn đồng chí Phạm Đình Dy về tỉnh hình nhân đân 
và công tác vận động nhân dân ở tỉnh llà tuyên 

Dân chủ hóa ncng thôn—— một vêu cầu hàng đầu của tiến bộ 
xã hội 

Về cơ chế « Đảng lãnh đạo, nhân đản làm chủ, nhà nước 
quản lý " trong cách mạng xã họ: chủ nghĩa 

Suy nghĩ về vấn đề dân tộc ở các nước xã hội chủ nghĩa 
Bước mới trong âm mưu và hành động của chủ nghĩa để 
quốc chống phá chủ nghĩa xã hội 

Đồi mới quan hệ giữa Đáng và các tô chức quản chúng 
Tiếp tục đồi mới 

Phải làm gi đề đân chủ hơn ?- 


>. 


Vẻ sồỦ tác đân tộc 

Cải tổ đi về đâu ? 

Đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa quan liêu 

Mấy vấn đề về công tác tổ chức và cán bộ hiện nay 

Còng tác tông kết thực tiền trong điều kiện đôi mới 

Việc xây nhà của một ông quan và việc chọn nhà ở của một 
cán bộ 

Bạn đọc nhận dịnh và góp ý với Tạp chí 

Một nước Lào tự tỉn— một nước Lào PHẾ đồi mới 

Qua các cuộc bầu cử ở Đông Áu 

Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh 
đạo của Đảng 

Đôi mới công tác vận động quần chúng 

Kiềm sát nhân dán trong sự nghiệp đồi mới 

Nhân tố con người và những chính sách xã hội ở nông thòn 
hiện nay 

Suy nghĩ từ một vùng làu đời theo đạo 

Nam định với hơn một ngàn ngày đồi mới 


Đác quyên, đặc lợi 
Sự biến động của các đảng cộng sản ở các nước Đông Âu 
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Nguyễn Thành Lẻ 
Tuấn Àíinh 
Phương Thảo 
'Nguyên Duy Hùng 
Trần Bạch Đằng 
Trương Xuân 
Trường 


Xã luận 


Tran Ngọc lIiên 


Trần Hữu Tiến 
Trịnh Quốc Tuấn 


Đào Hồng Nam 
Nguyễn Rhác Thanh 
Hà Quang Dự 
Nguyễn Văn Nam~— 
Nguyễn Hồng Sen 
Hà Văn Thư 
\Xlat-eơ Đa-vi-đâầu 
Trần Trọng Hưựu 
Võ Tử Thành 
Trần liữu Tiến 


Nguyễn Đức Mưu 
Ban bạn dục 
Vũ Hiền 
Nguyễn Trọng Thụ 


*kxwx* 


Vũ Oanh 
Trần Quyết 


\ 


Nguyễn Quang Du 
Vũ Huy Anh 
Phạm Quang 

xhượng 
Tuần Minh 
Vù Hiền 
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ham nhũng và vô lương tâm — Hãy ủng hộ báo chi dấu 
ranh chống tham nhũng! 

ra lời bạn đọc 

” phân định chức năng lãnh đạo của Đảng và chức năng 
u¿n lý của Nhà nước 


ai trò của hệ thống cơ quan quyền lực trong quản lý nhà. 


ước về kinh tế 
Bộ đọi Cụ Hồ ?- Khái niệm và * vấn đề » 
lầy coi chừng chủ nghĩa cơ hội 
iếp Lục sự nghiệp đôi mới 
óc lột của các nước đế quốc đối với châu Mỹ la tỉnh 
ơ cấu xã hội-— giai cấp đưới chủ nghĩa tư bản hiện dại 
ð thập kỷ. 3 chiến lược chống phá cách mạng thể giới 
hủ nghĩa xã hội dân chú trước tấm gương lịch sử 
uọe đậu tranh giải phóng của các dân tộc trên thế giới là 
hieu hướng cơ bản của thời đại hiện nay 
hi sự thật mới có lợi cho Lê-nin 
= 
ấv vấn đề cấp bách ở các vùng dàn tộc PHIỆN số nước ta 
guvẻn tác tập trung dàn chủ 
hai chăng có một nên dân chủ thuần túy khẩn có tính từ : 
gười đảng viên cộng sản trong công cuộc đôi mới 
lồi mới tô chức và hoạt động của các tòa án địa phương 
ảang với trí thức 
ấp ủy đi đâu 2 
š vị trí và chức năng lịch sử của chủ nghĩa xã hội 
hủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa để quốc vẻ kính tế 
hình trị 
a thế hệ chủ nghĩa thực dàn 
e bảo đảm đàn chủ trong đăng 
ý tưởng và lợi ích bình thường 
lới trí thức và vấn đề nhận thức trong chủ nghĩa xã 
¡c kiều » quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
¿ năng lực trí tuệ của người lĩnh dạo 
n thêm về đồi mới đội ngũ cán bộ: linh đạo, quản lý 
hái binh củng cố, kiện toàn các tô chức cơ sở đang 
›¡ tham nhũrg phái rghiêm trị thế nào ? 
au chuvện đên gian 
ạp chí cộng sản bước vào păm thứ 36 
hát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dàn đề góp 
sản giải quyết những vấn đề cấp bách về kinh tế~ 
¡hội 
v dựng Đẳng vũng minh 


hội 
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Nguyễn Phú 
Khỏ;:ø Đoãn 
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Thái Văn 
Ban bạn dọc 
Ioàng Văn Tiáo 


lloàng Thế liên 
P.C 


Nguyễn Phúc .n 


Đỏ Mười 


"Tuàn Í.cnn 
Phan l2at:0 
Xuân Vi: 


\n-va-rỏ Cu-nhan 
Na-ta-li-a 


Aloò-ro- 
dỏ-va 
Nông Đức Xanh 


là Liệu Phú Trọng 


Thái Ninh 
Tiến Hải — 
Đình Văn Quế 


Lê Trung Nguyèt 


Nhị lẻ 
\lai Hiền 


Phan Lang 
Trọng 
Hợi 

Khải 


Vũ Xhài 


Nguyen Tình Ga 
Nguyen Thị Khoát 


Lê Van Lý 
Hẻóngø Phong 
bùi Tiên ®inh 
liòng Tam 
*x* 


Vũ Oanh 
Hà Huy Giáp 
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TÊN BÀI T¬C Gia 


— Những vếu tố có tính độn; lựa œa xã hội hiện nav Thiện Nhân — 
Hoàng Cỏô::g 

t— Từ “dân là gốc » đến “dân là chủ ® Dương Tùn „ 

c— Một số suy nghĩ vẻ công nghiệp quốc phòng nước ta Phan Thu 

— Đề nàng cao vai tro lãnh đạo của lồ chức cơ sở,đăng trong 

các xi nghiệp quố - doanh Trần Định Huynh 
— Thông tin tuyến truycn trong công tác tự tưởng hiện nay Vũ Phòng 
— Đã đến lúc e@tưởng» phải xuất Hoàng Điề : 


— MộU vụ án — phiên tòa sơ thầm đã kết thúc nhưng dư âm 
còn nh:ều „ 

— Vẽ mỗi quan kệ giữa những người cộng sản và những người 
dàn chủ—x: hội Nguyễn Xuân Sơu 

— Tỏi đã nhạy cảm vói tác BHỀm! “Dân chủ » của G. Mác-se Giăn, Hi-xta 


Thanh Thủy 


Ky niệm 100 năm ngày sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 


— Nỗi bận tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đẳng cầm 


quyền Trần Bạch Dằng 
— Bác Hỗ với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới Việt nam Lê Xuân Vũ 
— MộiI con, người, mọt miền quê ¬ sức mình cội nguồn và 
tỉnh thần thời đại . bỏ 
— Chủ tịch lồ Chí Minh và việc lựa chọn mục tiêu xày dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam Thành Duy 
— Biến những tư tướng cao cả của Chủ tịch lfò Chí Minh - 
thành hiện thực sinh động trong cuộc sống hòm này Nguyễn Văn Linh 
— llỏ Chí Minh — nhà văn hóa lớn Song Thành 
— lính biện chứng trong tư tướnz? quản sự của Chủ tịch L 
Hò Chí Minh — Hoàng Minh Thịo l 
— Hệ giải pháp xây dựng nên vàn hé¿a mỏi của Chủ tịch \ 


Ho £hí Vinh Đỏ Huy 
— Chủ tịch Hỗ Chí Minh với sự nghiệp thực hiện quyền lực 
nhan đàn ở nước ta Đào Trí Ức 
— llu Chí AXlinh — Tl.ý luận và lành động cách mạng Phạm Văn Đồng 
— Phát huy bản chất cAnh Lộ dội Cụ Hồ? trong giải đoạn 
vách: mang mới Lê Xuân Erủn 
— llo Chí Minh — nhà ngoại giao kiệt xuất Vũ Rhoanm 
hủ dịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con : 
ĐỜI tHỞI Vỏ Nuuyvên Giá 
° Phong cách Tý luận Hỗ Chí Minh — Song Thành 


TÊN BÀI 
: ` 


[II — Văn hóa - xã hội 


\ đẻ xóa mù chữ ở Việt nam 


TÁC GIÁ 


Vũ Ngọc Bình 


0 học và kỹ thuật dưới chủ nghĩa tư bản : `_ [Nguyễn Thanh Tuấn 


hi thác tiềm năng khoà học và kỹ thuật của các trường 
l học phục vụ sản xuất và đời sống 

¡ pháp đồi mới giáo dục 

\số vấn đề về chính sách xã hội đối với thanh niên 
] Tay 

đẻ việệ làm qua khảo sát thực tế ở một số tỉnh 
h nam 
0 tục đồi mới tồ chức và quản lý các hoạt động văn 
- nghệ thuật | 
h tế trong văn hóa, văn nghệ — vấn đề bức thiết 


trong đi sản của Lê-nin về văn hóa 
nghỉ về phân công lại lao động xã hội hiện nay 
¡ báo chỉ là đi.n dàn của nhàn dân 
yên tự đo báo chí ở nước ta 
§ bằng xã hội: một điềm nóng trong chính sách xã hội 
¡ mới bước đầu trong công tác giáo dục đại học và 
sen nghiệp 
hội: héa giáo đục | 
y xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư 
ủng " 
Ì? húa truyền thống trong chiến lược phát triền quốc gia 
: Việc viết văn và sự trung thực 
l mới hoạt động các ngành sinh học 
Ì:z bộ quận 3 phấn đấu nâng cao đời sống của nhàn đân 
"ý cường và đôi mới sự lành đạo của Đẳng đối với khoa 
k và công nghệ : 
hới văn học — quan niệm và thực tại 
Wdiêu về sách văn học hôm nay 
b; (ao hiệu quả giáo dục thầm mỹ của văn hóa nghệ 
tu , 
linh và phát triền trong tỉnh hình hiện nay 
Ệ vấn đề lý luận và sáng tác văn học gần đày 
'tắc lao động với nước ngoài — vấn đề và triền vợng 
:hủ hóa nhà trường | 
mới chính sách bảo trợ xã hội, góp phần ồn định 
khôi 
7i về hưun — một vấn đề cấp bách 


` 


Nguyễn Văn Thân 
Hồ Ngọc Đại 


Vũ Mão 
TrươngXuânTrường 


Trần Anh 
Trần Trọng Đăng 
_ Đàn 

Lê Xuân Vũ 

Đậu Quý Hạ 
Trần Công Man 

Hoàng Công 
Bùi Ngọc Thanh 


Vũ Văn Tảo 
Đoàn Ngọc Lạc 


Nguyễn Văn Linh 
Nguyễn Văn Hường! 
Bùi Hiền 
_ Đào Văn Tiến 
Huỳnh Văn Thành 


Đặng Hữu 
Nguyễn Văn Lưu 
Vũ Tú Nam 


Đỗ Kim Thịnh 
Phan Đình Diệu 
Phan Cự Đệ 
Bùi Ngọc Thanh 
Nguyễn Đức Minh 


Trần Đình Hoan 
Nguyễn Văn Lộc 
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LÉN BÀI 


Hướng giải quyết việc làm ở thành phố lồ Chí Minh 

Sức khóc thế hệ trẻ nước ta — thực trạng và giải pháp 
Lãnh đạo và quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
bảo chí, xuất bản ~ | 

Kích thích tính tích cực của người lao động thông qua 
lợi ích cá nhân 

Suy nghĩ về giá trị của một công trình khoa học 


IV — Chủ nghĩa xã hội (lý luận) 


Tính tất yếu lịch sử và bản chất ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội 

Sở hữu toàn đàn và quyền sở hữu cá nhân — Lợi ích và 
quyền làm chủ của người lao động 

Vận dụng đúng dàn tư tưởng của Lê-nin "về mô hình chủ 
nghĩa xã hội 

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa từ đâu 2? 

Vẻ bước dị cua quá trình xây dựng nền dàn chú xã hội 
chủ rghia ở nước ta 

[Lê-nin với vấn dẻ mâu thuận của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội 

Vài trô của cặc ®“khàu trung gian) trong bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ớ nước ta 

Đân chủ xã hội chủ nghĩa và tự quản của nhàn dân, 

Tư tưởng Lê-nin vẻ chế độ hợp tác và sự ra đời nền kinh 
tế mới ở nước ta 

Về sự tha hóa của lao động dưới chủ nghĩa xã hội 

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười năm 90 của thế kỷ XX 


V — Văn kiện — Tư liệu 


Một bài báo có giá trị lớn của Nguyễn Ái Quốc 

Hội nghị lần thứ tám BGHTUƯ Mi: cộng sản Việt nam 
(khóa VŨ 

Đồi mới công tác quần chúng của Đăng, tăng cường mối 
quan hệ giữa Đúng với nhàn dàn CNghị quyết Hội nghị 
kìn thứ tám BH TU" Đăng) 

lội nghị lần thứ chín ĐCIITU Đẳng cộng sân 
Viet nam 

Nghị quyết về dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong thời Kỷ quá độ và dự thảo Chiên lược phát triển 
kinh tế — xà hội dến nàm 2000 


Tìm lại bản chính Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch 


Hó Chỉ Minh dọc ngày 3-0-1945 


TÁC GIẢ 


Chu Thái Thành 
Phạm Song 


Trần Anh 


Lê Hữu Tầng 
Đào Văn Tiến 


lloàng Chí Bảo 
Hà Xuân Trường 


Xã luận 
AXguyễn Chính 


Không Doãn Hợi 
Phạm Ngọc Quang 


Nguyễn Ngọc Long 
Vũ Tiên 


Đào Xuân Sâm 


Hà Xuân Trường 


Nguyễn Thành 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(Ø quan lý luận và chính trị của 
_ Trung ương Bảng cộng sản Việt nam 


Xã luận 


60 năm ĐCS Việt nam (3-2-1930 — 3-2-1990) 


PHÁT HUY NHỮNG TRUYỀN THỐNG 
TỐT ĐẸP CỦA ĐẢNG TRONG 
CÔNG CUỘC ĐỒ! MỚI ĐẤT NƯỚC 


ẲNG cộng sár Việt nam đã trai qua chặng đường 60 năm dấu tranh 
oanh liệt đầu thứ thách hụ sinh uà giành dược những thẳng lợi 0T 
đại. Trng heàn canh đất nước öoà thế giới có oô ðàn khó khăn phúc 
tạp, Đảng đã lãnh dạo nhân dân uùng lên đấu tranh anh dũng, kiên 
cường, lần lượt dánh bại mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do 
hoar: to¿n cho đãi nước øà ngàu nau đang lừng bước xâu dựng chủ nghĩa xả 
hội trên cả đái đất Việt nam thân gêu. 

_ Đề có được những thành quả đó, Đảng ta oà nhân dân ta đã phải đồ bao 
xương máu, gánh chịu biết bao hụ sinh. Chỉ riêng cuộc « khủng bố trắng ” của 
giặc Phúp lrong thời kỳ !931 — 1932 đa có hàng ðạ:: cán bộ, đảng oiên oà những 
ngiười tjêu nước bị giam cầm, tù :IỤ, bị giết dần giết mòn ; nhiều dồng chỉ lãnh - 
dao gối sắc của Đảng bị sát hại; ở nhà lù Côn đảo có dẽn 793 đồng chỉ hụ 
sinh - Ở Công tum có 339 đồng chí bị thủ liêu, Trong những năm 1954 — 1959 ở 
mưền Nam có 966 000 dúng uiên ð& những người yêu nước bị bải giam, 200 960 
người bị dưa đi đdụ sà 68 0869 người bị giết. l'êng troitg hai cuộc kháng chiến 
chống ?Phúp 0à chống Mỹ dã có 160 800 đảng 0iên hụ sinh. 


nh đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khồ, có lúc bị 
tốc liệt Đang ta đã được tôi luyện, trưởng thành, trở 
!, dd dạn kinh nghiệm đầu tranh cách nưnng 


t đấu trunh oanh liệt của Đảng 0à nhân dân la trong 
0 năm qua, chủ uếu là trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân uà trong 
những cuộc kháng chiến chống kẻ th bên ngoài, chúng †a oô cùng tự hào oề lịch 
Sử 0e uang 0ẻ truyền {hông tốt đẹp của Đảng. Đó là truyền thống xây dựng 
đường lối uà phương phúp cách mạng đúng đẳn; coi cách mạng là sự nghiệp 
của quản chúng, liên hệ mật thiết oới nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, 
chăm lo râu dựng đội ngũ củn bộ, đảng 0iên 0d lồ chức cơ sở đẳng; nêu cao chủ 
nolÙ1a quốc tễ 0ö sun, đoàn kết chặt chẽ 0ới các đẳng ở các nước nh em 


Tất cả những gì làm-dược uà chưa làm được, những thành công oà cả những 
tấp 0áp sai lầm của Đảng †a trong hơn nửa thể hộ qua, cùng uới những diễn 
biến mới rất phức tạp hiện ngụ trên thế giới, chứng lỏ sự lãnh đạo của Đảng là 
nhan lồ cực kỳ quan trọng thối uới sự phát triền của cách mạng nước ta. Đảng ta 
một mặt kháng định bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng của Đảng trong 
cách mạng điên tộc đàn chủ, những cố gắng bước đầu trong cách mạng xã hỏi chủ 
nghĩa, mặt khác thẳng thần chỉ ra những yếu kém, bất cập của Đảng trong lãnh 
đạo kinh tế xã hội, nghiêm khắc chỉ ra những khuWẽL diềm sai lầm rong các 
hoạt động của Đảng. Đăng ta tự nhận rằng, cho đến nay, sự lãnh dạo của Đảng 
xẻl từ các mặt chính trị, tt lưởng na tô chức, cũng như lừ các mặt trí tuệ 0a 
lrợng tảm, chưa ngang tầm nhiệm yụ cách mạng, chưa đúp ứng dược đòi hỏi của 
công cuộc đôi mới nà yêu cầu, nguyện ong của nhân dân ; tính chất giai cấp 
công nhân và tính tiên phong của Đăng bị giảm sút nghiêm trọng, nhiêu 
truyền thống tốt đẹp của Đảng bị lãng quên và tön thương nặng 


Sự chưa ngũng tầm ấu thề hiện Irẻn các mặt sau đâu : 


— Trình độ nhận Lhức lý luận bà oận dụng các quụ luật oề chủ nghĩa + 
hội còn nhiều hạn chế. Công tác lý luận của Đảng chưa đủ sức làm sáng tö 
những ấn đề đặt ra cho cách mạng nước ta, chưa $oi sảng được những ấn đê 
kinh tế xã hội đang cần thảo gỡ. Điều nà có ảnh hưởng lớn đến 0iệc định ra 
dường lối chính sách của Đảng một cách đúng đản ouà hoàn chỉnh. Việc cụ thè 
hóu øà lriền khai thực hiện các nghị quuết của Đảng còn chậm ; có những quuết 
định chưa sút 0à chưa đi oảo cuộc sống. Năng lực tồ chức thực hiện của các cấp 
ủy đẳng öuà trình độ quản lý điều hành của cơ quan nhà nước còn kẻnn. 


_—— Dội ngñ cán bộ có số lượng đông, trình độ được nâng cao đần, nhưng do 
thiếu quụ hoạch, do cơ chế tồ chức ud chính sách sử dụng không hợp lÚ, nên chủ d 
phát huụ dược tác dụng oà chưa đáp ứng được tjêu cũu. Tồ chức bộ máu quả công 
kènh, nặng nề, chức năng phân đit không rõ, uừa chồng chéo, 0uửu kem hiệu lục, 


~= Năng lực lãnh dạo 0à sức chiến dấu của lồ chức cơ sở dang còn tuếu ; ở 
mội số nơi gân như tẻ liệt. Số lượng đảng öiên đóng hơn 2 triệu người, sinh 
hoạt ở 41777 tò chức cơ sở đảng, oởi 142 377 chỉ bộ, nhưng nói chung không 
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mạnh. Sự giác ngộ lỷ tưởng cộng sản oà phầm chất đảng tên giảm sút đáng lô 
ngụi. Mót bộ phận không nhỏ dã thoát hóa biến chải. 

^= Các nguyên lắc tồ chức sinh hoạt dàng khóng dược chấp hành nghiêm 
tt; trong Đảng uửa thiếu dàn chủ, nửa thiếu lập trung, EỤ cương lỏng lẻo. Hiện 
lượng mất doàn kẽ rủụ ra ở không íL nơi, có những nơi rất nghiêm trọng. 

—= Bệnh quan liêu, +a rời quần chúng, hồng hách, cứữa quyền, lời nói không 
lì đôi bởi o(ệc làm còn nặng Quan hệ giữa đảng bà guan Chúng lkhông còn gắn 
bỏ nht trước. 

Tình hình trên đâu làm cho cán bộ. dạng piền nà nhén dàn có nhiều lo 
lng, băn khoăn, ảnh hưởng lớn đến lòng tín của quần chúng đòi pới sự PHI) tiqo 
của Đăng oà công túc quản lý, diều hành của nhà nước. 


Niện nau cách mạng nước ta đụng ở bước chuUÈn rất quan Trong, tạng Thực 
kiện cóng cuộc dồi mới cơ bản 0à loàn diện do Đạt hội VÌ dê ra, trong đồ nhiệm 
bụ lhen chốt là đồi mới các chính sách kinh tế, nhàm lạo ra bước phát triền 
mạnh mẽ của lực lượng sản tuấi. Bước chuuền hàu đặt ra hàng loạt ấn đề mới 


mỹ, phức tạp, khó khăn; đó that sự là một cuộc dâu tranh rất quụết liệt nà 
gian khồ. 


Trong khi dó nhiệm pụ cũng cố quốc phòng oà an nình, bảo ệ Tòồ quốc 
cẳn rãi náng øà ở trạng thái phức tạp mới. Ñe thù đang nuiu toan lợi tụng 
những kho khăn của ta đè hòng phd hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân Ía. 
Chúng tư tuyệt dối Ehông một phút nào được lơ là cảnh qiác, lợi lòng pề mặt ngự, 


Thế giới, bói sự phái triền như ðũ bã› của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật, ớt xu hướng đồi mới pà cải lồ, dùng có những biến đồi nhanh chóng bả 
điền biến phức tạp, lác dộng mạnh mẽ ào nước la, hỏi Chúc chúng tứ cố gảng. 
0ươn lên pượt bậc, nhất là nàng cao trình độ oẽ các mặt oà có những chính sách 
phương thức hoạt động mới, thích hợp, có hiệu quả. 

Tãi cả tình hình nói trên đạt ra cho Đăng 1a trách nhiệm rất to lớn oà, nặng 
nề, đòi hỏi phải gấp rút củug cố đảng nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức 
chiến đấu của đảng, rước hế! là trong Ifnh oực xâu dựng oà quản lý kinh tế. Nói 
cúch khác, muốn thực hiện được công cuộc đồi mới ở nước la, nhất thiết phải 
bát đầu đồi mới từ đăng, dồi mới sự lãnh dạo bà hoạt dộng của Đảng, đồi mới 
công lác xâu dựng đảng. Nếu không đồi mới bản thân dàng, không củng cố lồ 
chức đẳng uả xâu dựng con người trong đảng, từ cán bộ câp cao đến đáng oiên 
thường, thì không thề thực hiện được sự nghiệp đồi mới. Quần chúng nhàn dân 
tới trình độ ngàu càng cao, nhú cầu ngàu cảng lớn, đang đòi hồi uà trông chờ 
Tất nhiều ở Đẳng. Đảng dang đứng trước những thứ thách mới rất nghiêm khắc. 


* 


Mội nghị lần thứ năm BCHTU Đúng (khỏa VI) (lã pạch ra phương hướng 
chung của công lúc xâu dựng đảng hiện núi là *° phật buy bản chất và truyền 
thông cách mạng tết đẹp của Đảng, quân triệt tình thân Nghị quyết Đại hội VỊ 
và các nghị quyết của BCHTƯ, Bộ chính trị, tiếp tục đềi mới tư duy, đồi mới 
tô chức, đồi mới đội mgũ cân bộ, đồi mới phong cách lãnh dạo và công tắc, nâng 
cao giác ngộ cách mạng, bài dưỡng lý tưung, phầm chất, kiến thức và năNg lực 


XHế 


lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường >v 
luật trong đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đăng với giai cáp công nhân và 
nhân dân lae động, bảe đảm cho Đảng vươn lên ngang tầm những nhiệm vụ mới. 

Phải làm cho Đảng trưởng thành ề lãnh dạo ðà quản lý kính tế, quản lỤ xả 
hội, phải Iriền pủ cụ thề hóa dường lối. đề ra những giải phép đdúig thực hiện 
nhiệm ðụ phải triền lực lượng sản xuất oà cải tạo quan hệ sản tuổi theo hướng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng phải thạt sự là đội (liên phong lãnh dạo của 
giai cấp công nhân, có bản lĩnh, có khiến thức pà năng lực lãnh dạo cách mqng 
œä hội chủ nghĩa. Nói như Lê-nin, « Đảng phải là trí tuệ, là danh dự à lương 
tâm của thời đạt chúng ta ® 

Đề thực hiện được phương hướng 0à yêu cầu cơ bản đó, đương nhiên chúng 
ta phải làm nhiều piệc, phái nỗ lực phần đấu trong một thời gian tương đối đài 
Trước mi, cần lập trung giải quuết một số ấn đề chủ uều suu đâu : 


1 — Nhận thức đúng về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, 
đồi mới mạnh nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng 


Ai cũng biết sự lãnh đạo của Đảng là ấn đề có tỉnh nguụên tắc, lì quy luạt 
khách quan của sự nghiệp +xảdụ (đựng chủ nghĩa +ä hội ðà chủ nghĩa cộng sửn. 
V.JI. L@-nin đã niưều lần khẳng định dứt khoái rằng : « ChÌ: có đảng cộng sản... 
mới có thề lãnh đạo được giai cấp 0ô sản trong cuộc đầu tranh kiên quụết nhấi 
0à thẳng ta nhất chống tát cả mọi lực lượng của chủ nghĩa tư bản » (CÚ), «@ chỉ có 
đội liên phong của giút cấp công nhàn mới lĩnh dạo được nước mình » (2). Đỏ ld 
_ #@nguuên lắc », @là điêu không còn nghỉ. ngờ gì nữa ». Nếu quan niệm khác di pề 
0qt trò của đảng cộng sản trong mối quan hệ 0uới các !ồ chức chỉnh trị khác thì 
(đó qià mội sự ra rời cơ bản 0 lý luận dối oởới chủ nghĩa cộng sản pẻà là môi 
thiên hướng công đoàn chủ nghĩa 0d 0ô chính phủ chủ nghĩa ® (3). 

Công cuộc đồi tới càng đi do chiều sâu có nhiều phức tạm thì ðoai trò lănh 
đdlụựo của Đảng cảng láng lên: rong lúc đất nước có nhiều khó khăn cảng phải 
tích cực chăm lo củng cố Đảng, đồi mới uà nâng cao hiệu quả lãnh đạo của( Đảng. 
Đó !d tất yếu khách quan trong sự phát triền của +ã hội. 

Đồi mới sự lãnh dựo của Đảng bao gồm đồi mới nội dung uà phương thức 
lãnh dạo. Khi chưa có chính quiuền, Đảng phải trực tiếp làm rãi nhiều oiệc dề 
giáo dục, oận đội nà tồ chức quần chúng đứng lên dấu tranh giành chính quwền. 
Khi dã có chính quuên, (đã trở thành người lãnh dạo toàn rã hội, bạo gồm nhiều 
lĩnh ouực rộng lớn nà phíc lạp, trước hết ld lĩnh uực kinh tế, dương nhiên Đảng 
không thề làm như trước. Cần phản biệt rõ dụng là cđ quan lãnh dạo chứ không 
phát là cơ quan quản lý nhà nước, cảng không phải là cơ quan nhà nước cao 
„ nhất. Không nôn « nhà nước hỏa s» dưng, biến dạng thành tò chức hành chính quan 
liêu. Đảng khong cần bận rộn quá nhiều ảo những công piệc sự bpụ, tức nghiệp 
thuộc chức năng ðd Lhầm quyền của cơ quan nhà nước heu của các lồ chức kinh lẽ, 
&ÿ thuật 

Đăng lãnh đạo có nghĩa là Dùng xảy dựng cương Inh, đường lỗi, chiến 
lược, những mục tiêu cơ bản của cách mạng ; dịnh hướng nội dụng hoạt động cho 
toàn bộ hệ thống chính trị. .Ven cao pai Erò của nhà nước, làm cho nhà nước thải 


(1) V.I, Lê-nin: Tekẻn tộp, Nxb Sự thật, là nội, 196%, t. 31, tr. 227 — 228 
(2) V,I. Lâ-nin : Toin tệp, Nxb Sư thát, lià nội, 1968, t. 39, tr. 225 
(3) V.I. lLèẻ-nin : Toin sập, Nxb Sự thạt, la nội, 197U, 1. 32, tr. 314 


šự Íq cơ quan quuền lực của nhân dân, đồng thời phái huy tính tích cực của các 
đoửn thề quần chúng. Kiềm tra chặt chẽ oiệc thực hiện các nghị quụết của Đảng, 
lồng kếi lhực tiễn, bồ sung oà điều chỉnh những chủ trương chưa sát thực lẽ. 
Làm tốt công tác giáo dục chính trị lư tưởng, thuyết phục) sân động quần chúng. 
Định ra (tư(;ng lối cán bộ, chuần bị oà đảo tạo cán bộ; bế trí cán bộ frong cúc 
cơ quan đdag, chuần bị cán bộ lãnh đạo chủ 'cLốit trong bộ máu nhà nước pà các 
đoàn thề quần chúng. : 


Đ2nc fxực hiện chức năng lĩnh dạo nà kiềm tra thông qua hệ thống lồ chức 
của dỉng, thông qua đội ngũ cán bộ, đẳng 0iên, bằng công lác thuyết phục, giáo 
dục nà bằng hành ø¡ì gương mẫu của cán bộ, đẳng 0uiên. Đảng phải hoạt động 
(rong khuôn khồ pháp luật; mọi cên bộ, đẳng niên dều phải chấp hành pháp 
[rệt một cách nghiêm chỉnh | 


- 


Như pậu, đồi mới nội dung pà phương thức lãnh đạo của Đảng chính: lè 
nhằm nâng cao 0ai trò tiền phong chính lrị của Đảng. tăng cường tính chất chính 
trị nà phương pháp chính trị trong sự lãnh dạo của Đăng; khắc phục tình trạng 
nàà nước hóa, quan liêu hóa trong các hoại động của Đứng. 


2 - Tiếp tục heản chỉnh và cụ thề hóa đường lối của Đăng. bảo đảm 
tính cách mạng và tính khoa học 


Vai [rò lãnh đạo của Đảng, sứ mệnh lịch sử của Đảng, trước hết là ở chỗ 
dịnh ra đường lỗi chính trị đúng. Đường lõi chính trị đíng là dường lõi phản 
ảnh đúng các quụ luật khách quan, đáp ứng đúng những đòi hỏi của cách mạng 
nà thề hiện đúng Ú chí uà nguyện oọng cầu nhân dân. Nói cách khác, đường lỗi 
chính trị dúng bao hàm tính cách mạng oà tính khoa học. : 


Tính cách mạng biều hiện ở chỗ : khi pạch ra dường lối. Đảng đứng 0uững 
rên lập irưrờng cách mạng của giai cấp công nhân, nắm chắc mục tieu đấu tranh, 
tuyệt đối Irung thành uớt lợi ích của giai cấp công nhân sà nhân dân lao động. 
trong bất kỳ haàn cảnh nào, tình hìrndt trong nước oà thể giới khó khăn oà diễn 
b'ến phức tạp đến dâu, Đẳng cũng oững ảng, kiên định lập lrường có iính 
n2uyên tắc, trung thành uới lý lưởng công sản, uới chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
kuông dao động, ngả nghiêng, đấu tranh không mệt mỏi cho chủ nghĩa xã hội 0à 
chu nghĩa cộng sản. 


Tính khoa học biều hiện ở chỗ : dường lỗi chính sách của Đảng là kết quả 
của sự oận dụng sáng tạo các quụ luật khách quan, nhạu bén nắm bát- những 
nguyện pọng 0à tâm trạng của quần chúng, phản tích khoa học Hình hình Lhực tè, 
có hình thức, biện pháp, bước di thích hợp. Tỉnh khoa học đối lập mới chủ 
nghĩa chủ quan, chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa bảo thủ hoặc tlói bốv (lồng 
tiều {ư sản, uới tất cả những gì có thề dân (ới oiệc định hướng sai lạc. 


Đảng tu ngay khi mới rá đời đã pạch ra được đường lõi dúng, chính là nhờ 
quán Iriệt những nguyên lác cơ bản đó. Trong Cương lì nh chính trị đầu liên, Đăng 
đà chỉ rõ nhiệm nụ dâu tranh chống đš quốc tà chống phong kiến. thực hiện độc 
lập dár.: tộc 0à người câu có ruộng, sau đó tiến lên chủ nghĩa rã hội, bỏ qua gia! 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Cương lĩnh đó hoàn toàn phù hợp uới thực tế 
Việ! nam là một nước Lhuộc địa nứa phong kiến, đáp ứng đúng nguyện pọng cháu 
b6: của tuyệt đạt ta số nhân dân Việt nam mà 90Ã là nông dân. Trên thực tẻ 
crøig lính đó đã trả thành ngọn cờ đoàn kết nà tập hợp đóng đảo nhân đản. 


` Sau thẳng lợi ðT đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (tháng 4-1975). 
Đại hội IV của Đẳng liếp lục khẳng dịnh: quá độ lên chủ nghĩa xã hội là quả 
Irình hợp quy luật của nước Việt nam thống nhất : chủ nghĩa xã hội là mục đích 
trực tiếp của cách mạng Việt nam, là tãi yếu khách quan phù hợp oới quụ luật 
phát Iriền của +ã Hội loài người. Aghị quuết Đại hội IV của Đảng ghi rõ : ® Chỉ 
có chủ nghĩa +ũ hội mới có thề oĩnh oiễn cứu nhàn dàn ta thoát khỏi nghèo doi 
bà lạc lậu, bảo đâm clóo nhán dân cuộc sống hạnh phúc oà ăn mình. Chỉ có chủ 
nghĩa +ä hội mới bảo đảm cho nhân dân ta quyền làm chủ chân chính đất nước, 
bỏo đảm cho Tồ quốc ta oĩnh oiễn độc lập tự do oà phồn bình », 

Tuụ nhiên, trong chỉ đạo thực hiện, Đảng ta đã phạm phát một số sat lầm, 
kè cả trong oiệc định ra một số chủ trương, chính sách lớn, 0ê quụ' mỏ. tỗc độ phát 
Iriền kinh tế, sề bố trí cơ cầu kinh lế, xác định cơ chẽ quản lý. Khuụnh hướng tư 
Irởng chủ yẽu của những saL lầm ấu là bệnh chủ quan, du Ú chỉ, lối suụ rghĩ 0à 
hành động qiản đơn, nóng oội, bất chấp quụ luật khách quan. | 

- — Đại hội VÌ của Đảng đã kịp thời phát hiện saL lầm, lự phê bình nghiêm khắc 
pà đề ra chủ trương dồi mới toàn tiện xã hột ta. Các nghị quuết suu đó của 
Trung ương đã lần lượt cụ thề hóa những tư tưởng uà quan (itềm của Đạt hội Vì, 
qiễp lục khẳng dịnh những nguyên lắc oà phương hưởng cơ bản của công cuộc 
đồi mới, khảe phục những quan niệm cũ không đúng 0ê chủ nghĩa xã hội, đề ra 
những hình thức, bước di, biện pháp thích hợp dề thực hiện có hiệu quả sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa + hột trên đất nước ta, 

Cho đến nau, chúng ta sản chưa xâu dựng xong cương lĩnh chỉnh Irị mà 
chiến lược kinh lễ rã hội cho thời kù quả độ ở nước ta. lút nhiều ouẩn đề cần 
dược liếp tục nghiên cứu, tồng kết hoặc cần được cụ thề hóa, phát triền oà bồ sung 
khem. Trong khL đó cuộc sống đang đòi hồi: phát giải quyết hàng toại oấn đề nóng 
bỏng cắp bách đề sớm ồn định tình hình hinh lễ xã hột: nhất ta những uãn đô 
pề tài chính, ngân hàng, phát triền kinh tế quốc doanh, giải quyết các oắn dề bức 
xúc uề rỡ hội, giữ gìn trật tự an toàn, thực hiện dân chủ ðà công bảng xả hột... 


(tùng oới các cấp ủự đăng, các nhà lý luàn, các nhà khoa học, mọi cán bọ, 
đẳng 0ien oà nhân dân hãu cùng nhữu suU nghĩ oà to loan các ân đề đó. 


3— Xây dựng đội ngũ cân hộ, đăng viên đeàn kết thống nhất, có đủ phầm 
chất và năng lực lãnh đạo, tồ chức quân chúng phần đấu thực hiện thẳng 
lợi đường lối của Đảng - 


Thực tiễn 60 năm qua đã chỉ rõ, Đảng có sức mạnh od tụ tín thông chỉ da 
dường lối chính trị mà còn nhờ sức chiến đầu của đội ngũ cạn bộ, đẳng niên. Quần 
chúng nhân dân thường xem vẻL nà đánh giá Dùng không chỉ: qua những chủ 
trương chính sách của Đảng, mà còn qua những hoạt động thường ngày của một 
cán bộ, đáng oiên. - | 

| Đề củng cố, du dựng đội ngũ của Dang, dân đồ quan trọng trước hết là 
phải mác dịnh rõ ød cụ thề hóa yêu cán ðẽ Tiểu chuàn đẳng oiên, quyền lợi nà 
qrách nhiệm đáng niên Irong giai doạn hiện nạ. Trên cơ sở do tiến hạnh giáo 
dục, rèn luyện đảng iên. Củn đặc biệt chủ vác định? đựng niên phải có thai độ 
dưng đẩn đối oới công cuộc dồi mới, trung thành bới lủ tưởng cộng sản, pững 
pảng trước tình hình diễn biển phức tạp, có trình độ ouà năng lực thực hiện 
dường tối của Đảng ; có khả năng lãnh đạo tồ chức sản xuất kinh doanh, làm giau 
cho đãi nước, có quan hệ pà thái độ dũng đối oới quần chúng ; có phầm chất đạo 
đức 0a lói sống trong sạch, có j thức lồ chức #J luật: 


Vấn đề quuết định trong râu dựng đội ngũ cán bộ 0à đẳng 0piên là bảo đảm 
chất lượng L¿-nin đã có lần khẳng định" «... một đảng rãi nhỏ có thề phát 
động cách mạng ouà đưa cách mạng đến thẳng lợi... Một đẳng hết sức nhỏ cũng 
đủ đề lôi kéo quần chúng theo mình » (4), Đăng ta khí mới ra dời chỉ: có chưa đầu 
500 đảng uiên nhưng đã lãnh đạo nhân đân pùng lên đầu tranh oới nghị lực phi 
thường, uởi khí thế œ xông lên chọc trời” trong cao trào Xò oiết Nghệ lĩnh 
(1930— 1931) Năm 1943 oởới 5000 đàng biên, Đảng đã lãnh đạo 25 triệu dàán cả 
nước tiến hành Cách nung Tháng Tảm thàanhcông Suối những năm kháng chiền 
chống Pháp rồi chống 3ÿ. câu dựng chủ nghĩa xả hội ở miền Đắc, Đảng ta cũng 
chỉ có mẫu chục oạn người. “ 

Hiện naụ toàn dáng có hơn 2 triệu 149000 đồng piên '(bằng 3,395 số dân ud 
,731% tồng số lao động) Irong đó có f†,47 X lảm việc ở các rí nghiệp, công trường, 
lâm trường, 462X ở nông thôn, {1,145 ở các lực lượng nữ trang, 9,6 ở các cơ 
quan hành chính sự nghiệp... So 0uới nhiều đảng trên Lhề giới, tỦ lệ đó không cao, 
nhưng điều quan trọng trước hết la chất tượng. Chúng †a cần cố gắng trẻ hóa dội 
ngũ của Đảng (hiện naụ, hơn 18 số đảng uiên đlä nghỉ. hưu ; tuồi đời bình quân 
trong dang là trên 40), tăng cường sức chiến đấu của Đang: Đặc biệt, cần rà soát lại 
đội ngũ đảng oiên, kiên quuết thanh lọc những người không đủ tư cách đảng uiên 
ra khỏi đảng; giữ gìn sự trong sạch của đảng. Đấu líanh chống chủ nghĩa cá 
nhán, tệ tham những, dặc quuền tặc lợi, nạn tham 2, ăn cấp của công ăn hối lộ, 
đầu óc địu 0uị, thói quan liêu, gia trưởng, tư tưởng kèn cựa địa ðị.. là những lệ: 
lậu đựng làm hư hỏng đội ngũ đẳng 0uiên, làm hụt thanh danh, uụ tín của Đảng 


- . 


4— Cũng cố. nâng cao sức chiến đầu của các tò chức cơ sở đảng . 


Trong diều kiện phát triền sản Tuất hàng hỏa có nhiều thành phần, thực 
hiện hạch toán kinh doanh, phát huỷ púai trò chủ động sáng lạo của các đơn 0ị 
kinh lế cơ sở, các lồ chức cơ sở đẳng tóng ai Irò rãt quan trọng Việc nghiên cửu 
cụ thề hóa, bồ sung chức năng, nhiệm oụ, hình hức lồ chức oà phương thức hoại 
động của các (oqi tồ chức cơ sở đảng cho phù hợp với yêu cầu mới là rãt cắp bách 
Các lồ chức cơ sở đảng cần được tò chức ud hoạt động như thế nào đề thật sự tà 
hạt nhân lãnh đạo chính trị /rong các lập thê lao đọng bà là người kiềm tra 
mọi hoại lộng của cơ quan quản lý øà người thủ trưởng? Làm thế nào đề các tồ 
chức đó có thề giáo dục rèn luyện, quan Lj tối đảng piên, ận động tồ chức quần 
chúng phấn dãu thực hiện các chủ trương của đúng, chính sách ouà pháp luật của 
nhỏ nước, giám sát, kiem tra, phê bình còng iệc của đẳng 0à nhà nước, phê bình 
cán bộ, dang piên?... Đó là những 0uấn đề cần được trẻ lời. 


Trước mắt. cần gắp rút kiện toàn đội ngũ cốt cán ở cơ sở cải liến nàng cao 
chãt [lượng sinh hoại chỉ bộ, phái huụ ai trò kiềm tra của chỉ bộ. Các cắp các 
ngành cần tập trung củng có các cơ sở nhất là những cơ sở gếu Rém, những cơ 
sơ trực tiếp quan hệ đến kinh tế, an nình, quốc phòng, những cơ sở ở biên giới, 
hải đảo, tiền núi ở những 0ùng có nhiều khó khăn nà những pùng có tiềm năng 
kinh tế lớn Lực( chọn một số cán Bộ tốt, có trình độ oà năng lực, có kiễn thức 
bề các mặt, (ra pề tăng cường cho cơ sở Những nơi. cần thiết có thề lập các 
đoản cán bó xuống củng cố cơ sở trong mọt thời gian nhất định, giúp đỡ, hướng 
dẫn các miặt công tức cho cơ sở bạ bồi dưỡng cán bộ. 

Trước yêu cầu của cong cuộc (đòi mời, trước những điển biến phức tạp của 
lình hình trong nước 0à thế giới hiện nau, mỗi tồ chức cơ sở dáng cần chủ động 


(4) Y.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bà,,Mát-xcơ-va, 19:8, t á4, tr. 3ể 


.erơn lên lự củng cỗ 0à hoàn thiện mình đề đủ sức đóng oal trò là tồ chức nền 
tảng uà là pháo đải chiến đấu của đdảig Ở cơ SỞ. 


5— Tăng cường mối liên hệ với quần chúng 


Đảng ta luôn luôn coi côrg tóc quần chúng là nhiệm ụ chiến lược của Đăng 
bà là mội bộ phận quan trọng của công tác úy dựng đảng ; liên hệ ới quần 
chúng là quy luật tồn tại ðà phát triền của Đăng. Đăng gần bó uới quần chúng 
bằng tãi cả những gì Đảng dã làm trong sự nghiệp giải phóng đất nước, giải 
phóng dân lộc, đấu tranh oì lợi Ích bà hạnh phúc của nhân dàn. Còn nhân dất 
một lòng một dạ tin theo Đăng, ủng hộ Đảng, bảo oệ oà chờ che cho Đáng, 0ì 
nhàn dân thău lợi ích của họ gắn liền oởi sự tồn tại của Đảng; mục dích của 
Đảng cũng là nguyên của nhân dán. Trên thực lễ đảng uà nhân dan dã kết 
thanh một khối bằng nLững mỗi dàu liên hệ máu thịi uó cùng bền chại, kẻ thù 
không sao phá oỡ nồi. Chính đâu là nguồn sức mạnh kù diệu, là truyền thống lối 
đẹp oà là một bài học 0ô giá của Đăng ta, của cách mạng nước Ì4. 


Ngày ngụ,tIrong hoàn cảnh lịch sử mới, mối liên hệ giữa lạng nà quần chưng 
có những thuận lợi mới đề phát triền, nhưng cũng có những dòi hỏi mới cao hơn 
0ì đang đứng trước những thử thách mới räăt phức tạp. Đen cạnh mặt lối đẹp, 
cũng có không (L những hiện tượng liêu cực 0à những khó Rhai đang hẳng ngà 
hàng giờ tác động 0ào đời sống, tảm từ, tình cảm của quần chúng, ảnh hưởng lớn 
đền mỗi liên hệ giữa Đảng oà quần chúng. Nghiêm trọng nhất là tình trạng quan 
liêu, cửa quyền, lham những trong một số lò chức đảng 0à cơ quan nhà nước; 
Đính trạng sống va dàn, 0Ô trích nhiệm øới dàn, thậm chỉ đè nén. áp bức dân 
Irong một bộ phận cái bộ, đảng 0iên, nhân piên nhà nước. Rhỏong íL cản bộ 
lĩnh đạo các cấp các ngành khi đã trở thành người có chức có quụền thì cậu thế 


Ụ quụcn, kLông tồn trọng dân, không lắng nụhe Ú kiến của dân, mang nặn? tác 


phong gia trưởng, đóc đoán, chẳng Phúc gì những “ông quan» của thời trước. 
Nhiều hiện tượng tham những lớn, đặc quụền cờ lợi, chà đạp lên quyền làm chủ 
của dân không được đấu tranh Kiên quuết 0à Tử lỦ nghiêm mính. Tát cả những 
bệnh hoạn đó đã làm tồn thương nặng đến thunh danh uụ tín của Đảng, làm giảm 
„Anh lòng tìn của quản chúng dối oới Đăng Ơ nơi nà nơi khác tiã có hiện tượng 
một bộ phàn quần chúng chún nản, bài bình, không tín nhiệm, thâm chỉ chỗng 
đối củn bộ của tld¡g pd nhân 0iên nhà nước. Đó là hiện lượng rất đau lòng. Kẻ 
địch (lang lợi dụng tìm trạng trên đề kích đọng, chỉa rễ đang bởi quần chúng, 
tt lập nhà nước 0ới nhân đàn 

Rõ ràng, chúng ta khỏng thề đề kéo dài tình trạng như pàu. Póat gấp rủi 
có những biện pháp chăn chỉnh lại đảng 0à bộ mát‡ nhà nước, củng cố mối liên 
hệ giữa đảng, nhà nước 0à nhân dàn, Cáp bách nhấit là phải làm trong sạch đội 
ngũ của đảng 0à bộ máu nhà nước, khác phục những hiện tượng thoái hóa, hư 
hỏng trong cán bộ đảng oiên, nhân piên nhà nước. Kiên quyết khong đề trong 
đang những « quan cách mạng » sâu mọi, tham những, không còn lư. cách đẳng 
oiên. Đề những- phần từ đỏ trong đừng thì chỉ có hại cho thanh danh, tụ tín của 
đang, cho sức chiến đản của dàng. Cìn có cơ chế buộc các đẳng piên 0à nhân piên 
nhà nước liên hệ thường xuyên oởi quần chúng. - 


Mặt khác, phải có chính sách phát triền Kính lễ +Ä hội, ồn định đời sống, 
báo 0ệ lợi Ích của quần chúng. Cụ thề là cần bằng mọi cách tạo việc làm cho các 
tàng lớp nhân đán, trước hệt là cho thanh niên, công nhàn : bảo đảm giá Lrị thực 
lễ của tiềm lương 0à trú lương dúng kỳ hạn, chủ ý khu oực hành chính sự nghiệp, 


ồ 


lực lượng uñ irang, công an, những người pề hưu ; có biện pháp cụ thề chãn 
chỉnh việc ch&a bệnh, việc học hành củi nhân dan, chủ trọng pùng đồng bào dân 
tộc, miền núi ; lạo rủ phong trào guần chúng trong cả nước làm tốt công tác trậi 
tự trị an, thẳng tgụ lrừng trị bọn làm ăn phí pháp; trộm cắp, phá hoạt an ninh 
irật tự, đe dọa pà xám phạm lợi Ích của quản chủng khôi phụạc bằng được trật 
tự kỷ cương xá hội, bảe đảm an toàn xã hội; có biện pháp giúp đỡ thiết thục 
những gia đình thương bình liệt sĩ, neo đơn, có nhiều khó khăn, bảo đảm công 
bằng xã hội. Thực hiện rộng rõi quụền dán. chủ của nhân dàn (kề cả dân cnủ 
giún tlếp uà dân chủ trực tiếp) Pháp luật oà các cơ quan nhì nước phải bảo oệ 
quyền tự do dân chủ hợp pháp của nhân dân, nghiêm trị những kẻ xâm phạm 
quyền làm chủ của dân; chống mị dân, theo đuôi quần chúng, ngăn ngừa 0q 
trừng trị những phần từ lợi dụng dán chủ đề ðöì phạm pháp luật, chống lại sự 
nghiệp của nhân dân. 


6— Mở rộng dân chủ triểy đảng, củng cế các "guyên tác tề chức và sinh 
hoạt đảng, đồi mới phong cách công tác 


Nền lảng sức mạnh của đảng là tính !ồ chức, lính kỦ luát, sự đuềi kết thống 
nhõi trong toàn đảng. PhảtL lập lại trội tự kỦ cương trông đảng trên cơ sở Thì 
hành đúng Điều lệ Đảng oà các quụ chế công tác của đảng, củng cố các nguyên tắc 
lồ chức oà sinh hoạt đảng, thực hiện lối nguyên lắc tập trung (lân chủ, lãnh đạo 
lập thề đL đôi uới lăng cường trách nhiệm cá nhân, dầu mạnh tự phê bình uà 
phê bình. 


Dân chủ là ru hướng. là yêu càu của cả hội, luôn luôn là nguyện ong tha 
thiết của toàn thề đẳng uiên 0à nhàn dân. Đồng thời dân chủ cũng là động lực 
thực hiện sự nghiệp đồi mới. Dân chủ trong đảng dược thề hiện trước hết ở quá 
Irình chuần bị quuết định. ra quuất định oà lồ chức thực hiện quyết dịnh, bảo 
đảm cho nghị quuết của đẳng phản ánh được trí tuê của tập thề Trong quả trình 
chuần bị quyết dịch, cần tồ chức lấy Ú kiến của cấp đưới, của các chuyên gia, các 
nhà khoa học, 1ông dảo cán bộ, cảng lên uà quần chúng. liệt nghị các cấp ủụ nà 
!3 chức đảng phải được tiến hành lhật sự dân chủ ; khuušn khích mọi người Lham 
gia tranh luận, nói dúng .j nghĩ của mình, tìm ra những kết luận ðà giải pháp 
chính xác, đại tới sự nhất trí cao. Đừng sợ những khác biệt Ú kiến, điều quan 
lrọng là từ những khác biệt ấu mà lìm ra dược kết luận thích đáng đảm bảo mục 
tiêu đề ra uà hợp ĐỚi nguyện 0ọng của nhân dân. 


Dán chủ hóa quả trình ra quuếối định đi đôi oới oiệc gi? pững kỷ lội chấp 
hành nghị quuếi. Các quụuết định dÄñ được lập thề bản bạc nà biều quuết theo 
nRguụên tắc thiều số phục lùng đa số, thì trách nhiệm của mỗi đẳng 0uiên, mỗi iồ 
chức cấp dưới là bản cách thực hiện öuà thực hiện có hiệu quả, không được cường 
điệu đặc diềm của dịa phương hau đơn ðị mình đề không làm đúng nghị quuết 
của đảng hoặc chỉ thực hiện những diềm phù hợp uới lợi Ích của mình, không 
được Itùu tiện truụền dại j kiến riêng. Đồng thời trong những trường hợp cần 
thiết ouẫn: phải quan tâm nghiên cứu, xem xét những Ú kiến của thiều số. 


Dan chủ nội bộ còn dược thề hiện ở oiệc bảu cử cấp ủụ oà công tác cán bộ. 
Trong qud trình chuần bị bầu cử. cần lấu j kiến 0à thật sự tỏn irong ý kiến của 
đảng piên nà quần chúng, kết hợp sự giới [hiệu của cấp trên oớt sự đề cử của cơ 
SỞ, khuyến khích cá nhân tự ứửng cử, tránh lồ chức bầu cử một cách hình thức, 
Thực hiện có nền nếp chế 1Ó cấp ủy định kỳ báo cáo công tác trước tập thề oà 
“áp dướt bầu ra mình, Kết hợp oiệc sơ kết, tồng kết công túc 0ới oiệc tự phê bình 


; 
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uà phê bình, nhận rét bà giảm định cán hộ Việc đề bạt, khen thưởng pà thị hành 
kỹ luật đi oới cún bộ, đảng oiên nào đó, cần dược lập thề bàn bạc: trước Khi 
quyết clịnh, cần thum. khảo Ú hiền của đang 0iên pà quần chủng có quân hệ hoặc 
°eó hiều biết uề đồng chí đó, cà phải đề cho đồng chí đó được trinh bày ý thiên của 


mình ° 


Cần đồi mới phong cách lĩnh đạo ða lề lối làm piệc, khắc phụ^ bệnh quan 
- tiêu, giáy tờ, phó trường hình L2ứ*, lời nói không (HH đôi suới piệc làm, lảm piệc 
không dứt khoál, thiếu trách nhiệm, hề nang, né tránh nhau. Thực hiện chế cô 
cán bộ lãnh đạo các cấp đệnh Lhời gian đì cơ SỞ, tiếp đân, giải qnUết KịỊp thời tại 
Chỗ những công piệc cụ thề ; giảm bớt những cuộc họp hhỏng cần thiết, kẻm hiệu 
quả ; cóa bộ những thủ tục rắc rồi, qaU trở ngại ch2 công tác. Tăng cường kiềm 
tra 0a hiên quUếIL xử lý những hạnh 0i lạm thiệt hại đến lợi ích của nhì nIỚC Đa 
tập thê do tẻ quan điệu, 0ô trách nhiệm gâu ra 


liiện na tình trạng mặt đoàn kết xdụ ra ở nhiều nơi, mỘt số nơi rãi 
nghiêm trọng, trước hết là ơ một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt Tình trạng nàu 
có nhiều nguyên' nhân, nhưng phò biến là do lệ độc đoán, gia trưởng, mất dân 
ch trong Sinh hoạt đang, trong công tác cán bộ, do chủ nghĩa cá nhân, bệnh 
Ccólig Than, Đến cựa địa bị, tranh chấp ngôi thứ. tư tưởng địa phương, cục BỘ, 
Hơn lúc nào hết, cán tỌ, đảng Điển, nhất là những cán bộ chủ chòt cần su nghĩ 
sâu sắc bê Irách nhiệm của mịnPF, Riên quuẽt REác phục lình trạng nàu, thực hiện 
lời căn dạn của Đúc lộ: giữ an sự đoàn ñet thông nhàit của lạng như giữ gin 
Con ngưzi của mắt mình, 


Lam tốt những piệc trên đau chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra chất lượng 0à stc 
chiến đâu mới của Đóng, tìm cho Đăng từng bước pươn lên, đứp tayg được yêu 
cầu của cỏng cuộc đồi mới 


2P XE EĐE_© PkKS<=<<<<=<<‹<= 
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Những mục tiêu chủ yếu của 
kế hoạch kinh tế—xã hội năm 1990 


HEO phương hưởng 
nghị quyết Đại hội VI và 
các nghị quyết của Trung 
ương tiếp theo, năm 1969 
việc đồi mới cơ chế quản 
lý kinh tế được triền 
khai trong hầu hết các lĩnh vực, các 
ngành, các cấp, tạo ra những chuyền 
biến tích cực trong sản xuất và đời 
sống xãÃ hội. Trong những việc làm 
được, thắng lợi nồi bật nhất là đã 
kiểm chế được tốc độ lạm phái, giảm 
mức độ tăng giá xuống còn một con 
số hàng tháng và hai con số cả năm, 
nâng được giá trị đồng tiên, tạo ra 
cục diện mới trên lĩnh vực lương thực : 
từ chỗ thiếu ăn phải nhập khầu 
chuyền sang đủ ăn, có dự trữ và xuất 
khầu. Kinh tế quốc doanh đã từng 
bước chuyền sang hạch toán kinh 
doanh. Việc huy động năng lực các 
thành phần kinh tế có bước tiến bộ 
đáng kề. Hoạt động kinh tế đối ngoại 
có bước phát triền mới. Thị trường 
thông suốt, thống nhất trong cả nước 
được hình thành. Đời sống nhân 
dân dễ chịu hơn trước. Có chuyền 
biển bước đầu trong các lĩnh vực xã 
hội, đân chủ trong kinh tế và một số 
mặt sinh hoạt khác đươc mở rộng. 


Nhin lại 4 năm thực hiện nghị 
quyết Đại hội VĨ, nhất là những 
chuyền biến bước đầu theo xu hướng 
tích cực và các tiến bộ trong năm 
1989, có thề khẳng định chúng ta đã 
làn dược khá nhiều việc theo nội 


dung của các nhiệm vụ cơ bản: Ôn 
định một bước đời sống nhân dân, 
giải quyết vấn đề lương thực, giảm 
tốc độ tăng giá, chống lạm phát.. Bài 
học lớn rút ra là: muốn chống lạm 
phát có kết quả, đưa nền kinh tế đi 
dần vào thế ồn định, phải triệt đề 
xóa bỏ bao cấp, đòi mới đồng bộ cơ 
chế quản lý kinh tế phủ hợp với quy 
luật sản xuất hàng hóa, trong đó 
những nhân tð có ý nghĩa quyết định 


"là vai trò quản lý vĩ mô của Nhà 


nước và phong trào quần chúng tích 
cực hưởng ứng các chủ trương, chính 
sách của Đáng và Nhà nước. 


Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều. 
Đó là những khó khăn vốn có của nền 
kinh tế và những khó khăn mới phái 
sinh trong quá trình thay đồi cơ chế 
quản Iý kinh tế. Thời gian qua,năng lực 
sản xuất được sử dụng trong nền kinh tế 
còn quá thấp, tài sản bị thất thoát 
nhiều, lãng phí lớn. Kinh tế quóc 
doanh còn yếu kém. Cơ sở hạ tìng 
quá yếu. Trật tự, kỷ cương trong 
quản lý kinh tế bị buông lỏng, tỉnh 
trạng phân tán, lãng phi khá nghiêm 
trọng, nhất lì trong lĩnh vực đầu tư 
xây dựng cơ bản, tồ chức quản lý xuất 
nhập khầu, thu chỉ ngân sách... Ngân 
sách Nhà nước bị thất thu lớn, hoạt 
động của ngàn hàng có nhiều thiếu 
sót. Vận dụng cơ chế kế hoạch hóa 
và quan hệ tbj trường cỏn nhiều lúng 
túng. Số người chưa có việc làm còn 
lớn. Cơ sở vật chất kỳ thuật trong 
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các lĩnh vực giáo dục. y lế, văn hóa, 
xã hội Liếp tục xuống cấp. Tỉnh hình 
trạt tự trị an còn nhiều phức tạp. Tiêu 
"cực xã hội phát triền. Tỉnh trạng 
chuyên quyền, độc đoán, mát đân 
chủ, không chấp hành nghiêm túc 
pháp luật, kỷ luật, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng và Nhà nước văn nghiêm 
trọng. 

Chính vì vậy, nhiệm vụ còn lại mà 
năm 1990 phải giải quyết rất nặng nề. 
Đề hoàn thành các nhiệm vụ đó Đại 
hội VI đề ra, phải có sự nỗ Iựcvrrợt bậc. 


Năm 1990 có vị trí hết sức quan 
trọng. Đó là năm kết thúc kế hoach 
3 năm 1986 — 1990, vừa phải thực hiện 
nghị quyết Đại hội VỊ, vừa phải tiếp 
tục công cuộc đồi mới, chống lạm 
phát, xử lý những tồn đọng đề phát 
huy hơn nữa những thành quả đã đat 
được. Đó cũng là năm phải tạo các 
tiền đề cần thiết cho kế hoạch 5 năm 
1991—19195 và đi vào thực hiện chiến 
lược kinh tế xã hội trong thời kỳ mới. 


Các quan hệ hợp tác kinh tế giữa 
nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác sẽ đần dần đi vào thế cân bằng, 
hai bên cùng có lợi. Mặt khác, các 
nưộc xã hội chủ nghĩa đang trong 
quá trình cải tỒ, cải cách và đồi mới, 
tinh hình kinh tế—xã hội ở một số 
nước đang có nhiều khó khăn và diễn 
biến phức tạp. Trong khi đó, chủ nghĩa 
đế quốc ván tiếp tục thực hiện chính 
sách bao vây kinh tế và không nưừng 
lợi dụng tình hình 
phản kích quyết liệt các nước xã hội 
chủ nghĩa. Tỉnh hình đó ảnh hưởng 
đến tỉnh hinh kinh tế—xã hội nước ta, 


Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo trong xây 
dựng và thực hiện kế hoạch kinh tế — 
xã hội năm 1990 là: phát huy mạnh 
mẽ những thành quả đã đạt được. tận 
dụng những thuận lợi đề tiếp tục sự 
nghiệp đồi mới, phát triền mạnh mẽ 
nẻn kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân trên mại lĩnh vực, mở rộng thị 
trường nội địa và tăng cường quan 
hệ hợp tác, giao lưu kinh tế với bên 
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trên đề chia rẽ, ˆ 


ngoài Đồng thời, nêu cao tỉnh thầu 
tự lực tự cường, khác phạc khó khăn, 
thực hiện triệt đề tiết kiệm treng sản 
xuất, xây dựng và tiêu dùng, chủ động 
đối phó với những tỉnh huống bảt lợi 
có thề xảy ra, phấn đấu thực hiện 
những mạc tiêu chủ yếu về kinh tế — 
xã hội sau đày : 


Một là, tiếp tục ồn định tình hình 
kinh tế — xã hội, trọng tâm là khác 
phục các ách tác treng sản xuất và” 
lưa thêng;- kiềm chế, đầy lùi lạm 
phát thêm một bước, phát huy tác dụng 
tích cực và vững chắc hen trên nhiều 
mãi; coi việc đồi mới quan lý tài 
chính, tiềm tệ, tím dụng, giá cá là 
khâu đột phá, có ý mghia quyết định 
trong việc giải tẻa các ách tác cho sản 
xuất, lưu thông và kiếm chế, đầy lùi 
lạm phát. 

Tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa VŨ về kiềm chế và. 
đầy lùi lạm phát một cách có hiệu 
quả. Năm 1990 vẫn xem đây là * nhiệm 
vụ cấp bách nhất. là điều kiện tiên 
quyết đề đưa tỉnh hình kinh tế — xã 
hội ra khỏi khủng hoảng, đi vào thế 
ồn định và phát triền 2. 


Chống lạm phát nhất thiết không 
thề tách rời, càng không được gây 
cản trở, mà ngược lại phải gắn chặt, 
tạo điều kiện phát triền mạnh mẽ nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. 
thúc đầy đồi Yuới cơ chế quản lý kinh. 
tế nhằm triệi đề giải phóng lực 
lượng sản xuất, phát huy các năng 
lực hiện có và tạo ra nhiều năng lực 
mới, khai thác mọi tiềm năng của đất 
nước, khả năng sáng tạo của nhân 
dân, kết hợp sức mạnh bên trong với 
sức mạnh bên ngoài, thực hiện thắng 
lợi ha chương trình kinh tế. 

Thực hiện nhiệm vụ chống lạm 
phát phải tập trung vào khâu then 
chốt là phấn đấu không đề giá cả đạt 
biến, giảm tỷ lệ bội chỉ ngân sách, 
bội chỉ tiền mặt so với năm 1989, 
Bảo đảm động viên cao hơn thu nhập 


quốc đản vào ngân sách Nhà nước. 
Rà soát kỹ các nguồn thu trong nước 
và ngoài nước đề thu đúng, thu đủ 
cho ngân sách. Thực biện hệ thống 
thuế thống nhất, áp dụng cho mọi 
thành phần kinh tế, xem thuế là 
nguồn thu chủ yến của ngân sách 
nhà nước. Vấn đề chống thất thu thuế 
đạt ra hết sức cấp bách. Các ngành 
và chính quyền các cấp phải coi thu 
thuế, nộp thu ngân sách là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng. Mớ 
rộng các hình thức động viên tự 
nguyện như xỒ số, công trái. bảo 
hiểm đề tận dụng mọi nguồn thu cho 
ngàn sách. Thực hiện triệt đề tiết 
kim trong san xuất và tiêu dùng. 
Sửa lại chế độ phản cấp ngân sách 
theo hướng bào đảm nhu cầu chung 
tủa cả nước và phát huy quyền tự 
chủ của địa phương, thực hiện cơ chế 
điều lòa ngân sách trong cả nước. 


Trong lĩnh vực tín dụng, nghiên 
cứu mở rộng các hình thức huy động 
vốn như cồ phiếu. trái phiếu... Thực 
hiện chính sách lãi suất tín dụng linh 
hoạt có bảo hiềm, thúc đầy các đơn 
vị kinh tế và ngân hàng chuyền sang 
hạch toán kinh doanh thực sự. Ciấn 
chỉnh công tác phát hành, duy trì thế 
chủ động điều hòa Iưu thông tiền tệ. 
Áp dụng rộng rãi chế đô thanh toán 
không dùng tiền mặt. 


Thực hiện cơ chế mua bán một 
giá kính đoanh cho tất cả các loại vật 
tư, hàng hóa. Đối với một số íL loại 
vật tư, thiết bị trọng yến nà quai: hệ 
cũng cầu chưa bình thường. Nhà 
nước văn cần tác động tích cực vào 
việc hình thành giá bằng nhiều hình 
thức lĩnh hoạt như c†o đấu giá, áp 
dụng khung giá, giới hạn giá. định 
giá chuần, giá bảo hiềm. điều tiết giá 
hoặc trợ giá khi cần thiết, nhưng 
không tích khỏi mặt bằng giá thị 
trường. Đối với những hàng hóa. vật 
tư quan trọng dù thực hiện ma (hóa 
thuận, vẫn phải chịu sự kiềm tra, 
kiềm soát của Nhà nước 


Hai là, đầy mạnh sản xuất lưu 
thông và thực hành chính sách tiết 
kiệm. Tìm mọi biện pháp nâng cao 
mức sử dụng công suất công nghiệp 
quốc đeanh hiện có ; thảo gỡ những 
khó khăn cho khu vực tiều, thủ công 
nghiệp phát triền; tạo những điêu 
kiện thuận lợi cho kinh tế ngoài quốc 
doanh phát triền mạnh mẽ, đúng 


. hướng, đúng pháp. luật ; tiếp tục đầy 


manh phát triền sảm xuất lương thực, 
thực phầm, bàng tiêu dùng và hàng 
xuất khằa. 


Phát triền nông nghiệp theo hướng 
sản xuất hàng hóa lấy lương thực 
làm trọng tâm, đạt cho được 21 — 22 
triệu tấn lương thực quy thóc, bảo 
đảm đủ như cầu tiêu dùng của xã hội, 
tăng thêm dự trữ quốc gia và có xuất 
khâu. Hướng chủ yếu là đầu tư thâm 
canh ở tất cä các vùng, đặc biệt là 
đồng bắnu sông Cứu long và sỏng 
Hồng đề có sẵn lượng hàng hóa cao. kết 
hợp tăng vụ với mở rộng diện tích ở 
các nơi có điều kiện. Phát triền mạnh 
cây thực phầm, cây công nghiệp, nhất 
là các cây dâu tắm, đay, mía, cao su, 
hồ tiêu, điều, v.v, trên cơ sở khuyến 
khích các thành phản kinh tế. Phát - 
triền chăn nuôi theo hướng cải tạo 
đàn giống, mở mang kinh tế gia đỉnh, 
hình thành các hộ chuyên doanh. Tìm 
thị trường và xây dựng cơ sở chế 
biến thịt, coi xuất khầu thịt là một 
tron, những biện pháp quan trọng đề 
phát triền chần: nuôi. Khuyến khích 
ngư dân đầu tư đóng tàu thuyền, sày 
dựng cơ sở chế biến và đánh bát t:ủy 
sản. Mở rộng hợp tác, liên doanh, gọi 
vốn đầu tư trong nước vì nước ngoài 
phát triền mạnh hơn ngành thủy sản, 
đặc biệt là nuôi tôin xuất khẩu, 


Sản xuất công nghiệp năm 19?0 
được xem là một trong những khủu 
quan trọng nhất với nhiệm vụ chủ 
yếu là phải bằng sự nỗ lực. tự sòi 
mới của cơ sở và sự hỗ trợ của Nhà 
nước, chuyền mạnh sang hạch toản, 
kinh doanh, tồ chức lại sản xuất, 


tăng cường đầu tư chiều sâu, đồi nới 
công nuhệ, đưa mức huy độrg năng 
lực sản xuất tăng khoảng 10 — 15 so 
với năm 1989 

Từng ngành công nghiệp và từng 
cơ sở phải có phương án sử dụng tối 
đa công suất thiết bị, phương tiện kỳ 
thuật hiện có, trong đó hét sức chú 
trọng việc đổi mới kỹ thuật công 
nghệ đề nâng cao chất lượng sản 
phầm, hạ giá thành, thay đồi mẫu 
mã, cơ cấu mặt hàng. cho phù hợp 
với thị hiếu người tiêu dùng và đủ 
sức cạnh tranh với hàng nhạp khầu 

Trong quá trình sp xếp lại công 
nghiện, cần khắc phục cả hai quan 
điềm lệch lạc: phát triền xí nghiệp 
quốc đoanh tràn lan, hoặc phủ định 
vai trò của xí nghiệp quốc doanh. 
Đối với những xỉ nghiệp quan trọng 
sau khi chấn chỉnh mà vẫn còn khó 
khăn thì Nhà nước sẽ có sr hỗ trợ 
cần thiết như tăng vốn đìu tư, định 
thuế suất hợp lý, có chính sách trợ 
giả thích đáng... đề các xí nghiệp đó 
có thề chuyền sang hạch toán, kinh 
doanh có hiệu qua. Đối với những xí 
nghiệp bị thua lỗ kéo dài, không còn 
khả năng khôi phục sản xuất thì có 
thầ cho phép giải thề đề đỡ ESnủ 
nặng cho ngân sách. 


Đối với các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh, trước bết phải hoàn 
chỉnh các chính sách kinh tế và xã 
hội nhằm khuyến khích mở rộng sản 
xuất. Nhà nước sẽ sớm ban hành luật 
thuế, luật kinh dơanh và các luật 
khác, công nhận và bảo hộ sự tồn tại 
lâu đài chế độ sở hữu và quyền thừa 
kế tài sản, kết quả kinh doanh của 
người kinh doanh; khuyến khích và 
tạo môi trưởng thuận lợi đề phát huy 
cao nhất tiềm năng sản xuất, kinh 
doanh theo định hướng của kế hoạch, 
đáp ứng tỐt nhất nhu cầu thi trường 
và làm tròn nghĩa vu nộp ngân sách 
nhà nước. 


Ba là, mở rộng hoạt động kinh tê 
đôi mgoại, tăng nhanh kim ngạch xuất 


1Â. 


'ceÁc tÔ chứœ=xuât, 


khầu, và Nhà nước thếng nhất quản 
lý ngoại tệ nhàm đáp ứng kịp thời yêu 
cầu phát triền kinh tế— xã hội, khác 
phục có hiệu quả tình trạng lãng phí 
ngoại tệ 


Chủ trương có tính nguyên tắc là 
hợp tác toàn điện với Liên xô, Lào, 
Cain-pu-chia và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác với quy mô ngàv càng mở 
ròng và hiệu quả cao. Đồng thời, hợp 
tác với các nước, các tồ chức quốc 
tế, các hiệp hội kinh doanh, các tư 
nhàn trên nguyên tắc bình đẳng và 
các bến cùng có lợi. Trước hết, phải 
tăng nhanh kim ngạch xuất khầu đối 
với cả hai khu vực, mà mẫu chốt là 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế xuất nhập 
khầu theo hướng tiền tệ hóa trong kinh 
doanh xuất nhập khầu, khuyến khích 
các cơ sở sẵn xuất, các địa phương 
quan hệ trực tiếp với các cơ sở sản 
xuất, các công ty nước ngoài theo 
phương thức hàng đồi hàng, đề tạo 
điều kiện mở mang sản xuất trong 
nước và tăng nguồn vật tư, nguyên 
liêu từ bên ngoài. 


Thực hiện nghiêm túc chủ trương 
Nhà nước thống nhất quản lý ngoại 
tệ, tiến hành mua bán và thanh toán 
nựoai tệ qua ngàn hàng ngoại thương, 
theo tỷ giá ngân hàng công bố phù 
hợp với tình hinh thực tế trên thị 
trường. Các hoạt động xuất, nhập, sử 
dụng ngoại tệ phải được thề hiện 
trong kế hoạch nhà nước, bảo đảm sử 
dụng ngoại tệ có hiệu quả theo các 
mục tiêu kinh tế, xã hội, nghiêm cấm 
nhập khầu gửi 
ngoại tệ ở ngân hàng nước ngoài. 


Bốn là, cải thiện một bước đời 
sống nhân dân, giải qUyết tết hơn các 
vấn đề xã hội. 


Trước hết, văn đề có ý nghĩa rất 
lớn về kinh tế và xã hội là giải quyết 
việc làm cho người lao động. Hướng 
chủ yếu là khuyến khích các thành 
phần kinh tế mở rộng khai hoang, 
trông rừng, trồng cày công nghiệp. 


_ 
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phát triền sản xuất tiều. thủ công 
nghiệp, địch vụ.v.v., và thông qua đâu 
tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
đề thu hút thêm lao động. Phát triền 
các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, 
hướng dàn, giới thiệu việc làm. Chẵn 
chỉnh và mở rộng hợp tác lao động 
với các nước, 

Đề góp phần piải quyết số lao động 
‡ði ra từ k':u vực n;À nước, các cƠ 
sở căn khai thác tối đa năng lực sẵn 
xuất hiện có đề có thề sử dụng hết 
:ð lao động của mình. Dối với số lao 
động trẻ, khóc, có kỹ thuật, thì có 
thề điều chỉnh từ nơi thừa sang nơi 
thiếu, hoạc cho đi đào tạo, bồi 
dưỡng tay nghề. SỐ còn lại thi eó thê 
áp đụng các chế độ như trợ cấp tạm 
ngừng việc, cho nghỉ hưu hoặc nghỉ 
nt sức; Nhà nước sẽ dành một khoản 
kinh phí thích đăng trong ngân sách 


đề cùng với quỳ xí nghiệp giải quyết 


đối với số Iao động dôi ra này. 

Thực hiện những biện pháp tích 
cực nhằm bảo đảm tiền lượng thực 
lế cho công nhân viên chức, lực 
lượng Yũ trang; phân phối và phân 
phối lại một cách đúng đắn thu nhập 
ca các tầng lớp dân cư, bảo đầm công 
bìnp xã hội. & 

Tập trung sức thực hiện một cách 
kiên quyết chương trình kế hoạch 
hóa gia đình, thực hiện giảm tỷ lệ 
sinh 0,04 so với năm [989 

-Đâầy mạnh các hoat động khoa học 
kỹ thuật nhằm thực hiện tỐt các mục 
tiêu phát triền kinh tếT—xã hội. Đây 
mạnh công tác điều tra nghiên cứu 
cơ bản. Dự báo và xây dựng chiến 
lược phát triền khoa học — kỹ thuật 
và chính sách công nghệ là¡mn căn cứ 
và nội đụng cơ bản cho chính sách 
công nghiệp hóa nước nhà. + 

Tập trung sức giải quyết có trọng 
điềm những vấn đề của các ngành giáo 
dục, y tế, văn hóa, thông tin, trước hế| 
là chống xuống cấp các cơ sở vật chất 
kỳ thuậ!, bằng việc tăng mức chỉ và 
tý trọng chỉ cho các ngành này trong 


tổng s5 chỉ ngân sách nhà nước; tranh 
thủ hơn nữa sự giúp đỡ của các tổ 
chức quốc tế, của kiều bào và huy 
động sự đón? góp của nhân đàn vào 
sự nghiệp phát triền xã hội. Chú trọng 
nàng cao chất lượng các hoạt động 
giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập. 
chữa bệnh và nhu cầu về đời sống 
tỉnh thần của nhân đản, phục vụ tốt 
các ngày lẻ lớn trong năm 1990. 

Tạo được chuyền biến quan trọng 
trên mặt trận bảo vệ trật tự trị an, 
chống tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm 
túc pháp luật nhà nước, thiết lập kỷ 
cương xã hội theo cơ chế quản lý 
mới, là yên cầu cấp bách nhất của 
nhàn dân ta hiện Hay, 

Tiếp tục mở rộng đân chủ trong 
kinh tế và các mặt sinh hoạt xã hội, 
nhầm phát huy sức mạnh của nhàn. 
đân trong sư nghiệp xảy dựng và bảo« 
vệ Tô quôe. ' 


Năm Ïa, tiếp tục xây dựng mến quốc 
phòng toàn dàn và quân đội nhân dân 
vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tồ quốc 
Việt mam xã hôi chủ nghĩa ; xây dựng 
lự: lượng công an nhân dân vững 
mạnh, bảe đảm an nình chính trị và 
trật tự an toàn xã hội ngày càng tốt 
hơn. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với 
an minh, đánh bại chiến lược pha hoại 
toàn điện của các thế lực thù địch. 

Thực hiện được các mục tiêu trên 
có nghĩa là tình hình kinh tế—xã hội 
nước ta năm 1990 có những chuyền 
biến tốt. Cụ thề : 

— Sản xuÃt tiếp tục phát triền : giá 


_trị sản lượng nông nghiệp tăng 5X so 


với năm 198%; công nghiệp và tiều 
thủ công nghiệp tăng 6 — 8X. trong 
đó công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng tăng 8— 10%; kim ngạch xuất 
khầu tăng 40%; tồng sẵn phầm xã 
hội tăng 6X ; thu nhập quốc dân tăng 
6,3% ' ñ 


(Xem liếp trang 12) 


MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
_TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


ẶC trưng của tình hình cả 
nưóc hiện nay — cuối 19689 — 
có thể tóm gọn như sau:Do 
tác động của quá trình đồi 
mới, nềm kinh tế — xã hội Việt nam 
bắt đần chuyền biến theo hướng tích 
cực trên một sô mặt quan trọng, dòng 
thởi cũng nảy sinh hàng loạt. vấn đề 
đòi được xử lý nghiêm túc đề thúc 
đầy quả trình đồi mới khần trương 
hơn mà vẫn vững vàng, bám chặt các 
quy luật của chủ nghĩa xã hội trong 
bước đi ban đầu ở một nước thấp 
kem về trình độ công nghiệp và khoa 
học kỹ thuật, trải qua nhiều thập kỷ 
chiến tranh gay gáit. 


K6 từ cuối tháng 9-1989, Việt nam 
hỏi tụ tương đối đầy đủ các điều kiện 
đề gọi là phát triền trong hòa bình, 
mặc dù nhiệm vụ an ninh, quốc phòng 
chưa lùi xuống hàng thứ yếu. Tuy 
nhiên, khả năng bảo vệ an nỉnh, 
quốc phòng lớn nhất từ nay đặt lên 
vai những nó lực cải thiên nền kinh 
tế — xã hội nước ta — cãi thiện trong* 
quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. 


Định hướng của nước ta đã rõ 
ràng: Việt nam phải là quốc gia độc 
lập, tự do, giàu mạnh, xứng đáng 
với quá khứ chiến đấu giành nước 
anh hùng. Định hướng đó chỉ bảo 
đảm khi Việt nam là một nước theo 
chủ nghĩa xã hội — chủ nghĩa xã hội 
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NGUYỄN HỮU: THỌ 


| 


bám sát nguyên lý Mác — Lê nin và 
không ngừng tự bồ sung, hoàn thiện 
đưới ánh sáng của các tiến bộ khoa 
học hiện đại, cũng như của những 
kinh nghiệm thực tế trong công cuộc 
xâv dựng xã hội mới, Nước Việt nam 
xã hội chủ nghĩa do Đẳng vô sản 
lành đạo, Đẳng mà lòng trung thành 
với lợi ích dân tóc và nhân dân được 
kiềm nghiệm. không phải mới ngày 
hôm qua — tất nhiên Đăng cộng sản 
hiệu rõ minh phải vươn lên như thế 
nào về tư tưởng tiền phong, trí tuệ 
năng động, tỏ chức trong sạch, nhờ 
đó tập hợp được đông đảo nhân đản, 
cống hiến hiệu quả cho sự nghiệp xây 
dựng đất nước. 


Thực tế lịch sử nhiều quốc gia cho 
thấy không một quốc gia nào tự 
khẳng định sự có mặt của mìỉinh mà 
khỏng trả một cái giá nhất định. 
Trong quá khứ, nhân dân Việt nam 
trả cái giá độc lập, tự do bằng hàng 
triệu sinh mênh. Đề rút. ngắn khoảng 
cách về trình độ sản xuất trình đỏ 
công nghiệp hóa, trình độ khoa học 
kỳ thuật và trình độ tồ chức xã hội 
giữa Việt nam và một số quốc gia 


. trong vùng, chúng ta phải tiếp tục trả 


giá, điều thật dễ hiều. Song, không 
thề theo lõi « bất cứ giá nào». Hanh 
giới mà chúng ta cần mặt tuân thủ, 
ấy là nền độc lập, tự do của đất nước, 


là lý tưởng xã hội chủ nghĩa, là nhân 
cách của dân tộc. Chúng ta quyết 
không bán rẻ bao nhiêu hy sinh, 
quên bao nhiêu lời căn dặn của người 
đi trước — trong đó nồi bật Di chúc 
của Bác Hồ — đề mựu cầu một bước 
* nhảy vọt * trong hưởng thụ, bất kề 
nó giả tạo, nó có nguy eơ dẫn ta 
quay lại thân nô lệ, nó cướp đi nhân 


Đứng từ giác độ chức nãấng của 
Mặt trận TÔ quốc, chúng ta hiều thực 
tế Việt nam trong vài chục năm tới 
sẽ phát triền trong những mối quan 
hệ giữa các mặt coi như đối lập đồng 


thời lại thống nhất về cơ bản — tức. 


phục vụ cho sự nghiệp xây đựng chủ 
nghĩa xã hội trong phạm trù các quy 
luật của chủ nghĩa xã hội: nhiều 
thành phần kinh tế, trong đó kinh tế 
quốc doanh giữ vai trò chủ đạo; sản 
xuất hàng hóa phân phối qua thị 
trường trong, ngoài nước và tính kế 
hoạch của nền kính tế ; tư bản nước 
ngoài đầu tư và sự lớn mạnh của bản 
thân kinh tế nội địa... Chúng ta chưa 
kề những hiện thực lịch sử như tín 
ngưỡng. dân tộc, người Việt ở nước 
ngoài v.v. 


Với tư cách là một liên minh rộng 
rài của các tầng lớp, tồ chức, các cá 


nhân, ni ẫm bảo vệ và xâv dựng nước 


Việt nam xã họi chủ nghĩa dưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản, Mặt trận 
Tồ quốc không thề không tính đến 
những khác biệt về quyền lợi của 
ngần ấy đối tượng thành viên. tuy 
củng chung cương lình chính trị 
nhưng lại chưa đỏng nhất trong không 
ít lĩnh vực, trước hết trong sở hữu 
tr liệu sẳản xuất và trong thu nhập 
vật chất, Hiện thực người chủ tư bản, 
cho là tư sản dân tộc đi nữa, tồn tại 


với người làm thuê, hiện thực tư bản- 
nước ngoài với lao động tại chỗ, tức 


“chính, 


phẩm của dân tộc nói chung và từng 
công dân nói riêng. | 
Không thề nghĩ rằng chúng ta tuyệt 


"đối an toàn trong đường đi lên, nhưng 


có một nguyên tắc phải nắm vững là 
cải gì thuộc bản chất của chế độ chúng 
ta nhất thiết không thê bị xâm phạm, 
Đó là một bài toán lớn mà chúng ta 
chắc chắn cho được đáp số thỗa đáng. 


II 


tồn tại người bóc lột và bị bóc lột, 
hiện thực ấy duy trì chừng nào chúng 
(a chưa hoàn thành giai đoạn tạo cơ 
sở vật chất kỹ thuật làm tiền đề cho 
bước tiếp sau của chủ nghĩa xã hội. 

Cùng với hiện thực nhiều thành 
phần kinh tế, địa bàn hoạt động của 
Mặt trận thật đa dạng, ngoài tính đa 
dang vốn có của Mặt trận. 

Liên minh công nông là cơ sở °ủa 
Mặt trận. Nhưng sẽ phạm bệnh giản 
đơn nếu chúng ta chỉ quan tâm đến 
lực lượng công nhàn và viên chức 
trong biên chế nhà nước. Theo quan 
điềm quản lý kinh tế và xã hội của 
Đảng và Nhà nước ta — phi tập trung 
hóa, giảm tối đa các xí nghiệp quốc 
doanh nhất là các xí nghiệp làm ăn 
thua lỗ, mở rộng tính tự quản ở cơ 
SỞ, giảm biên chế các cơ quan hành 
Y.V.—sỐ lượng công nhân 
viên chức trong hệ thống nhà nước 
thu hẹp. Trong khi đó, lực lượng 
công nhân lao động làm việc tại các 
xí nghiệp và ngành dịch vụ hợp doanh, 
liên doanh, cá thề, thợ thủ công v.v, 
ngày mỗi thêm đông đúc. Tôi xin nhấn 
mạnh đến số lao động dịch vụ tất yếu 
sẽ gia tăng đồng thời với số lao 
động làm thuê cho các chủ xí nghiệp 
trong nước và nhất là số lao động 
làm thuê cho cáo côngty tư bản nước 
ngoài đầu tư vào Việt nam cũng gia 
tăng. Tất cả đối tượng này cần được 
chú ý lôi cuốn vào các tỒ chức công 
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đoàn, cần được bảo vệ quyền lợi, 
không thề đề hoặc họ tự phát tập 
hợp hoặc họ chịu các mức bóc lột 
trái với luật pháp. _ 

Khái niệm công nhân càng mở rộng 
theo bước tiến tr:ền của khoa học kỹ 
thuật. Trí thức các ngành, các nhà kỹ 
tbuật, nói chung những ai lao động 
bảng chất xám, chính là thành viên 
của đội ngũ công nhân hiện đại, thậm 
chí là thành viên lần hồi giữ vị trí 
then chốt, không chỉ tính trên số 
lượng mà còn tính trên hiệu quả sản 
sinh của cải. Như vậy, cách nhận thức 
trí thức như bộ phận tiều tư sản 
không còn đúng nữa, cả trêu bình 
điện thế giới. 

Nông dân cũng thay đồi cơ cấu. 
Nông dân tập thề không bao quát hết 
toàn bộ lực lượng nông dàn của nước 
ta hiện nay, bởi chính sách khoán, 
việc công nhận quyền sử đụng ruộng 
đất của nông dân, việc đa dạng hóa 
canh tác và khai thác nông, lâm, ngư 
nghiệp đã tạo ra một số lượng lao 


động tự do, những người làm vườn, 


những người làm rừng, làm nghề 
cả, v.v. mà đơn vị sản xuất có khi là 
gia đình cũng như mở rộng trên thực 
tế số lượng những người làm thuê 
nông, lâm, ngư nghiệp hoặc theo thời 
vụ hoặc dài ngày. Lợi ích của các 
tầng lớp nông dân không hoàn toàn 
giống nhau. Chính sách của Nhà nước 
ta đang khuyến khích đóng góp của 
những người có vốn, có cơ $ở vạt 
chất kỹ thuật khai thác tiềm năng 
thiên nhiên và lao động trong nước. 
Với các xí nghiệp tư nhàn, với các 
công trình đấu thầu do tư nhân đâm 
trách, với các cơ sở địch vụ tư 
nhàn, v.v. thực tế trong thành phản 


Diềm qua một cách sơ lược tình 


hình chung và tỉnh hình cơ cấu xã 


hội ta, khi công cuộc đồi mới bắt 
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xã hội có những người tư sản. đù 
chúng ta chưa gucn dùng dạnh từ nàv 
đề gọi. Gọi là công thương gia, kỹ 
nnhệ gia, v.v. chàng xóa được phương 
thức tồ chức và quản lý sản xuất,lưu 
thông, phân phối rõ ràng mang tính 
chất quan hệ tư bản chủ nghĩa, chỉ 
khác một điều là quan hệ đó giữ tỷ 
lệ nhỗ trong toàn bộ chế độ của chúng 
ta và phải phục tùng luật pháp của 
chế độ. Những người tư sản nhỏ 
đang và trong một thời gian không 
ngắn lắm, đóng vai trè tích cực đối 
với nền kinh tế. Họ đương nhiên 
trong đội ngũ dân tọc, đương nhiên 
là lực lượng của chủ nghĩa xã hội. 

Dưới ánh sáng của khoa học, cách 
đánh giá những người có tín ngưỡng 
không đơn giản như trước. Tín đồ 
các lôn giáo sẽ sống lâu dài với đất 
nước. Lịch sử sẽ phán quyết về hiện 
tượng tôn giáo, còn chúng ta, chúng 
ta tôn trọng mọi lòng tin bởi nó là 
cái có thật. _ 

Các đân tộc ít người Việt nam tử 
lâu hòa hợp trong công đồng: dân tộc 
Việt nam. nhưng troig điều kiện xây 
dựng mới, cần phải dành cho các dân 
tộc it người sự quan tảm thích đáng 
về cải thiện kính tế, xã hội, văn hóa. 

Do những nguyên nhân phức tạp. 
số người Việt nam sống Ởở nước ngoài 
đông đúc hán từ mươi năm nay. Bất 
kề động cơ rời đảt nước như thế nào 
và thái độ cu thể của từng người ra 
sao, toàn bộ Việt kiều rãi rác trên 4Ô 
quốc gia khắp thế giới hiện nay vẫn 
là một bộ phận của đồng bào la, trừ 
một ít bèo bọt không đáng kề. Đó 
cũng là một đối tượng mới của chỉnh 
sách đoàn kết dân tóc mà Mặt trận 
Tổ quốc có trách nhiệm thực hiện. 


đầu phát huy tác dụng, chúng ta cớ 
thể thấy ngay vai trỏ khá nặng nề 
của Mặt trận TỔ quốc, nẻu chúng ta 
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không hình dung Mặt trận như một 
tồ chức cốt đề trang trí, khí đất nước. 
đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng 
dàn tộc. Chừng nào xã hội vẫn còn 
những bộ phản hợp thành không 
đồng nhất hoàn toàn về lợi ích vật 
chất và tinh thần, chừng đó mối 
liên minh trên cơ sở thỏa thuận raột 
chương trinh hành động tối thiều 
giữa các tầng lớp xã hội vẫn còn bức 
thiết. Mặt trận Tồ quốc là trung tâm 
của mối liên minh nói trên. Xét chiều 
dài. Mặt trận quy tụ các lực lượng 
nhàm đảm bảo quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong bước đi ban 
đầu, mỗi lực lượng mang cá tính riêng, 


thận chí trăn trở riêng, nhưng cùng. 


nhất trí với mục tiêu vốn phản ánh nhu 
cầu khách quan tiến về phía trước của 
toàn xã hội và của mối lực lượng. 
Mặt trận phải là một mặt trận của 
phong trào đồi mới, một mặt trận 
đoàn kết rộng rãi nhất vì những 
chuyền động tích cực tiến công vào 
mọi thành lũy trì trệ, bảo thủ, cũ kỹ, 
phối hợp tốt nhất giữa sự phân bố 
lực lượng xã hội với yêu cầu khai 
thông kinh tế, văn hóa, giải phỏng 
tiềm lực của con người nhằm đầy lùi 
hậu, quả sự lạc hậu của đất nước. 
Trên ý nghĩa ấy. Mặt trận Tô quốc 
cũng là mặt trận đấu tranh cho một 
nền dân chủ luôn `trong trạng thái 
động, luôn phát triền, luôn đòi hỏi 
nâng cao và hoàn thiện. Phát huy 
giá trị tích cực của tính đa dạng 
trong cơ. cấu xã hội đồng thời động 


viên mọi thành phần xã hội ấy vào 
hướng thống nhất, tức hwớng tạo cúc 
tiền đề vật chất kỹ thuật cho chủ 
nghĩa xã§ hội. Có thề tóm tắt nhiệm 
vụ chủ yếu hiện nay của Mặt trận TÔ 
quốc như vậy. 

Rõ ràng ẩó là nhiệm vụ phức tạp. 
Nó bác bỏ lối nhận thức công tác 
mặt trận trong thời kỳ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội như không còn cải gì: 
gay cấn, cứ. bằng phẳng đi lên. Xã 
hội tự nó vẫn phải xử lý các mâu 
thuẫn mới thì mặt trận chính là một 
trong rhững phương tiện đóng góp 
hiệu quả vào quá trình xử lý ấy 

Đề hoàn thành nhiệm. vụ lịch sử 
của minh, Mặt trận TồỒ quốc cần cùng 
các thành viên trao đồi cơ sở liên 
minh, bám sát chuyền động oủa tỉnh 
hình. tìm ra các hình thức hợp tác 
tốt hơn nữa, vững chắc hơn nữa với ' 
những biện pháp thiết thực, cự thà. 
Không phải và không thề dễ đãi 
bằng lòng với lối mòn “nhất trí 


thông qua »trong hoạt động của mặt 


trận mà đặt mặt trận đúng hiện 
thực — nơi co xát các quan điềm, nơi 
đối chiêu các quyền lợi khắc nhau và 
nơi cố gắng nhân nhượng lắn nhau 
vi vận nước và vì lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa, tim sự thỏa thuận không 
giả tạo. 

Mặt trận Tề quốc trong tình hình 
mới là một trắc nghiệm yề nguyên 
tắc * lấy dân làm gốc ?®, trên binh điện 
liên minh các tầng lớp, các tô chức 
vì những mục tiêu thống nhất. 


NHỮNG MỤC TIỂU... 
(Tiếp theo trang 15). 


— Lạm phát được kiềm chế hơn 
nữa. Giá cả đi đần vào thế ồn định ; 
tỷ lệ bội chỉ ngân sách, bội chỉ tiền 
mặt giảm dần, | 

—= Các vấn.đề xã hội được quan 
tâm hơn. 

- Cơ chế quản lý kinh tế có bước 
tiến mới. 

Như vậy, hiện nay (tuy côn nhiều 


€ 


khó khăn, nhưng hy vọng cuối năm 
nay, khi kết thúe kế hoạch 5 năm 
1986 — 1990, chúng ta sẽ đạt được kết 
quả quan trọng và thực chất hơn 
trong việc thực hiện các mục tiêu 
kinh tế —xã hội, ồn định đời sống của 
nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cño 
bước phát triền tiếp theo trong kế 
hoạch 5 năm 1991 —= 1995, 
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Ni bận tâm cỉa (hủ tịch Hồ thí Minh 
khi đảng vô sản trở thành đảng câm quyên 


UÁ nửa đời mình, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh — khi còn mang 
tên Nguyễn Tất Thành, 
Nguyễn Ái Quốc — đã cếng 
hiển toàn bộ sức lực và thời gian cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt 
nam và các dân tộc bị áp bức khác. 
Khi Cách mạng Tháng Tám 1915 thành 
công, Chủ tịch đã 55 tuồi. Do những 
điều kiện lịch sử cụ thầ quy định. 
Đẳng công sản Việt nam mà Nguyễn 
Ái Quốc sáng lập, trở thành chính 
đăng duy nhất ở Việt nam, kiên trì, 
mưu lược, dũng cản: lãnh đạo phong 
trào yêu nước và dân chủ tại thuộc 


địa này của đế quốc Pháp. Thành ˆ 


công của phong trào yêu nước Việt 
nam năm 1945, đông thời cũng là thành 
công của Đẳng cộng sản Việt naimm— mô 
hình kết hợp hài hòa giữa lợi ích 
đân tộc yà lợi ích của đông đảo nhân 
dân lao động trên quy mô một quốc 
gia. và đó là quy mÔ quốc g:4 đầu 
tiên của thế giới thuộc địa. Hà Chí 
Minh thống nhất hai phạm trù lãnh 
tụ đẳng vê gản và lãnh tụ đân tộc. 
_ Trên cơ sở của sự thống nhất ấy, 


thông qua vai trò của đăng cộng sản,: 


Người vừa phất cao ngọn cờ dân tộc, 
vừa phất cao ngọn cờ quốc tế. Nau 
Cách mạng tháng Tám, yêu cầu giải 
phóng dân tộc, hoàn thiện nền đọc lập 
quốc gia vẫn chưa lùi xuống hàng 
thứ yếu. Kề cả với chiến thắng lịch sử 
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TRẦN BẠCH ĐẰNG 


Điện biên phủ cũng vậy. Phải chờ đến 
ngày cuối củng của tháng Tư năm 
1975, lúc mà Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã 
yên nghỈ gần trọn sáu năm. Tuy nhiên, 
từ Cách mạng tháng Tám 1945, Đăng 
cộng sản Việt nam gánh vác một 
nghĩa vụ mới, nghĩa vụ cằm quyền. 
CÁi phân biệt với các phong trào, 
các tỒ chức khác là ở chỗ. chính quyền 
do Đẳng cóng sản lãnh đạo là chính 
quyền thuôe về nhân dân, tức thuộe 
về số đông. 


Trong « Lời kêu gọi nhân dịp thành 
lập Đăng cộng sản Đông dương * ngày 
18 tháng 2 năm 1980, Nguyễn Ai Quốc 


_nói đến việc thành lập chính phủ công 


nông bình một khi đánh đồ xong đế 
quốc xâm lược và các thế lực phản 
cách mạng, giàRh được hoàn toàn độc 
lập, Bấy giờ, nă¡n 1930, giành chính 
quyền chỈ mới ở dạng khầu hiện 
chung, bởi vì nó là cái cần phấn đầu 
hét sức gian khồ và lâu dài. Tháng 
Tầm năm: 1915, sau Đại hội quốc dân, 
Hồ Chí Minh—đây là lần đầu tiên danh 
tiếng Hồ Chỉ Minh xuất hiện— gửi thư 
kêu gọi tồng khởi nghĩa, trong đó, 


-Người nói rồ “tụ bạn dán lộc giai 


phong Việt nam cũng nhĩ chính phú 
lâm thời của f†a lúc nàu ». Mặc dù vậy, 
cho tới lúc này, khái niệm chính 
quyền văn chỉ được đề cập một cách 
tỒng quát. Trong Tuyên ngôn đọc lập 
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đọc ngày 2 tháng 9 nấm 1945, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhắn mạnh : e€chúng tôi, 
Chính phủ lâm thời của nước Việt 
0eam đân chủ cộng hòa, trịnh trọng 
tuyên bố với thế giới rằng : 

Nước Việt nam có quyền hưởng 
tự do và độc lập, và sự thật đã thành 
một nước tự đo độc lập... » (1). Chúng 
ta thấy, giữa buồi giao thời nô lệ — 
tự do, ý nghĩa chính quyền đồng 
nhất với ý nghĩa độc lập. 


Tuy nhiên, những khuyết điềm dễ 
nảy sinh khi Đẳng cầm quyền, rất sớm 
được một ngưởi dày dạn kinh nghiệm 
cách mạng, nặng lòng với dân, với 
nước như “hủ tịch Hồ Chi Minh phát 
hiện. Chỉ hơn một năm sau khi chúng 
ta giành được chính quyền, Người đã 
chỉ thị: “Phải kiêr quyết tầy sạch 
những khuyết điềm sau đây . 


a) Địa phương chủ nghĩa- 

Chỉ chăm chú lợi ích của địa phương 
mình mà không nhìn đến lợi ích của 
toàn bộ» Làm việc ở bộ phận nào chỉ 
biết bênh vực vun đắp cho bộ phận 
ấy. Do khuyết điềm đó mà sinh ra 
những việc, xem qua thì như không 
quan hệ gì mấy, kỳ thực rất có hại 
đến kế hoach chung. Thí dụ, muốn 
lấy tất cả cán bộ và vật liệu cho địa 
phương mình, không. bằng lòng đà 
cấp trên điều động cán bộ và vật liêu 
đến những nơi cần thiết: 


b) Óc bè phải 

Ai hầu với mình -thi đù nói không 
đúng cũng nghe, tài không có cũng 
dùng. Ái không hầu với mình thi dù 
có tài cũng dìm họ xuống, họ phải 
mãy cũng không nghe. 

Đó là một khuyết điềm rất có bại. 
Nó làm cho đoàn thề mất cần bộ, kém 
nhất trí, thường hồng việc. Đó là 
một chứng bệnh rất nguy hiềm 


c) Óc quân phiệt quan liêu 

Khi phụ trách ở một vùng nào thì 
như một ông vua con ở dấy, tha hồ 
hách địch, hoạnh họe. Đối với cấp 
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trên thì xem thường, đối với câp đưởi ' 
cậy quyền lẤn át. Đối với quần chúng 
ra vẻ quan cách làm cho quần chúng 
sợ hãi. Cái đầu óc “ông tướng, bà 


_ tướng » ấy đã gây ra bao ác cảm, bao 


chia rẽ. làm cho cấp trên xa cấp dưới, 
Đoàn thề xa nhàn dân. 


d) Óc hẹp hèi 
Chúng ta phải nhớ rằng ‡: người đời 


ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải 


dùng chỗ hay của người và giúp 
người chữa chỗ dở. Dùng người cũng 
như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ 
to, nhỏ, thẳng, cong, đều tùy chỗ mà 
dùng được. 

Tư tưởng hẹp hòi thi hành động 
cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. 
Người mà hẹp hòi ít kẻ giúp. Đoàn 
thề mà hẹp hòi không thề phát triền. 


e) Ham chưỳng hình thức- 


Việc gì cũng không xét đến kết quŠ 
thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về hinh 
thức bề ngoài, chỉ muốn phô trương 
cho oai. Thí dụ ngày nay tập quân 
sự, cốt là biết bắn súng, dùng dao 
ném lựu đạn, dùng địa thế, khéo mò 
đêm, khéo trinh thám, nói tóm lại:. 
cốt tập cho mọi người biết đánh du 
kích. Thế mà có nhiều nơi chỉ đề thị 
giờ tập ®một hai, một hai?®. Thể thì 
khác gì tập lễ nhạc đề đi chữa chây. 

Nhiều nơi, những hình thức tuyên 
truyền cồ động chỉ biết kẻ khầu hiệu, 
trưng cờ biền và trang hoàng nhà 
thông tin tuyên truyền cho đẹp. lập 
chòi điễn thuyết chỉ làm vì, còn hàng 
ngày không chịu gần gũi quản chúng 
đề giải thích cho họ hiều chu đáo 
những chủ trương của Đoàn thề. 


f) Làm việc lối bàn giấy 

Thích làm việc bằng giấy tờ thật 
nhiều. Ngồi một chỗ chỉ tay nàm 
ngón, không chịu xuống địa phương 
kiểm tra công tác và đề chỉ vạch 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tr, 
Ta nội, 1951; t. 4, tr. 3—! 


Nxb Sự thật 


những kế hoạch thi hành chỉ thị. nghỉ 
quyết của Đoàn thề cho chu đáo. 
Những nghị quyết cấp trên gửi xuống 
-cho địa phương có thực biện được 
hay không, các đồng chí cũng không 
biết đến. Cái lối làm việc như vậy 
rất có hại. Nó làm cho chứng ta không 
ˆ đi sát phong trào. không hiều rõ được 
tình hình bên dưới, cho nên phần 


nhiều chủ trương của chúng tạ không 


thi hành được đến nơi đến chốn. 
_gø) Yô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm 
Trong những vùng chiến tranh lan 
đến, một số đồng chí đã tự tiện bỏ 
địa phương mình chạy &ang vùng khác 
làm việc mà không hề có sự quyết 


định của Đoàn thề, của cấp trên. Như . 


vậy, các đồng chí không những đã 
biều lộ tỉnh thần kém cỏồi, việc nào 
dễ hay ưa thích thì làm, việc nào khó 
_khăn không ưa thích thì bỏ, mà các 
đồng chí lại còn tổ ra khinh thường 
kỷ luật của Đoàn thề làm rối loạn 
bàng ngũ của Đoàn thề. | 

Nhiều nơi các đồng chí phạm lỗi, 
nhưng không bị trừng phạt xứng đáng, 
eó đồng chí bị hạ tầng công tác nơi 


này, đi nơi khác lại ở nguyên cấp cũ. 
hay chỉ bị hạ tầng công tác theo hình . 


thức, nhưng vản ở cắp bộ cũ làm việc. 

Có đồng chí đáng phải trừng phạt, 
nhưng vì cảm tình nề nang chỉ phê 
binh, cảnh cáo qua ioa cho xong 
chuyện. Thậm chí còn có nơi che đậy 
cho nhau, tha thứ lản naau, lừa dõi 
cấp trên, giấu giếm Đoàn thề. Thi 
hành kỷ luật như vậy làm cho các 
đồng chí không biết sửa lỗi mình mà 
con khinh thường kỷ luật. Tai hại 
hơn nữa nếu kỷ luật của Đoàn thề 
lỗng lẻo, những phần tử phản động 
sẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta đề 
phá hoại Đoàn thề ta. 

h) Ích kỷ, hủ hếa 

€ó những đồng chí còn giữ óc địa 
vi, cố tranh cho được ủy viên này, 
chủ tịch kịa. Có những đồng chí lo ăn 
ngon, mặc đẹp, lo chiếm cửa công 
làm của tư, lợi dụng địa vị và công 
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tác của mình mà buôn bản phát tài, 
lo việc riêng hơn việc công: Đạo đúc 
cách mang thế nào, dư luận chê lai 
thế nào cũng mặc. 


Có những đồng chí hay có tính 
kiêu ngạo, tự mãn, cho mình là cựu 
chính trị phạm, là người của Mặt trận 
thì giỏi hơn ai hết, ai cũng -kl:ông 
bằng mình. Vẫn biết nhà pha đế quốc 
là nơi huấn luyện, vẫn biết Việt minh 
là một đoàn thề gồm những người 
yêu nước, chăm lo việc cứu nước. 
Nhưng hẳn rằng ngoài Việt minh còn 
biết bao nhiêu người hay, người giỏi 
mà Việt minh chưa tồ chức được. 
Vả lại nếu chính trị phạm, nếu người 
của :Mặt trận là giỏi hơn hết thi 
những người không có hân hạnh ở 
tù, những người chưa vào Mặt trận 
đó là vô tài vô dụng cả sao? 

Mỗi một đồng chỉ ta phải có thái 
độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, 
càng phải khiêm tốn, phải có lòng 
cầu tiến bộ, phải nhớ câu nói của 
ông thày chúng ta: *Phải học, học 
thêm, học mãi». Tự mãn, tự túc là co 
mình lại, không cho minh tiến bộ 
thêm. | 

Có những đồng chí còn giữ đói 
“một người làm quan “cả họ được - 
nhờ » đem bà con, bạn hữu đặt vào 
chức này việc kia, làm được hay 


"không, mặc kệ. Hỗổng việc đoàn thề 


chịu, cốt cho bà con bàn hữu có địa 
vị là được. | 
Vấn biết các đồng chỉ nói chung 


-eó nhiều ưu điềm như : nhắn nại, chịu 


khó, tháo vát; nhiều sáng kiến. Đó 
là những tính-rất quý báu. Nó làm: 
căn bản chø những tính tốt khác phát 
triền. Nhưng trong thời kỳ khó khăn 
nặng nề này, chỉ có những ưu điềm 
đó thôi cũng chưa đủ. Các đồng chỉ 
cần phải đem căn bản tốt đó mà kiến 
quyết khắc phục những khuyết điềm 
vừa kề trên thi chủng fa mới chắc đi 
đến hoàn toàn thắng lợi " ©7. 


(2) Sách đa đẫn, tr. 295—296 


Qia những đoạn trích dẫn, trên, ta 
thấy rõ Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
kuông chỉ vĩ đại trong sự nghiệp 
cùng với Đảng cộng sản đấu tranh 
gianh chính quyền, -mà còn rất vĩ đại 
lrong tiên trị, tiên lượng về những 
nguy cơ một khi Đảng cầm quyền. 

Thừa kế tư tưởng của Trần Thái 
Tông. Trần Quốe Tuấn, Nguyễn Trãi 
và bằng chỉnh tâm và ý của minh, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh xướng xuất 
khảu hiệu «lấy dân làm gốc ». Ngắy 
ö tháng 4 năm 1948, Người viết: - 

“ Nước lấy dân làm gốc 

Trong công cùộc kháng chiến kiến 
quốc, lực lượng chính là ở dân, vậy 
tất cả anh chị em, các bộ đội, cơ 
quan Chinh phủ và các đoàn thề, 
trong khi tiếp xúc hoặc sống chung 
vúi nhân dân, ai ai cũng phải nhớ 
và thực hành 12 điều sau Nói 

¿ điều (hỏng nên : 

1. Kbông nên làm điều gì đề thà 
thiệt đến nương yườn, hoa mầu, hoặc 
làm bản, làm hư nhà cửỬa, đồ đạc của 
dân. 

2. Không nên nắn nÏỉ quá hoặc 
mượn cho bằng được những đồ vật 
người ta không muốn bán hoặc cho 
mượn. 

3. Không nên đưa gà còn sống vào 
nhà đồng bào miền ngược. 


4. Không bao giờ sai lời hứa. 


ñ, Không nên xúc phạm đến tín: 


ngưỡng, phong tục của đản (như nằm 
trước bàn thờ, giơ chân lên bếp, đánh 
đàn trong nhà v.v). 

6. Không nên làm ho‡c nói gì có 
thề làm cho đàn hiều lầm rằng mình 
tem khinh họ. 

0 điềtt nên làm : | 

l. Giúp công việc thực tế hãng 
ngày cho đồng bào (như việc gặt hái, 
lấy củi, nước, vá may, v.v.) 

2. Tủy khả năng mà mưa giùm 


những đồ cần dùng cho những người 


ở xa chợ búa (như đao, NI kim, 
chỉ, bút, giấy v.v.). 


người đứng đắn, 


- học nhưng lại quá trớn, 


3. Nhân những lúc rảnh, kề cho 
đồng bào nghe những. chuyện vui 
ngắn, giản dị, có ích lợi cho tỉnh: 
thần kháng chiến mà không lộ bí mẬật. 

4. Dạy dân chữ quốc ngữ và những 
điều vệ sinh thường thức. 

5. Nghiên cứu cho hiều £#õ thờïg 
tục mọi nơi, trước là đề gây cảm tỉnh 
và sau đề dần dần giải thích cho dân 
bớt mê tín. 

6. Làm cho dân nhận thấy mình là 
chấm công việc, 
trọng kỷ luật › (3) 

Lấy dàn làm gố e, với Người, không 
dửng ở nguyến tắc chung mà phải cụ . 
thề thành các điều không nên? và 
® điều nên làm ? thiết thực. 

Cứ mỗi năm qua đi, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lại lo lắng hơn nguy cơ 


.phá họại khả năng gắn bó Đảng với 


quần chúng, dù vào thời điềm kháng 
chiến quyết liệt. Ngày 18 tháng giêng 


_năm 1949, trong bài nói chuyện tại 


buồi bế mạc Hội nghị cán bộ của 
Đảng lần thứ sáu, Chủ tịch nêu a 
năm việc phải làm trong năm (năm 
1949), trong đó có việc chấn chỉnh bộ 
máy chỉnh quyền từ dưới lên trên, 
bắt đầu từ xã, và chỉnh đốn các đoàn 
thề quần chúng. Người nhắn mạnh : 
ø« Muốn làm được những việc trên, 
trước hết phải chỉnh đốn nội bộ 
Đảng... Đảng ví như cái máy phát 
điện, các công việc trên ví như những 
ngọn đèn, máy mạnh thì đến sáng (4); 
“Lối làm việc trong Đảng hiện nsy 
mác hai khuyết điềm: 

— Cán bộ cũ làm việc theo lối thủ 
công nghiệp ; 

~ Cán bộ mới làm việc theo. lối khoa 
không hợp 
với hơàn cảnh kháng chiến. 

Phải sửa chữa lối làm việc cho hợp 
lý, vửa với điều kiện của ta, đứng 


(3) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Nxb Sự thẠt, 
Hà nội, 1985, t2, tr. 77—78 


(4) Sách đã dẫn, tr 181 
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phạm vào hình thức máy móc? (5); 
« Trước mặt quần chúng, khóng phải 
ta cứ viết lên trấn chữ “cộng sản » 
mà ta được họ yêu mến. 

Quầu chúng chỉ quý mến những 
người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng 
dẫn nhân dân, mình phải làm mực 
thước cho người ta bắt chước. Đồng 
chí ta nhiều người đã làm được nhựng 
vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có 
trách nhiệm gột rửa cho các đồng 
chí đó. 

Hô hào tân tiết kiệm, minh phải 
tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải 


học lấy bốn đức tính cách mạng : cần, 


kiệm, liêm, chính 


Muốn làm cách mạng, phải cải cách 
tính nết mình trước tiên ? (6). - 


Trước đó, tháng Mười năm 1947, 
tức vào buỏi chính quyền còn phôi 
thai và tồn tại trên những địa bàn nói 
chung là hẹp, dưới bút danh X.Y., 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hẳn mọt 
quyền sách nhạn đề Sửa đồi lối làm 
piệc đề cập một loạt vấn đề cơ bản 
liền quan đến việc đỉng cầm quyền 


Chương I: Phê bình và sửa chữa. 
Trong chương này, chủ yếu tác giả 
nói tới những bệnh người đẳng viên 
thường mắc phải, đó là các bệnh chủ 
quan, hẹp hỏi và ba hoa. Theo tác giả, 
«q nguyên nhân của bệnh chủ quan là: 
kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc 
lý luận suông » (7). Còn bệnh hẹp hỏi, 
theo tác giả hình dung, là khuyết điềm 
về sự quan hệ trong Đảng đối với 
ngoài Đăng: « Nhiều thứ bệnh, như 
chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản 
vị, chủ nghĩa cá nhân. khuynh hướng 
tham đanh vọng, tham địa vị, dim 
người giỏi, bệnh.hủ hóa v.v đều do 
bệnh hẹp hòi mà ra »(8). «Vi ham 
danh vọng và địa vị,cho nên khì phụ 
trách một bộ phận nào thi lôi người 
này, kéo người khác, ưa ai th kéo 
vào, không ưa ai thì tìm cách tầy 
ra »(9). eCó nhiều đồng chí eó bệnh 
tự tôn, tự đại, khinh rẻ người ta 
không muốn biết, muốn học những ưu 
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điềm của người khác. Biết được vài 
câu lý luận đã cho minh là giỏi, không 
xem 4ỉ ra gì, tưởng minh là hơn 
hết › (10). «Họ quên rằng: chỉ đoàn 
kết trong Đảng, cách mạng cũng không 
thành công được, còn phải đoàn kết 
nhân dân.cả nước. Họ quên rằng: so 
với số nhân dân, thì số đảng viên chỉ 
là tối thiều, hàng trăm người dân mới 
có một người đảng viên. Nếu không 
có nhân dân giúp sức, thì Đảng không 
làm được việc gì hết »(1l). «Không 
được rời xa dân chúng. Rời xa dân 


. chúng là cê độc. Cô độc thì nhất định 


thất bại ›(I5). Khái quát chương I, 
tác giả viết : « Bệnh chủ quan, bệnh ích 
kỷ, bệnh hẹp hòi v.v. mỗi chứng 
bệnh là một kẻ địch.., Địch bên ngoài 


. không đáng sợ. Địch bên trong đáng 


sợ hơn, vi nó. phá hoại từ trong phá 
ra » (13) 


Chương II: Mấy điều kinh nghiệm 
Trong chương này tác giả chỉ ra sáu 
kinh nghiệm rất quan trọng. Đó là: 


1. Có cân bộ tốt, việc gì cũng xeng. 
« Muốn việc thành công hoặc thất bại, 
đều do cần bộ tốt hoặc kém. Đó là 
một chân !ý nhất định ø(14). «Trong các 
ngành hoạt động của chúng ta... chắc 
khôr.g thiếu những người có năng lực, 
có: sáng kiến... Nhưng vi cách lãnh 
đạo của ta còn kém, thói quan liêu 
cỏn nồng, cho nên có những người 
như thế cũng bị đìm tuống, không 


- được cất nhắc › (15), 


2. Chính sách thì đúng. cách lảm 
Ihì sai Tác giả viết: «Chúng ta 
thường kếu gọi làm làng kiều mẫu, 
trại kiều mẫu, bộ đội kiều mẫu, v.v. 
khầu hiệu đó rất đúng. Nhưng đến 
nay, hoặc chưa lâm được, hoặc làm 


(5) Sách đã dẫn, tr. lê4 ° 

(8) Sách đã dân tr l184—185 

(7) Hồ Chỉ Minh : Toàn tập, Nrb Sự thật 
Hà nội. 1984, (. 4, tr. 444 

(8) (9%) : Sách đ@ dần, tr. 447 

(1ê) (11) (12) (13) Sách đê dẫn, tr. 450 

(1ý) (15) SácÄ kđ& đến, tr. 452—453 


được nửa chừng rồi lại nguội. Vi 
lẽ gi? 

Vi chúng ta quên một lẽ rất đơn 
giản dễ hiều : tức là vô luận việc gÌ, 
đều do người làm ra và từ mhỏ đến 
te, (tử gầm đến xa đều thế cả. 

Muốn lập làng kiều mẫu, đội kiều 
mảu v.v. thì trước phải đào tạo ra 
những người kiều mẫu 


Chúng ta nghĩ ra một làng, một đội 
kiều mẫu trong tư tưởng. mà không 
bắt đầu từ một làng, một đội sẵn có, 
cho nên kế hoạch không ăn khớp với 
những hoàn cảnh thiết thực... 

Đó cũng là vi bệnh chủ quan của 
chúng ta » (16) 

3. Không biết nghiên cứu kimh 
nghiệm đến gốấc. Tác giả cho rằng 
thành tích thường không được phân 
tích sâu, vì sạo đạt được và chưa chỉ 
ra những khó khăn, sai lầm. 


4á. Phải nâng cao sàng kiến và lòng: 


bàng hái. Theo tác giả, hiện tượng ít 
sáng kiến, ít hăng hái là do «cách 
lãnh đạo của ta không được dân chủ... 

Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, 
thì chúng ta khó chịu... 

Đối với cơ quan lãnh đạo, đối với 
những người lãnh đạo, các đẳng viên 
và các cán hộ dù có ý kiến cũng không 
dám nói, dù muốn phê binb cũng sợ, 
không dâm phê bình. “ 

Thành thử cấp trên với cấp dưới 
cách biệt nhau. Quần chúng với Đẳng 
rời xa nhau. Trén thi tưởng eái gì 


cũng tốt đẹp. Dưới thì cô gl không 


dám nồi ra. 


Họ không nói, không phải vì họ 
không có Ýý kiến, nhưng vi họ nghị 
nói ra cấp trên cũng không nghe, 
không xét, có hi lạt bị « trù » là khác 


Họ không dám nói ra thi họ cứ đề. 


trong (Ông, rồi sinh ra uất ức, chắn 
nản. Rồi sinh ra thói «không nói 
trước mặt, chỉ nói sau lưng », «trong 
Đẳng im tiếng, ngoài Đẳng nhiều 
mồm », sinh ra thói «thậm thà thậm 
thụt z và những thói xấu khác 


Kinh nghiệm là: cơ quan nào mà 
trong lúc khai hội, cấp trên đề cho 
mọi người có gì nói hết, cái đúng thì 
nghe, cái không đúng thì giải thích 
sửa chữa, ở những cơ quan đó mọi 
người đều hoạt bát, mà bệnh «thi 
thầm thì thào › cũng hết. | 


Môt người mà trong óc đã có uất 


.ức bất mãn, thì lời hay lẽ phải khó 


lọt vào bộ óc đó. Đề cho họ tháo cái 
uất ức, bất mãn đó ra, thì lời hay 
lẽ phải đễ lọt vào óc ho Đó là một 
lề rất giản đơn. Cấp trên cũng nên 
thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến phê. 
bình của cấp dưới. Có như thế tài - 


- cũng khác nào như một người có vết 


nhọ trên mặt, được người ta đem 
gương cho soi, mình tự thấy vết nhọ. 
Lúc đó không cần ai khuyên bảo, cũng 

vội vàng đi rửa mặt › (17). 


5. Yì ai mà làm? Đối ai phụ trách. 


Tác giả phê phán lối chỉ thấy Nhà 


nước và Đảng mà không thấy nhân 
dân trong công tác :« Cán bộ chỉ làm 
theo cách hạ lệnh, cách cường bức. 
Kết quả dân không hiều, dân oán... 


Bao nhiêu cách tồ chức và cách 
làm việc, đều vì lợi ích của quần 
chúng, vi cần cho quần chúng. Vì vậy. 
eách tồ chức vù cách làm việc nào 
không hợp với quần chúng thi ta phải 
có gan đề nghị lên cấp trên đề bố đi 
hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần 
chúng, quần chúng cần, thi dù chưa 
có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên 
mà đặt ra, Nếu cần làm thị cứ đặt ra, 
rồi báo cáo sau, miễn là được việc 


Đằng này, cán bộ ta chỉ biết khư 
khư gi8 -ếp cñ. Cái không hợp cũng 
không dâm sửa bồ, cái cần thiết cũng 
không dám đặt mới » (18). Tác giả xem 
lối phụ trách đó là vô trách nhiệm. 
Một cực vô trảch nhiệm khác cũng 
được tác giả chỉ ra, đó là « không 


—suy nghĩ chín chắn, so sánh kỹ càng. 


(16) $ách đã đẫn, tr. 453—454 
(17) Sách đã dân, tr. 45§—457 
(18) Sách đá đẵn, tr. 4598—4L0 


LÃn 
-eI 


{ 


hôm nay đặt ra cái này, hôm sau sửa 
lại cái khác, làm ch› quần chúng 
hoang mang » (19). 


_— 6, Sắt quần chúng, hợp quàn chúng. 
Tác giả phê phán rất nghiêm khắc 
tình trạng “cán bộ khu về tỉnh, cản 
bộ tỉnh về huyện, cán bộ huyện về 
làng, thì khệnh khạng như những * ông 
quan» (20). Đó chính là lối làm việc 
không sát quần chúng, không hợp với 
quần chúng _ : 

Chương IHII: Tư cách và đạo đức 
cách mạng. Trong chương này, trước, 
hết, tác giả khẳng định :g Đảng không 
phải là một tỒ chức đề làm quan phát 
tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc. làm cho .Tồ quốc giàu 
mạnh, đồng bào sung sướng. 


Đảng không che giấu những khuyết 
điềm của minh, không sợ phê bình. 
Đảng phải nhận khuyết điền của 
mình mà tự sửa chữa, đề tiến bộ... - 

Đảng phải luôn luôn tầy bỏ những 
phần tử hủ hóa ra ngoài... 

Đảng phải luôn luôn xét lại những 
nghị quyết và chỉ thị của mình đã 
thi hành thế nào. Nếu không vậy thì 
những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa 
ra lời nói suông mà còn hại đến lòng 
tin cậy sủa nhân dân đối với 
Đăng» (21. Tác giả khẳng định 
* ngoài lợi ích của dân tộc, của Tồ 
quốc, thì Đảng không có lợi ích gì 
khác ® (22). Đẳng viên cộng sản, theo 
tác giả, phải là người có những đức 
tính tốt : nhân, nghĩa. trí, đũng, liêm. 
* hân là thật thà thương yêu, hết 
lòng giúp đỡ đồng chi và đồng bào... 
không ham giàu sang. không e cực 
khồ, không sợ oai quyền... 


Nghĩa là ngay thẳng, không có {tư 
tâm, không làm việc bậy... thấy việc 
phải thì làm, thấy việc phải thì nói,.. 

Trí là... đàu óc trong sạch, sáng 
suốt... - 

Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp 
việc phải có gan làm, thấy khuyết điềm 
có gan sửa chữa... 
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P : 
Liêm là không tham địa vị. Không 
tham tiền tài. Không tham sung sướng. 
Không tham người tâng bốc mình Vì 


- vậy mà quang minh chính đại, không 


bao giờ hủ hóa » (23), ' 
Tác giả dành một đoạn khá«ếdài đề 
phê phán một số căn bệnh. Đó N: 


.Úc lãnh tụ: eĐánh được vài trận 
hoặc làm được vài việc gì ở địa 
phương đã cho mình là tài giỏi lắm ` 
rồi, anh hùng lắm rồi, đáng làm lãnh 
tụ rồi. Nào có biết so với công cuộc 
giải fÏ'óng cả dân tộc thì những thành 
công đó chỉ là một chút cồn con, đã 
thấm vào đâu! Mà,so với những sự 
nghiệp 'to tát trong thế giới, ' càng 
không thấm vào đâu. 

Cố nhiêu, Đăng la mon§ỹ có nhiều 
anh hùng, nhiều lãnh tụ được dân tin, 
đàn phục, dàn yêu. Những anh hùng 
và lãnh tụ như thế là của quý của 
Đẳng, của dân tộc. Song, những anh 
hùng và lãnh tụ như thế đều do đầu 
tranh và kinh nghiệm rèn luyện ra, 
đều do dân chúng và đẳng viên tin 
cậy mà cử ra, chứ không -phải tự mình 
muốn làm lãnh tụ, làm anh hùng mà 
được. 

- Từ xưa đến nay. quần cháng không ˆ 
bao giờ tin cậy, và yẻu niến những 
ke tự cao, tự đại, những kẻ có óc lãnh 


_ tụ, tự xưng ta đây là anh-hùng, lãnh 


_ 


tụ › (24). 


Bệnh kéo bè kéo cánh :*® Từ bẻ phái 
mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình 
thì dù người xấu cũng cho là- LỐt, việc 
dở cũng cho là hay, rồi che đậy. cho - 
nhau, ủng hộ nhau. Ai không hợp với 
nựnh thị người tốt cũng cho là xấu, 
việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách 
đẻm pha, nói xấu, tìm cách dim người 
đó xuống. : 


(19) Sách đđ dân. tr. {60 


(2Ù) Sách đá dân, \r, 161 

(21) Sách đ4 cân, tr. 163—464 
(32) Sách đa đân, tr. 455 
. (33) Sách đa dân, tr. 1506—407~. 
(24) Sách đđ dẫn, tr. 171—472 


Bệnh này rất tai hại cho Đảng: 


Nỏ làm hại đến sự thống nhấu Nó. 


làm Đảng bớt mất nhân,tài và không 
_thực hành được đầy đủ chính sách 
của mình.FNó làm mất sự thân ái, 
đoàn kết giữa đông chỉ. NÓ gây ra 
những mối nghỉ ngờ » (25). | 

Bình cận thị: « KHÔng trông xa thấy 
ròn!:. Những vấn đề to tất thì không 
n.hï đến mà chỉ chăm chú những yiệc 
tỉ mỉ» (ô). 

Bệnh cá nhân: «Tự cho nìinh là 
tcách mạng già*,® cách mạng cũ»; 
việc to không làm nồi, việc nhỏ không 
chịu làm. Làm việc thị Fờ mờ, học hành 
thi biếng nhác » (27). | 

Chương TY : Vấn đề cán bộ. Tác giả 
khẳng định : cán bộ là một vấn đề rất 
trọng yếu, rất cần kíp. Vì thế: 

— Phải biết rõ cân bộ: « Từ trước 
đến nay, Đẳng ta chưa thực hành cách 
thường xem xét cán bộ. Đó là một 
khuyết điềm to. Kinh nghiệm cho ta 
biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, 
một mặt thì tìm thấy những nhân tài 
mới, một mặt khác thi những người 
hủ hóa cũng lòi ra» (28). 

— Phải cất ñnhác cân bộ cho đútg ° 
fKhi cất nhắc một cán bộ, cần phải 
Iét rõ người đó có gản gũi quần 


chúng, có được quản chúng tín cậy. 
và mến phục không. Lại phải xem. 


người ấy xứng với việc gÌ.- Nếu 
người có tài mà dùng không đúng tài 
củ+ họ, cũng không được việc.. 

Nếu cất nhắc không cần thận, 
không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ 
nói mà không biết làm, vào những 


địa vị lãnh đạo. Như thế rất có 
hại s @9), : 
~ Phải biết lựa chọn cán bộ. Phải 


chạn “a » Những người đãtỏ ra rất 
trung thành và hãng hải trong công 
việc, trong lúc đấu tranh: 

b) Những người liên lạc mật thiết 
với dàn chúnz, hieu biết đân chúng, 
luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân 
chúng. Như thế, thì đàn chúng mới tin 


^ 


cậy cản bộ và nhận cán bộ đó là người 


-lãnh đạo của họ, 


e) Những nưười có thề phụ trách ˆ 
giải quyết các vấn đề, trong những 
hoàn cảnh khó khăn. 

Ài sợ phụ trách và không có sàng 
kiến thì không phải người lãnh đạo 

Người lãnh đạo đúng đắn cần phải : 
khi thất bại không hoang mang, khi 
thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thì 
hành các nghị quyết kiên quyết, gan 
góc không sợ khó ki ăn. 


đ) Những người luôn luôn giữ đúng | 
kỷ luật p 0) - 


= PÄaá¡ kikéo dùng cân bộ: *“lchông 
có ai cái øì cùng tốt, cái gi cũng lay. 
VÌ vậy, chúng ta phải khéo dùng người, 
sửa chữa những khayêet điềm cho họ, 
giúp đỡ ưu điềm của họ? (31). 


Tác giả còn chỉ rõ: *Lc dùng cán 
bộ, nhiều người phạm vào những 
chứng bệnh sau đây : 


{— llarna dùng người bà con, anh em. 
quen biết, Lầu bạn, cho là họ chắc 
chấn hơn người ngoài. 


2 --Ham dùng những kẻ khéo nịnh 
hót minh, mà chán ghét những người 
chính trực. 


ù 3— Ham dùng n† ững người tính tỉnh 
hợp với minh, nà tránh những người 
tính tình không hợp với mình. 

Vì nhữmg bệnh đó, kết quả những 
người kia dã tàm Lậy, mình cũng cứ 
bao dung, che ‹:kở, bảo hộ, kbiến cho 


_chúng càng ngày càng hư hồng. Đối : 


với những người chính trực thì bởi 
lông tim vết đề trả thử, Như thế, cố 
nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, 
hỏng cả danh giả của người lãnh đạo 
Thế nào là dùng cán bộ đúng 2? 


(25) (c8) Sích đã dân, tr. (73 
(27) Sách d$ dẫn, tr. 471 
(28) Sách đa đă,n tr. 443 

(29) Sách đã 'dân, tr. 492 

(30) $Sáeh đđ dẫn, tr. 194—495 
_ (31) Sách đã dẫn, tr. 493—494 
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h 


hôm nay đặt ra cái này, hôm sau sửa 
lại cái khác, làm ck› quần chúng 
hoang mang › (19). 


6. Sắt quần chúng, hợp quàn chúng. 
Tác giả phê phán rất nghiêm khắc 
tình trạng “cán bộ khu về tỉnh, căn 
bộ tỉnh về huyện, cán bộ huyện về 
làng, thì khệnh khang như những “ ông 
quan» (20). Đó chính là lối làm việc 
không sát quần chúng, ƑRôRg hợp với 
quần chúng , 


Chương III: Tư cách và đạo đức 
cách mạng. Trong chương này, trước, 
hết, tác giả khẳng định :g Đăng không 
phải là một tồ chức đề làm quan phát 
tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc, làm cho .Tồ quốc giàu 
mạnh, đồng bào sung sướng. 


Đảng không che giấu những khuyết 
điềm của mình, không sợ phê bình. 
Đảng phải nhận khuyết điềm của 
mình mà tự sửa chữa, đề tiến bộ... 

Đảng phải luôn luôn tầy bỏ những 
phần tử hủ hóa ra ngoài... 

Đảng phải luôn luôn xét lại những 
nghị quyết và chỉ thị của minh đã 
thi hành thế nào. Nếu không vậy thì 
những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa 
ra lời nói suông mà còn hại đến lòng 
tin cậy sủa nhân dân đối với 
Đảng» (21). Tác giả khẳng định 
* ngoài lợi ích của dân tộc, của Tồ 
quốc, thì Đẳng không có lợi ích gì 
khác ® (22). Đẳng viên cộng sản, theo 
tác giả, phải là người có những đức 
tính tốt: nhân, nghĩa. trí, dũng, liêm. 
* jhbán là thật thà thương yêu, hết 
lòng giúp đỡ đồng chi và đồng bào... 
không ham giàu sang. không e cực 
khô, không sợ oa? quyền... 


Nghĩa là ngay thẳng, không có tư 
tâm. không làm việc bậy... thầy việc 
phải thì làm, thấy việc phải thì nói... 

Trí là... 


đầu óc trong sạch, 
su ốt... | 


Sáng 
Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp 


việc phải có gan làm, thấy khuyết điềm 
có gan sửa chữa... 
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“e7 
Liêm là không tham địa vị. Không - 


tham tiền tài. Không tham sung sướng. 
Không tham người tâng bốc minh Vi 


. vậy mà quang minh chính đại, không 


bao giờ hủ hóa » (23). 


Tác giả dành một đoạn khá«dài¡ đề 
phê phán một số căn bệnh. Đó N: 


_Óc lãnh tụ: «Đánh được vài trận 
hoặc làm được vài việc gì ở địa 
phương đã cho mình là tài giỏi lắm 
rồi, anh hùng lắm rồi, đáng làm lãnh 
tụ rồi. Nào có biết so với cÔng cuộc 
giải đóng cả dân tộc thị những thành 
công đó chỉ là một chút côn con, đã 
thấm vào đâu † Mà,so với những sự 
nghiệp ¬*to tát trong thế giới, càng 
không thấm vào đâu. 

Cố nhiêu, Đẳng la mon§ỹ có nhiều 
anh hùng, nhiều lãnh tụ được dân tin, 
đân phục, dàn yêu. Những anh hùng 
và lãnh tụ như thế là của quý của 
Đẳng, của dân tộc. Song, những anh 
hùng và lãnh tụ như thế đều do đấu 
tranh và kinh nghiệm rên luyện ra, 
đều do dân chúng và đảng viên tin 
cậy mà cử ra, chứ không -phải tự mình 

muốn làm lãnh tụ, làm anh hùng mà 
được. 


Từ xưa đến nay, quần cháng không ˆ 


bao giờ tin cậy, và yêu riến những 
ke tự cao, tự đại, những kẻ có óc lãnh 
tụ, tự xưng ta đây là anh-hùng, lãnh 
tụ » (24). 


Bệnh kéo bè kéo cánh : STừ bẻ phái 
mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình 
thì đù người xấu cũng cho là: tốt, việc 
dở cũng cho là hay, 
nhau, ủng hộ nhau. Ai không hợp với 
mjnh thi người tốt cũng cho là xấu, 
việc hav cũng cho là đở, rồi tìm cách 
đẻm pha, nói xấu, tìm cách dim người 
đó xuống. 


(19) Sách đã đẫn. tr. 160 
(0) Sách đã dân. tr. 161 
(O1) Sách đ4 cần, tr. 163— 46% 
(22) Sách đa đần, tr. {095 
(23) Sách đa đản, tt. 190—107 
(24) Sách đã dân, tr. 1:1—{¿2 


rồi che đậy. cho - 


° 


_Ñú làm hại đến sự thống nhất, Nó. 


- 


Bính này rất tai hại cho Đảng: 


' lm Đẳng bớt mất nhân,tài và không 
thục hành được đầy đủ chính sách 


ta minh. Nó làm mất sự thân ái, 
đoàn kết giữa đóng; chí. Nó gày ra 
những mối nghỉ ngờ » O8). 

B`nh cận thị: « Không trông xa thấy 
rn, Những vấn đề to tát thì không 
nhì đến mà chỉ chăm chú những yiệc 
ti mip (26). 

Bính cả nhân: cTự cho nìinh là 
tịch mạng già?®,* cách mạng cũ »; 
việc to không làm nồi, việc nhỏ không 
chịu làm. Làm việc thì lờ mờ, học hành 


¡ thì biếng nhắc » (27). 


£ 


Chương 1V : Vấn đề cán bộ. Tác giả 
khẳng định : cán bộ là một vấn đề rất 
trọng yeu, rất cần kíp. VI thế: 

— Phải biết rõ cân bộ: « Từ trước 
đến nay, Đẳng ta chưa thực hành cách 
thường xemn xét cán bộ. Dó là một 
khuyết điềm to. Kinh nghiệm cho ta 
biết: mỗi Jần xem xét lại nhân tài, 


một mặt thi tìm thấy những nhân tài . 


mới, một mặt khác thi những người 
hủ hóa cũng lòi ra» (28). 


— Phải cất dnhác cân bậ cho đứhg ° 
fKhi cất nhắc một cán bộ, cân phải 
xét rõ người đó có gản gũi quần 
chúng, có được quản chúng tin cậy 
và mến phục không. Lại phải xem 
người ấy xứng với việc gì. Nếu 
người có tài mà dùng không đúng tài 
củi họ, cũng không được việc. 

Nếu cất nhắc không cần thận, 
không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ 
nói mà không biết làm, vào những 
dịa vị lãnh đạo. Như thế rất có 
hại » (29), ' 


— Phải biết lựa chọn cán bộ. Phải 
chọn “Sa » Những người đã to ra rất 
trung thành và hăng hái trong công 
việc, trong lúc đấu tranh: 

b) Những người liên lạc mật thiết 
với dàn chúng, hiều biết đân chúng, 
luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân 
chúng. Như thế, thì đản chúng mới tin 


— 


'cẬy cản bộ và nhận cần bộ đó là người 
lãnh đạo của họ, 


e) Những người có thề phụ trách ˆ 
giải quyết các vấn đề, trong những 
hoàn cảnh khó khăn. 

Ài sợ phụ trách và không có sảng 
kiến thì không phải người lãnh đạo 

Người lãnh đạo đúng dắn cần phải : 
khi thất bại không hoang mang, khi 
tuắng lợi không kiêu ngạo. Khi thì 
hành các nghị quyết kiên quyết, gan 
góc không sợ khó kiăn. 


đ) Những người luôn luôn giữ đúng 
kỷ luật » (30) : 


— PÄái khéo dùng cáa bộ: * Không 
có ai cải gì cũng tốt, cái gì cũng bay. 
VÌ vậy, chúng ta puải khéo dùng người, 
sửa chữa những khayêt điềm cho họ, 
giúp đỡ ưu điềm của họ ® (31). 

Tác giả còn chỉ rõ: *Léc dùng cán 
bộ, nhiều người phạm vào những 
chứng bệnh sau đây : 

1— Hara dùng người bà con, anh em. 


quen biết, baàu bạn, cho là họ chắc 
chắn hơn người ngoài. 


2 --Ham đùng những ké khéo nịnh 
hót mình, mà chán ghét những người 
chính trực. | 


: 3— Ham dùng n†l ững người tính tỉnh 
hợp với mình, nà tránh những người 
tính tình không hợp với mình. 

Vì nhữmg lệnh đó, kết quả những 
người kia dã làm bậy, mình cũng cứ 
bao dung, che : lở, bảo hộ, khiến cho 


chúng càng ngày càng hư hồng. Đối - 


với những người chính trực thì bởi 
lông tim vết đề trả thử. Như thế, cố 
nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, 
hỏng cả danh giá của người lãnh đạo 


Thế nào là dùng cán bộ đúng 2? 


(25) (G6) Stch đã dẫn, tr. 173 
(27) Sách đ# dẫn, tr. 4171 
(28) Sách đá đả,n tr._493 

(29) Sách đa tần, tr. 495 

(30) Sách đệ dân, tr. 194—4095 
_(31) Sách đa đẫn, tr. 493—494 
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— Minh phải có độ lượng vĩ đại thì 
mới có thề đõi với cân bộ một cách 
chí công vô tư, không có thành kiến, 
khiến cho cán bộ khỏi bị bỏ rơi. 


— Phải có tỉnh thần rộng rai, mới 
có thề gần gũi những người mình 


- không ta. 


¬ 


— Phải! có tính chịu khó dạy bảo, 


mới có thề nàng đờ những đồng chỉ. 


còn kém, giúp cho họ tiến bạ _ 

~ Phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn 
vu vơ bao vậy, mà cách xa cán bộ tốt. 

— Phải có thái độ vui vẻ, thân mật, 
các đồng chí mới vui lòng gần gui 
minh ? (32). 

Đọc lại những đoạn trên trong 
Sửa đồi lếi làm việc, chúng ta thấy, 


. cách chúng ta hơn 40 năm, giữa lúc 


kháng chiến, Hồ Chủ Tịch đã đề cập 
đến một loạt quan điềm về đảng cầm 


quyền. 

| _ " 

Di chúe là tài liệu được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nghiền ngảm thật kỹ, 
sửa chữa cần thận hơn bốn năm. 


Trong bản đầu (l5-5-!I965), Người 
«Trước hết nói yề Đảng». Vấn đề 


. qtrước hết» này không phải ngẫu 


nhiên, càng không có nghĩa Chủ tịch 
xem Đảng do mình sáng lập có đặc 
quyền. Người phải “trước hết. nói 
về Đảng » trong lời dặn ' dò. sau cùng 
của minh, bởi vì Đảng là hạt nhân 
của giai cấp, nhân dân, TÔ quốc trong 
nhiều thập kỷ và «Đẳng ta là Đảng 
cầm quyền? — nguyên nhân chính và 
cũng là nỗi lo âu của Người. Sai đúng 
về tư tưởng, đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng; phầm chất tối 
xấu của đảng viên... không chỉ bó 
hẹp ảnh hưởng trong siối bộ Đảng mà 
còn ảnh hưởng tới toàn xã hội và tác 
động đến vận nước. Vì thế Người 
nhắc nhở: ®*®Các đồng chí tử Trung 
ương đến các chi bộ cần phải giữ gin 
sự đoàn kết nhãt trí của- Đảng như 
giữ gìn con ngươi của mắt mình. 
Trong Đang thực hành dân chủ rộng 
rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh 


tự phê bình và phê-bìnb.. .*(33). Người 
cèn nhấn mạnh: * Đẳng ta là một 
đẳng cầm quyền. Mỗi đẳng viên và 
cân bộ phải thực sự thấm nhuần 
đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm 


liêm chính, chỉ công vô tư. Phải giữ 


gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lĩnh đạo, là người đầy 
tớ thật trung thành của nhân đân » (21). 

Tháng Năm năm 1968, Chủ tịch Hồ 
Chị Minh bồ sung một đoạn trong Di 


"chúc Người lại cân đặn, ngay sau khi 


cuộc chếng Mỹ cứu nước cửa nhân 
dân ta hoàn toàn thắng lợi thì “việc 
cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn 
lại đảng. làm cho mỗi đảng viên, mỗi 
đoàn viên, mŠt chi bộ đều ra sức làm 
tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho 
minh, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân 
dân. Làm được như vậy thì dù công 
việc to lớn măy, khó khăn mấy chúng 
ta cũng nhất định thắng lợi › G2). 
Chỉ rõ *Việc cần phải làm trước 
tiên là chỉnh đốn lại Đảng» tức là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ đến 
tỉnh phức tạp của diễn biến sau chiến 
tranh, và thử thách không dễ dàng 
đối với một đẳng từ nay chịu trách 
nhiệm hoàn toàn trước mọi an nguy 
của dân tộc, nhất là phải đảm bảo 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, giữ gin nền độc lập, phát huy 
nền dân chủ, mang lại ấm no, hạnh 
phúc, công bằng cho toàn xã hội. 
Chỉnh đốn lại đảng, nhu cầu tự thân 
của Đảng và cũng là nhu cầu của đất 


_ nước. Trong bối cảnh mới, điều kiện 


mới, Đăng phải tự đồi mới một cách 
triệt đề; phải gắn bó hơn nữa với 
nhân dân; chẳng những phải chống 
quyết liệt những sai lầm cũ mà cên 
phải thêm phầm chất mới, trong đó 
trì thức, đân chủ và liêm khiết là 
những thuộc tính không thề thiếu 


(32) Sách đJ1 sản. tạ. 19§—490, 

(33) Di chúc của thủ ;ịch Hà Chí AinR. 
Ban chấp hành tiung rơng xuất bản năm 
1989, tr, 35 

(34) SácÄÀ đã đán, tr. 36 

(35) Sáeh đa đản, tr. 41 


- 


được. bởi vi thiếu chúng, Đẳng sẽ 
không gánh vác nồi sứ mệnh cực kỷ 
năng nề. : 


Tiên tri, tiên lượng của Chỗ tịch 


Hồ Chi Minh quả có cơ sở. 

Bằng quan. điềm * động ? kết hợp 
với tác phong bám sát thực tế, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh sớm phát hiện chiều 
sâu của tỉnh hình chuyền đồi trong 
quá trình đảng lãnh đạo quần chứng 
đấu tranh giành chính quyền sang 
đẳng lãnh đạo quần chúng đầu tranh 


giữ chính quyền. Ở trình độ mới này, - 
cải tất yếu phát sinh là mâu thuẫn 


giữa người cai trị và người bị cai trị, 
di nhiên mâu thuần ấy không giống 
về bản chất các xã hội mà thế lực 
thống trị và đại biều của nó thuộc 
tầng lớp áp bức bóc lột. Nhưng. màu 
thuẫn là điều có thật. Có màu thuản 
là chuyện b†hh thường. Nhưng, nếu 
mâu thuản đẻ số liên quan đến trinh 
độ, khả năng. phầm chất của Đẳng, 
thi hiện tượng sẽ không bình thường. 


Xử lý hiện tượng này kết quả đến. 


đầu tùy thuộc đảng vô sản nhận thức 
đúng hay sai vai trò mới của mình. 
Quán xuyến trong tất cá các giai đoạn, 
ý thức đối với quần chúng giữ vị trí 
quyết định; nhưng, khi đã giành 
chỉnh quyền, ý 
được gia tăng tương ứng với sự gia 
táng quyền lực. Độ chênh lệch trên 
đồ họa quyền lực—ý thức phục VỤ 
quần chúng báo hiệu tỉnh trạng ce thề 
nhiễm trùng, -và độ chênh càng lớn 
thỉ nguy cơ càng trở nên sinh tử. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kê một loạt 
thật dài các thói tẬt nội tại mà Người 
đánh giá còn nguy hiềm hơn kẻ thù 
bên ngoài: địa phương chủ nghĩa. óc 
bẻ phái, kéo bẻ kéo cánh, trủ đập, 
đìm người giỏi, quân phiệt, quan liêu, 
bàn giấy, hẹp hòi thiền cận, kém tri 
thức, ích kỷ. tha hóa (tha hóa mà Chủ 
tịch dùng với nghĩa rộng tức xa rời 
lý tưởng), địa vị, tự kiêu,.óc lãnh tụ, 


ng 


thức nói trên cần . 


Nếu Đảng đề các thói tật đó bae 
vây, dứt khỏát Đảng sẽ trở thành từ 
binh của chúng. 

Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, vị anh hùng 
dân tộc; nhà văn hóa lớn, cách đây 
bơn- 10 năm đã đánh động nguy cơ 
của đảng căm quyền và chỉ ra phương 
thức ngăn ngửa, chữa trị. Tư duy lao, 
thật vĩ đại. 

Không phải định mệnh mà là Shy 
luật: ở đâu đăng cầm quyền xa rời 
nguyên lý phải luôn luôn tự hoàn 
thiện minh, thì ở đó chóng hay chầy 
không tránh khỏi tại họa. 

Không biết bao nhiêu người ở ta 
nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 
khía cạnh đạo đức. Nhưng, khía cạnh 
đạo đức của Chủ tịch Hồ Chi Minh lại 
không phải là kiều «tu thân P biệt lập 
hay đơn thuần thể hiện thuyết * đức 
trị”, Đúng ra, đó là tư tưởng chỉ đạo, 
là quan điềm xây dựng đất nước, xây 
dựng hiện tại và tương lai Yiệt nam 
theo tiến trình vững vàng và lành 
mạnh nhất, là vấn đề chính trị ở tầm 
cao và độ sâu nhất, quyết định nhất, 
kết hợp truyền thống *®đứe trị? với 
nhu câu “pháp trị?, đánh dấu bước 
trưởng thành từ “tự nó» đến *yi 
nó » của giai cấp công nhàn và nhân 
dân lao động Việt nam, 

Làm đảng viên cộng sản tức làm 
người trình độ cao, nhưng văn trên 
cái nền «làm người *; đồ vỡ tư cách 
làm người, PHIẾU nhân tính là đồ vỡ 
tất cả. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh có một bâc 
chứng: cuộc đời của Người mang giá 
trị thuyết phục hùng hồn ; Người sống 
như những điều Người nói. 

Chẳng phải vì Việt nam là một 
nước nông nghiệp Jạc hậu, chịu nặng 


` tàn dư phong kiến mà Chủ tịch Hồ 
' Chí Minh sớn: cảnh giác Đảng công 


công thần, vô kỷ luật, ham tiền tài - 


danh vọng, xa xỉ, xu nịnh và ưa xu 
nịnh, sợ phê bình... 


- 


sàn Việt nam trước nguy cơ tha hóa,” 
nguy cơ lộng quyền, cường hào và cá 
nhân lũng đoạn. Đảng cộng sản cầm 
quyền đã thành thực tế quốc tế và 
do đó, di sản Hồ Chí Minh còn mang 
giả trị phồ biến. 
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TƯ LIỆU LICH SỬ 


MỘT BÀI BÁO CÓ GIÁ TRỊ LỚN 


' CỦA NGUYÊN ÁI QUỐC 


BBT: Đau năm 1991. khi dang hoại 
động ở Pháp, đồng chí Nguyên Ất Quốc 
(tä liên liếp oiẽL hai bài có cùng đầu đề 
q‹Đông Dương» đăng liền trên hai 


Số ƒ4 (tháng 4) ouà 1ã (húng 5) Tạp chí 


Cậng sản (Cohiers du Communisme). 

Bải thử nhái dã dược trích dịch ra 
liễng Việt, uà in lần đầu trong` sách 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban nghiên 


cứu lịch sư Đảng trung ương xuất bản,” 


1⁄00, Ir. 12 — 13), sau dó trong Hồ Chí 
Minh Tuyền tập, (N+rb Sự thật, Hà nội, 
1980, †. 1, ir. 6 — 7), oà Hồ Chí Minh 
Toàn tập, (V+zb Sự thật, Hà nội, 1980, 
1. 1,tr.9 — 10). 


-Đải thứ hai chưa được giới Thiệu 
Uởi bạn đọc nước tia. Bài oiết nàu có | 


giả trị lớn, đề cập đến những uấn đề 
rất Lhiết thực “của công tác tuyên truyền 
chỉ nghĩa Mác — Lê-nin trong buồi 
dầu. Nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngàụ 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng 
tôi đăng bản dịch bài giết dỏ đề bạn đọc 


tham khảo. - h 


ĐÔNG DƯƠNG 


Chế độ cộng sản có áp dụng được. 


ở Châu Á nói chúng và ở Đông dương 
nói riêng hay không ?Đó là câu hỏi 
hiện đang làm chúng ta quan.tâm, 
ĐỐI với càu hỏi ấy; chúng (ta có 
thề trả lời một cách khẳng định. Đề 
hiều điều đó,cần xem xét tình thế 
hiện tại của lục địa châu Á về hai 
mặt lịch sử và địa lý 
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Đại lục này điện tích 80 Iìn lớn hơn 
nước Pháp (45 000 000 kỉ lô mét vuông) 
và dân số gàn 800 triệu người, có 


_ một kết cấu chính trị khá phức tạp. 


Trong tất cả các quốc gia châu Á, 
riêng nước Nhật mắc nặng nhất căn 
bệnh truyền nhiễm này là chủ nghĩa 
đế quốc tư bản(I).Từ chiến tranh 
Nga - Nhật (2), căn bệnh phát ra ngày 


- càng thêm đáng ngại, trước tiên bằng 


sự thôn tính Triều tiên, sau đó bÃng 
việc tham gia Vào cuộc chiến tranh 
«q« pháp quyền * @3). Đề gpgăn chặn 
nước đó trượt dài xuống vực thắm 
của một sự Tây phương hóa không 
phương cứu chữa,nghĩa là phá đồ 
chủ nghĩa tư bản trước khi nó có thề 


-eẤm rễ sâu trên các hòn đảo Phủ 


tang, một Đảng xã hội vừa được thành 
lập (4). Như tất cả các chính phủ tư 
sản, chính phủ của Thiên hoàng làm 


(1) Nhật bản dưới thời vua Minh Trị từ 
năm 1868 đã đi vào con đường phát trrền 
Êhủ nghĩa tư bản với một tốc độ nhanh. 

(2) Máu thuẫn giữa NhẬt bản với dễ quốc 
Nga hoàng về vấn đẻ Mãn chảu đã dẫn tới 
Chiến tranh Nga—Nhật (1904—1905) và Nhật 
bản đã thắng. 

(3) Sau khí đánh bại đế quốc Nga hoàng, 
Nhật bản liền mình cùng các nước tự bản 
châu Âu chia nhau quyền lợi ở Trung quốc 
dưới chiêu bài bảo vệ quyền -bình đẳng và 
mặt pháp luật. 

(4) Các nhóm Xã hòi đầu tiên ra đất ô 
Nhật từ cuối thế kỷ XIN. Nam 1904, lãnh tụ 
Xã họi Nhật là Sen Ra-tla-v-a-ma đã tham 
dự Dạt hài Quốc tế Xã hội ở Am-xtec-đam 
(Ha Lan). 


mọi việc mà nó ` thề làm được đề 
chống lại phong trào. Cũng như mọi 
lực lượng công nhàn, lực lượng của 
Dàng Nhật, bất chấp những sự đàn 
áp của chính phủ, đã phát triền khá 
nhanh. Các đại hội đã bị cám -họp 
trong các thành phố nước Nhật, 


nhưng các cuộc bãi công, biều tình - 


nhàn đân đã xảy ra. 


Nước Trung.hoa đã từng là "và hiện 
sõn là con bỏ vàng của tư bản Âu - 
Mỹ, vừa mới thức tỉnh. 


Nhà cách mạng Tôn Dật Tiên lên 
nam chính quyền ở miền Nam hứa 
hen với chúng ta một nước Trung 
loa được tồ chức lại và vô sản G). 
Có 1š không phải là quá đáng khi hy 
vọng rằng trong một tương lai gần, 
hai chị em đó — nước Trung hoa mới 
và nước Nga thợ thuyền —sẽ thân úi 
cùng nhau tiến bước tay nắm tay vì 
lợi ích của dân chủ và nhân đạo. 


Giờ đây chúng ta nói tới châu Ắ 
đau khồ. 


Nước Triều tiên tội đ?BÌšB nẵm 
trong tay chủ nghĩa tư bản Nhật (6). 
Ấn độ -— cái nước Ấn độ đông dân 
và giàu có đến thế — bị lệ thuộc vào 
bọn bốc lột nước Anh. May thay là ý 
chí giải phóng truyền điện tới mọi 
người bị áp bức đó, và một cao trào 
cách mạng mạnh „mẽ đã lay động tất 
cả các tâm hồn Ấn — Triều. Mọi người 
tự mình chuần bị một cách chậm 
chạp, nhưng khôn ngoan cho cuộc 
chiến đấu cuối cùng và giải phóng. 


Còn xứ Đông đdươnglxứ Đông 
dương bị chủ nghĩa tư bản Pháp bóc 
lột đề làm giàu cho một: vài con cá 
mập ! Người ta cho giết người Đông 
đương trong cuộc tàn sát đế quốc chủ 
nghĩa đề bảo vệ..., họ không hiều là 
đề bảo vệ cái gl (7). Người ta đầu độc 
họ lắn?: rượu cồn và -thuốc phiện. 
N,:rười ta giam hầm họ trong sự ngu 
đốt (cỏ 10 trường học; trên 1000 ty 


bán. ma túy của nhà nước). Người ' 


¡a sâng chế ra những vụ mưu loạn 
để cho họ nếm mũi công ơn của văn 


minh tư sản tren máy chém, trong 
nhà tủ hay đi đày! 75 000 ki-lô- 
mét vuông đất đai, 20 triệu dân phó 
mặc cho sự bóc lột tàn bạo của một 
nhún: kể cướp thực dân, đó là tỉnh 
trạng hiện tại của xứ Đông dương. 
Giờ đây chúng ta hãy xét tới những 
lý do chính trị cho phép chủ nghĩa 
cộng sản dễ thích nghỉ ở châu Á, dễ 
hơn là bên châu No Người châu Á— 
tuy bị người phương Tây xem là lạc 
hậu —- văn rất hiều về sự cần thiết của 
một cuộc cải cách toàn điện xã hội 
hiện tại. Và đây là lý do vìsao: 
Tử gần 5 000 năm trước, Hoàng Để 
(2697 năm trước Thiên chúa giáng 
sinh) đã từng áp dụng chế độ Tĩnh 
điền: ông chia đất trồng trọt bằng 
cách vạch hai đường thẳng đứng và 
hai đường ngang, tạo ra chín mảnh 
bằng nhau. Những người làm ruộng 
nhận một trong số tâm mảnh đất đó, 
mảnh giữa đợc mọi người canh táe. 


.. chung và sẵn phầm của nó được dùng 


vào các việc công ích. Các con đường 
vạch†+a dùng làm kẻnh dẫn nước vào 
ruộng (§). 


-_. 


(5) Tôn Dật Tiên° là người sáng lập Quốe 
dân đảng Trung hoa, dã trở thành Tồng 
thủng đầu tiên của nước Cộng hòa “Trung 
hoa sau khí cách mạng Tân Hợi thành công 
(I911). Nhưng sau khi Viên Thế Khải lên 
nắm quyền, ông lánh sang Mỹ, đến năm 
1917 mới về nước thành lập chính quyền 
cách ` mạng ở miền Nam, tiến hành cuộc đấu 
tranh Ychống các thế lực quân phiệt: miền 
Bắc, đến năm 1925 thị chiến thắng và vào 
Bác kinh. 

(6) Từ năm 1907 nước Triệu 
bảo hộ của Nhật bản, đến năm 
Nhật bản thôn tính hoản toàn. 

(7) Tố cáo tội ác của thực dân Pháp trong 
thủ đoạn bắt lính người Việt sang chết thay 
cho chúng trên chiến trưởng châu Âu trong 
chiến tranh đế quốc lần thứ nhất (1914—1948) 

(8) Trung quốe có chế độ « Tĩnh điền Ð 
rất sớm, đến đời Tây Chu (khoảng thế kỷ 
XI—?771 trước công nguyên) chế độ đó đã 
được mở rộng. Theo chế độ này, ruộng đất 
trồng trọt được chia theo hình chữ € tĩnh ® 
cCH) thành 9 phần bằng nhau, 6 phần xunổ 
quanh giao cho các bộ nông dân canh lác, 
riêng phần ở giữa đo cả ê hộ hợp sức làm 
nộp sản Kiện: che nhà nước 


tiên là đất 
1910 thì bị 


đI 


.Nhà Hạ (2205 trước Thiên chúa 
giảng sinh) đã mở đầu chế độ lao 
động cưỡng bách (9): 

Khồng tử (551 trước Thiên” chúa 
giáng sinh) đề cao thuyết Đại đồng (10) 
và khuyến giảng sự binh đàng tài sản. 
Ông đặc biệt nói: hòa bình thế giới 
chỉ tới tử một nền cộng hòa thế giới. 
Không được sợ có Ít. mà chỉ sợ vì có 
không đều. Sự binh đẳng thủ tiêu sự 
- nghèo khồ v.v. (I1). 


Học trò của ông là Mạnh Tử tiếp 


tục học thuyết của thầy và vạch ra một - 


chương trình chỉ tiết về tò chức sự 
san Xuất và sự tiêu thụ. Công cuộc 
bảo vệ và phát triền một thế hệ trẻ 
em lành mạnh, công cuộc giáo dục và 
cưỡng bức lao động đối với thanh 


niên, sự kết án nghiêm khắc nạn ăn. 


bám, việc an dưỡng của nuười già, 


không có điều, gì bị bồ qua.trong luận 


thuyết của ông. Tình trạng bất bình 
đẳng trong vui chơi bị loại bỏ, sự 
thoải mái — không phải chỉ riêng đối 
với một số đông mà cho mọi người — 
đấy là đường lối chính tri kinh tế của 
hà hiền triết. | | 

Trả lời một câu hỏi của nhà vua, 
(ứn.: đã thẳng thắn nói: lợi ích của dân 
chúng trước hết, sau đó tới lợi ích của 
nhà nước, lợi ích của nhà vua không 
đáng kẽ (1). 


Liên quan tới tài sản riêng. luật 


pháp An nan nói chung cẩm mua bản. 


đái đai. Hơn thế, một phần tư số đãit 
trồng trọt bắt buộc phải dành làm tài 
sản chung của làng xã. Ba năm một 
lần người ta chia lại mảnh đât này. 
Ktồi người đản trong làng xã nhận 
được một phần. Điều đó tuyệt nhiên 
không nuăn cần một số người trở nên 
giàu có, vì ba phân đất kia có thề mua 
bán trao đồi, nhưng như vày có thê 
cứu nhiều người khác khỏi rơi vào 
cảnh nghèo đói. 


Chúng tôi nghĩ là có bỏn phận phải 


nêu lên ở đây đề cho những ai trong 

các đồng chí chúng ta tha thiết mong 

muốn truyền bá chủ ngh”a ông sản và 
lấ 
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- 


thành thật muốn giúp đỡ mọi người 
laa động lay đồ cái ách của kẻ bóc lột 
và bước vào trong gia định chung của 
vô sản quốc tế, đề họ có thề giúp đỡ 
chúng ta một cách hiệu quả: điều kiện 
tối thiều đối với chúng ta đề trở 
thành những người cộng sản, đó là 
những điều kiện sơ đẳng nhất của 
hành động ? 


Tự do báo chỉ; 
Tự do đi lai ; 
Tự do giáo dục và học hành ; 


Tự do hội họp (tất cả các quyền đó, 
chúng ta.đều bị bọn thực dân khai 
hóa của chúng ta cấm đoán một. cách 
đã man). 


. Cãi ngày mà hàng trăm triệu người 
dân châu Á bị đọa đày và đàn áp sẽ 
thứo tỉnh đề tự rũ bồ khỏi sự bóc lột 
ti tiện của vài tên thực dân tham lam 
vô độ, họ sẽ tạo thành một sức mạnh 
vĩ đại và sẽ có thề trong khi loại bỗ 
một trong những điều kiện tòn tại của 
chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế 
quốc ~ giúp đỡ các anh em phương 
Tày của họ trong sự nghiệp giải 
phóng hoàn toàn (i3). 


G S ĐINH XUÂN LÂM 


siưtt lần, địch 0à chủ thích 


(9) Hạ, Thượng, Chu là ba triều đại xưa 
nhật trong lịch sử Trung quốc. Dày chỉ loại 


- iao động tạp thệ. 


(10) Trong nguyên văn tiếng Pháp, 
viết « LÌin(ernalionale » có nghia là « Quốc 
(Ê ®, chúng tỏi càn cứ vào: học thuyết của 
không từ đề dịch là ® Đại đồng ®. 


tác g®& 


(11? Không Pử (511— 179 trước còng nguyên), 
lên lá Rhưu, tự là Trọng Ni, ngướt nước Ló, 
sống vào đời Chu (Trung quốc) là ông tô đạo 
NhHớ, VrIết sách và dạy học 

(12) Câu nói của Mạnh Từ € Dân vị quý, 
xã lac thứ chỉ, quản vi khinh ® Mạnh Từ 
(372 — 2§S8 trước cóng nguyền/ tén là Kha, 
sòng vào thời Chiến quốc. 

(13) Đày là sự minh họa tư tưởng lứn của 
Nguyen Ái Quốc Yề mỗi: quan hệ mật thiết 
kiữa cách mạng vỏ sản Pháp và cách mạng 
giải phòng dàn tộc ở các nước thuộc địa như 
hai cảnh chín 


nghĩa xã hội: 


nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 


b 


Tính tất yếu lịch sử và bản chất 


ưu việt của chủ nghĩa xã hội 


® 


Lá 


ẤY năm gần đấý, một hiện 

tượng đặc biệt, có ý nghĩa 

phồ biến đã xuất hiện trong 

đời sống chính trị của các 

nước xÃä hội chủ nghĩa. Đó là cải tô, 
cải cách và đồi mới. 

Với sự kiện này, chủ nghĩa xã hội 

đã và đang tự nhận thức lại bản thân 


- mình, tự phê phán những khuyết tật 


và non kém của chính mình, tự vượt 
lên, dũng cảm chấp nhận những thử 
thách của lịch sử đề phát triền và tự 
khẳng định. Những nhiệm vụ ở tầm 


. Yóc của một cuộc eách mạng như thế 


không thề không ảnh hưởng và tác 
động sâu sắc đến trạng thái v thức. 
tính thần xã hội, đến tư duy và tàm 
lý con người. _ 

Với tư duy phê phán của ngày hôm 
nay và bảng thực tiễn của sự nếm 
trái, sự cảm nhận trực tiếp về một 
chủ nghĩa xã hội đã có từ gần ba 
phản tư thế kỶ nay, nhiều người tự 
đặt clo mình câu hỏi: tính tất yếu 
lịch sử của chủ nghĩa xã hội được 
biều hiện như thế nào ? Bản chất ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội là ở đàu ? 
Tính ưu việt đó là khách quan thuộc 


HOÀNG CHÍ BẢO * 


về bản chất của chế độ xã hội chủ 
nghĩa hay chỉ là mong muốn chủ quan, 
vi mục đích tuyên truyền chính trị? 
Cái gì đang cản trở sự biều hiện tính 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong 
thực tiễn 2 Cải tồ, cải cách và đồi mới 
có những khả năng và triền vọng như 
thế nào để thể hiện tính ưu việt của 
chủ nghĩa xã hội trong hiện thực của 
đời sống ? v.v. ĐỒi mới nhận thức về 
chủ nghĩa xã hội chỉnh là xác định 
tâu trả lời cho những vấn đề nêu 
trên đảy, làm chỉnh xác và sâu sắc 
hơn những vấn đề lý luận, quan điềm 
và phương pháp nghiên cứu chủ 
nghĩa xã hội, hình thành tư duy kkoa 
học về chủ nghĩa xã hội. 


*k- 


⁄ZZ 


Sáng lậẬp ra chủ nghĩa xÃ hội khoa 
học với tư cách là khoa học về sự 
giải phóng giai cấp vò san*và nhân 
đân lao động trên tcàn thế giới khỏi 
Nhi G07 n6 s6, 

® Pị, tiên sĩ triết học, Viện Mac ~ Le -nin 
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tình trạng áp bức, bóc lột và nô dịch 
của chủ nghĩaŸtư tản, tiến tới xây 
đựng một xã hộ: mới, xã hội công sản 
chủ nghĩa văn n.inh và tiến bộ, C.Mác 
và Ph. Ăng-ghen xuất phát từ sự phân 
tích các quan hệ vốn có trong đời sống 
hiện thực, trước hết là các quan hệ 
kinh tế, các quan hệ sản xuất. Nắn) 
vững lô gích của san xuất và (Ái sản 
xuát ra đời sống hiện thực của con 
người và xã hội. C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen đã tin: ra lô øích của tư tưởng. 
của ý thức. pÌ át hiện ra những quy, 
luật khách quan chỉ phối sự vận động 
của lịch sử Sự phản tích khoa học 
các' nhàn tố kinh tế—vật chát và tính 
thần (tư tưởng) — ý thức, mô tả chính 
xác mối liên hệ biện chứng và sự tác 
động lán nhau giữa những nhàn tố 
rày, trong đó, tô gích kinh tế quy định 
lê gích tw tưởng, đã đem lại cơ SỞ 
cho việc nhận lúc những quy luật 
của bản thân lịch sử cùng với những 
quy ,luật tiến bộ của lịch sử trong 
những hình thái cụ thề —xác định mà 
tư duy con người cần phải nhận ra 
với tất cá tính chính xác, nghi$m ngặt 
Của HÓ. l 


Lý luận mác xít về hỉnh thải kinh 
tế — xã hội đóng một vai trò đặc biệt 
quan trọng trong sự luận chứng khua 
học về tính tất yếu lịch sử của chủ 


nghĩa xã hội. Lý luận đó vạch rõ. tiêu: 


chuần khách quan của tiến bộ lịch sử 
trước hết và căn bản là ở nội dung 
kinh tế của nó. Mỗi thời đại tịch sử, 


mỗi chế độ xã hội bao giờ cũng biều - 


hiện tính chất và trình độ phát triền 
của mình bằng tỒng số lực lượng sản 
xuất đã đạt được, đánh đấu bước tiến 
của kỹ thuật sản xuất. của công cụ 
lao đọng,-trình độ phân: công lao 
động, tính chất xã hội hóa của lao 
độnz, kết tỉnh trong trình độ con 
người tác động đến mức nào vào thế 
giới đối tượng và nhân loại hóa thế 
giới dối tượng ấy. 


Là chủ thê của hoạt động lao động 
và sáng tạo, cổ tạo công cụ, con 
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người đóng vai trò quan trọng nhất, 
quyết định nhất của lực lượng sản 
xuất xã hội. Chỉ với sự hiện điện của 
con người trong lao động và bởi lao 
động, mặt tự nhiên của quá trình sản 
xuất, tức lực lượng sản xuất, mới có 
thề vượt ra khỏi giới hạn thuần tủy 
tự nhiên và mang tính tự nhiên — xã 
hội, một tự nhiên ín dấu các hành vi 
sáng tạo của con người xã hội. Tính 
chất và trinh độ của lực lượng sản 
xuất, do đó, là sự thẻ hiện, là sế đe 
vật chất của văn hóa, văn minh và 
tiến bộ của loài người. : 

Sự phát triền của lực, lượng sản 
xuất xét đến cùng, chính là sự phát 
triền và hoàn thiện các sức mạnh bản 
ch® người của con người, các năng 
lực của con người tham dự vàờỡ lịch 
sử đề sáng tạo ra lịch sử. Song, hành 
vi làm nên lịch sử của con người ngay 
từ đầu đã 1à một hành vi xã hội, một 
hành vi bị chế ước không chỉ bởi 
tính tất yếu kinh tế—kỹý thuật mà còn 
bị chế ước bởi các quan hệ xã hỏi, bởi 
măt xã hội của quá trình sẵn xuất. 
Các quan hệ sản xuất chính là các 
quan hệ con người hình thành trong 
quá trình sản xuất. Những quan hệ 
này cũng trở nên tất yếu, phồ biến 
và hiện thực; nó chỉ phối trực tiếp 
đời sống của con người, tác động tới 
mọi lĩnh vực hoạt động sống của con 
người frong sản xuât và trong giao 
tiếp xã hội. Cái cốt lõi của kiều quan 
hệ đặc biệt này tạo thành thuộc tính 
bên trong, tính tât yếu nội tại của nó, 
chính là quan hệ lợi ích, được biều 
hiện trước hết ở quan hệ sở hữu và 
quan hệ phân. phối. Mọi quan hệ xã 
hội của con người, biều hiện dưới 
hình thức quan hệ giai cấp, tầng lớp 
xã hội, nhóm nghề nghiệp hay các 
quan hệ chính trị, văn hóa, đạo đức 
và tính thân nói chung, đều hình 
thành và bị chỉ phối dưới ảnh hưởng 
của các quan hệ lợi ích và mang tính 
tất yếu về lợi ích, trước hết là tính 
tất vếu về lợi ích kinh tế. Ơ đây có 


hai điều cần lưu ý. 


lu 
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Thứ nhất, xẻt một cách tồng quát 
thì, một quan hệ sẵn xuất xuất hiện 
trong lịch sử như thế nào, điều ấy 
không phải do ý muốn chủ quan của 
con người mà bị quy định khách quan 
bởi lực lượng sản xuất. Chính lực 
lượng sản xuất đã hình thành sẽ tự 
lựa chọn lấy cho minh một kiều, một 
dạng thức quan hệ sản xuất tưởng 
ứng, phù hợp với nó. Sự vận động 
tiến lên của lịch sử ở mọi thời đại 
đều diễn ra trên nền tảng của sự vận 
động lực lượng sản xuất gắn liền với 
kiều quan hệ sản xuất thích ứng với 
nó, trong một chỉnh thề toàn vẹn, xác 
định là phương thứe sản xuất của thời 
đại ấy. Khái niệm «tiến bộ lịch SỬ » 
sở đĩ có nội dung vật chất — hiện thực s 
bởi lẽ, tiến bộ. Iịcñ sử trước hết là 
tiến bệ của lực lượng sản xuất và 
sau đó là biến đồi cách mạng xã hội 
bằng thực hiện sự thay thế hợp quy 
luật một kiều quan hệ sảg xuất nhất 
định bằng kiềm quan hệ sản xuất tiến 
b) cao, Hơn. 3 

Thứ hài : tính chất và trình độ của 
tắt yếu kinh tế — kỹ thuật của sản 
xuất, lực lượng sản xuất biến đồi 
thường xuyên trong lịch sử luôn luôn 
là một đại lượng xác định, quy định 
và đỏi hỏi sự biến đổi theo của tính 
tất yếu về lợi ích kinh tế, của những 
đảo lộn về quan hệ lợi ích, về hình 
thức sở hữu, phân phối, .cấu thành 
quan hệ sản xuất. _ m: 

Như vậy, nếu sản xuất đề' tạo 
ra của cải vật chất, vật phảm tiêu 
dùng nhằm phục vụ nhu cầu tồn tại 
của con người, đề sáng tạo ra các giá 
trị văn hóa vật chất và văn hóa tỉnh. 
thần đưa con người tới tự do là quy 
luật của sự vận động lịch sử, thì sự 
tay tế kiều quan hệ sẵn xuất này 
bằng một kiều quan hệ sẵn xuất khác 
cao hơn, tương ứng với một trình độ 
phải triẻnfsủa lực lượng sản xuất xã 
hi, zở thành quy luật tồng quát phồ 
biến của tiến bộ lịch sử. 

C. Mác vàPh. Ăng-ghen đã thâu tóm 
lý luận đuy vật biện chứng về lịch sử 
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trong những khái quát đó và trình bày 
cô đọng, hàm súc quy luật của lịch sử 
và của tiến bộ lịch sử trong một rnệnh 
đề triết học như sau: trinh độ hạn 
chế của con người ta với tự phiên quy 
định trình độ hạn chế của con người 
ta với nhau. Đây có thề là một trong 
những hình thứẻ diễn đạt có tính kinh 
điền về quy luật sự phù hợp của quan 
hệ sẳn- xuất với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất 


Trong bối cảnh hiện nay của cải tỒ, - 
eải cách và đồi mới, việc nhận thức 
cho đúng quy luật gốc này của lịch 
sửilà điềm mấu chốt đề nhận thức 
tính tất yếu lịch sử và bản chất ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội căng như. 
hình thành nhận thức khoa học về 
chủ nghĩa xã hội nói chung. 


- Cần nhấn mạnh lại những luận đề 
triết học có ý nghĩa phương pháp 
luận sâu sắc mà các nhà kinh điền đã 
nêu lên khi trình bày sự vận động - 
của lịch sử là có quy luật. Những luận 
đề đó là: 


— Hinh thái kinh tế — xã hội xuất 
hiện và thay thế lẫn nhau là có tính 
lịnh sửtự nhiên. Mối quan hệ biện 
chứng giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất xét trên cả hai binh 
diện lô gich và lịch sử thề hiện rõ tính 
biện chứng giữa tự nhiên và lịch sử, 
trong đó nồi bật lên vai trò của nhận 
tố con người trong quá trình biến 
đồi tự nhiên và lịch sử. Lô gích của 
hoạt động sản xuất, tức hoạt động 
bản chất của. con người, chính là lô 
gích n:ang tính quy luật về sự chuyền 
biến từ khả năng khách quan thành 
hiện thực khách quan bởi con người 
và vÌ con người, 


— Con người làm biến đồi tự nhiên 
và lịch sử, đồng thời làm biến đồi cả 
chính bản thân mình. Sự biến đồi đó 
điễn ra như một quá trình liên tục và 
lâu đài, trong đó giới tự nhiên có một 
quá trình lịch sử, và iịch sử là một 
quá trình lịch sứ—tự nhiên. trong đó 


đã 


hoàn cảnh tấu tạo ra con người và 
con người sáng tạo ra hoàn cảnh, 
C. Mác nói : hoàn cảnh sáng tạo ra con 
người trong chừng mực mà con người 
sáng tạo ra hoàn cảnh. Nếu con người 
là sản phầm của hoàn cảnh thL vấn đề 
là ở chỗ phải tạo ra hoàn cảnh có 
tính người. Chính tính thống nhất 
biện chứng đó làm nền cho sự xuất 


biện con người với tư cách là chủ. 


thề sáng tạo. 


- 


— Với mọi biến thiên của lịch sử, 
đù quanh co và phức tạp đến đậu, 
người ta vẫn có thề tìm ra, nhận thấy 
nhân tố kinb tế, vật chất là nhân tố 
cơ bản và cuối cùng quyết định lịch 
sử. Tham dự vào các quá trình lịch sử, 
kinh tế không phải là cải duy nhất 
mà là cái cuối cùng sẽ quyết định tính 
chất và điện mạo của lịch sử. Mọi sự 
kiện, tiến trình lịch sử, dù thế nào 
cũng có ở bên trong nó căn nguyên 
hinh tê. 


Xuất phát từ những lập luận đó. 
dựa vững chắc vào nó, C. Mác, Ph.Ăng- 
ghen đi tới một kết luận cực kỷ quan 
trọng là: chủ mghia cộng sản không 
phải là một ý niệm đạo đức, một lý 
tưởng tốt đẹp mà hiện thực phải 
khuôn theo, Chủ nghĩa cộng sản là 
kết quả hợp lô gích của sự vận động 
hiện thực. Về căn bắn, cách mạng 
cộng sản chủ pghĩa là có nội dung 
kinh tế. Nó tất yếu trước hết là ở tính 
tất yếu kinh tế của nó. C. Mác trong 
những công trình nghiên cứu về triết 
hẹc và kinh tế mà tiêu biểu là bộ Tư 
bản, cũng như Ph. Ăng-ghen khi luận 
chứng về sự phát triền của chủ nghĩa 
xã hội từ không tưởng tới khoa học, 


đều đặc biệt đi sầu phân tích sự vận- 


động của nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, đều lột tả tính chất gay gắt 
của mâu thuän giữa lực lượng sản 
xuất rä hội hóa ngày miột cao với 
tính chất chật hẹp của hình thức chiếm 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư 
J]iệu sản xuất. Cái vỏ chật hẹp của quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa càng 


J0 


"hiện nay của 


ngày càng không thề dung nạp được 
lực lượng sản xuất xã hội không 
lồ với những thành tựu của khoa học 
kỹ thuật, với lưc lượng xã hội đại 
diện cho nền sản xuất xã hội, đó là 
giai cấp vô sản được đại công nghiệp 
sinh ra. 


Kết leận về tính hợp quy luật của - 
sg phát sinh chủ “nghĩa xã hội — giai 
đoạn thấp của hình thái kinh tế xã 
hội cộng sản ~ không còn là một nguyên 
lý, một tư tưởng khoa học nữa. Nó 
đã trở thành sự thật, thành hiện thựe 


của cuộc sống. Sự xuất hiện của nhà ' 


nước công nông đầu tiên ngay trên. 
Tồ quốc của Lê-nin hơn 70 năm trước 
đây và sự có mặt của cộng đồng các 


- nước xà hội chủ nghĩa ngày nay đã 


chứng tỏ điều đó. Cũng như vậy, việc 
ngày càng có nhiều nước lựa chọn. 
con đường xã hội chủ nghĩa trong sự 
phát triền của minh càng xác nhận 
rằng sức hấp dẫn của lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa lả hệ quả hợp lô gích của sự 
vận động lịch sử tự nhiên theo quy 
luật khách quan của lịch sử. Khách 
quan là cái không thề áp đặt hoặc phủ 
uhận. Nó đòi hỏi phải được con người 
nhận thức và hành động pếS hợp 
với nó. 


~ 


Sẽ là một ai lầm nghiêm trọng về 
phương pháp tư tưởng nếu ai xuất 
phát từ những hiện trạng yếu kém 
chủ nghĩa x3 hội, từ 
những vấn đề chưa được giải quyết 
của chủ nghĩa sã hội, từ nhũng khó 
khăn, thậm chí cả những vấp vấp, sai 
lầm mới xuất hiện trong thực tiễn 
cải tồ, cải cách và đồi mới xã hội xã 
hội chủ nghĩa đề đi đến hoài nghị 
và phủ nhận những mục tiêu lịch sử 
của chủ nghĩa xã hội. Những trì trệ, ~ 
những khuyết tật của chủ nghĩa xã 
hội xuất hiện ở nơi này, nơi khác, 
cũng như tỉnh trạng khủng hoảng đã 
diễn ra trong đời sống của chủ nghĩa 
xã hội không nằm trong bản chất đích 
thực của nó. Nó là hậu quả xà hội xét 
theo aghĩa rộng của những sai lầm 


- 


trong lãnh đạo, quản lý với những 
mức độ và hinh thức biều hiện khác 
nhau mà các nước xã hội chủ nghĩa 
ó3 mắc phải. Chính vì vậy, chủ nghĩa 
xã hội cần phải cải tổ, cải cách, đồi 
mới như một hiện thực tãt yếu của 
ngày hôm nay. 


Lỷ luận và thực tiễn, kính nghiệm 
và naững bài học lịch sử đã cho thấy 
sự xuất hiện của chủ nzhia xã hội, 
giai đoạn đầu của hình thái kinh tế — 
xã hội cộng sẵn, là nằm trong lô gích 
tiết hóa của.nền văn minh hiện đại. 
Chủ +ghĩa xã hội dù thế nào cũng sẽ 
đitrọa cái lô gích đã vạch ra của 
mình. Lš đi nhiên, nó sẽ đi không 
phải trên một con đường thẳng dễ 
dàng. nhanh chóng. Nó đã và đang 
phải vượt qua rất nhiền ghiềnh thác, 

đạt được những thành tựu nhưng cũng 
phải trả giá đau đớn cho những sai 
lầm. » 

Như một cơ thề sống, shủ nghĩa xã 
tội đang là một cơ thề chưa trưởng 
thành dày đủ, đang còn những tron 
yếu, Khôir nên có áo tưởng tàng chủ 
r.ah1a xi hội sẽ tự động trở nên hoàn 
tuiện, trong suốt, tuần khiết, dủ niọi 


kia nắng miền dịch trước những (hao 


bóa và biến đạng. Sai lầm đã và văn 
có thẻ xủy ra trong thực tiền xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu không 
kịp phát hiện và sửa chữa sai lầm thị 
thất bại thực tế sẽ xầy ra ở nước 
này, nước khác. Nhưng cũng không 
thẻ giản đơn đồng nhất những sai lầm 
đó với toàn bộ chủ nghĩa xã hội với 
lư cách là một hệ thống dang làm nên 
đ›e trưng của thời đại mới, đang là 
diệu mạo mới của lịch sử hiện đại, 
dã và đang là nhân tố quyết định 
chiều hướng vận động của lịch sử. 


Đồng nhất giữa hiện tượng với bảu 
chất, giữa cái tạm thời với cái tất yếu, 
vĩnh viễn, giữa cái bộ phận với cái 
toàn thề trong toàn bộ hệ thống các 
vấn đề lớn, nhỏ của chủ nghĩa xã hội, 
sẽ không tránh khỏi những chệch 
hướng trên con đường phát triền. Từ 


đao động đến chỗ mất phương hướng 
chính trị, từ bỏ những nguyên tắc và 
giá trị của chủ nghĩa xã hội, sẽ là 
điều nguy hiềm nhất đối với số phận 
của chủ nghĩa xã hội Cu có bối canh 
hiện nay. 


Vạch rõ tỉnh tất yếu lịch sử của 
chủ nghĩa xã hội cũng tức là vạch 
rõ bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã 
hội. Đó là hai mịt của cùng một văn 
đề. Chủ nghĩa xã hội là một chế độ 
xã hội vì con người và hướng tới 
con người, một xã hội phấn đấu cho 
sự hoàn thiện không ngừng các giá 
trị dân chủ và nhân đạo, đưa những 
giá trị đó vào cuộc sống và phục vụ 
cho hạnh phúc thực sự của con người. 
Với chủ-nghĩa xã hội, người lao động 
là nhân vật trunm tàm của lịch sử.. 
Con người trở thành thước đo của 
tất cả. Cải 1Ô, cải cách và đói mới là 
đề có dân chủ nhiêu hơn nữa, chú 
nnhïĩa xã hội nhiều hơn nữa, cùng là 
đủ có com người nhiều hơn nữa. Điều 
này trước đảy chủ r6ø¿bT1a xã hội chưa 
thực hiện được một cách đầy đủ và 
nhất quán. 


Thực chất của tính ưu việt này 
Ihông chỉ ở ý nghĩa của sựf g1ái phóng 
chỉnh trị được xác định bởi việc thị. 
lập chính quyền nhân dàn, dưa nhàn 
d:n ra khỏi tình trạn;: bị áp bức, bóc 
lột về kinh tế và nô dịch vẻ tíuh iLần, 
Cơ sở sâu xa làm nên tính tưt việt 
của chả nghĩa xí hội là ở chế dộ 
kinh tế — sản xuất e1a nó, là ở việc 
tạo lệp chế độ công hữu về tư liệu căn 
xuất, ứng dụng phương hấp piần 
phối hợp lý và công bằng dựa tiền. 
kết quả lao động của mỗi người, ứng 
dụng các tác nhân kích thích vạt zIấãt 


- và tỉnh thần đề mỗi người đều có thơ 


lao động tự do và sáng tạo. Cùng với 
điều đó, nền sản xuất xã hội phải 


- được vận hành theo một cơ chế sao 
- cho con người gắn bó với xã hội bởi 


nguyên tắc thống nhất lợi ích, sao cho 
có sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích, 
nhu cầu, động cơ và hiệu quả, giữa cá 


“ 


nhân và xã hội, giữa lợi ích và trách 
nhiệm, giữa quyền bạn và nghĩa vụ, 
giữa quản lý và tự quản, giữa tập 
trung và đân chủ, giùa kinh tế và 
chính trị. 


Chủ nghĩa xã hội tròn; khi coi trọng 
- phát triền sản xuất, vẫn không xem 
sản xuất là mục địch cuối cùng. Với 
chủ nghĩa xãă hội, mục đích tự thân của 
nó (và điều này sẽ chín muôồi ở trình 
độ cao treng chủ nghĩa cộng sản) là 
sự phát triềmn com người, phát triền xã 
hội, hoàn thiện mọi năng lực và phầm 
giá con người, ltạo nên trình độ cao 
của nhân cách cá nhân và nhân cách 
xã hội. Trong mệnh đề: chủ nghĩa xã 
hội là một xã hội tự do của những 
người lao động tự do; là một xã hội 
với nền dân chủ phát triền cao trong 
đó quyền lực thực tế thuộc về nhân 


dân ; là một xÃ hội được ñướng dẫn: 


bởi những mục đích nhàn đạo, đ¿m 
bảo những điều kiện xã hội cho sự nở 
rộ của những tài năng và sáng kiến 
cá nhânmz., đã hàm chứa tính ưu việt 
mà chủ nghĩa xã hội đang hướng tới. 


Theo nghĩa đó, chủ nghĩa xã hội là 
trình độ phát triền cao của văn hóa 
chính trị, văn hóa lao động, văn hóa 
dân chủ, mở đường cho con nưười đạt 
tới chỗ thật sự trở thành con người 
sáng tạo, trở thành giá trị văn hóa cao 
nhất trong các giá trị văn hóa. Những 
thành tựu mà chủ nghĩa xã hội đã đạt 
được trong gần 3/4thẻ ký nay đều 
phản ánh xu hướng đó. Đó là những 
thê nghiệm lịch sử đầu tiên, những nỗ 
lực đầu tiên của chủ nghĩa xÄ hội trên 
con đường lâu dài tiếu tới hiện thực 
hóa, vật chất hóa tư tưởng ưu việt, 
thành các giá trị, các thành quả ưu 
việt thực tế của chủ nghĩa xã hội. Vẫn 
đang còn ở phía trước, rất nhiều yêu 
cầu. đòi hỏi nà chủ nghìa xã hôi cần 
phải có. 

Chủ nghĩa xã hội hiện nay chưa phải 
lÀ một chủ nghĩa xã hội đã chín muốồi 
hoàn toàn. Trên rất nhiều phương 
diện, chủ nghĩa xã hội còn đang trong 
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(uÁ trình trở thành chủ nghĩa xã hội 
dích thực. dịc biệt là ở các nước chưa 
phát triển như nước ta. Một sự vật 
chua hoàn tãi quá trình tạo lập và 


"ma 


trưởng thành của nó, thì chua thể bộc „, 


lộ đầy đủ những thuộc tính, những 


đặc trưng cho phép nó tự biều hiện ˆ 
và tự khing định. Do đó, tính ưu việt - 
của chủ nghĩa xã hội tuy đà được phát ; 


hiện từ lô gích của lý luận, nhưng lại 


chưa có đủ đữ kiện đề được xác nhận : 
về mặt thực tiễn. Mâu thuẫn này là ˆ 


có thật và nó chỉ được giải quyết bằng 
chính timrc tiễn tăng cường hiệu quả 
xây dựng chủ nghĩa xã hội về mọi 
mặŸ, nhất là về kinh tế và chính trị. 
Cải cách cơ chế kinh tế, tăng cưởng 
tiêm lực khea học kỹ thuật và dân 
chủ hóa đời sống xã hội đó là những 
giải pháp cho vấn đề đã nêu. 

Hơn nữa, về mặt lô gích của vấn đề, 
chủ nghĩa xã bội với tư cách là mót 
chế độ xã hội thay thế chế độ tư bản 
chủ nghĩa, một bộ phận không tách 
rời của hình thái kinh tế—xã hội cộng 
sản, phải ở trên mệt trình độ cao hơn 
hẳn hình thái tư bản chủ nghĩa. Chủ 
ngÌ:ĩa xã hội chỉ thực sự là chủ nghĩa 
xã hội khi nó đã đủ sức phát triền 
trên cơ sở của chính bản thàn nó, có 
đủ những yếu tố kinh lễ — xã bội đà 
vượt qua trình độ phảt triền tư bản 
chủ nghĩa là cái bị nó phủ định. Đây 
vẫn còn là một yêu cầu rất xa, có tính 
triền vọng của chủ nghĩa xã hội, ngay 
cả khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện 
chính tại những nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền, như các nhà kinh 
điền đã dự kiến. Thế nhưng, lịch sử 
đã không diễn ra như vậy. Lịch sử 
sinh thành của chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỷ chủ nghĩa tư bản trở thành 
cbủ nghĩa dẻ quốc đã chứng thực p:iả 
thuyết của Lê-nin, nghĩa là hầu hết 
các nước xă hội chủ nghĩa đều ra đòi 
từ các cuộc cách mạng vô sản bùng rò 


ở những nơi boặạc chủ nghĩa tr bản: 


kém phát triền, hoặc chưa trải qua 
chủ nghĩa tư ban. Nước ta là một điền 
hình như vậy. 


s 


# 


Rõ ràrg là, tắng lợi của việc tạo 
lập chính quyền vô sìn và tháng lợi 
của chủ nghĩa xã hội là hai vấn đề 
khác nhau. Không thề đồng nhất hai 
cái đó, cũng không thề giản đơn cho 
ràng cái này nhanh chóng dẫn tới cái 
kia. Diều này liên quan tới việc giải 
thích vì sao tính ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội chưa được xắc nhận đầy đủ về 
mặt lịch sử, Với việc tạo lập chế độ 
xã hội chủ nghĩa, tính tư việt của chủ 


nghĩa xã hội đã hình thành như một 


tiềm năng xã hội. Muốn khai thắc tiềm 
năng đó, biến nó thành hiện thực, phải 
trải qua một chương trình cải tạo và 
xây dựng trên quy mô xã hội và trong 
một thời gian dài. Mác, Lê-nin đều 
nhận thấy, mặc dù, đi lên chủ nghĩa 
xã hội là một tất yếu, nhưng quá 
trinh đó hết sức khó khăn. Khó khăn 
đó càng nhiều hơn đối với những 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội với nền 
kinh tế lạc hậu và lại phải trải qua 
những bước ngoắt ngoéo của lịch sử 
tchiến tranh kéo dài và ác liệt như ở 
nước ta- chẳng hạn). Trong điều kiện 


đó, nếu lãnh đạo và quản lý đất nước. 


không di đúng quy luật khách quan, 
lại vấp phải những sai lầm chủ quan 
thì không những làm chậm nhịp độ 
phát triền của chủ nghĩa xã hội mà 
thậm chỉ còn làm cho chủ nghĩa xã hội 
không thực hiện được tính ưu việt 
của minh. 


Lê-nin cho rằng, chủ nghĩa xã hội 
chỉ có thề thắng được chủ n„hĩa tư 
bản bằng một năng suất lao động xã 
hội cao hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. 
Chừng nào chưa thực hiện được yêu 
cầu này như một chỉ số phát triền, 
thi chừng Ấy chưa có chủ nghĩa xã hội 
theo đúng nghĩa của nó. Lê-nin còn 
vạch rõ, một trong những nguy cơ 
lớn nhất của chủ nghĩa xã hội là sự 
nảy sinh và tác hại của chủ nghĩa quan 
Hiệu, và khó khăn lớn nhất của chủ 
nghĩa xã hội là ở chỗ làm sao lôi cuốn 
được triệu triệu con người vào mẶt 
trận lao động. Những vấn đề đó dã 


trở thành một thực tế đang cộm lên, 
gầy đau đớn trên cơ thề của cbủ nghĩa 
xã hội. 


Cải tồ, cải cách và đồi mới hiện 


_ nay chính là giải pháp khác phục tỉnh 


trạng mất tín nhiệm xã hội của chủ 
nghĩa xã hỏi do những tư tưởng, 
nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa 
bọc đã bị xuyên tạc, hiều sai, làm sai, 
dẫn tới bị biến dạng. 


Đường lối đồi mới do Đảng (ta vạch 
ra là một bước tiến quan trọng, phản 
ánh sự trưởng thành của Đảng trong 
việc nhận thức lý luận chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Tư tưởng đồi mới đã 
và đang đi vào cuộc sống, đang được 
cuộc sống khảo nghiệm và đánh giá. 
Hội nghị lần thứ sáu BCHTU Đảng 
(khóa VD đã khẳng định những biến 
đồi tích cực của tỉnh hình kinh tế — 
xã hội, đã nêu lên thành nguyên tắc 
hành động của toàn đẳng, toàn đân ta: 
Đồi mới đề tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả hơn những mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội, IÀ kiên định con đường xã hội - 
chủ nghĩa mà chúng ta- đã lựa chọn. 


Đến Hội nghị lần thứ bảy BCHTU 
Dẳng (khóa VŨ), Đảng ta lại nhẫn mạnh 
tinh tất yếu lịch sử, những thành tựu 
của chủ nghĩa xã hội, xác định niềm 
tn đúng đắn vào bản chất ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội. Tính nhất quán 
đó về lập trường, quan điềm va 
phương pháp xem xét chủ nghĩa xã 
hội trong tính lịch sử cụ thề và phát 
triền của nó, là một đảm bảo quan 
trọng, một định hướng cần thiết dẫn 


-chúng ta tới những quan niệm khoa 


học, năng động và sáng tạo về chủ 
nghĩa xã hội hiện đại 
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C®ê nghĩa xã hội: nhìn lại và đối mới (nghiên cứu) 


$Ÿ HỮU TIẦN ĐÂN VÀ QUYỀN $ HỮU (Á NHÂN 
LI ÍtH VÀ QUYỀN LÀM CHỦ (ỦA NGƯỜI LA0 RỘNG 


ON người là toàn bộ quan bệ 
xã hội, nhưng quan hệ quyết 
định trước hết là quan hệ 
giữa con người với tư liệu 
sản xuất, với kết quả lao động làm 
ra và quyền được hưởng kết quả đó 
(lợi ích). Nội dung của-sự tha hóa của 
người lao động mà Mác nói là sự 
tách rời lao động và sản phầm làm 
ra. sự tách rời lao động và quyền sở 
hữu, tách rời kết quả lao động và 
sự hưởng thụ kết quả đó, dẫn đến sự 
mất đần tính cách và thực chất người 
của bản thân người lao động. Mác đã 
gần sự tha hóa ấy với tư hữu đối với 
tư liệu sản xuât đưới chế độ tư bẳn «Sở 
hữu tư nhân là biều hiện vật chất 
khái quát của lao động bị tha hóa P. 
Người lao động bị bóc lột vì họ 
không có quyền đối với tư liệu sản 
xuất, họ không được làm chủ thật sự 
đối với tư liệu sản xuất, lợi ích của 
họ không được giải quyết công bằng, 
Quyền sở hữu tư liệu sản xuất thuộc về 
ai, lợi ích và quyền làm chủ của người 
lao động có được đảm bảo không, đó 
là vấn đề cơ bản của một nền kinh 
tế. Thay đồi chế độ tw hữu bằng chế 
đệ công bữứu, không phải chỉ là thay 
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đồi một hình thức sở hữu, mà chínb 
là thay đồi bản chất một chế độ về tề 
chức sản xuất trên cơ sở bảo đảm 
quyền làm chủ thật sự của người lao 
động bằng việc phát huy đầy đủ khả 
năng của người lao động, tạo điều 
kiện cho người lao động trở nén 
thành viên thực thụ của tập thề những 
người sở hữu với tư cách là người 
làm chủ đất nước. Sự tha hóa của 
người lao động dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa không phải do bị bóc lột 
(nguồn gốc là quyền chiếm hữu tư 
nhân về tư liệu sản xuất) mà do nhận 


thức ấu trĩ và sai lầm về chủ nghĩa 


xi hội, trước hết về sở hữu xã hội 
chủ nghĩa — vấn đề cơ bản của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, do cơ chế 
quản lý bao cấp, độc đoán từ trên. 


Khi tiến *anh cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, chúng ta đã mang 
một quan niệm siêu hìnE và hình thức 
chủ nghĩa về sở hữu xã hội chủ nghĩa, 
không thấy vai trò quyết định của 
cả nhân người lao động, từ đó không 
xuất phát tử quyền lực của họ, mà 
xuất phát từ ý chỉ trừn tượng của 
lãnh đạo. Quyền làm chủ tập thề 


được Đảng ta đề ra rất sớm, nhưng 
bị trừu tượng hóa, mọi lời giải thích 
không sai và đều đẹp đẽ, nhưng cái 
sai là những chủ trương, chính sách 
không suất phát từ lợi ích của con 
người cụ thê với toàn bộ quan hệ xã 
hội của nó. Chính vì vậy khi mở đầu 
cải tạo xã hội chủ nghĩa thì ý thức 
cách mạng, nhất là của nông dán 
được khơi dậy. nhưng khi cải tạo 
xong thì tỉnh trạng kinh tế không 
những không thay đồi, mà ngày càng 
suy yếu đi đến khủna hoảng. Những 
đầu tư to lớn của Nhà nước kém hiệu 
quả, gây lãng phí lớn. Những đơn vị 
gọi là *liên tiến», “điền hình? dựa 
vào ngân sách nhà nước bao cấp lạo 
.nên tình hình *lời giả lỗ thật?, Tất 
cả ti:h trạng trị trệ đó kéo dài làm 
cho vaitrò của Nhà nước từ quan 
liêu đến mất hiệu lực, và các đơn vị 
kinh tế nhà nước không cbủ động, chỉ 
bám vào Nhà nước mà tồn tại. Ngày 
nay chúng ta đã thấy rõ sự thay đồi 
.bằng mệnh lệnh tử tư hữu sang công 
hữu chưa tạo nên một chất lượng mới 
cho nên kinh tế. Trong điều kiện 
chiến tranh, hình thức công hữu ở 
trình độ thấp và mang 


tronr Việc (tập trung mọi lực lượng 
cho chiến thắng. Nhưng khi cuộc sống 
trở lại binh thường, nền kinh tế 
phải đi theo quy luật khách quan, 
thi chế độ công hữu hóa (mà cỏ lúc 
chúng ta ngộ nhận là « xã bội hóa xã 
hội chủ nghĩa») mới chỉ là sự thay 
đồi thực trạng làm thuê, bị bóc lột 
- bằn/ sự « trói buộc "vào một chế độ 

quan liêu bao cấp gây nên và khuyến 
khích sự lười biếng, tạo nên một lớt, 


người dưới hinh thức quản trị, quản . 


lý Sdối trên lừa dưới zchạy chọt vào 
các thang ngạch của Nhà nước và 
của Đẳng. e Toàn quốc lần công, toàn 
đân phe phầy?* — nhận định mang 
tính * phônelo * có khuếch đại nhưng 
đã định đanh định tính được tỉnh 
. trạng mất ồn định của nền kinh tế 
và xã hội nước ta. Từ Đại hội VI đến 


tính hành: 
chính đó đã có vai trỏ quan trọng ' 


nay, trên con đường đồi mới tư duy 
về chủ nghĩa xã hội, các hội nghị của 
Tiung ương, các nghị quyết của Bồ 
chính trị, nhiều thẻ chế, pháp lệnh 
của nhà nước đã đi theo hướng 
chuyền toàn bộ nền kinh tế sang hạch 
toán kinh doanh, giải phóng tiềm 
năng của người lao động, tạo nên 
thế chủ động cho các đơn yị sản 
xuất, gắn người nông đân với ruộng 
đất, với hiệu quả làm ra, gan người 
công nhàn với nhà mấy, năng suất 
với lợi ích của người lao động, gắn. 
cán bộ khoa hẹc, kỹ thuật với sản 
xuất, khôi phục tiều công nghiệp, cho 
tự do tưu thông hàng hóa, chấp nhận 
kinh tế tư nhân, tiếp nhậẬn sự đâu tư 
của nước ngoài, v.v, Đó là những 
định hướng rất đúng đắn tạo sinh 
khí cebo nền kinh tế nước (ta, và từ 
đó cá nhàn người lao động mới phát 
huy được tiềm răng, tính năng động 


_của mình. Cá nhân người lao động, 


lợi ích cá nhân của họ phải được đặt 
lên hàng đầu, và là chỗ dựa cho sự 
phát triền kinh tế — xã hội. 


Cần .phân biệt cá nhân (individuel) 
và tư nhàn (privé) về mặt quyền sở 
hữu và chiếm hữu tư liệu sản xuất... 
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, cá 
nhân không đối lập với tập thề, mà 
là một thành viên có ý thức của tập 
thề ; tư nhân (tư bản chủ nghĩa) song 
song tồn tại với tập toề, Về mặt kinh 
tế, tư bản tư nhân vùa cạnh tranh . 
vừa phối hợp với kinh ‡ẽ quốc doanh, 
hợp tác xã và các hình thức khác của 
kinh tế xã bội chủ nghĩa, khi nào sự 
tồn tại của nó không cần thiết nữa 


_ thì tự nó tiêu vonø. Còn cá nhân (ồn 


tại vĩnh viễn trong tập thê, là điềm 
bắt đầu của xã hội trọn vẹn và plát 
triền cùng xã hội. «Tự do của mỗi 
người là điều kiện đề phát triền tự do 
của tất ca mọi người", chân lý bất 
hủ đó đã được chủ nghĩa cộng sản 
khoa hẹc ghi đầu tiên vào bản Tuyên 


- ngôn của Đăng cộng sản. Sai lầm đồng 


nhất cá nhân với tư nhân chiếm hữu 


tư liệu sản xuất đã gáy hồn loạn trong 
tư tưởng khi giải quyết vấn đề sở 
hữu. coi sở hữu cá nhân là đối lận 
với sở hữn toàn dán, không thấy sở 
hữu cá nhân là sự thề hiện quyền 
làm chủ cao nhít của mỗi cá nhâa 
đối với sở hữu toàn dân trong chế 
đỏ xã hói chủ nghĩa. Quyền làm chủ 
äy cuối cũng phải thề hiện ở lợi ích 
mà người lao đóng được hưởng phù 
hợp với kết quả mà họ đem lại cho 
xK¡ hội. Đó là sự khác biệt về chất 
gi7a tư hữu tư bản chủ nghĩa với sở 
hiru cá nhân trong nên kính tế xã hội 
ehñ nghĩa (chiếm hữu công còng đối 
với tư liệu sản xuất), Trong Tư bả», 
Mác đã phân tích: ®*.., Phương thức 
chiếm hữu tư bản chủ nghĩa do phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đẻ ra, 


và do đá cả chế độ tư hữu tư bản: 


chủ nghĩa nữa, là sự phủ định đầu tiên 
đối với chế độ tư hữu cá nhân dựa 
trên lao động của bản thân. Nhưng 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa lại đẻ 
ra sự phủ định bản thân nó, với tính 
tất yếu của một quá trình tự nhiên. 
Đó là sự phủ định cái phủ định. Sự 
phú định này không khôi phục lại chế 
đô sở hữu, tư nhân mà khôi phục lại 
ehế đọ sở hữu cá nhàn trên cơ sở 
những thành tựu của thời đại tư bản 
chủ nghĩa, trên cơ sở sự hiệp tác và 
sự chiếm hữu công còng đối với ruộng 
đất và những tư liệu sản xuất do 
chính lao động làm ra? (*), 


(Quy luật phủ định cái phủ định và 
chẻ đỏ chiếm hữu, về sở hữu cá nhân 
ở nước †aA lại diễn ra khác. Phương 
thức chiếm hữu tiều sản xuất (những 
Yếu tố tư bản chủ nghĩa đã hình 
thành ở miền Nam, nhưng không lớn) 
do phương thức sẵn xuất phong kiến 
đc ra bí phủ định bởi phương thức 
chiếm hữu công cộng (công hữu) theo 
mệnh lệnh của nhà nước công nông, 
da đa tự nó không thề tạo ra một 
phương thức sẵn xuất mới, echủ 
nghĩa xA hỏia chàng qua chỉ là tên 
goi ta đạt cho nó, chứ thực chất, nó 
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'{©®) Các Mác : 


vẫn chưa thoát ra khỏi phương thức 
tiều sản xuất. Vị vậy nó đòi hồi một 
sự phủ định cái phủ định. Từ phủ 
định thứ nhất đến phủ định thứ bai 
phải là mỏót quá trình vận động. Cái 
phủ định ở bước hai này phải được 
diễn ra với điều kiện lẠạo ra một lire 
lượng sản xuất mới cao hơn cái pk:: 
định ở bước mội. Văn đề phức tạp là 
ở chỏ: chúng ta muốn hướng cái phủ 
định này theo chủ nghĩa xã hội, mội 
phương thức sản xuất cao hơn chủ 
nghĩa tư bản, trong lúc chúng ta chưa 
qua chủ nghĩa tư bản. Đề giải quyct 
vấn đề phức tạp đó, phải có thời kỷ 
quá đệ từ nền kinh tế tiều sản xuất lên 
nền kinh tế đại sản xuất xã hội chủ 
nụhĩa (khác với thời kỳ tiếp nối mà 
Mác quan niệm từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa cộng sản với giai đoạn 
đầu là chủ nghĩa xã hội). Như vậy, 
yêu cầu tất yếu của sự phát triền là 
ở thời kỳ quá độ này, phải giải quyết 
những vấn đề mà chủ nghĩa tư bản 
đã đi qua (hay đã giải quyết) như thị 
trường, hàng hóa, tiền tệ, vv. bằng 
phương thức xã hội chủ nghĩa đồng 
thời thúc đầy những yếu tố mới của 
chủ nghĩa xã hội (cao hơn chủ nghĩa tư 
bản). Giải quyết những vấn đề đó, 
chính là mang lại một cbất lượng mới 


_ cho sở hữu cả nhân khác với sở hữu 


cá nhân tiều sản xuất, khác với tư 
hữu tư bản chủ nghĩa. Đó là sở hữu 
cá nhân trên cơ sở hiệp tác và chiếm 
hữu công cộng đối với tư liệu sản 
xuất như Mác đã nhận định. 


Chúng ta chưa ra khỏi tỉnh hình 
khó khăn gay gắt về kinh tế—xã hỏi 
đã kéo dài nhiều năm nay, Những 
biều hiện của cuộc khủnz hoảng đó 
thề hiện trên nhiều mặt trong toàn 
bộ cuộc sống eủa chúng ta, từ cơ cấu 
ha tầng đến cơ cấu thượng tầng. Điều 
nồi bật làm mọi người quan tâm la 
nhân cách của con người Việt nam rất 
đáng tự hào đang bị giằng xẻ bót 


Pư bán. Neb Sự thật, Hà nội, 
v75, Quyên Ì, t2 HỊ, tr. 352 


những tiêu cực tử phía này và phía 
khác, tự mình vừa là thủ phạm vừa 
là nạn nhân của những tiêu cực đó. 
Giải quyết vấn đề con người phải 
toàn diện, đúng vậy. Ngành nào cũng 
yêu cầu Đảng và Nhà nước quan tâm 
giải quyết những vấn đề đang đặt ra 
cho ngành minh. Những yêu cầu đó 
đều đúng và cần. Nhưng vốn liếng, 
ngân sách, điều kiện lại thiếu, thậm 
chí không có. Làm thế nào ? Tất nhiên 
phải Iựa chọn mục tiêu và phương 
hướng chủ yếu (trước mắt và lâu dài). 


Trong tình hình nước ta hiện nay,- 


trọng tâm tập trung vào kinh tế là 
hoàn toàn đúng đẩn, giải quyết tốt 


tnh hinh kinh tế là tạo được điều - 


kiện cơ bản đề giải quyết các vấn đề 
xã hội. Tuy vậy, không thề quên rằng 
đối với eoru ngưới, kinh tế xã hội là 
một tồng thề, giải quyết mặt này phải 
chú ý tới mặt kia. Quan điềm «thống 
nhất giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội » phải được thề hiện trong 
các chính sách và thi hành các chính 
sách đó. Giải quyết kinh tế có 
hiệu lực phải trong sự thống nhất 
kinh tế — xã hội. Sự thống nhất ấy 
thề hiện ở chính sách đối với người 
lao động. Chính sách đầu tiên, cơ bản 
nhất là giao quyền sở hữu cho họ, 
không phải một quyền sở hữu tập 
thề chung chung, cuối củng trở nên 
«quyền sở hữu vô chủ» mà là quyền 
sở hữu tập thề có chủ, thề hiện ở cá 
nhân được phân chía nấm quyền sở 
hữu tập thề. Phân chia nắm quyền chứ 
không phải phân chia chiếm đoạt. 
Điều này có nghĩa là tạo cho cá nhĩn 
có quyền sở hữu (quyền sở hữu cá 
nhân) không phải bằng cách chia nhỏ 
sở hữu tập thê. mà bằng cơ chế, 
chính sách, pháp luật và bằng sự giác 
ngộ của người lao động đối với bản 
thân và đối với tập thề. *Quyền sở 
hữu cá nhân trong chế độ tập thà 
khác hoàn toàn với sở hữu cá nhân 
của người tiều nông và người làm 
nghề thủ công dựa trén lao động cá 


b 


thề độc lập. Nó cũng khác với sở 
hữu tư nhắn (tư hữu) dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, sở hữu chiếm đoạt và 
độc quyền của các ni:à tư bản. Quyền 
sở hữu cá nhân trong chế độ tập thề 
là quan hệ biện chứng giữa cái riêng 
và cái chung, cụ thề là sự phân công 
và phân quyền hợp lý và có trách 
nhiệm cho người lao động làm chủ 
Lài sản của xã hội. Những thề thức 
khoán gọn, khoán đến tận hộ, đến 
từng người lao động, dấu thầu. quyền 
chuyên nhượng, v.v. là những chính 
sách tạo quyền làm chủ thật sự của 
người lao động nông thôn đối. với sở 
hữu toàn dân, cơ sở của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Trong sản xuất công 
nghiệp, quyền sở hữu của công nhân 
thề hiện ở sự tự chủ sẵn xuất và kinh 
doanh của xí nghiệp, chế độ khoán, 
chế độ cồ phần, trách nhiệm liên đới 
của công nhân và người quản lý đối : 
với sự tỒn tại và phát triền của xí 
nghiệp, quan hệ đến lợi ích chung 
của xí nghiệp cũng như lợi ích của 
giám đốc và công nhân. Vững chắc đi 
theo hướng đó, cùng với những chính 
sách làm trong sạch môi trường zxä 
hội (chống lười biếng, ăn bám, ăn 
cắp), tạo điều kiện cho khả năng lao 
động của môi người được phát huy, 
rói theo kiều nòng dân nước ta 
“người lao động lên ngôi”, tức là 
từng bước xây dựng một xÄ hội lành 
mạnh, giầu có, công bằng mà không 
xa rời nguyên tắc sở hữu toàn dân 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Với sự phân tícH trên, chế độ sở 


. hữu toàn dân được thực hiện thông 


qua việc trao quyền sở hữu cho cá 
nhân, và nhờ đó mà sở hữu toàn dân 


ccó chủ ?. «Có chú? nói lên đầy 
đủ yếu tố con người iàm chủ, 
mang nội dung trên ba mặt: làm 


chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân, 
làm chủ xã hội. Ở bài này, tôi chỉ 
hạn chế trong phạm vi làm chủ . 
sở hữu, không đi vào các hinh thức 

sở bữu xã hội chủ nghĩa, tính chất 
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tư liệu sản xuất đã gây hỗn loạn trong 
tư tưởng khi giải quyết vấn đề sở 
hữu, coi sở hữu cá nhân là đối lập 
với sở hữn toàn dàn, không thấy sở 
hữu cá nhân là sự thề hiện quyền 
làm chủ cao nhất của mỗi cá nhâa 
đối với sở hữu toàn dân trong chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ 
ấy cuối cùng phải thề hiện ở lợi ích 
mà người lao động được hưởng phù 
hợp với kết quả mà họ đem lại cho 
xì hội. Đó là sự khác biệt về chất 
giữa tư hữu tư bản chủ nghĩa với sở 
hữu cá nhàn trong nên kính tế xã hội 
chủ nghĩa (chiếm hữu công cộng đối 
với tư liệu sản xuất). Trong Tư bảo», 
Mác đã phân tích: *.,. Phương thức 
chiếm hữu tư bản chủ nghĩa do phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đẻ ra, 


và do đó cả chế độ tư hữu tư bản: 


chủ nghĩa nữa, là sự phủ định đầu tiên 
đối với chế độ tư hữu cá nhân dựa 
trên lao động của bản thân. Nhưng 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa lại đẻ 
ra SỰ phủ định bản thân nó, với tính 
tất yếu của một quá trình tự nhiên. 
Đó là sự phủ định cái phủ định. Sự 
phủ định này không khôi phục lại chế 
độ sơ hữu, tư nhàn mà khôi phục lại 
ehế độ sở hữu cá nhân trên cơ sở 
những thành tựu của thời đại tư bản 
chủ nghĩa, trên cơ sở sự hiệp tác và 
sự chiếm hữu công cộng đối với ruộng 
đất và những tư liệu sản xuất do 
chỉnh lao động làm ra ® (*), 


Qưy luật phủ định cái phủ định về 
chế đỏ chiếm hữu, về sở hữu cá nhân 
ở nước ta lại diễn ra khác. Phương 
thức chiếm hữu tiều sản xuất (những 
yếu tố tư bản chủ nghĩa đã hình 
thành ở miền Nam, nhưng không lớn) 
do phương thức sản xuất phong kiến 
để ra bị phủ định bởi phương thức 
chiếm hữu công cộng (công hữu) theo 
mệnh lệnh của nhà nước công nông, 
do đó tự nó không thề tạo ra một 
phương thức sản xuất mới, «chủ 
nghĩa. xã hội» chẳng qua chỉ là tên 
goi ta đặt cho nó, chứ thực chất, nó 


k2 


\#) Các Mác 


vẫn chưa thoát ra khỏi phương thức 
tiều sản xuất. Vì vậy nó đòi hỏi một 
sự phủ định cái phủ định. Từ phủ 
định thứ nhất đến phủ định thứ hai 
phải là một quá trình vận động. Cái 
phủ định ở bước hai này phải được 
điển ra với điều kiện (ạo ra một lire 
lượng sản xuất mới cao hơn cái pEk¿d 
định ở bước mội. Văn đề phức tạp là 
ở chỏ: chúng ta muốn hướng cái phủ 
định này theo chủ nghĩa xã hội, mội 
phương thức sản xuất cao hơn chủ 
nghĩa tư bản, trong lúc chúng ta chưa 
qua chủ nghĩa tư bản. Dề giải quyết 
vấn đề phức tạp đó, phải có thời kỷ 
quá đệ từ nền kinh tế tiều sản xuất lên 
nền kinh tế đại sản xuất xã hội chủ 
nghĩa (khác với thời kỷ tiếp nối mà 
Mác quan niệm từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa cộng sản với giai đoạn 
đầu là chủ nghĩa xã hội) Như vậy, 
yêu cầu tất yếu của sự phát triền là 
ở thời kỳ quá độ này, phải giải quyết 
những vấn đề mà chủ nghĩa tư bản 
đã đi qua (hay đã giải quyếU như thị 
trường. hàng hóa, tiền tệ, vv. bằng 
phương thức xã hội chủ nghĩa đồng 
thời thúc đầy những yếu tố mới của 
chủ nghĩa xã hội (cao hơn chủ nghĩa tư 
bản). Giải quyết những vẫn đề đó, 
chính là mang lại một chất lượng mới 


_ cho sở hữu cả nhân khác với sở hữu 


cá nhân tiều sản xuất, khác với tư 
hữu tư bản chủ nghĩa. Đó là sở hữu 
cá nhân trên cơ sở hiệp tác vá chiếm 
hữu công cộng đối với tư liệu sản 
xuất như Mác đã nhận định. : 


Chúng ta chưa ra khỏi tình hình 
khó khăn gay gắt về kinh tếTxã hội 
đã kéo dài nhiều năm nay, Những 
biều hiện của cuóc kbủnz hoảng đó 
thề hiện trên nhiều mặt trong toàn 
bộ cuộc sống eủa chúng tì, tử cơ cấu 
ha tầng đến cơ cấu thượng tầng. Điều 
nồi bật làm mọi người quan tâm la 
nhân cách của con người Việt nam rất 
đáng tự hào đang bị giằng xe bởi 


: Pư bán. Nvb Sự thật, Hà nội, 
1975, Quyến Ì, t. II, tr. 352 


những tiêu cực tử phía này và phía 


khác, tự mình vừa là thủ phạm vừa 
là nạn nhân của nhữỮng tiêu cực đó. 
Giải quyết vấn đề con người phải 
toàn điện, đúng vậy. Ngành nào cũng 
yêu cầu Đảng và Nhà nước quan tâm 
giải quyết những vấn đề đang đặt ra 
cho ngành mìch. Nhữr:g yêu cầu đó 
đều đúng và cần. Nhưng vốn liếng, 
ngân sách, điều kiện lại thiếu, thạm 
chí không có. Làm thế nào ? Tất nhiên 
phải ra chọn mục tiêu và phương 
hướng chủ yếu (trước mắt và lâu đài). 


Trong tỉnh hình nước (ta hiện nav,. 


trọng tâm tập trung vào kinh tế là 
hoàn toàn đúng đẩn, giải quyết tốt 


tình hình kinh tế là tạo được điều - 


kiện cơ bản đề giải quyết các vấn đề 
xã lội. Tuy vậy, không thề quên rằng 
đối với eor ngưới, kính tế xã hội là 
một tồng thề, giải quyết mặt này phải 
chú ý tới mặt kia. Quan điềm « thống 
nhất giữa chính sách kính tế và chính 
sách xã hội » phải được thê hiện trong 
các chính sách và thị bành cÁc chính 
sách đó. Giải 
hiệu lực phái trong sự thống nhất 
kinh tế — xã hội. Sự thống nhất ấy 
thề hiện ở chính sách đối với người 
lao động. Chính sách đầu tiên, cơ bản 
nhất là giao quyền sở hữu cho họ, 
không phải một quyền sở hữu tập 


thề chung chung, cuối củng trở nên - 


«quyền sở hữu vô chủ» mà là quyền 
sở hữu tập thể có chủ, thề hiện ở cá 
nhân được phân chia nằm quyền sở 
hữu tập thề. Phân chia nằm quyền chứ 
không phải phân chia chiếm đoạt. 
Điều này có nghĩa là tạo cho cá nhân 
có quyền sở hữu (quyền sở hữu cá 
nhân) không phải bảng cách chia nhỏ 
sở hữu tập thê. mà bằng cơ chế, 
chính sách, pháp luật và bằng sư giác 
ngộ của người lao động đối với bản 
thân và đối với tập thê. *Quyền sở 
hữu cá nhân trong chế độ tập thà 
khác hoàn toàn với sở hữu cá nhân 
của người tiều nông và người làm 
nghề thủ công dựa trên lao động cá 


` 


quyết kinh tế có- 


thề độc lập. Nó cũng khác với sở: 
hữu tư nhàn (tư hữu) dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, sở hữu chiếm đoạt và 
độc quyền của các ni:à tư bản. Quyền 
sở hữu cá nhân trong chế độ tập thê 
là quan hệ biện chứng giữa cái riêng 
và cái chung, cụ thề là sự phân công 
và phân quyền hợp lý và có trách 
nhiệm cho người lao động làm chủ 
tài sản của xã hội. Những thề thức 
khoán gọn, khoán đến tận hộ, đến 
từng người lao động, dấu thầu. quyền 
chuyền nhượng, v.v. là những chính 
sách tạo quvên làm chủ thật sự của 
người lao động nông thôn đõi với sở 
hữu toàn dân, cơ sở của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Trong sẵn xuất công 
nghiệp, quyền sở hữu của công nhân 
thề hiện ở sự tự chủ sản xuất và kinh 
doanh của xí nghiệp, chế độ khoán, 
chế độ cồ phần, trách nhiệm liên đới 
của công nhân và người quản lý đối - 
với sự tồn tại và phát triền của xí 
nghiệp, quan hệ đến lợi ích chung 
của xí ngiiệp cũng như lợi ích của 
giảm đốc và công nhân. Vững chắc đi 
theo hướng đó, cùng với những chính 
sách làm trong sạch môi trường zã 
hội (chống lười biếng, ăn bám, ăn 
cắp), tạo điều kiện cho khả năng lao 
động của mỏi người được phát huy, 
nói theo kiều nông dân nước la 
“người lao động lên ngôi, tức là 
từng bước xây dựng một xÃÄ hội lành 
mạnh, giàu có, công bảng mà không 
Xa rời nguyên tắc sở hữu toàn dân 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Với sự phân tícH trên, chế độ sở 


. hữu toàn dân được thực hiện thông 


qua việc trao quyền sở hữu cho cá 
nhân, và nhờ đó mà sở hữu toàn dân 


có chủ". «Có chú? nói lên đầy 
đủ yếu tố con người iàm chủ, 
mang nội dung trên ba mặt: làm 


chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân, 
làm chủ xã hội. Ở bài này, tôi chỉ 
hạn chế trong phạm vi làm chủ 
sở hữu. không đi vào các hinh thức 
sở bữu xã hội chủ nghĩa, tính chất 
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đa dạng của chúng trau hiện nay ở 
Liên xô và nhiều nước xã bội chủ 
nghĩa khác ian? nghiên cứu và thê 
ng?i:iện. Giải quyết quyền sở hữu đồng 
thời phải giải quyết vấn đề năng lực 
của người sử bữu. Giši Ggavết các vấn 
đề quyền sở hữu và nàrg lực của 
người có quyền sở Lữai phải gắn liền 
với môi trườig kinh tế mà cháig ta 
chủ trương xây dựng và np':át triển: 
kinh tế hàng hóa. Cái thiếu nhất của 
xã hội chúng (a hiện nay là trình độ 
văn hóa. Nều chẳng ta Không quan 
tâm giải quyết các vấn đề thiộc văn 


h2a (bao gồm đạo đức và (ư tưởng, văn: 


hóa chinh trị), e văn hóa hóa lao cênz? » 
chúng ta sẽ k!ông giải quyết nồi niều 
thuần giũa nên kinh tế h:ng bóa và 
sự ph:ét triền hài bòa các m¿( của con 
người với tư cách là «toàn bộ các 
quan hậ xã li». N:ững văn đề đó 
phải được thề hiện trong cơ c⁄ẽ quản 
lý, tồ chức sản vuât và Tlấu thôag, 
tiêu thụ, bảo đẫn: Ứnh chất của nền 
kinh tế bànø hóa xã hội cúủ rnchĩa, 
Có những mạt gónz nhan và Khác 
nhau giữa kinh tế hàrg bóa tư bản 
chủ nehïa và kích (tý hàng hóa xã 
hội chủ nga. Theo tôi, sái khác 
nhau cơ bản pi"a hai loại kinan tế 
hàng hóa này 'à ở tính nhân vãn của 
chế độ xñ hội chủ nzhĩa, chứ không 
phải ở cách thức sẵn xuất ra hàng 
héa và cácn thức (tiên thụ hàng hóa. 
Điều quan trọng nhất của kính tế 
hàng hóa là hiệu quả kinh tế. là sự 
đáp ứng nhu cầu đa dạng của người 
tiêu dùng và tạo điển kiện thuận lợi 
nhất phú! người tiêu dùng. Và mặt này, 
các nước (tư bản cEủ nzhĩa đã vượt 
khá xa các nước xã hội chủ nghĩa. 


Đại bọi VI và các nghị quyết của 
hội nghị Ban chấp hành trung ương 
mãy năm qua đều nhằm xây dựng và 
thúc đầy kinh tế hàng hóa trong thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Đó là đường lôi đúng đắn, 
tuân thủ quy luật khách quan của 
kinh tế, Vi vậy đã báo đảm sự thống 


ái 


nhất giữa chính sách kinh tế và chinh 
sách xã hội, chúng ta phải chủ động 
nhin thấy cả mặt trái của kinh tế hàng 
hóa đối với sự phát triền xÄ hội đề 
vùa biết phát triên kinh tế hàng hóa, 
vừa biết đấu tranh với những mặt 
Liêu cực mà sự phát triên của kính tế 
hàng hóa đưa lại. Mắc cùng Ăng- -gken 
đã dề ra trên nửa cuộc đời của mình 


- nghiên cứu nền kinh tế fư bản chủ 


nghĩa, phân tích cái tế bào của nó là 
hàng hóa, phân tích uy lực của đồng 
tiên, cái lạnh lùng của sự tính toán 
ích kỷ, việc biến mọi thứ thành vật 
phãra trao đồi, kề cả phầm giÁ của 
con người và cả xương Thánh. PEát 
triên kinh tế hàng hóa là mệt quy luật 
khách quan. Chủ nghĩa xã hệi phải 
biết sử dụng nó trong mỗi quan hệ 
liên chứng với những quy luật của 
n¡ững hệ thốcg hoạt động xã hội - 
khác với kinh tế. Ehông nên khuếch 

đại những tiêu cực có (bê này sinh 
của kinh (ế hàng hóa, nhưng cũng 
khêng thề coi thường ciúng., Đồng 
tên bao giờ cũng có hai mặt. 
Kinh tế là cơ sở, nl:ưrg không phải 
tật cả đềa là kinh tế. Chúng la cèn 
phải xây dựng văn bóa, luần lý, lần 
lý xñ lội vừa có (ác đụng thúc đầy 
kinh tế làng hóa vừa đủ sức chỉ phếi 
trở lại nền kinh tế đó, báo vệ và 
phát triền được các giá trị đạo đức 
truyền thống dên tộc, tạo được những 
giá trị mới, xày dựng được con người 
mới xã hội chủ nghĩa. 


Cũng cần quan tâm đến việc mở 
rộng quan hệ làm ăn, buôn bán với 
nước ngoài, kê cả các nước phương 
Tây. Không thề nói một cách đơn 
giản rằng chúng ta chỉ nhập khầu hàng 
và kỹ thuật của họ, không nhập khâu 
tư tưởng, lối sống. Chính sách mở 
cửa của chúng ta là rõ ràng, không 
phải chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà cả 
trên các lĩnh vực khác. Sự giao lưu 
văn hóa xưa nay giữa Việt nam và 
thế giới luôn luôn là cần thiết. Sự 
® hòa nhập? ấy đang ngày càng mở 


rộng. Vấn đề đặt ra là sự lựa chọn 


của quốc gia và sự tự lựa chọn của: 


- mỗi người đứng trước sự giao lưu ; là 


L 
` __ 


_ kinh tế hàng hóa là cạnh tranl 


-; euộc đấu tranh chống lại sự tiến công 


của chủ nghĩa tư bản về mặt tư tưởng 
và lối sống. Đấu tranh không phải 


bằng cấm doận là chính, mà bảng sức, 


mạnh của chính minh. Đặc điềm của 
Cạnh 


tranh trên mặt trận tư tưởng - văn 


. hóa là đấu tranh tư tưởng, là tạo ra 


> 


nhiều tác phầm có chất lượng. có giá 
trị nhân văn mang tầm cỡ lớn, kề cả 
tầm cỡ quốc tế, là xày dựng và bảo 
vệ lòng tin vào con đường nhân dân 
đã lựa chọn. lòng tin vào giá trị văn 
hóa dân tóc đã tạơ nên sự trưởng tồn 
của dàn tộc Việt nam, con người Việt 
nam. Không nên đề cho sự khác nhau 
vẻ hệ tư tưởng ảnh hưởng xấu đến 
quan hệ giữa các quốc gia, nhưng 
ngày nào thế giới còn chia ra hai hệ 
thống chính trị và xã hội khác nhau, 
trong xã hội còn có giai cấp khác nhau, 
thi cuộc đấu tranh tư tưởng là tãt yếu. 

Nguyên nhân sâu ra của tỉnh hình 
xã hội không ồn định và suy thoái ở 


nước ta là giải quyết không đúng 


. quyền sở hữu. Con người lao động bị 


tha hóa bởi những quan niệm sai lầm 
về chủ nghĩa xã lội, bởi cơ chế gò bó. 
làm mất hứng thú trong lao động, bởi 
cả trình độ văn hóa trung bình của 
xã hội rất thấp, nhất là về mặt quản 
lỷ và pháp luật. Xây đựng con rgười 
mới,xây dựng và quản lý một xã 
hội văn minh hiện đại, không thề bằng 
đạo đức chung chung của giai cấp 
phong kiến, mà phải bằng cuộc sống 
của người lao động tự do có quyền 
làm chủ thật sự. Sở bữu và năng lực 
đi đôi với quyền dân chủ thật sự của 
người lao động. Àlặc dù hiện nay vẫn 
đề việc làm cho hàng chục vạn người 
lao động đang nồi lên cấp bách, chúng 
ta vẫn phải coi lười biếng và ăn bám là 


_hai tệ nạn xã hội lớn nhất của xã hội, 


từ đó gây nên những tệ nạn khác, 
Đó là những vấn đề cơ bản phải 
được tập trung giải quyết bằng mọi 
biện pháp thông minh, toàn diện, dân 
chủ xoay quanh quan hệ giữa quyền 
sở hữu, năng lực người sở hữu và 
môi trường kinh tế hàng hóa. 


~ 
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Nghiên cứu 
=Trao đồi 


MỘT ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ TRÊN 
ĐƯỜNG ĐỒI MỚI 


` 


TRẦN XUÂN BÁCH 


Lời BBT — Chúng tôi nhận được bài “ Một đôi điều #u nghĩ 
trên đường đồi mới» gÌí lại ý kiến của đồng chí Trần Xuân Bách. 
trong cuộc đối thoại tồ chức ngàu 712-1989 tại Cau lạc bộ khoa học 


kinh tế (Hà nội). 
thiệu bới bạn đọc. 


Tư duy cũ của chúng ta về kinh tế 
là những gì? 


Chúng ta đã hiều kinh tế xA hội 
--chủ nghĩa là một nên kính tế thuần 
nhất với hai thành phản quốc doanh 
và tập thề. Nhận thức đó dẫn tới 
cường điệu vai trò quan hệ sẵảu xuất, 
cho rằng cách mạng quan hệ sản xuất 
phải đi trước, cũng từ đó dăn tới cơ 
chế quản lý kinh tế phải tập trung 
cao độ vào tay Nhà nước trung ương, 
và muốn nim được trọn vẹn quá 
trình từ sản xuất đến tiêu thụ thi 
phải hình thành một chính ¡hủ trong 
đó mỗi bộ là một ngành kinh tế kỹ 
thuật! Chiến tranh buộc ta phải giữ 
quyền chỉ huy tập trung đồng thời lại 
gày ra những sự chia cắt và những 
sự bất ngờ phải ứng phó tại chỗ đưa 
ta đến khái niệm ®“ kinh tế địa 
phương», tàm cho cơ, cấu kinh tế 


quốc dân có sự giằng xé giữa trung: 
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Đề mở rộng trao đồi, chúng tôi trần trọng giới 


ương và địa phương. Chiến tranh 
vửa làm suy giảm sức sản xuất lại 
vừa gây ra hậu quả xã hội làm cho 
kế hoạch kinh tế quốc đân bị co kéo 
giữa tích lũy và tiêu dùng, ngân sách 
cũng bị co kéo giữa quốc phòng và 
kinh tế. Chiến tranh cho ta khả năng 
tranh thủ viện trợ quốc phòng và 
kinh tế một cách hào hiệp của các 
nước anh em đồng thời cũng huộc ta 
phải lo làm cho sức ta mạnh lên đề 
phòng chiến tranh phong tổs, hạn chế 
viện trợ từ ngoài vào (ta. 


Hoàn cảnh chiến tranh liên miên 
ấy tạo ra tâm lý vừa Ỷ lại vừa muốn 
tự lực cánh sinh, yừa muốn có một 


nền công nghiệp nàng hoàn chỉnh,. 


vừa muốn vỐn của nước anh em tuôn 
vào đáp ứng cho nền công nghiệp 
nặng hoàn-chỉnh như ta muốn. 


Truyền thống tỉnh thần lâu đời - 


chống ngoại xâm đã bảo đảm thẳng 


$ ` r 
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lợi vĩ đại của kháng chiến đồng thời 
có thề nhen lên tâm lý: bài ngoại 
trong hoàn cảnh hòa bình và kéo dài 


tỷ trọng về ngân sách quốc phòng. 


Ở thời điềm hiện nay, không ai 
nói ra nhưng tâm lý sợ chụp mũ 
f mất cảnh giác, chệch hướng xã hội 
chủ nghĩa, lệch lạc hữu khuynh. sùng 
bái phương Tây, không nắm vững 
nguyên lý Mác — Lê-nin » là sức cần 
đồi mới và sáng tạo, 5 cái mũ ấy như 
sĩc mạnh vô hình bay lơ lửng quanh 
tâm hồn chúng ta, ám ảnh chúng ta. 
An toàn nhất là lo bảo vệ mình, bảo 
gì làm nấy, nói gì nghe vậy. thảo 
luận xuôi chiều. nói dựa và làm theo 


một cách thụ động. Hút cục là dằm: 


chân tại chỗ, quá trình đồi mới có 
thề sẽ tiến triền trên chu vi của 
hình tròn. 

Nếu nghĩ đồi mới là công việc cải 
lương thì đó là trạng thái xoay 
chuyền của viên bi, là chiều hướng 
cơ hội hu khuynh. 

Nếu coi đồi mới là cuộc «cách 
mạng xã hội» thì đó là trạng thái 
bực đọc của thái độ cực đoan, là 
chiều hướng cơ hội « tả » khuynh. 

Đồi mới, phải chăng là cuộc cách 
mạng về nhận thức, bắt đầu từ cách 
mạng tư duy đề đồi mới xã hội. 

Tóm kại là sự nghiệp đồi mới chủ 
nghĩa xã hội. Sự nghiệp ấy không 
dung hợp với chủ nghĩa xã hội kiều 
cũ, càng không dung thứ thái độ phủ 
định lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Các 
thế lực chống cộng, chống chủ nghĩa xã 
hội đều muốn đầy ta vào hai chiều 
cực đoan ấy. 

Kinh tế bàng hóa và dân chủ hóa 
xã hội là bai xu thế mới, tiến bộ bắt 
nguồn từ đường lối đồi mới của Đại 
hội VI. Kinh tế hàng hóa đang phá 


vỡ thị trường chia cất giả tạo, kế 


hoạch hóa xơ cứng, kém hiệu lực. 
Kinh tế hàng hóa đưa quy luật giá trị 
của chính nó vào trận địa kinh tế 
quốc. đân, tạo tiền đề vật chất cho 
quy luật kinh tế xã bội chủ nghĩa có 


môi trường thử thách và tác động 
trong chủ nghĩa xã hội hiện thực. 
Dân chủ hóa xã hội đang phá vỡ 
cơ chế quản lý tập trung quan liều, 
đang phá vỡ echủ nghĩa xã hội nhà 
nước ®, đang tạo tiền đề vật chất và< 
tính than cho chủ nghĩa xã hôi khoa 
học xuất hiện với hình đáng và bản 


@PFất của nó là nhân đạo, dân chủ, 


công bằng tiến bộ đích thực của nó 
với tin vée hiện đại. Trung tÂm của 
xã hội là con người lao động sâng 
tạo. Kinh tế hàng héa đang đưa lại 
cìo người lao động quyên lợi và 
trách nhiêm làm chủ thật sự cả trong 
sản xuất và tiêu dùng, xoa bỏ thói 
cửa quyền và vụ lợi cá nhân, phường 
hội, trong ea sản xuất và tiêu dùng. 

Đân chủ hóa xã hội đang đưa Đảng 
trở lại vai trỏ hạt nhân chính trị, là 
động lực của tiến bộ xã hội, xóa bỏ 
bệnh hoạn “Nhà nước hóa » đảng, 
bệnh hoạn' e công chức hóa ? các tồ 
chức xã hội. 

Đồi mới đang đem lại sinh lực mới 
cho xa hội ta, khôi phục niềm tín 
của dân ta đối với Đẳng ta. 


Khi ý thức đảng luôn luôn tồn tại 
đân là gốc thì trong ý thức dân luôn 
luôn tón tại Đảng xứng đáng lä ngưỏi 
lãnh đạo đất nước. Thiếu mối quan 
hệ qua lại những ý thức đó thì mọi 
sự ghi nhận pháp lý về vai trò lãnh 
đạo của Đảng chỉ văn là trên giấy. 
Từ 1960 trở về trước, một nửa thế 
kỷ, có sự ghi nhận nào về vai trò lãnh 
đạo của Đảnz# bằng pháp lý đâu mà 
uy tín của Dáng ta cao, tín nhiệm 
của Đăng ta sảu như vậy: Vai trò của 
Đẳng được gh¡ trong tàm hồn dân tộc 
là bền chặt nhất. 

Hiến pháp Cộng hỏa đân chủ Đúc 
ghỉ nhận vai trò của Đảng nhưng hỏi 
nghị bất thường, Trung ương Đẳng xã 
hội chủ nghĩa thống nhất Đức lần 
thứ 12 tử 1ö đến 17-12 vừa qua đã 
khai trừ khỏi Đảng 12 người là ủy 
viên Bộ chính trị ủy viên trung 
ương, có cả Tồng bí thư cũ E-rích 


47 


Hô-nếch-cơ. Viện kiềm sát tối cao còn 
ra lệnh bắt giam 3 ủy viên Bộ chính 
trị chính tức và dự khuyết, có lệnh 
truy nã ủy viên trung ương quốc vụ 
“hanh Bộ ngoại thương, phạm tội 
buôn súng, buôn lậu ngoại tệ, đã 
chạy trốn ra khỏi nước. Đó là tiếng 
sung báo hiệu # mọi người công dâu 
bình đănz trước pháp luật ». Niột sự 
kiện bất ngờ chăng? Không, điền 
biến chính trị ở các nước xã hội chủ 
nghĩa là sự kiên tất vếai mà Đăng 
quan liêu hóa, thoát ly tâm lý xi 


hội, mắt mối quan hệ thiêng liêng với, 


quần chúng lao động nên không lường 
trước được, Những sự kiên chính trị 
ấy là bài học bồ ích và quá đắt. 

Cuộc khủng khoảng chính trị sôi 
động trong thế ciới xã bội chủ nghĩa 
là sự xen kẽ hai loại mâu thuẫn: 

— Niầu thuẫn nội tại tích tụ lâu 
ngày trong lòng ; chủ ngàia xi hội 
kica cũ; 

— À*?áu thun của thời đại g'ữa chủ 
nghĩa ví hội và c¡ủ nghĩa tư bản thế 
giới. Mu tiröuán thời đại có cơ hệi 
bóc lộ và tác Cộng trorø khi mâu 
thuần nội tại eïng (hàng làm eo chủ 
n¿hĩa xã hội thiếa sức ¿ẽ kháng, 

`Ñ§U hướng giữ chủ n¿h7a xã hội 
kiều cũ bằng những công thức lý 
luận xơ cứng và bạo lực, cin7 n¬ư 
xu hướng rẽ ngoặt sang chủ nghĩa tư 
bạn đến không mạnh vì cơ sở Vật 
chất và cơ sở xã hội của những xu 
hướng ấy khêng mạnh. 

Xu hướng mạnh là xu hướng đồi 
mới chủ nghĩa xã hi, mạnh nhưng 
lại thiếu vai trò tiên phong của lý 
luận nên khó tránh những ấu trĩ, 
thậm chí lệch lạc, nhưng đó là xu 
hướng được lòng dân, được lòng dân 
thi có sức sáng tạo; đó cũng là xu 
hướng của thời đại. Đi giữa dòng 
thời đại là phù hợp quy luật tiến hóa 
theo quan điềm duy vật lịeb sử. 

Bất cứ nhà lãnh đạo cộng sản nào 
cũng yên trí tự hào rằng minh nắm 
vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác- 


# 
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Lê-nin, ý thức chủ quan ấy đã bị hai 
thực tế xã hội kiềm nghiệm nghiêm 
khắc. Hai thực tế ấy là: 


1 — Chưa đảng cộng sẳn, công nhân 
nào ở nước tư bản hiện dđạì giành . 
được chính quyền. 


2 — Không có một nước xã hội chủ 
nghĩa nào cn định đúng nghĩa ồn định, 
ngược lại Là khó khấn chòng chất, trì 
trệ kéo dài, khẳng hoảng chính trị 
di¿n ra dưới nhiều dạng và múc độ 
khác nhau. 

Như vậy, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đã hết vai trò lịch sử chăng ? Không 
phải, tuyệt đối không phải. Nếu ai 
nghĩ như vậy thì họ đang ở bên bờ 
vực thim của sự tuyệt vọng và tha 
hóa. 

Sức sống của chủ mrbhĩa Mác là 
phén đuy vệt biện chứng và đuy vặt 
Hịcsh sử, có là va khí chiến đấu mà 
những nguệi cộnz sản phš¡ nắm ciác, 
Có một nưiiyên lý rất biện chứng mà 
người ta hàu nhĩ lĩãng quên, đã nhì 
tron Tusệa nz2n công sản: *Dait c 
ở Cđàu, bất cứ Lắc nào, việc vận dịng 
những nguyên lý cũng phải căn cíÍ 
vào becàn ecárh lịch sử đương thòi®, 
JIÄy suy n.h5ĩ và vận dụng cho đưcc 
nguyên lý ấy, đó là nguồn sáng t2oO 
vô tận cễ bộ sung, hoàn tl:ện kho 
tàng lý loận chủ nghĩa Mác ¬ Lê-rin. 
Có một nguyên lý khác, theo ý kiến 
Lê-nin tt năm (1921: ®Tzong chiến 
tranh ác liệt, cách mạng là cuệcc`.iến 
tranh ác liệt hơn cả, ngu xuần cẽ 
bị trừng phạt bằng thất bại. Cặn cứ 
vào đâu mà nói rằng cuộc cếch m£r!g 
vĩ đại thế giới thắng lợi chỉ có tÌ:ề 
và chỉ nên dùng những phương pkép 
cách mạng? Không có căn c# nào cả. 
Đó chỉ là sai lầm và tuyệt đối sai 
làm. Nếu căn cứ vào những nguyên 
lý lý luận mà không rời bỏ lập trường 
chủ nghĩa Mác thì ta sẽ thầy rằng 
lời khẳng định tự nó đã rõ ráng là 
sai. Kinh nghiệm cách mạng của ta 
cũng xác nhận lời khẳng định ấy là 
sai. Về mặt lý luận: trong thời kỳ 


, 


cách mạng cũng như bất cứ lúc nào, 
người ta đều mắc những điều ngu 
guần. Ánø-zhen đã nói như thế và đã 
nói đíng. Cần cố gắng làm sao đề 
mắc thật Ít những điều ngu xuần và 
sửa chữa thật nhanh những điều ngu 
guần đã mắc phải °®. 


Đồi mới quản lý kinh tế quốc doanh 
là đồi mới cái gì? : 
Có hai điều nghịch lý đang có thật: 


1— Cơ sở quốc doanh cÏậm hơn 
các thành phần khác cả về dồi mới, 
cả vẻ năng suất và hiệu quả kinh tế. 


2 — Quốc đoanh đòi được bình đẳng 
với các thành phần kinh tế khác trước 
pháp luật. 

Có hai hiện tượng điển biến tâm lý 
chưa được phân tích; 

1 — Bất cứ huyện, quận nào cũng 
muốn giữ cơ sở quốc doanli của mình. 

2 — 80X thanh niên công. nghiệp 
bät bình về quản lý xí nghiệp. 

Có một tỉnh trạng tư tưởng chưa 
bộc lộ sự chàn thật, đó là quyết định 
217 là một cơ chế không ai phản đối 
nhưng chưa ai thấy là engon ?Ị 

Đó là hai điều nahịch lý hai hiện 
tượng tâm: lý, một tình trạng tư tưởng 
đang làm cho kinh tế quốc doanh 
vướng mắc, xoav xở khó khăn cực 
nhọc: Đồi mới quản lý kinh tế quốc 
doanh là phải giải tỏa cho được 5 
k':âu vướng mắc ấy. Nên phân tích, 
đặt lên bàn mồ 5 vấn đề ấy, tim ra 
phương thuốc hữu hiệu. Chính các 
đồng chí quản lý quốc doanh và các 
đồnz chi kinh tế học, điều khiền học 
- là những nhà phẫu thuật, không phải 
ai khác, càng không phải là chức năng 
của các nhà chính trị, 


Chính trị là biều hiện tập trung 
của kinh tế, có nghĩa là kinh tế là cơ 
sở của chính trị, mối quan hệ biện 
chứng giữa chính trị và kinh tế là 
như thế. Nếu thiếu thông tin từ cơ 
sở kinh tế hoặc thông tin thiếu trung 


thực thì chính trị sẽ là chính trị quan 


liêu, chính trị đạo lý, chính trị chung 
chung, thậm chí áp đặt khuôn phép 
và độc quyền chân lý. Khi chính trị 
độc quyền chân lý thì kinh tế sẽ phân 
tán, rỗi loạn. Bài học nóng hồi là áp 
đặt một khuôn mẫu chủ nghĩa xã hội 
như nhau vào các nước khác nhau thì 
hệ quả là trì trệ yà khủng hoàng. 


Bài học thiết thân với đồi mới là 
cải cách kinh tế, cải cách chính trị 
đều không nòn nóng được, đều phải 
từng bước chuần xác, và phải nhịp 
nhàng, không thề chân ngắn, chân 
đài. càng không thề tập tếnh đi một 
chân. 

Có nước bài học quá đát là ÿ ra 
không cần cải cách gì cả mà các đông 
chí cộng sản ở đó phải gánh chịu hậu 
quả. Có nước bài học đảm.máu mà 
dân ở đó đau lẻng là sự chậm chạp 
trong cải cách chính trị. Bài học cụ 
thê của ta là phải qua nhiều năm 
mới giải Llóa được cơ chế nhiều giá 
và m-t bàng giá giả lạo, mới xóa được 
bệnh kinh niên “lời giả lỗ thật 9. 

Hiện nay, có tìm lý hào hứng vì 
hàng hóa tràn trẻ những thiểu sự thức ` 
tỉnh về nguy cơ «thừa giả thiếu thật? 
Thừa hàng hóa trong một xã hội thiểu 
sức mua là điều phải láo động chứ 
không phải đốt pháo ăn mừng! 

Đồi mới quản lý quốc doanh trong 
bối cảnh thế giới và trong nước r:nư 
vậy. Tâm lý xã hội ta hiện nay là 
bát đầu vui vì sức ép lạm phát và 
giá cả không căng như 1968 đồng thời 
chờ đợi bước tiến của cải cách kinh 
tế và bắt đầu bức xúc về cải cách 
chính trị mà hai khâu tập trung chủ 
ý là dân chủ và cán bộ. Nếu đúng 
như vậy thì đồi mới quản lý quốc 
doanh cũng không nên xem nhẹ hai 
khâu ấy. Nếu không đúng tâm lý xã 
hội hiện nay như vậy thi tôi phạm 
chủ nghĩa quan liêu vì thoát ly tâm 
]ý xã hội. 

Xin mạnh đạn gợi ý về những 
nguyên tắc nào chỉ đạo đồi mới kinh 
tế quốc doanh ? 


(9 


1 — Xuất phát điềm là tư tưởng 
chiến lược tăng năng suất lao động 
trong nước đồng thời chuyền hướng 
ra bên ngoài. 


2 —~ Sắp xếp lại kinh tế quốc doanh . 


nhằm yêu cầu: chiếm lĩnh vị trí chỉ 
huy nền kinh tế, từng bước tiếp 
cận công nghệ hiện đại, đạt hiệu quả 
cao trên cơ sở hạch toán kinh tế 
độc lập. 

3 — Lấy sản xuất và tiết kiệm trên 
cơ sở ng dụng tiến bộ kỹ thuật và 


tiến bộ quản lý đề giành hiệu quả, 


kinh tế và vai trò nòng cốt, coi đó là 
quy luật quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Tư duy kinh tế độs 
đáo của Bae Hồ là : sẵn xuất mà không 
tiết kiệm, như gió vào nhà trống. 

4 — Xử lý hài hòa quan hệ lợi ích, 
lấy lợi ích cá nhân người lao động là 
động lực quan trọng nhất. 

5 — Bố trí cán bộ quản lỷ có tài, có 
tâm, đào tạo tay nghề cho công nhân, 
thực hiện quyên chỉ huy của giám 
đốc, đòi hỏi giám đốc có phang cách 
đâu chủ và có tính quả quyết. không 
âp dụng nguyên tắc thiều số phục tùng 
đa sỐ trong quản lý xí nghiệp; lấy ý 
kiến thăm dò trong công tác cần bộ 
nhưng không nên bầu giám đốc. 

Người qaản lý treng sự nghiệp đài 
mới cần só những điều kiện gì? 

Điều kiện trước hết là phải rũ bỏ 
nếp nghỉ giáo điều, công thức. Chủ 
nghĩa xã hội theo học thuyết Mác — 
Ảng-ghen — Lê-nin không phải là 
những lý thuyết giáo điều, công thức 
mà là định hướng cho hành động cách 
8ìnN. 

Chủ nghĩa xã hội, như Ẵng-ghen đã 
chỉ ra rằng «không phải là một xã 
hội hoàn chỉnh ngay một lúc; mà cũng 
như mọi chế độ xã hội khác, cần được 
“em xét trong sự biến đồi và cải tạo 
thường xuyên  , 

Theo tỉnh thần đó, chúng ta đang 
xem xét những biến đầi ở các nước xã 
hội chủ nghĩa, không có ngoại lệ cho 
bất cứ nước nìo, những biến đồi ấy 
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cho thấy không cải tạo thường xuyên 
thì dẫn đến t¡Ì trẻ và khủng hoảng. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa với tư 
cách lịch sư là chế độ thay thế chế 
độ tư bản chủ nghĩa, nó phải hơn 
hẳn chế độ tư bản chủ nghĩa, cũng 
như chế độ tư bạn thay thế chế độ 
phong kiến vì nó- hơn hẳn chế độ 
phong kiến. 

l:ủ nghĩa xã hội không phải là một 
hình thái kinh tế - xã hội hoàn chỉnh 
vì hei lẽ : xã hội xÄ hội chủ nghĩa vẫn 


không thề phủ định tất cả những dấu. 
. Ến của pháp quyền tư bản, mà lại cần 


kế thừa những thành tựu khoa học và 
dân chủ sẵn có của xã hội tư bản, 
những giá trị đó của nền văn minh 
nhân loại không phải là của riêng của 
chủ nghĩa tư bản mà là sản phầm trí 
tuệ của loài người ; một lä khác, chủ 
nghĩa xã hội là giai đoan đầu chuần 
bị cho hình thái kinh tế — xã hội cao 
nhất của loài người là chủ nghĩa cộng 
sản. Đó là bước chuyền từ làm theo 
năng lực, hưởng theo số lượng và chất 
lượng lae động sang làm theo năng 
lực, hưởng theo nhu cầu. Chủ nghĩa 
xã hội là phòng chờ đi vào chủ nghĩa 
cộng sản. 

Diềs kiện thứ bai phải có của người 
quản lý là biết xây dựng kỷ luật lao 


động mới, xây dựng những mối liên. 


hệ mới giữa người với người, xây 
dựng những hình thức và phương 
pháp .mới bằng sức thuyết phục có lý 
có tỉnh và khuyến khích lợi ích vạt 
chất đề lôi cuốn quần chúng lao động 


nhiệt tình. Lê-nin coi đó là một công. 


việc hữu Ích nhất, cao quý nhất. 


Diều kiện thứ ba là trình độ hiều 
biết về công việc của minh, đặc biệt 
là tính địc thù trong lĩnh vực mình 
phụ trách, trình độ phân tích kinh tế, 
những hiều biết dù là sơ đẳng về thị 
trường học và tâm lý học. 

Điều kiện thứ tư là không Ỷ lại vào 
cấp trên, không can thiệp vào công 
việc thuộc thầm quyền cấp dưới; 


biết nhận ra cái đúng, cái sai của cả. 


cấp trên và cấp đưới, đám đề ra ý 
kiến độc lập của minh đề uốn nần cái 
sai của cấp dưới và đề nghị cấp trên 
sửa chữa cải sai của cấp trên. _ 

Điều kiện thứ măm là phải hiều 
được khả năng công tác của tửng 
người mà minh phụ trách, hãy lắng 
nghe chân tỉnh ý kiến của họ, đừng 
sợ khi có người giỏi hơn mình ; tuyệt 
đối không vì người thân mà chiếu cố 
ưu tin, 

Điền kiện thứ sáu luôn luôn là 
người trung thực, không che giẫu sự 
thật, không thồi phồng thành tích, 
giảm nhẹ ki:uyết điềm. không ưa nịnh 
và không nịnh ai, không sợ bị trù dập 
và không trủ đập ai ; khách quan khi 
phê bình, nghiêm túc khi tự phê bình ; 
góp nhặt thiếu sót của người khác 
đề chờ dịp phê phán công khai là một 
thói xấu cần tránh. : 

Điệu kiện thứ bầy, Biết ứng xử 
đúng : là người lãnh đạo trong công 
tkc nhưng lại có tỉnh th.n bình đẳng 


ngoài quan hệ công tác. Binh đẳng là 
chát keo gắn quan hệ người với người 
trong mọi quan hệ xã hội. _ 

Điều kiện thứ tản. SỐng có mục tiêu 
vi lợi ích chung, coi trọng lẽ phải và 
tình thương, coi trọng nâng cao 
trình độ hiều biết cho bản thân và 
đồng đội. 

Điều kiện thứ chín. Bình tĩnh khi 
có những #n nhiễu về bản thân mình, 
không cần tức giàn, phê phán, tỒ ehức 
điều tra, nghi ngờ lung tung, cây ngay 
không sợ chết đứng. Nhưng lại tỉnh 
táo tìm ra nguồn tin xét ra có hại đến 
sự nghiệp chung của ất nước. 

Điều kiện thứ mười : Đồi mới là 
công việc diễn biến không ngừng cho 
nên sự tri trệ, thói thỏa mãn là lực 
cần trực tiếp đối với đồi mới. l.uôn 
luôn kiềm tra. luôn luôn tư duy sáng 
tạo từ thực tiễn đề có sáng kiến mới, 
điều chỉnh, bồ sung, đồi mới không 
ngừng là sức sốnz của đồi mới, người 
quản lý là hiện Lhân của sức sỐng Ấy. 


có 


NÊN... 


(Tiếp theo trang 57) 


phải quan tâm đến mùa màng, quý 
trọng đất đai, yêu mến sinh vật. Từ 
nhận xét đó, ông đã đề nghị trong 
lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác hóa 
cảng xa cÔng việc mà người nông dân 
phải trực tiếp với sinh vật bao nhiêu, 
thì càng có hiệu quả bấy nhiêu. Do 
yậy. việc hợp tác hóa chỉ nên tập 
trung tối thiều ở quá trình sinh học, 
cỏn nên đàn đấn mở rộng ranh giới và 
tăng cường tập trung ở tất cả những 
linh vực có liên quan: từ cải tạo 
đất, chọn giống đến sĩ dụng máv móc 
vả cung ứng kỳ thuật, từ chế biến, 
triều thụ sản phầm đến tin dụng, xây 
dựng kết cấu hạ tầng. 

Từ kinh nghiệm của các nước trên 
thế giới, nhìn lại con đường phát 
triền nông nghiệp của nước ta do 
x£lÙ; quyết 10 của Bộ chính trị mở ra, 
tôi thấy chủ trương lấy kinh tế gia 
đình làm đơn vị sản xuất và kinh 
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doanh tự chủ ở nông thôn, còn hợp 
tác xã thì làm công tác dịch vụ (về 
cung ứng kỹ thuật, tín dụng, tiêu thụ 
sản phầm...), là hoàn toàn đúng đản, 
hợp với quy luật có tính phô biến 
trên thế giới về tŠ chức sản xuất 
nông nghiệp? Đường đi nước bước là 
như vậy, còn cách làm và hình thức 
thề hiện thi có thề mỗi nơi một khác: 
nếu đầu vào và đầu ra của sản xuất 
nông nghiệp ở Mỹ là do- các hợp tác 
xã cánz đáng, thì ở nước ta lại do cả 
quốc đoanh, hợp tác xã và tư nhân 
kốt hơp với nhau cùng đảm nhiệm, 
như thực tiên đang điễn ra tại nhiều 
vùng nôn thôn cho thấy. 


xhư vậy. rõ ràng không nên và 
không thề giải thề hợp tác xã. Cần 
khẳng định tính tất yếu khách quan 
của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
trong giai đoạn hiện nay, cho dù kinh 
tế gia đình đã lên ngôi. 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Có nên giải thê hợp tác xã kháng? 


BE NG RONG một số bài trước đây, 
đ\ tôi đã khẳng định vị trí và 
* vai trò của hợp tác xã, kề cả 
khi kinh tế gia đình lên ngôi. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 
nghị quyết 10 của Bộ chính trị, đã có 
nơi, có lúc có ý kiến đòi giải thể hp 
tác xã; có huyện còn xóa bỏ hợp tác 
xã, chuyền chức năng của nó cho 
chính quyền thôn đảm nhiệm. Điều đó 
đúng hay sai ? 

Đề hiều thêm vấn đề này, tôi xin 
trình bày khái quát công cuộc hợp tác 
hóa ở một số nước trên thế giới, 
không chỉ ở các nước xÃA hội chủ 


nghĩa mà cả ở các nước tư bản chủ' 


nghĩa và các nước đang phát triền. 


{— Trong lịch sử kinh tế thế giới, 
từ khi có giai cấp nông dân, trong 
nông thôn xuất hiện các hình thức 
đồi công tương trợ, và đến cuối thế 


kỹ 19, thi hình thành các hợp tắc xã 


tam gia quá trình buôn bán. 


Những yếu tố gì đưa tới sự thành 
lập hợp tác xã? Trước hết, đó là 
những sức ép về kinh tế và xã hội, 
những đòi hỏi về phát triền sản xuất 
và cải thiện đời sống nhân dân, những 
yêu cầu về hiện đại hóa yà công nghiệp 
hóa nông nghiệp (như dùng phân hóa 
học, lai tạo giống, thụ tỉnh nhân tạo, 


sả 
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chế biến thực phầm), là việc mở rộng 
trao đôi thương mại trên phạm vi thế 
giới, là yếu tố thị trường với những 
hình thức sản xuất theo hợp đòng. là 
sự đối phó của các nông trại nhỏ 
trước sự lũng đoạn của câc đồn điền 
lớn và sự bóc lột thái quả của các 
hãng buôn tư nhân... và cuối cùng, là - 
những nhu cầu ngày càng lớn về giúp 
đờ kỹ thuật và tín dụng. Hệ quả của tất 
cả những hiện tượng nêu trên cũng là 
những yếu tố tác động trực tiếp đến 
công cuộc hợp tác hóa. Rõ ràng, hợp 
tác hóa là một yêu càu khắch quan 
của sản xuất và đời sống, nó tuyệt 
nhiên không xuất phát từ một nguyện 
vọng chủ quan, duy ý chi. 

Những ai thường tham gia hợp tác 
xã ? Người lĩnh canh tham gia hợp 
tác xã đông hơn nông đâu trực tiếp 
canh tắc, và nói chung người Ít ruộng 
đất tham gia đông hơn người nhiều 
ruộng đất. Nhưng điều quan trọng 
chính là yêu cầu kết hợp các yếu tố 
sản xuất đã thôi thúc phong trào hợp 
tác hóa. Chẳng hạn có người nhiều 
ruộng đất, có người nhiều lao động, 
có người sản vốn và kỹ thuật, thì cả 
ba hợp tác với nhau sẽ có đủ điều 
kiện đề phát triền sản xuất. Trình độ 
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tông tin và học vấn của nông dân 
càng cao (thì họ gia nhập hợp tác xã 
càng đông. Lớp trẻ gia nhập hợp tác 
xã đông hơn lớp người lớn tuồi. 

Loại hình sản xuất cũng ảnh hưởng 
đến việc tham gia hợp tác xã, chẳng 
bạn có hợp tác xã thích hợp với sản 
xuất qua- hơn so với sản xuất rau, 
có hợp tác xã thích hợp với sản 
xuã!t sữa hơn so với sản xuất thịt... 
Nói cách khác, tồ chức hợp tác xã tùy 
thuộc vào tính đồng nhất của sản 
phầm (ví đụ: sản phầm ngã cốc và 
sữa có thê nằm trong cùng một hợp 
tác xã), vào tính dẻ hay khó bảo 
quản của sản phầm, vào khả năng chế 
biến và kỹ thuật bao bì đối với sản 
phầm. 


2— Người ta phìn biệt nhiều loại 
hợp. tác xã: trước tiên là hợp (Ác xã 
dịch vụ trong lĩnh vực lưu tuông và 
cung ứng Các hợp tác xã này thường 
có trước các hợp tác xã sản xuất, cóp 
phân phá vỡ tính chất tự nhị 
làm táng tính xã hội của sản xuất, 
phát triển quan hệ hàng —tiền, tạo cơ 
sở khách quan cho kinh ế tập thề, và 
ở các nước xã hội c;:ä nghĩa Lhì củng 
cổ liên minh công nô:ig, đặt eơ sở cho 
công cuộc cải tạo troig nông nghiệp. 
Các hợn» lắc xã trong lĩnh vực lưu 
thông còn có ưu điềm là, trong khi tỏ 
rõ tính lLơn hàn của phương thức 
kinh doanh !ập thề, chúng không 
đụng chạm đến vấn đề thay đồi quyền 
sở hữu, điều đó càng khiến nông dàn 
để tiếp thu. 


Trong lĩnh vực lưu thông, hợp tác 
xã tín đụng có nhiệm vụ hỗ trợ về mặt 
tài chính cho c&c chương trình trang, 
thiết bị - đối tượng clo vay là nông 
đân và hợn tác xã sản xuát, lợp tác 
xã lín dụng là cơ sở của tẤt cả phong 
trào hợp tác hóa ở châu Âu. Sau hợp 
tác xã tín dụng đến hợp tác xã tiêu 
thụ. Có lợp tác xã tiêu thụ trực tiếp 
giúp xà viên tiêu thụ sản phầm trên 
cơ sở xã viên cam kết bán nông sản 
theo thỏa thuận về chất lượng sản 


ền và: 


phầm, giá cả và thời hạn giao hàng, 
Từ thế kỷ 19, hợp tác xã loại này đã „ 
phát triên rộng rãi, bán các nguyên 
liệu chế biến, như củ cải đường, 
bông, thuốc lá, nơñ cốc, thức ăn gia ' 
súc. Lại có hợp tác xã tiêu thụ bán 
hàng theo ủy thác và hưởng hoa 
hòng... 


Trong lĩnh vực cung ứng, nhiều 
hợp tác xã địch vụ được hình thành, 
cung cấp phân hóa học, thức ăn gia 
súc, máy móc phục vụ trồng trọt, 
chăn nuôi và chế biển nông sản. Từ 
đầu thế ký 22, ở châu Âu đã xuất 
hiện nILững hợp tác xã giúp nhà nông 
tron các công việc cày bừa, đập ngũ 
cổe, cl:on các súc vật thuần chẳng, nhập 
khẩu các súc vạt s.nh sản, thực hiện 
thụ tỉnh nhận tạo; gần đây có những 
hợp tác xñ đàng mắyv chạy bằng điện 
đại trên các xe gíp đề vật sữa thuê 
cho các trại chăn nuồi; lại có những 
hợp tác xã có nhân cỏng làm thuê.., 
Neày nav, ở nhiều nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển, có các hợp tác xã 
địch vụ eho thuê mấy kéo, mắy liến 
hợp hiện đại và các loại thiết bị khác, 
kề cả máy tính điện tử đẳng trong hệ 
thống quản lý tự động hóa; người 
thuê là xã viên hợp tác xã, các chủ 
nông trại hoặc bắt kỳ khách hàng nào 
khác; tiền thuê máy trong cả quá 
trình sử dụng nó thấp hơn nhiều so 
với tiền mua máy. Khi có máy móc 
hiện dại hơn ra đời, các hợp tác xã 
này thường đem cá: máy móc cũ đã 
bị hao mòn vô hình bán đi hoặc cho 
các hợp tác xã và tÖ chức khác thuê 
đề lấy tiền mua máy móc mới. Đó là 
tình hình phô biến ở Mỹ và nhiều 
nước châu Âu; còn ở Nhật thì người 
ta thích máy móc rẻ tiền đề có thề 
nhanh chóng thay đồi khi nó trở 
thành lạc hậu. - 


Một loại hình hợp tác xã địch vụ ˆ 
khác là hợp tác xã làm công tác 


khuyến nỏng, đào tạo cán bộ, bồi 


dưỡng nghiệp vụ kế toán. Lại có cả 
hợp tác xã làm công tác phát minh và 


ã9) 


áp dụng kết quả đạt được vào sản 
xuất ; hợp tác xã này được thành lập 
trên cơ sở hùn vốn của căn bộ khoa 
học, của các điền chủ hoặc các tồ chức 
nào đó, và thời gian tồn tại thường 
không quá hai năm (phù hợp với thời 
gian thế giới cần đề tiến hành nghiên 
cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuậU. 
Hợp tác xã này có thề bị phá sản 
ở hướng tìm tòi này, nhưng lại có thề 
thu được lợi nhận siêu ngạch ở hướng 
tim tòi khác. 


3 — Trong lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, các tỒ chức hợp tác ở các 
nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
đang phát triền, dưới nhiều hình thức 
và tên gọi khác nhau như hợp tác xã, 
nông trang tập thề, APK. v.v. phát 
triền rộng rãi hơn ở các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền. Về mặt này, 
sách bảo nước ta đã cung cấp nhiều 
thông tin, vi vậy ở đày tôi chỉ tập 
trang phản ánh tỉnh hình ở các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triền. 


Ở các nước này. chủ nghĩa tư bản 
nzày càng thâm nhập sẵn xuất nông 
nghiệp. Những năm gần đây. chính 
quyền ở các nước này khuyến khích 
nông dân gia nhập hợp tác xã, vi 
chính hợp tác xã giúp họ kiềm soát 
' chỉnh sách nông nghiệp tốt hơn các 
“công ty tư bản tư nhân. Hợp tác xã 
có thề gánh vác một phần nhiệm vụ 
mà họ giao phó, từ đó có thề bảo đảm 
cho hệ thống tồn tại và thích nghỉ 
với thời đại. Cũnz vì vậy, các hợp 
lác xã ngày càng thu hút đông đảo 
nông dân, nhất là những người có ý 
thức về quyền lợi của minh và những 
người có khả năng kinh tế trên mức 
trung bình, tham gia. Song ở không 
{t nơi, dưới ảnh hưởng của nền kinh 
tế cạnh tranh, việc tăng cường công 
nghiệp hóa nông nghiệp theo phương 
thức tr bản chủ nghĩa đã hạn chế ít 
nhiều tắm quan trọng của ba nguyên 
tắc cơ bún của hợp tác xã (tự nguyện, 
cùng có lợi. quản lý dăn chủ). 


+ 


Nhìn chung ở các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền, người nông đàn với 
nông trại nhỏ của mình (ở Nhật ruộng 
đất một nông trại bình quân là 1,18 
ha) văn ở vị trí hàng đầu và kinh 
doanh có hiệu quả. Sản xuất của họ 
không chỉ dựa trên sở hữu tư nhân như 
các nông trại eồ điền, mà còn dựa trên 
những hình thức khác (như cấy rẻ 
không thời hạn, làm khoán .). Trong 
khi đó, việc kinh doanh nông nghiệp 
ở các khâu chế biến nông sản, cung 
ứng kỹ thuật, tiêu thụ sản phầm, thì 
đo các nhà tư bản làm (như ở Mỹ) 
hoặc do các hợp tác xã chuyên trách 
(như ở nhiều nước châu u, nơi các 
nhà tư bản Ít vốn hơn so với Mỹ). 
Thực tế cho thấy không chỉ vào thời 
Mác mà ngay cả bây giờ, ở những 
nước mà nền kinh tế truyền thống 
của nông dân còn được duy trì dưới 
đạng này hay dạng khác (như Mỹ, 
Pháp. Thụy điền, v.v.), lúa mi vẫn 
nhiều hơn và rẻ hơn so với các nước 
khác. Phần lớn nông sản sủa Mỹ hiện 
nay là do Í,8 triệu nông trại sản xuất 
bằng lao động nông nghiệp (chiếm 4% 
lao động của cả nước), với kỹ thuật 
và năng lượng không kém gì công 
nhân trong công nghiệp. 

Ở nhiều nước châu u sẵn xuất 


. nông nghiệp là do kinh tế nông trại 


dưới hình thái kính tế gia đình đảm 
nhiệm, còn các công việc dịch vụ kỹ 
thuật, cung ứng, tiêu thụ sản phầm... 
thì có thề do các hợp tác xã phụ 
trách. Đó là mọt kết luận quan 
trọng của Trai-a-nỐp — ràột nhà kinh 
tế nông nghiệp xô viết xuất sắc đi 
hiến dâng trọn đời minh cho công 
cuộc hợp tác hóa -— khi tồng kết kinh 
nghiệm các nông trại ở các nước Mỹ. 
Anh, Pháp, [-ta-Ii-a, Đức và Nga. Trai- 
a-nốp cho rằng sản xuất nông nghiệp 
không phù hợp với chế đỏ làm thuê 
(trả công theo giờ hoặc theo khối 
lượng công việc), không thề cung hợp 
với thái độ dừng đưng của người làm 
công nhật, bởi vì đã là nhà nông thì 
tAem tiếp trung 31) 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Tập lại ký cương, từng bước ổn định, 
tiễn tới cân bằng ngân sách nhà nước 


Ÿ họp thứ tư Quốc hội khóa 
VIII (tháng 12-1988) đã duyệt 
ngàn sách nhà nước năm 1989 
và giao cho Hội đồng bộ 
trường điều hành với yêu cầu tỷ lệ 
bội chi năm 1989 giảm thấp hơn tỷ lệ 
bội ch: năm 1988. | 

Việc thu ngân sách nhà nước năm 
(95) không đạt kế hoạch trong khi 
phiải bảo đảm chỉ về đầu tư xây dựng 
cơ bản của nhà nước cùng nhiều 
k›ooản chỉ bất thưởng khác như cứu 
trợ bão lụt, mua-thêm lương thực v.v. 
lam cho ngàn sách nhà nước luôn luôn 
cảng thẳng, thu chỉ ngân sách năm 
1382 không đẫm bảo được yêu cầu đã 
đs ra, ` 


VÌ sao có tình bình trên? Theo 
chúng tôi, nguyên nhân bao !rèm chính 
la trong thời gian ngắn nhà nước đã 
đ:ều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng 
thực hiện céc mục tiêu của ba cÌương 
trình kinh tế, giải pháng mọi năng 
lực sản xuất, chuyền từ cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp sang cơ chế 
hạch toán kinh doanh theo quan điềm 
phát triền nền kinh tế Hồng hóa có 
kế hoạch gồm nhiều thành phần đi rên 
chủ nghĩa xã hội, mở rộng và nâng 
cao hiệu quả kinh tế đối ngoại nên đã 
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tạo được những chuyền biến tích cực 
bước đầu nhưng chưa vững chắc ; nền 
kinh tế vẫn mất cân đối nặng nề, hoạt 
động kém hiệu quả, cơ chẽ quản lý 
mới đang được xây dựng nhưng chưa 
đồng bộ, nhiều yếu tố lạc hậu chưa 
bị loại bỏ hoặc sửa đồi, nhiều yếu tố 
mới chưa được bồ sung, hoàn chỉnh, 
quá trình vận hành cơ chế mới eòn 
có nhiều sai sót, kỷ cương kỷ luật còn 
lỏng lẻo. 

Ngoài ra, có những nguyên nhân 
trực tiếp gây nên tỉnh hình mất ồn 
định ngân sách nhà nước năm 1989, 
tập trung vào những điềm chính sau 
đảy : : 

Mật là, thu ngân sách thực hiện rất 


thấp. Mức động viên thu nhập quốc 


dân sản xuất vào ngân sách chỉ đạt 
~0,0% trong khi nghị quyết của Quốc 
hội đề ra là phải động viên 23% — 925%. 
Thu trong khu vực kinh tế quốc doanh 
chỉ đạt kế hoạch điều chỉnh. so với 
kế hoạch đầu năm 1999 giảm hàng 
tràm tỷ đồng, 

Giá trị tồng sẵn lượng công nghiệp 
năm 1989 ước tăng khoảng 3% so với. 
năm 1983, nhưng sản phầm làm ra 


W Chuyên viên cao cấp kính tế 


nhiều thứ không tiêu thụ được, giá trị 
vật tư và hàng hóa tồn kho còn lớn, 
(tuy cuối năm 1989 có giảm một phần), 
gây ứ đọng sản phầm và thiếu vốn, 
công nợ dây dưa và thanh toán chậm 
trễ, một bộ phận cônu nhân thiếu việc 
làm, nộp ngân sách giảm sút. 

Trong khâu lưu thông, một số sản 
phầm hàng hóa của thương nghiệp 
quốc doanh chất lượng kém, giá bân 
cao, khó cạnh tranh với sẳn xuất 
ngoài quốc doanh và hàng ngoại nên 
văn tồn đọng lớn, tiền mặt từ bán 
hàng cũng như thu nộp cho ngân sách 
giảm. : 

Công tác quản lý và thu thuế công 
thương nghiệp chuyền biến chậm. Tuy 
một số địa phương có cố gắng tồ 
chức các đợt chống thất thu thuế, 
truy thu thuế nhưng số thực biện cả 
năm giảm hàng trăm tỷ đồng so với 
kế hoạch đầu nầm. 

Thất thu về thuế xuất nhập khầu 
rất nghiêm trọng: hàng ngoại nhập 
vào nhiều, nhưng việc quản lý nhập 
khầu bị buông lỏng : nhiều địa phương 
coi nhẹ nhiệm vụ quản lý xuất nhập 
khầu, bảo vệ sản xuất trong nước, gây 
trở ngại cho việc thu thuế; thậm chỉ 
có nơi còn chủ động tồỒ chức nhập 
hàng vào trái với quy định của nhà 
nước. lo đó, bàng nhập vào nhiều 
nhưng thuế xuất nhập khầu thu thấp 
và việc kiềm soát thu thuế còn rất 
nhiều sơ hở, phần thuế thu được 
không đáng kề so với khối lượng rất 
lớn hàng nhập vào. 


Thuế nông nghiệp thu đạt xấp xỉ kế 
hoạch, nhưng việc thanh toán nộp 
ngân sách chậm do vướng mắc ở khâu 
giao nhận. Thất thu khá lớn về thuế 
đối với cây công nghiệp hàng năm, 
cây ăn quả và cây công nghiệp làu 
năm. Việc thu thuế nợ các năm trước 
cũng đạt kết quả rất kém. 

_ Hai là, việc quản lý chỉ thực hiện 
lỏng lẻo. Do nguồn thu ngân sách nhà 
nước thắp nên không bảo đảm được 
các khoản chỉ đã dự kiến trong kế 


HẦU 


hoạch đầu năm. ELẽ ra phải kịp thời 
soát xét lại kế hoạch chí của các 
ngành, các địa phương. các đơn vị 
hành chính - sự nghiệp, tập trung kinh 
phí vào những khoản cấp bách nhất, 
kiên quyết cắt giảm những chi tiêu 
không hợp lý. chưa cần thiết, thực 
hành triệt đề tiết kiệm, thì nhitu neï 
đã không làm như vậy. thậm chí còn 
sáng tạo ra nhiền yêu cầu chi mới đòi 
ngân sách cấp phát. Tình trạng chì 
tiêu lãng phí, chỉ vượt định mức tiêu 
chuần quy định, quyết toán khỗng, lập 
« quỹ đen ? đề chỉ tiêu riêng ở một số 
cơ quan ngành và địa phương không 
những không giảm mà còn phát triền 
thêm gây thiệt hại cho ngân sách nhà 
nước. 


Trong khi vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản đo ngân sách nhà nước cấp phát 
bÿỳ chậm trẻ, thì các công trình đầu 
tư bằng nguồn vốn tự có của các 
ngành, các địa phương và các công 
trình phi sản xuất tiếp tục mở rộng. 
Do chưa có biện phấp cẮt giảm những 
công trình kém hiệu quả hoặc chưa 
căn thiết, nên đã làm tăng thêm bậệi 
chỉ ngán sách, bội chỉ tiền mặt và đầy 
giá thành công trình lên cao. 


Ba là, kỷ luật tài chính bị buông 
lỏng. 

Việc thu nộp cho ngân sách 
không những không được đôn đốc 
thường xuyên mà còn vi phạm kỷ 
luật thu nộp. Nhiều xí ng*iệp quốe 


. doanh, tuy sản xuất có lãi, nhưng 


cũng chiếm dụng vốn của ngân sách. 
Ủy. ban nhân dân nhiều địa phương 
chưa coi việc thu thuế là nhiệm vụ 
chính của mình và .còn mang nặng tư 
tưởng cục bộ, thu vén cho địa phương, 
coi nhẹ lợi ích của cả nước. tác hiện 
tượng trốn thuế, dày dưa thuế, chưa 
được xử lý nghiêm mình, kịp thời. 


_NhEng kẻ tham ô, ăn hồi lộ, xâm phạm 


tài sản nhà nước, đầu cơ, buôn lậu 
bị đưa ra truy tố trước pháp luật còn 
quá ít, chưa có tác dụng răn đe và 
đề cao kỷ luật tài chính, kỹ luật ngân 
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Sách. Những hiện tượng chỉ tiêu gày 
lãng phi lớn, đùng của công đề mưu 
lợi ích riêng, đánh mất công quỹ... 
cũng không bị xử lý nghiêm túc. 


Bón là, tồ chức bộ máy qu:n lý và 
cân bộ của ngành tài chính quá yếu, 
chưa ngang tâm với nhiệm vụ. Thực 
tẾ cho thấy bộ máy quản lý ở tầm 
vĩ mô chưa có Sự chuyền biến rõ rệt, 
chưa làm tròn chức nàng quản lý vĩ 
mô, đi sau hướng dẫn, giúp đỡ và 
kiềm tra các đơn vị cơ sở. Đặc biệt 
đáng lưu ý là hệ thống thu thuế quá 
yếu, không đủ sức quản lý khu tực 
kinh tế ngoài quốc doanh đanø phát 
triển mạnh mẽ. Toàn ngành thuế công 
thươap nghiệp có gần 2200 cán bộ 
thì hơn 70% chưa qua đào tạo có hệ 
thống, cán bộ phụ trách ở cơ sở không 
ồn đ;nh ; bộ máy tồ chức bị xáo trộn 
nhưng chậm được chấn chỉnh. Hệ 
thống thu thuế nông nghiệp, thu thuế 
xuát nhập khầu, quản lý cấp phát đầu 
tư xảy dựng eơ bản và quản lý tài 
chính đối ngoại cũng còn yếu. 


Năm là. tồ chức điều hành và chỉ 
đạo thực biện nâng sách nhà nước 
măm 1989 còn bị dệng và th:ếu sâu 
sht cơ Sở. 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 
1989 khi trình Q›¿ốc hội còn nš:iều 
điềm c!:¿za đủ căn cứ chính xéc, mới 
là ước tính, trong quá trình thực 
hiện dại có những yếu tố, d:ễn biến 
mới nhưng không được điều chỉnh, 
tính toán lại và có biện pháp giải 
quyết kịp thời, Công tác kiềm tia việc 
thực hiện ngân sách cũng không được 
tăng cường đúng mức, nén ít phát 
hiện đúng những hiện tượng” sai lầm, 
lệch lìc của cơ sở, của các ngành, cấc 
cấp đề uốn nắn và xử lý. 

Nhiều cấp ủy đảng và chính quyền 
chưa nhận thức đầy đủ tầm quan 
trọng của ngân sách nhà nước, do đó 
chưa tăng cưởng lãnh đạo và chỉ 
đạo, kiện toän tồ chức và hỗ trợ cơ 
quan tài chính hoàn thành nhiệm vụ, 


* 


giáo dục và dòng viên các đơn vị, 
cơ quan và nhân dàn ra sức đây mạnh 
sản xuất, thực hành tiết kiệm và làm 
tốt nghĩa-vụ đôi với ngàn sách." 


Đề từng bước ồn định và tiến tới 
cân bằng ngân sách nhà nước trong 
những năm tới, cần chủ trọng mấy 
điềm sau đây : | 


A — Về biện pÌ án cơ bản và lâu đài: 

Chúng ta nhận thức rằng, ngân 
sách nhà nước chỉ có thề ôn định vững 
chắc khi thu nhập quốc dân tăng lên 
với nhịp độ nhanh và việc động viên 
thu nhập quốc d¿n vào ngân sách 
được thực hiện với mức độ thích 
đáng, đủ thỏa mãn các nhu cầu đầu 
tư cần thiết của nhà nước cho ba 
chương trình kinh tế lớn và đủ bảo 
đam các nhu cầu về phát triền-sản 
xuất kinh doanh, chi về quốc phòng, 
an ninh, về hành chính sự nghiệp 
theo hướng xóa bỏ bao cấp, thực hiện 
triệt đề tiết kiệm, kiên quyết chống 
tham ô lãng phí. 


Sau đây là những giải pháp chính: 


Một là, khần trương xây dựng chính 
sách tài chính quốc gia phù hợp với 
điều kiện kinh tế xã hội cụ thê, phản 
ánh đúng khả năng hiện thực và yêu 
cầu thiết yếu của đất nước cũng như 
xu thế phát triền của thời đaạ!, biến 
tài chính thành công cụ thực sự có 
hiệu lực của nhà nước chuyên chính 
vô sản trong việc tồö chức xày dựng 
và quản lý xã hội mới, nền kinh tế 
mới. 

Chính sách tài chính quốc gia là cơ 
sở cho việc thực hiện và phát huy 
chức năng phân phối và kiềm tra của 
tài- chính đối với toàn bộ đời sống 
kinh tế — rã hội. V.L Lê-nin đã chỉ 
TÕ: «...muốn cho công tác cải tạo 
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đất nước một cách tự giác của chúng 
ta đạt được kết. quả, thì phải có một 
chính sách tài chính thống nhất, được 
quy định thật rõ ràng, và các quy 
tắc phải được chấp hành từ trên xuống 
dưới »(1) 


Chính sách tài chính quốc gia là 

tồng hợp các phương hướng cơ bản, 
các hình thức và biện pháp chủ yếu 
về tài chính, ngân sách, tiền tệ, tín 
dụng, bảo hiềm... được thề chế hóa 
thành luật pháp thống nhất đề tác 
động có ý thức và hiệu quả tới việc 
hảo vệ, khai thác hợp lý các tiềm năng 
và tài nguyên của đất nước và phái 
huy tối đa hiệu quả của hợp tác quốc 
tế nhằm tạo nguồn vốn. phân phối 
và sử dụng vốn hợp lý, có hiệu quả 
cao, thực hiện việc kiềm kê, kiềm 
soát bằng đồng tiền các hoạt động 
kinh tế — xã hội. 
_ Chính sách tài chính quốc gia nhằm 
mục tiêu giảm tỷ lệ bội chỉ ngân 
sách, giảm tốc độ lạm phát, tiến tới 
cân bằng thu chỉ ngân sách và giải 
quyết lạm phát, ồn định và củng cố 
tài chính và ngân sách nhà nước, 
chuần bị điều kiện và tiền đề đề đầy 
mạnh công nghiệp hóa trơng giai đoạn 
tiếp theo. 

‹ Chỉnh sách tài chính quốc gia— 
như báo cáo của Hội đồng bộ trưởng do 
Chủ tịch Đỗ Mười trinh bày tại Quốc 
hội khóa VI, kỷ họp thứ 6 đã vạch 
rõ — trong thời gian tới phải tạo ra 
được nguồn vốn lớn đề đầy nhanh 
€Ông cuộc xây dựng đất nước, sớm 
thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng 
và khó khăn hiện nay. - 


Hai là, thề chế hóa chính sách tài 
chính quốc gia thành các chính sách cụ 
thề về các mặt: động viên tài chính 
(trong nước và ngoài nước), phản phối 
tài chính, chính sách tiền tệ, tín dụng, 
cơ chế quản lý nền tài chính quốc gia, 
kiềm tra tài chính và tồ chức bộ máy, 
cần bộ ngành tài chính. Trong đó 
quan trọng nhất là cải cách thu trong 
kinh tế quốc doanh, cải cách chế độ 
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thuế đối với kinh tế ngoài quốc doanh, 
thuế thu nhập dân cư, chính sách 


_ động viên vốn ngoài nước, chính sách 


.và cơ chế đầu tư, chính sách tiêu dùng. 
xä hội, chế độ phân cấp quản lý ngân. 
sách cho các địa phương. 


Pa là, cải tiến công tác qsaản lý 
ngân sách nói chung và cải tiến phâm.- 
cấp quản lý ngân sách cho các địa 
phương theo tỉnh thần “khoán thu 
khoán chi * theo các định mức có căn 
cứ khoa học và các quy định rõ ràng, 
chặt chẽ... vừa bảo đảm tính tập 
trung thống nhất của ngắn sách nhè 
nước, vừa tạo cho địa phương quyền, 
chủ động trong quản lý và điều hành 
ngân sách nhằm từng bước phấn đấu 
cân đối cả ngân sách trung ương và 
ngàn sách địa phương. 


Bến là, tăng cường kỷ luật tài chính, 
quản lý vĩ mô và cóng tác kiềm tra 
tài chính. Trên cơ sở chính sách tài 
chính quốc gia và các chính sách cụ 
thề về tài- chính được ban hành 
thành luật, tiến hành khôi phục kỷ 
cương và tầng cường kỷ luật tài chính, 
kỷ luật ngân sách và tiền tệ, nghiêm. 
chỉnh thực hiện pháp lệnh kế toán 
và thống kê, tồ chức công tác kiềm 
tra và thanh tra tài chính một cách. 
thường xuyên và có hiệu quả. Nâng. 
cao trách nhiệm của các ngành, các 
cấp, càc đơn vị và các tồ chức đẳng 
ở cơ sở đối với nền tài chính quốc 
38 và ngàn sách nhà nước. Chỉ đạo. 
chặt chẽ và kết hợp đồng bộ công 


_ tác tài chính, tín dụng, tiền tệ, giá. 


cả, tiền lương... tác động theo môt- 
hướng thống nhất. 


Năm là, phát động phong trảo quằm 
chúng đầy mạnh sản xuất và thực hành 
tiết kiệm, chống tham ô, lãng phi. 
quan liêu, bảo vệ tài sản xã hội chủ 


.nghia. xây dựng và cải tiến tồ chức 


quản ly, kiện toàn bộ máy, bồi dường 


(1) V.I. Lê-nin: Toan tập, Nšb Tiên bệc. 
Mài-scơ-va, 1977, t. 36. `tr. 435, 


và đào tạo mật đội ngũ cán bộ tài chính 
cá phầm chất và măng lực, đủ sức 
hoàn thành nhiệm vụ. 


B — Vẽ biện pháp cấp bách đề thực 
hiệm mọc tiêu lập lại kỷ cương, hạn 
chế bội chỉ ngân sách, tiến tới ồn 
định ngân sách nhà nước. Sau đây là 
một số biện pháp chính: 


Thứ nhất, triệt đề khai thác và bồi 
dưỡng các nguồn thu, thu ểđủ, thu đúng 
ehiah sách, tăng cường đôn đốc thu nộp, 
chấm dứt các hiện tượng chiếm dụng 
thu của mgâu sách. Phần dấu động viên 
23 — 25% thu nhập quốc dân trong 
mước vào ngần sách nhà nước treng 
năm 1990, 


Đối với khu vực kinh tế quốc doanh, 
ngành tài chính và ngân hàng tập 
trung thảo gỡ vướng mác, khó khăn 
cho các eơ sở quốc doanh, nhanh 
chóng đưa sản xuất và lưu thông-trở 
Tại bình thường và tiếp tục phát triền 
có hiệu quả. 

Tạo điều kiện thực hiện quyền tự 
chủ sản xuất kinh doanh đầy đủ cho 
đơn vị đi đôi với kiên trì xóa tập 
trung quan liêu lao cấp, kiên quyết 
chuyền các xí nghiệp quốc doanh sang 
cơ chế hạch toán kinh doanh, gắn sản 
xuất với thị trường. đồi mới trang 
thiết bị, đồng bộ hóa dây chuyền sản 
xuất, mở rộng mặt hàng, đa dạng hóa 
lĩnh vực kinh doanh, nâng cao chất 
lượng. sản phầm, tăng năng suất lao 
động, hạ giá thành, tự bù đấp được 
chỉ phí, nộp đủ thu quốc doanh, thuế 
và có lãi, 

Tiếp tục đầy mạnh việc thanh toán 
công nợ dây dưa theo chủ trương của 
nhà nước, nhằm giảm, đi đến chấm 
đứt việc chiếm dụng vốn lần nhau, 
tao khả năng thanh toán cho các xí 
nghiệp đề luân chuyền vốn nhanh, 
đồng thời tài chính các cấp chú ý 
cấp phát các khoản vốn thuóc kế 
hoạch ngân sách nhà nước (đầu tư xây 
đưng cơ bản, sự nghiệp, quốc phòng...) 


đề giải tỏa ách tắc về tön đọng sản 
phầm. chiếm dụng vốn. 

Giao chính thức mức thu nộp cho 
xi nghiệp quốc doanh, trên cơ sở điều 
chỉnh mức thu quốc doanh phủ hợp 


.với việc nâng giá vật tư, nguyên liệu, 


điện năng và lãi suất mới của ngân 
hàng, sau khi đã kiềm tra kỹ thực tế 
Ở cơ SỞ. 

Sau khi giao nhiệm vụ thu nộp cho 
từng cơ sở, tài chính bám sát hoạt 
động sản xuất kinh doanh của đơn vị 
đề đôn đốc .‹ộp kịp thời, xử lý nghiêm 
khắc hành động chiếm dụng thu của 
ngân sách. 


Đối với khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh, tiến hành khần trương * chiếa 
dịch P chống thất thu thuế công thương 
nghiệp ngay từ những tháng đầu năm 
1990, có sự phối hợp đồng bộ giữa 
ngành thuế với các ngành khác dưới 
sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền 
các cấp. 


Cải tiến biện pháp quản lý thu thuế : 
điều tra, nắm thêm số hộ sản xuất 
kinh doanh còn lọt tưới* đề đưa 
vào điện quản lý và thu thuế, có quy 
chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan 
cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 
với cơ quan thuế; điều chỉnh doanh 
thu sát thực tế; phát hiện kịp thời 
hiện tượng cơ quan, đoàn thề, xí 
nghiệp tự tồ chức hoặc liên kết với 
tư thương đề kinh doanh mà không 
nộp thuế, các hiện tượng tư thương 
núp dưới danh nghĩa quốc dcanh, hợp 
tác xã đề trốn thuế..., xử lý nghiêm 
minh hành động giữ lại một số hộ đề 
thu cho ngân sách phường. xã hoặc 
làm 'sai chính sách thuế, miền giằm 
tùy tiện; tiến hành mạnh mẽ công tác 
chống tiêu cực trorg đội ngũ cần bọ 
thuế, đi đôi với khen thưởng thích 
đáng những cán bộ gương mảu, trong 
sạch và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. | | 

Hướng dẫn và kiềm tra các hộ kinh: 
doanh lớn và vừa, mở sÖ sách kế toán, 
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thực hiện quy chế lập hóa đơn, chứng 
từ theo đúng pháp lệnh đề đua việc 
tỉnh và thu thuế từng bước vào nền 
nếp. Táng cường công tác đôn đốc 
thủ nộp. tồ chức thu thuế qua ngân 
hàng, xử lý nghiêm minh những hiện 
tượng trốn thuế, dày dưa thuế và 
những vụ hành hung cán bộ thuế. 
.Tăng cường việc tuyên truyền giáo 
đục công đân chấp hành nghĩa vụ nộp 
thuế. 

Các cấp ủy đảng và chính quyền 
khần trương ồn định tồ chức bộ máy 
thu thuế, đặc biệt chú ý củng cố ngay 
tồ chức bộ máy trực tiếp thu ở cơ sở, 
nhất là các phòng thuế quận, huyện, 
các đội, trạm thuế ở các đường phố, 
phường xã, các chợ, các đầu mối 
_ giao thông. 


Tiến hành kiên quyết việc thu thuế 
bàng nhập khầu theo sắc lệnh mới, 
đặt một hàng rào thuế quan thật 
nghiêm đề chống thất thu về thuế và 
đề ngăn chặn việc nhập kkầu tràn 
lan hàng tiêu dùng, nhất là hàng xa xỈ 
phìm đang có xu hướng ngày càng 
tìng. TÔ chức kiềm tra, kiềm soát 
- chặt chẽ và thường xuyên, trừng trị 
thật nặng những kẻ vi phạm pháp luật. 
Thực hiện tốt việc miễn thuế nông 
nghiệp cho nông dàn theo Di chúc của 
Hò Chủ tịch (miễn thuế Í năm nhưng 
thực hiện trong 2 năm 1990 — 1991, 
mỏi năm miễn 50% số thuế ghỉ thu), 
đề phòng sơ hở và các hiện tượng 
tiêu cực, đồng thời tích cực chống 
thất thu, thu thuế nợ các năm trước. 
Có biện pháp động viên và khuyến 
khích nông dàn sử dụnz có hiệu quả 
8ố thu nhập tăng thêm do được miễn 
thuế đề plát triền sản xuất nông 
nghiệp. 


Đối với các nguồn thu khác như xỒ 
số, bảo hiềm, lệ phí., cần triệt đề 
khai thác, không coi nhẹ, không bỏ 
gót, đặc biệt chí ý chấn chỉnh ngay 
công tác xồ số đang có hiện tượng 
đại lý chiếm dụng hàng chục tỷ đồng 
vốn của ngân sách. Tích cực khai thác 
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các nguồn thu ở xã đúng chính sách 
và chấn chỉnh công tác qnản lý ngân 
sách xã đề giảm bớt phần trợ cấp của 
cấp trên, đồng thời tạo điều kiện cho 
chính quyền xã có đủ kinh phi đề chi 
tiêu cho các việc công Ích. 

Khác pbục tình trạng chiếm dụng 
ngân sách là biện pháp quan trọng đề 
đáp ứng yêu cầu bức thiết cho chỉ 
tiêu theo kế hoạch, đồng thời đề xây 
dựng nền nếp, thực hiện kỷ cương 
quản lý tài chính. 

Thứ hai, tăng cưởng quản lý chỉ; 
kiên quyết hoãn, giảm những khoản 
chỉ không có hiệu quả heặc chưa câm 
thiết, thực hiện triệt đề tiết kiêm. 

Trước hết, tăng cường quản lý chỉ 
đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chặt 
chẽ và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư 
và chống lãng phí trong xây dựng cơ 
bản. 

Tập trung vốn đầu tư của nhà nước 
cho nih:ững công trình trọng điềm và 
cho những công trình sớm mang lại 
hiệu quả, ưu tiên đầu tư ehiều sâu đề 
đồng bộ hóa và hiện đại hóa cúc cơ 
sở hiện có, kiên quyết cát giảm các 
công trình chưa eó luận chứng kinh 
tế — kỹ thuật hoặc xét không có hiệu 
quả. Tô chức kiềm tra vốn đầu tư 
“tư bố trí», các công trình đầu tư 
bằng vốn tự có của địa phương, của 
các ngành, các đơn vị và các công 
trình phi sản xuất. Kiên quyết đỉnh 
hoän những công trình năm ngoài kế 
hoạch và chưa thật cần thiết. 

Phấn đấu hạ giá xây dựng, chắn 
chỉnh lại công tác đấu thầu cho có 
thực chất và hiệu quả. 

Tập trung sức giải quyết một số 
yêu cầu cấp bách về xã hội, đa 
đạng hóa các hình thức và phương 
pháp giải quyết các nhu cầu phúc 
lợi xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế 
theo phương châm: nhà nước và 
nhân dân cùng làm ?®, chân chỉnh việc 
thu viện phí, học phí.. đề đưa vào 
nền nếp và sử dụng đúng hướng. 

(Xem tiếp trana §2) 


Ý tiến và kinh nghiệm 


Vốn đề xóa mù chữ 


HỈ còn một thập kỷ nữa là 
cả loài người sẽ bước vào 
thiên niên kỷ mới mà vẫn 
còn một bộ phận lớn dân số 
trên hành tỉnh chúng ta chưa có được 
một trong những quyền cơ bản nhất 
của con người —đóỏ là quyền biết chữ. 
Trong thời dại ngày nay, khi khoa 
học—kỹ thuật phát triền nhanh chưa 
từng thấy thì nạn mù chữ trở nên một 
trong những thách thức lớn, ảnh 
hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến tất 
cả các quốc gia và các dân tộc trên 
thế giới. Mặc đù nhân loại đã có 


những cố gắng đáng kề, song quá trình. 


ngăn chấn, đầy lùi và tiến tới xóa bỏ 
nạn mù chữ gặp không ít khó khăn. 
Trong thời gian 1970 — 1985, tỷ lệ mù 
chữ giảm từ 329% xuống còn 37,7%, 
sang, số người mù chữ từ lỗ tuôi trở 
lên lại tăng từ 760 triệu lên Ê89 triệu, 
và năm 2000 sẽ lên đến 920 triệu. Ở 
nhiều nước, nạn mù chữ trở nên trầm 
trọng và bầu hết phụ nữ không hiết 
chữ. 


Từ trước tới nay, vấn đề xóa mù 
chữ đã được nhìn nhận và giải quyết 
theo những lập trường và quan điềm 
khác nhau gắn liền với sự khác nhau 


Ở 


Việt nam 


VŨ NGỌC BÌNH * 


về chế độ xã hội, về lợi ích giai cấp 
và phương pháp luận khoa học. 

Cuộc đấu tranh chống nạn mù chữ 
trên thế giới ngày nay mang tỉnh chất 
toàn cầu gắn liền với những vấn đề 
lớn của thời đại và sống còn của nhân 
loại: độc lập đàn tộc, giải phóng phụ 
nữ, chống tệ phân biệt chủng lộc, 
hòa bình, giải trừ quân bị và chống ˆ 
chạy đua vũ trang, lập lại trật tự tiế 
giới mới về kinh tế và tl:ông tín, tiến 
bộ và phát triên... 

Năm ¡990, năm quốc tế xóa mù chữ. 
sẽ là năm mở đầu của !hập kỷ xéa 
mù chữ (XMC) theo kế hoạch của 
UNESCO tập trung các cố gảng và 
sức lực của cả cộng đồng quốc tế 
nhàm đặt tới mục tiêu cao cả: không 
còn người mù chữ trên hàuh tính này 
vào đầu thiên niên kỷ tới. 

Ở nước ta, ngay sau khi giành được 
độc lập dân tộc vào năm 1915, XMCỐ 
đã trở thành một trong 3 nhiệm vụ 
cấp bách quan trọng nhất (chống giặc 
ngoại xâm, giặc đói và giặc dốU được 


# Cán bộ nghiên cứu Trung tảm nghiên 
cứu giáo dục phồ thông người lớn (Bộ giáo 
dục) 
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thề chế hóa và đặt thành chính sách 
quốc gia, hòa nhập vào những nhiệm 
vu và mục tiêu trọng đại trong từng 
giai đoạn lịch sử của đất nước, và 
được tiến hành rộng khắp, mạnh mẽ 
trong phạm vì cả nước với sự tham 
gia tích cực và hăng hái của toàn 
thề nhân dàn, dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Là bộ phận hữu cơ của 
sr nghiệp cách mạng, công cuộc XMC 
được tiến hành liên tục, bền bỉ qua 


4 chiến dịch trong hơn 3 thập kỷ,. 


ngay cả ở những năm tháng ác liệt 
nhất của 2 cuộc kháng chiến chống 
đế quốc Pháp và chống đế quốc Mỹ, 
đã đạt được kết quả to lớn: từ một 
đất nước có tới 95% số đân mù chữ, 
báng con đường ít tốn kém nhất, tới 
năn: 19:8. hàng chục triệu người đã 
được XÀMÍC và nhiệm vụ XMC đã cơ 
lần được hoàn thành trong cả nước. 
chế độ mới đã xóa hbỏ nạn áp bức 
bóc lột, giúp cho quảng đại quần 
.chúng nhàn dân lao động, nhất là các 
tảng lớp bị xã hội cũ tước đoạt mất 
phương tiện chủ yếu đề phát triền 
năng lực tỉnh thần là giáo dục, có 
những diều kiện học hành và phát 
-triên thuận lợi, nhờ đó mà mỗi thành 
"viên, trong xã hội được bình đẳng 
“trong lao động, cống hiến, trong quản 
lý xi hội và trong hưởng thụ: Thành 
Lựu đó xứng đáng là niềm tự hào của 
nén giáo dục cách mạng Việt nam, 
tl:ẻ hiện tính ưu việt của xã hội mới 
và góp phần về vang vào sự nghiện 
giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây 
đựng đất nước. 

Cùng với việc tiếp nhận những sự 
ủnz hộ quý báu và chàn tình của bạn 
bè khắp năm châu, của các tô chức 
quốc tế, đặc biệt là UNESCO, nước 
ta đã đóng góp tích cực vào công cuộc 
XMC trên thế giới bằng thực tiền hoạt 
động và những kinh nghiệm phong 
phú, được cộng đồng quốc tế ghi nhận 
và đánh giá cao, thề hiện ở các giải 
thường quốc tế XMC trao cho các đơn 
vị, dịa phương và cá nhàn đã có 
nhiều công hiến và thành lịch: giải 
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thưởng N.K.Krup-xkai-a năm 1978 cho 
xã Cầm bình (Nghệ tĩnh), giải thưởng 
danh dự năm 1979 cho xã Cát hanh 
(Nghĩa binh), năm 1983 cho Cụ Vương 
Kiêm Toàn và năm 1988 cho huyện 
Binh minh (Cửu long). giải thưởng 
danh dự Nomia cho Vụ bồ túc văn hóa 
(Bộ giáo dục) và giải nhì cho Bộ sách 
học liếng Việt tại cuộc thi tuyền học 
liệu XMC Nessim Habif khu vực châu 
Á — Thái bình đương năm !98ã. Nhiều 
bạn bè quốc tế đã đến chia sẻ niềm 
tự hào với chúng ta và qua công cuộc 
XMC đã tìm thây ở nước ta sức sống 
mãnh liệt của rhột dân tộc biết chiến 
thắng cần củ, ham: học hỏi, cũng như 
thực tiễn và kính nghiệm có giá trị 
của một nước đang phát triền đã vượt 
qua vô vàn khó khăn đề giải quyết 
một cách sáng tạo việc XMC. 


Tuy nhiền, nhiệm vụ XMC ở nước 
ta chưa phải đã kết thúc. Hơn 10 năm 
qua, kề từ khi nước ta công bố đã 
cơ bản xóa xong nạn mù chữ, số 
người mù chữ lại tiếp tục tăng lên ở 
mức đáng 1o ngại. Nạn mù chữ vẫn 
tồn tại dai đẳng, phát triền và thậm 
chí nghiêm trọng ở nhiều nơi (nlất 
là ở miền núi, vùng sâu thuộc đồng 
bằng sôn g Cửu long, vùng xa xôi hẻo 
lánh. ven biền...). 


Nguyên nhân cơ bản nhất của tỉnh 
hình trên là do chưa nñoàn thành được 
việc phò cập giáo đục cấp Icho trẻ 
em, chưa huy động được tÃt cả số trẻ 
em ở độ tuôồi đến trường, chưa giúp 
các em duy trì và hoàn tất quá trinh 
học tập với chất lượng bảo đảm về 
các mặt của cấp học, Các trường pi:ð 
thông chưa thu hú! hết được số trẻ 
em trong độ tuồi dến trường và tỷ lệ 
bỏ học dở chừng ở cấp Ì còn cao. Số 
trẻ em thất học, bỏ học là nguồn bồ 
sung thường xuyên cho đội quản. 
người lớn mù chữ. Số dàn tăng nhanh 
hằng năm làm chậm tốc đô phô cập 
giáo dục và làm giảm sút chất lượng 
giáo dục. Trong điều kiện kinh tế khó 
khăn, thiếu trường lớp, thiếu giáo 


viên, thiếu sách giáo khoa và thiếu 


các phương tiện phục vụ giảng đạy 
học lập, nhà trường ph5 thóng môi 
năm chỉ có thề thu nhận được 1,6 
triệu học sinh phồ thông cơ sở. Đày 
cũng là một nguyên nhân tăng thêm 
số người mù chữ và mù chữ trở lại: 
Trong một thời gian dài, do những 
tư tưởng thỏa mãn, chủ quan và coi 
việcđ( XMC còn lại là công việc của 
riêng ngành giáo dục, nên công tác 
XMC bị xao nhằng và coi nhẹ, không 
thấy đây là một vấn đề chính trị — 
xà hội phải được giải quyết kiên tri, 


thưởng xuyên và liên tục với sự quaw 
tâm và đầu tư thỏa đáng về các mát 
của các cấp ủy đảng và chính quyên, 
các đoàn thề xã hội và tồ chức quần 
chúng. Nhiều người được ,XMC với 
chất lượng thấp, lại không tiếp tục 
học thêm hoặc ít có điều kiện sử dụng 
vốn biết đọc. biết viết ít ỏi đó trong 
đời sống và công việc hằng ngày nén 
quên chữ hoặc mù chữ trở lại, nhất 
là ở các vùng nông thôn và nhềng 
vùng xa xôi heo lánh không có sách 
báo đề đọc, ít giao lưu văn hóa. 


Số liệu mù chữ và tỷ lệ biết chữ 


(Giai đoạn 1960 —2000— ước tính và đự báo) 


Đơn vị: 


triệu 


*ố liệu mù chữ 1960 1970 1980 1990 200% 
Số đân từ lỗ tuồi trở lên 17,5 31,23 31,28 36,73 43419 
Số người mù chữ 6,125 5,009 4,621 5,312 3,009 
Số nam mù chữ 1,599 1,314 1,216 1,169 1,200 
Số nữ mù chữ 4,595 3,696 XI HD 3,873 2,799 
= | 
TỶ lệ biết chữ (X') 1960 1970 1980 | 1990 | 200 
Tồng số 79,7 87,8 91,4 92 95 
Nam c2 91,5 91.3 93.5 96.9 
Nữ 70,0 82,5 87,8 38,7 91,2 
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(Nguồn: Nghiên cứu quốc gia của Việt nam về Chương trình giáo dụe 


cho mọi người khu vực châu Á — Thái bình đương (APPEAL,), 


giáo dục, 1988). 


Trong điều kiện kinh tế — xã hội 
khó khăn như hiện nay, vấn đề XMC 
không đơn giản và dễ dàng, song không 
thề không làm vỉ đây là công việc 
bức bách tối thiều đề khởi đầu xây 
đáp nền tảng văn hóa cho nhân đản. 
Khi xác định nhiện vụ giáo dục 5 
năm: (1986 — 1990), Đại hội lần thử VI 
của Đăng đã đề ra yêu cầu phải tiếp 


Hà nội, Hộ 


tục XMC cho người lớn và thực hiện. 
phồ cập giáo dục cấp I cho toàn 
thề thiếu niên, nhi đồng. 


Thực tiền và kinh nghiệm XMC 
trong nửa thế kỷ qua ở nước ta và 
trên thế giới đã chỉ ra những văn đẻ 
mang tính chất quy luật chỉ đạo thành 
công việc XMC ° 


Trước hết, phải nhận thức đúng ý 
nghĩa và (tầm quan trọng của công 
tác XÀIC — một bộ phận của cuộc 
cách mạng tư tưởng — văn hóa, là sự 
nghiệp của đông đảo quần chúng và 
là bộ phận khăng khít của công cuộc 
phát triên kinh tế — xã hội. Bài học 
kinh nghiệm quan .trọng nhất của 
công tác XMC từ thời kỳ Hội truyền 
bá quốc ngữ đến Bình dân học vụ là 
phải phát huy tính cách mạng, tính 
" quần chúng kết hợp với tính khoa 
học trong tô chức thực .hiện phù hợp 
với những hoàn cảnh cụ thề của mỗi 
thời kỳ. Việc XMC là một vấn đề thuộc 
về chính sách xã hội và phải được 
toàn xã hội chăm lo, được sự quan 
tâm chỉ đạo và đầu tư thích đáng của 
các cấp uy đảng và chính quyền, các 
ngành và đoàn thề xã hội, nhà nước 
và nhân dân, trung tương và địa 
phương (gày quỹ, phát hành công 
trải và xô số XMU...) với nhận thức 
đầu tư cho XMC cũng là đầu tư cho 
việc phát triền kinh tế — xã hội, cho 
sản xuất. Cần sớm có pháp lệnh hay 
luật về XMC cho người lớn và sớm 
đua vào kế hoạch nhà nước việc phồ 
cập giáo dục cấp I cho trể em đề các 
ngành, các địa phương có các biện 
pháp cụ thê thực hiện, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự phối hợp giữa các 
ngành và phát huy sức mạnh tổng hợp 
tronøviệc huy động các nguồn nhân lực 
vật lực cần thiết. Cũng như trước 
đ+y, cần lập ủy ban XMC các cấp với 
sự tham gia cửa nhiều ngành, nhiều 
đoàn thề quần chúng — xã hội, đề có 
nự nhất trí về mục tiêu, biện pháp và 
chủ trương thực hiện đủ khả năng 
tiến hành công việc và huy động các 
nguồn sức người, sức của cần thiết. 
Với trách nhiệm (o lớn, ngành giáo 
dục phải đóng vai trò thường trực, 
chju trách nhiệm về khâu chuyên môn 
và điều phối chung. Giải quyết tốt các 
mối quan hệ giữa trung ương và địa 
phương, nhà nước và nhàn dân, sẽ 
mở điường cho những biện pháp phong 
phú, đa dạng, sáng tạo và linh hoạt 
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cả 


trong việc cồ động, tuyên truyền, huy 
động người học và duy tri việc học 
tập của họ ở lớp với kết quả mong 
muốn. Đề công tác XMC thành công, 
cần có một đội ngũ cần bộ và giáo 
viên XMC từ nhiều nguồn, hăng say 
với công việc, vừa có những phầm 
chất của người chiến sĩ, năng lực tồ 
chức của người cán bộ quần chúng, 
vừa có nghiệp vụ chuyên môn của 
người giáo viên đạy người lớn tuồi. 


Việc XMC cho người lớn phải được 
tiến hành song song và kết hợp chặt 
chẽ với công tác phồ cập giáo đục 
cấp I cho trẻ em đề triệt tàn gốc nạn 
mù chữ, đồng thời tạo ra môi trường 
văn hóa và sử dụng chữ viết nhằm 
giúp người lớn mới biết! chữ và trẻ 
em rời ghế nhà trường cấp Ï tiếp tục 
củng cố, nâng cao và phát triền các 
kiến thức, kỹ năng biết chữ đề tránh 
tình trạng mù chữ trở lại, bảo đảm 
cho họ thực sự sử dụng được trong 
đời sống và công việc hằng ngày, 
XAIC củính là đề giúp người học có 
tri thức văn hóa, hiều biết về đời 
sống xã hội, kỹ năng và kiến thức 
nghề nghiệp, vươn lên làm chủ trong 
lao động sản xuất, trong đời sống 
giúp họ tự thỏa mãn được nhu cầu 
về học hành và sáng tạo. phát triền 
toàn điện nhân cách của minh. Vì vậy, 
khó có thề kích thích hứng thú học 
tập, làm nảy sinh, duy trì và phát 
triên nhu cầu học tập ở người lớn 
tuôi nếu như họ chưa nhận thức được 
sự cần thiết và lợi ích của việc biết 
chữ gắn liền với những vấn đề bức 
bách của cuộc sống. Đỗi với người 
lớn tuồi, từ XMC với yêu cầu giản 
đơn và thống nhất là làm cho người 
học biết đọc biết viết và biết tỉnh 
toán, tiến tới học thêm văn hóa phồ 
thông ở những mức độ khác nhau, là 
một sự chuyền biến về chất. Ở người 
lớn tuồi nhu cầu học tập có tính mục 
đích cao hơn và phứcatạp hơn, việc 
dạy và học khó hơn, người học luôn 
luôn mong muốn việc học có hiệu quả 
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thiết thực đối với lao động vốn là 
hoạt động chủ đạo của họ. Bởi vậy, 
nội dung và phương pháp dạy và học 
phải phủ hợp và thực sự xuất phát từ 
nhu cầu, khả năng, hoàn cảnh thực 
tế của người học. nhằm thực hiện 
bằng được việc chuyền hóa quá trinh 
giáo đục thành quá trình tự giáo dục. 
Phương pháp dạy và học, hình thức 
và nội dung học phải đa dạn :, phong 
phú, vừa sức, lấy người học làm trung 
làm, khai thắc và tận đụng sự hỗ trợ 
to lớn, các khả năng tiềm tàng mà 
các phương tiện thê,.¿ tín đại chúng 
và giáo dục kỹ thuật hiện đại có thề 
mang lại. 


Việc XMC phải được tiến hành một 
cách có chất lượng, hiệu quả trên cơ 
sở khoa học, đề có tÁc dụng trực tiếp 
đối với người học và thiết thực phục 
vụ công cuộc phái triền kinh tế — xã 
hội, phải hướng vào các điềm đã lựa 
chọn, gắn chặt với các chương trình 
phát triền kinh tế — xã hội địa p!.ương, 
_ eó phân biệt các nhóm đối tượng và 
lập trung vào các nhóm ưu tiên không 
thề chậm trễ (những người dưới 55 
tuôi, cán bộ, đẳng viên...) và các địa 
bàn khó khăn. Ở vùng dân tộc thiều 
số việc XMC cần gắn chặt với việc 
dạy tiếng phồ thông. Nội dung tài 
liệu, chương trình tiếng Việt phải 
phù hợp với người dân tộc de họ dễ 
tiếp thu. Làm tốt công tác dân số và 
kế hoạch hóa gia định cũng là một 
biện pháp thiết thực dề giảm bớt số 
dân mù chữ. Thực tiễn ở nước ta 
cũng như ở các nước khác cho thấy : 
trình độ học vấn phồ thông của người 
học lớn tuồi càng được nâng lên, thì 
khả năng nhận thức và thực hiện 
chính sách dân số với quy mô gia 
định nhỏ (từ 1 đến 2 con) ở họ càng 
lớn. 


XMC là công tác xã hội rộng lớn 
mà ngành giáo dục phải đóng vai trò 
thường trực, song trong hơn một thập 


kỷ qua, ngành giáo dục còn buông 
lơi, chưa phát huy được sức mạnh 
đồng bộ của cả ngành đề chăm lo 
công tác này. Cần khần trương nghiên 
cứu những vấn đề bức bách trong 
công tác XMC, đồi mới cách nghĩ 
cách làm cho phù hợp với tỉnh hình 
mới. Cần tham khảo kinh nghiệm của 
những thời kỳ trước đây cùng như 
kinh nghiệm quốc tế. Định rõ chuẳn 
mực biết chữ (thích ứng với sự phát 
triền của ngôn ngữ học và nhiệm vụ 
chính trị mới); biên soạn chương 
trình mới và có thêm các sách XMC 
và sau XMC phủ hợp với từng nhóm 
đối tượng và địa phương; mạnh dạn 
giao cho địa phương xác định chỉ 
tiêu số lượng XÀ!IC. bước đi và thời 


hạn hoàn thành; tồỒ chức việc học 


căn cứ vào điều kiện thực tế và làm 
sao phát iuy được cao độ sáng kiến 
của địa phương, cơ sở và quần chúng. 
Trường phồ thông phải đóng vai trò 
trụ cột ở địa phương trong việc cung 
cấp địa điềm học và giáo viên. Cần 
cải tiến chế độ, chính sách nhằm 
khuyến khích cán bộ và giáo viên 
XMC, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ 
của quốc tế và Việt kiều đề tạo thêm 
sức mạnh... ` 


XMC là một công việc phải được 
tiến hành khân trương, nhưng kiên 
trì, theo quy luật và dựa trên cơ sở 
kboa học, không thề nóng vội chạy 
theo hình thức, “không thề thực. 
hiện nhanh được như nhiệm vụ chính 
trị và nhiệm vụ quân sự " (*), Chỉ có 
tiến bành công việc mật cách kiên 
quyết, bền bỉ và có hệ thống, chúng 
ta mới hy vọng đến được đích của 
cuộc trường chính XÀIC mới, trong 
vòng 1 thập kỷ, tới năm ~000, không 
còn nạn mủ chữ trên đất nước la 
nữa. : 


(:) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xco-va, 197&, t, 44, tr, 219 
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Ý kiến và kính nghiệm 
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DIỄN CHÂU ĐỒI MỚI VÀ 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TỰ TƯỞNG 


TÊN CHẦU là huyện đồng bằng 
ven biền nằm ở phía bắc tỉnh 
Nghệ tĩnh, có số dân gần 24 
vạn người. Đẳng bộ Diễn châu 
-có 1Í nghìn đăng viên. Cũng như các 
noi khác, bên cạnh nhiều mặt tốt, ở 
Diễn châu tỉnh hình tư tưởng của cần 
bộ, đăng viên và các tầng lớp nhân 
đàn điện biến khá phức tạp. 


Ý chi chiến đấu của một số cán bộ, 
đảng viên bị giảm sút, thậm chí bị tha 
hóa về phầm chất. Trước những khó 
khan về kính tế, xã hội, một số khác 
bị quan, nghỉ ngờ, ngày càng xa rời 
lý tưởng của Đảng. Chính bộ phận 
* này đã gieo rắc đáng kề tâm lý hoang 

máng trong nhân dân và là một trong 
những nguyên nhân trực tiếp làm xói 
món lòng tin của quàn chúng đối với 
Đẳng. 

Các đoàn thê quần chúng ít tha 
thiết gắn bó với Đản¿, Đoàn thanh 
_ niên, hội phụ nữ, hâu như không hoạt 
động, hoạc hoạt động rất kém hiệu 


quả. Đạo đức xã hội bị xuống cấp: 


nghiêm trọng, nhất là ở bộ phận thanh 
niên, thiếu niên, v.v. 

Tình bình trên có nhiều nguyên 
nhàn, nhưng truớc hết là đo các cấp 
ủy dàng đã buông lông công tác tư 


- Ủ 


NGÔ THANH TRÀ * 


tưởng, chưa chú ý chiến lược xây 
dựng coa ng*ưzời, chưa chú trọng chăm 
lo toán diện đời sống vật chất và văn 
hóa tỉnh tần của n¡ân dân, 

Mặt khác, đông đảo cán bộ, đẳng 
viên, ghất là số đảng viên trực tiếp 
sản xuất không được thông tin đầy đủ 
tỉnh hình kinh tế, xã hội. Việc tuyên 
truy ền, giáo dục đường !õi, chủ trương 
chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước còn hình thức, hời hợ!,đơn 


điệu, một chiều, thậm chí cả cáp đặt », 


Kgò ép 3®... 


Các “binh chủng trực tiếp làm công 
tác tuyên truyền giáo dục như đài 
truyền thanh, nhà văn hóa, rạp chiếu 
bóng... không được cảng cố, đồi mới 
nhằm nâng cấp về chất lượng... Trung 
tàm giáo dục cbính tri— nơi đào tạo 
bồi đưỡng cán bộ eơ sở — bị thả nẻi 
nhiều năm, Nơi đây đã trở thành 
“trạm nghỉ chân s trước lúc về lưu 
cho một số đồng chí không trúng cấp 
ủy khóa mới hoạc trước khi về nghỉ 
theo chế độ, chỉnh sách.., 

Tóm lại, trong một thời gian khá 
đài, nhiều cấp ủy đăng ở Điễn châu 


# Phố giám đốc Trung tàm giác dục 


chính trị Diễn châu, Nghệ tình 
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chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí 
cả công tác giáo dục chính trị tư 
lường. 

Dưới ánh sáng đồi mới của Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VI của Đẳng ta 
vì các nghị quyết tiếp theo của Trung 
ương và của Tỉnh ủy Nghệ tĩnh, Diễn 
châu đã nghiêm túc kiềm điềm những 
thếu sót trên lĩnh vực công tác tư 
tưởng và bước đầu đã có được những 
nhận thức mới về yêu cầu, nội dung 
của công tác này. Tử cấp ủy huyện 
đíncơ sở đã nhất trí phải làm tốt 
những nội dung sau : 


¡ = Công tác tư tưởng phải hướng 
vào việc góp phần quan trọng thực 
hiện có hiệu quả các chủ trương, 
chính sách của Đẳng, pháp luật của 
Nhà nước. Trước hết là nhằm đạt 
các mục tiêu kinh tế — xã hội của 
huyện Từ đó tạo ra được sự nhất 
trí về tư tưởng. hành động của toàn 
đảng, toàn dân. 


4 ~ Thông tin kịp thời, chính rác 
những điễn biến về kính tế xã hội 
của đất nước và quốc tế. Nhanh nhạy 
vải những luồng thông tín trong 
huyện đề kịp thời rút kinh nghiệm), 
nêu gương tốt hoặc uốn nắn, xử lý có 
hiệu quả những nhận thức chưa đúng, 
những luận điềm phản tuyên truyền 
của kẻ địch. Bảo đảm vững chắc mặt 
trận an ninh, quốc phòng. 


3 -Giáo dục truyền thống yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội bất đâu từ việc 
giáo dục truyên thống tốt đẹp của 
huyện nhà ; khơi dậy niềm lạc quan, 
tin tưởng, cảnh giác và không bị mắc 
mưu nhữnzg luận điềm phần tuyên 
truyền của kẻ địch, nhằm vượt qua 
được những thử thích, khó khăn 
trong đời sóng chính trị-kinh tế — xã 
hội hiện nay | 


Thực hiện nội dung thứ nhất, 
huyện ủy đã chủ trương: «Chống bìo 
cáp trên lĩnh vực tự tưởng ®, nườïa ¡a 
trao ngành, từng cấp đến môi cẤn 
bộ, đăng viên. sau khi quản triệt 


- làm gốc °, 


nội dung nghị quyết của cấp trên 
phải chủ động tìm tòi, sáng tạo ra 
cách làm mới của ngành mình, đơn 
vị mỉnh và ngay ead bản thân gia đình 
mình. Cách làm đó phải vừa sát với 
tỉnh hình cụ thề của đơn vị vừa đúng 
với tỉnh thần đồi mới. Chẳng hạn, 
trong việc xây dựng phương án kinh tế 
ở cơ sở đã có nhiều phương thức mới. 
Tại đây, tính dân chủ công khai được 
mở rộng. Mọi người được khuyến 
khích về tính chủ động sáng tạo đếp 
mức tốt nhất. Cuối củng. cấp huyệt 
có căn cứ khoa học đề xác lập một 
phương án kinh tế tối ưu với các mục 
tiêu kinh tế xã hội và cơ câu đầu tu 
cụ thề và thích hợp... 


Thực tiễn đã chỉ rõ, nơi nào cấp ủy 
quán triệt được quan điềm «lẫy dàn 
thực sự đề dân biết, dân 
hàn, đàn làm, đân kiềm tra thị ở đó 
phương án kinh tế xã hội vững chắc, 
có tính thuyết phục, quần chúng và 
tồ chức đẳng nhất trí, tiềm năng kinh 
tế tập thề, cá nhân được huy động Ở 
mức cao, hiệu quả kinh tế xã hội khá, 
đời sống của nhân dân và tình hình xã 
hội ồn định. Ngược lại, nơi nào không 
nhận thức đúng vai trỏ công tác tư 
tưởng đối với quần chúng hoặc làm 
lướt, chiếu lệ, tắc trách thì tắt yếu bị 
trả giá bằng sản xuất, kinh doanh 
thua lỗ, nội bộ mất đoàn kết, quần 
chúng giảm sút lòng tín vào sự lãnh 
đạo của cấp ủy đảng và chính quyền. 


Với cách làm đó, xét về góc độ 
công tác tư tưởng, cán bộ đang viên 
đã thực sự có được cách nhịn, cách 
nghĩ, cách làm mới, không còn tỉnE 
trạng e một người suy nghị thay ch‹ 
nhiều người». Các ủy viên ban chắp 
hành đảng bộ các cấp không cỏn 
phải thụ động, theo nghĩa «chấp 
hành ?* như trước. 


Sức mạnh trí tuệ đó đã được chứng 
minh trong việc phần đấu đưa nền 
kinh tế — xã hôi của huyện trong hai: 
năn: qua ra khỏi tỉnh trạng bế tắc, 
trì trệ suốt nhiều năm 


` 


Về mặt nhận thức : từ chỗ coi sản 
xuất hàng hóa:là tà: dư của phương 
thức sản xuất cñ nay đã nhận thức 
được nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
vẫn mang thuộc tính hàng hóa, thấy 
được sự cần thiết chuyền nền kinh tế 
còn mang nặng tỉnh chất tự c p, tự 
túc của ta hiện nay thành nền kinh 
tế hàng hóa.Mọi sự kiêng ky, định 
kiến, làm hạn chế sự tăng trưởng của 
các thành phần kinh tế. ngoài quốc 


doanh đã bước đầu được giải quyết. 


thông thoáng qua việc nghiên cứu và 
thực biện nghị quyết 10 của Bộ chính 
Irị trung ương Đẳng. Đông đảo cán bộ, 
đảng viên và nhân đàn đều nhất trÍ 
dứt khoát phải từ bổ cơ chế quản lý 
kinh tế theo kiều quan liêu, bao cấp, 
chuyền mạnh sang cơ chế quản lý kinh 
tế mới, v.v. 


Nhờ tập trung được trí tuệ của 
toàn đẳng bộ, Diễn châu đã xây dựng 
được cơ cấu sẵn xuất, cơ cấu mùa vụ 
thích hợp với điều kiện tự nhiên, kinh 
tế, xã hội của địa phương nẻn sản 
lượng lương thực, cá, muỗi, tiều thủ 
công nghiệp của năm (9Š đã đạt 
mức cao nhất từ trước tới nay. Hiêng 
sản lượng lương thực mỗi năm bình 
quân tăng 8 ngàn tấn (khoảng 25). 
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khá, 
chỉ tính các công trình trọng điềm 
đạt 3 tỷ đông.25/29 xã tự kéo được 
điện quốc gia về phục vụ sản xuất, 
và sinh hoạt của nhân dân. 


Đối với nội dung thứ hai : nếu trước 
đây công tác tuyên (truyền giáo dục 
chỉ nặng về hình thức truyền đạt 
“(hông báo ®,dội từ trên xuống, 
nội dung thông tin nghẻo, thiếu thiết 
thực và hấp dẫn thì hiện nay, thông 
tin được thực hiện từ nhiều chiều. 
trên xuống (từ trung ương, tỉnh, 
huyện) và đưới lên (từ ngành và các 
cơ sở sản xuất). Về hình thức, cố gắng 
chuyền mạnh sang đối thoại và thuyết 
phục. Đội ngũ bảo cáo viên (bao gồm 
các đồng chí có năng lực và nghiệp 
vụ tuyên truyền) ở cơ sở được củng 
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cố đã từng bước đi vào hoạt động cô 
nề nếp. Các đồng chí thường vụ 
huyện ủy, thường trực ủy ban nhàn 
dân, cán bộ các ban của đảng được 
phân công về các cạm theo định kỳ 
hằng tháng tiếp xúc với cơ sở đề 
nghe dân nói» rồi nói cho dân 
nghe». Việc làm đó đã có kết quả 
thiết thực, góp phần quan trọng giải 
đáp được kịp thời những vướng mắc 
của nhàn dân trong việc quán triệt 
và thực hiện các chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta,uốn 
nắn những nhận thức sai lệch, hoặc 
nắm được những yêu cầu bức bách 
của đân đo tỉnh hình kinh tế và xã 
hội đặt ra. 


Các binh chủng phục vụ cho công 
tác tuyên truyền giáo dục như nhà 
văn hóa, đài truyền thanh, cửa hàng 
sách,rạp chiếu bóng v.v. đã được 
cẳng cố, tăng cường một bước về tò 
chức, về phương tiện, kỹ thuật và về 
nội dung hoạt động. 

Với những việc làm trên, cán bộ 
đảng viên và các tầng lớp nhân đân 
trong huyện đã được thông tin tương 
đối nhanh, một số vấn đề cần thiết về 
tình hình quốc tế, trong nước và tình 
hình của địa phương. Vì thế, những 
nhận thức không đúng của họ bước 
đầu được khắc phục,lòng tin của họ 
đối với Đảng được nâng dần lên. 


Trung tâm giáo dục chỉnh trị đã 
thựa hiện đồi mới căn bản về cán bộ ; 
đội ngũ giảng viên từng bước dược 
tình chọn bao gồm những đồng chí 
có năng lực và phầm chất tốt. Nội 
dung giảng dạy được tỉnh giản theo 
phương châm “Cần gÌ giảng nấy ® 
cho phù hợp với từng loại đối tượng 
và chức danh. Công tác chiêu sinh 
cũng được chấn chỉnh một bước quan 
trọng : chỉchiêu sinh những đồng chí 
trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng “ 
đề bảo đảm tính hiệu quả, không chiêu 
sinh tràn lan đề có số lượng như 
trước đây. Trong hai năm qua, trung 
tầm đã bồi dưỡng đường lối, chủ 


trượt chinh sách của Đảng cho 150 
san bộ đương chức, 200 đảng viên 
mới và 25 người thuộc điện đối 
tượng kết nạp đảng. 

Cuối cùng, việc giáo dục truyền 
thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội đã được bắt đầu từ việc khơi dậy 
truyền thống yêu nước của eon người 
và quê hương Diễn châu. Hai năm 
qua, Diễn chàu đã thực hiện được 
một số việc, Cụ thề là: 

Tuyên truyền công lao,sự nghiệp 
của các danh nhân và các nhà cách 
mạng tiền bối sinh ra, lớn lên và 
trưởng thành từ mảnh đất Diễn châu: 
mở hội thảo tìm hiềa¿ thân thế và sự 
nghiệp của cụ Nguyễn Xuân Ôn — nhà 
trí thức yêu nước cuối thế kỷ XIX, 
đồrz caí Phùng Chí Kiên — người cán 
bộ lãnh đạo quân sự đầu tiên của 
Đăng ta. Các cuộc hội thảo đã được 
sự tham gia của các giáo sư, nhà văn, 
nhà thơ, các đông 2hí cách mạng láo 
thành trong và ngoài huyện. Kết luận 
của các cuộc hội thảo đã có tác dụng 
bồ ích thiết thực đối với công tác 
tuyẻn truyền, giáo dục truyền thống, 

Hoàn thành và xuất bản cuốn lịch 
sử Đảng bộ Dáng cộng sản Việt nam 
huyện Diễn châu. Nhàn địp này, 
huyện ủy chủ trương mớ cuộc thi 
«tìm hbiều truyền thống đất nước con 
_ người Diễn châu »® — cuộc thi tồng kết 
vào nuày 19-5-l289) với sự tham gia 
đang đảo của hàng ngàn người bao 
gồm nhiều thành phần và lứa tuôi. 
Đặc biệt là, năm trường phô thông 
trung học trong huyện đã từng bước 
đưa việc giáo dục truyền thống địa 
phương xen kã với chương trình 
giảng dạy chinh khóa. 

Xây dựng xong bộ phim « Đất nước 
con người Diễn chàu?®.Nhà văn hóa 
huyện đã tö chức chiếu rộng rãi 

\ 


phim này ở các xã trong huyện, góp 
phần tô thẩm truyền thống của quê 
hương, con người Diễn châu cả hôm, 
gua và hôm nay. 


Tóm lại, hiệu quả của việc đồi mới 
và táng cường công tác tư tưởng của 
Diễn châu trong hai năm qua được 
biều hiện trên một số mặt eụ thề sau 
đây : 


Đã góp phần cơ bản và rất quan 
trọng xây đựng bầu không khí dân 
chủ, cônz khai bước đầu trong sinh 
hoạt đẳng, trong hoạt động của các tổ 
c.ức quần chúng. Nhờ đó không 
những đã tạo ra sự năng động trong 
Roạt động kính tế mà còn tạo ra khả 
năng đôi mới tư duy của người lao 
động. Các điện hình luôn suy nghĩ 
hành động theo hướng tích cực, làm 
ăn khá. Những người làm kinh tế giỏi 
không còn hiếm hoi như trước đây. 


Cán bộ, đảng viên đã xác định 
được vị trí và nhiệm vụ chiến đấu 
của mình, năng lực lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng trên mọi lĩnh vực, nhất 
là lĩnh vực kinh tế đã có những bước 
trưởng thành đáng kề. 

Công tác tuyên truyền giáo dục đã 
có tác dụng tạo lập niềm tin kiên 
định của quìn chúng đối với sự 
nghiệp đồi mới của Đảng,các hiện 
tượng tiêu cực xã hội giảm dần, an 
ninh chính trị và trật tưan toàn xã 
hội được giữ vững. 


Tuy nhiên, trong việc đồi mới và 
tăng cường công tác tư tưởng, Diễn 
châu cũng cần nohiêm túc khắc phục 
những nhược điểm: đội ngũ cán bộ 
làm công tác tư tưởnz còn thiếu 
những người có năng lực, có bề dày 
về lý luận và thực tiên; cơ sở vật 
chất kỹ thuật phục vụ cho công tác: 
tư tưởng còn quá nghèo nàn. 
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Chuyện ngày thường 
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Lỗi ấy thuộc ouề tôi 


NHP. làm thủ trưởng cơ quan tôi 

đã nhiều nàầm. Anh vốn là người 

nói nhiều, làm Ít ; thích sai khiến, 

điều hành cấp dưới ; thích người 
ta khen và chúa ghét những ai hay 
góp ý, phê bình anh. * Nhất hô vạn 
ửng?, anh quen và thích lối làm 
việc như vậy. Anh nhịn mọi người 
toàn thấy sự non nớit, yếu kém nên 
không tin họ và đành phải bao biện 
làm thay. tất cả. Anh rất bận. Phần 
lớn thời gian anh đành cho các buồi 
hội họp. Mỗi năm anh lại « phải › đi 
công tắc nước ngoài ít nhất một vài 
lần. Quả tỉnh là anh cũng thương anh 
em. Thương cho nên hay hứa, nhưng 
hửa rồi đề đấy. Công việc và tuồi tác đã 
làm anh quên đi nhiều thứ, lắm khi 
có việc lâu lâu rồi anh em nhắc lại, 
anh mới ni:ớ ra thì thường là đã chậm 
trễ. 


Là cấp phó của anh, lắm khi tôi 
thấy công việc có thể giải quyết trong 
tầm tay nhưng không đủ chức quyền. 
Những cán bộ đưới quyền thường 
pần gụi tôi hơn anh P. Họtrao đồi 
_với tôi nhiều vấn đề, mang đến cho 
tôi nhiều thông tin cần thiết. Tôi cũng 
chan hòa, thông cảm với anh em. Tôi 
với anh em trong cơ quan thực sự là 
những người bạn. Tôi lắng nghe Ý 
kiến họ, sâu sát với họ nên trong 
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cương vị «cấp phó } tôi cũng đã là:: 
được đôi việc có ích. Thế là, rất tự 
nhiên, tôi có mối dây liên hề mật t hiết 
với mọi người. Tôi và mọi người 
trong cơ quan giao hảa với nhau, 
cộng lực với nhau trong công việc. 
Tôi trở thành niềm tin và hy vọng 
của mọi người. Họ so sánh tôi với anh 


-P và tất nhiên là họ khen tôi, chê 


anh. Trong cái không khí ấy, tôi 
bỗng tự huyển hoặc mình, tự cho 
ninh là người có đầy đủ năng lực và 
uy tín, là ngưởi đáp ứng được yêu 
cầu đồi mới. Thời gian đã ủng hộ tôi. 
Vi tuồi đã cao, sức khỏe đã kém và 
năng lực hạn chế nên cấp trên cho 
anh P nghỉ quản lý. Đương nhiên tôi 
là người thay thế anh. | 


Làm thủ trưởng, tôi bất đầu tiến 
hành lập lại trật tự kỷ cương trong 
cơ quan. Tôi uốn nắn tư tưởng, tác 
phong công tác của mọi người. Tôi 
đưa ra các chương trình, đề án, kế 
hoạch công tác trước mất và lâu dài 
của đơn vị mà tôi tin là chính xác, 
hoàn hảo đề mọi người quán triệt và 
thi hành. Niềm tin và hy vọng của mọi 
người đối với tôi được thề hiện ra ở 
nhiều ý kiến đóng sóp hào hứng và 
xây dựng. Nhưng là một thủ trưởng 
mới, tôi cần khẳng định năng lực và 
quyền uy của mình trước đơn vị. Tôi 


muốn những ý kiến tôi đưa ra :à mọi 
người phải thực hiện, chấp hành chứ 
không phải đề bàn bạc, thảo luận. 


Cũng xuất phát từ lòng mong muốn 
đạt hiệu quả cao trong công việc, thế 
mà số đông ạnh em và tôi không gặp 
nhau. LẮm khi tôi rẤất khó chịu về 
những lời góp ý. Tôi cho đó là những 
thói xấu của đơn vị mà trước đày 
anh P đã không uốn nắn đề bây giờ 
thành nếp. Tôi ra sức chấn chỉnh, 
nhắc nhờ. Mộit số anh lâu cá ? «đọc » 
được tàm trạng tôi. Họ bỏ qua mọi 
thiếu sót, khuyết điềm, nhược điềm 
của tôi, sẵn sàng tâng bốc, ‹ca ngợi 
tôi trong tất cả mọi việc, ở khắp mọi 
nơi, mọi lúc. Tôi đần dần có cảm tỉnh 
với những người như thế rồi thích thú 
họ và coi họ như là # một lực lượng 
nòng cối s trong việc thực hiện ý đồ 
đồi mới, xây dựng cơ quan của tôi. 
Tôi đánh giá họ tốt hơn, cao hơn 
thực tế và tôi hướng việc đề bạt, cất 
nhắc, giao nhiệm vụ quan trọng vào 
nơi họ. Thấy thể, một bộ phản khá 
đông trong cơ quan bắt đầu xa lánh 
tôi. Khoảng cách giữa tôi và họ cứ 
đài thêm: ra. Họ đến làm việc với tôi 
như một nghĩa vụ, và chỉ có thế thôi. 
Họ lùi xa tôi đề giữ một khoảng cách 
«an toàn? giữa cắp trên và cấp dưới. 
Những ý kiến đóng góp chân thành 
của họ đối với tôi ngày một thưa dần. 
Tôi hoàn toàn « tự do » trong việc thu 
nhận thông tin. ra quyết định và đánh 
giá kết quả. Rất ít ý kiến tôi nêu ra 
phải mất thời giờ tranh luận, bàn bạc. 
Số đông đáp lại tôi bằng sự thờ ơ, 
lãnh đạm. REhông khí cơ quan trầm 
hắn xuống. Kỷ cương, trật tự do tôi 
thiết lập, nhĩn bề ngoài có vẻ êm 
ä, nề nếp. nhưng đỏ chỉ là sự trầm 
mặc, buồn tẻ. Tìm đến với tôi, gần 
gui tôi bây giờ vẫn chỉ là mấy *®người 
gần gũi và ăn ý». Họ tiếp lục tảng 
bốc, ca ngợi tôi. Thú thật là có lúc 
tôi cũng thấy ngượng. Tôi không còn 
niềm vui trong môi quan hệ bẻ bạn, 
đồng chí~— cá trong công tác cũng như 


trong đời sống hẳng ngày - với số 
đông trong đơn vị nữa. Khi chưa có 
chức có quyền thật sự thị tôi có nhiều 
bạn bẻ; dến khi có quyền cao chức 
trọng trong tay thi tôi lại mát họ. Tôi 
bắt đầu cảm thấy cô đơn. 


Mới đày. trong một hội nghị khoa 
học về đề tài đân chủ, do cơ quan tôi 
tồ chức mà tôi lÀ người chủ trì, một 
giáo sư, trong bản tham luận của minh 
đã phê phán gay gắt sự tráo trở của 
giai cấp tư sản. Đồng chí ấy trích một 
câu của Ph. Ăng-ghen, đại ý : Khi muốn 
giành quyền bính, giai cấp tư sản đã 
nhân danh dân chủ, nhân danh quyền 
lợi của nhân dân, vì nhân dân mà họ 
đưa ra các khầu hiệu cách mạng. Quần 
chúng tin theo họ. Nhưng khi đã giành 
được chính quyền, giai cắp tư sản 
quay lưng lại với nhân dàn, trở thành 
kẻ đối lập với nhân dàn. Chỉ có giai 
cấp vô sản mà đại diện chân chính 
của nó là những người cộng sẵn mới - 
thực sự có tỉnh thần cách mạng triệt 
đề, và. do đấy, họ mới thực sự thủy 
chung với nhân dân, càng ngày càng 
chiếm được trái tim và khối óc của 
quần chúng, khơi dậy được tỉnh thần, 
tài lực của mọi người vào sự nghiệp 
xảy dựng chế độ mới. 


Tiếp theo là lời phát biều ngắn của 
một nhà khoa học đã ngoài 40 tuôi 
đảng. Ông chậm rãi nhíc lại mấy 
lời khuyên răn của Bác Hồ: cân hộ 
phụ trách chớ thấy minh mới làm 
nên một chút đã cho bằng trời rồi: 
chớ thấy ai hầu với minh thị đủ nái 
không đúng cũng nzhe, tài không có 
cũng dùng. Ai khônz hìu với minh 
thì đủ có tài cũng đdim họ xuống, hạ 
nói mấy cũng không nuhe. Cán bộ 
không bao giờ được tự mãn, phải láng 
nghe ý kiến mọi người với một thái 
độ khiêm tốn ; cần chống tư tưởng hẹp 
hòi bởi vì tư tưởng hẹp hỏi thì hành 
động cũng hẹp hỏi, hành động hẹp hỏi 
thì nhiều thủ, ít bạn... Người mà hẹp 


(Xem tiếp trang 25) 
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Mở rộng phạm vi 
kế hoạch hướng dẫn 


xuyên theo dõi các bài viết trên 

Tạp chí Cộng sản đề phục vụ tốt 
hơn nữa cho công tác nghiên cứu và 
gảng dạy chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
trong trường đại học. 

Vừa qua, tôi rất tâm đắc với bài 
T?ng thuật hội thảo : «Về điều kiện 
và môi trường bảo đàm quyền tự chủ 
kinh doanh của các xí nghiệp quốc 
doanh ? (Tạp chí Cộng sản số 7 — 1989), 
Hắn tồng thuật đã cung cấp nhiều 
thông tin có giá trị, khơi gợi sự suy 
nghĩ về một số vấn đề còn phải tiếp 
tục nghiên cứu và trao đầy. 

Dưới đây, tôi xin được bàn thêm 
về một biện pháp nhằm tăng cường 
tính linh hoạt uyền chuyền của các 
xÍ nghiệp: Mở rộng phạm vi kế hoạch 
h.ớng dân đối với các cơ sở sản 
xuất — một yếu tố bảo đảm quyền tự 
chủ kinh doanh cho các xí nghiệp 
quố: doanh. 

Đã có một thời gian dài chúng ta 
quan niệm lãnh đạo nền kinh tế có 


L À nhà khca học trẻ, tôi thường 


kế hoạch chỉ bằng kế hoạch pháp - 


lệnh. Nhà nước ban hành ' một hệ 
thống những chỉ tiêu bắt buộc hết 
Sức chỉ tiết (có lúc đã có tới 9 đến 11 
chỉ tiêu pháp lệnh cho các xi nghiệp 
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quốc doanh), các cơ sở sẳn xuất cứ 
máy móc thực hiện, «vốn đã có trung 
ương 1o". Sự hiệu biết ấu trĩ về quan 
hệ qua lại giữa các hệ thống quản lý 
kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô như 
vậy đã tạo nên một hệ tống kế hoạch 
máy móc, dẫn đến sự tập trung quan 
liều của cấp trên và sự Ÿ lại. thụ 


động của cấp dưới. Việc đôi rrới cơ 


chế quản lý kinh tế liện nay lA nhằm 
cai cách triệt đề cơ chế hình tế đã bị 
biến dạrg, xơ cứng. khỏi phục những 
ưu thế của tímh kế heach béa nền 
sủn xuất xã hội chủ n¿hĩa. Điều 
có nghĩa là phải thực hiện tiếng nhất 
lai vếu tố kế hoạch: kế hoạch pháp 
lệnh đề lãnh đạa tập trong nâa kình 
tế và kế hoạch hướng đản đề tro cho 
các cơ sở sản xuất quyền tự chủ, tự 
càju trách nhiệm tron? sản Xuất và 
kinh doanh. 


Nên kinh tế xã hội chủ nøhia là 
nền kinh tế có kế hoạch. Sự phái triều 
phong phú của các ngành nghẻ sản 
xuất, của mạng lưới gido thông, bưu 
điện và hạ tầng cơ sở đòi hồi phải 
có sự quản lý thống nhất và éó kế 
hoạch đề hảo đảm cho nền kinh tế ho t 
động nhịp nhàng cân đối và đạt hiệu 
quả cao. Song điều đó không có nghĩa 
là chỉ thực hiện kể hoạch pháp lệnh, 
mặc dù kế hoạch Đháp lệnh có vai 
trò quyết định trong việc lãnh đạo, 
điều tiết nền kinh tế quốc dàn; mặt 
khác, những chỉ tiêu kế hoạch pháp. 
lệnh chỉ tiết hóa quả mức cần thiết 
sẽ biển sự lãnh đạo tập trung thành. 
máy móc xa rời cuộc sống. Thực tế 
còn cho thấy dù hệ thống các cơ quan 


đó: 
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.. quan 


lập kế hoạch có tích cực hoạt động 
như thế nào chăng nữa, cũng không 
thề tính toán, lập kế hoạch cho tất 
cả các cơ Sở sản xuất sát với thực 
tế bằng những kế hoạch do chính 
các cơ sở tự xây dựng và điều chỉnh 
Chính vì vậy phải có một tỷ lệ hợp 
lý siữa hai hệ thống chỉ tiêu kế hoạch 
đề bảo đảm tính tập trung và sự nâng 
động linh hoạt của nền kinh tế. Đó 
cũng là một yêu cầu của cải cách 


kinh tế hiện nay đề bảo đảm nền 


kinh tế hàng hóa phát triền có kế 
hoach và quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của các cơ sở sản xuất 
được phát huy cao độ trên cơ sở thực 
riện bạch toán kinh doanl xã hội 
chủ nghĩa.. 

Kế hoạch hướng dán không mang 
tính cưỡng chế yà ràng buộc như kế 
hoạch pháp lệnh nhưng lại có ý nghĩa 
te lớn đối với nền kinh tế. Việc thực 
hiện kế hoạch hưởng dẫn với những 
nội dung phong phú có tác dụng tích 


cực đối với việc tLực hiện có hiệu” 


quả những kế hoạch pháp lệnh của 
nền kinh tế. Kẻ hoạch hướng dẫn cèn 
là cầu nối nhà nước với xí nghiệp, 
tạo ra sự cân bằng giữa quản lý ở 
tảm vĩ mô và tính năng động linh 
hoạt của vi mô, giữa tính tập trung 
và tính đân chủ, chủ động của các 
cơ sở sản xuất, giữa những dự kiến 
chủ quan và sự phản hồi khách 
v.v. Những thông tin về 
nguyên vật liệu, về kỹ thuật chuyền 
giao công nghệ, giá cả, thị trường và 
_ thị hiếu của người tiêu dùng, về tài 

nguyên thiên nhiên và dân số, về quan 
hệ kinh tế đối ngoại là những gợi ý 
về các hướng đầu tư, phát triền 
giúp cho các eơ sở sản xuất vạch 
phương hướng, kế hoạch đầu tư, lựa 
chọn nguyên liệu và công nghệ phù 
hợp đề sản xuất ra những mặt hàng 
đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của 
người tiêu dùng l 


Kế hoạch hướng dẫn là yếu tố bồ 
sung cần thiết, làm năng động và 
phong phú kế hoạch pháp lệnh. Vì 
vậy sẽ là không đúng nếu hiều kế 
hoạch hướng dẫn là một cái gì dõi 
lập và xa lạ với kế hoạch pháp lệnh. 
Cách hiều như vậy vô tỉnh đem đối 
lập tập trung với dàn chủ mà khêng 
tỉnh đến mối quan hệ thống nhất của 


'chúng. Chúng ta chủ trương phát hy 


dân chủ, tăng cường tính chủ động 
cho các cơ sở sản xuất, khác phục 


"chế độ tập trung quan liêu, hành 


chính máy móc. Nguồn gốc sâu ra của 
sự thay đồi này là sự phát triền của 
nền sản xuất hàng hóa và nhu cầu 
ngày càng phong phú của người tiêu 
dùng. Chính điều đó bảo đản sự 
thếng nhất giữa kế hoạch hướng dẫn 
và kế hoạch pháp lệnh, cũng có nghĩa 
là bảo đảm mối quan hệ gắn bó 
giữa giao quyền tự chủ sản xuất, kinh 
doanh cho oác đơn vị sản xuất và sự 
lãnh đạo tập trung của nhà nước 
trung ương. 


Những cải cách kinh tế ở nước ta 
treng thời gian gân đây đã bước dầu 
giải phóng được nhiều năng lực sản 
xuất, tạo điều kiện cho các thành 
phần kinh tế phát huy tiềm năng của 
mình. Các cơ sở sản xuất được trao 
nhiều quyền chủ động hơn trong sản 
xuất và kinh doanh thi các phương 
án sản xuất cũng như các mẫu rã 
hàng hóa mà họ được quyền tự chọn 
sẽ ngày càng sát hợp với như cầu và 
thị hiếu của người tiêu dùng. Điều đó 
đòi hỏi và cho phép chúng ta mở 
rộng phạm vi kế hoạch hướng đẫn, 
‹@o ra những khả năng rộng lớn đề 
các cø sở sản xuất điều hành sản xuất 
và kinh deanh một cách linh hoạt và 
sáng tạo, phù hợp với yêu cầu khách 
quan của sự phát triền sản xuất hàng 
hóa có kế hoạch. 

TRẦN KIÊN 
(Trường ĐIlSP là nội Ì) 
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VAI TRÒ (HỦ ĐẠ0- (ỦA 

KIxH TẾ Qốc D9471 PHÁI 
THỂ HIỆN BẰNG HIỆU QUÁ 
KINH TẾ —XÃ HỘ - 


\Á HẠT là sai lầm khi coi quá 

) \ trình cải tạo, xây dựng và 
phát triền kinh tế ở nước ta, 

“coi cuá trình vận đ$ng đi lên 

của nền kin* tế chỉ đzn thuần là một 
quá trinh :âng cao tỷ trọng của kính 
tế quốc doanh, mà không tính đến sự 


phát triền phong phú, đa dạng của các - 


thành phần kinh tế khác, không shú 
ý đầy đủ đến hiệu quả kinh :ế—xä hội 
của từng đơn vị. Trong q:›é trình phát 
triền sản xuất kinh doanh, các hình 
thức sở :ữu về tư liệu sản xuất khêng 
ngăn cách rhau mà có x1 tướng đan 
két với nhau, hỗ trợ cho nhau, và 
có thề khˆng còn một hinh thức sở 
hữu nào hoàn toàn thuần nhất, cho dù 
đó là sở ï:ữu quốc doanh hay sở hữu 
tư nhân. : 

Nh+? vậy, theo tôi, đề nhất huy vai 
trò chủ đạo của kirh tŸ quốc doanh, 
vấn đề quyết định là phải bảo đảm 
cho các đơn vỉ kinh tế quốc doanh phát 
triền sản xuất, kinh đoanh mộ: cách 
có hiệu quả. Hiệu guả-hoạt động sản 
xuất k:sE dcanh của kinh tế quốc 
doanh sẽ tự nó khẳng định vai trỏ 
chủ đạo của nó. 
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Đề tạo điều kiện cho các xi nghiệp 
quốc doanh tiến hành sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả, đã đến lúc chúng 
ta phải có những quan điềm mạnh mẽ 
hơn, táo bạo hơn, đồng bộ hơn trên 
con đường đồi mới. Theo tôi, sau đây 
là một số vấn đề cơ bản: 


Một là, phải tỒ chức ïại một cách cơ 
bản nền kinh tế theo hướng thật sự 
thửa nhận nền kinh tế nước ta hiện 
nay là một nền kinh tế hàng hóa có 
eơ cấu nhiều thành phần. Nên kinh 
tế đó là một thề thống nhất, không 
chía cát thành kinh tế trung ương và 
kinh tế địa phương. Các cơ sở sản 
xuất kinh doanh thuộc các thành phần 
kinh tế đều binh đẳng trước pháp 
luật. Không nhất thiết phải có cấp chủ 
quản, cơ quan chả quản hay cấp trên 
trực tiếp quản lý. Cũng không nhất 
thiết phải có cơ chế quản lý riêng cho 
các xí nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế khác nhau như hiện nay. 


_ Hai là, tiếp tục làm rõ, phân định 
và tách hẳn hai chức năng : chức 
nã::z g:áu !ý, điều hành các hoạt động 
sản xuất — kinh Cdoanh ở các cơ sở (là 
chức năng của các đơn vị kinh tế cơ 
sở) và chức năng quản lý nhà nước 
về k/nh !ế (là chức năng của các cơ 
quan nhà nước các cấp cùng các cơ 
quan được ủy quyền bằng hệ thống 
luật pháp). Tôi nghĩ răng nhà nước 
né: chung, nhà nước xã hội chủ nghĩa 
nói riêng, có vai trò kết sức to !ớn 
đếi với hea! động kính tếTxã hội của 
đất nước, cũng như đối vớ: quá trình 
heạt động sản xuất — kinh soanh của 
cơ sở. Luy nhiên, sự tác đảng của nhà 
nước đến các quá trinh kinh tế 
cũng có giới hạn nhất định, và ở các 
phạm vị khác nhau cũng không giống 
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nhau về nội dung, phương phấp và 
binh thức. Không nên quan niệm rằng, 
quản lý kinh tế là chức năng chỉ gắn 


liền với bản chất của nbà nước xã hội. 


chủ nghĩa, là chức năng đặc thù của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bất kỳ 
một kiều nhà nước nào, đề duy trì sự 
tồn tại của mình, đều phải thực hiện 


chức năng quản lý các hoạt động kinh . 


tế —xÃ hội, quản lý các quá trình kinh 
tế của đất nước. Tuy nhiên, do bẳn 
chất khác nhau nên mục đích và 
phương thức quản lý của mỗi kicu nhà 
nước cũng khác nhau. Chính từ sự lẫn 
lộn, ngộ nhận trên nên từ lâu, chúng 
ta đã bỏ qua những cái hay, cái hợp 
lý về phương pháp quản lý, về công 
nghệ sản xuất và các côig cụ được 
sử dụng trong quản lý kinh tế của 
các nước tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh 
đó, chéúng ta đã enhà nước hóa » 
các quá trình sẵn xuất — kinh doanh. 
đã không phân biệt được đâu là hành 
yi nhà nước, đâu là hành vi kinh doanh 
trong quá trình tác động vào nền kinh 
tế. Do đó, nhà nước đã làm những 
phần việc đáng ra không phải làm, 
trong khi đó lại bổ qua những việc 
cần thiết và quan trọng. 


Ba là, tỒ chức lại hệ thống các cơ 
quan nhà nước và các cơ quan chức 
năng giúp việc từ trung trơag đến địa 
phương, bãi bỏ chức năng quản lý 
eàn xuất — kinh doanh của các hộ, 
tông cục. Các cơ quan tòng hợp như 
Ủy ban kế hoạch nhà nước, Ủy ban 
vật giá... cũng cần được xem xét, 
kiện toàn và tô chức lại, Ở cấp CỊa 
phương, SỰ tỒn tại của Ủy ban kế 
hoạch, Ủy ban vật giá tỉnh... trong 
điều kiện hiện nay là không cần thiết. 
Chức năng tồng hợp, điều phối của 


các cơ quan này giờ đây có thể đo, 


một bộ phận nhỏ năm trong Ủy ban 
nhân dân thực hiện. VÀ vi vậy trong 
đ:ều kiện hiện nay, chỉ nên có hai cấp 
thực sự làm kế hoach: đó là cấp kế 
hoạch trung ương — kế hoạch phát triền 
kinh tế vĩ mô — và cấp kế hoạch cơ 


sở — kế hoạch của các đơn vị sẵn xuất 
kinh doanh — kế hoạch kinh tế vi mô. 
Không còn' kế hoạch địa phương, kế 
hoạch của ngành với tư cách là một 
cấp kế hoạch hoàn chỉnh; nếu có 
chăng. chỉ là sự phối hợp. _ 


Bốn là, xây dựng một hệ thống pháp 
luật đủ hiệu lực đề quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, quản lý đất nước. 
Không một ai, khóng một eơ quan, tồ 
chức nào được sống và hoạt động 
trên: và ngoài khuôn khô cho p!.(p của 
pháp luật. Tôn trọng và đàm bảo 
thực sự quyền tự cbủ sản xuấ: ki:h 
đoanh của các đơn ,vị kinh tế cơ sở 
với tư cách là các chủ thê sả: xuất 
hàng l:óa, kl:êng phân biệt thành phần 
kinh tế quếc doanh hay rgoài quốc 
đoanh. Các đơn vị kinh tế cơ sở được 
quyêk mua các điều liện để tiến hành 
các quá trình sin xuất, được quy.n 
điều hành, quản lý các quế t¡iìn! sản 
xuất và quyềm bán các kế: quả của 
hoạt đội:g sản xuất—kinh doanh (sản 
phầm và các địch vụ). Sự tôntrọng và 
đảm bảo này phải được thề hiện Làng 
luật pháp chứ không chỉ đừng lại Ở 
các nghị quyết,thÏ thị... 

HUỲNH TƯ 


(Phö tiền sĩ kinh tễ 
Viện kh tế TP !Iồ Chí Xinh) 


__ LỖI ẤY.., 
(Tiếp theo trang 71) 


hồi thì ít kẻ niúp. Đoàn tÌ:ề mà hẹp hồi 
thì không thề phát triền. : 

ˆ Những ý kiến trên thực ra không 
phải là mới, tôi đã được đọc nhiều lìn. 
Son hòm nay, không hiều sao tôi bong 
thấy thấm thia và giật mình. 


Một năm đã qua kề từ khi tôi làm 
thủ trưởng, cơ quan tôi đã “ dòi 
nhiều » nhưng văn « chưa mới » VÌ thực 
chất tôi cũng cháng hơn gì anh P. Tôi 
chê anh nhưng lại đi đúng vào vết xe 
đồ «ủa anh. Lỗi ấy thuộc về tôi I 


1 
GI 


_ò Việc bình 


Nhìn lại tình hình thế giới năm 1989 


ỚI những sự kiện cực kỳ 
\./ „ quan trọng đã diễn ra, năm 
1989 đã đi vào lịch sử như 

một cái mốc, đánh dấu một 
bước ngoặt trong sự phát triền của 
tỉnh hình thế giới và của quan hệ 
quốc tế trong 45 năm qua kề từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai. 


Sự kiện đầu tiên đáng nói đến là 
thường hóa quan hệ giữa 
Liên xê và Trung quốc và sự sải thiệp 
quan hệ giữa các nước lớn nói chung. 
Đành ràng trong thế giới ngày nay 
mỗi đàn tộc lớn hay nhỏ đều có quyền 
tự quyết định vận mệnh của mình, 
nhưng quan hệ giữa các nước lớn văn 
có ảnh hưởng lớn đến các dân tộc. 


Quá trình hòa koăn, vừa đấu tranh 
vừa hợp tác trong cùng tồn tại hèa 
bình giữa các nước lớn diễn ra dã 
từ nhiều năm nay. Cáấi mới của năm 
1989 là lần đầu tiên sau ba mươi năm 
mâu thuẫn và xung đột, cuộc gặp cấp 
cAo Xô -7rung đã được tiến hành và 
quyết định bình-thường héa quan hệ 
giữa hai nước và hai đẳng. Sự kiện 
này có ý nghĩa tích cực đối với quan 
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KIỀU NGUYỀỄN 


hệ quốc tế nói chung và châu Á — Thái 
bìah dương nói riêng. Đồng thời với 
việc bình thường hóa quan hệ XôZ~ 
Trung, quan hệ Xô— AÀlÿ tiếp tục được 
cải thiện. Sau một năm cân nhắc: 
chính quyền Bu-sơ thông có con 
đường nào khác là phai tiếp tục hòa 
hoãn với ñèn xô, tiếp tục con đường 
mà chinh quyền Ri-gân đã đi. Nồi 
bật trong quan hệ Xô—Mÿ là cuộc 
họp cấp cao không chính thức vừa 
qua ở Man-ta và cuộc họp ngoại 
trưởng của hai nước bồi tháng 9 năm 
1889. Ni;ững thỏa thuận đạt được tại 
lai cuộc họp này và quyết định của 
ha: bén sẽ họp hội nghị cấp cao chính 
thức vào tháng 6 năm 1990 tại Oa- 
sinh-tơn cho thấy xu thế cùng đấu 
tranh và cèòng tồn tại hòa bình trong 
thời đại hạt nhân là không thề đảo 
ngược. 


Do sự kiện Thiên an môn, quan hề 
giữa Trung quốc và XÍỹY và -một số 
nước phương Tây có một số trục trặc. 
Nhưng cả Trung quếc và Mỹ đều cam 
kết tiếp tục cải thiện quan hệ hai 
nước 


Quan hệ giữa Liên xô với các nước 
Tây Âu và Nhật, cũng có những cải 
thiện nhất định, 


Tóm lại, nhin lại 15 nĩm qua, chúng 


ta thầy chưa bao giờ quan hệ giữa 
các nước lớn, nhất là quan hệ Xô— 
Trung, Xô-Mỹ và Trung—-Mỹ có sự 
cai thiện như năm qua. Tất nhiên, nói 
¡:hư vậy. không có nghĩa mâu thuản 
vốn có giữa các nước đó đã được 
giải quyết. 


Việc cải thiện quan hệ giữa các 
nước lớn đương nhiên có lợi cho.hòa 
bình ; nhưng cũng cần thấy nó đang 
làm nảy sinh những phức tạp mới cho 
ác nước ở các khu vực gọi là nóng 
bỏng hiện đang còn phải đấu tranh 
cho độc lập dân tộc và hòa giải dân 
tộc. Ở các khu vực này, xu thế chung 
hiện nay là đi vào đối thoại và hòa 
giai. Nhưng cho đến nay, trừ Na-mi- 
bi-a, chưa có một cuộc xung đột nào 
được giải quyết dứt điềm. Rõ ràng, 
thời đại ngày nay là thời đại các dân 
tộc bất kỳ ở đâu đều tự quyết định 
lấy vận mệnh của minh, dù đó là ở 
Áp-ga“ni-xtan, Đông Nam Á, Trung 
Đông, Trung Mỹ hay ở Nam phần 
châu Phi. Sự giúp đỡ hay góp ý từ 
hên ngoài là cần thiết, nhưng không 
ai có thề quyết định thay nhân dân 
mỗi nước. Thực tế cuộc đấu tranh 
cho độc lập dân tộc và hòa giải dân 
tộc ở các khu vực này trong năm 
1989 vẫn còn rất gian khồ, phức tạp 


và ác liệt. Tỉnh hình các nước thuộc 


thế giới thứ ba nhìn chung vẫn chưa 
Ồn định. Âm mưu cau thiệp gián tiếp 
hay trực tiếp của các thế lực đế quốc 
và phản động văn còn. Có thề thấy 
_điều đó qua những sự kiện ở Phi-lip- 
pin. Trung Đông. vùng Ca-ri-bê, nhất 
là sự kiện Pa-na-ma (tháng 12-1989. 
Việc Mỹ trắng trợn xâm lược Pa-na- 
ma, sau đó bắt tồng thống đương nhiệm 
hợp pháp của một nước độc lập có 
chủ quyền, gây sửng sốt toàn thế giới. 
Thậm chí hầu hết các nước đông mỉnh 
của Mỹ đều phản đối. Toàn thế giới 


thứ ba hết sức cấm phản. Đây không 
phải là hành động ngẫu nhiên. ;vÓ 
phản ánh bản chất phản động của 
chủ nghĩa đế quốc. Nó chứng toẻ Mỹ 
chưa hề từ bỏ vai trỏ sen đầm quốc 
tế. Mặc dù chính quyền Bu-sơ che đày 
hành động xâm lược Pa-na-ma bằng 
cái vỏ rất đạo đức giả, có thề tạm 
thời lửa bịp được mỏt bộ phản nhân 
dân Mỹ, nhưng dư luận chung nhất 
trí cho rằng đây là việc làm chưa 
tửng có trong lịch sử thế giới hiện 
đại, là vết nhơ khó rủa sạch trong 
quan hệ quốc tế năm 1989. 


Tuy nhiên, sự việc cũng chứng tổ 
Hoa kỳ vẫn chơi kiều “mềm nẳu rắn 
buông ». Bất cứ nơi nào, hề chúng có 
thề thỏ †ay can thiệp là chúng không 
hề bỏ qua. Nhưng nếu nơi nào từ bỏ 
ảo tưởng đối với chủ nghĩa đế quốc. 
không mờ mắt trước «thiện chí? và 
® lòng tốt ?* của chúng, toàn dân đoàn 
kết, tự lập tự cường, nêu cao cảnh 
giác, nơi đó sẽ có ồn định và phát 
triền, nơi đó cách mạng sẽ được giữ 
vững. 

Một nét mới của năm qua cho thấy, 
trải qua đấu tranh các lực lượng cách 
mạng của nhân dàn các nước Á—Phi— 
Mỹ la tỉnh ngày càng lớn mạnh, và. 
nhiều nơi đã giành được những thắng 
lợi rất có ý nghĩa như Cam-pu-chia, 
Án-ga-ni-xtan, Na-mi-bi-e, Ni-ea-ra- 
goa, En Xan-va-đo... 

Những sự kiện thu hút đặc biệt sự 
chú ý. của dư luận thế giới năm qua 
là những diễn biến hết sức nhanh 
chóng và phức tạp trong thế giới xã 
hệi chủ nghĩ a. 

Trước hết, nên gọi những sự kiện 
đó bằng cái tên thật của nó. Đó là 
cuậc khủng hoảng của mô hình xã 
hội chủ nghĩa quan liêu bao. cấp, một 
kiều xã hội chủ-nghĩa đã tồn tại 70 
năm nay trên thế giới. Cuộc khủng 
hoảng đỏ diễn ra ở các nước xã hội 
chả ng?iïia với nhiều mức độ khác 
nhau; ở phần lớn các nước cuộc 
khủng hoảng đã nồ ra công khai, còn 


. ư 


ở một số nước thì đang cèn mgấm 


ngầm. 


Thực chất cuộc khủng loảng này 
là gi? Cần tìm không chỉ nruyên 
nhàn trước mắt, mà cảã nguyên niân 


sâu xa có tính lịch sử. 


Điều có thẻ kháng định đâu tiên là 
sự tồn tại của bệ thông xã hội chủ 
nghĩa trong 7U năm qua là một thành 
tựu lịch sử. Bao nhiêu lần chủ nghĩa 
đẻ quốc tìm cách xóa Lô nó bằng yũ 


lực, nhưng đcu thất bại. 


hờ có hê thống xã lội chủ rphia 
nà bộ mặt thế giới đã đồi khác. Quan 
hệ cốc tế đã tay dòi mệt cách e0 
Lát: theo bướng đàn chủ hóa, Nếu 70 
nà1) qua không có chủ ngiÌT1a xã hội 
với tiềm lực kính tế, guản sự hùng 


mạch, t1 thử hỏi thế giới ny sẽ ra 
#=o. nếu không phải là tiếp tục chim 
đảm trong đểm dài nà lệ duới ách 


thống trị của chủ ngiĩa đế quốc 2 


Quan hệ giữa các nước thuộc bai hệ 
thông xã hội dõi lập đang chuyền 
§Ang trạng tiái vừa đấu tranh, vừa 
hợp tÁc trong cùng tön tại hòa bình, 
~ “ : ` *^ ` * 
củig chính là nhờ có sự tồn tại của 
đè thống xã hội chủ nẹiïa thể giữi, 


CHáih chủ pngiïa xã bai đã thức 
tỉnh toàn bộ loài người, Hai tỉ người 
trong các nước ⁄ÁLV Phị, Á ¡a t:h ngày 
nay Cả vừng đậy !Á nhỏ tiếng chuông 
va"g cọi của Cách nạrg 1háig Muời 
vì đại. NuÀy Lav, người ta thường 
nói dến nhắn quyên, cên tự do dân 
chủ, với bàm*Ý những ý n.ệm này 
bšE nguồn từ các cuộc cách mong từ 
sìn, nhất TÀ cách nạng P?âp T749, 
Nhưng cần thấy rằng chỉ có chỗ ng} 7a 
Ka hội méi bại sự(đ*a aielonlôrđrn 
cậc nước những quyện cơ tần đó, 
Tiết vậy, lịch sử elepnøz đäñ clo thấy 
cl1ih các nuớc để cuốc nhươrg Tày, 
những nuớc thường nêu cao khâu hiệu 
tự đo, bình đăng và Lác ái, lai là 
những nước đã biện toàn bà các lục 
địa Á — Phi — Mỹ la tỉnh thành thuộc 
địa của chúng, và biến nhân đàn lao 


tv? 
động ở ch†nh quốc cùng như ở thuộc 
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địa thành nê lệ làm thuê và bia thịt 


cho các cuệc chiến tranh xâm lược” 


đà y tội ác của chúng đó sao ? 


ếu Nhéng thấy hết những thẳng 
lợi, tính hấp dẫn và tính cao cä của, 
chu nghĩa xã hội với tư cách là m¿ti 


chế đủ mới đã tòn tại trong 70 năm” 


qua, thì dẻ mắt phương hướng trước 


những xáo động hiện nay ở một số ` 


nước xã hội chủ nghĩa. Và chúng ta sẽ 
có cảm giác là bị roi vào khoản: 
không. Và đây chính là chỗ mà clủ 
ngh..a để quốc đcng tìm cách lợi dụ: + 
để tung ra luận diệu tuyên truven 
xuxcn tạc vẻ cái gọi là sự sụp đồ của 
chủ nghĩa xã hồi. Vậy nguyên nhùn 
nào đã dàn đếu tỉịh hình khủng hoảng 
hiện nay ở một số nước xÄ hội chủ 
ngì:a ? 


Phải thắng thấn nói rằng, chủ 
"gàia xã liệi đã hính thành (rong điều 
kiện bị các lực lượng đế quốc và phân 
độtg mạnh liơn chủ nghĩa xã bôi. nhất 
là vé kinh tế yà quán sự, bạo vây. Ironøg 
tình hình như vậy, việc xàv đựng 
chủ nghĩa xã hội ở tẤt cả các nườe 
đêu khó thoát khỏi sơ chế quan liêu 
bao cấp. ĐÃ quan liêu bao cắp thị 
cũng để độc đoán, đuy ý chỉ: và mặt 
đàn chủ. Trong một xã hội mà đời 
sống vật chát và tỉnh thần của môi 
người đdịn đền được bao cấp, mọi cái 


“đều đo trên lo cả. (thì văn đề dàn clủ 


có thề chưa thật cấp bách. Điều đăng 
nói !À ở mọt số nước. thực tế đã xây 
ra tì¡.L lrạig nIỘột số nưười 11ah đao 
li dụng cơ chế quan liệu bao €iLD, 
IaAx cclLủ nghĩa xã bội thời chiến sp, 
hay «chủ ngiĩa xÃ bội nhà nước? 
nữ nười ta thường nói, đề tuyệt 
đối hóa uy quyền của mìrh, bất chấp 
mọi quy luật kính ¡ễ Khách quan, Ở 
một số nước kbác, chủ nghĩa xá hội 
được xây dựng trên cơ sở động viên 
nhiệt tỉnh cách mạng của quản chúng 
sau khi được giải phóng khỏi ách đô 
hộ nước ngoài là chính, cũng ít -chú, 
ý đến việc nghiên cúu và thực hiện 
đảy đủ yêu cầu của các quy luật kinh 
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tế khách quan... Điều nguy hại là 
trong bối cảnh đé, mẹi ý kiến đòi 
có cải tồ, cải cách hay đồi mới dễ bị 
bộ mây quan liêu đẻ bẹp không 
thương tiếc, 


Từ những sai lảm nói trên đã đề 
ra sai lảm khác. Đầu những năm 70, 
thế giới tư bán chủ nehĩa tiễn hành 
cuộc cải cách cơ cấu kinh tế, nhưng 
chúng t4 lại gọi đó là cuộc khủng 
ioàng kinh tế có tính chất cơ cấu 
của chủ nghĩa tư bán. Thời g'ân đó 
c?ug lật đầu một giai đoạn mới của 
cách mạng khca học kỳ thuật với sự 
ra đời của hệ thống kỹ thuật thứ ba. 
Hệ thống này có ba cực chính là: 
1) răng lượng hạt nhàn và năng lượng 
tái !AO; 2) vật liệu mới (được thiết 
kế theo yêu câu của tỳ Thuật gen); 
3) việc làm chủ thời gian tỚi niức 
nasnô ø:áyv (7), Hệ thông kỹ thuậi thứ 
ba này tạo cho loài người khả năng 


vô tận đề đưa lrc lượng sản xuất lên” 


Tảt cao trong một thời gian ngán Và 
tắt nhiên đi dôi với sự phát triên của 
khoa học kỹ thuật thì tư duy của con 
ncười về thế giới tự nhiên và xã hội 
cũng biến dõi tÌ:eo 

T1'nh hình sôi động nÈhư vậy, nhưng 
ch. nzh7a xã hội hàu như đứng cách 
biệt ở bên ngoài, khôn kịp nam được 
cơ bột đó. Do vậy. đã tụt hạn một 
cách nŸanh chốn, nhất là về kinh tế 
và lhca học kỹ thuật: Tronzr khi đó 
chủ nphĩa tư bản từ chó -bị khủng 
hoàng liên miên vào đâu những năm 
70, đột nhiên từ đầu những năm 60 
vượt hón lên phía trước. 


Clính những nguyên nhân chủ 
qcaa+ và khách quan nói trên đã làm 
cho các nước xã hội chủ nghĩa phải 
tự nhặạn thức lại bản thiẻn, tiến hành 
đồi mới. cải tô, cải cách hay điều 
- ebỉnh, tủy theo tỉnh hình và cách gọi 
€Ủa mi nước. Ở một số nước. quá 
trình đồi mới diễn ra khêng êm thăm 
và mang tính chất một cuộc đại biến 
động xã hội. Chỉ ở một số rät ít nước 
là có vẻ im lìm, giữ nguyên hiện 


trạng. Hiện nay cèn quá sớm đề đưa: 
ra liêng nói cuối cùng về mặt thực 
tiễn và lý luận đối với những diễn 
biến đó. Song có một điều chắc chắn 
có thề khẳng địn là nhân dân tất cầ. 
các nước xã hội chủ nghĩa đều muốn 
đồi mới, không phải muốn chuyền sang 
chu nghĩa tư bản, mà muễn đòi mới 
chủ nghĩa xã hội, muốn có một chủ 
nghĩa xã hội đích thực, giàu có, dân 
chủ, nhân đạo hon hàn chủ nghĩa tư 
bạn, Cũng có thề uói đút khoát rằng, 
dù xảy ra điều gì thì chủ pghĩa xi 
hội và hệ thống của nó vẫn tôn (ại, 
tỏn tại và phát triền không nhnùững, 


Khi nghiên cứu cêpơ cuộc đời nới 
ở các nước xã hải chủ nghĩa. cần 
thấy rõ có những cái chung xà phùng 
cái riểng của môi nước. Liên Xô 
không giống Trung quéc; các.nuớc xã 
hội ch nghĩa Đông Âu càng ki¿ng 
giếnm Liên xê, Trung quốc h:- Việt 
nam chúng ta. Do đó, thông thê tìm 
mốt mô hình chung. và càng không 
thề dùng cách làm của nước này, của 
đảng này đề áp đặt cho nước khác, 
đang khác. Cũng không thề lấy kính 
nghiệm của mị¿h để phê phần vice 
làm của người kIéc. Điều quyết định 
là cần nắm vững nuục tiên và: những 
nguyên (ắc cơ bạn của chủ nưuïa Xã 
hội và đứng trẻa quan điểm sgiai cấp 
và phương pháp Irận rác xít đề 
nghiên cứu. theo dõi tỉnh linh. Tiểu 
chuần đề đánh giá côn?! cuộc cải tô 
của một đăng hay m:iột nước là phải 
xem cÔng cuộc cái LÔ đó có n;iaàm 
thực hiện raục tiêu của chủ trêh'a xã 
hội (hiều theo nghĩa củ nghĩa xã hội 
đã được nhàn thức lại và hoàn thiện) 
lay khâng? Có đi tLeo huớng (iến 
lên phù hợp với quy Iuật phát triển 
xã hội và tự nhiên hay không? Đồi 
mới là đề xảy dựng một chế độ xã 
hội trong đó dân tộc được đỏc IẬP, 


. nhà nước có chủ quyền, nhàn địn 


được ăm no. bình đúng và tự do, có 
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quyền quyết định mọi văn đề của 
đất nước, góp phần cúng cố hòa bình 
và an ninh thế giới. 


Đương nhiên, chúng ta sẽ không 
thấy hết tính chất phức tạp của tỉnh 
hình hiện nay, nếu chỉ nói quy luật, 
nói xu thế. Bức tranh hiện nay là cực 
kỳ phức tạp. Một là, chúng ta đang 
sống trong thế øg'ới bùng nồ thông tin. 
sự kiện diễn ra ở một nước rä hội 
cb nghĩa nàc đé dù xảu hay tố', đầu 
tác động mạnh mẽ đến các nước khác. 
Nước càng lớn, cảng có vị trí quan 
trọng, thị (ác động càng lớn. Hai là, 
những biến động hiện nay ở các 
nước xñ hộ: chủ rghĩa đều bắt nguồn 
từ việc e2e nước đe tự nhận thức iại 
mình, Còa âm mưu và thủ đoạn sủa 
chủ nghĩa đẽễ quốc xưa nay là một 
lồn tại kiká›h quan, là mộ: làn gió 
độc Làn gió độc đó không quật ngã 
đ:ợc con người mạnh khóe. Chỉ khi 
eor. người bị nhức đầu, sò mũi hoặc 
b; ốra yếu vì lý do nào đó, dù hiện 
tượng đó :à bình thường trong quá 
trình trưởng thành, thì :àn gió độc 


mớ: có cơ gây ra nhĩng đột bến 


nguy hại. Trên thực tế, ở tẤt cả các 
nước xã hội chủ rghĩa đang cai LÔ, 
bên cạnh những b:ều hiện lành mạnh 
thề hiện trong những đèi hỏi đồi mới 


của quần chúng. cũng có những hoạt. 


động, những yêu sích, những khầu 
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hiệu quá khích. như đòi xóa bổ chủ 
nghĩa xã hội, đòi thủ tiêu đẳng cộng 
sản, đòi trở lại chủ nghĩa tư bản, v.v. 
J›ö không phải là dòng chính, là bản 
chất của công cuộc cải tổ, đồi mới. Sẽ 
là sa: lãm nếu trút mọi nguyên nhân 
cho chủ nghĩa đế quốc và cường điệu 
các âm mưu thủ đoạn của chúng. 
Song cũng sẽ rất nguy hiềm, nêu 
không thấy những phức tạp do dòng 
nước được đó gây nên, Những người 
đứng đầu 7 nước để quốc họp nhau 
lại đề bàn về tình hình các nước xã 
hội:s:ä nghĩa, chắc hắn không phải 
là đề bàn kế hoạch giúp đỡ các nước 
xñ hội chủ nghĩa vượt qua khó khăn 
đề đưa công cuộc cải tồ đến thắng lợi ! 

Trong một bài: báo, tôi không thề 
trình bày một cách có hệ thống 
những điện biến chính của tình hình 
thế giới trong năm 1939, nhất là vấn 
đề cải tỒ ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. Những nhìn lại khái quát cục 
diện năm qze, có thề thấy tỉnh hình 
đang biến đồ: rã: nhanh. cả về lượng 
và về chết. Có thề kháng định rằng 
chúng ta đang đứng trước một thế 
giới đang đồi mới nhanh chóng. Điều 
đó đòi hỏi phải có sự đồi mới căn 
bản thông những trong cách đánh 
giá. nhận địi:h tình hình, mà cả trong 
việc đề ra chiến lược, sách lược đối 
ngoại cho phù hợp với giai đoạn phát 
triền mới của thế giới. 


M 
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Thế giới : vấn đề, sự kiện 


—— Thử thách mới 
đối với chủ nghĩa xã hội 


cách đang được triền khai ở 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
và đã đạt được thắng :ợi bước 
đầu. Có nước đã tìm :a được 
hướng đi thích hợp. Tuy vậy, chủ 
nghĩa xã hội thế giới đang đứng 
trước cơn thử thách mới. Tình hình 
phức tạp đang diễn ra ở hầu khắp 
cÁc nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt 
nhiều nước đang khủng hoảng nghiêm 
trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội. 


© 


Những khó khăn cay gất đã bùng 
ra ở Liên xô. Ơ đó, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế giảm đi, nạn lạm 
phát và thiếu hụt ngân sách tăng 
lên, tình trạng khan hiếm hàng hóa 
tiêu dùng đang trở thành vấn đề nhức 
nhối. Trong khi ấy, tỉnh hình chính 
trị — xã hội diễn biến rất phức tạp: 
những cuộc định công, biều tình nồ ra 
ở nhiều nơi, những tổ chức và những 
khuynh -bhướng chính trị khác nhau 
xuất hiện, vấn đề dàn tộc ngày càng 
cay gắt, vị trí và uy tín của Đảng 
Cang đứng trước thử thách lớn 


Nhiều sự kiện bão táp đang chấn 
động Đông Âu. Các biến động ởơ đây 


ÔNG cuộc cải tồ, đồi mới, cải 
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mang tính dây chuyền, gàn như đồng 
loạt, ngày càng phức tạp và tốc độ 
phát triền rất nhanh. Tại hầu hết các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, các 
lực lượng chống đối và nồi dậy đã 
chớp được thời cơ, giành được thế 
chủ động tiến công và tranan thủ được 
nhân dân, củng cố dược tồ chức và 
không ngừng lấn tới. Hàu hét các ban 
lãnh đạo của đảng cộng sản và của bộ 
máy nhà nước có sự thay đòi lớn. 
Có nước thay đi đòi lại nhiều lần 
trong một thời gian rất ngắn. Một số 


"tồng bí thư — người lãnh đạo cao 


nhất của đẳng — bị khai trừ khỏi đẳng. 
Một số chủ t;ch hội đồng nhà nước bị 
truy tố trước pháp luật. Thậm chí có 
tồng bí thư kiêm chà tịch bội dòng 
nhà nước bị xử bắn. Nội bộ đăng cộng 
sản bị chia rẻ, phản liệt: bộ máy 
chính quyền bị vô biệu hóa. Œ nhiều 
nơi đẳng bị mất dân: ngay giai cấp 
công nhân cũng bỏ rơi đăng. Mô hình, 
chủ nghĩa xã hội đã bị xem xét lại, 
toàn bộ hệ thống chính trị và kinh tế 
xảy dựng theo mô hình ấy đang bị 
thủ tiêu... Trước tỉnh hình ấy, có 
người đi đặt vấn đề: vậy chủ nghĩa 
xã hội còn hay mát? 


LTR 
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- Rð ràng là chủ nghĩa xã hội đang 
khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng này 
phản ánh không chỉ máw thuẫn giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
trên phạm vi toàn thế giới. Diều quan 
trọng và cốt lôi hơn là cuộc khủng 
hoảng đó phần ánh những mâu thuần 
ngay trong quá trình xây dựng chủ 
ng¬ĩa xã hội, những mâu (nuän nội 
tại tích tụ lâu ngày không được giải 
quyết, đã trở thành đối Kkàng Ở một 
SỐ tước xã hội chủ ngÌ7a. 

"CC nhiều 
kl:öng lioảne, và ở mỗi 
những nguyên nhần rTiếê:7, 
nguyên n:iân chưng trước hết là ở 
trách nhiệm của đẳng cộng sin — đảng 
cảm quyền, Thực tế cho thấy, ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa. đẳng công sán 
đã mắc những sai làm nghiêm trọng. 


nguyên -niân sinh ra 
nước lại có 


vai lầm lớn nh;ất là không có một cơ 
chế lãnh đạo xã hội đúng đản. Đăng 
cứ yên vị. Đóc quyền lãnh đao là bất 
biến. Đảng nắm trọn chírR quyền, 
Đẳng là quyền lực, Đẳng là Dẳng — 
Nhà rước, Đang đứig trên nhà nước. 
Đăng làm gì cũng được và làn: thể nào 
cũng được. Với: cơ chế hìr:a chóp, Iĩnh 
tạ của Độn/ cảng có tt quyền lớn, 
đứng trên cả luật pháp. Ý cà! và mỗi 
bàn độ<g của lãnh tụ đều bi đậm đấu 
ăn vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 
ldäi z7 bị quan liêu hóa, l'Ốn, ítLliãunh 
tụ của Đẳng ¬- người đứng đấu toàn 
+tä hộ: — mác phải thói độc đoán 
(@›vên gq::7ền, tệ tham quyền cố vị. 
Có nơi, tệ sùng bá: cá nhân lãnh tụ dạt 
(tớ: mức qvá: dị. 


Ở vị trí cầm lái xã lội, một số đẳng 
đã phan: sai lắm chủ quan duy Ý chỉ. 
xc:n fÌ:ường quy i¿:ật phát tiền khách 
quan của xã hội, chỉ (thấy mẠt {ôi của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, thiếu nhạy 
bén đề phát hiện kịp tiời và giải 
quyết những màu thuẫn nảy sinh 
trong quá trình vận động của nó. 

Cũng vị đăng nắm quyền lực và 
mặc nhiên nằm ngoài pháp luật, cho 
nên không Ít cán bộ, đảng viên ở 


, 


h`v: 


những - 


nhiều nước xã hội chủ nghĩa mắc vào 
các lội tham nhũng, đặc quyền đặc 
!¡ợi, lộng hành, làm giảm uy tín của 
đẳng và lòng tin của dân với đẳng. 
Nhiều nhà bình luận phương Tây 
đảnh giá «chủ nghĩa xã hội đang hã _ 
hãi. › Sự đánhgiá đó quá vội vàng và 


mang một thiên kiến vốn có. Phải 


nói rằng ở nhiều nước xã hội cl:ủ 
nghĩa, chủ nghĩa xã hội đang chuyền 
mình, n›šững người cộng sản đang lìm 


lại và xây dụng một chủ ng;:óa rã bội 
đích thức thích ngài với thời da) mới, 


kiến q:vết từ bồ cá; thứ mô bình chủ 
ngh.a xã hội đh dược thiết kế méo 
mó và bị xuyên tạc. 


Đúng là elủ nghĩa xã hội đang có 
khủng hoàn. ¡từng Việc nỗ ra khủng 
hoàng như thế là kết qua là gích và 
hợp quy laậi. S Độ phận lực lượng 
tiên phong của giai cấp ccaz nhân, 
giai cấp cóig Tử, và nhận dân lao 
động, tr: thức ở các rước đó muốn 
đoạn tiyệt vớ: tất cá những gì cũ kỳ, 
lò: thời. Đó là sự cất bồ — rất đau 
xót n¿ưng cần thiết — những khối t 


trên cơ (2 xã hội ebhä nehĩa. 3ó IÀ 
bước ngoặt ccch mạng, đcpr coyật với 


thề c:C xí bội tập trung gan Hiệu 
trong đó con người bị hạ thểp, chỉ 
còn là e^ng cụ và khách thề của sự 
phát triền. 


lrong khí xem xét những nuuyên 
nhàn khúng càng của chả Trøhit xã 
họi, không thê không tính đến âm 
mưu của chủ nghĩa để atốe. Vì sao 
chủ rgiya để quốc chăm eh3 theo đöõi, 
taậm c¿í khuyến khích công cuộc cải 


tô, đồi mới ơ các nước xã hỏi chủ 
nghĩa 2 ELhải chăng có muốn giép chủ 


ngàïa xã hội? Hiông phải, 
muốn củính là sự niất ồn định của 
chủ nghĩa xã bội, Chả ngia để (quốc 
luôn tìm cách giành lại vị trí đã miất 
ở những nơi Xung yeu, những nơi lực 
lượng cách mang so hở và buông lòng 
cảnh giác. Hành động ngang ngược 
mới nhãt của để quốc M$ ở Pa-na-ma 
càng cho tỪấy rð bộ mặt thật của ông 


l:ên nó 


!Ẻ 


? 


Bu-sơ, một người rất hay nói điều 
nhân ughia. 


Trước đây, chủ nghĩa xã hội đã 
trải qua hai cuộc thử thách. Cuộc thử 
thách thứ nhất điễn ra ngay sau thắng 
lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại với sự tấn công 
của 11 nước đế quốc vàe nước Nga 
cách mạng non trẻ. Cuộc thử thách 
thứ hai là phải đương đầu với chủ 
nghĩa phát xít trong chiến tranh thế 
giới thứ hai. Lịch sử sẽ còn ghí mãi 
Công ơn của nhân dân Liên xô bảo vệ 
vững chắc thành quả cách mạng xã 
hệi chủ nghĩa. 


Cuộc thử thách lần nàyv kháế trước. 


.Những sự kiện bùng nỒ có nguyên 


nhân tự thân của chủ nghĩa xã hội. 
Khả năng điển biến của tỉnh hình rất 
phức tạp. Không thề có câu trả lời 
đúng đắn chung được, bởi bản thân 
mỗi nước, mỗi sự kiện có nguyên 
nhân khác nhau và nầy sinh trong 
điều kiện khác nhau. Ngay trong một 
nước cũng có nhiều khuynh hướng 
sen kẽ nhau. Cố nơi lực lượng chống 
đối !à hầu hết những phần tử đếi lập 
với đảng cộng sản, nhưng có nei lại 
chính là số đông đẳng viên cậng sản 


.muến thay những người lãnh đạo đã 


mất tín nhiệm với dân. Cũng không 
loại trừ bàn tay đế quốc, sự heat động 


của bọn cơ hội, phản động. Và ngay - 


trong một cuộc biều tình ở nước nào 
đăy, có thể có những thế lực và 
khuynh hướng khác nhau cùng giương 
một khầu hiệu chống ban 1ãnh đạo của 
đảng cộng sản và chống vi phạm 
phân quyền. 


Những băn khoăn lo lắng về vận 
mệnh của chủ nghĩa xã hội trước cơn 
thử thách này là điều dễ hiều. Tình 
hinh thật phức tạp và rất đáng l© 
ngại. Nhưng cũng cần thấy có khía 
cạnh tích cực treng sự biến động này 
Ở những nước mà đảng cộng sản còR 
nắm được chính quyền và còn lãnh 
đạo xã hội, thì rõ ràng cơn thử thách 


này có khía cạnh tích cực : buộc đẳng 
phải tự gệt rủa, sửa chữa sai lầm, 
vươn lên ngang tầm nhiệm vụ. Như 
vậy, những gÌì đang điển ra ở các 
nước xã hội chủ nghĩa còn có ý nghĩa 
tương tự như những cuộc cách mạng 
nhân đân xóa bẽ cái cũ lỗi thời, hướng 
tới cái mới tốt đẹp hơn. Ngay trong 
trường hợp, như đã xảy ra ở Đông 
Âu, khi đảng cệng sản không còn 
là lực lượng lãnh đạo như trước, 
thì cũng không có nghĩa là lý tưởng 
và định biướng xã hội chủ nghĩa sẽ bị 
loại bỏ dẻ dàng, bởi vì lý tưởng và 
định hướng đó dù sao cũng đã bén rễ 
trong nhân dàn, bản thân tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa là vô địch. 


Chủ nghĩa xã hội có thề vượt qua 
cơn thử thách này không, và nếu cớ 
thề thì vượt qua bằng cách nào ? Đề 
trả lời câu hếồi này, phải có thời gian 
và chờ thực tế. Nhưng với những chấn: 
động dữ đội mà chủ nghĩa xã hội 
đang trải qua, có thê rút ra một số 
bài hẹc. 


I—-Bo điềm xuấi phát của các 
nước xã hội chủ nghĩa thấp, nên cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đề xây 
dựng phương thức sản guất tiến bỏ 
hơn chủ nghĩa tư bản phải là một quá 
trình tự giác rất cao, Đảng cệng sẵn 
với tư cách là người lành ẩểạo, càng 
phải tự giác, thực sự là đội quân tiên 
p:eng có đày đủ năng lực và phầm 
chất cách mạng. Mục tiêu cao cá của 
Đẳng là vi lợi Ích của nhàn dân. Đảng 
chịu trách nhiệm trước nhân đân về 
tình hinh đất nước. Đảng phải thật sự 
là lương tàm của dân tộc, của thời 
đại. Đảng nhất thiết phải thay đồi eo 
chế lãnh đạo, phải thường xuyên tự 
dồi mới đề theo kịp tiến triền của 
thời đại. 


2— Mô hình chung hiện ray về chủ 
nghĩa xã hội đã tỏ ra bất hợp lý. Về 
mặt lý luận, cần phải quan niệm lại 
chủ nghĩa xã hội, mỗi “nước phải tìm 
chơ mình con đường đi, những biện 


$ö. 


phXp thực hiện sát hợp với hoàn cảnh 
trong nước và tỉnh hình quốc tế. 


3. Cônø cuộc cải tổ, cải cách, đồi 
mới của các nước xã hội chủ nghĩa 
là xu thế tất yến, là bánh xe đã chuyền 
động. Nếu không chủ động nắm bắt 
và tự vận động theo xu thế đó, thì 
không tránh khỏi bị nghiền nát. Vấn 
đề quan trọng nhàt là tìm được 


phương pháp và bước đi thích hợp - 


đề vừa đạt hiệu quả cao, vừa tránh 
được những đồ vỡ và xáo trộn lớn. 


4. Dân chủ là đòi hỏi bức xúc của 
quần chúng, là tiêu chuần của xã hội 
văn minh và là động lực của sự phát 
triền xã hội. Trong điều kiện nhân dân 
_C©ác nước xã hội chủ nghĩa giác ngộ 
ngày càng cao và thể giới có sự bùng 


quàn chúng, vi phạm dân chủ, 


rời 
thi 
khó tránh khỏi phản ứng của nhà 0ö 
đàn và hậu quả sẽ khó lường hết. 

5. Hợp tác và giao lưu quốc tế 
đang phát triền theo xu thế quốc tế 
hóa ngày càng cao. Trong việc khắc 
phục những khó khăn về kinh tế, 
trong việc hợp tác và tham gia quá 
trình phân công lao động quốc tế.' 
các nước xñ hội chủ nghĩa không thề 
ao tưởng trông chờ vào chủ nghĩa đế 
quốc. Khi các nước xã hội chủ nghĩa 
có những rõ: ren bên trong, việc râm 
nhập và phá hoại của đế quốc càng 


nồ về thông tin, nếu Đảng xa 


-.nguy hiềm. Kinh nghiệm hôm qua và 


bài học hôm nay đều chứng tỏ, chủ 
nghĩa đế quốc chưa bao giờ là hiệp sĩ 
cứu giúp chủ nghĩa xă hại. 


LẬP LẠI KỶ CƯƠNG... 
(Tiếp theo trang 60) 


k Ấp dụng cơ chế khoán quỹ lương, 
khoán chỉ phí bô máy, chi phí hành 
chính cho các cơ quan hành chính, 
sự nghiệp đề thúc đầy việc sắp xếp tỒ 
chức, tỉnh giìn biên chế, thực hành 
tiết kiệm. Áp dụng cơ chế « khoán thu ~ 
- bù chỉ » cho các sự nghiệp có nguồn 
thu đề khai thác và động viên triệt 
đề khả năng thu và phát triền hoạt 
động của đơn vị. 

Phát động phong trào tiết kiệm chỉ 
rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên 
chức, xử lý nghiêm minh những biện 
tượng tham ô, lãng phí, xâm phạm tài 
sản xã hội chủ nghĩa. Ấp dụng các 
biện pháp kiên quyết nhằm chặn 
đứng và chấm dứt tình trạng lạm 
dụng công quỹ đề' tham ô, hối lộ dưới 
mọi binh thức, tiêu xài lãng phí. 

Thứ ba, cải tiến và tăng cường quản 
lý tài chính đếi ngoại, quản lý ngoại 
tệ. Quản lý chặt chẽ việc vay vốn, sử 
dụng vốn vay; và trả nợ nước ngoài. 
Tài chính cần chủ động và nắm sát 
tỉnh hình, tránh .sơ hở hoặc thụ động 
buông trôi. 


®{ 


Thứ tư, tăng cường chỉ đạo thực hiện 
kế hoạch ngân sách, tiến hành kiềm 
tra việc thực hiện ngân sách. 

Trên cơ sở các biện pháp về khai 
thác nguồn thu và chống thất thu, 
tăng cường quản lý chỉ trình bày trên, 
các cấp các ngành tiến hành thường 
xuyên đánh giá tình hình thực hiện 
ngàn sách, rà soát kế hoạch ngân sách 
hãng quý, hằng tháng theo hướng phấn 
đấu giảm bội chỉ của bản thân ngành, 
địa phương, đồng thời gép phần tích 
cực giảm bội chỉ cho ngân sách trung 
ương, từ đó đề ra kế hoạch tăng thu, 
tiết kiệm chi cho quý sau, tháng sau. 
Theo đồi sát tỉnh hình tiền tệ, giá cả. 
tín dụng... đề xử lý kịp thời, không đề 


vảy ra đột biến. 


Tồ chức các đoàn kiềm tra về thực 
hiện ngân sách nhà nước: Ở trung 
ương tập trung kiềm tra các ngành, 
các tỉnh, thành phố có nguồn thu lớn 
hoặc có nhu cầu chỉ lớn ; ác tỉnh kiềm 
tra một số quận, huyện trọng điềm : 
các quận, huyện kiềm tra các 
phường, xã. 


nước n‹soùi 


.: Quơ sách báo 


CHÚNG TA HÃY NÓI VỀ DÂN CHỦ 


Đó là nhan đề bài piết của Phó chủ lịch Hiệt nhà báo Cu-ba 
La-da-rô Ba-rê-co Mê-di-na đồng túi trên năm số chủ nhật báo 
Thanh niên quật khởi của Đoàn thanh niên cộng sản Cu-ba ra 


lrong 


IlÈdng 9 0ì tháng 10 năm 1969, nhằm trao dồi uới bạn đọc 


bảo này 0ẻ một số ấn đề liên quan đến chế độ dàn chủ ở Cu-ba 
uà các nước xã hội chủ nghĩa khác mà họ quan tâm 


Dưới đóu là một số nội dung chính. 


Không phải muốn dân chủ thì 
phải thực hiện chế độ đa đảng 


Không thề coi chế độ đa đảng là 
biều hiện thật sự về sự tồn tại của 
dân chủ. 

Chủ nghĩa đế quốc với mục đích 
cchia đề trị », đang tìm cách làm suy 
yếu khối đoàn kết và hành động của 
những kẻ thủ của nó. Hiện nay, trong 
hàng ngũ của khá nhiều đảng cộng 
sản cầm quyều đang có những cuộc 
tranh luận, thậm chí những ý kiến 
trái ngược nhau về những vấn đề cốt 
yếu của thời đại và tương lai của xã 
hội chúng ta, còn hơn cả giữa hai 
đẳng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ 

Không thề nói chủ nghĩa tập quyền 
giẫm đi trong chế đẹ đại nghị tư sẵn. 
bởi vì, tronø- việc đưa ra những quyết 


định đơn phương, tồng 'thống Mỹ: 


chẳng hẹn. có quyền lực hơn nhiều 
so với vị chủ tịch ở mệt nước xã hội 
chủ nghĩa 

Cu-ba là nước có nhiều tự do và 
dân cu, Tuy nhiên, vì không được 


giáo dục cho nên chúng ta đã không 
thường xuyên sử dụng. 


Trong nhiều năm, có thề do bậu 
quả của cuộc bao vây và xâm lược 
của Mỹ, Cu-ba quen với những ý kiến 
một chiều, tạo nén sự nhất trí giả, 
làm tăng thêm kiều «œđạo đức hai 
mặt ». chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa 
cơ hội và thói nịnh nọt. Việc thiếu 
tôn trọng pháp luật nhiều khi lại được 
khuyến khích bởi các bộ máy lành 
đạo, nhất là ở các cấp trung gian. 
Trong các hội ng, quần chúng thường 
Í( tham gia ý kiến, ngại tranh cãi, 
«nhai lại? những ý kiến của người 
khác. Hiện tượng trên là trổ ngại lớn, 
nhất cho việc thực hiện dân chủ ở Cu- 
ba, bởi vì một khi thiếu tỉnh thần phê 
bình, người ta sẽ chỉ thấy mặt thành 
tích mà khêng chú ý tới những thiếu 
sót. Điều tai hại hơn cả là ở chỗ: có 
những người có trích nhiệm lại coi 
sự phản đối của đồng chí mình là điều 
sỉ nhục. de đó, đã áp dụrg biện pháp 
trả đảa cêng khai; họ chỉ muốn 
quanh minh có sự tán đương hoặc jm 


sb 


lăng mà thôi. Sẽ rất khó phát huy 
đân chủ ở đâu có những côn người 
như vậy. 

ĐỀ hệi đồng nhân dân thê hiện 
được vai trẻ của mình 

Thee chức năng de luật pháp quy 
định, hội đềng nhân dân ở Cu-ba là 
cần thiết. Sở dĩ nó khêng thề hiện 
được gai trò của minh là đo chủ nghĩa 
hình thức. Chủ nghĩa hình thức xuất 
phát ngay từ quốc hội. Các đại biều 
thường không thảo luận sàu các vấn 
đề như luật pháp quy định. Họ cũng 
_ không kiềm tra việc thực hiện những 
phương án với nhiều biện pháp đã 
được thông qua, không chất vấn công 
tác của chính phủ và các thành viên 
chinh phủ. Do không nhận thức được 
quyền lực của mình hoặc do quả tôn 
trọng cấp bậc và uy quyền của những 
agười lãnh đạo, các đại biều nhân 
đân đã tự hạ minh trở thành cấp dưới 
của những người lš ra là cấp dưới 
của mình. 

Vấn đề là ở chỗ : không phải từ 
bỏ mà thực hiện che đúng những 
nguyên tắc tập trung đân chủ 


Khuynh hướng thích dùng mệnh 
lệnh và quyết định mại việc theo 
khuôn mẫu là biều hiện của chủ 
aghia tập trung quan liêu chứ không 
phải của chủ nghĩa tập trung đân 
chủ. Nguyên nhân dẫn đến chủ 
ngnïa tập trung quan liêu có thề là 
do trong thời gian đầu sau cách 


mạng, Cu-ba đã cóp nhặt rnệt số cách 
thức của các nước khác. Lâu dđần 


khuynh hướng liêu cực trên đã biến 


vai trò hướng dẫn của lãnh đạo thành 
một thứ chủ nghĩa hành chính. Có thề 
thấy điều này trong cách bầu ban 
lãnh đạo mới ở các cơ quan theo kiểu 
như sau: trước khi bầu ban lãnh đạo 
mới, ban lãnh đạo cũ dưa ra trước 
hội nghị cơ quan một danh sách các 


.ứng cử viên do mình dự kiến trước. 


Tại sao tập thà bầu lãnh đạo mà lại 
phải có bản dự kiến trước như vậy ? 
Chẳng !ẽ tận thề đóng vai trò phụ sao ? 
Vì vậy. nên đề tập thề giới thiệu và 
quyết định danh sách ứng cử viên. 
Như vậy, dân chủ hơn. Cần tránh. tình 
trạng người tham gia hội nghị chỉ giơ 
tay bi°u quyết, dễ tạo nên sự nhất 
trí giả. vừa hinh thức, quan liêu, 
nhàm chân, vừa thiếu dân chủ. 

Đúng là Cu-ba thiếu sự đa dạng Ý 
kiến. Nhưng đó không phải do ch độ 
xã hội chủ nghĩa mà đo con người. 
Chủ nghĩa mệnh lệnh và thái độ rập 
khuôn. là trái ngược với chế độ tập 
trung dân chủ. Nếu không bị vi phạm 
hoác nhận thức sai lệch, chế độ tập 
trung dân chủ sẽ thúc đầy sự tham 
gia của n:Š: người thông qua yiệc trao 
đồi những ý kiến về thực tế xã hội. 
Vì vậy, đề thực hiện đân chủ. vẩn đề 
không phải ở chỗ tìm kiếm những 
nguyên tắc nào khác, mà chính là thực 
hiện cho đúng những nguyên tắc tập 
trung đàn chủ. 
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CHIẾN LƯỢC... 
(Tiếp theo trang 6Š) 


Trong những năm gần đây, Nhật 
bản đang chuyền mạnh về nhận thức 
phông vệ. Phạm vi phòng vệ của Nhật 
bản cũng ngày càng được vươn ra xa 
hơn Trong đó, nồi bật là chiến lược 
phòng thủ trên biền 1068 hãi lý. Chiến 
lược phòng thủ trên khêpz cũng đang 
được triền khai. Nuoài chỉ phí quốc 
phòng khổng lồ, hàng băm Nhật bản 
cờn phải chịu 50Ã chi phí của quản 


đội Mỹ đóng tại Nhật bản. A1ÿ đang 
còn tiếp tục ép đề Nhật bản phải chịu 
cả 100%. Không những thế, đề giảm 
bớt gánh nặng của mình trong việc 
viện trợ cho các đồng minh, MỸ còn 
ép Nhật bản phải tăng cường viện trợ 
chiến lược cho các đồng minh như 
Nam Triều tiên và Phi-Iip-pin, đề Mỹ 
chỉtập trung vào viện trợ quân sự cho 
càc nước này. 


~ 


` 


Qua sách báo nước ngoài 
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(HIẾN LƯỢC BẠI DƯỠNG?» CỦA MỸ VÀ 
VAI Iãồ (ỦA NHẬT BẢN 


Bát của Na-øao — nhà hình luận quân sự 


HIẾN lược đại 
của Mỹ được bình 
từ thời kỷ chính 
Ri-gan, đâu những nắm 1 8§:, 
chất đáy là chiến lược phản 
lĩnh hoạt, chiến iược ca:ến tranh 3at 
phầu có mức độ — một chiến lược 
quả! sự quốc mỉa của XIỹ, 


thành 
quuwen 
Tho 


Tl:eo bộ guốc phòng 31ÿ, chiến lược 
này còn nhm tăn đe sự /eo thang tới 
một cuộc cliến tran hạt nhân tồng 
lực có tính toàn cầu. Nội dunn *echiến 
lược đại đương ® còn nhấn mạnh 
n¡:‹ều (ở ý nơ. a năng cao uy thẻ 
sức mạn?» của Mỹ. Vị thế Mừỳ_ coi 
đà» là: 1) chiến lược quân sự có tính 
toìn 2ã; 2) chiến lược tiền CUNG chứ 
kliôag chỉ phòng ngự; 2) Chiến lược 
lợi dựng criệt đề sức mạnh tồng 0m 
của các đồng nìinh ở khu vực châu 
Á — Thái bình dương. 


Về ch:ến lược này, cục trưởng cục 
vacn chính sách của Bộ ngoại giao 
Mỹ Xô-:ơ-mơn đã nhân mạnh: 


— Chiến tranh g:ữa Liên xô và Mỹ 
nếu xúy ra tì sẽ không xây ra ở khu 
vực châu Á — Thái bình dương. bởi 
ví lực lượng so sánh ở khu vực này 
không có lợi cho Liên xô, mà chỉ có 
lợi cho Mỹ. 


*° 


— liếu xảy ra thì cuộc chiến tranh 
Xô—Mỹ sẽ xảy ra ở khu vực châu Âu. 


dưỡng »- 


ứng: 


Nhéệt bón, ẨTa¿ liệu TTIXVV 


⁄ 


Một khi chân Âu có chiến sự, Mỹ sẽ 
mở mát trận thứ 2 ở phía dòng đánh 
vào Liên xô; và lực lượnz chính ở 
m ¿ft rạn này sẽ là các đông mình và 
'ác nước bạn của Alỹ. Cũng vì vậy, 
theo ÄÍÿ, cần làm cho các đồng mình 
và các nước bạn của Mỹ ở chàu Á 
nhận tiuức dày đủ về lợi ích chúng của 
cả thế diới phương 2âv, 

nói tiến: #Trong các 
ta, Nụ D:-:ân 
JPai-¿in-nin 


Xô-1ơ-mơn: 
đồnz minh của chúng 
đong có nhiều phíc (Ạp, 


thí có nhiều biến chuyên tốt. Nam 
Triều tiên đao có phong trào đòi 
dàn chả. Thế những, chúng (a cần 


làm cho các nước này biết ưu tiên 
e0 nữn an ninh quốc gia của Alšÿ hơn 
là c6 việc dân chủ hóa ở rong nước ®%, 
Trosø số các nước bạn, MỸ đánh giá 
cao Xin-Øa-D0. | 
Ma trên đã nói, một khí chiến sự 
giữa MỸ và Liên xô x voi ra ở châu 
Âu, với chiến lược đa: dươnữ» Mỹ 
sẽ mở m¡iậặt trận thứ › ở phía dông 
thọc sgưởn Liên xô, đề buộc Liên xô 
phải đổi phó với cá hai nơi. Nô-Ìơ- 
mơn còn cho biệt: 
sử dụng ở gáy sẽ là các tèn lúa Tô 
ma-hốc mang đâu đạn hạt nhân dược 
trang bị trên các bạm tàu của MỸ ở 
Thái bình đương và máy bay ném bom 
loại tối tân E. 16 ở căn cứ kiông 
quán Mi-xa-oa (phía Sắc Nhật bản) 


_— 
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lực lượng chủ vếu. 


Như vậy, ý đồ của Mỹ đã rõ ràng. 
- Một khi chiến tranh Xô—Mỹ xảy ra ở 
châu: Âu, thi Mỹ sẽ mở mặt tràn thử 2 
ở phương Đông. và lực lượng xương 
sỐng của chiến lược này là các tên 
lửa Tô-ma hốc và máy bay E 16. 


Theo cựu tư lệnh hải quân Mỹ I.e- 

_ man. người đại diện cho phái diều 
hầu ở Mỹ, thi « Chiến lược đại đương ? 
của Mỹ !à nhằm duy tri sức mạnh của 
MỸ ở châu Á, Đà thực hiện chiến 
lược này, Mỹ đặc biệt coi trọng Xây 
dựng lực lượng hải quân và không 
quản. Riêng hải quân, kế hoạch của 
Lầu năm góc là đưa số tàu của Mỹ ở 
hạm đội Thái binh đương lên 600 
chiếc trong đó có 15thiếc hàng không 
_ mẫu hạm nguyên tử hiện đại. Cũng 
theo Lê-man, châu Âu và Đông Á là 
nơi dễ bùng nồ chính trị. Do vậy, các 
hằng không mẫu hạm là kho dự trữ 
hạt nhân an toàn nhất của Mỹ. Trong 
các hạm tàu, Mỹ chú ý trước tiên là 
hàng không mẫu hạm, sau đó là chiến 
hạm và tàu ngầm, Ề l 


Mẻ rộng các căn cứ hạt mhân ở 
Nhật bảm phục vụ che “ Chiến lược 
đại dương » của Mỹ 


Như trên đã nói, Xương sống của 
qchiến lược đại dương ? là các tên 
lửa Tô-ma-hốc trang bị trên các hạm 
tàu ởơ Thái bình đương và các máy 
bay chiến đău ném bom hạt nhân hiện 
đại F. 16 ở căn cứ Mi-xa-oa, Ở đày 
cần lưu ý, Mỹ rất coi lrọng quân cảng 
Y-ô-kô-xu-ka. Đây là quản cảng lớn 
nhất tại Nhật bản cho phép các tàu 
chờ tên lửa Tô-ma-hốc thường xuyên 
lui tới. Mỹ xảy dựng quản cảng Y-ô- 
kô-xu-ka thành một cảng mẹ, lúc nào 
cũng có thề chứa được 10 tàu ngầm 
nguyên tử có mang tên lửa hạt nhàn. 
Những tàu này được dự tính có 
khoảng 120 đầu đạn Tô-ma-hốc và 61 
bệ phóng các tên lủa này. —¬ 


Về các căn cứ không quản, từ năm 
1985 Mỹ đã có kế hoạch đưa 50 chiếc 
máy bay hiện đại F. 16 vào căn cứ 


ö8 


ỹ và Liên xô. 


không quân Mi-xa-oa, một cín cứ tiền 
tiêu lớn nhất của MtỸ,ở Nhật bản. 
Căn cứ không quận Mi-va-oa (trợc coi 
là một căn cứ có thề đáp ứng và đối 
phó với cuôc chiến tranh hạt nhân, 
chiến tranh hóa học và chiến tranh vị 
trùng. Đồng thời tại Nhật bản, Mỹ 
cũng xây dựn¿: khu vực tác chiến 
khần cấp (IEOA) cũng như triền khai 
chiến tranh khần cấp (EWO). Gần đây 
Mỹ cũng đã thành lập một đội chuyên 
XỬ lÝ sự cố: về hạt nhân (EOD) tại 


_ f&c công binh xưởng ngầm dưới biền 


và những nhà máy lắp rắp ngư lôi 
hạt nhân. 


Có thể nói từ Hô-kai-đô vùng cực 
bắc cho tới Ô-ki-na-oa vùng cực nam, 
Mỹ đang tăng cường củng cố lại các 
cắn cứ quân sự theo đội hình chiến 
đấu hiện đại. Đặc biệt Mỹ đã coi trọng 
căn cứ Y-ô-kô-ta (phía nam Tô-ki-ô), 
Đảy là căn cứ không quân của Mỹ và 
còn được mệnh danh là nơi chứa các 
pháo đài bay chỉ huy trên không 
trong tỉnh trạng khần cấp của Mỹ. Vì 
ở đày Mỹ đặt loại máy bay E. 4B, mà 
cả nước Mỹ chỉ có 4 chiếc, Hiện nay, 
tính cả 105 căn cứ quân sự của Mỹ 
ở Nhật bản. thi chÏ có 325 000, nhưng 
cạnh đó, các căn cứ quân sự của Nhật 
bản rộng gấp 209 làn, và tuy gọi là'ˆ 
căn cứ quân sự của lực lượng phòng 
vệ Nhật bản, nhưng Mỹ lại có quyền 
sử dụng khi có chiến sự. Hiêng các 
căn cứ quản sự của Nhật bản ở vùng 
Hò-kai-đô (cực bắc Nhật bản) cũng 
đã được mở rộng gấp 50 lần so với 
nam Hồồi. Cùng với việc tăng cường 
lực lượng quản sự đáp ứng đòi hỏi 
của Mỹ, Nhật bản cũng có ý đồ chiến 
lược riêng biệt. Là một Cường quốc 
kinh tế thế giới, Nhật bản đang cố 
vươn lèn thành một cường quốc chính 
trị và cường quốc quân sự. Ngân sách 
quốc phòng của Nhật bản biện nay ` 
cao hơn cả Anh, Pháp, fây Đức, nhảy 
lên vị trí thứ 3 trên thế giới, sau 
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IEPEROB.UI —a3BHBATb 21V qIII® TDA/THUNH [Ï4DTHH BOỐHHB/IEHHH CTDpA.- 
Hul. ZY ;Ÿ YXJ —ÔCHOBIbi@ H©1H COILH82bHO — 9KOHOMH€CKOTO IñJ1ana 1990r. 
HELXYEil Xbl⁄ TXƠ — OreuecTpeHHHl @poHT PbeTHaMaA I€D€/H .IHIOM 
HOBOFTO HïO.102Keinua. tAH BATDb /LAHE — OaaốØowqewnocTb ÏÌpe3neHra 
Xo ÏIlit ÀÏHHa, Kor718 IDO.I€TäPCKAđ IIADTHđ CTäa21Aa IDaBwilel. 3X BOblloe 
3ii0!11©HH@ FA3©€THOÏ CTATbH Hryen Àñ Kyoka, COLIHAJIM3M: OT'7I1. 
HbIBAXCGb H OBHOBJIHICb (ncc1e1opanng) ÿ#y XOAHT`.TH BAO — 
HcTopwuecCkaã H€OỐXO/[HMOCTb H IDHDO/I8 IDCHMVYII€CTB COILHA/1H3MA. 
X:XY CŸAH HHhHOHI — BPceinaponHad w dacTHAI8 COỐCTR€HHOCTb — 
HHT€D€CHI H XO3f#lcKHe nñpasøa Tpytanxcs. OB.IIEH AIHEHHHMH + 
HAH CWŸAÀH BATBb — Pa3nvMud Hà HYTH OỐHOBAeHHx. CỊAH NHI — 
CACIY©T IHB JIIBHR1HDOBATb KOOI©pDaTnBbi 2 OIllblif PABOTHH # 
-lI; HBbí BATb — BOccTaHOBHTb 38KOHOIOD#TOK, HIOCT€I©€HHO CTAỐHL.IH- 
31DOPB8Tb H CÓA/14HCHDOBATb TOCYylapcipeiHnufi 6ØØnñnke7. By HEOR 
BHI1D —. TH⁄BH/18UH98 H®6FDAMOTHOCTH BO JberHaMwe. HƯO TXAHhb t[A— 
JŠb©HTØY CÓIOB¿I,.€T H YCHIHBAET H1€Oj1OrntecKyIo paØoTy: BWÈHHH- 
(HAñØI 7KHð23HDb #»y HIbƒlT 2IH1HHBbB - B sTroM g phhopaT. [IHCbAVA B 
PEHAISIHIHHO #  HAH EKBEIE — DaciuinpaTb HD€/L€TIbi HAâ8HQB 
HiIICTDYKTI:BIofro xapaItrepa. AlOHHIIb TbÌ — Benyutaa po.Ib roeceKToODaä 
2KOHOMHKH /12.17KHA IDOð!.11TBCH B COILH3216HO — 2KOHOMHH€CKGOÏi 2G@@- 
KTHBHOCTH. B X\IHPE : LIPOD2IEAMB H COBBDbITH1 # KblEW⁄ HIYEH — 
Ä¡H1.1H123HDVW M€2K/1\ HảD221HO0€6 11O.!O2KeHI© B 1989r, B XbEH — Honoe 
HCIIbiTAHHE 118 conHa1niMa, [IO CTPAIHIHLAM 3XPYBE2KHHX 
M3/IAHHH #%  /lasaäre ñorORODHIM O /I©MOXDATHH. M€DHKAHCKAS 
« QEKC0ICitOä 9 CTp1TeTHỶ » H DO/b ⁄ÏI1OIHH. 


EBEYIEW OE COMMUNISM N° 1-1990 


EDITORBIAL — Promoting the fine tradilions of -ur Party ¡n the renovation 
of the country. JYYf — The main objectivcs of the 1990 soeio-eceonomie 
plan. NGUY ẾN HỮU THỌ — The Fathciland Front of Vietnam in the new 
situation. TRẦN BẠCH ĐĂNG — Prcsident Ho Chi Minh s coneern when the 
Proleturian Party came tfO pOWer. ÿY — An article of grcat value by Nguyen 
Ai Quoc. Socialism: Rctrospect and Renewal (sfudies) 7 HOÀNG CHÍ 
BẢO — The historic inevitability and the supremacy oŸ soeialism, HÀ XUÂN 
TRƯỜNG — The ow nership by the whole nation and.perscnal ownership — 
The intecrests and the mastership of the working people. Research- Exchange 
of _0pinions # TRẤN XUÂN BÁCH —-Some ideas on the renovaltien. 
TRẬN ĐỨC — Is it advisable to đisintegrate co-operatives? pinions and 
Experience 7ï LÊ NHƯ BÁCH — Re-establishing the regulations, step by 
stcp stabilizing then balancing the State budget. VỆ NGỌC BÌNH - The 
problez „of 1iquidating illiteracy ín Vietnam. NGÔ THANH TRÀ - Dien 

Chau ín the course Of renovation and enhaneciag the ideologieal work. 
Ÿveryđay Happenings 7# NHẬT LINH — I† ¡is my fault. Letters to the 
Editorial Doard #⁄ TRÀN KIÊN -—E n„larging the scale of the guiđing plan. 
-HUỲNH TƯ — The leading role of the State economy muS{f be shownin terms 
of socio-eceonomic effects. The World: Preolblms and Events ŸY RIÊU 
“NGUYÊN — Looking back at the world situation in the ycar 1969, VŨ HIỀN - 
New trial for. socialism. Through fore'c en publieations z LeU s talk on 
the democracy. The eOccanie SiraÌegy » of the USA and Japan s' role, 


REVUE DU COMMDUNISME N° 1-1990 

¬ : 
EDITORIAL ~— Faire valoirn les bellcs traditions du ỷarti dans l'ceeuvre ởe 
tenouveau du pays. YYWYÝY — Les principaux objectifs du plan économiec- 
social de 1990. NGUYÊN HỮU THỌ — l.e FronLt dc la Patrie du Vietnam face 
à la nouvelle situation. THÂN BẠCH DÀNG — Les préoccurations du Prcsiucnt 
Ho Chỉ Minh quand le parti du prclciariat cst devcnu un parti au pouvoïr, 
#ý — Un article de presse de grande valeur de Nguyễn Ãi Quốc. Le soc: :Alis- 
tre? reeard r€trospect:f et renouveau (Etudes) X HOÀNG CHỈ BẢO — 
La nécc-sité historique et la supériorité đu soeialisme, HÀ NUÂN THƯỜNG — 
[a propriécté de tout le peupplle et le droït à la propriécte individuelle — sp 
3C 1x ct le đroit đ êfre maifre dụ trai aiHeur, Etudcs~— Echanges ƒš T]:. 
An ]ie Ọt:clgues réflexions cụT le cebcmïn dù rcnotvcau, EH ẤN ĐU b= = 
eneiE đissoudre les #ooldralivce?2 O5 n1 ons et expCrienees #Ý LÊ NIIU 
Có Hé 1 Hr i crdre, cEalLIISGT PprosressivemepE pour fimmalcment . 
brèp le boudset d Tất VỀ NGỌC DĐ ÌNH — LlatlpFaltci:iation au Viet:am, NCỎ 
Ti:.VSH THẢ - Điền Châu — rẻnovaifie ncÍ m16insiLica Hen du trav 1l tdẻo¡c =í- 
qn, cHisio rổ gielidienne ? NUƯẠẬTP LINH — CÍcs( ma Faute. Leliire à đã 
Ÿ.cdbociios 7 THÂN KIỀN — Ela:gir le chatnp đe la planification đireetrise, 
1c) NiÍ TỪ - Le rôle dircefcur de Eéecnomje ở TẠP đoiE se EraSUiTe Có sS 
Sen GEETicienDec CcOnotnieo-Kể claje, CC ĐFOHGC: p0 051cRICS Cô Ês Tang, nộ 
" an. — La sit:ation dụ tà: nđo en 1682, VŨ HIEN — De nouvC:l3 

;P*IVCS p6@ur le sGoctalisme, A travyvecs /csS ÌiVt£CS ©i ZSS5C©S CiraBH2©rs w 
Tìng vo là déinoceiarfc dc la, é*traiG!e Occanigue» decs Lials-Unis cÈ du 
ròïc dụ ¿abpOon. 


IEZVISLA DEL 2OMU.(ISMO N9 1-1992 


II›IIOT.TAT, — Desarrollar las hernic°sas Đradicicncs đcl Pariido en Ìì reno= 


vàción del gas, Y7? — los princiLeics ofjefivos đel pÏian eeonómico- 
sociai de 198% NGUYÊN HỮU THỌ — E1 Prepie de la Palria de Vietram en 
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NGUYÊN VĂN LĨNH 
Tông bí thư BCHTUĐCS Việt nam 


Thưa các đồng chí và các bạn, 
Vhưa các vị khách quốc tế, 


ÔM nay chúng ta tồ chức trọng thề lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày 
thành lập Đẳng cộng sản Việt nam, đẳng do Bác Hồ kính yêu 
sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo, đảng của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, ngọn cở dẫn dất dân tộc Việt nam hơn 
_ một nửa thế kỷ đấu tranh kiên cường và giành được những 
thắng lợi hết sức vẻ vang. ~ 
Nhân ngày lẽ lịch sử trọng đại này, chúng ta tưởng nhớ các lãnh tụ của 
Đẳng ta, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và đồng chỉ đã anh dũng hy sinh 
trong cuộc đấu tranh lâu dài của Đáng ta và dân tộc ta vi nền độc lập, tự dơ 
và chủ nghĩa xã hội. 


% Diễn văn đọc tại lỄ ký niệm lần thư 60 ngày thành lập Hàng cộng sản Việt nam 
(3-2-1930 — 3-2-1990) 


Thưa các đồng chí và các bạn, 


Ngày 3 tháng 2 năm 1920 đi vào lịch sử Đẳng ta và đất nước ta như 

một cột mốc chói lọi, đánh dẫu bước ngoặt vĩ đại trên con đường giải phóng 

dân tộc, giải phóng giai cấp công nhàn và, nhân dàn lao động vì mục tiêu đọc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 


Sự kiện Đảng ta ra đời là hiện tượng ` quy luật, phản ánh điều 
kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi trong dòng vận động của lịch sử 
đân tộc cũng như trào lưu chung của cách mạng thế giới. Đảng ta là sản 
phầm của sự kết hợp phong trào yêu nước, phong trào giai cấp công nhịn 
Ởở Việt nam với chủ nghĩa Mác—Lâ-nin. 


Với việc thành lập Đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930, đồng chí Hồ Chỉ Mii:h 
đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử là chăm dứt cuộc khủng hoảng §âu sắc về 
đường lối cứu nước kéo dài suốt mấy chục năm, thống nhất các lực lượnp 
cộng sản thành một đẳng duy nhất làm hạt nhân lãnh đạo cách mạnz. Từ 
đày, lịch sử giao phó cho Đẳng ta sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt nam : 
tử đây vận mệnh dân tộc gín chặt với vận mệnh của Đăng. 


Năm tháng qua đi, nhưng Chính cương vắn tảt, Sách lược văn tắt do 
đồng chí Hồ Chỉ Minh soạn thảo và thông qua đúng vào ngày thành lập Đảng, 
về sau được đồng chí Trần Phú, Tồng bí thư đầu tiên của Đảng phát triền 
trong Luận cương chính trị, mãi mãi là ngọn đèn pha chiếu sáng con đường 
cách mang của nhân dán ta. 


Dằng cộng sản Việt nam trước hết là hiện thâm của lý tưởng độc lập và 
tự de của đân tộc. 


Naay sau khi mới ra đời, Đẳng đã phát động một phong trào cách mạng 
rông lớn, mở đầu bằng cuộc bãi công của 5 000 công nhân đồn điền Phú riềng, 
phát triền lên thành cao trào trong Xô-viết Nghệ tĩnh, chia mũi nhọn đầu 
tranh vào bọn thực dân cướp nước và tay sai bán nước. Tuy cách mạng bị 
đìm trong biền mâu và sau đó rơi vào thoái trào, nhưng Ýý nghĩa của nó là 
vô cùng quý giá. Đây là lần đầu tiên chứng minh trong thực tiền quyền lãnh 
đạo và khả nàng lãnh đạo của Đăng đối với quần chúng, chứng mình khối 
đoàn kết công nòng dưới sự lãnh đạo của Đăng có một sức mạnh phí thường 
như thế nào. Phong trào cách mạng năm 19507— 1931 đã tàng cường hơn nữa sự 
thông nhất của Đẳng về tư tưởng, chính trị và tô chức trong bành „động, 
nhiều đẳng viên được tôi luyện cứng cáp qua lò lửa thử thách. Ý nghĩa của 
nó còn là ở chỏ, như Chủ tịch Hỗ Chí Minh nhận định, đã crẻn luyện lực 
lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám sau nàtv », nói cách khác, đó là cuộc 
tòng diễn tập đầu tiên chuần bị cho Cách mạng Tháng Tám thành công. 


Thất bại tạm thời không làm Dáng nao núng, bó tay. Một loạt công tác 
rộng lớn được Đảng triền khai nhằm củng cố nội bộ, tập hợp quần chúng. 
hoàn chỉnh đường lõi, sách lược đầu tranh, nhờ vậy chỉ sau vài ba năm phong 
trào cách mang lại phục hồi và phát triền. 


Năm 1936, nguy cơ phát-xít và chiến tranh thế giới đến gần. Đấp ứng 
tỉnh hình mới trong nước và quốc tế, Đảng chủ trương thành lập Mặt tràn 
dân chủ Dông dương nhằm mục tiêu trước mắt là chống phản động thuộc 
địa — tay sai của chủ nghĩa phát xít, đòi tự do. cơm áo và hòa bình, tạm 
gác khầu hiệu đánh đồ chủ nghĩa để quốc và phong kiến nói chung. 


3 ~ 
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Chủ trương đúng đắn đó của Đảng đã làm dấy lên cao trào dân chủ kéo 
Tc gần ba năm (1936 — 1939), một sự kiện hiếm thấy ở một nước thuộc địa 
luc báy giờ. Trong cao trào đó, Đăng khéo kết hợp cuộc đấu tranh đòi dân 


7 chủ, đân sinh với cuộc đầu tranh cho yêu cầu đân tộc, kết hợp các hình thức 
Hân tranh hợp phắp, nửa bợp pháp và bất hợp pháp; đầu tranh nghị trường 


xà ngoài nghị trường. Qua phong trào này, Đảng đã lớn lên về nghệ thuạt 


“lận hợp qxản chúng dưới các hình thứe khác nhau, hàng triệu nhân dân 
[trưởng thành về ý thức chính trị. 


Đây là cuộc tông diễn tập thử hai dưới sự lãnh đạo của Đẳng, chuẩần bị 


1cno Cách mạng Tháng Tâm thắng lợi. 


Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nồ. Trên cơ sở phân tích tình 
hình thế giới và trong nước, Đảng dự đoán hoàn cảnh Đông đương sẽ tiến 
bước đến vấn đề dân tộc giải phóng ». Chủ động đón trước thời cơ chiến 


-1lược sắp xảy ra, Đảng kịp thời chuyền hướng chỉ đạo chiến lược và sách 


| lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xác định nhiệm vụ trung 


» 
SỬ —— JỊE VtbưẾm 


: âm là chuần bị tồng khởi nghĩa. heo hướng này, Đẳng thành lập Mặt trận Việt 
minh nhằm tiếp tục sự nghiệp của Mi! trận phần đế ra đời trước đó, xây 
đựng lực lượng vũ trang, kết hợp đấu tranh quản sự với sự nồi dậy của 
quản chúng piành chính quyền bộ phận, thành lập căn cứ địa cách mạng. 
Nam kỹ khởi nghĩa và Dắc sơn khởi nghĩa là những trang sử chói ngời 
thề hiện ý chí quật cường của nhân dàn ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 
thời kv này. 

Đây là cuộc tồng diễn tập thứ ba (1939—1945), trực tiếp chuần bị cho 
Cách mạng Tháng Tám giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân trước 
khi quân đồng minh vào nước ta. 


Khi «giờ quyết định vận mệnh dàn tộc đã đến », nhàn dân ta từ DĐác 
đến Nam, nghe theo lời kêu gọi của Đẳng và Bác Hồ đã đồng loạt vùng lên 
tông khởi nghĩa, trong vòng không đầy hai tuần lễ giải phóng toàn bộ đất 
nước, thánh lập Nhà nước dàn chủ nhàn dân đầu tiên ở Dông-Nam châu Á. 


Cách mạng Tháng Tám đã đưa nhân dân ta từ người nô lệ thành người 
tự do làm chủ đất nước, đưa Đẳng ta tử một đảng không hợp pháp thành 
đăng lãnh đạo chính quyền, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc: kỷ nguyên 


. độc lập, tự do và chủ nghĩa xÄ hội. 


Nhà nước Việt nam dàn chủ cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương 
đầu với muôn vàn khó khăn: giặc đói, giíc dốt và giặc ngoại xâm hoành 
hành, vận mệnh đất nước khác nào ngàn cân treo sợi tóc». Dăng tA và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thực hiện sách lược mềm dẻo thêm bạn bớt thù, 
tranh thủ khả nàng tối đa hỏa hoãn, vừa sẵn sàng đối phó với tình hình xấu 
nhất xảy ra. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng kẻ địch càng lấn tới, phản 
bòi các hiệp ước đã ký, chúng quyết tàm cướp nước ta một lân nữa. Tỉnh 
thế buộẻ nhân dàn ta đứng lên câm vũ khi, 

Đăng ta dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ đã vạch ra đường lỗi kháng chiến 
toàn đân, toàn diện, làu dài và dựa vào sức mình là chính, vừa huy động vừa 
bôi đưỡng sức đân. tranh thủ sự đồng tỉnh ủng hộ của bẻ bạn quốc tế. Nhờ đó, 
hre lượng mọi mặt của kháng chiến ngày càng phát triền, ta càng đánh càng 
mạnh, làm thất bại nhiều chiến lược và chiến thuật của đế quốc Pháp và bọn 
can thiệp Mỹ. cuối củng giành chiến thắng quyết định ở Điên biên phủ. liiệp 
đinh Giơ-ne-vơ được ký kết, miền Dắc nước ta sạch bóng quân thù. 


ï 16... .... cha 


Chiến t›;àng Điệu biên phủ cũng tạo ra sự cô vũ to lớn và thúc đầy cuộc: 
đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, mở đầu thời kỳ tan rã của 
chủ nghĩa thực dân cũ trên hành tính chúng ta. 


Ở miền Nam nước ta, để quốc Mỹ, thay chân đế quốc Pháp quàng lên ` 


đồng bà» ta ách thống trị thực dân mới. Trước tỉnh hình đó, Đăng ta vạch ra l 


đường lỏi tiên hà:h dòng thời bai nhiệm vụ chiến HhHrợc: xây dựng chủ nghìĩa 
xã hội ở miền Hắc và tiến tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền 
Nam, thực hiện thông nhất nước nhà, xác định vị trÍ và mối quan hệ gắn bớ 
giữa hậu phường lớn và tiên tuyến lớn. 


_— 
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Trong cuộc kháng chiến ở miền Nam, Đăng (a đã phát huy cao độ chủ : 


nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, đưa khoa học và nghệ thuật chiến 
tranh nhân dàn lén một trình độ mới, kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự 
và binh vận, kết hợp làm chủ và tấn công, tăn công và làm chủ trên các vùng 
chiến lược đöỏng bằng, độ thị và miền núi phối hợp đấu tranh quân sự với 
hoạt động ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ tích cực của các nước xã hội chủ 
nghĩa và nhàn loại tiền bỏ, trong đó có phong trào của nhân đàn Mỹ chống 
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chiến tranh xâm lược Việt nam. Nhờ đó, nhân đản ta đã đánh bại chiến tranh - 


XÂ¡n lược của để quốc Mỹ với quy mô lớn nhất, đài ngày nhất và ác liệt nhất 
kề từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Với cuộc Tông tiến công. và nồi đậy 
mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam 
nước ta được hoàn toàn giải phóng, non sông ta thu về một mối, cả nước 
cùng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống A1£, cứu nước của nhân dân ta cũng 
đã góp phản quan trọng làm thất bại một bước âm mưu của chủ nghĩa thực 
dân mới nô dịch nhân dân thế giới, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng của để quốc Alÿỹ, góp phần xứng đáng vào việc củng cố hòa bình 
thế giới. 


Lịch sử cách mạng của nhân đản ta suốt mấy chục năm qua chứng minh 
rằng, trong thời đại ngày nAv, một đân tộc nước kKkhóng rộng, người khôrg 
đông, song đoàn kết chặt chế và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của 
một đăng Mác — Lêẻ-nin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, 
giương cao ngọn cờ độc lập dàn tộc và chủ nghĩa xã hội, lại được sự đồng 
tình, ủng hò và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa. các lực lượng cách 

mạng và nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thể giới, thì hoàn 
toàn có thể đánh bại mọi Sản) lực đế quốc xâm lược, dù đỏ là tên đế quốc 
đầu sẻ. 

Sau khi kết thúc tháng lợi cuộc khủng chiến chống Mỹ, cửu nước, một 
nhiệm vụ lịch sử lớn lao khác được đặt lên hàng đầu mà Đảng phải tập trung 
toàn bộ sức lực đề thực hiện, đó là đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
làm cho nước nhà giàu mạnh, mọi người có cuộc sống tự do, ấm me và 
hạnh phúc. 


Nhiệm vụ này đã được bắt đầu sau khi miền bắc được giải phóng. Tuy 
nhiên, do miền Nam còn phải kháng chiến, miền Đắc vừa phải chỉ viên đắc 
lực cho miền Nam, vừa phải đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại của địch 
nên chưa thê tập trung toàn bộ sức lực yà của cải cho công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, nó trở thành nhiệm vụ trong tàm mà Dẳng ta 
phải giải quyết. Trong gần lỗ năm xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
cả nước, nhàn dân ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Đó là việc khô». 
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phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề, xây dựng quan hệ sẵn xuất 
mới xã hội chủ nghĩa và xây dựng một bước cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, phát triền sự nghiệp văn héa, giáo dục, y tế, thiết lập và 
củng cố chính quyền nhân dàn trong ca nước, tiến hành thắng lợi hai cuộc 
chiến tranh biên giới bảo vệ TÔ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối Yới các 
nước anh em trên bán đảo Đông dương, v.v... Mặt khác, Đảng ta cũng phạm 
phải những sai lầm, khuyết điềm lớn trong chủ trương, chính sách và tồ chức 
chỉ đạo thực hiện làm hạn chế những kết quả đã đạt dược. Tại Đại hội Đẳng 
lần thứ IV, Đảng đã đề ra đường lối chung và đường lối kinh tế cho suốt thời 
kỷ quả độ lên chủ nghĩa xã hội; nhưng chua xác định trúng mục tiêu và ,. 
paươnzg hướng của chặng đường đầu tiên, nhiều chỉ tiêu kinh tế—xã hội đặt 
ra quá cao øo với điều kiện hiện thực. Đại hội Dàng lần thứ V đã cụ thề hóa 
một bước đường lối kinh tế trong chặng đường trước mắt, nhấn mạnh phát 
triền nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu. Tuy vậy, vẫn chưa khắc phục được 
tư tưởng vừa nóng vội vừa bảo thủ thề hiện tập trung trong các chủ trương 
về cái tạo xã hội chủ nghĩa, về xày dựng cơ câu kinh tế và cơ chấ quản lý 
kinh tế. Quá trình tồ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết cũng mắc nhiều thiếu 
sót. Đặc biệt khuyết điềm về điều chỉnh giá năm [981 và tồng điều chỉnh giá, 
lượng, tiền năm 19Ê5 đã gáy ra những hậu quả nặng nề. Trên thực tế, vào 
giữa những năm £0. nền kinh tế—xã hội nước ta đã lâm vào tỉnh trạng khủng 
hoảng, đời sống nhân đân khó khăn gay gắt, lòng tin của quần chúng đối với 
Đảng giảm sút. : 

Dại hội Đảng lần thứ VI đã thắng thắn phản tích những sai lầm, khuyết 
điềm nói trên, chỉ ra các nguyên nhân và bài học lớn, đöng thời xác định 
những mục tiêu, phương hướng tông quát của chặng đường đầu tiên và những 
mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế—xã Lội cụ thê cho ã năm trước mắt. Tỉnh thần 
cốt lõi của Đại hội VI là đồi mới toàn diện các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị 
đến tư tưởng, văn hóa, xã hội, khic phục tư duy cũ và cách làm cũ, xa rời 
cuộc sống, kim hằm sự phát triền nàng động. Trọng tàm của công cuộc đồi 
mới là lĩnh vực kinh tế, bao gồm bố trí lại cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư 
theo hướng tập trung cho ba chương trinh kinh tế lớn, phát triên kinh tế 
nhiều thành phản, gắn cải tạo với sử dụng các thành phần kinh tế phi công 
hữu, xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu Lao cấp, chuyền mạnh sang 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, sử dụng đày đủ quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ, quan hệ thị trường trong nền kinh tế được kế hoạch hóa ở tảm vĩ mô. 
Về mặt chính trị, nhấn mạnh yêu cầu dân chủ hóa đời sống xã hội, đồi mới 
nội dung và phương thức hoạt động của Đẳng, Nhà nước và các đoàn thề 
quần chúng, đồi mới tồ chức và công tác cán bộ, phát huy mạnh mẽ dân chủ, 


tính tích cực và sáng tạo của nhàn dân theo tỉnh thần «lấy dân làm gốc vs. 


Trong ba năm qua, nhiều nghị quyết của Ban chấp hành trung, ương, Bộ 


- chỉnh trị và nhiều quyết định, chính sách của Quốc hội, Hội đồng nhà nước 


và Hội đồng bộ trưởng đã ban hành nhằm cụ thề hóa và đưa nội dung nghị 
quyết Đại hội ŸI vào cuộc sống. Nhờ đó đã tạo ra được phong trào hành động 
cách mạng của nhân đàn, đặc biệt của nông dân trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Hiện nay, tỉnh hình kinh tế — xã hội đã được cải thiện một bươe. 
Sản xuất nông nghiệp có bướ¿ tiến rõ rệt về diện tích. năng suất và sản lượng. 
Lương thực -thực phầm và hàng tiêu dùng trên thị trường tương đối dồi 
dào. Hiện tượng giá cả ®phi mã » đã chấm dút, đồng tiền có giá hơn, nạn 


tạm phát bị đầy lùi và kiềm chế, Kinh tế quốc doanh sau một thời gian chao 


Š 


đảo, nay đang hồi phục dần và từng bước tạo thế đi lên. Kinh tế ngoài quốc 
doanh tiếp tục phát triền năng động. Đời sống nhân dân đã bớt khó khăn, một 
bộ phận được cải thiện đáng kề. Trong xã hội, các hiện tượng tiêu cực bị lên 
án và từng bước được xử lý. Về mặt chính trị, đáng chú ý là nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa được mở rộng hơn trước, quyền lực của các cơ quan dân cử 
bắt đầu có vị trí quyết định trên thực tế, tồ chức bộ máy tỉnh giản hơn, 
phương thức lãnh đạo của Đẳng và hoạt động quản lý của Nhà nước có sự 
cải tiến bước đầu. Lông tin của nhân dân đếi với Đảng đã bắt đầu được khôi 
phục. Bức tranh toàn cảnh về kinh tế, xã hội đã có những chuyền biến tích 
cực, rỡ ràng. Tuy vậy, chúng ta không được phép chủ quan, thỏa mãn, vì 
những thành tựu đã đạt được mới là bước đầu và chưa vững chắc, các nhân 
tố chưa ỏn định còn nhiều, công cuộc đồi mới trên các lĩnh vực chưa đồng 
đều và chưa đạt được chiều sâu như mong muốn. Hơn nữa, trong quá trình 
đồi mới sẽ phát sinh những mâu thuần mới đòi hỏi chúng ta PHẬT tỉnh táo đề 
xử lý có kết quả. 


Dù sao, những nỗ lực của Đảng ta và nhân đân ta trong ba năm qua là 
' đáng khích lệ. Nó khẳng định con đường đồi mới mà chúng ta đang đi là 
đúng đắn yÀ tạo ra điềm xuất phát đáng tin cậy đề tiếp tục tiến lên. 


Tóm lại, lịch sử 60 năm tồn tại của Đảng chứng minh rằng, Đảng ta thực 
sự là người lãnh đạo yà tò chức mội tháng lợi của cách mạng nước ta. Trong 
quá trình đó có những lúc Đăng ta phạm sai lầm và khuyết điềm lớn. Nhưng 
Đăng đã dũng cảm nhìn thíng vào sự thật, công khai tự phê bình, nhận 
khuyết điềm trước nhân dàn như lúc cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tỒ 
chức, lúc tiến hành Đại hội VI của Đảng. Đẳng hiều rằng, cũng như một con 
người, trong quá trình lãnh đạo và tồ chức cách mạng, Đảng không thề không 
phạm sai lầm. Sự thừa nhận công khai khuyết điềm không làm Đảng yếu đi 
mà là dẫu hiệu của một đẳng mạnh, có đầy đủ tính cách mạng và tiên phong, 
biết tín ở mình và tín ở nhàn dân. Sau khi nhận khuyết điềm. Đẳng quyết 
tâm sửa chữa, nhờ đó lấy lại được lỏng tin của nhân dân, sự nghiệp cách 
mạng tiếp tục phát triển, Nhin tông quát trong cả quá trình lịch sử, có thề 
khẳng định ưu điềm của Đảng văn là chính, thành tích của Đẳng vẫn là cơ 
bản. Bản lĩnh, sự sáng suốt và tính kiên định của Đảng thề hiện nồi bật ở 
những khúc quanh lịch sử. Có được một Đang như thế là niềm tự hào và vinh 
dự eủa mỗi đảng viên cũng như của toàn thề nhân dân ta. Khẳng định ưu điềm 
và thành tích của Đẳng cũng là khàng định quá khứ anh.dũng và sáng tạo 
của dân tộc ta, của nhàn đân ta, khang định bài học Đảng tin Dân, Dân tin 
Đẳng là nguồn gốc của mọi thẳng lợi cách mạng. 


Thưa các đồng chí và các bạn, 


Tử thực tế lịch sử Đăng lãnh đạo cách mạng Việt nam trong 60 năm qua 
như phần trên đã trình bày, có thể nêu lên một số vấn đề về sự lãnh đạo của 
Đăng và công tác xây dựng đăng trong tỉnh hình hiện may: 


—— Vấn đề thứ nhất. Thực tiễn cách mạng Việt nam suốt 00 năm qua chứng 
minh một chàn lý sau đây: Sự lãnh đạo của Đăng đối với xã hội ta là một tát 
yếu khách quam. Không phải ngàu nhiên mà lịch sử đã trao cho Đẳng công 
sản Việt nam sứ mệnh đó. Trước năm 1930, ở Việt nam đã có nhiều đảng 
và phong trào ra đời, đã từng thử nghiệm vai trò là lãnh tụ của quần chúng. 
Nhưng cương lĩnh và hoạt động của các đẳng và phong trào này không vượt 
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quá nồi thử thách của thời đại. Tuy các tổ chức này và lãnh tụ của họ không 
thiếu đức tính đũng cảm, hy sinh quên mình, nhưng do hạn chế lịch sử về 
thể giới quan và hệ tư tưởng nên rút cục bị thất bại và tan rã. Từ năm 1930 
trở đi, trên vũ đài chính trị nước ta lần lượt xuất hiện một số đảng phái 
khác (như Việt quốc, Việt cách, Đại việt...) nhưng những đẳng này đã phản 
bội lợi ích đản tộc, cam tâm làm tay Sai cho nước ngoài thống trị nước ta. 
Trước và sau Cách mạng Tháng Tám, theo chủ trương tập hợp rộng rãi các 
tầng iớp nhàn dân đề lám cách mạng và kháng chiến của Đăng ta, Đảng dân 
chủ và Đảng xã bội đã được thành lập, đứng trong hàng nữ Xlặt trận yêu 
nước và tự nguyện thừa nhận sự lãnh đạo của Đăng cệng sản Việt nam. Như 
vậy, khác với tỉnh hỉnh nhiều nước trên thế giới, một trong những đặc điểm 
nồi bật của cách mạng Việt nam là ngay từ khi mới ra đởi Đảng cộng sản 
Việt nam là người duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đó không phải và cũng 
không thê là sự áp đặt chủ quan ý chí của Đảng đếi với lịch sử. Trái lại, đó 
là sự giao phó của lịch sử thông qua sự sàng lọc nghiêm khác. Nhân dân ta 
bằng sự thề nghiệm-xương máu của mình, đã có dịp đối chiếu so sánh các 
cương lĩnh và hoạt động của các đẳng và các phong trào đề cuối cùng chọn 
mặt gửi vàng », thừa nhận Đảng ta là đội tiên phong chân chính và duy nhẤt _ 
của họ. Đó ¡à vì, như Hồ Chủ tịch nhận định: «Ngoài lợi ích của giai cấp: 
công nhàn và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích nào khác* Đó là 
Đáng của dân, do đân, dựa vào dân và vì dàn, Nhờ đó, Đảng đã phát huy 
được sức mạnh to lớn của nhân đàn đề làm nên những chiến công vĩ 
đại. Chỉ có Đăng, đội tiên phong có tÔ chức nhất của giai cấp công nhân và 
nhân dân ;ao động được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, học thuyết 
khoa học và cách mạng của thời đại, mới có khả năng lãnh đạo nhân dân 
hoàn thành cách mạng dàn tộc. dân chủ nhàn dâu triệt đề và từng bước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài Dãng cộng sẵn ra, ở nước Việt nam không có 
một đẳng của giai cấp hoặc tầng lớp nào đảm đương nồi vai trò đó. Lịch sử 
trước đây đã như vậy, hiện nay và §au này văn sẽ là như vậy Trong điều 
kiện Việt nam hiện nay cũng như trong tương lai, không có sự căn thiết khách 
quan nào đề tạo dựng nên các đảng phái chính trị đổi lập. Đẳng luôn luôn 
phấn đấu tự đôi mới mình và đồi mới sự lĩnh đạo đề bảo đẫm được vai trò 
là đội tiên phong chính trị của xã hội. Thứ hỏi, hiện nay có đường lỗi nào 
thuận với trào lưu phát triền và phù hợp với lòng dân ngoài đường lối đồi 
mới do Đảng đề xướng ? 


Một chế độ dân chủ chân chính không phải được quyết định ở chỗ có 
một đảng hay nhiều đảng. Văn đề là ở chỏ nền dàn chủ đó hình thức hay có 
thực chất, dân chủ cho một. thiều số hay cho đa số nhân dân. Nắm vững chân 
lý sơ đang này có ý nghĩa nguyên tác đề không bị tuyên AIA TM về dàn chủ 
tư sản mê hoặc và lửa mị chúng ta 


Yấn đề thứ bai. Đề xứng đáng là người lãnh đạo chính trị đối với xã 
hội, xứng đáng với niềm tín yêu, hy vọng của nhân dân, Đăng ta phải không 
ngưng năng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo của mình. Điều này Trước hết iiên 
qran đến việc soạn thảo chiến lược và sách lược đáp ứng đúng yẻu cầu 
cách: mạng trong từng thời kỷ đề định hướng cho xã hội tiên lên. Ớ đạàv, tâm 
nhin xa trông rộng, khả năng bút mạch đúng như cầu hiện tại của cuộc sống 
và dự đoán có căn cứ khoa học sự vận động trong tương lai là những phảm 
chất hàng đầu mà Đảng phải có. Trong các thời kỷ cách mạng và chiến tranh 
trước đây, Đẳng ta sở đĩ chiến thắng là nhờ có được những phầm chất đó. 


Lợi 


"Ngày nay, quy mô, tính phức tạp và chiều sảu của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta, đặc biệt trong thời kỳ đồi mới, đòi hỏi Đảng 
- nâng cao các phầm chất đó lên một trình độ mới Một trong những nhiệm vự. 
_eơ bản hiện nay của Đẳng trong lĩnh yực này là soạn thảo Cương lĩnh: Đẳng 
và chiến lược kinh tế -xã hội đề trình Đại hội Dẳng lần thứ VII quvết định. 
N!.ững vấn đề như tồng kết sự thành công và thiếu sót của ba năm đồi mới 
vừa qua, bước đi và nội dung của công cuộc đồi mới sắp tới, việc eụ thể hóa 
nội dung đồi mới của nghị quyết Đại hội VI vào một số ngành thuộc lĩnh vực 
xã hội và công tác vận động quần chúng cũng đang là yêu cầu bức thiết. 
Cũng như trước đây, chúng/ta chủ trương đồi mới song song cả hai !ĩnh vực 
kinh tế và chính trị, đặt trọng tầm vào đôi mới kinh tế ; việc đồi mới chính trị 
phải tiến hành tích cực phưng vững chàc đề mang lại kết quả thực tế, không 
gày ra sự mất ồn định về chính trị và làm phương hại đến toàn bộ công cuộc 
đồi mới nói chung. Đỗi mới là sự nghiệp mới mẻ, chỉ có thề vừa làm vừa tìm 
tòi, khám phá. Điều quan trọng là một mặt phải nghiên cứu nắm vững các 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác =Lê-nin, vận dụng chúng một cách sáng 
tạo phù hợp với điều kiện Việt nam; mặt khác, tăng cường thâm nhập !ồng 
kết thực tiễn, coi trọng kinh nghiệm của các địa phương, ngành và cơ sở. 
Đảng huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dàn, đặc biệt của các ngành khoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật đóng góp cho sự 
nghiệp này. 


Dề nâng cao vai trò lãnh đạo của Đăng, cần tiếp tục phân định rõ chức 
năng của Đảng, Nhà nước và các đoàn thề quần chúng. 


Đảng lãnh đạo xã hội thông qua việc đề ra cương lĩnh, chiến lược, phương 
hướng. mục tiêu, các quan điềm về kế hoạch và chính sách lớn trên các lĩnh 
vực đối nội và đối ngoại. Sau khi được thê chế hóa về mặt Nhà nước, Đảng 
tập trung vào công tác kiềm tra, theo đõi việc thực hiện các chủ trương và 
chính sách. Qua đó mà góp phần uốn nắn lệch lạc, bồ sung và hoàn chỉnh các 
chủ trương chính sách. Lãnh đạo mà buông lỏng việc kiềm tra thì cũng bằng 
không, như không có lãnh dạo. Đày đang là khâu yếu của các cấp ủy đảng tử 
trên xuống dưới. Một lĩnh vực mà Đẳng phải tập trung đầu tư công sức là đào 
tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành. 
Mắy năm qua, công tác này có một số tiến bộ nhưng vẫn còn xa mới đáp 
ứng được yêu cầu. Trong bối cảnh thực hiện công cuộc đồi mới và chuyền 
tiếp thế hệ lãnh đạo, công tác cần bộ có một tầm quan trọng đặc biệt. Thật 
là đơn giản nếu nghĩ rằng chỉ cần quy hoạch cán bộ trên giấy và làm một lần 
là xong. Phải làm đi làn1ại, điều chính, bồ sung quy hoạch, căn cứ vào việc 
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đi đôi với kiềm tra và phát hiện cán bộ. 
liiện nay, một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác cán bộ là đào 
tạo, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cân bộ cơ sở (chi bộ, đảng bộ cơ sở). 
Đó là vì cần bộ cơ sở là những người hằng ngày trực tiếp với dàn, đem chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống và biến thành hành 
đồng cách mạng của quảng đại quần chúng. Thực tế cho thấy, ở nơi nào có 
đội ngũ cán bộ eơ sở vững vàng, nhất là cán bộ cốt cán, thì ở đó phong trào 
phát triền nhiều mặt. Từ nay đến Đại hội VII của Đảng, một nhiệm vụ 
quan trọng khác là chuần bị tốt nhân sự các cấp ủy đẳng tỉnh, thành, đặc biệt 
nhân sự Ban chấp hành trung ương Đẳng. Thông qua cơ chế dân chủ và với 
tình thần trách nhiệm cao, Đăng phải lựa chọn cho được những người thật sự 
tiêu biều về trí tuệ, năng lực và phầm chất vào Ban chấp hành đề trong bất 
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cứ hoàn cảnh nào cũng vững vàng đưa sự nghiệp đồi mới tới thẳng lợi thee 
mục liêu xã hội chủ nghĩa. 

Đảng chuần bị cán bộ cho mình và giới thiệu những cán bộ chủ chốt cho 
nhà nước các cấp đề cơ quan nhà nước xem xét và quyết định. 


Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng hoạt động trong khuôn khồ Hiến pháp 
và pháp luật của Nhà nước. Cơ quan đẳng và các cấp không *ra lệnh » hoặc 
bao biện làm thay những công việc thuộc thầm quyền Nhà nước. Sự lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước được thực hiện thông qua cơ chế dàn chủ do luật 
định và thông qua tác động ảnh hưởng của các đảng viên hoạt động trong 
bộ máy Nhà nước. Chỉ có như vậy mới phát huy dược dàn chủ, tăng cường 
được trách nhiệm và đề cao hiệu lực quản !ý của các cơ qean Nhà nước, đồng 
thời cho phép Đẳng tạp trung sự chú ý vào, chức năng lãnh đạo của mình. 
Trưởc hết phải khắc phục khuynh hướng Đăng bao biện làm thay công việc 
của Nhà nước và lãnh đạo theo lối áp đạt, đồng thời chống khuynh hướng 
buông lỏng lãnh đạo, phó mặc hoàn toàn cho Nhà nước. Cả bai khuynh 
hướng đó đều hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đăng. 

Nâng cao vai trò và chất lượng lãnh đạo của Đăng đối với xã hội bao 
hàm một mặt quan trọng nữa là mâng cao năng lực và đòi mới phong cách 
linh đạo của Đảng đối với công tác quân chung. Ai nấy đều biết, quan hệ giữa 
Đảng với quần chúng bao giờ cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với 
Đăng ta và cách mạng nước ta. Nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của chúng 
ta trong các thời kỷ cách mạng và kháng chiến trước đày chính là ở chỗ 
Đang gắn bó máu thịt với dân, lãnh đạo và phát huy được tiềm năng to lớn 
của dàn, quan tâm giải quyết các lợi ích thiết thản của quân chúng. Vai trò 
to lứn của quần chúng được thể hiện rõ trong câu ca đặc sắc vang lên trong 
thời kỳ chống Mỹ và được Bác Hồ nhiều lần nhắc lại: “Để mười lần không 
dân cũng chịu, khó -trăm lần dân liệu cũng xong ». 

Phải tháng thắn thừa nhận rằng, ngày nay truyền thông tốt đẹp đó đang 
bị ví phạm nghiêm trọng và phô biến. Một trong những nguyên nhàn dân tới 
sự vi phạm đó là bệnh quan liêu của cắn bộ, đăng viên và bộ máy, kè ea bộ 
máy chnyên trách eÔng tác quần chúng. Quan liêu là càn bệnh nguy hiềm mà 
[#-ninn nhiều lần lưu ý chúng ta phải cảnh giác và thường xuyên đấu 
tranh vì nó không chỉ là đi sản của chế độ cũ đề lại mà còn là sự «hồi sinh 
một phần chủ nghĩa quan liêu tróng lòng chế độ xô viết®, Thực tế ở mội số 
nước xã hội chủ nghĩa anh em gàn đây càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn 
chủ nghĩa quan liêu đã dàn đến làm mất uy tín đẳng và gây tồn thất cho 
cách mạng như thế nào. liiện nay, cuộc sống bức bách đòi hỏi chúng ta phải 
suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề mối quan hệ giữa Đăng với quần chúng trong 
điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền và đỏi mới căn bản công tác vàn động 
quần chúng cho phủ hợp. Đặc biệt, Dắng phải quan tàm giáo dục và đào tạo 
đoàn viên thanh niên còng sản và thanh niên ta nói chúng theo lời căn dặn 
tảm huyết của Bác Hồ: * Bồi dưỡng thể hệ cách mạng cho đời sau là một việc 
làm rất quan trọng và rất cán thiết 3 Do ý nghĩa to lớn của các vấn đề nói 
trên, BỘ chính trị đã để nghị Hội nghị Pan Chấp hành trung ương Đẳng lần 
thứ § sắp tới sẻ bàn chuyên đề * đồi mới công tÁc quần chúng của Đảng ›. 

Sức mạnh, uy tín và chất lượng lãnh đạo của Đảng phụ thuộc một phần 
quyết định ở việc phát huy đây đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, bao gồm dân 
chủ trong đăng và tronø xã hội. Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực 
của công cuộc đồi mới xã nội ta, một phương tiện có hiệu quả đề xây dực? đăng. 
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Dân chủ về thực chất là bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của người dân 
trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và tỉnh thần, phát huy cao độ tính 
tích cực, sáng tạo của họ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo 
hướng đó, trong ba năm qua từ sau Đại hội VI, nền đàn chủ xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta đã eó những khởi sắc bước đầu, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Các 
tỏ chức đảng,“đoàn thề quần chúng và các cơ quan quyền lực nhà nước đã 
có nhiều cỗ gắng trong việc tạo ra những cơ chế phát huy đân chủ. Tuy vậy, 
những gì đã làm đươc mới chỈ là bước đi đầu tiên trên con đường đài xây 
dựng và hoàn thiện nền dàn chủ xã hội chủ nghĩa. Đáng lưu ý là tỉnh trạng 
ví phạm dân chủ còn nặng nề cả trong sinh hoạt nội bộ đẳng, cơ quan nhà 
nước và đoàn thề quần chúng, cả về quyền công dân trên các mặt của đời 
sống xã hội. Mặt khác, tuy đàn chủ mới mở ra nhưng cũng đã xuất hiện 
những biều hiện dàn chủ cực đoan, vô nguyên tắc hoặc nặng về đòi hồi mở 
rộng dân chủ, nhẹ về tôn trọng kỷ luật. kỷ cương và pháp luật. Rõ ràng, đề 
cho nền đân chủ xã hội chủ nghĩa ăn sâu bám chắc vào cơ thề xã hội, trở 
thành nếp sống binh thường của mỗi người, mỗi tồ chức và toàn xã hội, chúng 
ta phải phấn đấu kiên trì và có sự nỗ lực to lớn. Tới đây, cần triền khai 
một số phương hướng chủ yếu sau đây: 


~ Tiếp tục bồ sung, hoàn thiện và xây dựng mới các thiết chế và cơ 
chế đân chủ (bao gồm việc nghiên cứu thành lập các tồỒ chức cần thiết, xây 
_dựng pháp luật, chính sách, quv định, thề 1¿...) nhằm xác định quyền lợi và 
nghĩa vự công dân trên các lĩnh vực hoạt động khác nhau. 


- Bảo đảm thực thì đúng các quyền và nuhĩa vụ công dân đã được ban 


hành, nghiêm trị những hành vi xâm phạm theo đúng pháp luật nhà nước. 


— Củng cố về tồ chức và nàng cao năng lực hoạt động của hệ thống 
thanh tra và kiềm tra (bao gồm thanh tra nhân dàn và thanh tra Nhà nước. 
kiềm tra đảng và kiềm tra của các tô chức quần chúng), của tòa án, viện kiềm 
Sát và công an nhàn dân. 

— Giáo dục và tuyên truyền sàu rộng Hiến pháp và pháp luật trong các 
nhà trường và trong xã hội. 


Đề thực hiện dân chủ hóa xã hội. trước hết phải dân chủ liớä tron 
đàng: Từ Ban chấp hành trung ương, Hộ chính trì Ban bí thư cho đến tồ 
chức đẳng cơ sở phải là tấm gương màu mực trạng việc thực hiện dân chủ. 
Mọi cần bộ, đăng viên, kể cả cân bộ, đẳng viên có chức vụ cao đều phải sống 
và làm việc theo pháp luật như mọi công đân bình thường, không có ngoại lệ, 


3 Vấn đề thứ ba. MỐI trong những truyền thống quý báu của Đăng ta là 
luôn luôn giữ gin sự đoaàu kết thống nhất trong đăng. Đó là nhân tố làm nên 
sức mạnh của Đăng ta trong suốt 60 năm qua. Lúc sĩnh thời cũng như lúc 
sắp qua đời Bác Hồ luôn luôn quan tầm chăm lo đèn văn đề cốt tử này. 
q1rons ®Di chúc ® Bác căn đặn: « Các đồng chỉ từ Trung ương đến các chỉ bộ 
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đang như giữ gin eon ngươi của mắt mình ®. 
Chúng ta tự hào là trong lịch sử của Đảng ta chưa lao giờ có sự phàn biệt 
chia rẽ, chưa bao giờ có phe này, phe nọ, mặc dủ tỉnh hình mất đoàn kết ở 
những mức độ khác nhau, nơi này hay nơi khắc, lúc này hay lúc khác cũng 
đã xảy ra. Tuy vậy, chúng ta không được phép chủ quan lơ là, sao nhàng 
việc củng cÕ sự đoàn kết thống nhất trong đẳng. Trước hết, đó là vì trước 
đáy chúng ta đã đoàn kết thống nhất với nhau, nay lại càng phải đoàn kết 
thống nhất cao hơn, chạt chẽ hơn. Hai nữa là những diều kiện và cơ sở của 
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sự đoàn kết thống nhất trong mỗi thời kỳ cách mạng không hoàn toàn giống: 
nhau, Trước đây, trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến, chúng ta đoàn 
kết trên cơ sở giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, chặt phá gông 
xiềng đề biến người nô lệ thành người tự do. Trong bối cảnh giữa cái sống và 
cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, con người có nhu cầu tự nhiên phải 
gần bó với nhau đề cứu nước, cứu minh. Lúc đó mỏi đảng viên, eán bộ ổi 
làm cách mạng và kháng chiến với ba lô trên vai, nhẹ nhàng và thanh thản. 
Ngày nay, Đảng đã lãnh đạo chính quyền trên phạm vi cả nước, cơ SỞ %àu xe 
đề đoàn kết thống nhất là thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đó là con 
đường mới mẻ, phức tạp, có nhiều vấn đề phải tìm tò:, thử nghiệm, đúng sai 
không phải đã dễ dàng phân biệt được ngay. Trong điều kiện đó, nảy sinh 
nhiều ý kiến khác nhau là điều dễ hiều. Cái chính là không đề cho sự khác 
nhau đó dân đến chia rẽ. Mặt khác, cán bộ, dẳảng viên nay phần lớn được: 
giao những chức trách trong bộ máy đẳng và nhà nước, có quyền bạn và 
trách nhiệm to lớn, do vậy cuộc đấu tranh giữa cái chung và cái riêng trở 
nên phức tạp hơn trước. Cần nhận thức rõ những đặc điềm mới đó đề có 
phương hướng đúng đản tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng. 
Tuy có những đặc điềm nói trên, nhưng các nhân tố tạo ra sự đoàn kết thống 
nhất bất kề trong giai đoạn cách mạng nào cũng bao gồm những mặt vhủ 
yếu sau đây: 


Một, Đảng đề ra được đường lỗi, chủ trương đúng. Đây là nhân tố quan 
trọng hàng đầu vì nó tạo ra nền tẳng chính trị và tư tưởng cho sự đoàn kết 
thống nhất rộng rãi nhất. Điều này nhắc nhở chúng ta phải nhạy bén với tỉnh 
hình, tập hợp được trí tuệ của đảng viên và nhân dân đề không ngừng bồ 
sung và hoàn chỉnh đường lối. Hiện nay, cơ sở đề đoàn kết cán bộ, đảng viên 
và quần chúng ở nước ta là đường lối đồi mới do Đại hội VI vạch ra. 


Hai, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt đẳng về tập trung 
dân chủ, tự phê bình và phê binh. Bác Hỗ chỉ rõ: “Trong Đăng thực hành 
dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là 
cách tốt nhất đề củng cố và phát triền sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. 
Phải có tỉnh đồng chí thương yêu lẫn nhau ». 


Ba, ra sức chống chủ nghĩa cá nhân. Kinh nghiệm cho thấy trong nhiều 
trường hợp. sở đĩ xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ thường do chủ nghĩa 
cá nhân gây ra. Chủ nghĩa cá nhân có nhiều sắc thái như công thần, kèn cựa 
địa vị, tự cao tự đại, coi thường tập thề, tham ô, hối lộ, thu -vén riêng tư, 
độc đoán chuyên quyền, v.v. Đáng lưu ý một dạng biều hiện khác khá nguy 
hiềm của chủ nghĩa cÁ nhàn là bệnh cơ hội đang có chiều hướng phát triền. 
Chính vì vậy mà Bác Hồ đã gọi chủ nghĩa cá nhân là * kế địch ®, vì nó mà dẫn „, 
tới e mất đoàn kết, thiếu tính tồ chức, tính kỷ luật, kém tỉnh thần trách nhiệm, 
không chấp hành đúng đường lỗi, chính sách của Đăng và của Nhà nước %, 
Chú ý rằng. trong điều kiện đã có chính quyền, chủ nghĩa cá nhân và cơ hội 
có môi trường đề phát triền và rất nguy hại khi nó dựa vào quyền lực đề 
tồn tại và hoành hành. Vi vậy, mỗi cán bọ, đảng viên phải thường xuyên 
tỉnh táo, tu dưỡng mình và tập thề phải giúp đỡ, đầu tranh đề hạn chế và đầy 
Hài tác hại của nó. 


Vấn đề thứ tư, Sức ñgHb: và uy tín của Đảng bắt nguồn từ việc thề 
hiện trêm thực tế tính giai cấp, tính tiên phong của đảng viên. Lịch sử tồn tại 
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Dân chủ về thực chất là bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của người đản 
trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và tỉnh thần, phát huy cao độ tính 
tích cực, sáng tạo của họ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo 
hướng đó, trong ba năm qua từ sau Đại hội VI, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta đã eó những khởi sắc bước đầu, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Các 
tỏ chức đảng,“đoàn thề quần chúng và các cơ quan quyền lực nhà nước đã 
có nhiêu cỗ gắng trong việc tạo ra những cơ chế phát huy dân chủ. Tuy vậy, 
những gì đã làm đươc mới chỈ là bước đi đầu tiên trên con đường dài xây 
dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đáng lưu ý là tỉnh trạng 
vi phạm dân chủ còn nặng nề cả trong sinh hoạt nội bộ đảng, cơ quan nhà 
nước và đoàn thề quần chúng, cả về quyền công dân trên các mặt của đời 
sống xã hội. Mặt khác, tuy đàn chủ mới mở ra nhưng cũng đã xuất hiện 
những biều hiện dân chủ cực đoan, vô nguyên tắc hoặc nặng về đòi hỏi mở 
rộng dân chủ, nhẹ về tôn trọng kỷ luật. kỷ cương và pháp luật. Rõ ràng, đề 
cho nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ăn sâu bám chắc vào cơ thề xã hội, trở 
thành nếp sống binh thường của mỗi người, mỗi tồ chức và toàn xã hội, chúng 
ta phải phấn đấu kiên trì và có sự nỗ lực to lớn. Tới đây, cần triền khai 
một số phương hướng chủ yếu sau đày : 


| ~ Tiếp tục bồ sung, hoàn thiện và xâyv dựng mới các thiết chế và cơ 
chế đân chủ (bao gồm việc nghiên cứu thành lập các tồ chức cần thiết, xây 
_dựng pháp luật, chỉnh sách, quy định, thề 1£...) nhằm xác định quyền lợi và 
nghĩa vự công dân trên các lĩnh vực hoạt động khác nhau. 


— Bảo đảm thực thì đúng các quyền và nghĩa vụ công dân đã được ban 
hành, nghiêm trị những hành vi xâm phạm theo đúng pháp luật nhà nước. 


— Củng cố về tồ chức và nàng cao năng lực hoạt động của hệ thống 
thanh tra và kiềm tra (bao gồm thanh tra nhân dàn và thanh tra Nhà nước. 
kiềm tra đàng và kiềm tra của các tô chức quần chúng), của tòa ân, viện kiềm 
sát và công an nhàn dân. 

— Giáo dục và tuyên truyền sàu rộng Hiến pháp và pháp luật trong các 
nhà trường và trong xã hội. : 

Đề thực hiện dàn chủ hóa xã hội, trước hết phải dân chủ hóa tronø 
đảng: Từ Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị Ban bí thư cho đến tồ 
chức đăng cơ sở phải là tấm gương màu mực trang việc thực hiện dàn chủ. 
Mọi cán bộ, đăng viên, kề cả cán bộ, đảng viên có chức vụ cao đều phải sống 
và làm việc theo pháp luật như mọi công dân binh thường. không có ngoại lệ. 


2 Vấn đê thứ ba. Một trong những truyền thống quý báu của Đăng ta là 
luôn luôn giữ gìn sự đoàu kết thống nhất trong đăng. Đó là nhàn tố làm nên 
sức manh của Đăng ta trong suốt 60 năm qua. Lúc sinh thời cũng như lúc 
sáp qua đời Bác Hồ luôn luôn quan tàm chăm lo đến vẫn đề cốt tử này. 
1rons ®Di chúc ® Bác căn đặn: eCác đồng chí từ Trung ương đến các chỉ bỏ 
phải giữ gin sự đoàn kết nhất trí của Đang như giữ gin eon người của mắt mình s. 
Chúng ta tự hào là trong lịch sử của Đang ta chưa lao giờ có sự nhân biệt 
chia rẽ, chưa bao giờ có phe này, phe nọ, mặc dù tỉnh híỉnh mất đoàn kết ở 
những mức độ khác nhau, nơi này hay nơi khác, lúc này hay lúc khác cũng 
đã xảy ra. Tuy vậy, chúng ta không được phép chủ quan lơ là, sao nhằng 
việc củng cÕ sự đoàn kết thống nhất trong đẳng. Trước hết, đó là vị trước 
đáy chúng ta đã đoàn kết thống nhất với nhau, nay lại càng phải đoàn kết 
thống nhất cao hơn, chặt che hơn. Hai nữa là những diều kiện và cơ sở của 
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sự đoàn kết thống nhất trong mỗi thời kỳ cách mạng không hoàn toàn giống: 
nhau. Trước đây, trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến, chúng ta đoàn 
kết trên cơ sở giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, chát phá gông 
riềng đề biến người nô lệ thành người tự do. Trong bối cảnh giữa cái sống và 
cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, con người có nhu cầu tự nhiên phải 
gần bó với nhau đề cứu nước, cứu minh. Lúc đó mỗi đảng viên, cán bộ ổi 
làm cách mạng và kháng chiến với ba lô trên vai, nhẹ nhàng và thanh thản. 
Ngày nay, Đăng đã lãnh đạo chính quyền trên phạm vi cả nước, cơ SỞ SàU Xãâ 
đì đoàn kết thống nhất là thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đó là con 
đường mới mẻ, phức tạp, có nhiều vấn đề phải tìm tò:, thử nghiệm, đúng sai 
không phải đã dễ đàng phân biệt được ngay. Trong điều kiện đó, này sinh 
nhiều ý kiến khác nhau là điều dễ hiều. Cái chính là không đề cho sự khắc 
nhau đó dản đến chia rẽ. Mặt khác, cán bộ, dẳng viên nay phần lớn được 
giao những chức trách trong bộ máy đẳng và nhà nước, có quyên hạn và 
trách nhiệm to lớn, do vậy cuộc đấu tranh giữa cái chung Và cái riêng trở 
nên phức tạp hơn trước. Cần nhận thức rõ những đặc điềm mới đó đề có 
phương hướng đúng đán tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng. 
Tuy có những đặc điềm nói trên, nhưng các nhân tố tạo ra sự đoàn kết thống 
nhất bất kề trong giai đoạn cách mạng nào cũng bao gồm những mặt vhủ 
yếu sau đây: 


Một, Đẳng đề ra được đường lỗi, chủ trương đúng. Đây là nhân tố quan 
trọng hàng đầu vì nó tạo ra nền tảng cbính trị và tư tưởng cho sự đoàn kết 
thống nhất rộng rãi nhất. Điều này nhắc nhở chúng ta phải nhạy bén với tỉnh 
hinh, tập hợp được trí tuệ của đảng viên và nhân dân đề không ngừng bồ 
sung và hoàn chỉnh đường lối. Hiện nay, cơ sở đề đoàn kết cán bộ, đảng viên 
và quần chúng ở nước ta là đường lối đồi mới do Đại hội VI vạch ra. 


Hai. thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt đẳng về tập trung 
dân chủ, tự phê bình và phê binh. Bác Hồ chỉ rõ: “Trong Daàng thực hành 
dân chủ rộng rãi, thưởng xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê binh là 
cách tốt nhất đề củng cỐ và phát triền sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. 
Phải có tỉnh đồng chí thương yêu lần nhau ». : 


Ba, ra sức chống chủ nghĩa cá nhân. Kinh nghiệm cho thấy trong nhiều 
trường hợp. sở dĩ xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ thường do chủ nghĩa 
cá nhân gây ra. Chủ nghĩa cá nhân có nhiều sắc thái như công thần, kèn cựa 
địa vị, tự cao tự đại, coi thường tập thề, tham ô, hõi lộ, thu vén riêng tư, 
độc đoán chuyên quyền, v.v. Đáng lưu ý một dạng biều hiện khác khá nguy 
hiềm của chủ nghĩa c4 nhân là bệnh cơ hội đang có chiều hướng phát triền. 
Chinh vì vậy mà Bác Hồ đã gọi chủ nghĩa cá nhân là * kẻ địch ?, vì nó mà dẫn, 
tới «e mất đoàn kết, thiếu tính tồ chức, tính kỷ luật, kém tỉnh thần trách nhiệm, 
không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đang và của Nhà nước ®. 
Chú ý rằng. trong điều kiện đã có chính quyền, chủ nghĩa cá nhàn và cơ hội 
có môi trường đề phát triền và rất nguy hại khi nó dựa vào quyền lực đề 
tồn tại và hoành hành. Vi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên 
tỉnh táo, tu dưỡng mình và tập thề phải giúp đỡ, đầu tranh đề hạn chế và đầy 
kửi tác hại của nó. 


Vấn đề thứ tư. Sức mạnh và uy tin của Đảng bắt nguồn từ việc thề 
hiện trêm thực tế tính giai cấp, tính tiên phong của đảng viên. Lịch sử tồn tại 
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và phát triển của Đăng ta trong những thập kỷ qua đã chứng mình điều đÓ. 
đng như Bác /! nói: Đẳng mạnh lì do chỉ bộ tốt, chỉ bộ tốt là do các 
cũng viên đều tòt®, Điều này giải thích vì sao năm 1915 Đảng ta chỉ cÓ 
khoảng S000 đản? viên mà đã lãnh đạo nhàn dán giành được chính quyền: 
trong ca nước, Hiện nay Đăng ta có hơn hai triệu đảng viên, gấp hơn 400 
li sỐ với lúc đó, Đương nhiên, sự nghiệp cách mạng phát triền thì số lượng 
đảng viên cũng tăn; thêm, Điều quan trọng là đông nhưng phải mạnh, số 
lương đi độc với chất lượng, Không phủ nhận thực tế là nhiều đẳng viên. 
cầu bộ eca Đăng hiện nay vẫn nêu gương súng về phầm chất và phát huy 
được vii trô của mình trước quần chúng, xứng đáng với niềm tín yêu, hy 
vọng của họ. Nhưng cũng có một thực tế khác là một bộ phận không nhỏ đẳng 
viên, cần bộ sa sút phầm chất, suy giảm tỉnh giai cấp, tính tiên phong, mất 
tông tin đối với quần chúng. Trong Đăng ta có những thời kỷ trong mục phân 
loai đẳng viên có mức *trung bình ®. Theo tôi, khêng nên dùng khái niệm 
*1rung bình ® gắn với danh hiệu đảng viên. Đã là đẳng viên thì phải là bộ 
ph:n ưu tú nhất của giai cẤp và nhàn đản. Còn đối với đẳng viên yếu kém 
thì phải bằng eác biện pháp khác nhau kiện quyết xử lý. 


Sự nghiệp đồi mới xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viền 
phải tự đồi mới không ngừng, Trước hết là đồi mới nhận thức. Muön vậy 
phải tăng cường nhiều cứa nắm vững lý luận MácLê-nin, đường lối chính 
sách của Đảng và Nhà nước, học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ. Chủ 
yếu là tự học, vùa học vừa kết hợp với vận dụng trong công tác thực tế. Đó 
là cách tốt nhất đề khác phục chủ nghĩa kính nghiệm và chủ nghĩa giáo điêu 
đang tỏn tại khá phô biến hiện nay trong cắn bộ ta. Thiếu trí thức, nhất là 
trí thức hiện đại, trí tuệ sẽ nghèo nàn và con người không thề có được hoạt 
động tự giác, tự chủ và sáng tạo, một nhân tố then chốt đề đưa sự nghiệp 
đồi mới tiến lên. Điều này càng đạc biệt cần thiết đối với cán bộ, đẳng viên 
giữ vai trò lãnh đạo. Tôi nhấn mạnh điều này vì ở không Ít tô chức, có nguy 
cơ cán bộ lãnh đạo lạc hậu so với quần chúng. 


1ù sao, điều quan trọng nhất là danh hiệu người dẳng viên, cân bộ 
phải được bảo vệ và chứng miỉnh tên thực tế, chứ không phải trên lời nói. 
Đó là trong mọi công việc, phải thật sự xuất phát từ quan điềm “lấy dân 
làm gốc ®, là gần gũi, gắn bó với quần chúng, hiều thấu tâm tư, nguyện vọng 
và quan tâm giải quyết những lợi ích thiết thân của họ, có tác dụng hưởng 
dẫn, nêu gương trước quần chúng. Đáng tiếc là về mặt này, một số không 
ít đảng viên, cân bộ chúng ta còn bộc lộ nhiều thiếu sót. Tâm lý thụ động, 
bàng quan, thái độ vô trách nhiệm, tác phong làm việc theo kiều bản giây 
còn ngự trị ở nhiều nơi. Có những người không chút động lòng, day dứt 
trước tiếng kêu oan ức, nỗi bất công của người dân. Mối quan tâm hằng 
ngày của những người này không xượi ra khói bản thân và gia đình. Thậm 
chỉ ở một số nơi vùa qua, có những đảng viên, cần bộ đi đầu trong việc tập 
hợp. lừa mị một số quân chúng nhẹ dạ dề gây rỗi trong các vụ tranh chấp 
Tuộng đất, chống đối lại chính quyền. Chúng ta phải xử lý ughiêm khắc và 
không đề tái diễn những trường hợp như vậy. Nguy cơ mất dần quần chúng 
8ẽ tăng lên nếu đề kéo đài các tỉnh hình nói trên mà không có biện phập 
khác phục. Tôi không muốn kề thêm nhiều biều hiện tiêu cực khác. Chỉ 
muốn lưu ý một hiện tượng là gần đày tỉnh trạng xâm phạm tài sẵẳn xã hội 
chủ nghĩa, tham ô hối l2, phung phi của cải của nhân dân, ăn chơi sa đoa 
trong một bộ phận cán bộ, đẳng viên — nhất là ở các ngành kinh tế—-tăng lên 
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đến mức báo động, gây phần nộ chính đáug trong các tầng lớp nhân dân. 
Dày thật sự là tội ác dù xét theø khía cạnh dạo đức cá nhàn hay hành vị xã 
hải. Luậ¿Ppháp phải kiên quyết loại trừ ngay những con sáu mọt đó. Ký luật 
đảng phải sớm chấm đứt sự xói mòn nguy hiềm đối với uy tín của Đăng. Chú 
ý rằng quần chúng quan niệm về đảng thường là qua những đẳng viên cụ 
thề Ở nơi làm việc và trong khu dân cư. Riiông có đẳng trừu tượng, vô hình, 
nam ngoài con mắt của quần chúng. Trước hết phải tự rên luyện mình, tiến 
lành tự phê bình, đồng thời cần thiết phải tồ chức thường xuyên những hình 
thức lấy ý kiến của quần chúng góp ý với cân bộ, đảng viên, nhất là những 
rgười lãnh đạo. Trách nhiệm đối với đẳng viên trước hết thuộc về chỉ bộ 
cảng. Trong Dẳng ta, số tồ chức cơ sở đảng kém tác dụng đối với đăng viên 
và quần chúng nay chiếm đến vài ba chục phần trầm. Chúng ta suy nghỉ 
nhiều về con số đó. Vì vậy, Trung ương sẽ quyết định tới đây phải cấp bách 
củng cố tồ chức cơ sở đẳng và đầy mạnh cuộc vận động làm trong sạch đảng 
và tỒ chức bộ mây nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xñ hội. 


Vấn đề thứ năm. Lịch sử Đảng ta là lịch sử của sự kết hợp chát chế 
chä nghĩa yêu nước với chủ nghia quốc tế vê sản và chủ nghia quốc tế xã hôi 
chủ nghĩa, kốt hợp sức mạnh của đân tộc với sức manh của thời đại. Đây là 
truyền thống quý báu của Đảng và ngày càng được bồi đáp phát huy. Đẳng 
ta ngay từ khi mới ra đời đã là một thành viên đáng tin cây của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. Một mặt, chúng ta nhận được sự giúp đờỡ, 
ủng hộ chí tình của Liên xô, Trung quốc, Lào, Cam-pu-chia và các nước xã 
lội chủ nghĩa khác, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của các 
lực lượng tiến bộ trên thế giới; mặt khác chúng ta đóng góp hết sức mình 
vào sự phát triền của cách mạng xã hội chủ nghĩa và các trào lưu tiến bộ 
trên thế giới. Đảng ta có quyền tự hào về sự vô tư, trong sáng, thủy chung 
của mình trong quan hệ với các đẳng anh em. Những biều hiện của chủ nghĩa 
đàn tộc hẹp hòi hoàn toàn xa lạ với Đăng ta. Sau khi có chỉnh quyền, Đăng 
ta càng có nhiều điều kiện hơn đề thực hiện nghĩa vụ quốc tế của minh, 
trước hết đối với các nước trên bán đảo Đông Dương, theo, tính thần của 
bác Hồ « giúp bạn cũng tức là giúp minh sa. 


Hiện nay, nhự mọi người đều biết, tỉnh hình ở một số nước xã hội chủ 
chĩa đang có những khó khăn gay gắt. Trong làn sóng cải tồ và cải cách 
xuất hiện như một tất yếu khách quan đề khắc phục những lệch lạc làm 
Liên đạng chủ nghĩa xã hội, các đảng cộng sản và công nhân Ở một sỐ nước 
xã hội chủ nghĩa đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nảy sinh 
những mâu thuẫn mới mà trước đày chưa từng có. Chúng ta ủng hộ sự đồi 
mới theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa ở các nước này nhằm làm cho chủ nghĩa 
xã hội mạnh hơn, phát huy được đày đủ hơn tính ưu việt của nó, làm chỏ 
dựa vững chắc cho các dàn tọc khác trên thế giới trong cuộc đầu tranh vì 
hòa binh. độc lập đân tộc, đàn chủ và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta chân thành 
hv vọng nhân đân và các đảng anh em sớm vượt. qua được thử thách to lớn 
này. Đẳng sẽ lấy lại được lòng tỉn của quần chúng, đóng vai trò là đội tiên 
phong chính trị trong xã hội. Các thế lực phản động và đế quốc đang ra sức 
chống phá các nước xã họi chủ nghĩa, nhưng chúng không dễ dàng đảo ngược 
được lý tưởng xã hội chủ nghĩa đã ăn sâu bám chắc trong đời sống của 
hàng chục triệu con người với tính cách là giải pháp hợp lý nhất đưa đất 
nước đi lên. Về phần mình, trước sau như một, chúng ta tiếp tục mở rộng 
quan hệ mọi mặt với các nước anh ein, lắng cường tình đoàn kết quốc tế xã 
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hội chủ nghĩa, tích cực tham gia vào việc đồi mới có hiệu quả hoạt động của 
Hội đồng tương trợ kinh tế. 


Với phong trào cách mạng trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta và nhàn dân ta đã, đang và sẽ mãi 
mãi là người bạn đáng tin cậy, cùng đi chung một con đường, cùng giúp đõ 
và ủng hộ lần nhau, sự kiện Pa-na-ma vừa mới xảy ra nhắc nhờ chúng ta 
mài sắc hơn nữa cảnh giác, không có miột chút ảo tưởng nào đối với chủ 
nghĩa đế quốc về cái mà chủng thường rêu rao là #thiện chí? hòa bình, * tôn 
trọng * nhân quyền và ckhông can thiệp» vào chủ quyền của các dân tộc. 
Nhân dân ta hiều rằng, những kẻ đñ từng xâm lược và thống trị các dân tộc 
không một chút nào có tư cách phát ngôn về tự quyết dàn tộc và về nhân 


quyền. 
Thưa các đồng chí và các bạn, 


Rỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam quang vinh, 
chúng ta có quyền tự hào ehinh đáng về Đang của mình, về con đường mà 
nhân dân và Đảng (a đã đi qua. Một đảng chỉ mới sau i5 năm thành lập đã 
lãnh đạo nhân dàn làm Cách mạng Tháng Tám thành công, sau 45 năm giành 
được độc lập, tự do trên phạm vi cảnước. Ngày nay, nhiệm vụ lịch sử lớn 
lao đang đặt ra trước Đảng và nhàn dân ta là bảo vệ vững chắc nên độc 
lập, tự do đã giành được và xây dựng nước Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, mang lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc cho mọi người. 


Những năm 90, thập kỷ cuối củng của thế kỷ 20, chuần bị bước vào thế 
kỷ 21 đang chờ chúng ta phía trước với những thách thúc to lớn và cả những 
vận hội to !ớn. Trên con đường đi tới. Đảng cộng sản Việt nam nguyện phát 
huy truyền thống về vang của minh, tích cực khắc phục sai lầm và khuyết 
điềm, tiếp tục xứng đáng là đội tiên phong chính trị của xã hội, cùng toàn 
thề nhân dân Việt nam tiến lên giành những đỉnh cao mới trong sự nghiệp 
xây dựng một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa “đàng boàng hơn, + đẹp 
hơn » như Chủ tịnh Hồ Chí Minh và nhàn dân ta hằng mong đợi. 


— Đảng cộng sản Việt nam quang vinh, người tồ chức mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt nam muôn năm ! 


— Chủ nghĩa Mác — Lê-nin vô địch muôn năm Ì 


= Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chủng t8 : 


lá 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC LANH ĐẠO 
VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CÁC TÔ 
CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 


ẾN nay, cÃ nước ta có 41 777 

tồ chức cơ sở đảng, trong 
,„ đồ e6 l5 586 đảng bộ cơ sở 

(chiếm 37,34) và 26 191 chỉ 
bộ cơ sở (chiếm 62,7%). 


Mấy năm. qua, trước những thử 
thách của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 


trước những khó khăn về kinh tế —: 


xã hội của đất nước, trước những biến 
động lớn và nhanh chóng của một số 
nước xã hội chủ nghĩa, đa số các tỒ 
chức cơ sở đảng văn kiên định, vững 
vang, luôn trung thành với sự nghiệp 


cách mạng và tin tưởng vào sự lãnh. 


đạo của Trung ương;tìm cách vận 
địng tốt đường lối, chính sách và các 
nghị quyết của đảng, phát huy tỉnh 
thần trách nhiệm, lắng nghe quần 
chúng, cho nên đã vượt qua được khó 
khăn, đưa phong trào quần chúng vươn 
lén và tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm tốt. 


Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ 
các tò chức cơ sở đảng (khoảng 30%) 
đang ở tình trạng yếu kém kéo dài, 
trong đó có những đẳng bộ. chỉ bộ về 
thực chất không còn là tồ chức của 
đong nữa, nhưng văn không được tô 
chức lại hoặc bị giải tán. Tỉnh trạng 
vếu kém đó biều hiện ở chỏ: trình 
độ hiểu biết, năng lực lãnh đạo, nàng 
iực quản lý kính tế, quản lý xã hội, 
nhất là năng lực tồ chức thực tiễn 
cua cấp ủy cơ sở và của đảng viên 
chưa được nâng lên theo yêu cầu mới. 
Tác động của tỒ chức cơ sở đẳng đến 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 


xã 


thực hiện đồi mới ở cơ sở còn chưa 
rõ nét. Sức chiến đấu của tồ chức cơ 
sở đảng bị sa sú thậm chí có nơi sa 
sút nghiêm trọng. Nhiều tô chức cơ 
sở đảng chưa nắm vững chức năng, 
nhiệm vụ của mình, do đó thường dân 
đến hai khưynh hướng hoặc là bao 
biện làm thay, can thiệp quá sâu vào 
công việc quản lý, điều hành cụ thề 
của chính quyền, của các tồ chức 
kinh tế và các đoàn thề quần chúng ; 
hoặc là buông lỏng, đi đến tự phủ 
định vai trò lãnh đạo của mình. Sự 
lãnh đạo của các tô chức cơ sở đảng 
đối với các tö chức quần chúng còn 
hình thức, mang năng tính chất hành 
chính, sự vụ. Mặt khác, trong hoạt 
động thực tiến,tồ chức đăng và đảng 
viên Ở cơ sơ chưa thật sự là tấm gương 
sáng đề các tỒ chức quần chúng và 
quần chúng noi theo. 


Trong công cuộc đồi mới hiện nay, 
cơ chế quản lý về mọi mặt đang được 
đòi mới. Trọng tâm hoạt động của 
đảng, nhà nước và các đoàn thề quần 
chúng đang và #ẽ tiếp tục chuyền về 
cơ sử, hướng về cơ sở. Hơn nữa, tình 
hinh thế giới nói chung và tỉnh hình 
các nước xã hội chủ nghĩa nói riêng 
lại đang có những biến đọng hết sức 
nhanh chóng và phức tạp. Vi thế, hơn - 
lúc nào hết, lúc này vai trò của các. 
tò chức cơ sở đảng càng trở nên quan 
trọng. Điêu đó đòi hỏi phải gấp rút 
kiện toàn các tô chức cơ sở đẳng đề 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 


- chiến đấu của nó, 


_ 


Nàng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của các tồ chức cơ sở 
đảng, đương nhiên phải tiến hành 
đồng bộ hàng loạt văn đề, trong đó 
có những vấn đề rất cơ bản sau đây : 


1 — Trước hết, xác định thật rô 


chức năng, nhiệm vụ của tö chức 


cơ sở đảng. Văn đề này hoàn toàn 
không đơn giản. ĐÃ có không ít cắp 
ủy, không ít đảng viên, kề cä những 
đảng viên là cán bộ lãnh đạo hiều 
chưa đúng hoặc chưa đầy đủ về chức 
năng, nhiệm vụ của tỒ chức cơ SỞ 
đảng. Hơn nữa, trong điều kiện phát 
triền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, đồi mới cơ chế quản lý, mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại, thực hiện 
dân chủ hóa, quan niệm chung về đồi 
mới hệ thống chính trị, đồi mới sự 
lãnh đạo của đảng, chức năng nhiệm 
vụ của tỒ chức cơ sở đảng chua được 
xác định rõ và cụ thề hóa. Một khi 
chức năng, nhiệm vụ của tô chức cơ 
sở đảng chưa được xác định rõ hoặc 
nhận thức không đầy đủ, thì phương 
- hướng, nội dung và biện pláp nâng 
cao nàng lực lãnh đạo và sức chiến 


đấu của các tò chức cơ sở đẳng sẽ, 


không sát hợp, thiếu tính khoa học. 
Và như vậy, đương niiên hiệu quả sẽ 
rất thạăp. 


Chức năng, nhiệm vụ của !Ồ chức 
cơ sở đàng đã được ghi trong các 
điều 39, 51, 35 của Điều lệ Đẳng. 
Trước yêu cầu đôi mới hiện nay, cần 
nhấn mạnh: thêm một số điềm cụ thầ: 


— Càn phản biệt đăng là tỒ chức 
chính trị chứ không phải là tô chức 
quyền lực nhà nước hay cơ quan 
quản lý kinh tế, chuyên môn, nghiệp 
-wụ, Có phần biệt rõ như thế mới khắc 
phục được tỉnh trạng tỏ chức đảng 
bao biện công việc của chính quyền 
và cơ quan quản lý, khắc phục được 
tỉnh trạng dàng hoạt động ngoài 
khuôn khó pháp luật. không tôn trọng 
pháp luật và quyền làm chủ tập thề 
của hàn dân, 
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“đồng thời kiến nghị 


~ Với tư cách là hạt nhân lãnh đạo 
chính trị của đảng ở cơ sở các tỒ 
chức cơ sở đẳng cần đứt khoát đềi 
mới nội dung và phương thức lãnh đạo 
đồi mới tồ chức và hoạt động theo 
hướng thật sự tôn trọng và phát huy 
vai trò của các cơ quan chính quyền. 
tồ chức kinh tế và đoàn thẻ q:ần 
chúng, bảo đảm quyền làm chủ của 
nhân dàn. Coi-trọng công tác lãnh đạo, 
giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho đảng 
viên và quần chúng ;tạo điều kiện đề 
đảng viên yà quần chúng tham gia xây 
dựng kế hoạch và các nghị quyết của 
tập thề lao động và cơ quan quản lý 
được chính, xác, phủ hợp với quan 
điềm, đường lối của đảng và phắp luật 
của nhà nước. 

— Các tồ chức cơ sở đảng cần thực 
hiện đúng chức năng kiềm tra của 
mỉnh bằng nhiều biện pháp như trực 
tiếp tồỒ chức kiềm tra, kết hợp sự kiềrn 
tra của đảng với sự kiềm tra của quăn 
chúng, nghe cơ quan quản lý và người 
thủ trưởng của đơn vị báo cáo dự 
kiến kế hoạch và kết quả việc thực 
hiện kế hoạch, việc chấp hành chíi.h 
sách, pháp luật của nhà nước, việc âp 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuít 
vào sản xuất, v.v. Cần thông qua việc 
kiềm tra mà đi sâu xem xét những 
vấn đề về nhận thức quan điểm, về 
vận dụng chính sách, về vai trỏ của 
cán bộ đăng viên, về tỉnh hình đời 
sõng của người lao động và nguyện 
vọng của quảằa chúng đề góp ý với cơ 
quan quản lý và người thủ trưởng, 
những vấn đề 
xét thấy cần thiết. Việc thực hiện 
chức năng kiềm tra của tồ chức cơ 
sở đăng nhằm mục đích râng cao và 
phát huy tỉnh thần trách nhiệm. tính 
chủ động sáng tạo của người thủ 
trưởng và bộ máy của chính quyền 
hoặc cơ quan quân lý ; đồng thời phát 
huy trí tuệ và kinh nghiệm của cán Lộ. 
đẳng viên và quàn chúng trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn 
vị, ngăn chặn những việc làm trái với 


_ — 


rchị quyết của đẳng, pháp luật của 
nà nước và khắc phục kịp thời các 
kiều hiện tiêu cực ở cơ SỞ. 

- Các cấp ủy đảng cơ sở chú ý 
linh đạo xây đựng và thực hiện quy 
hoạch cân bộ, chuần bị và giới thiệu 
căn bộ với các cơ quan chính quyền, 
cơ quan quản lý và đoàn thề quần 
chúng, đồng thời kiềm tra việc thực 
hiện chính sách căn bộ ở cơ SỞ. 


#— Kiên toàn và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt 
ở cơ sở có ý nghĩa quyết định đối với 
việc nâng cao' năng lực lãnh đạo và 
src chiến đấu của các tồ chức cơ SỞ 
đâng. Có những trường hợp, đảng 
viên ở tô chức eơ sở đảng có chất 
lượng tương đối khá, nhưng do bố 
trí cán bộ cbủ chốt chưa tốt, nên 
phong trào không phát triền được; 
kh thay đồi cán bộ chủ chốt, thì 
phong trào lại có chuyền biến rõ rệt. 

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở hiện nay có những yêu 
cầu khắc trước, đòi' bỏi phải có sự 
đồng bộ về cơ cấu và có chất lượng 
cao hơn: 


— Các cấp các ngành cần có biện 
pháp tích cực bồi đưỡng nâng cao 
trình độ hiều biết và năng lực lãnh 
đạo các mặt của đội ngũ cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở, nhất là về quản lý kinh 
tế, quản lý nhà nước bằng pháp luật, 
xây dựng đảng và vận động quản 
chúng. Đồng thời tiếp tục rà soát, 
đánh giá lại đội ngũ cán bộ chủ chốt 
ở eơ sở: kịp thời tbay thế những cán 
bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 
e tỉnh làm sai hoặc không chấp 
lành đường lối, nghị quyết của đẳng, 
chính sách và pháp luật của nhà nước, 
có sai lầm khuyết điềm lớn về phong 
cách, phầm chất đạo đức và lỗi sống. 
mất tín nhiệm trong quần chúng ở 
cr sở. Việc rà soát này nên có sự 
chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành thực sự 
dân chủ, công khai, đồng thời hết 
sức khách quan và khoa học. 


— Trên cơ sở tiêu chuần hóa từng 
chức danh, có quy định biện phắp 
kiện toàn đội ngũ cần bộ chủ chốt ở 
cơ sở một cách cơ bản. Ở xí nghiệp, 
chú trọng kiện toàn bí thư đẳng Ủÿ, 
giám đốc xí nghiệp, chủ tịch công 
đoàn và bí thư đoàn thanh niên. Ở 
các xã, phường. thị trấn, chú trọng 
kiện toàn bí thư đảng ủy. chủ tịch 
ủy ban nhân dân, bí thư đoàn thanh 
niên và các cần bộ phụ trãch công an, 
quân sự... Đối với các loại tồ chức 
cơ sở khác, chú trọng nàng cao vai 
trò, trách nhiệm của ngưci bí tư 
đẳng và người thủ trưởng. 


— Cán bộ chủ chốt ở cơ sở đều li 
những người có chức có quyền. lo 
đó, bên cạnh việc nâng cao trình độ, 
kiến thức, cần đặc biệt chú ý giáo 
dục, rẻn luyện phầm chất cách mạng 
cho đội ngũ này, giúp họ đi sát quản 
chúng, gắn bó với quần chúng, tôn 
trọng quần chúng, thực hiện tốt chế 
độ dân chủ, công khai và công bàng 
xã hội. 

— Có chính sách phụ cấp thống 
nhất, thỏa đáng đối với cán bộ chủ 
chốt ở các đơn vị hành chính (xã, 
phường, thị trấn), đảm bào mức thu 
nhập của cán bộ chủ chốt, trước kết 
là chủ tịch ủy ban nhân dân và bí 
thư đảng ủy, không thấp hơn mức 
thu nhập của trưởng phòng, ban cấp 
quận, huyện. 

3— Nàng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tồ chức cơ sở đăng 
không thề tách khỏi việc nâng cao 
chất lượn đội ngũ đàng viện, bởi 
vì, chất lượng tồ chức cơ sử đăng. 
găn liền với chất lượng đăng viên, 
Thực trạng đội ngũ đăng viên hiện nay 
ra sao? Kết quá khảo sát của các địa 
phương và các ngành trong vài năm 
gần đây cho thấy : 

— Số đảng viên thật sự giữ gin 
được phầm chặt đạo đức cách mang, 
có tỉnh thần trách nhiệm. có ý thức 
tồ chức kỷ luật, có ý chỉ phản đấu 
vươn lên khắc phục khó khăn đề hoàn 


` 


l\n 


thành nhiệm vụ được giao, phát huy 
tốt vai trò tiền phong gương mẫu. chỉ 
chiếm khoảng 30%. Một số khá đông 
đảng viên (khoảng 60%) không phát 
huy được tác dụng tích cịrc, thiếu 
tiên phong gương máu, thấy đúng 
không bảo vệ, thấy sai không đấu 
tranh, chỉ lo thu vén cho cá nhân, 
ngại tham gia công tác đảng, công tác 
quần chúng, công tác xã hội, có thái 
độ thụ động, trông chờ, ÿ lại... Nói 
chung, số đang viên này thật sự 
không hơn øi quần chúng ngoài đảng. 
Một bộ phận khác (khoảng 1054) thoái 
hóa, biến chất với các biều hiện như : 
cơ hội, lợi dụng chức quyền, ức hiếp 
quần chúng, tham ô, tham nhũng 
nặng, tha hóa trong lối sống, lôi kéo 
vảy cánh gây mất đoàn kết nghiêm 


trọng. SỐ đảng viên này ở cấp nào,. 


ngành nào cũng có, đặc biệt có nhiều 
ở những ngành, những đơn vị, bộ 
phận có liên quan đến tài chính, vật 
tư, công tác nhân sự, thậm chí có cả 
ở những cơ quan chuyên chính phục 
vụ và bảo Yệ nhân dân. 


— Số đang viên là người nghĩ hưu 
ngày càng nhiều (18,2% tồng số đẳng 
vien), chủ yếu tập trung ở xã, phường, 
thị trấn với nhiều trình độ và tâm 
tư khác nhau. Trong số này, tuyệt 
đại bộ phận là những đảng viên đã 
kinh qua hai cuộc kháng chiến, có 
nhiều công lao, thành tích và kính 
nghiệm. 

— Lực lượng đẳng viên là công 
nhân trực tiếp sản xuất còn ít (§,§%. 


— Số đăng viên trẻ (đưới 30 tuồi) 


giảm từ 25/55 (trước Đại hội VŨ 
xuống còn 21,3X% (cuối năm 19886). 
— Đảng viên được kết nạp sau 


ngày 30-4-19:5 chiếm 41,19%. 


— Một bộ phận không nhỏ đẳng 
viên ®“nhạt đáng », thờ ơ với những 
vấn đề chính trị. bi quan, chắn nản, 
thiếu tin tưởng vào khả năng lãnh 
đạo của đảng và khả năng điều hành 
của nhà nước trong việc tháo gỡ khó 


18 


khăn, đưa đất nước thoát 
vòng khủng hoảng. 

Hö ràng, nâng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên đang là một vân đề 
rất cấp bách. | 

Đề làm tốt việc nâng cao chất lượng 
đội ngũ đảng viên, điều cơ bản là 
phải xác định cho rõ yêu cầu đối với 
đăng viên trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay. 


ra khỏi 


Đẳng viên khác người ngoài đẳng 
trước hết Ởở sự giác ngộ lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
tình thần hy sinh quen mình, trình 
độ và năng lực lãnh đạo chính trị, 
đi đầu trong việc thực hiện đường lỗi 
chính sách của đảng và nhà nước. 
Xếu trước đảy, trong cách mạng dân 
tộc, đàn chủ, đảng viên phải nêu 
gương trong cuộc đấu tranh giữa cái 
sống và cái chét, phấn đâu hy sinh 
đề giải phóng đất nước, giành chỉnh 
quyền, thì ngày nay, phải nêu gương 
giải quyết tốt mỗi quan hệ giữa lợi 
¡ch cá nhân và lợi ích tập thề, phải 
cống hiến hết sức minh cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vệ tỒ quốc xã hội chủ nghĩa. 

ng viên phải là người đi tiên 
phong trong công cuộc đồi mới, có 
thái độ tích cực đối với công cuộc 
đổi mới và có kiến thức, có năng lực 
thực hiện đồi mới. | 

Đã là đáng viên thi nhất thiết phải 
có lao động, không bóc lột. Trong điều 
kiện hiện nay, đảng ta khuyến khích 
mọi đảng viên nó lực phần đấu, làm 
hết sức mình, lao động sáng lạo và 
có chất lượng cao đề góp phần xóa hỗ 
nghèo nàn, lạc hậu, làm giầu cho đất 
nước, òn định và nàng cao đời gống 
nhân dâu, đồng thời bản thân mình 
cũng có thu nhạp cao một cách.chính 
đáng. Đảng khuyến khích người lao 
đông, kề ca đẳng viên là cán b^, nhân 
yviên,làm kinh tế gia đỉnh theo dùng 
chính sách đề tàng thêm thu nhập. 
Đăng cho phép những đảng viên là 
cán bộ hưu trí được đứng ra tồ chức 


_ các tập thề lao động sản xuất, oịch 
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vụ và được hưởng thụ theo nguyên 
tắc phân phối theo lao động ở các tập 
thề đó. Đảng còn cho phép đẳng viên 
có vốn được đóng góp cồ phần vào 
các tập thê lao động, các đơn vị kinh 
tế quốc doanh, và được hưởng lãi suất 
theo chính sách cÝa nhà nước. Song 


- đã là đẳng viên thì nhất (hiết không 
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thể là người bóc lột. Những tỉnh thần 
cơ bản nêu trên đã được thề biện 
trong ngìủj quyết Hội nghị lần thứ 
năm BCH TƯ Đảng (khóa VI) 


Cùng với việc xác định những yêu 
cầu đối với đảng viên, cần giáo dục 
đảng viên theo nhềng yêu cầu của 
côrg cuộc đồi mới đát nước; khắc 
phục tỉnh trạng giáo dục chính trị tư 
tưởng một cách chúng chung, không 
đi sâu vào từng loại cơ sở, từng 
đảng viên. Nên tăng cường công 
tác giáo dục cá biệt đối với từng 
đảng viên. Cán bộ lãnh đao, bí 
thư đẳng ủy, bí thư chi bộ, các cấp 
ủy viên cần gặp gỡ từng đẳng viên 
đề tim liều, tiao đồi ý kiến, giải 
quyết tâm tư, nguyện vọng của họ. 


Đề? nÂng cao chất lượng đang viên, 
còn phải làm tốt việc kết nạp người 
vào đang và đưa những người không 
đủ tư cách đẳng viên ra khỏi đảng. 
Hướng phát triền đẳng hiện nay lập 
trung vào công nhân kỹ thuật, công 
nhân trực tiếp sản xuất, cần bộ khoa 
học và quản lý kinh tế ở những 
ngành, những khâu mà việc nghiên 
cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, các biện pháp quản lý 
có tác động lớn đến việc đầy mạnh 
sự phát triền của nền kinh tế quốc 
dân. Đi đôi với yêu cầu cao về 
giác ngộ lý tưởng, cần coi trọng yêu 
cầu về trinh độ yăn hóa khi kết nạp 
người vào đẳng. ‹+_ 

Việc đưa những người không đủ 
tư cách đẳng viên ra khỏi đảng trước 
hết nhằm vào những phần tử xấu, 
những phần tử cơ hội, thoái hóa, 
biến chất, chia rễ, bè phái, tham Ô, 


tham ahũng nặng. những người không 
có ỷ chí chiến đấu, không xứng đáng 
với đanh hiệu đẳng viêm Không lẫn 
lộn những trường hợp đảng viên giảm 
ý chí chiến đấu với trường hợp đảng 
viên vi tuồi già sức yếu hay vi trinh 
độ văn hóa thấp, không có điều kiện 
đề bọc tập nên tác dụng bị hạn chế. 
Đối với những đẳng viên còn sức 
khỏe mà tính thần công tác khônz hơn 
gì quần chúng bình thường, trinh độ 
giác ngộ thấp, không còn tác dụng, 
thì có thề dùng hìrh thức vận động 
họ xin ra- khỏi dâng. 

4. Doi mới và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt của đảng bộ, 
chi bộ, đảng Ủy; chi ủy là một 
trong những biện pháp quan trọng 
đề nâng cao năng lực lãnh đạo và 
súc chiến đấu của các tỒ chức cơ sở 
đẳng. Yêu cầu trước hết đối vói các 
tồ chức cơ sở đăng là sinh hoạt có 
nề nếp thường xuyên, pLát huy được ' 
trí tuệ của tập thẻ trong việc thìo 
luận, quán triệt, vận dụng đường lỗi 
chính sách của đẳng và nhà nước; 
thực hiện nghiêm túc tự phê bình và 
phê bình; bảo đảm tính tư tưởng 
tính giáo dục, tính chiến đấu trong 
các buôồi sinh hoạt đảng; rên luyện 
và quản lý tốt đăng viên; phát kuy, 
mạnh vai trò kiềm tra của tò chức 
cơ sở đăng. 

Nội dung sinh hoạt đẳng bộ, chỉ bộ 
cần cụ tÌ:ề, thiết thực như: thảo luận 
những vấn đề về đường lỗi chính 
sách đồi mới của đảng, về nhiệm và 
của địa phương hoặc đơn vị trorg 
công cuộc đồi mới, về kế hoạch tỒồ 


chức thực hiện những nhiệm vụ 
đó, v.v. 
Thực tế đã cho thấy, những 


đảng bộ, chỉ bộ khá, lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị tốt, nội bộ 

đoàn kết là những đảng bộ, chỉ bộ 

sinh hoạt đều đặn, có nội dung và 

chất lượng sinh hoạt tốt. Ngược lại, 

những đẳng bộ, chỉ bộ sinh hoạt 
(Xem tiếp trang 32) 


13. 


LỦ 


Bác Hò với sự nghiệp xây dựng 


nèn văn hóa mới Việt nam 


HỦ tịch Hồ Chí Minh là nhà 
hoạt động chính trị lỗi lạc, 
người thầy và lãnh tụ vĩ 
đại của cách mạng Việt nam, 

đòng thời là nhà hiền triết và nhà 

thơ trong lỏng mỗi người Việt nam, 
nhà văn hóa lớn tiêu biều cho tỉnh 
hoa dàn tộc Việt nam 4000 năm lịch 
sư kết hợp, làm một với chủ nghĩa 

Miác — Lê-nin, đỉnh cao của tư tưởng 

loài người trong thời đại mới. 


Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cho văn hóa Việt nam là một bộ phận 
khăng khít trong toàn bộ những cống 
hiến vĩ đại của Người cho cách mạng 
Việt nam và cách mạng thế giới nói 
chung. Đó là vi trong khi vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
hoàn cảnh Việt nam, phát triền và 
lam phong phú chủ nghĩa Mác—Lâ-nin 
tử thực tế Việt nam, giải quyết thành 
công văn đề thuộc địa cả về lý luận 
và thực tiền, gắn liền giải phóng dân 
tộc với giải phóng giai cấp, độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội, v.v. 
Chủ tịch H3 Chí Minh cũng đã từ 
thực tế Việt nam phát triền và làm 
phong phú chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
về cách mạn/ văn hóa. giải quyết 
thành công vấn đề xây dựng nền văn 
hóa mới ở Việt nam, văn hóa dàn chủ 
nhần dàn rồi văn hóa xã hội chủ nghĩa. 
Cống biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cho nền văn hóa mới Viêt nam là 


SÙ 


LÊ XUÂN VŨ 


cống hiến đặc biệt của một cây bút 
bậc thầy, một nhà chiến lược văn hóa 
lôi lạc và mội nhà chỉ đạo thực tiền 
văn hóa tài tình. 

Bài viết này chỉ mong nêu lên được 
đôi điều tâm đắc. 


* 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh không xuất 
phát từ văn chương, Người căng 
không hề có ý định đề lại cho đời 
một sự nghiệp văn chương, nhưng sự 
nghiệp văn chương của Người vô 
cùng to lớn. Tiếp nối và nâng cao 
những truyền tống tốt đẹp nhất của 
bốn nghìn năm văn hiển Việt nam 
kết hợp với những giá trị tỉnh túy 
nhất của loài người, văn chương của 
Người là ngọn nguồn của một kỷ 
nguyên mới, vĩ đại nhất của lịch sử 
dân tộc Việt nam và của văn hóa 
Việt nam. 


Không phải ngấu nhiên mà văn 
chương chính luận của Người làm 
nhiệm vụ xung kích mở đường. Tử 
những bài báo đầu tiên phản ánh eo: 
đường của Người đi từ chủ nghĩa yéu 
nước đến chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đã 
thấy bừng sáng lên chân lý của thời 
đại : độc lập đàn tộc gắn liền với chủ 
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nghỉn xã hội. “Muốn cứu nước và 
gải phóng đân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng 
vô sản ». nhận thức này đặt vấn đẻ 
độc lập đân tộc và đấu tranh giành 
đc lập đàn tộc một cách khoa học, 


của các bậc sĩ phu vêu nước chống 
Pháp đưới ngọn cờ Cần vương hoặc 
theo v thức hệ tư sản. Bằng quan điềm 
của chủ nghĩa Mác ~ I.ê-nin, Chả tịch 
Hà Chi Minh đã chỉ rõ ở Việt nam 
cũng như ở các nước thuộc địa khác 
thuộc châu Á, châu Phí, v.v. đã tập 
trung cao độ những mâu thuẫn xã hội 
và có khả năng bùng nồ bào táp cách 
mạng giải phóng dân tộc như là một 
bộ phận khăng khít của cách mạng 
thể giới. 


Yăn chương nghệ theật của Người 


đứng vững trên lập trường giai cấp 
công nhân, chỉ rõ kẻ thủ là đế quốc, 
thực dân, phong kiến, biều đương 
sức mạnh của quần chúng nhân dân 
là người làm nên lịch sử, phơi phới 
niềm tỉn vào sự nghiệp giải phóng 
đ:n tộc, giải phóng con người. Truyện 
và ký của Người từ những năm 20 
chàng những mới lạ, phong phú về 
nỏi dung mà còn hết sức đa dạng, 
hấp đán về hình thức: mỗi tác phầm 
là một khối hoàn chỉnh, hài hòa, cuốn 
hút, chỉnh phục người đọc ngay từ 
dòng đầu đến chữ cuối. Ở đây không 
chỉ có kiến thức uyên bác, tư liệu 
phong phú, trí tưởng tượng đòi đào, 
tỉnh cảm sôi nồi, đậm đà mà bút pháp 
cũng thật muôn vẻ. Bằng một hệ 
thống đề tài mang nội dung yêu nước 
kết hợp với chủ nghĩa xã hội, mật hệ 
thống nhàn vật phản ánh cuộc đấu 
tranh tất thẳng cho độc lập và tự do, 
cho sự *kiêu hãnh tung bay của lá 
cờ nhân đạo và lao động », bằng nhiều 
thề loại xăn học và bằng một văn 
phong được những người đọc khác 
nhau ưa thích ngay cả khi viết bằng 
tiếng nước ngoài, truyện và ký của 
Người đã đặt nền móng cho văn học 


hoàn toàn mới mẻ so với quan niệm ' 


hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt nam. 
đánh dấu một bước phát triền mới 
về chất, một bước ngoặt trong văn 
chương vêu nước và cách mạng Việt 
nam, đóng góp vào văn học tiế giới 
những sáng tạo độc đáo. 


Những cái ® bắt đầu vĩ đại ›» không 
chỉ là văn chương chính luận và nghệ 
thuật của Người ngời sáng một 
phương pháp tư duy mới, lung linh 
một phong cách nghệ thuật mời của 
thời đại mới. Người còn là người 
Việt nam đầu tiên nhận ra giá trị to 
lớn của bài Quốc tế ca Yvà năm 1925 
đã dịch thành công lời ca ấy ra tiếng 
Việt theo thề Ine bát quen thuộc khi 
“ nhạc mới » còn xa lạ với quần chúng 
nhân dân. Tuần láo Thanh miên do 
Người sáng lập năm 1935 là tờ báo 
cách mạng Việt nam đầu tiên xuất ban 
bằng tiếng Việt. Đường kách mệnh 
của Naười là cơ sở đầu tiên cho cương 
lĩnh cách mạng của Đẳng cộng sản 
Việt nam năm 1930. Nhật lý cbìm tàu 
là tác phầm văn xuôi cách mạng đầu 


.tiên. Viết bằng tiếng Việt, Nhật ký 


trong tủ lần đâu tiên đưa ra một tuyên 
ngôn ngắn gọn mà đáy đủ về thơ theo 
quan điềm cách mạng. Lịch sử mước 
ta (điển ca) là quyền sử dân tộc đâu 
tiên viết theo quan điềm sử học của 
chủ nghĩa Máe-[L2-nin. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cũng là người đầu tiên 
đặt lên bàng đầu văn đề đạo đức cách 
mạng củu người cán bộ và tự mình 
nêu gương sáng; là người đầu tiên 
quan lâm đến việc giữ gin sự trong 
sáng của tiếng Việt, làm giàu thêm 
tiếng nói và cai tiến chữ viết đân 
lộc, v.V. 


Với nhiệt tình cách mạng sôi nồi 
đạt dào, với trí thức cách mạng sâu 
sắc toàn diện, lại có tài năng về 
nhiều mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn luôn là người đi đảu, vạch 
đường chỉ lối bảng chính việc lam 
cụ thề của mình, cả trong văn chương 
là lĩnh vực của sự sáng tạo. 6© 


- 
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Văn chương của Chủ tịch Hồ Chì 
Minh “in sâu tỉnh thần thời đại 
chúng ta * là văn chương của một cây 
bút bậc thầy : chỉ có một cđề tài? 

' như Báe nói nhưng nêu cao tư tưởng 

lớn vi độc lập đân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, nội dunø và hình thức hết 
sức phong phú đa đạng, đậm đà bản 
sïc dân tộc Việt nam, có giá trị nghệ 
thuật và hiệu quả cao trong công 
chúng. Đỏ là vi văn chương trước hết 
p¬': thuộc vào tầm vóc tư tưởng, tâm 
hòn, nhân cách của người cầm bút, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cngay giữa 
cuộc dời mình, đã đi vào truyền 
thuyết, Cuộc sống của Người là một 
bài thơ đầy nét anh hùng ca, giống 
như cuộc đấu tranh của dân tộc 
Người? (l. Nguời tiêu biều cho tư 
duy của thời đại mới,là hiện thân 
củ: nền văn hóa mới. là mẫu mực 
của con noười mới, nén văn chương 
của Người mới cao đẹp và tuyệt vời 
như vậy. Từ nghĩa lý củ cuộc đời, 
Người tìm đến văn chư¿ng và dùng 
đến văn chương, nên văn chương của 
Người ià văn chương bậc nhất. 


* 


Cổng hiến đặc biết của Chủ tịch 
lề Chí Minh cho nền văn hóa mới 
Việt nam còn là cống hiến của mội 
nhà chiến lược văn hóa lỗi lạc. Đó là 
những quan điềm, tư tưởng chỉ đạo— 
những nguyên tắc lớn làm Uiường 
cột cho nền văn hóa mới Việt !am. 

Văn hóa cũng là một mặt trận, (tư 
tưởng này trước khi phát biều thành 
lời, tử những năm 20 của thế kỷ này 
đã thề hiện trong những hoạt động 
văn học nghệ thuật của Người khi 
Người kịch liệt phê phán chính sách 
ngu dân của thực dàn Pháp, gay gắt 
tố cáo chúng chà đạp lên văn hóa eồ 
truyền, thuần phong mỹ tục, nhân 
phầm Việtnam. Về sau, tư trởng ấy xuất 
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hiện trong bài Cảm tưởng đẹc Thiên gÌa, 


thì, Chính là trong dòng tư tưởng ấy mà 
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Đề cương văn hóa Yiệt nam năm 1943 ‡ 
của Đẳng ghi rõ : «Mặt trận văn héa L 
là một trong ba mặt trận (kinh tế, } 
chính trị, văn hóa) ở đó người cộng '- 


- #ản phải hoạt động »; mà Hội văn hóa 


cứu quốc tập hợp những lực lượng 
văn hóa yêu nước Việt nam vào Mặt 
trận Việt minh ; mà có khầu hiệu œ điệt 
giặc dò! » như «diệt giặc đói?, *dđiệt 
giặc ngoại xâm P; mà các nhà văn hóa 
Việt nam theo lời kêu gọi cÝa Bác Hà 
cùng nhau “xây đáp nên văn hóa 
kháng chiến kiến quốc thiết thực và 
ròng rãi ?®, 


“® Văn hóa ng.ệ thuật cũng là một 
mặt trận, 


Ảnh chị em là chiến :1 trên mặt 
trận ấy?, năm 1951, Người nói rõ 
như vậy. Khônz eÙi văn hóa chính 
trị, Yvăn hóa miaio dục, văn hóa đạo 
đức v.v. mà cả văn héa nghệ thuật 
là linh yực cần được tuyệt đối bảo 
đảm mật phạm vị rộng rãi hơa cho 
Sáng kiến cá nhân, cho ty duy và cho 
trí tưởng tượng, cho hình thức và cho 
nội dung như Lê-nin nói, cũng phẩy 
là một mặt trận và trên mặt trận Ấy 
cũng phải có những chiến sĩ cách 
mạng của Dẳng. * Văn hóa, nghệ thuật 
cũng như mọi hoạt đọng khác không 
thề đứng ngoài, mà paải ở trong kinh 
lếvà chính trị? ®3);song cũng thao 
chỉ đẫn của Người, chính trị, kinh tế, 
xã hội, văn hóa đều « phải coi là quan 
trọng ngang nhau È (3), 


Văn hóa nhất thiết phải tham gia 
tÁch mạng, cỉ còn đường cách mệnh 
Của giaicấp c2ng nhân, phục Yyụ nhắn 
đán lao động.Từ thực tế đau xót của 


(I1) Hơ-nê Dơ Pê-tơ-rơ, nhà thơ người 
Ha-i-Li sống ở Cu-ba. Xem « Bác Hà ễỠi căn 
ng.ệ sĩ ®, Nxb Túe Phầm mới, lià nội 1985, 
(tr, 329 

(3) Hồ Chỉ Minh : Toàn tập, 
Hà nội, t. 6, tr. 137 

(3) lHiồ Chí Alinh : Ƒa công tác săn hóa sấn 
nghệ Nxb Sự thật, Hà nội, 1971, tr 70 
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đất nước thời nô lệ, Người chỉ rõ: 
#đân tộc bị áp bức, thì văn nghệ cũng 
mất tự do, Văn nghệ muốn tự đo thì 
phải tham gia cách mạng ? (4). Tham 
gia cách mạng trong thời đại ngày 
nay phải đi con đường cách mệnh của 
gixi cấp công nhân, phải trở thành vũ 
khi sắc bén trong đấu tranh giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp và toàn 
th nhân dân lao động bị áp bức. 
Theo nguyên tắc này, trong- kháng 
chiến chống Pháp, trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và đấu tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà, trong kháng cluến 
chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đều chỉ rõ nhiệm vụ của vấn hóa 
qua tửng bức thư và từng bài nói 
chuyện của Người với giới văn hóa 
văn nghệ. Người quan tâm đến mọi 
hoạt động văn héa, tử xóa nạn mù 
chữ đến thực hành đời sống mới, từ 
cách tuyên truyền, huấn luyện đến 
cácb nói, cách viết, sửa đồi lối làm 
việc, từ công tác văn hóa quần chúng 
ở cơ sở đến lĩnh vực sáng tác văn 
học nghệ thuật, đều phải phục vụ đắc 
lực nhiệm vụ chính trị. Văn hóa, theo 
Người, * phải soi đường cho quốc dân 
đi P (5). Muốn vậy, nó phải gản liền 
với đời sống, với lao động sản xuất, 
có “nội dung thiết thực, có ý nghĩa 
giáo dục », hợp với trình độ của quần 
chúng, rõ ràng, dễ hiều, dễ nhớ, dễ 


làm theo. Văn hóa phục vụ nhân dân - 


lao động không có nghĩa chỉ là đưa 
văn hóa đến cho nhâ3 dân lao động mà 
còn là đưa nhân dân lao động đến với 
văn hóa, tạo điều kiện cho nhân dân 
lao động nắm lấy văn hớe, làm chủ 
văn hóa, bởi vi «quần chúng không 
phải chỉ sáng tạo ra những của cải 
vật chất cho xã hội. Quần chúng còn 
là người sáng tác nữa › (6). 

Văn nóa phải đậm đà tính chất dân 
tộc. Một nền văn hóa cũng như một 
con người có cái gốc dàn tẠc của nó. 
Nó phải luôn luôn phát triền mới tồn 
tại được, nhưng trong quá trình phát 
triền, nó phải giữ gin và phát huy 


được bản sắc dân tộc của nó thi nề 
mới còn là nó. Văn hóa đi con đường 
cách mệnh của giai cấp công nhân thì 
nội dung của nó tất phải là chủ nghĩa 
xã hội có hoặc không trảf qua giai 
đoạn dân tộc dân chủ, nhưng hình 
thức, tính chất, bản sắc của nó thi - 
bao giờ cũng pšải là hình thức, tính 
chất, bẩn sắc dàn tộc. Cho nên Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh của dân 
tộc Việt nam, rất chú trọng đến tính 
chất dân tộc của nền văn hóa mới, 
Trước hết Người chăm lo giáo 
dục tỉnh thần dân tộc, Người dạy 
phải phát triền tịnh thần yêu nước 
nồng nàn của nhân dân: “Tỉnh thần 
yêu nước cũng như các thứ của quý. 
Có khi được trưng bày trong tủ kính, 
trong bình pha lẻ, rõ ràng dễ thấy, 
Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo 
trong rương, trong hòm. lồn phận của 
chúng ta là làm cho những của quý 
kin đáo ấy đều được đưa ra trưng 
bày... Tỉnh thần yêu nước chân chính 
khác hẳn tỉnh thần cvj quốc » của 
bọn để quốc phản động. Nó là một bộ 
phân của tỉnh thần quốc tế» (7). 
Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa 
Mác—=Lê-nin về vấn đề dân tộc, về 
mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, 
dân tộc và quốc tế, đân tộc và thời đại, 
Người nhấn mạnh «cần chăm lo đến 
đặc tính dân tộc mình trong nghệ 
thuậ' › (8),«chú ý phát buy cốt cách 
đàn tộc ® (9), “lột cho hết tỉnh thần 
dân tộc » (10). Ở Người, chủ nghĩa vêu 
nước đã là chủ nghĩa yêu nước kã hội 
chủ nghĩa, chủ ngùĩa yêu nước đã 
thống nhàt với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, nên theo quan niệm của Người; 
trong nền văn hóa mới, văn hóa dân 
tộc hiện đại, nội dung xã hội chủ 


(4), (5, (6) Hồ Chi Minh : Sách dã dẫn, 
tr 62 — 63. 72. 38 

(7› Hồ Chị Minh: Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
HÀ nói, 1980, t. 1 tr. 485—486 

(8) Xem Hồ Chí Minh : Vân hóa nghệ thuật 
công Ìd một mặt trận, Nxb Văn học, Hà nội, 
1051, tt, 450 

(9), (10) Iiồ Chỉ Minh : Và côsg tảc căn hóe 


_ ga nghệ, Nxb Sự thật, Hà nội 1971, tr. T7, 73 
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nghĩa và tỉnh chất dân tộc hòa quyện 
vào nhau, tính chất dân tộc và tính 
chất quốc tế cũng thống nhất với nhau, 
% phát triên hết cái hay cái đẹp của 
đân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ 
nhân loại » (11). Người dạy phải ° phát 
huy vến cũ quý báu của dân tộc 
(nhưng tránh phục cồ một cách mây 
móc) và học tập văn hóa tiên tiến của 
các nước (trước hết là các nước 
bạn) ›» (12) nhưng nên nhờ rằng: « Chỉ 
cô những người cách mạng chân chính 
mới thu thái được những hiều biết 
quý báu của các đời trước đề lại. Lê- 
ain dạy chúng ta như vậy » (13), và 
‹minh đã hưởng cái hay của người 
thí mình cũng phải có cái hay cho 
người ta hưởng — mình đừng shịu vay 
mà không trả › (14). 

Người làm công tác văn hóa là chiến 
sỉ trên mặt trận văn hóa và muốn có 
văn hóa cách mạng phải làm cách 
mạng văn hóa, nhằm “giáo dục lại 
tinh thần nhân dân ?® (15), dân chủ hóa 
văn hóa, xây dựng đội ngũ trí thức 
mới đông đảo hết lòng vì Tô quốc xã 
bội chủ nghĩa, xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa Việt nam, v.v‹ đó 
cũng đều là những quan điềm tư tưởng 
chỉ đạo, những nguyên tắc giường 
cột của nền văn hóa mới Việt nam đo 
Chủ tịch Hồ Chi Minh xác định. Tất ca 
những nguyên tắc này không chỉ nói 
lên tính chất và nội dung mà còn chỉ 
ra cÃ phương pháp và lực lượng xây 
dựng nền văn hóa mới Việt nam, làm 
cơ sở cho đường lỗi văn hóa mới 
- Việt nom. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là kiến trúc 
sư vĩ đại của nền văn hóa mới Việt 
nam không chỉ ở cấp độ đường lối 
chiến lược; Người còn chỉ dẫn cụ 
thề cho từng lĩnh vựa báo cšl, 
học nghệ thuạt, 


văn 
ngôn ngữ, giáo dục, 


KK ` , 


khoa học, đạo đức xà lối sống, ý tế 
và thẻ dục thề thao, v.v. 


Người là nhà báo vĩ đại, là người 
sáng lập nén báo chí cách mạng Việt 
nam — “là một người có nhiều duyên 
nợ với bảo chí? như cách nói khiêm 


tốn của Người ~ nên những lời dạy 


của Người về công tác hảo chỉ là kho 
tầng vô giá về lý luận báo chí eÁchb 
mạng, thà hiện rõ đường lối báo chỉ 
vô sản của Đảng ta, diu đắt mỗi người 
làm báo chúng te. 


Người tự nhận mình chỉ là ngườt 
tuyên truyền, nhà chính luận hay nhà 
tiều phầm chứ không phải nhà thơ. 
chỉ là người yêu chuộng văn nghệ 
chứ không phải nhà văn nghệ, nhưng 
cùng với thực tiễn sáng tác của 


Người như một nhà văn, nhà thơ lớn 


bậc thầy và những nguyên tắc lớn 
của nhà văn hóa mới Việt nam do 
Người xác định, còn có biết bao nhiêu 
lời chỉ bảo ngắn gọn mà sâu sắc củe 
Người về nghề nghiệp văn chương. 
không chỉ trả lời càu hỏi «Viết cho 
ai?®, *Viết cái gl»? mà cảu* Viết 
thế nào ?*, «Làm thế nào đề viết 2 vs. 
Người kl:iông chỉ chú ý đến sức mạnh 
đặc thù của nghệ thuật, vị trÍ và vai 
trò đặc biệt của nó trong đời: sống xà 
hội, đến những vấn đề cơ bản như 
quan hệ giữa văn nghệ và chính trị. 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất dân tộc, tính đẳng và tính nhân 
dân, nội dung và hình thức,v.v. Người 
chú ý cả những vấn đề như tưởng 
tượng và hư cấu, tỉnh chân thật của 
nshệ thuật, ngôn ngửứ văn học, phê 
bình văn nghệ, tiếp thu di sản, nghệ 
thuật châm biếm, v.v. Người yêu cầu 


(112 Báo fiền phong. số 23, nxày 15-11-1916 

(12) Hồ Chi Minn : “è c4'g tác sa háa 
gón m£À£. Nirb Sự thẠI, Hà nội, 1971, tr. 31 

(13) Hồ Chỉ Minh : Toàn tân, Nxb Sự thật, 
Hà rõ!, 1985, t5, tr. 36A, 

(14) Dân theo lioài “hanh : 
hóa Việt nam, liòi văn hán 
bản, 1946, :r., 295 

(159 Hề Chí Minh : Tuoàn tp; 
Hà Bội, 196đ, t. 4, tr. 7 


Cá mội sèn sữa 
Cứu quốc xuất 
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nchệ sĩ đồng thời phải là chiến sĩ, 
nhưng giữa Người với văn nghệ sĩ 


| ccó cái gÌ là dễ đãi, là quen thuộc, 


Ị 


"Ị 


. ' 
vị A .. 


là hấp dân, là thân mật của tình cha 
ean » (16). 


Vốn là nhà giáo cách mạng, Người 
luôn luôn quan tâm đến việc * trồng 
người? vì lợi ích trăm năm, phát 
độn? thi đua điệt giặc đốt» rồi thi 
đua “Hai tốt», xác định mục tiêu, 


† nội dung, phương pháp giáo dục cụ 


thà cl;o từng cấp học, vị trí cao quý, 
trách nhiên nặng nẻ và vẻ vang của 
r gười thàv giáo. Trong lĩnh vực giáo 


., dục, Người đã ccó ý định rõ ràng như 


nhà kiến trúc? (17) và đã dạy chúng 
ta làm những nhà kiến trúc — kỹ sư 
tàm hồn. 


Chủ tịch Hồ Chi Minh là một trong 
nhữnzg lãnh tụ cách mạng quan tâm 
nhiều nhất đến đạo đức và có cống 
hiến nhiều nhất cho khoa học đạo đức. 
Người chăm lo cả đức lăn tài, nhưng 
coi đạo đức cách mạng là cái nguồn, 
cái gốc. Tư tưởng đạo đức của Người 
thề hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn 
quan điềm cách mạng và khoa học 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin với những 
truyền thống đạo đức tốt đẹp nhất 
của đân tộc Việt nam, đã chỉ đạo cụ 
thề và có hiệu quả việc xây dựng 
nền đạo đức mới Việt nam. Người 
quan tâm trước hết đén đạo đức của 
cân bộ, đảng viên, bởi công việc 
thành hay bại đo cán bộ tốt hay kém. 
Nhựng Người cũng rấ: quan tâm dến 
đạo đức của thanh niên, học sinh, của 
mọi tầng lớp nhân dân, của cả xã 
hội. Người đem đến cho mỗi phạm 
trà đạo đức quen thuôc như cần, kiệm, 
liêm, chính. thiện, ác, trung, hiếu, 
nhân, nghĩa một nẠi dung mới. khca 
học và phong phú. Người dạy đạo 
đức eách mạng cho từng loại cán bộ, 
cho mỗi tầng !ớp nhân dân bằng 
những lời lễ mộc mạc, những thí dụ 
đễ hiều, những vần thơ dễ nhớ, bằng 
việc thưởng huy hiệu và sách e người 


tốt việc tốt», v.v. Những lời dạy của - 


Người về đạo đức hình thành một hệ 
thống quan điềm cân đối và hoàn 
chỉnh. Và lời đạy sinh động nhất. 
hoàn mỹ nhất là bản thân Người. 
tấm gương đạo đức cách mạng trong 
sáng tuyệt vời, trong mỗi lời nói và 
việc làm, trong mọi tiái độ và quan 
hệ, trong suốt cá cuộc đời hoạt động 
của Người. | 

Có thề kề tiếp những chỉ dân sinh 
động như vậy của Nsười trong các 
lĩnh vực khác nữa. Chẳng hạn, trong 
lối sốag: thực hành đời sống mới 
riêng từng người và đời sống :nới . 
chu::g, tùng nhóm người; trong ngôn 
ngữ : về cách nói, cách viết, chống 
thói ba hoa, tệ sính dùng chữ nước 
ngoài; trong công tác văn hóa quần 
chúng: về sách báo. đai phát thanh. 
nhà hát, điện ảnh, thư viện, bảo tàng. 
triền lãm; tronzø việc chăm sóc sức 
khỏe toàa dân: kết hợp đông y với 
tây y, “lương y như từ mẫu ®, tồ chức 
phong trào thề dục thề thao; trong 
Yiệc phô biểa khoa bạc kỹ thuật, V.V. 


Cứ như vậy, Người địch thân chỉ 
đạo việc thực hiện, từng bước diu dắt 
nền văn hóa mới trong từng lĩnh vực 
chuyên ngành, về chính trị và tư 
tưởng, về nghiệp vụ, tồ chức và đào 
tạo cán bộ... | 


% 


Nền văn hóa mới Việt nam ngày 
nay theo nhận định của Đại hội lần 
thứ IV và thứ V của Đảng là cnền 


_ văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa 


và tính chất đàn tóc, có tính đẳng và 
tính nhân đân sâu sắc, thấm nhuần 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 


(1ô) Theo Nguyễn Công Hoan trong Báe Hè 
gới gỡn nghệ sĩ, Nxb Tác phầm mới, Hà Bội 
1955, tr. 26 

(17) Hồ Chỉ Minh ; Tuyền tảp, 
thật, HÀ nội, 1980, t. 2, tr. 482 
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tế vô sản », tvừa kết tỉnh và nâng lên 
tầm cao mới những gì đẹp nhất trong 
truyền thống bốn nghỉn năm của tâm 
hồn Việt nam, của văn hóa Việt nam, 
vừa hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả của văn minh loài người, những 
thành tựu văn hóa, khoa học hiện 
đại ». 

Nền văn hóa mới đáng tự hào ấy 
của chúng ta lồng lộng hình ảnh người 
_ đặt nền móng cho nó là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại, rực rỡ những tư 
tưởng lớn của Người, vang vọng tiếng 
cười, giọng nói thân thương của 
Người. Cho nên hoàn toàn có thề nói 
rằng nền văn hóa mới của chúng ta là 
nễn văn hóa Hệ Chí Minh. 


Hồ Chi Minh — nhà văn hóa lớn — 
điều đó, nhà thơ Ô-xip Man-đen-stam 
đã nhìn thấy và ghi nhận từ năm 
1923 trên tờ Ngạn lửa nhỏ (Liên xô) 
trong một lần trò chuyện. Bấy giờ, 
bằng một giọng trầm trầm, lắng đọng 
như bị nén lại, người thanh niên cách 
mạng Nguyễn Ái Quốc đang nói về 
đất nước và nhân dân minh, về việc 
mình vượt biền năm 21 tuồi, về chủ 
nghĩa Khồng tử về những gì minh đã 
thấy ần đằng sau mấy chữ Pháp: Tự 
do, Bình đẳng, Bác ái viết hoa... Còn 
nhà thơ phóng viên thì cảm nhận 
được hết thảy : sự khinh bỉ trong ánh 
mắt của Người đối với *văn minh» 
của bọn đế quốc, niềm căm giận trên 
nét mặt của Người khi Người tố cáo 


sự bóc lột tàn bạo cùng chính sách 
ngu dân thám độc của thực dân Pháp 
ở Việt nam, và như đúc thành rmnỘt 
khối là ý chí giành độc lập tự do cho 
TỔ quốc, giải phóng toàn thề nhân 
loại bị áp bức, toát ra tử phong độ 
kiên cường và đễ mến, từ cốt cách 
anh hùng mà lịch thiệp, tế nhị của 
Người — một ý chí sắt son, mãnh liệt 
phưng không ồn ào, đựa trên sự hiều 
biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác — LLA- 
nin và Iinh cảm cách mạng chân thà nh, 
nồng hậu: *... Từ Nguyễn Ái Quốc 
đã tỏa ra một thử văn hóa, không 
phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là 
một nền văn hóa tương lai ». 


Vâng, nền văn hóa tương lai» 
thuở ấy, vài ba thập kỷ sau đã là nền 
văn hóa Hồ Chí Minh ở Việt nam 
sun' suê hoa trái. Nền văn hóa. Hồ 
Chí Minh ở Việt ram ngày nay vẫn tiếp 
tục hướng tới tương lai của dân tộc và 
loài người, và «vị anh hùng giải 
paóng dân tộc Việt ram, “nhà văn 
hóa lớn » Hồ Chí Minh vẫn sống mãi 
trong sự nghiệp văn hóa vá sự nghiệp 
cách mạng Việt nam, sống rmaãi trong 
lòng nhân dân thế giới, trong * cuộc 
đấu tranh chung của các dân tộc vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội ›(18). 


(18) Nghị quyết của UNESCO về tồ chức 
Kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh của Chỗ tịch 
Hồ Chi Minh 


ÙA xuân nấm 1960, Bác Hồ 
muôn vàn kính yêu của đền 
tộc đã phát động rhân dàn 
` - @& nước nhiệt liệt hưởng 
ứng Tết trồng cây, làm cho đất nước 
tanh tươi giàu đẹp, góp phần cải 
thiện đời sống nhân dân và bảo vệ 
_ môi trưởng sinh thái. Người đã viết: 
' «.,,Và trong 10 năm nước ta pheng 
| cảnh sẽ ngày cảng tươi đẹp hơn, 
. khí bận điều hòa hem, cây gõ đây đủ 
hen. Điều đó sẽ góp phần quan trọng 
vào việc cải thiện đời sống của nhân 
dân ta»(Ï). - | 
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, 
nhân dân ta ở cả hai miền đất nước 
đã nhiệt liệt hưởng ứng Tết trồng 
cây, đã làm cho phong trào này trở 
"thành phong trào quần chúng rộng 
lớn, nhiều nơi đã trở thành phong tục 
và tập quán tốt đẹp trong đời sống 
xã hội yà đã thu được những kết quả 
đáng phấn khởi. ` 


Trong È&e bài viết về Tết trồng cây 
của Hồ Chủ tịch tử Ủăm 1960 đến năm 
1969, Người luôn luôn nhấn mạnh ý 
nghĩa to lớn của Tết trồng cây : « Việc 
mày tến kém ít mà lợi ích rất nhiều »ụ 
« Bà cem xem, do Tết trồng cây mà đất 
nước ta thêm xinh tượi, nhân dân ta 
cảng thêm giàu có »; « Tết trồng cây 


Ba mươi năm thực hiện Tết trồng 
cây theo lời dạy của Bác Hồ 


PHAN XUÂN ĐỢT # 


chẳnz những cá ý nghĩa kinh tế, mà 
còn có ý wghĩa chỉnh trị te lớn... w 2) 


Do nhận thức và quán triệt ý nghĩa 
to lớn và thiết thực của Tết trồng. 
cây, đồng bào ta ở cả bai miền (miền 
Bắc và miền Nam sau ngày giải 
phóng) đã nô nức thi đua làm theo 
lời dạy của ác Hồ, ra sức thực hiện 
Tết trồng cây. đầy. mạnh sự nghiệp 
trồng rửng, do đó đã mang lại nhũng 
kết quả và tác dụng to lớn Ẩrên nhiều 
lĩnh vực: Trong 30 năm thực hiện 
Tết trồng cây, đến nay cả nước ta đã 
trồng được l,8 triệu béc ta rừng tập 
trung và 5 tỈ cây phân tán (những 
năm gần đây đã đạt 400 — 4:0 triệu 
cây/năm tương đương với 20 — ^2.5 
vạn héc !a rừng tập trung) góp phần 
làm tăng thêm điện tích wốn rừng, 
tạo ra khối lượng lớn về gỗ và đặc 
sản phục vụ yêu cầu sản xuất và đời 
sống của nhàn dân trong nước và 
xuất khẩu. 


Nhờ thực hiện Tết trồng cây của 
Bác Hồ, đến nay nhiều vùng (nhất là 


(%+) Dộ trưởng Bộ lâm nghiệp 

(1) Bảo Nhân đến, ngày 28-11-1959 

(2) Báo hán đán, ngày 26-1-19Ô1 và 
27-1-1963 
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vùng đồng bằng và ven biền) đã giải 
quyết được nhu cầu gỗ củi tại chỗ 
phục vụ đời sống hằng ngày của nhân 
dân. Chỉ tỉnh trong 3 năm 1986 — 1988, 
theo thống kê chưa đầy đủ, nhân dân 
các địa phương đã khai thác từ rừng 
trồng và từ cây trong theo phương 
thức nông lâm kết hợp hơn 3 triệu 
mét khối gỗ, 20 triệu mét khối củi, 
hàng trăm triệu cây tre, luông và 
nhiều loại làm sản, đặc sản, quả, 
lương thực... Cũng qua phong trào 
Tết trồng cAv và tÒ chức lại sản 
xuất ở nông thôn, nghề trồng cây đã 
tạo thêm công ăn việc làm, mở mang 
thêm niiều ngành nghề mới, thu hút 
thêm lao động xã hội thuộc các độ 
tuôồi khác nhau. 


VỀ mặt môi trường và sinh thái, 
Tết trồng cây rõ ràng đã mang lại 
những hiệu quả to lớn khó có thầ 
tính toán hết giá trị của nó, nhất là 
những đải rừng chân gió, chắn cát 
ven biến, rùnz: nuập mặn trên vùng 
đất sì:h lầy, những rừng cây phủ 
xanh đồi núi trọc ở trung du... đã 
từng bước phát huy tác dụng góp 
phần cải tạo môi trường khí hậu, bảo 
vệ và cài tạo đất, ngăn chặn xói môn. 


Nhiều nơi nhờ có thảm rừng mà. 


nguồn nước được phục hồi và cải 
thiện, đã có tác dụng phục vụ trực 
tiếp cho sẵn xuất nông nghiệp và đời 
sống nhân dân. : 


._-Frong phong trào Tết trồng cây đã 
xuất hiện nhiều điền hình và nhân 
tô mới với những kinh nghiệm phong 
phú của các địa phương, các thành 
phần kinh tế, các tập thê, gia đình và 
cá nhân tích cực trồng rừng làm theo 
lời Bác. Đó là các tỉnh Hà bắc, long 
an, Đồng nai v.⁄.; là các huyện Lạng 
giang, Tiên sơn (Hà bắc), Long thành, 


Thống nhất (Pồng nai, Văn yên 
(Hoàng liên sơn), Gía lâm (Hà 
nội), v.V.; là các xã, hợp tác xã tiêu 


biều như Đa tốn (HÀ nội), Tân quang 
(Hải hưng), Liêm sơn (Hà nam ninh), 
Thanh lâm (Quảng ninh) v.v.; là 
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những lâm trưởng trồng cây gây rừng 
tốt như Hương khẻ (Nghệ tĩnh), Thạch 
thành (Thanh hóa), Sóc sơn (Hà nội). 
Sông Trẹm (Minh hải)... Ở huyện Long 
thành, Thống phất (tỉnh Đồng nai) có 
gia đình trồng hơn 100 héc ta rừng có 
chất lượng tốt. Ở huyện Tri tôn (tỉnh 
An giang) có hộ đã đầu tư sản xuất 10 
triệu cây giống, đủ cung cấp cho 
nhiều nơi trong tỉnh, 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả nói trên, phong trào Tết trồng í 
cây làm theo lời Bác, vẫn còn một số 
nhược điềm : 

— Phong trào Tết trồng cây tuy đã 
phát triền rộng, có hiệu quả, nhưng ¿ 
chưa đều. Ngành lãm nghiệp đX có 
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một số điền hình, nhưng việc tồng . 
kết và nhân các điền hình còn ebậm { 


— Chất lượng, hiệu quả của trồng | 


cây gay rừng nhìn chung còn thấp. 
Nhiều nơi còn nặng về hình thức. 
chưa coi trọng đúng mức mục tiêu. 
chất lượng và hiệu quả của công tác 
trồng cây gây rừng, chưa coi trọng 


các biện pháp tỒ chức chỉ đạo và ;ô 


chính sách cụ thê, gắn công tác trồng 
cây gây rừng với lợi ích thiết thìn 
của guần chúng. VÌ vậy, mặc dầu đã 
tốn không Ít công sức và tiền của đề 
tồ chức phát động gây trồng, song tì 
lệ cây tròng thành rừng còn thấp, 
không thu được hiệu quả mong muốn. 

— Trong một thời gian khá dài. 
tốc độ và kết quả của phong trào bị 
hạn chế, do cơ chế, chính sách trồng 
cây gây rừng, nhất là chính sách giao 
đắt và khoán đến hộ gia đình, chính 
sách khuyến khích gây trồng và lưu 
thông sản phầm chậm được đồi mới. 


Từ những mặt được cũng như ` 


những mặt chưa được sau 30 năm thực 
hiện Tết trồng cây, có thề rút ra những 
bài học kinh nghiệm sau : 

Một là, đề phong trào trồng cây 
phát triền vững chắc và liên tục thị 
phải làm thế nào đề mọi người tự 
giác, tích cực tham gia. Muốn vậy. 
cắp ủy và ủy ban nhân dân địa 


v 


| 


phương phải quan tâm và đặt đúng, 


vị trí của công tác trồng cây gày rừng 
đối với nhiệm vụ phát triền kinh tế 
xã hội ở địa phương, phải có những 
chủ trương, biện pháp đúng đắn. Mội 
mặt, làm cho mọi người quán triệt ý 
nghĩa và tác dụng to lớn của Tết 
tròng cây đo Chủ tịch Hồ Chí Minh 
phá t động. qua đó tạo ra động lực lính 
thần cho phong trào. Mặt khác, nhan 
chóng tạo ra động lực nật chất cho 
phong trào bằng cách thực hiện cơ 
chế khoán quản, giao đất trồng cây, 
đấu thầu, làm cho ai nắy đều thấy rõ 
lợi ích nếu tích cực tham gia tròng 
câv., bảo vệ rừng. 


Hai là, đi đôi với việc giao đất, 
giao rừng, phải phát triền mạnh công 
tác dịch vụ hai đầu (cung ứng giống 
tốt, địch vụ kỹ thuật trồng cây, thu 
mua. lưu thông sẵn phẩm...); thủ hút 


| . nhiều lực lượng (nhân dân, quân đội, 


thanh niên, học sinh, mặt trận tồ quốc, 
đoàn (thề thanh niên, phụ nữ...): thu 
hút nhiều thành phần kinh tế (quốc 
doanh, tập thề, cá thề, tư nhân, hộ 
4a đình): mở rộng liên doanh liên 
kết trồng? cảy giữa các vùng, các ngành 
và các đơn vị kinh tế. Như vậy sẽ 
phát huy được mọi năng lực lao động, 
đát đai, vật tư, kỹ thuật, nguồn vốn, 
giúp cho việc mở rộng quy mô, tăng 
tốc độ trồng cây gây rừng. Thực tiễn 
những năm gản đây cho thấy, nhờ 
thực biện những biện pháp nói trên 
clo nên, mặc dủ vốn đầu tư của Nhà 
nước cho trồng cây gây rừng rất hạn 
chế, quy mô và tốc độ trồng cây vẫn 
H ng nhanh. Đặc biệt, tỉ trọng rửng 

› các thành phản -kinh tế ngoài quốc 
Thiên trông pz“ày càng lớn và có hiệu 
quá cao. 


Ba là, do việc Irồng cây gây rừng 
thưởng có chủ kỷ dài, nên đề phát 
huy hiệu quả nhanh, cần thực hiện 
thầ¡mm canh, nhất là thực hiện rộng rãi 
phương thức nông lâm kết hợp, láy 
ngắn nuôi đài, vừa có sản phảm thu 
boạch trước mắt vừa tạo điều kiện 


thuận iơi cho việc kinh 


dài ngày. 


canh cây 


Dốổa là, phải vận dụng và cụ thề 
hóa cơ chế chính sách chung của Nhà 
nước vào đặc điềm hoàn cảnh của 
mỗi vùng, có cơ chế khoán quản cụ 
thể, nhất là khoán đến người lao 
động, đến hộ gia đình, gán trách 


- nhiệm với lợi ích, gắn việc trồng với 


chăm sóc bảo vệ, bảo đảm trồng đến 
đâu phát huy hiệu quả đến đó. Bàn 
cạnh việc khuyến khích bằng lợi ích 


, vật chất, cần coi trọng phát huy điền 


hính và nhân tố mới, đúc kết kính 
nghiệm. tồng kết và khen thưởnz kịp 
thời. Thường xuyên đầy mạnh công 
tác tuyên truyền giáo dục làm cho 
mọi người nhận rõ vị trí và tác dụng 
của công tác trồng cây gây rùng đối 
với kính tế xã hội và bảo vệ môi 
trường thiên nhiên, nhằm duy tri và 
phát triền phong trào Tết trồng cây 
theo hướng bảo đảm chất lượng, ng4y 
càng đt vào chiều sâu. 


Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của 
Đẳng đã chỉ rõ. ®SPhải phát triền líun 
nghiệp theo hướng bảo vệ và sử dụng 
có hiệu quả tài nguyên rừng, tăng 
thêm vốn rừng, phát triền có trọng, 
điềm việc trông rừng tập truRz, chuyên 
canb, đầy mạnh nhịp đọ phù xanh đất 
trống, đôi núi trọc theo phương thức 
nông lâm kết hợp ; ngăn chặn nạn phà 
rừng, chày rừng; phát triền rộng 
khắp phang trào trông cây, chú ý ca 
cây lấy vất cây làm nguyên liệu và - 
làm củi.. 


Theo nh hướng đó, mục tiêu 
phát triền lâm nghiệp phải nhằm đáp 
ứng yêu cầu của nhiệm vụ kinh tế— 
xã hội, môi sinh và quốc phòng của 
cả nước; nghề rừng phải được phát 
triền theo quy hoạch đồng bộ và lâu 
đài với cơ cấu òn dịnh theo ba loài 
đối tượng rừng (bao gỏin rứng sản 
xuất, rừnz phòng hộ, và rừng cócông 
dụng đặc biệt) được phân bố hợp lý 
thee 9 vùmg kinh tế — sinh thải lâm 
nghiệp bao göm vùng làm nghiệp 
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Đông bắc, Trung tâm, Tây bắc, Khu 4 
cũ, Duyên hải miền Trung,Tây nguyên, 
Miễn đông Nam bộ, Đồng bằng sêng 
Hồng và đồng bằng sông Cửu long. 


Theo tài liệu mới điều tra gần đây 
cho thấy, diện tích rừng và Ất rừng 
của cả nước hiện nay khoảng 19 triệu 
héc ta chiếm 57% diện tích lãnh thồ, 
trong đỏ 9.3 triệu héc ta là đất có 
rừnp và khoảng 10 triệu héc ta là 
đăt trống, đôi núi trọc. Trong số đất 
trống, đỏi núi trọc này, chỉ có một 
bộ phận nhỏ là có điều kiện thuận 
lợi đẻ phát triền nông nghiệp và cây 
công nghiệp ; còn đại bộ phận, do dất 
đã bị thoái hóa mạnh, chỉ nên trồng 
lại rừng là tốt nhất, vừa đam bảo yêu 
c«áu phòng hộ môi trường và tăng 
thêm diện tích vốn rừng, sản xuất ra 
các loei hàng hóa nông lâm sản, vừa 
tu hút thêm lao động xã hội, tạo 
công an việc làm cho hàng chục triệu 
) gưỜi. 

Đối với mục tiêu trồng rừng tập 
trung, cần có đầu tư trọng điềm đè 
tạo vùng sản xuất gỗ cho công nghiệp 
mò, nguyên liệu cho công nghiệp 
giày, sản xuất gỗ lớn và đặc Sản 
xuất khaảu. Phấn đấu đề 10 — 15 năm 
tới, trôn;? đượa từ Í—1,5 triệu héc ta 
rừng gỏ lớn, 50 vạn héc ta rừng phục 
vụ công nghiệp mỏ và công nghiệp 
giấy, 92 vạn héc ta thông nhựa, 20 
vạn héc ta trầu, 6 vạn héc ta quế... 
Đối với vùng phòng hộ đầu nguồn, 
nhất là đầu nguồn hệ thống thủy điện 
sông Đà, Trị an, Trường sơn và Tây 
nzuyên. đỗi với vùng phòng hộ chắn 
gió, chắn cát, chẩn sóng ven biền, cần 
sớm hoàn chỉnh quy hoạch và phối 
hợp với nhiều` nành, nhiều địa 
phương có liên quan, khần trương 
khôi phục thảm rừng bằng các biện 
pháp khoanh nuôi và trồng thêm 
những diện tích rừng mới, bảo đảm 
đạt những mục tiêu phòng hộ quan 
trọng nói trên. ' 


Bản cạnh đó, vừa tiếp lục đầu mạnh 
giao dđàt, giao rừng cho các đơn vị, 


b. 


-eơ quan, trường học, hộ gia định, 


thu hút các thành phần kinh tế đâu 
tư, phát triền trồng cây gây rừng: 
vừa trồng cây lấy gỏ. lấy củi, lấy 
nguyên liệu xuất khảu, kết hợp véi 
trồng cây lương thực,cây công nghiện, 
xây dựng các vườn rừng, trại rủng 
theo hinh thức nông làm kết hợp, 
theo mô hình sinh thái VAC, nhàn 
tăng tỷ lệ tân che của thảm thực vật 
rừng, bảo vệ và cải tạo đất, tăng 
thêm của cai vật chất cho xã hội, góp 
phần cải thiện đòi sống nhân dâm và 
phục vụ xuât khẩu. 


Phát triền liên tục và rộng khấp 
phong trào Tết trồng cây do bác Hỗ 
phát động. Phần đấu bình quân mỗi 
năm trồng 12—14 vạn héc ta rừng tập 
Irung yà 400—4250 triệu cây phân tán 
(trong đương với -0=22,5 vẹn léc- 
ta rừng). ỞƠ những nơi cây tròng đã 
khai thác phải có kế hoạch trồng lại 
ngay, theo chu kỷ hợp lý, đảm Lao 
trên phạm vi cả nước có vốn cây ồn 
định là 5 tỷ cây, nhằm cung câp Củ 
nhu cầu lâm sản gia dụng tại clẻ, có 
đủ nguyên liệu phục vụ các n£àna 
nghề thủ công mỹ nghệ xuất kháu và 
phát huy tốt đối với môi trường sinh 
thái. Cán nhân rộng phong trào thị 
dua mỗi huyện trồng 1 triệu cây/năm, 
mỗi héc ta đất canh tác có thề trồng 
xen 100 cây lấy gỏ, với sản phầm bị: h 
quân hằng năm là 1 mét khối gò, nửa 
mét khối củi. Củng cố, nâng cấp chất 
lượng và hiệu quả của những rừng 
cày Bác Hồ, “vườn quả Bác Hồ 2. 
Triệt đề tận dụng mọi loại đất hoang 
trốig ở ven đường cái, kênh, mương, 
hồ đập thủy lợi đề trồng cây, kh:ông 
đề lãng phí đất. 


Trong việc trồng cây gây rừng, 
phải chuyền mạnh theo hướng thám 
canh, nâng cao chất tượng và hiệu qua, 
kề cả hiệu quả kinh tế lắn hiệu quả 
sinh thái. Chú trọng bảo vệ và sử 
dụng hợp lý, tiết kiệm đất, thông qua 
trồng cây đề làm cho đất tốt thêm. 
Trên cơ sở 9 vùng kinh tế — sinh thái, 
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xác địnhồ cơ cấn cây trồng thích hợp, 
thực hiên đúng yêu cầu đất nàe cây 
ấy; tăng cường đầu tư theo hướng 
thâm canh, đảm bảo trông đến đâu 
t:ành rừng đến đấy. không ngừng 
nâng cao chất lượng, năng suất và 
sản lượng cây trồng (đối với rừng 
trồng phải đạt năng suất bình quân 
tử f0 —20m ”/năm trở lên), thực hiện 
đúng lời dạy của Bác Hồ :“ Trồng cày 
nảo sống tốt cây ấy”, - 

Ngoài việc trồng cây đề giải quyết 
nhu cầu tại chỗ của nhân dân, cần 
hướng mạnh sang mục tiêu trồng cây 
tạo nguồn nguyên liệu phục Dụ xuấi 
kiuổu, nhất là các loại cày làm nguyễn 
liệu g:!y, các loại cây đặc sản, cây 
dược liêu, mây, tre, luông và nhiều 
lo+i câv khác có khả nắng phát triền 
róng rai ở nước ta. Đồng thời phải 
cei tre:£ công tác chế biến nguyên liệu 
Yà sản phẩm thu hoạch từ phong trào 
trồng cây, nhằm nâng cao hiệu quả 
và giá trị sử dụng, kích thích mạnh 
mề hơn nữa việc (rồng cầy gây rừng 
của nhân dân. 

Tröng cây gây rừng nói chung và Tết 
trồng cây nói riêng, không chỈ có ý 
nghĩa kinh tế mà côn mang nhiều 
nội dung phong phú về văn hóa, xã 
hội: nó cần được phát triền mạnh 
mẽ hơn nữa thành phong trào quản 
chúng sàu rộng và có hiệu quả cao. 
Muốn vậy, cần triền khai đồng bộ 
một số biện pháp chính dưới đây : 


1 —- Thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng và các bình thức 
khác, đầy mạnh hơn nữa việc tuyên 
truyền giáo dục nâng cao nhận thức 
về vị trí, lợi ích và tác dụng to lớn 
của phong trào Tết trồng cây gắn với 
việc bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, 
gìn giữ môi sinh phục vụ cho sản 
xuất. hạn chế tác bại của thiên nhiên, 
tạo nên.cảnh quan tươi đẹp.cho đất 
bước. : 


2 — Trên cơ sở quy hoạch sản xuất 
và các phương án điều chế lâm nghiệp 
của mỗi vùng kinh tế — sinh thái lâm 


nghiệp, xác định rõ mục tiêu nhiệm 
vụ làm nghiệp và cơ cấu cây trồng 
dối với tửng vùng, tiếp tục đầy mạnh 
g:ao đãit giao rừng, thu hút và hướng 
dàn các lực lượng, các thành phần 
kinh tế đầu tư gây trồng, sử dụng 
đất hoang hóa theo phương thức nông 
lâu kết hợp, lấy ngắn nuôi đài, phát 
triền mạnh kinh tế vườn gia đình, 
nhằm nhanh chóng thực hiện mục tiêu 
phủ xanh và sử dụng có hiệu quả đất 
đai. Vận dụng thành tựu mới về khoa 
học kỹ thuật làm sinh, tuyên chọn cơ 
cấu loài cây với chất lượng giống tốt 
có năng suất cao, kết hợp với loại 
cày cải tạo đất, trồng rừng lồn giao, 
nhằm nâng cao hiệu quả tòng hợp trên 
tửng đơn vị diện tích. : 

3 — Đề đáp ứng yêu cầu của phong 
trào trông cây nhàn dàn ngày cảng 
phát triên, cần mỡ rộng hơn nữa dịch 
vụ trông cây, troiø đó phải phát huy 
vai trò tích cực của các tồ chức lâm 
nghiệp quốc doanh, như cung ứng 
niống và cây con có chất lượng tốt, 
hướng dẫn thiết kế trồng rừng, địch 
vụ kỹ thuật gây trồng -b¿o vẻ, phòng 
trừ sâu bệnh, tô chức thu gom sản 
phầm, chế biến, xuất khầu, nhằm kích 
thích mạnh mẽ trông cây gây rừng. 


4 — Mở rộng liên doanh liên kết, 
phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa 
ngành lâm nghiệp các cấp với các 
ngành, các địa phương, đoàn thà, 
mặt trận tÖ quốc, lực lượng quản 
đội, trường học, nhằm thu hút mọi 
khả năng tiềm tàng về lao động, 
nguồn vốn, vật tư kỹ thuật vào sự 
nghiệp trồng cây gây rừng. Mở rộng 
cả liên doanh hợp tác với nước ngoài, 
nhằm tranh thủ thêm vốn đầu tư cho. 
lĩnh vực tròng cây gây rừng. Quản 
lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài 
trợ của nước ngoài theo các đự âu 
đầu tư trồng cây gây rừng ở nước ta. 


5= Nhằm đồi mới cơ chế quản lý 
nông lâm ngư nghiệp theo tỉnh thần 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị và 
những chính sách mới của Đẳng và 
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Nhà nước gần đây, cần nghiên cứu, 
bồ sung hoàn chỉnh cơ chế khoản quản 
eho các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh, nhất là cơ chế giao đất, giao 
rừng và khoản đến hộ gia đỉnh nhằm 
khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa nhân 
dàn yên (tân sản xuất, đầu tư lâu đài 
đề trồng cây, bảo vệ rừng trên những 
khu đất, khu rừng được giao. Đồi 
mới phương thức. dáu tư trồng rừng 
theo hướng xóa bồ bao cấp; thực 
hiện hạch toán kinh doanh đối với 
trồng rừng sản xuất. Thực hiện đầu 
tư trồng rừng theo dự án công trình, 
là phương thức đầu tư có hiệu quả, 
vừa bảo đảm tiết kiệm, vừa bảo đảm 
trồng rừng đến đâu hoàn thành đến 
đó, phát huy nhanh hiệu quả của vốn 
đầu tư: 


% 


Pác Hồ đã nỏi : 


“Mùa xuân là Tết trông cây 
Làm eho đất nước cảng ngày 
cảng Xuân», 


Sau 30 mùa xuân thực hiện Tết 
tròng cây, cảnh quan đàt nước ta đã 
có sự đồi tay màu xanh của thảm 
rừng và cây trái đã trải rộng khắp 
nơi, nhân dân ta đã có thêm nguồn 
lợi lớn, đời sống nhân dàn đã từng 
bước được cải thiện, môi trường thiên 
nhiên ở nhiều vùng đã phát triền 
theo chiều hướng thuận lợi. * Ăn quả 
nhớ người trồng cây?®.(oàn dân ta 
luôn luôn ghi nhớ công ơn của Bác 
là người khởi xướng pi¡:öong trào Tết 
trồng cây cách đây vừa tròn 30 năm. 
nguyện ra sức thực hiện tốt hơn nữa 
phong trào Tết trồng cây theo đúng 
những điều chỉ giáo của lác, làm cho 
phong trào phát triền ngày càng sâu 
rộng và có hiệu quả ngày càng cao. 
Thực hiện tốt Tết trồng cây mùa xuân 
năm nay. năm kỷ niệm lần thứ 30 
ngày ác phát động Tết trông cây, 
cùng là năm kỷ niệm lần thứ 100 ngày 
sinh của Bác, là việc làm (thiết thực 
đồ tỏ lòng tôn kính và ghi nhớ công 
ơn vĩ đại của Người. 


NÂNG CAO NĂNG LỤC... 
(jlẽp theo trang 19) 


nghèo nàn, thậm chí không đúng 
hướng thì những mặt tiêu cực phát 
sinh ngày cảng nhiều, mối quan hệ 
giữa đẳng với quần chúng ngày càng 
lỏng lẻo, nhiệm vụ chính trị không 
hoàn thành, Và điều đó thề hiện năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tồ 
chức cơ sở đảng còn rất hạn chế. 

5 — Tồ chức cơ sở đẳng mạnh hay 
yếu đều có nguyên nhân trực tiếp tử 
bản thân nó. Song sẽ thiếu, nếu không 


` 
s. 


xem xét tỉnh thân trách nhiệm và 
sư lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
trên, nhất là cấp trên trực tiếp 
của cơ sở, 

Trong tình hình hiện nay, các cấp 
trên trực tiếp của cơ sở nên ưu tiên 
hưởng sự quan tâm tỚi cơ sử; có 
biện pháp thiết thực cúng cỗ cơ sở, 
nhất là những cơ sở yếu kém:; chọn 
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lựa một số cần bộ tốt, có trình độ và 
năng lực, có kiến thức về kinh tế 
quân sự, an nìỉnh và về xây dựng 
đang, đề đưa về tăng cường cho cơ 
sở, trước hết là những cơ sở trọng 
điềm. 


Trong việc chỉ đạo cơ Sở, cấp trên, 
nhất là cấp trên trực tiếp của cƠ sở, 
nên quan tâm tới một số nội dung 
chủ yếu như : nắm chắc đội ngù cân 
bộ chủ chốt của cơ sở, giúp cơ sở 
biết cách bố trí, bồi đưỡng, rẻn luyện 
đội ngũ này ; phát huy tính chủ động 
sáng tạo của cơ sở trong việt thực 
hiên đường lỗi chính sách của đẳng 
và nhà nước, trong việc tỒ chức lao 
động, sản xuất, tề chức đời sốn 
nhân dân; xây dựng và tồng k 
những điền hình tiên tiến, đồng thời 
có biện pháp giải quyết kịp thời đối 
với các cơ sở yến kém. 


Một con người, một miền quê 


—sức mạn h cội nguồn và 


& 


tình thần thời đại 


(Tông thuật hội thảo khoa học: «Bác Hồ với quê hương 
Nghệ tĩnh — quê hương Nghệ tĩnh với Bác Hồ» do tỉnh 


Nghệ tĩnh tồ chức tại thành 
ngày 14 tháng 


ÂY là một hoạt động quan 


Lấy trọng trong chương trình tiến 
tới kỷ niệm 100 nắm ngày 

sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Với tầm vóc vĩ đại của sự nghiệp 
cách mạng và tấm gương sáng về địo 
đức, tác phong, Bác Hồ là con người 
kiều máu không chỉ riêng của Xghệ 
tĩnh, của Việt nam mà còn của cả thế 
giới. "hưng Nghệ tĩnh có quyền tự 
hào chính đáng vì Bác Hồ đã sinh ra 
ở đây, đã tiếp thu truyền thông yêu 
nước quý báu và thùa hưởng những 
phầm chát tốt đẹp của miền quê này 
đề trở thành lãnh tụ vĩ đại của Đảng, 
của dân tộc ta, một chiến sĩ quốc tế 
lỗi lạc, một nhà văn hóa lớn của thế 
kỷ XX. Hội thảo này là một dịp đẻ 
nghiên cứu, tim hiều, học tập những 
tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác 
đề tiếp tục một cách xứng đáng sự 
nghiệp của Người. 

Giữa lúc Nghệ tĩnh đang phần đầu 
thực hiện những tư tưởng đồi mới 
của Đảng cộng sản Việt nam, việc đi 
sâu tìm hiều những lời địn dò, chỉ 
bảo của Bác đói với quê hương có ý 
nghĩa vô cùng to lớn liơn thế nữa, 


phổ Vinh từ 
9 năm }989) 


ugàay 12 đến 


việc đi sÂu phản tích mỗi quan hệ và 
anh Lương qua lại giũa Bác Hồ và 
quê hương còn làm hiều sâu thêm về 
ác, cũng như hiểu sâu thêm về chính 
mảnh đất, con người Nghệ tĩnh, 
những ưu điềm, khuyết điểm, những 
thuận lợi và khó khăn của một miền 
quê rộng lớn và giàu có nhưng vản 
còn nghẻo nàn và vất vày¡ tìm ra côi 
nguồn sức mạnh, gắn với thời đại đề 
to nên sức manh mới cho sự nghiệp 
cách mạng hôm nay. 


Thành phần tham gia hội thảo rất 
rộng rãi: những nhà cách mạng lào 
thành có nhiều năm sống và làn: việc 
bên Bác Hò, các nhà khoa học ở các 
cơ quan trung ương, nhữiup người 
lãnh đạo và chỉ đạo hoạt đóng thực 
tiên ở địa phương, đại diện của các 
tỉnh và thành phố mà Bác Hồ có nhiều 
gìn bó trong thời niên thiếu và thanh 
niên và đông đảo cần bộ các giới, cáe 
ngành của tỉnh Nghệ tĩnh. Đây là cuộc 
hội thảo do một địa phương tồ chức, 
nhưng hầu như đã tập trung được trt 
tuệ và tỉnh cảm của cả nước đề tim 
hiều sâu thêm về cuộc đời và sư 
nghiệp của Bác Hồ. Thông qua hội 
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thảo, Nghệ tĩnh muốn biến tỉnh cảm 
thiết tha, lòng tự hào sâu sắc và 
trách nhiệm lớn lao của mình thành 
một động lực thúc đầy sự ngiiệp xây 
dựng cuộc sống mới. _ 

73 bản tham luận đã được gửi đến 
cho ban tô chức, trong đó 37 bản đã 
được trình bày ở hội thảo. Về nội 
dung khoa họe, các bản tham luận 
đi sâu phản tích, lý giải những luận 
điềm sau đây : 


_1) Truyền thếng yêu nước và bản 
sắc văn hóa của quê hương Nghộ tĩnh— 
nhân tố quan trọng trong việc hình 
thành tình cảm, chí hướng và bản lĩnh 
cách mạng của Bác Hồ. 


Ở những góc độ khác nhau, gần 20 
bản th:am luận đã đề cập vấn đề này ; 


Nghệ tĩnh là nơi có thiên nhiên 
phong phú, nhưng khắc nghiệt; dáng 
núi, thế sông duyên dáng và hùng vĩ, 
nhưng cũng lại là nơi thường xảy ra 
hạn hán và bão lụt gay gắt. Hoàn 
cảnh đó cùng với nhữnz bước thăng 
trảm của lịch sử đã khiến những con 
người ở đây trở nén chịu thương, 
chịu khó, cản cù và nhàn nại: dũng 
cảm và thông minh; kiên cường và 
kháng khái; mộc mạc mà thâm thúy, 
trữ tình. Đã bao lân, mảnh đất Nghệ 
tĩnh là căn cứ địa của phững cuộc 
kháng chiến giữ nước và cứu nước. 
l)o đó, truyền thống yêu nước là giá 
trị van hóa hàng đàu của Nghệ tĩnh. 


Fác Hồ" sinh ra vào lúc đất nước 
- ta đã bị thực đàn Pháp xâm chiếm, và 
nhân dàn taở kháp nơi dang đấy lên 
phong trào đấu tranh cứu nước ; Nghệ 
tĩnh là một trong những nơi có phong 
trào mạnh nhất với nhà cách mạng 
nòi tiếng Phan Bội Châu. Từ thời 
niên thiếu, Bác đã được nghe các sĩ 
phu đàm đạo về việc tìm đường cứu 
nước. Được theo thán phụ đi nhiều 
nơi, bác đã tận mắt chứng kiến cảnh 
I:hồ nhục của người đân mất nước, 
én Ý tưởng tỉm đường cứu nước 
ngày càng lớn dàn lén trong Bác. Dác 
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kham phục ý chí và trí tuệ của cụ 
Phan Bội Châu, nhưng với trí tuệ 
mắn cảm của mình, Bác đã nhanh 
chóng nhận ra sự bế tấc của cụ Pban: 
vì thế Bác không theo cụ Phan. Hóc 
tiếp tục theo thân phụ vào Huế hẹc 
tập, nhưng không phải học đề lấy tấm 
bằng, mà học đề có-thêm kiến thúc 
cho việc tìm đường cứu nước. Thế 
rồi chẳng bao lâu, Bác từ Huế vào 
Sài gòn một mình, và từ Sài gòn, Bác 
một mình xuống tàu sang Pl:áp. 


Điều này chứng tổ ngay từ khi còn 
rất trẻ, Bác đã suy nghĩ và hà:h động 
độc lập đầdựa chọn chỉ hướng riêng 
cho mình. Khác với phần lớn các nhà 
cách mạng lúc đó, Dác không sang 
Tàu, sang Nhật mà Bác sang Piáäp— 
đến ngay đất nước của những kẻ 
đang cai trị đân tộe mỉnh đề tìm hiều, 
nghiên cứu, Đây là một quyết định 
độc đáo và táo bạo — biều hiện của 
trí thông minh và lòng dũng cảm. Và 
Bác đã thực hiện quyết định này vẻi 
một quyết tâm sắt đá và một niềm 
tin mãnh liệt. : 


Cũng cần nói thêm rằng, khi xuống 
tàu rời TÔ `'quốc, trong bành trang 
của .Bác, tài sản quý giá nhất, có 
trọng tượng nhất là lòng yêu nước 
sâu sắc được hình thành trên cơ sở 
tiếp thu các truyền thống tết đẹp của 
gia định, quê hương Nghệ tĩnh và sự 
nhận thức được tỉnh thần thời đại 
mới khi cuộc đấu tranh giải phòng 
của mỗi dân tộc nằm trong một trào 
lưu chung của các dân tộc trên thể 
giới. Dác đã đi rất nhiều nơi và thấy 
rằng ở đâu người dÂn mất nước cũng 
đầu khồ nhục như nhau, Vì thế, n¿e 
xác định mục đích rất rõ: làm cách 
mạng đề cứu dân, cứu nước. Chủ 
ngh?a yêu nước của Bác được hình 
thành và phát triền sâu đậm thêm 
bởi nỗi nhớ thương đồng bào đang 
chịu khồ đau dưới ách thống trị của 
bẹn thực dân. Chính vì thiết tha với 
độc lập dân tộc mà Bác đã hàng bái 
tham gia phong trào vô sản Pháp và 


gia nhập Quốc tế thứ ba (tức Quốc tế 


cộng sản). Và thế là Dác đã đi từ chữ 


nghĩa yên nước đến với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. đến với chủ nghĩa 
Mâc—Lê-nin., Bằng sự nỗ lực to lớn 
của tỉnh thần và trí tuệ, Bác đã tìm 
ra được những biện pháp linh hoạt, 
sát hợp với điều kiện cụ thề của 
Việt nam đề truyền bá chủ nghĩa 
Mác—-Lê-nin vào Việt nam một cách 
có hiệu quả nhất. 


Nhiều bản tham luận nhấn mạnh 
rằng, sở dĩ Bác thành công trên con 
đường tìm chân lý cứu nước vì Bác 
tiếp thu được tất cả những phầm chất 
tốt đẹp của quê hương Nghệ tĩnh, đó 
là sự lanh lợi, tháo vát, chịu khó, 
chịu khồ, đức hy sinh vi nghĩa lớn... 
Được rẻn luyện trong thực tiễn sinh 
động eủa quá trình đi tìm đường cứu 
nước, Bác Hồ eó một bản lĩnh cách 
mạng tuyệt vời. Vì thế, đù tronz hoàn 
cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp, 
Bác vẫn tỏ ra ung dung, tự tại, bình 
tĩnh, tìm ra đối sách ‹hợp lý nhất. 
Những phầm chất yêu nước và cách 
mạng của Nghệ tĩnh đã được Bác lĩnh 
hội đầy đủ và làm cho phong phú, 
giàu có hơn, : 


2) Ảnh hưởng và vai trò của Pác 
đối với sự nghiệp cách mạng ở Nghệ 
tĩnh. 

Các bản tham luận đã chỉ ra rằng: 
vào năm 19235, Bác đã có mỗi liên hệ 
với phong trào yêu nước ở Nghệ tĩnh. 
Lúc đó Dác đã về hoạt động ở Trung 
quốc, Bác đã mở những lớp giảng dạy 
chủ nghĩa Mác —Lê-nin cho thanh 
niên từ trong nước sang. Trong số họ 
có rất nhiều người Nghệ tĩnh. Thông 
qua những người này Bác đã hiều rõ 
tinh hình của quê hương, nhất là các 
tồ chức cách mạng theo khuynh hướng 
mắc-xit. Chỉnh Bác là người chuâần bị 
về mặt tư tưởng cho phong trào Xô 
viết Nghệ tĩnh. 

Là người con của quê hương Nghệ 
tĩnh, Bác luôn luôn quan tâm đến 
phong trào cách mạng ở nơi đay, 


khen ngợi kịp thời khi phong trào 
phát triền tốt, và cũng phê phán, uốn 
nắn kịp thời khi phong trào lệch lạc. 
Lá thư đầu tiên Bác gửi cho một địa 
phương trọng eä nước là lÁ thư gửi 
ngày 17-9-1945 cho cần bộ toàn tỉnh 
Nghệ an», trong đó Bác chỉ bảo, động 
viên và khuvến khích phong trào cách 
mạng trong những ngày đầu trứng 
nước của chính quyền nhân dân. 


Cảm động nhất là hai lần Bác về _ 
thăm quê. Bác đã trực tiếp thăm hỏi 
ân cần và chỉ bảo cạn kẽ cán bộ và 
đồng bào tỉnh nhà trong công cuộ2 
xây dựng cuộc sống mới. Bác nhắc 
nhở tử việc phải làm thủy lợi, trồng 
cây, làm kinh tế vườn cho đến việc 
phải xây dựng Nghệ tĩnh thành tỉnh 
gương mẫu, xứng đáng là quê hương 
của Xô viết Nshệ tĩnh anh hùng. 
Những lời dạy của Bác thề hiện một 
sự hiều biết sâu sắc về điều kiện thiên 
nhiên và con người Nghệ tĩnh. Đặc 
biệt, trước khi qua đời, ngày 21-7- 
1969, Bác còn gửi thư cho Ban chấp 
hành đàng bộ tỉnh căn đặn những điều 
mà Bác hảng suy nghĩ, hằng quan tâm. 
DĐác rất mong đồng bào, đòng chí ra 
sức phấn đấu đề biến tỉnh nhà thành 
một trong những tỉnh khá về mọi mặt. 
Hiện nay, đáng bộ và nhân dân Nghệ 
tĩnh xem lá thư này như bản di chúc 
thiêng liêng của Bác dành riêng cho 
tỉnh. Nghệ tĩnh đang quyết tâm phấn 
đấu đè thực hiện triệt đề những lời 
dạy bảo cuối cùng của Người. 


Các bản tham luận đều nhấn mạnh 


"rằng, dù Bác rất quan tâm đến Nghệ 


tĩnh nhưng chưa bao giờ Bác dành 
cho tỉnh nhà một ân huệ đặc biệt nào 
§o với các tỉnh. khác. Suốt bao nhiêu 
năm làm Chủ tịch nước, Bác cũng chỉ 
về thăm quê hai lần. Bác chưa bao 
giờ lấy tư cách lãnh tụ đề dành cho 
quê hương, làng xÃÄ minh một đặc 
quyền về vật chất hay tỉnh thần nào. 
Bác cũng không bố trí người thân của 
mình vào bộ máy quyền lực, Điều. 
này thề hiện nhân cách lớn của Bác— 
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nhân cách của một người lãnh đạo 
biết nhin xa, trông rộng, biết đặt lợi 
(ch của toàn thề lên trên lợi ích cục 
bộ. Tuy+t nhiên, với sự ngưỡng vọng 


về một miền quê cách mạng, do hiều 


thấu đáo đặc điềm văn hóa. lịch sử, 
con người, Bác vẫn muốn làn cho 
xghệ tính có đóig góp riêng, độc đáo 
vào sự nghiệp cách mạng của Việt 
nan. Điều này được nhân dân Nghệ 
tĩnh cảm nhận lết sức rõ ràng và 
mãnh liệt Đó là ý thức về trách 
nhiệm, về sự tự nhận thức mình. Các 
bản tham luận của đại điện các giới, 
các ngÀnh của tỉnh đã nói lên điều này 
một cách sâu sắc và cảm động. Từ 
ngàn giáo dục muốn phát huy hơn 
nữa truyền thống hiều học, bam hiều 
biết ngày xưa thành phong trào sâu 
rộng hiện nay, đến ngành công an ra 
sức học tập“ và thực hiện 6 điều Bác 
dạy đề bảo đảm thật tốt an ninh trên 
quẻ hương Đác lHĨó, công nhân, nông 
dàn, giới PHẠẬI giáo, công giáo, v.V. 
đều cảm thấy cần phải làm tốt chức 
trách của mình đề rxửng đáng với sự 
quan tâm, chăm sóc của Bác Hồ khi 
Người côn sống. Nói chung, tắt cả các 
giới, các ngành của tỉnh Nghệ tĩnh đều 
thấy tự hào chỉnh đáng và nhận rõ 
trách nhiệm lớn lao của mình trước 
đòi hỏi của cuộc sống hôm nay, Vì 
vậy, soi vào cuộc đời Bác, họ tỉm 
trong di sản Người đề lại những tư 
tưởng và những lời chỉ bảo giúp cho 
ngành mình, giới minh đi lên. 

Nghệ tĩnh đang trăn trở, đanø day 
đứt và đang phân tích một cách có phề 


phán hiện thực của tỉnh nhà dề tim 
cách vươn lén cho xứng đảng với 


truyền thống và tiềm năng của mình, - 


đáp ứng lòng mong mỏi của Bác. 


3) Bac Hồ, nhà văn hóa lớn— 
người làm phong phú và giàu có thêm 
văn hóa Nghệ tĩnh, văn hóa Việt nam. 
Hằng chính cuộc đời mình và bảng 
sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt 
trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, 
nghệ thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
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được UNESCO công nhận là một nhà 
văn hóa lớn và quyết định kỷ niệm 
trọng thề 100 năm ngày sinh của Người 
Ợ hội thảo này, nhiều bản tham luận 
đã đi sâu về vấn đề này, luận giải sự 
tồng hòa thành công của nhiều nền 
văn hóa trẻn thế giới trong con người 
Bác Các bản tham luận đã chỉ ra 
rằng. Dác còn vươn lên và chuyền hóa 
sự tổng hỏa ấy hết sức độc đáo. sáng 
tạo ra bản sắc riêng của mình: nhờ sự 
thôi thúc mãnh liệt ở bên troa¿. Nền 
tảng đề Bác vươn tới những cái đó 
là sự hiều biết thấu đáo văn hóa quê 
hương Nghệ tĩnh và văn hóa Việt nam. 

Một số bản tham luận đi sâu phân 
tích, so sánh và kết luận rằng văn hóa 
Nghệ Lĩnh mang những nét chung điền 
hình của văn hóa Việt nam, cộng thêm 
một gố đặc điềm khá trội nồi, riêng 
biệt, độc đáo của miền quê Nghệ tĩnh. 
Văn hóa Nghệ tĩnh là toàn bộ giá trị 
vật chất và tỉnh thần được nhân dân 
Nghệ tĩnh tạo ra suốt quá trình lịch 
sử dựng nước, giữ nước, e©ứu nước. 


. và đầu tranh vật lộn với thiên nhiên. 


Những yếu tố tích cực của văn hóa 
Nghệ tĩnh là những phầm chất: cần 
củ, thông minh, thủy chung, tín nghĩa, 
thảm thúy, trữ tỉnh... đồng thời cũng 
có những mặt tiêu cực: gia trưởng, 
cực đoan. bảo thủ, công thần, v.v. 
Với một trí tuệ lỗi lạc và bảng 
phương pháp nhận thức có phê phán 
của mình, một mặt, Bác Hồ tiếp thu 
những vếu tố tích cực, nàng lên một 
tầm cao mới, biến thành những tính 
hoa; mặt khác, Bác phê phản gay gắt 
những yếu tố tiêu cực, cảnh giác đối 
với chúng, hạn chế và loại bố chúng 
dần dầu. 
D@® sống một cuộc đời bôn ba, sôi 
nôi, đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với 
nhiều nền văn hóa phát triền vào loại 
rực rỡ nhất trên thế giới? nên Bác có 
điều kiện đề so sánh, tiếp thu và làm 
giàu thêm trị thức văn hóa của mình. 
Qua sách vở, qua sự nghiền nướm, 


. nghiên cứu, và nhất là thông qua sự 


niao tiếp sinh động, Bác Hồ đã chát 


———_ " 


nản. 


lọc được những nét tỉnh hoa nhất của 
nhiều nền văn hóa: của nên văn hóa 
Trung quốc là nghệ thuật sống đẹp đe, 
sảu sắc và những tư tưởng hiên minh 
độc đáo; của nền văn hóa Pháp là chủ 
nghĩa nhàn bản sâu lắng và lý tưởng 
tự do, bác ái; của nền văn hóa Nựưa 
là tầm sâu tư tưởng với những nét 
hùng Tráng và sâu thẩm trong cội 
nguồn dân tộc ; của nền văn hóa Ân độ 
là lòng thương cảm mênh mông và Ý 
muốn thiết tha làm giảm nhẹ và đi đến 
xóa bỏ những khồ đau của con người... 

Điều đặc biệt ở ác là dù tiếp xúc 
với một dân tộc hay một cá nhàn, 
tiếp xúc với quảng đại những người 
lao động hay với giới thượng lưu trí 
thức, bao giờ Bác cũng tự đặt mình 
vào vị trí, vai trò của người đối thoại 
mà người ta có thề gửi lỏng tin, bởi 
vị khi gấp Đác, ai cũng cìm thấy đây 
là mội con người đi tìm kiếm sự hòa 
lạp thỏa đáng với con người. Ở Bác 
có sự mạnh mẽ, sâu sắc và tính tế 
trong suy nghĩ ; sự khoáng đạt, tế nhị 
và lịch lãm trong cử chỉ ; sự dung 
dị và khiêm tốn trong thái độ. Tính 
khiêm tốn ở Bác, cơ bản là sự tôn 
trọng người khác, đó là tín hiệu của 
tỉnh nhàn loại. Tỉnh thương yêu con 
người của Bác đã chỉnh phục mọi 
người, ai cũng cảm động về tỉnh cảm 
sàu sắc, chu đáo và nhạy bén của 
Người. Bác đã đề lại ấn tượng sâu 
suc cho những ai có dịp gặp Người: 
tiếp kiến một lãnh tụ cách mạng mà 
nưười ta lại được gặp một con 
người — một con người đôn hậu, gản 
gũi và đầy tình thuơng. 

Với sự hiều biết tường tận nhiều 
nền văn hóa lớn của thế giới, đi 
nhiều, sống nhiều ở nước ngoài. BẠc 
Hò ván giữ sâu đậm cốt cách Nghệ 
tình, cốt cách Việt nam trong tìm hồn, 
trong cuộc sống. Người vẫn giữ bản 
Hinh độc đáo của mình với cảm xúc gảu 
láng. với chủ nghĩa nhân bản cố hữu, 
với tâm bồn nhẹ nhàng và tỉnh tế của 
nhà thơ và nghị lực của người hành 
động, với sự vụ Ái thường trực đối 


với những số phản con người,với nỗi 
lo lắng của người cách mạng đối với 
thân phận chính trị —- xã hội của 
những người bị áp bức, với ngọn lủa 
tranh đấu không bao giờ tắt của người 
chiến đấu vì độc lập, tự do và uhân 
phầm của đồng loại. 

Bác đã lĩnh hội được tất ca những 
cái hay. cái đẹp của văn hóa Việt pam, 
văn hóa thế giới đề nàng cao và hoàn 
thiện văn hóa Nghệ tĩnh. Ở Bác có sự 
hội tụ và thăng hoa những gì tính tế 
nhất của văn hóa Nghệ tĩnh, văn hóa 
Việt nam và văn hóa thế giới. Bác là 
liện thân của nền văn hóa tương lai, 
Chính điều này làm cho đông đảo các 
nhà nghiên cứu về văn hóa trên thế 
giới khâm phục yà muốn nghiên cứu, 
tìm hiều nhiều hơn nữa. 


4) Bác Hồ với sự nghiệp đồi mới 
hôm nay. 

Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ 
là một tài sản vô giá của Đẳng. của 
dân tộc ta. Bác là tấm gương đề chúng 
ta soi chung, tìm trong đó những sức 
mạnh tưˆtưởng thúc đầy sự nghiệp 
đồi mới hôm nay. 

Tất cả các bản tham luận đều cố 
gắng tìm tòi, khái quát và nêu lên 


_những điều mà chúng ta cần nhắc lại 


với nhau, quán triệt thêm một lần 
nửa và hành động. 

Với Bác, người cách mạng phải 
biết phát hiện cái mới, ủng hộ cái mới 
và thực hiện cái mới ; chỉ có như vậy 
mới tìm ra chân lý, mới đạt được sự 
tiến bộ. Đằng chính cuộc đời và sự 
nghiệp của minh, Bác đã chứng mình 
một cách sinh động và đầy thuyết 
phục luận điềm đó, từ việc tìm đường “ 
cứu nước, đến việc lãnh đạo giành 
chính quvền, giữ chính quyền, bảo vệ 
và xây dựng đất nước. Mỗi chủ trương 
lớn của Người ở nhữnơg thời điềm 
bước ngoại của lịch sử đều là sản 
phảm của việc tim tòi, ủng hộ và thực 
hiện cái mới. 

Tính kiện định, trung thành với 
mục đích, lý tưởng cách mạng ở bác 


đươc thề hiện nhất quán suốt cuộc 
đời đầy biến động lớn lao. Bác thường 
nói: “Dĩ bất biến — ứng vạn biến 2, 
ngha ià không thay đổi mục tiêu 
trong mọi tình huông, nhưng phải 
phản ứng và hành động hết sức mềm 
đdco, linh hoạt. Đối với Tồ quốc Việt 
nem, mục tiêu độc lập, thông nhất, 
phồn vính và chủ nghĩa xã hội là 
điền bất đi, bất dịch, nhưng đường 
lối chủ trương và những bước đi cụ 
thề lại phải luôn luôn thay đồi cho 
- phù hợp. 

Quan tâm đến con người, coi trọng 
con người là nét nồi bật ở Eác. Từ 
những bước đầu tiên trẻên con đường 
cách mạng, cho đến những năm tháng 
cuối cùng của cuộc đời, bao giờ Hác 
cùng đau đáu nghĩ về nhân d¿n, lo 
cho những con người cụ thể những 
vấn đề cụ thề. Trong Di chúc của mình, 
Bác đã chỉ rõ, sau khi chống Mỹ, cứu 
nước thành công, phải chăm lo như 
thế nào cho các đối tượng cụ thề là 
thương binh, cha mẹ, vợ con liệt sĩ, 
các chiến sĩ bộ đội, thanh niên 
xung phong, phụ nữ, nông dân, thậm 
chí, với ca nạn nhâu của chế độ cũ 
Đây là cơ sở đề chúng ta bàn vẻ nhàn 
tố con người, xây dựng chiến lược 
con người. 

Thực hiện quyền dân chủ là điều 
mà Bác đề cao và luôn luôn tuân thee 
một cách tự giác. Là lãnh tụ tối cao 
của đân tộc nhưng làc rất tôn trọng 
ý kiến của mọi người, Bác không bao 
giờ sử dụng uy tín cá nhân đẻ áp đặt 
điều gì. Đác sản sàng nghe và bàn 
bạc dân chủ đề đi đến những quyết 
định đúng đắn. Đày là cơ sở đề tập 
hợp và phát huy năng lực và trí tuệ 
của tát cả mọi người. Bác là hạt nhân 
đoàn kết của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt; của toàn đăng, toàn 
dàn ta ; Bác quan tàn sâu sắc đến tình 
đoàn kết quốc tế vô sản trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

lác là người nêu cao tắm gương 
lời nỏi đi đôi với việc làm. lý luận 
gắn liền với thực tiền. Bác viết những 
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điều thiết thực và cô đọng nhất, nói 
những điều ai cũng kiều và gương 
mẫu thực hiện từ những điều bình dị 
nhat của đòi thường, đến những 
nguyên tác thiêng liêng của tồ chức 
đảng và nhà nước. 


Bác không tạo ra khoảng cách giữa 


-lãnh tụ và người dân binh thường. 


và Bác cũng không đôi cho minh một! 
đặc quyền đặc lợi nào. Cái vĩ đại của 
Hồ Chí Minh lại bát nguồn từ suộc sống 
binh thường. Bác bao giờ cũng gầu 
gũi với chúng ta, bởi Bác ®cao mà 
không xa, mới mà không l1ạ, tỏa sáng 
mà không làm choáng ngợp... ». 

Bác Hò của chúng ta là vậy. Vì thế 
kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người 
phải tồ chức theo tỉnh thần của Bác, 
vừa (rang trọng, vừa thiết thực, vừa 
tiết kiệm. Cách kỷ niêm tốt -'nhất là 
làm thế nào đề nàng cao đời sống của 
nhân đân, làm cho nhân dân phấn khởi 
và tin tưởng vào sự nghiệp đồi mới 

Đảng bộ và nhân dân Nghệ tĩnh đã 
ý thức được điều này, trong toàn tỉnh 
đang dấy lên phong trào lao động 
sản xuất, tu bồ, sửa sang lại hạ tầng 
cơ sở, xây dựng cầu cống, đường sả, 
và đặc Liệt là các di tích lịch sử, văn 
hóa. Khu mộ Nguyễn Du đã được xâÂy 


- dựng, nghĩa trang Thái lão đã dược 


sửa sanø, nhà lưu niêm Phan 
Châu được khôi phục... 

Nhưng điều quan trọng hơn hết là 
nằm bát được những súc mạnh tư 
tưởng mà Bác đã đề lại, phát huy sức 
mạnh đó trong công cuộc xây dựng 
cuộc sống mới hôm nay. Nghệ tĩnh 
củng với cả nước đang lập trung sức 
lực và trí tuệ đề làm điều đó, Nghệ 
tĩnh đang cố gắng phải là một trong 
những tỉnh đi đầu trong việc học tập 
và làm theo lời dạy của Hác Hồ. Cùng 
với việc tiến tới kỷ niệm !U0 năm 
ngày sinh của Bác, Nghệ tĩnh muốn 
tạo ra thế mới. lực mới đề yượt qua 
mọi khó khán, vững bước đi lên. 

HỒ BẤT KHUẤT 
thực hiện 


Đội 


Hội thảo khoa học 
€Vấn đề dân chủ ở nước ta 


thực trạng 


ỘI thảo do Bộ biên tập Tạp 
chỉ Cộng sản và Uy ban 
trung ương Mặt trận Tô quốc 
Việt nam tồ chức trong hai 
ngày 9. 10-1-1990. Đồng chi Hà Xuân 
Trường, Tông biên tập Tạp chí và đồng 
chí Phạm Văn Kiết, Phó chủ tịch kiêm 
Tòng thư ký Ủy ban trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt nam chủ trì. 


Tham dự hội thảo có luật sư Phan 
Anh, bà ®gô Bá Thành. các đồng chỉ 
Hà Quang Dự, Bí thư thứ nhất Trung 
ương Đoàn thanh niên còng sản Hồ 
Chí Minh Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch 
Tổng liên đoàn kúo động Việt nam, 
Phan Đình Diệu, giáo sư. ticn sĩ, Phó 
vién trưởng Viên khoa học Việt nam, 
Dào Trí Úc, tiến sĩ luật hoc, Viên 
trưởng Viện nhà nước và pháp luật 
(UBKHXH Việt nam), Việt Phương. 
chuyên viên cao cấp Viện quản lý 
kinh tế trung ương. Nguyễn Văn Thảo, 
Viên trưởng Viện khoa học Bộ tư 
pháp, Phạm Ngọc Quang, phó tiến 
sĩ triết học, Ha Văn Thông, giáo sư 
triết học (Học viện Nguyễn Ái Quốc), 
các đồng chí Khồng Doãn Hợi, Nguyện 
Thế Phấn (Viện MácT—Lè-nin), Phạm 


và kiến nghị› 


Quang Cận, Tòng biên tập Tạp chí 
Quốc phòng toàn dân, Nguyễn Dãng ¿ 
Quang, Tông biên tập Tạp chí Giáo 
dục lý luận, Vũ Quấc Trung, Tồng 
biên tập Tạp chí Thanh tra, Xuân - 
Cang, Ủy viên Ban thư ký Tông liên 
đoàn lao động Việt nam, cùng nhiều - 
đồng chí làm công tác lý luận và lãnh 
đạo ở trung ương và địa phương. 


Đồng chỉ Hà Xuâm Trường mở ổ‹u 
cuộc hội thảo: Nuày nay vấn đề đân chủ 
đang là vấn đề nóng bỏng của thơi 
đại, là vấn đề quyết định nhàt của sự 
nghiệp đồi mới ở nước ta do Đẳng 
cộng sản Việt nam đề xướng và lãnh 
đạo. Không có dàn chủ, không só đòi 
mới. Cuộc hội thảo này chính là 
nhằm phục vụ cho sự nghiệp đôi mới. 
Đề nghị cuộc hội thảo hướng vào bà 
nội dung chính: Những vấn đề lý 
luận của đân chủ, thực trạng dân chủ 
Ở nước ta, những kiến nghị về các 
giải pháp mở rộng dân chủ, khắc 
phục ví phạm dàn chủ. 


Cuộc hội thảo đà diễn ra khá sôi 
nồi. Dưới đây là tông thuật các ý kiến 
chính. 
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I — Những vấn đề lý luận về 
. đàn chu, 


Việt Phương: «Dàn chủ là công 
trình bị tráng trong hàng mãy chục 
vạn năm của loài người. Cho dến bây 
giờ phần lớn công trỉnh bí tráng đó 
vẫn còn ở trước mắt lịch sử - nó 
chưa đạt đến mức hoàn thiện. Cuối 
thế kỷ 20 này trên mặt đất chưa có 
một nơi nào, dân tộc nào đã đạt được 
một nền dân chủ mà thỏa mãn như 
cầu, khát vọng của nhàn dân có trí 
tuệ, có tỉnh cảm. Chưa ở đâu có được 
như vậy». «Tính bị tráng của dân 
chủ còn là ở chố vì khát vọng hướng 
tới nó, đấu tranh giành lấy nó mà 
hàng triệu con người đã hy sinh thần 
mình, Khồng Doau Hợi: «rong 
suốt chiều dài lịch sử của mini, qua 
-_ những cuộc đấu tranh đỡ máu, những 
giá trị dân chủ được tích lũy, trở 
thành những khát vọng, những tỉnh 
cảm và tư tưởng được cô đúc ® 
Nguyễn Chính”: Dân chủ trong xã 
hội nào tắt mang dấu ấn của xã hội ãy. 


Song dù sao vẫn có phần cốt lõi mà: 


mọi người thừa nhận; đó là khát 
vọng chung, lý tưởng chung của loài 
người *. Đào Trí Úc: dàn chủ là khát 
vọng mà chính chúng ta đang 
VƯƠN tỚI, 

Những người tham gia hội thảo đều 
nhất trí với định nghĩa ` cơ Bản pề dàn 
cứ: dân chủ là quyền lực thuộc về 
nhân đân. 

Không Doãn Hợi : eÌi:am trù đân chủ 
chỉ xuất hiện khi có nhà nước, mà nhà 
n"ớc là sản phầm của đầu tranh giai 
cấp không thề điều hòa. Khi nói chính 
thẻ dân chủ tức là nói chính quyền 
của nhân dân. Phạm trù dân chủ (theo 
tiếng Hy lạp : Demö — nhàn dân, 
kratos — quyền lực) xuất hiện từ đó*, 

Hồ Văn Thông: «Dàn chủ là tồ 
chức nhà nước chuyên chính chính 
trị của một giai cấp. Chỉ có đân chủ 
về chính trị và từ đó áp dụng yào 
đời sống kinh tế, chứ không có dân 
chủ kinh tế ®, 
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Về nội dung giai cấp cũa đân chủ 
Khòng Doãn Hợi cho rằng «Dân chủ 
chừng nào côn tồn tại thì bao giờ, ở 
đầu cũng mang tính giai cấp ®. 

Tuy nhiên, nội dung đân chủ như 


thể nào không phải tuy thuộc hoàn . 
"toàn vào ý chí, lợi ích của giai cấp 


thống trị, mà còn phụ thuộc vào ý chị 
lợi ích của giai cấp bị trị Hồ Văn 
Thông * Chính cuộc đấu tranh của 
những người lao động bị áp bức cũng 
ghỉ dấu ấn Vào nội dung và cơ chẻ 
dân chủ a. 

Phạm Ngạc Quang mội mặt thừa 
nhận rằng dân chủ, với tư cách là 
phạm trủ chính trị, xuất hiện khi có 


giai cấp đề chỉ chế độ: chính trị, kiều 


tỒ chức nhà nước, song mặt khác lại 
cho rảng dân chủ, với tư cách là phạm 
trù xã hội học, còn là sản phẩm chung 
của loài người từ làu trước khi có 
giai cấp. 


Nguyễn Đăng Quang có ý kiến 
khác :* Không thề quy dân chủ chỉ vào 
chính trị. Nếu chỉ quy về chính trị. 
về đối kháng giai cấp và đấu tranh 
giai cấp thì sẽ làm nghèo nàn khả: 
niệm đó, sẽ bỏ mất nhiều nội dung 
quan trọng khác của dân chủ cô giá 
trị vĩnh cửu hơn so với dân chủ chính 
trị mà chúng ta cần tiếp nhận, Thành 


-_ quả dân chủ không chỉ được tạo ra 


từ phía quyền lực chính trị. Nó còn 
được sinh ra từ: tiến bộ của lực 
lượng sản xuất và cơ cấu sẵn xuất, 
tiến bộ khoa học kỳ thuật, tiến bọ 
của quản lý kinh tế và quản lý xã 
hội, tiến bộ của giáo dục và dân trí, 
tiến bộ của thông tin và giao lưu 
văn hóa, tiến bộ của cơ cấu xã hội — 
giai cấp... Đặc biệt cần chú ý tính chất 
của nền kinh tế. Nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần tự nó đã bao 
hàm dân chủ, đòi hỏi đân chủ và buộc 
xã hội phải dân chủ. 

Theo Đào Trí Úc, dân chủ trước 
hết là hình thức tồ chức nhà nước. 
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Nó còn là nguyên tác, tính chất, 
phương thức tồn tại, hoạt động của 
cúc yếu tố tạo thành hệ thống chính 
trị Dựa vào các đại bách khoa toàn 
thư của nhiều nước, Việt Phương nêu 
lên một quan niệm về dân chủ có tính 
chăt bao quát hơn : 
hết là chế độ chính trị mà từ hạt nhàn 
chính trị này ảnh hưởng ra tảt ca cúc 
nặt khác của đời sống xã hội: 
kinh tế, văn hóa, quan hệ giữa người 
với người trong một quốc tia cũng 
như một khu vực trên thế giới. Chế 
độ chính trị ấy là chủ quyền thuộc 
về đàn cư, tức là những công dàn °, 
Nhiều đồng chí khẳng định ràng 
phải chú ý đến một mặt quan trọng 
khác của khái niệm đân chủ, tức phải 
xem đản chủ là thành guả thề hiện 
trình độ văn minh của nhãn loại. 
Khồng Đoãn Hợi: e£ Nền đàn chủ là 
thành qui vĩ đại của nền văn minh 
giành dược qua kinh nghiệm của 
nhiều thế kỷ. Nó không phải là sản 
phầm của một chế độ xã hội nào đó. 
Dân cliủ mang tính nhân loại *. Nguyễn 
Đăng Quang: * Nền dân chủ xã hội là 
thành quả quan trọng nhất của vần 
minh và nhân đạo của loài người ». - 
Những ý kiến phát biều còn cho 
thấy dàn chủ là nhắm giỉi quyết vấn 
đề con người với những đòi hoi ngày 
càng cao, cho nên, dưới góc độ triết 
học có thề nói, đàn chủ là vấn đề 
vai trò con người trong xã hội. vàn 
đề giải phóng con người đd ổđi tới tự 
do, bình đẳng của mỗi cả nÌân con 
người. « Bảt kỷ sự giải phóng nào 
cũng bao hàm ở chỗ là trả thế giới 
con người, những quan hệ cor người 
về với bản thàn con người? (Mác — 
Ảng-ghen). | 


Phan Ảnh để cập một khía cạnh 
khác của vấn đề dân chủ : vấn 6ề lĩnh 
đạo và tô chức xã hội. Luật sư nói: 
Vẽ vấn đề này, hàng nghìn năm naây 
tử Đông sang Tây, người ta đã tÌin 
cách giải quyết. Có hai cách; một là 
dùng bạo lực (như Kiệt, Trụ ở phương 


®Đàn chủ trước - 


Động, Nẻ-rôn ở phương Tây); hai là 
dựa vào lòng dân. Nhưng dựa vào 
lỏng dân cũng có nhiều cách: bằng 
tín ngưỡng, thuyết định mệnh, thiền 
mệnh bằng những thuyết chính trị 
khác. Còn có cách khác là làm cho 
đàn tìn và tự định đoạt vàn mệnh của. 
mình. 


Về quan bệ giữa dàn chủ và lãnh 
đạo, Phan Định Diệu cho rằng: Rhông 
nên có mệnh đè *dân chủ có lãnh 
đạo». Quyền lãnh đạo phải được xác 
lạp trong khuôn khồ thực hiện dân 
chủ và pháp luật, và dàn chủ cũng 
phải trong khuôn khồ pháp luật. Cho 
nên nói đàn chủ và pháp luật là 
hợp lý. 


Có một số ý kiến phát biều đã nói 
đẫn mỗi quan hệ giữa dân chủ và đa 
nguyên. Phan Đình Diệu cho rằng, 
trong một xã hội đàn chủ phải tôn 
trọng sự đa dạng về ý kiến, về tư 
tưởng, và điều đó đòi hỏi phải có 
những lồ chức xã hội bảo đảm sự đa 
dạng đó. Đó là đa nguyên. Dân chủ. 
tất vếu phải đa nguyên. Nhưng phạm 
vi đa nguyên thế nào phải được quy 
định bằng pháp luật. Trao đồi với ý 
kiến của Phan Đình Diệu, Hà Xuâm 
Trường nẻu vấn đề : liệu đa đảng đã 
ch:ác là dân chủ chưa, ngược lại liệu 
một đảng có nghĩa là không dân chủ ? 
Thực tế ở nhiều nước, kể cả nước ta 


.cho thấy, một đẳng hay nhiều đẳng 


không phải là quy luật tất yếu, mà là 
do điều kiện lịch sử cụ thề quy định. 
Vả lại quan điềm về đa nguyên không 
giống nhau. Giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa và xi hội chả. nghĩa, và 
ngay trong môi nước, các tò chức 
chính trị khác nhau, quan điềm về 
đa nguyên không giống nhau. Vậy đa 
nguyên theo anh Diệu mang nội dang 
gi ? Phan Đình Diệu: Đó là đa dạng, 
là sự chấp nhận những lực lượng 
chính trị bình đẳng nhau trước pháp 
luật; không tLề áp đặt trước chỉ có 
một đảng lãnh đạo trong xã hội dàn 
chủ được, đẳng phải giành quyền lãnh 
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đạo bằng năng lực trí tuệ và sự tín 
nhiệm của xã hội trong khuôn khồ 
pháp luật. Còn đa nguyên đến mức 
nào thi phải khẳng định rằng: không 
thề vượt ra ngoài khuôn khồ pl 4p luật 
và phải loại trừ bọn chống đối nhân 
đân. 


Bà Ngô Bá Thành: * Theo tôi. có 
một đảng cầm quyền và có những 
đẳng đối lập cũng chưa giải quyết 
được vẫn đề gi, nghĩa là cùng không 
hẳn đã dân chủ thật sự ». Phạm Văn 
Kiết : €Ở nước ta đa nguyên là cần 
thiết, song không có nghĩa là đa đẳng. 
Ngược lại, đa nguyên mà vẫn có thể 
một đảng?: Phan Anh: «Về vấn đề 
nhất nguyên, đa nguyên, trước hết 
phải làm rõ khái niệm. Theo tôi ngÌ1, 
nhất nguyên là thề hiện nguyên tắc 
tập trung và đa nguyên là thề hiện 
nguyên tắc. dân chủ, Hai tiêu chuần 
đó là thước đo nghệ thuật lãnh đạo 
và tỒ chức xã hội. Không nên nhầm 
lắn nhất nguyên với một đảng và đa 
nguyên với đa đăng ®, 


Đề làm rð nội dung, tính chất của 
dân chủ, thì phải phản biệt đán chủ 
tư sản và đan chủ +ä hội chủ nghĩa. 
Nhiều ý kiến đã phát biều về văn đề 
này. Nói chung các ý kiến đều khẳng 
định bản chất giai cấp của dân chủ tư 
sản là dân chủ cho mật thiều số người 
có quyêa tư hữu tư liệu sản xuất, 
những người giàu có trong xã hội. 
Giai cấp nào nắm tư liệu sản xuất 
chủ yếu của xã hội thì giai cấp ấy 
nắm quyền lực chính trị, !Ö chức thể 
chế nhà nước phù hợp lợi ích của 
mình. 

Tuy nhiên, vấn đề dàn chủ tư sản 
không chỉ đóng khung hạn hẹp như 
vậy. Nó là một bước tiến bô của lịch 
sư. Khồng Doãn Hợi: «Trên quan 
điểm lịch sử, điềm máu chốt của chế 
dộ dân chủ tư sản là nó khẳng định 
quyền tư hữu, gắn liền với quyền tư 
hữu là quyền tự do của cá nhân. tính 
độc lập và cá tính, là những cái trước 
đày bị chà đạp. Nhưng quyền tư hữu 
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cũng là nguồn gốc phát sinh những 
mâu thuẫn trong xã hội tư sẵn: nói 
mọi người sinh ra đều có quyền bình 
đẳng. nhưng trong xã hội đó lại đặt 
chế độ bầu cử, ứng cứ, theo mức độ 
lài sản. Nói bình đẳng, nhưng trong 
xã hội đó lại duy-trl sự bất bình đẳng 
về kinh tế, sự bóe lôt : 


Việt Phương, sau khi điềm qua 
những nguyên tác của nền dân chủ tư 
sản, như tự do cá nhân, như tam 
quyền phân lập, như tính đôc lâp của 
các lực lượng thông tin báo chí và 
dư luận xã hội nói chung, như tự do 
tín ngưỡng, đã phát biều: ®Về thiết 
chế thì như vậy, nhưug trong thực tế 
thì không phải tất cả như vậy. Trước 
hết, «công dân › trong xã hội tư sản 
không phải là tất cả mọi người, dấy 
chỉ là những người đã đạt được một 
số điều kiện nào đó, đặc biệt là điều 
kiện tả: sản. Hai là, quyền bầu cử 
phồ thông, bình đẳng, trực tiếp và 
kín, không phải nơi nào cũng có. Ngay 
ở Thụy sĩ, phụ nữ cũng không được 
quyền đi bổ phiếu. Ngoài ra. giai cấp 
tư sản còn dùng mọi thủ đoạn đề gian 
lận, tranh giành phiếu. Chàng hạn ở 
Mỹ, thường chỉ có trên dưới 50% số 
cử trí đi bỏ phiếu, bởi lẽ một là, 
chương trình các ứng cử viên đưa ra 
tuy có vẻ khác nhau nhưng thực ra 
ch: có lợi cho giai cấp tư sản, và hai 


là. sự lộn xộn phức lạp của công việc: 


bầu cử. Chính vì vậy, cắc nhà khoa 
học trong xã hội tư sản đang tìm một 
thứ công nghệ mới thực hiện dân 
chủ ». 


Là người đã từng sống và enếm 
trải? nhiều nẻn dài chủ tư sẵn, bà 
Ngô Eá Thành khẳng định: Dân chủ 
tư sản hào nhoáng thế, nhưng cũng 
chẳng tốt đẹp gì! Sở dĩ nhiều người 
hiện nay ca ngợi nó là vì họ chưa 
nếm mùi thực tế của nó mà thôi. Hà 
Văn Thông: « Trong sự tiến triền của 


- e chế dân chủ tư sẵn hiện đại, có thề 


có những gợi ý cần thiết cho ta, 
nhưng những gợi ý đó hoàn toàn không 


W{ đủ đề ta kiến lập được dàn chủ của 
ri xã hội ta ». Nguyễn Chính :« Ta không 
r# nên bác bỏ và lên án đán chủ tư sản 
† một cách nhất loạt, dễ dãi, vội vàng: 
[Tone khi chúng ta nguyền rủa nó, 
1 thị quần chíng vẫn bị nó lôi cuốn. Và 
. nhìn thăng vào sự thật, thị các nước 
: xã hội chủ nghĩa vẫn đang thua điềm 
| trong cuộc chạy dua nàt*.. Nền dàn chủ 
xã hội chủ nghĩa không thê không kế 


thửa nền dân chủ tư sản, Những gì là, 


giả dõi, bịp bợm trong xã hội dàn 
chủ tư sản, thi ehủ nghĩa xã hội sẽ bỏ 
¡ đi, bồ đi cái etư sản» và giữ lại cái 

“đân chủ» ; những gi xã hội đó chỉ 
:_ nói mà không làm, thi chủ nghĩa xã hội 
sẽ biến thành hiện thực ; những gì xã 
hội đó nói một đường làm một nẻo. 
thì chủ nghĩa xã hội sẽ làm inộl cách 
trung thực và triệt đề?, Theo Nguyễn 
Chính, nền dân chủ xã hội c'lủ 
nghĩa bao gồm hai yếu tố : những giá 
trị đân chủ kế thửa từ nền dàn chủ 
tư sản được sàng lọc, phát huy, nàng 
cao; những giá trị dàn chủ mới được 
sáng tạo thêm, đáp ứng yêu cầu phát 
triền của xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Nước ta không đi theo con đường tư 
bản chủ nghĩa. nhưng vẫn phải kinh 
qua trình độ dân chủ tư sản, không 
thể đốt cháy giai đoan. 


Nguyễn Đăng Quang : “Giữa hai nền 
dân chủ tư sản và dàn chủ nhân đàn 
(khái niệm Nuuyễn Đăng Quang dùng) 
có những chó giống nhau; -ea lai 
đều sử dụng hình thức nhà nước pháp 
quyền ở trình đệ ngày càng hoàn 
thiện và tính vi — trong chế độ dàn 
chủ nhân dàn vẫn chưa gạt bỏ được 
pháp quyền tư. sản, do đó đương 
nhiên phải có nhà nước kiểu tư sản 
(mà không có giai cấp tư sản) đề đủ 
sức cường bức người ta tuàn theo các 
tiêu chuần của pháp quyền đó; 2 ~— 
cả hai đều thực biện chế độ dàn chủ 
qu^ một xã hội công dàn phát triển 
(bên cạnh hệ thống quyền lực chinh 


trị); 3— cá hai đều chịu sự chỉ phối 


có tỉnh quyết định của trình đỏ phát 


triền kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo 
dục, dàn trí và thông tin 

Về tiêu chuần của dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, Nguyễn Đăng QuanýÉ cho 
rằng : « Chế độ dân chủ nhân dân khác 
và cao hơn dàn chủ tư sẵn ở chỗ: 
nhà nước do chính nhân dân lập ra, 
chịu sự kiềm soát của nhàn dân và 
hoàn toàn phụ thuộc vào nhân dân, 
tức là một nền đân chủ do nhân dân 
tự tỒ chức, lựa chọn và quyết định, 
không phải do một lực lượng nào 
dứng ngoài hoặc bên trên nhàn dàn 
ban phát, “mở rộng ?® cho họ a. 

Đào Trí Úc cũng nêu lên mỗi quan 
hệ chặt chẽ giữa các mặC: «của dàn 2, 
do 'dàn», «vi dân» của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa và nhãn mạnh" 
Không thề thiếu mặt nào trong la 
mặt đó. Nếu chỉ là «của dàn?®, *yi 
dàn? thôi, thị mới nói được khía cạnh 
bản chất và mục đích của nhà nước, 
chưa nói được mặt phương thức hoạt 
động của nhà nước. Do đó, nếu không 
thêm “do dân? nữa, thì khó 
tránh khỏi dẫn đến làm thay, và như 
vậy cũng không bảo đàm dàn chủ. 
Trong bài khai mạc, Hà Xuân 
Trường cũng nói: từ chỗ «lấy dàn 
làm góc P* đến «dân là chủ » là ca mệt 
quá trình lịch sử. 

Từ những ý kiến trên có thề đi dến 
vấn đề: thực hiện cdo đàn» làng 
cách nào (hay vẫn đề phương thức 
thực hiện quyền đần chủ). Trons lịch 
sử và thực tiên của chủ nghĩa xã 
hội văn có bai phương thúc: dàn chủ 
trực tiếp và dàn chủ gián tiếp (thay 
đân chủ đại diện). Phan Định Diệu 
cho rằng người dàn thực hiện quyền 
dân chủ với hai tư cách: cá nhân và 
cộng đồng. Với tư cách là cộng đồng 
bao giờ cũng phải thông qua người 
đại diện. 


II — Thực trạng nên dân chủ ở 
nước ta 

Đánh giá thực trạng nền dân chủ 
ở nước ta hiện nay không phải là 
điều đơn giản. Xuân Cang cho rằng, 


~ 
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hiện nay nền dân chủ đó đang bị méo 
mó, biến dạng. Gọi là dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, nhưng bản chất của nó Ở 
đàu thì không thấy rõ, không thê hiện 
ra. Quần chúng công nông, đối tượng 
chủ yếu được thừa hưởng nền dân chủ 
ấy, đang có những bãt bình âm Ỉ về 
tát cả những gì được chăm lo và thừa 
hưởng. Trong cuộc sống đang có những 
bát công mới, những hình thức bóc 
lột mới. Từ trong cơ chế dân chủ đã 
hinh thành sự liên kết mới tạo thành 
một lớp đặc quyền đặc lợi mới. Quần 
chúng thất vọng và thờ ơ với cơ chế 
đân chủ, bởi vị cảm thấy bất lực và 
bị lợi dụng, và sự thờ ơ đó lại được 
nhiều người cắt nghĩa là thiếu giác 
ngộ. Đã đẫn đến một hình thức phô 
biến: đàn chủ là hình thức, sự đọc 
đoán chuyên quyền là thực chất... 
Trong khi đó còn rất nhiều người về 
mặt tư tưởng cứ yên chí rằng dân 
chủ của chúng ta la dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, và do đó dân chủ gấp triệu 
lìn hơn đân chủ tư sản. 


Thanh Sơn*: «Thực trạng thiếu 
đàn chủ ở nước ta, chắc có sự đánh 
giá khác nhau, nhưng theo tôi là 
nghiêm trọng ®. Đồng chí đưa ra mấy 
biều hiện sau: nhiều tiếng kêu oan 
của nhàn dân chưa được giải quyét, 
hàng đoàn người từ các địa phương 
kéo về trung ương đòi gạp lãnh đạo 
cao nhất đề trình bày oan ức; việc 
ng cử, bầu cử các cơ quan quyền 
lực của nhà nước lâu nay và cả kỳ 
báu cử hội đồng nhàn dàn 3 cấp vừa 
qua tuy có đôi mới, song thực chất 
vàn còn nặng về hình thức; tự do 
bảo chí, tự do ngôn luận vẫn còn bị 
han chế. 


Hồ Văn Thông nêu lên hai biều hiện 
trình độ đân chủ còn thấp ở nước ta: 
1) Nhân dân, phân lớn đang ở trong 
tình trạng bị động, tin tưởng chờ đợi 
và nằm trong cơ chế là lực lượng 
thực hiện mệnh lệnh từ trẻn xuống 
hơn là chủ nhân có quyền lực thật 
sự và phát huy được hết năng lực 
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sáng tạo của mình; 2) Phần không 
nhỏ cán bộ đảng và nhà nước ta 
chưa có đủ phầm chất, năng lực làm 
việc theo cơ chế dân chủ, chịu sự 
kiềm tra, phê phán írực tiếp của dân 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về hành động của mình. 

Theo ý kiến của Hùi Hữu Hải¡**: 
Những bước khởi đầu trong việc dân 
chủ hóa là đáng phi nhận, song yận 
còn những điềm nồi cộm là: vừa 
thiếu đàn chủ, vừa dân chủ quá giới 
hạn; đáng chú ý là sự vi phạm đân 
chủ từ trong đảng và cơ quan nhà 
nước mà ra. 

Nhận xét về tình trạng dân chủ từ 
thực tiền của một huyện ngoại thành 
Hà nội, Lưu Minh Trị***eho rằng,một 
thời gian dài, đặc biệt là trước Đại 
hội VI của Đẳng, ở nông thôn diễn rẻả 
khá phồ biến tình trạng cấp ủy đảng 
và bí thư bao biện cả công việc của 
ủy ban nhân dân và bah quản trị hợp 
tác xã nông nghiệp. Đảng đã «quyết » 
là phải chấp hành, ai nói ngược hoặc 
nói khác sẽ bị quy là chống đảng hay 
không chấp hành nghị quyết của 
đẳng. Cán bộ chủ chốt của hội đồng 
nhân dàn và của ủy ban nhàn- dân 
xã nhất nhất đều do cấp ủy đẳng 
duyệt; ở nông thôn, Ai đi học, đi thi 
vào các trường chuyên... đều phải có 
ý kiến của bí thư đăng ủy xà, thậm 
chí của bí thư chỉ bộ... Tư tưởng 
phong kiến trong nông thôn rất nìng 
nề, thề hiện đậm nét ở đội nøũ cán 
bộ chủ chốt của đăng ủy. ủy ban 
nhân dàn xã. Điền hình là thái độ bẻ 
cảnh, trả thù ngấm ngầm. bao che cho 
họ hàng và người cùng cánh, bố trí 
người thân quen vào các công việc có 
lợi lộc, cho con cháu đi học và giới 
thiêu vào các ngành béo bỡ... 

Trong bài tham luận gửi hội thảo, 
Phạm Bai**** viết: «Ở nông thôn 
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hiện nay, nông dân là bô phận xã hài 
bị thiếm dân chủ nhất. Nhiều cản bỏ 
thường nặng sử dụng quyền lực, mệnh 
lệnh. coi nhẹ thuyết phục, động viên, 
bàn bạc ; trù dập, đối xử không công 
bảng với quần chúng nông dân. Nhiều' 
việc thiết thân đối với nông dân, 
nhưng họ không được quyết định; 
chính quyền hoặc tồ chức đảng quyết 
định mọi việc mà không cần nghe ý 
kiến. không chú ý tới những lời phê 
bình, những yêu cầu và đề nghị chính 
đáng của nông dân. Riêng đối với 
hội nông dân, nhiều nơi cấp ủy đẳng 
cũng quyết định người lành dạo mà 
không cho hội lựa chọn... 

Hà Quang Dự đưa ra một nhận xét 
là tư tưởng pbong kiến, gia trưởng, 
coi thường người trẻ vẫn còn khá 
măng nề cả trong sinh hoạt chính trị, 
kính tế, văn hóa. Đó là hạn chế lớn 
đang làm tăng thêm khoảng cách giữa 
lãnh đạo và thanh niên, giữa các lớp 
cha anh và thanh niên. 

Tình trạng mất dân chủ trong công 
nhân và công đoàn cũng không 
phải là ít. Nguyễn Yăn Tư nhận 
định : Trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước, công nhân, lao động, công đoàn 
tham gia vào việc bầu cử và các cơ 
quan nhà nước còn hình thức. Thông 
tin hai chiều thề hiện tính công khai 
giữa nhà nước và công đoàn, lao 
động, công nhân còn đơn điệu, thậm 
chí bị ách tắc (ở đây công đoàu cũng 
có khuyết điềm là còn quan liêu, 
chưa sâu sát quần chúng). Người công 
nhân chưa thật sự làm chủ công sức 
mình làm ra. Trong khi người quản 
lý kêu ca không có đủ quyền hạn, thi 
đại diện người lao động là công đoàn 
mới chỉ được tham gia chung chung. 

Sau khi khẳng định những điều tốt 
đẹp, trong đó có quyền dân chủ, mà 
chế độ ta dành cho phụ nữ (về những 
điều này bà Ngô Bá Thành nhấn mạnh 
ràng, ngay cả nhiều nước tự cho là 
dân chủ, tự do nhất như nước Mỹ, 
cũng không thề đạt được, mặc dủ 


phụ nữ ở đó đã nhiều năm đấu tranh 


đề giành lấy, Trung Aeh* nêu lên 
biêu hiện rõ rệt nhất ở ta về mặt 
hạn chế quyền dân chủ của phụ nữ là 


-_ tỷ lệ phụ nữ trong các ngành chuyên 


môn, trong cơ cấu lãnh đạo ngành, 
trong cơ cấu chính quyền ngày càng 
sụt. Nguyên nhân quan trọng là tư. 
tưởng, tâm lý coi thường phụ nữ cho 
đến nay ván còn trong không ít 
người, kề cả trong cấp ủy đẳng. chính 
quyền. Hội phụ nữ vẫn chựœ được 
xem là đại điện thực sự quyền dân 
chủ của phụ nữ, cho nên văn mang 
tiếng ăn theo, nói leo»... 

Tuy nhiên ở đâu cán bộ, đẳng viên 
thật sự là của dân, do dân, vì dân, 
thì ở đấy bầu không khí dân chủ rõ 
ràng có tốt hơn. Kguyên Văn Bính ®* 
đã giới thiệu tình hình thực tế bảo 
đảm và mở rộng quyền dân chủ về 
mọi mặt ở xã Vạn phúc (ngoại thị Hà 
đông). trong đó nồi bật là mọi người 
dân đều có quyền có việc làm, quyền 
được học hành, quyền được hưởng. 
thụ thành quả văn hóa và quyền được 
bảo đảm cuộc sống khi tuổi già. Ơ 
đây, tồ hức đảng và chính quyền đã 
thật sự tạo các điều kiện vật chất và 
tỉnh thần đề người dân ngày càng có 
quyền dân chủ cao hơn, nhiều hơn. 

Sau khi nẻu lên thực trạng dân chủ, 
ở nước ta, một số đồng chí đã phân tích 
những nguyên nhân dàn đến thực trạng 
trên. Trước hết, đó là do cơ chế đân 
chủ của chúng ta chưa được chặt chẽ, 
hoàn thiện, đặc biệt là vấn đề quan 
hệ giữa đăng lãnh đạo, nhà nước quản 
lý, nhàn dân làm chủ không rõ, không 
cụ thề. Cơ chế đó chưa loại trừ được 
sự độc quyền, độc đoán. Thứ hai, là 
do trình độ nhận thức. ý thức, văn 
hóa về dân chủ của cán bộ và nhân 
dân còn thấp. Thứ ba, là do nước ta 
là một nước phong kiến ở phương 
Đông, không có truyền thống dân chủ, 
không có đủ tiền để kinh tế là cải 
gốc của dân chủ, lại trai qua chiến 


* Phó tòng biên tập báo Phụ nữ 
#ựz Bi thư đ‹ng úy xã Van phúc, thị xã 
Hà đòng : 
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tranh lâu dài, và hiện tại còn đang ở 
thời Kỷ tập đươt, hoe tập dàn chủ. 

Xuân Cangs * Diều đáng báo động 
là cơ chế dân ghủ hình thức đó đã 
trở thành một thói quen: thói quen 
điều hành, thói quen chấp nhận; đã 
trở thành một thủ đoạn núp dưới 
những danh nghĩa cao đẹp đề áp đặt. 
đề đưa nhân dân vào những tỉnh huống 
xếp đặt sẵn (vi dụ trong bầu cử), gây 
thanh một tâm lý thờ ơ. chấp nhận s. 

Đàe Trí Úc: «Ta thường nói nhiều 
đến những mục tiêu xa xôi.-mà xem 
thường những lợi ích thiết thân của 
quần chúng, của từng con người, nên 
giữa tư tưởng, lý tướng và thực tiễn 
eö khoảng cách xa. Một nguyên nhân 
Khác là trí tuệ của nhiều người có 
thầm quyền còn lạc hậu. Những quyết 
định thường chỉ chạy theo lợi ích 
kinh tế trước mắt, mà không chú Ỷ 
lới các giá trị xã hội, nhàn đạo của 
dàn chủ là những giá trị có ý nưhĩa 
lầu dài. Những giá trị này thường bị 
xếp vào *ưu tiên loại hai › hoặc bị 
lu mờ. Nguyên nhân còn là ở chỗ 
«q nhà nước hóa xã hội », tức là cơ chế 
tập trung quan liêu đã vô hiệu hóa 
tnọi sáng kiến của quần chúng. 

Nguyễn Chính: Ta chưa có điều kiện 
cho đàn chủ hóa, phần nào đã làm thì 
lại làm bằng nhận thức, phương pháp 
và cơ chế lạc hậu, học tập nhữanø điều 
mà nhiều nước anh em đã sa; lầm, 

Không Deãn Wfợi : Nguyên nhàn sâu 
xa lÀ tử màu thuận giữa tỉnh trạng 
lạc hậu của các nước đã thực hiện dân 
chủ vô sản với bước nhảy vọt vượt 
qua chế độ dân chủ tư săn đến mội 
hình thức dàn chủ cao hơn? 

Vũ Quốc Trung nêu nguyên nhân: 
thẻ chế chính trị ở nước ta do Đăng 
lành đạo chưa có được cơ chế bảo 
đàm đân chủ. 

Trnng Ảnh: Qua thực tiễn nhiều 
năm có thề thấy mỏi quan hệ « làng 
lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân đân 
làm chủ? phát sinh những vấn đề 
mài ngày nay phải đặt lạt cho đúng. 
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Phạm Văn Kiết: Sự lĩnh đạo của 
Dẳng còn bằng quyền lực nhiều quá, 
có nhiều đặc quyền quả (ngav trong 
đẳng cũng có đặc quyền ở bên trên), 
đo đó tất yếu quyền làm chủ của nhân 
dân bị vi phạm 


HIL — Các biện pháp cơ bản 
có tính định hướng đề giải quyết 
vấn đề đân chủ ở nước ta, - 


Trên cơ sở nhận thức lý luận về 
đàn chủ và nắm bái thực tiễn của đất 
nước, nhiều đồng chí đưa ra nhữnz 
hiện pháp xây dựng và mở Tộng 
dân chủ ở nước ta. Nguyễn Đ¿ng 
Quang cho rảng dân chủ xã hội là một 
hình thức tön tại của xã hội hiện đại, 
vì vậy ở nước ta cần phải hướng tói 
xây dựng một nền dân chủ như thế. 
Hô Văn Thông nhấn mạnh văn đề đân 
chủ có gốc gác từ chinh trị, nên điều 
cơ bản đề hình thành chế độ đàn chủ 
ở nước ta là phải hoàn thiện sự lãnh 
đạo chính trị, tư tưởng của đẳng, 
Phạm Ngọc Quang cho rằng: « Muốn 
giải quyết đúng đán văn đề dàn chủ, 
bảo đảm dân làm chủ ở nước ta hiện 
nay, cái chính là phải tìm tòi eon 
đường của chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam, nghĩa là phải xây dựng cương 
lĩnh chính trị mới của Đẳng. Chủ nưhĩa 
xã hội mà trong thời gian qua ta quan 
niệm và thực hiện, là thứ chủ nụhĩa 
xã hội vị dòng cơ tốt đẹp nhưng chủ 
quan duy ý clí, Cải căn bản thiếu đàn 
chủ của ta chính là nằm trong hắn 
thân và bản chất kiều chủ nghĩa xã 


“hội đó». Nguyễn Thế Phấn nới đến vếu 


tố kinh tế là hàng đầu: ®RKinh tế là 
cơ sở hạ tăng, là cái gốc của chính 
trị. của dàn chủ. Kinh tế tự ná mở 
đường đi và khi nó đã có những biển 
đồi rõ rệt theo đúng quy luật cuộc 
sống, thì chính trị và dàn chủ cũng 
phải biền đầi theo». Chú ý đến mại 
thực tiền của vấn dề., Khòng Doân Đợi 
co răng: «Dân chủ hóa xã hội chủ 
nghĩa là quá trình xây dựng những 
tiên đề văn hóa và vật chất đề nhận 
dân lao động thực sự tham g1A công 


tác quản lý nhà nước. VÌ vậy ở nước 
ta sẽ không tránh khỏi vấp váp, sai 
lầm, nếu không nhận thức được cụ thề, 
sảu sắc điềm xuất phát của quá trình 
đó. Phải trả lời câu hỏi : chúng ta bắt 
đầu từ đâu, với những điều kiện văn 
hóa. vạt chất, con người hiện thực 
như thế nào? Nếu như đặc điềm căn 
bản của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội của nước ta là sự quá độ tử 
mọi nước tiền tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triền 
chủ nghĩa tư bản, thì quá trình dân 
chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở nước - la 
cũng là sự quá độ tử một nước không 
có truyền thống và tập quán dân chủ 
vượt qua chế độ tư sản dân quyền đề 
tiến lên một hình thức dân chủ cao 


nhất. Xuất phát tử thực tiễn địa 
phương của minh, Bùi Mữứữu Hải 


nói: Dân chủ phải được bất nguồn 
tử nhận thức đến hành động. Cho 
rằng mọi chuyện cứ đề con người tự 
hiểu, tự hành động, thị thật là mâu 
thuần với quá trình lịch sử đấu tranh 
đc thiết lập nền dàn chủ, nhất là 
với chúng ta, đày lại là xày dựng nền 
dân clủ xã hội chủ nghĩa. Phan Anh : 
“Dàn chủ không thề giải quyết bằng 
một *“khuôn vàng thước ngọc » chung. 
Cho nên với lương tâm một người 
trọng chân lý, trọng khoa học, tôi 
n:hï ta không thề vội vàng?. Xuân 
Cang lưu ý mọi người: *Điều mà 
chún# !†a phải suy nghĩ nhiều là làm 
sao đáp ứng được yêu cầu dân chủ 
hóa đời sống mà không gàv nên 
những xáo trộn làm thui chót niềm tín 
đối `với những giá trị thực sự đã 
giành được trong cuộc đấu tranh của 
nhàn dàn. Tôi nghĩ rằng chúng ta 
l:oàn toàn có thể làm được như vậy, 
hàng cách lập lại mỗi quan hệ giữa 
lang, nhà nước và nhân dân. Mối 
quan hệ ấy đã có cách đây gần 50 
nìm., Nhưng nó bị mờ nhạt và méo 
mỏ dân đi, đến nay đã hinh thành 
một khoảng trống mà chúng ta chưa 
đo lường được quãng cách và chiều 


sâu của nó. Theo ý tôi, do vày, nhiều 
⁄ 


vấn đề, nhiều cơ chế phái và cần 
thiết làm lai từ đầu ». 

Sau khi néu tính phức tạp. cay go 
của cuộc đấu tranh cho môi nền dân 
chủ chân chính, Nguyễn Chính cho 
rằng: «Công cuộc xây dựng đân chủ 
xã hội chủ nghĩa tron: một nước có 
thề thành công hay thất bại, không 
phải cứ thành tàm, mu.Ốốn mà làm 
được. Đày là cecuộc tiến công lên 
trời” của giai cấp công nhàn, như 
Mác và Ăng-ghen đã viết. Chiếc chia 
khóa duy nhất giải quyết được vấn 
đề cực kỷ khó khăn này nằm ngay 
trong bọc thuyết Mác — Lê-nin về 
chuyên chính vô sản, về nhà nước, Cái 
đích của chúng ta là sự tiêu vong của 
nhà nước, của đảng. của mọi quyền 
lực chính trị nói chung, vị của cả 
khái niệm dàn chủ nữa*?. Song điều 
quan trọng và khó khăn hơn !à vạch 
ra được các bước đi và biện pháp 
thích hợp đề xáy dựng nền dìn chủ 
xã hội chủ nghĩa. Phạm Văn Kiết nêu 
một bài học thiết thân rút ra từ kinh 
nghiệm nhiều nước là cuộc đầu tranh 
gav gất đề giành giật dân. Đăng cộng 
sản không thề đề «mát» dân. Muốn 
vậy, phái xây dựng và củng cố đẳng. 
Lê Xuân Lựu"* nhấn mạnh: « Trong 
điề.: kiện các trào lưu tư tường tự do 
tư sìn, dàn chủ cực doan. chủ nghĩa 
vô chính phủ... còn cơ sở tòn tại và kẻ 
thủ dang ra sức lợi dụng, tiến cÔng 
phá hoại từ sự lãnh đạo của Đẳng, 
thị chất lượrg lãnh đạo của Đảng là 
yêu cầu có tính bức xúc. Sự lãnh đạo 
của đảng cộng sản phải bao quát mọi 
lĩnh vực đời sống xã hội, mọi tò chức 
cấu thành hệ thống chuyên chính vô 
sản ?,. Nhưng quan niệm đẳng lănh đạo 
thế nào là điều căn phải làm rõ. Phạm 
Yăn Kiết cho rằng: «Cần phải xem 
lại quan niệm đảng lãnh đạo toàn 
diện tuyệt đối Đẳng lãnh đạo 
chính trị, lãnh đạo đường lối, chứ 
không thề lãnh đạo tất cả. Đẳng giải 
quyết mọi việc rồi thì còn cần gì đến 


mặt trận, quốc hội và các đoàn thề 


Ý GiÁinn đốc liọc viên chính trị — quán sự 
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khác. Dân chủ là bí quyết đề tàng 
tưởng vai trò lãnh đạo của Đẳng đối 
với xã hội. Phải thực hành dân chủ 
thực sự bắt đầu từ đăng". Nguyễn 
Đăng Quang không đồng ý với ÿ kiến 
cho rắng dàn chủ nội bộ đảng là tiền 
đề cơ bản, là nhân tố quyết định sự 
phát triền của dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Theo anh, cemới nghe qua, 
dường như ý kiến này đề cao vai frò 
lãnh dạo của đảng. Thực ra như thế 
là g^n cho đẳng một trách nhiệm quá 
với sức và vị trí của mình, biến đáng 
thành lực lượng nắm gi# và ban phát 
dàn chủ cho toàn xã hội as. Hồ Văn 
Thông nhất trí với Phạm Văn Kiết: 
Đảng ở đây phải là đảng có trí tuệ- 
VỊ vậy, phải rà xét, sàng lọc và đào 
tạo lại toàn bộ đảng viên và cán bộ 
đảng theo tiêu chuần nghiêm khắc 
của công cuộc đôi mới. bảo đảm tính 
tiên phong, phầm chất và trí tuệ ». 
«Không đồi mới sự lãnh đạo của 
đẳng thì không thề có dân chủ 
xã hội chủ nghĩa *". Phạm Văn Kiết : 
«@ Đảng nên lành đạo bảng năng lực, 
đừng lãnh đạo báng quyền lực. Nếu 
lãnh đạo băng quyền lực thì aẽ dân 
đến làm «hư? đảng. Đảng viên sẽ 
tha hóa vì quyền đi đôi với lực, 
quyền lực đi đôi với lợi ích», 
Nguyên Chính đặt ra một yêu cầu 
quan trọng: « Đăng phải trở về trong 
quần chúng. « Đồi hướng, đồi trọng 
tâm cả về tÖ chức lần hoạt động của 
đăng, nhằm lãnh đạo quần chúng thực 
hiện dân chủ là chính, chứ không 
phải dồn gần hết sức lực vào lãnh đạo 
chính quyền như làu nay. Qua đó, 
đăng nàng cao chất lượng lãnh đạo 
và thanh lọc đội ngũ. Hà Quang Dự 
cũng đồng ý phải «tăng cường mối 
quan hệ máu thịt giữa đảng với quần 
chúng » và nêu cụ thê « Đảng phải thật 
sự quan tàm đến lợi ích hằng ngày 
của nhân dân; tôn trọng và lắng 
nhe ý kiến nhân dân... s. 

Về vai trò của hệ thống chính trị 
trong định hướng xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đào 
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Trí Úc nhấn mạnh: cĐồi mới hệ 
thống chính trị, thực hiện đầy xiủ (và 
không chờ đợi) quyền lực tuyệt đối và 
không chia sẻ của nhân dân là như 
cầu bức thiết hiện nay củ a chúng ta s, 
Đề làm rõ vấn đề này, Nguyễn Văn 
Thảe nêu mấy v kiến có tính chất 
phương hướng về tỒ chức bộ máy 
quyền lực của nước ta. Đối với quốc 
hội, cần chuyền từ một quốc hội 
không chuyên sang một quốc hội 
chuyên trách, hoạt động thường 
xuyên, chứ không triệu tập họp xuân 
thu nhị kỳ như lâu nay văn làm. Các 
đại biều quốc hội không nên kiêm 
nhiệm công việc của chính phủ và 
các cơ quan xét xử, kiềm sát. Nên 
chuyền từ quốc hội hoạt động theo 
cơ chế tham luận sang hoạt động 
tranh luận nhằm giải quyết thực chất, 
thir€ quyền những vấn đề do chính 
phủ và các đại biểu đặt ra. Phạm Văn 
Kiết cho rằng muốn chuyền hướng 
hoạt động quốc hội theo nội dung mà 
Nguyễn Văn Thảo nêu, rất cần và phải 
nhanh chóng đồi mới chế độ bầu cử. 
Dự kiến năm 1990, Mặt trận Tồ quõoc 
Việt nam sẽ đưa ra dự án luật bầu cử 
quốc hội và luật tô chức quốc hội 
theo những đòi hỏi của công cuộc đồi 
mới, của dân chủ. Đề cập hoạt động 
của chính phủ, Nguyễn Văn Thảe đề 
nghị: « Chính phủ nên chuyền từ hoạt 
động thiên về tác nghiệp sự vụ sang 
hoạt động ở tầm chiến lược, Ấn định 
quốc sách, soạn thảo thề chế, điều 
khiền thị trường ở tầm vĩ mô bằng 
các công cụ tín dụng, thuế, tiền tệ, 
các chủ trương lớn đối với mặt hàng 
chiến lược, và đặc biệt phải có lực 
lượng dự trữ đề đối phó với những 
biến dòng xã hội, biến động thị 
trường?®. Các đại biều cũng không 
quên nhắc lại vai trỏ của pháp luật, 
và đều cho rằng pháp luật bảo đảm 
có hiệu quả các quyền con người. 
Pháp luật là một khái niệm (xét về 
bản chất) gắn liền với dân chủ. 
Trong hệ thống chính trị, các đoàn 
thề quần chúng xã hội cần làm đúng 
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vai trò, vi trí của mình. Ý của Phạm 
Yăn Kiết là “Các đoàn thề còn hoạt 
động theo cái giá nhiều quá mà không 
theo cái tihạt», Xuân Cang thì cho 
rang: €e Nên bắt đầu một cuộc tập 
dượt mới, giai cấp công nhân có thề 
và phải trở thành môi trường chính 
đề tập dượt và tạo thành những cơ 
chế của một nền đân chủ xã hội chủ 
nghĩa thật sự. Việc thực hành nền 
dàn chủ xã hội chủ nghĩa trong công 
nhàn, lao động, trước tiên phải tính 
tới vai trò của công đoàn. Đại hội VI 
Công đoàn Việt nam tháng 10 năm 
1988 cho thấy phải đặt lại những vấn 


đề cơ bản -vẽ chức năng, nhiệm vụ. 


- của công đoàn. Nhưng dây quả là 
một việc khó khăn, có tính cách mạng. 
Nếu không làm, đến lúc nào đó dư 
luận se tuyên bố: *STôi càn gì đến 
một công đoàn như thế lo. 

Nhấn mạnh thêm về vai trò của 
các tồ chức quần chúng, Ñguyễn 
Chính nói : «Tồ chức quần chúng không 
dối trọng với đảng, nhưng cần đối 
trọng với nhà nước. Nội dung đối 
trọng ở đây là nằm, trong - nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, là hợp tác, 
tương trợ, đôn đốc, giám sát, kiềm tra 
lẫn nhau trên tỉnh thần cùng chịu trách 
nhiệm đề tô chức thực hiện đường lối, 
chủ trương, chính sách của đẳng, đáp 
ứng nguyện vọng của nhân dân ạ. 

Đi vào những quyền dàn chủ cụ 
thề của công dân và của con người, 
Nguyễn Thế Phấn cho rằng: « Với tư 
cách con người lao động, người dân 
phải eó quyền có công ăn việc làm, 
Với tư cách người tiêu dùng, nguời 
dân có quyền được cung cấp đầy đủ 
nhu yếu phầm cuộc sống. Với tư cách 
chủ thề quản lý, người dân có quyền 
được thông tin đầy đủ, chính xác 
tỉnh hình và tham gia vào việc bàn 
bạc biều quyết những vấn đè quan 
trọng của đất nước. Với tư cách người 
tự do, binh đẳng, người le có quyền 
tự do cá nhân rộng lớn.. 

Trong kiến nghị cụ nà về những 
vấn đề trước mắt đà xây dựng nền 


đân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
nhiều người quan tâin đến ý kiến của 
Yiệt Phương. Anh đề nghị giải quyết 
một số việc có tính cấp bácb hay cấp 
cứu, đó là: 

« Thứ nhất, phải trị ngay số cán 
bộ thoái hóa biến chất tham những 
quá đáng tử nhỏ đến lớn (chú ý hàng 
ngũ trung, cao cấp) đề củng có sức 
mạnh của đẳng, tạo niềm tin cho dàn 
và đề lấy đà xoay chuyền tình hinh. 

Thứ hai, chống bất công, bằng 
cách giải ngay những nỗi an ức cho 
một số người. 

Hai việc trên là hai việc cấp cứu như 
Lê-nin nói, cắt ngay cái hoại thư của 
con bệnh  , 


Phạm Văn Kiết nêu 7 điềm, trong 
đó có hai điềm rất quan trọng: «Xóa 
bỏ ngay sư bao biện của đẳng dối với 
cơ quan nhà nước, với chuyên môn. 
Tồ chức tốt cuộc bầu cử quốc hội 
sắ6 tới s. 

Thanh Sơn nêu một số kiến nghỉ 
cụ thề, nhất là đân chủ trong kinh tế, 
dân chủ đối với nông dàn, dân chủ 
đối với các địa phương. Thí dụ đối 
với nông dân, đồng chí nêu *có thề 
dành 20 — 30% đất ruộng, đất rừng 
bán cho dàn bảo đảm cho mỗi gia 
đình có được một cái vườn 100m” đề 
làm kinh tế gia đình. Có thề đănh 1/3 
ruộng đất đề bán cho những nông dân 
có vốn, só tài nhẫm tăng năng suất 
lao động và tạo ra nhiều sản phầm 
hàng hóa. Hoặc thực hiện cho được 
chủ trương ngoài thuế nông nghiệp, 
nghiên cứu đặt thêm khoản đóng góp 
đối với nông dàn (nay có nơi còn lạm 
bồ đến 15—20 khoản) v.v. 


*. 
Kết thúc cuộc hội thảo khá sôi nồi 


và thiết thực, Hà Xuân Trường tồng 
kết các ý kiến đã phát biều, trao đồi, 


đánh giá kết quả cuộc hội thảo, đồng 


thời nêu ra phững vấn đề còn phải 
tiếp tục nghiên cứu, trao đồi thêm. 


VĂN HOÀNG (òuag thuật 
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Hội thảo khoa học 


VẤN ĐỀ DÂN CHỦ 


(Trích lời mở đầu oà kết thúc hội thảo) - 


AN chủ — nói một cách giản 
đơn là người dân và quyền 
làm chủ của người dân -vấn 
đề của nhân loại từ klii có giat 
cấp và hình thành nhà nước. Từ cỒ 
đại,ở ph›:ương Đông cũng như ở phương 
Tây, vấn đề đặt ra gàn như tương tự: 
dân chủ đi đôi với tự do, bình đẳng 
và công bằng xã hội. Cách đây 69 
năm, Nguyễn Ái Quốc đã viết hai bài 
báo cùng một nhan đề « Đông dương ? 
đăng trên Cah:ers du commumisme 
của Đảng cộng sản Pháp. một bài chưa 
được giới thiêu Ở nước la, giáo sư 
Định Xuân Lâm đã dịch giới thiệu 
dành cho Tạp chí Cộng sản. Trong 
bài báo đó, Nuuyễn Ái Quốc đã đưa 
ra những lý do lịch sử xa xưa đề bàn 
về chủ nghĩa cộng sản ở châu Á. 
Nguyễn Ai Quốc đã nhắc tới quan 
điểm của Không Tử (G51 năm trước 
(Ông nuuyên): «Lấy dân làm gỏc ®, 
và quan điềm của Mạnh Tử, học 
trò của Không Từ: *Lợi ích của 
dân trước bết, sau đó tới lợi ¡ích 
của nhà nước, lợi ích của nhà vua là 
không đáng kề?. Nguyễn Ái Quốc rất 
hiều quan điềm * lấy dân làm gốc? 
của Không Tử và “lợi ích của dán 
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HÀ XUÂN TRƯỜNG 


trên hết " của Mạnh Tử là cơ bản trong 
việc cai trị dân, nhưng chưa có nghĩa 
là «dân làm chủ °. Ở các nước phương 
Tây, đân chủ đi đôi với tự đo, nhân 
quyền; ở nuớc ta, dân chủ dị đôi với 
độc lập, có độc lập mới có tự đo, nhân 
quyền. Nguyễn Ái Quốc viết: * Điều 
kiện tối thiều đối với chúng ta đề 
trở thành những người cộng sản, đó 
là điều kiện sơ đẳng nhàt eủa hành 
động : tự do báo chỉ, tự do đi lại, từ 
do giáo dục và học bành, tự do hộ: 
họp (tất cả các quyền đó, chủng ta 
đều bị bọn thực dân khai hóa cấm 
đoán mỏt cách đã mãn)? 


Ngày nay, vấn đề đân chủ đang !à 
văn đề nong bóng của thời đại, là 
văn đề quyết định nhất cỦa sự nghiệp 
đồi mới của nước ta do Đăng cộng 
sản Việt ram dễ xướng và iãnh đạo, 
Thực thi đàn chủ là chính áìch hàng 
đầu của làng ta. Không có dàn chú, 
không có đồi mới, Thư của Ban chẽn 
bành trung ương Đẳng nhân những 
ngày kỷ niệm lớn năm 1990 hêu gọi : 
« nàm 1992, chúng ta đây mạnh thực 
thì đàn chủ trong sinh hoạt đăng và 
Irong mọi lĩnh Yực của dụ) SÓng xã 
hội . 
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Cuộc hội thão của chúng ta dự định 
tử lâu, nay mới thực hiện nhằm phục 
vụ cho sự nzhiệp đồi mới. 


Dần chủ vừa là giá trị nhân 
loại vừa là thiết chế xã hội. Dân chủ 
vừa mang tính nhân loại vừa mang 
tính giai cấp. Trình độ dân chủ đi 
đôi với trình độ văn mình. Không có 
văn minh làm sao có dân chủ được, 
và dân chủ cũng chính là đề vươn 
tới văn minh. Dân chủ là hình thức 
tồn tại của xã hội hiện đại, hình thức 
quản lý của xã hội hiện đại. Nội dung 
và hình thức của các thê chế dân 
chủ biều hiện trình độ tồn tại và 
phát triền của văn minh. Giai cấp cầm 
quyền ý thức được vai trò của đân, 
và đân tự ý thức được vai trò làm chủ 
xá hội của mình, là hai vấn đề không 
phải bao giờ cũng đi với nhau mà tủy 
thuộc vào điều kiện lịch sử eụ thê 
của mỗi thời kỳ phát triền của lịch 
sử., Từ quan điềm «lắãy đán làm gốc ® 
dến “dân là chủ» là cả một thời kỷ, 
lịch sử, Các chế độ dàn chủ =đèn chủ 
thời cô đai đến dân chủ tư sản và 
đàn chủ xã hội chủ nghĩa (xã hội chủ 
nghĩa đích thực) — là những két qua 
của những biến đồi xã hội từ thắp 
đến cao trone¿ quá trình hoàn thiện 
con người và xñ hội. | 


.. Mác và ILê-nin phê phán chế độ 
lân chủ tư sẵn không phải ở các khẩu 
hiệu dân chủ và các hình thức Lỗ 
chức thực thi đàn chủ của giat cấp từ 
sản, mà ở những thủ đoạn lùa bịp 
của giai cấp tư sản đề củng cố sự 
thống trị của nó. Mác cho ràng tự dÓ 
chinh trị ở xã hội tư sản là {ự do 
hình thức đối với nhàn đàn, tự do 
thực sự trong tay những người nắm 
thế lực kinh tế. Lê-nin phê phân các 
eơ quan đại nghị dù là «tiến bộ nhất 
cñng vần là những cơ quấn hữu danh 
vô thực, chừng nào các giai cấp mà 
cơ quan đó đại điện không nắm được 
chính quyền nhà nước thực sự». 
Nhưng cả Mác và Lê-nin đều không 
từ bỏ những khầu hiệu của dân chủ 


tư sẵn. Lê-nin đã viết: «Chúng ta 
không loại bỏ những khầu hiệu dân 
chủ tư sản, mà thực hiện cái dân chủ 
trong những khầu hiệu đó một cách 


_ triệt đề hơn, đầy đủ hơn. kiên quyết 
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hơn» (V.I, Lê-n'!n : 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
tr. 028). - 


Taàn tập, 
1980, t. 


Dàn chủ trước hết là vấn đẻ chính 
trị, nhưng không chỉ là vàn để chính 
trị. Do đó, thực thí đàn chú lao quát 
toàn điện: đân chủ chính trị, dẫn chủ 
kinh tế, dân chủ xã hội. Ở: đày, đã 
có ý kiến coi đân chủ chỉ là vàn đề 
chính trị. Tuy vậy, tất cả đều nhất 
trí cho rằng sự thực thi đàn chủ phải 
thề hiện đồng bộ cả trong chính trị, 
kinh tế và xã hội, đòi hỏi giải quyết 
các vấn đề thuộc cơ cấu xã hội, cƠ 
chế n:hà nước và xã hội, trình độ văn 
hóa, đao đức, tàm lý, v.v. Cần khách 
quan xem xét thề chế tam quyền phân 
lập của giai căn tư sản phải chăng 
chỉ phục vụ cho quyền lực của giai 
cặp tư sản bay đó là một sự phát 
hiện của những nhà nghiên cứu cơ 
chế chống tập trung quyền lực vào 
một số người, chốrg đọc tài, chuyên 
quyền. Chuyên chính vô sản chủ vếu là 
đề thực hiện đân chủ cho nhàn dân lao 
động, từng bước xây đựng nhà nước 
pháp quyền. Dân chủ và pháp luật là 
hai mặt của vấn đề thực thi dân chủ. 
cDan chú được bạy bị Hánh đạo? 
(démoeratie gouvernée) và cdàn chủ 


“lãnh đạo? (đémoecraltie gouyernante) 


là hai trình độ của thực thí dàn chủ 
trình độ sau cao hơn trình độ trước, 
thề hiện nền đàn chủ thực sự, nhàn 
dàn tự mình nắm lấy quyền của 
mỉnh, tức vận mệnh của mình, Nguyên 
lắc tập trung đàn chủ quyết định 
theo đa số, nhưng cần có quy định 
láo vệ quyền thiều số bằng luật pháp, 
bàng sự tôn trọng và cho quyền thử 
nghiệm 


Không ai cl:ống đa nguyên, nếu 
hiều nó là sự đa đạng, sự tự do tư 
tướng, tự do trình bày và bao vệ ý 
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kiến, là sự tiếp cận chân lý bằng 
những phương pháp khác nhau, là 
các hệ tư tưởng tôn giáo và chủ 
nghĩa vô thần cùng tồn tại trong xã 
hội.., chống chuyên quyền, độc đoán. 
Một đăng hay nhiều đẳng hoạt động 
không phải là quy luật, tà là do điều 
kiện lịch sử cụ thề quyết định. Nhiều 
đảng không nhất thiết là biều hiện 
đúng đắn của dân chủ, và một đảng 
không nhất thiết là phủ định đa 
nguyên với ý nghĩa hiều như trên. 
Chúng ta hoàn toàn nhất trí với Nghị 
quyết của Đẳng cộng sản Việt nam: 
không chấp nhận có tồ chức chính 
trị đối lập ở xã hội nước ta. Tuy 
vậy, quan điềm về đa nguyên giữa 
một số đồng chí đã không giống nhau. 
Vấn đề đa nguyên và đa nguyên chỉnh 
. trị không phải vấn đề quá phức tạp. 
nhưng do thời gian hạn chế, sẽ có 
dịp khác thảo luận đầy đủ hơn, 

Rõ ràng, từ sau Đại hội VI, không 
khí dân chủ đã bắt đầu cùng sự nghiệp 


đồi mới được phát động, nhất là trên 
lĩnh vực kinh tế. Nhưng nhìn chung 
tỉnh trạng thiếu dàn chủ, mất dâm 
chủ đang là phồ biến, có những biều 
hiện nghiêm trọng coi thường cả sinh 
mệnh của công dân. Vừa thiếu đàm 
chủ vừa thiếu kỷ cương. Cần có 
những cuộc điều tra xã hội học đà 
xác minh được đầy đủ và khoa học 
thực trạng đân chủ ở nước ta. Tuy 
vậy, cần cứ vào nhận thức và kinh 
nghiệm của mỗi người, chúng ta đã 
eó được một nhận định khái quát về 
tình hình dân chủ ở nước ta, tìm ra 
nguyên nhân và đề ra những kiến 
nghị trên nhiều mặt với Đảng và 
Nhà nước. Từ lý luận đi đến nhận định 
thực trạng và kiến nghị, với một thái 
độ nghiêm túc, trách nhiệm, hy vọng 
cuộc hội thảo của chúng ta đóng góp 
một phần tích cực vào việc thực thi 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta. 


Dân chủ còn là vấn đề: 


lớn hơn. eơ bản hơn : lãnh 


đạo và tò chức xã hội 


_UỘC hội thảo này xoay quanh 
vấn đề dân chủ. Nhưng lôi 
nghỉ đây không chỉ là vấn đề 
dàn chủ, mà còn là một vấn đề 
lớn hơn e€ơ bản hơn. Đó là vấn đề lãnh 
đạo và tồỒ chức xã hội. 


HẦU 


^^ ® 


PHAN ANH ** 


Vấn đề này đã được đặt ra trong 
lịch sử xã hội loài người từ Đông sang 


w Đàu đề do chúng tôi đặt (BT) 
*# Luật sư, Phó chủ tịch UBRTU Mật trận 
TÀ quốc Việt nam 
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Tây hàng mãy nghìn nắm về trước. 
[nh đạo và tồ chức xã hội đã được 
giải quyết bằng hai cách: một là 
dùng bạo lực, hai là dựa vào lòng 
dân. Dùng bạo lực ở phương Đông 
thì điền hình là Kiệt — Trụ, còn Ở 
phương Tảy thì điền hình là Nê-rôn. 
Cách lĩnh đạo và tồ chức theo kiều 
đó, suốt hàng nghin năm nay. đã bị 
lên án. Nhưng nó yản còn. Như chế 
đò phát xít, chế độ thực dàn, như 
việc chính phủ Mỹ, một trong những 
nước tuyên truyền mạnh nhất nhàn 
quyền, gần đây sử dụng bạo lực đối 
với Pa-na-ma. _ 


Về phương pháp dựa vào lòng đân 
thì lịch sử cũng đã chứng kiến. Trong 
lịch sử Việt Nam ta, phương pháp đó 
được sử dụng cả trong công cuộc Xây 
dựng đất nước lẫn trong sự nghiệp 
chống ngoại xâm. Bình Ngô đại cáo 
của Nguyễn Trãi lấy nhân nghĩa 


chống bạo tàn, Tuyên ngôm độc lập, 


của Đác Hồ lấy độc lập tự do chống 
chủ 
dựa vào lòng dân đó đã mang lại 
cho nhân dân ta những thành công 
y1 đại. _ 

Nbưng dựa vào lòng dân cũng có 
nhiều cách.: Có thề lấy lòng dân, yên 
lòng dàn bằng tín ngưỡng tôn giáo, 
bằng thuyết định mệnh, thiên mệnh. 
bằng thuyết shính trị này nọ. Tôi đã 
nghe bản tham luận rất xúc tích của 
anh Việt Phương nói lên tính phức 
tạp của vấn đề này: dân chủ là một 
khái niệm rất sâu, rất rộng, biến đồi 
theo thời gianvà không g:an.không thề 
giải quyết nó bằng một «khuôn vàng 
thước ngọc ® chung. Với lương tàn 
của người trọng chân lý, trọng khoa 
bọc, tôi nghĩ ta không thề vội vàng 
đưa ra những kết luận về những chế 
độ này hay chế độ khác. Với nhàn 
thức đó, tôi xin khuôn ý xiến của tôi 
vào hoàn cảnh cụ thề hiện nay của 
dân tộc và của thế giới. 


Tôi xin phát biều về hai điều : một 
là. về nhận định tỉnh hình ta lúc này 


nghĩa thực dân, phương pháp, 


trước những chuyền biến lớn trẻn 
thế giới; hai là, về vẫn đẻ nhật 
nguyễn, đa nguyên đang được bàn 
luận sỏi nồi. 

Một, về nhận định tình hình, bộ 
chính trị Đảng ta có nêu lên hai điều : 
không nên hoảng hốt, bị quan, và 
không được chủ quan. Tôi tán thành 
hai nhận định đó. Ta không nên hoàng 
hốt trước những biến chuyên ở một 
số nước XÄ hội chủ nghĩa vì ta cé 
những điềm khác biệt. Cách mạng 
Tháng lâm thành công, nước Việt 
nam dân chủ cộng hòa được thành 
lập, kháng chiến chống thực dàn Pháp 


thắng lợi, đều là từ sức của nhân đàn 


ta tự lực tự cường, do Bác Hò, Đăng 
lao động Việt nam (nay là Đăng cộng 
sản Việt nam) tập hợp toàn đâu trong 


- Alặt trận đàn tộc thống nhất, lấy lòng 


yêu nước, truyền thống bất khuất 
của dân tọc đã có quá trình hàng 
nghìn năm lịch sử, làm động lực. 
Trong kháng chiến chòỏng Mỹ, tuy ta 
có sự viện trợ fo lớn về vật chất của 
các nước anh em nhưng về đường lối 
ta đã luôn luôn tôn trọng nguyên tác 
độc lập tự chủ, tr lực tự cường, 
không bị lung lay do ảnh hưởng của 
bên ngoài. Tóm lại, sự nghiệp của ta 
là do tự ta định đoạt. Tinh thần tự 


. lực tự cường là cơ sở vững chác đè 


ta không hoảng hốt, b¡ quam 


Nhưng ta với những nước xã hội 
chủ nghĩa khác cũng có nhiều điềm 
giống nhau. Đặc biệt là tệ quan liệu 
bao cấp, không những bao cấp về vật 
chất, mà còn bao cấp về tư tưởng. 
Cái bệnh bao cấp đó đã làm tê liệt 
guồng máy của ta và xói mòn tỉnh 
thần tự lực tự cường. Hệnh đó đã - 
dưa một số nước xã hòi chủ nghĩa 
anh em đến những biến động ngày nav, 
Đó là bài học lớn cho ta và đặt nhiệm 
vụ cấp bách cho ta phải đồi mới khần 
trương và chủ động. Có đồng chí, như 
anh Chính, nói: sự đôi mới của ta 
không nên chỉ tập trung vào lĩnh vực 
kinh tế, raà căn phải tập trung cả 
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vào lĩnh vực chính trị. Cần mau le. 
nhạy bén về- chính trị ;ít nhất phải 
coi chính trị và kinh tế ngang nhau. 
vì đó là hai mặt của vấn đề e dàn chủ 
cóa toàn diện» mà Đại hội VI của 
Đáng đã vạch rõ. Tôi tân thành ý 
kiên đó và kiến nghị với Đảng coi 
trọng vấn đề chính trị trong những 
sinh hoạt chính trị sắp tới, như chuần 
bị cho nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tám của BCHTU và Đại hội lần 
thứ bảy của Đăng. Về chính trị, có 
một vấn đề lớn là quản lý xã hội 
bằng pháp luật. Vấn đề này tuy đã 
được nêu trong Hiến pháp và nhiều 
nghị quyết của Trung ương, nhưng 
cho đến nay vẫn còn những cân bộ 
có chức có quyền trong Dáng và Nhà 
nước coi nhẹ pháp luật. Một vi dụ 
cụ thể: chúng ta đã có một chỉ thị 
của Dan bí thư và một chỉ thị của Hội 
đồng bộ trưởng yêu cầu cán bộ ở 
các cấp không được can thiệp vào 
việc xét xử của tòa án. Nhưng những 
chỉ thị đó chưa được thực hiện 
nghiêm túc. Cần phải đồi mới về tư 
tưởng, về nhận thức trong mọi lĩnh 
vực, không chỉ riêng về kinh tế mà 
cả về xã hội, chính trị. Sự biến động 
ở CHIDC Đức vừa qua không phả! chủ 
yếu do tỉnh hình kinh tế. mà chính 
là do tỉnh hình chính trị, tư tưởng. 


Hai, về vấn đẻ «nhất nguyên », 
«ó¿a nguyên». Trước hết, cần làm 
rõ khái niềm, Theo tôi nghĩ, nhất 
nguyên thề hiện nguyên tắc tập trung, 
còn đa nguyên thề hiện nguyên tắc 
dân chủ. Tập trung đân chủ là nguyên 
lc cần thiết trong tồ chức xã hội. 
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TồỒ chức xã hội đòi hoi phải tập 
trung, nhưng tập trung phải dựa trên 
dân chủ, một nền đân chủ thực sự 
và mỗi ngày mỗi rộng rãi và sâu sắc 
hơn. Hai tiêu chuần đó là thước đo- 
của tiến bộ trong nghệ thuật lĩnh đạo 
và tỒ chức xã hội. Không nén nhằnn 
nhất nguyên với một đẳng, và đa 
nguyên với nhiều đẳng. Tôi nghĩ rằng 
lẫn lộn những khái niệm đó sẽ đưa 
đến những tranh cäi không cần thiết. 


Nhất nguyên là lãnh đạo phải tập 
trung vào một mỗi, như lái một con 
thuyền, không thề có hai người cùng 
lái. Nhưng con thuyền mưrốn tiến lên 
thì phải có buồm rộng và nhiều tay 
chèo. Đó là dân chủ. Buöm rộng và 
nhiều tay chẻo- đó là Mặt trận,.. Mặt 
trận là đa nguyên. Đảng làm nòng cốt 
của lặt trận, chọn người Hải và giới 
thiệu người lái với Mặt trận. Sựư đồng 
tình của Mặt trận, của nhân đản trong 
việc chọn người lái là điều cần thiết, 
như Bác Iiồ đã nói: sự lãnh đạo của 
đẳng không phải là một việc áp đặt 
đối với Mặt trận, mà là một sự đồng 
tỉnh, một sự thửa nhận: của Mặt trận, 
của nhân dân. Điều đó chúng ta đã 
thực hiện trong thời gian khó khăn 
nhất của nước ta là thời gian kháng 
chiến chống ngoại xàm, đặc biệt trong 
những ngày đầu dân ta chiến dấu từ 
hai bàn tay trắng, chưa có viên trợ 
bèn ngoài. Sự lãnh đạo của đẳng khi 
đó đã được thực hiện không phải bàng 
mệnh lệnh. mà bằng hành động gương 
mẫu, tiên phong của từng người đăng 
viên trong công tác cũng nhĩ trong 
sinh hoạt. 


Nghiên cứu 


Và cạnh tranh kinh tế và 


thi đua xã h 


Cạnh tranh là động lực phát 
triền kinh tế, đồng thời là một 
độnz lực của phong trào thi đua 


Mật thời gian khá dài. hầu như 
chúng ta chỉ nói thỉ đua, rất kiêng 
kị và ngại ngùng. không đám nói 
đến cạnh tranh. Thuật ngữ cạnh 
tranh gần như chỉ °Scỏn sống » trong 
sách giáo khoa kinh tế chính trị học 
và cán bộ giảng dạy kinh tế... 


Gần đây, lại có hiện tượng ngược 
lại. Người ta bắt đầu nói nhiều đến 
cạnh tranh, nhất là từ seu khi cơ chế 
sẵn xuất hàng hóa của các thành phần 
kinh tế bắt đầu phát huy tác dụng. 


Hai tiếng thi đua xã hội chủ nghĩa 
hầu như chỈ còn vang lên hạn hẹp 
trong- các buồi lễ khen thưởng của 
xí nghiệp, cơ quan. Thậm chỉ, có 
người ngại nói đến thi đua. Mà người 


nghe cũng không ít trường hợp tô ra 


khó chịu, nÌấ! là ở những đơn vị sản 
xuất suy giảm, làm ăn thua lỗ. Thậm 
chỉ, có người cho rằng. giữa lúc cạnh 
tranh này, mà còn thi đua là cò lỗ, 
bảo thủ và không thức thời (Œ) 


ˆ ® 


ội chủ nghĩa 


bị 


ĐAN TÂM 


Thế hóa ra ngày nay, thuật ngữ 
cạnh tranh thì được minh oan}, 


_ còn thuật ngữ thi đua thị lại bị ® buộc 


tội? hay sao 2? 

Thực ra, không phải như vậy, Cả 
hai thuật ngữ đó đều đã, đang và sẽ 
tồn tại ở nước ta. Bởi vì, chúng là 
những khái niệm phản ánh những 
hiện tượng kinh tế - xã hội nhất 
định. Chúng ra đời cùng với sự 
ra đời của một phương thức 3ản xuất 
nhất định. Do vậy, chúng mang tính 
tất yếu khách quan và được con 
người nhận thức, vận dụng vì lợi ích 
của giai cấp mình. Cũng vì vậy, 
chúng thường làm ch2 người ta nhầm 
lẫn khái niệm khoa học với ý muốn 
áp đặt chủ quan của con người, nhất 
là trong môi trường và điều kiện thề 
hiện những khái niệm đó thông thuận 
lợi không có sự thúc bách và bị 
những việc làm chủ quan của con 
người tạm thời che khuât. 


Hiện tượng đó, đối với ta trong 
thời kỷ mà cơ chế bao cấp thống trị, 
là rất rõ. | 

Thực vậy, cạnh tranh là quy luật 
sinh tồn của mọi sinh vật nói chung 


hà 


Đối với xã hội loài người, quy luật 
cạnh tranh ra đời và phát huy tác 
dụng cùng với sự ra đời của nền sản 
xuất hàng hóa, nó đạt tới độ tột cùng 
trong nên sản xuất hàng hóa tư bản 
chủ nghĩa, mà biều hiện là sự xuất 
hiện tư bản độc quyền và hình 
thức cao là các công ty tư bản xuyẻn 
quốc gia. 


Ở ta, sau khi miền Nam được giải 
phóng, đất nước thống nhất, do nhận 
thức đơn giản theo kiều ®ck:ủ nghĩa 
xã hội thuần túy”, việc cải tạo nền 
kinh tế theo chủ nghĩa xã hội đã nóng 
vội xóa đi các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh còn cần thiết lâu 
đài và có lợi cho quốc kẻ dân sinh. 
Điều đó, trên thực tế dường như đã 


triệt tiêu yếu tố cạnh tranh giữa các 


thành phần kinh tế. Kinh tế quốc 
doanh gàn như chiếm độc quyền, 
không còn đối thủ cạnh tranh; mặc 
dầu lực lượng công nghiệp quốc 
doanh ®#thời hoàng kim » nhất (1980) 
cũng chỉ chiếm 38% tồng sản phầm xã 
hội và 493% thu nhập quốc dân trong 
nước. Cơ cấu đó của nền kinh tế đã 
làm mất đi chất kích thích sự phát 
triền. Cộng vào đó, cơ chế bao cấp 
kéo dài hàng chục năm sau chiến 
tranh càng làm cho cơ quan quản lý 
-kinh tế và người lao động ở khu vực 
kinh tế quốc doanh (và tập thề) 
không thấy cần thiết phải cạnh tranh 
về kinh tế. Bởi vì không cạnh tranh, 
vẫn tồn tại, vẫn sống, mà sống một 
cách nhàn nhã, mặc dầu chưa phải là 
sung sướng gÌ. 


Như vậy là nhất thời, bằng hành 
động chủ quan, tạm thời biến đồi 
cơ sở kinh tế (làm teo các t!ành phần 
kinh tế ngoài quốc deanh) và áp dụng 


cơ chế kinh tế tàp- trung quan liệu," 


bao cấp, chúng ta đã làm cho sự cạnh 
tranh, vốn là chất kích thích rất cần 
thiết của nền kinh tế hàng hóa gần 
như không còn đất tồn tại và không 


còu tác dụng. Nhưng quy luật khách. 
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quan thì sớm muộn vẫn phát huy tác 
dụng và «tim đường ? đề sống. Và 
tỉnh hình phát triền kinh tế hiện nay 
ở nước ta cho thấy cạnh tranh kinh 
tế là cần thiết và phải chấp nhận. 
Cần thiết là vì nó kích thích sản xuất 
phát triền. Phải chấp nhận vì nhà 
nước xã hội chủ nghĩa cũng phải vàn 
dụng quy luật đó có lợi cho mình, 
chứ không thề ngăn cấm nó bảng 
mệnh lệnh hành chính và ý chí chủ 
quan. Thực tiễn của những tháng 
đầu vào « trận » cạnh tranh giữa 
hàng hóa trong nước với nước ngoài, 
giữa các thành phần kinh tế với 
nhau, có thề nói đó là người thầy 
đày tính thuyết phục đổi với chúng 
ta về cậác quy luật của nền sản xuất 
hàng hóa — dù là hàng hóa xã hội 
chủ nghĩa — trong đó có quy luật 
cạnh tranh kinh tế, 


Như vậy, vấn đề đặt ra đối với 
người lãnh đạo, quản lý kinh tế sũng 
như người chỉ đạo, tồ chức phong 
trào thi đua không phải là chấp nhận 
hay không chấp nhận sự cạnh tranh 
kinh tế, mà là cần nhận thức được 
nó, nhất là hướng nó hoạt động có 
lợi cho sẵn xuất kinh doanh, hạn chế 
mặt tiêu cực của nó. 


Yếu tố quyết định của chiến thẳng 
trong cạnh tranh là giá cả sản phầm 
cá biệt phải thấp hơn giá ca xã hội. 
Diều đó chỉ có thề đạt được bàng 
tiến bộ kỹ thuật không ngừng và 
bằng tồ chức hợp lý về sản xuất — 
kinh doanh. Cạnh tranh là động lực 
thúc đầy tiến bộ kỹ thuật về phát 
triền sản xuất; và đưới nền sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ ngh'a, nếu nhận 
thức đúng và vận dùng dúng, nó sẽ 
là một động lực của phong trào thị 
đua xã hội chủ nghĩa. Bởi vi, trong 
môi trường cạnh tranh kinh tế, 
“chiên trường » của giai cấp công 
nhân là thị trường, « vũ khi ® của họ 
là năng suất, chất lượng và hiệu quả. 
Đó cũng chính là mục tiêu và nội 


dung chủ yếu của phong trào thi đua 
xã hội chủ nghĩa của giai cấp công 
nhân, 


Thi đua có còn là động lực xây 
dựng chủ nghĩa xã hội nữa 
không ? 


Trước đày, thi đua được coi là một 
động lực của công cuộc xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội Sách giáo khoa 
kinh tế hinh trị học của Viện hàn 
lâm khoa học Liên xô xuất bàn năm 
1959, trong chương Lao động dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, có đoạn 
viết: e«Những yếu tố kích thích sản 
xuất của chủ nghĩa tư bản là theo 
đuồi lợi nhuận và cạnh tranh; còn 
chủ nghĩa xã hội thi có những yếu tố 
như: lợi ích vật chất cá nhân của 
người lao động trong việc phát triền 
sản xuất xã hội và thi đua xã hội chủ 
nghĩa®. Tông công đoàn Việt nam 
(nay là Tồng liên- đoàn lao động 
Việt nam) trong tất cả các nghị 
quyết của mình đều coi việc tồ chức 
phong trào thị đua là nhiệm vụ 
trung tâm hoặc hàng đầu của công 
đoàn, là phương thức chủ yếu đề 
công đoàn vận động'công nhân viên 
chức thực hiện các mục tiêu kinh 
tế — xã hội, tham gia quản lý kinh 
tế, quản lý nhà nước. 

Thế nhưng vài ba nãm lại đây, sản 
tuất công nghiệp — mặt trận chiến đấu 
chỉnh của giai cấp công nhân— có phần 
bị trì trệ, đinh đốn, nhiều xí nghiệp 
bị thua lỗ, thậm chỉ bị đe đọa phá sẵn ; 
cộng với cách tô chức thi đua theo 
kiều hinh thức chủ nghĩa, làm cho 
phong trào thi đua không còn tác 
dụng thiết thực đối với việc thực hiện 
các mục tiêu kinh tế — xã hội, không 
còn sức cuốn hút và không còn là mối 
quan tâm của công nhân, lao động 
nữa. Thậm chí các danh hiệu thi đua 
cao quý như anh hùng lao động, 
chiến sì thi đua, nòng cỐt của phong 
trào là (ÐỒ, đội lao động xã hội chủ 


nghĩa, mũi nhọn của phong tràe là 
sáng kiến... không còn có sức hấp dẫn 
người lao động như trước. Ngay 
người chỉ đạo, tò chức phong trào thí 
đua cũng tự thấy, hình như các phong 
trào, các danh hiệu đó không còn là 


-_q@báo bối » nữa. Đại hội VÌ Tồng công 


đoàn Việt nam (họp tháng 10-1988), đã 
phân tích khá sâu sắc những nguyên 
nhân làm cho phong trào thi đua sút 
kém và trách nhiệm của công đoàn 
đối với phong trào thi đua : ®“Nhin 
tỏng quát, công đoàn chưa tồ chức 
được phong trào cách mạng sôi nồi, 
liên tục trong lao động, sản xuất, xây 
dựng kinh tế. Phong trào thi đua còn 
mang nặng tính hình thức, nặng hô 
bào, khàu hiệu, chưa gắn với yêu 
cầu đôi mới cơ chế quản lý kinh tế. 
Chỉ đạo thí đua theo lối hành chính, 
không đi sâu tông-kết kinh nghiệm và 
nhân rộng điền hình tiên tiến, không 
coi trọng khuyến khích vật chất trong 
thí đua as. 


Như vậy, có những mối quan hệ cần 
được phản tích, lý giải đề tiếp cận 
vấn đề một cách khách q9Ên; đích 
thực hơn. 


Một là, quan hệ giữa cạnh tranh và 
thí đua. 


Trước khi xét về mối quan hệ này 
dưới chủ nghĩa xã hội, cần xem xét 
bản chất của chúng. Có thề hiều : 

Nguyên lý của cạnh tranh là một 
số người này thất bại và chết, một só 
người khác thắng lợi và thống trị. 

Nguyên lý của thi đua xã hội chủ 
nghĩa là người tiên tiến thân ái giúp 
đỡ người chậm tiến đề đạt tới sự tiến 
bộ chung. 

Cạnh tranh nói : Hãy kết liễu những 
kẻ rớt lại sau đề xác lập sự thống trị 
của anh. 

Thi đua xã hội chủ nghĩa nói : kể 
này làm không tốt, người khác làm 
tốt, ngưởi khác nữa làm tốt hơn, anh 
hãy đuồi cho kịp những người làm tốt 
hơn và đạt tới sự tiến -bộ chung. 


DY/ 


Theo cách nhìn ngày nay, thì sự 
hiều biết nói trên có chỗ e¡n nghiên 
cứu thêm, nhưnz? về eơ bản nói lên 
được sự khác nhau về bản chất giữa 
thí đua xã hội chủ nghĩa và cạnh tranh 
tư bản chủ nuhĩa, 


Vẫn đề đặt ra là chúng ta cần và 
có thể sử đụng các hình thức và yếu 
tố của cạnh tranh vào việc chỉ đạo và 
tồ chức phong trào thì đua xã hội chủ 
nghĩa. Đó là các hình thức so cánh, 
sàng lọc, lựa chọn do người tiêu dùng 
chấp nhận thông qua thị trường; các 
nhần tố kích thích và thúc đầy sản 
xuất kinh doanh như tiến bộ kỹ thuật, 
hợp lý hóa sẵn xuất và tồ chức lao 
động đề tạo ra giá cả hàng hóa mà 
xã hội (thị trường) chấp nhận được, 
Điều quan trọng là cần có chính sách 
Yà biện phán thi đưa như thế nào đề 
nguyên tắc ephồ biến và áp dụng 
sáng kiến ?, uiúp nhau cùng 'tiến bộ 
chung » vẫn được bảo đảm, không vị 
Cạnh tranh mà triệt tiêu chúng, Mặt 
khác, nhà nưcc xã hội chủ nghĩa cìn 
và có thẻ tạo ra nhữrg điều kiện cần 
thiết (về chính sách, phán luật và vật 
chất) đề bên cạr:h sự cạnh tranh có sự 
hợp tác về kinh tế, bạn chế đến mức 
Cao nhất mặt tiên Cực tự phát của 
cạnh tranh—c:nh tranh vô chính phủ. 
Phải chăng, lời kháng định của Lê- 
nn:% Chủ nghĩa xã hội không những 
không đập tắt thi đua, mà trái lại, lần 
đầu tiên, đã tạo ra khả năng áp dụng 
thi dua một cách thật sự rộng rãi, với 
một quy m:ô thật sự to lớn, tạora khả 
năng thu hút thật sự đa số nhân dàn 
- lao động vào vũ đài hoạt động, khiến 
họ có thề tô rõ bắn lĩnh, đốc hết năng 
lực của mình, phát hiện những tài 
năng mà nhân dàn sẵn' có cả một 
nguồn vô tận?®(l) là sự vận dụng 
Canh tranh — một hình thúc thi đua 
đặc biệt của chủ nghĩa tư bản » vào 
chủ nghĩa xã hội ? 


Hai là, phong trào cách mạng và 
phong trào thi dua. 
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Thc ra, hai phong trào đô có 
quan hệ với nhau, nhưng có sự khác 
nhau rát rõ về mục tiêu, nội dung và 
phương pháp tiến bành, nhưng THÔHg 
bị đồng nhất làm một. 


Phong trào cách mạng là tầng bợp 
của mọi hành động cách mạng cụ thề 
của quần chúng nhân dân. Phong trào 
cách mạng là.nhằm đạt tới mục tiêu 
cách mạng trong từng thời kỳ hoặc 
giai đoạn cách mạng nhất định. Vì vậy 
có thẻ nói phong trào cách mạng cần 
với chiến lược cách mạng như bóng 
với hình. Còn phong trào thỉ đua 
nhm đạt và vượt mee tiêu kinh tế 
của từng kẻ hoạch kinh tế — xã hội 
nhất định. Thi đua là phương thức 
chủ yếu đề còng nhân, lao động và 
công đoàn phấn đâu thực hiện các 
mục tiêu kinh tế và tham gia quản lý 
kinh tế 

Mối quan hệ đó có thề giúp chúng 
ta định tính, định hinh và định lượng 
rõ hơn nữa phong trào thi đua của 
giai cấp công nhân trong giai đoạn 
trước mát. Thi đua, chủ yếu (nến 
không nói là duy nhất, vì e thái quả 
caănz?) là trên mặt trận kinh tế, là 
năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 
xuat, kinh doanh. Thi dua là một đòn 
bầy, là phương thức thu hút và động 
viên công nhân, !ao đọng thực hiện 
thắng lợi các kế hoạch kinh tế. Thi 
đua không phải là đề thí đua, không 
Có mục đích tự thân. 


Đa là, lợi ích kinh tế yà giáo ngộ 
chính trị. 

Nếu như chúng ta nIất trí với nhau ˆ 
rằng, mục tiêu và nội dung của thi đua 
là đạt và vượt các chỉ tiêu của kế 
hoạch kinh tế (ở đơn vị cơ sở là kế 
hoạch sản xuất, kinh đoanh), thì tự 
nó đã nói lên vị trí quyết! định của 
lợi ích kinh tế trong mối quan hệ với 
giác ngộ chính trị của việc tồ chức 
tỉ đua. Những năm vừa qua chúng 


Lê-nin : Toàn 
19:6, tập 35, tr. 


(1) V.I, 


MNiát- xcơ- va, 


tậ?, hxb Tiên bộy 
234—23ä. 


ta đã bạn phát rất nhiều bằng khen: 
giấy khen thí đua, đã bình bầu và 
công nhận rất nhiều danh hiệu thi 
đưa, nhưng thực sự vẫn không có 
được phong trào thi đua sôi nổi, hiệu 
quả. Bởi vi hai nhân tố chủ yếu của 
phong trào thi đua là điều kiện thi 
đua và lợi ích của thi đua, đều không 
được quan tâm giải quyết. 


Nhấn mạnh lợi ích kinh tế trong 
thi đua, coi đó là động lực rất quan 
trọng của thi đua là đúng. Bởi vì thi 
đua đem tại biều quả kinh tế thì 
người thi đua đạt hiệu quả phải được 
hưởng thụ xứng đáng với thành quả 
đó ; hơn nữa, trong thực tiễn, động lực 
trực tiếp của thị đua là lợi ích cá 
nhân của người lao động. Nhưng hình 
như từ lúc chuyền sang nói nhiều đến 
lợi ích kinh tế, thì lại coi nhẹ, thậm 
chí quên đi nhàn tố giác ngộ chính trị 
của người lao động trong thí đua. Mà 
cùng với lợi ích kính tế, giác ngộ 
chính trị (ý thức về vai trò và trách 
nhiệm đối với đất nước, về lý tưởng 
cách mạng của giai cấp công nhân...) 
cũng là động lực quan trọng của 
phong trào thi đua. Bởi vì cho dù lợi 
ích kinh tế có được bù đắp thích 
đăng, thì cũng chưa thề théa mĩn 


được nhu cầu của người lao động, 


nhất là trong lúc mức sống của đa số 
người lao đông chúng ta còn dưới yêu 
cảu cần thiết, Ngay đối với những 
người có mức sống cao, nhất là trong 
thanh niên nam nữ, bài học lịch sử 
cũng cho thấy rùng, lẽ sống và lối sống 
là vấn đề cực kỳ quan trọng, có liên 
quan đến cả vận mệnh đất nước, 


Thực tiễn của đất nước và phong 
trào công nhàn nước ta phác nhủ 
chúng ta nhớ tới lời kéu gọi thống 
thiết sủa Lê-nin cách đây hơn 70 năm : 
Việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
đòi hỏi một chủ nchĩa anh hùng cách 
mạng vĩ đai: chủ nghĩa anh hùng 
chiến đấu vô song trong việc Lào vệ 
những thành quả cách mạng, và đòi 
hỏi một chủ nghĩa anh hùng lâu dài 


nhất, kiên trị nhất trong lao động 
thường xuyên của nhân dân. Chúng 
ta đều biết rằng, thi đua phải là hành 
động tự nguyện của người lao động, 
không ai có quyền bắt người ta phải 
thi đua. Mà tự giác là điều phải có 
trước của tự nguyện. 


Bổn là, từ sự phân tích nói trên, 
có thề rút ra hai kết luận chủ 
yếu: 


— Dộng lực của thi đua lÀ sự tồng 
hợp lợi ích kinh tế, khoa học kỳ 
thuật và ý thức chính trị. Trong đó, 
lợi ích kinh tế là động lực trực tiếp 
và quyết định nhất, khoa học kỹ 
thuật là phương tiện đề chiến thắng 
trong thỉ đua, và tỉnh thần là: 
bảo đảm cho tính tự nguyện của 
thi đua. 


— Phong trào'thi đua của giai cấp 


eông nhân trong xây dựng chủ nghĩa 


xã hội chủ yếu là thi đua về kinh tế 
và là một biện pháp của quản lý 
kinh tếT-biện pháp quần chúng. Cho 
nên cũng như trong quản lý kinh tế, 
việc chỉ đạo và tồ chức thi đua phải 
rất thận trọng và vận dụng nhuần 
nhuyên các quy luật kinh tế trong 
việc xác định mục tiêu, nội đụng và 
biện pháp thi đua. 


- Vi vậy, cần xem xét lại đối tượng 


tham gia thí đua, nội dung, tiêu 
chuần, biện pháp thi đ::a và hình thức 
khen thưởng thi đua. Việc tồ chức thì 
đua ở các loại hình sản xuất — kinh 
doanh không thề giống nhau. Ở các 
cơ sở tư bản tư doanh và tư bản 
nước ñzoài đầu tư ở nước ta, không 
nên gọi là thi đua. Các ngành nghề 
không có căn cứ đề so sánh, đánh 
giá các chỉ tiêu năng suất, chất lượng, 
hiện quả sản xuất kinh doanh hoặc 
hoạt dộng knoa học kỹ thuật, liệu 
có đủ điều kiện đề tÔỒ chức thi 
đua không? Cho dù lịch sử thị đua 
ở các noành nghề đó đã trải qua 
40 năm. | 


tọ 


- 


Làm rõ hơn nữa trách nhiệm 
của nhà nước và công đoàn trong 
tô chức thi đua 


Đặt lại vấn đề này, ta nghe hơi lạ. 
Nhưng mấy chục năm qua, trong hoạt 
động thực tiền, vấn đề này vẫn chưa 

được xác định thật rõ. 
—— Muốn giải quyết vấn đề này, có lẽ 
phải nhất trí với nhau về hai điềm 
xuât phát cơ bản. Đó là vai trò chức 
năng của từng tồ chức và bản chất 
của phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa. 

Chức năng của chính quyền là thực 
hiện việc quản lý nhà nước về kinh 
tế (thông qua các chính sách đòn bầy 
kính tế và quản lý bằng pháp luật). 
Chức năng quan trọng của công đoàn 
là động viên phong trào thi đua lao 
động sản xuất và tiết kiệm. Mà phong 
trào thi đua xã hội chủ nghĩa của giai 
cấp công nhân là phương thức chủ yếu 
đề công đoàn vận động công nhân, lao 
động tham gia xây dựng và thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh; và 
công đoàn thay mặt công nhàn, lao 
động tham gia quản lý kinh tế, quản 
lý nhà nưởc. (Tất nhiên phạm vi, mức 
độ và nội dung của việc tham gia sẽ 
phát triền theo sự phát triền về quyền 
công đoàn). - 

Nếu quan điềm nói trên còn được 
chấp nhận, thì không thề nói rằng: 
chính quyền hay công đoàn tự minh 
tò chức phong trào thí đua, mà cả hai 
đều có trách nhiệm, đều phải làm 
nhưng làm theo chức nàng và cách 
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thức của từng tô chức. không làm thay 
nhau. Được như vậy, tất yếu sẽ t1o 
nên sự phối hợp chặt chẽ ngưng đúng 
nguyên tắc; vừa đỡ mắc míu, va 
chạm nhau, vừa đỡ phiền phức. khó 
khăn cho người tham gia phong trào 
thí đua. Mọi sự phân định trách nhiệm 
theo kiều « mạch cưa cắt đôi * là không 
hợp lý, không biện chứng, bởi vì bản 
thân sự vật có mối liên hệ đan xcn 
nhau. 


Tử quan điềm và nguyên tắc trên, 
việc phân định tráoh nhiệm cần thco 
phương hướng: chính quyền chịu 
tráoh nhiệm về những biện pháp hành 
chính kinh tế trong thi dua (điều kiện 
sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu kế 
hoạch làm căn cứ xây dựng mục tiêu 
thi đua. danh hiệu phà nước về thi 
đua, xúo 'nhận thực hiện kế hoạch. 
xác nhận sáng chế phát minh); còn 
công đoàn chịu trách nhiệm về những 
biện pháp quần chủng của thi đua 
(như vây dựng mức phán đấu cao hơn 
chỉ tiêu kế hoạch, đăng ký các danh 
hiệu thi đua, tồ chức việc tự xét, tự 
phong các danh hiệu thi đua, cấp 
phát tiền thưởng danh hiệu thi dua, 
phát hiện và bồi dưỡng nhân tố tiên 
tiến, điền hình thi đua, cùng chính 
quyền tồ chức việc phát động và sơ 
kết, tồng kết thì đua). Tất nhiên, cả 
hai bên trong khi thực hiện chức 
trách của mình phải trao đồi và tranh 
thủ sự nhất trí. Trường hợp không 
nhất trí được thi tô ch&c lấy ý kiến 
của tập thề lao động, và thuộc trách 
nhiệm tồ chức nào, tò chức đó quyết 
định. 


Nghiên cứu 


TƯ TƯỞNG CỦA LÊ-NIN VỀ CHỦ NGHĨA 
TƯ BẢN NHÀ NƯỚC VÀ. VIỆC VẬN DỤNG 
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


RÉÊN cơ sở phàn tích. mâu 
thuẫn cơ bản của chủ nghĩa 
tư bản, các nhà sáng lập 
chủ nghĩa Mác đã đi đến két 
luận: Chủ nghĩa cộng sản sẽ ra đời 
và thay thế chủ nghĩa tư bản như một 
quá trình tất yếu của tiến trình phát 
triền. Nhưng thay thế như thế nào, 
theo những con đường, phương thức 
và phương pháp nào thì Mác và Ẳng- 
ghen chưa dự kiến. Cùng với lý luận 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, Lê- 
nn đã tìm ra con đường và biện 
pháp đối với các nước lạc hậu - đó 
là chủ nghĩa tư bản nhà nước: Người 
nhấn mạnh: «.,. không có lấy một 
cuốn sách nào nỗi đến chủ nghĩa tư 
bản nhà nước dưới chế độ cộng sản 
cả. Ngay Mác cũng không viết... không 
đề một lời nào rõ rệt, một chỉ dẫn nào 
chắc chẩn về vấn đề ấy cả. Vì 
thế ngày nay chúng ta phải tự tìm 
ra lối thoái ? (1). 

Sau nội chiến, vào những năm 
1920 — (921, nền kinh tế nước Nga có 
những yêu cầu lớn: 


+ 


1. Nền kinh tế suy sụp nghiêm trọng 
cả về nông nghiệp, công nghiệp và 


NGUYỄN VĂN KỶ * 


giao thông vận tải... phải được củng: 
cố đề đi lên chủ nghĩa xã hội. 

2. Phát triền kinh tế tiều nông sau 
phiều năm bị chiến tranh tàn phá và 
chính sách cộng sản thời chiến kim 
hãăm như thế nào ? Thực tế cho thấy 
phải phát triền sản xuất hàng hóa. Lê- 
nin khẳng định: *... kinh tế nông 
dân, với tư cách là một nền kinh tế 
tiều nông, không thề đứng vững được, 
nếu không có một sự tự do trao đồi 
nào đó...* (2), 

3. Phải phát triền kinh tế hàng hóa 
không phải chỉ từ phía nông dân mà 
bằng các thành phần kinh tế, đề cho 
chúng cùng nhau đua tài, cạnh tranh 
nhau trong một thị trường xã hội 
thống nhất. „ 

Những đòi hỏi từ thực tiễn của 
nước Nga lúc đó cũng chínhr là lý do 
cần phải có chủ nghĩa tư bản nhà 
nước đề dẫn dắt, liên kết nẻn sản xuất 
nhỏ lại theo hướng xã hội chủ nghĩa. 


* Cán bộ giảng dạy Học viện Nguycn Ái 
Quốc. : 

() V.I. Lê&-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ,. 
Mát-xcơ-va, 1978, t. 45. tr. l1UI 

(2) Sách đã dẫn t. 43, tr. 376 
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Đó là giải pháp mà Lê-nin đã tìm 
thấy từ tực tiền nước Nga và thề 
hiện trong chính sách kinh tế mới 
của :ninh, 


Chủ nghĩa tư bản nhà nước là 
những hình thức kinh tế tư bản chủ 
nghĩa được nhà nước vô sản sử dụng 
đề tô chức, liên kết những người sản 
„xuất nhỏ lại. Ở đây có mấy vấn đề 
dần chú ý như sau: 


Thứ nhất: Chủ nghĩa tư bản nhà 
nước là chủ nghĩa tư bản được nhà 
nước vô sản sử dụng. cho phép tồn 
tại và phát triền có lợi cho chủ nghĩa 
xã hội. Tính chất của nhà nước VÔ 
gản quyết định sự tồn tại, phát sinh, 
phát triền, khuynh hướng của chủ 
nghĩa tư bản nhà nước. 


Thứ hai: Nhà nước Yô sản sử dụng 
chủ nghĩa tư bản như thế nào? 


1. Nhà nước sử đìng các hình thức 
kinh tế tư bản đề phát triên lực lượng 
sản xuất đang có trong tay giai cặp 
tư sản. Giai cấp tư sản trcng nước 
tuy đã bị đánh bại về quyền lực cbính 
trị nhưng quyền Irc kinh tế (thì văn 
còn. Nó vẫn nắm giữ một khối lượng 
lớn tiền vốn, các phương tiện vật. tư 
kỹ thuật, các tài nghệ quản lý kính 
doanh, các khả năng liên doanh liên 
kết với kinh tế nhỏ cá thề, với tư 
bạn nước ngoài, với thị trường v.v. 

Nhà mước vô sản cần phải huy 
động, phải tồ chức lại, tạo điều kièn 
và môÔi Irưởnơg, tạo niềm tin đè các 
nhà tư bản đem trí lực, kỹ nàng ra 
hoạt động sản xuất kinh dcanh dưới 
nhiều hinh thức, tạo thêm niiều của 
cải cho xã hội. 

Đặc biệt là nhà nước vô sản thông 
qua sức mạnh của tư bản mà (Ò chức 
liên kết kinh tế nhỏ cá thề phín tấn 
lại theo nhiều hình thức khác nhau, 
Chính nhờ sự liên kết đó mà nhà nước 
vô sản thực hiện được sự kiềm kê 
kiềm soát nền sản xuất nhỏ. | 

Vấn đề cốt tử ở đảy là dùnø các 
hình thức kinh tế tư bản, thông qua 


các hình thức kinh tế tư bản đề kịch | 


thích kinh tế nông dân, đề tÖ chức ỎÔ 
liên kết kinh tế tiều nông lại theo : 


những hiệp hội, công ty, đại lý, tồ 
hợp v.v, Đó là đặc trưng cơ bản nhất 
của khái niệm chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. 


2. Nhà nước vô sản thông qua các 
quan hệ kinh tế tư bản mà kêu gọi, 
lôi kéo, liên doanh liên kết với tư 
bản nước ngoài đề cho tư bản nước 
ngoài đưa vật tư, kỹ thuật, tiền yốn 
và tài nghệ quản lý kinh đoanh của 
họ vào hoạt động sản xuất kinh đoanh 


dưới nhiều hình thức có lợi cho sự 


phát triền của đất nước. 


3. Nhà nước vô sản sử đụng các 
quan hệ kinh tế tư bản một cách 
không nguyên nghĩa đề tồ chức liên 
kết kính tế sản xuất nhỏ cÁ thề dưới 
nhiều hình thức, xem đó như những 
phương thức, thủ đoạn, như những 
nhịp cầu trunø gian dất dẫn nền sản 
xuất nhỏ đi dần lên sản uất lớn xã 
hôi chủ nghĩa. 


` Thứ ba: Chủ nghĩa tư bản nhà nước 
là kém cỏi so với chủ nghĩa xã hội, 
Nhưng nó là một bước tiến khồng lồ 
8O với nền sản xuất nhỏ cá thề và 
phân tán. Khi so sánh tính chíất chủ 
ngh;a tư bản nhà nước mà chúng ta 
sử dụng và xây dừng với chủ nghĩa 
tư bản nhà nước nói chung, chủ nghĩa 
tư bản nhà nước tư sẵn, Lê-nin khẳng 
định: chúng cỏ củnz một nguồn gốc 
là chủ nghĩa tư bản, nhưng chúng lại 
khác nhau rất xa tựa như quả đất so 
với mặt trời chính IÀ ở chỗ: chủ 
nghĩa tư bản ở đày được đặt trong 
vòng tay của nhà nước vô sản, chứ 
không phải trong vòng tay nhà nước 
tư sản, 


Một bên là nhà nước tư sản sử 
đụng cau nghĩa tư Lần, ẳng hà chủ 
nghĩa tư bản, tạo điều kiện đề chủ 
nehïa tư bản bóc lột nhân đân lao 
động ngày một nặng nề. Còn một bên 
khác là nhà nước vô sản sử dụng sức 
mạnh của tư bản đề phát triển lựe 
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lượng sản xuất, đề kết hợp lợi ích 
kinh tế nhà nước với lợi ích kinh tế 


. của những người sản xuất nhỏ. Nhà 


^ 


nước vô sản thông qua chủ nghĩa tư 
bản đề kích thích sự tồn tại và phát 
triền của nền sản xuất nhỏ, hướng 
dặn nó không phải đi lên chủ nghĩa 


tư bàn mà là đi lên chủ nehïa xã hội. . 


Lê-nin khẳng định: «... chủ nghĩa tư 
bản nhà nước ở trong một nước mà 
chính quyền thuộc về tư bản và chủ 
ng›ĩa tư bản nhà nước Ở trong một 
nhà nước vô sẵn—đó là hai khái niệm 
khác nhau » (3). 


Đứng về phương điện trình độ xã 
hội hóa sẵn xuất mà xét thì chủ nøzhĩa 
tư bản nhà nước của xã hội tư bản 
xuất hiện trên cơ sở mâu thuín gia 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nzn“a và 
lực tượng sẵn xuất có tính xã hói héa 
Lgày một cao, đòi hỏi có sự xầm n;:ận, 
can thiệp của nhà nước tư sản vẻo 
kinh tế một cách vừa trực tiếp vừa 
gián tiếp. Còn Ở nước Nga nhữug 
năm 28 do trình độ xã hội hóa thấp 
kém, đại bộ pì ân nền sản xuất: !à tiều 
nông, phân tắn và lạc bậu, nê" nhà 
nước vô sẵn buộc phải sử dụng chủ 
nghĩa tư bản đề từng bước xã hội héa 
nền sản xuất theo mục đích của nhà 
nước vô sẵn. Do vậy, tuy cùng là chủ 
nghĩa tư bản nhà nước: nhưnø chúng 
lại nảy sinh trên hai trình độ xã hội 
hóa hoàn toàn khác nhau. 

Thứ tư:Từ khái niệm, tính chất 
và nguyên nhân làm nảy sinh chủ 
nghĩa tư bản nhà nước. la đi đến 
khẳng định điều kiện tồn tại và phát 
triền của chủ nghĩa tư bản nhà nước 
như sau: 


¡. Điều kiện đề chủ nzhĩa tư bản 


nhà nước tồn tại và phát triền là sự 
tồn tại và phát triền của kinh tế hàng 
hóa. 


Wìị thế trước khi chủ trương sử 
đụng chủ nghĩa tư bản nhà nước, 


Lê-nin đã chủ trương đầy mạnh lưu - 


thông hàng hóa. Người nói nếu nông 


đân còn Ít của cải thì nhà nước vô 
sản chỉ thu thuế 50X nhu cầu lwơng 
thực mà nhà nước cần, còn 505 nhu 
cầu còn lại phải bằng con đường trao 
đồi hàng hóa với nông dân. Trên cơ 
sở kinh tế hàng hóa phát triền mà 
phát siuh chủ nghĩa tư bản..: 


2. Nhà nước vô sản được xác lập 
dựa trên một cơ sở kinh tế nhất định. 
Cơ sở kinh tế đó phải mang tính sở 
hữu nhà nước về các tư liệu sìn xuất, 
về hầm mỏ nhà máy... và các mạch 
máu kinh tế chủ chốt. Chí ít các cơ 
sở kinh tế đó phải thuộc sở hữu nhà 
nước ở các khâu then chốt dê nhà 
nước vô sản sử dụng thực lực kinh 
tê của mình nà tÔ chức điều hành chủ 
nghĩa tư bản nhà nước. 


Có nhà nước vô sản là có khuynh 
hướng chính trị đề tô chức định 
hướ:g cho chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. 


Đó là hai điều kiện kinh tế và 
chính trị đề tồn tai và phát triền chủ 
nghĩa tư bản nà nước theo hướng 
chủ nhĩa xã hội. 


Tứ năm: Chủ nghĩa tư bản nhà 
nước có các hình thức hoạt động rât 
đa đạnz và phang phú, Dưới đảy là 


một số hình thức chủ yếu. 
1) Hình thức cao nhất của chủ nghĩa 


tư bản nhà nước là xi nghiệp công 
tư hợp doanh. Lẻ-nin đã khẳng định 


đây là loại chủ nghĩa tư lấn nhà 


nước 3/1 xã hội chủ nghĩa. 


Nội dung kinh tế của hình thức 
này là cä nhà nước vô sản và nhà tư 


-bản cùng góp vốn kinh doanh. 


2) Hình thức xỉ nghiệp liên doanh 
với tư bản nước ngoài. Ơ đây một 
bên là nhà nước vô sản liên doanh 
với các nhà tư bản, các Lồ chức hoặc 
chính phủ tư bản... 


— 
(3) Sách đã đẫn, t.44, tr.58 
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3)Hình thức hợp tác xã các loại 
hư hợp tác xã tiên đùng, hợp tác xã 
sản xuất, hợp tác xã tín dụng v.v. Nội 
dung kinh tế là eắc người sản xuất 
cá thể, tư nhân... tự nguyện góp vốn, 
kỹ thuật và cùng nhau sản: xuất kinh 
đoanh theo sự hướng đạo của nhà 
nước xïñ hội chủ nghĩa. 3 


4) Hinh thức tồ hợp tác cũng là 


hình thức tư bản nhà nước ở miức 


thấp hơn v.v. ,¬ 


\ 
93) Hinh thức kinh tế kinh tiêu đại 
lý, gia công đặt hàng. 


6) Các hình thức tô nhượng đối với 
tư bản nước ngoài như cho thuê đất 
lập các khu chế xuất, mở các đặc 
khu kinh tế, các kiều khu kinh tế có 
thuế quan ưu đãi v.v. Ngoài ra còn 
một số hình thức khác. Tém lại đó là 
các hình thức kinh tế dựa trên các 
quy luật và lợi ích kinh tế, đặc biệt 
là các quy luật kính tế bàng hóa, 
tiền tệ, thị trường v.v. Thông qua các 
hình thức đó, nhà nước vô sản làm 
được 3 việc: : 


I)TồỒ chức liên kết các người sản 
xuất nhỏ lại theo nhóm, hiện hội các 
tỒ hợp tác, các kinh tiêu đại lý, các 
kiều liên doanh liên kết v.v. 2) Từng 
bước thực hiện xã hội hóa sản xuất, 
thực hiện được sự kiêu: kê kiềm soát 
của nhà nước đối với sản xuẤt và 
tieu dùng, kết hợp được các lợi Ích 
kinh tế v.v. 3) Thực sự pöát- triền 


mạnh lực lượng sản xuất theo hướng. 


xã hội chủ nghĩa, nhờ sử dụng sức 
mạnh của kinh tế hàng hóa, sức mạnh 
của tư bản trong và ngoài nước v.V. 


) 


Nền kinh tế nước ta hiện nay chủ 
yếu vàn là sản xuất nhỏ, do vậy muốn 
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tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, tất yếu chúng ta phải vận dụng 
chủ nghĩa tư bản nhà nước. Trong 
bài tồng kết Hội nghị Trung ương 6 
(thóa VŨ, đềng chỉ Tổồng bị thư 
Nguyễn Văn Linh đã nhấn mạnh : 
“chinh thông qua quá trình sử dụng, 
quản lý,ẩiều tiết, kiềm kê và kiềm 
soát của nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
chủng ta hướng kinh tế tư bản vào 
những hình thức cao thấp khác nhau 
của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Làm 
như vậy là cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trên thực tế yà có hiệu quả. ? (4) 


Các nghị quyết của Đảng và Nhà 
nước trong thời gian qua, nhất là 
Nghị quyết 10 và Nghị quyết 16 của 
Bộ chính trị, đã chủ trương sử dụng 
triệt đề quan hệ hàng hóa tiền tệ, 
phát triền kinh tế nông dân và các 
thành phần kinh tế khác theo hưởng 
kinh tế hàng hóa. Điều đó chứng tỏ, 
chúng ta đã đi đúng những vấn đề có 
tính quy luật mà Lê-nin đã áp dụng 
tại nước Nga trong thời kỷ NELP. Rết 
quả của những chủ trương đúng đán 
đó tất yếu sẽ làm cho kinh tế nông 
đân và kinh tế toàn xã hội phát triển 
mạnh mẽ. Các tiêm lực kinh tế trong 
xã hội như : tiền vốn, vật tư, kỹ năng, 
tài nghệ quản lý... đều được huy động 
đề sản xuất kính doanh. 


Cùng với các chủ trương, chính 
sách lớn của Đảng, luật đầu tư nước 
ngoài đã được công bố. Hàng chục 
công ty, đặc khu kinh tế, khu chẻ xuất, 
xí nghiệp liên doanh... lần lượt ra đời 
với sỐ vốn hàng chục, hàng trăm tỷ 
đồng. Đó chính là sức mạnh của cơ 
chế chính sách, của động lực kinh tế 
hàng hóa... Song cũng chỉnh xu thế 
trên làm này sinh tính tự phát tiều 
tư sẵn và tự phát tư bản chủ nghĩa 
ở nước ta. Vân đề quan trọng là chúng 


(4) Xem Tẹp chí Cộng sân số 4-1939, tr. ƒ! 
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la không sợ hãi mà - phải thẳng thắn 
| sông khai chấp nhận nhược điềm đó 
¡vi hạn chế nó nhằm sử dụng triệt đè 

mặt mạnh của các "hình thức chủ nghĩa 

tr bản nhà nước đề từng bước đưa 
¡ dần lền kinh tế lạc hậu và phân tán 
| tủa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Ta tế cuộc sống đòi hỏi chúng ta 


.\ phải vận dụng chủ nghĩa tư bản nhà 
{ nước. 


| Ñguyên tác và điều kiện của sự YẬN 
dụng ehủ nghĩa tư bản nhà nước Ở 
_ nước ta hiện nay : 


Nguyên tác thứ nhất: nhà nước 
chuyên chính vô sản phải được xác 
lập yà củng cố vững mạnh. Bởi vì 
| tính cbất của nhà nước quyết định 
_ tỉnh chất và khuynh hướng vận động 


_ eủa chủ nghĩa tư bản nhà nước 


Nguyên tác thứ hai: chế độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa và đi liền với nó là 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
phải được phát triền và củng cố dưới 
nhiều hình thức đa đạng và phong 
phú cả về bề rộng và bề sâu. Chỉ có 
¡ như vậy nhà nước vô sản mới có 
thực lực kinh tế đề chỉ phối, sử dụng 


m.....-. 


_—— 


-_ nhiều hinh thức tư bằn nhà nước. 


Nguyên tác thứ ba: 
eơ cấu và cơ chế quản lý kinh tế. 


_— Muốn sử đụng các hình thức chủ 


_ qghĩa tư bản nhà nước thì phải từ bỗ 


dụng cơ cấu kinh tế nhiều 


cơ chế tập trung quan liêu bao- cấp, 
tử bồ khuynh hướng tự phát, phân 
tân, cát cứ theo địa giới hành chính. 


— Chúng ta phải nhanh chóng sử 
thành 
phần, cơ chế hạch toán kinh doanh, 
cơ chế mềm v.v. 


Đi liền với các nguyên tắc trên 
phải có mật số điều kiện đề chủ nghĩa 
tư bắn nhà nước được sử dụng và 
phát huy có hiệu quả : 


Điều kiện thứ nhất: phải có cơ chế 
kinh tế hàng hóa phát triền. Dấu hiệu 


nguyên tắc về: 


phát triền kinh tế hàng hóa là các 


quy luật về giá trị, giá cả, tiền tệ, 
quan hè cung cầu. hệ thống thị. 
trưởng và cạnh tranh... phải được 


thật sự tôn trọng và có điều kiện phát 
triền. 


Điều kiện thứ hai: Luật hóa sự 
tồn tại và phát triều các thành phần 
kinh tế ngoài quốc doanh, như luật 
đầu tư, luật liên doanh Iiên kết, luật 
thuế xuất nhập khầu, luật bảo hiềm.,. 
luật kinh doanh dịch vụ, luật về thị 
trường cạnh tranh. luật về cứu vớt 
và phá sản v.v. 


Đó là môi trường, phạm vi đề chủ 
nghĩa tư bản nhàn ước Đi sinh, phát 
triền v.v. 


Việc sử dụng các hình thức chủ 
nghĩa tư bản nhà nước ở nước ta 
thực ra không phải là mới mẻ. Bởi vì 
qua nhiều năm cải tạo xã» hội chủ 
nghĩa, nhiều hình thức của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước như công tư hợp 
doanh, các hợp tác xã, các tỒ hợp 
tác, các hiệp hội, các kinh tiêu đại 
lý, các hình thức liên doanh liên 
kết v.v. đã hình thành. _ 


Tuy vậy chúng ta ván còn đang mò 
mẫm, dẻ đặt,chưa mạnh dạn sử dụng 
các hình thức chủ nghĩa tư bản nhà 
nước trong linh vực liên doanh liên 
kết với nước ngoài như: tô nhượng. 
thiết lập khu chế xuất, đặc khu kinh 
lế, sử dụng chuyên gia tư sản v.v. 
Nguyên mhân chủ yếu của tỉnh hình 
này là do: 


1) Quan niệm về sự phát triền kinh 
tế hàng hóa chưa thực sự đi vào cuộc 
sống. Nhiều người òn ngỡ ngàng 
trước cái mới và luyến tiếc lối làm 
ăn cũ quan liêu bao cấp. 


2) Việc luật hóa về các hình thức 
chủ nghĩa tư bản nhà nước ta làm. 
chưa đủ, chưa đồng bộ và còn rất 
chậm. l)o đó cơ sở pháp lý đề làm chỗ 
dựa gây lòng tin chưa mạnh mẽ. _ 
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3) Các điều kiện về kết cấu kinh 
tế hạ tầng, thông tin, địch vụ v.v. còn 
rất yếu kém. 


4) \iột số cơ chế về thuế, xuất 
nhập khầu.. đang trong quá trình 
đồi mới, chưa định hinh v.. 


Từ những điều tồn tại và nguyên 
nhân trên đây, có thề đi đến một số 
kiến nghị : 


1) Nhanh chóng thiết: lập cơ chế 
kinh tế hàng hóa trong cuộc sống như 
cơ chế về hệ thống thị trưởng, cơ chế 
về cạnh tranh đi liền với luật cứu vớt 
và phá sản như một số nước đã làm. 


2) Phải có cơ chế, luật về sự kích 
thích khuynh hướng phát triền tư bản 
chủ nghĩa cả trong kinh tế rông dân, cả 
trong kinh tế ngoài quốc doanh như 
kinh tế tư nhân, tiều chủ và kinh tế 
tư nhân tư bản chủ nghĩa... Bởi vi 
kbuynh hướng đó là động lực thúc 
đầy nhân dân tự nguyện bổ vốn 
đầu tư, hăng say tích lũy, tícb tụ 
làm giàu chứ không cất giấu của 
cải đề tiêu xài hoang phí v.v. 


— Khuynh hướng phát triền tư bản 
sẽ là sức mình đề thu hút tiền vốn và 
kỹ thuật tử nước ngoài vào. 


— Phả: mạnh dạn kích thích khuynh 
hướng này thì mới có sức mạnh, có 
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động lực lớn, có khách thề đề nhà_- 


nước vô sản sử dụng 


— Có chủ nghĩa tư bản phát triền _ 


đề tạo khách thề cho nhà nước vô sản 
sử dụng, điều khiền và thỏa thuận với 
hó... càng làm cho nhà nước vô sản 
bớt quan liêu, bớt độc quyền v.y. và 
tốc độ đi lên mới nhanh, mạnh. 


%_ 


— Khuynh hướng tư bẫn phát triềnS- 


cũng là sự kích thích, sự cạnh tranh 


mạnh mẽ đối với các thành phần kinh - 


tế khác càng tạo động lực phát triề n. 
Phải không sợ khuynh hướng này 


vì ta có nhà nước chuyên chính và. 
sẵn, vi chúng ta sẽ khống chế liều - 


lượng thích hợp, bởi vi trong tay 
chúng ta có nhiều thực lực kinh tẽ.. 


3) Thực hiện nghiêm ngặt, mạnh 
mẽ sự phân công lao động trong nước 
và quốc tế theo hướng xây dựng môi 
cơ cầu mở, một sự liên đoanh trực 
tiếp cấp xí nghiệp, công ty.. chứ 
không phải cấp hành chính quản ¡ý 
trung gian. 


Trên đây là một số điềm cơ bản 
về điều kiện.nguyên tắc và kiến ng»ị 
nhằm đầy mạnh việc sử dụng chủ 


nghĩa tư bản ở nước ta hiện nay, đè : 


khơi dậy một động lực mới thúc đãy 
lực lượng sản'xuất phát triỀn. 
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nh nghiệm 


Cới làm nên uy tín đóng viên 


Š, Ã một thời gian đài, người 
0 cộng sản chiếm được uy tín 
: tuyệt: đối trong nhân dân. 
Dưới mắt của nhiều người, 
người cộng sản là một mẫu mực tuyệt 
vời, một con người rất đẹp, đâng yêu. 
đảng phục. Người cộng sản gần như 
động nghĩa với chủ nghĩa anh hùng, 
với sự kiên cường bắt khuất, hết lòng 
hết sức chiến đấu hy sinh vì độc lập 


tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vỉ lợi ích. 


và hạnh phúc của nhàn dân. Đã có 
biết bao cuốn sách, biết bao bài thơ ca 
ngợi hết lời phầm chất và khí phách 
của người cộng sản. Nhiều người đã 
khao khát ước mơ: ~ 
Nếu là hoa bãy là hoa hướng đương 
Nếu là chim hãy là chim câu trắng 
Nếu là đá hãy là đa kim cương 
Nếu là người hãy là người cộng 
sản Ï 
Phương châm sống và hành động 
của mọi người, nhất là của thanh niên, 
là : ® Sống, chiến đấu, lao động và học 
tập theo gương những người cộng 


_sẵn!»... 


Thế mà những năm gần đây, bình 
ảnh người cộng sản dường như không 
còn sức hấp dẫn, dường như đã bị 
phai mờ Đối với lớp người lớn tuồi 

đã từng chiến đấu by sinh hoặc đã 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG 


từng sống những tháng năm khắc 
nghiệt của cuộc đấu tranh quyết liệt, 
hình ảnh người cộng sản đường như 
chỉ còn là một vầng hào quang, một ký 
ức hoặc một giấc mơ đẹp. Đối với 
những thạnh thiếu niên mới lớn, hình 
ảnh người cộng sản dường như quá 
xa xôi, lạ lẫm. Người ta truyền nhau 
câu cửa miệng ®đảng viên nhan nhắn, 
cộng sản hiếm hoi». Có những cuốn 
sách, những vở kịch, những bộ phim 
còn miêu tÄ người cộng sản như 
những con người ngờ nyhệch, đốt nát, 
không có tình người, thậm chỉ cũng 


nhỏ nhen, ích kỷ, độc ác, vong An bội - : 


nghĩa, táng tận lương tâm, đều cáng... 
nghĩa là rất dáng khinh, đâng ghét. 
Và người ta lấy việc miêu tả như thể 
làm trò mua vui; đã kích, giếu cợt 
người cộng sản cốt đề gày cười. Hất 
nhiều đảng viên và những người cách 
mạng chân chính không khói đau xót, 
nhức nhối. 


Vìisao như vậy? VÌ sao chỉ một 
thời gian ngắn mà uy tín của người 
cộng sẵn giảm sút nhanh như vậy ? 

đây có nhiều nguyên nhân. Có thà 
có nguyên nhân ở sự ®đồi mới », đồi 
mới tư duy, đồi mới cách nghĩ ; trước 
đày chỉ ca ngợi một chiều, lý tưởng 
hóa một cách giản đơn, thô thiền 
người cộng sản, bây giờ cần có sự 


0, 


nhận thức lại, thấy thêm cả mặt « đời 
thường » của người cộng sản. Có thề 


có nguyên nhân ở bước phát triền ` 


mới của xã hội, trình độ của quần 
chúng ngày càng được nâng lên, đòi 
hổi của họ đối với Đảng và đăng 
viên ngày càng cao. Có thề có nguyên 
nhân ở sự nhịn nhận lệch lạc, 
cực đoan của một số Ít người muốn 
« hạ bệ thân tượng ? người cộng sản. 
Cũng,có nguyên nhân ở sự xuyên tạc, 
phá hoại của kẻ thù, chúng tìm mọi 
cách bôi nhọ người cộng sản đề hạ 
thấp uy tín của đảng cộng sản... 
Nhưng có lẻ nguyên nhân „ sâu 
xa nhất, cơ bản nhất, chính là ở 
“bẳn thân đội ngũ đẳng viên. Trước 
bước phát triền mới của cách 
mạng bên cạnh số đông đẳng viên 
vững vàng, không bị đồng tiền và 
danh vọng cám dỗ làm hoen ố phầm 
chất, có một bộ phận đảng viên đã 
không giữ được vai trò tiên phong 
gương mẫu của mình, tự thủ tiêu vai 
trò của minh, thậm chí có một số 
người thoái hóa, hư hỏng, không còn 
xứng đáng với tư cách và danh hiệu 
đảng viên. Có những người mang 
danh cộng sản hoặc nhân danh cộng 
sản, lợi dụng uy tín của Đảng, lợi 
dụng lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng đề làm những điều xấu xa trái 
với đạo lý, làm hại uy tín của Đẳng. 
Có người vốn đĩ là đảng viên cộng 
sản đã từng xông pha trong lửa đạn, 
sống chết với dân, được dân nuôi, dân 
che chở, nhưng nay trở thành người 
có chức, có quyền, bị đồng tiền, danh 
lợi cắm dỗ, họ sớm quên đi những 
năm tháng đồng cam cộng khồ với 
dàn đề rồi sống xa dân, vô trách 
nhiệm với dàn, tự biến mình thành 
« quan cách mạng», lộng quyền. thain 
nhũng, sống phè phỡn, đè đầu cưỡi 
cồ dàn... Chính những người này đã 
làm hại thanh danh uy tin của Đẳng, 
làm giảm lòng tin của quần chúng đối 
với Đảng. 

Hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo 
nhân dân tiến hành công cuộc đồi 
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mới toàn điện đất nước ta. Công cuộc 
đồi mới đòi hỏi Đảng phải tự đồi mới 
mỉnh, nâng cao uy tín, năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của minh, củng 
cố lòng tin của nhân dân đối với Đẳng. 
Muốn thế, Đảng phải ra sức củng cố 
đội ngũ của Đảng, nàng cao vai trỏ, 
trách nhiệm yà uy tin đảng viên. 


Trước kia, người đẳng viên cộng 
sản sống và hành động theo đạo lý 
“ giàu sang không thề quyến rũ, nghèo 
khó không thề chuyền lav. uy vũ không 
thề khuất phục ?. Họ sẵn sàng từ bỗ 
cuộc sống gia đình êm ấm, hy sinh 
hạnh phúc riêng tư của mình, dấn 
thân vào con đường cách mạng đầy 
chông gai, thậm chí sẵn sàng lên máy 
chém, ra trường bắn, vui vẻ chết vi 
sự nghiệp cứu nước, cứu dân. Và vi 
thế họ có uy tín lớn. Có thề nói đó là 
mẫu hình người cộng sản của giai 
đoạn trước. Cỏn trong giai đoạn hiện 
nay mẫu hình người cộng sản thế nào ? 
Cái gì thề hiện vai trò tiên phong của 
người cộng sản, cái gÌ tạo nên uy tín 
đẳng viên? Lâu nay Đẳng ta vẫn 
thường chỉ rõ, đẳng viên phải là 
người tiêu biều cho những phầm chất 
cách mạng tốt đẹp nhất của giai cấp 
công nhân, là mẫu mực của con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Đẳng viên là 
người chiến sï tiên phong, có nghị lực 
cách mạng và tính thần trách nhiệm 
cao phất, phấn đấu thực hiện có hiệu 
quả đường lối, chỉnh sách của Đẳng, 
đóng góp tích cực nhất cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ TÔ quốc. Điều lệ Đẳng và nhiều 
nghị quyết của Đảng đã chỉ ra những 
nhiệm vụ, những đòi hỏi đối với 
người đảng viên. Nhưng văn đề đạt 
ra là trong công cuộc đồi mới hiện 
nay, những yêu eầu đó cần được eụ 
thề hóa như thế nào? Làm thế nào 
đẻ phát huy được vai trò tiên phong 
gương mẫu của đảng viên, củng cÕ 
được uy tín của Đảng ? 


Tôi cho rằng, trong điều kiện đồi 
mới hiện nay, cái quan trọng nhất 


h 
F 


th hiện được vai trò tiên phong 
gương mẫu của đảng viên, làm nên 
uy Tên đẳng viên, là những vấn đề 


Mật là: Đảng viên phải có thái 
độ đúng đắn,. tích cực đối với công 
củộc đồi mới, đi đầu thực hiện đồi 
mới, kiên định lập trường cách mạng 
của giai cấp công nhân, trung thành 
với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, Yvững vàng, không động dao 
trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. 

Đồi mới là một yêu cầu khách quan, 
là đòi hỏi nghiêm ngạt của thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
nhằm nhận thức đúng hơn về chủ 
nghĩa xã hội,khấc phục những mặt 
trì trệ, đầy nhanh quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội một cách hợp quy 
luật. đạt hiệu quả cao,củng cố và 
tăng cường chủ nghĩa xã hội, Đại hội 
VI và các hội nghị Trung ương Đảng 
đã chỉ rõ nội dung đồi mới toàn diện 
các lĩnh vực của đất nước. Trách 
nhiệm và nghĩa vụ của đẳng viên là 
nhất trí với đường lối chủ trương 
của Đẳng, bằng mọi cách phấn đấu 
thức hiện thắng lợi các nghị quyết 
của Đảng, đưa sự nghiệp đồi mới của 


.nước ta đi đến thắng lợi. Cả lý luận 


và thực tiễn xưa nay đều chứng minh 
rằng đảng cách mạng chân chính phải 
bao gồm những người đồng tàm nhất 
trí, đoàn kết thống nhất, không thề có 
tỉnh trạng đảng viên của Đẳng lại 
không tán thành đường lối, quan 
điềm của Đảng, không thực hiện nghị 
quyết của Đăng. Có thề nói, lúc này, 
thái độ và tỉnh thần đối với chủ 
trương đồi mới là thước đo phầm 
chất, năng lực, vai trò tiên phong 
gương mẫu của mỗi đẳng viên. 

Tuy nhiên, đòi mới là một quá 
trình, là một cuộc vận động cách mạng 
có rất nhiều phức tạp khó khăn, đòi 
hỏi phải có định hướng đúng và có 
bước đi vững chắc, hông thể nóng 
vội, giản đơn, cực đoan. Thực tế vừa 


qua ở nước ta cũng như ở nhiều nước 
anh em cho thấy, đồi mới không thề 
tiến hành một cách chủ quan, bất 
chấp quy luật, bất chấp những nguyên 
tấc đã được thử thách. Trong đồi 
mới có thể xầy ra những xáo trộn, 
mắt ồn định, thậm chí rối loạn ở bộ 
phận này bộ phận khác nhưng trên 


"toàn cục, ở những nét cơ bản phải ồn 


định. Trong đồi mới không tránh khỏi 
những vấp váp,sai lầm. Chủ nghĩa 
đế quốc và bọn phản động các loại 
đang khai thác những vấp váp, sai 
lầm và lợi dụng những khó khăn khác 
của cbủ nghĩa xã hội đề chống phá 
chủ nghĩa xã hội. Thái độ đúng đắn 
của người cộng sản là phải binh tĩnh, 
tỉnh táo, không hốt hoảng bị quan, 
không hoang mang dao động. Người 
cộng sản hơn quần chúng binh thường 
ckính là ở chỗ,vào những lúc khó 
khăn thử thách, họ luôn luôn vững 
vàng, kiên định lập trường cách 
mạng, giữ vững nguyên tắc của chủ 
nghĩa xã hội. Lúc này,hơn ai hết, 
người cộng sản phải kiên quyết đấu 
tranh bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
lý tưởng và sự nghiệp của Đảng, bảo 
vệ lợi ích của nhân dân, giữ gìn tính 
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, ủng hộ những nhân tố 
mới đúng đắn, phê phán và đấu tranh 
với những biều hiện mơ hồ, cực đoan, 
thiếu cảnh giác với những âm mưu 
yvà thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, 


. Chính lúc này là lúc thử thách sự 


kiên định, bản lĩnh,lòng trung thành ˆ 
của mỗi đảng viên, kiềm nghiệm 
những nhận thức. quan điềm, ý thức 
tư tưởng của mỗi người cộng sản: 
đồi mới hay bảo thủ, vững vàng hay 
dao động, nhiệt thành xây dựng hay 
cơ hội chủ nghĩa... Các tô chức đăng 
có thề qua đày xem xét, sàng lọc, xốc _ 
lại đội ngũ của mình. Mác và Ẩng- 
ghen ngay tử năm 1674 đã xác định 
rằng, chỉ có những người chứng minh 
bằng cả cuộc đời minh sự trung thành 
với lý tưởng cộng sắn,tích cực đấu 
tranh đề thựo hiện lý tưởng đó, 
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nghiêm túc phục tùng kỷ luật thống 
nhất của Đẳng, mới có thề là đẳng 
viên. Lê-nin cũng khẳng định : Dãng 
cộng sản chỉ có ti hoàn thành được 
st mệnh lịch sử của mình rếu như nó 
thật sự là đội tiên phong của giai 


cấp cách mạng, lao pỏm trong đội nưũ, 


.ena mình những người hoàn toàn giáo 
ngộ và trung thành với lý tường 
cộng sản, được giáo dục và tôi luyện 
bằng kinh n-hiệm của cuộc đấu tranh 
cách mạng kiên cường, 


Hai là: Đẳng viên phải có kiến 
thức, có năng lực thực hiện công cuộc 
đòi mới. 

Chúng ta vẫn thường nói, đẳng cộng 
sản là đội tiên ph:ongø lãnh đạo, là trí 
tuệ,là danh dự và lương tâm của 
thời đại ; mỗi đảng viên là một chiến 
sĩ tiên phong, gương mẫu. Muốn lãnh 
đạo cách mạng thành côn”, bên cạnh 


pham chất chính trị, lòng truna thành,, 


nhiệt tỉnh cách mạng, Đẳng phải có trí 
thức,nằm vững quy luật,biết vận dụng 
quy luật và có năng lực tò chức thực 
tiên, ĐỒi mới là một cuộc vận động 
cách mạng toàn điện và sâu sắc, diễn 
fa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 
tã hội, từ cơ cấu kinh tế đến cơ chế 


quản lý,từ chế độ kinh tế đến hệ 


tiống chính trị... Đó là một quá trình 
khó khí: vừa làm xvùa rút kinh 
nø:iệm, chưa có mô hình địt:h sẵn. 
- Đồi mới đụng cebam đến rất nhiều vấn 
_ đề, phá vỡ nhiều cái cũ, trong khi có 
những cái cũ đã tồn tại quá lâu,ăn 
8àu vào nến n!h7, cÁch làm, đã thành 
thói quen,thàith eơ chế chính sách rất 
khó sửa. Mặt kháe, thể giới cũng đang 
chuyền mạnh trên con đườn? cải tỒ 
và đòi mới: nhiều cái cũ bị đảo lộn, 
nhiều văn đề phức tạp mới nãy siuh; 


trên một số văn đề phải trải, đúng sai, 


đường như rất khó phân biệt, rất khó 
kết luận và xử lý, Thời đại chúng ta 
tại là thời đại cách mạng khoa học kỹ 
Ihuật phát triển như vũ bão, thời đại 
tin học đạt nhiều thành tựu kỷ điệu, 
hằng ngày lượng thóng tín ào ct đồn 
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đến rất nhanh và rÃt nhiều đỏi hỏi 


phải có trình độ thu nhận, phân tích 


và xử lý đúng đắn... 


Hð ràng trong tình hình đó, nếu 
cần lộ đảng viên không có ki(;: thức, 
không có trình độ nhất định và các 
mặt văn hóa, khoa học k*# thuật. 
quản lý kinh tế. pháp luật... thì không 
thề có đủ năng lực đề thựa biện tốt 
nhiêm vụ được giao. thầm chí còn 
phạm những sai lầm khôAnz thề tha 
thứ, Vừa qua, không ít trường hợp 
đẳnr viên không phát huy được 
tác dụng, rơi vào tình trạng : trung 
bina%®, nất uy tín trước quần chúng, 
là do thiếu hiều biết, thiếu kiến thức, 
Đã qua rồi cái thời hễ cử H đẳng 
viên, là cần bộ thì đường như cô thề 
làm được mọi việc. Ngày nay, mỗi 
người cộng sẵn chỉ có thề kháng định 
vai trò lãnh đạo vÂ uy tín củ: minh 
trong quần chúng bằng sự Xiếên định, 
trí thông mỉnh, sự hiều Lbiết và khả 
năng hoàn thành nhiệm vụ. 


Lên đã dặn đi dấu lại những 
người cộng san Nga rằng.níu chỉ có 
nhiệt tỉnh và lòng dũng cảm không 
thỏi thì không thê chiến thắng được 
chủ nghĩa, tư bằản,xây dựng thành 
công chủ nghĩa xĩ hội, mặc dủ nhiệt 
tỉnh cách mạng và lòng dong cảm là 
yếu tố cực kỳ quan trọng. lề chiến 
tháng chủ nghĩa tư bón, xây dựng 
thành công chủ nơhïa xã hội, những 
người cộng sẵn còn phải có kiến Lhức, 
có trình độ văn hóa cao, có trí thông 
minh và nắnø lực làm việc. Muốn thế 
phải không ngừng học !ập, học tập 
một cách kiên trÌ và nghiêm túc ; đứng 
bằng lòng với những kinh nghiêm 
của mình, kiêu ngạo cộna sản eũnz là 
một tải ác, Lê-nin nhấn mạnh rằng, 
nhữn,' người công sản, dù đó là những 
người cộng sản đã lùng (àm cuộc 
cích mạng vĩ đại chưa tửng thấy 
trên thế giới,văn cần piải học tập, 
học tập n:av miột nguờới bản hàng 
tăm thường. Và Người sẵn sànn đồi 
một tÁ những người cộng sản kém 


hiều biết đề lấy một chuyên gia thành 
thạo công việc, dù đó là Xa do: vía 
tư sẵn. 


Ba là: Đảng viên phải nỗ lực phần 
đấu làm hết sức mình, bằng lao động 


sắng tạo và có chất lượng cao của. 


minh, góp phần xóa bỗ nghẻo nàn 


lạc hậu, làm giàu cho đất nước, cho 


nbân dân. treng đó có bản thân. 


Công cuộc xây dựng đất nước đang 
đòi hỏi mỗi đẳng viên phải là một 
qgưởi lao động giỏi, lãnh đạo và 
quản lý giỏi trên lĩnh vực eông tác 
được giao. Nếu trước đây, trong cách 


mạng dân tộc dân chủ, đảng viên nêu. 


gương trong cuộc đấu tranh giữa cái 
sỐng và cái chết, phấn đấu hy sinh đề 
giải phóng đất nước, giành chính 
quyền, thì ngày nay, đẳng viên phải 
nêu gưcng chấp hành các cl:ính sách 


và pháp luật của nhà nước, lao động , 


giỏi. học tập giỏi, công tác giỏi, biết 
lãnh đạo quần chúng phát triền sản 
xuất, kinh doanh, giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa lợi ích cá nhàn và lợi 
{ch chung, đặt lợi ích chung lên trên 
lợi ích: cá nhân, cống hiến hết sứe 
mình cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ quốc. 

Có đầng chí cho rằng, 
kiện hiện nay mà nói như vày là 
không thực tế, là đạo lý. hô hào 
suông, trong cuộc sống bày giờ có 
mấy ai làm như vậy. Có đồng chỉ 
nhãn mạnh một chiều lợi ích kin: tế, 
quyền lợi đảng viên mà không thấy 
đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đang 
viên. Vậy thì xin hỏi: ranh giới giữa 
đảng viên và người ngoài đảng là ở 
đâu? Vai trò tiên phong gương mẫu 
của đảng viên là ở chỗ nào? Phải 
chăng trcig điều tiện hòa bình xây 
đựng. pl:át triên sản xuất hàng hóa, 
làm kinh tế, đảng vién không cầ:: hy 
sinh, đảng viên cũng chạy theo lợi 
nhuận, làn giàu bằng mọi cách như 
một tư niân thông thường 2 Vừa qua, 
chính vị chạy theo lợi ích cá nhàn, 
vun vén cho cá nhàn, thậm chí xoay 


trongp điều 


tở chiếm công vi tư, đặc quyền 
đặc lợi, sống giàu sang trên sự nghèo 
khồ của người khác, nhắn tâm trước 
những đau khô của người khác. mà 
nhiều đẳng viên đà mất hết uy tín 
trước quần chúng nhân dân. Thực tế 
đó chứng tổ rằng cái làm nên uy tín 
đảng viên còn là sự gương mẫu, tính 
thần hy sinh, tỉnh thần *“Ìo trước 
thiên hạ, vui sau thiên hạa›. Không 


_có cải đó, đẳng viên không thể có ug 


tín nào hết, 


Có đồng chỉ cho rằng, đề lĩnh đạo 
được kinh tế, đãng viên phải có óc 
kinh doanh, phải biết buôn bán, biết 
làm giàu, hơn nữa còn phải gương 
mẫu làm giàu. Điều đỏ đáng, hoàn toàn 
đúng. Đảng ta khuyến khích đảng 
viên biết làm ¿iàu, nhưng đó phải là 
sự làm giàu chính đáng, bằng sức lao 
động của minh, không tham ô biền 
thủ, bóc lội người khác, không xà xẻo, 
chấm mút œủa công. Những người lợi 
dung chức quyền đề kiếm chác, tham 
những, bóc lột thì dù mang đanh 
đảng viên, thực chất họ không côn là 
đẳng viên. Họ còn ở trong đẳng chẳng 
qua là vì tồ chức đảng nơi họ sinh hoạt 
đã kém đấu tranh, xuê xoa, nề nang 
hoặc vi sự vô nguyên tắc nào đó. Và 
chừng nào còn như vậy thỉ sự trong 
sạch và uy tín của đảng HN tránh 
khỏi bị phá hoại. 


Bến là : Đẳng viên phải có quan hệ 
tốt với quần chúng. 

Đảng ta đã xéc định chế độ ehiính 
trị của nước ta là chế độ làm chủ của 
nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng ; sức mạnh vô địch của Đảng 
là ở mi liên hệ coặt chẽ với quần 
chúng nhàn dân, Đăng chủ trương 
phát huy “mạnh dân chủ, coi đân 
chủ vồa là mục tiêu vừa là đông 
lực của công cuộc đồi mới. Mỗi 
đẳng viên, trước hít đăng viên là 


“cân bộ iãnh địo, có chức có quyền, 


phải tôn trọng và phát buy quyền làm 
chủ của đân, cam lo đời sống hàng 
ngày của quân chúng, tì hiểu nguyện 
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vọng và lắng nghe ý kiến quần chúng, 
ủng hộ, học tập những kinh nghiệm 
sáng tạo của quần chúng. giúp đỡ 
quan chúng khi gặp khé khăn, kiên 
quyết đấu tranh chống bệnh quan 
liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, 
đặc quyền đặc lợi, trù dập ức hiếp 
quần chứng và mọi hành vi vi phạm 
quyền dân chủ của dân. Đây 1Ä một 


vấn đề hết sức quan trọng, một vêu 


cầu rất cần thiết đối với người đảng 
viên treng diều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền. Nó quyết định sự tín 
nhiệm của nhân dân đối với đẳng viên, 
cũng có nghĩa quyết định uy tín của 
đảng trong quần chúng. Không phải 
ngẫu nhiên khi còn sống, Bác Hồ luôn 
luôn quan lâm đến vấn đề này, nói 
nhiều về vấn đề này. Người thường 
nhắc nhở cần bộ, đẳng viên phải 
thưởng xuyên rèn luyện đạo đức 


cách mạng, trau đồi quan điềm và, 


thái độ đúng đần đối với quân 
chúng coi việc tôn trọng quản 
chúng, học hỏi quần chúng, có quan 
hệ mật thiết với quần chúng là một 
vẫn đề thuộc về phầm chất, tư cách, 
đạo đức của đẳng viên. _ 

Đương nhiên, trong quá trình phát 


-huy đân-chủ, phải chống tbái độ theo 


đuôi quần chúng, mị dân, đân chủ 
hì¿uh thức, đàn chủ cực đoan. Dân 
chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp 
luật. Đân chủ không *ó nghĩa là tự do 
vô tò chức, vô chính phủ. 


Năm là: Đẳng yiên phải có ý thức 

tỒ chức kỶ luật, giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất của Đăng trên cơ sở thực 
hiện đúng nguyên tắc tập trung đản 
chủ trong Đảng. 
_ Nức mạnh của Đẳng là ở tính thống 
nhất: thống nhất ý chỉ, thống nhất 
quan điềm, thống nhất hành động. 
Nguyên tác bào đảm sự thống nhất 
của lang :à nguyên tắc tập trung đàn 
chủ. Vi vậy, mọi cán bộ, đản? viên, 
bất cứ ở cương vị nào đều phải tôn 
trọng và chấp hành đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ. 
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Đảng viên có trách nhiệm tích cựe 
tham gia thảo luận các vấn đề thuộc 
về đường lỗi, chủ trương của Đảng, 
có quyền chất vấn, tranh luận một 
cách thẳng thắn, đồng thời chú ý lắng 
nghe và lên trọng ý kiến của người 
khác. Khi đã thành quyết định của 
lập thề thì phải nghiêm túc chấp 
hành. Nếu còn có ý kiến khác thì 
được bão lưu hoặc trình bày, bão cáo 
lại theo đúng nguyên tắc tồ chức, 
đảng viên không được tự ý làm trái 
hoặc trì hoãn không thi hành nghị 
quyết của tập thề hoặc của cấp trên ; 
không được phát ngôn bừa bãi hoặc 
truyền đạt những ý kiến, quan điềm 
riêng của mình ngoài các hội nghị 
đẳng. & 

Xung quanh vấn đề này lâu nay 
vẫn tồn tại một ý kiến cho rằng, nếu 
trong trường hợp nghị quyết của tập 
thề hoặc của cấp trên sai thì xử tri ra 
sao ? Trường hợp nghị quyết sat có 
thề có, và thực tế đã có, nhưng không 
phải là phồ biến và thường xuyên. 
Ai cũng biết, mỗi quyết định, mỗi 
nghị quyết của Đảng thường được 
nghiên cứu, chuần bị khá công phu. 
Đó là kết quả của trí tuệ tập thề, là 
kết tỉnh những nhận thức đúng đẳn 
của tập thề, ít nhất cũng đến một thời 
điềm nào đó, và trong đó có sự đóng 
góp của đông đìo đảng viên. Trường 
hợp một đảng viên thấy nghị quyết là 
sai hoặc có điềm sai, thi thái đọ đúng 
đắn nhất là kịp thời và thẳng thắn 
trình bày ý kiến của mình với tồ chức 
có thầm quyền. Nếu ÿ kiến vẫn chưa 
được chấp nhận thị đẳng viên đó có 
quyền được bảo lưu, nhưng phải phục 
tùng tỒ chức, phải thí hành nghị quyết 
của tò chức. Hỏi qua thực tế thực hiện 
ngÌ:ị quyết, cuộc sống sẽ kiềm nghiệm 
và khang định chân lý thuộc về ai, 
lúc đó sẽ có sự điều chỉnh cầu thiết, 
Không như vậy thì Đăng Chav bái cứ 
tồ chức chính trị nào khác) không còn 
là một tồ chức thống nhất ; no sẽ chỉ 
là cÂu lạc bộ bàn cãi suông, không có 
sức lãnh đạo và chiến đấu. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Một số suy nghĩ về đổi mới công tác 


quân chúng của đẳng 


GÀY nay Đảng ta trở thành 
đảng lãnh đạo nhân dân nắm 
chỉnh quyền, cho pên mối 
quan hệ giữa đảng và quàn 


chúng có nhiêu đặc điềm, nội dung 


và hình thức mới, phong phú và đa 
đạng. Mối quan hệ đó diễn ra trong 
mọi lĩnh vực của đời sống, điễn ra 
hễnz ncày ở mọi cấp, mọi nơi, và đặc 
biệt trực tiếp, nóng hồng ở cơ sở. 


Từ sau Đại hội VI của Đảng đến 
nay, công tác quần chúng của Đảng 
hoạt động theo hướng đồi mới — dân 
chủ hóa và công klai hóa — cho nên 
đã động viên được quần chúng ở 
nhiều cơ sở từng bước tháo gỡ khó 
khăn, tạo những chuyền biến ban 
đầ: trên các mặt kinh tế, xã hội, an 


. ninh, quốc phòng, khơi dậy được bậu 


không khí dân chủ trong đời sống 
xã hội. 


Tuy vậy, nghiêm túc kiềm điềm, 
chúng ta thấy công tác quần chúng 
ca Đảng thời gian qua vẫn chưa có 
sự chuyền biến cœ bản, œn nhiều mặt 
yếu kém, làm theo kiều cũ. Nhiều 
nơi cáo tồ chức đẳng còn xa rời quần 
chủng ; chính quyền còn quan liêu, 
hách dịch, mệnh lệnh, cửa quyền với 
dân; các đoàn thề quần chúng hoạt 
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động theo kiều hành chính, xa hội 
viên, đoàn viên, xa cơ sở, không đáp 
ứng kịp thời những yêu cầu, nguyện 
vọng chỉnh đáng của nhân dân. 


_Những yếu kém đó bộc lộ rõ nét nl.ất 


ở cơ sở. Nhiều cơ sở đẳng không còn 
là hạt nhân lĩnh đạo, không tập hợp 
đoản kết được quần chúng. Quần 
chúng mất niềm tin vào tồ chức đảng 
và dảng viên.. 


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 
những thiếu sót đó, nhưng theo tôi, 
cần chủ ý một số nguyên nhân: 


Mẹt là, các tỒ chúc đảng và đẳng 
viên nhiều cơ sở chưa nhận thức đúng 
và nhất quán rằng, ở bất kỳ giai 
đoạn cách mạng nào, đảng cũng phấn 
đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân 
và nhân dân †ao động, ngoài ra đảng 
không có lợi ích nào khác. Nhiều 
người đã quên lời dạy của Hồ Chủ 
tịch: ® Việc gì lợi cho dân, ta phải 
hết sức làm. Việc gỉ hại cho dân, ta 
phải hết sức tránh ? (1). Trong cách 
mạng dân tộc dân chủ, *độo lập tự 


# Chuyện viên Bap dân vận trung ương. 

(1) Hồ chỉ Minh: Chế độ x4 hội chủ nghĩa 
lê chế đệ do nhân dân lee động ldm chủ, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1979, tr. 12. 
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fo®.là lợi ích tối cao của dân tộc, 
nhưnz cũng là lơi ích thiết thân của 
mỏi người dân. vị thế đản tin đẳng, 
theo đẳng làm cách mạng, đù có phải 
mát mát, hy sinh: đảng ở trong dân, 
17a vào đân, lãnh đạo dân, cùng dân 
chiến đầu đề giành độc lập, tự do 
cho Tô quốc. Ngày nay, nhu cầu và 
lợi ích của quần chúng nhân dân phát 
triền rất đa đạng, thiết thực và cụ 
thề. Vì vậy, đảng, nhất là tò chức 
đẳng ở cơ sở, phải sâu sát nhân đân, 
tim hiều tâm tư, nguyện vọng, khả 
năng của nhân dân về các mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh 
quốc phòng... 


Hai là, việc tuyên truyền, giáo dục 
chủ trương, chính sách của đảng, 


Tuật pháp của nhà nước trong quần. 


chúng còn chậm chạp, chưa rộng, 
chưa sâu. Nhiều chủ trương, chính 
sách của đảng và nhà nước không 
đcn dược quần chúng, nhất là ở 
miền núi, hải đảo và vùng nông 
thôn hẻo lánh. Việc vận dụng chủ 
trương, chính sách của câp trên ở các 
xi nghiệp. xã, phường còn rập khuôn, 
máy móc, không sát với tình hình 
cơ sở, không phù hợp với trinh độ 
của quần chúng và cán bộ ở đó nên 
đà không tạo ra được sự nhất trí 
ciửa các tò chức đẳng, nhà nước và 
nhân dân, đã không khai thác và 
phát huy được thế mạnh của cơ sở 


_ Ba là, nhiều tồ chức cơ sở đẳng và- 


đảng viên chưa nêu cao tính tiên 
phong gương mẫu, chưa thật sự đồi 
mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của 
mình, hơn nữa còn coi nhẹ nhiệm vụ 
xây dựng chính quyền, xây dựng các 
đoàn thề và các tỒ chức xã hội, coi 
nhẹ việc phối hợp hoạt động giữa các 
tồ chức ãy. Nhiều đang bộ, can thiệp 
thô bạo vào các công việc của hội 
đông nhân đân phường, xã. Nhiều 
cấp ủy, chỉnh quyền cơ sở không tôn 
trọng tính độc lập của các đoàn thề, 
coi các đoàn thề như những ban 
chuyên môn của mình, tự cho mình có 
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quyền sai bảo, áp đặt. Quan hệ, lề lối 
làm việc giữa đẳng ủy, chính quyền 
với các đoàn thề, với mặt trận, chưa 
được xây dựng thành quy chế rõ 
ràng, 


Bồn là, nhiều eấp ủy đẳng ở cơ sở 
chưa coi trọng công tác quản chúng 
và có quan niệm phiến điện về công 
tác quần chúng, coi công tác quần 
chúng chỉ đơn thuần là vận động 
quần chúng thực hiện các chủ trương, 
chính sách, luật lệ đã ban hành. Do 
đó ở nhiều nơi, người dân chỉ được 
biết những chủ trương, chính sách, 
luật pháp có quan hệ trực tiếp với 
mình, còn những chủ trương, chính 
sách có quan hệ đến các đối tượng 
khác, thi họ không được biết, hoặc 
chỉ biết rất sơ lược. Ngoài ra, không ít 
cấp ủy đảng còn xâm phạm quyền 
làm chủ của dân, không đề nhân đán 
được dân chủ bàn biện pháp thực 
hiện cũng như góp ÿ kiến xây dựng 
chủ trương, chính sách của đẳng và 
nhà nước. 


Đồi mới công tác quần chúng của 
đảng là một đòi hỏi cấp bách của 
cách mạng .và của bản thân các giai 
cấp, các tầng lớp trong xã hội ta. 
Công tác quần chúng của đẳng cần cô 
sự đồi mới lừ tư duy đến tồ chức và 
phương thức hoạt động, đồi mới cả 
bên trên lẫn bên dưới, trong đó đồi 
mới ở eơ sở là rất quan trọng. Đầi 
mới công tác quần chúng của đẳng ở 
cơ sở phải nhằm làm cho quần chúng 
găn bó mật thiết với đảng ngay từ 
cơ sở, làm cho quầm chúng thật sự coi 
các tò chức cơ sở đảng là của họ, 
họ; do đó mà đoàn kết được toàn dân, 
khơi đậy được mọi tiềm "ăng của 
nhân dân, thực hiện và phát huy 
được quyền làm chủ của nhâm dân, 
thực hiện tháng lợi công cuộc đồi mới 
do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo. 

Tất nhiên, đề đạt được những mục 
tiêu ấy, cần có sự đồi mới công tác 
quần chúng của toàn đảng, tử trung 
ương đến từng cơ sở và từng đảng 
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viên, cần có sự đồi mới của cả hệ 
thống chính trị. Song, điều quan 
trọng hơn cả vẫn là sự đồi mới của 
đẳng về tư duy chính trị và tư duy 
kinh tế, về tỏ chức, và cán bộ, về 
phong cách, cơ chế, chính sách, v.v. 
Đối với các tô chức cơ sở đẳng, theo 
tôi, trước mắt cần tận trung thực hiện 
tỐt một số nội dung sau đây : 


—~ Đồi mới nhận thức về nhân tố con 
người. Lâu nay, do tách. rời con 
người lao động với con người hưởng 
thụ, coi thường và biìnb quân hóa lợi 


ích của người lao động, v.v. cho nên - 


chúng ta đã không phát huy được 
đầy đủ, mạnh mẽ sự sáng tạo của 
quần chúng nhàn dân. Phải tìm mọi 
biện pháp đề phát huy mạnh mẽ tính 
tích eực của người lao động hoạt động 
ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, 
chính trị và tỉnh thần, dù họ là lao 
động chân tay hay lao động trí óc, 
dù họ làm việc ở cơ quan, xí nghiệp 
nhà nước hay ở các hợp tác xã, tồỒ 
hợp hay cơ sở tư nhàn, dù họ ở nông 
thôn hay thành phố, ở miền núi hay 
miền xuôi. Một trong n`.ững biện pháp 
quan trọng là phải thật sự quan tâm 
đến lợi ích thiết thực của quân chúng 
lao động. Ð€e sự quan tâm không trở 
thành sự ban ơn của lĩnh đạo ởỞ xí 
nghiệp công, nông nghiệp, cơ quan 
hay ở xã, phường. thì vấn đề quan 
trọng hàng đầu là phải có cơ chế đúng 
đắn đề gắn lợi ích của người lao 
động với trách nhiệm của họ đối với 
công việc, bảo đảm sự công báng trong 
phản pöối, trong tiêu dùng và trong 
hưởng thụ. Những năm gìn đây, nhờ 
nhận thức đóng vấn đề nảy, nh‡ều 
cơ sở dàng đã tập hợp dược quần 
chúng, dân dắt quần chún¿ vượt qu:. 
được thử thách, vững bước Ci 
lên. Điền bình là các cơ sở đảng ở 
nông trường Đồng giao l, xí nghiệp 
173 Tổồng cục hậu cần, hợp tác xã Hợp 
thịnh huyện Tam đáo tỉnh Vĩnh phú, 
xã Sơn điền huyện Di linh tỉnh Lâm 
đồng-.. _ | 


— Chủ trương, chỉnh sách của đẳng, 
luật pháp của nhà nước chỉ trở thành 
sức mạnh của quần chúng khi thà::: 
nhập quần chúng. VÌ vậy, việc tuyên 
truyền. giáo dục chủ trương chính 
sách của đảng, luật pháp của nhà nước 
phải thật sự trở thành một nhiệm vụ 
quan trọng thường xuyên của các tò 
chức cơ sở đang. Việc tuyên truyền 
chủ trương, chính sách của đẳng, luật 
pháp của nhà nước trong quần chúng, 
cìn làm chu đáo và kịp thời. Dàng 
bộ, chỉ bộ và các đoàn thề quần 
chúng ở cơ sở phải sâu sát quản 
chúng, hiều rõ tàm tư, nguyện vọng 
của tửng đối tượng đề có phương 
pháp tuyên truyền thích hợp: mặt 
khác bản tl:ân người đổi tuyên truyền 


phải hiều đúng và nghiêm túc chàn 


hành các chủ trương, chính sách của 
đảng và luật pháp của nhà nước. Vàăna 
dụng sáng tạo các chủ trương, chỉih 
sách của đẳng và luật pháp của nhà 
nước vào điều kiện cụ thề của cơ sử, 
sẽ khai thúc được thế mạnh của cơ 
sở, đồng thời thông qua đó, làm cho 
quần chúng hiểu sàu sắc hơn chủ 
trương, clính sách của đảng, pháp 
luật của nhà nước. Các cấp ủy đang. 
và các đoàn thê ở cơ sở cần thông 
tin cho quần chúng hiều đúng đâảy 
đủ và nhanh clóng sự thật về 
tình hình kính tế, chính trị, xã 
hội, an nính quốc ph:òng ở nuớc ta, 
về tỉnh hình cải tô, đồi mới ở các 
nước xã Lội chủ peh7a anh em. Thựa 
tế c:o t1ìy, những cơ sở lầm tốt 
công tác quản cúng là những cơ sử 
làm cho các tài g lớp quần chúig hiệu 
đúng, hiều sàu, biểềa kịp thời chủ 
tra; 0bctnh sách của ốc cổ và luật 
pháp của nhà nước, 


- Dàng còn làm công tắc quần 
chúiøg Ling chính sự trong sạch, vũng 
mạnh của đăng và các đảng viên, của 
các eơ quan nhà nước và của các đoàn 
thề quần chúng, của Mặt trận Tỏ quốc 
Việt nam. Vì vậy, vấn đề xây dưug đảng, 
xây dựng chính quyền, xây dựng các 
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đoàn thờ quần chúng trong sạch, vững 
mạnh, xây dụng sự phối hợp hoạt động 
nhịp nhàng, ăn khớp, thee một cơ chế 
đảm bảo phát huy được đầy đủ chức 
năng, nhiệm vụ của các tồ chức đó, 
là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực 
tiễn te lớn, 


Lúi học hàng đầu của cÁc cơ @&Ÿ 
tầm tốt công tíc quần chúng là phải 
cc¡ trọng xíy dựng đảng vững mạnh 
cả về chính trị, tư tưởng và tồ chức, 
coi trọng việc bồi đưỡng, rèn luyện 
đạo đức, phảm chất của cán hộ, đang 
viên ; đảng viên là cán bộ chủ chối 
cần quan hệ trực tiếp với quần chúng, 
lắng nghe ý kiến của quần chúng, đi 
đầu trong mộẹi mặt công tác và sinh 
hoạt, Cần đề cao nguyên tắc tập trung 
dân chủ tron sinh hoạt đang, coi 
trọng việc giữ gìn kỷ luật của đăng 
vién, 


Xây dựng đôi ngũ cán bộ có năng 
lực, nhất là nắng lực quản lý kinh tế, 
có puảm ckát đạo đức, có nhiệt tình, 
có (âm huyết và trách nhiệm đầy đủ 
với quần chúng, cũng là một nhiệm 
vụ rất quan trọng eũa các tồ chức cơ 
sở đảng. Một trong những yếu tố 
quyết định của phong trào quần chúng 
là có cần bộ giỏi, cần bộ tốt. Những 
cân bộ như vậy thường xuất thân từ 
phang trào, được quần chúng suy tôn, 
được tập thề đảng bộ thật sự đân 
chủ lựa chọn, được đào tạo bồi 
dưỡng và thử thách tử trong phong 
trào. 


Các cơ sở làm tốt công lác quần 
chúng đều coi trọng xây dựng chính 
quyển và các đoàn thề quần chúng 
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vững mạnh. Đoàn thề quần chúng là ˆ 


những tô chức chính trị — xã hội do 
quần chúng tự nguyện tham gia, vì 
lợi ích thiết thân của mỗi người và 
vì n:hĩa vụ đổi với đất nước, Vị vậy, 
cần chú ý kết hợp thật tốt viện huy 
độn/ quần chúng thực hiện nhiệm vụ 
chung với việc chăm lo đáp ứng những 
lợi ích thiết thực của họ. Cần giúp đỡ 
các đoàn thê đào tạo, bồi dưỡng đội 
n¿ñ cắn bộ. Cán bộ clủ chốt của các 
đoàn thề không nhất thiết là đẳng 
viên và phải do quản chúng tự lựa 
chọn; tránh mọi Sự can thiệp, áp đặt. 
Cần giúp các đoàn thề nâng cao chất 
lượng đoàn viên, hội viên; bảo đảm 
tính tự nguyện của mỗi người gia 
nhập các đoàn thề. Các cơ gở đẳng và 
chính quyền nên tạo điều kiện thuận 
lợi đề các đoàn thề hoạt động. Cáo 
đăng bộ cũng cần chú Ý lãnh đạo sự 
phối hợp hoạt động gi1?a chính quyền 
với các đaàn thề và Mặt trận TỒ quốe, 
trên cơ sở các quy chế, quy định 
được quần chúng rộng rãi £óp ý kiến 
xây dựng. 

— Việc mở rộng dân chủ, thực 
hiện công khai, công bằng xã hội, 
như kinh nghiệm các cơ sở làm tốt 
công tác quần chúng cho thấy, lâ một 
động lực quan trọng của công taâc 
quản chúng của đảng. Các đảng bộ 
cơ sử cần nỉh:anh chóng nắm lấy động 
lực đó đề phát huy sức mạnH của 
quần chủng, thực hiện thẳng lợi nhiệrn 
vụ của mỗi địa phương và mỗi đơn 
vị. Dân chủ, công khai, công bằng rã 
hội — đó vừa là mục tiêu, vửa là động 
lực của chủ nghĩa xã hội, và của công 
tác vận động quần chúng biện nay. 


Pị ® h ^ 
Đổi mới cán bộ làm 
2 
công tác tổ chức 
tồ chức và cán bộ. Muốn vậy, 


` 
theo tôi, trước hết phải đồi 


mới người làm công tác tồ chức và 
cán bộ. : | 

Mỗi giai đoạn cách mạng. có yêu 
cầu riêng về công tác tỒ chức và 
eông tác cán bộ. Trung giai đoạn cách 
mạng dân tộc, dân chủ, công tác tỒ 
chức và cán bộ đã đắp ứng được yêu 
cầu của cách mạng, góp phần quan 
trọng vào thẳng lợi chung của Đảng 
và nhân dân ta. Hoạt động của Đăng 
trong thời ký này tập trung cao độ 
ý chí của toàn đảng, cho nên công 
tác tồ chức và cán bộ tập trung trong 
bộ them mưu tối cao. Yêu câu ấy là 
cần thiết và tạo ra được sức mạnh 
của Đảng, của cách mạng. ' 


Tuy nhiên, do chiến tranh kéo dài, 
tối quản tý hành chính bao cấp đã 
tạo điều kiện cho chủ nghĩa quan 
liêu nãy sinh và phát triên., Trong 
công tác tồ chức và cán bộ, lề lối 
làm việc lẬp trung quan liêu ăn sâu, 
bám rễ, công tác này mặc nhiên được 
coi là của cấp trên, thuộc về ý chí của 
một số người. Khi đánh giá cán bộ, 


Ự nghiệp đồi mới của Đẳng 
đòi hỏi phải đòi mới công tác 


tỒ chức thường nhấn mạnh khía cạnh 


: [hư qửi Bộ biên tập 


chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của 
cấp trên, coi thái độ chấp hành mệnh 
lệnh là nội dung chủ yếu của ý thức 
tỏ chức kỷ luật; kbông coi trọng 
đúng mức tính năng động của cấp 
dưới, không chú ý lắng nghe ý kiến, 
tâm tư và nguyện vọng của quần 
chúng về công tác tô chức và cán bộ. 


Trong bối cảnh ấy, người cán bộ 
làm công tác tò chức thường mắc vào 
khuyết điềm cứng nhắc. Họ nhin 
người theo một khuôn mẫu nhất định. 
Nhưng thực tế cuộc sống lại đa đạng, 
con người cũng đa dạng, mỗi cá nhân 
có cá tính, phong cách, sở tLích, 
nguyện vọng không giống nhau, có 
ưu điềm và khuyết điềm khác nhau. 


Trong nhiều nĩm., chúng ta mắc vào 
những quan niệm sai làm: có lúc quá 
nhấn mạnh thành phần xuất thân của 
cần bộ, soi xét lý lịch tới ba đời, mà 
không xem xét phầm chất thực tế của 
họ, khi thị chỉ nhấn manh tới khía 
cạnh tre» mà chưa chủ ý tới năng 
lực trình độ; có lúc lại quá nhấn 
mạnh bằrg cấp, không xem xét một 
cách cụ thẻ khả năng hoạt động thực 
tiễn của cán bộ v.v, 

Mặt khác, nhiều căn bộ làm công 
(ác tồ chúc lại có phong cách trầm 
ngâm, lặnơ lẽ, Ít cới mở, Ít gần gũi 
cân bộ và quần chúng. Họ rất sợ lộ 
bí mật về tồ chức và cán bộ. Sự thiếu 
công khai, thiếu đân chủ, trong công 
tác tồ chức cán bộ đã làm cho công 
tác này trở thành sự áp đặt chủ quan 
võ đoán của một số cán bộ, do đó 
trong nhiều trường hợp đánh giá, đề 
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bạt, hoặc kỷ luật cân bộ không phẩn 
ánh đúng đắn thực tế khách quan. 

Ÿới cơ chế quan liêu, người cán 
mộ tổ chức không dành nhiều thời 
gian học tập, nghiên cứu. Họ làm 
việc theo những công thức đã có sẵn 
đo cấp trên đưa xuống. Chọn cân bậ 
làm công tác tô chức thưởng chỉ quan 
tâm đến mịt eđđúc» theo nghĩa: lý 
lịch trong sạch, điềm đạm, chín chẵn, 
biết chấp hành, biết phục tùng tuyệt 
đối cấp trên, mà chưa chú ý thật sự 
đến mặt năng lực. Công tác dào Lạo 
cán bộ làm công tác tÔ chức đang 
còn nhiều !únø túng. ` 

Đồi mới đội ngũ cán bộ làm công 
tác (Ö chức không phải thuần túy là 
sự thav thế con người, mà quan trọng 


_hơn là sự đồi mới về chất lượng của. 


đội ngũ đó. Quá trình này bao gồm 
eä sự thay thế con người và sự đồi 
raới tư duy. là quá trình chất lượng 
hóa những cân bộ tồ chức theo yêu 
cầu mới của giai đoạn cách mạng 
hiện nay, Yêu cầu đó đòi hỏi: 
- Về phầm chất chính trị: Trước 
- hết người cán bộ tồ chức cần có sự 
trung thành tuyệt đối với sự nghiệp 
cách mạng, với chủ nghĩa xÄ hội. Họ 


phải là người ủng hộ quan điềm đồi. 


mới, kiên trì những nguyên tắc đồi 
mới, không hoang mang đao động 
trước tình hinh phức tạp trên thế 
giới và trong nước, trước sự tác đông 
của các quan điềm trái với quan điề¡n 
của Đẳng. 

Nuười cần bộ tồ chức phải là 
n đười trung thực và chí công vô tư. 
Trung thực và chí công vô tư th 
hiện ở tác phong thẳng thắn, đám 
trình bày ý kiến với cấp trên, đám 
đấu tranh chống hiện tượng tiêu 
cực, khách quan, công minh, không 
thiên vị, không bị ®nhiều® bởi tình 
cảm yêu ghét cá nhân, bởi thói nịnh 
hót, không sa ngã trước nạn hối lộ, 
không chủ quan, võ đoán, ích kỷ, 
hẹp hồi. 

Người cán bộ tồ chức phải có tác 
phong dân chủ, cởi mở, sâu sát thực 
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tiễn, sâu sát cơn người; phải nặng 
lòng nhân, đầy tình thương yêu con 
người. Mỗi cá thề là một đơn nhất 
phong phú, một thế giới đầy góc cạnh. 
Thiếu tình thương, thiếu quan điềm 
nhân văn, thiếu sự gần gũi và tỈ mi, 
thì dà có trình độ uyên bác cũng 
không thề hiều được con người. 


— Về năng lực: người cán bộ tô 
chức cần có sự hiều biết nhiều mặt. 


Trước hết, cán bộ tỒ chức phải am 
hiều và biết vận dụng phép biện chứng 
duy vật. Xa rời phép biện chứng duy 
vệt, sẽ dẫn tới chủ quan, chủ nahĩe 
kinh nghiệm, phiến diện và sai lầm 
trong việc đảnh giá, nhìn nhận 
cán bộ... 


Nsười cần bộ tô chức phải hiều 
sâu về lý luận và thực tiễn công tác 
xây dựng đảng, có sự am hiều nhất 
định về quản lý kinh tế, về xà hội 
học và tâm lý học. 


Cân bộ !Ồ chức cũng cần có những 
kinh nghiệm nhất định trong cuộc 
sống. Kinh nghiệm ấy không phải đà 
sử dụng làm công cụ bảo thủ, mà trái 
lại bồ sung cho những tri thức về 
lý luận. 


Đề có được một đội ngũ cán bộ 
làm công tác tồ chức đáp ứng yêu cầu 
đồi mới của Đảng, không thề cứ nói 
chung chung mãi là “đồi mới», là 
« quy hoạch”, nà cần có ngay những 

*quy định về tiêu chuần đội ngũ cán 
bộ tô chức. Có như vậy, cấp dưới mới 
có thề biết phải đồi mới như thế nào 
và quv hoạch ra sao. 


Mặt khác, các ban của Trung ương, 
nhất là Dan tổ ci:ức cần có chương 
trình đào tạo cán bộ tÐÖ chức các Ccíp, 
đưa công tác đào tạo căn bộ tô chức 
lèn một trỉnh độ mới, cao hơn, sớm 
đáp ứng được yêu câu của tình bình 
và nhiệm vụ cách mạng. 


TRUNG DŨNG 
(Ban tồ chức trung tương) 
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VẤN ĐỀ, §SỰ KIÊN 


KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
DƯỚI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


RGUYỄN THANH TUẤN #* 


È tiến hành cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật, chủ 
nghĩa tư bản có trong tay 
những tiền- đề vật chất — kỹ 
thuật to lớn mà nó cố gắng khai thắc 
ở mức cao nhất trên cả hai hướng: 
kÿ thuật — quân sự và kỹ thuật — sản 
xuất trong khuôn khỒ các chương trình 
quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, theo 
C. Mác. tính chất hai mặt của tiến bộ 
kỹ thuật đưới chủ nghĩa tư bản là ở 
chỗ : vừa là điều kiện quan trọng đề 
tư bản phát triền, vừa sẵn sinH ra 
những tiền đề của sự phủ định tất 
yếu chủ nghĩa tư bản. 


Là, 


I[ — Những hướng chủ yêu của 
chính sách khoa học và kỹ thuật 


Đặc trưng chính của các xu hướng 
chính sách khoa học, kỹ thuật ở cúc 
nước tư bản phát triền là xây dựng 
hệ quan điềm chinh sách khoa học tồng 
quát và hình thành các hướng ưu tiên 
lớn. Chẳng hạn năm 1980. Pháp đã 
soạn thảo chương trình 10 năm về 
chính sách khea học và`kỹ thuật. Năm 
1976, quốc hội Mỹ cũng đã thông qua 
một chương trình hành động về chính 


sách khoa học, kỹ thuật và giao cho 
Quỹ khoa học quốc gia (NSF) và Hội 
đồng nghiên cứu quốc gia phải định 
kỷ soạn thảo «triền vọng 5 năm» về 
phát triền khoa học và kỹ thuật. 
Tháng 12-(981 Hội đồng quốc gia của 
Nhật bản về khoa học và kỹ thuật đã 
thông qua “Sách trắng về khoa học 
và kỹ thuật» của Nhật bản nhằm 
chuyên hướng từ chỗ nhập công nghộ 
sang tự sáng tạo những công ki 
mới cho thế kỷ XXI. 


Tuy có sự khác nhau rãit lớn trong 
chính sách khoa học kỹ thuật của các 
nước tư bản chủ nghĩa, song đường 
sức quyết định các phương hướng ưu 
tiên dài hạn là các chương trình đồ 
sộ ở tầm quốc gia và khu vực với kỳ 
vọng vươn lên trước ở những hướng 
kỹ thuật và công nøhệ mũi nhọn. Với 
Ân mưu giành ưu thế quân sự đối với 
Liên xô, ngày 6-I-I98I1 chính quyền 
Mỹ đã thông qua chương trình SDI, 
tuy gọi là chương trình * chiến tranh 
giữa các vì sao ® nhưng hệ quả khoa 
học —kỹ thuật và kinh tế—xã hội rất 


® Cán hộ Viện Mác—-lLê-nin 
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lớn, trong đó có các hệ la de cực 


mạnh, các hệ thốn+? vệ tính các loi. 


với một hệ điều khiên tự động lao 
trùm hầu hết thế giới. Làm cơ sở cho 
hệ điều khišn này là những mạng 
mảy tính cực mạnh cỡ II! tỈ phép 
tính/øiây. Còn trong chiến lược 
«Những giới hạn của còn người » từ 
nay đến năm: 2000, Nhật bản tập trung 
vào la lĩnh vực chính: vật liệu mới. 
công nghệ sinh học và tin học, trong 
đó dự kiến vào đầu những năm 90 sẽ 
cho ra đời máy tính thế hệ 5. Lo ngại 
(rước sự lạc hậu về công nghệ so với 
Mỹ và Nhật, dưới sự cô vũ của Phấp 
và CIII.B Đức, 19 nước Tây Âu đã đề 
ra chương trình EUiRI:XA với 215 đề 
án tập trung vào các hướng chính: 
vét liệu mới, lấy gốm công nz¡iệp làm 
cơ sở; tin học; rò bôt và sinh học, 
trong đó nồi bật là các hại giống man 
tạo v.v. 


Cùng với việc thực hiện các chương 
trình và đề án lớn, từ nhữ: nxm 56, 
- các nước tư bản phát triền đã quan 
tâm xây dựng cá+ trun? iâm khoa học 
lớn. Trong đó nội tiếng nhÃt là trung 


tâm nghiên cửa khe^ học n triên 
khai kỹ thuật không lồ ở Thang lũng 
Xi-li-con — vương gi tốc của sông 


nghiệp điện tử Mỹ hình thành xung 
quanh trường đại học Xtlan-pnơt với 
chừng 20 nghin nhà khoa hạc và Lÿ 
sư của hơn 60 tà hợp côag nghi‡p; 
và đường 128 nối liều hai trường đại 
học Ha-vớt và Mat-xa-su-xét được coi 
là cái nôi của cách mạng khoa họe— 
kỹ thuật hiện đại với hơn 790 sông 
ty công nghiệp căn xuất náy vi tính 
đang hoạt động. Tò hợp khoa học lửn 
nhất ở Anh được hình thành xung 
quanh trườa2 đại học Cam-brit nồi 
tiếng thế giới với hơn 700 hãng đang 
hoạt ¿ động, nhằm ứng dìịn¿ trong sản 
Xuất các phát mình mới nh Ñ của khoa 
học. Ở Nhật, từ những nắp) 00 người 


ta dã bắt đâu xây dựnz th;nh phố 


khoa học Tsu-ku-ba, Đến nay thành 
phố đã có 46 viện nghiên cứu khoa 
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học và2 trường đại học, Từ những 
năm 80, Nhật bản đã chọn 30 địa điềm 
có thề xây dựng các thành phố kỳ 
thuật, trong đó nồi tiếng là Cu-ma- 
mô-tô đã được xây dựng từ 1983 và 
dự kiến đến 1990 sẽ có 859000 dân. 
Nét ưu việt của các thành phố kỹ 
thuật là chúng không bị ảnh hưởng 
của hệ thốn xã hội cồ hủ, sự năng 
động của chúng dựa vào mối gần kết 
linh hoạt của các trưởng đại học với 
các trung tâm khoa học lớn, và lực 
lượnz lao động có chuyên môn cao 
với thiết bị và cơ sở hạ tầng hoàn 
toàn hiện đại, 


Ngoài các trung tÂm quốc gia. người 
ta còn thành lập các trung tâm khoa 
học liên quốc gia, như Trung tâm 
nchiên cứu hạt nhân nguyên tử châu 
Âu (CERN), Cộng đồng năng lượng 
nguyên tử châu Âu (EURATOM) và 
Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) nhằm 
thối hợp nghiên cứu những hướng 
¡hoa học lớn và phức tạp. 


Đà nhanh chóng biến những À/ 
tưng khoa học thành các công nghệ 
mới, các nước tư bản phát triền đã 
có nhiều hình thức liên kết khoa học 
với sản xuất theo vùng lãnh thồ. 
Tửừnz “chùm ›» các hãng có tiềm lực 
khca học hiện đại đã bắt đầu tập hợp 
lạt xu2ø quanh trường đại học. Một 
cộng đồng các cơ quan khoa học và 
công nghệ như vậy được gọi là tÖ hợp 
khca học. Năm 1950 ở CHIB Đức, 
Pháp, Hĩ, Hà lan và Anh chỉ có tất 
cả 10 tồ hợp khoa học, đến cuối năm 
19S2 đã có hơn 60 tà hợp khoa học 
đang hoạt động và 50 tô hợp đang 
được thành lận, Npoài ra còn phát 
triên ctđ eeôn# viên khoa học ®, một 
hình thức liên kết nghiên cứu cơ bản 
và ứag dụng giùa các trường đại bọc 
và các hãng công nghiệp. Vào đầu 
những năm 80 riêng trên lãnh thồ Mỹ 
đã có 13) công viên khoa học nằm 
ớ 31 bang, 

Một điều cần nhấn mạnh là trong 
các nước tư bản chủ nghĩa, trường 
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đại học la trung tâm nghiên cứu cơ 
băn và là hạt nhân của mạng kết cấu 
khoa học với các hãng nghiên cứu và 
các hãng công nghiệp. Ngoài ra các 
hiệp hội nghiên cứu lớn, như Hội 
các nhà thông thái (Mỹ), Hiệp hội 
Marx Plank (CHLB Đức) CNRŠS 
(Pháp) v.v. cũng tiến hành một phần 
lớn các nghiên cứu cơ bản. Hoạt động 
nghiên cứu triền khai kỹ thuật chủ, 
yếu được (iến hành ở các xí nghiệp 
và các viện nghiên cứu thuộc cáo 
hãn? công nghiệp. Viện hàn lâm chỈ 
là tồ chức có tính chất hiệp hội đề tôn 
vi.h nghề rghiệp và đóng vai trò tư 
vấn về chính sách khoa học. ` 


Vai trò của trường đại học còn rất 
quan trọng ở nhiệm vụ đào tạo và 
bồi dưỡng cán bệ đại học, trên đại 
học. Tử những năm 50 trở lại đây, 
bàng các. hình thức khác nhau, chinh 
phủ các nước OECD đã tiến hành mở 
rộng, cải tồ hệ thống đào tạo =huyện 
gia đại học. Chẳng hạn những cải 
cách giáo dục của J. Ken-nơ-đi dã 
tăng gấp đôi nhịp độ giáo dục của 
Hoa kỳ. Ngày nay tính bình quản sỐ 
sinh viên trong 100 thanh niên tuôi 
từ 20 đến 21 ở Hoa kỳ là 55, Thụy 
điền và Ca-na-đa: 30, Nhật và Hià 
lan: 31, Đan mạch và Pháp: 22 v.v. 
Tỷ lệ lao độnz trí óc trong tong số 
lao động xã hội rất sao, ví dụ ở Hoa 
kỳ là 55, ở Nhật bản là 18%. Mục 
tiêu của các nước tư bản phát t:riền 
giờ đây trước hết là đào tạo ngày 
cảng nhiều những nzười có trình độ 
đại học đề điều khiền công việc tự 
động có người máy (tham gia. Còn 
việc chuyên môn sẽ chủ yếu là của 
người máy. Chỉ phí cho giáo dục, đào 
tạo ở các nước này rất cao. Vào đầu 
những năm 80, Pháp đầu tư ã,8%5 giá 
trị tồng sản phầm xã hội cho giáo 
dục và đào tạo; CHLB Đức: 4.5; 
Nhật bắn: 5,7% ¡ Hà lan: 7,7 ; Anh: 
5,3%... 


Ngoài các ngành khoa học mũi 
phọn như sinh học, điều khiền 


học v.v., sự quan tâm tới cáe khoa 
học xữ hói không phải là một hiện 
tượn1 mới ở các nước tư bản. Quỹ 
nghiên cứu khoa học quốc gia Mỹ 
(NSF), Hội đồng nghiên cứu khoa học 
xà hội Anh (SSRC) mỗi năm có hàng 
trăm đề án nghiên cứu, trong đó 2/3 
chỉ phí dành cho các công trình nghiên 
cứu tâm lý học và xã hội học. Ở Mỹ, 
có gàn 1709 trung tâm chuyên nghiên 
cứu về vấn đẻ cách mạng vô sản 
và chủ nghĩa xã hội. Trong các 
năm 1961 — (1972, ở Mỹ, Ca-na-đa 
có hơn 1800 luận án tiến sĩ, ở Anh 
có 200 luận án tiến sĩ về Cách mạng 
Tháng mười và chủ nghĩa xã hội. 
Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
tại các nước tư bản xuất hiện rất 
nhiều trào lưu triết học, như hiện 
tượng luận, chủ nghĩa hiện sinh, thực 
chứng mới và hậu thực chứng, nhân 
bản học v.v. với nhiều trường phái 
khoa học xã hội nồi tiếng như Câu 
lạc bộ HRô-ma mà đại diện là O. Pec-xi 
(I-ta-H-a) và A. King (Ê-cốt, trường 
phái hiện thực chủ n;hïa trong chính 
trị ở Mỹ mà đại điện là G. Mac-san, 
L. ⁄/aslơ... và trường phái Phrăng- 
phuốc trên sông Mainơ (CHLbB 
Đức) v.v. | 

Nhin chung, hoạt động khoa học, 
kỹ thuật ở các nước tư bản dựa trên 
các nguòn nhân lực, tài lực, vật lực, 
tin học và mạng lưới tô chức các cơ 
quan nghiên cứu — tr:ền khai và dịch 
vụ khoa học — kỹ thuật hùng hậu và 
dầy hiệu quả. Chi phí cho nghiên 
cứu — triền khai ở các nước OlSCD 
Irung bình hằng năm là 4.2% thu 
nhập quốc dân. Chẳng hạn, năm 1988 
Mỹ chi 132 tỷ đô-la cho nghiên cứu — 
triên khai. Năm 1970 số cán b2 khoa 
học và kỹ sư trên 1 triệu dân của Mỹ 
và Ca-na-đa là >25ƒ5, của Nhật bản là 
2900, năm 1950 các chỉ số tương ứng 
đã lên tới 26:9 và 3950. Vai trò của 
nhà nước tư sản đối với tiến bộ khoa 
hoa — kỹ thuật tai các nước OECD 
cũng fhề hiện rất rõ. Tùy hoàn cảnh, ˆ 
tnỗi nước có sự khác nhau trong việc 


Lãi 


áp dụng các loại biện pháp thường 
xuyên: chúng hạn Anh thực hiện tài 
trợ là chính, trong khi Ca-na-đa và 
Nhật bản chú ý phát triền cơ sở hạ 
tầng cho nghiên cứu — triền khai, Mỹ 
tận trunơ vào kiến tao môi trường xã 
hội và thị trường cho khoa học và kỹ 
thuật. Tất ca các biện pháp đó đều 
nhằm vượi lên trước ở n:ữaø hướng 
kỹ thuật và cônz nghệ mũi nhọn của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
hiện đại. 


LÍ — Khoa học, kỹ thuật và sự cấu 
trúc lại nên kinh tế 


Khoa học và kỹ thuật thực sự ngày 
càng tác, động to lớn đến sự tăng 
trưởnz kính tế tại các nước OBCD. 
Trong nhữnz năm 1955 - 1960 phần 
đóng góp của khoa học và ký thuật 
trong tăng trưởng kinh tế là 203, chỉ 
số đó trong các năm /939—1965 là 25%, 
1965 -- 1970 là 38%, !970 - 1975 là 475% 
và 1975 — 1982 là €5%5. Tai sác nước đó, 
nền kinh tế quốc dân đã và đang được 
cấu trúc lại theo hướng dịch chuyền 
sang những ngành công nzhiệp eó hàm 
lượng khoa học, kỹ thuật cao như 
điện tử, rô bột, thiết bị tr đang, nắng 
lượn, hat nhẦÂn v.v. Quả trình cầu 
trúc lại nầẦn tinh tế Tại các nước tư 
bản ph¿t triền về đại tịề HẠ: han khi 
phát triền qua giai đoạn đầu với các 
săn phầm khai khcáng và trông trọt 
(khu vrre kinh tế tứ nh1t), các nước 
bước sanZ siai đòn công ngh:ên ha 
với s BÁU triền chủ vcH cấc nrành 
côn? nưh n chế hiển (nu vưứ' kính 
tế thứ he1), Phụ nhìn trona ca đen 
bây đế lệm. đồ Tim 65-8000) CC 
nhu cầu đa dạng cˆa cen người, tẹao 
cơ sở cho sự phát triển cˆa các hoạt 
đông địch vụ và thông tin thủ vực 
kinh tế thứ ba) Khi sư phát triền 
này tới độ chín muỗi tỉ x»"Ãt hiện 
nền kinh tế địch vụ. Nền kinh !ế này 
bao gồm không chỉ riêng phần các 
hoat động thuộc khu vực kinh tế thứ 
ba, mà còn bao gồm ca phần mề¡n 
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(dịch vụ và thông tin) ngày càng tăng 
trong nội bộ khu vực kinh tế thứ ha: 


và thứ nhất. Tới lúc này dịch vụ va 


thông tin đã chiếm một tỷ trọng đán: 
kề trong hoạt động kinh tế của cá: 
nước tư bản phát triền. Vào đầu 
nhữnu năm Š0, tại các nước này phẫu, 
đóng góp giá trị của khu vực sản xui! 


. nông nghiệp chỉ khoảng 3—5%, khu 


vực sản xuất công nghiệp; 30 — 10%. 
khu vực dịch vụ: 20 — 25%, khu vực 
thông tin : 35-45. Năng suất lao động 
trong khu vực dịch vụ được đánh giá 
là thấp hơn năng suất trong khu vực 
kinh tế thứ hai. Do vậy trên thế giới 
đã thấy có hiện tượng tốc độ phát 
triển kinh tế nói chung bị chậm lại ở 
các nước tư bản phát triền (1 —= 3% 
hàng năm), Trong nền kinh tế địch 
vụ, năng suất lao động không còn là 
phương tiện thích hợp đề đánh gia 
hiệu quả chung của tông thề nền kinh 
tế. liệu quả chung phụ thuộc chủ 
yếu vào yếu tố đồng bộ hài hòa giữa 
các lĩnh vực hoạt động kinh tế với 
nhau. Sr tòng hợp ba hòn đảo › : 
công xưởng, cơ quan và nhà ở lại với 
nhau trên quy mô toàn nước Nhật 
chẳng han được bắt đầu từ 1984 nhờ 
mang BĐrời thông tín máy tính điện tử 
hóa, ruầ thành phần của nó là eắp 
đền quang thẹy cho các tuyến thôi 
tín trước gÂ+, các bộ nhớ đạng vị đà 
Ô cât xéi và các cia từ, các trung tầi¡n 
máy tí:h và các máy tính cá nhàn 
đợc nÐ: liề: với nhau lÀ m2L bước 
nhìy vọt tra cự phát triền kính tả 
VÀ quan lÝ cón n/ười đề đạt hiệu quá 
C8230 6 #138 01) TẾ! Hóe hóa. 


La cạath xã bi của 


SA Luuýy ác tả): đướit chủ 


12 ,A (lự Đàn 


Clếna đa đnrem chúng Kiến không 
chi sự ra đẻ? miệ: nền công nghệ mới 
mà là sự định chuyên của cả loài 
m.ưởi lên một nền Văn mìỉnh mới. 
Dưới chú nghĩa tư bản, cách mạng 
khoa hoc —kš thuật cũng đã làm tăng 


_ | không ngừng năng suất lao động, biến 


" 
« 


J]— Ghi? cam c—— ——na~ - ` k : : sa. gY SỬ 
NÝÝï=-2nTBss==r==m====as==a-....x— 


đồico cấu xÄ hội (cơ cấu giai cấp, 
ngành nghề...), nâng cao nhu cầu của 
các thành viên xã hội, biến đồi cơ 
cáu thời gian làm việc và nghỉ ngơi, 
biến đồi môi trường sống của xã hội 
(như vấn đề tiện nghi, nhà ở, đô thị 
hóa, phân bố dân cư và dân số...), 
biến đồi trong tồ chức và quản lý hoạt 
động sống của toàn xã hội và máy 
tính hóa nền sản xuất và đời sống xã 
hội v.v. Từ những hiện tượng ấy, các 
nhà tư tưởng tư sản đã đưa ra quan 
niệm về cơ cấu kỹ trị, nghĩa là quyền 
hành được chuyên sang cho các nhà 
kỹ trị và kỹ thuật viên, và về sự 
“® biến mất › của giai cấp tư sản và 
công nhân... Thực tế quá trình tập 
trung tư bản trên quy mô quốc gia và 
quốc tế điễn ra mạnh rnẽ cùng với 
cuộc cách mạng khoa học~kỹ thuật 
hiện đại kề từ những năm 50 trở lại 


đây cho thấy mục đích của nền kinh - 


tế tư bản không phải chỉ tuân theo 
vêu cầu của kỹ thuật và công nghệ, mà 
trên hết là tuân theo quy luật tỉrn 
kiếm lợi nhuận. Và những nhà kỹ trị, 
công nhàn~— nói chung là tấtca những 
người làm thuê trong guồng máy của 
thiết chế kinh tếT—xã hội ấy —đều phải 
tuân theo cái lôgíc đủa lợi ích tư sản 
là giá trị thăng dư. Là những người 
đuy nhất sản xuất ra giá trị thặng dư, 
giai cấp công nhân luôn luôn thay 
đồi cơ cấu cùng với sự phát triền của 
các lực lượng sản xuất từ bản chủ 
nghĩa và gản liền với các hình thức 
sản xuất tư bản hiện đại. Ngày nay 
giai cấp công nhân không những không 
biến mất mà bao gồm cả lao động 
chân tay (công nhân “cồ xanh») lẫn 
lao động trí óc (công nhân « cỒ vàng » 
và « cồ trắng *) và ngày càng được 
mang cao về trình độ văn hóa, kỷ 
thuật và sự giác ngộ chính trị. 
Trong một xã hội mà mỗi thời kỳ 
phát triền và suy thoái kinh tế kéo 
đài gắn liền với một kiều công nghệ 


nhất định thì cơ cấu việc làm và thành 
phần đội quân thất nghiệp cũng thường 
xuyên biến động. Giai cấp vô sản 
phàn hóa nhanh chóng thành một bên 
là hạt nhàn không lớn gồm những 
người lao động được tương đối tru 
đãi và bên kia là phân đônz đảo hơn 
nhiều gòôm những công nhàn cnuoai 
vi "có việc làm thất thường, không 
có chuyên môn hoặc thất nghiệp. Nan 
thất nghiệp hàng loạt; sự tha hóa ở 
những người thất nghiệp, tỉnh trạng 
không có nhà ở và sống đưới nức 
nghèo khồ; việc khai thác công nghệ 
mới ở một ngành kinh tế này thường 
kéo theo tỉnh trạng suy thoái ở nhiều 
ngành kinh tế khác, đôi khi cả toàn 
bộ nền kinh tế; v.v. tà những di căn 


'của chủ nghĩa tư bản. Song điều còn 


nguy hiềm hơn nữa là việc tư bản 
khai thác hướng kỹ thuật — quản sự 
của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật đề mưu tỉm giá trị thăng dư cao. 
Tỷ suất lợi nhuận trong sản xuất 
quân sự thường cao hơn 1,5—2 lần so 
với mức chung trong nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa. Trong hai thập niên 
70, 80, tỷ lệ chi phí cho nghiên cứu — 
triền khai phục vụ mục đích quân sự 
trong tỒng số ngân sách nghiên cứu — 
triền khai của Mỹ, Anh thường chiếm 
41 55, của Pháp 32— 35% v.v. 
Riêng chương trình SDI của Mỹ dự 
kiến sẽ ngốn hơn f000 tỉ đô la. Cuộc 
chạy đua vũ trang của chủ nghĩa đẻ 
quốc không chỉ gây cho xã hội tư bản 
những phí tòn ngày sàng không thề 
chịu được, mà trên hết, nó làm biển 
đạng những bộ phận chính của lực 
lượng sản xuất, thậ¡n chí thành lực 
lượng hủy diệt toàn thề nền văn minh 
nhân loại. Tất cả những điều đó cho 
thấy chủ nghĩa tư bản không thề bảo 
đảm bản chất nhân đạo vỐn có của 
khoa học và kỹ thuật, không thề bảo ' 
đảm sự phát triển đều đặn, ồn định 
của các cuộc cách mạng khoa học ^ kỹ 
thuật và do đó, của cả xã hội. 
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Thế aiới : vÉn đề, sự kiên 


Không hề có bằng chứng mới 


RONG bất cứ chế độ xã hội 
> nào, quan hệ sản xuất, chứ 
_ không phải lực lượng sản 

xuất, là nhân tố phản ánh 
bản chất của chế độ ấy. Khi quan hệ 
sản xuất thay đồi, thì bản chất chế độ 
cùng thay đồi. Nhưng không phải bất 
cứ sự thay đồi nào của quan hệ sản 
xuất cũng dưa tới sự thay đồi chế độ 
xã hội. Quan hệ sản xuất, xét về cơ cấu 


của nó, có bộ phận bản chất là quan. 


hệ sở hữu và quan hệ phân phối. Bộ 
phận ấy trả lời câu hỏi: sởhữu của ai 
và phân phối cho ai. Còn phần hình 
thức thồ hiện của quan hệ sản xuấẤtlà 
hình thức sở hữu, hình thức phân 
phối và hình thức quản lý. Gọi là 
hình thức hay cơ chế cũng đều gần 
giống nhau. Phần hình thức đó trả lời 
câu hỏi: sở hữu— phân phối — quản lý 
như thế nào? 


Bộ phán bản chất của quan hệ sẵn 
xuất luôn luôn ở trạng thái tương 
đối ồn định. Sự thay đồi của bộ phận 
này cũnz đồng nghĩa với sự thay đồi 
về chất của quan hệ sản xuất, từ đó 
đản tới sự thay đồi chế độ xã hội. 
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cho sự hòa nhập giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nøhĩa tư bản - 


- 


LÊ TỊNH 


Còn hình thức thề hiện của quan hệ 
sản xuất thì thường được điều chỉnh 
và không nzửng thay đổi đi đôi với 
sự phát triền của lực lượng sản xuất. 
Sự thay đồi và điều chỉnh này là nhằm 
bảo vệ sự ồn định của bộ phận bản 
chït của quan hệ sẳn xuất. 

Thực tiễn lịch sử đã chứng mính 
luận điềm nói trên. Trong chế độ 
phong kiến, hình thức sở hữu thay 
đồi:rãt da dạnz như chế độ nông nô, 
tô điền, địa tô hiện vật, địa tô tiền tệ, 
nhưng quan hệ e':iếm hữu phong kiến 
đối với ruộng đất và quan hệ bóc lột 
địa tô thì không hề thay đồi căn bản. 


Dưới chủ nghĩa tư bản. quan hệ 
sản xuất cũng trải qua ni:ièu lần điều 
chính tử công trường thủ công. tự do 
cạnh tranh đến tư bản độc quyền, tư 
bản độc quyền nhà nước, rồi gái gọi 
là chủ nghĩa tư bản nhân đân », tư 
bản xuyên quốc gia v.v. tất cả những 
hình thức đó không làm thay đồi bản 
chất của quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. (, 

Sự thay đồi hình thức biều hiên 
của quan hệ sản xuất, là sự điễn biến 


về lượng của nó. Song nếu lượng 
thay đồi vượt quá giới hạn nào đó 
cũng sẽ dẫn tới thay đồi về chất. 


Cải sai lầm chủ yếu của thuyết hội 
tụ trước đây là ở chỗ coi lực lượng 
sẵn xuất, chứ không phải quan hệ sản 
uất. là yếu tố quyết định sự thay đồi 


của chế độ xã hội. Trong thập kỷ 50 


và 609 thể kỷ này, do những tiến bộ 
chưa từng có của cách mạng khoa học 
kỹ thuật, lực lượng sản xuất có một 
bước phát triền nhảy vọt. Điều này 
điển ra tại c&c nước tư bản phát triền. 
Người ta cho rằng chỉ: 2 thập kỷ đó, 
sản xuất (tư bản chủ nghĩa đã tạo ra 
một đống của cải ngang với một thế 
kỷ trước đó (1). Choáng ngợp trước 
eư phát triền của khoa học kỹ thuật, 
các triết gia tư sản đã tuyệt đối hóa 


vai trò của khoa học kỹ thuật, coi nó: 


như là yếu tố độc lập, quyết định sự 
phát triền- của lịch sử xã hội, không 
cần đấu tranh giai cấp, chẳng phải 
thay đồi quan hệ sản xuất, khỏi cần 
lật đồ ách thống trị của giai cấp bóc 


lột, chỉ cần làm cách mạng trong lực - 


lượng sản xuất là đủ đề đưa xã hội 
tư bản chủ nghĩa tiến lên cái gọi là 
xã hội sau công nghiệp — một xã hội 
mới, tốt đẹp hơn () Đó chính là cơ sở 
tư tưởng của thuyết « hội tụ », của cái 
gọi là sự chòa nhập? giữa chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội. 


Nếu như trước đậy, thuyết * hội tụ ® 
đã phủ nhận tác dụng của quan hệ 
sản xuất, thì hiện nạy những tín đồ 
của tà thuyết này lại căn cứ chủ yếu 
vào những biến đồi của bộ phận hình 
thức của quan hệ sản xuất đề chứng 
minh cho sự “hội tụy, thòa nhập » 
giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội, _ 

Những luận điềm mới của thuyết 
bội tụ cũng ra đời trong bối cảnh của 
sự phát.triền nhảy vọt trong lực 
lượng sản xuất. Vài thập kỷ qua, chủ 
nghĩa tư bản đã lợi dụng được những 
thành quả mới nhất của cách mạng 
khoa học kỳ thuật, thực hiện một cuộc 


cách mạng về cơ cấu kinh tế, chuyền 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa từ chó 
chủ yếu tiêu hao năng lượ ngvà nhiên 
liệu cồ truyền, sang một nền sẵn xuất 
chủ yếu dựa trên kỹ thuật cao — chất 
xám. Người máy và máy tính điện tử 
được sử dụng rộng rài, Năng suất lao 
động tăng lên rất cao, tạo ra một 
lượng giá trị thặng dư rất lớn. Trên 
cơ sở thay đồi cơ cấu kịnh tế. elủ 
nghĩa tư bản thực hiện một loạt điều 
chỉnh về quan hệ sản xuất. Nhưng chỉ 
là thay đồi về hinh thức biều hiện của 
quan hệ sản xuất. Trước hết là sự 
thay đồi về chức năng kịnh tế của nhà 
nước. Ở phương Tây, sau chiến tranh 
nhà nước noày càng can thiệp vào 
hoạt động kinh tế. Nhà nước tư sản 
nay không chỉ là người gác cửa của 
nhà tư bản, mà đã chủ động nhảy lên 
vũ đài đề làm chức năng điều khiền 
từ một trung tÂm. Trong khi làm việc 
đó, chính phủ có phần nào bảo yệ lợi 
{ch toàn xã hội, đồng thời cũng bảo 
vệ lợi ích của xÍ nghiệp †ư nhân. XI 
nghiệp tư nhân cũng có sự thỏa hiệp 
và nhượng bộ đối với lợi ích toàn xã 
hội. Những xí nghiệp tư nhân bại 
được chính phủ chi trả lại về mặt lợi 
ích bằng những hình thức khác. RỒ 
ràng, nhà nước tư sản không phải là 
siêu giai cấp. Nó vẫn là người bảo vệ 
và đại biều cho sở hữu tư bản chủ 
nghĩa. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai. 
việc quốc bữu hóa phát triền mạnh 
ở các nước phương Tây. Nhưng nay 
thì đang diễn ra xu hướng phi quốc 
hữu hóa—tư nhân hóa. Như vậy. về 
bản chất, * quốc hữu hóa » và chế độ 
tư bản chủ nghĩa không thề hòa nhập 
với nhau, cũng không phải là con 
đường đề chủ nghĩa tư bản thoát khỏi 
khủng hoảng. càng không thê là dấu 


(1) Trong Ÿuyê› ngôn của Đảng ‹ộng sdo 
viết năm 1518, Mác và Ăng-phen đả nói rằng 
chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một đống của 
cải bảng tát cả những gì mà luài người dâ 
tạo ra chu đến lúc ấy. 


bŠ 


Diệu về sự xích gần hoặc hòa nhập 
điffta hai chế độ kinh tế. 


Viác nhà nước tư sản tăng cường 
can thiệp vào cúc hoạt động kinh tế, 
và sự xuất hiện chử nghĩa tư bản nhà 
nước, celhï là hình thức mới của quan 
hệ san xuất tư bản chủ nghĩa trong 
điều kiện lực lượng sản xuất và phản 
công lao động phát triền rất cao. 
Điều đó không làm thay đồi đặc trưng 
bản chất của chủ nghĩa tư bản là sở 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất, 


Về hinh thức quản lý, nhà tư bản 
giao một phần quyền quyết định cho 
nhân viên quản lý — tầng lớp kỳ trị. 
Số người nấy có nhiều tri thức, kỹ 
thuật và thông tin. Họ thay mặt người 


sở hữu tư bản đưa ra các quyết định. 


và quản lý xí nghiệp. Họ làm việc 
nây tốt hơn là nhà tư bản. 

Nhu vậy, hinh thức của quan hệ 
sản xuất có sự điều chỉnh, nhưng quan 
hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa và quan 
hệ bóc lột của tư bản đối với giá trị 
thăng đư thì không hề thay đồi. Tính 
chất của sở hữu tư bản chủ nghĩa 
vẫn như cũ. Nhà tư bản, chứ không 
phải người quản lý, là chủ sở hữu tư 
bản. 

Trong khi đó, tại các nước xã hội 
chủ nghĩa, nhà nước giao quyền chủ 
động cho xỉ nghiệp. Một phần quyền 
điều hành sản xuất kinh đoanh trước 
kia nằm trong tay nhà nước, nay Biao 
cho xí nghiệp, nhằm thích ứng với 
nhu cầu kinh tế hàng hóa. nâng 
cao tính tích cực và sáng tạo của xí 
nghiệp. Điều này, xét về quau hệ sở 
hữu, tính chất sở hữu không có gì 
thay đồi. Đây chỉ là tách quyền sở hữu 
và quyền sử dụng, quyền kinh doanh, 
nhằm mở đường cho sản xuất hàng 
hóa phát triền. Một nền sẳn xuất hàng 
hóa đòi hỏi một cơ chế quản lý năng 
động, linh hoạt. 

Như vậy sự điều chỉnh chức năng 
kinh tế cửa nhà nước dưới hai chế 
độ, là sự thay đô: về hìrh (hức của 


cơ chế kinh tế. Nó không hề làm thay 
đồi tính chất của nhà nước và chế độ 
kinh tế xã hội. 

Về mặt kế hoạch kinh tế cũng vậy. 
Gần đây các nhà nước tư bản chủ 
nghĩa cũng có xu hướng thực hiện 
kế hoạch hóa kinh tế. Nhờ có lý 
thuyết về điều tra khảo sấhthị trường 
và kỹ thuật tin học, chủ nghĩa tư bản 
có thề nắm được tình hinh một cách 
nhanh nhậy và khá chính xác, có thề 
dự báo được các khả năng, đón trước 
các nhu cầu, do đó tránh được các 
rủi ro. Diều đỏ nói lên khả năng điều 
khiền được của kinh tế tư bản chủ 
nghĩa ngày càng rõ. Sau chiến tranh, 
chính phủ Pháp đã đưa ra những 
phương hướng phát triền, thông bảo 
cho các giới kinh doanh biết ngành 
nào là có triền vọng nhất. Đồng thời, 
nhà nước có chính sách hướng vào 
các ngành đó. Nghĩa là nhà nước 
định hướng, không trực tiếp can thiệp, 
không áp đặt. Những kế hoạch như 
vậy tỏ ra có hiệu quả. 


Hơn nữa, mỗi công ty, mỗi xí 
nghiệp đều hoạt động có kế hoạch. 
Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là tỒ. 
hợp những xí nghiệp — công ty đó, 
kề cả eông ty xuyên quốc gia. 


Tuy nhiên, dưới chủ nghĩa tư bắn, 
việc kế hoạch hóa chỉ có giới hạn, 
không thề phát triền theo những 
phương hướng tối ưu định trước, 
Tình trạng sản xuất vô chính phủ 
không thề xóa bỏ hoàn toàn. Khủng 
hoàng và trì trệ vẫn liên tục diễn ra. 
Nhà nước tư bản chủ nghĩa tăng cường 
quản lý bảng kế hoạch và nhà nước 
xã hội chủ nuhĩa kết hợp kế hoạch và 
thị trưởng, giảm bởi tập trung cứng 
nhắc. hai việc đó không hề nói lên sự 
xích gần hoc hèa nhập giữa hai chế 
độ kinh tế xã hội. Kế hoạch thực ra 
là công cụ điều tiết cơ chế kính tế. 
Hơn uữa. kế hoạch vừa là sản phầm 
của sản xuất lớn xã hội hóa, vừa là 
công cụ và phương pháp quan trọng 
và phồ biến của nhà nước trong việc 


⁄ 


tồ chức và quản lý kinh tế hiện đại, 
đáp ứng yêu cầu ngày càng phức tạp 
của sản xuất hàng hóa phát triền cao. 
Xét về điềm này, chế độ Rinj; tế nào 
cũng đều có thề sử dụng công cụ đó. Tuy 
nhiên, tính chất và nội dung của kế 
hoạch lại tùy thuộc vào tính chất ‹của 
nhà nươc và của chế độ kinh tế. Trons 
cuủ nghĩa xã hội, sự nhất trí của 
mục đích sản xuất và chế độ sở hữu 
rã hội đã tạo điều kiện có lợi nhất 
cho việc quyết định và thực hiện kế 
hoạch. 


Về chính sách phân phối, dưới chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, do khoa học 
k€ thuật và sẵn xuất phát triền, lợi 
nhuận tinz nhiều, nbà tư bản có tạo 
ra được quỳ phúc lợi ngày càng lớn, 
thu nhặp của nguời lao động có tăng 
đáng kè. Từ năm 1950 đến T6“, tiền 
lưz,s thực tế của công nhân ÀZŸ 
tăng 2.4 lần, của các nước ở Tay Âu 
tà¿ø 3 lần, Nhật tăng 4 lần... Chính 
sách phản phối thu nhập đó đã kích 
thích sản xuất rất mạnh, trở thành 
mót vếu 0Ố của sản xuất và ðù định 
xẽ hội. Nhưng sự tăng trưởng ấy 
kiiông thầm vào đâu so với số lợi 
n':::2n tăng lên vào túi nhà tư sản: 
Kh.cg cách giàu nghèo không tiu 
h-n mà ngày càng lớn. Ở Mỹ văn còn 
25 triệu.gười sống dưới mức tghcO 


ki, 5 triệu người chịu cảnh màn 
trẻi chiến đất, Ở Anh, 1% số người 
e(c 2Ỗ phần giàu nhát nắm giữ 5I1Ấ 


số có h/ếu, còn 60 số người khác chi 
có dc/ó sÕ cò phiếu. 402 cêng n;hiệp, 


0027 ngoại thương, 902 đều từ ra 
nmiớc ngoài của toàn thế giới nàn 


trnp fay 200 công ty siêu quốc 6i, 
tin đó chủ yếu của Mỹ: Ở Nhịt, có 
chế độ làm việc suốt đời. Những 
người này được bảo hiềm toàn bộ, 
được chăm sóc từ ốm đau đến ma 
ebav. cưới xin. Nhưng chỉ có 3027 số 
người lao động được ưu đãi như thế. 
Còn những 70% công nhân làm việc 
theo hợp đồng trên thị trường lao 


động ! Năm 1987 có 210 000 công nhân: 


Nhật chết 
quá Sức. 


vị bệnh tim, do làm việc. 


Hỗ ràng chủ nghĩa tư bàn không 
phải là thiên đường hảo đảm hết thấy 
cho con người ve từ nôi con cho đế: 
phần mộ ? như nguời ta thường rẻu 
rao Những lý thuyết về cái gọi là 
nhà nước phúc lợi chung ®, về sư 
xích lại gìn giữa tư bản và lao động 
đều không đứng vững trước thực tế 
cuộc sống. Việc điều chính chính sách 
phân phôi thu nhập dưới chủ nghĩa 
tư bản là nhắm đối phó với sức ép: 
của cuộc đấu tranh trong công nhân, 
do tác động của phong trào cách mạng 
thế giới, do thuận lợi của cách mạng 
khoa học kỹ thuật, do đòi hỏi của 
phát triền sản xuất. Việc đó có tác 
dụng giảm bớt tủ nhập quá ư chênh 
lệch và làm địu màu thuần cơ bản 
trong xã hội tư bản, Nhựng nó khôi.g 
thể thay đồi nguyên tíc phân phỏi 
thu nhập tư bản, không thề xóa bỏ 
hoặc giảm bớt sự bóc lột đối với lao 
động làm thuê. Đóc lột giá trị thăng 
dư là quy luật tuyệt đối của chủ 
nghĩa tư bản. 


các nước xã hội chỉ 
ngàTa đang chủ trương mở rộng thíc:, 
đ¿nøg chênh lệch về tu nhập: Việc 

này là nhằm xóa bỏ hiện tượng bình 
quản và cơ chế quan liêu bao €1. 
táng Tý trọng tiệu đùng cá nhân, 
quận triệt ngu ven tác phần phối theo 
lao độug, nàng cao tính tích cục lao 
động, đ¬y mạnh sản xuất, Đồng thời, 
tronø điều kiện lực lượng sản Xu 
còn thấp, phần phối theo lao dòng 
chua hoàn thiên, cần thiết phái 
khuyến khích làm giàu chính 
và thực hiện một phản nào việc phín 
phối theo những nhân tổ không lao 
động — cô phần, lãi suất., — nhàm 
piá áL huy mọi tiềm năng Sb lợi cao 
sản xuất. Việc này là xuất phát từ 
phu cầu phát triền sản xuất và nàng 
cao đời sõng người lao động. Nó có giới 
-hạn về thời gian, phạm vỉ và trình đỏ. 
Nó được thực hiện theo chính sách và 


Trone khi đó, 
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chỉ đạo của nhà nước, không thề tự 
phát, không thề dẫn đến phán héa 
hai cực và đối lập giàu nghèo như 
dưới cl:ủ nghĩa tư bản. 


Như vậy, việc điều chỉnh về sở 
hữu, về pi:ân plối, khay về cơ chế 
quản lý, dù dưới chủ nghĩa tư bản 
hay chủ nghĩa xã hội, đeu không thay 
đôi quan hệ sản xuất và Lần chất 
chế độ kinh tế. Nó không chứng tô có 
xu hướng đồng nhất giữa chủ nghĩa 
xã bội và chủ nghĩa tư bản. Nó chỉ 
thề hiện mỗi chế dộ xã hội có sự thay 
đồi về bình thức theo nhu cầu của 
mình, trên nền tảng của địc trưng 
bản chất riêng có, theo quy luật riêng 
có. Tôi cho rằng chủ nghĩa tư Lần 
“và chủ nghĩa xã hội có tiếp thu của 
nhau một số yếu tố phục vụ cho mục 
đích của mình. Không có căn cứ gì đề 
sợ hãi nhận định đó. Tất cả những gì 
mà chủ nghĩa tư bản hiện đại đã và 


đang làm đề thúc đầy sản xuất và 
tiên bộ xã bội thi đồng thời cũng tạo 
rên mầm mống của xã hội i*ới đụng 
ra đời tøay trong lòng nó. Còn chủ 
nha xã hội thì đang làm giàu trí tuệ 


.của mình bằng cä kho tàng trí tuệ nià 


loài người đã tạo ra, ca những tri 
thức nhân loại sau Mác và Lêễ-nia. 
Chủ nghĩa xã hội đang trong q:iá 
trinh .tự phê phán, tự hoàn thiện và 
không ngừng phát triền lớn mạnh. 
Chủ ng;iĩa xã hội đang đứng vữna 
trên cơ sở tự nó và chắc chắn là một 
xã hội đang lên, nhàn đạo nhất, 
tươi đẹp nhất, mặc đù trước mắt đang 
plh:ai đối đầu với rất nhiều khó khăn, 
Chủ n¿h†a tư bản dẫu có đ›;ều chỉnh,, 
có tìm cách thích nghi, có kéo đài 
tòn tại, nhưng văn bộc lộ đầy đủ 
bản chất của một xã hội bóc lột, Lất 
cônz cùng với những mảu thuẫn xả 
hội gay gát và đang ở vào thế bị 
động lịch sử, 


TAIITH KOHTIIAH Ne 2-1930 


HJñEFYEH BẢN HIHHb — Pa3anHnan CñaBTH€ TDARHUHHB, [IDOTNOZXKBSTb 
ỐBTb AOCTOÔHBHM HOJIHTHH€CIIM BAaHTADIOM BC€TO OOLIECTBA, 
YXYYXXTW —= ÏÏOBHIUIATb VDOBCHb DYKOBO/TCTBA H ÓOECIOCOOHOCTb II©€DBH- 
q4biX ñAapDTOpraHH3auHũ. JIE CWYAH BŸ —- /l#ng Xo H CO33AHHe€ HOBOÄ 
KYAbTYDH BO PuerHaMe. -ĐÀAlI[ CÝYAH /JOT — 30 Aer npoB€TR®HHS 
IID33AHHEA O3Ẵ61616eHHH HO 3A38£7AM XO [In ÀXHna, yế — teloBek, 
DOñHoOä KpDAB — CHIA HCTOKOB H ñYyX 91oXH. COIIHAJIHS3A(: OE/HI1. 
/jậHBAHCB H OBHORB/JI//1Cb  (nccaeloeainua) #f  HaydqHhil CeMHHAD 
« /Ï@MOKDATHØW B HaII©€lñ CTDA1I6-DCAbHO€ COCTORHH€ H ID€1O2K€HH4 s. 
XÃ CýAH t(DOHI' — Bonpoc o ñneMo£parnn. @AhH AHbB ~— Boaee 
CYIIECTB€HHH H 3HAHHT€JbHDT ACHFKT JTCMOKADATHH: ODFâHH3OBATb, 
M DYKOBONHTb OỐiIeCTBOM. kiŒŒ/7II/IOBAHHAI wr /IAH TẠM - O6 
®§9đOHOMH4€CKOH KOHKYDGHILHH H Coltcopegionannu. HIV/Í:H BẠN ICH ~ 
JĨ2nHHCKAaf H71€đ O TOCKAIIHTAI:MG H €2 DDHM€IISHH® B Hai1el CTDAHe. 
ƠBMEH MHEHHZHA\H H OIlbDITOAI  IIFYEH @jpŸ HOIH' - To, 
WTO CO3/13ẰT 8BTODHT€T 11eHa napTHn, {ATT BAẦII HAM — Paavhirrne- 
HH8 OỐ OỐHOBJ€IIIH I1ADTHÍHOÏ DAỐOTBỊ € MACCAMH R II8JTODIAHH34IHfX. 
HIHHCBMA B PEHAKLHIO wW  tÿYHI 3ŸHT — OGnopaenne KanDOB, 
QTBC€TCTB€HH1X 38 ODFA1H2AItHoHnivt9 paØoTv, B MHPĐE: [IPOB27ILEA1N 
HH COBHTH“” W HFYERI TXAIib TW AII - Hayua H TeXHHKA DH 
kanuaraAanaMe, /JIE TIIHDb — lÍeT HHKAKHX CBH,¿1€T€IECTB CAHSHHI 
COUH824H3NA H t8TIIT3.3H3Ma4. 


REVIEW OF COj3UNISM N*Y 2-1990 


NGUYÊN VĂN LINH - To develop our glorious tradition, and continue te 
be the worthy political vanguard of our societÿ. YWYY TW — To iimprove the 
capacity for leadership and the fiphting power of the Party cells. LÊ XUẨN 
VŨ ~ Unele Ho and the builling of a new cnlture ín Vietnam, PHAN XUÂN 
ĐỢT ~ Thirty years of planting trccs at Tat foliowing Unele Ho' ø§ recommen- 
đation. = Man and the countryside — the siren:th of the roots and the spirit 
of the times. Socialis»: Eetrospect and Renewal (st12ies) #Wf Sympo- 
ciunn on «Democracy ỉn our eountry — Realities and projosals s. HÀ XUÂN 
TRƯỜNG —- On democracy. P/iAN ANH — Demoecracy is an cvcn more 
tmporftant and fundaimenlal problem: lIeadership mnd social cr¿anization. 
Research ĐÀN TÂM ~ Ùn econornie €eoninetilion and socialist 'emul: áiion. 
NGUYÊN VĂN KỶ — Lenin` s id:as on sia!e capitalism and hawto apply 
(em in Vietnam ai present Opinions an. LADOEFICHC€sS yy NGUYE \' 
PHÚ TRỌNG — Whalt accounts for the presiine Of. cornmianisEs, THẦN VĂN 
ĐAÂMTI — Some reflexions on how to renew the Darty: 8 m3A53 WOrÌ at the giass 
roots. Letters to the Editorial Đđoard iÝ THUNG DŨNG — Neneval in 
personnel in charge of organization. The World: Problems and Events tề: 
NGUYỄN THANH TUẢN —Scienee and technologv uadar capitalism. LẺ 
TỊNH — There is no new evidenee for the ¡iatcpration of socialism and 
capitalism. 
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REYUE DU COMMUNISME N° 2-1990 


NGUYÊN VĂN LINH-Faisous valoir les tradilions glorieuses, øoyons 
toujours dignes d tre l` avant—ga:de politique de la société. 1 y W — Elever 
là capaeitẻ de đirection ct la combativi¿(ẻ đcs cryanisations de base du Parti. 
LR XUÂN VŨ —LL One1e Ho ct tcdificeation đe 1a culture nouvelle du Viet- 
nam. PHAN XUÂN DĐỰT ~— Trcnl aus du €Têt de plantation d arbres ® 
sguivant les enseienerncnts dc  Oicie lo, YY Un homme, une terre natale — 
la force de la pation cP 1esorit de 12p:que,. Le socialisme: rezgard 
rÉIrospevtif et re::osveadt (Etudes) TẾ Colioqus sur €La démocratie au 
Vietnam — c(at rẻel ct ¡ 00172nse, HÀ XUAN THƯỜNG — Le problèeme đe la 
đề:iocratie. PHˆVN ANH — La đến: ceralie cat an problème encore plus grand 
et plusfondiameital: địiiger et oran;ser la soeiété, Etudes 7 DAN TÂM - 
Sur la ccneu:renecec€onuiurque et Lẻrmulatioa soclaliste, NGUYỄN VĂN KỶ - 
Les pcnsées đe Léninc sur le capital:sue d1štat et leur application đan4 
notre pays à Iheure actuelle. Opinions et expériences # NGUYÊN PHÓ 
THỌNG ~ Cc qui feit le prcstige đes metsbres dụ Part, TRẤN VĂN ĐAM -~ 
Queclques réflexions sur le rcnouveau đu trayvail en đirection des masse8 chez 
les organisations đe base du Parti, Lettre à la Wêdzction # THUNG DŨNG ~— 
Le renouvellement des cadrcs  charzó: de 1 organisation. Le monde: 
problemes et événement› ÿở7 NGUYEN THANH TUẦN — Le3 scienee et 
techniques sous le réøime caoifaiiste. LÊ TỊNIE— Aucune preuye nouvelle sur 
Iïnt¿gration du sSoclialisme ct du capitalisme. 
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HEVISTA DEL COMUNIS3O N° 2-1990 


NGUYÊN VĂN LINH — Iesarrollar las ØlOriOsas tradiciones para ser siemnpre 
dignos la vanguardia política de 1a socicdad. XWZTWY — Elevar la capacidad 
de dirección y la combativiđad de organizaciones de base del Partido. LẺ 
XUÂN VŨ-— EI Tio Ho y la cdificacióon de una nueva cultura de Viet nam. 
PHAN XUÂN DỢT - Treinta ailos del « Tet de plantación de árboles » seyún 
las ensefanzas del Tio Ho. Y — Un hombre, una tierra nalal — la fuerza 
nacional y el espíritu de la época. EÏÌ socialismo: retrospección y 
renovación (Estudios) ŸF Simposio cientifieo la demoeracia en Vietnam — 
estado real y pelicioncs». HÀ XUÂN TRƯỜNG — EI problema de la 
demoecracia. PHAN AXNH-L¿a demoracia esun problen a aún nás grande y más 
fundamental: dirigir y organizar la sociedad. Investigaciones WẦ ĐAN 
TÂM ~ Sobre la coiipelcncia eeonómica y la emulación soecialista NGLY BN 
VĂN KYTLos pensainientos đe Lenin sobre el eapitalismo đdel Estado y su a "lị- 
cación cn nuestro pais en actualidad. Opiniones y experiencias #f NGUYEN 
PHỦ THRỌNG ~— Lo que constituve eÌl prestigio đe los miembros đel Par:ido. 
THẦN VĂN ĐAM — Algunas reflexiones sobre la renovación en đirecciỏn de 
mã sas en las organizaciones de base del Partido, Cartas a la Redacción + 
THỈNG DŨNG — La renovación de cuadros eneargados de la organización. 
El mundo: Problemas y acontecimientos 7ÿ NGUYÊN THANH TUẬẢN ~ 
las cieneias y técnicas bajo el rẻgimen capilaiisla. LÊ TỊNH — Ninguna 
nucva demostraeción sobre la integración del socialismo y del capitalismo. 
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Tạp chí Cộng sản 
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NĂM THỨ XXXYI (110) 


NGUYÊN VĂN LINH - Phát huy truyền thống, vẻ vang, tiếp tục 
xứng đáng là đội tiên phong chính trị của toàn xã hội 


YYWYĐW — Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tồ 
chức eơ sở đẳng 


I.Ê XUÂN VŨ - Bác Hà với sự nghiệp xày dựng nền văn hóa mới. 


Việt nam 
PHAN XUÂN ĐỢT ~ Ba mươi năm thực hiện Tết trồng cày theo lời 
- đạy của Bác Hồ 


#Y — Một con người, một miền quê - sức mạnh cội nguồn và tỉnh TY 
thời đại 


Chủ nghĩa, xã hội : nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 


Hội thảo khoa học « Vấn đề dân chủ ở nước ta — thực trạng 
và kiến nghị » | 

HÀ XUÂN TRƯỜNG ~ Vấn đề dân chủ 

PHAN ANH- Dân chủ còn là vấn đề lớn hơn, cơ bản hơn - 
lãnh đạo và tö chứe xã hội 


Nghiên cứu 


ĐÀN TÂM — Về cạnh tranh kinh tế và thi đua tã hội chủ nghĩa 
NGUYÊN VĂN KỶ — Tư tưởng của Lê-nin về chủ nghĩa tư 
bản nhà nước vÀ việc vận dụng ở nước ta hiện nay 

Ý kiến và kinh nghiệm 
NGUYÊN PHÚ TRỌNG ~ Cái làm nên uy tin đảng viên ~ 
THÂN VĂN ĐAM-~ Một số suy nghĩ về đồi mới công tác quân 
chúng của đẳng Ởở cơ sở 

Thư cửi Bộ biên tập, 
THUNG DŨNG ~ Đồi mới cán bộ làm công tác tồ chức 

Thế giới : vấn đề, sự kiện 


NGUYÊN THANH TUẤN - Khoa học và kỹ thuật dưới chủ 
nghĩa tư bản 


LÊ TỊNH - Không hề có bằng chứng mới cho sự hòa nhập 


giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
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Nhân kỷ niệm lìn thứ 120 Ngày sinh 
của Y.I. Lê-nim (21-4-1870 — 21-4-1999) 
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VẬN DỤNG ĐÚNG ĐẮN TƯ TƯỞNG 
CỦA LÊ-NIN VỀ MÔ HÌNH CHỦ 
| NGHĨA XÃ HỘI 


ẢO đầu thế k mà chúng ta đang sống, giữa lúc các nhà tư tưởng 
thuộc nhiều khuụnh hướng khác nhau tranh luận uà hầu như bế tác 
trong oiệc tìm kiếm con đường tiến lên của lịch sử, Lê-mn đã phát 
triền pà kết hợp lú luận của chủ nghĩa cộng sản khoa họs uới phong 
trảo công nhân cách mạng, dẫn dải giai cấp công nhân 0à nhân dân (tao động 
tiền công oảo chủ nghĩa tư bản ở Nga oà đã giành thẳng lợi to lớn. Ngày 7 
tháng 11 năm 19177 đi dào lịch sử như cột mốc đánh dấu thẳng lợi rực rỡ của 
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chủ nghĩa Lê-nin cả oề mặt lý luận khoa học chân chỉnh, cũng như 0uề mặt 
thực tiễn hành động. Chủ nghĩa Lê-nin đã trở thành công cụ đề nhận thức uà 
cải tạo thẻ giới, thành mũi tên đỏ oạch đường cho nhân loại Hến đền tương lai. 


* 


Trong công cuộc xâu dựng +ä hội xã hội chủ nghĩa, công lao bất hủ của 
Lê-nin là ở chỗ dựa uào học thuụết của Mác oề chủ nghĩa rã hội, xuất phái từ 
tình hình kinh tế, chỉnh trị, xã hội ở nước Nga trong những năm đầu chinh 
quyền xô 0iết, Người đã nghiên cứu, lừng bước thề nghiệm oà đề ra những 
phương hướng 0à giải phúp lớn đề râu dựng mô hình chủ nghĩa xä hội. Nhờ 
những đóng góp của Lê-nin, học thuyết mác zxỉt 0ề chủ nghĩa xã hội đã cỏ thêm 
những ý nghĩa thực tiền to lớn. 


Cương lĩnh cụ thề oề xâu dựng mô hình chủ nghĩa xã hội được thề hiện 
trước hết trong CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI (NEP) do Lê-nin soạn thảo 


_ả đã được Đại hội 10 của Đảng cộng sản (b) Nga thông qua. Luận thuyết của 


Lê-nin trong chỉnh sách kinh tế mới uà mội số chính sách khác đã trở thành cơ. 
sở lú luận kinh tế của thời kù quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Lê-ntn đã bác bỏ quan niệm sai trái cho rằng dường như: oới oiệc xâu dựng 
sở hữu nhà nước +ä hội chủ nghĩa đối uới tư liệu sản xuất thì nền sẳn xuấi 
hàng hóa cũng chấm dứt. Người chứng minh một cách rõ ràng : chỉ có thề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội à phát triền nền kinh tế rã hội chủ nghĩa trên cơ sở 
mội chế độ sở hữu nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ, uới điều kiện sử 


: dụng quy luật giá trị 0à quan hệ hàng hóa — tiền lệ trong khuôn khồ kế hoạch 


của nhà nước 0à 0ì lợi ích của người lao động. 


Lê-nin chỉ ra rằng sự hợp tác là hình thức của nền sản xuất xả hội chủ 
nghĩa ; rằng cần phải có một nhà nước « mạnh, nhưng mềm dẻo ® đồng thời 
không đề cho tình trạng quan liêu trở thành sức mạnh bao trùm; rằng nhà 
nước phải được đặt dưới sự kiềm soát của nhân dân. Người hưởng tới sự đa 
dạng 0ề lợi ích của người lao động 0à nêu ra nguyên tắc trả công cho người 
lao động theo khối lượng oà chất lượng lao động. 

Chính Lê-nin đã có sảng hiến sử dụng các mỗi quan hệ chiều ngang trực 
kiếp giữa những người sản xuất uởi nhau 0ä giữa người sản xuất 0ới người liêu 
dàng, không nhất thiết phải thông qua nhà nước làm trung gian, tiến tới 
hình thành một nền kinh tế năng động, có hiệu qua. Người đưa ra những 
chính sách đề mở rộng dân chủ, dề người lao động tích cực tham gia quản lủ 
các công 0iệc của nhà nước 0à cã hội. 

Cuộc đấu tranh: nhằm xây đự nụ chủ nghĩa xã hội không !hề tiền hành 
thắng lợi nều không có liên mình của hai lực lượng chủ yếu — giai cấp công 
nhân 0à giai cấp nông dán, cũng như nếu không có sự đóng góp quan trọng 
của tầng lớp trí thức 0ào sự nghiệp đó. Tư tưởng chủ đạo của những chính 
sách kinh tế do Lê-nin đề xưởng là tạo điều kiện đề củng cố liên mình ñu 0à 
đề thu hút những tảng lớp lao động khác tham gia 0ảo công cuộc xâu dựng 
chủ nghĩa xã hội. Trong những chính sách nàu của Lê-nin, những quụ luài 
của công cuộc cải tạo +ã hội chủ nghĩa không chỉ có hiệu lực, phát bug tác. 
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lụng đối uởi các nước phái triền trung bình hoặc kém, mà còn có Ú nghĩa hơn 

lối uới những nước chưa kinh qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 

| Vì uậu, luận thuuếi của Lê-nin oề kinh tế của thời kÙ quá độ được thề 
hiện trong những chỉnh sách xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à lrong NEP, được 

xúc nhận một cách đầu đủ bởi kết quả của nó, là sự phát triền chủ nghĩa Mác, 

là sự tiếp cận chủ nghĩa xã hội, 0à cũng là những đường nét cơ bản của mô 

hình chủ nghĩa xã hội do Lê-nin phác họa. | 


* 


Từ học thuụẽt của Lê-nin 0ề mô hình chủ nghĩa xãä hội, từ cách Người 
tiếp cận chủ nghĩa xã hội, từ những thành công oà cả những thất bại trong 
Điệc thực hiện uà uận dụng những dị huấn của Lê-nin trong công cuộc xâu 
dựng chủ nghĩa xä hội, chúng ta có thề rút ra một số bài học bồ ích. 

Bài học thứ nhất: Chủ nghĩa Mác — Lê-nin không phải là giáo điều, đó là 
học thuụết sinh động, phát triền không ngừng, bao giờ cũng phong phú 0à luôn 
cần được đồi mới, phong phú hơn. Lê-nin đã từng nhãn mạnh: « Ăng-ghen 
nói, học thuụết của chúng tôi (của Mác ouà Ang-ghen) không phải là một giáo 
điều, mà là một kim chỉ: nam cho hành động. Công thức kinh điền ấu nhãn 
mạnh một cách rõ rệt phương diện đó của chủ nghĩa Mác, phương diện mà 
người ta hau xem nhẹ. Mà xem nhẹ phương diện ấu là biến chủ nghĩa Mác 
thành một ái phiến diện, không có hình thù, một oật chết ; là trúi bỏ phần 
tính tlúu của nó, là phá hủu những cơ sở lú luận cơ bản của nó — tức là phú 
hủụ phép biện chứng, học thuuết uề sự Hến hóa lịch sử, một sự tiến hóa thiên 
hình ouạn trạng 0uà đầu mâu thuẫn; là làm yếu sự liên hệ giữa chủ nghĩa Mác 
uới những nhiệm 0ụ thực tiền uà chỉnh xác của thời đại, _những nhiệm uụ có thề 
thau đồi ở mỗi bước ngoặt mới của lịch sử 9 (1). 

¡Bài học nàu không mới, thậm chí có người coi là «bài học oỡ lòng ®, 
nhưng đõi uới hôm naụ, nó uẫn mạng tính thời sự. Nhân loại theo đuồi không 
ngừng con đường kHãn lên phía trước. thẻ giới thau đồi rất nhanh chóng, nên 
luôn luôn đòi hỏi lý luận phải phát triền mau lẹ đề khái quái thực tiễn, hướng 
dẫn thực liền, uà cả đề theo kịp thực tiền. Những tư tưởng của Mác uà Lê-nin 
không phải là những đơn thuốc có thề dùng nguụên +r¡ ouào bất cứ lúc nào 0à 
trong bãi kề trường hợp nào. Chính Lê-nin, trong quá trình tìm kiếm những 
phương pháp xâu dựng chủ nghĩa rã hội, đã có lúc áp dụng « nghiêm ngặi » 
những nguyên lú của Mác — Ang-ghen 0udo nước Nga lạc hậu 0à đã bị thấi bại. 
Việc áp dụng chính sách (cộng sản thời chiến” đã đưa tới một cuộc khủng 
hoảng kinh tế — chính trị — xã hội rãi nghiêm trọng ở nước Nga trong những 
năm 1920 — 1321 — mà theo Lê-ntn, đó là cuộc khủng hoảng to lớn nhất. Cũng 
chính Lê-nin đã tìm ra lối thoái bằng oiệc thực hiện « chính sách kinh tế mới ® 
nồi tiếng. - 
Bài học thứ hai: Không thề có mô hình chung của chủ nghia xã hội. Chỉ 
có những nguyên tắc chung uà mục liêu chung pề xảu dựng chủ nghĩa zã hội. 


(1) V.I. Lẻ-nin : Chống chủ nghĩa ziéo dịu và lếi học kính si2a, Nxb Sự thật, Hà nội¿ 
1959, tr. á0 


Việc uận dụng là : tùu theo lừng nước khác nhau uới những điều kiện, hcẻn 
cảnh khác nhau mà có những con đường khác nhau, có cách thức tiền hà::h 
khác nhau uà những hình thái thề hiện khác nhau Lê-nin uiết « Chúng lôi 
nghĩ rằng những người xã hội chủ nghĩa ở Nga đặc biệt cần phải tự mình 
phát triền hơn nữa lý luận của Mác, 0ì l luận nàu chỉ đề ra những nguụuên /Ủ 
chỉ đạo chung, còn 0iệc áp dụng những nguuên lÚỦ ấu thì, xét riêng từng nơi. Ở 
Anh không giỗng ở Pháp,ở Pháp không giỗng ở Đức. ở Đức không giống 
ở Nga? (2). 

Vấn đề nàu Lâ-nin đã căn dặn ngau từ năm 1899 nhưng đã không được 
chủ đúng mức. Chúng †a còn nhớ, công cuộc giải phóng châu Âu của lồng 
_ quân Liên xô đã trùng hợp uởi sự phái triền của phong trào nhân đân dề sinh 
ra mội loạt nước zãä hội chủ nụhĩdœ-Đông Âu. Ơ những nước nà, dưới sự lác 
động của hoàn cảnh quốc lễ uà xuất phái từ những điều kiện khác nhau. h có 
thề phát triền theo con đường riêng phù hợp uới họ. Thế nhưng, giai đoạn 
phái triền dân chủ nhân dân của các nước đỏ đã bị đứt đoạn uào những nã¡n 
1947 — 1948 đề tRau uào đó là uiệc dập khuôn hình mẫu xã hội chủ ngiĩa của 
Liên xô lúc đó Kết quả là họ đã phải trả giá bởi những cuộc khủng hoàng 
nặng nề. Hiện naụ, các nước Đông Âu đang cõ gắng khắc phục khủng hoảng. 
tìm kiếm những giải pháp uà hưởng đi mới cho mình, 

Bài học thứ ba: Mục đích thực tiền. Ngay cả kỉ sức khỏe đã su U0éu. piải 
đọc cho người khác ghi chép những tác phầm cuỗi cùng của mình, Lâá-nin tẵn 
ni:ấn mạnh : « điều mà tôi luôn luôn quan tâm lới, là mục địch thực tiền 9 @). 
Những kẻ mưu toan làm lu mờ, hạ thấp tầm 0éc thế giới của học IFuuUẽt Lê-nin 
thường nhắc tới mục đích thực tiễn của Người. Họ lớn tiếng nói rằng người †e 
không tìm thấu trong lác phầm của Lê-nin một kế hoạch mạch lạc 0ề xóu dựng 
chủ nghĩa zã hội. 

Đúng là khó có thề kề ra một tác phầm nào của Lê-nin bao gồm đầu đủ 
những chương trình phát triền mô hình chủ nghĩa xã hội. Những cát đó c!ïỉ có 
thề tìm được trong tất cả các tác phầm của Lê-nin, nhất là những tác phầm 
biết sau Cách mạng Tháng Mười. Chính Lê-ntn là hiện thân của sự nhanh nhọ 
bà chuần xác khi: nắm bắt thực Hỗễn. Lê-nLn luôn nhắc nhở rằng người ta không 
thề ngồi mà nghĩ ra được những lú luận đúng đắn. Vấn đề mà Người luôn 
quan tâm là khát quát một cách khoa học những diễn biến của sự phát triền xã 
hội. Lê-nin khẳng định thực tiền là mục đích của lý luận ud là tiêu chuần của 
chán lú. Lê-n{n thẳng thắn phê phán những quan điềm lệch lạc, dũng cảm phủ 
định cả những lÚ thuuết của chính mình nếu thấu không đúng. Việc phủ định 
chính sách cộng sản thời chiến ® chứng mình điều đó. Những chỉnh sách của 
Lê-nIn trong thời kỳ quá độ là kết quả của những tìm tòi, đúc rút từ t†l:ực !ẽ 
cuộc sống sà đề giải quuết những uấn đề mà thực tiền đòf hỏi. 


Bài học thứ tư : Phải có những bước quá độ: Bài học này được rút ra không 
chỉ từ phép biện chứng của sự phát triền của sự uật là tì những biến đồi sẽ 
lượng chuuèn thàhh những biến đồi oề chãi ; nó còn được đúc rút từ chính thục - 
tiễn xâu dựng chủ nghĩa +ä hội. Lâ-nin đã hét sức nhạu bén khi định ra những 
giai đoạn quá độ, những bước quá độ 0uà nhữ ng hình thức quá độ. Những nọ: 
dung, biện pháp uà những công cụ được sử dụng trong « chỉnh sách kiin tế 
mới * rất sái hợp uởi tình hình Lhực lẽ của nước Vọoa lúc đó. 


(2) V.I. Lê-nia ¡ Toàn tập, Nrb Tiến bô, Mát-xcơ-va, 1978, t, 4, tr. 332 
(3) V.ÏI, Lê nín: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mảt-xcơ-va, 1978, (. 45, tr, 426 


M 


Chúng ta còn nhớ, trong thời gian thực hiện « chính sách kinh tế mới ®, 
Lê-nin đã mạnh dạn thụ hút uà sử dụng chuuên gia tư sản, chủ trương phát 
triền nền kinh tế nhiều thành phần, rúc liên xâu dựng « chủ nghĩa tư bản nhà 
muưước * trong lòng Nhà nước xô uiết công nông. Đã có nhiều người hoài nghị uà 
cho đó là những bước « thụt lùi?. Nhưng thực tiễn đã xác nhộn những giải 
pháp trên của Lê-nin là đúng đần, là một nhiệm 0ụ chính trị nghiêm túc. Đó 
chính là những bước đi thích hợp đề râu dựng một mô hình quá độ của chủ 
nghĩa +ãä hội thích ứng uới thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa zãä hộL ở một 
nước mà chủ nghĩa tư bản chưa phát triền như ở Nga. 


Ù 


* 


~ 


Hơn 70 năm đã qua, chủ nghĩa zä hội phát triền 0à biến đồi không ngừng, 
đ& được khẳng định như một thề chế rä hội hiện thực, đã trở thành một Irong 
những nhân tố quụết định sự phái triền của đời sống chính trị thế giới. Đồng 
thời, chủ nghĩa xã hội cũng đã bộc lộ những khuuếẽt tật của mình oà đang đứng 
trước thử thách nghiêm trọng. Do những nguụên nhân chủ quan oà khách 
quan khác nhau. hình dáng của chủ nghĩa xã hội để bị sai lệch, biền dạng. Việc 
quan niệm lại chủ nghĩe xã hội, ouà nhất là oiệc tìm kiếm những mô hình mới 
của chủ nghĩa +ã hội, đang chiếm oị trí trung lâm trong tư duy mới 0à hoạt 
động thực tiền, đang nồi lên thành ấn đề cấp bách đối uới tất cả các nước z8 
hội chủ nghĩa oà các đảng cộng sản ở các nước đó. Đề làm được điều này, 
chúng †a cần phải trở lại uới những di sản lý luận chân thực ề chủ nghĩa zã 
hội của Lê-nin. 


Quá trình tìm kíếm cái mới thường được bắt đầu bằng 0uiệc xem xét lại 
cái cñ. Tùu theo tình hình mỗi nước, tùu theo thái độ uà ý đồ chính trị khác 
nhau, tùu theo quan điềm 0à lợi ích khác nhau mà có những cách đánh giá 
khác nhau. Trong giai đoạn hiện nay, cũng đã xuất hiện không (t những thứ 
« học thuyết ? oà « lý luận * mới, mà những tác giả của nó đang lớn tiếng tuyên 
bố chỉ có họ là nót lên tiếng nói mới nhãi trong khoa học rỡ hội. Điều tệ hại 
hơn là có những quan điềm đòi từ bỏ những giá trị khoa học của chủ nghĩa 
Lê-nin — những luận thuyết đã trở thành chân lý lịch sử. 


Chúng ta không muốn tranh luận oề oãn đề nàu, Đởi không phải bây giờ, 
mà ngaụ trước kia để có những người đả kích chủ nghĩa rã hội hiện thực. Vấn 
đš là trong đội ngũ những người cộng sản, đứng trước những khó khăn gaụ gắt 
của chủ nghĩa rũ hội, đã nảu sinh những ú kiến phủ định sạch trơn những 
thành quả của chủ nghĩa rã hội 0à từ đó phủ định luôn chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin. Dường như đã tiên đoán được điều đó, trong khi uạch rõ tính chất phức 
tạp uà mâu thuẫn trong quá trình phái triền của cách mạng rã hội chủ nghĩa 
thế giới, oạch rõ tính chãt muôn 0u¿ ouà những bước ngoặt đột ngột trên con 
đường đi lên của cuộc cách mạng zã hội chủ nghĩa ở các nước khác nhau, 
Lê-nin đã dạự rãng phát hết sức bình tĩnh 0à lÍnh táo, « không mãi phương hướng 
trong những bước đường ngoẳt ngoé¿o ấw 0à trong những sự chuuèn biến ấy của 
lịch sử,... duụ trì cái oiễn cảnh chung,... thấự được sợi chủ đó nối liền loàn bộ 
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sự phát Iriền của chủ nghĩa tư bản 0ä loàn bộ con đường liền tởt chủ nghĩa xã 
hội.... điều quan trọng pà duụ nhất đúng 0ề mặt lý luận lä không được oứt bỏ 
bản cương lĩnh cơ bản cũ của chúng ta 9 (4). : 

Nhiệm 0ụ đặt ra hôm naụ đối bởi chúng ta là làm cao cho chủ nghĩa +xũ 
hội thoát khỏi những lệch lạc, biến dạng, trở lại uới l luận chân chính của 
Lê-nin, tiếp tục phát triền học thuuẽt của Lê-nin đề có được một quan niệm mới 
hiện đại oà đúng đắn ðề chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở đó xáu dựng dần dần mô 
hình chủ nghĩa rã hội thích hợp ưới điều kiện cụ thề của mỗi nước. 


Đâu là một công oiệc hết sức khó khăn, phức lạp. Có một uấn đề đặt ra ở 
đâu là nên hiều mô hình chủ nghĩa zä hội như thế nào. Nều hiều đó là những 
cấu trúc định sẵn, là một bản thiết kế hoàn chỉnh, bất di bất dịch, thì như 0uậu 
sẽ lại rơi 0uào sai lầm chủ quan, duụ Ú chí 0à ảo tưởng trước đâu. Vì uậu, phải 
chăng chỉ nên hiều mô hình đó như những giải pháp lớn cần tiến hành, những 
hướng chính cần tiếp cận đề có chủ nghĩa xã hội theo quan niệm mới. 


Đề chủ nghĩa xã hội có được chất lượng mới, sức sống mới nà bộ mặt mới, 
cần rác định 0Ị trí oà oai trò của chủ nghĩa xã hội trong thế giới hiện đại, cần 
có những phương pháp đồi mới có hiệu quả chủ nghĩa xã hội uà dự báo được 
những triền ong. Cần nghiên cứu nghiêm lúc các công trình lủ luận củu cả 
những người ủng hộ lẫn những người phản đối các học thuyết của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin 0ề chủ nghĩa xã hội. Cũng cần đối chiếu, so sánh xã hội xã hội 
chủ nghĩa hiện hữu uới xã hội tư bản chủ nghĩa hiện đại, xem xét chủ nghĩa 
xã hội hiện nau oà tương lai trên nền chung của sự phát triền của toàn nhân loại. 


* 


Gần 15 năm xâu dựng chủ nglĩIa rã hội trên phạm oi cả nước cũng là 
chặng đường mà dưới ánh sảng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chủng ta trăn trở 
tìm kiềm uà tạo dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Đại hội IV, Đại 
hội V của Đảng là những cột mốc Hiến gần tới chủ nghĩa xã hội trong nhận {hức 
uà trong hoạt động thực tiền. Qua mỗi kỳ đại hội, Đảng ta hiều mình hơn, nhận 
rõ uà quuếẽt tâm khắc phục những sai lầm khuuết điềm, có nhận thức đúng hơn 
trong 0iệc tìm hưởng đi 0à xác định những chặng đường quá độ tiến lên chủ 
nghĩa rã hội. _ 


Công cuộc đồi mới ở nước ta do Dáng ta đề xưởng, khởi động uà lãnh đạo, 
đã bảt đầu từ sau Đại hội VỊ của Đăng. Đại hội VI đã quuết định rúc liền 0iệc 
xáu dựng mội cương lĩnh cho toàn bộ công cuộc cách mạng +ä hội chủ nghĩa 
trong thời kù quá độ ở nước la, trên cơ sở đó, oạch ra chiến lược phát triền 
kinh lẽ, xã hội. khoa học kịi thuái, đồng thời cũng òạch ra những phương án 
mới đề xâu dựng 0à phái triền một mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 
Dại hội cũng đã chỉ rõ những sai lầm ðuà khRuuếẽt điềm của Đảng ta. Đé là những 
sai lầm, khuuết điềm trong piệc cụ thề hóa đường lỗi, chỉ đạo chiến lược à tồ 
chức thực hiện, trong 0uiệc thực hiện công nghiệp hóa uà bố trí cơ cấu đầu tư, 
trong 0iệc cải tạo quan hệ sản xuất 0à thiết lập cơ chế quản lú, trong uiệc thực 


(á) Y. I. Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bó, Mát-vcơø-va, 1978, (, 36, tr €0 


hiện chuuên chỉnh uô sản uề bảo đắm quuền lâm chủ của nhân dân lao động. 
Từ những kinh nghiệm của quá khứ, Đảng ta đã rúi ra những bài học bồ ích - 
bài học uề dân chủ, «lấy dân làm gốc »; bài học ðề nắm bắt uà 0uận dụng qui) 
luật ; bài học 0uê kết hợp sức mạnh của dân tộc uới sức mạnh của thời đại ; bài 
học oè xâu dựng Đảng ngang tầm nhiệm oụ cách mạng trong giai đoạn mới. 


lại hội VI uới tư duụ mới sáng tạo, có nội dung cốt lõi là đòi mới tcàn 
điện các lính dực từ kinh tế, chính trị đến lư tưởng oăn hóa, lừ.cơ sở hạ lầng 
đền kiễn trúc thượng tầng ; đồi mới bản thân Đảng oà mỗi quan hệ giữa Đảng 
UỚi Nhà nước cà các lồ chức xã hội. « Trọng tâm của công cuộc đồi mới là lĩnh 
0ực kinh tế, bao gồm bổ trí lại cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư theo hưởng lập 
trung cho be chương trình kinh lẽ lớn, phải triền kinh tế nhiều thành phần, 
gắn cải tạo uởi sử dụng các thành phần kinh lế phí công hữu, xóa bỏ cơ chẽ 
quản lÚ tập trung quan liêu bao cấp, chuuền mạnh sang hạch toán kinh dcanh 
xã hội chủ nghĩa, sử dụng đầu đủ quan hệ hàng hỏa — tiền lệ, quan hệ thị 
trường trong nền kinh lề được kế hoạch hóa ở tầm oL mô. Về một chính trị, 
nhãn mạnh yêu cầu dân chủ hóa đời sống rã hội, đồi mới nội dung 0à phương 
thức hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thề quần chúng, đồi mới tồ 
chức uà công tác cán bộ, phát huụ mạnh mẽ dân chủ, tính tích ki Uủ sáng tạo - 
của nhân đán theo tính thần « lấu dân làm gốc ® (5). 


Sau bq năm thực hiện đồi mới, tình hình kinh tế —- tả hội ở nước †a đã 
dược cải thiện một bước. Sản xuối nông nghiệp có tiến bộ rõ rệt. Kinh tế quốc 
đoanh đang dần được hồi phục ouà phát triền. Hàng hóa liêu dùng trên thị 
trường ìương đối đồi dào. Giá cả đang ồn định, nạn lạm phái bị đầu lùi uà kiềm 
chế. Đời sống nhân dân đã bớt khó khăn. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được 
mở rộng hơn trước. 


Những thành tựu trên mới chỉ là bước đầu uà chưa thật 0ững chắc nhưng 
đã báo hiệu sự khởi sắc của chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Mặc dù còn phải tiếp 
tục mò mẫm, nhưng bước đầu chúng ta đã thấu được hướng đi. Một sức sống 
mới của dân tộc Việt nam đang nảu nở. Một bước ngoặt mới tốt đẹp của cách 
mạng Việt nam đang mở ra. Mội mô hình mới của chủ nghĩa Tã hội Việt nam 
đang từng bước hình thành ouà thề hiện trong cuộc sống. Đó chính là thành quả 
của 0uiệc không ngừng tìm tòi đề sản dụng đúng đắn rhững quan điềm của Lê-nin 
bề chủ nghĩa xä hội uào tình hình cụ thề của đất nước ta. Những thành quả đó 
góp phần chứng minh rằng sức sống của chủ nghĩa Lê-nin tà hoàn toàn không 
thề phủ nhận. 


t5) Nguyễn Văn Linh : Phát huy truyền thống về vang, tiếp tục xứng đáng là đội tiẻn 
phong chính trị của tcàn xã hội. (Diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm lần thứ 60 xgày thành lập 
Đẳng công sản Viêt nam (3-2-1930—23-2-19960). Tạp chỉ Cộng sản, số 2-1990, tr. 5 
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Bố trí, sử dụng cón bộ 


` 


Ứ năm 1976 trở lại đây, cách 

mạng nước ta đã chuyền sang 

giai đoạn mới, việc bố trí. 
_ sử dụng cán bộ, bên cạnh cái 
đúng cũng có nhiều khuyết điềm và 
sai lầm. Báo cáo chính trị của 
BCHTU Dẳng ta tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ VI đã chỉ rð : * Việc 
lựa chọn, bố trí cán bộ vào các cơ 
quan lãnh đạo và quản lý các cấp 
còn theo một số quan niệm cũ kỹ và 
- tiêu chuản không đúng đàn, mang 
nặng tính hinh thức, không xuất phát 
từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và 
yêu cầu của công việc... », 


Trong sự nghiệp đồi mới, điều có 
ý nghĩa quyết định nhất là bố trí, sử 
dụng cán bộ, đặc biệt là bố trí, sử 
dụng cán bộ lãnh đạo và quản lý ở 
tất cả các cấp từ trung ương đến cơ 
sở. Về vấn đề này, Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 5 BCHTU (khóa VỤ) đã 
chỉ ra những yêu cầu có tính cấp 
bách là : Điều chỉnh, bố trí cân bộ một 
cách hợp lý; đưa ra khỏi chức vụ 
lãnh đạo những cán bộ bảo thủ, trì 
trè, không thông suốt yà không.chuyền 
biến theo quan điềm đồi mới, hoặc 
không đủ kiến thức và năng lực đề 
thực hiện đồi mới trong phạm vi công 
việc của mình, bản lĩnh không vững 
vàng, cơ hội, gia trưởng, độc đoán, trù 


dập cấp dưới, bè cánh cục bộ, có lối 


sống khôig lành mạnh, lợi đụng chức 
quyền xâm phạm tài sản của nhà 


NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG * 


nước, của tập thê, bị quần chúng oán 
ghét... | 

Quán triệt tỉnh thần nêu trên, 
trong việc bố trí và sử dụng cần bộ 
cần nắm vững nội dung chủ yếu sau 
đây : 

— Vì việc mà xếp người, không vì: 
người mà xếp việc. Nhiệm vụ chính 
của việc sắp xếp,sử dụng cán bộ là 
YyÌỉ yêu cầu của công việc chứ không 
phải vi yêu cầu của cá nhân người cân 
bộ. Phả? đặt yêu cầu của công việc lên 
trên hết. Trong sự nghiệp đồi mới, 
một yêu cầu cấp bách là phải sớm 
thay đồi những cán bộ không đỗ khả 
nàng đảm đương nhiệm vụ và thay 
vào đó những cắn bộ có đủ khả năng 
đáp ứng nhiệm vụ theo yêu cầu đồi 
mới. Tronzø nhiều năm qua, việc bố trí 
và sử dụng cán bộ của chúng ta bên 
cạnh mặt đúng đắn có không ít trường 
hợp hoàn toàn œ@vÌi người màÀ xếp 
việc ». Thí dụ: có cán bộ năng lực rất 
hạn chế nhưng vì có quá trình oông 
tác, và trước đây có nhiều thành tích 
nên vẫn phải xếp vào cương vị tương 
xứng đề giải quyết chính sách. Có 
những cán bộ mắc khuyết điềm ở nơi 
này, không đu tín nhiệm, nhưng lại 
được chuyền sang nơi khác, vẫn giữ 
nguyênchức vụ cũ, thậm chí có khi còn 
được đề bạt lên -chức vụ cao hơn. Sự nề 
nang, cảm tình cá nhân,cục bộ địa 
phương cũng ảnh hưởng lớn đến việc 


w Phó trưởng ban tồ chức TƯ 


sẵp xếp, bố tri cán bộ. Hiện tượng sắp | 


xếp. sử dụng -cần bộ không xuất phát 
từ yêu cầu của công việc, không tính 
đến hiệu quả đang là một điều tồn 
tại cần khắc phục. 

Sự nghiệp đồi mới đòi hỏi mỗi vị 
trí công tác đều phải có cán bộ phụ 
trách tương xứng đề không những 
đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ 
mà cỏn phải hoàn thành một cách 


xuất sắc. Như vậy rồ ràng là trước 


khi bố trí cân bộ vào một chức vụ 
nào đó cần nghiên cứu kỹ nhiệm vụ, 
chức năng và tính chất quan trọng của 
chức vụ đó đề chọn cán bộ phụ trách 
cho đúng. Khi xem xét cân bộ đề bố 
trí phụ trách một công việc gì, ngoài 
các tiêu chuần về phầm chất chính 
trị, phong cách công tác và lối sống, 
cản xem xét thật kỳ kiến thức, năng 


lực và kinh nghiệm mà bọ tích lũy - 


được về công việc đó. Câu hỏi đặt ra 
cho việc bố trí cần bộ là : kiến thức, 
năng lực và năng khiếu,sÄ trường 
đã có đủ đề đảm đương công việc 
chưa ? Hết sức tránh bố trí, sử dụng 
cán bộ vì «chính sách *®,vì cảm tình 
cá nhân hoặc vì đảm bảo cơ cău, 

MỐI quan hệ giFa yêu cầu cửa công 
việc với con người cần bộ; giữa đảm 
bảo tiêu chuần với thực hiện chíih 
cách; giữa đảm bảo tiêu chuần với 
yêu cầu cấu tạo,đều có quan hệ với 
nhau. Khi nói vì yêu cầu của công 
việc tức là nói đến yêu cầu đảm bảo 
tiêu chuần và chỉ có thật sự coi trọng 
tiêu chuần thì mới thật sự vi việc mà 
xếp người. Trong Lố trí cần bộ nếu 
lệch yề đảm bảo chính sách, đảm hảo 
cơ cấu thì nhất định không đảm bảo 
tiêu chuần. Ví dụ một đơn vị kinh 
doanh mà bố tri cán bộ phụ trách 
không có kiến thức và năng khiếu, sở 
trường về kinh doanh thì không thề 
nói là vi yêu cầu của công việc. 

- Đá trí, sử dụng cân bộ gắn với 
yêu cầu chuần bị cán bộ theo quy 
hoạch. Đội ngũ cán bộ phát triền theo 
một quy luật nhất định. Cân bộ lớp 
trước già đi, chuyền tiếp sang lớp cán 


bộ kể cận và cứ thế nối tiếp nhau 
mãi. Hiện nay, fa có ba thế hệ cần bộ : 
lớp cần bộ tham gia cách mạng trước 
tháng Tâm năm 1945, lớp cần bộ tham 


_gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp 


và chống Mỹ, lớp cần bộ trưởng thành 
từ sau năm 1975 khi đất nước boản 
toàn giải phóng. Nhìn chung, lớp cần 
bộ trước cách mạng Tháng Tám và 
trong kháng chiến chống Pbáp, tới nay 
đã hoặc sắp đến tuồi về hưu. Vì vậy 
trong việc bố trí, sử dụrg cán bộ, 
ngoài yêu cầu đảm bảo tốt nhiệm vụ, 
chính trị hiện tại còn có yêu cau chuẩn 
bị đội ngũ cán bộ thay thế. 

Lâu nay, một khuyết điềm trong 
công tác cán bộ là việc bố trÌ, sử 
dụng cán bộ không gắn với quy 
hoạch cán bộ,cho nên có không ít 
trưởng hợp bố trí gượng ép, trái 
ngành trái nghề, không phù hợp với 
yêu cầu của công việc. Cũng do không 
gần việc bố trí,sử dụng củn bộ với 
quy hoạch cán hộ cho nên nhiều cần 


' bộ nằm trorg quy ho¿ch nhưng vẫn 


không được tiếp cận, làm quen với 
chức vụ mà họ sẽ đảm nhận ; đến khi 
được gio nhiệm vụ ho thường ngỠ 
ngàng. có trường hợp klôngSđjeu 
hành nôi công việc. Kinh nghiệm cho 
thấy, cách bồi dưỡng cán bộ tốt nhất, 
là bố trí, sử dụng phù hợp với năng 
lực, sở trường và cứ tlế đần dần giao 
trách nhiệm nặng hơn đề người cán 
bộ có điều kiện vươn lên đảm đương 
được nhiệm vụ, và như vậy cán bộ 
trưởng thành nhanh theơ quy hoạch. 
Muốn đào tạo một cán bộ làm bộ 
trưởng chẳng hạn thì trước đó nên 
bố trí người cán bộ ấy giữ chức vụ 
tồng giám đốc. Làm tốt nhi(m vụ của 
tỒng giám đốc là cơ sở dề làm tốt 
nhiệm vụ của bộ trưởng. Muốn đào tạo 
một cần bộlàm Chủ tịch tỉnh giỏi thị 
trước đó nên bố trí cán bộ ấy làm chủ 
tịch huyện. giám đốc sở hoặc phó chủ 
tịch tỉnh. Trong nội dung đồi mới cần 
bộ, có yêu cầu chuyên môn hóa, không 
thề đưa cán bộ lãnh đạo chính trị. 
sang làm công tác quản lý kinh tế. 
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không thề bố trí một cân bộ đã tính 
thông nghiệp vụ ngành này sang phụ 
trách công việc của ngành mà cần bộ 
đó chưa hề kinh qua đào tạo. Phương 
châm bố trí cân bộ tại chỗ, từ dưới 
lên,frong ngành chính là BH mục 
đích đó. 

Mỗi cán bộ đảm nhiệm một nhiệm 
vụ nào đó, bao giờ cũng phải qua ba 
thời kỳ : nắm việc, quen việc và thạo 
việc. Không có một cần bộ nảo mới 
được giao việc đã thành thạo ngay, 
trừ khi người cán bộ đó đã từng giữ 
chức phó và quyền trưởng,còn số 
đông phải qua một thời gian nhất 
định, do đó yêu cầu đảm bảo sự kế 
thừa trong một tập thề cán bộ lãnh 
đạo và cân bộ quản lý là rất quan 
trọng. Cần kết hợp giữa cán bộ cũ với 
cán bộ mới, cán bộ lớn tuổi với cán 
bộ trẻ tuồi, cần bộ thành thạo công 
việc với cắn bộ mới làm quen với 
công việc ;đảm bảo ba độ tuôi trong 
một tập thề là đề bỏ sung cho nhau, 
hỗ trợ nhau trong khi làm nhiệm vụ, 


Đề cán bộ giữ một chức vụ quá lâu 
và ngược lại, thay đồi quá nhanh đtu 
không có lợi. Một cán bộ giữ một 
chức vụ lãnh đạo, quản lý quá lâu 
thường dễ mắc bệnh kinh nghiệm chủ 
_ nghĩa, chủ quan, gia trưởng ; còn nếu 

họ mới nhận chức đó trong một 
vài năm đã thay thì họ sẽ không phát 
huy được tác dụng do chưa kịp 
tim hiều và bố trí kế hoạch đề thực 
hiện phương án của mình. Đương 
nhiên, cán bộ có khuyết điềm đến 


mức không thề đề lại được thì phải 


thay ngay. 


— Thực hiện luân chuyền cân bộ mội 
cách có kế hoạch và chuyên môn hóa 
cân bộ. lai việc này không có gì trái 
ngược nhau, trái lại,tạo điều kiện 
cho cán bộ tiến bộ. Một cần bộ làm 
công tác chuyên môn ở một ngành 
trung ương quá lâu, muốn bồi dưỡng 
họ thành cán bộ lãnh đạo, cần đưa 
Kuống phụ trách một địa phương 
hoặc một cơ sở đề tạo điều kiện cho 


10 


họ nâng cao năng lực tÖ chức thực 
tiên. Ngược lại, cán bộ lãnh đạo ở 
một địa phương quá lâu thì kiến thức 
chung về mọi mặt sẽ rất hạn chế, cần 
bố trí cho họ phụ trách một công 
việc ở cơ quan trung ương đề có điều 
kiện hiều công việc chung của cả 
nước. Khi thực hiện luân chuyền cán 
bộ, cần coi trọng khả năng chuyên 
môn và sở trường của từng người đề 
bố trí công việc cho phù hợp nhằm 
phát huy năng lực và kinh nghiệm của 
họ. Hiện nay, trong việc bố trí, sử dụng 
cán bộ lãnh đạo. và cán bộ quản lý, 
chúng tachưa thực hiện được việc luân 
chuyền cần bộ theo quy hoạch, đó là 
một khuyết điềm cần sớm khắc phục. 

— Cần đặc biệt coi trọng việc bố trí 
người đứng đầu,dù là một đơn vị 
nhỏ hay một huyện, một tỉnh, một 
bộ v.v. Người cán bộ đứng đầu một 
ngành, một địa phương, một đơn vị 
trước hết phải có đủ uy tín đề quy 
tụ được trí tuệ của cả một tập thà. 
Uy tín đó chỉ có khi người đứng đầu 
có đầy đủ phầm chất và năng lực cần 
thiết, trong đó phải hết sức chú ý tới 
tính trung thực, dân chủ và công 
minh trong chính sách cán bộ. Kinh 
nghiệm cho thấy, cán bộ đứng đầu 
không trung thực, dân chủ, và công 
mình trong công tác cân bộ thi dâu 
có kiến thức, năng lực giỏi đến mấy 
cũng không tập hợp được cán hộ, và 
uy tín sẽ bị giảm sút, thậm chí không 
thề điều hành nồi công việc, làm cho 
nội bộ thêm rối ren. - 

Cán bộ là vốn quý, là cái gốc của 
mọi công việc, Bất cứ chính sách, công 


tác gì, nếu có -cán bộ tốt thi thành . 


công. Đồi mới công tác cán bộ có đem 


lại hiện quả hay không, điều quan 


trọng phải được thề hiện ở công tác 
phát hiện nhân tài và bố trí sử dụng 
cho đúng nhân tài. Bố trí, sử dụng cán 
bộ không đúng thì chẳng những làm 
ảnh hưởng đến việc hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng của Đảng mà 
còn làm cho nhân tài của đãt nước 
bị mai một. 


———— ”—— _— ———— _- 


Chủ nghĩa xã hội 


nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 


Hội thảo khoa học 
-€Yấn đề dân chủ ở nước ta 
—thực trạng và kiến nghỉ ` 


Dân chủ là gì ? 


1 — Dân chủ là sẵn phầm của quan 
hệ giai cấp, !à tồ chức quyền lực 
chính trị của giai cấp cầm quyền đối 
với xã hội. Điều ấy có nghĩa là, dân 
chủ là tồ chức nhà nước chuyên 
chính chính trị của một giai cấp. 


_Lịch sử hiện thực của dân chủ từ 


thời cồ Hy-La đến dân chủ tư sản về - 


thực chất là như vậy. Hiều edémo- 
cralie» (dàn chủ) không thê theo 
nghĩa đen của từ ngữ, mà phải theo 
thực chất của hiện thực. Chính chủ 
nghĩa Mác vạch ra bản chất đó, chống 
lại sự ru ngủ, xuyên tạc bằng chữ 
nghĩa, bằng hình thức bề ngoài của 
các giới cầm quyền đại diện cho các 
giai cấp bóc lột. trước đây. Lịch sử 
hiện thực đã dạy cho người lao động 
hiều thế nào là dân chủ trong các xã 


HỒ VĂN THÔNG** 


hội cñ : Dân chủ nhưng đại đa số nhân 
dàn không có quyền lực thật sự về 
chính trị. Đó là lẽ vì sao suốt từ xưa 
cho đến nay, ở các nước «dân chủ 
tự do» phương Tây, không lúc nào 


cuộc đấu tranh đòi dân chủ ngừng 


lại cả về chiều rộng lần chiều sâu, 
và ngày càng trở thành một trong 
những mục tiêu trung tâm của đấu 
tranh xã hội trong tất cả các- nước 
tư bản chủ nghĩa. 


Nội dung, tính chất đân chủ — về 
thực chất— phụ thuộc vào chỗ quyền 
lực chính trị thuộc về giai cấp nào, nó 
bảo vệ lợi ích của giai cấp nào. Đó là 


# Xem TCCS từ số 2-1990 


** Giáo sư triết học 


l 


Guan hệ có tính quy luật khách quan 
của đời sống xã hội. Chúng ta không 
thề không ý thức rõ ràng về điều đó. 
Vi dụ, q:yền lực chính trị ở Mỹ hiện 
nay thực sự là của thiều số các ông 
chủ hay của đa số nhân dân ? Và giới 
cầm quyên Mỹ đang đấu tranh cho 
một thứ dàn chủ nào ở Chi-lê, Grê- 
na-đa, Nam phi và gần đây ở Pa-na- 
ma ?... _ 

2 —- Uân chủ là một quá trình và 
là quá trình dồn quyền lực thực sự 
cho giai cấp cầm quyền. Trong xã 
hội giai cấp bóc lột cầm quyền thì 
dân chủ thoạt đầu «là nó» rồi đến 
«không phải là nó®,. Trong dân chủ 
cồ Hy-La, tất nhiên không có dân 
chủ với nô lệ, dân chủ chỉ đóng khung 
trong phạm vi công dân tự do. Nhưng 
trong giới hạn đó, có đại hội nhân 
dân, có bầu cử, ứng cử, biều quyết 
trực tiếp và công khai, có cơ quan 
bảo dân bất khả xâm phạm, có hiến 
pháp, có cơ chế giám sát đối với mọi 
chức vụ công cộng... Nhưng rồi quyền 
lực làm chủ dần dần dồn về tay giai 
cẦp cLủ nô. cuối cùng đi đến hình 
thành đế chế. Giai cấp tư sản, cuối 
thời trung cô, đại diện cho nhân dân 
lao động, đã nhân danh dân chủ của 
đa số, tiến hành cuộc cách mạng tư 
sản. Nhưng rồi cơ chế dân chủ lại 
tập trung quyền lực cho giai cấp tư 
sản, tạo ra một thứ dân chủ mà nhân 
dân không có quyền lực chính trị. 
Dù có bầu cử, ứng cử. phân quyền, 
tự do ngôn luận... thì quyền lực nhà 
nước thực sự vẫn nằm trong tay giai 
cấp tư sản, 

Sự điễn biến nói trên không phải 
ngẫu nhiên, mà theo một tính tất yếu 
lịch sử là giai cấp nào làm chủ tư 
liệu sản xuất thì giai cấp ấy sẽ nằm 
quyền lực chính trị. Chừng nào giai 
cấp tư sản còn nắm tư liệu sản xuất 
thì cuộc đấu tranh đòi dân chủ của 
nhân dân chỉ có thề làm thay đồi về 
hình thức chứ không thề làm thay 
đồi về bản chất cơ chế dân chủ trong 
xã hội tư sản. - 


tà 


Rõ ràng lôgích lịch sử cho thấy, 
khêng thề ảo tưởng đối với *nền 
cộng hòa dân chủ tư bản chủ nghĩa °. 
Hiện nay, không thề đi tìm quyền làm 
chủ của nhân dân trong một chế độ 
xã hội mà ở đó 1% số dân giàu nhét 
chiếm tới 36X tài sản quốc dân (như 
ở Mỹ) hay 1.7% số đân giàt nhất 
chiếm tới 3/4 vốn sẵn xuất của cả 
nước (như ở Cộng hòa liên bang Đức). 


3—Trong các xã hội cũ, nội dung, 
mức độ, cơ chế dân chủ có mặt là 
sản phầm của cuộc đấu tranh của đa 
số nhân dân lao động chống quyền 
lực nhà nước của giai cấp bóc lột. Nó 
là kết quả của một quan hệ đấu tranh 
gay gắt giữa đa số nhân dân l:o 
động và giai cấp bóc lột, shứ không 
chỉ đcn thuần là sản phầm của quyền 
lực, lợi ích một phía của giai cấp 
bóc lột. Nói dân chủ là chế độ chính 
trị, là quyền lực được tồ chức của 
giai cấp thống tr, là cách nói khá; quá? 
hóa, nắm lấy cái bản chất, cái xu 
hướng khách quan của các sự kiện 
dân chủ mà dù thế nào cũng không 
thoát ra khỏi lô-gích của cái bản 
chất. Dân chủ đạt được trong đời 
sống cụ thê là kết quả của hai lực 
ngược chiều, giai cấp bóc lột buệc 
phải thích nghi trong giới hạn lợi 
ích của nó, nếu không muốn đầy xung 
đột đến đồ vỡ tất cả. Ở đây ta có thề 
thấy : Í—-Dân chủ tư sản dù có tiến 
triền thế nào thì cũng là cơ chế bảo 
vệ lợi ích và quyền lực của giai cấp 
tư sản, chứ không phải của đa số 
nhân dân. 2-Cuộc đấu tranh của 
nhân dân nhiều thế kỷ qua trong xã 
hội tư bản đã làm cho nội dung”, cơ 
chế dân chủ ở đây không chỉ đơn 
thuần do ý muốn thuần túy của giai 


_ cấp tư sản, mà có mặt do giai cấp tw 
sẵn hbuệc phải nhượng bộ, phải thích 


nghỉ. Mặt này ngày càng cộm lên 
trong thời đại ngày nay, lưôn luôn 
đe dọa vượt quá giới bạn tư sản đề 
tiến tới tạo ta quyền lực chính trị 
thật sự của đa số. 3~ Cũng từ đây ta 


thấy có những nhân tố, những mặt 
về nội dung cơ chế dân chủ mà nhân 
dàn lao động đấu tranh đạt được 
trong lòng các xã hội cũ, mang tính 
phân dân, theo xu hướng tiến bộ lịch 
sử. Chúng ta trân trọng và có thề 
rút ra những kết luận cần thiết từ 
phững thành quả đó. : 


4á. Xét vấn đề dân chủ dưới góc độ. 


con người, có nghĩa là tiến thêm một 
bước theo chiều sâu thực chất những 
tư tưởng mác xít trong lĩnh vực này. 
Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác 
không phải xuất phát từ quan điềm 
giai cấp, mà chính từ vấn đề con 
rgười, đi đến quan điềm giai cấp 
trong đấu tranh cải tạo xã hội. 


Loài người không phải là một tồng 
thê máy móc, mà bao hàm những cá 
nhân với tư cách là những chủ thề 
riêng biệt. Mỗi con người đều có khát 
vọng vươn lên tự khẳng định mình 
trong cuộc sống cộng đồng; không ai 
muốn mình bị lệ thuộc, khom iưng 
trước người khác; không a: không 
muốn mình có quyền lực trong xã hội 
với tư cách con người cũng như những 
người khác. Đây là xu hướng thuộc 
về bản tính phồ biến của loài người. 
Nhưng làm thế nào đề con người sống 
theo khát vọng bản tính của minh 9 
Bao nhiêu mơ ước tôn giáo, đạo đức 
hay dựa vào clý tính tối thượng? 
đều không giải quyết được. Dần dần 
con người thấy không thề tìm lời giải 
đáp từ ý thức về cải thiện, về lẽ 
phải trừu tượng, mà phải từ tính tất 
vếu kinh tế, tử quy luật khách quan 
_ của đời sống xã hội. Đó là "on đường 
mà các nhà sáng lập ra chủ nghĩa 
Mác đã đi. tìm những mối liên hệ nội 
tại, lặp đi lặp lại không thề khac tử 
kinh tế dẫn đến chính trị, tử lực 
lượng sản xuất dẫn đến quan hệ sản 
xuất và tử đó dẫn đến giai cấp và 
đấu tranh giai ấp, và cuối củng, 
dẫn đến hình thành một giai cấp đại 
điện cho tiến bộ nhân loại, đấu tranh 


đồi mới xã hội, làm cho minh tự do, 


- 


thì cũng phải làm cho tất cä mọi 
người khác tự do, mình làm chủ thì 
tất cả mọi người khác cũng làm chủ. 
Không phải tử lòng tốt mà từ tính tất 
yếu của xã hội đã dẫn đến hỉnh thành 
và phát triêền một giai cấp như vậy— 
một giai cấp đại diện cho nó đồng 
thởi cũng cho tất cả. Ở đây ranh giới 
giai cấp và con người không còn phân 
chia đối nghịch nữa, không thè không 
có mặt này mà không có mặt kia. 
Có thề nói, tính giai cấp công nhân 
là tính nhân loại, và tính nhân loại 
qua tính giai cấp công nhân mà được 


_ thề hiện và được thực hiện. Lịch sử: 


hiện đại cho ta thấy không có một 
giai cấp nào có được bản tính đó — 
nếu ta không hiều giai cấp công nhân 
một cách thô thiền chỉ gồm những 
người lao động bằng thê lực hay chỉ 
đóng khung trong công nghiệp truyền 
thống. 

Từ đây có thề rút ra hai kết luận . 
cần thiết không thề tách biệt nhau: 
{— Dân chủ hiện đại là chế độ chính ˆ 
trị của giai cấp nào, điều đó giúp 
chúng ta phân biệt thực chất của dàn 
chủ tư sản và đân chủ xã hội chủ. 
nghĩa. Thoát ly quan điềm giai cấp 
thì không thề hiều đúng vấn đề dân 
chủ được. 2-Dân chủ chỉ thật sự khi 
nào có chế độ xã hội tạo ra được cơ 
chế thực hiện quyền làm chủ cho tất 
cả mọi công dân. 


9. Một vấn đè lý luận khác ở đây 
cần làm rõ : Dân chủ tư sản chỉ đóng 
khung trong việc thực hiện quyền 
công dân thông thưởng trong giới 
hạn bảo vệ quyền lực và lợi ích của 
giai cấp tư sản. Dù nhân dân lao 
động có đấu tranh đòi được những 
cải cách dân chủ đến một mức độ nào 
đó thì cũng không th vượt qua một 
quan hệ có tính quv luật của xã hội 
là: kẻ nào làm chủ tư liệu sản xuất 
thi sẽ làm chủ về chính trị. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
người lao động không phải chỉ tồn 
tại với tư cách là người còng dân 


1? 


thông thường, mà cỏn tồn tại với tư 
cách là người chủ tư liệu sản xuất. 
Theo quy luật trên thi người lao động 
là người chủ thật sự về chính trị và 
mọi mặt khác của vận động xã hội. 
Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, dân 
chủ nhưng dân không làm chủ. Còn 
trong chủ nghĩa xã hội. dân chủ ñ6ãn 
toàn đồng nghĩa với dân làm chủ. Rõ 
ràng, trong lịch sử từ thời cồ Hy-La 
đến thời tư sản, quyền công dân và 
quyền làm chủ xã hội không đồng 
nhất với nhau. Đây là sự phàn biệt 
hết sức cần thiết đề hiều dân chủ tư 
sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân 
chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ là 
ban bố và thực hiện một số quyền 
công dân như kiều dân chủ tư sản, 


mà còn tạo ra một cơ chế sao cho 
quyền lực của nhân dân là quyền lực 
tỐi cao và cuối cùng. Rất tiếc, do sai 
lầm chủ quan, trong xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, ngay đối với việc thứ 
nhất chúng ta cũng chưa hoàn toàn 
làm được, nói gì đến việc thứ hai — 
một việc hoàn toàn mới, và chưa có 
tiền lệ trong lịch sử. Trong sự tiến 


triền của cơ chế dân chủ ở các nước 


tư bản chủ nghĩa hiện đại. có thề có 
những gợi ý cần thiết cho ta, nhưng 
những gợi ý đó hoàn toàn không đủ 
đề ta kiến lập nền dân chủ của xã 
hội ta. Vấn đề đang đặt ra dưới góc 
độ khác về chất, vì vậy phải có 
những khái quát mới về lý luận. 


Các nội dung cơ bản của 
— khái niệm dân chủ 


ÈÊ thảo luận có hiệu quả các 
vấn đề như : quan hệ giữa dân 
chủ tư sản và dân chủ vô sản, 
thực trạng dàn chủ nước ta, 
môi đẳng lãnh đạo xã hội thì bảo đảm 
đàn chủ như thế nào, trước hết cần 
thống nhất cách hiều về khái niệm dân 
chủ(hay khái niệm nền dânchủ xã hội). 


Theo toi, khái niệm nền dân chủ ít 
nhất bao hàm ba nội dung (hay ba mặt) 
cơ bản sau đây : 
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NGUYỄN ĐĂNG QUANG* 


1 — Chế độ dân chủ chính trị là một 
nội dung của nền dân chủ và hội. 


Dân chủ chính trị (hav còn gọi 
là chế độ dân chủ) là một trong những 
hình thái của nhà nước Và của sự thống 
trị giai cấp. Mỗi nhà nước thường có 
hai hình thức thực hiện quyền lực 
chính trị của giai cấp thống trị: hinh 
thức dân chủ (chế độ dân chủ) và hình 


W Tồng biên tập Tạp chỉ €ido đục Ìÿ laệa 


thức độc tài (chế độ độc tài). Trong 


chế độ dân chủ, luật pháp còn cho. 


phép nhàn dân có một số quyền tự do 
nảo đó và có thề ảnh hưởng đến việc 
giải quyết những vấn đề lớn của quốc 
gia. Trong chế độ độc tài thì những 
quyền này bị thu hẹp tối đa hoặc bị 
thủ tiêu hẳn. 

- Nên dân chủ chính trị xuất hiện 
cùng với đối kháng giai cấp. Trước đó, 
trong xã hội đã tồn tại một nền dân 
chủ phi chính trị hay tiền chính trị. 
Còn sau đó thì sao ? Có hai câu hỏi: 


a) Chế độ dân chủ sẽ biến đồi như 
thế: nào trong xã hội cộng sản chủ 
nghĩa ? Mác trả lời: Chỉ có khoa học 
mới có thể giải đáp được câu hỏi đó... 
Nhưng chắc chắn rằng đến lúc đó thì 
chế độ dân chủ mới bắt đầu tiêu 
vong (1). 


b) Chế độ dân chủ sẽ biến đồi như 
thế nào trong thời kỳ quá-độ lên chủ 
nghĩa cộng sản ? Mác trả lời: Chế độ 
dân chủ đó là chuyên chính cách mạng 
của giai cấp vô sản. 

Lê-nin nói cụ thề hơn : chuyên chính 
vô sản đó là chế độ dân chủ cho nhân 


dân, cho số đông, đi đôi với sự trấn, 


áp tất yếu đối với thiều số boc lột. 

Chế độ dân chủ cho nhân dân (hoặc 
chế độ đân chủ nhân dân) khác và 
giống nhau với chế độ đân chủ tư sản 
ở chỗ nào ° 

Chỗ khác nhau, theo ý kiến của 
Mác là: 

— Chế độ dân chủ nhân làn biến 
nhà nước, cơ quan tối cao của xã hội 
thành một cơ quan hoàn toàn phụ 
thuộc vào xã hội (2). Không phải chế độ 
nhà nước tạo ra nhân dân, mà nhân 
dân tạo ra chế độ nhà nước phù hợp 
với nguyện vọng và ý chí của cả 
cộng đồng. 

— Trong chế độ dạn chủ nhân đân 
thì nhà nước ngày càng hướng tới con 
người hiện thực, nhân dân hiện thực, 
và được xác định là sự nghiệp của bản 
thân nhân dân (3). 


— Trong chế độ dân chủ nhân đàn 
thì việc bầu cử là hành động chính trị, 
nhờ đó mà nhân dân được tô chức 
thành ủy ban chính trị (4). _ 

Tóm lại, chế độ dân chủ nhân dân 
khác với và cao hơn đân chủ tư sản 
ở chỗ: nhà nước do chinh nhân dân 


- lập ra, chịu sự kiềm soát của nhân dân 


và hoàn toàn phụ thuộc vào nhân dân, 
tức là một nền đân chủ do nhân dân 
tự tô chức, lựa chọn và quyết định, 
không phải do một lực lượng xã hội 
nào đứng ngoài và trên nhân dân ban 
phát, “mở rộng » cho họ. 

Chỗ giống nhau là : 

— Ca hai đều phải sử dụng: hình 
thức nhà nước pháp quyền Ở trình độ 
ngày càng hoàn thiện và tính vi. 

— Do những hạn chế chưa thể khắc 
phục được, chế độ dân chủ nhân dân 
vẫn chưa gạt bỏ được pháp quyền tư 
sản, do đó thực tế văn phải duy trì 
một nhà nước kiều tư sản (mà không 
có giai cấp tư sản) đề đủ sức cưỡng 
bức người ta tuân theo các tiêu chuần 
của pháp quyền đó. 

— Cá hai đều thực hiện chế độ dân 
chủ qua một xã hội công đãn phát triền 
(bên cạnh hệ thống quyên lực chỉnh 
trị). 

__ = Chế độ dân chủ dân nhân cũng 
như chế độ dân chủ tư sẵn đều bị chỉ 
phối có tính chất quyết định bởi trình 
độ phát triền kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật, giáo dục, dàn trí và thông tin. 

Tóm lại, chế độ dân chủ chính trị là 
một nội dung của khái niệm dạn chủ. 
Trong suốt giai đoạn xã hội phát triền 
dựa trẻn phàn chia giai cấp và đối 
kháng giai cấp thì sự phát triền của 
nền dân chủ diễn ra dưới vỏ bọc chính 
trị và thông qua cuộc đấu tranh giai cấp. ˆ 
Thành quả dân chủ trong giai đoạn 
này có tính hai mặt. MỖi bước tiến của 

(1) Xem VÝ. l. Lè-nin: Toàn tạp, Nxb Tiến 
bộ, Mát-xcơ-va, 1976, I1. 33, tr. 105 và 110 

.‹(2) Xem C. Mác—Ph. Ăng-ghen : Tuyền tập 
Nxb Sự thải, Hà nội, 19?2, t. IV. tr. 490 - 


(3), (4) Xem C. Mác—Ph.Ăngghen : Toàn tập 
NEb Sự thạt, Hà nội, 19§3, t. I,tr. 333, 465, 
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nền dân chủ, một mặt là sự hoàn thiện 
và linh vi thêm của nghệ thuật thực 
hiện quyền lực chính trị của giai cấp 
thống trị bằng phương thức dân chủ; 
mặt khác là bước tiến của nền văn 
minh nhân loại thời cận đại và hiện đại. 


Chủ nghĩa xã hội, khi xây dựng nền 
dân chủ chính trị của mình, cần tỉnh 
đến các khía cạnh vừa phân tích ở 
trên. Đặc biệt cần lưu ý tính hai mặt 
trong bước tiến của dàn chủ đề không 
có thái độ kỷ thị, hư vô hoặc mơ hồ 
đói với các tiền đề dân chủ của chủ 
nghĩa xã hội. 

2 — Nền dân chủ xã hội là thành quả 
quan trọng nhất của văn minh và nhân 
đạo của loài người. 


Nhàn thác này rất quan trọng. Đặc 
biệt là ngày hôm nay, khi chủ nghĩa 
xã hội phái làm cuộc cách mạng lần 
thứ hai đề tạo ra bộ mặt dân chủ và 
nhân đạo của xã hội mới, tìy rửa khỏi 
bén thàn mình những yếu tố tái sinh 
từ quá khứ, như độc quyền, độc tài, 
độc thoại và thậm chí cả độc ác nữa. 


Nếu quy khái niệm dân chủ chỉ về 
nội dung chính trị, vẻ đối kháng giai 
cấp và đấu tranh giai cấp, thì sẽ làm 
nghèo khái niệm đó. sẽ bỏ mất nhiều 
nội đụng quan trọng khác của dân 
chủ có giá trị vĩnh cứu hơn mà chúng 
ta cần tiếp nhận. 


Vì # quy » như thế, nên đã có những 
quan niệm như: “dân chủ bao giờ 
cũng có một nội dung giai cấp» (tức 
hiều dân chủ chi là một hình thức nhà 
nước) ; hoặc * đân chủ xã hội chủ nghĩa 
à đấu tranh giai cấp dưới những hình 
thức mới» (tức quy dân chủ chỉ về 
đối kháng giai cấp). Những vấn đề dân 
chủ nóng bỏng đang nỗ ra ở các nước 
x hội chủ nghĩa Đông Âu hiện nay 
(sau gần 50 nărn xây dựng dân chủ xã 
hội chủ nghĩa liệu có thê giải thích 
chỉ bằng dầu tranh giai cấp, dấu tranh 
địch ta được chăng ? Tư duy về dân 
chủ nhứ vậy có phái là lạc hậu và 
bảo thủ Không ? 


(:) 


Thành quả dân chủ không chỉ được 
tạo ra từ phía quyền lực chỉnh trị. 
Nó còn được sản sinh ra từ: 

— Tiến bộ của lực lượng sản xuất 
và cơ cấu sản xuất. 

— Tiến bộ của khoa học kỹ thuật. 

— Tiến bộ của quản lý kinh tế và 
quản lý xã hội. 

— Tiến bộ của giáo dục và đân trí. 

= Tiến bộ của thông tin và giao lưu 
văn hóa. 

— Tiến bộ của cơ cấu xã hội~- giai 
cấp. 

VvVs 


Trong các yếu tố đó, có một yếu 
tố ảih hưởng đặc biệt đến nền dàn . 
chủ xã hội là tính chất của nền kinh 
tế. Nền kinh tế cấp phát — giao nộp 
và kế hoạch hóa tập trung quan liều 
là nguồn gée đẻ ra tệ quan liêu độc 
đoán, mất dân chủ. Trái lại nền kiih 
tế hàng hóa nhiều thành phần tự nó 
đã bao hàm dân chủ, đòi hỏi đản chủ 
và buộc xã hội phải dàn chủ. Cái tất 
yếu kinh tẻ này tạo ra dân chủ còn 
mạnh hơn cả quyền lực chính trị. 


Các yếu tố trên đây tạo ra nội dung 
văn minh *và nhân đạo của nền dàn 
chủ xã hội, bất chấp chế độ chính 
trị, thậm chí còn buộc các chế dộ 
chính trị phải thích ứng với nó hoặc 
cải cách nó nếu không muốn bị đồ 
nhào. 

Không thấy nội dung rày của dàn 
chủ thì không thê hiều được tại sao 
trong chế độ tư bản chủ nghĩa, nền 
đân chủ xã hội (mà thực chất là 
chuyên chính tư sản) vẫn có bước 
tiến, vẫn có thành tựu. Người dân 
troi g nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển, mặc dù bị bóc lột nặng hơn 
trước, lại cảm thấy có dàn chủ trong 
đời sống cá nhân hơn là trong các 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Tất nhiên, giữa nội dung chỉnh trị 
và nội dung văn minh, nhân đạo của 
nền dãn chủ xã hội, có mối quan l:ê 


khăng khít. Nền dân chủ nhân dân 
nhất định bao hàm và sẽ tạo ra một 
nội dung văn minh, nhân đạo cao 
hơm, nhiều hơn, đầy đủ hơn, thực 
chất hơn so với dân chủ tư sản. 
Đương nhiên, điều đó không tự động 
xảy ra chỉ với lời tuyên bố nó « dân 
_ chủ gấp triệu lần hơn ». Khả năng đó 
chỉ trở thành hiện thực khi xã hội: 


~ Có một chế độ dân chủ nhân dân 
đích thực (chứ không phải hình thức, 
giả dối, như đã xảy ra ở một số nước 
xã hội chủ nghĩa). 

“Có một trình độ kinh tế, kỹ 
thuật; văn hóa, giáo dục, thông tin, 
mức sống, vv. không thua xã bội 
tư bản. 


3 — Nền dân chủ xã hội là một hình 
thức tồn tại của xã hội hiện đại. 


Dân chủ không chỉ bó hẹp trong 

lĩnh vực chính trị. Nó được thề hiện 
_ trong tất cả các lĩnh vực quan hệ giữa 
người với người (bao gồm quan, hệ 
giữa các cá nhân, giữa các cộng đồng 
giữa các chủng tộc, giữa cá nhân và 


cộng đồng, giữa các nhóm xã hội, 


giữa các tồ chức trong hệ thông chính 
trị, giữa hệ thống quyền lực và xã 
hội công dân, giữa các nhà nước, giữa 
các tôn giáo, v.v.). 

Nền dàn chủ xã hội — đó là phương 
thức tốt nhất đề giải quyết các vấn 
đề của cộng đồng người theo nguyên 
tắc thiều số phục tùng đa số, đồng thời 
vẫn thừa nhận quyền của thiều số 


(trong phạm vi không làm thiệt hại 


đến đa số). 
| Nội dung này của khái niệm dàìn 
chủ giúp ta nhận thức và thực hành 
dàn chủ rộng rãi trong trường hợp 
không thề quy dân chủ về nội dung 
chính trị. 
Chẳng bạn khi xâc định quan hệ 
giữa đảng với quốc hội và hội đồng 
bộ trưởng thì không thề nói đến 


— 


quyền lực chính trị, vì «đảng là cơ 
quan lãnh đạo, chứ không phải là cơ 
quan quyền lực, cơ quan quản lý ®. 

Khi nói đến dân chủ nội bộ đảng 
cũng vậy. Ở đây mà nói đến dân chủ 


theo nội đụng là một hình thức nhà 


nước hoặc là đấu tranh giai cấp dưới 
phững hình thức mới, thì nh thề 
được. 

Quan hệ dân chủ giữa thầy gio và 
học sinh, giữa chu mẹ và các con, 
giữa vợ và chồng, cũng không thề 
quy về một hình thức của nhà nước. 

Sinh hoạt đản chủ trong cấp ủy 
đảng, trong hội đồng bộ trưởng, 
trong quốc hội, trong ban chãp hành 
một đoàn thề, cũng không thề quy 
về đân chủ chính trị được. 


Quan hệ giữa những người có 


_€©hính kiến, tín ngưỡng khác nhau là 


quan hệ dân chủ, nhưng không phải 
chỉ là đàn chủ chính trị. 


Có ý kiến cho rằng trong chủ nghĩa 
xã hội thì «dân chủ nội bộ đảng là 
tiền đề cơ bản, là nhân tố quyết định 
sự phát triền của dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ». Khó có thề đồng ý với nhận 
định này. Mới nghe qua dường như ý 
kiến này đề cao vai trò lãnh đạo của 
đẳng. Thực ra như thế là gán cho 
đảng một trách nhiệm quá với * sức » 
và vị trí của mình, biến đẳng thành 
lực lượng nắm giữ và ban phát đân 
chủ cho toàn xã hội. Ngayv cách nói 
« đăng tiếp tục thực hiện mở rộng dân 
chủ trên các lĩnh vục..® cũng bao 
hàm nhận thúc không đúng và không 
đầy đủ vẻ khái niệm dân chủ, về thực 
chất chế độ đân chủ nhân đân. 

Xã hội càng tiến lên, đặc biệt là 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa, thì nội 
dung thứ hai và thứ ba của đân chủ có 
vai trò càng lớn. Nếu coi đân chủ chỉ 
là dàn chủ chính trị, sẽ bất lực trước 
nhiều vấn đề và dễ dẫn tới ctậế 
khuynh 
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Chè nuhĩa xã hội : nhìn lại và đổi mới (nghiên cứu) 


Khái niệm «dân chủ», sự khác nhau 
và giống nhau giữa dân chủ tư sản 
và dân chủ xã hội chủ nghĩa: 


1 — Khái niệm « dân chủ » 


@ Theo các nhà kinh điền thì : 


— Dân chủ là sản phầm tự quyết 
của nhân dân, phản ánh sự tồn tại của 
con người với tất cả ý chí, tài năng 
và lợi ích của họ. 

— Dân chủ là quyền biện thực của 
nhân dân. 

— Trong xã hội có đối kháng giai 
cắp, dàn chủ là sẵn phầm của đấu 
tranh giai cấp. 

— Quyền dàn chủ bị chế định bởi 
lương quan giai cấp, trạng thái phát 
triỀền của sàn xuất và trình độ văn 
hóa chung, trước hết là văn hóa 
chính trị của nhân dân. 


~ Dân chủ là một hình thức nhà 
nước mà ở đó thừa nhận quyền ngang 
nhau của dân cư trong việc xác định 
cơ cấu nhà nước và quản lý xã hội... 

@ Dân chủ cần được xem xét theo 
nhiều khía cạnh : 

— Dân chủ với tư cách là phương 
thức của phong trào chính trị—xã hội 
của quần chúng. 
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PHẠM NGỌC QUANG * 


= Dân chủ với tư cách là hình thức 
nhà nước, hình thức tồ chức và thực 
hiện quyền lực xã hội. 

~ Dân chủ với tư cách là một hệ 
thống quyền hành, tự do và trách 


- nhiệm của công dân được quy định 


bởi hiến pháp và pháp luật. 

— Dân chủ với tư cách là nguyên 
tác tồ chức toàn thề xã hội. 

~ Dân chủ với tư cách là một chế 
độ chính trị. Chỉ với giác độ thứ 5 
này, đân chủ vô sản và chuyên chính - 
vô sản mới là một, 

@ Với nghĩa chung nhất, phồ biến 
nhất, dàn chủ là quyên lực thuộc về 
nhân dàn. Do đó, thước đo trình độ 
đân chủ của một chế độ nhà nước 
được xác định bằng mức độ thực hiện 
nguyên tặc toàn quyền thuộc về nhân 
dân. : 


2— Sự khác nhau và giống nhau 
giữa dân chủ tư sản và dân chủ 
xã hội chủ nghĩa “ 

Dân chủ tư sản và dân chủ xã hội 
chủ nghĩa không chỉ có sự đối 


W Phó tiến sĩ triết học 


lập đối kháng, mà còn có cả những 
nhân tố đồng nhất, giống nhau. Quan 
điềm này xuất phát từ luận điềm 
phương pháp phồ biến của triết học 
duy yật biện chứng cho rằng giữa các 
mặt đối lập biên chứng bao giờ cũng 
chứa đựng những nhàn tố đỏng nhất. 
Thậm chí Mác còn nói tới sự đồng 
nhất về bản chất giữa hai mặt đối lập. 

Phủ nhận hoàn toàn tính chung 
giữa các mặt đối lập biện chứng trên 
một số phương diện nhất định là rơi 
vào quan điềm siêu hình. 


Chúng ta xem xét dân chủ tư sản 
và dân chủ vô sản như là những mặt 
đối lập biện chứng. Không thề hình 
dung một chế độ dân chủ vô sản mà 
ở dó không có sự thề chế hóa các 
quyền dân chủ công dân thành pháp 
luật, không có sự phát triền các hình 
thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp, 
không có sự hoàn thiện các cơ quan 
đại diện... Tất cả những cái đó ở 
mức độ đáng kề đã được phát triền 
ngay trong nền dân chủ tư sản. Lê- 


~ 


nin viết : ®SPhương pháp đề thoát khôi 
chế độ đại nghị không phải là phá 
hủy những cơ quan đại diện và nguyên 
tắc tuyền cử, mà là biến những cơ. 
quan đại diện ấy từ chỗ là những cái 
máy nói thành những cơ quan hành - 
động»... “Chúng ta không thê quan 
niệm một nền dân chủ, dầu là một nền - 
dân chủ vô sản, mà lại không có cơ 
quan đại diện » (1). 

Trong nhận thức lý luận và hoạt 
động thực tiễn đề xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, không chỉ cần 
phát hiện những nhân tố đối lập, mà 
còn cần nhận ra cả những nhân tố 
đồng nhất, biết tiếp thụ có chọn lọc, 
có phê phán những nhân tố đồng nhất 
và tiếp tục hoàn thiện những nhân . 
tố đồng nhất. Lẻê-nin coi tử những 
quyền dân chủ tư sản đi tới chế độ 
dân chủ vô sản là một quá trình 
« lượng chuyền thành chất *®, 


(1) V.I. Lênin: Toàn tập, Nrb Tiến bộ 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 33, tr 57 và 59 


DÂN CHỦ VÀ NHÀ NƯỚC 
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN DÂN CHỦ 


] 


Dân chủ gắn liền với bình đẳng, 
công bằng, tự do. nên đồng thời cũng 
gắn liền với nhà nước, với việc nhà 
nước bảo đảm tbực hiện dân chủ. 

Trong lịch sử hình thành các nhà 
nước. bất kề một nhà nước cụ thề 


, 


NGUYÊN VĂN THẢO * 


nào, việc làm trước: tiên đề tạo lập 
niềm tin trong nhân dân là: tuyên 
bố các quyền con người và hửa hẹn 
thực hiện những biện pháp đề bảo 
đảm các quyên đó.: : 


% Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, B6) 
tư pháp : | 


L) 


tạ 


_Sức mạnh của nhà nước, xét cho 
cùng, bắt nguồn từ nhân dân, những 
công dân cụ thề, có nguyện vọng bầm 
sinh về các quyên của mình. 


Lòng khao khảt tự do, nguyện vọng 
sơ đẳng của con người về một xã hội 
công bằng và trật tự, về các quyền 
của mình, nảy sinh như một cái gì tự 
nhiên, bất biến và vĩnh viễn, là điều 
hoàn toàn phủ hợp với tư tưởng lớn 
của chủ nghĩa Mác —Lê-nin. 

Tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa Mác 
là giải phéng con người. Điều đó phù 
hợp với chủ nghĩa nhàn đạo, với cuộc 
đấu tranh nhằm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên thế 
giới mà mục tiêu Tốt cuộc là vì con 
người và các quyền của họ. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa, đấu tranh 
giai cấp, chuyên chính vô sản, dàn 
chủ xã hội chủ nghĩa, kinh tế sản xuất 
hàng hóa có kế hoạch, xã hội tự 
quản, v.v. trong chủ nghĩa xã hội, 
thực chất chỉ là những phương pháp, 
những phương tiện (chứ hoàn toàn không 
phải những mục tiêu) đề đi đến mục 
tiêu duy nhất: vì con người. 

Mấy chục năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, Đảng, Nhà nước và nhân dàn 
ta đã đạt được những thành tựu về 
xây dựng và phái triền nhân quyền, 
nồi bật lạ quyền bình đẳng giữa nam 
và nữ, giữa các dân tộc, quyền được 
học hành, quyền được chữa bệnh và 
một số quyền tự do dân chủ khác. 


Tuy nhiên, khuyết tật còn nhiều, 
nhất là trong những nhận thức và 
quan niệm về nhân quyền. 


Trong quan hệ giữa nhà nước và 
công dân, thực tế có khuynh hướng 
® tuyệt đối hóa » vai trò của nhà nước. 
Người ta cảm thấy có sự thiếu bình 
đẳng về các quyền và nghĩa vụ giữa 
cơ quan nhà nước và công dân: hầu 
như chỉ « dàn *là có enghĩa vụ, còn 
«q«@quyền?® thuộc về «cơ quan nhà 
nước ?. Việc xử lý không nghiêm một 
sỐ cơ quan nhà nước xâm phạm 
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quyền tự do thân thề, quyền sở hữaœ- 
lài sản-v.v. của công dân càng củng 
cố thêm ý nghĩ đó. Gần đây, tuy đã. 
có những định chế cụ thê trong bộ 
luật hình sự và bộ luật tố tụng hình 
sự, nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục 
xay ra. Dựa vào quan niệm về tính có 
thê được «miễn trách nhiệm ? (nghĩa 


là sự vi phạm luật nếu có thì cũng. 


do không may hoặc dù sao cũng do 
xuất phát từ lợi ích chung thôi), nhiều 
cơ quan thực tế đã thoát khỏi việc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Rốt 
cuộc, đù công dàn có bị oan uồng thì 
cơ quan nhà nước vẫn đúng. Do nhân 
cách ít được bảo vệ, tôn trọng, vai 
trò của nhân dân càng bị lu mờ. 


Sư phân biệt giữa các cÔng dân làm 
việc ở các khu vực kinh tế khác nhau 
trong một thời gian đài đã dân tới sự 
phân chia tự phát công dân trong xã 
hội thành các loại như “chánh còng 
dân » “phó công dân %®, v.v. Như vậy, 
từ sự phân biệt trên, thực tế-đã dàn 
đến sự phân biệt trong cách cư xử và 
chính sách đối đải. 

Do chưa loại bỏ được khuyết tật 
trong những nhận thức và quan niệm 
về nhân quyên, bộ máy nhà nước ta 
tuy từng bước có được kiện toàn 
nhưng tới nay vẫn chưa có được các 
thề chế cần thiết đề bảo đảm thực 
hiện tốt các quyền con người. 

Từ nhận định trên, trong phạm vị 
bài này, tôi chỉ có ý định tập trung 
vào một số kiến nghị về bộ máy nhà 
nước, nhằm bảo đảm thực hiện trên 
thực tế những quyền con người được 
ghi trong Hiến pháp năm 1980 của ta. 


H 


\. Về Quốc hội 


Quyền con người trước hết phải 
được thực hiện bàng các thề chế Nhà 
nước. Vai trò của quốc hội. cơ qua 


NhưưượnỗỔ-—- CC =———--— ——_-C  - — 


đại điện cao' nhất của nhân đân, có ý 
nghĩa to lớn và thiết thực. Cần chuyền 
nhanh tử một quốc hội không chuyên 
trách sang một quốc hội chuyên trách, 
hoạt động thường xuyên. Các đại biêều 
quốc hội không kiêm nhiệm công việc 
bẻn chính phủ và các cơ quan xét xử, 


kiềm sát. Có hoạt động thưởng xuyên, - 


quốc hội mới có điều kiện đè xem xét 
và thông qua nhanh chóng các đạo 
luật. (Chúng ta đang thiếu rất 
nhiều luật). 


_ Nên chuyền tử một quốc hội hoạt 
-động theo cơ chế tham luận sang một 
quốc hội hoạt động theo cơ chế tranh 
luận, nhằm xem xét và giải quyết một 
cách thực chất và thực quyền các vấn 


đề do chính phủ hoặc do các đại biều ' 


-quốc hội, các cơ quan có thầm quyền, 
trình quốc hội. ... | 

Theo đúng nguyên tắc tập trung đân 
chủ và chế độ đại diện nhân dân, nên 
chuyền từ một quốc hội hoạt động đơn 
“thuần theo đoàn địa phương sang một 
quốc hội hoạt động kết hợp vừa theo 
đoàn vừa theo tư cách riêng của từng 
đại biều, vừa theo đoàn địa phương 
vừa theo từng giới nghề nghiệp, giới 
tính, v.v. Với hoạt động theo Kiều 
kết hợp như vậy, quốc hội sẽ nghe 
được nhiều tiếng nói, biết được nhiều 
nguyện vọng trong khi xem xét các 
giải pháp và lựa chọn các phương án. 

k 


Hoạt động giám sát của quốc hội 


Căng cần có sự chuyên hướng. Nẻn 
tập trung giám sát tính hợp hiến và 
hợp pháp trong các hoạt động của 
“chính phủ. Sự giám sát này cần do 


một cơ quan tài phán được chính quốc. 


hội cử ra tiến hành. Hoạt động giám 
sát của quốc hội khỏng nên theo 
phương pháp của cơ quan thanh tra 
nhà nước hoặc các: cơ quan hành 
chính khác, 


Muốn có sự chuyền hướng hoạt 
động của quốc hội theo những nội 
dung trên, rất cần có sự đồi mới trơng 
chế độ. bầu cữ quốc hội, Quốc hội 


được bầu ra phải. là một quốc hội cô _ 
đầy đủ trí tuệ, đề có thê quyết : định 
mọi vấn đề quan trọng của đất nước. 


2. Về chính phủ 


Chính phủ là cơ quan chấp hành 
và hành chính cao nhất, cho nên hoạt 
động của nó thường xuyên đụng chạm 
tới vấn đề dân chủ và quyền con 
người. Muốn thực hiện có hiệu quả 
và trên thực tế các quyền con người, 
phải thông qụa hoại động của các cơ 
quan chính phủ. b 


Chính phủ cần chuyền hướng hoạt 


“động : tử một cơ quan chỉ đạo các xị 


nghiệp quốc doanh thông qua các bộ: 
và ủy ban nhân dân địa phương, sang 
một cơ quan chỉ đạo các xí nghiệp đó 
thông qua các cơ quan thuế. tòa án, 
bằng hệ thống pháp luật. | 
Chính phủ nên chuyền từ hoạt 
động thiên về tác nghiệp, sự vụ, sang 
hoạt động có tầm chiến lược : ấn định 
quốc sách; soạn thảo thề chế; điều 


- khiền thị trường ở tầm, vĩ mô bằng 


Các công cụ tín dụng, thuế. tiền tệ, 
bằng các chủ trương lớn đối với 
những mặt hàng chiến lược, và bằng 
một lực lượng dự trữ đủ đề điều tiết 
thị trường cả nước. Số lượng thành 
viên chính phủ — trung tâm điều hành 
kinh tế xã hội, ngoại giao, quốc 
phòng, v.v. — không cần quá đông, 
mà cần vừa đủ hợp lý. Việc quản lý, 
phải đồng bộ và toàn diện, khòng chỉ 
thiên về kinh tế. Đề có thề dành toàn 
bộ sức lực vào công việc quản lý và 
diều hành, các thành viên chỉnh phủ 
nói chung không nên là đại biều quốc 
hội. Diêu này còn có lợi là bảo đảm 
cho quốc hội có được thực quyền 
trong việc giám sát và chất vấn chính 
phủ ; bảo đảm tăng cường trách nhiệm 
của chính phủ trước quốc hội. 


3. Yề quản lý nhà nước bằng pháp 


đduật - _ 


Cho đến nay, không ai bác bổ sự 
cần thiết phải quản lý xã hội bằng 


` ài. 


pháp luật. Thế nhưng, về bản chất 
và vai trò của pháp luật, còn có những 
cách hiều khác nhau. 

Thực trạng nước ta đã đề lại dấu 
ấn tiêu cực không nhỏ trong tư duy 
nói chung và tư duy phán lý nói 
riêng của chúng ta. Đó. là tư tưởng 
xem thường pháp lưạt; là nền văn 
hóa pháp lý còn thấp; là tư tưởng 
làm ăn khép kín, dẫn đến chủ nghĩa 
- địa phương cục bộ theo kiều * phép 
vua thua lệ làng»; là quan niệm lấy 
* đạo lý", enhân trị? đề quản lý ; là 
quan niệm đẳng cấp phong kiến trong 
thực hiện và thi hành pháp luật; là 
tư tưởng cho mình đứng ngoài, thậm 
chí đứng trên pháp luật, v.v. 


Thực tiến hôm nay cho thấy, vai 
trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 
trong tô chức và xây dựng, có ý nghĩa 
to lớn. 

Pháp luật bảo đảm có hiệu quả các 
quyền con người. Pháp luật là một 
_ khái niệm (xét về bản chất) gán liền 
với dân chủ. 

Không thê có dân chủ mà lại không 
có pháp luật và ngược lại. Một nước 
có dàn chủ cũng là một nước có pháp 
luật, có pháp chế, cũng như một nước 


thiếu pháp luật. thiếu pháp chế thi 
không thề có dân chủ đầy đủ. 

Quyền dân chủ phải được khẳng 
định trong hệ thống pháp luật. 

Qua pháp luật, các quyền đân chủ 
sẽ được cụ thề hóa, vật chất hóa. 
Pháp luật hướng về đân chñ, còn dân 
chú phải có pháp luật bảo đâm. 

Cái đích mà nên pháp luật của một 
nước xã hội chủ nghĩa hướng tới, là 
chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Quản lý nhà nước bằng pháp luật 
đòi hỏi phải xây dựng một nhà nước 
hợp pháp. Nói tới nhà nước hợp 
pháp, ta nghĩ tới ba vấn đề quan trọng: 

1 — Các cơ quan nhà nước phải lấy 
pháp luật làm cơ sở cho HỌA? động 
của minh. 


2 — Các cơ quan nhà nước, đù ở cấp 
nào, đều phải chịu sự kiềm tra có tính 
nhà nước. Những hành vi vi phạm 
luật pháp của cơ quan nhà nước. dù 
ở cấp cao nhất, cũng phải được xử 
lý nghiêm minh. 

3 — Thực hiện chế độ trách. nhiệm 
của cơ quan nhà nước trước công dân. 
Công dân có quyển kiện một cơ quan 
nhà nước đã gây thiệt hại cho mình 
trước tòa án có thầm quyền. 


Xây dựng nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa từ đâu? 


ÔI quan niệm nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa bao gồm cá hai 
: yếu tố: 

— Cái giá trị đân chủ tử nền dân 
chủ tư sản đề lại, được sàng lọc, khôi 
phục, phát huy, nâng cao. 
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NGUYÊN CHÍNH * 


| > ia giá trị dân chủ được sáng 


tạo thêm, đáp ứng yêu cầu của sự 


phát triền xã hội xã hội chủ 
nghĩa. 


* Trưởng ban tuyên huấn UBTU MTTQVN. 


Cả hai hòa nhập trong lý luận và 
thực tiễn, từ đó xuất hiện một nền 
đàn chủ ở trình độ cao hơn : dân chủ 
_xã hội chủ nghĩa 

Nước ta không đi theo con đường 
tư bản chủ nghĩa, nhưng ta vẫn phải 
kinh qua trình độ dân chủ tư sản đề 
xảy dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, không thề đốt chây giai đoạn 
và cũng không cần phải mặc cảm ngại 
ngùng. Ta tiếp thụ và học tập những 
gì thích hợp đề tự trang bị yếu tố thứ 
nhất (lấy từ dân chủ tư sắn), đồng 
thời từng bước tạo nên yếu tố thứ 
hai. | 


Ở buồi ban đầu, chắc rằng tập trung 
giải quyết yếu tố thứ nhất. Trong thực 
tế, ta đang làm những việc sau: xây 
_ dựng ý thức công dân và thực hành 
quyền công dân, tập quản lý 
theo pháp luật và sống theo pháp 
luật, cố gẳng thực hiện đến nơi đến 
chốn các quyền tự do dân chủ phồ 
thông ghỉ trong hiến pháp, xây dựng 
và vận hành một hệ thống nhà nước 
đàn chủ trong đó phân định rõ và kết 
hợp hài hòa ba chức năng lập pháp, 
hành pháp, tư pháp, v.v. Đó đều là 


những bài học của trình độ đân chủ tư ° 


sản. Có thê coi đày như một nền dân 
chủ tư sản lộn ngược: giải quyết 
nhiệm vụ dân chủ ở mức dân chủ tư 
sản, nhưng ở đó dân chủ là của thiêu 
"số, còn ở ta. dân chủ là của đa số; Ở 
đó dân chủ nhiều cái là hình thức, 
nửa vời, mánh khóe. còn ở ta dân chủ 
là thực chất, đầy đủ, trung thực. Làm 
được như thế đã rất lớn, rất nhiều. 


Phân đấu đạt trình độ dàn chủ tư 
sản không có nghĩa bắt chước mọi 
hình thức, phương pháp, cơ chế của 
đàn chủ tư sản Có nhiều thứ chúng 
ta không chấp nhận, ví dụ: chủ nghĩa 
đa nguyên chính trị, chế độ đa đăng. 

Tất cả mới là điều kiện và khả 
năng đề xây nên nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, chưa phải hiện thực. Còn 
trở lực lại rất hiện thực 


— Sức ¡ của xã hội tiền—=dân—chủ 
với những nhận thức, thói quen, hình 
thức, sinh hoạt xã hội thời phong 
kiến: thủ cựu, gia trưởng, nhân trị, 
cục bộ, phân tán. Tác động này rất 
lớn và thường xuyên, có tính bầm 
sinh. _ 

— Sức lôi kéo của chủ nghĩa tư bản 
tử bên ngoài và khuynh hướng tự 
phát tư bản chủ nghĩa bên trong. Táo 
động tồng hợp của chúng (chính trị, 


_kinh tế. văn hóa, khoa học...) trong 


điều kiện nào đó có thề phát triền 
lên thành mỗi đe đọa có khả năng lấn 
át xu thế xã hội chủ nghĩa. 


“ Tác động của mặt tiêu cực trong 
bản thân chủ thề xây dựng nèn dân 
chủ xã hội chủ nghĩa : xu hướng quan 
liêu hóa. thoát ly quần chúng, lạm 
dụng đặc quyền của bộ máy cầm quyền 
và sản phầm phụ của nó là chủ nghĩa 
cơ hội tiều tư sản. Xu hướng này 
mang tính tất yếu, không nên cho là 
hiện tượng tha hóa cục bộ và nhất 
thời. Sẽ rất nguy hiềm nếu bỗ qua 
hoặc coi nhẹ, không kịp thời có quốc 
sách mạnh mẽ và liên tục đề kìm hãm 
và khắc phục tác động này. 


Tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa là quy 
luật, nhưng ba loại trở lực nói trên 
cũng có tính quy luật. Cứ cho rằng 
quy luật « tiến thẳng... » là cơ bản, thì 
trong chặng đầu, nó cũng chưa thề 
phát huy được hết sức mạnh. Xã hội 
đi vào quỹ đạo nào: dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, dàn chủ tư sản, hay nhùng 
nhằng pha trộn mỗi thứ một ít? Điều 
đó còn do kết quả đấu tranh giữa 
đông lực và trở lực. Công cuộc xây 
dựng đàn chủ xã hội chủ nghĩa trong 
một nước có thề thành công hoặc thất 
bạt: không phải cứ thành tâm muốn 
dân chủ xã hội chủ nghĩa là nhất định 
phải có đàn chủ xã hội chủ nghĩa. Dây 
là cuộc *“tiến cônz lên trời ® của giai 
cấp công nhân, như Mác, Ăng-ghen 
đã viết. : 


Chúng ta nêu: «nhà nước do dân, 
vi dàn», dó là khầu hiệu phát ra từ 
thời cách mạng tư sản, nay ta làm 
được như thế cũng chỉ mới đạt lý 
tưởng của dân chủ tư sản, Nhà nước 
«lý tưởng» của dân chủ xã hội chủ 
nghĩa phải là: nhà nước do dân, vì 
dân, tiến tới nhà nước là chính nhân 
dân. 

® Dân chủ có lãnh đạo, lãnh đạo bằng 
biện pháp dân chủ *—đó là công thức 
giải quyết trong một tỉnh hình nhất 
định ; không phải là một nguyên tắc 
hay một đặc điềm của dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Dân chủ tư sản cũng là dân 
chủ có lãnh đạo; bọn trùm tư bản 
lãnh đạo rất chặt và biên pháp *dân 
chủ ? chúng dùng đề lãnh đạo lại hữu 
hiệu và tính vi. «Lãnh đạo đề dân 
làm chủ? — đó mới là điều ta cần. 


Cần tìm điềm mấu chốt trong các 
quyền dân chủ, đặc trưng cho dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, đề tập tEÚBR sức thực 
hiện. 


Phần lớn quyền công dân và quyền 


tự do dân chủ nêu trong hiến pháp. 


' của ta, đều đã có trong nền dân chủ 
tư sản. Cần thực hiện đầy đủ và 
nghiêm chính các quy định đó, nhưng 
như thế cũng chỉ mới đạt mức độ dân 
chủ tư sản. Khầu hiệu *dân biết, đân 
bàn, dàn làm, dân kiềm tra P* cũng vậy. 
So sánh một cách công bằng thì hiện 
na người dân các nước tư bản chủ 
nghĩa được biết, được bàn, được kiềm 
tra nhiều hơn đân ta, họ chỉ làm Ít 
_ hơn, vì họ không bị bất ép lam bất 
cứ một nghĩa vụ ngoài pháp luật nào, 


Xin đề nghị: điềm mấu chốt trong 
dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền 
quyết định thuộc về nhàn dân ; là biến 
câu « tất cả quyền lực thuộc về nhân 
dân » thành hiện thực sinh động. 


Đề xây, dựng và thực thi quyền 
quyết định của nhân dân, tất nhiên 


"phải nghiên cứu kỹ nhiều vấn đề. 


Nhưng theo tÒI, đieu quan trọng dàu 
tiên là đẳng ta dũng cảm và dứt khoát 
chủ trwơng trao quyền quyết địnb 
cho nhan dân, tìm mọi cach và lam TnỌi 
việc đề nhân dân nắm quyền đó càng 
sớm, càng thật sự, càng đầy đủ càng 
tốt. Người lãnh đạo, người quản lý 
không quyết định thay nhân dân (càng 
không được áp đặt quyết định của 
mình cho nhân đân), mà lãnh đạo và 
quản lý đề nhân dân sử dụng tốt 


“ˆ quyền quyết định ấy. Đảng giáo dục, 


tồ chức nhân dân vươn lên từng bước 
thực hiện quyền ấy, vừa làm vừa học 
(dân chủ là thứ phải học bằng thực 
hành). Không ngại dân không đủ trình 
độ. Không ngại địch lợi dụng gây rồi. 
Ở Đông Âu kẻ địch không phải lợi 
dụng quyền quyết định của dân, mà 
lợi dụng chính tình trạng lâu nay đânp 
không được quyết định. Dân được 
quyết định, sẽ coi đường lối chính 
sách là của chính mình và sẽ bảo vệ 
nó vững chắc bằng sự nhất trí thật sự 
về chính trị và tính thần của đại đa 
số. DAn đã có quyền quyết định, thì 


"họ sẽ sử dụng các quyền tự do dân 


chủ khác với tỉnh thần trách nhiệm, 
không tùy tiện đối với một số quyền 
như biều tình, bãi công... 


Quyền quyết định thuộc về nhân 
dân — đó là dấu hiệu có ý nghĩa nhất 
về sự ưu việt của dân chủ xã hội chả 


nghĩa. % 


Như ta đang chứng kiến, ở một 
nước xã bội chủ nghĩa mà quyền 
quyết định vẫn chỉ do một thiều số 
nắm giữ (cho dù thiều số đó tài giỗi 
và có đầy đủ thiện ý đi nữa) thì cơ 
cấu dân chủ ấy về thực chất không 
hơn cơ cấu dân chủ tư sản (chưa nói 
về hình thức, còn thua cơ cấu dân chủ 
tư sản), và cũng do đó, trước cuộc tiếp. 
công của kẻ địch, nước đó sẽ khô. 
đứng vững. 
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Chủ nghĩa xã hội: nhìn lại và đổi mới (nghiêa cứu - 
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VÌ BƯẾCt BI (ỦA QUÁ TRÌNH XÂY BỤỰNG NÌN 


DÂN (HỦ 


HÌN từ quan điềm lịch sử, ta 
: thấy chế độ dân chủ tư sản 
_ khẳng định quyền tư hữu 

của từng thành viên xã hội. 
-Gần liền với nó là quyền tự do cá 
nhân, tôn trọng tính độc lập và cá 
tính con người. Đó là những cái thực 
sự trước đây bị chà đạp. Trong chế 
độ phong kiến, người ta coi con người 


là nguyên tác hiện thực của nhà nước. ` 


Đó là xã hội thần dân. Còn xã hội tư 
bằn- xã hội công dàn- được Hẻ-ghen 
coi là «chiến trường của lợi ích 
riêng tư cá nhân * (1). Sự khẳng định 
ấy đã làm cho chế độ dàn chủ tư sản 
có ý nghĩa lịch sử tiến bộ. Nhưng 
sũng chính. điều này lại làm cho dân 
chủ tư sản mang tính chất tương dối 
và bộc lộ nhiều mặt hạn chẽ, 


Vì sao đã nói «tất cả mọi người 


sinh ra đều tự do và bình đẳng? 
nhưng về sau lại đặt chế độ bầu cử, 
ứng cử theo mức tài sản vốn có? Xã 
hội tư sản đầy rẫy những hiện tượng 
bóc lột. những chênh lệch quá đăng 
về đời sống kinh tế, sao có thề nói Ở 
đấy mọi người đều bình đẳng ? 


Trhg. tuyên ngôn nhân quyền và 
đân quyền có nói «tự do là quyền 
được làm tất cả những gì, được thi 


HỘI CHỦ NGHĨA NƯỚC TA 


KHÔNG DOÃN HỢI * 


hành tất cả những gì không phương: 
hại đến người khác, vậy mà quyền 
tư hữu lại thực chất «đặt mỗi người 
vào hoàn cảnh trong đó anh ta xem. 
kẻ khác không phải là sự thực hiện 
tự do của mình mà ngược lại, là giới 


“hạn của tự do đó» (2)... 


Tóm lại, cải mà quần chúng lao 
động ở các nước tư bản hiện nay 
được hưởng phần nào trong đời sống: 
dân chủ, chẳng qua là do yêu cầư 
khách quan của sản xuất, của sự tồn 
lại và phát triền của chủ nghĩa tư 
bản, và là do kết quả tất yếu của 
cuộc đấu tranh của người lao động: 


: bị ấp bức. Việc giai cấp !fư sản ban: 


tíng «món quà đàn chủ? cho người 
lao động thật ra chẳng khác gì việc 
thượng giáo hội nước Anh « tha thứ - 
cho việc công kích 38 tín điều trong. 

số 39 tín điều của nó, nhưng nó sẽ: 

khong tha thứ việc ràăm phạm một 
phần ba mươi chín thu nhập bằng. 
tiền của nó ® (3), 


W Phó viện trưởng Viện chủ nghĩa xả hội 
khoa học Viên Mác—L,ê-niR 


(1) C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập,. 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1978, t. 1, tr. 352 

(2) Sdd, tr. 526. 

.(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Twyền ltập,. 


Nxb Sự thật Hà nội, 1952, t. 3, tr. 202. 
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Chế độ đân chủ xã hội chủ nghĩa 
]là sự thay thế lịch sử đối với chế độ 
dân chủ tư sản, là nấc thang mới 
trên chặng đường phát triền và tiêu 
vong của dân chủ. Chế dộ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, theo Mác, «là sự 
tự quy định của nhân dân». Chủ 
quyền thuộc về nhân dân — đó là lời 
nói đầu và lời nói cuối của chế độ 
dân chủ vô sản. Nhân dân được hiều là 
con người. Do vậy, chủ quyền của 
nhân dân cũng chính là chủ quyền 
của con người. Ở đày «không phải 
con người tồn tại vì luật pháp, mà 
luật pháp tồn tại vì con người ® (4), 


Phát triền luận điềm trên của Mác, 
Lê-nin đã chỉ rõ đặc trưng của dân 
chủ vô sản là làm cho đại đa số quần 
chúñg lao động bị áp bức và bóc lột 
trước đây được thực sự tham gia 
-công việc quản lý nhà nước, làm cho 
người lao động có thề thực sự hưởng 
thụ những thành quả văn hóa, văn 
minh của kã hội. 


Với ý nghĩa đó, đân chủ không chỉ 
là công cụ, phương tiện đề phát huy 
tính sáng tạo của quần chúng, mà còn 
là bản chất tồn tại của chủ nghĩa xã 
. hội. Tính hiện thực của nền dân chủ 
vô sản chính ở chỗ nó thủ tiêu chế 
độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất là trở lực chính, đối lập với 
quyền lực của nhân dân. 

Điều đáng lưu ý hiện nay là : không 
nên vì tình hình kinh tế xi hồi có 
những mặt còn diễn biến phức tạp, 
vì tỉnh trạng vi phạm dàn chủ đây 
đó vẫn còn, mà quên đi điều cơ bản 
vừa nói, mà ngộ nhận răng chế độ 
-đân chủ tư sản cao hơn chế độ dàn 
chủ xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa tư 
bản ưu việt hơn chủ nghĩa xã hội. 
Có điều là: đề tiến lên một hình thái 
dân chủ cao hơn, nhất thiết phải 
tuân thủ sự phát triền lịch sử tự 
nhiên của nó. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa phải là một quá trình xây 
dựng những tiền để vật chất, kỹ 
thuật, văn hóa đề nhân dân từng 


-- 


bước thực sự tham gia công việc 
quản lý nhà nước. Sẽ không tránh 
khỏi sai lầm («tả* khuynh và giáo 
điều), nếu không nhận thức sâu sắc, 
cụ thề đặc điềm của quả trình dân 
chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Điều quan trọng hơn là nắm được 
điềm xuất phát của quá trình đó. 
Chúng ta bắt đầu từ đâu? Với điều 
kiện vật chất, kỹ thuật, văn hóa và 
con người... hiện thực ra sao ? 

Chúng ta bắt đầu quá trình dân 
chủ hóa xã hội chủ nghĩa trong một 
xã hội mang nặng dấu vết phong kiến 
và chủ nghĩa thực dân (cả cũ và 
mới), không có truyền thống và tập 
quán dân chủ (dù chỉ là dân chủ tư 
sản), trên cơ sở một nền kinh tế lạc 
hậu, sản xuất nhỏ là phồ biến; một 
cơ cấu kinh tế, xã hội nhiều thành 
phần, nhiều: giai cấp và tầng lớp xã 
hội khác nhau; một trình độ văn hóa 
và văn minh nói chung đến nay còn 
thấp. 

Do đặc điềm thời đại, với điều 
kiện kinh tế, xã hội như thế, chúng ta - 
phải và có thề thực hiện một bước 
nhảy vọt từ một xã hội vốn không có 
dân chủ, bỏ qưa chế độ dân chủ tư 
sản, sang một chế độ dàn chủ mới = 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đó là 
bước nhảy vọt» phải có thời gian, 
thậm chí thời gian đó còn lâu hơn cả 
việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. Cố nhiên. 
đây là quả trình hết sức khó khăn, 
phức tạp, không thê nôn nóng, vội 
vàng, và phải độc lập, sáng tạo. Tính 
Chất làu dài ấy buộc ta phải vạch 
những mục tiêu, nhiệm vụ, bước đi 
thích hợp. Không thề lấy việc của 
ngày. mai đề làm ngày hôm nay và 
ngược lại. Mục tiêu cuối cùng của- 
đàn chủ là nhằm làm cho mọi người 
học được cách quản lý mọi mặt đời 
sống xã hội. Đề đi tới chàn trời xa 


(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập; 
Nxb Sự thật, lià nọi, 1975, t. 1, tr. 331 


xôi đó, cần xác định mục đích hiện 


thực. Đối với chúng ta, mục đích hiện 
thực lúc này là giải phóng mọi tiềm 
năng cá nhân của người Việt nam 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội ; phát 
triền mạnh mẽ lực lượng sản xuất, 
ồn định xã hội, từng bước xây dựng 
eơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Như vậy, dân chủ lúc 
này thực chất được quan niệm như 
là một công cụ, một phương tiện. 
Trong điều kiện khởi đầu của nền 
đàn chủ. có cái ta chưa vượt được 
khỏi giới hạn của dân chủ tư sản, có cái 
ta còn mô phỏng nền dân chủ tư sản. 
song tất cá văn nằm trong bản chất 
của nền dàn chủ xã hội chủ nghĩa. 
Biện chứng của lịch sử là như vậy. 

Đề dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta hiện nay, phải chăng những 
nhiệm vụ sau đây được xem là cơ 
bản. oấp bách và hiện thực : 

1. Giáo dục văn hóa tư tưởng, đặc 
biệt chú ý giáo dục văn hóa đàn chủ, 
cu thề phải : 


~ Học dân chủ và sống trong điều 
kiện dân chủ ; 


— Tăng cường giáo dục văn hóa 
dân chủ, cần đấu tranh chống những 
tệ nạn, những khuynh hướng lệch 
lạc, chủ yếu bắt nguồn từ quá khứ 
và hiện đại; : : 

~ Giáo dục gian đơn, đề tiếp nhận 
đối với quần chúng, những nội dung 


như tôn trọng trong thực tế quyền tự - 
do cá nhân, cá tính, quyền bình đẳng 
trong phân phối, quyền được sống 
ngày một tốt hơn, v.v. 


2. Gắn dân chủ xã hội chủ nghĩa 
với cuộc cách mạng về kinh tế, với 
sự đôi mới trong quan niệm sở hữu. 


Xét tính tuần tự, quá trình đàn 
chủ hóa nước ta phải gắn liền với sự 
chuyền biến cách mạng từ nền kinh 
tế tự cấp tự túc, sản xuất hàng hóa 
giản đơn, lên nên kính tế hàng hóa 
có định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì 
sự chuyên hóa khá phức tạp, nên cần 
có bước quá độ của thiết chế dân 
chủ. 

Nói học dân chủ, làm quen với 
điều kiện sống có dân chủ lúc này, 
cũng có nghĩa là học tập và làm quen 
với sản xuất hàng hóa và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Sản xuất hàng hóa 
và kinh doanh (dù là xã hội chủ nghĩa) - 
đều có luật riêng của nó. Luạt về 
kinh tế có ảnh hưởng chỉ phối quá 
trình đân chủ hóa. 


3. Xây dựng chế độ dân chủ xã 
hội ohủ nghĩa trong điều kiện nước 
ta hiện nay, cần tập trung vào cải 
cách hệ thống chính trị nói chung, 
đặc biệt cài cách nhà nước nói riêng. 
Nhà nước ta phải là một nhà nước 
pháp quyền mạnh hơn nhà nước pháp 
quyẻn tư sản. 


— 


` Nghiên cứu 


- Trao đồi 


eNghiên cứu 


Chủ nghĩa Lâ-nin, ngọn duốc 


soi dường của Việt nam và các 
đân tộc phương Đông 


RONG dịp kỷ niệm lần thứ 50 
Cách mạng Tháng Mười, Hồ 
Chủ tịch nói: q@Đi theo con 
đưởng do Lê-nin vĩ đại vạch 
ra, con đường của Cách mạng Tháng 
Mười, nhân dân Việt nam đã giành 
tháng lợi rất tolớn?%, - 


Ầ 


Trong bài ngán này, xin phác ra 
ˆ một số thu hoạch về sự chỉ đạo của 
chủ nghĩa Lê-nin đối với cách mạng 
Việt nam xà cách mạng các nước 
phương JĐỏng trên một số lĩnh vực. 


1 — Trong tình hình chủ nghĩa tư 
bản đã phát triên thành chủ nghĩa để 
quốc, với tư duy mới, Lẻ-nin đã 
phát triền chủ nghĩa Xác trên một 
loạt vấn đề, Lê-nin đã khám phá ra 
quy luật phát triền không đêu của chủ 
nghĩa để quốc, từ đó Người đã nêu lên 
khi năng cách mạng xã hội chủ nghĩa 
có thẻ thành công ở một số nước, 
thâm chí ở một nước. Tư tưởng đó 
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NGUYÊN THÀNH LÊ 


của Lê-nin đã đưa đến sự thắng lợi 
của Cách mạng tháng Mười, đến sự 
xày dựng nước Nga xã hội chủ nghĩa 
khi vẫn còn ở trong vòñg vày của 
chủ nghĩa tư bản quốc tế. 

Quy luật phát triển không đều của 
chủ nghĩa đế quốc thề hiện rõ ở các 
nước thuộc địa, nửa thuộc địa và phụ 
thuộc, ngoại vi của chủ nghĩa tư bản 
quốc tế, Chính ở đây, chủ nghĩa đế 
quốc yếu hơn nhiều so vớiở chính 
quốc. Khi có chiến tranh giữa đế quốc 
và đế quốc, khi có phong trào đấu tranh 
mạnh mẽ của giai cấp công nhân và 
nhàn dân hịo động ở các chính quốc 
thì thế và lực của bọn thực dân thống 
trị lại càng vếu. Tháng lợi của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên xò, Hồng quản chiến thắng phát 
xít, việc hinh thành hệ thống chủ 
nghĩa xã hội thế giới sau chiến tranh 
thế giới lần thứ 2 đã làm suy yếu rõ 
rệt chủ nghĩa đế quốc thế giới 


Chính trong tỉnh hình đó và được 
soi sáng bởi luận điềm của Lê-nin về 
sự phát triền khỏng dều của chủ 
nghĩa để quốc, giai cấp công nhân và 
nhân dân Việt nam đã kiên quyết lần 
lượt đấu tranh với chủ nghĩa đế quốc 


Pháp, với chủ nghĩa quản phiệt Nhật. 


bản, với chú nghĩa đế quốc Mỹ, tên 
đầu sẻ của chủ nghĩa đế quốc thế giới, 
và đà giành thắng lợi hoàn toàn. Các 
đân tộc châu Á khác cũng đã lợi dụng 
quy luật phát triền không đều của 
chủ nghĩa đế quốc và đã giành thắng 
lợi to lớn, tuy với mức độ khác nhau. 


Tôi nghĩ rằng sự phát triền không 
đều của chủ nghĩa dế quốc còn tiếp 
tục và cảnh quạt của sự chênh lệch 
giữa các nước đế quốc ngày càng 
rộng hơn, do đó khả năng dấu tranh 
giành thắng lợi của các nước Á, Phi. 
Mỹ la tỉnh còn phụ thuộc vào chủ 
nghĩa đế quốc mà hình thức biêu hiện 
chủ yếu của nó hiện nay là chủ nghĩa 
thực dân mới, có nhiều triền vọng 
tốt đẹp. 


2 — Học thuyết của Lê-nin về tình 
thế cáchÿmang vừa là khoa học, vừa là 
nghệ thuật giành thắng lợi trong Cách 
mạng Tháng Mười. Ilọc thuyết đó của 
Lê-nin đã soi sáng cho nhàn dàn Việt 
nam giành thắng lợi trong Cách mạng 
Tháng Tám 1915 và trong cuộc tỏng 
tiến công và tông khởi nghĩa chống 
đế quốc và ngụy quyền Sài gòn mùa 
xuân 1975. Năm 1930 — 1931, công nòng 
nước ta đã nỗi đậy, lập chính quyền 
xô viết ở Nghệ tĩnh, nhưng đã thất 
bại vì lúc đó trong ecl nước chưa có 
-tình thế cách mạng. Tháng Tám năm 
1945, sau khi Iiồng quân Liên xô đánh 


tan đạo quân Quan Đông, phát xít 


Nhật bản đầu hàng không điều kiện, 
ở Việt nam lúc đó đã có dủ ba vếu tố 
của tình thế cách mựng. Năm thời cơ 
đó, Dáng cộng sản Việt nam đã lĩnh 
đạo nhân dân giành chính quyền trong 
cả nước chỉ trong một tuần. 


Sau hiệp định Pa-ri (1-1973) để 
quốc Mỹ'phải rút hết quận viên chính 


- học 


“tộc châu 


ra khỏi miền Nam Việt nam, 
quyền Sài gòn yếu đi rõ rệt, phong 
trào quản chúng đấu tranh chống 
Mỹ — ngụy lên cao. Hội đủ ba yếu tố... 
của tỉnh thế cách mạng, chúng ta đã 
nắm đúng thời cơ, kiên quyết mở 
cuộc tông tiến công và tổng khởi 
nghĩa và chỉ trong 55 ngày đã đánh 
Sụp ngụy quản, ngụy quyền, tay sai 
của đế quốc %lÿ, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thực hiện thống nhất Tô 
quốc. Quán triệt học thuyết của Lê-nin 
về tình thế cách mạng, Đẳng nhân. 
đân cách mạng Lào cũng đã đưa cách 
mạng đàn Lọc, dân chủ nhân dàn Lào: 
đến toàn thắng năm 197ã. 


ngụy 


Theo tôi nơhí, một số phong trào 
cách mạng ở chàu Á, châu Phi và 
chàu Afÿ la tĩnh trong những năm 
qua đã phạm phải hữu khuynh hoặc 
«(ta khuynh, vì chưa nghiên cứu 
sảu sắc và chưa vận dụng đúng đán 
thuyết của Lê-nin về tình thế 


cách mạng. 


;£  3— Trong tác phầm ‹ Những luận 


cương về vấn đề dân tộc và vấn đề 
thuộc dịi®, Lê-nn đã nêu ra học 
thuyết cách mạng giải phóng dân tọc 
trong thời đại mới nằm trong quỹ 
đạo của cách mạng vô sản. Học thuyết 
này của Lê-nin đã soi sáng con đường 
đi trước mắt và lâu dài của các dân 
Á và toàn phương Đòng. 
Quản triệt chỉ thị của Lê-nin, Cương 
lĩnh năm ' 1950 của Đẳng cộng sản 
Đông Dương vạch rõ cách mạng ở ba 
nước Đông Dương phải trải qua hai 
giai đoạn: trước hết là làm cách 
mạng dân tộc dân chủ sau đó chuyền - 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nói 
một cách khác, phải đồng thời giương 
cao hai ngọn cờ : ngọn cờ độc lập dàn 
tộc, dân chủ nhãn dân và ngọn cờ 
chủ nghĩa xã hội, nắm vững mối lièn 
quan hữu cơ giữa hai giai đoạn, đồng 
thời phải phân biệt rõ rệt nhiệm vụ 
trung tâm của mỗi giai đoạn. Có 
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
và dàn chủ mới tập hợp được đong 
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đảo các tầng lớp nhân dân lao động 
và yêu nước kề cả các tầng lớp tiều 
tư sản, tư sản dân tộc, trí thức trong 
. Cuộc đấu tranh chống đế quốc và 
phong kiến. Có giương cao ngọn cờ 
chủ nghĩa xã hội mới thấy rõ được 
mục tiêu cuối cùng, mới phù hợp với 
tính chất của thời đại. Cuộc‹sỏng đã 
cho thấy có đẳng vò sản vì không 
gìiương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
cho nên đã mất quyền lãnh đạo, trở 
thành người theo đuôi giai cấp tiều 
tư sản và tư sản dân tộc. Ngược lại, 
có đảng vô sản mắc khuyết điềm nóng 
vội, nhập nhiệm vụ của giai đoạn một 
và giai đoạn hai thành một cục, đã 
gầy ra những tồn thất nặng nề cho 
cách mạng 


4 - Theo học thuyết của C. Mác, 
chủ nghĩa xã hội là kết quả tất yếu 
_ CỦa sự phát triền mạnh mẽ của lực 
lượng sản xuất trong quá trình cách 
mạng công nghiệp của chủ nghĩa tư 
bản. Nói cách khác, theo C. Mác, nếu 
chưa có sự phát triền cao độ của chủ 
nghĩa tư bản thi không thề có chủ 
nghĩa xả hội. Vận dụng phương pháp 
EliÊ đó của C. Mác, Lê-nin nói: 

.- Chủ nghĩa tư bản độc quyền — 
thả nước là sự chuần bị vật chất đầy 
đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội, là 
phòng chờ đi vào chủ nghĩa xã 
hội... ® (1). 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười, sự lớn mạnh của Nhà nước xã 
. hội chủ nghĩa đầu tiên và sau này 
sự hình thành hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thế giới đã khiến con đường tư 
bản chủ nghĩa phát triền không còn 
là tất yếu đối với các nước châu Á, 
đối với cá phương Đông lạc hậu. í 


Trước và sau Cách mạng Tháng 
Aười trong hoàn cảnh quốc. tế có 
nhiều nhân tố mới, với tư duy mới, 
1.ê-nin đã nêu ra khả năng phát triền 
không theo con đường tư bản chủ 
nghĩa đối với các nước lạc hậu. Lê-nin 
nói: Với sự giúp đỡ của giai cấp 
vô sản các nước tiên tiến, các nước 
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` €U VI, 


lạc hậu có thê tiến tới chế độ xồ viết, 
và qua những giai đoạn phát triền 
nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng 
san, không phải trải qua giai đoạn 


. phát triền tư bản chủ nghĩa * (2). 


Tư tưởng đó của Lê-nin có ý nghĩa 
lý luận và thực tiễn hết sức to lớn đối 
với các nước châu Á,châu Phi và Mỹ 
la tính. Bước đầu tiên, chúng ta 
chứng kiến các nước Trung Á trong 
Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghia 
xô viết với sự giúp đỡ anh em của 
nước Nga đã từ chế độ tiền tư bản 
chủ nghĩa, thậm chỉ tiền phong kiến, 
tiến vào thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát 
triên tư bản chủ nghĩa. Bước thứ 
hai, chúng ta chứng kiến nước Cộng 


“hòa nhân đân Mông cô, nước láng 


giềng của Liên xò cũng bước theo con 
đường đó và đạt được những thành 
tựu tốt đẹp. Bước thứ ba, chúng ta 
chứng kiến Việt nam, Trung quốc, 
CHDCND Triều tiên, CHDCND Lào, 
Cu-ba và một số nước khác cũng 
chọn con đường quá độ từng bước 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Những thực tế kê trên nói lên ảnh 
hưởng vĩ đại của tư tưởng Lê-nin 
đối với phương Đông. 

o—Lê-nin nói: * Tất cả các dân 
tộc đều sẽ đi. đến chủ nghĩa xã hội, 
đó là điều không tránh khỏi, nhưng 
Lất cả các dân tộc đều tiến tới chủ 
nghĩa xã hội không phải một cách 
hoàn toàn giống nhau; mỗi một dân 
tộc sẽ đưa đặc điềm của mình vào 
hình thức này hay hình thức khác 
của chế độ dân chủ, vào loại này hay 
loại khác của chuyên chính vô sản, 
vào nhịp độ này hay nhịp độ khác của 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
các mặt khác nhau của đời sống 
xã hội » @). 


Lâ-nin: Toàn tập, Nxb Tiến lộya 
Mát-rcơ-va, 1978, t, 43, tr. 256 

(3) V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộc 
Mát-xcơ-va. 1978, t. (l1, tr. 205 

(3) Sđd, 1981, t, 30, tr. 160 
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Năm 1921, trong thư gửi những 
người cộng sản ở A-déc-bai-gian, 
Gru-di-a, Ác-mê-ni-a, v.v. Lê-nin 
viết: *...Những người cộng sản ở 
Da-cáp-ca-dơ cần hiều được những 
nét đặc thù của hoàn cảnh của họ, của 
hoàn cảnh các nước cộng hòa của họ, 
khác với hoàn cảnh và những điều 
kiện của Cộng hòa liên bang xã hội 
chủ nghĩa xô viết Nga, là họ hiều 
được rằng bọ không cần phải sao 
chép y nguyên sách lược của chúng 
tÔi, mà cần thiết phải cải biến sách 
lược đó một cách có suy nghĩ chín 
chắn cho phù hợp với những điều 
kiện cụ thề khác nhau (4). 

Những tư tưởng đó của Lê-nin toát 
ra hai điềm cơ bản: 


1 — Tất cả các dân tộc đều phải 
tiến lên chủ nghĩa xã hội với những 
quy luật chung của nó. 


2—=Làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, những người cộng sản phải nắm 
đúng, nắm đầy đủ, nắm sâu những đặc 
thủ của dân tộc mình. 

Là một nước ở phương Đông lạc 
hậu, lại trải qua nửa thế kỷ chiến 


tranh liên miên, bị tàn phá hết sức 


nặng nề, Việt nam có những đặc thù 
Chính như sau : 


a) Hình thái kinh tế — xã hội 
Việt nam bước vào thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua 


giai đoạn chủ nghĩa tư bản phát triền, - 


có những thành phần kinh tế sau đây : 

— Chế độ sở hữu toàn dân đã được 
thiết lập đối với những ngành công 
nghiệp chủ yếu ; 

- Chế độ sở hữu tập thề được 
thiết lập với mức độ khác nhau đối 
với đại bộ phận nông nghiệp, tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp; 

— Kinh tế gia đình còn sản xuất ra 
một phần quan trọng lương thực, 
thực phầm, hàng tiêu dùng và có vai 
trò lớn trong dịch vụ; 


(4) Sdd, 1978, t, 4ö, 


— Kinh tế tư nhân còn chiếm một 
tỷ trọng không nhỏ trong tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, thương 


nghiệp, dịch vụ; 


— Còn tàn dư của chế độ cộng sản 
nguyên thủy, chế độ mẫu hệ ở Tây 
nguyên. 

Nhìn chung, khi Việt nam bước 
vào thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, thành phần kinh tế rất đa 
dạng, kiph tế hàng hóa chưa phát 
triền, tình trạng sản xuất tự cấp, tự 
túc còn phô biến. 


Trong một thời gian trước Đại 
hội VI của Đảng, chúng ta đã không 
nắm đầy đủ, sâu sắc những đặc điềm 
đa dạng đó, đã nóng vội trong việu 
xã hội hóa quá nhanh, quá sớm, quá 
cao tư liệu sản xuất, kề cả những tư 
liệu sản xuất nhỏ; đã tập thề hóa 
quả nhanh và với quy mô lớn nông 
nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp nhỏ; đã không chú ý thích 
đáng đến kinh tế cá thề, kinh tế gia 
đình, v.v. do đó đã gặp nhiều khó 
khăn về sản xuất và đời sống. 


Trong thời kỳ chính sách kinh tế 
mới (NEP), Lê-nin đã nhãn mạnh phải 
xuất phát từ tồng thề kết cấu kinh 
tế — xã hội, phải quan tâm đến mọi 
bộ phận tỒ thành kết cấu kinh tế — 
xã hội trong mỗi giai đoạn phát triền 
của lịch sử, không được bỏ rơi một 
bộ phận nào đề hướng tất cả các bộ 
phận tồ thành kết cấu kinh tế—xã hội 
vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. ¬ 

Chuyền từ chính sách cộng sẵn 
thời chiến sang chính sách kinh tế 
mới, Lê-nin đã nhấn mạnh phải phát 
triền kinh tế hàng hóa, phải coi buôn 
bán là mắt xích đặc biệt, phải chú ý 
đầy đủ đến quy luật giá trị, những 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ. 

Những giáo huấn đó của Lê-nin là 


vô cùng quÝỶ giá và soi sáng con 


tr. 236 


3i 


đường đi của Việt nam và của các 
nước phương Đồng. 


b) Trình độ của lực lượng sản xuất 


Việt nam bước vào thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội với trình độ 
lực lượng sản xuất rất thấp. Trong 
nông nghiệp, công cụ lao động chủ 
yếu là công cụ cầm tay, sức kéo chủ 
yếu là con trâu, eon bò. Trong công 
nghiệp, công cụ lao động chủ yếu 
cũng là công cụ cầm tay. Trình độ 
công nghiệp hóa của Việt nam hiện 
nay chủ yếu bằng trình độ các nước 
phương Tây ở cuối thê kỷ 18, đầu 
thể kỷ 19. - 


Vì không nắm những đặc thù đó 
của trình độ lực lượng sản xuất của 
mình, cho nên vào giữa những năm 70, 
chúng ta đã có ảo tưởng hoàn thành 
công cuộc công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và hoàn thành thời kỳ quá 
độ, tiến lên chủ nghĩa xã hội trong 
vài chục năm (). 


Dưới ánh sáng của tư tống Lê- -nin. 
của thời kỳ NEP ở Liên xô, tham 
khúo Đại hội XXVII Đẳng cộng sẵn 
Liên xô, Đại hội VI của Đảng và các 
hội nghị tiếp theo của Ban chấp hành 
trung ương Đảng đã rút ra những 
bài học bồ ích, hiện thực. 


6—So với chế độ phong kiến, 
những tự do dân chủ tư sản, những 
thiết chế nhà nước của chính quyền 
tư sản là những tiến bộ to lớn, do 
cuộc đấu tranh dài hàng thế kỷ của 
nhàn dàn mà có. + 

Trước cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nước Nga và các nước Đông Âu nói 
chung đã có sự phát triền của chủ 
nøhĩa tư bản ở những mức độ khác 
nhau, đã có ít nhiều quyên tự do dân 
chủ tư sản. Chế độ xô viết, chế độ 
xã hội chủ nghĩa được thành lập đã 
đem lại cho nhân dân các nước đó 
một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
cao hơn nhưng chựa hoàn thiện. 


bà 


- 
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Chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp sáng 
tạo của quần chúng, lời nói đó của 
Lê-nin là chân lý tuyệt đối. Nhàn 
dân lao động thật sự có quyền làm 
chủ, tự quản các mặt đời sống xã hòi 
là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn, 
giành thăng lợi quyết định cho chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. 


bối chiếu với tình hình nước ta, 
chúng ta có những nét đặc thù như 
sau: Nước Việt nam xã hội chủ nghĩa 
thoát thai từ chế độ thuộc địa và 
phong kiến, một thứ phong kiến 
châu Á rất bảo thủ, rất trì trệ, rất 
dã man. Hơn nữa. Việt nam mới ỞỚ 
chặng đầu của thời kỷ quá độ tiên 
lên chủ nghĩa xã hội. Mặc đầu, tron2 
45 năm qua, kề từ Cách mạng Tháng 
Tám 1945 đến nay, chế độ mới đã đem 
lại quyền tự do dân chủ chưa từng 
có cho nhân dân, nhưng nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa của chúng ta rắt - 
chưa hoàn thiện. Ảnh hưởng của tư 
tưởng phong kiến và tư tưởng tiều 
nông cỏn khá nặng trong xã hội, trong 
Đảng. Chế độ tập trung quyền lực 
cao độ rất cần thiết trong hai Cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và 


- đế quốc Mỹ, đã ảnh hưởng không tót 


đến sinh hoạt đản chủ trong thời 
bình. 


Ngay từ cuối năm 1915, đồng chỉ 
Hồ Chí Minh đã nói: *... nếu nước 
độc lập mà dân không hưởng hạnh 
phúc tự do thì độc lập cũng không 
có nghĩa lý gì" (5). 


Chúng ta không chủ quan, tự mãn 
với những kết quả đầu tiên trong 


_ công cuộc mở rộng dân chủ. Bởi đày 


là một cuộc đấu tranh không đơn giản, 
phải tiến hành kiên quyết, không mệt 
mỏi trong Đảng và ngoài xã hội. 


(5) Hồ Chi Minh : Vi độc lập, tự đe, tì chủ 
nghĩa s& hội Nib Sự thật, Hà nội L9iủ; 
tr. 58 


Nghiên cứu 


Kẽ hoạch hóa và 
mở rộng quan hệ. 


thị trường 


ˆ UỐT một thời gian dài, ở các 
lay nước xã hội chủ nghĩa, kế 
hoạch hóa đã trở thành công 
cụ điều hành nền kinh tế, cơ 
chế vận hành các mối quan hệ kinh 
tế—-xã hội, thậm chí nó đã trở thành 
® cương lĩnh thứ hai» của đảng cầm 
quyền. Nhưng thực tế cho thấy cách 
điều hành toàn bộ các mối quan hệ 
kinh tế — xã hội bằng một hệ thống 
chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh phát ra 
tử một trung tâm, là không hiệu quả. 
Có người còn cho rằng, đấy chính là 
nguyên nhân của nạn thiếu hàng 
«kinh niên? và hiệu quả kỉnh tế 
thấp trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. 

Có thời kỳ người ta nói nhiều tới 
việc kết hợp kế hoạch với thị trường, 
và đã mất. nhiều công sức tìm tòi 
nghiên cứu, nhưng vẫn chưa tìm được 
lời giải thỏa đáng. Cơ sở của các lập 
luận chung qui vẫn dựa: trên quan 
điềm cho rằng: quan hệ thị trường 
là không ồn định, tự do, tự phát, 
và do đó, đối lập với tính cân đối 


PHAM TẤT THẮNG *“ 


. TT. 
- 


'của kế hoạch, tính ồn định của mền 


kinh tế xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, thị 
trường chỉ là thứ bồ sung cho kế 
hoạch mà thôi. Theo quan điềm đó, 
bên cạnh kế hoạch pháp lệnh (kế 
hoạch I) của đơn vị cần có kế hoạch 
II, III dựa trên cơ sở «tự cân đối?. 
Thực chất vấn đề ở đây là các dơn 
vị cơ sở cần được mở cánh cửa (dù 
rất nhỏ) thông với thị trường. Kết 
quả là trong quan hệ kinh tế, xuất 
hiện các khái niệm » hàng hóa, vật 
tư trong kế hoạch và ngoài kế hoạch ®, 
«giá kế hoạch và giá thỏa thuận 2, 


@lợi ích HI*, v.v Đó cũng là nguyên 


nhân chính tạo ra khoản chênh lệch 
giá mà nhiều đơn vị có thời ky đã 
sản đuồi. Trên thực lế, kế hoạch II 
thường lấn át kế hoạch I, hoặc biến 
kế hoạch I thành tấm bình phong đề 
thực hiện «lợi ích III *,. Có rất nhiều 
vật tư hàng hóa trong kế hoạch của 
nhà nước, sau một chu kỳ biến hóa 
thông qua cái gọi là « liên kết *, đã 


W Phó tiếp sỉ kinh tế học _ 


trở thành vật tư hàng hóa *tự khai 
thác ?, chỉ phục vụ lợi ích riêng của 
một nhóm người hoặc mọt cá nhân. 


Gần đây, trong trào lưu đồi mới 
của các nước xã hội chủ nghĩa, trong 
đó có nước ta, đi đôi với các ách tắc 
được xem xét, tháo gỡ, quan hệ thị 
trường * bung » ra, lại xuất hiện nhiều 
vấn đề xung quanh cơ chế kế hoạch 
hóa. Trước tình hình cơ quan quản 
lý cấp trên cảm thấy mất dần các đối 
tượng quản lý, các chỉ tiêu kế hoạch 
không còn hiệu lực vốn có trước đây 
hàng hóa, vật tư, tiền vốn v.v, 
không còn có thề điều động theo ý đồ 
quản lý; như trước, đã xuất hiện 
tâm lý muốn trở lại với cách diều 
hành bằng các chỉ tiêu pháp lệnh đầy 
quyền uy trước đây Ngược lại, ở 
hầu hết các cơ sở trực tiếp sản xuất 
kinh doanh, thì lại coi kế hoạch như 
một vật cản trên con dường đồi mới, 
một vật 
« đánh quả, nuôi quân » Cũng vì vậy, 
ở hầu hết các cơ sở này người ta đã 
bỏ phòng kế hoạch hoặc nếu còn thì 
cũng hoạt động theo kiều «chỉ chỏ » 
là chủ yếu. Trong hoàn cảnh đó, dĩ 
nhiên cơ chế thị trường được đề cao, 
chỉ tiêu lợi nhuận được tôn thờ, các 
quan hệ kinh tế với nguồn hàng, với 
khách hàng trước đây bị xcm nhẹ, 
và điều nguy hiềm nhất là sư điều 
hành vĩ mô bị rối loạn, có thề dẫn 
“đến hậu quả nghiêm trọng trong 
tương lai không xa. 


Rð ràng chúng ta không thề chấp 
nhận hai khuynh hướng nói trên. 
Ngay ở các nước xã hội chủ nghĩa 
phát triền cũng thấy không thề trở 
lại cách điều hành như cũ, và cần 
đồi mới. Cần đề caovai trò của điều 
hành vĩ mô, của kế hoạch hóa. Cả ở 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền, 
nhà nước cũng đang tìm cách can 
thiệp ngày càng sâu vào các hoạt 
động kinh tế, và nhiều xi nghiệp ở 
đây thực tế đang hoạt động theo một 
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thừa trong kiều làm ăn. 


chương trình chặt chẽ có tầm cỡ quốc 
gia và siêu quốc gia. Như vậy, quan 
hệ Lhị trường không phải là sản 
phầm riêng của chủ nghĩa tư bản; và 
'Việc điều hành kinh tế trên phạm vi 
toàn quốc cũng như trong từng xí 
nghiệp bằng công cụ kế hoạch hóa,. 
cũng không phải chỉ có trong nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Ở đây, chỉ có sự 
khác nhau cơ bản về mục đích và 
cách sử dụng các công cụ đó sao cho 
phù hợp với đặc điềm của từng hình 
thái kinh tế xã hội. 


Nếu đi sâu nghiên cứu nội dung kinh 
tế của thị trường sẽ thấy đằng sau hình 
thức hỗn tạp của nó là quá trình vận 
động đề tiến tới sự cân bằng về cung 
và cầu hàng hỏa trong mối quan hệ 
chặt chẽ với sự hình thành giá cá 
của từng mặt hàng, ngành hàng và 
toàn bộ hàng hóa trên thị trường. 
Nguyên tắc cơ bản của kế hoạch hóa 
cũng là sự cân đối. Xét trên phương 
diện này, quan hệ thị trường và cơ 
chế kế hoạch hóa không những không 
loại trừ nhau mà còn thống nhất với 
nhau. Như vậy, vấn đề đặt ra là : 
trong điều kiện mở rộng quan hệ thị 


-trường, có thề sử dụng cơ chế kế 


hoạch hóa không? Nếu có thề thì sử 
dụng nó như thế nào trong điều kiện 
cụ thê của từng nước ? 


Đề trả lời câu hỏi này, trước hết 
cần xuất phát từ quan điềm cơ bản 
đã được kháng định: nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh 
tế hàng hóa có kế hoạch, gồm nhiềđ" 
thành phần cùng đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Các thành phần kinh tế này heat 
động với những quy mô, trình độ kỹ 
thuật, công nghệ và quản lý rất khác 
nhau, liên đoanh liên kết chặt chẽ, 
đan xen vào nhau đề hỗ trợ, bồ sung 
cho nhau, đồng thời cạnh tranh với 
nhau một cách quyết liệt. Do vậy về 
tư tưởng chỉ đạo, cần quán triệt trơng 
mọi hoạt động quản- lý: không đi 
chệch con đường tiên lên chủ nghĩa 


xã hột ; (con đường đã chọn); việc nâng 
cao hiệu quả kinh tế, giải quyết vấn 
đề kinh tế phải gắn chặt với việc giải 
quyết vấn đề xã hội, nhằm bảo đảm 
trong ahững năm trước mắt, có thề 
nâng mức sống của người dân nước 
ta lên, tuy chưa cao bằng các nước 
khác, nhưng những nhu cầu thiết yếu 
được thỏa mãn và ồn định, công bằng 
xã hội được tôn trọng và về lâu dài, 
thu hẹp dần khoảng cách về mức sống 
giữa nước ta và các nước tiên tiến 
trên thế giới. 

Trong điều kiện như vậy, các 
phương pháp quản lý kinh tế trước 
hết phải phù hợp với các quy luật 
kinh tế của sản xuất hàng hóa, phù 
hợp với đặc điềm của nền kinh tế 
' mỗi nước, ở mỗi giai đoạn lịch sử, 
Điều đó có nghĩa là: kế hoạch hóa~ 
với tư cách là một phương pháp quản 
lý, điều hành nền kinh tế — phải 
tuân thủ yêu cầu khách quan của sản 
xuất hàng hóa, đồng thời phải thề 
hiện được các ý đồ, các mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội. Kế hoạch hóa 
như vậy sẽ không còn là công cụ 
duy nhất, bao trùm và làm thay các 
phương pháp quản lý khác, mà sẽ 
được đặt trong tông thề các phương 
pháp quản lý. Sau đây là một số 
phương pháp chủ yếu: 


1L—Bảo đảm tự do kinh doanh, phát 
huy cao độ tính tự điều chỉnh cúa thị 
trường. Đây là yêu cầu đầu tiên đề 
phát triền kinh tế hàng hóa, cũng là 
vêu cầu tự thân của nền kinh tế nước 
ta nhằm thu hút hết số 31 triệu lao 
động hiện có (theo dự báo : năm 1990 
ta sẽ có khoảng 36 triệu lao động và 
đến năm 2000 sẽ có khoảng 45 — 46 
triệu lao động). Chỉ bảo đảm được 
yêu cầu này mới tạo được một thị 
trường thống nhất theo đúng nghĩa 
của nó, một thị trường có thề cân 
bằng các mối quan hệ kinh tế chằng 
chịt. Trong quá trình tự điều chỉnh 
của thị trường, đề cỏ được hiệu quả 
kinh tế và bảo đảm quyền lợi của 


“ 


người tiêu dùng, cần tạo ra môi 
trường đề các chủ thể hoạt động trên 
thị trường, có thề hiệp tác, liên kết 
dưới nhiều hình thức, đồng thời 
cạnh tranh với nhau. Lợi ích kinh tế 
cộng với cạnh tranh giữa các nhà sản 
xuất, kinh doanh, sẽ là điều kiện đề 
bảo đảm quyền lợi,của người tieu 
dùng, nâng cao hiệu quả xã hội. 


2—-Về kế hoạch hóa. Nếu đề thị 
trường tự vận động thì nền kinh tế 
cũng chẳng đi đến đâu và tất yếu 
sẽ rơi vào vòng luần quần. Trên thực 
tế không có một thị trường nào hoàn 
toàn được thả nồi đề tự vận động, 
kề cả ở các nước tư bản chủ nghĩa. 

Chính vì vậy, ở đay, kế hoạch hóa 
đảm nhiệm chức năng định hướng 
cho sự phát triền của thị trường, tạo 
điều kiện cho thị trường vận động Ở 
thế cân đối có lợi nhất cho nền kinh 
tế--xã hội, thề biện tính ưu việt của 
chủ nghĩa xã hội. Với chức năng đỏ, 
kế hoạch không thề chỉ là một hệ 
thống các chỉ tiêu được xây dựng 
trên cơ sở cân đối liên ngành Cân 
đối liên ngành chỉ thích hợp với một 
nền kinh tế sản phầm đều nguy hiềm 
là chính nó thủ tiêu quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ. Trong quá trình thực 
hiện, chỉ cần một khâu nào đó sai - 
lệch với dự kiến (điều này luôn xảy 
ra). là bảng cân đối mất hết ý nghĩa, 
dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch 
ngay trước thời điềm xét duyệt hoàn 
thành kế hoạcử ; 

Trong điều kiện mở rộng quan hệ 
thị trường, kế hoạch (của nhà nước) 
được xây dựng trên cơ sở một hệ 
thống quan điềm phát triền, mục tiêu 
và biện pháp lớn, đề thực hiện mục 
tiêu đề ra trong chiến lược kinh tế — 
xã hội, trên cơ sở những dự báo ngắn 
hạn và trung hạn về tình hình thị 
trường và sự phát triền của các nhu 
cầu (nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, 
nhu cầu vật chất và tỉnh thần, nhu 
cầu trong nước và ngoài nước V.V.) 
đề lượng hóa thành những mục tiêu cụ 
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thề cho tửng thời kỷ 5, 10, 15 năm. 
Niuũng mục (ieu gay được cần đòi 
VỚI mọi nguồn lực quốc gia và mọi 
nguồn có thề khai thác trong quan hệ 
quốc tế nhằm tìm ra đa lệch của chúng, 
Khi đã phái hiện ra độ lệch, nhiệm 
vụ quan trọng của kế hoạch là tìm ra 
các giải pháp (kinh tế và phi kinh tế), 


đề tạo điều kiện cho thị trường, 


hưởng mọi quan hệ kinh tế tẬp trung 
vào khâu yếu nhất của cân đối. Như 
vày, thị trường chính là đối tượng 
của kế hoạch hóa ở tầm vĩ mô và 
chịu sự lãnh đạo của nhà nước, nhằm 
thực hiện các mục tiêu lớn của xã hội 
xã hội ehủ nghĩa. 


3 — Về kích thích thị trường. Trong 
quá trình vận động tự điều chỉnh của 
thị trường, thường xuất hiện xu 
hướng đi chệch mục tiêu, xa rời ý đồ 
quản lý chung, vì vậy cần luôn luôn 
tim cách kích thích thị trường nhằm 
điều chỉnh tốc độ, xu hướng phát 
triền của nó. Đây cũng là một nội 
dung của kế hoạch hóa, nhưng tình 
huống này của thị trường không thề 
dự kiến được khi soạn thảo kế hoạch. 


Yêu cầu của kích thích thị trường là _ 


kịp thời, đúng chỗ, đúng cách và 
đúng liều lượng. Công cụ đề kích 
thích thị trường là : thay đồi lãi suất 
tiền vay ngân hàng, điều chỉnh biều 
thuế (bạo gồm các loại thuế trong 
nước và xuất nhập khầu), điều chỉnh 
lượng tiền tung vào lưu thông); 
(về số lượng hoặc hướng phát hành) 
cân đối lại dự trữ (đặc biệt lạ 
dự trữ lưu thông); quảng cáo, quÿ 
cứu trợ xã hội, v.v. và tùy tình 
huống mà quyết định sử dụng 
nhiều công cụ một lúc, hoặc chỉ 
một vài công cụ nào đó, Trong quá 
trình sử dụng các biện pháp kích 
thích. cần đặc biệt ehú ý đặc tính ảnh 
hưởng qua lạt giữa các thị trường 
(1hị trường hàng hóa. vật tư, tiền tệ, 
vốn v.V.), giữa các vùng. Lợi dụng 
“đặc tỉnh này, người ta thường tập 
trung kích thích thị trường hàng hóa 
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chủ yếu, các vũng trọng điềm và cãe 
thời kỳ đặc biệt trong năm, Đề việc 
kích thích thị trường đem lại kết quả 
nhanh chóng như mong muốn, cần 
phát huy cao độ tính tự điều chỉnh 
của thị trường thông qua buôn bán 
-tự đo. 


4— Yè luật thị trường. Trong kinh 
doanh, người mua bao giờ cũng muốn 
. mua rẻ, người bản bao giờ cũng muốn 
bán đắt. Nhưng do có cạnh tranh, rên 
từng người không thề hành động 
như mong muốn. Chính vì thế, rất dẻ 
xảy ra những sự liên kết bất chính, 
thủ đoạn gian dối, v.v, Vì vậy cần có 
luật đề bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng, của người buôn bán thật 
thà, trong các quan hệ kinh tế, đồng 
thời trừng trị những kẻ làm ăn phi 
pháp. Càng mở rộng tự do buôn bán, 
càng phải có luật thị trường và luật 
đó phải được quy định hết sức cụ thề 
và chặt chẽ. Bản chất của thị trường 
được thê hiện tập trung trong luật 
thị trường trên những khía cạnh : bảo 
vệ quyền lợi cho ai, làm ăn như thế 
nào là hợp pháp, cách thức và mức 
độ xử lý trong từng trường hợp vi 


* phạm luật, v.v. 


5 — Xây dựng các phương án kỉnh 
doanh ở đơn vị cơ sử. Vì thuộc nhiều 
thành phần kinh tế khác nhau,eó những 
quy mồ và trinh độ khác nhau nên các 
cơ sở kinh doanh không thề quan hệ 
trực tiếp với các cơ quan quản lý kẽ 
hoạch nhà nước. Nói như vậy, kbông 
có nghĩa họ có thề muốn làm øì thì 
làm. Trước hết, trong điều kiện lự 
do kinh doanh và canh tranh, họ hoạt 
động trong thế phụ thuộc nhau và 
phải tuân thủ luật pháp. Ở đây, xu 
thế chung của thị trường sẽ quyết 
định thành bại trong kinh doanh của 
từng người, từng cơ sở. Nói cách khác, 
thị trường hướng dẫn hoạt động của 
các xí nghiệp. Xí nghiệp nào muốn tồn 
tại và phát triền thì phải làm ăn một 
cách có bài bản, có ý đồ trước mắt 
và lâu đài, có những bước đi táo bạo 
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được cân nhắc kỹ lưỡng thông qua 
các phương án kinh doanh của mình. 
Phương án kinh doanh chính:là kế 
hoạch của cơ sở, nhưng nó khác về cơ 
bản với kế hoạch từng làm trước đây. 
Nếu trước đây, tồng hợp kế hoạch 
của các đơn ' vị cấp dưới sẽ là kế 
hoạch của cấp trên thì nay không 
nhất thiết phải như vậy. Ở đây, các 
phương án kinh doanh đặc biệt chú ý 
nghiên cứu là đối tượng tiêu dùng, 
là chỗ đứng của sản phầm trên thị 
trường, là các đối thủ cạnh tranh, là sự 
biến động của giá cả v.v. đề có được 
những quyết định thích hợp trong 
việc cải tiến mặt hàng, quẳng cáo, dự 
trữ, thay đồi quy trình công nghệ, 
thay đồi phương thức phục vụ, đồi 
mới đội ngũ lao động, tăng hay giảm 
đầu tư, v.v. Chỉ trong điều kiện đó, 
mới đưa được khoa học kỹ thuật vào 
đời sống, mới loại trừ được những 
đơn vị làm ăn kém hiệu quả. Nếu như 
vậy thì các phương án ở những cơ sở 
khác nhau có thề sẽ rất khác nhau về 
chỉ tiêu, nội dung cũng như các bước 
đi, nhưng chúng lại đều giống nhau 
ở chỗ: nâng cao hiệu quả kinh tế, 
phục vụ tốt khách bàng, củng cố chỗ 
đứng của cơ sở trên thị trường. - 


Số phận của các xí nghiệp quốc 
đoanh sẽ ra sao trong điều kiện mới ? 
Đây là một vấn đề cần khẳng định cả 
về mặt lý luận và thực tiễn. Trước 
hết, phải thấy rằng bản chất xã hội 
chủ nghĩa của nền kinh tế không đơn 
thuần thê hiện ở tỷ trọng các cơ sở 
kinh tế quốc doanh. Nhưng nếu vắng 
bóng các cơ sở đó — lực lượng kinh tế 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa — trên 
thị trưởng, thì rõ ràng bản chất xã 
hội chủ nghĩa của nền kinh tế bị xâm 
phạm. Vi vậy, mặc dù các xí nghiệp 
quốc doanh bình đẳng về mặt pháp 
luật với các cơ sở kinh tế thuọc các 
thành phần kinh tế khác trên thị 
trươa;, nhưng với tư cách là lực 
lượng kinh tế tả hội chủ nghĩa nó 
phải nắm các mặt hàng chủ yếu trến 


giữ ở các thị trường trọng điềm, đề, 
từng bước giữ vai trò chủ đạo trên 
thị trường. Cùng với hệ thống thu chỉ 
ngàn sách, cùng với hệ thống ngân 
hàng. các đơn vị kinh tế quốc doanh 
sẽ được nhà nước sử dụng như một 
công cụ đề kích thích thị trường trong 
những trường hợp cần thiết. Mối liên 
hệ giữa các đơn vị kinh tế cơ sở với 
kế hoạch chung của nhà nước sẽ được 
thực hiện thông qua chỉ tiêu nộp 
ngàn sách (hoặc thuế) và các đơn hàng 
nhà nước có bảo đảm bằng vật tư, 
tiền vốn, chế độ tín dụng ưu tiên, 
góp vốn cồ phần của nhà nước, v.v. 
nhằm bảo đảm cho các xi nghiệp quốc 
doanh trở thành xương sống của nền 
kinh tế quốc dân. . 

Ngoài những biện pháp quản lý nói 
trên, cần đặc biệt chú ý tới việc thực 
hiện chính sách xã hội (tuyên truyền, 
phát huy vai trò của các tỒ chức quần 
chúng, các tồ chức xã hội, v.v.) nhằm 
hướng dẫn tiêu dùng, bảo đảm ồn 
định đời sống kinh tế xã hội. Có như 
vậy mới có thề tiến hành đồi mới 
trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và 
ngoại giao, nhằm tạo thế bồ sung cho 
nhau. 

Điều kiện cần thiết đề phát huy 
vai trò của công cụ kế hoạch hóa 
trong điều kiện mở rộng thị trường, 
thề hiện trên mấy điềm sau đây : 


1 — Chấn chỉnh lại hệ thống thông 
tin kinh tế, thông tin thị trường, phát 
huy vai trò của dự báo nhu cầu, thị 
trường trong công tác kế hoạch của 
nhà nước và phương án kinh doanh 
của từng xí nghiệp. 

2— Nàng dần vai trò của chỉ tiêu 
giá trị so với chỉ tiêu hiện vật trong 
các tỉnh toán kinh tế, Điều này phụ 
thuộc vào kết quả của chương trình 
chống lạm phát quốc gia. 

3- Chế độ báo cáo thống kê, kế 
toán phải được tôn trọng và được 
hoàn chinh. : 


(Xem tiếp trang 72) 
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e lrae đôi 


Quyền bảo lưu ý kiến 


ẢI gì đã được thừa nhận 
7 là quyền thi phải được tòn 
ú trọng. Quyền bao lưu ý kiến 
không phải là vấn đề mới 
được đặt ra trong thời kỳ đồi mới. 
Nó đã được ghi nhiều lần trong Điều 
sệ Đăng. Bản điều lệ được Đại hội lần 
thứ VI của Đảng sửa đồi và bồ sung 
ghi rõ: tất cả đảng viên «đối với các 
nghị quyết của Đảng, phải chấp hành 
khỏng điều kiện, nhưng nếu có điều 
nào khòng đồng ý thì vẫn có thề đề 
đạt ý kiến của mình lên các cơ quan 
lãnh đạo của Đẳng cho đến Đại hội 
đại biêu toàn quốc » (điều 3). Đảng lý 
ra một quyền đã được công bố còng 
khai và hợp pháp như vậy thì phải 
được coi là chính đáng, được tôn 
trọng. Thế nhưng, từ trước tới nay, 
nếu có đảng viên nào đó bảo lưu mọt ý 
kiến gì thì gần như bị coi là người « có 
văn đẻ ®, là người xấu, thậm chí còn 
bị coi là kẻ chống đối, kẻ vô tô chức, 
mĩc dù người đó chấp hành nghiêm 
nguyên tắc tập trung dàn chủ, thiều 
số phục tùng đa số. Và điều đáng nói 
hơn nữa là ý kiến bảo lưu đó đương 
nhiên bị lãng quên, bị vứt bỏ, chứ 
chẳng bao giờ có ai thèm đề ý đến, 
chẳng được eơ quan nào lưu tâm trao 
đôi, bàn bạc thảo luận đề sáng tỏ 
vấn đẻ. 
Xét theo quan điềm duy vật biện 
chứng, ráắt ít có vấn đề nào mà khi 
mới đặt ra đã có ngav được sự nhất 
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TUẤN MINH 


trí hoàn toàn, về thực chất (không 
kề kiều thống nhất hời hợt, hình thức). 
Cũng có thề có những vấn đề lớn, về 
phương hướng c&âaung thì nhất tri, 
nhưng trong cách xem xét cụ thề, 
cách giải quyết cụ thê, thì vẫn có ý 
kiến khác nhau. Trong xã hội cũng 
như trong đảng, ý kiến khác nhau là 
điều bình thường, rất bình thường, 
nếu ta thực sự tôn trọng và thửa nhận 
tự do tư tưởng, tự do bày tö ý kiến. Chỉ 
có trải qua thảo luận, tranh luận. thì 
những điềm khác nhau giềa các ý 
kiến mới đàn dần được loại bỏ, sự 
nhất trí dần dần tăng lên, chân lý 
được sáng tỏ. 

Thông thường mì nói thì ý kiến 
của số đòng thường là ý kiến đúng và 
ý kiến của số ít thường là ý kiến sai. 
Nhưng điều này, không thề tuyệt đối 
hóa. Nhất là khi ý kiến của số đòng 
chưa thực sự qua bản bạc, thảo luận 
dàn chủ. Thực tế lịch sử cũng như 
thực tiền cách mạng đã chứng minh : 


_eó trường hợp cá nhân đúng hơn tập 


thề, số ít đúng hơn số đông Trong 
các phát kiến khoa học, đã không 
thiếu những ý kiến đề xuất đầu tiên 
từ một người thường bị thiều sö, 
không được xã hội đương thời công 
nhận, nhưng sau đó thực tế khách 
quan chứng minh phát kiến của họ là 
hoàn toàn đúng. ỞƠ thời đại ngày nay, 
một em bẻ học sinh cấp 1 cũng biết 
trái đất tròn và quay chung quanh 


l 
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mặt trời, nhưng ở thời trung cồ 
người nêu ra phát kiến đó đã bị đưa 
lên giàn hỗa thiêu ;bởi những kẻ có 
quyền lực quá tin vào các giáo điều 


Thiên chúa giáo cho rằng quả đất 


vuông, đứng yên một chỗ ở trung tâm 
vũ trụ. 

Ở thế kỷ 20 này chắc không có sự 
bảo lưu nào ghê gớm như thế, nhưng 
vẫn có những khác biệt không nhỏ. 
Ở nước ta trên các vấn đề lớn 
thường là nhất trí, nhưng không 
phải không có khác biệt, khêng phải 
không có ý kiến bảo lưu. Điều đáng 
lưu ý là trước đây không phải là 
không có những ý kiến thiều số bị 
bác bổ, thậm chí bị lên án, nhưng 
nay lại đi vào cuộc sống như một chân 
lý không cần phải bàn cãi. Thí dụ: 


— Chế độ khoán sản phầm đến từng 
hệ gia đình nông dân trong hợp tác 
xã nông nghiệp. Mấy chục nắm trước 
được đề xuất ở Vĩnh phú nhưng 

.hoàn toàn bị bác bỏ, tiếp đó phải 
làm “chui * ở ngoại thành Hải 
phòng và một số nơi khác ngày 
nav được coi là sáng kiến đem lại 
hiệu quả to lớn. 

— Chủ trương che tư nhân sản xuất 
kinh doanh được bàn cải nhiều: năm 
qua đã liên tục bị thiểu số. Lúc thì 
bảo chỉ cho làm ở phía nam, không 
được làm ở phía bắc, lúc thì bảo chỉ 
cho làm công nghiệp nhẹ, và cấm kinh 
doanh thương nghiệp. Thực tế ngày 
nay ra sao thì mọi người đã rõ. 

— Việc nhả nước độc quyền kinh đoanh 
và phân phối lương thực đã 
luật pháp từ lâu. Có một vài ý kiến 


. đất lại vấn đề này đều bị phê phán 


nghiêm khắc. Còn ngày nay ai cũng 
thấy rõ cơ chế mới cho được lưu 
thông lương thực theo đúng luật 
pháp, bãi bỏ cấm chợ ngăn sông đã 
đem lại lợi ích như thế nào cho việc 
cung ứng và dự trữ lương thực của 
nhà nước. 


— Trước đây, đã từng có ý kiến đề 
nghị cho các nước xã bội chủ nghĩa đầu 


thành. 


tư vào nước ta đề giúp ta đầy mạnh 
công cuộc xây dựng chủ nghia xã bội. 
Ý kiến này bị coi là bán rẻ chủ quyền 
dân tộc. Thế nhưng ngày nay, luật 
đầu tư của nước ta mở rộng cho mọi 
nước, kề cả các nước tư bản chủ nghĩa, 
lại được coi là một sự đồi mới mạnh mẽ. 

Thực tế cho thấy không phải mọi 
ý kiến bảo lưu đều là sai. Có những 
ý kiến mặc dù không được hay chưa 
được đa số chấp nhận vẫn rất nên lưu 
Ý xem xét một cách khoa học, khách 
quan và vô tư, tránh mọi định kiến, 
vì trong những ý kiến đó có thề có 
những. phát kiến mới mẻ, đúng đắn. 

Có điều là làm thế nào đề trên 
thực tế, quyền bảo lưu ý kiến được 
tôn trọng, ý kiến bảo lưu và người 
có ý kiến bảo lưu không bị vùi dập. 
Chỉ công nhận quyền đó trong điều 
lệ hoặc trong một vài nghị quvết nào 
đó là chưa đủ; cần phải có quy 
chế công khai, rõ ràng. Phải thẳng 
thắn thừa nhận rằng cho đến nay 
chúng ta vẫn chưa thoái ra khỏi cơ 
chế tập trung quan liêu ; những hiện 
tượng mất dân chủ trong sinh hoạt 
chính trị vẫn chưa bị loại bỏ hoàn 
toàn, các lề thói gia trưởng áp đặt 
vẫn còn, các ý kiến khác nhau rất ít 
được tranh luận, thảo luận đến nơi 
đến chốn. Do vậy, không Ít ý kiến 


“đóng góp với tỉnh thần xây dựng, 


mạnh dạn và thắng thắn, đã không 
được cơ quan và cán bộ có trách 
nhiệm chú ý lắng nghe và tìm hiều 
với thái độ thực sự cầu thị. 

Bảo lưu có nghĩa là vẫn giữ ý kiến 
của mình sau khi đã có quyết nghị 
theo đa số. Tất nhiên sẽ là sai, là hành 
động vô tỒ chức, nếu người có ý kiến 
bảo lưu công khai cho đăng ý kiến 
của mỉnh trên báo chí, công khai phân 
phát các tài liệu giải thích, tán dương 
ý kiến của mình nhằm lôi kéo thêm 
người khác về phía mình. Nhưng lẽ nào 
người có ý kiến bảo lưu lại không được 
trao đồi, thảo luận với người khác đề 
kiềm tra xem ý kiến của mình sai, đúng 
đến mức nào ? Lễ nào đã là ý kiến bảo - 
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lưu thì không được phép thảo luận 
hoặc tranh luận tại các cuộc hội thảo 
khoa học hay các cuộc thảo luận ở các 
cơ quan nghiên cứu, các học viện? Lẽ 
nào ý kiến bảo lưu chỉ được « một mình 
mình biết một mình mình hay » hoặc 
chỉ được khoanh vùng phát biều tại 
chỉ bộ đẳng nơi mình sinh hoạt, cho 
dù đảng viên ở đó không củng trinh 
độ hiều biết vấn đề hoặc chẳng quan 
tâm gì đến vấn đề mà người có Ý 
kiến bảo lưu quan tâm? Nên chăng 
só những quy định đề người có ý kiến 
bảo lưu có thề trực tiếp phát biêều ý 
kiến với cơ quan và cán bộ có trách 
nhiệm hoặc gửi văn bản đến người và 
cấp có thầm quyền ; đề nhũng ý kiến 
của họ được lắng nghe một cách 
nghiêm túc khỏng chút định kiến và 
sau đó được trả lời rõ ràng là đúng 
hay sai; đề chừng nào chưa bị thuyết 
phục, người bảo lưu vẫn được giữ ý 
kiến của mình với điều kiện tôn trọng 
nguyên tắc tập trung đân chủ? Yêu 
cầu đặt ra là không được bác bỏ một 
cách thô bạo ý kiến bảo lưu, không 
được thủ tiêu, triệt tiêu, dẹp càng 
nhanh chóng càng tốt hoặc làm vô hiệu 
hóa ý kiến bảo lưu, mà là vẫn tiếp tục 
lắng nghe, thuyết phục, lý giải kê cả 
thửa nhận (nếu thấy đứng) ý kiến bảo 
lưu. Nếu quả thật ý kiến đó là sai, 
thì người bảo lưu phải được thuyết 
phục đề thừa nhận cái sai của mình ; 
ngược lại, nếu đó là ý kiến dúng, thì 
cấp lãnh đạo phải xem lại những gi đã 
quyết nghị đề sửa chữa, bồ sunø, và 
hơn nữa, phải biêu dương, khen thưởng 
xứng đáng những người đã có những 
phát kiến đúng. Đó là việc làm thê hiện 
sự bình đẳng, công bằng về chính trị, 
sự tôn trọng quyền tự do tư tưởng của 
công dần nói chung, của cán bộ, đẳng 
vien nói riêng. Đó cũng là một cách 
đề khuyến khích mọi người tự do suy 
nghĩ, tìm tòi chân lý, và đề không 
một ai độc quyền chân lý. 

Một vấn đề nữa đặt ra là nên giải 
quyết như thế nào về mặt tồ chức 
đối với những người có ý kiến bảo 
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lưu ? Chưa bao giờ và cũiø chưa cô 
văn bản nào quy định người bảo lưn 
ý kiến phải bị xử lý về mặt tồ chức 
Nhưng trên thực tế. vấn đề không 
đơn giản chút nào. Cần đặt thẳng 
câu hỏi: Liệu người bảo lưu ý kiến 
có bị cách chức, huyền chức, giảng 
chức, hoặc thay đồi công tác không? 
Thông thường việc xử lý người có ý 
kiến bảo lưu đều vi lý do «chính 
đáng * khác mà không ai bát bẻ được. 
Tất nhiên, trường hợp người có Ý 
kiến bị thiêu số mà có hành động bè 
phái, vô tồ chức đo đó bị kỷ luật, thì 
micn bàn. Nhưng nếu người đó vẫn 
là đảng viên tốt, có ý thức tồ chức kỷ 


- luật nghiêm, chỉ có mỗi «tội » là bảo 


lưu Ý kiến, mà bị xử lý về tô chức, 
bị vô hiệu hóa, bị treo giò e hoài 
thì như vậy, thực chất là khỏòng thừa 
nhận quyền được bảo lưu ý kiến. Chính 
vì đã từng xảy ra cách xử lý « ngầm 2 
như vậy, nên người thực tỉnh muốn 
bảo lưu ý kiến thường không dám xin 
«bảo lưu ý kiến» mà nhanh chóng 
xin erút lui ý kiến P cho êm chuyện, 
gây nên tỉnh trạng thống nhất tư 
tưởng bề ngoài, để tạo nên chủ nghĩa 
cơ hội, lựa chiều trên mặt trận tư 
tưởng, và đã có người chịu thiệt thôi 
nhiều mặt khi « dám » tiếp tục bảo lưu 
ý kiến. 


Tóm lại, tôn trọng quyền bảo lưu 
ý kiến thì khóng được xử lý người 
có ý kiến bao lưu dưới bất cứ hinh 
thức nào. 


Cái quý nhất và cũng là sức mạnh 
vô địch của Đảng ta là ở chỗ thống 
nhất ý chí và hành động trên cơ sở 
thống nhất tư tưởng. Nhưng không 
thề thực sự thống nhất tư tưởng nếu 
không có đầy đủ tự do tư tưởng. Mà 
đã tự do tư tưởng thì nhất thiết phải 
có tranh luận, thảo luận, đối thoại 
dân chủ. Mà một khi đã !th';c sự có 
tự do tư tưởng thì quyền b:o lưu ý 
kiến là việc đương nhiên c?n được 
thừa nhận, không có bát cỉ định kiến 
nào, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc 


lựa chọn mục 


tiêu xây dựng 


chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 


ỔN mang sẵn tỉnh yêu tha 
thiết tỒ quốc minh, dân tộc 
mình, đồng thời có sự thông 
cảm sâu sắc nỗi đau của 
áp bức, 


V 


nhân dân các dân tộc bị 
Chủ tịch liồ Chí Minh đến với chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin và trở thành 
người cộng sản vĩ đại. Không phải 
ngẫu nhiên ngay sau khi đọc b¿n Luận 
cương của lê-nin, Người * vui sướng 
đến phát khóc lên? và từ đó Người 
hoàn to¿n tín theo Lê-nïn, tín theo 
Quốc tế thứ ba. Về sau, tron+ dịp trả 
lời phỏng vấn của đồng chí Sác-lơ 
Phuốóc-ni-ô (nhà báo. nhà sử học, đảng 
yiên Dáng cộng sản Pháp), mộit lần 
nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh khang 
định: « Dồnz chí đã biết truyền thuyết 
của chúng tôi về cái ecầm nang *®. Khi 
gặp khó khăn, người (ta mở cầm nang 
ra và tim cách giải quyết. Chủ nghĩa 
Lê-nin cũng gần như cái “cầm nang» 
thần kỹ đó. Lúc đầu, chính là do chủ 
nghĩa yêu nước mà tôi tin theo Lê- 
nin. Rôi từng bước một tôi đi đến kết 
luận là chỉ có chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và giai 
cấp công nhân toàn thể giới ›. Dày là 
một kết luận hết sức quan trọng, vừa 
khẳng định sự lựa chọn mục tiêu cách 
mạng che dân tộc ta, vừa thề hiện sự 
vận dụng rất sáng tạo chủ nghĩa 


- 


THÀRH DUY 


Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh các dân 
tộc bị áp bức, nhất là các dân tộe 
phương Đông nói chung, Việt nam 
nói riêng. 

Phải chăng khi lựa chọn muẻ tiêu 
xây dựng chủ nghĩa xã bội ở Việt 
nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ xuất 
phát từ nhiệt tình cách mạng mà chưa 
có cơ sở khoa học và thực tiễn? 

Trước đây khỏng mấy ai thấy cần 
thiết đặt vấn đê trên. Nhưng trong sự 
nghiệp cải tò, đồi mới hiện nay, đứng 
trước nhũng khó khăn về kinh tế và xã 
hội ở các nước trong hệ thống xã hội 
chủ ng!ĩa, trước yêu cầu đồi mới tư 
duy, nhận tức lại nhiều vấn đề về 
chủ nghĩa xã hội, việc nghiên cứu đề 
làm sáng tỏ những quan diễm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn 
mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam, lại rất cần thiết. Bởi vì, 
thât ra không phải không có người 
ho®i nghỉ về con đường mà Chủ tịch 
Hồ Chi Minh đã chọn cho cách mạng 
Việt nam. 

Đóng góp quan trọng về lý luận và 
thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là ở chỗ Người đã biết kết hợp tài - 
tình và rất sáng tạo vấn đề dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội. Thời Mác, vấn 


. đề dân tộc kết hợp với chủ nghĩa xã 


hội chỉ tà phương hướng. Và, chính 
Mác cũng không tin rằng chủ nghĩa xã 
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hội lại có thề thàng công Ởở một nướe 
kém phát triền. Trong thời đại chủ 
nghĩa tr bản trở thành chủ nghĩa đế 
quốc và cách mạng vô sản đã thành 
công ở nước Nga, một nước chưa th:át 
triền đến đỉnh cao của chủ nghĩa tư 
bản, thậm chỉ còn lạc hậu về nhiều 
phương diện, Lê-nin đã thấy rõ hơn 
vị trí vấn đề dân tộc, em vấn đề 
dân tộc là bộ phận khăng khit của 
cách mạng vô sản. Đến Chủ tịch liồ 
Chí Minh, vấn đề dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội không còn là một phương 
hướng, cũng không chỉ là khầu hiệu 
hành động. Ngay trong lúc còn băn 
Ä+hoăn trăn trở tìm đường cứu nước, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tim đến giai 
cấp công nhân và các dân tộc bị ấp 
bức nhằm chẹn lựa cho cách mạng 
Việt nam một hướng đi mới, khác 
với tư duy của các bậc cách mạng 
tiên bối. Đến khi gặp Luận cương về 
vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê- 
nìn, Người đã nói dứt khoát: “Muốn 
cửu nước và giải phóng dân tộc, không 
'eó con đường nào khác con đườag 
cách mạng vô gản®, Đối với Chủ tịch 
Hồ Chi Minh, chàn lý trên không chỉ 
được rút ra khi tiếp cận học thuyết 
Mác — Lê-nin mà thựe chất Người đã 
kiềm nghiệm trong thựe tiễn chiến 
đấu giành độc lập cho dân tộc. Cũng 
là yêu nước, muốn giải phóng dân tộc, 
nhưng Phan Bội Châu, Phan Chu Trình 
khác với Trần Hưng Đạo, Nguyễn 
Trãi, Quang Trung... Cũng là yêu 
nướe, muốn giải phóng dân tộc, song 
có đân tộc trong một hoàn cảnh nào 
đó lại chọn con đường theo chủ nghĩa 
đÂn tộc mà không theo chủ nghĩa xã 
hội, hoặc theo chủ nghĩa xã hội theo 
cách hiều riêng của bọ hoàn toàn xa 
lạ với quan điềm của Mác, Ẳng-ghen 
và Lâ-nin. 


Đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chọn cho đân tộc minh mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh không chỉ xuất phát tử nhiệt 
tình cách mạng sâu sắc mà còn dựa 
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trên cơ sở phân tích khoa học với tư 
duy hoàn toàn mới, tư duy biên 
chứ:rg. những diễn biến của tỉnh 
hình và xu thế cách mạng đương thời. 
xgười nói : * Vấn đề các nước thuộc 
địa chưa dược Quốc tế thứ nhất 
nghiên cứu đầy đủ, còn đối với Quốc 
tế thứ hai thì tcho tới Cách mạng 
tháng Mười, ở các thuộc địa, học 
thuyết xã hội chủ nghĩa đã bị coi là 
một thứ học thuyết chỉ dành riêng 
cho những người da trắng, một thứ 
công cụ mới đề lửa đối và bóc lột ®. 
Từ đó người kết luận: Lê-nin đã mở 
ra một (thời đại mới thật sự cách mạng 
trong các nước thuộc địa ». 


Qua những tư liệu về Nguyễn Ái 
Quốc trong tlời kỳ Người hoạt động 
ở Pháp, Thu Trang (1) cho biết từ 
những năm 1520 trở đi, tuy Đẳng 
cộng sản Pháp được thành lập và 
một số trong đó có Nguyễn Ái Quốc, 
đã scia nhập Quốc tế III, nhưng không 
vì thế mà họ tránh được những khủng 
hoảng về đường lối, về quan niệm, 
nhất là ý thúc giữa quốc gia và quốc 
tế. Quan niệm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội thiên về quốc gia tính, cũng có 
nghĩa là vấn đề dân tộc không được 
đề cao, và ý thức về chủ nghĩa quốc 
tế vô sản không được quan niệm đúng 
mức, thậm chi còn bị xem là xa lạ. 
Ngược lại, có quan niệm đúng mức 
về chủ nghĩa xã hội, thi vấn đề dân 
tộc mới được đề cao, được xem là 
một mắt xích quan trọng của sự 
nghiệp cách mạng vô sản, và đương 
nhiên, chủ nghĩa xã hội chân chính 
bao giờ cũng gắn liền vớichủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Có thấy bối cảnh 
những năm 1920 ở Pháp với sự xuất 
hiện những quan niệm khác nhau về 
chủ nghĩa xã hội, cũng như những 
khó khăn của Nguyễn Ai Quốc lúc 
đó, chúng ta mới thấy hết được sự 
chọn lựa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa 


(1) Thu Trang : Nguyễn Ái Qiốc tại Peri, 
19017—1923,  NxiÌh. Thông tin lý luận, Hà 
nội, 1989 : 


xã hội cho eách mạng. Việt nam khổ 
khăn, phức tạp và có ý nghĩa trọng 


đại như thế nào, đồng thời chúng ta_ 
` toàn vào sự lựa chọn: chủ nghĩa xã 


cũng thấy được vi sao Người lại xúc 
động sâu sắc đến nhường ấy khi 
Người gặp Luận cương của Lê-nin. 


Khi lựa chọn mục tiên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội cho Việt nam, cũng 
hông phải Chủ tịch Hồ Chí Minh 
không nghỉ đến hoàn cảnh các dân 
tộc thuộc địa nói chung, hoàn cảnh 
Việt nam nói riêng, là những nước 
còn lạc hậu về trình độ phát triền 
kinh tế — xã hội, và nói chung, đều 
chưa qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Cũng theo Thu Trang: 
“Tháng 5 năm 1921, Nguyễn (tức 
Nguyễn Ái Quốc) đăng trên tạp chí 
Cộng sản SỐ t5, một bài cũng mang 
tựa đề Đông đương. Mở đầu bài viết 
Nguyễn đặt ngay vấn đề: Chế độ 
cộng sẵn có thề áp dụng ở châu Á 
nói chung và Đông' dương nói riêng 
được không. Anh kbẳng định rằng 
có thê áp dụng được: do những điều 
kiện lịch sử và địa lý, chủ rghĩa 
cộng sản thâm nhập vào châu Á có 
thề dễ dàng hơn châu Âu. Chính vì 
vậy, đề kết luận, anh đã viết. « Ngày 
mà hàng trăm triệu người dân châu 
Á bị âp bức, nhục nhắn vùng dậy đề 
Lếa bỏ sự bớe lột ghê gớm của những 
têm thực đân tham lam vô đệ, số hàng 
trăm triệu người ổó sẽ tao thành một 
sức manh vĩ đại và sẽ có thề làm tiêu 
tan chủ nghĩa tư bản đế quốc, giúp cho 
các anh em ở châu Âu đi đến sự giải 
phóng hoàn teàn » (2), 


Đây là một nhàn định hết sức quan 
fr›ng và chắc chản là khi đưa ra quan 
điềm này Chủ tịch Hồ Chi Minh có 
biết đến ý kiến của Mác về điều kiện 
thành công cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, càng chắc chắn hơn là Người 
nghiên cửu sự thành công của cách 


mạng Nga và ý kiến của Lê-nin về ' 


khả năng thắng lợi của cách mạng xã 
bội chủ nghĩa ở một số nước, thậm chí 
trong một nước riêng biệt. 


._ Xuất phát tử quan điềm trên, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấy rỡ: 
hướng đi của minh, và tin tưởng hoàn 


hội và chủ nghĩa cộng sản là trên hêt, 
vi nó đáp ứng được nguy" yvọng cao 
cả của Người. 

Từ khi tin theo Lê-nin, tin theo 
Quốc tế thứ ba và chọn cho cách mạng 
Việt nam một hướng đi, Chủ tịch Hồ 
Chí.-Minh đã chiến đấu khôrg mệt mỏi 
nhằm giành lại quyền độc lập cho dân 
tộc minh và quyên dân tộc tự quyết 
cho các dân tộc khác trên thế giới. 
Cho đến khỉ cách mạng Việt, nam 
thành công, chính quyền đã về tay 
nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
lãnh đạo Đảng cộrg sản Việt nam đề 
ra đường lỗi nÌhất quán trên mọi 

„Thương diện từ quân sự, chỉnh trị, 
kinh tế, ngoại giao đến văn hóa, giáo 
dục và văn học, nghệ thuật: độc lập 
dân tệc và chủ nghĩa xã hội. VÀ, trong 
thực tế từ ngày tÌành lặp Đăng ta đến 
nay, trải qua nhiều giai đoạn cách 
mạng khác nhau, Đảng ta văn giữ 
vững hai ngọn cờ: đọc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Cho đến nay, 
khi đã giành được độc lập hoàn toàn 
cho tô quốc và tự do cho toàn dân 
tộc, mặc dù đứng trước những khó 
khăn trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đường lối của Đảng ta 
vẫn nhất quán, thủy chung với con. 
đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chọn và với lập trưởng quốc tễã vô 
sản. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng như đối với Đảng ta, dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội đã kết hợp nhuần 
nhuyễn, tạo nên một thực thề đân tộc 
kiều mới : dâm tộc xã hội chủ nghĩa, 
dân tộc kết hợp với chủ nghĩa quốc 
tế vê sản trong mối quan hệ biện chứng 
mãc xÍt. 

Hiện nay, trong bối cảnh cải tồ, 
đồi mới, nhiều người muốn nhận thức 
lại chủ nghĩa xã hội, nhằm vận dụng 


(2) Sách đ& dẫn, t(r. 158 


sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin phù 
hợp với hoàn cảnh riêng của mỗi nước. 
Điều đó hoàn toàn cần thiết, vi quả 
thực đã có lúc chúng ta nhìn nhận chủ 
nghĩa xã hội như một mô hình có sẵn, 
cứ thế áp dụng một cách giáo điều, 
bất chấp hoàn cảnh và đặc điềm cụ 
thề của mỗi nước. Song điều đó không 
có nghĩa là rời bỏ những nguyên tắc 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội, làm biến 
chất chủ nghĩa xã hội chân chính, xa 
rời mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chọn. 


Chúng ta biết rằng khi định hướng 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội 
cho nước ta, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
không quên nhắc đến những đặc điềm 
của cách mạng Việt nam, trong đó đặc 
điềm lớn nhất là xây dựng chủ nghĩa 
- xã hội không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa. Lẽ ra chúng ta phải 
thấy cặc điềm trên là điều bất lợi mà 
cách mạng Việt nam phải vượt qua, 
bảng những biện pláp và đặc điềm 
riêrg. đề từ đó đề ra những hinh thức 
và bước đi thích hợp với hoàn cảnh 
cụ thề của m2t đất nước đại bộ phận 
là nông dân, sản xuất nhỏ là chủ yếu. 
lại vừa 1a khỏi hai cuộc chiến tranh 
lớn chống thực dàn Paáp và éế quốc 
Mỹ. Tiếc thay do không thấy hét đặc 
điềm lớn nhất của cách mạng Việt 
nam, thậm chí còn hiều không đúng 
ý nghĩa câu nói của Chủ tịch Hío Chí 
Minh, có lúc chúng ta dã xem việc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạa phát triền tư bản chủ nghĩa như 
một sự may mắn đơn thuần mà không 
thấy khía cạnh bất lợi của nó. Điều 
đó chứng tỏ chúng ta vừa hiểu không 
đúng về chủ nghĩa tư bàn, vừa suy 
nghỉ quá giản đơn về chủ nghĩa xã 
hội, tưởng như chỉ cần ý chí và sức 
mạnh tỉnh thần, sự tiến công cách 
mạng như đối với giặc ngoại xâm, 
cũng có thề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. Quả là, có lúc chúng ta 
nhìn chủ nghĩa tư bản chỉ thấy toàn 
màu đen, chỉ thấy mặt trái của nó, 
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mà không thấy vị trí lịch sử của chả 
nghĩa tư bản như nấc thang quan trọng 
của nền văn minh nhân loại mà một 
xã hội ra đời sau phải kế thừa. Không 


. phải ngẫu nhiên Mác và Ăng-ghen lại 


cho rằng chủ nghĩa xã hội và chả 
nghĩa cộng sản chỉ có thề thành công 
ở những nước có nền công nghiệp 
phát triên, nghĩa là đã qua giai đoạm 
phát triền cao của chủ nghĩa tư bản. 
Đồng thời cũng phải thấy ý nghĩa thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Mười với 
„uhững nhận định mới của Lê-nin về 
khả năng thành công của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở từng nước, mà 
nước Nga thời Lê-nin lại là một nướe 
kém phát triền. Cũng chính từ thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, 
cùng với những ý kiến sâu sẳo của 
Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc 
địa, Chủ tịch Hồ Chi Minh mới có cơ 
sở chọn lựa mục tiêu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội cho cách mạng Việt nam, 
Khẳng định vai trò của Lê-nin đối với 
các dân tộc thuộc địa, Người viết : 
« Việc Lê-nin giải quyết vấn đề đân lộe 
hết sức phức tạp ở nước Nga xô viết, 
việc Đẳng cộng sản thực hiện cụ thề 
vấn đề này là một vũ khí tuyên truyền 
sácđ bén nhất cho các nước thuộc địa. 
Đối với tất cả các dân tộc bị áp bức và 
bị nô dịch, Lênin đã thề hiện một bước 
nzoặt trong lịch sử đau khồ của cuộc 
đời nô lệ của họ, đã tượng trưng che 
một tương lai mới xân lạn ? (3). ThẠt 
rõ rằng, nếu không có thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 
cũng như nếu không có những nhận 
định mói,của [.ê-nin về vấn đề dân 
tộc thuộc địa và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, thì yiệc xác định mục tiêu cho 
cách mạng Việt ram của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sẽ không dễ dàng. Đồng 
thời cũng phải thấy rằng, đối với 
Hò Chủ tịch, việc Người ra đi tìm 
đưòng cứu nước nói chung cũng như 
việc Người chọn lựa mục tiêu cho cách 


(3 Hồ Chỉ Minh Tuyền tập Nab $&g 
thật, Hà nội, 1980, t. 1. tr, 22? 


mạng Việt nam nói riêng, đều không 
chỉ xuất phát từ ý kiến bên ngoài, từ 
điều kiện và kinh nghiệm nước khác ; 
bao giờ chúng ta cũng thấy ở Người sự 
suy nghĩ và hành động độc lập, sự 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và kinh nghiệm nước khác : 
vào hoàn-cảnh cụ thồề của nước ta. 


Người suy nghĩ đến điều kiện và đặc - 


điềm các nước phương Đông và châu 
Á đi lên chủ nghĩa xã hội, và Người 
nêu rõ đặc điềm lớn nhi của cách 
mạng Việt nam là đi lên chủ nghĩa 
xã hội không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa. Điều đó chứng tỏ, 
cùng với việc lựa chọn mục tiêu cho 
cách mạng Việt nam, Người đã s y nghĩ 
rất nhiều đến những điều kiện cần 
thiết đề bảo đảm cho cách mạng Việt 
nam đạt được mục tiêu đã đi: h. 


_ Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn 
sống, cách mạng dân tộc dân chủ 
chỉ mới hoàn thành ở một nửa 


nước ta. Trong hoàn cảnh đó, Người 
chưa có điều kiện lãnh đạo Đảng 
ta đề ra một đường lối đầy đủ 
và chỉnh xác nhằẫm đưa cách mạng 
"Việt nam đi lên chủ nghĩa xã hội. Việc 
giải trình những đặc điềm của cách 
mạng Việt nam, nhất là đặc điềm lớn 
nhất: đi lên chủ nghĩa xã hội không 
qua giai đeạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, là trách nhiệm của Đảng sau 
khi đã hoàn thành sự nghiệp cách mạng 
đản tộc dân chủ, thống nhất tô quốc. 
Tuy nhiên, với bản Di chúc mà Chủ 
tịch Hồ Chi Minh đề tại cho toàn 


đẳng, toàn dân, chúng ta có thề thấy + 


những tư tưởng lớn về đường lối và 
ehiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội 
Ởở nước ta. Ngày nay, trong sự nghiệp 
đòi mới mà Đại hội VI của Đẳng dề 
ra, càng nghĩ lại những điều mà 
Hồ Chủ tịch căn dặn trong bản Di 


chúc thiêng liêng của Người, chúng ta 
càng thấy tầm suy nghĩ của Người 
sâu sắc và đứng đản biết nhường nào. 
Có t':ề nêu ở đây ba tư tưởng lớn nồi 
bẬt trong bản Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chi Alinh: 


1. Tư tưởng về xây dựng đẳng trong 
điều kiện đăng cầm quyền lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


2. Tư tưởng liên minh công nông 
trong công cuc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Bác đề nghị miễn thuế nông 
nghiệp một năm cho nông dàn sau khi 
cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi. 


- Điều đó vừa thẻ biện sự thủy chung 


của cách mạng, vừa thề hiện một 
chiến lược cách mạng rất sâu sắc đối 
với một nước đại bộ phận là nông 
đàn ổi lên chủ nghĩa xã hội. Rất tiếc 
chúnz ta đã chậm thấy suy nghĩ lớn 
của Bác. _ 

3. Những tư tưởng về chiến lượe 
con người, có thê nói, đã đuợc Bác 
căn đặn đầy đủ, súc tích và rất sâu 
súc. Cũng rất tiếc rằng chúng ta chưa 
nghiên cứu nhằm thề hiện thành 
những chính sách xã hội có tầm chiến 
lược trong thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Dĩ nhiên, còn nhiều tư tưởng lén 
nữa mà láa+ đã đề lại cho toàn đăng, 
toàn dân, song có thề nói, ba tư 
tưởng nói trên như những bí quyết 


đề giải một phương trình mà chính 


Bác Hộ đã đề ra cho sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 
Trong sự nghiệp đồi mới hiện ray, 
nếu không quan tâm đây đủ và sâu 
súc đến ba vấn đề trên thi có thê nói, 
chúng ta sẽ không thề theo thật đúng 
con đường :nnà Đác Hồ đã chọn, dù 
chúng ta vần khẳng định sự nghiệp 
xày dựng chủ nghĩa xả hội. 


4ã 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Rừng tài nguyên và 


môi trường — suy nghĩ 


và kiến nghị 


HE:O tài liệu của FAO ước tính 

trên thế giới, chủ vếu là các 

nước đang phát triền ở châu 

Á, chàu Phi và châu Mỹ la 
tỉnh, trong thập kỷ 80 này, mỗi năm 
mất 11 triệu héc ta rừng. Đó là hậu 
quả của nạn chặt phá bừa bãi đề lấy 
gò và củi, lấy đất sản xuất lương thực, 
thực phầm cho số dân tăng lên hằng 
_ năm khoảng 100 triệu. Hậu qua đó đã 
đản đến tình trạng nhiều nơi, nhiều 
vùng đất xưa kia trù phú, nay sa mạc 
và hoang hóa, khí hậu trở nên khắc 
nghiệt, hạn hân và lũ lụt, người và 
động, thực vật sống ngắc ngoải. Điều 
đăng tiếc là bức tranh tiêu điều đó 
đèn nay vẫn chưa được tô điềm lại, 
thậm chí còn lan rộng, 


Ở nước ta, các nhà khoa học đã 
từng khẳng dịnh sự phong phú của 
tham thực vật rừng; từng chứng mình 
rảng Việt nam là thánh địa của cây 
rừng. Tập hợp một số công trình 


nzhien cứu vẻ thực vật rừng, Nguyễn . 


dích và Trần Hợp đối chiếu các chỉ 
thực vật trong các lớp phụ thực vật 


án 


NGUYỄN VĂN TRƯƠNG È* 


Việt nam và thế giới cho thấy : lớp 
Mộc lan Việt nam có 8l chỉ, thế giới 
có 476 chỉ : lớp Hoa hồng Việt nam có 
228 chỉ, thế giới có 1578 chi; lớp Cúc 
Việt nam có 305, thẻ giới có 5 788... 
Ngoài các loài gỗ quý nồi tiêng như 
trắc, gụ, lát hoa, lim, sến... rừng 
nước ta có tre trúc và cây thuốc từng 
ngày từng giờ đi vào cuộc sống người 
dàn ở khắp mọi miền. Theo số liệu 
thống kê, cây thuốc tự nhiên và cây 
thuốc gây trồng đã có mặt ở nước ta 
tới 1500 loài, trong đó hơn 1000 loài 
là cây hoang dại mọc ở rừng. 

Sự phong phú của thảm thực vật 
và diện tích rộng của rừng tạo ra sự 
phong phú về số loài động vật. Theo 
Đào Văn Tiến, động vật rừng ở 
nước ta trong 11 bộ có 270 loài. Ở 5 
tỉnh Cao bằng, Hà giang (cũ), Lai châu 
Thanh hóa, Quảng bình số loài đặc 
hữu là 30, số loài ngeại lai là 9%, 
Nhiều loài thú quý và chim muông 
quý sinh sống ở rừng nước tu từ lâu, 


# Gi\(o sư, tiến sỈĨ sinh học 


©ó loài chỉn hót hay, chim ăn sâu, và 
có loài chim đặc sắc đã đi vào thơ ea 
dân gian như họa mi, khướu, nhạn, 
én, vành khuyên, uyên ương... Tử xa 
xưa, tỒ tiền ta đã rất quý rừng và có 
cầu: erừng vàng, biền bạc ®, 


— Bác Hồ, sau Cách mạng Tháng Tám, 
đã kêu gọi nhân dân tạ trồng cây gây 
rừng. Năm 1960 Bác đã phát động 
« ]ết trồng cây %, Hưởng ứng lời kêu 
gọi của Bác, những năm đầu thập kỷ 
60, nhân dân miền Bắc nước ”ta, nhất 
là đồng bào ở vùng đồng bằng thiếu 
củi đun và thiếu gỗ làm nhà, đã thi 


đua trồng cây trong địp Tết, trong - 


mủa xuân, thu được những kết quả 
đá ng kề và phong trào đó đã trở thành 
truyền thống đẹp. 


Nhưng thật đáng tiếc, vài chục năm 
lại đây, rừng nước ta bị xuống cấp 
nhanh chóng, nhiều vùng rộng lớn đã 
trở nên xơ xác, tiêu điều, Bức tranh 
rửng nước ta cũng thảm hại chẳng 
kém gì bức tranh rừng của các nước 
đang phát triền trên thế giới. 


Những mất mát về tài nguyên rừng 
và môi trường cho đến nay chưa có 
« sách đỗ * nào công bố. Nhưng qua số 
liệu thống kê về sự giảm sút chất 
lượng có thề biết rằng : rừng nguyên 
sinh khai thác lần -đầu, I1 ha được 
300m" gỗ -L 50; rừng đã khai thác 
nhiều lần chỉ còn 100m” -†- 30. Hầu hét 
rừng nước ta đã khai thác từ một vài 
lần đến rất nhiều lần, diện tích rừng 
nguyên sinh còn không đáng kề; số 
lượng gỗ tốt, kề cả cây bị tật bệnh 
hiện còn, chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp, 
từ 2 đến 3%, có nơi không còn nữa. 
Những loài động vật quý hiếm như 
công, trĩ, gà lôi, gà sao, tê glác, voi, 
trâu rừng, bò tót, hươu sao, hươu xạ, 


cheo cheo, sóc bay, cầy bay, chồn. 


mực, cu ly, vượn, v.v. mặc dầu pháp 


lệnh bảo vệ rừng đã cấm bắn, bẫy,, 


làm bị thương hoặc bắt sống... nhưng 
trên thực tế vẫn có người săn bắt 
trộm, và sự kiềm soát cũng rất khó 


— 


~ 


khăn, nên sự sống của chúng đang bị 
đe dọa nghiêm trọng. - 

Chúng ta thấy ở nhiều nơi, nhất là 
các vùng cao nguyên Trung bộ, rừng 
bị đốt liên tiếp, cây gỗ chịu lửa còn 
lại rải rác, môi trường tạo ra thích 
hợp với các loại hòa thảo; thảm cỗ 
mọc lẫn cây gỗ còi cọc mang dáng dấp 
một xavan (*) của vùng bằn khô hạn. 

vùng mưa nhiều, mùa khô ngắn, 
sau lương rẫy thường có rừng thứ 
sinh. Từ môi trường mới, cây lá rộng 
ưa sáng 9? mọc lên, mấy chục năm 
sau mới có cây gỗ cứng. Đó là sự 
mất mái về trữ lượng và chất “lượng 
gỖ, sự mất mát về thời gian, Ở vùng 
thấp các đồi đất giàu sắt, rừng bị đốt 
phá, đất mặt bị xói mòn và nện cứng, 


_ chuyền hóa thành sỏi ong; thảm thực 


vật nghèo dần và có khi biến mất, 
thay vào đó là những cây chịu khò 
hạn bẻ nhỏ, mọc rải rác như sim, cỏ 
tế, chồi trên! Thảm thực vật nghèo 
kiệt, không chỉ tài nguyên rừng mất 


_ mà: cá đất, nước ngọt cũng mất, 
và sự mất mát đó càng ngày càng 
nặng nẻ hơn.. 


Ở nước ta có hai mùa mưa và khô. 
Nếu thảm thực. vật, đặc biệt là rừng 
nhiều tầng mà bị mất thì cả hai mùa 
thiên tai đều nguy hại. Mùa mưa, lũ 
nhanh, cường độ phá hoại lớn, lụt tăng 
chiêu cao và lan rộng, các lòng sông 
không sao chứa hết nước từ đồi núi 
đồ về. Mùa khô, khe suối cạn, sông ở 
thượng nguồn không có nước và hạ 
lưu nước quá thấp, hạn hán kéo dài, 
gây khó khăn cho trồng trọt và chăn 
nuôi. Do bị chặt phá bừa bãi, thẩm 
thực vật rừng nước ta đã bị tồn 
thương nặng. Về mùa khô, cảnh quản ˆ 
xavan ở nước ta làm cho du khách 


"có cảm giác là đang sống ở các vùng 
Địa trung hải hay vùng khô hạn 


xa hen (^*), Cảnh quan bạch đàn, keo 
lá tràm và các loại cây gai lại sàng 


 Savane (trắng cỏ) 
#*# Sahel (miền đồi ven biền; miền ven sa 


mạc) 


4? 


gầy ấn tượng là một vùng lớn nước | 


ta đang biến thành vùng sa mạc. 


Sự chặt phá rừng bừa bãi trong 
những năm qua đã ảnh hưởng xấu rõ 


rệt đến hệ sinh thái. Nhiều loài thủy. 


sản trong các sông hồ bị mất, số còn 
lại chất lượng và sinh sản bị giảm 
sút, bởi mùa mưa nước phù sa ngầu 
đục ngăn chặn ánh sáng mặt trời, còn 
mùa khò thì nước cạn, nóng và rét 
kéo dài... Nhưng nguy hại hơn là mất 
nhiều công đào bới, nạo vét lòng 
sông, ao hồ chứa nước, mất nhiều 
công sức đắp đập, đắp đê.. Thông 
thường, lượng phù sa chấp nhận 
được của các con sông về mùa mưa 
là đưới 3kg trong Im` nước. Thế mà 


ở nước ta, các con sông lớn về mùa: 


mưa đã tải một lượng phù sa gấp 3—4 
tần con số đó, thậm chí có những 
khúc sông đã tải tới l5 — 20 kg/mð. 
Khi dòng nước bỉ ngừng lại bởi các 
đập, nước chảy yếu, sức tải phù sa 
giảm thì sự lắng đọng tăng lên. 


Ngày nay, giả định như vunø đồi 
núi của chúng ta đang còn thảm thực 
vật tự nhiên phong phú, nuôi dưỡng 
nhiều loài chim thủ có giá trị kinh 
tế cao, đất tuy có dốc nhưng còn tốt 
về các mặt dinh dưỡng, tàng trữ 
nước, thông thoáng, thì chúng tŒ có 
khả năng gây trồng một thim thực 
vật mới làm đủ các chức năng phòng 
hộ và nuôi sống đầy đủ cho con người. 
Nhưng vì thảm thực vật rừng tự 
nhiên bị tồn thương, chúng ta đã mất 
hết đất mặt, có nơi trơ sỏi đá, chua, 
cứng, tính chất lý hóa giảm sút, nên 
việc mở mang sản xuất lương thực 
cho người và thức ăn cho gia súc gặp 
nhiều khó khăn, tốn kém. Thời gian 
cải tạo đát, trả lại độ phì, cải thiện 
tính chất lý hóa của đất có thề kéo 
dài 20 đến 30 năm. Hiện nay đã có 
những thiết kế mẫu cho việc mở mang 
sản xuất ở vùng đất dốc, bậc thang, 
trồng cây che chắn, luân canh, xen 
canh, nông lâm kết hợp v.v, cho phép 
giảm xói mòn đất, giữ nước, tăng độ 
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phì... nhưng phải trên một nên đát 
còn có tiềm năng sinh học chấp nhận 
được. Loại nền đất đó trên vùng đồi 
nước ta hiện nay còn lại ít. Thực 
trạng này làm cho các nhà khoa học 
về rừng, các cơ quạn quản lý rừng, 
và tất cả những ai quan tâm đến rừng, 
đến hệ sinh thái, môi trường ở nước 


ta, không thề không lo lắng. 


* 


Đo đâu mà ở nước ta rửng xuống 
cấp nhanh và mất rừng nghiêm trọng 
như vậy ? 


Trước hết đo số dàn tăng nhanh, nhu 
cầu cung cấp gỗ củi vượt quá sức sản 
sinh tự nhiên của thực vật rừng, đất 
bằng phẳng phi nhiêu đã sử dụng hết 
nên người ta chặt phá rừng, đốt sạch, 
đề lấy đất sản xuất lương thực và 
lấy cỏ chăn nuôi. Mặt khác, việc đưa 
tiến bộ khoa bọc kỹ thuật vào nghề 
rừng còn gặp nhiều khó khăn, vì kinh 
phí eo hẹp; người dân sống ở rửng 
được nhà nước giúp đỡ quá Ít, trong 
khi họ còn nghèo. ŸYề nhận thức, 
nhiều người trong họ còn coi rừng 
là sản phầm của tự nhiên, nó tự mọc 
lên. Cán bộ kỹ thuật của nghề rừng 
còn Ít và chưa thực sự bắt tay vào xây 
dựng rừng. Công nhân lâm nghiệp 
nhất là lâm sinh Ít được đào tạo và 


thi tay nghề. Người dân sống trong 


vùng rừng, cuộc sống nhờ phần lớn 
vào rùng thì lại không biết những 
kỹ thuật tối thiều ngoài kinh nghiệm 
họ có. Nhìn chung, dân cư trên địa 
bàn rừng chưa biết kết hợp chặt chê 
việc sử dụng rừng, trông rừng với 
việc phát triền sản xuất nông nghiệp 
và tạo đồng cỏ chăn nuôi, giữ nguồn 
nước ngọt đề nuôi trồng thủy sản. 
Một nguyên nhân quan trọng khác là 
chủng ta chưa phô biến và chuyền 
giao kỹ thuật cần thiết cho người 


lao động. Treng một thời gian dài ta 
thiếu những cơ chế, chính sách cần 
thiết đề lhuyểến khích người lao động 
găn bó với rửng và, sử dụng tài 
nguyên rừng hợp, lý. Rùủng nhiệt 
đới là một quần xã động, thực vật 
phức tạp. Cần phải có hiều biết về 
các quy luật tái sin'., tàng trưởng và 
diệt vong của nó thì mới khai thác 
được các lâm sản và tạo điều kiện 
thuận lợi cho nó tái sinh. Nhưng một 
thời gian dài chúng ta đã khai thác 
cừng như khai thác mỏ, lấy được 
càng nhiều lâm sản quý ĐỀN tốt, dẫn 
tới mất rừng. 


Tài nguyên rừng nước ta thiệt hại 
nghiêm trọng còn do chiến tranh ác 
liệt kéo dài liên tục trong hơn 
30 năm. Trong những năm tháng ấy, 
một mặt rừng phải trực tiếp hứng 
chịu mưa bom, bão đạn và các chất 
độc hóa học của kẻ thù, mặt khác 
rùng bị chặt phá đề mở đường vận 
tải, dề làm nhà, làm cầu, làm hầm 
trú ần phục vụ chiến đấu. Khi chiến 
tranh kết thúc, nhu cầu gỗ đề sửa 
sang, xây dựng lại nhà cửa tăng vọt 
lên, nhiều cơ quan quân đội và nhàn 
dân khai thác rừng một cách tự do, 
vô tô chức, nhưng việc quản lý rừng 
của cơ guan nhà nước ta lại lỏng lẻo, 
yếu kém nên tài nguyên rừng vốn đã 
bị thương tồn nặng nề trong chiến 
tranh lại càng thêm kiệt quệ. 


Phải làm gì đề cứu lấy rừng, bảo 


vệ và phát triền nguồn tài nguyên 
cũng như môi trưởng, khí hậu, làm 
cho rừng phục vụ đắc lực nền kinh 
tế quốc dân?. 


Có nhiều biện phá ⁄n phải làm 
cho những ngư” hoạt động kinh .tế 
hiều rõ vai trẻ của rừng, đề sử dụng 
tốt vai trò chủ lực của rừng trong 
các hệ sinh thái. Đưa bộ môn môi 
trưởng vào dạy ở các trưởng phổ: 
thông, đại học và chuyên nghiệp, làm 
cho người học không chỉ biết kỹ thuật 
chuyên ngành mà còn biết chăm lo 
cho chất lượng môi trường, chất 


r“” 


lượng cuộc sống. Các cán bộ nông 
lâm, thủy lọi. thúy sẵn, đều phải hiều 
về vai trò quan trọng của rừng trong 
hệ sinh thái, bởi lẽ, chín vị chưa 
hiều nên thời gian qua họ đã phá 
rừng rồi trồng don ,huần chè, cây 
ăn quả, hoặc cây lấy bột, thậm chí có 
nơi như Minh hải, Tâv nguyên vừa 
phú rừng vừa đề xảy ra cháy rừng 
(trên điện rộng. 


Điện pháp nông lâm kếốit hợp và 
lâm súc kết hợp là một biện pháp 
đúng và có hiệu quả, cần được quán 
triệt trong cán bộ ngành lâm nghiệp, 
cúc ngành liên quan và trong nhân 
dàn. Đây là một phương thức kinh 


„ doanh kết hợp trồng cày lương thực, 


thực phầm với trồng cỏ và cây rừng, 
kết hợp cây lớn dài ngày với cây 
nhỏ ngắn ngày, lấy cày lớn cải thiện 
môi trưởng cho cây nhỏ. Những năm 
tới chúng ta cần tìm một hướng đi 
mới về một cách làm theo hướng kinh 
tế — sinh thái, Đạo lý sống của người 
đân Việt nam là ghét những người cớ 
lối sống «ăn xời ở thì». Bởi thế, 
nhiều vùng đồi, từ xưa nông dân đã 
cải tạo thành nương vườn bậc thang, 
*tạo ra vườn nhiều tầng, nhiều mục 
đích. Kết quả là, với những kiến tạo 
đó người ta tìm ra được cuộc sống 
bền vững cho con người và cày 
trồng; trong điều kiện đất đốc họ đã 
thực hiện được việc liên kết chặt chề 
giữa kinh tế và sinh thái, sẵn xuất và 
mỏi trường. Nước ta có bà vùng sinh 
thái là đồi núi, đồng bằng phủ sa 
ngọt và vùng ven biên. Ở cả ba vùng, 
nòng dàn ta đều đã tích lũy được 
những kinh nghiệm quý mà ngày 
nay ta phải vừa phát huv nó, vửa 
kết hợp nó với khoa học kỳ thuật 
hiện đạt đề tạo ra hiệu quả mới 
cao hơn 
Đại hội lần thứ VI của Đảng đã 
nhấn mạnh lấy đân làm gốc. Nhiều 
năm nay, chân lý đó bị quên lãng - 
trong quá trình xây dựng lâm nghiệp 
ở nước ta. Có người cho rằng, ở lâm 
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trưởng có dàn sống xen kẽ thì khỏ 
quản lý. Có nơi lâm trường hoạt 
động tách rời hắn làng xã, thị trấn 
chung quanh. Có ôòng giám đốc coi 
làm trường với những cánh rừng 
rộng lớn trong vùng là lãnh địa 
thiêng liêng bất khả xâm phạm của 
mình. Trong khi ấy, người dàn sống 
lâu đời ở vùng rừng, mỏ mã cha ông 
họ ở đó, mặc nhiên nghĩ rằng rừng 
là của họ theo «quyền kẻ chiếm đà 
tiên » (droit du premier occupant), và 
cũng theo quan điềm chim trên trời, 
cá dưới nước, cày trong rừng đều là 
« vật khôngthuộc ai hết s (res nullius. 
Bởi những nhận thức trái ngược nhau 
đó không được giải quyết thòng suối, 
có lý có tỉnh, nên khi lâm nghiệp 
khoanh rừng vào lâm trường thì tức 
khắc gây cho người dàn địa phương 
mặc cảm bị mất mát, bị chèn lấn v.v. 
Cái mặc cảm này càng tăng lên khi 
lâm trường quốc doanh không mang 
lại cho họ công ăn việc làm, không 
đem đến cho họ lợi ích gì cụ thể mà 
chỉ gây khó khăn cho họ trong sinh 
hoạt, đời sống, khiến họ bực bội, 
không còn ,tha thiết với rừng. Cho 
nên bài học rút ra được trong mấy 


chục năm qua là, phải phát triền ' 


rừng, bảo vệ rừng trước hết vì sự 
thịnh vượng của dàn sống ở rừng. 
Hoạt động của lâm nghiệp phải chuyền 
mạnh từ cái nhìn cấm đoán « của tôi, 
của anh » sang cách nhìn phù hợp với 
thời đại đã được thề hiện cô đọng 
trong 4 thữ «vì dân, do dân ». 


Đề bảo vệ rừng và phát triền rừng 
chủng ta cũng cần đầu tư xây dựng 
các khu bảe tồn tài nguyên thực vật. 
Bởi vì như trên đã nói, tài nguyên 
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thuần về kinh 


thực vật và động vật của nước ta đã 
mất mát quá nhiều. Đến nay chúng 
ta mới có hai rừng quốc gia Cúc 
phương và Cát bà. Đã đến lúc phải 
xây dựng cho cả nước ở Ba vi một 
khu bảo tồn ngoại vỉ các tài nguyên 
thực vật, nơi có các đai khí hậu 
nhiệt đới và cận nhiệt đới, có độ 
cao từ 100m đến 1100m, có thề tập 
hợp được các loài cây quý của cả 
nước. Đây sẽ là một khu bảo tồn lớn 
các tài nguyên thực, động vật—một 
công trình có ý nghĩa văn hóa và 
khoa học lớn cho chủng ta ngày nay 
và cho các đời sau. 


Gần đày nhà nước ta đã có những 
chính sách cụ thề về khoán, quản, về 
giao đất, giao rừng... những chỉnh 
sách này đã phát huy tác dụng tích. 
cực đối với nhân dân các vùng rừng 
núi. Tuy vậy, trên phạm vỉ cả nước, 
chúng ta vẫn cần có thêm những 
chính sách cụ thê khác nhằm động 
viên toàn dàn trỏng cây gây rừng; 
khỏi phục truyền thống « Tết. trồng 
cây 9», bởi vì phong trào này ít tốn 
kém mà thu hiệu quả rất cao. Thực 
tiễn 1Š năm thực hiện phong trào 
tröng cây gây rừng trên miền líc 
(tính từ 1960 đến 1975) cho thấy : vớr 
số chỉ phí chỉ bằng 203% vốn dän tư 
cho quốc doanh làm nghiệp, nhàn 
dàn ta đã trồng được 1,5 triệu hécta, 
còn quốc doanh chỉ tròng được 
0,5 triệu. Đương nhiên, hiệu qui mà 
biện pháp này mang lại không chỉ đơn 
tế. NÓ có ý nghĩa 
nhiều mặt mà ngày nay ta cản vận 
dụng đề phát huy nó trong điền kiện 
mới, phục vụ tốt các chương trình 
kinh tấ—-xã hội, phục vụ dời sống 
nhàn dân. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


` 


THUẾ GIÁ TRỊ TÃNC (TVA) VÀ VIỆT VẬN DỤNG Nó 
TRðNC tUỘt (ẢI (ÁCW CHÍ BỆ THUẾ (ỬA NƯỚC TA 


1 HUẾ giá trị tăng (TVA) chưa 
có bề dày lịch sử như một số 
` = loại thuế khác mà nó mới 
được nghiên cứu đề xuất 
lần đầu tiên tại nước Pháp từ năm 
1954. Nguyên văn tiếng Pháp của thuế 
giả trị tăng là “taxe sur la valeur 
ajoutée », gọi tắt là TVA. Ớ nước ta, 
TVA đã được gọi với nhiều tên khác 
nhau như: thuế trị giá gia tầng, thuế 
giá trị gia tăng, thuế trị giá tăng v.v. 
Theo tôi, TYA nên được gọi với thuật 
nøữ thông dụng dễ hiều của tiếng Việt 
là : * Thuế giá trị tăng ». Việc gọi TVA 
như vậy là hoàn toàn phù hợp với 
bản chất của nó mà tôi sẽ phân tích 
dưới đây. 


Với hình thức thông thường, thuế 
ciá trị tăng là một loại thuế gián thu, 
được thu theo từng lần bán hàng từ 
khi bắt đầu chư kỷ sản xuất và phân 
phối đến khi bán hàng cho người tiêu 
dũng. Trong tửng giai đoạn của quá 
trình sản xuất — phân phối — lưu 
thông — tiêu đùng một loại sản phầm 


nhất định, mỗi mội người bán thu. 


TVA., khoản tiền mà người mua trả 
cho ¡nh tì vào thời điềm bán hàng, 
và Khí nộp TVA cho nhà nước, người 
bán được khấu trừ khoản 


TVA mà 


NGUYÊN SÂM #* 


mình đã trả cho người mua và chỉ 
phải nộp số chẻnh lệch còn lại cho 
nhà nước. Như vậy, người bán hàng 
phải nộp TVA cho nhà nước, nhưng 
TYA là một bộ phận của giá bán và 
người tiêu dùng hàng hóa phải chịu 
thuế. Nói cách khác, TVA là sự tăng 
thêm vào giá bán nhưng số tiên của 
nó được ấn định trước. 

Chẳng hạn, một sản phầm A được 
người thứ nhất sản xuất ra và bản 
cho người thứ hai (giả sử là người đi 
buôn) với giá 100 đồng (đ). thuế suất 
TYA phải chịu là 10% doanh thu bán 
hàng, như vậy người thứ hai phải trả 
cho người thứ nhất theo giá thanh 
toán cả thuế là 100 đ + (102 X 100 đ) = 
= 110đ. Ilình thức biều hiện cho giai 
đoạn mua bán giữa người sản xuất 
và người đi buôn là: 


HÓA ĐƠN BẤN HÀNG 
— Giá bán chưa có thuế (TVA) : 100đ 
— Thuế (TVA)10%W>100đ = 


Giá thanh toán cá thuế : 


Trường đại học tài 


w Cân bộ giảng dạy 
chinh —kế toán lia nội. 


5Í 


Ở giai đoạn đầu tiên: người sản 


xuất phải nộp TYA cho nhà nước là : 


109đ X 10% = 10đ. 

Tiếp theo, người thứ hai (người 
buôn) lại bán hàng hóa A cho người 
thứ ba (giả sử là người tiêu dùng 
cuối cùng) với giá 150đ, thuế suất 
TVA phải chịu là 105% doanh thu bán 
hàng, như vậy người thứ ba phải trả 
cho người thứ hai theo giá thanh toán 
cả thuế là 150đ + (16% X 150đ) = 
= 105 đ. Hinh thức biêu hiện cho giai 
đoạn mua bán giữa người đi buôn và 
_ người tiêu dùng là : 


—— 


HÓA ĐƠN BẢN LIIÀNG 


~ Giá bán chưa có thuế (TVA): 


150đ 
| - Thuế TVA):10%XI1I50đ =  lỗãđ 
ị _—„ Giá thanh toán cả thuế: 165đ. 


~_——..-.ằ.——— 


Ở giai đoạn này, người thứ hai 
phai nộp TA cho nhà nước là 
(150 đX 10X) — 10 đ=5đ. Đó là 
phản chênh lệch giữa số TVA tính 
theo toàn bộ đoanh thu bán hàng và 


số TVA đã nộp cho người cung cấp. 


khi mua hàng hóa A. 


Từ sự phần tích trên, 
rút ra nhận xét sau đây : 


— Thử nhất : TVA là một loại thuế 
đảnh vào sự tiêu dùng, do người tiêu 
dùng làng hóa có TVA cuối cùng 
chịu và việc nộp thuế được traài đài 
ra trong quá trình luân chuyên của 
hàng hóa. Theo ví dụ trên, toàn bộ 
KgỐ TVA mà nhà nước thu đối với 
hàng hóa AÁ là lỗ đ, số TVA đó hoàn 
toàn do người tiêu dùng hàng hóa có 
TVA cuối cùng chịu (người thứ ba), 
nhưng việc nộp TVA thì được phân 
ra hai khau : khâu thứ nhất—do người 
sản xuất nộp 10 đ và khâu thứ hai— 
do người di buôn nộp 5 đ. Ở đây, 
người bán hàng không chịu một thiệt 


ta có thà 


»2 


hại nào cả về kinh tế khi mua bởi vì 
nhà nước đã khấu trừ cho anh ta sỐ 
TVA mà anh ta đã nộp cho người 
cung cấp. Như vậy, TYA là thuế giản 
thu đánh vào người tiêu dùng, không 
đánh vào người sản xuất kinh doanh. 
Chính vì đặc trưng này mà TVA được 
người nộp thuế dễ dàng chấp nhạn 
và không cảm thấy đau đớn khi nộp 
thuế. 


— Thứ hai: TA chỉ thu vào phần 
giá trị tăng thêm của hàng hóa qua 
từng khâu luân chuyền. Theo ví dụ 
trên, khoản TA 10 đ mà người sản 
xuất nộp cho nhà nước thực chất là 
khoản thuế được tính theo thuế suất 
10Ã trên giá trị tăng thêm (chưa kề 
thuế) của hàng hóa bán ra ở khâu 
sản xuất: (100 — 0) X 10 = 10 đ, 
khoản TVA ð đ mà người buôn nộp 
cho nhà nước thực chất là số thuế 
được tính theo thuế suất 10% trên giá 
trị tăng thêm (chưa kề thuế) của 
hàng hóa bán ra ở khâu này : (150đ — 
— 100) X 10% =5 đ. Chính do đặc trưng 
này mà TVA ưu việt hơn các loại 
thuế gián thu khác như : thuế doanh 
thu, thuế hàng hóa, thuế buôn 
chuyến v.v. Chẳng hạn đối với thuế 
doanh thu, thuế được thu theo một 
tỷ lệ trên toàn bộ doanh thị bán 
hàng hoặc dịch vụ qua mỗi lần lưu 
chuyền hàng hóa, một bộ phận giá trị 
hàng hóa đã bị đánh thuế ở khâu 
trước lại tiếp tục bị đánh thuế ở 
khâu tiếp sau, do đó thuế đánh trùng 
lắp, chồng chéo giữa các khâu. Từ đó, 
thuế doanh thu đã bị suy giảm về 
căn cứ kinh tế, bị người sản xuất kinh 
doanh kêu ca, ảnh hưởng không tốt 
đến giá cả và trên khía cạnh này 
khả năng bị lậu thuế đã tăng lên. TVA 
với đặc trưng chỈ đánh thuê vào phần 
giá trị tăng thêm của hàng hóa qua 
các khâu luân chuyền đã khắc phục 
được nhược điềm cơ bản của thuế 
doanh thu. Cần nói thêm là thực tê 
áp dụng TVA ở nhiều nước đã cho 
thấy : việc vận dụng TVA đã không 


hề ảnh hưởng xấu tới giá cả hàng 
hóa, không làm cho giá cá hàng hóa 
tăng lên. Theo thông báo khảo sát 
của Quỹ tiền tệ quốc tế (FMI) ở 35 
nước đã áp dụng TVA thì chỉ có một 
nước có sự thay đồi giá cÂ nhưng 
không phải do TVA gây ra; ở các 
nước còn lại, giá cả chỉ thay đồi chút 
(t hay kRông thay đồi, ngay cả trong 
trường hợp tàng thuế suất. Từ đó, 
cœ quan quỹ tiền tệ quốc tế đã kết 
luận: TVA không phải là nhân tố 
cửa lạm phát. 


- Thứ ba : TVA là một loại thuế 


gián thu tương đối hợp lý, khoa học, 
huy động được khả năng đóng góp 
cho nhà nước của mọi người tiêu 
dùng thông qua việc tiêu thụ hàng 
hóa. TVA lại được thu theo từng giai 
đoạn luân chuyền của hàng hóa, thu 
nộp sau mỗi lần bán hàng và hoạt 
động dịch vụ; hơn nữa phương pháp 
đơn giản dễ tính, vì dựa vào doanh 
thu bán hàng và theo một định mức 
đều đặn, do đó không tốn nhiều chỉ 
phí đè thu và quản lý. 

Chính vì những ưu điềm nói trên, 
nên TVA ngày càng được nhiều nước 
áp dụng. Niột quan chức phụ trách 
Cục thuế của Quỹ tiền tệ quốc tế (FMI 
đã đưa ra nhận đỉnh: °SMột nước 
chấp nhận TYA bởi vì chế độ thuế 
khóa của nước đó không còn làm họ 
vừa ý nữa...» (1) và dưa ra dự kiến: 
Có thề là cho đến cuối thế kỷ này, 
thuế giá trị tăng CEVA) sẽ thay thế 
cho thuế lợi tức và trở thành nguồn 
thu chủ yếu của nhà nước trong hầu 
hết các nước...» 2). 


Thực tế trên thế giới cho thấy, 
cuối những năm 60 mới chỉ có 10 
nước áp dụng ,TVA, nhưng đến cuố? 
những năm 70 con số đó đã tăng gấp 
đôi (20 nước) và đến nay đã có ñI1 
nước (tức là 1/4 số quốc gia ở khắp 
các lục địa): 

Bên cạnh việc áp dụng rộng rãi TYA 
ở nhiều nước, hình thức TVA cũng 
ngày càng phát triền với nhiều sắc 


thái đa đạng ở-các nước khác nhau. 
Có thề rút ra một số nét cơ bản mà 
nhỉ 3u nước vận dụng như sau: 


1 — Về gai trò của TA đổi với thu 
ngân sách: Trước khi áp dụng TVA, 
tất cÃ các nước đều đã trải qua một 
thời kỳ áp dụng thuế doanh thu. 
Nhưng do những nhược điềm của thuế 
doanh thu, nên buộc họ phải thay nó 
bằng TVA. Ở hầu hết các nước đã áp 
dụng nó, TVA đã trở thành thứ thuế 
gián thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trong tồng thu ngân sách nhà 
nước. Ví dụ: ở Pháp năm 1989, TVA 
chiếm tới 785X tông thu từ thuế 
gián thu và chiếm tới 41X tông thu 
ngân sách nhà nước (trong tồng thu 
ngân sách, nhà nước có 413 từ thuế 
TYA, thuế lợi tức chiếm 17,7, thuế 
lợi tức các công ty chiếm 8,2%, thuế 
khác chiếm 16,325 và các khoản thu 
không phải là thuế chiếm 7Ã). 


2 — Yề đối tượng chịu TYA: Các 
hoạt động bát buộc phải chịu TVA la: 
chuyên nhượng sở hữu tài sản, mua 
bán hàng hóa, góp vốn công Ly và các 
dịch vụ kinh doanh. TVA được sử 
đụng dể đánh vào tất cả các ngành 
sàn xuất kinh doanh như: sản xuất 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, 
nông nghiệp, hoạt động thăm dò, 
khai thác, vận tải, thương nghiệp. 
đưới bất cứ hình thức, tính chất nào 
(bao gồm cả đại lý xuất nhập khău, 
làm môi giới...), các hoạt động dịch 
vụ cho thuê, sửa chữa, môi giới trung 
gian bao gồm cả cung cấp lao vụ và 


_ eáe nghề tự do. 


Trong khi xác định điện chịu TYA, 
một số nước đã áp dụng chế độ miễn 
thuế và áp dụng thuế suất bằng không 
(taux Z¿ro9) đối với các trường hợp 
sau đây : 


+ Những tài sàn thuộc lợi ích xã 
hội (hoặc bảo trợ) đặc biệt là: quần 


(1), (2) Tập san của Qu$? tiền tê quốc tê 
(Bulletin du PMI.', ngày 21-11-1968, tr. 355 


SN) 


áo trẻ em, những khoản chỉ có tính 
chất văn hóa, chăm lo sức khỏe. 
những nghiệp vụ quản lý công cộng 
và hoạt động của các tô chức không 
có mục đích thu tiền. 


+ Những tài sản và dịch vụ của các 
khu vực không thuận lợi cho việc 
đánh thuế như: dịch vụ tài chính, 
khách sạn, cho thuê nhà. 


+ Những sản phầm đem bán là 
chất thải công nghiệp, đỏ cũ, tài sẵn 
đã chịu thuế trước bạ. 

+ Ngoài ra một số nước (phần 
nhiều là các nước đang phát triền và 
ở giai đoạn mới áp dụng TVA) đã 
miễn TVA đối với người bán lẻ, 
người làm môi giới và khu vực nớng 
nghiệp. 


3 — Về căn cứ tính thuế:. Căn cứ 
tính thuế là doanh thu và thuế suất. 
Doanh thu tính thuế là toàn bộ số 
tiên thu về bán hàng (đối với các 
ngành sản xuất, thương nghiệp, ăn 
uống...) hoặc toàn bộ tiền gia công 
hoặc tiên thu về dịch vụ. Mỗi nước 
áp dụng một biêu thuế TỶA với các 
mục thuế suất khác nhau. Xu hướng 
chung ở hàu hết các nước là : 

+ Áp dụng biều thuế với thuế suät 
thấp khí mới áp dụng TVA: sau đó 
điểu chỉnh thuế suất tăng lên cùng 
với quá trình thực thí TVA, 

d-Áp*dụng nhiều mức thuế suất 
khác nhàu, trong đó chọn lựa mọi 
mức thuế suất thông dụng (thuế suất 
phỏ thông) được áp dụng phỏ biến 
cho nhiều mặt hàng, nhiều ngành. 
lòng thời, áp dụng một mức thuế 
suất thấp hơn cho những ngành sản 
xuất — kinh đoanh thiết yếu đối với 
nhu cầu đời sống nhân dàn và áp 
dụng mức thuế suất cao dõi với các 
ngành sản xuất kính doanh những 
hàng hóa cao cấp và xa xỉ Ví dụ: 


ở Pháp khi mới áp dụng TVA (1968) - 


dã dùng biểu thuế 4 mức: 64Ä: 
13.0%; 20ÄX; 252, trong đó 13.0623 
là thuế suất phỏ thòng. Từ 1988 
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trở đi, Pháp dùng biều thuấ 5 
mức : 2,1 ; 4Ã; 5,5%; 18,6% 22,3%, 
trong đó 18.6ÃX là thuế suất phò 
thêng, các mức 2,1; 4X; 5,54 là 
các thuế suất ưu đãi đối với các mặt 
hàng lương thực. thực phầm, và các 
sản phầm nông ,nghiệp khác, thuốc 
chữa bệnh, một số dụng cụcho người 
tàn tật. Thuế suất 74 được áp dụng 
đối với các mặt hàng như: thức ăn 
g!ta súc, gia cầm, phân bón, thuốc trừ 
sâu và các dịch vụ: vận tại hành 
khách, du lịch, kinh doanh kằhách 
sạn từ ‡ sao trở lên; thuế suất 33,35% 
được áp dụng đối với : vàng, bạc, đá 
quý, vật liệu làm vi đẻ ö, máy ảnh, 
máy quay đĩa, ô tò du lịch, xe máy, 
thuốc lá, quảng cáo phim con heo và 
phim kích thích bạo lực v. v. 


4 — Về việc tồ chức thu, nập thuế: 
Phần nhiều các nước đã áp dụng dòng 
thời hai hình thức thu TVA: thu 
định kỷ (hẳng tháng) và thu ngay khi 
người sản xuất kinh doanh thu được 
tiền bán hàng. Định kỷ, người nộp 
thuế phải làm tờ khai nộp 1VÀA, trong 
đó kè khat doanh thu chỉ tiết thuộc 
từng ngành bàng cụ thể, số PVA tính 
trên doanh thu tính thuế, liệt kế tài 
sản eố định tham gia sản xuất được 
khấu trừ TVA đã trả cho người cung 
cấp (theo mức độ khấu hao của tài 
sản cố định), liệt Kẻ các hóa đơn mua 
nguyên vật liệu xin khấu trừ số TVA 
đã trả, tính toán số TVA phải nộp 
sau khi đã kKhau trừ số TVA đã trà 
cho người cung cấp. Cơ quan thuế vụ 
căn cứ vào tờ khai của người nộp 
thuế, kết hợp với việc kiểm tra 
thường xuyên và bất thường số 
sách kế toán, hóa đơn đề tính ra số 
TVA mà người sản xuất — kinh doanh 
phải nộp. Đối với hộ kinh doanh nhỏ 
(doanh số dưới mức quy định) cơ 
quan thuế cần điều tra doanh số bản 
hàng và dịch vụ, căn cứ vào số mua 
vào và bán ra đề thực hiện chế độ 
thu TỶVA khoán trong một thời gian 
nhất định và số hộ khoán thu này 


phải dần dần được thu hẹp đề chống 
thất thu thuế. 

Rõ ràng TYA là một loại thuế tiền 
tiến, có nhiều ưu điềm hơn so với 
một số loại thuế gián thu khác. Vấn 
đề đặt ra là ở Việt nam ta có áp 
dụng TYA không và nếu áp dụng 
TYA thì phải giải quyết một số vấn 
đẻ sau đây ° _ 


1 — Nghiên cứu đề xuất một phương 
án hợp lý vận dụng từng bước thuế 
giá trị tăng (TVA) vàe nước ta cho phủ 
hợp với bước đi của cuộc cải cách chế 
độ thuế của ta hiện nay. Muốn làm 
được công việc trên, nhà nước cần 
phải nghiên cứu tham khảo kinh 
nghiệm và cách làm của một số nước 
đi trước có kinh nghiệm trong việc 
vận dụng TA, bao gồm cả việc thu 
thập lại một số kinh nghiệm mà các 
tỉnh phía nam đã thu được trước đây, 
khi chính quyền Sài gòn áp' dụng 
TVA. Theo kinh nghiệm của nhiều 
nước thi việc vận dụng TVA nên chia 
làm hai bước: bước thử nghiệm và 
bước mở rộng. Trong. bước thử 
nghiệm, chỉ nên áp dụng TYA đối với 
khâu sản xuất và khâu bán buôn. 
Trong bước mở rộng, TVA sẽ được 
áp-dung ra nhiều lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh khác, trong đó đối với hộ 
kinh doanh nhỏ cá thể được áp dụng 
việc khoán thu nhập, dần dân phải 
thu hẹp lại đề chống thất thu thuế. 


2 — Chẩn chỉnh công tác hạch toán kể 
toán trong nền kinh tế quốc dàn nói 
chung và đặc biệt là trong các đơn 
vị sản xuất kinh doanh nói riêng. 
Việc :bắt buộc tất cả những người 
sản xuất kinh doanh phải thực hiện 
nghiêm chỉnh chế độ giữ sồ sách kế 
toán, lập chứng tử hóa đơn là tiền 

- đề quan trọng hàng đầu đề thực hiện 
tốt công tác thu thuế và việc thu FVA. 
Hiện nay nhà nước đã ban hành 
hàng loạt văn bản pháp quy nhằm 
hoàn thiện dân chế độ kế toán như: 
pháp lệnh kế toán và thống kê, điều 
lệ tỒ chức kế toán nhà nước, quy 


định về việcvlập chứng tử mua, bán 
háng và cung cấp dịch vụ thu tiền, 
quy định chế độ kế toán đơn vị cá 
thề, kinh tế tư doanh... Vấn đề đặt 
ra tiếp theo là nhà nước sớm 
ban hành quy định về hệ thông tài - 
chính kế toán, chế độ sồ sách kế toán 
và chế độ báo cáo kế toán áp dụng 
thông nhất cho tất cả các ngành và 
các thành phần kinh tế (bảo đảm đơn 
giản, dễ hiều, phù hợp với trình độ 
cần bộ kế toán ở nhiều khu vực kinh 


. tế khác nhau). Đề chế độ kế toán 


nhà nước được chấp hành nghiêm 
chỉnh, cầ¡: tăng cường công tác kiềm 
tra kế toán của các cơ quan chức 
năng bao gồm cả sự kiềm tra của cơ 


quan thuế vụ, kèm theo đó là áp 


dụng biện pháp xử phạt nghiêm 
mình đối với các trường hợp vi 
phạm chế độ kế toán của nhà nước. 
Ngoài yêu cầu chung nói trên, đề áp 
dụng TYVA, cần thực hiện một số công 
việc trong cỏng tác kế toán ở đơn vị 


sản xuất kinh doanh sau đây : 


— Nhà nước căn cứ vào chỉ số gi 
cả lên xuống của từng thời kỷ mà 
quy định cách điều chỉnh gia cả 
hàng hóa de việc hạch toán phần giá _ 
trị tăng thêm của bàng hóa qua các 
khâu luân chuyền được hợp lý và 
hạn chế tác động của giá cả tới các 
khoản thuế được khấu trừ khi 
tính TYVA. 

— Việc quy định chế đỏ khấu hao 
tài sản cố định nhà nước nên áp 
dụng thống nhất cho các ngành và 
các thành phần kinh: tế và kết hợp 
với việc kiểm kê đánh giá lại tài 
sản cố định đẻ: làm căn cứ hợp lý 
cho việc tính toán khẩu trừ số thuế 


đã nộp đối với, giá trị tài sản cố 


định được sử dụng trong sản xuất 
kinh doanh. : 

— Sồ sách kế toán của đơn vị sản 
xuất kinh doanh phải theo dõi phản 
ánh số thuế đã nộp đối với nguyên 
vật liệu và thiết bị mua vào, phải . 
theo dõi và bảo quản hóa đơn mua 
hàng. 


+ 
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—= Khuyến khích phát triền các 
trung tàm dịch vụ kế toán với việc 
trang bị các máy tính điện tử, máy 


_ Vi tính, và mở rộng hình thức thanh 


toán khòng dùng tiền mặt qua ngân 
hàng đối với chủ hộ sản xuất kiph 
doanh (nhất là đối với tư nhân); qua 
đó mà tạo điều kiện đề nhà nước 
tăng cường kiêm soát và đánh thuế 
đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh. to 


3 — Củng cố và tăng cường công tác 
tồ chức thu thuế của ta hiện nay: 


— Cần tồ chức lại bộ máy thư 
thuế của tà thành một hệ thống thống 
nhất từ trung ương đến địa phương, 
bảo đâm hiệu lực thực hiện luật thuế 
của nhà nước. 


— Nên tách hai nhiệm vụ tính 
thuế và thu thuế thành hai bộ phận 
độc lập với nhau trong một cơ quan 
quản lý thu thuế đề bảo đảm tính 
khách quan và nghiêm minh trong 
khi thực hiện luật thuế của nhà 
HƯỚC. 


¬“ Tăng cường bộ máy thanh tra 
thuế vụ với một đội ngũ cán bộ đủ 
mạnh, có kinh nghiệm đề làm công 
tác thanh tra trước và sau khỉ thu 


° 


thuế, kiềm tra hoạt động của các 
đơn vị sản xuất kinh doanh và kiềm 
tra ngay cá đòi ngũ cán bộ ngành 
thuế. 

— lrang bị các công cụ tính toán 
hiện đại như : máy tính điện tử, máy 
vi tỉnh.., thực hiện cơ giới hóa ` 
công tác quản lý thu thuế. Đây là 
một tiền đề vật chất quan trọng đề- 
áp dụng VÀ. 

— Cùng với việc tiến hành các 
biện pháp trên, phải làm tốt còng 
lác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng 
đội nơi cán bộ làm thuế ở nước ta. 
Việc vàn dụng TA cũng như cải 
cách chế độ thuế đòi hỏi đội ngũ cân 
bộ thuế hiện này phải được tăng 
cường về eä số lượng và chất lượng. 
Trên cơ sở tiêu chuần hóa cán bộ 
thuế theo chức danh mà tuyếñ dụng 
nghiêm ngặt người vào làm trong bộ 
máy. Đóng thời thường xuyên 
thanh lọc dội ngũ đề bão đảm yêu 
cầu về phầm chất và nghiệp vụ 
chuyên mòn của cán bộ. Có chính 
sách khuvến khích tốt hơn đối với 
đòi ngũ cán bộ làm thuế như: chế 
độ thàm niên công tác, chế độ khen 
thưởng thỏa đáng về tỉnh thân và 
vật chất, chế độ đảo tạo và bói dưỡng 
đội ngũ cán bộ ngành thuế. 


⁄ Ý kiến và kinh nghiệm 


~ 


KHAI THẤC TIỀM NĂNG KHÚA HỌC VÀ KỸ THUẬT (LUA (Ít 
TRƯỜNG BẠI HỤ( PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ BỪI SỐNE 


` GHỊ quvết 37NQTƯ của Bộ 
li chính trị về chính sách khoa 
s- Ÿ học, kỹ thuật đã chirõ: « Mỗi 

_ trường đại học là một cơ sở 
giảng đạy, đồng thời là cơ sở nghiên 
cứu khoa học » đề không ngừng nâng 
cao chất lượng đào tạo, góp phần 
phục vụ sản xuất, phát triển khoa học 
và Kỹ thuật. Giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học là hai nhiệm vụ chủ yếu của 
trưởng đại họa. : 


—— Thế nhưng, những năm trước đây, 
một số cần bộ trong và ngoài ngành 
đại học chưa coi trọng đúng mức vị trí 
của các trường đại học trong hệ thống 
nghiên cứu khoa học của cả nước, còn 
cho rằng nhiệm vụ chính của các trường 
đại học là đào tạo cán bộ, nghiên cứu 
khoa học là phụ, mang tính nghiệp 
dư; thậm chỉ có người còn cho là 
không cần thiết. Ngày nay, cùng với 
sự nghiệp dồi mới của Đảng, vị trí của 
các trưởng đại học trong công lắc 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
cũng được đồi mới. Các trường đại 
học, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề đã phối hợp với nhau, với các 
viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất 
và các cơ quan quản lý đề phát triền 
rộng rãi công tác nghiên cứu khoa 


NGUYÊN VĂN 'THÂN * 


học, kỹ thuật, khai thác một cách hợp 
lý, có hiệu quả tiềm lực khoa học sẵn 
có của các trường, nâng cao yêu câu 
của cải cách giáo dục. Ba năm qua, 
công tác nghiên cứu khoa học — lao 
động sản xuất ở các trường đại học đã 
đạt được những kết quả đáng khích lệ. 


1. Công tác nghiên cứu khoa học 
theo kinh phí sự nghiệp. Trong 3 năm 
qua các trường đại học đã được giao 
nhiệm vụ chủ tri nghiên cứu 200 đề 
tài trong các chương trinh trọng điềm 
cấp nhà nước, chiếm 22% tồng số đề 
tài cấp nhà nước của cả nước, Ngoài 
ra các trường đại học còn chủ trì hơn 
300 đề tài cấp bộ, 2000 đề tài cấp 
trường. Tồng kinh phí được cấp là 
670 triệu đồng (năm 1986 cấp 50 triệu, 
1987 cấp 80 triệu và 1988 ¬ triệu). 


Bộ đại học, trung học chuyên nghiệp 
và dạy nghề dã được giao chủ trì 6 
chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trọng điềm cấp nhà nước như Chương 
trình tự động hóa (52B), chương trình 
năng lượng mới (52C) và chương trình 
công nghệ sinh học (52)... Qua 2 năm 
thực hiện, bước đầu cho thấy đây là 


`# Vụ trưởng Vụ quản lý khoa học lộ đại 
học: trung học chuyen nghiệp và dạy nghề 


Ƒ— 
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một hình thức quản lý có hiệu quả, 
Bộ đã dành một tỷ lệ kinh phí nhấãt 
định cho nghiên cứu cơ bản có định 
_ hướng về khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội, còn lại chủ yếu là các đề 
tài ứng dụng. Các đề tài cấp trường 
chủ yếu là những đề tài thăm đò hoặc 
nghiên cứu ứng dụng ở quy mô nhỏ. 
Một nét mới là các trường đại học 
còn được giao chủ trì hàng trầm đề 
tài cấp tỉnh, thành phố (do ngân sách 
địa phương cấp). Đây là hướng quan 
trọng cần phát huy đề gắn hoạt động 
nghiên cứu của các trường đại học 
với mục tiêu phát triền kinh tế ở các 
địa phương, làm cho công tác nghiên 
cứu khoa học của các trường thiết 
thực hơn, phát huv vai trò là trung 
tâm khoa học ở địa phương. , 


Trong 3 năm qua nhiều đề tài đã 
kết thúc giai đoạn nghiên cứu, chuyền 
sang giai đoạn sản xuất thử và triền 
khai ứng dụng vào sản xuất đem 
lại hiệu quả kinh tế cao như các đề 
tài: thiết kế và chế tạo van hãm toa 
xe, nam châm đất hiếm có năng lượng 
từ cao; nhàn giống cây trồng bằng 
phương pháp nuôi cấy mô; nghiên 
cứu vật liệu mới tử nguyên liệu 
trong nước ; chế tạo các thiết bị công 
nghệ sinh học; triền khai các giống 
lúa, lạc, đậu, ngô năng suất cao, 
chồng, chịu sâu bệnh; sản xuất bộ 


- 


khởi động động eơ bằng ti-ri-xto (thy › 


ristor) cho trạm bơm thủy lợi... 


Công tác nghiên cửu khoa học theo 
kinh phí sự nghiệp đã góp phần đáng 
kể vào việc thực hiện các hợp đỏng 
nghiên cứu khoa học và sản xuất với 
các cơ sở ngoài trường và đầy mạnh 
sản xuất ở trong trường. 


2. Nghiên cứu triền khai áp dụng 
kỹ thuật tiến bộ và kết quà nghiên cứa 
vào sản xuất theo hợp đồng là một nội 
dung quan trọng của công tác nghiên 
cứu khoa học — lao động sản xuât và 
cũng là thế mạnh của các trường đại 
học. T những kết quả nghiên cứu 
và những tiến bộ kỹ thuật đã tiếp thu 


_ 


———— 


được, các trưởng đã mạnh đạn áp 
dụng vào sẵn xuất. 


Trong 3 năm qua các trường đại Lọc 
đã ký kết và thực hiện được 5500 hợp 
đồng nghiễn cứu khoa học và ¡ao động 
sản x:ấti với tỒug doanh thu hàng 
cỈ:ục tỷ đồng, 

Số tiền thu vào quỹ nhà trường 
chiến khoảng § — 12 tông doanh thu, 
chưa tính tiền công trả cho cán bộ 
trực tiếp tham gia thực hiện công 
trình. Nguồn kinh phí này hỗ !rợ tích 
cực cho các đề tài nghiên cứ:: (co 
kinh phí nhà nước, đồng Yb5ời góp 
phần dụy trì và phát triêền các bicạt 
động chung của trường. 


Đầu năm 1939, tỉnh hình vật giá 
biến động mạnh, sản xuất có xu 
hướng bị đình trệ vì không tiêu thụ 
được sản phầm đã ảnh hưởng nhiều 
đến việc. thực hiện các hợp đồng 
nghiên cứu khoa học — lao động sản 
xuất. Tuy nhiên, nhiều trường văn 
tích cực bám sát nhu cầu của sản 
xuất và đã ký được nhiều hợp đồng 
trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhiều 
kỹ thuật tiến bộ đã được triền khai 
mang lại hiệu quả kinh tế cho xã 
hội và cho bản thân trường. Trung 
tâm thiết bị nhiệt và năng lượng 
mới Trường đại học bách khoa Đà 
năng đang thực hiện một hợp đồng 
trị giá trên 1 tỷ đồng. 

Việc triền khai ứng dụng kỹ thuật 
tiến bộ chủ yếu dựa vào vốn của cơ 
quan đặt hàng. Một số hợp đồng được 
thực hiện theo phương thức « chia 
khóa trao tay» bao gồm cả ởịo tạo 
đội ngũ côn/ nhân vận hành. Đa số. 
các tiền bộ kÝỸ thuật vẻ nông — làm — 
ngư được chuyên giao bằng việc cung 
cấp giống mới, chỉ đạo và hướng 
đản kỹ thuật. Đã bất đầu hình thành 
mỗi liên kết trong việc triền khai áp 
dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất 
như xây dựng dây chuyền sản xuất 
than hoạt tính từ bã mía giữa Trưỡng 
đại học bách khoa Hà nội và nhà 
mảy đường Vạn điềm củng đầu tư 


„, 


| 


† 
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xây dựng với mục tiêu vửa sẵn xuất 
vừa tiến hành nghiên cứu nâng cao 
-chất lượng, chủng loại và nghiên cứu 
4‡hu hồi các sản phầm phụ. Đây là 
hình thức mới wđang triền khai cần 
theo dõi đề rút kinh nghiệm. 


_ 3. Tò chức sẻm xuất trong trường. 
"Song song với việc triền khai áp dụng 
kết quả nghiên cứu ở các cơ sở sản 
“uất ngoài trường, các trường cũng 
đã tận dụng cơ sở vật chất, trang 
"thiết bị và lao động sẵn -có tò chức 
sẵn xuất ngay trong trường. Sản 
phầm mà các tường sản xuất là các 
trang thiết bị máy móc phục vụ cho 
ứng dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản 
xuắt và các sản phầm hàng hóa phục 
vụ tiêu dùng trong nội bộ trường và 
ngoài xã hội. 

diệt số trường đại học đã mạnh 


-đạn cải tồ bộ máy quản lý theo ˆ 


hướng gọn nhẹ giảm lớt đầu mối 
trung gian, đưa số lao động dôi ra 
vào sản xuất, hoặc làm dịch vụ 
khoa học kỹ thuật. Các xưởng thực 
tập, các trạm trại, các phòng thí 
nghiệm, các trung tâm ngoài việc báo 
đảm thí nghiệm, thực tập cho sinh 
viên còn là những bộ phận chủ yếu 
đề tiến hành sản xuất trong trưởng. 
Các sản phầm của các trường rất 
phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu 
cầu của xã hội. Một số thiết bị, sản 
phầm, có tỉnh năng kỹ thuật cao 
như: bộ đôi bơm cao áp, vòi phun; 
bột sơn mài cao cấp, sơn chỐng šn 
mòn ; máy phát thủy điện cực nhỏ tự 
động ồn áp; ` chất tỉnh KHIỂU) 
kim loại sạch v. 


Nhiều trường ẠN tồ chức sản xuất 
các loại vật liệu xây dựng từ viên 
thông thường đến gạch lát hoa, tấm 
lợp, bê tông đúc sin, đá ốp lát, xây 
dựng các xưởng sản xuất giấy, xưởng 
in phục vụ nhu cầu của nhà trường 
và xã hội. Tuy là sản phầm thông 
dụng, nhiều cơ sở ngoài xã hội đã tồ 
chirc sản xuất, nhưng nhờ vận dụng 
kiến thức khoa học kỹ thuật nên có 


N 


sản phẩm đã chiếm lĩnh thị trường, 
được người tiêu dùng ưa chuộng 
như xưởng gạch bông Trường đại học 
bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. 

Các trường khối nông — lâm — nựư 
đã tồ chức trồng cây công nghiệp, cây 
ăn quả, cây lương thực, sử dụng hồ 
đầm đề nuôi cá, tÔm, trồng rùng pkLủ 
ranh -đát trống đồi trọc. Môt số 
trường có nông sản, thủy sản xuất 
khâu. 

Các trường thuộc kl:ối y — dược đã 
tồ chức sản xuất nhiều loại thuốc từ 

nguyên liệu trong nước như: thuốc 
chống viêm tử rần biền, tỏi ; thuốc 
trị bỏng tử lá tràm ; viên nang dầu 


.e và các loại thuốc đông y. Các 


trường còn tồ chức sưu tầm các cày 
thuốc, bài thuốc dân gian. Ngoài ra 


.đã sản xuất các sản phầm và thiết bị 


phục vụ y tế như máy đóng viên nang 
dầu cá, chỉ phẩu thuật tự tiêu, hộp 
phòng độc cho quân đội. Trường đại 
học dược khoa Hà nội đã mở cửa 
hàng thuốc thực nghiệm và hoạt động 
có hiệu quả. 

Các trường thuộc khối kinh tế 
nghiệp vụ mặc dù rất khó khăn trong 
công tác lao động sản xuất nhưng 
cũng có nhiều cố cắng và tim được 
những hướng hoạt động có hiệu quả 
trong điều kiện cơ chế quản lý kinh 
tế mới, tận dụng được thế mạnh về 
nghiệp vụ tài chinh, nghiệp vụ thương 
nghiệp, ngoại thương. Việc tồ chức 
gia công găng tay bảo hộ xuất khâu 
của Trường đại học ngoại thương là 
một thi dụ tốt. 

Các trường sư phạm nhin chung 
còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn 
trong việc tò chức lao động sản xuất 
do cơ sở vật chất quá nghèo nàn. 
Tuy vậy cũng đã tồỒ chức được một 
số hình thức lao động sản xuất, tạo 
công việc làm và thu nhập thêm cho 
cán bộ. 


Vấn đề qưan _ hiện nay là 
chất lượng sản phẩm. Trong điều kiện 


. hàng nước ngoài đang xâm nhập rất 
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mạnh vào thị truòng nước ta, các 
trường cần phải huy dòng tiêm lực 
khoa lọc kỹ thuật, dầu tư phiên cứu 
nâng cao chất lượng sản phầm, cải 
tiến hình dạng máu mã, tính toán chỉ 
phí hợp !ý, phấn đấu kLa giá thành sản 
phầm, đáp ứng nhu câu và thị hiếu 
đa dạng của người tiêu dùng. Có như 
Vậy sản phầm của các trường mới có 
chỗ đứng trên thị trường. 

4. Hoạt đệng dịch vụ khoa học kỹ 
thuật. văn hóa. dời sống là một hưởng 
hoạt động có hiệu quả mà các trường 
đang thực hiện. Những dạng dịch vụ 
chủ yếu là tiến hành đo đạc, thử 
nghiệm máu, sửa chữa, láp ráp, hiệu 
chỉnh máy móc, 

Nhiềnu trường đã thành lập trung 
tâm địch vụ khca học kỳ thuật, dịch 
vụ đời sống, dịch vụ lao động sản 
xuất. 


5. Hoạt động của cậc trung tâm 
nghiên cứu khea học — lao động sản 
xuất trong các trường đại học. Thời 
gian qua nhiều trung tâm đã được 
thành lập ở các trường với mục đích 
sử đụng một số biên chế, cơ sở vật 
chất hiện có, tập trung nghiên cửu 
giải quyết một số nội dung nghiên 
cứu khoa học — lao động sản xuảt cụ 
thể. nhanh chóng tạo ra hiệu quả 
thiết thực. 

Đến nay có khoảng 50 trung tâm, 
trong đó gân 40 trung tâm nghiên 
cứu khoa học, còn lại là các trung 
tàm địch vụ khoa học kỹ thuật, lao 
động sản xuất, đào tạo bồi dưỡng. 
Các trung tàm nghiên cửu khoa học đã 
đóng vai trò quan trọng Trong việc 
dầy mạnh công tác nghiên cứu kl:ca 
học và triền khai áp dụng kỹ thuật 
tiến bộ vào sản xuát, đời sống. Trung 
tâm cơ khf chính xác, trung tàm năng 
lượng mới, trung tâm tự động hóa, 
trung tÂm công nghệ sinh học, trung 
tâm tài nguyên môi trường đã đóng 
vai trò chủ đạo trong một số chương 
trình khoa học kỹ thuật cấp nhà nước. 
Mọt số trung tâ¿n khác tuy không đảm 
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nhận các đề tài nhà nước nhưng đã 
tập trung nghiên cứu vào từng hưởng 
nhất định, nhanh chóng tạo ra những 
kết quả và sản phầm có giá trị về 
kinh tế—kỹ thuật.- 


Với một đội ngũ cán bộ tương đối 
đồng bộ (từ công nhân có tay nghề 
đến cán bộ khoa học đầu ngành, kề 
cả cán bộ ngoài trường), các trung 
tâm có điều kiện tiến hành từ nghiên 
cứu đến triêền khai áp dụng vào sản 
xuất, nhanh chóng tạo ra các tiến bộ 
kỹ thuật. Nhiều trung tâm thực sự là 
cầu nối giữa khoa học và sân xuất, 


Tuy nhiên nhiễu trung tâm còn gặp 
khó khăn trong hoạt động. Đặc biệt miột 
số trung tâm vừa mới lập ra đã tích 
khỏi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu 
của bộ môn, khoa và do đó không sử 
dụng được tiềm lực của bộ môn, khoa, 
trong lúc đó lại tuyền vào một số 
lượng lớn cán bộ đề làm công tác 
nghiên cứu và sản xuất,-và đây cũng 
là trở ngại cho việc thực hiện phương 
thức lấy thu đề chỉ. 


Một số trung tâm còn duy trì hoạt 
động được chủ yếu là dựa vào kinh 
phí nghiên cứu khoa học và quỹ sự 
nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học. 
Những trung tâm mà phần lớn cán 
bộ công nhân ăn lương lao động sản 
xuất và không được quý sự nghiệp 
nghiên cứu kboa học hỗ trợ thì rât 
khó khăn. 


Biện pháp eơ bản đề giải quyết vấn 
đề này là hoạt động của trung tìm 
không chỉ có nghiên cứu cơ bản mà 
phải màn với sản xuất, lấy sản xuất 
lm địa bàn hoạt động của mỉnh. biển 
chế của trung tâm phải gọn nhe và 
tính, chủ yếu huy động đọi ngũ cân 
bộ khca học sẵn có trong trường kiêm 
nhiệm. Có như vậy trung tâm mới 
thực sự là cầu nỗi piữa nghiên cứu của 


- trường với sản xuất ở ngoài trườ:ig 


- 


* 


Trong điều kiện khó khăn chung 
cua nẻèn kính lE đất nước, kinn 
phí được cấp chỉ đủ đáp ứng 1/3 yêu 
cầu tối thiều của nhà trưởng, các 
trường đai học không chờ đợi cấp 
trên mà đã chủ động tháo gỡ bằng 
huy động đội ngũ cán bộ, cơ sở vật 
chất đề nghiên cứu, triền khai, đưa 
các kỹ thuật tiến bộ phục vụ sản 
xuất và đời sống xã hội, tạo ra công 
việc làm cho số lao động dôi ra và 
cho cán bộ, tạo nguồn kinh phí tự có 
đề duy trì sự ồn định của nhà trường, 
cải thiện đời sống cho cán bộ, sinh 
viên. đ 


Nồi lên rõ nét nhất là do đồi mới 
cơ chế quản lý trong các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, đồng thời với 
việc nhà nước ban hành nhiều chính 
sách khuyến khích phát triền khoa 
học k€ thuật và sản xuất, vai trò của 
khoa học kỹ thuật dân dần giành được 
chỗ đứng của mình trong sản xuát, 
việc nghiên cứu triền khai theo hợp 
đồng ngày càng phát triền. Thông 
qua nghiên cứu khoa họe—lao động 
sẵn xuất, trình độ 1ý luận và thực tiền 
của cán bộ được nâng cao. 


Những kết quả đạt được về hoạt 
động nghiên cứu khoa học—lao động 
sản xuất của các trường đại học tuy 
chưa lớn nhưng đã có sự chuyên biến 
rõ nét, đúng hướng và cân được phát 
huy. Tuy nhiên cũng còn những nhược 
điềm cần phải khắc phục : 

Một là, tiêm nàng khca học kỹ 
thuật của ngành đại học rất lớn và đa 
dạng, nhưng phản tán ơ các trường, 
Một vài ngành khoa học trong một số 
trưởng đã có đội ngũ cán bộ klioa học 
kỹ thuật có trình độ, có cơ sở vật 
chất, thiết bị tương đối hoàu chỉnh và 
hiện đại, nhưng hoạt động khoa học 
kỹ thuật — lao động sản xuất chưa 
mang lại kết quả tương xứng. 

Mặt khác việc phân bố, hình thành 
các đề tài nghiên cứu trong các chương 
trình tiến bộ kỹ thuật nhà nước trong 
các trường đại học rất không hợp lý. 


Các trưởng đại học thuộc Bộ đại học, 
trung hẹc chuyên nghiệp và dạy nghề 
quan lý, được giao nhiệm vụ thực 


hiện hơn 200 đề tài (chiếm 22% trong 
tông số đề tài nhà nước) nhung lại tập 


trung ở vài trường ; đặc biệt -các 
trường phía nam chỉ được giao 5 đề 
tài trong số 2U đề tài đó. 

Một số đề tài đạt mục tiêu quá lớn, 
không phù hợp với điều kiện nghiên 
cứu của ta, nên dẫn đến tình trạng kéo 
đài nhiền năm, gây tốn kém, lãng 
phí. 

Hai là, viếc thông tin, tuyên truyền 
giới thiệu các tiên bộ kỹ thuật, các 
sản phầm của các trưởng chưa được 
tiến hạnh tốt, nén nhiều tiến bộ kỹ 
thuật không được triền khai rông, 
nhiêu sản phảm kbông được tô chức 
sản xuất và tiêu :hụ, do đó lần: giảm 
hiệu quả kinh tế mà bản thân tiến bộ 
kỹ thuật có thề mang lại nếu được 
triền khai rộng. 

Pa là, việc chỉ đạo quản lý công 
tác nghiên cứu khoa học — lao động 
sản xuất trong các trường chưa theo 
kịp với sự phát triền của nó. Mới chỉ 
hướng vào việc đối phó, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mác trước mát. Chưa có 
chính sách đề tập hợp huy động tiềm 
năng khoa học kỹ thuật liên ngành 
giải quyết những vấn đề bức thiết 
của sản xuất và đời sống xã hội. 

Bốn là, eơ sở sản xuất là địa bàn 
hoạt động nghiên cứu khoa hẹc~ lao 
động sản xuất của trường đại học. 
Nhưng các trường chưa coi trọng văn 
đề này. chưa tạo ra được sự liên hệ 
chặt clẽ giữa s¿n xuất với đào tạo 
và nghiên cứu Khoa lọc, Nh:ữc,: khó 
khăn về cung cấp vật tư, thiết bị !¿, 
tiễn mặt, giá cả... cùng là những trở 
ngại cho việc triền khai các hoạtđộng 
nghiên cứu khoa học ~ lao động sản 
xuất của các trường đại học. 

Một thiếu sót lớn nữa là chúng ta 
chưa quan tàm đúng mức đén công tác 
nghiên cứu các khoa họa học xã hội. 
Chưa có: sự chỉ đạo chặt chế trong 
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“hoạt động nghiên cứu khoa học xã 
hội thề hiện ở chỗ trong các chương 
trình trọng điềm cấp nhà nước không 
-có một chương trình nghiên cứu nìo 
về khoa học xä hội. Lực lượng cán bộ 
khoa học xã hội trong các trường đại 
học rẤt lớn nhưng chưa được khai 
thác, sử dụng tốt. 


, # 


Muốn khai thác và sử dụng có hiệu 
-quả tiềm năng khoa học kỹ thuật của 
các trường đại học, trước hết chúng 
ta hãy dứt khoát từ bỏ tư tưởng bao 
-cấp, ở lại trôlg chờ cấp trên. Mỗi 
trường, khoa, bộ môn, đơn vị nghiên 
.cứu khoa học — lao động sản xuất và 
-các cần bộ giảng dạy phát huy cao độ 
tính năng động sáng tạo nhằm khai 
thác phát huy tốt nhất tiềm năng về 
chất xám, về lao động và trang thiết 
bị sản có của trường đề đưa nhanh 
các tiến bộ kỹ thuật, triền khai công 
nghệ vào sản xuất và đời sống 
xã hội. 


Bản thân các trường phẩ: mở rộng - 


-các mỗi quan hệ hợp tác, liên doanh, 
liên kết với các cơ sở sản quất kinh 
-doan› trong nước, tận dụng các mối 
-quanhệ quố- tế, tạo ra thị trường cho sự 
phát triền khoa học và kỹ thuật nhằm 
“ đem lại hiệu quả kinh tế lớn, cải thiện 
một cách đáng kề điều kiện vật chất 


kỹ thuật của đào tạo. ¿ 


Trong công tác quản lý cần quán 
triệt tính thần phân cấp mạnh cho 
.eơ sở. Mở rộng quyên tự chủ và trách 
nhiệm về tài chính cho các chủ 
nhiệm chương trình, đề tài, các đơn 
vị nghiên cứu khoa học — lao động 
sản xuất và các trường trên eơ sở 
hợp đồng trách nhiệm hoặc hợp đồng 
kinh tế, khoán gọn từng công doạn. 
hoặc toàn bộ công trình. 


Một vấn đề quan trọng trong quản. 
lý khoa học và kỹ thuật hiện nay là 
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phải hết sức quan tâm đến chất lượng 
công trình, sản phầm. 


Đề mỗi trung tàm nghiên cứu khoa 
học — lao động sản xuất trong các 
trường đại học là cầu nối giữa đào 
tạo - khoa học và sẵn xuãt, cần rà 
soát lại và kiên quyết giải thề những 
trung tâm mà nhiệm vụ nghiên cứu 
không rõ, không thực biện được, 
nguyên tắc lấy thu đề chi, đồng thời 
thành lập những đơn vị mới khi có 
nhu cầu và điều kiện hoạt động. 


Song sòng với việc thực hiện các 
hợp đồ.:g nghiên cứu khoa học — lao 
động sản xuất, các trường đại học 
cần mở rộng các loại hình sẳn xuất 
ngay trong trường đề giải quyết việc 
làm cho số lao động dôi ra, thu hút 
cán bộ, học sinh tham gia. Đó là biện 
pháp quan trọng đề cải thiện đời sống 
cán bộ, học sinh. 

Kinh nghiệm cho thấy đề tạo ra 
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nhiều tiến bộ kỹ thuật, các trường 


cần quan tàm đầu tư cho nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu thăm dò, nghiên 
cứu khoa học xã hội ` nhằm đón đầu 
sự phát triên kinh tế của đất nước. 
Đó là tiền đề quan trọng tạo tiềm lực 
đề đầy mạnh hoạt động nghiên cứu 
khoa học —-lao động sản xuất của 
trường. Việc lựa chọn vấn đề nghiên 
cửu căn thiết thực, xuất phát từ thực 
tiến Việt nam, từ khả năng cần bộ, 
cơ sở vật chất hiện có của trường. 
Các cơ quan nhà nước cần quan (Am 
bằng những chính sách cụ thề, tạo 


. điều kiện phát huy tiềm lực khoa học 


và kỹ thuật ở các trường đại hcc 
trong việc nghiên cứu, triền khai các 
chương trình, đề tài của nhà nước, 
của bộ, ngành và của các đơn vị sản 
xuất và quản lý. Các cơ sở sản xuất, 


cơ quan quản lý khi gập khó khăn-? 


hãy tìm đến các trường đại học và 
ngược lại các trường đại học thường 
xuyên- đến với cơ sở sản xuất, cơ 
quan quản lý. Có như vậy, các trường 
đại học mới thực hiện tốt hai nhiệ¡n 
vụ: giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 


| 
| 
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Ở kiến và kinh nghiệm 


- Đồi mới 


Á năm qua, thực hiện đường 
lối đồi mới của Đảng, Hội 
phụ nữ đã làm được một số 
việc đạt kết quả tốt. Trong 
điều kiện kinh tế xã hội cực kỳ khó 
khăn, các cấp hội vẫn ra sức chẻo 
chống, từng bước mày mò, tìm `cách 
duy trì hoạt động của hội; giáo dục, 
vận động phụ nữ tích cực thực hiện 
mọi chủ trương của Đảng và Nhà 
nước. Vai trò, tác dụng của hội được 
các cấp ủy đảng và chinh quyền thừa 
nhận. Ban chấp hành hội nhiềư nơi 
đã bước đầu đồi mới cách làm việc. 
Bộ máy tồ chức của hội ở cấp tỉnh và 
huyện được thu gọn hơn đề tăng 
cường cán bộ cho eơ sở. Chương trình 
bồi dưỡng cán bộ đã sát với thực tế 
hơn, thiết thực hơn. Thí dụ, hội rất 
chủ ý giáo dục, bồi dưỡng chị em về 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của nhà nước và những kinh 
nghiệm công tác cụ thề. Đáng chú ý 
là trướe tình hinh hội viên chán sinh 
hoạt chính trị theo lối phồ biến nghị 
quyết khô cứng, kiềm điềm nặng nề, 
BCH hội ở nhiều nơi đã phát huy kinh 
nghiệm, tìm tòi, mở rộng những nội 
dung, hình thức sinh hoạt phong phú, 


hoạ† động của 


hội phụ nữ 


\ 


PHƯƠNG THẢO * 


, 


bồ. ích, được đông đảo chị em hưởng. 
ứng, như ‡ tồ chức dạy nghề, trao đồi 
kinh nghiệm làm ăn, giúp nhau vốn, 


"giới thiệu việc làm; đầy mạnh các 


hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, 
thề dục thề thao, vui chơi giải trí, 
tham qwan du lịch, v.v. Từ đầu năm: 
1989 sau khi kết thúc cuộc vận động 
chung : * Người phạ nữ mới xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc » chuyền sang hai 
cuộc vận động cụ thề: ®Giúp nhau. 
làm kinh tế gia đình», Nuôi dạy 
con. hạn chế trẻ suy dinh dưỡng và 
bỏ học, các gấp hội đang tập'trung 
vào một số yêu cầu bức xúc nhất của 
phụ nữ, góp - phần hỗ trợ các hoạt 
động kinh tế, văn hóa. xã hội. Quyết 
định 163 của Hội đồng bộ trưởng về 
trách nhiệm của các cấp chính quyền, 
cấc cơ quan h#u quan trong việc bảo- 
đảm cho oác cấp hội phụ nữ tham gia 
quan lý nhà nước đã bước đầu khơi 
dậy trong các cấp hội một khi thế 
phấn khởi, tìm cách đi sâu hơn xuống 
quần chúng và học tập pháp luật, 
chính sách đề vươn lên kịp yêu cầu 


* Ủy viên Ban thư ký Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt nam 


` 
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mới, xửng đáng với vai trò đại diện 
cho phụ nữ. l 

Trong hoàn cảnh kinh phí siäm hớt, 
lương và sinh hoạt phí bị chậm, hầu 
hết các cấp hội đã chủ động xAy dựng 
quỹ hội bằng nhiều cách, góp phần 
trang trải mọi chi tiêu cho hoạt động 
của hội và chăm lo đời sống cần bộ 
hội. 

Những kết quả trên đây, tuy chỉ 
là bước đầu, nhưng rất đáng cồ vũ, 
phát huy, vi đỏ chính là những nhân 
tố mới mở ra những phương hướng, 
cách làm của hội phù hợn với tình 
hình mới, 

._ Tuy nhiên, hoạt động của Hội-phụ 
nề nhìn chung còn yếu, chưa đáp 
ứng được đầy đủ yêu cầu của công 
cuộc đồi mới hiện nay. Tình hình phầ 
biến là chị em không thích hội, chân 
sinh hoạt hội. Ngoài những đợt hoạt 
động * xuân thu nhị kỳ » vào dịp hai 
ngày lễ §-3 và 20-10. nhiều nơi, hội 


không triệu tập được hội viên. Có nơi - 


hãng năm không sinh hoạt. Hội thật 
sự nắm được bao nhiều phần trăm 
trong số hàng nghìn hội viên (theo 
danh sách) ở mỗi cơ sở? Điều này 
xin đề từng địa p5 ương, cơ sở tự đánh 
giá lại một cách thực chất. Gần đày, 
qua kết quả điều tra ở một số địa 
phương, thấy có nơi phong trào hoạt 
động hội vào loại khá, nhưng BCH 
hội cìng chỉ nấm được khoảng 10% 
số hội viên. 


Tại sao như vậy ? Có nhiều nguyên 
nhàn. Về phía hội, măc dù đã cõ gắng 
rất lớn, song nội vẫn chưa thoát khỏi 
tỉnh trạng làm việc vất vả, ôm đồm 
mọi việc như «e:inh phủ con, việc 
g1 cũng đính một chút, rốt cuộc không 
` việc nào sâu, ranh giới gi>a hội với 
chính quyền không rõ, kết quả đến 
đâu khó đánh giá. Ở cơ sở, hoạt động 
chủ yếu của hội là quyên góp, huy 
động hội viên làm mọi việc. Đến nỗi 
có nơi khi được triệu tập đi họp, hội 
viên nó!: ® Cần bao nhiêu tiền tôi xin 
góp, còn họp làm gì ??®,. Cán bộ hội ở 
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cơ sở. phải “cơm nhà việc hội ›, 
thời gian hoạt động không nhiều, lại 
mái lo quyên góp. huy động hội viên 
làm nghĩa vụ. nẻn việc đi sâu tìm hiểu, 
khơi gợi ý thức tự giác và tập hợp, 
chọn lọc, phản tích ý kiến của quần 
chúng đề bàn bạc với chính quyền 
nhằm thực hiện tốt chỉnh sách của 
Đăng và bảo vệ lợi ích thiết thân của 
c©Ì em, làm không được bao nhiên, 
Đó là lý do chả yếu làm cho hội viên 
ít gắn bó với hội. 


(Gan đày, trong các lớp bồi đưỡng 
ngắn ngày cho gần 600 cần bô chủ 
chốt họi phụ nữ cấp tỉnh, huyện, qua 
liên hệ thực tế. chị em đều thừa nhận 
thực trạng đáng lo như trên; và thấy 
rằng cần phải nhanh chóng khắc phục 
cách sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, 
những hình thức huy động quần chúng 
gò ép hoặc ö ạt theo kiều phong trào, 
chiến dịch mà ít chăm lo lợi ích của 
chị em phụ nờ... Chị em thấy cần 
phải mở rộng những việc làm, cách 


lâm thiết thực. bồ ích; chuyền mạnh 


nội dung, phương thức hoạt động của 
hội theo đúng chức năng đã được Đại 
hội phụ nữ toàn quốc lần thứ ö khẳng 
định là giáo dục vận động phụ nữ, 
đại diện cho quyền bình đẳng làm 
chủ của phụ nữ, tham gia quản lý và 
kiềm tia công việc của nhà nước, tập 
trung vào những vấn đề có liên quan 
trực tiếp tới phụ nữ và trẻ em. Muốn 
vậy, phải nhanh chóng kiện toàn bộ 
mây, gấp rúi đào tạo bói dưỡng cân 
bộ, kiên quyết giảm bớt giấy tờ, hội 
họp và những hình thức phô trương 
tbành tích, chuyền mạnh sang cách 
làm việc th;ết thực, đi sàu xuống cơ 
SỞ. sát với hội viên, hướng dẫn cấp 
dưới. đề xuất dược với cấp trên những 
việc cản thiết, góp phần làm giảm 
bớt khó khăn, phát triền sản xuất, ồn 
định đời sống của phụ nữ. 


Đề tập hợp, giáo dục, vận động 
phụ nữ thực hiện mọi nhiệm vụ, việc 
đồi mới hoạt động của Hội phụ nữ 
là rât quan trọng, song cần được tiến 


| 


hành đồng bộ với việc chấn chỉnh 
công tác quản lý kính tế, quản lý xã 
hội của các cơ quan chính quyền đưới 
sự lãnh đạo của Đảng, | 


Nội dung, phương thức công tác 
vận động phụ nữ hiện nay khác nhiều 
so với thời kỷ đấu tranh cửu nước 
và đánh giặc giữ nước. Thời kỳ đó, 
lợi ích cao nhất của nhân dàn là độc 
lập tự do, mọi: người sản sàng hy sinh 
“ tất cả cho tiền tuyến, tất cả đề chiến 
thắng ?®. Bộ máy chính quyền lúc đó 
cũng tập trung cho nhiệm vụ hàng đầu 
là chiến đấu. Trong điều kiện đó, đề 
làm công tác vận động phụ nữ, Đăng 
đựa vào llội phụ nữ là chính. Hội phụ 
nữ được sử dụng đề động viên phụ 
nữ hy sinh chiến đấu, đóng góp công 
của cho kháng chiến. Công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng lúc đó có tác dựng 
gần như quyết định. Ngày nay, trong 
điều kiện nền kinh tế hàng hóa đang 
được hinh thành và sẽ phát triền, 
quy luật giá trị, lợi ích là động lực 
chính thúc đầy hành vi con người thì 
. phụ nữ chỉ thật sự đem hết nhiệt tình, 
phát huy năng lực sáng tạo, khi họ 
cảm nhàn trong thực tế rằng việc 
làm của họ đem lại lợi ích 
thiết thực. VÌ vậy, việc giáo dục, 
vận động phụ nÐ# chỉ có thề có 
hiệu quả nếu có phương hướng dúng, 
luật pháp, cơ chế, chính sách đúng, 
biện pháp tỒ chức quản lý tốt, phân 
phối công bằng hợp lý. Biện pháp gò 
ép mệnh lệnh tuy được việc trước 
mắt, nhưng làm cho hội tiên chán hội, 
giảm sút niềm tin. Có thề kề ra vô số 
việc mà hội ra sức giáo đục vận động 
hội viên nhưng kết quả văn bị hạn 
chế, vi giữa nội dung giáo dục, vận 
động của hội với thực tế còn khoảng 
cách khá xa, có khi lại trái ngược. Thí 
đụ, hội giáo dục hội viên vận động 
chồng con không uống rượu, nhưng 
các cơ sở sản xuất rượu lại được 
nhà nước cho phép mở ra khắp nơi. 
Hội cố gắng hướng dẫn các bà mẹ đayv 
con tốt, nhưng vị đê A đen, sách gấu 


- 


lan tràn khắp nơi gieo vào tâm hồn: 
non trẻ những nọc độc nguy hiểm làm 
tiêu tan những tỉnh. cảm lành mạnh 
mà các bà mẹ ra sức vun đắp cho 
con mình... Vì vậy, công tác giáo dục, 
vận động của Hội phụ nữ muốn có 
hiệu quả phải gần liễn với việc khác 
phục những hiện tượng tiêu cực, hoàn 
thiện công tác quản lý của nhà nước. 
Hội có trách nhiệm góp phần mình 
vào việc này, thông qua vai trò đại 
điện tham gia quản lý nhà nước, đã 
được ghi nhận trong các nghị quyết 
của Đăng và các văn bản pháp quyv. 
Vừa qua, hội làm việc này còn yếu. 
Có phần do còn thiếu thề chế cụ thê, 
có phần do nhiều cán bộ hội cũng 
chua hiều rõ văn đê này. Việc chỉ 
đạo của hỏi từ trên xuống dưới, việc 
tuyền chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
chưa chuyền kịp yêu cầu xáv dựng 
hội đủ trình độ nănglực đề tham gia 
xây dựng, giảm sát, kiềm tra việc 
thực hiện các chủ trương, chỉnh sách,. 
luật pháp. Đối chiếu với khâu biệu 
Sdân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiềm tra », cơ -sở hội mới chỉ động 
viên phụ nữ “làm thao lệnh của 


- ehính quyền: chưa được tạo điều 


kiện, đồng thời cũng thiếu ý thức và 


_cehưa biết cách chủ động giáo dục hội 


viên thực hiện các khâu biết, bàn, 
kiem tra ». Phải chăng đó cũng chính 
là một trong những nguyên nhàn làm 
cho nhiều. chủ trương, chỉnh sách của 
Đảng, pháp luật của nhà nước chưa 
được thực hiện tốt ; một số chủ trương, 
biện pháp sai lâm không được phất 
hiện, điều chỉnh kịp thời; tệ quan 
liêu chậm được khác phục, trí tuệ 
của quần chúng nói chung và của phụ 
nữ nói riêng chưa được phát huy 
mạnh mẽ đề góp phần cùng Đảng và 
nhà nước tháo gỡ khó khăn ? 

Kinh nghiệm thực tế gần đày cho 
thấy, những nơi để xảy ra những 
vu rắc rối kéo dài, chính là do đã 
không lần nghe và giải quyết kịp 
thời những vêu cầu chính đáng cẻa 


05 


b5. 


Š 


-quần chúng. Trái lại, ở một số nơi, 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn của cấp 


ủy đảng, chính quyền nghiêm túc thi 
hành quyết định 163 của Hội đồng bộ 
trưởng, tạo điều kiện thuận lợi đề 
Hội phụ nữ tồ chức cho hội viên bàn 
bạc góp ý với chính quyền về việc 
thực hiện pháp luật, chính sách, yà 
thực sự lắng nghe những ý kiến do 
chị em nêu ra, thi đã làm được nhiều 
việc Ìốt, sửa được những sai sót. Ví 
dụ, chỉ trong vài tháng sau khi Hội 
phụ nữ góp ý kiến, Uy ban nhân dân 
xã Phú lộc (huyện Phong châu — Vĩnh 
phú) đã sửa chữa một số khuyết điềm 


về thuế, về việc cấp đất làm nhà, đã 


cùng các đoàn -thề phát động nhân 
dàn góp công sức sửa chữa 13 nhà trẻ, 
xây dựng 4 lớp mẫu giáo, tu sửa 
trạm y tế. Uy ban nhân dân huyện 
Hoàng hóa (Thanh hóa) đã giải 
quyết dứt điềm 40 vụ trong số 165 vụ 
thi hành án về hôn nhân gia đình tồn 
đọng từ trước đến nay, và cùng các 
đoàn thề vận động nhân dân đầu 
tranh chống tội phạm v.v. Rõ ràng 
những viậc như vậy không chỉ là lợi 
ích thiết thAn của quân chúng, mà còn 


“thề hiện rõ nét tính chất « do dân. vì 


dàn? của chính quyền ta, làm cho 


pháp luật được nghiêm mình hơn, 
công bằng xã hội được đề cao hơn, 
chị em phấn khởi, tin tưởng hơn vào 
Đẳng và Nhà nước. Tác dụng giáo đục, 
ý nghĩa chính trị của những việc làm 
cụ thề như trên là rất sâu sắc. Nhưng 
cũng còn những nơi các tồ chức đảng 
và chính quyền chưa chủ động tÌìm 
hiều vai trò, chức năng của Hội phụ 
nữ, nên vẫn sử dụng hội như một 
công cụ đề huy động phụ nữ làm 
nghĩa vụ. Vẫn có những cán bộ lãnh 
đạo ưa thích những-cán bộ hội dễ 
bảo hơn là những cán bộ dám phát 
hiện, đề xuất ý kiến của quần chúng, 
nhất là những ý kiến trái ngược hoặc 
đụng đến khuyết điềm của người cÓó 
chức có quyền. 

Hoạt động của các đoàn thề quần 
chúng trong thời kỳ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và nhất là trong cÔng 
cuộc đồi mới hiện nay giữ một vai 
trò hết sức quan trọng. Một số suy 
nghĩ trên đây về đồi mới hoạt động 
của Hội phụ nữ chỉ mới đề cập một số 
khía cạnh. Hội phụ nữ rất mong nhận 
được những ý kiến trao đồi phong. 
phú của các nhà nghiên cứu lý luận và 
hoạt động thực tiễn quan tâm đến vấn 
đề này. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


ĐOÀN THANH NIÊN 


vớt CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN ĐẢNG - 


\ 


| ỚI tư cách là đội xung kích 
\ cách mạng, lực lượng dự bị 
của đẳng, Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh tự xác 

“định việc tham gia xây dựng đảng, 
đặc biệt là eung cấp nguồn bồ sung 
đội ngũ đẳng viên trẻ, cán bộ trẻ cho 
đảng, là vinh dự và trách nhiệm của 
mình, Đó là vấn đề có tính quy luật, 
có ý nghĩa truyền thống lớn lao. Thực 
tế cho thấy, hằng năm, đoàn đã tuyên 
- lựa được từ trong đội ngũ của minh 
hàng vạn đoàn viên ưu (tú giới thiệu 
cho đẳng. Trong tồng số người được 
kết nạp vào đảng hằng năm, đoàn 
viên thanh niên chiếm tỷ lệ ngày một 
cao. Năm 1970: 69,5%, năm 1944 : 
87,7%, năm 1985: 94,4X ; trong quân 
đội gần 100X. Trong bảy năm tử 1980 
đến 1987, đoàn đã lựa chọn, giới 
thiệu với đảng 1545 924 đoàn viên ưu 
tú, trong đó có 471212 người được 
đảng kết nạp, chiếm 83% tồng số đẳng 


viên mới phát tran trong thời 
gian này. 
Nhìn chung, trong công tác phát 


triền đẳng, nhjều cấp ủy và tồ chức 
cơ sở đảng đã nhận rö vị trí và vai 
trò của đoàn thanh niêu, đã chú ý dựa 
vào đoàn thanh niên, có kế hoạch 
tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng 


NGUYÊN DUY HÙNG * 


đoàn viên thanh niên hướng phấn đấu 
theo đẳng. Nhiều tồ chức đoàn đã biết 
phát huy đúng chức năng của mình, 
chủ động đề nghị và có kế hoạch 
phối hợp với các cấp ủy và tồỒ chức 
đảng trong việc bồi dưỡng những hiều 
biết về chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về 
đảng cho đoàn viên, thường xuyên 
giới thiệu những đoàn viên ưu tú của 
mình cho đẳng xem xét, kết nạp. 
Song, bên cạnh đó, phải thừa nhận 
rằng nhiều cấp bộ đoàn, nhất là các 
tồ chức đoàn ở cơ sở, chưa nhận thức 
đầy đủ về vai trò và vị trí của đoàn 
thanh niên, chưa thấy rõ trách nhiệm 
của mình đối với công tác phát triên 
đúng, thường bị động mà chưa có kế 
hoạch chủ động bồi dưỡng, lựa chọn, 
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng. 
Đó đây vẫn còn những hiện tượng e 
ngại, không dám phản ánh với tỒ 
chức đảng, tâm tư nguyện vọng của 
đoàn viên và chủ động đề xuất ý kiến 
với cấp ủy đảng. Nhiều nơi chưa 
quan tâm bồi dưỡng và giáo dục. 
thanh niêu, thúc đầy họ phấn đấu 
vươn lê: trở thành đảng viên. Hầu 
hết các tö chức đoàn chỉ quen với 
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hình thúc đề nghị cấp ủy đảng mở 
lớp bót đưỡng chính trị cho những 
đoàn viên là đối tượng, cảm tình 
đang, mà chưa quan tàm đến việc giáo 
dục đông đảo doàn viên thanh niên 
về đăng, về ý thức, động cơ phấn 
đầu vào đảng. Nhiều nơi, cần bò doàn 
Ởở cơ sở vốn đã yếu về năng lực, lại 
H được học tập, bồi đưỡng đề nắm 
những tiêu chuẩn và các nguyên tác, 
thủ tục kết nạp người vào đảng, cho 
nén lúng túng, không đảm đương được 
trách nhiệm này. Đoàn viên thanh 
niên ta nói chung, trong nhận thức 
và tỉnh cảm, đều gắn bó sàu sắc với 
đẳng, có nguyện vọng tha thiết được 
gia nhập đang, nhưng một bộ phận 
không nhỏ trong họ còn mắc những 
“thiểu sót như động cơ phần đấu vào 
đang chưa đúng, thiếu kiên trì, dẻ bị 
quan, chân nắn, hoặc còn hẹp hồi, 
“níu áo nhau?» khi xem xét giới 
thiệu đoàn viên ưu tú cho đẳng. 


Về phía tö chức đảng. nhiều cấp ủy 
đăng chưa nhận: thức đầy đủ vai trò, 
vị trí eủa đoàn thanh niên, hoặc chỉ 
lĩnh đạo chung chung, nặng về huy 
động, hồ hào tuôi trẻ làm đủ mọi việc, 
còn coi nhẹ việc bồi dưỡng, tạo điều 
kien cho đoàn viên thanh niên phấn 
đấu trưởng thành. Trong công tác 
phát triển đảng, nhiều cấp ủy đẳng 
chưa chủ ý dựa vào đoàn thanh niên, 
không thông qua tô chức đoàn đề bồi 
hưởng những đoàn viên tích cực. Một 
s“ cần bỏ, đáng viên chưa thật hiều 
thanh niên, còn có những đánh giá sai 
lệch về thanh niên, thậm chí còn nêu 
gương xẵn trước thanh niên, làm ảnh 
lưỡng nghiệm trọng đến tư tưởng và 
Ý chí phần đấu của-uôi trẻ, làm giảm 
sút niềm tín của thanh niên đối với 
đáng, 


Đó chính là những nguyên nhàn cơ 
bán và trực tiếp làm cho nhịp độ 
phát triển đẳng giảm sút trong thanh 
niên, đặc biệt trong thanh niên công 
nhân, nông dàn và trí thức xã hội chủ 
nghĩa. Qua khảo sát, thấy ở khu vực 


X 
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;, được: giới 


nông thôn, đa số đoàn viên thánh 
niên đều muốn gia nhập đảng, nhưng 
số anh chị em tin đạt được nguyện 
vọng vào đảng, chỉ trên dưới 15Ã. Và 
trên thực tế, ở nông thôn còn không 
¡ít hiện tượng lôi bè kéo cánh vào 
đẳng, có nơi đăng là của một họ 
trong xã. Ở khu vực công nghiệp, 
cũng tương tự. Theo số liệu điều tra 
ở một số điềm, chỉ có khoảng 25—40% 
thanh niên công nhân tin là đạt được 
nguyện vọng vào đẳng, và số đạt 
được nguyện vọng trên thực tế cũng _. 
không quá 1%. Trong lực lượng trí 
thức trẻ, tình hình cũng không sáng 
sủa hơn là mấy. Tại một quận của Hà 
nội, hai năm qua, có 217 trí thức trẻ 
thiệu nhưng chỉ có 29 

người được kết nạp vào đảng. Nhìn” 
chung cục diện qua l3 năm, nhịp độ 
phát triền đảng trong thanh niên 


thạt đáng lo ngại: giảm từ II 
đến 13%. 


Đoàn thanh niên giữ vai trò rất 
quan trọng đối với công tác phát 
triền đẳng. Đề góp phần đáp ứng yêu 
cầu xảy dựng đảng ngang tầm nhiệm 
vụ của công cuộc đồi mới hiện nay, 
các cấp bộ đoàn cần nâng cao hơn nữa 
ý thức trách nhiệm, chủ động và tích 
cực hơn nữa trong việc tham gia 
công tác phát triền đẳng. 


Trước hết, cần quán triệt đầy đủ 
chức năng cơ bản của đoàn thanh niên 
là giáo dục, bồi đường lý tưởng cách 
mạng cho thanh niên, xây dựng đoàn 
thực sự là một tồ chức chính trị — xã 
hội của thanh niên, là lực lượng dự bị 
chiến đầu của đảng. 


Đoàn viên thanh niên là những 
người cộng sản trẻ tuôi, được đáng, 
đoàn tô chức, giáo đục và rèn luyện; 
hàu hết đẻu có nguyện vọng thiết tha 
được øit nhập hàng ngũ của đăng. Hó 
là nguồn chủ vếu cung cấp cho đẳng 
những lực lượng trẻ eó giác ngộ lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cóng sản 
chủ nghĩa, có trình độ văn hỏa, khoa 
học kỹ thuật, làm tàng thêm nguồn 


sinh lực mới cho đẳng, đáp ứng yêu 
cầu nàng Cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của đẳng, thực hiện 
thắng lợi cộng cuộc đồi mới đất nước 
theo tỉnh thần nghị quyết Đại hội VI 
của Dàng. „ 

Trong còng tác N tricn đẳng, 
thực tiễn chứng minh rằng, ở nơi nào 
tồ chức đảng và đoàn quan tâm bồi 
dưỡng và giáo dục cho thanh niên về 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa„vẻ giai cấp, 
về đảng, quan tâm rèn luyện họ trong 
phong trào cách mạng của quân chúng, 
thì ở nơi đó không thiếu những đoàn 
viên ưu tú xứng đáng được gia nhập 
đảng. “ 

Do đó, công tác bòi dưỡng, giáo 
đục và giới thiệu đoàn viên ưu tú 
cho đăng phải được xem là trách 
nhiệm và trở thành nên nếp của các 
tô chức có sở của đoàn, Các tô chức 
đăng nên eoi đây là một khâu quan 
trọng đề lãnh đạo và kiêm tra công 
tác của đoàn thanh niên. 


Hai là, thường xuyên giáo dục nâng. 


cao giác ngộ về giai cấp, về đảng, về lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa cho đoàn viên, 
giúp họ xác định động cơ phấn đấu vào 
đăng một cách đúng đán và có phương 
hướng phấn đấu tích cực đề trở thành 
đăng viên- | 

Đây là một trong những vấn đề hết 
sức cơ bản, có ý nghĩa quyết định. 
Trong tình hình thực hiện công cuộc 
đôi mới đầy khó khăn và phức tạp, 
thì vấn đề nẻu trên cảng quan trọng 
và cấp bách. ~ - 

Công tác giáo dục cần đạt yêu cầu: 
làm cho đoàn viên thanh nièn giác 
ngộ vẽ giai cấp, về đẳng. về lý tưởng 
cóng sản chủ nghĩa; có phầm chất 
chính trị và đạo đức tốt; có kiến 
thức vàn hóa, khoa học kỹ thuật vị 
năng lực hoạt động thực tiên... Muôn 
Yậy. cần trang bị cho đoàn viên thanh 
niên những hiệu biết nhất định về chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, vẻ thế giới quan 


và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, 


về quan điểm và lập trường của giai 


cấp công nhân, về lý tưởng của đã 17, 
VỀ các nguyên tác tô chức cúa dang, 
về tư cách đẳng viên và về dường 
lõi, chính sách cơ bản của đàng... 
Thường xuyên rên luyện, phát huy 
vai trò tiền phong gương mẫu của 
người đoàn viên thanh niên cộng sản 
trong việc chấp hành các đường lôi, 
chủ trương của đảng, chính sách và 
pháp luật của nhà nước. trong lao 
động sản xuất, chiến đấu và học tập. 
Đặc biệt, coi trọng việc giáo dục động 
cơ phần đấu vào đăng đề họ có ý thức 
và phương hướng tích cực phấn đấu 
vươn lên. Cần phân tích đề đoàn viên 
thanh niên thấy rõ động cơ phần dấu 
vào đảng đúng phải thê hiện ở quyết 
tàm thực hiện lý tưởng của đẳng, đặt 
lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, 
Rhắc phục những mặt tiêu cực như 
ngại khó ngại khô, suy tính thiệt hơn, 
bị quan chán nắn khi phấn đấu vào 
đăng, và quyết tâm đầu tranh chong 
các hiện tượng tiêu cực, V.V, 


Căn giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn 
viên thanh niên lòng yên nước xã 
hội chủ nghĩa, lòng tự hào dàn tộc 
và tỉnh thần quốc tế vô sản, lòngtrung 
thành với sự nghiệp cách mạng,ý thức 
phục vụ nhân dàn, ý thức tô chức kỷ, 
luật, quan điềm quần chúng, tỉnh thần 
kiên quyết đấu tranh chống mọi biều 
hiện tiêu cực, xây dựng phong cách và 
thái độ lao động mới, nếp sống vàn 
minh, lành mạnh. Đồng thời. cũng càn 
bồi dưỡng cho họ những kiến thức cơ 
bản về quản lý kinh tế, về khoa học 
kỹ thuật, về công tác vận động quần 
chúng, đề họ có thê vận dụng trong 
công tác thực tế và làm nòng cỏt trong 
phong trào cách mạng. Tùy theo từng 
loại đối tượng (hanh niên nông 
dàn, thanh niên công nhàn hay thanh 
niên trí thức...) mà có chương trình 
và nội dung bồi dưỡng cụ thê. Trước 
mát, tö chức tốt đợt sinh hoạt chính 
trị ctuôi trẻ với công cuộc đổi mới 
vì sự giàu mạnh của đất nước ? do 
Trung ương Đoàn phát dòng và cáo 
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hoạt động tiến tới kỷ niệm lần thứ 
100 ngày sinh của Bác Hồ. 

Nhiều địa phương, đơn vị đã có 
những kinh nghiệm tốt về tô chức 
giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên thanh 
miên. Tỉnh ủy Thái bình đã chỉ đạo 
các cơ sở mở lớp giảo dục «qnhững 
hiều biết cơ bản về đảng ?* cho đông 
đảo đoàn viên, thanh niên. Quản ủy 
trung trong và Độ quốc phòng đã có 
kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ và tập trung 


việc mở các lớp học chính trị ngán. 


_ngày cho các đoàn viên đối lượng, 
cảm tỉnh đẳng... 

Chủng ta cần tiếp tục làm tốt hơn 
nữa còng tác trên, Ngoài ra, cân phát 
triền những hình thức động viên đoàn 
viên, thanh 
nghiên cứu Điều lệ Đăng, lịch sử và 
truyền thông của dân tộc, của đẳng; 
tô chức những buỏi nói chuyện về 
đang và Bác Hồ, về gương sáng đang 
viên. hoặc tô chức «diện đàn thanh 
niên xây dựng đăng» trao đòi kinh 
nghiệm phán đấu vươn lên, qua đó 
"theo đði, uốn nắn những nhận thức 
không đúng, đông thời phản ảnh cho 
cấp ủy đảng nắm được trình đọ, tâm 
tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh 
niẻn. 

Thông qua phong trào hành động 
cách mạng, phát huy vai trò xung 
kích của đoàn viên thanh niên Tà một 
hình thức giáo dục, rèn luyện rất 
quan trọng. Chính từ phong trào đó 
sẽ xuất hiện nhiều người tốt, việc tốt, 
nhiều điền hình tiên tiến, qua đó mà 
phát huy, bồi dưỡng các nhàn tố mới 
đẻ đầy mạnh phong trào và lựa chọn 
những người có đủ tiệu chuản đề đề 
nghị đảng kết nạp. Thực tiên các 
phong trào phản đấu «xứng danh 
anh bộ đội Cụ Hồ» của thanh niên 
quân đội, phong trào thí dua hành 
động theo 6 điều Bác Hồ dạy của thanh 
niên công an nhân dàn, phong trào 
thi đua dạy tốt và học tốt trong thanh 
niên học sinh, sinh viên đã cho chúng 
ta nhiều kinh nghiệm quý báu về mặt 
công tác này. | 


70 


niên tự giác tìm hiểu. 


Đề tô chức đoàn thực hiện tốt cÁc 
hình thức Và biện pháp nói trên, cần 
CỎ sự lãnhỶ đạo, chỉ đạo chặt chẽ của 
các cấp ủy đảng, sự giúp đỡ cụ thê, 
thiết thực của các tô chức chỉnh 
quyền, đoàn thê khác. 

Ba là, phát huy tính chủ động của 
đoàn thanh niên trong công tác bồi 
dường, lựa chọn và giới thiệu đoàa 
viên ưu tú cho đang: 

Về vấn đề kết nạp người vào đẳng, 
Điều lệ Đăng đã quy định rất rõ. Song, 
ý nghĩa của việc giới thiệu đoàn viên 
thanh niên vào dâng không chỉ ở chỗ 
đoàn là tò chức quản chúng của đảng 


"và còng tác phát triển đảng phải đi 


theo dường lối quần chúng, mà chủ 
yếu ở cho đoàn thanh niên là lực 
lượng hậu bị đáng tin cậy của đảng. 
Mỗi cán bộ, đoàn viên cần nhận thức 
đày dủ đấy là vinh dự và nghĩa vụ, 
là trách nhiệm lớn của đoàn đối với 
đảng và đối với quần chúng thanh niên. 
Vì vậy, các tô chức cơ sở đoàn với 
tỉnh thần chủ động, tích cực, thận 
trọng, chỉnh xác, cân giới thiệu những 
đoàn viên ưu tú có đủ tiêu chuần đề 
tö chức đảng xem xét và kết nạp ; tránh 
tư tưởng *dễ người đễ ta », hoặc tư 
tưởng “níu kéo nhau lại», hẹp hòi, 
đố ky. Giới thiệu đoàn viên ưu tú 
cho đãng là trách nhiệm của đoàn đối 
với còng tác xây dựng đảng. Các chị 
bộ và dàng bộ cơ sở cân tăng cường 
lãnh đạo công tác phát triền đẳng trong 
đoàn {hanh niên, tạo mọi điều kiện 
cho đoàn chủ động, tích cực bồi dưỡng, 
tuyên lựa và giới thiệu đoàn viên tu 
tú cho dàng; chấp hành đầy đủ, đúng 
đán các nguyên tác, thủ tục Kết nạp 
đàng đã quy định. 

Trong việc bồi dưỡng, tuyền lựa 
và giới thiệu đoàn viên ưu tứ cho đảng, 
trước hết các cấp bộ đoàn và các tồ 
chức đoàn cần nắm vững và vận dụng 


- đúng phương hướng. phương chàm 


phát triên đăng và những tiêu chuẩn 
lựa chọn người vào dảng, theo tỉnh 
thân nghị quyết Đại hội VỊ của Đảng 
và Điều lệ Đảng 


Về phương hướng công tác phát 
triền đảng, trong điều kiện hiện nay, 
phải lựa chọn đề đề nghị kết nạp vào 
đảng trước hết những người ưu tú 
trong thanh niên còng nhân, nhất là 
công nhàn có kỹ thuật, trong thanh 
miền nòng thôn, trong các lực lượng 
vũ trang, trong trí thức đã được rèn 
luyện thử thách qua phong trào Nga 
mạng của quìn chúng, v.v. 


Về phương châm công tác phát triền 
đảng, nhiều nghị quyết của đảng đều 
nhãn mạnh: coi trọng chất lượng, 
không chạy theo số lượng, tuyệt đối 
không được tủy tiện hạ thấp tiêu chuần 
đang viên, chấp hà nh đúng các thủ tục 
đã quy đỉnh. 


Về tiêu chuần lựa chơi người vào 
đảng, phải tuân thủ các quy định của 
Điều lệ Đảng. 


Quán triệt những quy định trên 
đây là điều có ý nghĩa rất quan trọng. 
Nó bìo đảm cho các cấp bộ đoàn, các 
tô chức đoàn, các cán bộ, đoàn viên 
thấy rõ phương hướng. phương châm 
và đối tượng phát triền đảng, thấy 
rõ tiêu chuần đề lựa chọn người vào 
đảng, tử đó nàng cao ý thức trách 
nhiệm, có phương hướng, biện pháp 
và nhất là kế hoạch sát hợp trong viêo 
bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu 
tú cho đảng, tránh được những nhận 
thức mơ hồ và những việc làm 
sai lệch. 


Nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên 


tắc, thủ tục, quy trình giới thiệu 
đoàn viên ưu tú cho đảng, cũng là 
việc rất cần thiết nhằm bảo đảm đi 
đúng đường lối qữần chúng trong công 
tác xây dựng đảng, nâng cao ý thức 
trách nhiệm của các tồ chức đoàn và 
của cán bộ, đoàn viên, bảo đảm chất 
lượng và tiêu chuần của người được 
giới thiệu: đồng thời, qua đó tăng 
cưởng xây dựng và củng cố tô chức 
đoàn. Kiên quyết khắc phục tình trạng 
đoàn viên được kết nạp vào đảng mà 
không qua tô chức đoàn giới thiệu 
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Trên cơ sở thường xuyên giáo dục, 
bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, các 
tô chức cơ sở cần cố gắng đưa vào 
nền nếp việc giới thiệu đoàn viên ưu 
tú cho đảng. Với sự giúp đỡ của các 
cấp ủy đảng, đoàn thanh niên cần tô 
chức những hội nghị chuyên đề trao 
đôi kinh nghiệm về công tác bồi 
đưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tứ 
cho dàng. 


Giới thiệu đoàn viên ưu tủ cho đẳng 
là công tác quan trọng và là trách 
nhiệm chủ yếu của các tô chức cơ sở 
đoàn, nhưng các tỏ chức đoàn cấp 
trên cũng cần có cán bộ chuyên trách 


“theo đõi đề thường xuyên phát hiện 


và kịp thời giải quyết những khó 
khăn trong công tác này. 


Bến là, tập trung xây dựng, củng cế 
tồ chức cơ sở đoàn vững mạnh, đặc biệt 
là chỉ đoàn. 


Đây là mặt công tác có ý nghĩa nền 
tảng. Thực tế cho thấy, muốn làm tốt 
nhiệm vụ bồi dưỡng, giới thiệu đoàn 
viên ưu tú cho đảng, thì tồ chức cơ 
sở, chỉ đoàn phải vững mạnh, ban 
chấp hành đoàn phải có năng lực, 
nhiêt tình. Muốn vậy, tô chức đoàn cấp 
'rên cần hướng về cơ sở, tích cực bồi 
dưỡng cán bộ đoàn ở cơ sở làm việc 
với thái độ nhiệt thành, khoa học và 
tỉnh thần trách nhiệm sao. Mặt khác, 
các tò chức đoàn cần thưởng xuyên 
đề nghị các cấp ủy đẳng có phương 
hướng, biện pháp lãnh đạo phù hợp và 
có hiệu qua, tôn trọng tính độc lập về 
mặt tô chức của đoàn. 


Thực tiễn -cho thấy. ở nơi nào tồ 
chức đảng mạnh thì ở nơi đó tồ chức 
đoàn cũng mẹnh và phong trào thanh 
niên sôi nồi. Bởi vậy, đoàn thanh niên 
cần tích cực tham gia công tác xây 
dựng đảng, thực sự coi đày là một 
trọng trách của mình. Cần xây dựng 
thành nền nếp việc tô chức cho đoàn 
viên góp ý kiến về lãnh đạo của chỉ 
bộ và phê bình đẳng viên. 
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liện nay, tô chức cơ sở của đoàn, 
nhất là ở các tỉnh phía nam, mi*n núi 
biên giới phía bắc và các tỉnh Tây 
nguyên, còn móng và yếu, nhiều nơi, 
số lượng đoàn viên ithơn cả đang 
viên. Ơ một số địa phương tö chức 
cơ sở đoàn rơi vào tỉnh trạng tê liệt, 
“ngủ đòng triền miên»... Cho nên, 
trước mắt, đề nghị các cấp ủy đẳng 
cử những đảng viên trẻ phụ trách 
công tác đoàn, giúp cho đoàn phát 
triền lực Hhrợng. Bản thân các tô chức 
đoàn và các cấp bộ đoàn cần chủ động 
và tích cực giáo dục. bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên, 
chăm lo đoàn kết và tập hợp thanh 
niên thực hiện tốt các nhiệm vụ cách 
mạng trong giai đoạn mới, đặc biệt 


, ` 


th: 


` 


đầy mạnh và thực hiện có biện quả 
cuộc vàn động «xây dựng cli doàn 
mạnh» do Trung ương Đoàn phát động. 
Từ trong phong trào, lựa chọn, giới 
thiệu những cán bộ đoàn và đoàn vièn 
ưu tú thật sự giác ngộ, thật sự có đủ 
tiêu chuần để tö chức đảng xét kết nạp. 


Với những kinh nghiệm bước đầu 
trên mặt công tác này, đoàn" thanh 
niên cố gắng phấn đấu đề trong thời 
gian tới, có thể tham gia tích cực: và 
có hiệu qua hơn vào công tác XÂY 
dựng đăng nói chung và công tác phái 
triên đảng nói riêng, xứng đáng là 
lực lượng dự bị của đăng, xứng đáng 
với lỏng tin cậy của dàng đối với 
đoàn. 
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KẾ HOẠCH HÓA... 


' (Tiếp theo trang 37) 


4 — Sắp xếp lại bộ máy tồ chức kế 
hoạch theo- hướng sau : 


= Ủy ban kế hoạch nhà nước phải 
trở thành một trung tàm tỉnh toán, 
xây đựng các mục tiêu kinh tế— xã hội 
dài hạn và trung hạn, đồng thời là cơ 
quan có đủ điều kiện và thầm quyền 
trong việc tạo ra môi trường cần thiết 
đề thực hiện các mục tiêu đó. Ủy bạn 
kế hoạch nhà nước có trách nhiệm 
thay mặt nhà nước đặt các đơn hàng 
lớn trên cơ sở phát triên kính tế 
trong từng thời kỷ. 


— Dựa trên mục tiẻu chung và các 
thông số kinh tế — kỹ thuật của Ủy 
ban kế hoạch nhà nước, kế hoạch của 
các bộ, và các địa phương phải được 
eđụq thể hóa thành các mục tiêu cho 
từng thời ký 5 năm và từng năm, 
đồng thởi thiết kế các mỗi quan hệ 
kinh tế liên ngành nhìm tạo ra môi 
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trường thuận lợi đề thực hiện mục 
tiêu trên từng lĩnh vực; kiềm kẻ, 
kiểm soát các thành phần kinh tế hoạt 
động theo các điều luật đã được quy 
định, 

Ở các đơn vị kinh tế cơ sở, bộ 
phản xây đựng phương án kinh doanh 
phải thực sự trở thành ban tham mưu 
của giảm đốc. Muôn vậy, phải có hệ 
thống thông tín, xứ lý thông tin và 
lưu trữ thông tín. tập trung kế hoạch 
hàng hóa, lao độngz, Đền vến, cơ Sở 
vật chất vào một môi. Thay chế độ 
bảo vệ kế hoạch bằng chế độ tham 
khảo ý kiến các chuyên gia và cố vấn 
trong từng lĩnh vực sản xuất kinh 
đoanh. Thay cách xét duyệt hoàn 
thành kế hoạch một cách vỗ nghĩa 


- như hiện nav bằng cách phản tích 


Rbat động kinh tế, đánh giá thị trường 
và chỗ đứng của xí nghiệp tren thị 
trườn/, 
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BÍ tuyỳt VÀ PHÍP NUết 


_ TRẦN CAO . 
+ (Hà nội) 


ỘI đung của ván đè nhân 

quyền bae gềm cả việc được 

laoe động và được nghỉ ngơi theo 
quy định chung của nhà nước. 


Vấn đề nâng cao hiệu lực của nhà 
nước và hiệu quả làm việc của các cơ 
quan đảng, nhà nước, các tồ chức kinh 
. tế... đòi hỏi phải tính giản biên chế, 
£ọn nhẹ tồ chức và đồi mới cán bộ. 


Chính sách hưu trí của nhà nước 
ta đã đáp ứng một phần cả hai vấn 
đà nói trên. De vậy, nó cần được thực 
biện một cách nghiêm túc và thống 
nhất trong cả ' nước, ở tất cả các cấp, 
các ngành, từ trung ương đến cơ sở. 


Nhưng việc thực hiện chính sách 
trên đang diễn ra như thế nào ? 


Có lẽ cần phải điều tra, thống kê 
bằng một phương pháp khác, không 
@iõng cách thống kê truyền thống, mới 
có thề cho ta những sỐ liệu chính 
xác. Tôi chỉ xin nêu một vài sự việc 


Thư gửi Bộ biên tập 


có thật thường gặp ở không Ít cơ 
quan, mong gợi ra đề chúng ta cùng 
suy xét, làm cho các chính sách của 
nhà nước được chấp hành một cách 
hữu hiệu. 


Ở một ban nọ của tz ¡7Ø ương, có 
thủ trưởng và bốn vị cấp phó thì thủ 
trưởng và ba vị phó đều đã quá 65 
tuồi. Trong nhiều năm, vì nhiều tuồi 
và hay đau yếu nên thủ trưởng chỉ 
tồn tại trên danh nghĩa, mọi công 
việc đều phó thác cho một vị «phó 
thườhg trực ?. Vị này làm nhiệm vụ 
thủ trưởng với tư thế hữu thực vô 
danh ®, Vị thủ trưởng chưa nghỉ nên 
ba vị phó cao niên kia dĩ nhiên vẫn 
ccòn làm được việc ?, Với một bộ 
máy lãnh đạo già nua như vậy, cơ 
quan tuy hoạt động bình thường ® 
nhưng sự tri trệ đã lộ rõ qua từng 
sự việc. Đã đến lúc không thê chấp 
nhận tỉnh trạng trên được nữa, cấp 
trên phải đề thủ trưởng và. ba vị cấp 
phó «nghỉ quản lý ®. ®Nghỉ quản lý 
thôi chứ các vị vẫn được * làm việc » 
với tư cách lúc thì được gọi là * cố 
vân?®, khi thì được gọi là ohuyêon 
viên cấp cao 3, 


Cố vấn nhưng là oố vấn cho ai ? 
Không ai trả lời được câu hồi ấy. Còn 
“chuyên viên cấp cao»? Các vị ấy 
xưa nay chỉ “quản lý chung» có 
chuyên cái gì đâu mà cao với thấp! 
Hơn nữa, vì bốn Vị vẫn “làm việc ®, 
nên phòng làm việc riêng với đầy đủ 
tiện nghỉ của thủ trưởng vẫn được 
giữ nguyên, chỉ có cái biền ghỉ chức 
danh trước đây treo ở cửa phòng là 
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được tháo đi. Hing ngày xe cộ vẫn 
đưa đón các vị theo giờ giảc quy định, 
chỉ phí đi lại không giảm so với trước. 

Nhìn xuống cấp vụ trưởng ở bạn, 
đó"THì Sa&$ Irong Số sáu trên tám 
vụ trưởng đã quả tuổi nghỉ hưu ít 
nhất ba, bốn năm, chỉ có một vị tự 
nguyện «noi gương cấp trên?" nhận 
làm chuyên viên cấp cao và một vị 
tự thấy mình còn đang sung sức ». 
còn bốn vị khác thị đều « rất muốn 
nghỉ quản lý nhưng. chưa tìm bà 0 
người thay » (1?) ' 


- Thế lá các vị có chức sắc đều š phải 
làm việc »' Vượt ' ra ngoài khuôn khö 
quy định của chỉnh- sách: Hình như 
đối với:các vkấy, Lừ chức vụ lãnh đạo 
wxà quản lý. 
chuyên viên cấp cao như thế cũng đã 
là “chấp hành chính sách» một cách 
nghiêm chỉnh lắm TÔI. 


Có thật 'bộ máy của .các cơ quan 
đảng và nhà nước đang thiếu người 
thay thế nên bắt buộc các vị cán 
bộ lãnh đạo tuôi già, sức yếu văn 
phải tiếp tục «làm việc? như vậy 
chăng ? _ | 

Có phải các vị cán "bộ lãnh đạo và 
quản lý *xuống» làm cố vấn hoặc 
chuyên viên cấp cao thì chất lượng 
công tác sẽ do đấy mà được nàng lên 
chăng ? ˆ, 

Nếu cứ cái đà này thị không hiều 
trong vong vài năm tới đất nước ta 


“® xuống» làm cố vấn và. 


sẽ có bao nhiêu cố vấn, chuyên viễn 
cấp cao ? Chắc là đông đúc lắm, nhưng 
chúc chắn mạnh thì không... - 


Tinh giản "biêm chế; gọn nhẹ bộ miáx, 
tiết kiệm chỉ phí hành chính, đôi mới 
cán bộ, v.v. là những chú trương, 
biện pháp cấp thiết, càn được thưc 
hiện nghiêm chỉnh, chứ đầu phải chỉ 
là những mỹ từ, những khầu hiệu ? 

Ta lại nhìn xuống một chút nữa- 


Các vị phó vụ trưởng và tương đương 
ở ban đó thị sao ? Nói chung số này 


nghỉ hưu đúng tuôi nhưng được kéo 


dài thời gian nghỉ «chờ đợi nhận sồ 
hầu >» Ít nhất là gấp hai, ba lần so vỚi 
quy định chung. 


S\àu các vị nói trên là cần bộ. 
còng nhân, viên chức bình thường. 
Họ mới chính là những người 
« được * nghỉ hưu theo. đúng chế độ, 
chinh sách hiện hành:. 


Cũng cần nói thêm rằng, có một số 
ít cần bộ tuy quá tuôi hưu, nhưng còn 
sức khỏe và có khả năng làm việc tết, 
theo tòi, có. thề mời những đồng chỉ 
đó làm việc theo phương thức «cộng 
tác viên" hoặc ký các hợp đồng. 


Đương nhiên, cliinh sách hưu trí của 
nhà nước cũng còn có nhiều khia cạnh 
phải bàn, song thiết nghĩ cái gì đã 
quv định thì cần được chấp hành 
nghiêm và thống nhất từ trên xuống 
dưới, đối vĂb bà cả mỌi người.. 


ĐÔNG ÂU~ NHỮNG BIẾN ĐỘNG 


* 


- ÏNH hinh hiện nay ở Đông Âu 
vẫn diễn biến rất phức tạp 


và đày những đột biển. 


Nhin vào bức tranh toàn 
cảnh của các nước xã hội chủ nghĩa 
ở Đông Âu, thấy nồi bật lên sự khủng 
hoảng sâu sác về chính trị mà trước 
hết là sự khủng hoảng về hoạt động 
cũng như về tư tưởng của các dàng 
cộng sản. Lợi dụng tỉnh hình đó, các 
thế lực đối lập với đảng cộng sàn, 
các thế lực cơ hội chủ nghĩa và phản 
động gặp nhau ở việc tăng cường hoạt 
động chống cộng. Những sự kiện 
-chưa từng thấy trong lịch sử đã diễn 
ra ở đây theo tác động dây chuyền 
trong một thời gian ngắn. Một số 
đẳng đã đồi tên, thay cương lĩnh. 
-Nhiều dâng viên xin ra khỏi đẳng 
cộng sản. Một số đảng cộng sản, sau 
khi 
co lại, bị phân liệt thậm. chí 
phải xem xét lại mình có nên tön 
tại hay không, tử đó dẫn đến chỗ 
hoặc là đảng thả nòi tình hình chính 
trị — xã hội, hoặc là đảng dưa ra 
những quyết định vội vàng, và trong 
nhiều trưởng hẹp lại 


mấ‡ độc quyền lãnh đạo, đã. 


bị nhân đản . 


THỂ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


VÕ THỦ PHƯƠNG. 


Phản đối. ỦY tín của đảng cộng sản 
đang. bị giam sút nghiêm trọng. 


Điều đáng lo ngại là chủ nghĩa cực 
đoan đã xuất hiện, và các thế lực 
phản động trong nước và quốc tế công 
khai hoạt động. Tròỏng khi mô hình 
chủ nghĩa xã hội cũ bị phủ định hoàn 
toàn, thì mò hình mới chưa được tạo 
lập, sự chuyền giao quyền lực giữa các 
đảng cộng sản và chính phủ cũ cho 
cơ quan lãnh đạo mới lại vội vàng, 
khòng được chuần bị. Chính những 
nhân tð này, cùng với sự hỗn loạn 
của tỉnh hình chính trị — xã hội, 
đã tạo nén một khoảng trống chính 
trị », một # khoảng trống nhận thức ®. 
Và lạp tức, để “lấp? chỗ trống, hàng 
loạt những « đảng * mới, những tò chức 
chính trị mới ra đời. Ở Tiệp khắc hiện 
có khoảng 62 e đẳng * mới thành lập, ở 
Hu-ma-ni khoảng 20.® đảng ®, ở Cộng 
hòa dân chủ Đức đã có gần như đủ các 
đăng mà ở Cộng hỏa liên bang Đức 


“hiện eó. Phần lớn các eđảng ®, các tô 


chức chính trị này được thành lập 
với n.ục tiêu hợp thức hóa trong 
những cuộc tranh cử sắp tới và đề 
nhận viên trợ tử bên ngoài. Tỉnh 


5 


trạng xuất hiện nhiều đẳng phái 
chính trị trong lúc các đẳng cộng 
sản lâm vào khủng hoảng đã làm 
cho nhân dân bị mất phương hướng. 
Từ đó, những khuynh hướng chỉnh 
trị không lành mạnh dễ xâm nhập. 


Thông thường khủng hoảng kinh 
tế dẫn đến khủng hoảng chính 
trị, và sau đo' đến lượt khủng 
hoảng chính trị làm cho khủng hoảng 
kinh tế trầm trọng thêm. Tình 
Hình Đông Âu đã diễn ra nhứ 
vậy. Hiện nay ở Đông Âu, do bãi 
côrg, biều tỉnh, do ban lãnh đạo nhà 
nước thay đồi nhiều lần nên kinh tế 
bị suy thoái trầm trọng, tỒng sản 
phầm xã hội tụt xuống đến mức đáng 
lo ngại. Tại CHDC Đức trong tháng 
l ~ 1990 sẳn xuất sụt 5,6% so với cùng 
kỳ năm 1989, số người lao động giảm 
đi 38 000 người. - 

Trong sự khủng hoảng chung ở 
nhiều nước, hoạt động của cơ quan 


nhà nước bị ngừng trệ hoặc bị mất. 


tác dụng. Đường lối không nhất quán 
lạo nên những luồng thông tin trái 
ngược trong xã hội, ảnh hưởng xấu 
đến dư luận. Tình hình an ninh ở 
nhiều nơi rất đáng lo ngại, đặc biệt 
là CHDC Đức, Ru-ma-ni. Trong tình 
trạng xã hội phức tạp, ở một số 
nước, xu hướng đúng đắn nhằm phục 
hồi những truyền thống văn hóa dân 
tộc mà trước đây bị hạn chế, đã bị 
những phần tử dân tộc hẹp hỏi, cực 
đoan lợi dụng và lái nó sang xu 
hướng xấu nhằm cbài xô ». Có nơi, 
như ở CHDC Đức, chủ nghĩa phát xít 
đang ngóc đầu dậy. 


Trong các nước Đông Âu hiện nay, 
đang tồn tại hai khuynh hướng khá 
rõ nét: — trở lại với chủ nghĩa tư 
bản, và — tiếp tục tiến lên chủ nghĩa 
xã hội theo mô hình mới, với bản 
chất nhân đạo và dân chủ, Dân 
chúng một mặt chán ghét sự chuyên 
quyền độc đoán của nhóm lãnh 
đạo đẳng và nhà nước cũ; mặt 
. khác họ không thề nào quên được 
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những quyên lợi mà chủ nghĩa xã hội 


_đã đem lại cho họ : quyền đươc bảo 


hiềm xã hội, quyền làm việc, quyên 
nghỈ ngơi, quyền được chữa bệnh và 
giáo dục không mất tiền v.v. Sau một 
thời gian giận dữ vì các thề chế 
độc quyền, độc đoán,zvì sư lam 
dụng và thoái hóa của các cơ quan 
lãnh đạo cũ, đại bộ phận quần chúng 
lương thiện bắt đầu trở lại bình tĩnh, 
suy ngắm về tỉnh hình đất nước. 
Như vậy việc “hướng dẫn nhận 
thưc» và “hướng dẫn dư luận xã 
hội? phân biệt đúng, sai, việc bảo vệ 
những thành tựu của chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ những người cộng sản 
chân chính, liên minh với các lực 
lượng dân chủ tiến bộ đề chống lại 
các lực lượng phản động, chống lại 
bọn phá hoại mạo danh «dân chủ ? 
trở thành những vấn đề đặc biệt 
quan trọng của các đảng cộng sản 
và các lực lượng tiến bộ trong giai 
đoạn tranh cử sắp tới. 


Một vấn đề xã hội rất đáng quan 
tâm hiện nay ở Đông Ấu là quyền 
con người và quyền bình đẳng giữa 
các công dân đang bị đe dọa. Trước 
khủng hoảng, rất nhiều công dân và 
đảng viên cộng sản ở Đông Âu đã lao 
động trung thực và nhiệt tính đề xây 
dựng tồ quốc, thì hiện nay chính họ 
đang co nguy cơ trở thành nạn nhân 
của các biến động. Có xí nghiệp ở 
Đông Âu đã không nhận cho vào làm 
việc những người là cán bộ cơ quan 
an ninh cũ và những đảng viên cộng 
sản. Thái độ bất công đó chỉ có thà 
làm rối thêm tình hình đất nước mà 
thôi. Tâm trạng của khá nhiều đảng 
viên cộng sản ở một số nước Đông 
Âu là vừa mất lòng tin vào đảng, 
vừa lo sợ bị các tồ chức quá khích 
đàn áp hoặc khủng bô. 


Cuôc khủng hoảng ở các nước 
Đông Âu cho thấy: nơi nào -đẳng 
cộng sản tiên liệu được tỉnh hinh, 
chủ động tiến hành cải cách thì dù 
tình hình có tạm thời xấu đi, đảng 


. 


vẫn kiềm soảt được tình thê; còn 
nơi nào ban lãnh đạo đẳng bảo thủ, 
ngạo mạn hoặc hữu khuynh, thiếu 
tỉnh táo thì ở đó tỉnh hình bùng nồ 
nhanh, mạnh hơn, dẫn đến những 
mất mát đáng tiếc. | 


Trong tình hinh cực kỷ khó khăn 
hiện nay, các chính phủ Đông Âu 


rất cần sự viện trợ quốc tế khần cấp. 


Lợi dụng cơ hột đó, các nước tư bản 
chủ nghĩa mà trước hết là Mỹ, Tây 
Đức đã dựa ra những điều kiện 
cho sự viện trợ. Theo đài Tiếng nói 
Hoa kỷ, ngày 17-2-1990 thứ trưởng 
ngoại giae Mỹ Be-gø tuyên bố: KMỹ 
đặc biệt quan tâm đến các cuộc 
« cách nang dân chứ * hiện nay đang 
diễn rá ở Đèêng Âw® và nói rỒ: 
4 Viện trợ khần cấp về thực phẩm, 
lương thực và thuốc men và viện trợ 
nói chung của Mỹ cho các nước 
Đông Âu sẽ được gần liền với việc 
các nước này chấp nhận các hệ thống 
chính trị và kinh tế của phương 
Tây *. Điều đó che thấy rõ thực chất 
8ự quan tâm cửa Mỹ đối với nhân dân 
eác nước Đông Âu là như thế nào 1? 


Ngày nay, với sự phát triền mạnh 
mẽ của khoa học kỹ thuật, với sự 
bùng nồ của thông tin, với việc quốc 
tế hóa cao độ các lực lượng sản xuất, 
các nước trên thế giới có quan hệ 
kháng khít và nhạy bén về chính 
trị — kinh tế — an ninh, do đẻ sự 


/ 


biến động ở các nước Đông Âu có 
ảnh hưởng rất lớn đến toàn cầu và 
trước hết đến an ninh ở khu vực 
châu Âu. Sự giải thoát các động lực 
về dân tộc và quốc gia trước đây 
vẫn bị dồn nén, có thề sẽ dẫn đến 
các căng thẳng trong khu vực. Việc 
thống nhất hai nước Đức đang được 
xúc tiến, việc nước này hay nước 
khác xin gia nhập khối thị trường 
chung châu Âu sẽ có ảnh hưởng lớn 
tới tình hình chính trị, kinh tế, xã 
hội của cả châu Âu và của nhiều 
nước trên thế giới. 


Những sự kiện ở các nước Đông 
Âu đặt ra nhiều vấn đề quan trọng 
trong lĩnh vực nhận thức lại chủ 
nghĩa xã hội, trong việc xây dựng lý 
thuyết và mô hình chủ nghĩa xã hội ˆ 
và trong cuộc đấu tranh giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. 
Những sự kiện đó không tách rời khổ i 
âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa 


“đế quốc và các thế lưc phản động. 


Tỉnh hình Đông Âu vẫn tiếp tục 
diễn biến phức tạp có thề vượt ra 
ngoài những dự đoán. Tất nhiên mọi 
lực lượng tiến bộ -trên thế giới đều 
tong đợi các lực lượng tiến bô và 
các đẳng cộng sản ở Đông Âu phối ˆ 
hợp hành động sớm đưa đất nước 
vượt qua được thử thách nghiêm 
trọng này, và tiến về tương lai 
tốt đẹp. 


Thế giới : vấn đà, sự kiện 
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Trung quốc: chính sách kinh tế mở cửa 


“ 


ỘI nghị lần thứ 3 Trung 
ương Đẳng cộng sản Trung 
quốc (khóa 11) họp vào thàng 
_ 12-1978, đã quyết định từ 
nám 1979 Trung quốc thực hiện chính 
sách kinh tế mở cửa với nước ngoài. 
Với chính sách này Trung quốc hy 
vọng thu hút vốn, kỹ thuật tiên tiến, 
quy trình công nghệ và kinh nghiệm 
quản lý của nước ngoài đề góp phần 
giải quyết nhiệm vụ hiện đại hóa nên 
kinh tế trong nước. Chính sách này 
- được thực hiện đồng thời với cải cách 
kinh tế trong nước. 

Tồng kết 10 năm thực hiện cải cách 
và mở cửa, các nhà lãnh đạo Trung 
quốc cho rằng trong thời gian qua, 


Trung quốc đã đạt được những thành - 


tích đáng kề, và phương hướng đó sẽ 
không thay đồi, mặc đủ có những vấp 
váp cần rút kinh nghiệm. 

Theo báo chí Trung quốc,trong hơn 
10 năm thực hiện cải cách, mở cửa, 
Trung quốc đã đạt những kết quả sau 
đây : 

1 — Về ngoại thương 

Từ 1978 Trung quốc mở rộng thị 
trường xuất nhập khầu, đã ký các 
hiệp định về màu dịch đải hạn với 
Nhật vào tháng 2-1978, với các nước 
thuộc khối Thị trường chung châu 
Âu tháng 4-1978, với Mỹ tháng 6-1929. 
Những biệp định này quy định cấp 
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NGUYÊN QUỲNH UYỀN * 


cho nhau chế độ tối huệ quốc, cho 
Trung quốc hưởng ưu đãi về.tbuế vả 
phân nào giúp Trung quốt” khác 
phục sự phân biệt đối xử khi xuất 
hàng sang các thị trường Ỉư bản. 
Cuối 1978, O-xtơ-rê-li-a và Niu Di-lân 
cho Trung quốc hướng chế độ ưu 
dãi thuế phồ cập áp dụng đối với 
hàng xuất khầu của các nước đang 
phát triển. 

Từ 1985 Trung quếc bình thường 
hóa, khôi phục và phát triền quan hệ 
mậu dịch, hợp tác kinh, tế với Liên 
xô và các nước Đòng Âu. Đồng thời, 
Trung quốc tuyên hố thực hiện lâu 
đài chính sách mở cửa và hướng ra 
toàn thể giới: vừa mở cửa với các 
nước tư bản chủ nghĩa, vừa mở cửa 
với các nước xã hội chủ nghĩa và các 
nước đang phát triềm, nhưng. mạnh 
nhất là với các nước tư bản phát 
triền, : 

Quan hệ buôn bán giữa Mỹ và 
Trung quốc phát triền nhanh. Đã ký 
hơn 40 hiệp định giữa hai chính phủ, 
hàng nghìn hợp đồng với các công 
ty tư nhân. Năm 1987, khối lượng 
buòn bán giữa hai nước đạt ?Ê tỷ đô 
là. Nếu kề cả xuất khầu qua các cảng 
ở Hồng kông. con số đỏ lên tới l0 LÝ 
đỏ la. Trong 10 năm, Trung quốc 
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nhập từ Mỹ 40 tỷ đô la kỹ thuật và 
thiết bị. Khối lượng đầu tư trực tiếp 
của Mỹ vào Trung quốc là 3,7 tỷ 
đô la. 
Buôn bán giữa Trung quốc và EEC 
năm 1988 đạt 12,86 tỷ đô la, chiếm 
12,5% tồng kim ngạch ngoại thương 
của Trung quốc, Riêng Pháp, năm 
1988 nhập của Trung quốc 8 588 triệu 
phrăng hàng hóa và xuất khầu sang 
Trung quốc trị giá 5 5316 triệu phrăng. 
Hàng xuất khầu của Pháp sang Trung 
quốc chủ vếu là các máy móc và 
phương tiện giao thông (30X), thiết 
bị điện (27). hóa chất (19)... Trong 
2 tháng đầu năm 1989, Pháp bội thu 500 
triệu phrăng do bán ngũ cốc cho 
Trung quốc. Trong niên vụ 1988— 1989, 
Pháp bán cho Trung quốc 1,3 triệu 
tấn ngũ cốc. Pháp nhặp của Trung 
quốc chủ yếu là hàng dệt, thực phầm, 
đồ chơi, tham, giày, đô điện, v.v... 
_Nhưng sự kiện Thiên an mòn đã 
gày nhiêu khó khăn cho Trung quốc 
trong quan hệ kinh tế với Mỹ và 
phương Tày. Theo dự kiến của bộ 
thương mại Mỹ, buòn bán giữa Mỹ và 
Trung quốc nắm 1959 sẽ chỉ tăng 
khoảng 7— 10Ã so với nàm 1988. Trong 
khi đó năm 1988 tăng 37X so với năm 
1987 và năm 1987 tăng 20% so với 
năm 1986. Ngày 15-9-1989, quốc hội 
châu Âu thúc giục các nước thành 
viên cộng đồng kinh tế châu Âu gôm 
12 nước hạn chế các quan hệ với 
Trung quốc. Cũng sau vụ Thiên an 
môn, nhiều nước và Ngàn hàng thẻ 
giới đã đỉnh chỉ việc cho - Trung 
quốc vay tiền theo dự định tới 5 tỷ 
đô la. Đồng thời, do số khách du 
lịch giảm đi, Trung quốc có thề mắt 
khoảng 125 tỷ đô la nữa. Hiện nay, 
nhiều công ty kinh doanh Mỹ và nước 
ngoài đang làm ăn với Trung quốc 
_ mưốn rút ra khỏi Trung quốc vì họ 
cho rằng tình hình chính trị Trung 
quốc không ồn định và Trung quốc 
đang gặp những khó khăn vẻ kinh 
tế như thiếu ngoại tệ, sức cho Vvav 
của ngìn hàng giảm sút, v.v, 


Trong khi đó, quan hệ kinh tế: 
giữa Trung quốc với Đông Âu, đặc 
biệt với Liên xô, tiếp tục phát triền. 


Trong cả năm 1988, tỒng kim ngạch 
buôn bản giữa Trung quốc và Liên 
xô là 2,8 tỷ đô la, tăng 30X so với 
năm 1987. Năm 1989 Liên xô mua của 
Trung quốc đÍ mặt hàng tiêu dùng. 


- Trong số này có 30 mặt hàng công 


nghiệp nhẹ như hàng thuộc da, đồ 
dùng gia đình, đô chơi, phích nước: 
và hàng thủ công mỹ nghệ. Trị giá 
hàng tiêu dùng Liên xô đặt mua của 
Trung quốc năm 1989 lên tới 1,2 tỷ 
phrăng Thụy sĩ, tức khoảng 600 triệu 
đô la (1). 


-_ 2— Về cơ cấu hàng xuất khầu 


Trong hơn 10 năm qua, Trung quốc 
có những thay đôi rõ rệt trong cơ cấu 
hàng xuất khầu. Tỷ lệ xuất khẩu hàng 
thành phầm công nghiệp tăng nhanh, 
nhất là những mặt hàng truyền 
thống như: quần áo, giày đép, đồ 
trải giường, đồ chơi trẻ em, dụng cụ 
thê thao, hàng thủ công mỹ nghệ. 
Trong đó, hàng dệt và may mặc 
chiếm vị trí quan trọng nhất, và chủ 
yếu là xuất sang Mỹ, Nhật, Tây Đức, 
Ca-na-da. | 

Xuất khầu đầu mỏ và than tíng, 


- nhanh, chiếm 21,5% tông giả trị xuất 


khầu nhờ tĩng sẵn lượng và mở ròng 
thị trường. Từ 1980 đến 1987 mặt hàng 
xuất khầu này tăng từ 8 lên 27,2 triệu 
tấn. Từ 1980 đến 1987, sẵn lượng than 
xuất khầu tăng từ 5 lên 13.5 triệu 
tấn, 80% mặt bàng này xuất sang Nhật 
và 20% xuất sang ÀÍÿ. 

Nhập khần ngũ cốc giảm từ Tổ 
triệu tấn nănï 1982 xuống 6 triệu tấn 
năm 1985. Nbưng từ năm 1955 mức 
nhập lương thực của Trung quốc lại 
tăng lên. Trung quốc nhập lưỡng 
thực từ Mỹ. Úc, Ga nà đa, Pháp, Tây 
Đức. Trong 6 tháng đầu năm 1983, 


(1 Liên vỏ VÀ Trung quốc thanh toàn với 
nhau qua đồng phrưàng Thụy xỉ 


Trung quốc nhập 517 triệu đô la 
lương thực, gấp đôi mức 240 triệu 
đô la cùng kỳ năm 1988. 

Từ hội nghị toàn quốc bàn về nhập 
khầu kỹ thuật họp vào tháng 4-1985, 
Trung quốc đã nhập kỹ thuật và công 
nghệ của trên 40 nước, trong đó phần 
nhập từ Nhật, Mỹ, Tây Đức. Anh, 
Pháp chiêm trên 705 


Hiên nay, Trung quốc đang từng 
bước thực hiện nhập khầu một số 
loại sản phầm kỹ thuật cao. vốn lớn 
đề chuần bị cho việc xuất khầu trong 
những năm tới những sản phầm như 
máy công cụ chính xác điều khiền từ 
xa, máy phát điện, thiết bị toàn bộ 
loại lớn, ô tô con, sắt thép và hóa 
chất, v.v. Đồng thời, phát triênnhững 
ngành có kỹ thuật cao như: điện tử, 

. tín học. tự động, thông tin quang học, 
hàng không và vủ trụ. sinh học công 
nghệ và siêu dần, v.v 


3 — Về thu hút vốn đầu tư của nước 


ngoài 

Từ 1979 đến tháng 6-1986 số tư bần 
quốc tế được thu hút vào Trunw quốc 
lên tới 24,88 tỷ đô la, trong 'đó số 
đầu tư trực tiếp chiếm 6,69 tỷ đô la, 
số nước ngoài cho vay là 18,19 tỷ đô 
la. Số vốn trực tiếp của tư bản nước 
ngoài đầu tư vào Trung quốc trong 
mấy năm qua đã vượt quá số đầu tư 
trực tiếp vào các nước châu Á khác. 
Sở dĩ như vậy là do nhiều nhân tố, 


trong đó chính sách mở cửa là nhân 


tố quan trọng. 

Các khoản đầu tư và tiền vốn của 
nước ngoài đã tạo điều kiện đề 
Trung quốc khắc phục một phần 
những khó khăn về kinh tế trong 
nước. Nó bồ sung cho tiền vốn đang 
thiêu của Trung quôc. thúc đầy cải 
tiến kỹ thuật ở các nhà may cũ, nâng 
cao trìah đô quản lý kinh doanh, 
trình độ kỹ thuật ở đó 

Lấy Bắc kinh làm một vi dụ. 


Trong 6 tháng đầu năm 1989, Bắc 
“kinh đã phê chuần thành lập 73 xí 


nghiệp công nghiệp bằng vốn của 
nước ngoài, đưa tông số xi nghiệp 
loai này lên 317 xí nghiệp, trong đó 
109 xì nghiệp đã bắt đầu hoạt động. 
Giá trị sản lượng trong 6 tháng đầu 
nàm 1989 đạt 1,35 tỷ nhân dân tệ 
(khoảng 360 triệu đô la), chiếm 5,6% 
giá trị sản lượng công nghiệp thành 
phố. Mấy năm gần đây vốn nước 
ngoài đã được chuyền dần sang đầu 
tư vào các xí nghiệp sản xuất máy 
móc, điện tử, công nghiệp nhẹ, đệt, 
ô tô, thực phầm. 

_ Tuy vậy, việc thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài gặp không ít khó khăn. 
Trước hết là chất lượng thu hút vốn 
đầu tư chưa cao và trong những năm 
đầu còn tập trung vào những ngành 
như du lich, nhà đất, khách sạn và 
công nghiệp nhẹ. Những xí nghiệp do 
tư bản nước ngoài đầu tư phần lớn 
có trình độ kỹ thuật thấp, sử dụng 
nhiều lao động nên chưa đạt mục đích 
thu hút kỹ thuật và kỹ năng quản lý 
tiên tiến. Ngoài ra Trung quốc lại 
thiếu các chuyên gia giỏi đề đăm bảo 
tất cả các quá trình gắn liền với việc 
nhập kỹ thuật và sử dụng do nước 


ngoài. 


Trước tình hình đó, mã số nhà 
nghiên cứu Trung quốc đã đưa ra 
những kiến nghị nhằm cải thiện 
hoàn cảnh đầu tư như: hoàn thiện 
chiến lược phát triền kinh tế đối 
ngoại; cải thiện quản lý giá' cả, 
ngăn chặn"tăng giá ; cải thiện cơ chế 
quản lý tư bản nước ngoài, nâng cae 
hiệu quả quản lý; đề ra chính sách 
thu hút vốn đầu tư của tư bản nước 
ngoài: tăng cường nghiên cứu tồng 
hợp đối với tư bản quốc tế. 

Ngày IlII-10-1986 Quốc vụ v›iện 
Trung quốc đã công bã «Quy định 
về khuyến khich các nhà đầu tư 
nước ngoài? nhằm cải thiện môi 
trường đầu tư, thu hút vốn và kỹ 
thuật nước ngoài tốt hơn, nâng cao 
chất lượng sản phầm, tăng xuất khầu 
thu ngoại tệ, phát triền kinh tế quốc 
dân. 


tử 


Đồng thời, đề giải quyết một phần 
vấn đề cán bộ, Trung quốc mời các 
chuyên gia nước ngoài vào làn việc 
tại Trung quốc với tư cách là người 
quản lý và cử các chuyên gia của 
Trung quốc ra nước ngoài (chủ yếu 


là cac nược không xà hội chủ nghĩa) 


bọc tập, bồ túc, nàng cao trình độ 
quản lý và hành chính. 

Song seng với việc thu hút vốn đầu 
tw của nườc ngoài, Trung quốc cũng 
tăng cường đầu tư ra nước ngoài. 
Hiện nay Trung quôc có hợp doanh 
với 67 nước! nhiều nhất là với Mỹ, 
Nhat, Anh, Hà lan, Bỉ, Tây Đức, Ca- 
na-đa, Ô-xte-rê-li-a. Bra-xin, Ghi-nê, 
Thái-lan, Băng-la-đct, Hồng kông, v.v. 
Trung quốc đã thảo luận việc đầu tư 
với Liên xô, Đông Âu và cả với những 
nước mà Trung quốc không có quan 
hệ ngeạ! giao, trong đó đáng chú ý là 
với Nam Triều tiên. Trong việc đầu 
tự, hợp tác với nước ngoài, Trung 
quốc thường dùng các hình thức: 
các còng ty hữu hạn, các công ty cô 
phần hữu hạn và các công ty hợp 
doanh hợp đồng. Tông cộng, Trung 
quốc đã lập 385 đơn vị hợp doanh ở 
nước ngoài, góp khoảng 1,8 tỷ đô la 
vào các công trình ở nước ngoài, 
phần lén trong số đó được đầu tư 
vào những nước đang phát triền như: 
Ni-giê-ri-a, Ghi-nê, Xẻ-nẻ-gan. Xri 
Lan-ca, Mô-ri-ta-ni, v.v. 

4 — Yè các đặc khu kinh tê và vùng 
kinh tế ven biền 


Quá trình xây dựng các đặc khu 
kinh tế chia làm hai bước. 


— Bước Í (1979-1984) Trung. quốc 
- đầu tư vào 4 đặc khu kinh tế 7 630 
triệu nhân dân tệ, xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật trên một diện tích 
60 km”. Tại đây hình thành hệ thống 
đồng bộ đường giao thông, điện 
nước, hải cảng, sân bay, nhà xưởng, 
cửa hàng, trụ sở và các công trình 
phục vụ. 

~ Bước 2 (từ 1985). Số vốn do 
nwớc ngoài đầu tư vào 4 đặc khu là 


1178 triệu đô la và đã có 900 nhà máy 
đi vào hoạt động. 

Năm (1987 kinh tế ở 4 đặc khu phát 
triền mạnh nhất kề tử khi được thành 
lập. Giá trị sen xuất công nghiệp 
tăng 52.985. đạt 10372 triệu nhân dân 
Lệ; xuất khầu được 1952 triệu đô la 
tăng 90Ã so véi 1986. Riêng đặc khu 
Thâm quyến, trong 11 tháng đầu năm 
1987 có 1.72 triệu khách nước ngoài 
vào tham quan khảo sát. 

Nửa đầu năm 1988 giá trị sản lượng 
công nghiệp của 4 đặc khu đạt 6,6 tỷ 


nhân dân tệ, tăng 4,74 so với cùng 


kỳ năm 1987, trong đó, sản lượng của, 
các xí nghiệp do nước ngoài đầu tư 
chiếm hơn môit nửa. Xuất khầu của á 
đặc khu trong nửa đầu năm 1988 đạt 
1,36 tỷ đô la, bằng 2,36 lần so với 
cùng kỳ năm 1987 

_ Trong việc thực hiện chính sách 
mở cửa, ngoài sự chú trọng vào 
các đặc khu kinh tế. các nhà lãnh 
đạo Trung quốc chủ trương: «Đầy 
mạnh mở cửa với bên ngoài, đầy 
nhanh loại hình kinh tế hướng ra 
ngoài ở khu vực ven biền, tích cực - 
tham gia trao đồi cạnh tranh quốc tế 


lấy sự phồn vinh của kinh tế ven 


biên đè kéo theo toan bộ nền kinh tế 
quốc dân phát triền.. Tích cực phát 
triền liên hợp kinh tế chiều ngang 
giữa vùng ven biền và nội địa, 
chuyên nhượng kỹ thuật, kinh nghiệm 
quản lý và cung cấp nhân tài cho nội 
địa, kéo theo miền Trung và miền. 
Tây phát triền, phát huy hơn nữa 
vai trò cecửa sÖ* của khu vực ven 
biền trong quá trình mở cửa với 
bên ngoài... * (2). 


Khu vực ven biền của Trung quốc 
đang phát triền kinh tế hướng ra nước 
ngoài mà hướng chủ yếu là các thị 
trường khu vực Thái bình dương, Bắc 
Mỹ và Tây Âu. 14 thành phố ven biền 
cùng với 4 đặc khu kinh tế và đảo 
Hải nam tạo thành đải đất tiền duyên 


(2) Lý Bảng : Báo eae tại kỳ hẹp thử nhất 
Quốo hội khoa 7 Trung quốc, mgày 25-3 19388 


RJ 


- 


từ Nam đến Bắc của Trung quốc mở 
cửa ra nước ngoài, Trung quốc hy 
vọng ráảng sau khi mở cửa, khu 
vực nảy có điều kiện thuận lợi 
trong việc thu hút vốn nước ngoài, 
nhập khầu kỹ thuật, tăng nhanh tốc 
độ phát triền kinh tế—kỹ thuật. Trên 
cơ sở đó, chỉ viện và dẫn dắt vùng 
nội địa về các mặt tiếp thu và phồ 
biến kỹ thuật tiên tiến, phồ biến kinh 
nghiệm quản lý, khoa học, thông tin 
kinh tế, bòi dưỡng và cung cấp nhân 
lài, thúc đầy hiện đại hóa ca nước. 


Ngoài việc mở cửa các thành phố 
ven biên, Trungquốc cũng đang thực 
hiện mở cửa các vùng ven sông lớn 
như sòng Dương tử, các vùng ven 
biên giới và ven các trục giao thòng 
chính trong nước. 


Trung quốc còn thu hút vốn và 
ngoại tệ bằng cách tranh thủ vay 
tín dụng và cố gắng sử dụng tín 
dụng có hiệu quá, đồng thời Rìở 
mang ngành du lịch và xuất khâu lao 
động. Năm 1987, ngoài loa kiều còn 
có 27 vạn người Nhật, 31 vạn người 
Mỹ, 8,3 vạn người Anh, 75,7 vạn người 


các nước tư bản khác vào du tịch 
Trung quốc ; nhờ đó, Trung quốc thu: 
được 1,84 tỷ đô là do du lịch so với 
800 triệu đô la năm 1980. Cũng năm 
1987 Trung quốc cử ra nước ngoài 
04 400 cán bộ kỹ thuật và công nhân, 
thu về hơn Í tỷ đô la. Năm 1988 
Trung quốc cử 300 000 người lao động 
ra nước ngoài theo 7164 hợp đồng. 

Tóm lại, theo sự đánh giá của nhiều 
nhà Trung quốc học, trong hơn 10 
năm thực hiện chỉnh sách cải cách, 
mở cửa, Trung quốc đã thu được 
một số thành công. Tuy nhiên trước 
những khó khăn nhiều mặt của nền 
kinh tế Trung quốc hiện nav, những 
thành công đó chưa phát huy được 
tác dụng đáng kề. Mạt khác, trong 
việc mớ cửa, khỏng phải tất cả 
đều tốt đẹp, thuận buôm xuôi gió. 
Theo ý kiến của các nhà lãnh đạo 
Trung quốc thì tác dụng tiêu cực của 
mờ cửa là sự xàm nhập tư tưởng và 
văn hóa Tư sản vào Trung quốc. Và 
giai cấp tư sẵn quốc tế đã lợi dụng 
cơ hội Trung quốc tiến hành cải cách, 
mở cửa đề thực hiện mục đích diễn 
biến hòa bình. 


. Quơø sách báo 
nước ngoài ˆ 


LÊ-NIN CHỐNG SÙNG BÁI LÊ-NIN 


Tạp chỉ Chủ nghĩa xã hội: lý luận và thực tiễn (Liên +ô) số 12-1989 đăng 
bài nhan đề trên của tiến sĩ sử học Đp-ghê-niï Yit-ten-béc đề trả lời một bạn 
đọc ở phương Tâu muốn biết ở Liên xô ngoài lệ sùng bái Xta-lin ra, có lệ sùng 
bái Lê-nin không, bởi 0ì theo bạn đọc đó, nhiều bài đăng trên các tạp chỉ 
` phương Táu đề lộ khá rõ ý muốn khẳng định mầm mống chẽ độ độc đoán 0à lệ 


sùng bái cá nhân đã có ở Liên xô ngau từ hỏi Lê nìn còn sống. Dưới đâu là 


những Ú chính trong bài trả. lời. 


Thời Lê-nin không có đất cho 


chế độ độc đoán và tệ sùng bái cá 


nhân 
Không nên coi « tệ sùng bái cá 
nhân “với « chế độ độc đoan ” là 


một. Tệ sùng bái cá nhân trước hết 
là một hiện tượng thuộc ý thức tập 
thề, còn chế độ độc đoán là thuộc 
tính của một chế độ chính trị nhất 
thiết phải có sự hiện diện của một kẻ 
độc tài. 


. Tệ sùng bái cá nhân và chế độ độc 
đoán có thề cùng tồn tại một lúc, rà 
cũng có thê tôn tại riêng rẻ, có cải 
này không có cái kiỉa.' 


Có thề khẳng định dứt khoát dưới 
t hởi Lê-nin không có chế độ độc đoán. 
Vì sao? Lúc đó nguyên tắc tập thề 
được tuân thủ nghiêm ngặt. Mọi vấn 
đề đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và 
tranh luận sòi nồi; ai cũng có thẻ bị phê 
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phán, kề cả Lê-nin. Nói tóm lại, tự do: 
tư tưởng, mọi ý kiến khác nhau đều 
được tôn trọng. Cả trong các cuộc 
biều quyết cũng vậy, không có sự nhất 
trí. Và mặc dù Lê-nin có uy tín cao, 
quan điềm của Người vẫn thường 
xuyên bị đưa ra tranh cãi; và nhiều 
lần, đề nghị của Người đã bị đa số ủy 
viên trung ương bác bỏ. 


Trong những điều kiện như thế 
này, làm sao có thề khẳng định Lê- 
nin tập trung vào tay mình toàn bộ. 
quyên hành ? Chẳng hạn, khi trả lời 
thư của A. I-óp-phê đồng nhất Lê-nin 
. Trung rơng Đẳng, Lê-nin đã viết: 

. đồng chí sai lầm khi lắp lại (nhiều 
lần) rằng « Ủy ban trung ương là tôi ». 
Chỉ có thê viết như vậy trong một 
trạng thái kích động thần kinh mạnh 
và quá mệt mỗi* (V.I, Lê-nin: Toàn 
tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979,. 
t. 52, tr, 127). - ` 


Còn về việc sùng bái cá nhân Lê-nin ? 
Quả là người đứng đầu chính phủ xô 


viết đầu tiên được nhân dân rất yêu, 


quý và ngay khi Lê-nin còn sống, 
người ta đã có xu hướng suy tôn 
Người. gán cho Người những phầm 
chất siêu phàm. Các tầng lớp nhân 
dân gắn một cách chính đáng tên tuồi 
Lê-nin với thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười năm 1917, với sư nghiệp 
bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng 
đó trong cuộc nội chiến vào những 
năm 1918-1920 và với những thành 
tích đầu tiên của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Báo chí với việc không ngừng đăng 
những bài ca ngợi Lê-nin, những thư 
chào mừng, và cả các nhà lãnh đạo 
Đảng cộng sản và Nhà nước xô viết 
cũng vậy, đã phần nào khuyến khích 
sự tôn sùng ấy. 

Tất nhiên, Lê-nin biết mọi sự việc 
ấy. Lê-nin dứt khoát chống lại mọi ý 
định biến Người thành một thứ đồ thờ. 
Tháng 9 năm 1918, LA-nin đã nói như 
sau tại một cuộc họp của cán bộ lãnh 
.đạo: ® Tôi rất tiếc nhận thấy người 
ta bắt đầu suy tôn cá nhân tôi. Thật 
đáng buồn và có hại. Không lẽ tôi đi 
cấm các hiện tượng như vậy. Mà 
chỉnh các đồng chỉ phải ngắn chặn 
mọi chuyện như vậy ». 


Và đây là điều V  Bôn-trơ Bru-ê- 


vích, một cán bộ lãnh đạo, một nhà 
khoa học và nhà văn, đã nhớ lại: 


“Làm sao đồng chí cớ thề dung thứ 


một chuyện như vậy ? Đồng chi hãy 
xem, — Lê-nin phẫn nò nói, — điều 
người ta đang viết trên báo chí... 
Thật là xấu hồ. Người ta viết những 
điều phi lý về tôi, người ta biến tôi 
thành một thần tượng, một siêu nhân... 
Điều đó gản sát với chủ nghĩa thần 
bí... Cả những tập thê đều muốn, đều 
yêu cầu, đều chúc tôi mạnh khỏe... 
Nếu điều này cứ tiếp tục thì rồi người 
ta sẽ kết thúc bằng việc cầu nguyện 
cho sức khỏe của tôi., Thật kinh 
khủng! Do đâu mà có cái đó ? Chúng 
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lạ đã đấu tranh suốt cả cuộc đời đề 
chống sùng bái cá nhân, chúng tụ từ 
lâu đã thanh toán vấn đề các anh 
hùng, thế mà vấn đề đó lại đang trở 
lại rất nhanh đấy! Thật không thề 
chấp nhận được! Tôi cũng là mệt 
người như mọi người thôi...". 


Xu hướng suy tôn Lê-Rnin biều hiện 
đặc biệt rõ nét nhân kỷ niệm lần thứ 
50 ngày sinh của Người (tháng tư 
năm 1920). Lần này cũng vậy, LA-nin 
kiên quyết chống lại mọi ý định tâng 


_bốc cá nhân minh. Hồi ấy, sau khỉ 


xem xét xong chương trình nghị sự 


_của Đại hội IX của Đảng, oác đại biều 


đề nghị mừng kỷ niệm lầm thứ 3W 
ngày sinh của I®-nia. *Tốt hơn là 
hát Quấc tế ca®, Lê-nin đáp lại Ép- 
ghê-ni Prê-ô-bra-gien-xki, nhà chính 
luận nồi tiếng, người đưa ra đề nghị 
trên. Lê-nin dứt khoát chống lại ý 
định mừng ngày sinh của mình : treng 
khi các đại biều đọc lời chúc mừng, 


Lê-nin đã viết và nhờ chuyền lên. 


đoàn chủ tịch hai mảnh giấy yêu cầu 
thôi ngay việc chúc tụng mình... Nghe 
xong hai đại biều phát biềw, Lê-nin 
rời phòng họp vào phòng làm việc, 
tại đó Người gọi điện thoại cho chỗ 
Llọa phiên họp và chỉ thị phải thôi 


ngay cái trò nịnh hót lố lăng Ấy... 


Vì sae tình hình thay đồi sau 
khi Lê-min mất? 


Nhiều người hôm nay tự hồi thế 
Lê-nin có biết nguy cơ xuất hiện tệ 
sùng bái eá nhân và chế độ độc đeán 
không? Cuối đời, Lê-nin hoàn toàn có 
ý thức về hiềm họa chết người đối 
với chủ nghĩa xã hội: sự tẠp trung 
toàn bộ quyền lực vào tay một người. 
Chính vì vậy Người đã nhấn mạnh 
sự cần thiết không đề Xta-lin làm 
tồng bí thư đẳng. Hơn nữa, Lê-nin 
còn cố làm sao đề đất nước khỏi sa: 
vào chủ nghĩa độc đoán. VÌ vậy, 
Người đã đề nghị nâng số ủy viên 
trung ương lên 50, thậm chí 100 (nghĩa 
là tăng số ủy viên trung ương lên gấp 
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2—4 Tần ) bằng cách đưa vào UBTUƯ 
những công nhân già dặn về chính 
trị, có niềm tin vững chắc và có thể 
đương đầu với những tham vọng độc 
đoán của một số lãnh tụ nào đó. 
Đồng thời, trong những tác phầm 
` cuối cùng:của mình, Lê-nin đã phân 
tích những cách đề cải tiến hoạt động 
của các cơ quan kiềm tra trong đẳng 
và nhà nước xô viết. 


Khi suy nghĩ về người có thề kế 
tục mình và nhận xét về phầm chất 
và nhược điềm của những bạn chiến 
đấu của mình, Lê-nin đã phải nêu 
- lên, chẳng hạn, xu hướng thích ra 
chỉ thị ở Xta-lin và Tơ-rốt-xki. Song, 
chẳng may, Lê-nin đã không có thời 
gian đề xây đựng một hệ thống những 
bảo đảm về mặt pháp lý và quy chế 
đề ngăn ngừa tệ sùng bái cá nhân và 
chế độ độc đoán. 


Iê-nin hiều rằng ở Liên xê cố 
những tiền đề khách quan khiến che 
nền dân chủ xã hội chủ nghia có thề 
bị biến dạng và rơi vào chế đệ độc 
đoán. Đó là: tình trạng xã hội hóa 
còn dở dang, người lao động chưa 
trở thành người cùng làm chủ thật 
sự đối với tư liệu sản xuất; giai cấp 
công nhân và đẳng của nó bị yếu đi 


trong nội chiến; thành phần xã hội. 


của dân cư mà đa số là các tầng lớp 


gia trưởng và tiều tư sản, sẵn sàng. 


trở thành chỗ dựa xã hội cho mội 
chính quyền độc đoán; và sau hết, 
tình trạng lạc hậu về văn hóa và 
những yếu kém về ý thức tập thề 
(sự sùng bái quyền lực do chế độ 
chuyên chế áp đặt bao đời). | 


Tuy nhiên, Lê-nin đã không thường 
xuyên trở lại vấn đề về sự không 
thề dung hợp giữa sùng bái cá nhân 
và dân chủ xã hội chủ nghĩa. bởi vì 
Người coi đó là vấn đề đã được giải 
quyết xong xuôi, hơn nữa, là vấn đề 
đã rõ ràng, khỏi cần chứng mình. 
-Đối với Lê-nin, chế độ độc đoán là 
một điều dị thường chỉ có thề xuất 


hiện khi có sự ngẫu hợp của những 
tình huống cực kỷ xấu 


Sau khi Lê-nin mất (tháng giông 
1934), tình hình bất đầu thay đầi. Nếu 
trong những năm 29, người ta cò%® 


tiếp tục đi sâu nghiên cứu di sản lý 


luận của Lê-nin, đặc biệt là những 
quan niệm của Người về chủ nghĩa 
xã hội, tiếp tục phát triền một số 
luận điềm của Người, nhất là những 
luận điềm liên quan đến chính sách 
kinh tế của đẳng, thì trong những - 
năm 39, người ta đã bắt đầu tham 
dự việc thần thánh hóa các tư tưởng 
của Lê-nin, giải thích các tư tưởng 
đó theo kiều đơn giản hóa quá mức 


do Xta-lin áp đặt. Rốt cuộc là những 


quan điềm của Lê-nin đà bị biến 
thành một loạt những giáo điều và 
câu trích dẫn, và Xta-lin tự dành cho 


mình độc quyền giải thích những 


quan điềm đó. 


Ngoài việc thần thánh hóa học 
thuyết của Lâ-nin, Xta-lin còn cho 
dựng hàng vạn tượng toàn thân và 
bán thân của Lê-nin trên các đường 
phố và quảng trường, tại các hội 
trường nhà máy và học viện, tại các 
phòng làm việc. Chẳng có chút giá 
trị nghệ thuật, hết sức vô vị, nhiều 
tượng đài đó còn được lưu giữ cho 
đến ngày nay 


Trong lễ tang Lê-nin, vợ Người 
là N.Crúp-xkai-a đã phải nói như sau: 
® Tôi tha thiết đề nghị các đồng chí: 
đừng đề nỗi đau buồn biến thành dấu 
hiệu kính trọng bề ngoài đối với cá 
nhân I-lích (Iê-nin. Đừng dựng 
tượng đài ông, đừng lấy tên ông đặt 
cho các cung điện. đừng tồ chức lễ 
lạt linh đình, v.v. Hồi ông còn sống 
điều đó đã làm ông mệt lắm rồi ! Hãy 
nhớ rằng chung quanh còn bao cảnh 
khốn cùng và hỗn độn. Nếu các đồng 
chí muốn tỏ lòng kính trọng Vila-đi- 
mia I-lích, hãy mở các nhà trẻ, các 
vườn trẻ, hãy xây dựng các nhà ở, 
các thư viện, các bệnh viện, các nhà 
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cho người tàn tật, v.v. và nhất là— 
hãy bắt tay vào cụ thề hóa những lời 
của Lê-nin. Nhiều người xô-viết đã 
biết những lời nói ấy. 


- Người ta tự hỏi thế tại sao Xta-lin, 
người mà bản thân khao khát có một 
quyền lực vô hạn, lại ca ngợi Lê-nin ? 
Đại đề, lô gích là như sau: Nếu 
Xta-lin mở một chiến dịch công khai 
tự đề cao mình thì có nguy cơ gây 
ra sự bất bình và những chống đối 
trong dàng và trong nhân dân. Tốt 
hơn là thần thánh hóa Lẻê-nin. điều 
đó sẽ cho phép thần thánh hóa mình 
như người học trò và kế tục trung 
thành duy nhất của Lê-nin. 

Công cuộc cải tô và khả năng 
ngăn ngừa chế độ độc đoán 

Công cuộc cải tồ đã cho phép tầy 
sạch chủ nghĩa Xta-lin khổi đi sẵn tư 
tưởng của l.ẻ-nin, nhất là khỏi quan 
niệm của Lẻ-nin về chủ nghĩa xã hội. 
ĐCS Liên xô không yêu cầu hiều biết 


một cách máy móc: những tư tưởng, 


của Lẻ-nin, mà yêu cầu phát triền 


những tư tưởng ấy căn cứ vào những 
nhu cầu xã hội của thời đại hiện nay. 


Vậy. ngày nay có những bảo đảm đề 
ngăn ngừa chế độ độc đoán không ? 
Theo tôi, chưa. Vắn còn một số người 
nưõi tiếc quá khứ, vẫn còn nghe nói 
cần phải có một “bàn tay sát». Và 
sở đĩ như vậy vì vẫn còn những lực 
lượng muốn lợi dụng những khó 
khăn và sai lầm của công cuộc cải tÔ 
đề thiết lập một * chính quyền mạnh +». 
Đánh giá thấp nguy cơ này là cận thị 
về chính trị. - 

Đề chống lại nguy cơ dó, ĐCS 
Liên xô đang nỗ lực kiên trì đề dầy 
mạnh đân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng 
cao hoạt động xã hội — chính trị của 
quần chúng, làm cho quần chúngJham 
gia các quá trình đân chủ. Công cuộc 
cải tÔ đang làm rung chuyền thật sự 
cái bệ của chế độ độc đoán. Nhưng 
còn phải đập tan cái bệ đó nữa, đề 
không bao giờ còn ai mưu toan đạt 
mình trên đó. c 


NGỌC KHANH lược thuật : 


Qua sách báo nước ngoài 


VÌ VẤN BỈ TẬP TRUNG DÂN CHỦ 


ÊÈ cập vấn đề dân chủ, người 
ta thưởng quan tầm trước tiên 
đến nhân thức của nhân dân 
về đân chủ. 


_ Ở Liên xô, theo một điều tra xã 
hội học gần đây được công. bố trên 
Lạp chí Khoa học xã hội sỐố 1-1989 (Nxb 
khoa học, Mát-xcơ-va) với các cầu 
hỏi: «Bạn hiểu dân chủ là gì??®; 
« Dân chủ biều hiện cụ thẻ ớ những 
uặt nào?*; «Bạn có thê cho biết 
những ví dụ về dân chủ theo kinh 
nghiệm của bạn trong cuộc sống, 
tronp công lác hoặc trong đời sống 
của đất nước ?%*, người tu đã thu 
“được kết quả như sau: 29,125 số người 
được hỏi đã khỏng cho được một 
định nghĩa nào về dân chủ; 52/5 — 
không đưa ra được ví dụ. về những 
biều hiện của đàn chủ. Còn dân chủ 
thì những người được hỏi đã hiều ra 
sao? Phần lớn (312) xem dàn chủ là 
tư đo phát biều ý kiến mà không sợ 
hàu quả ; 13,22 cho rằng dân chủ là 
tir do tr tưởng, tự đo cá nhân và tự 
đo lựa chọn người đại điện; 7% cho 
dân chủ là bình đẳng trong quan hệ 
giữa mọi người; chỉ có 5% coi đân 
chủ là quyền lực của nhân dân. 

“Từ thưc tế trên, người ta cho rằng 
việc khỏi phục các quan niệm của 
chủ nghĩa. Mác — Lê-nin về dân chủ 
xã hội chủ nghĩa là một vấn đề hết 
sức cấp bách ở Liên xô. 

_ Gũng từ thực tế trên, Dngười tà còn 
thấy rõ một trong nhữ## nguyên nhân 
quan trọng dẫn tới các quan điểm 


l_, 
quan 


sai lâm về tập trung dân chủ là do 
thiếu hiệu biết các quan niệm của chủ , 
nghĩa Mác — Lê-nin vẻ vấn đề này.. 
L. Ô-nhi-cốp, cân bộ UBTƯ ĐCS Liên - 
xô, khi trả lời phỏng văn của báo 
Tin tức Mát-xcơ-va (số ra ngày l1ã-10- 
1989), đã phản tích như sau: 

Sự phức tạp của các vấn đề đã sinh 
ra hai quan điềm cực đoan, đối lập 
nhau. 


Một quan điềm được gọi là 
điềm «tập trung thuần túy. 
Những người theo quan điểm này 
không có khả năng đánh giá đúng ý 
nghĩa quyết định của dân chủ hóa đổi 
với cải tô; họ cũng không hiểu rằng 
đàn chủ là một hình thức tồn tại của 
chủ nghĩa xã hội, răng xã hội chúng 
ta không còn con đường nào khác 
ngoài con đường phát huy dân chủ 
đề thoát ra khỏi tỉnh trạng khủng 
hoảng hiện nay. 

Dân chủ hóa đã làm rung chuyền 
đất nước, nó đánh thức sức mạnh 
sáng tạo của nhân đàn, làm nảy. 
sinh những hy vọng lớn lao và mở 
ra một triển vọng. Tuy nhiên, nó 
đồng thời cũng tạo mảnh đất cho 
những lực lượng tiên cực trong các 
làng lớp xã hội, kề cả bọn tội phạm 
hình sự, phát triển. Các lực lượng 
này bắt đầu ngạo nghề sống dựa vào 
các quá trình dân chủ hóa, và đòi khi 
chẳng hề có sự trừng phạt nào đối 
với chúng. Tỉnh hình ấy làm tăng sỐ 
tội phạm, khuyến khích.Lệ sùng bái 
sức mạnh trần trụi... Nhiều người đã 


- 


Š? 


quy kết nguyên nhân trước tiên của. 


tỉnh trạng trên là do dân chủ hóa, và 
họ nói một cách công khai về sự cần 
thiết phải quay trở về với thời. kỷ 
cũ, thời kỷ mà dưới chế độ tập trung 
nghiêm ngặt, tất cả xem ra đều ồn 
định, bình yên và chắc chắn. 


Quan điềm thé hai, đối lập với 


quan điềm trên, được gọi là quan: 


điềm “dân chủ thuần túy”, Nó phủ 
nhận tập trung, gợi lại một cách có 
lý về những năm tháng dân chúng 
phải sống đau khồ dưới chế độ tập 
trung quan liêu của Xta-lin... 


Trình bày quan điềm của mình về 
tập trung dân chủ, L. Ô-nhi-cốp nói : 
« Tôi coi cả bai quan điềm trên đều 


sai lầm, dù rằng tôi hoàn toàn hiều 


được nguyên nhân lo lắng của những 
người có quan điềm đó. Cội nguồn 
sai lầm của họ ở chỗ họ không biết 
những tư tưởng của Lê-nin về tập 
trung dân chủ đối lập trực tiếp với 
chủ nghĩa tập trung của Xta-lin?, 
Đấy cũng chính là lý do vì sae 
M.X Goóc-ba-trốp trong Hội nghị 
tháng 9 UBTƯ Đảng cộng sản Liên xô 
đã nhấn manh tới sự cần thiết phải 
«khôi phục toàn bộ quan niệm của 


Lê-nin về nguyên tắc tập trung dân -ˆ 


chủ? 


Ngày nay, trong những điều kiện 


thực tế của Liên xô, qtập trung ® là 


rất cần thiết. Tuy nhiên, đối với 
phần đông dân chúng. ký ức về 
những nỗi bất hạnh do chế độ « tập 
trung * dưới thời Xta-lin đưa lại, vẫn 
eòn nhức nhối. Vì vậy, vấn đề đặt ra 
là phải có một sự bảo đảm như thế 
nào đó đề «tập trung? không phục 
vụ cho cai ác. Theo L  Ô-nhi-cốp: 
« sự bảo đảm chính là dên chỗ, là tập 
trung dân chủ. Sự tập trung sẽ không 
nguy hiềm nếu được xây dựng trên 
eơ sở dân chủ và công khai. Nếu tỉnh 
hình buộc phải tăng cường tập truag, 
thì đềng thời phải có cơ chế bảo đầm 
tập trung không bị lạm dụng. Nếu các 
biện pháp tăng cường tập trung được 
bàn luận và lý giải một cách công 
khai, nếu quyết định được thông qua 
bởi tập thề và bằng biều quyết có ký 
tên mọi thành viên tập thề ở dưới, 
vâ cuối cùng, nếu quan điềm của 
thiều số phát biều phản đối sự gia 
tăng tập trung được công bố công 
khai, thì như vậy, tập trung sẽ không 
eòn nguy hiềm mà là cần thiết. 
Không có « tập trung”, vị tất Đẳng có 
thề đứng ở vị trí tiên phong chính 
trị eẳa xã hội trơng những diều kiện 
eáeh mạng của công cuộc cải tô ®, 


PHƯƠNG CHÂU lược thuật 
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TIÍ TÂM BAN 


PIÍP BÌNH TRUM ƯỨNE SIM 
FÍMf tẢW VIỆT ME đIÚI VÌ 


ỘI nghị lần thứ tám 
Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa VŨ 
đã họp từ ngày 12 
đến ngày 27-3-1990, tại Hà nội. 
Đồng chí Tông Bí thư Nguyễn 
Văn Linh đã phát biều ý kiến 
khai mạc và bế mạc hội nghị. 


I = VỀ TÌNH HÌNH QUỐC TẾ HIỆN 
NAY, Hội nghị Trung ương nhận 
định rằng nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa đang lâm vào cuộc khủng 
hoảng toàn diện và nghiêm trọng 
nhất từ trước tới nay. Cuộc 
khủng hoàng này đang tác động 


tiêu cực tới phong trào cách 
mạng thế giới. Các thế lực để 
quốc và phản động đang triệt 
đề khai thác những khó khăn 
của các nước xã hội chủ nghĩa đề 
tăng cường can thiệp, phá hoại, 
thực hiện diễn biến hòa bình ˆ 
nhằm xóa bỏ các nước xã hội 
chủ nghĩa. 

Nhìn chung, chủ nghĩa xã hội 
đang ở giai đoạn khó khăn, thứ - 
thách gay go. Cuộc đấu tranh đề 
bảo vệ và phát triền chủ nghĩa 
xã.hội đang diễn ra quyết liệt. 
Nhưng chúng ta tin tưởng rằng 
chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ 


l 


M 


vượt qua được thử thách, từng 
bước khắc phục khó khăn, tiếp 
tục tiến lên Cuộc đấu tranh của 
nhàn dân thế giới vì hòa: bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội trước mắt tuy gặp 
nhiều khó khăn, song chắc chắn 
sẽ tiếp tục phát triền, không thế 
lực nào có thê ngăn cần được. 
Đó là quy luật của lịch sử. 


VỀ TÌM HÌNH TRONG NƯỚC, 
Hội nghị Trung ương nhất trí 
kháng định rằng, hơn ba năm 
qua, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đại biêu toàn quốc lần thứ 
VI của Đảng, Đảng và Nhà nước 
ta đã đề ra những chủ trương 
đỏi mới về: điều chỉnh cơ cấu 
kinh tế, phát triền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, xóa bỏ cơ 
chế bao cấp, chuyền mạnh sang 
hạch toán kinh đoanh xã hội chủ 
ngàïa, mở rộng quan hệ kinh tế 
đõi ngoại, cùng một số đồi mới 
trong quản lý kinh tế vĩ mô về 


kẻ hoạch hóa, về phân phối lưu, 


thông và tài chính — tiền tệ, điều 
chỉnh chiến lược bão vệ Tô quốc, 


tăng cường bào vệ an ninh trật tự, 


thực hiện tỏòt hơn dân chủ trong 
Đảng và trong xã hội, bước đầu 


` đôi mới phương thức lãnh đạo 


của Đảng, hoạt động của các cơ 
quan dân cử, sự quản lý của Nhà 
nước và hoạt động của các đoàn 


thề; ĐÃ THU ĐƯỢC NHỮNG KẾT, 


QUÁ BƯỚC ĐẦU QUAN TRỌNG, 
CHÚNG TỎ ĐƯỜNG LỐI ĐỒI MỚI 
VÀ BƯỚC ĐI CỦA CHÚNG TA LÀ 
ĐÚNG ĐẮN. 


2 


-HOẢÄNG KINH TẾ — XÃ HỘI. 


Tuy nhiên, chúng ta còn không 
¡ít khó khăn trở ngại. ĐẠT NƯỚC 
CHUA RA KHỔI CUỘC KHỦNG 
Hơn 
nữa, trong quá trinh đôi mới sẽ 
còn phát sinh những mâu thuẫn 
mới đòi hỏi chúng ta phải nhạy 
bén phát hiện và hết sức tỉnh 


táo đề khắc phục kịp thời. 


Qua cuộc khủng hoảng của các 
nước xã hội chủ nghĩa và thực 
tiễn công cuộc đôi mới của nước 
ta thời gian qua, chúng ta rút ra 
được những điều quan trọng : đề 


"bảo đảm cho sự nghiệp cách 


mạnø nước ta tiếp tục tiến lên, 
Đảnz phải tích cực đồi mới, nâng 
cao trình độ lãnh đạo và sức 
chiến đấu của mình, luôn luôn 
gắn bó chặt chẽ với nhân dân. 
Đảng phải lãnh đạo công cuộc 
đổi mới với bản lĩnh chính trị 
vững vàng, luôn luôn nắm vững 
bản chãt cách mạng, khoa học 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
thực tiễn của dất nước, có tỉnh 
thần độc lập, tự chủ, có quan 
diễm, phương pháp, bước đi 
đúng trong công cuộc đổi mới, 
luôn luôn nắm vững mục tiêu đi 
lên chủ nghĩa xã hội; chống 
những khuynh hướng cực đoan, 
nóng vội, báo thủ trì trệ, giáo 
điều, nhất là những khuynh 
hướng cơ hội, mị dân, xa rời chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, phủ nhận 
thành tựu cách mạng. 


Hội nghị Trung ương nhấn 


mạnh rằng NHIỆM VỤ CỦA TOÀN 
ĐẲNG, TOÀN DÂN TA LÚC NÀY LÀ 


PHẨI ĐẦY MẠNH TOÀN DIỆN SỰ 
NGHIỆP. ĐỒI MỚI theo Nghị quyết 
Đại hội VI của Đẳng và các nghị 
quyết của Ban chấp hành trung 
ương, Bộ chính trị, củng cố và 
phát triên những thắng lợi đã 
đạt được, kiên quyết khắc phục 
những khuyết điềm và nhược 
điềm, kịp thời giải quyết những 
văn đề cấp bách, làm cho 


_ ˆ ^ˆ ` kd . 
còng cuộc xây dựng và bảo vỆ 


chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
ta ngày càng phù hợp với quy 
luật khách quan và hoàn cảnh 
thực tế của đất nước, phát huy 
ngày càng đầy đủ tính ưu việt 
của chế độ. | 


Đề thực hiện nhiệm vụ nêu 
trên. phải luôn luôn @IỮ VỮNG 
SỰ ỒN DỊNH VỀ CHÍ*%H TRỊ, KINH 
TẾ VÀ XÃ HỘI, TRƯỚC HẾT LÀ 
_ÔN ĐỊNH VỀ CHÍNH TRỊ. Có ồn 
định vẻ chính trị mới có điều 
kiện ôn định và phát triền kinh 
tế, xã hội, từng .bước giảm bớt 
khó khăn và cải thiện đời sống 
nhân dân, tạo điều kiện đề thực 
hiện thắng lợi công cuộc đồi 
mới. Đó là điều mà mỗi công 
dân, mỗi đảng viên cần nhận 
thức rõ đề gánh lấy trách nhiệm 


trong tình hình vô cùng sôi động . 


và phức tạp hiện nay. 


Trong khi tiếp tục thực hiện 
những nhiệm vụ chính trị mà 
các nghị quyết của Đẳng và Nhà 
nước đã xác định, trước hết cần 
tập trung thực hiện tốt các nhiệm 
vụ cấp bách là : tăng cường công 
tác chính trị tư tưởng, làm cho 


cân bộ, đẳug viên, nhân đân, vắc 
chiến sĩ trong lực lượng vũ trang 
hiều rõ tình hình, thấu suốt 
những nhận định và chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Đổi mới và tăng cường 
sự lãnh đạo của Đẳng. nâng cao 
bàn lĩnh chính trị và tính tiên 
phong của Đảng, giữ vững sự 
đoàn kết thông nhất trong Đẳng, 
trước hết là trong các cấp ủy 
đàng, giữ vững mối liên hệ mật 
thiết giữa Đảng và nhân đân, 
mở rộng dân chủ xã họi chủ 
nghĩa; đó là nhân tô quyết định 
thắng lợi của công cuộc đôi mới 
và toàn bộ sự nghiệp cách mạng, 
Tiếp tục làm chuyến" biến tốt 
tình hình chính trị, kinh tế, xã 
hột, nâng cao cảnh giác, coi trọng - 
hơn nữa công tác quốc phòng 
và an ninh, bảo vệ vững chắc Tô 
quốc, giữ vững an nỉnh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội. Tiếp 
tục mở ;rộng quan hệ đối ngoại, 
tĩng cường đoàn kết quốc tế theó 
đường lối Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng và các nghị quyết của 
Ban chấp hành trùng ương và 
Bộ chính trị. 


Công cuộc đồi mới của nhân 
dân ta có những thuận lợi mới 
nhưng cũng đang đứng trước 


nhiều thử thách mới. Đẳng ta và 


nhân dân ta có đầy đủ quyết tâm 
và nghị lực, tài năng và trí tuệ, 
vượt qua mọi khé khăn, từng 
hước xây dựng cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc, làm cho nước ta trở 
thành nước xã hội chủ nghĩa 
giàu mạnh. 


2 — Hội nghị lần thứ tám Ban 
chấp hành trung ương Đảng 
(khóa VI) đã thảo luận vấn đề 
tăng cường mối quan hệ giữa 
Đẳng và dân. Hội nghị hoan 
nghênh và đánh giá cao sự đóng 
góp ý kiến rất phong phú, sâu 
sắc và nhiệt tỉnh của các cấp, 
các ngành, các đoàn thê và toàn 
thề nhân dân vào bẳn Đề cương 
Hội nghị Trung ương tám. Điều 
đó thề hiện tỉnh thần trách 
nhiệm, ý thức làm chủ của nhân 
dân, lỏng tin cậy của nhân dân 
đối với Đảng, mong Đảng đôi 
mới sự lãnh đạo, đưa đất nước 
_ tiến lên. Hội nghị lần thứ tâm 
Ban chấp hành trung ương Đẳng 
(khóa VỊ) đã tiếp thụ nhiều ý 
kiến xây dựng của nhân dân, 
trong đó có việc chỉnh đốn Đẳng, 
xây dựng tô chức Đảng trong 
sạch vững mạnh. Hội nghị đã ra 
Nghị quyết « VỀ TĂNG CƯỜNG 
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ DÂN, 
PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA 
NHÂN DÂN, ĐÂY MẠNH CÔNG CUỘC 
. ĐÔI MỚI». Toàn văn Nghị quyết 
sẽ được công bố. 


3 — Tại Hội nghị lần thứ tám 
Ban chấp hành trung ương Đẳng 
(khóa VD, tập thề Bộ chính trị, 
Ban bí thư và tửng đồng chỉ Ủy 
viên Bộ chính trị, Bi thư Trung 
ương Đảng đã TIẾN HÀNH TỰ 
PHÊ BÌNH QUA HƠN BA NĂM 
LANH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT ĐẠI HỘI VI CỦA ĐẲNG, 
Toàn thề các đồng chí Ủy viên 


Trung ương Đẳng đã góp ý kiếu 
phê ‹bình Bộ chính trị, Ban bi 
thư và từng đồng chí Ủy viên 
Bộ chính trị, Bí thư Trung ương 
Đẳng. Việc Bộ chính trị và Ban” 
bí thư tự phê bình và Trung 
ương góp ý kiến phê bình Bộ 
chính trị, Ban bí thư được tiến 
hành một cách nghiêm túc, đân 
chủ, thẳng thắn, chân thành và 
thân ái, với tỉnh thần trách nhiệm 
và xây dựng, đã góp phần tăng 
cường sự đoàn kết nhất trí trons 
{rung ương. 

Bộ chính trị, Ban bí thư đã 


hứa với Trung ương tiếp tục phái 


huy mạnh mẽ hơn nữa những ưu 
điềm đã có, kiên quyết sửa chữa 
các khuyết điềm của tập thê 
cũng. như của từng cá nhân đề 
xứng đáng với lòng mong đợi và 
sự tin cậy của Ban chấp hành 
trung ương. của toàn Đảng và 
toàn dân ta. 

4 — Hội nghị lần thứ tám Ban 
chấp hành trung ương Đảng 
(khóa VI) đã quyết định cách 
chức Ủy viên Bộ chính trị, Bi 
thư Trung ương, Ủy viên Ban 
chấp hành trung ương Đảng đối 
với đồng chí Trần Xuân Bách, vì 
đã vi phạm nghiêm trọng nguyên 
tắc tô chức và kỷ luật của Đảng, 
gây ra nhiều hậu quả xấu- 

ø — Hội nghị Trung ương tám 
cũng đã quyết định TRIỆU TẬP 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOẢN QUỐC LẦN 
THỨ VII CỦA ĐẢNG VÀO QUÝ II 
NĂM 1991. | 


Kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh Chủ tịch Wồ Chí Minh 
(19-5-1890 — 19-5-1990) 


Biến những tư tưởng cao cả cửa 
thủ tịch Hồ Chí Minh thành hiện thực 
$inh động trong cuộc sống hôm nay ˆ 


NGUYÊN VĂN LĨNH 


nà | Tồng bí thư BCHTU ĐCS Việt nam 


~ 


HỦ tịch Hồ Chí Minh vĩnh 
biệt chúng ta và các bạn quốc 
tế thấm- thoắt đã 21 năm. 
Nhưng những cống hiến của 
Người đối với nhân dân và dân tộc 
Việt nam sẽ đời đời sống mãi. 

Hồ Chí Minh luôn luôn là linh hồn 
và biều tượng cuộc đấu tranh của 
những người cộng sản và nhân . dân 
Việt nam. Người đã đích thân mở ra 
nhiều bước ngoặt quan trọng của cuộc 
-cách mạng Việt nam. Sau bước ngoặt 
thành lập Đảng cộng sản Việt nam 
năm 1930 là bước ngoặt thứ hai chuần 
bị cho thắng lợi của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám. Năm 1941, sau 30 năm 
hoạt động ở nước ngoài, Người đã 
về hẳn trong nước, triệu tập Hội 
nghị Trung ương, đưa ra quyết định 
chuyền hướng chiến lược — cương 
lĩnh chuần bị tồng khởi nghĩa giải 
phóng dân tộc. Ngày 19 tháng 5 năm 
1911, tại hội nghị nói trên, Người 
nhận định: chủ nghĩa phát xít sẽ 
phát động chiến tranh chống Liên xô 
và thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến 
tranh này nhất định thuộc về chủ 


© 


" 


N , 


"ghTa xã hội. Đảng cộng sản Việt nam 
Phải đoàn kết mọi lực lượng yêu 
nước và dân chủ lập thành Mặt trận 
dân tộc thống nhất, tiến hành đấu 
tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, 
chống phát xít Nhật— Pháp, chuần bị 
đón thời cơ khi Liên xô thắng lợi, thì 
nồi dậy giành chính quyền trong cả 

nước Người Việt nam đã biết làm - 
chiến tranh và khởi nghĩa chống xâm 
lược từ mấy nghìn năm. Nhưng lần 
này, có kinh nghiệm của Công xã 
Pa-ri, của Cách mạng 1905 và 1917 ở 
nước Nga, những cuộc đấu tranh vũ 
trang và khởi nghĩa của người Việt 
nam có nội dung, hình thức, phong 
cách mới. Đó là sự vùng dậy của một 
nhân dân, một dân tộc nô lệ đề giành 
lấy quyền làm chủ dưới sự lãnh 
đạo của đảng mácxít — lêninnit chân 
chinh— Đảng cộng sản Việt nam. Cách 
mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng 
của hàng triệu quần chúng bị áp bức 
vũ trang bằng gậy tre và dáo mác, 


(®#) Trên cơ sở. bài viết cho Nhà xuất bản 
Chính trị—Liên xô 


cung nó, lật đồ chính quyẻn do chủ 
nghĩa quân phiệt Nhật bản dựng lên 
và lật đồ ngai vàng của hoàng đã, 
Quản chúng cách mạng tự tÖ chức ra 
chính quyên nhà nước của mình, sáng 
tạo kỷ nguyên mới của đất nước 


Sau khi được thành lập, nhà nước 
công nông Việt nam hại phải lần lượt 
đương đầu với nhiều cuộc chiến 
tranh xâm lược mới. Chủ tịch Hồ CÁ¡ 
Minh và Đảng ta phải tô chức và 
lãnh đạo các cuộc kháng chiến ấy. 
Quản chúng nhân dân là lực lượng 
chiến đấu eơ bản, các lực lượng vũ 
trang và cả những người chỉ huy 
cũng từ các lực lượng chiến đấu của 
quần chúng mà ra. Tất_ cả các cuộc 
kháng chiến này đều bắt đầu -từ 
những lực lượng vũ trang ở làng xã, 
đường phố, kê cả đàn ông, đàn bà, 
người già và trẻ em. Khi mở đầu cuộc 
kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ kêu 
gọi dong bào: *“Chúng ta muốn hòa 
bình, chúng ta phải nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, 
thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng 
quyết tâm cướp nước ta một lân 
nữa ! Không! Chúng ta thà hy sinh 
tất cả chứ nhất định không chịu mắt 
nước, nhất định khôngkchịu làm nô 
lệ. Chúng ta phải đứng lén Bất kỷ 


đàn òng, đàn bà, bất kỳ người 
giả, người trẻ, không chia tôn 


giáo, đẳng phái, dân tộc, Hé là người 
Việt nam thì phải đứng lên đánh thực 
dàn Pháp đề cứu TÔ quốc. Ai có súng 
dùng súng, ai có gươm đùng gươm, 
không có gươm thị dùng cuốc, thuông, 
đàYy ĐỌC %, 

Quyết tầm của nhàn dân Việt nam 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
được thê hiện mình mẽ trong lời kẻu 
gọi của Chủ tịch Hồ Chí Xinh : °Giỏn- 
xơn và bè lũ phải biết rằng chúng 
có thẻ đưa nửa triệu quân, một triệu 
quân hoặc nhiều hơn nữa đề đầy 
mạnh chiến tranh xâm lược ở miền 
Nam Việt nam. Chúng có thề dùng 
hàng nghin mấy bay, tăng cường 


đảnh phá miền Bác. Nhưng chúng 
quyết khỏng thề lay chuyền được chí 
Rhí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu 
nước của nhân đân Việt nam anh 
hùng. Chúng càng hung hăng thì Lọi 
ác của chúng càng thêm nặng. Chiến 
tranh có thể Réo dải năm năm. mười 
năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa, 
Hà nội, Hải phòng và một số thành 
phố, xí nghiệp có thề bị tàn phá, song 
nhân dàn Việt nam quyết không sợ ! 
Không có gì quý hơn độc lập, tự đo. 
Đến ngày thắng lợi, nhận dân ta sẽ 
xây đựng lại đất nước ta đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn, 


Hô Chí Minh là một chiến sĩ cách 
mạng đàn Lọc và quốc tế, một lãnh tụ 
cách mạng kiều mới, lê nin nít, từ 
đội ngũ những người nô lệ bị áp bức 
mà ra và chiẻn đầu vì sự nghiệp giải 
phóng của những người nô lệ, những 


đản tóc nỏ lệ. Suốt đời mình, từ lúc 
tự đi tìm đường cứu nước, trong 


những năm hoạt động bí mẠt ở nước - 
ngoài và ở trong nước, đến khi là 
người đứng dàu mọt chính đẳng, một 
nhà nước cách mạng, Người đều giữ 
phong cách giàn dđị, khiêm tốn, hòa 
minh với mọi người, tôn trọng tập 
thề, quần chúng và những nguyên tắc, 
sinh hoạt của Đảng. Người thích 
nhường vị trí dừng đầu cho người 
khác và chỉ chấp nhận giữ vị trí đứng 
đầu khi tập thê bắt buộc, và Người 
tìm mọi cách chỉa sẻ quyền hành cho 
các động chỉ khác, tôn trọng và giúp 
đỡ họ. Trong còng việc lãnh đạo, 
Người thường chú ý nghe hết ý kiến 
của các động chỉ khác, rất ít khi sử 
đụng tiếng nói cuoi củng như mọi 
quyên phủ quvết. Người thích trò 
chuyện riêng, rắt thân ái, bình đẳng 
với từng người, và nêu ra với họ nhiều 

câu hỏi và nghe những càu trả lời 
của họ. 


Đối với mọi người, cân bộ, công 
nhàn, thanh niên, phụ nữ, người già, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp xúc thân 
mật như anh em, bạn bè, không thích 


sự xưng hô bằng chức tước, chỉ muốn 
những người it tuôi hơn mình gọi 


bằng Bác (vừa nghĩa là bác vừa nghĩa 


là anh, tùy theo tuồi tác). Cả nước 
đều gọi Người là Bác liồ. Trên hai 
mươáả năm hoạt động bí mật, phải chịu 
dựng mọi gian khô, thiếu thốn, hai 
lần bị địch bắt giam, đây - ải hết sức 
đã man, nhiều khi bị bệnh nặng,' gần 
cái chết, Người vẫn lạc quan, giữ 


trọn tâm hồn trong sáng của một. 


người cách mạng. Cuộc sống thường 
ngày của Người trong suốt cuộc đời 
không hề thay đồi : dậy rất sớm, làm 
việc khỏng mệt mỗi cho đến đêm 
khuya. Khi công việc chung đã làm 
xong, thì đọc và viết, viết báo, làm 
thơ, viết thự cho cán bộ và những 
người dân thường Người rất thích 
gặp gỡ, chuyện trò với các bạn quốc 
tế, thích nói chuyện bằng ngôn ngữ 
của họ, tự mình viết thư trả lời thanh 


niên các nước, 


Chủ tịch liöò Chí Minh không thịch 
những quần áo sang trọng vì thấy 
nhân dân mình còn nghèo, nhiều 
người ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ 
ấm. Người chỉ thích ở và làm việc ở 
một ngôi nhà nhổ sơ sài như chính 
nơi ở của cha mẹ khi xưa. 


Là một nhà đạo đức học lớn của 
Việt nam, từ những bài giảng đầu 
tiên dạy lớp người cộng sản đầu tiên 
những năm 1920 cho đến những năm 
cuối đời mình và trong lời Di chúc, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh luỏn luôn dạy. 


những người cộng sản chúng ta về 
đạo đức cách mạng và chính Người 
đã nêu một. tấm gương lớn. Những 
người đã hoạt động lâu năm trong 
Đảng cộng sản càng ngày càng hiều, 
thấm hơn vấn đề phầm chất, đạo đức 
và phong cách.của những người cách 
mạng có quan hệ sâu xa như thế nào 
đối với sự nghiệp cách mạng và uy 
tín của chủ nghĩa công sản trước 
quần chéáng. Nhờ đến với chủ nghĩa 
Lê-nin, Hồ Chí Minh đã tìm được con 
đường giải phóng dân tộc mình. 


¬ 


Cũng như Ngô Quyền năm 936 lãnh. 


đạo nhân dân Việt nam chiến đấu 
thắng lợi, vĩnh viễn chấm dứt ách 
thống trị trên một nghìn năm của các 
thế lực phong kiến phương Bắc, Hồ 
Chí Minh lãnh đạo cuộc chiến đấu 
thắng lợi, chấm dứt ách thống trị trên 
một trăm nắm của các thế lực đế 
quốc chủ nghĩa, mở ra kỷ nguyên độc 
lập, tự do của Việt nam. Nguồn gốc 
sâu xa của thắng lợi vĩ đại ấy, như 
Bác Hồ thường dạy bảo chúng ta, là, 
học thuyết cách mạng bách chiến bách 
thắng của thời đại chúng ta — chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân 
của chủ nghĩa quốc tế vô sản trong 
sáng. Người đã chỉ ra sự cản thiết 
phải đoàn kết giữa phong trào công 
nhân và phong trào giải phóng dàn 
tộc. Chống lại bất kỷ một biều hiện 
nào của chủ nghĩa đàn tộc hẹp hòi, 
Người luôn phân biệt giữa chủ nghĩa 
đế quốc Pháp và nhân dân Pháp, 
giữa chủ nghĩa đế quốc Mỹ và nhàn 
dân Mỹ, và chính Người đã luôn đấu 
tranh cho tình hữu nghị và đoàn kết 
giữa các dân tộc. Người thường nói : 
« Bốn phương vô san đều là anh cm ®. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao 
Cách mạng Tháng Mười Nựa và học 
thuyết của Lê-nin. Người viết: 
®Giỏng như mặt trời chói lọi, Cách 
mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp 
năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng 


triệu người bị áp bức, bóc lót trên 


trải đắt. Trong lịch sử loài người 
chưa từng có cuộc cách inạng nào có 
ý nghĩa to lớn và sàu xa như thế ®. 
Người viết tiếp: *®Mối tình gắn bó 
và lòng biết ơn của nhân:dân Việt 
nam đối với Cách mạng Tháng Mười 
vẻ vang, đối với Lê-nin vĩ đại và đối 
với nhân dân Liên xô là vò cùng 
sâu sắc ®, - 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần 
đến Liên xô trong những năm' hoạt 
động cách mạng. Trên cương vị 
người đứng đầu Đẳng và Nhà nước 


7? 


“Việt nam, Người đã đi thăm tất cả 
-các nước cộng hòa của Liên bang xô 


viết. Và trong Di chúc của mình,. 


Người dự định sau ngày thắng lợi sẽ 
-đi thấm Liên xô đề cám ơn sự giúp 
-đỡ của niân dân Liên xộ anh em. 

Là nhà hoạt động cách mạng từng 
trải, hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hiều những khó khăn xuất hiện 
giữa các đẳng và nhà nước không sao 
tránh khỏi nhưng chỉ là tạm thời và 
Người tin tưởng các đẳng cộng sẵn 
và các nước xã hội chủ nghĩa sẽ bình 
thường hóa q :an hệ và thắt chặt tình 
hữu nghị và sự họp tác. _ 

~Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà 
-cách mạng kiều lê nin nít vĩ đại. Cuộc 
“đời, sự nghiệp và đạo đức cách mang 
cao cả của Ngườởi mãi mãi chiếu sáng 
-eon đường đi tới của các thế hệ 
người Việt nam trong công cuộc xây 
dựng xã hội mới phồn vinh và hạnh 
phúc. 

Kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hơn lúc 
nào hết, những người cộng sản Việt 
nam hãy sát cánh cùng toàn thề nhân 

-dân nguyện ra sức thực hiện thắng 
lợi những tư tưởng lớn và lập trường 
cách mạng kiên định của Người. 
Đảng cộng sản Việt nam quyết tâm 
lãnh đạo phân dân Việt nam xây 
dựng thành công chủ. nghĩa xã hội, 
-quyết tâm đưa sự nghiệp đồi mới 
đất nước tới thắng lợi, không vì 
những khó khăn tạm thời trước mắt 
mà xa rời mục tiêu cao cả ấy. Một 
mặt, chúng ta phải nắm vững chuyên 
chính vò sản, đập tan mọi âm mưu, 
thủ đoạn của các thế lực đế quốc phản 
động câu kết với kẻ thù trong nước 
phá hoại thành quả của cách mạng về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
gieo rắc thuyết đa nguyên chính 'trị 
và tự dohóa tư sản ở nước ta nhằm 
đưa đất nưóc đi chệch khỏi con đường 
xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và toàn 
đăng, toàn dàn ta đã lựa chọn. Mặt 
khác, chúng ta phải phát huy cao độ 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đối với 


§ 


giai cấp công nhân, nông dân lao 
động và trí thức cách mạng nhằm phát 
huy tiềm năng vật chất và tỉnh thần 
của họ trong việc khắc phục những 
khó khăn trước mắt, từng bước xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
Đó là chủ nghĩa xã hội chân chính 
dựa trên các nguyên tắc của chủ nghĩa 
Mác—Lâ-nin. 

Về mặt quốc tế, chúng ta chủ 
trương xây dựng khối đoàn kết chặt 
chẽ trên tỉnh thần quốc tế xã hội chả 
nghĩa với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác. Mặc dù các nước anh 
em xây dựng chủ nghĩa xã hội với 
những nội dung, hình thức và bước 
đi không hoàn toàn giống nhau xuất 
phát từ những đặc điềm kinh tế, xã 
hội của mỗi nước, mặc đủ giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa đang tồn tại 
một số ý kiến khác nhau về những 
vấn đề nhất định, nhưng điều đó 
không gây cản trở việc tăng cường 
khối đoàn kết của những người cùng 
chung lý tưởng cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghha. 
Tình đoàn kết chiến đấu đó lúc này 
lại càng cần thiết hơn bạo giờ hết. 
Chú ý rằng, hiện nay một số thế lực 
đế quốc chủ nghĩa bằng nhiều thủ 
đoạn tỉnh vi và xảo quyệt đang ra sức 
gây chia rẽ giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa, làm rối loạn và suy yếu từng 
nước xã hội chủ nghĩa đề thực hiện 
âm mưu diễn biến hòa bình, thay đềi 
chế độ chính trị —xã hội của các nước 
này. Trước tình hình đó, chúng ta 
càng phải đề cao cảnh giác, tạng 
cưởng hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, 
tiến hành gặp gỡ, trao đồi ý kien 
thường xuyên đề không ngừng củng 
cố khối đoàn kết giữa các nước xă 
hội chủ nghĩa. : 

Chúng ta nhiệt Hệt hưởng ứng 
phong trào bao vệ hòa bình, chống 
chiến tranh hạt nhân hủy diệt loài 
người cũng như đòi cắt giảm vũ khi 
thông thường. Bằng việc làm cụ thề, 


(Xem tiếp trang 20) 


Tính biện chứng lrong 
tư tưởng quên sự củd 
“Chủ tịch Hồ Chí Minh 


Ý luận và thực tiễn quân sự 
Hồ .Chíi Minh là một chỉnh thề 
thống nhất giữa lý tưởng 
cách mạng giải phóng Tô quốc, 
giành và giữ nền độc lập dân tộc, 
bảo vệ quyền tự do và xây dựng 
hạnh phúc của nhân dân với tư tưởng 
nhân dân, tư tưởng tiến công kiên 


Lỗ 


quyết, mưu lược và vận dụng phép 


biện chứng duy vật Mác — Lê-nin 
trong tư duy cũng như hành động. 
Đó là mối quan hệ giữa nhân sinh 
quan, thế giới quan và phương pháp 
luận trong sự nghiệp của một lãnh 
tụ cách mạng. Ở đấy ý chí và khoa 
học hòa quyện nhuần nhuyễn, làm 
cơ sở cho những sáng tạo to lớn. 


Tư tưởng quân sự của Hồ Chỉ Minh 
thề hiện trong nhận định, đánh giá 
đúng bản chất, chiến lược và sách 
lược của kẻ thù; nhận biết, phân 
tích đúng mâu thuẫn, tìm cách phân 
hóa và cô lập kẻ thù và hảng ngũ kẻ 
thù; biết tập hợp đồng minh bè bạn 
đề tăng thêm sức mạnh của mình. 

Điều quan trọng nữa trong tư 
tưởng quãn sự Hồ Chí Minh là định 
ra chiến lược, sách lược đúng rồi 
biết đoàn kết toàn dân chiến đấu đạt 
cho được những mục tiêu chiến lược 
và sách lược đó. 


HOÀNG MINH THẢO * 


~- 


\ 


Nghiên cứu toàn diện tư tưởng 


quân sự Hồ Chí Minh là một công 


trình lớn, đòi hỏi công phu. Ở đây, 


“chúng tôi chỉ xin nêu mấy suy nghĩ: 


về tính biện chứng trong tư tưởng. 
quân sự của Người. 


_1 — Kế thừa với tỉnh thần sáng tạo 
và đề sáng tạo 


Sáng tạo và kế thửa là một biều 


hiện căn bản của tính biện chứng: 


duy vật trong tư tưởng quân sự 
Hồ Chí Minh. 


Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh: 
chống ngoại xâm đề tồn tại và phát 
triền, nhân dân ta còn giữ lại bao 
truyền thống quân sự quý báu. Dòng 
máu kiên cường, bất khuất của dân 
tộc chảy mãi từ thế hệ này qua thế 
hệ khác. Đến thế hệ Hồ Chí Minh, 
tỉnh hoa truyền thống được phát 
triền tới đỉnh cao và đã giành được 
thắng lợi huy hoàng trong khởi nghĩa 
và chiến tranh giải phóng. 

Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi là 
những người đã tông kết lịch sử và 


. đã vận dụng tư tưởng nhân dân, tư 


tưởng tiến công và cả phép biện 
chứng trong quân sự. Tuy các ông có 


W Giáo sư, Thượng tướng 


+ 


thấy sức mạnh của nhân dàn, nhưng 
vì ý thức giai cấp hạn chế nên không 


thề huy động được hết sức mạnh của, 


nbìn đân và không tê chức được 


chặt chẽ sức mạnh đó. Song dù sao, 


những tư tưởng đó đã bát đầu tiếp 
cận được những nguyên lý hiện đại. 

Ở Hồ Chí Minh điều này thề hiện 
rõ rệt hơn nhiều. Hồ Chí Xinh là 
người công sản, là lãnh tụ đẳng cộng 
sản, toàn tàm toàn ý đấu tranh vì 
lợi ích của nhân dàn, thấy sức mạnh 
lhực sự là ở nhàn đân; coi quần 
chúng là người làm nên lịch sử. 
Hò Chí Minh không ban phát ân huệ 
cho nhân đàn. Tín tưởng vững chíc 
vào sức mạnh cúa nhận dân. sức 
mạnh của chính nghĩa, Người nÓi: 
“Bất kỳ đàn ông, dàn bà, bất kỷ 
người già, người trẻ. không chia tồn 
giảo, đăng phái, đân tộc. Hệ là người 
Việt uam thì phải đứng lén dánh 
thực dàn Pháp dề cứu Tỏ quốc. Ai 
có súng dùng súng, ái có gươm dùng 
gươm. không có gươm thì dùng cuốc, 
thuông. gậy gộc. Ai cũng phải ra sức 
chống thực dàn Pháp cứu nước » (1). 


Về tỉnh thần và ý chí chiến đấu, 
Hò Chí Minh cũng kế thừa truyền 
thống đân tộc và phát triền lên mội 
bước mới. 


Một nước nhỏ muốn đánh thắng 
một nước lớn phải lấv tính thần và 
ý chí làm nhân tố nên tạng đề từng 
bước xây dựng và phát huy sức mạnh 
vật chất. 


Trăn Hưng Đạo từng cỏ vũ tỉnh 
thân, ý chí, quyết tàm chiến đấu 
chống giặc ngoại xâm của nhân dàn 
bằng ® Hịch tướng sỉ». Nguyễn Trãi 
cũng làm như vậv trong suốt quá 
trình chống giặc ngoại xâm ở thế 
kỹ 15, mà thắng lợi đã được tông 
kết trong «Binh Ngò đại cáo ® nöi 
tiếng. 


Hỏ Chí Àlinh đã giáo dục, động 
viên quản dân ta bàng lời kêu gọi 
“ang đày núi sông : 
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® Không có gì quý hơn độc lập tự 
đo », và * thà hy sinh tất cả chứ nhất 
định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nỏ lệ s. 

Về quan điểm biện chứng trong 
lãnh đạo chiến tranh thì ở Hồ Chí Minh 
đã thê hiện sự kế thừa và sáng tạo 
rõ rệt. Nếu Trần Hưng Đạo biết e« lày 
ngắn trị dài *, Nguyễn Trãi biết « lấy 
yếu chống mạnh». thì Hồ Chí Xinh 
vào học thuyết Alác ~ Lẻ-nins 
nảm được quy luật vận động của 
xã hội, của đau tranh vũ trang, phát 
hiện mâu thuẫn và giải quvẻt màu 
thuận trong đấu tranh. 

Hồ Chí Minh nói: « một tốt có lúc 
mạnh hơn hai xe » và “châu chấu có 
lúc đá được voi". Điều đó eó căn cứ 
khoa học và dược thực tế chứng 
mình. Â& 

Các cuộc chiến tranh thời kỷ phong 
kiến. ta chỉ thưa đối phương về mặt 
số lượng, còn trình độ kỹ thuật, trang 
bị vũ khi thì tương đương nhau. vì 


-‹hai bên đều ở trong xã hội nòng 
nghiệp. Còn các cuộc chiến tranh 


vừa qua, thì sự khác nhau giữa hai 
bên về số lượng và chất Hrợng vũ 
khí, trang bị là rất lớn: ta là một 
nước nòng nghiệp lạc hậu, cóon dịch 
là nước công nghiệp hiện đại vào 
bậc nhất thể giới. Cho nên giai quyết 
mâu thuẫn này chính là nét đặc sắc 
trong quá trình sáng tạo tự tưởng 
quản sự của Hỗ Chí Minh. 


2 — Năng động chủ quan trong việc 
giải quyết mâu thuẫn của quân sự 

Tính biện chứng trong tư tưởng 
quân sự của Hồ Chí Minh còn biều 
hiện rõ rệt ở mối quan hệ giữa khách 
quan và chủ quan, cụ thê là ở việc 
vận dụng các quy luật phô biến về 
phát triền xã hội nói chung và về 
khởi nghĩa và chiến tranh etch mạng 
nói riêng đề giải quyế' oắc vấn đề 
quàn sự phù hợp với điều kiện lịch 


(1) Hồ Chí Minh : Tuycn tập, Nxb Sự thái, 
Hà nội, 1980, t. 1, tr, 403 


sử của Việt nam; ở việc nắm vững 
tính đặc thủ, phát huy: cao độ tính 
năng dộng chủ quan làm chuyền hóa 
so sánh lực lượng giữa ta và dịch. 
giải quyết màu thuận-lứn nhất trong 
“Chiến tranh là ít phải địch nhiều, 
nhỏ phải đănh lớn, thỏ sơ dương đầu 
với hiện đại... Từ đó vạch ra đường 
lối chiến tranh toàn dàn. toàn diện, 
lầu dài; 
lên chiến tranh chinh quy v.v. 

Nắm vững quy luật chuyên hóa và 
vận động trong mâu thuản, chúng ta 
đã coi trọng tiêu diệt dịch từng bộ 
phận. thắng lợi từng phần; kết hợp 
chiến tranh du kích với chiến tranh 
chính quy: vừa đánh vừa đàm, tạo 
thời cơ để tiến lên giành thắng lợi 
quyết định v.v. : 

Quá trình phát hiện mâu thuẫn và 
giải quyct màu thuần trong chiến 
tranh đề giành thắng lợi là biêu hiện 
tập trung tài năng và trí tuệ quân 
sự của liò Chi Minh. 


Tạo sức mạnh và ¬ hóa sức 
mạnh trong đấu tranh là một vấn đề 
căn bản của quân sự, là quy luật 
khách quan chỉ phối thành bại của 
đấu tranh. Song vấn đề có ý nghĩa 
quyết định là tạo sức mạnh như thế 
nào và chuyền hóa sức mạnh như thế 
nào. Trong tỉnh hình phải lấy nhỏ 
đánh lớn, lấy ít địch nhiều thì đó là 
vấn đề đặc biệt quan trọng, đòi hỏi 


phải có quyết tàm lớn và tính sáng 


-tạo cao. 


2 

Trước hết, phương pháp xem xét, 
đánh giá sức mạnh quàn sự của mỗi 
bên ta, địch của Hồ Chí Minh là 
không dừng lại ở những biều hiện 
bề ngoài, phiến diện, mà xem xét, 
đánh giá nó dựa vào các yếu tố bản 
chất, trong các mối quan hệ tồng 


- thê của nó. 


Hồ Chí Minh coi các mối quan hệ 
chính trị và quân sự, tính thần và 
vật chất, chất lượng và số lượng, 
bên trong và bên ngoài, eon người và 
vũ khí là những mối quan hệ căn 


từ chiến tranh du kích tiến 


bản. Trong đó Người cho rằng chỉnh 
trị, tính thần, con người, chất lượng 
là những yếu tố gốc; giữa chủ quan 
và khách quan thì nhàn tố chủ quan 
là quyết định, nhưng chủ quan cũng 
không thê vượt quả các điều nu 
khách quan. Ở đây l]ồ Chí Minh coi 
chính trị, tỉnh thân là yếu:tố quan 
trọng hàng đâu, tạo nên sức Tạnh 
vật chất to lớn. 


Yếu tố chính trị tỉnh thần được 
biều hiện ở mục đích đấu tranh, mục 
đích chiến đấu. Đấu tranh vì mục 
đích chính nghĩa hay phi nghĩa là 
vấn đề mấu chốt, là cơ sở cho việc ` 
tạo nên sức mạnh và phát triền sức 
mạnh quân sự. Người nói: «Ta chỉ 
giữ gìn non sông, đất nước của ta, 
chỉ chiến đấu cho quyền thống nhất 
và độc lập của Tỏ quốc. Còn thực 
dân phản động Pháp thì mong ăn 
cướp nước ta, mong bắt dân ta làm 
nô lệ. Vậy ta là chỉnh, địch là tà. 
Chính nhất định thẳng tà » 2). 


® Chính », « tà » đó mới là cơ sở của 
sức mạnh. Muốn tạo thành sức mạnh 
thực tế thì đảng lãnh đạo phải có 
đường lỗi đúng, chiến lược đúng và 
chính sách đúng nhằm tập hợp, tô 
chức lực lượng và chỉ đạo đấu tranh 
phù hợp với khả nàng chủ quan và 
quy luật khách quan. Chính trị, tỉnh 
thần mà giải quyết tót, sẽ làm cho 
cac yếu tố khác phát huy cao độ tác 
dụng của nó, khắc phục mầu thuần, 
nhược điềm về phía ta: Đường lỗi 
chiến lược, chính sách quản sự của 
ta còn nhằm làm cho các màu thuẫn 
phía dịch ngày càng tăng lên trong 
quá trình giao tranh với ta. Mặc dù 
vậy, nếu trong đâu tranh ta không 
có quyết tâm cao, không đánh đúng 
và đánh trúng. thì những mâu thuẫn 
ấy không những không phát triền, 
mà kẻ địch còn có thê tạm thời hòa 
hoãn, khắc phục đề chống ta, vì 


(2) Sách đã dẫn, tr..418 
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-chúng cũng có sự năng động chủ: 


quan nhất định. Hồ Chí Minh đã chỉ 
ra: Dù địch thua đến 99Ã nó 
-eũng rán sức cắn lại » (3). 


Có thề nói, chính đu biết vận dụng 
các quy luật chung đồng thời vận 
. dụng hệ thống quy luật đặc thủ của 
khởi nghĩa và chiến tranh ở Việt nam, 
phù hợp với điều kiện nhỏ đánh lớn, 
ít địch nhiều, mà ta đã đề ra những 
_ giải pháp chiến lược như khởi nghĩa 
toàn dân ; khởi nghĩa từng phần tiến 
lên tông khởi nghĩa ; toàn dân kháng 
.chiến; kháng chiến toàn điện ; đánh 
lâu dài đồng thời tranh thủ sự giúp 
.-đỡ của các nước anh em và quân đội 
anh em, sự đồng tình ủng hộ của cả 
loài người tiến bộ; xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân đân gồm ba thứ 
quân ; kết hợp đấu tranh chính trị với 
-đấu tranh vũ trang; kết hợp chiến 
tranh du kích với chiến tranh chính 
quy ; tiến công địch trên cả ba vùng 
chiến lược ; ba mũi giáp công v.v. 


Những giải pháp đó đã làm cho 
-sức mạnh của ta ngày càng phát triền, 
mâu thuẫn bên trong của địch ngày 
.ceàng gay gắt, sức mạnh của địch ngày 
-eàng suy giảm; tạo nên sự chuyền 
hóa ngày càng có lợi cho ta, dẫn tới 
thời điềm ta tạo được sức mạnh lớn 
hơn địch và thắng địch bằng đòn 
- quyết định. 


Đường lối đúng, chiến lược đúng, 
chính sách đúng kết hợp với quyết 
tâm cao, đoàn kết chặt chẽ, đó là các 
nhân tố nỗ lực chủ quan. Không có 


-sự nỗ lực chủ quan như vậy thì không: 


thề phát huy được tác dụng của quy 
luật và điều kiện khách quan, không 
thể tạo thành sức mạnh trong đấu 
tranh. Người nói : *#Ta sẽ tranh được 
tháng lợi cuối cùng. Đó. là vì ta có 
chính nghĩa, vì quân ta đũng cảm, dân 
ta đại đoàn kết và quật cường, vì ta 
được nhân dân Pháp và phe dân chủ 
thế giới ủnỡ hộ. Mà cũng chính vi 
chiến lược ta đúng» (4) là như vậy. 


\ 


_ 


: 

Tính biện chứng trong việc tạo sức 
mạnh và chuyền hóa sức mạnh ta, 
địch của Hồ Chí Minh còn được thề 
hiện ở sự vận dụng mối quan hệ giữa 
lực — thế — thời. Lực là sức mạnh của 
lực lượng. Thế là tồng thề các điều 
kiện, xu thế, trạng thái, hoàn cảnh 
lịch sử khách quan mà lực vận động. 
Thời là thời cơ, thời điềm của quá 
trình đấu tranh. Sự vận dụng đúng 
đắn mối quan hệ đó tạo cho ta nhiều 
điều kiện thuận lợi nï.ất đề hành động 
đạt hiệu quả cao. 

Với một lực nhất định, vận động 
trong một điều kiện nhất định, ở một 
thời điềm nhất định, nếu biết vận dụng 
tốt thì sẽ phát huy được sức mạnh và 
tác dụng lớn hơn-lực đó nhiều lần. 
Điều đó đã được Hồ Chí Minh tổng 
kết một cách hình tượng : * Lạc nước, 
hai xe đành bỏ phí. Gặp thời một tốt 
cũng thành công» @). 


Trong kháng chiến chống Pháp, 
Người nói : * [Lực lượng ta và địch so 
le nhiều như thế, cho nên lúc đó có 
người cho rằng cuộc kháng chiến của 
ta là «châu chấu đấu voi ®. 


_* Chỉ nhìn về vật chất, chỉ nhìn ở 
hiện trạng, chỉ lấy con mắt hẹp hòi 
mà xem, thì như thế thật. Vi đề chống 
máy bay và đại bác của địch, lúc đó 
ta phải dùng gậy tầm vông. Nhưng 
Đăng ta theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
chúng ta không những nhìn vào hiện 
tại, mà còn nhìn vào tương lai, chúng 
ta tin chắc vào tỉnh thần và lực lượng 
của quần chúng, của dân tộc. Cho nên 
chúng ta quả quyết trả lời những 
người lừng chừng và bỉ quan kia 
rằng: Nay tuy châu chấu đá voi. 
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra ® (6). 

Đề hành động đúng quy luật, giảnh 
thắng lợi sát hợp với điều kiện hoàn 


(3) Sách đã đẫn, tr. 398 
(4) Sách đã dẫn, tr. 474 
(5) Sách đã dắn, tr. 310 
(6) Sách đã dắn, tr. 47€ 


cảnh chủ quan, khách quan, trong chỉ 
đạo quân sự. Hồ Chí Minh đã nêu rõ : 
* Khuyết điềm nữa là ehủ lực, bộ đội địa 
Phương và du kích đồu muốn đánh to; 
ăn to; thiếu nghiên cứu hiều rõ tình 
hình khả năng ta và địch một cách 
tỉ mỉ đề định mục đích và cách đánh 
"thích hợp. Nên khi thực hành mắc 
nhiều khuyết điềm. Bất kỳ ở đâu phải 
chắc chắn thắng thì mới đánh, còn 
lúc nào chưa chắc thì không nên đánh, 
nhất là mình lại nằm trong vòng vây 
„ của địch » (7). 


3 — Không có quân sự đơn thuần, nó 
vận động gắn liền với các mặt hoạt 
động khác .. 

Đặt quân sự trong mối quan hệ 
tồng thề, thống nhất và toàn diện với 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hỏa, tư tưởng v.v. đồng thời đặt các 
mối quan hệ đó trong từng thời điềm 
lịch sử cụ thề, trong từng hoàn cảnh 
và điều kiện cụ thề đề giải quyết các 
vấn đề quân sự, đó cũng là nét tiêu 
biều của tính biện chứng trong tư 
tưởng quân sự Hồ Chí Minh. - 

Hồ Chí Minh không khi nào đặt 
quân sự tách rời với các mặt, các lĩnh 
vực khác ; không sa vào quân sự đơn 
thuần mặc dù lĩnh vực quân sự có 
nhiều nét đặc thù. Người đã nhìn thấu 
mối quan hệ biện chứng giữa các lĩnh 
vực đó với nhau, và luôn luôn giáo 
dục quân đội giải quyết tốt mối quan 
hệ đó. 

Hồ Chí Minh nói : « Bạ đội chủ lực, 
bộ đội địa phương và du kích không 
nên chỉ biết đánh. Biết đánh là cái tốt, 
nhưng chỉ biết đánh mà coi nhẹ chính 
trị, kinh tế, tuyên truyền giáo dục 


nhân dân tức là chỉ biết có một mặt, 


vì đánh không thề tách rời được với 
chính trị và kinh tế. Nếu chỉ biết 
đánh mà không nghĩ đến kinh tế thì 
khi hết gạo sẽ không đánh được » (8), 
và Người đã phê phán những cán bộ 
chỉ biết một mặt : « Cán bộ quân sự chỉ 
biết quân sự, cán bộ chính quyền chỉ 
biết chính quyền, cán bộ Đảng chỉ biết 


Đảng, như thế chẳng khác gì người 
đứng một chân. Cán bộ chỉ biết một 
mặt là có hại, không vững, vì các mặt 
Quân, Dân, Chính, Đảng kết hợp lại 
thành một khối, thiểu một mặt thị 
không mạnh, không hoàn toàn... ® (9), 

Đặt quân sự trong mối quan hệ tồng 
thề, toàn diện, và xuất phát từ tỉnh 
hình cụ thề thì vừa tránh được bệnh 
cục bộ địa phương, vừa tránh được 
bệnh quan liêu. « Địa phương thấy 
hẹp, chỉ thấy cái cây mà không thấy 
cả cái rừng; chỉ thấy một mà không 


- thấy mười, cho nên eó một công việc 


mà địa phương cho là thành công, 
nhưng đem ghép với tình hình chung 
thì lại là thất bại ® (10). Những bệnh 
đó có trong quân sự thì rất tác hại. 


Người luôn coi mối quan hệ chính - 
trị với quân sự là mối quan hệ chủ 
chốt, Người nói : * Quân sự mà không 
có chính trị như cây không có gốc, - 
vô dụng lại có hại ® (11). Trong chỉ 
đạo thực tiễn, Người luôn luôn nhìn 
nhận các mỗi quan hệ đó trong sự 
vận động của chúng: lủc này, hoàn 
cảnh này thì quân sự nồi lên, lúc khác 
hoàn cảnh khác thì mặt khác lại nồi 
lên vị tri chủ yếu. Người nói : « Phải 
nêu ra những việc chính, nắm lấy đó 
mà làm » (12). Trong thời kỷ đầu cuộc 
kháng chiến chống Pháp, Người kêu 
gọi: phải «diệt giặc đói khồ ; diệt giặc 
dốt nát; tiêu diệt ngoại xAm». Đến 
giai đoạn sau thì Người nhấn mạnh: 
“Đầy tới quân sự, kháng chiến trên 
hết, quân sự trên hết. Mọi việc phải 
nhằm vào điềm làm cho kháng chiến 


(Xem tiếp trang 30) 


(7) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Nxb Sự thẠIt, 
Hà nội, 1986, tập 6, tr. 294, 

(8) (9) Hồ Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1980, tập 1, tr. 520 

(10) Sách đã dẫn, tr. 519, 520 

(11) Hồ Chi Minh : è đấu tranh sũ trang 
tả lực lượng sũ trang nhân đán, Nxb QĐND, 
1970, tr, 253 l 

(12) Hồ Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1950, t. 1l, tr. 44d. 
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_ —  _Hò Chi Minhh— Ọ 


nhà văn 


ẤN hỏa, hiều theo nghĩa 
rộng, là toàn bộ những giá 


V 
loài người sứng tạo ra nhằm 


đáp ứng nhu cầu sinh tôn và phát 
triên của mình trong quá trình lịch 
sử. Trên ý nghĩa đó, văn hóa là sự 
- phản ánh mức độ phát triền của toàn 
xã hội cũng như của một cá nhân về 
trình độ sản xuất, khoa học, kỹ thuật. 
triết học, tôn giáo, văn học — nghệ 
thuật, nếp sống, đạo đức, phong tục 
tập quán, v.v. 


F 

Không phải ai hoạt động và sáng 
tạo trong lĩnh vực văn hóa cũng đều 
là nhà văn hóa. Chỉ được thừa nhận 
là nhà văn hóa nếu chủ thê hoạt động 
và sáng tạo đó vươn tới tầm cao của 
tri thức văn hóa, khoa học.... của thời 
đại, đề từ đó sáng tạo ra được những 
giá trị văn hóa đóng góp xứng đáng 
vào sự phát triên phong phú, đa dạng 
của nền văn hóa dân tộc và văn hóa 
nhàn loại, _ 


Vì vậy, lịch sử Việt nam có nhiều 
anh hùng giải phóng dân tọc, nhưng 
không phải ai cũng được công nhận 
là nhà văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã được Hội đồng :UNESCO ra nghị 
quyết ghỉ nhạn là «vị anh hùng giải 
phóng dân tộc của Việt nam và là 
một nhà văn hóa lớn» do những 
“đóng góp quan trọng về giáo dục 
và nghệ thuật, là kết tỉnh truyền 


- 


14 


hóa lớn 


SONG THÀNH * 


thống vần hóa hàng ngàn năm của 
nhân dân Việt nam và những tư 


trị vật chất và tỉnh thần mà ¬>tưởng của Người là hiện thân của 


những khát vọng của các dân tóc 
trong việc khẳng định bản sắc đân 
tộc của mình và tiêu biều cho việc 
thúc đầy sự hiều biết lẫn nhau . 

Nhà văn hóa lớn Hồ Chí Xinh đã 
được khẳng định bằng một sự nghiệp 
văn hóa đồ sộ mà Người đã cổng biến 

-cho đàn tộc và nhân loại. 


1 — Nhà văn hóa Hồ Chí Minh—biều 
tượng hài hòa của tĩnh hea dân tộc và 
trí tuệ thời đại 

Trên con đường học tập.và rèn 
luyện đề trở thành người dẫn đường 
cho đản tóc, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
đã làm giàu trí tuệ của mnình bằng tắt 
cả vốn văn hóa dân chủ, nhàn đạo và 
tiến bộ của loài người đề từ đỉnh cao. 
của tri thức thời đại mà hoại động và 
sáng tạo văn hóa. 

Trước khi ra nước ngoài, ticp xúc 
với văn hóa phương Tây, Nguyễn 
Tất Thành đã được quê hưceng và 
gia đình trang bị cho một vốn văn 
hóa dân tộc và văn hóa phương Đâng 
khá vững vàng, tạo cho anhsmỏt bản 
lĩnh đề tiếp thu có chọn lọc những 
giá trị chân chính của văn hóa nhàn 
loại, đề “hòa mà không đồng ". Trước 


W Viện trưởng Viện Hồ Chí Mình trực 


thuộc Viện Mác—1.¿-nRin 


` 
” 


hết là văn bóa Nghệ tĩnh với truyền 
thống yêu nước, thương nòi, tình 
đồng bào, nghĩa làng xóm, ý chí kiên 
cường, bất khuất và tỉnh thần lạc 
quan.. Sau nữa là văn hóa để đô 
của xứ Huế với lòng nhân Ái, , tịph 


hiện tra sự thanh lịch, VY 
TT núon 


Việt nam nằm ở cửa _.n giáb. 


lưu văn hóa giữa Bắc và Nnlh „Bông 
và Tây, tử khi lập quốc đồđ&iở:tGïÍp 
cửa đón nhận ảnh hưởng của vẤh héh 
DNH HỆ Đông, trước hết là?văw:Rfb 
Ấn độ` và Trung hoa, trong đöt đồi 
bạt là tỉnh thần từ bí, bác ái, thđơtfg 
người... của Phật giáo ; tưiểt UỊỂ 
hành động, tư tưởngồophờAđø' r g3Ÿ† 
nước *®, qua1ww$đ 
việc. đai ed d:ld Mê iRÀ gi (tu ©H§611a 
văn hóa), đề cao đợi đ&ẻi 3ừd: Ø, 
đản fÈầmIr£ đuápngilồền ¡tài n&Ê sĩ 
r&#íc thí) N6YI.o/lb Wão gáb 2iptxrobE 
r£4/43t ¡bốn giản đủ: b2 n hiền 2i thiên 
,\\hÊN5Pla nbẽo 12ợc ao ohấ to @ẳi những 
phhìei tÕ ¡tdh.vewc,dổới ma vàh khến 
.phuraa6. ông okãt¿:(hơpộrW ới rÍtế nọh - 
tũng No ÓauwH Rhnủar đâm: điộci đã 
459ugÈn,NgHờúi môtuHắn:2fBl6 xđà ¡ dự 
dH'¡SéP Kăn,húa/ côrebHôngð£@ đôài 
đ*ñek hệnglịi HĂU. gừöY#b xerrg4oh! @ đủ 
60v IHHồi on: mạnh dNhứ mi trọt 
ko êh trrst gnâp đăunhậ¡p xót :,sởÝ guời 
+) 4bš7pmè6 0gtwời) á+ Đông, cgia mập 
hi0n® #gần của nát. ngớ Ehẻ ò trởi:§lrib 
8£ tá,t£cÒfn sát o@øaiổ birêu đất! nước 
apà !hịrrlikệ nối hồ rÌh gò đbayyÊ na nhưng 
Gộn£s$490¡ e2 nâthndfte nmhình,^bÕïii ví 
chi) tìm được cách diãÑ#:¡tÂ ¡wà lãih 
sinh Liên % những 


th, tản TIỀN hận d9} uụ: 


tế! hệ Lên lln) TP 001218 


"NI k 

1 D., đạo và dân chủ 
phương K tị ghề còn ở trưởng Dục 
thanh, qua tủ sách « tân thư P của cụ 
Nguyễn Thông ở Ngọa du sào, người. 
thanh niên ham học này đã từng làm 
quen với những tư tưởng mới của 
Vòn-te, Pút-xô,. Mông-te-xkiơ... Khi 
xuất dương, anh Nguyễn tìm sang 


.Đ01‡ lôfm, iÐÒ + 5b 
| tụ |: 


wền/(d%4 ng 2HAmi R, - 


⁄ 


lận nườc Mỹ, quê hương của,, bảp 
Tuyên ngôn độc lập nội tiếng, và.đ$ 
khắc sâu vào tâm trí; mì nh : một câu 
nói bất hú: «Tất cả mọi 
sinh ra cớ uyền bình đ; ủng, T1: ạO hóa 
cho họ những quyền, Không ai có thê 

xâm Phm: dướở, Irong nhh ng quyện 
| 'VỤ. có quÿên: được. SỐ TT : quyện lự 
đữ vậ (quyển hữu cầu. lhạa ình phúc } Ỹ 
chí đaủ tí ÁTH cho độp HỆ (ự do, 

Ma! qUyền TỐ ng l củấ ì gưòi là 
'hHữunứ' giá rat án \ bị n củ ae ¿ch Ianø 


IM% kíM diRh Nờú\¿HÐ#nP N VÀ: đả nh 
tøi bà Ì IÒV Tí b of cÝYÊ IOUfq ' 


n1ØMời đèu 


0P a 


1J (l0 0à rÍ2 5&M 
ải PA-ri, ụU tốn cua nước 

'Hìí 1n 15 8H B Tụ: 

IÁP) Ung ; h VN 

>ù f1/› fÍ f1 † 

NW h tát Tạ k| ‹ cua đà Bà l, „81 h 


1 
NỊ TÔI Lên hề GIÓ "điển, KIN. ñha ụ 


¿ h‹ ọa, lọc 


' ị ' l 
VÌ! g.€ Nó n lĩnh. 3Õ n tự] (HN cHa 
thờ ÔỊI TẾ làn 5 MỆ Ụ thú, rH tỷ 914 thÕng 
F ¬ l§ 
' đồ. binh, dị ng HÌN ậ1I € t4 CUỌC 


xã | f1 
Đải lễ Ác Ỷ tại đạn 'J'ÐP D 10g) Ảnh kết 
ñbáiÐ : 'Uaf Ra vi! b, it ỦN, Í VI: và liờp 


tí 
ttht HHrZ#k:: tr f! Mi? iBỆ lít nh HD văn, 
Hè ký VM sớt 3á) di một nền 
tĩờJt+[Xx ấfI sffti TÔ HỆ 13t tử ÒI (rong 
flh tø g:U hư: 3011 y3” eo chíph 


#h thí bịi t0 j3 lỆ Kửn 9B và đản chủ 

01)/187)/1102,0)00))( 0T vành 4] Òộ Pháp. :\nh 
bề tf1{?h g¿l{ ñứ" Lướkhh “Êúa 
lhưbyt› Ï đữnU *M; F: H'VậP dân quyền đẻ 
Ièñ áz9°MI †n l#: tị” sự tực dàn đã phản 
lô ¡ BuOn hằn# 2 ¿ta “trị khứ 
th: „lÐ XU I3 1O} f1 


12 0 Vfi tôn ở VÓ ơ Pháp cũng như - 
Sân Ay1Ê8 j LƯỆTI động tại miền 
Ai 1| DỊP YẾP Nguyễn Ái Quốc 
IyMD, 4/11: Hà TN 
ăt hó .,Phận lạm phong phú và sâu 
ĐC, t êm) VỐI, uyấn hóa và văn học 
rung quốc, "1, cô điền đến hiện đại, 
mà chúng ta có Lhề tìm thấy dấu tích ˆ 
trong Ñgục trung nhật ký cũng như 
trong nhiều áng văn, thơ khác của 
Người. Dù đã trở thành người cộng - 
sản, Nguyễn Ái Quốc vẫn tim hiều 
chủ nghĩa Tam dân của Tôn Dật Tiên 
và tiếp thu từ học thuyết của ông 


lam Tuyên 


quá của 


(1) Paul Mus: eHồ Chỉ Minh, Việt nam, Á 
cháu ®, Nxb Duseuil, Paris, 1971, tr, 159 


1ỗ 


những yếu tố phù hợp với mục tiêu 
trước mắt của. cách mạng giải 
phóng dân tộc Việt nam. 

_ Chính trí tuệ mẫn tiệp, vốn sống 
thực tế phong phủ và vốn văn hóa 
rộng lớn đã dân Nguyễn Ái dit, đi 
vỚi chủ nghĩa xã hội khoa học, din] 
cao và kết tỉnh thành tựu của văn 
_ hóa loài người. Do vậy, con ,đườn 
của Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa 


* , ẻ 
Mác — Lê-nin có những nét đc biệt: 


s/ (Ï) 


Một là,“khác với nhiều trí thứo;tự. 


sản phương Tây, họ đến với triết hạc 
Mác chủ yếu như đến với .một thọc 
thuyết, nhằm giải quyết những V 
đề về bản thề luận và nhận , thức 
luận, nghĩa là vẫn lần quấn, Trọng 
tư duy tư biện chứ không li ĐT 
_ duy hành động, Nguyễn Ái uốc đến 
với chủ nghĩa Mác—Lê-nin ]ã để tìm 
kim chỉ nam cho sự nghiệp “xin 
Khi còn ở nước Anh, anh Nguyễn đã 
tửng biết đến câu châm ngôan,ghị trên 
mộ Các Mác : Các nhà triết, hpp đều 
chỉ nhằm giải thích thế giới: mà quên 
mất rằng chức năng chính của ạ9.jđà 
cải tạo thế giới. Và Người; cũng; đã 
hiều rằng, triết học Mác khống; phải 
là một mớ giáo điều mà là,kịm qhỉ 
nam cho hành động - điều ,mà,Lệcmjp 
vẫn hằng tâm niệm và đi ,theœ, Nới 
tỉnh thần đó, Nguyễn Ái,Quốc ¡đã 
lược bỏ cái vỏ ngoài ngôn từ đề đj 
vào bản chất, nắm lấy những nguyên 
lý cốt lõi, cái kim chỈ nạ „0 B\bi 
_ không đi tìm nhữag kết lUẬn É S 
trong tác phầm của các nhị kinh lột 
mà qua đó rút ra phương pháp 
đề tự mình tìm ra những luận đề và 
phương pháp, vận dụng thích hợp 


v 


Là 


chúng trong từng hoàn cảnh cụ thề - 


Hai là, Nguyễn Ái Quốc tiếp thu chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin không phải chỉ qua 
sách vở mà chủ yếu là từ trong thực 
tiễn đấu tranh tìm đường cứu nước, 
không tiếp thu gián tiếp qua truyền 
thụ mà chủ yếu là trực tiếp với các 
tác phầm của những bậc thầy vĩ đại. 
Trong một lần nói chuyện với nữ văn 


16. 


sĩ người Đức Jhon Stern (2) Bác Hồ 
có kề rằng khi ở Pa-ri, theo lời khuyên 
của Jean Loñguet, Người đã tìm đọc 
Tư bản của Các Mác và sau đó, tiếp 

úc thắng với Luận cương và nhiều 
le phầm khác của Lê-nin, Người đã 
hoàn thiện thế giới quan và trình độ 
đyi:JNên, tàác xí của mình ở Liên xô 


daong (hơi gian từ 6-1925 đến 11-1924, 


tđớ,]à»thời của chính sách kinh tế mới 
Á(ÑE#à,vào lúc mà lý luận về chủ 
drghĩe: xã hội còn chưa bị biến dạng. 
â-nin viết: chủ nghĩa xã hội là chế 
dôhạp tác của những người lao động. 
đư (tảng sày của Lê-nin đã được 
dje@wyÊn ›Ãi,Quốo vai dụng khá nhuần 
buyiễn.:trbngi:e phẩán «ưrờng Cách 
đnộệnhH + (1017) của: dai nặi khí› bàn (Về ác 
th chút kiet tốn TÔ NG) tsoiE (1¡. 7 

ïz ẻm ihii,rẩồ!trê-:trânh nhà: En''Hêh 
đớm/tiề dàm oÀÖ được. hàng GHI ngáh 
míi#! kác (sánh 0/: để tụng nó trệt cách 
hñnh thạo! tong +eiẾtsvĂn,+Iếb bao, 
dành thờ, viết kibh,'v2av.lkHi dhì xuấn 
điện ho một thà! Báo at) sành gội, 
š#hï dpii@ Am: 0tiRH Hwmr Sáo! nh: triệt 
$hi &Etcð' điềnpHường Đông, đguyẽh 
lwŸ› Quỗðc..#4Hồ'0h1 Minh 03 từãi nh 
một lctăng⁄ đườing? tĨĩai v4ấy'cHc rấm 
hụt tận::v& rên Ldyện, viH0 tu 'Húi v ưa 
ấm: fọe,: từng: bé vươn: ®ên: Ahng 
đins cửo sản: trí. tệ! thớt đại, đề tử 
đàmnlêaö đó Tá vận.đụNg và› phát thiền, 
sông thấf› uá: MỒ/:9Óïj :đÓng' gói và6 
ke. tù ng: Ấ'ãwy Í hóg (fhế (biệt thírng- #iâ 
tr j¡ đắc. sấu n đđệm tiền Ấn (YiệEL bat +9 
di Gkí Muidhib (lẽ ð01b (6"ï0 lồn: ⁄ 


ø F ÀE àv : ÚC) tị c4 
DU dế văn pH đà, tài Minh ' vài 
tr Cách lễ đWu + È' sắng tạo văn hóa 


TS 4 chỉ (tế TH PL Minp 
văn thẳng tu EfOát LIỪ Imùi dành 
hiệu văn hóa — nghệ" Phưát mà người 
đời gắn cho mình. Đúng là Người 
không chủ tâm làm nghệ thuật. Nhưng 
cuộc đời cầm bút vì cách mạng của 
Người đã đề lại cho chúng ta một sự 


(2) Jhon Stern : Bác Hồ như chủng tới êê 
Biết, Nxb Thanh niên, Hà nội, 1985, tr. 93 


nghiệp văn hóa “vô cùng trong sáng 
và đẹp đẽ ». “vô cùng cao thượng và 
phong phú » như chỉnh cuộc đời của 
Người. : 

— Điều kỳ diệu là ở Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, người anh hùng giải phóng dân 
tộc vĩ đại đã không lấn át mất nhà 
thơ. Thơ Hồ Chí Minh phần lớn là 
những bài *thơ đuồi giặc », bài nào 
cũng có thề tìm thấy một ý nghĩa 
chính trị nhất định, song không bài 
thơ nào vắng bóng con người. Khát 
vọng tự do, công lý, cơm áo, hòa 


“bình... sự cồ vũ cho cái đẹp và mỗi 


quan hệ nhân văn giữa người với 
người, đó là nội dung chủ yếu làm 
nên thơ lio Chí Minh. Vì vậy, những 
b`¡ thơ ngẫu hứng, sản phầm của một 
thời, trong đó không ít bài đã ra đời 
trong một cảnh ngộ oái oăm, đã trở 
thành «thơ của muôn đời », đã làm 
4 xáo trộn cả tâm hồn nhân loại » bởi 
những giá trị nhân văn cao quý, tỏa 
sáng từ một tâm hồn lớn, một nhân 
cách lớn. 

Thơ Hồ Chí Minh có những bài 
được viết bằng tiếng Việt, có những 
bài viết bằng chữ lián, nhưng dù là 
bài viết đề cô động, tuyên truyền hay 


_đề giao cảm bồn thơ mình với thiên 


nhiên đất nước, cảm hứng chủ đạo 
thơ của Người vẫn là cảm hứng trữ 
tình, là vang vọng của một hồn thơ 
lúc nào cũng trăn trở về vận mệnh 
của dân tộc và đất nước. Vì vậy, thơ 
của Người đi thắng tới mọi tầng lớp 
nhân dân, trở thành * thơ của muôn 
nhà ». Một số bài thơ của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đạt tới trình độ kiệt 
tác, có thê đem so sảnh với thơ Đường, 
thơ Tống, bởi vì ngoài cái gốc là 
tính tỉnh, nó đã vượt qua *khỏi cải 
đỉnh cao nhất của kỹ xảo điêu luyện 
đề trở thành một nghệ thuật hầu như 
tự nhiên 2. 

Là một nhà thơ lớn của dân tộc, 
Hồ Chí Minh đồng thời còn là một 
nhà văn lớn, là người mở đầu và đặt 
nền móng cho nền văn xuôi cách mạng 
của nước ta. Đáng tiếc là những sáng 


tác văn xuôi của Người đến nay vẫn 
chưa được sưu tầm đầy đủ, nhưng 
chúng ta được biết là Người đã tìm 
tòi, thử bút trên nhiều thề loại: tiều 
thuyết du ký, truyện viễn tưởng, thư 
từ, truyện ngắn, truyện ký, kịch, tiều 
phầm, văn chính luận... và ở lĩnh vực 
nảo Người cũng đạt được những 
thành tựu đặc sắc. Điều đáng kinh 
ngạc là với trí tuệ thiên tài và nàng 
khiếu bầm sinh, Người đã đem lại cho 
văn chương cách mạng của ta những 
yếu tố rất mới, rất hiện đại, không 
chỉ so với các nhà nho, các chiến sĩ 


. yêu nước cùng thời. mà cả với chúng 


ta, trong sự đồi mới nền văn học 
hôm nay, mỗi người đều có thề tìm 
thấy trong tấm gương sáng tạo của 
Người những kinh nghiệm, bài học về 
nội dung và hình thức, tư tưởng và 


nghệ thuật, phương pháp và phong. 


cách, ngôn ngữ và thê loại. Với thời 
gian, chúng ta luôn khám phá thêm 
trong văn chương của Bác Hồ những 
giá trị mới. Đó là dấu hiệu chắc chắn 
của một tài năng thực sự lớn. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một 
bậc thầy của báo chí cách mạng Việt 
nam. Ngay tử khi mới bước chân vào 
con đường đấu tranh cách mạng, 
Người đã sớm nhận thấy rằng báo chí 
là một vũ khí sắc bén, một công cụ 
tô chức, tập hợp, giáo dục quần chúng. 
Vì vậy, Người đã khô công học tập, 
rèn luyện và đã trở thành một nhà 
báo xuất sắc. Ngòi bút của Người 
tung hoành trên mặt trận báo chí, 
thức tính các dân tộc bị áp bức, 
truyền bá chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
lên án chủ nghĩa thực dân, chỉ đạo 
phong trào cách mạng ở các nước 
thuộc địa... Những bài báo ngắn gọn 
của Nguyễn Ái Quốc đã làm cho kể 
thù phải run sợ vì sức khuấy đóng 


của nó đối với tâm hồn những người. 


mất nước, những người nô lệ, thôi 


thúc họ phải hành động, phải vùng lên. - 


Sự nghiệp báo chí của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thực là to lớn. Người 
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rất khiêm tốn, không nhận mình là 
nhà thơ, nhà văn, mhà báo. mà chỉ 
nhận mình là người có nhiều duyên 
nợ với báo chí. Chính Người đã sáng 
lập và là linh hồn của nhiều tở bảo 
vỏ sản đầu tiên trong lịch sử báo chí 
của nước ta, trước hết là tờ Lơ Pa- 
rí-a (4-1922) ở Pháp, ròi đến các tờ 
Thanh niên (6-1925), Công mông (Í2- 
1920), Linh Kách mệnh (2-1927) khi 
Người hoạt động ở Trung Quốc, và 
tờ Viêt nam độc lập, gọi tạàt là Việt lập 
(8-1911) khi đã về Cao bằng, Trên bước 
đường hoạt động cách mạng, ở đâu 
Người cũng quan tâm chỉ đạo, cải tiến 
nội dung và hình thức báo chí của 
các tô chức đẳng và quần chúng, nhằm 
phát huy hết vai trò của bảo chí đề 
tuyên truyền, cö động, tô chức và 
dàn dường cho quần chúng đấu tranh. 


Kê từ. bài báo đầu tiêm: Vấn đề 
dân bản xứ (trên báo Luy-ma-ni-tê 


ngày 2-8-1919) đến bài báo cuối cùng :. 


Nâng cao trách nhiệm chăm sốc và 
giáo đạc thiếu niên, nhi đồng (trên báo 
Nhân dân ngày 1-6-1969), Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã có tròn nửa thế kỷ 
hoạt động báo chí, dễ lại cho chúng 
ta sỐ bài báo kỷ lục ít ai có thể vượt 
qua : hơn 1500 bài có ký bút danh, và 
chắc chắn còn hàng trăm bài khác 
-_ nữa đang chờ xác mình, kết luận. 


“Viết cho ai xem, viết đề làm gì, 
viết nhự thế nào » là những lời nhác 
nhở ân cần của Người đối với người 
viết báo. Môi bài Người viết đều nhằm 
một mục đích, hướng vào một đối 
tượng, nên có móL cách viết riêng, 
Văn báo chí của Người rất phong phú 
về hình thức, đa dạng về thê loại, biến 
hóa về kết cấu, mà phong cách, giọng 
điệu,... mi bài, môi vẻ, khòng lặp 
lại. Từ lối viết uyên bác, hàn lâm 
để nói với các chính khách phương 
Tàảy, lối viết hàm súc, ần dụ, ý tại 
ngòi ngoại để nói với các bậc đại 
nho, đến lỗi viết mộc mạc, dàn đã cho 
người còn Ít chữ,... gộp cbung lại đều 
chân thực, giản đị, tự nhiên, hấp dẫn 


l§- 


mà không hào nhoảng, mộc mạc mà 


không sa vào Sự tảm thường. Đó ong 
là những chuần mực về cái đẹp thường 
thấy ở những tài năng lớn. 

Nhà văn hóa lớn liồ Chỉ Minh. rét 
tử phương điện chủ thể sảng tạo còn 
là người đặi nền móng và mô đường 
cho việc vận dụng lý luận và phương 
pháp mác xít vào việc nghiên cửu thea 
hẹc xã hội ở nước Việt nam mới : văn 
học, lịch sử, ngôn ngữ, giáo dục, đạo 
đức, lỗi sống, v.v. Đúng như một 


- giáo sư người Pháp đã nhận xét; các 


nhà khoa học thuộc nhiều lình vực 
khác nhau đều nhận-được ở Người 
những lời chỉ huấn và không một lời 
chỉ bảo nào của Người lại tỏ ra tầm 
thường hoặc thiền cận. 

3 — Nhà văn hóa Đồ Chí Sinh, xét 
từ chủ thề hoạt động và ứng xử văn hóa 
› Ngay sau khi vừa giành được clinh 
quyền về tay nhàn dàn, người anh 
hùng giải phóng dàn Lọc, nhà văn hóa 
lớn lilồ Chí Minh đã kịp thời đưa 
những kế sách. văn hóa vào chiên lược 
phát triền đất nước. ` 

Trong sáu nhiệm vụ cấp bách đẻ ra 


trước phiên họp đầu tiên của Chính 


phủ nước Việt nam mới, sau việc 
chống nạn đói, Người đề nghị mở ngay 
chiến dịch chống nạn dốt. Người nói: 
« Một đân tộc đốt là một đàn tộc vếu %. 
Người coi sự đốt nát cũng là một thứ 
giặc, xem thói quen và những truyen 
thống lạc hậu cũng là một loại kẻ thù. 
Người nói: *Chúng ta có nhiệm vụ 
cấp bách là phải giáo dục lại nhàn 
dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho 
đân tộc chúng ta trở nên một dàn Lọc 
đũng cảm, yêu nước, yêu lao động, 
một dân tộc xứng dáng với nước Việt 
nam độc lập" @). Người đặt ra huy 
hiệu và giải thưởng đề tặng cho c&e 
« chiến sĩ điệt giặc đốt ». Nhờ sự chăm 
lo động viên, cồ vũ của Người, chỉ 
trong một số năm, vừa kháng chiến, 

(3) Hồ Chi Minh : Toàn tạp, Nxb Sự thật, 
Hà nôi, 1984, t. 4, tr. 7 


"vừa kiến quốc, dân tộc Việt nam từ. 
một dân tộc 90% số dân còn mù chữ 
đã dần dần trở thành một dân tộc có 
trình độ văn hóa phát triền, từng bước 
gánh vai, mở mặt với năm châu... 


Củng với cuộc đấu tranh chống nạn 
mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát 
động phong trào đởi sống mới. Tác 
phầm cùng tôn đo Người trực tiếp 
viết một cách vần tắt, rõ ràng, thiết 
thực, đề hiều, chỉ ra từng bước xóa 
bổ cái cũ, cái xấu, xây dựng và phát 
triền những thuần phong mỹ tục mới 
trong nhân đân. Hưởng ứng lời kêu 
gọi của Bác I1iồ, nhân đân ta từ trong 
cuộc vận động đời sống mới đã dần 
đần hình thành những thuần phong 
mỹ tục mới như «rèn luyện thân thề ®, 
€ tăng gia sản xuất, thực bành tiết 
kiệm *, “hù gạo nuôi quân *, « mùa 
đông bình sĩ», đâu cần thanh niên 
có, đâu khó có thanh niên », * phong 
trào thiếu nhỉ Trân Quốc Toản °, « tết 
trồng cày », cngười tốt việc tỐt», v.v. 
ANföi ngành, mỗi giới lại có phong trào 
riêng của mình. Đúng là văn hóa khi 
đi sâu vào quần chúng sẽ tác động 
như một sức mạnh vật chất, biến đồi 
phong hóa, cải tạo con người. 


Phong trào-văn hóa quần chúng do 
Bác Hồ phát động đã tạo ra cái nền 
vững chắc cho sự phát triềp vượt bậc 
của nền văn hóa, nghệ thuật. khoa 
học, giáo dục... nước nhà. Uy tín, đức 
độ toát ra tử nhân cách văn hóa Hồ 
Chí Minh đã có sức cuốn hút kỷ diệu 
các lớp nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, 
nhà khoa học... tiêu biều nhất của 
đất nước, ởi với cách mạng và kháng 
chiến. Người đưa ra khầu hiệu « kháng 
chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng 
chiến *. « Văn hóa — nghệ thuật cũng 
là mÒt mặt trận. Ảnh chị em là chiến 
sĩ trêu mặt trận ấy ». « lö ràng là dàn 
tộc bị áp bức thì 'văn nghệ cũng miất 
tự do. Văn nghệ muốn tự do thi phải 
tham gia cáoh mạng». linh thần đó 
đã sớm được quản triệt trong Ngục 
đang nhật ký khi nhà thơ đề nghị : 


qNay ở trong thơ nên có thép, nhà 
thơ cũng phải biết xung phong ». 
Những ý kiến trên đây của Người đã 
đặt cơ sở cho việc hình thành một lớp 
văn nghệ sĩ, trí thức kiêu mới, những 
nghệ sĩ — chiến sĩ. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm 
đã xác định bản chất, mục tiêu và 
những biện pháp cơ bản đề xây dựng 
nền văn hóa mới của nước nhà. Phát 
biều khai mạc Hội nghị văn hóa toàn 
quốc lần thứ nhất họp tại Hà nội, 
ngày 24-11-1946, Người nói : “Nền vặn 
hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc 
của đồng bảo, của dân tộc làm cơ sở Đ®, 
và định hướng mục tiêu của nó là 
« phải làm thế nào cho quốc dân có 
tỉnh thần vì nước quên mình », « phải 
làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng 
tự chủ, độc lập, tự do *; văn hóa, văn 
nghệ phải « lột cho hết tỉnh thần dân 
tộc ». Đến Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ II của Đẳng (1951), Người nói 
rõ thêm : * Xúc tiến công tác văn hóa 
đề đào tạo con người mới và cản bộ 
mới cho công cuộc kháng chiến kiến 
quốc. Phải triệt đề tây trử mọi đi tích 


-_ thuộc địa và ảnh hưởng nò dịch của 
văn hóa đế quốc. Đồng thời, phá t triền 


những truyền thống tốt đẹp của văn 
hóa đản tộc và hấp thụ những cái mới 
của văn hóa tiến bộ thế giới, đề xây 
dựng một nền văn hỏa Việt nam có, 
tỉnh chất dân tộc, khoa học và đại 
chúng » (4). 


Nhiệm vụ trung tâm của văn hóa 
cách mạng là xây dựng con người 
mới, những con người kiều mẫu. Văn 
hóa, giáo. dục phải chủ động tạo ra 
những con người ấv. Văn nghệ phải 
«miêu tả cho hay, cho chân thật và 
cho hùng hồn... những người mới, việc 
mới, chẳng những đề làm gương mẫu 
cho chúng ta ngày nay mà còn đề giáo 
dục con cháu ta đời sau". Tư tưởng 
của Chủ tịch llồ Chí Minh về chiến 


(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật» 
Hà nội, 1956, t. 6, tc. 3& — 39 
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lược con người được đúc lại trong 
- một luận đề nói tiếng: *€ Vì lợi ích 10 
nắm thi phải trồng cây. vì lợi ích trăm 
năm thi phải trồng người  . 


Con người mới mà xã hội ta phải 
vun trồng, theo Bác Hỗ là con người 
phát triền toàn diện, có cả đức, trí, 
thê, mỹ, có thế ứng xử văn hóa. vừa 
kế thừa truyền thống dân tộc, vừa 
hấp thụ được tỉnh hoa thời đại. Hình 
mẫu của con người đó có thề nhìn 
thấy rõ nét qua thế ứng xử văn hỏa 
của Chủ tịch Iiồ Chí Minh. người Việt 
nam đẹp nhất. Như nhiều người nước 
ngoài đã nhận xét, khó ai có thề thực 
hiện được một phong cách ứng xử hài 
hòa như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người 
vừa là lãnh tụ, vừa là công bộc của 
nhân dân, vừa có uy lực lại vừa có 
sức cuốn hút kỳ lạ: vừa là nhà chính 


trị sáng suết vừa là nhà thơ mẫn cảm; 
khần trương như một chiến sĩ, thanh 
thản như một triết gịa, mềm dẻo mà 
cương nghị, cao cả mà thiết thực, vô 
cùng giản dị mà lại rất mực thanh tao, 
quan tâm cái lớn, không quên cái nhỏ, 
thấy rừng và thấy cả từng ®eâc... Vị 
vậy, không có gì lạ, ta thấy trong mục 
tiêu chính trị tủa con người ấy sự 
thống nhất tuyệt vời giữa độc lập dàn. 
tộc và chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, tự do 
cho dân tộc mình và tự do cho các 
dân tộc khác, cứu bạn là tự cứu mình... 


Tóm lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
kết tỉnh được những giá trị văn hóa 
to lớn, có ý nghĩa toàn nhân loại 
Chính trên ý nghĩa đó Người đã được 
Hội đồng UNESCO thửa nhận là một 
nhà văn hóa lớn. 


BIẾN NHỮNG TƯ TƯỞNG... 
(Tiếp theo trang 8) 


chúng ta ủng hộ xu hướng chuyền từ 
đối đầu sang đối thoại, chuyền từ giải 
quyết xung đột bằng chiến tranh sang 
hợp tác và cùng tồn tại hòa bình giữa 
các nước có chế độ chính trị—-xã hội 
khác nhau. Điều đó không ngăn cắn 
chúng ta tắng cường việc ủng hộ các 
nước đang đấu tranh chống chiến 
tranh xâm lược do một số nước đế 
quốc câu kết với bọn phản động tay 
sai trong các nước này gây ra như Ở 
Num cÌ âu Phi, Trung Cận Đông, Áp- ữa- 
ni-xtan, Trung Mỹ, v.v. Chúng ta luôn 
luôn dành mối thiện cảm sâu sắc và 
sự giúp đỡ trong khả năng của mình 
đói với mọi cuộc đấu tranh của các 
nước trên thế giới nhằm giải phóng 
dân tộc, bảo vệ độc lập và chủ quyền 
của mình, 
Việt nam phối hợp chặÊ chẽ với 
các nước thế giới thứ ba và phong 


Đe›. : 


._“ 


trào không liên kết đấu tranh chống 
bọn đế quốc tiến hành bóc lột thậm 
tệ các nước chậm tiến về kinh tế 
bằng các hỉnh thức như cho vay lãi 
năng, mua Tẻ nguyên vật liệu và nông 
sản phầm, bán đắt hàng công 
nghệ, v.v. Trước sau như một, chúng 
ta kiên trì ủng hộ phong trào của giai 
cấp công nhân, giai cấp nông dân và 
các tầng lớp tiều tư sản, trí thức 
đang đấu tranh chống ách áp bức, 
bóc lột của tư bản độc quyền, vì 
quyền dân sinh, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. 


Làm như vày có nghĩa là chúng ta 
kế thừa một cách trung thành sự 
nghiệp vĩ dại của Chủ tịch Hồ Chi 
Minh và biến những tư tưởng cao cả 
của Người thành hiện thực sinh động 
trơng cuộc sống hôm nay. 


Chủ tịch H Chí Minh với 


sự nghiệp thực 
| nhân 


ỰC tiêu của việc thiết lập, 
củng cố chính quyền nhản 
dân đã được Chủ tịch Hỗ 
.„ — Chí Minh nói rõ như Sau: 
wq Ngøàv nay chúng ta đã xây dựng nên 
nước Việt nam dân chủ cộng “hòa. 
Nhưng nếu nước độc lập mà đàn 
không hưởng hạnh phúc tự do thì 
độc lẬp cũng không có nghĩa TỶ 
gì » (1). 

Vi thế, chính quyền của ta phải là 
chính quyền *của dàn, do dàn, vì 
dân ®. Nói chính quyền «của đân » là 
nói sự xuất phát của quyền lực, chủ 
thề của quyền lực. Quyền lực của 
dàn, tức là «nước lấy dàn làm góc ». 
Đàn không những là những con người 
tạo nên sức mạnh vật chất, làm ra 
của cải, dân ở đây còn có nghĩa là 
còng dân, và sức mạnh của chế độ 
chính là sức mạnh của những con 
người công dân, của ý thức còng dàn. 


Œ đầy, khi nói về nguyên tác toàn 


bộ quyền lực thuộc về nhân dân và. 
quyền lực không thê phản chia, khỏng 
thẻ không bàn về tính giai cấp của 
quyền lực chính trị, quyvẻn lực nhà 
nước. Quyền lực chính trị trong xã 
hội có giai cấp và mâu thuẫn đöi kháng 
không thề không thề hiện trước hết và 
trội hơn hết lợi ích của giai cấp thống. 


hiện quyền lực 
dân ở nước ta 


ĐÀO TRÍ ÚC 


trị. Thế thì tại sao lại có thẻ nói 
đến & toàn bộ quyền lực thuộc về nhắn 
đân?'? Về điều này, Mác đã viết «chỉ 
có vì những quyền chung của xã họi 
thì một giai cấp cá biệt mới có thê 
đòi hỏi thống trị phô biến được s ©). 


“Trong phạm vỉ chế độ dàn chủ tư 
sản, nhất là khi cách mạng từ sán mới 
thắng lợi, giai cấp tư sản trong khủ 
thực hiện quyền lực chính trị của nó, 
cũng phải chấp nhận cái gọi là 
“khuếch tán? (difFusion) quyền lực. 
Và lại trong nội bộ giai cấp tư sản 
cũng có những nhóm lợi ích khác 
nhau, Còn việc thừa nhàn các lợi ích 
của các tầng lớp khác lại là cách 
(hức tốt để duy trì lợi ích và quyền 
lực chính trị của giai cấp tư sản. 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc 
két hợp tính giai cấp và tính nhàn 
dàn của quyền lực chính trị là văn 
đề thuộc về bàn chất, Trước hét, nó 

Kei “ha K H „` ˆ ° _ 
thể hiện ở chỗ lợi ích của giai cấp 


# Tiến sĩ luật học, Viên trưởng Viện nhà 
nước và pháp luật UBKIIXH | 

(1) Hồ Chi Minh : Vìi độc lập tự đo, tì chủ 
nghĩa xế hội, Nxb Sự thật, Hà nội, 1970,tr. 53 

(2) €, Mác—Ph. Ăng-ghen ? Tuyền tập. Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1980, t. Ï, tr, 3Ú 
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công nhân phù hợp về cơ bản với 
lợi ích của các giai cấp và tầng lớp 
lao động khác, do đó nó không cần 
và không thê thực hiện quyền lực 
_ một cách biệt phái. Mặt khác (và đây 
là vấn đề quan trọng hơn), muốn đạt 
được mục đích giai cấp của mình và 
đồng thời là mục tiêu chung của xã 
hội, giai cấp công nhân phải có những 
-' hình thức tồ chức quyền lực đề ghi 
nhận và phản ánh kịp thời, đầy đủ 
lợi ích của các bộ phận khác của 
xã hội đại diện cho những nhu cầu 
khác nhau của sự tiến bộ xã hội. 


Nhưng vấn đề không đơn thuần 
chỉ là sự tăng trưởng về lượng các 
lợi ích xã hội, mà chính là một bước 
phát triền mới về chất nếu chúng ta 
có một phương thức hữu hiệu hài 
hòa các lợi ích khác nhau. Đó là mọt 
cơ chế chính trị năng động, trong đó 


không có tình trạng vếu tố này phải. 


phục tùng yếu tố kia. mà phải là một 
cơ chế phối hợp, thúc đầy lẫn nhau 
trên cơ sở lợi ích và bằng động lực 
lợi ích — lợi ích kinh tế, lợi ích xã 
hội, lợi ích chính trị, v.v. 


Nếu quyền lực của dân? và € vị 
dân ? thề hiện bản chất và mục tiêu 
của chế độ ta thì quyền lực chính trị 
#®“do dân» tự thực hiện, ngoài chức 
năng thê hiện bản chất, còn là đại 
lượng nói lên mức độ phát triền của 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong 
chế độ ta. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi nói về 
Đảng, đã chỉ rõ như sau: «chỉ đoàn 
kết trong Đảng, cách mạng cũng 
không thành công được, còn phải 
đoản kết nhân dân cả nước ®, Và: ÝsSO 
với số nhân dân, thì số đảng viên chỉ 
là tối thiêu, hàng trăm người dàn 
mới có một người đảng viên? (3), 
Quan niệm như vậy, chính là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh rất thảm nhuần 
quan điễm của Lê-nin: “mọt thiểu 
SỐ người, tức là đẳng, không thể thực 
hiện chủ nghĩa xã hội được... Chỉ có 
hàng chục triệu người, khi dã học 
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được cách tự mình thiết lập chủ nghĩa 
xã hội, thì mới thực hiện được chử 
nghĩa xã hội » (4). 


Khi nói đến tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về công tác quần chúng, 
nhiều nhà nghiên cứu chỉ mới dừng 
lại ở khía cạnh ý thức phục vụ quần 
chúng, và do đó, công tác dân vận 
cũng được quan niệm theo hương đó 
là chính, theo các yêu cầu «đi sâu đị 
sát quần chúng”, «lắng nghe*® ý kiến 
quần chúng, *“ tiếp oận?" với quần 
chúng, v.v. Tất nhiên, đó cũng là 
những nội dung rất quan trọng của 
còng tác vận động quần chúng ! Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã phê phán nghiêm 
khắc những ®“ông quan cách mạng ®, 
những vị trên khu. trên tỉnh về địa 
phương kênh kiệu, khệnh khạng 5), 
những ai tưởng cứ viết lên trán chữ 
«cộng sản » là được quần chúng yêu 
mến (6), Người đã chỉ ra những tiêu 
chuần quan trọng đề đánh giá phầm 
chất cách mạng của cán bỏ các cấp là 
sự « liên lạc mạt thiết với dân chúng... 
luòn luôn chú ý đến lợi ích của đàn 
chúng » (7). 


Nhưng có một khía cạnh trong tư 
tưởng của Hồ Chủ tịch về công tác 
dân vàn còn ít được các nhà nghiên 
cứu chú ý tới là tư tưởng về vị tri 
chủ thề đích thực của quần chúng 
nhân dân đếi với chínH quyền, tức là 
tư tưởng về một chính quyền do 
dàn ®. Người nói đến nhân dân với tư 
cách là * chủ nhân ông *của đãi nước, 
của chính quyền, cHảủ thề của các 
quyền công đân do công dân tự thực 
hiện, chứ không phải do ai ban phát 
cho họ, « mở rộng ›Hay «thu hẹp, 


(3) Hồ Chị Minh : Toàm tập, Nxb Sự thật, 
Hà nọi, 1984, t. 4, tr. 456 k 

(4), \.!. Lêznin : Toà tập, Nxb Tiền bộ, Mát. 
veơzva, 1977, t, 36, tr, 68, 

(3) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Ngb Sự 
thất, Hà nội, 1984, t. 4 tì. đổi : 

(6) Nem Sách đã dẫn, -1. Š, tr. ?*á 

(7) Xách đã dán, (| 4á, tr 494 48a, 
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-cho họ. Ngưy tử buồi đầu:-của chế độ 
Việt nam dân chủ cộng hòa. Người đã 
thấy, chính quyền chỉ có thể giữ 
-được bản chất nhân dân, phấn đấu vì 
đân, nếu chính quyền đó do dân tự 
tay mình xây dựng lấy. Như mọi 
người đều biết, cuộc tồng tuyền cử 
đầu tiên ở Việt nam đã được tÖ chức 
chỉ mấy tháng sau khi giành được 
chính quyền và -trong điều kiện khó 
khăn đến mức nào. Nhưng nó đã 
tháng lợi rực rỡ. Bác Hồ đã xúc động 
khi kêu gọi nhân dân di bầu cử: 


“Ngày mai mồng 6 thang Giêng 1916 


qKNgày mai là một ngày sẽ đưa 
-quốc dân ta đến œon đường mới mẻ. 


Ngày mai là một ngày vui sướng 
của đồng bào ta, vỉ ngày mai là ngày 
tồng tuyên cử, vì ngày mai là một 
ngày đầu tiện trong lịch sử Việt nam 
mà nhân dân ta bắt đầu được hưởng 
dụng quyền dân .chủ của mình (...) 
Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn 
và bầu ra những người xứng đáng 
thay mặt cho minh và gánh vác việc 
nước » (8). =. 

Một mặt khác, ngay từ khi có chính 
quyền mới, Chủ tịch Hồ Chí Àlinh dã 
thấy phải đề phòng và chống chủ 
nghĩa quan liêu, đã thấy nguy cơ 
‹chính quyên bị tha hóa, quần chúng 
nhân dàn bị đặt ra ngoài cơ chế quyền 


lực. Người nhiều lần nói tới những ˆ 


“ông quan cách mạng?, giống như 
Ăng-ghen đã nói tới những ông quan 
_vô sản. Còn Lê-nin, trong tác phầm 
Nhà nước và cách mạng nỒi tiếng, đã 
chỉ ra rằng: nhà nước thì đúng là 
nhà nước công nhân, nhưng lại với 
những thói quan liêu méo mó, do đó, 
cũng có kẻ đề mà phòng ngửa. ˆ 


Vì sao lại oó hiện tượng tha hóa về 
chính trị và tỉnh trạng quần chúng bị 
đặ t ra ngoài.‹cơ chế quyền lực 2 

Nguyên nhân của tình trạng đó 
nằm trong cơ chế quan liêu, mệnh 
lệnh, trong quan niệm giáo diều về 
-thủ nghĩa xã hội. Cơ chế đó và quari 


niệm đó đã kim hãm sự phát triền 
của nhân cách chính trị và tính tích 
cực về mặt xã hội của con người. 
Mọi biều hiện tư tưởng độc lập dễ có 
nguy cơ bị chụp cho cái mũ «gtậệế® 
hoặc «hữu»; cá nhân và cá tính bị 
đồng nhất với e biều hiện tiều tư sản » 
hoặc * tư sản»l Trong cuön Sửa đồi . 
lối làm việc viết nắm 1947, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nói về cái tệ hại của 
những biều hiện đó. Người nói : Chúng 
la có nhiều người có năng lực, có 
sáng kiến, nhưng vì cách lãnh đạc 

~ của ta còn kém, thói quan liêu còn 
nồng, cho nên có những người như 
thế cũng bị chìm xuống, không được 
cất nhắc (9). 

Bộ máy và cơ chế quan liêu cần 
đến sự phụ thuộc cá nhân chứ không 
cần đến chuần mực và pháp luật, đề 
dễ bề ban phát và duy trì đặc quyền 
dặc lợi. Sự biến dạng đã đến mức 
đặc quyền, đặc lợi được đưa vào nấc 
thang giá trị đánh giá con người !† Sự 
ban phát dẫn đến chỗ con người trở 
thành đối tượng của ý muốn chủ 
quan: thủ trưởng cơ quan có quyền 
“cất nhắc? người anh ta muốn, 
có quyền vùi đập hoặc đẩy đi những 
“ ke cứng dầu. cứng cò. Hồ Chủ tịch 
đã chỉ ra rằng, rơi vào những trường 

- hợp như vậy, quân chúng không nói, 
— không phải vi họ không có ý kiến, 
nhưng vì họ nghĩ nói ra, cấp trên 
cũng không nghe, không xét, có khi 
lại bị «trù ® là khác (10). Những biến 
đạng như vậy đã làm thui chột mọi 
sáng kiến và tính tích cực, và như 
thế làm sao có thê nói tới ý thức 
công dân của con người được I 


Nhưng nguyên nhân chỉnh của tình 
trạng chậm phát triền về ý thức công 
dân, về văn hóa chính trị, là trình độ 
kém phát triền của nen kinh tế. Cho 


(1) Hỗ Chí Minh : Tuyển tập. Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1900, t. 1, t1r, 22A 
(9) Xem Hỗ Chí Minh: Toàn tập, 
Sự thật, Hà nội. 1984, (LÔ 4, tr. 4ð2-tö5â- 
(10) Xem Sách đã dân, tr. 450—-ÍoP 


Nxb 


đến ngày hôm nay, không chỉ việc xây 
dựng kinh tế, mà cả việc đồi mớiˆvề 
chính trị cũng cần lấy nhận xét rất 
đúng của Chủ tịch Hồ chí Minh vẻ 
“đặc điềm to nhất? của nước ta 
trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội làm cơ sở cho việc đề ra các chủ 
trương và biện pháp. 


Rõ ràng là trong điều kiện kinh tế 
côn nghèo nàn và lạc hậu, dù có 
chính quyền trong tay, nhàn dân lao 
động vẫn chưa có đủ cơ sở kinh tế 
đẻ thật sự gắn bó với nó, vì động 
cơ mạnh nhất đề duy trì quyền lực 
chính trị vẫn là động cơ về lợi ích 
kinh tế. Thêm vào đó, các địa phương 
lại bị chia cắt thành những khu vực 
` khép kín, tự cung tự cấp, ít giao lưu và 


phụ thuộc vào cơ chế cấp phát tập trung ˆ 


của nhà nước. Trong những điều kiện 
như vậy, việc “nghĩ thay » và «làm 
thay P nhân dân đã hình thành và dân 
lần biến dạng đến mức xem thường 
lợt ích và nguyện vọng của nhân dàn 


LÍ 

Mặt khác, đo điều kiện chiến tranh, 
bộ máy nhà nước phải thực sự đứng 
ra tŠ chức mọi công việc quốc kế 
đân sinh, nên khó tránh khỏi gây 
trong nhân dàn thói quen trông chờ, 
ỷ lại vào nhà nước, không thấy rỗ 
vai trỏ của chính mình. Đó là miếng 
đất tốt cho chủ nghĩa quan liêu phát 
triền. 


Có một vấn đề được đặt ra ở đây 
là: liệu có cần và có thê thực hiện 
được dân chủ và quyên lực của dân 
và do dân trong điều kiện kinh tế 
còn thấp kém, lạc hậu không hay 
phải chờ tới một mức độ phát triền 
kinh tế nhất định đã ? 


Lịch sử xây dựng và củng cố chính 
quyền ở nước ta trong suốt 4 năm 
qua đã cho thấy rằng, cần thiết và 
hơn thế nữa, có thề đặt lên hàng đầu 
văn đề xàv dựng cơ cấu chính trị và 
những thiết chế quyền lực. 


Những dắn chứng ở trên về quá 
trình xây dựng các thiết chế chính 


¿1 


trị — pháp lý làm công cụ cho việc 
làm chủ của nhân dân về chính trị Ở 
nước ta đã khẳng định một điều là : 
ở Việt nam cũng như ở một số nước 
Á—Phi khác (không giống như ở các 
nước châu Âu), quá trình phát triền 
cac (hiết chế chính trị, nhân cách 
chính trị và văn hóa chính trị diễn ra 
cả ở tronø và ở ngoài, phạm vi các lợi 
ích t2i¡h tế, hoặc có khi đi trước các 
lợi ích kinh tế, nhất là trong lĩnh vực 
các quyền tự do đân chủ. Việc tăng 
cường và thúc đầy một cáchcó ý thức 


„nhữaø giá trị và tiền đề dân chủ trước 


kbi các tiền để kinh tế chín muồi, là 
nhằm đây nhanh quá trình dân chủ, 
tạo điều kiện cho nhân dân học dàn 
chú, hình thành bản lĩnh công dàn, 
chiếm lĩnh các đỉnh cao trí tuệ của 
đần tộc và nhàn loại trong việc Xâv 
đựng một xä hội công dân văn minh 
và tiến bộ. RKbhi nền kinh tế đã dần 
đần được củng cố, đi vào thể ồn định 
và phát triên, thì ý thức chính trị 
và các thiết chế chính trị càng cần 
được quan tâm và đặt trong quỹ đạo 
của sự phát triền về kinh tế, của các 


- lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội. Tạo 


ra và củng cố các tiền đề kinh tế — 
xã hội là tạo ra con đường bảo đảm 
vững chắc nhất chọ việc thực hiện 
quyền lực của nhân dân 


Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, chún§ ta coi phương 
pháp cơ bản, con đường cơ bản đề 
hoàn thiện đản chủ và nâng cao trình 
độ văn hóa chính trị, khả năng tự 
quản của nhân đàn, là con đường phát 
triền kinh tế, thực hiện dân chủ về 
kinh tế, đồi mới cơ chế kinh tế. Dàn 
chủ về kinh lế một mặt là sự thừa nhận 
vai trò xã hội của các thành phần kinh 
tế, các lực lượng kinh tế; mặt khác, 
trong phạm vi kinh tế quốc doanh, 
là trao quyền chủ động-về sản xuất, 
kinh đoanh cho cơ sở sản xuất. Trong 
quá trình đó, dần dân sẽ giảm hbới sự 


. áp đặt tử trên xuống và tăng cường 


sáng kiến và sự chủ động của cơ sở, 


thông qua việc thực hiện các quyền 
nặng về sở hữu, về kinh doanh, hình 


thành lợi ích kinh tế rð rệt của người - 


sản xuất, của tập thề, của các khu vực 
dân cư và lãnh thồ. Không thề có 
ngưởi công dàn tích cực của xã hội, 
nếu chỉnh họ không có lợi ích kinh tế 
và lợi ích xãÄ hội rõ rànø. Và ở đây, 
ta sẽ thấy rõ hơn quan điềm về mối 
liên hệ giữa đồi mới về kinh tế và döi 
mới về ebính trị. Khi kinh tế phát 
triền và càng đa dạng, thì ý thức chính 
trị và ý thức công dàn cũng có cơ 
sở đề phát triền và càng da dạng. 
Đó là cơ sở khách quan của nhiệm vụ 
đôi mới về chính trị, xảy đựng một 
hệ thống chính trị có hiệu quả. 

Chủ tịch Hö Chí Xinh cũng thường 
nói là cách tồ chức và cách làm việc 
nào không hợp với quần chúng thì ta 
phải có gan đề nghị bỏ đi hoặc sửa 
lại; cách nào hợp với quản chúng, 
quần chúng cần, thì dù chưa có sản, 


cũng phải đặt ra và thực hiện (11). 


Chúng ta cần quán triệt tư tưởng đó 
đề đồi mới căn bản các biện pháp xà 
hinh thức thề hiện và thực hiện quyền 
lực của nhân dân, tức là đồi mới hệ 
. thống chính trị ở nước ta. Hệ thống 
chính trị này phải là sản phầm của dân 
chủ về kinh tế và bảo đảm cho sự phát 
triền của kinh tế; phải phản ánh và 
đại diện một cách đầy đủ lợi ích và 
nhu cầu tiến bộ của các tầng lớp, các 
dân tộc, các bộ phận của xã hội. Một 
hệ thống chính trị như vậy cần được 
thiết kế sao cho có thê giảm xuống 
mức thấp nhất các biêu hiện quan liêu, 
cá nhân, lộng quyền, tham: nhũng, vô 
trách nhiệm. Muốn vậy, phải có một 
eơ cấu các cơ quan thực sự đại diện 
cho quyền lực của nhân dân và thực 
sự có năng lực đề đại diện cho dân, 
trong đó cần bảo đảm chế độ đại biều 
của nhân dân, không đề các cơ quan 
_ quản lý vượt ra ngoài quỹ đạo đuy 
trì quyền lực của nhân dân. Phải có 


những hình thức thực hiện dán chủ 
trực tiếp, những pháp luật bảo đảm 
các quyền tự do dân chủ của công dàn 
trong các lĩnh vực báo chị, xuất bản. 
lập hội, mít tỉnh, tuần hành, bãi công, 
tín ngưỡng và tôn giáo v.v. Phải làm 
cho pháp luật là của đân, do dân và 
vì đân. Aluốn vậy, cần có một cơ.chế 
xây dựn”, ban hành và áp dụng pháp 
luật một cách đân chủ và khoa học. 
Cũng cân có mọt cơ chế kiêm tra, 
6iain sát việc tuần thủ hiến pháp và 
pháp luật trong hoạt động của các cơ 
quan, tỏ chức, đoàn thề và công dàn. 
Can dõi mới hệ thống tự pháp — tư 
pháp đân sự, hình sự, hành chính; 
đôi mới các cơ quan bão vệ pháp luật; 
đói mới các pháp luật làm cơ sở cho 
hoạt động của các cơ quan đồ - luật 
lao động, luật đàn sự, tố tụng đân sự, 
luật hình sự, tố tụng bình sự, luật 
hành chính, các luật về tò chức và 
hoạt động của những cơ quan như 
cêng an, viện kiêm sát. tòa án, y.V. 
Quá trình đòi mới đó hiện nay điển 
ra quá chậm và chưa có những định 
hướng rõ rệt. Cần triệt đề đồi mới hệ 
thống tư pháp theo hướng dân chủ, 
nhân đạo và hiệu quả, trên cơ sở bảo 
đảm tính độc lập và khách quan của 
các cơ quan tư pháp, tăng cường về 
vật chất và trang bị kỹ thuật, nàng 
cao trinh độ chuyên môn nghiệp vụ 
và nhất là trình độ hiều biết pháp 
luật cho cán bộ của các cơ quan tư 
pháp, xác định rõ các căn cứ khách 
quan và khoa học trong việc đánh giá 
hiệu quả hoạt động cửa các cơ quan 
tư pháp. $ 

Như vậy, đề thực hiện được quyền 
lực của nhân dân, cần phải có những 
nỗ lực đồng bộ, một sự đổi mới căn 
bản và toàn diện, quyết không *khư 
khư giữ nếp cũ » như Chủ tịch Hồ Chi 
Minh đã nhắc nhở chúng ta. 


(1!) Xem Sách đà dẫn, t. 4, tr. 459—460 


Hẹ giải pháp xây dựng 


nền văn hóa mới 


của . 


Chủ tịch Hò Chí Minh 


-HỦ tịch Hồ Chí Minh là anh 
hùng đân tộc ; hoạt động của 


C 


Sự nghiệp của Người như 
những bài ca mang đầy tính chất 
huyền thoại. Các ý kiến của Chủ tịch 
Hỏ Chí Minh còn ần tàng nhiều tư 
tưởng quý mà phải nhiều năm sau 
nữa và phải thông qua thực tiễn xã 
hội, ánh sáng của nó mới dần hiện 
lên rõ. Trong bài nghiên cứu này 
chúng tôi chỉ tìm hiều hệ giải pháp 
xây dựng nẻn' văn hóa mới Việt nam. 
Với những ý nghĩa của nó, các giải 
pháp này có thể coi như tính quy 
luật của những nước đang phát: triền 
xây dựng nền văn hóa mới. 


Từ lâu, khái niệm văn hóa vẫn 
hàm chứa nội dung rất rộng và rãi 
sâu của đời sống con người. Trong 
các vùng tiêm ần của văn hóa, người 
ta thấy điện mạo của nó nằm ở trình 
đỏ văn mình trong các quan hệ giao 


tiếp giữa người và người. Và qui, 


nếu điều ấyv là bản chất của văn 
hóa thì Ô-xip Man-đen-stam đã nói 
đúng về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi 
Ông Øđ1ao tiếp với Người. Tử năm 1923 
Man-den-stam đã viết rằng: «Từ 
Nguyễn Ái Quấc đã tỏa ra một thứ 
văn hóa, khòng phải văn hóa châu Âu, 


1 


Người sôi nồi và phong phú. ' 


“ĐỒ HUY 


-~ 


mà có lẽ là một nền văn hóa tương 
lai» (1). Chủ tịch Hồ Chí Minh rất 
quan tâm đến khía cạnh giao tiếp 
trong văn hóa. Các tư tưởng của 
Người về quan hệ quốc tế, vẻ đàn 
chủ và công bằng xã hội, về giao 
tiếp đa dạng trong văn hóa, đều thấm 
sân cách ứng xử văn minh và độ 
lượng, cao đẹp, có nhân tính... 

Xuất phát từ. quan điềm chung về 
văn hóa đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng cộng sản Việt nam đã chọn 
hướng xây dựng nền văn hóa mới có 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất dân tộc. Đây là một nền văn hóa 
iều hiện các quan hệ cao đẹp giữa 
con người, Đây là một nền văn hóa 
phát triền vẻ chất trong lịch sử phát 
triền văn hóa của dân tộc. Một nền 
văn hóa mà ở đó các mầm mống áp 
bức bóc lột phải bị tiêu diệt. Các 
quan hệ nhân tính bình đẳng, tự đo, 
hạnh phúc là cơ sở của các giá trị 
văn hóa. Đề xâv dựng được một nền 
văn hóa như vậy, Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh đã nêu lên mọt hệ giải pháp mà 
thiếu nó không có cách nào thay đồi 
được về chất nền văn hóa đàn tộc 
cô truyền, 


(1) Hảo gon lửa nhỏ (Liền xô) 


ngày 23-12-1925 


số 39, 


Chủ nghĩa yêu nước truyền thống - Chi Minh đặc biệt chú ý đến các thiếu 


là một giá trị văn hóa quý. Nó tạo 
nên các quan hệ văn hóa đặc sắc Việt 
nam về tình thương và lòng căm thù, 


về cái cao thượng và cái thấp hèn. _ 


Tuy nhiên, chủ nghĩa yêu nước cũ 
là một chủ nghĩa dân' tộc. Nó thiếu 
các quan hệ quốc tế. Nó mang bản 
lĩnh kiên cường nhưng bị đồn ép bởi 
chủ nghĩa dân tộc Đại Hán. Phải gỡ 
bỏ các quan hệ giao tiếp này, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng, chủ 
nghĩa yêu nước mới phải trở thành 
«q«một bộ pirậện của tỉnh thần quốc 
tế » (2). 


Khác về chất với các quan hệ nhân 


tính cũ, văn hóa mới có hệ quy chiếu. 


không chỉ là độc lập tự do cho dân 
tộc mà còn là xã hội chủ nghĩa cho mọi 
người. Đó là văn hóa dân tộc nàm 
trong phạm trù cách mạng vô sản và 
quá trình tan rã của mọi hinh thức 
áp bức bóc lột giữa người và người. 
Biềêu trưng văn hóa trong giải pháp 
quốc tế hóa mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nêu, là tạo các tương tác văn 
hóa tiến bộ của các dân tộc trên cơ 
sở quyền bình đẳng dân tộc. Chủ tịch 
Hồ Chi Minh đã viết rằng: « Văn hóa 
của các dân tộc khác cần phải nghiên 
cứu toàn diện, chỉ có trong trường 
hợp đó mới có thẻ tiếp thu nhiều 
hơn cho văn hóa của chính mình » (3). 


Giải pháp này của Chủ tịch Hỗ Chỉ 
Minh đã làm xuất hiện các quan hệ 
văn hóa mới trong nền văn hóa dân 
tộc. Các quan hệ quốc tế đã nàng 
trình độ văn hóa của dàn tộc và văn 
hóa dân tộc tham gia vào các quan 
hệ quốc tế. Nó xóa bỏ cả khuynh 
hướng tự mãn lẫn tự tỉ trong văn 
hóa. Dề răn đe một khuynh hướng 
gai lầm có thê làm phương hại đến 
bản sắc dân tộc của văn hóa khi giao 
tiếp quốc tế, Chủ tịch Hlỏ Chí. Minh 
nói rằng: «phải tránh nguy cơ trở 
thành kế bắt chước» (4). ‹ 

Trong hệ giải pháp xây dựng nên 
văn hóa mới Việt nam, Chủ tịch Hỗ 


hụt của nền văn hóa truyền thống. 
Thiếu hụt căn bản nhất đề tạo cơ sở 
cho các quan hệ giao tiếp mới xuất 
hiện đó là tư duy khoa học. 


Nền văn hóa cồ truyền được xây 
dựng trên tư duy kinh nghiệm. Các: 
quan hệ đạo đức chiếm vị trí ưu trội. 
Không có truyền thống khoa học, đặc 
biệt là khoa học tự nhiên. Kết cấu 
giai cấp trong xã hội cỒ truyền không 
đại biều cho nền công nghiệp. Giới 
trí thức phong kiến phần lớn làm. 
quan Tư duy lý luận, các khái niệm 
khoa học, phương pháp khoa học 


chưa xâm chiếm ý thức xã hội. Đề 


bù đáp các thiếu hụt về khoa học 
này, trong chiến lược con người, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh quan tâm tới việc 
hình thành một đội ngũ khoa học. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết rằng- 
« Nhiệm vụ dạy bảo các châu thiếu niên: 
về khoa học, kỹ thuật, làm cho các cháu 
ngay từ thuở nhỏ đã biết yêu khoa học. 
đề mai sau các cháu trở thành những 
người có thói quen sinh hoạt và làm. 


-_ việc theo khea hạc » 5). 


Giải pháp khoa học hóa của Chủ 
lịch Hồ Chí Minh thấm vào mọi suy 
tư và hoạt động của Người. Đề xây: 
dựng các quan hệ văn hỏa mới, 
Người đã bắt đầu từ đời sống mới. 
Cuốn Đời sống mới của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thực chất là củốn sách tồ: 
chức lại một cách khoa học mọi quan 
hệ văn hóa Tin ngày trên toàn: 
xã hội. 


Đối với một đất nước nghèo đói và 
lạc hậu như nước tạ, không thề có. 
văn hóa cao được nếu như khoa học: 


<< 


(2) lồ Chỉ Minh : Tuyền 1p, N‹ib Sự thát, 
Hà nói, 1980, (. 1, tr. 4â6 

(3) Hồ Chi Minh : Văn hóa nghệ thuật cũng 
là một mặt trên, NXb Văn học, Hà nội, 1981, 
tr. 17 

(4) Sách đã đắn tr. 516 

(5) Hô Chí Minh : Tuyền cập, Nxb Sự thật, 
Hà nọi, ÍS&0, t. 3, tr. 2395 
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không nhờ công nghiệp mà vượt lên 
trên mọi phong tục, tập quán cồ hủ. 
Giải pháp khoa bọc hóa của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã từng bước nâng cao 
chất lượng sống của nền văn hóa mới 
Việt pam. Nạn mù chữ dần dần được 
thanh toán. Hệ thống giáo dục và y 
tế phát triền. 

Tuy nhiên, điềm xuất phát xây 
dựng nền văn hóa mới của chúng ta 
quả thấp và do những nóng vội chủ 
quan về xây dựng nền đại công nghiệp 
mà giải pháp khoa học hóa đã không 
được phát triền bình thường. Lẽ ra 
nó phải tuân theo các quy luật phát 
triên tự nhiên của lịch~ử thì nó đã 
đi rất vôi vã làm đứt đoạn nhiều giá 
trị Tuy vậy, một nước đang phát 
triên như ở nước ta không thẻ bỏ qua 
giải pháp khoa học hóa trong xây 
dựng nền văn hóa mới mà Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đã nẻu. Có điều là cách 
tiến hành giải pháp này không thê 
duv ý chí được. 

Lúc ban dầu chúng ta phải hình 
thành cho được chủ thẻ của quan hệ 
văn hóa mới. Đó là những chủ thê 
có trình độ văn mình. Chúng tà không 
xây dựng nền văn hóa theo kiều cúa 
giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản 
đã bị lịch sử bỏ qua. Ta xàyv dựng 
nén văn hóa mới của chủ nghĩa xã 
hội. ỜỞ đàv người nông đân và công 
nhân phải được trí thức hóa. Lúc đầu 
ta chưa có chủ thề này, Chủ tịch Hồ 
Chí Alinh đã đề ra chiến lược « công 
nông, trí, cần phải đoàn kết chặt chẽ 
thành một khối» (6), Và tiếp sau đó 
chúng ta trí thức hóa giai cấp công 
nhân và nỏng đản để tạo nên một 
quan hệ văn hóa mới, 

Tư tưởng khoa học hóa là một tư 
tưởng lớn của Chú tịch Ho Chỉ Minh 
trong xâyv dựng nên vàn hóa mới, 
Cùng với tư tướng này, trong hệ giải 
pháp chuyên từ nền văn hóa truyền 
thống sang nên văn hóa mói của Chủ 
tịch Hồ Chí Xinh, có một tư tưởng 
quan trọng; đó là tư tướng đân chủ 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


+ 


b 


Nền văn hóa cồ truyền kbông xác 
lập được truyền thống dân chủ. Đặc 
trưng bản chất của nó là uy quyền. 
Chúng ta xây dựng nền văn hóa mới. 
không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Đó là giai đoạn mà 
giai cấp tư sản cũng như giai cấp 
công. nhân phải hoàn thành những 
nhiệm vụ lịch sử hết sức trọng đại 
đối với truyền thống văn hóa dàn 
tộc. Nó phải làm xuất hiện các tư 
tưởng tự do, bình đẳng, bác ái cao 
_hơn tỉnh thần uy quyền của giai cấp 
phong kiến. Đề khắc phục sự thiểu 
hụt này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
viết: qCần phải phát huy đầy đủ dân 
chủ xã hội chủ nghĩa » (?). 


Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chất 
-lượng của nền văn hóa mới the hiện 
ở chỗ: làm" sao cho nhân dân biết 
hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyên 
dân chủ của mình 


Giải phấp này có tính quy luật 
rất nghiêm ngặt đối với những nước 
phong kiến phương Đông, có chiến 
tranh kéo đài khi xây dựng nẻn văn 
hóa mới. Trước Cách mạng Tháng 
Tâm, nhiều lĩnh vực xã hội ở ta chưa 
được điều hành bằng luật, Cuộc chiến 
tranh nhiều lúc đã làm cho những 
thứ dưới luật có khi trở thành trén 
luật. Điều ấy tạo cho diện mạo văn 
hóa xã hội những đồn ép vô lý. Sòng 
theo pháp luật, làm việc theo pháp 
luật là văn hóa cứng. Đó là văn hóa 
mà lý trí đã phát triền. 


Nên ván hóa mới Việt nam là mọt 
nèn văn hóa đa dạng. Cơ sở kinh tế 
xã hội, các quan hệ quốc tế và sự 


« phát triền đân trí là những khuynh 


hướng khách quan tạo lập các giá 
trị vàn hóa mới, Đó là' nên vàn húa 
kết tỉnh mọi giá trị văn hóa của các 
sắc tộc, đu vùng và tiều vùng. Văn 


(6) Hồ Chỉ Minh : Toán tệ#, Nxb Sự thật, 
gà nội, 1987, 1.7, tr. 481 

(7) MHồ Chỉ Minh : Ÿfuyên tệp, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1950, t. 2, tr. 501 


hóa mới Việt nam kết tình quan hệ 
dân tộc và quốc tế, truyền thống và 
hiện đại, cá nhân và xã hội. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhiều lần đã nói tới 
văn hóa mới Việt nam phải đẹp và 
phons phú. Người viết: «cần làm 
cho món ăn tỉnh thần được phong 


phú; không nên bắt mọi người chỉ. 


được ăn một món thôi. Cũng như vào 
vưởn hoa, cần cho mọi người được 
thấy nhiều loại hoa đẹp » (8). 


: Đa dạng hóa văn hóa là đa dạng 
vì một nền văn minh, vì những giá trị 
nhân đạo và tiến bộ xã hội. Theo bản 
chất của văn hóa, đa. dạng hóa văn hóa 
trong chủ nghĩa xã hội hướng theo 
tư tưởng vĩ đại của C.Mác: «tự do 
của mỗi người là điều kiện phát triền 
tự do của tất cả mọi người». Đó là 
một chủ nghĩa tự do văn minh, không 
vị kỷ, không cắt đứt '\quan hệ của 
mình với đồng loại, không ở trên mà 
là ở trong đồng loại. Theo nghĩa này, 
Chủ tịch Hồ Chí 
chống chủ nghĩa cá nhân nhưng lại 
rất tôn trọng con người. Chủ tịch 
Hồö Chí Minh viết rằng: « Đấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân không phải 
là « giày xéo lên lợi ích cá nhân ». Mỗi 
người đều có tính cách riêng, sở 
trường riêng, đời sống riêng của bản 
thân và của gia đỉnh mình » (9). 


Tính đa dạng của nền văn hóa mới 
gín với khả năng sáng tạo tự do của 
con người. Nền văn hóa mới Việt nam 
vừa mạnh, vừa phong phú. Nó thề 
hiện các quan hệ nhân đạo và bình 
đẳng giữa người và người. Tư tưởng 
đa dạng hóa văn hóa của Chủ tịch 
Hò Chí Minh có ý nghĩa phồ biến 
trong các nước đang phát triển xây 
đựng xã hội đới. Nó tránh cả khuynh 
nướng lai căng cũng như khuynh 
hướng bảo thủ. Nó chống chủ nghĩa cá 
nhân tự do tư sản, nhưng khuyến 


"khích mọi khả năng sáng tạo vì tiến. 


bộ xã hội và vì một nền văn mỉnh 
xã hội chủ nghĩa. _ 


héa dựa 


Minh đã triệt đề - 


(8) Hồ Chi 


Khác với nền văn hóa cồ truyền, 
nền văn hóa có nội dung xã hội chủ 
nghĩa và tính chất dân tộc là nền văn 
trên hệ tư tưởng Mác — 
Lê-nin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều 
lần khẳng định chủ nghĩa Mác— Lê-nin 
là hệ tư tưởng chính thống của văn 
hớa Việt nam. 

Hiện nay vẫn có người nói rằng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp nhận 
nhiều tư tưởng của Khồng giáo trong 
sự nghiệp xây dựng nền văn hóa 
mới. Sự thật thì Chủ tịch Hồ Chí Minh -ˆ 
sinh ra trong một gia đình nhà nho. 
Người đã từng sử dụng khá nhiều, 
khái niệm nho học và nho thuật trong 
quả trình xây dựng nền văn hóa mới, 
Người đã làm hàng trăm bài thơ 
bảng chữ Hán. Tuy vậy, Chủ tịch 


“ Hồ Chí Minh trước hết là một người 


cộng sản, theo quốc học. Người đã 
từ chủ nghĩa vêu nước đến với chủ 
nghĩa xã hội. Đến lúc cuối đời Người 
viết trong Di chúc rằng « Tôi sẽ đi 
gặp Cụ Các Mác, Cụ Lê-nin s. 

Văn hóa mới Việt nam không thề 
chấp nhận Không giáo. Không giáo là 
một học thuyết tạo nên trật tự xã 
hội bình yên không thay đồi. Nó đã . 
từng tạo nên bất bình đẳng giới 
tính nghiêm trọng. Nó phản biệt các 
đẳng cấp xã hội đến dễ sợ, phân chia 
giữa kể « tiều nhân » và người “quân 
tử”, giữa “bậc thánh” và «dân thường?. 

Hệ tư tưởng Mác—Lê-nin là thành 
quả văn hóa của thề kỷ XIX ở 
phương Tây. Nó phát triền tư duy 
lý luận của truyền thống phương 
Tây. Ở phương Đông có hệ tư tưởng 
Nho—Phật—Lão trên nền tảng tư duy 
lý luận gắn với truyền thống văn 
hóa dân gian rất mạnh. Nó mang cíc 
yếu tố đa nghĩa. Nhiều năm qua văn 
héa Việt nam chưa chú ý thích đáng 
đến truyền thống phương Đông trong 


Minh: Văn hẻa nghệ thuật 
cũng Ìẻ một mặt trận, Nxb Văn hột: Hà nội, 
1981, tr. đI1 

(t9) đách đã dần. !r. 242 
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xdu nhập chủ nghĩa Mác và cũng chưa 
„chủ ý thích đáng đến các quan điềm 
của chủ nghĩa Mác nói vẻ phương 
Đông. Khi xây dựng nền văn hóa mới 
Việt ïñam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
quan tâm tới đặc điềm này. Người 
tìm cách truyền bá chủ nghĩa Mác 
một cách ngắn, gọn, dễ hiều. Người 
kề rằng: 
thái. Bác thấy có một số thanh niên, 
.eÄ nam và nữ ngồi nghỉ dưới gốc đa. 
:Bác cũng lại đấy ngồi nghỉ. Bác hỏi : 


— Các anh các chị đi đâu về đấy ? 
— Chúng em đi học về. 

— Học gì đẫy 2? 

— Học Các Mác 

— Có hay không ? 

— Hay lắm. 


— Thế có hiều không ? 
— Không hiều gì hết » (10). 


Với một dân trí như thể, 
tưởng của chủ nghĩa Mác chỉ có thề 
xâm nhập sâu vào đời sống văn hóa 
khi nó hòa vào và nâng đần truyền 
thống theo hướng xã hội chủ nghĩa. 
Các giá trị văn hóa mới chỉ có rễ 
‹bén, gốc khỏe và nhựa sống mạnh 


«Một hôm đi qua xã liồng 


hệ tư 


mẽ khi nó thúc đảy các giá trị văn 
hóa truyền thống theo hệ giá trị kép ° 
đân tộc—giai cấp— thời đại, và chân— 
thiện—mÿỹ. 

Các giải pháp xây dựng nền văn 
hóa mới của Chủ tịch Iiö Chí Minh 
hướng vào làm xuất hiện một kiều 
quan hệ mới giữa người và người 
mang điện mạo dân tộc Việt nam hiện 
đại. Kiều quan hệ này làm cho bộ 
mặt văn hóa mới Việt nam phát triền 
lừ nền văn hỏa cö truyền nhưng lại 
khác xa và vượt xa nó. : 


Theo con đường Chủ - tịch 
Hồ Chí Minh đã chọn, cần phải 
soát xét lại cả nhận thức lý luận, 
hoạt động thực tiến, lẫn trình độ 
quản lý văn hóa đã qua. Nền văn 
hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
đậm đà tính dàn tộc là một nền văn 
hóa cao và đẹp của nhân dân ta. 
Chúng ta chỉ có thề đạt được nền 


- văn hóa ấy khi chất lượng lãnh đạo 


của Đảng trên lĩnh vực văn hóa được 
đồi mới và nâng cao, khi nước ta thực 
hiện được đầy đủ nền đản chủ xã 
hội chủ nghĩa. 


(10) Sách đa dán, tr. 253--254 


sẻ 


TÍNH BIỆN CHỨNG... 
(Tiếp theo trang 13) 


'hẳng lợi... » (13). Mối Hiên hệ giữa 
chính trị, kinh tế, quàn sự, vấn hóa 
-tư tưởng là mối liên hệ hữu cơ, làm 
điều kiện cho nhau và thúc đầy lẫn 


nhau. Chính trị, kinh tế là nền của 
quản r. Quản sự tác động lại, 
thúc đầy chính trị, kinh tế phát 
triền. 


Trong thực tiễn quân sự, nếu không 
biết nắm văn đề một cách khách quan, 
toàn điện, cụ thể và chính xác, đồng 
thời không biết nắm những vấn đề 
chủ vều, hướng chủ yếu, tỉnh huỗng 


- 


chủ yếu đề tập trung sức giải quyết 
thì không thề giành được thắng lợi, 


* 


Các cuộc chiến tranh chống xâm 
lược của nhân dàn ta đã cống hiến 
cho lịch sử chiến tranh giải phóng các 
dân tộc trên thể giới nhiều kinh 
nghiệm quý báu về quân sự. Tên tuôi 
Hồ Chí Minh gắn liền với sự công 
hiển dó, 

(13) Hồ Chi Minh Và đân quân tự sệ sề 


lực lượng ũ trong nhên đân, Nxb QDND, 1970 
Ir. 218 


Kỷ niệm lần thứ l5 ngày giải phông 


miền Ñam_- 


(30-4-1975 — 30-4-1990) 


MƯỜI LĂM NĂM ~ 
NHÌN SAU ĐỀ THẤY TRƯỚC 


TRẦN BẠCH ĐẰNG 


Lời bộ biên tập: Việc lồng kết sự nghiệp xây dựng uà bảo 0ệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa Việt nam trong 15 năm qua, trên cơ sở 
đó rúi ra những bài học thiết thực, bồ ích là mội công uiệc †o lớn, 
phức tạp, đòi hỏi phải có sự đóng góp tích cực của các cấp các 
ngành mới có thề làm thật tốt được. 


Đề góp mái tiếng nói 0uảo công cuộc tồng kết đó, chúng tôi 


đăng bài bảo dưởi đâu. 


ẤT nước ta hoàn toàn guải 
phóng đã tròn l1 năm. Bối 
cảnh thế giới của l5 năm ấy 
cùng các biến động nội tại 
Việt nam quả là hết sức phức tạp. 
Bây giờ, có lẻ Ít người còn giữ quan 
niệm: đánh giặc khó hơn, xây dựng 
đễ hơn. Không một so sánh nào đều 
hợp lý cá, bơi rất đơn giản, điều kiện 

chủ quan và khách quan, yêu cầu cụ 
thề của xã hỏi trong mỗi giai đoạn 
lịch sử luôn luôn khác nhau. thậm chí 
khác nhau tử bản chất, từ chiến lược, 
từ phương pháp thực hiện. 


Đ 


Mười lãm năm qua đi vào lịch sử: 
Thế thi, điều bồ ích nhất là rút từ 
15 năm qua ấv đòi bài học kinh 
nghiệm cho hiện tại và tương lai. 
Chúng ta không hoàn toàn tán thành 
câu nói của Tuàn Tử : Thiên hành hữu 


thường bất vị Nghiêu tồn, bất vị Kiệ 
vong (Thiên nhiên vận hành binF, 
thưởng, không vì vua Nghiêu còn 
hay vua Kiệt mất). Ngay lĩnh vực tự 
nhiên cũng chịu tác động của con 
người do khoa học phát triền; còn 
lĩnh vực xã hội thì con người giữ vai 
trò tác động quyết định. 

lỗ năm tuy ngắn song rất phong 
phú. 


lý 


Các nhà nghiên cứu lịch sử kinh 
tế nước ta sẽ có tiếng nói về sự phản. 
kỳ của lỗ năm xây dựng, kề từ sau 
đại thắng 30-4-1975, với số liệu và đồ 
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thị phản ánh diễn tiến từng mốc mà 


nền kinh tế nước ta chịu thử thách. 
Trong bài viết này, tôi chỉ xuất. phát 
từ hiện tượng có thề mọi người dễ 
tròng thấy mà không cần kiến thức 
chuyên môn sâu, đề thử phác họa 
mấy giai đoạn chủ vếu của quá trình 
15 năm. Giá trị của cách phản kỳ 
trong bài rất tương đối, thậm chí chủ 
quan nữa. Tắt nhiên, tôi dựa trên 
hiện tượng của thành phố Hồ Chí 
Minh và miền nam— khu vực dù muốn 
hay không vẫn tiêu biều cho thời kỳ 
phát triên mới của cả nước ta. 


1 — Từ sau ngày 30-4-1975 đến cuối 
năm 1976. 


Trong _vòng hơn một năm rưỡi, 
nên kinh tế miền nam nói chung tiếp 
tục hoạt động theo những gì do chế 
độ cũ đề lại như hàng tiêu dùng, một 
SỐ nguyên vật liệu. Trong thời gian 
dó xảy ra việc đồi bạc và bắt đầu 
“chiến dịch» cải tạo tư sản mại 
bản, song ảnh hưởng của chiến thắng 
còn rất mạnh trong tình cảm và tâm 
lý nhàn dàn cộng với dự trữ vạt 
chất của xã hội, cơ sở còng nghiệp 
chỉ đỉnh đốn cục bộ, nên tỉnh hình 
tạm coi như buồi giao thời. Dư luận 
mong chờ một hình thức «øơiữ 
nguyên trạng» trong lĩnh vực kinh 
tế, tuy biết rằng rất khó * giữ nguyên 
trạng» không chỉ vị lý do chính trị 
mà cả vì lý do nguồn nuôi sống một 
nên kinh tế từ thời chiến chưyền sang 
thời bình, các luòng viện trợ cũ bị 
cắt đứt, khách hàng cũ nước ngoài 
hủy bỏ hợp đồng, các công ty nước 
ngoài rút lui, các tô chức tài chính 
quốc tế thôi cho vay và bao trợ v.v 


2 — Từ dầu năm 1977 đến cuối 1978. 


Đặc điểm của hai năm này là chiến 
tranh biên giới ác liệt, cchiến địch » 
cải tạo tư sản mại bản mở rộng đến 
tư sản thương nghiệp và tư sản nói 
chung, cộng với trận lụt lớn phá hoại 
nghiêm trọng mùa màng đồng bằng 
sgòng Cứu long. Ở nông thòn, bắt 


đầu cải tạo nông nghiệp, thành lập 


các tập đoàn sản xuất, các hợp tác 
xã và các nông trưởng. Quốc doanh 
hóa ngành thương. nghiệp, ch¿ đã 
phân phối hiện vật bắt đầu áp dụng 
khắp thành thị và nòng thôn. Sản 
xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng 
đình đốn,,do cạn nguyên vật liệu. do 
cơ chế xa lạ với nền sản xuất hàng 
hóa, đo bộ máy quản lý thay thế đột 
ngột và con người điều hành kém 
khả năng. 


3 — Từ đầu năm 1979 đến mùa thu 
1985. - 


Năm 1979 đánh đấu cơn suy thoải 
chưa từng có của nền kinh tế miền 
nam. Năm đó, bên cạnh thắng lợi 
giúp bạn Cam-pu-chia lật đồ bọn Pỏn 
Pốt, nước ta phải đối phó với cuộc 
tiến công ð ạt của quân Trung quốc 
ở toàn tuyến biên giới phía bắc, đồng 
thời tiếp tục giúp bạn Cam-pu-chia 
chống lại tàn quân Pôn Pốt. Do mắt 
mùa năm 1978, lương thực thiểu. 
Chính sách cải tạo nòng nghiệp ồ ạt, 
ít hiệu quả, giả thu mua nòng sản 
khỏng hợp lý, trạm kiềm soát đặt 
kháp trục giao thông thủy bộ, thành 
phố Hồ Chí Minh phải ăn độn bo bo, 
khoai. — : 

Xgav cuối 1978, đầu 1929, tình hình 
y thúc bách đẳng bộ thành phố Hồ 
Chí Alinh suy nghĩ cách thoát khỏi bế 
tác. “Tháo gỡ xuất hiện ở một số 
xí nghiệp quốc doanh san xuất hàng 
tiêu dùng. Tỉnh Long an cũng tham 


„ Hia vào bước đồi mới phôi thai này 


bảng ®* bù giá vào lương ». Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đăng 
(khóa IV) nâng kinh nghiệm của thành 
phố Hồ Chí Minh, Long an và vài nơi 
khác thành chủ trương thống nhất. 
Cơ chế được sửa đồi trên một số 
mặt. Năm 1980, kết quả đáng khích 
lệ. Tuy nhiên, đây là thời-điềm va 
chạm gay gắt giữa xu thế đồi mới 
với xu thế bảo thủ biều trưng bằng 
chủ trương giải phóng sức sản xuất 
và đi vào hạch toán kinh doanh, 


giao quyền cho cơ sở và địa phương, 
với chủ trương kế hoạch hóa cứng 
nhắc, nộp sản phầm và bao cấp, tập 
trung quan liêu, tiếp tục cải tạo» 
nồng nghiệp, lan ra “cải tạo ® công 
thương nghiệp, sang thợ thủ công, 
"người buôn bán nhỏ, ngành dịch vụ 
ăn uống, may mặc, cát tóc... Do vày, 
bước tiến và bước lủi xen kẽ nhau, 
mam tịch cực dễ bị triệt tiêu hoặc 
khó mở rộng địa bàn. Tắp trung và 
bao cấp vẫn làm chủ đường lối kinh 
tế, và mô hình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội vẫn chưa xác lập phù hợp với 
đạc điềm của Việt nam. Tuy gọi là 
“ch? phép tồn tại năm thành phần 
kinh tế ”, song tất cả đều phụ thuộc 
vào quốc doanh, chưa sửa đồi các 
hình thức sở hữu và quvền sử dụng 
tư liệu sản xuất trong'khu vực công 
nghiệp (kề cả tiêu thủ còng nghiệp), 
nòng nghiệp, thương nghiệp và dịch 
vụ. Bệnh duy ý chí duy trì, độ nông 
vẻ œcông nghiệp nặng ® chưa giảm, 


Thêm nữa, chính sách cụ thê thường. 


bị thay đi, đồi lại, vừa xuất hiện vài 
mắt tiêu cực hoặc bị eon mắt bảo thủ 
xem là tiêu cực thì * búa riu? giảng 
xuống, chỉ thị, kê cả chỉ thị miệng, 
thậm chí nghị quvết của cấp cao 
nhất của đáng, điều chình liền chính 
sách . Š 

Cuộc vật lôn kéo đài, đầu nàầm 
1981; xu hưởng cải cách đã có triệu 
chứng cứu chữa được nền kinh tế. 
Suốt năm 198§{ đến mùa thu 1985, nẻn 
kinh tế dăn đàn hôi phục, sản xuất 
phát triền, sức mua của đồng tiền 


được nàng lên, đời sống nhân đân. 


có cơ cái thiện, Ghế độ bao cấp mội 
chữừng mực nào đó được nơi lỏng, 
hạch toán kinh doanh bất đầu được 
ñũp dụng ở một số ngành địch vụ như 
lương thực... | 
4T— Từ mùa thu 1985 đến cuối 1986. 
Cuộc tông điều chính giá và đòi 
tiền tháng 9-1982 đánh một đòn chí 


mạng vào nền kinh tế vừa tìm được 
định hướng. Xu hướng bảo thủ phản 


“ 


kích các cải cách và kéo tình hình trở 
lại độ nguy hiêm không kém gì trước 
13979. Sản xuất ngưng trệ. Bao cấp 
tiếp tục làm chủ Giá cả tăng vọt, lạm 
phát phi mã ». Nguy cơ suy sụp của 
nền kinh tế sờ sờ trước mắt. 

Đại hội toàn quốc lần thứ VI của 
Đảng đã nhin thẳng vào sự thật; đẳng 
tự phê bình nghiêm túc và chỉnh thức 
thông qua các nghị quyết đôi mới 
trên bình diện vĩ mô, trước hết là đồi 
mới về tư duy cơ chế kinh tế. 

5 — Từ sau Đại hội VI đếu nay. 

Hai năm 1987, 1985 thực tế dành cho 
việc băng bó vết thương do sự kiện 
tai hại mùa thu 1985 gây ra bằng một 
loạt biện pháp mới, trong đó, xóa bỏ 
dần bao cấp, phát huy một số nàng 
lực sản xuäất kinh doanh của xã hỏi, 
bước đầu mở cửa trong giao thương 
đối ngoại và mời gọi nước ngoài đàu 
tư, phi quốc đoanh hóa smột SỐ các 
ngành sản xuất hàng tiêu dùng và 
dịch vụ, công nhận quyền sử dụng 
ruộng đảt.và tự do lưu thông nông 
sìn của nông đàn sau khi nộp thuế, 
phi tập trung bóa một số ngành, nàng 
cao quyền tự chủ cơ sở sản Xuất, 
dịch vụ và địa phương, từng bước 
đân chủ hóa đời sống xã hội v.v, 

Có thề nói răng mãi đến cuối năm 
1988, các đi sảp tại hại nhất của sai 
làm cũ, của cơ chế cũ mới bị đầy lùi. 
và như chúng ta biết, năm 1989 trình 
điện bộ mặt kinh tế — xã hội Việt 
nam nhiều nét mà có người gọi là 
«khởi sắc» —=sự đánh giá này xác 
đang chưa, có quả không là một 
chuyện, còn sự cái thiện của nền 
kinh tế — xã hội thì đã hiền nhiên. 

liều cách khác, sự nghiệp đổi mới 
đi vào cuộc sống từ 1989 trên quy mô 
rộng, với một chiều sâu nhất định và 
khí bài viết này đến tay bạn đọc, véên - 
vẹn mới khoảng 15 tháng — tất nhiên, 
với 12 tháng mà đạt thành tích khá 
tốt phải là kết quá của một quá trình 
phần đấu, có mặt thừa kế, có mặt 
phải thải loại vô cùng gian nan. 


E3) 


Cát thuận lợi lớn đối vơi chúng ta 


vào thời điềm. này là nghĩa vụ của 


quân đội Việt nam trên nước bạn - 


(am - pu -chia đã hoàn thành: cái 
không thuận lợi đối với chúng ta là 
hâu hết các nước xã hội chủ nghĩa 
lắm vào cơn khủng hoảng sâu sắc, có 
noi chủ nghĩa xã hội và quyền lãnh 
đạo của đảng “cộng sản, vai trò của 
nhàn đân lao động bị xóa, Ít nhất, bị 
thu hẹp hoặc bóp méo. Trên hiện 


tượng. cơn khủng hoảng mang nhiều. 


nguồn gốc phức tạp, mà nhận thức sai 
lệch về chủ nghĩa xã hội, về vị trí 
lãnh đạo của đảng cộng sản, mà bệnh 
quyền lrc cùng sự tha hóa của một 
số đảng cảm quyền tách rời nhân 
dân, cộng thêm sự điều chỉnh thiếu 
tự chủ, thiếu bước đi hiện thực, chịu 
tác động bên ngoài... giữ vai trò phá 
hoại lớn nhất. 


Những xáo trộn cực kỳ nghiêm 
trọng trong một số nước xã hội chủ 
nghĩa hiện nay chứng tỏ nhu cầu hết 
sức bức xúc phải gấp rút đôi mới 
nhận thức về chủ nghĩa xã hội, vẻ 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
cũng có nghĩa là phải bồ sung và cập 
nhạt hóa nhận thức đó, quán triệt 
phương pháp luận của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa xã hội khoa học kết hợp 
với điều kiện lịch sử và thực tế của 
môi đất nước, phải phát hiện và xử 
lý đúng đắn các. mâu thuẫn nảy sinh 
trong cuộc sống, đặt sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với 
lợi ích dân tộc, lợi ích nhân đàn, lợi 
ích từng con người trên các bình 
diện nhân quyền, đân quyền cả vật 
chất lắn tỉnh thần và gắn liền với sự 
không ngừng hoàn thiện đội tiền 
phong lãnh đạo trong một thế giới 
nàng động do tốc độ nhảy vọt của 
khoa học, công nghệ và kỹ thuật thúc 
đầy... 


Trong vòng là năm — loại trừ tỉnh 
. trạng chiến tranh ở dạng và mức 
khác nhau kéo dài những 11 năm — 
thúng ta ít nhất bỏ lờ ba cơ hội lớn. 


b 


Một, sau khi giải phóng hoàn toàn đất 
nước, nếu sớm có cái nhìn khoa học 
mác xit và được trang bị tư duv kinh 
tế đúng đán, chúng ta đã sử dụng tốt 
nhất khí thế chính trị, khả năng huy 
động trí tuệ và tài năng của mọi 
công dân với -những cơ sở vật chất 
kỳ thuật, tập quán và kinh nghiệm 
quản lý tương đối hiện đại của miền 
nam đề đưa cả nước ta chiếm lĩnh vị 
trí kinh tế có hạng ở Đông Nam Ä, 
dù cho Mỳ cấm vận, các đồng minh 
của Mỹ bao vậy, dù cho Trung quốc 
thủ địch và dù cho bọn phản động 
trong nước còn hung hàng nuôi Ý 
định khôi phục chế độ tàn ngược của 
chúng. Sự phí phạm vô lý của cải — 
kê cả chất xám — đã là tài sẳản của 
nước Việt nam thống nhất, nảy sinh 
tử tỉnh kiêu ngạo chiến thắng, tử trình 
độ “tự cấp tự túc * của tiều nông và 
bệnh giáo điều tiều tư sản liên minh 
với cơ thế quan giai đẳng cấp phong 
kiến. Tình trạng đó đã đưa chúng ta 
đến chó. xem thường lực lượng sản 
xuất, khoa học kỹ thuật mà kết quả 
là lẽ ra với thu hoạch trọn vẹn nhất 
chúng ta vươn lên thì chúng ta tụt 
hậu dần. Phải nói thẳng rằng mô hình 
xã hội chủ nghĩa mà miền bắc nước 
ta theo đuôi từ 1955 một mặt dường 
như sao chép của Liên xò và Trung 
quốc, một mặt do hoàn cảnh khách 
quan của nửa nước sau chiến tranh rất 
nghèo về hạ tầng cơ sở và tiềm lực, 
trình độ trí thức chung còn thấp lại 
phải dốc sức chỉ viện-cho cách mạng 
miên Nam, giúp đỡ cách mạng Lào và 
Cam-pu-chia, đồng thời chống lại 
chiến tranh phả hoại ác liệt của địch. 
Cho nên mô hình đó khó phát huy 
khúủ năng. Song điều đáng tiếc là đại 
thắng 1975 mở ra một chân trời mới 
mà đẳng ta không đủ nhạy bên nắm 
bắt các nhân tố mới rất lớn lao. Ở 
đầy, tư duy giáo điều, bộ máy quan 
liêu, đội ngũ cán bộ đảng viên lạm 
sâu vào cơ chế cũ kỹ, công tác tÐỒ 
chức xơ cứng gánh phần trách nhiệm 
nặng. 


lai, sau cơn chấn động 1978 — 
1979, lẽ ra chúng ta sớm tỉnh ngộ, 
(rở lại các quy trình xây dựng kinh 
tế gã hội — tuy đã mất mát không 
íf cơ sở và con người, nhưng chưa 
phải đã quá muộn. « Tháo gỡ » chắp 
vá, vi mô thành đạt một mức bị vĩ 
mô ngăn trở, thậm chi, đập tan. Một 
lần nữa, các bệnh cũ lại gày lỗi làm. 


Ba, tình hình năm 1984 và đầu năm 
1985 sáng sủa dần, nhưng thay- vì 
_ phát huy nó, chúng ta trùm lên cho 
nó bóng đen của lông điều chỉnh giá 
vô cùng chủ quan, duy ý chí, mệnh 
lệnh hành chính. Nguyên nhân của 
10 năm trì trệ, . cho cùng, chỉ 
là một. : 


Thật may mắn, Đại hội lần thứ VI 
của Đảng đã mở đầu công cuộc đồi 
mới nhằm thoát khỏi trì trệ, khủng 
hoảng và tạo bước phát triền mới. 
Điềm những bước thăng trầm của lõ 
năm — còn quá sơ lược đi nữa- cùng 
cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý. 


Cả nước đang bắt gặp tia sáng ban 
đầu. Vấn đề chắc chắn không dừng 
ngang mức các con số khích lệ về 
sẵn xuất lương thực, binh ồn vật giá, 
hạ tỷ lệ lạm phái... Vấn đề ở chỗ, 
như người xưa nói: dùng đồng làm 
gương có thề sửa sang áo mão ngay 


ngắn ; dùng lịch sử làm gương có thề. 


biết: thỉnh suy, thành bại. 


Nâng nỉu tỉa sáng ban đầu tức 
nàng niu bao khô công, bao lao động, 
bao đau đớn đề có dược tỉa sáng ấy... 


15 năm, xét trên một mặt nào đó, 
là người thầy lớn của chúng ta. Nó 
dạy chúng ta phải tránh bệnh giáo 
điều, sao chép mô hình nơi khác 
chụp lên hiện thực nước ta, phải 
xuất phát tử hoàn cảnh cụ thê nước 
ta đề đề ra mục tiêu từng thời gian, 
chiến lược và chiến thuật thực hiện 
mục tiêu, bố trí lực lượng thích hợp 
đồn sức cho mục tiêu, không học lóm, 
nghe lỏm, bất chước một cách mù 
quáng. lỗ năm mà hết Í3 năm lận 


xôi người quyền lực... 


đận, truy cho củng, do bệnh giáo 
điều ngự trị từ quan điềm đến tồ. 
chức xã hội ta. Cái gọi là *lập 
trường» thực sự không phải lập 
trường vô sản, càng không phải lập 
trường vô sản Việt nam. Cải tạo, quốc - 
doanh hóa, hợp tác hóa đồng loạt, 
bất chấp điều kiện cụ thề, bất chấp 
hậu quả là những thứ đưa chúng ta 
gan với phong kiến. Còn nhiều thứ 
nữa: chủ nghĩa lý lịch, tiếng nói 
phán quyết một sự việc to và nhỏ 
không phải của công luận, mà là của 
Cứ nhớ nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng 
đề ra mục tiêu 20 triệu tấn lương 
thực mà pàn 15 nắm sau chúng ta 
mới vươn tới thì đủ thấy chúng ta 
duy tâm dến mức nào 


Nguy cơ giáo điều cũ tạm coi như 
mất sức nặng dc dọa cuộc sống của 
đất nước, nhân dân và Đảng ta -- tuy 
chưa phải không còn gây hiêm họa — 
thì một hiện tượng ‹giáo điều mới lại 
ra đời. Nó hô hào: Đông Âu cải tô, 
Liên xô cải tô, Việt nam cũng nên 


. theo gương. 


Đại một lần đã làm hại gần l5“ 
năm — nếu tính ở miền bắc từ 1955 
thì đài hơn — khòng ai lại đại như 
thế lần thứ hai. Cái gì xây ra ở Đông 
Âu? Phần ung nhọt cần cắt bỏ, quả 
là đúng. Nhưng, một khi phạm trù 
đồi mới bị phá vỡ, đại loạn diễn ra, 
chủ nghĩa xã hội khó tồn tại đã đành, 
ngav nền đọc lập quốc gia, nền dân 
chủ và đời sống vật chất của mọi 
công dân lương thiện bị xâm phạm, 
liệu ai là kẻ có lợi? Phải chăng 
nhiều đẳng, nhiều tô chức tung các 
loại tin, giá và thật lắn lộn; phải 
chăng những cái gọi là etài liệu? 
nhằm vu khống những người trung 
thực được suy tôn thành chính thống 
là cái mà những người muốn tạo lập 
xã hội lành mạnh, tốt đẹp mong đợi ? 
Những phần từ xấu, bọn cơ hội sẽ 
lợi dụng sự bất bình đưới nhiều dạng 
và giống như tay phù thủy. đảo 
ngược tất cả. 


Chủng ta cần biều rõ và tỉnh táo 
đối với bài học lớn này Chúng ta 


tuy chưa ra khỏi vòng khó khăn,” 


phức tạp; song đã biết mình phải 
làm gì, Có người lấy Thái lan đề đá 
kích bước đi còn chậm của ta. Chúng 
tà không cần phân bua về hoàn cảnh 


Thái lan khác ta, Nhưng, chúng ta. 


tin, theo đà phát triền cua năm 1959, 
Việt năm không “đội sö» mất trong 
hàng ngũ các quốc gia Đông Nam ÁÀ~ 
một niềm tín có cơ sở khoa học. TỎI 
chỉ nêu một ví đụ nhỏ: Việt nam là 
nước xã hội chủ ighĩa và nước thuộc 
"thế giới thứ ba nợ nước ngoài thấp 
nhất — hiện, ta nợ-3 tỷ đỏ la và 8 tỷ 
rúp (nếu theo tỷ giá rúp so đỏ la do 
chính phủ Liên xô công bố, tức một 
đỏ la ăn 6 rúp, thì số nợ rúp khoang 
1,3 tỷ đô la) trong khi tông sản phầ¡n 
xã hội khoảng 16 tỷ đỏ la, 


Chắc chắn rằng điều quan trọng 
hàng đầu đối với vận mệnh quốc gia 
và đời sống nhân dàn Việt nam là 
- tỉnh hình phải được ồn định. Chúng 
ta hiều phạm vi ön định khá rộng: 
nhà nước không xáo trộn chính sách 
đôi mới như sự kiện mùa thu 1985, 
_ không bị một vài hiện tượng chệch 
choạc nơi này nơi khác mà khôi phục 
chế độ bao cấp, tập trung hành chính, 
trải lại phải đầy mạnh hơn nữa sự 
nghiệp đồi mới, lấy hiệu quả kinh tế 
làm thước đo các chính sách, thay 
thế bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều 
tầng nắc bằng một bộ máy năng 
động, sớm công bố cương lĩnh chính 
trị và chiến lược kinh tế—xã hội dài 
hạn, sớm ban hành luật pháp, thực 
hiện cải cách dân chủ quy mò lớn 
trước hết qua cơ quan lập pháp, hành 
pháp và tư pháp và qua các đoàn thê, 
tô chức quần chúng, chỉnh đồn đăng 
lãnh đạo theo phương chàm tách 
lãnh đạo bảng phương hướng, trí 
tuệ ra khỏi quyền lực hành chính, 
xem trọng chất lượng đảng viên 
hơn số lượng— không biến đẳng thành 
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một tô chức quần cehửng thông 
thường mà gồm như tỉnh hoa của xã 
hội, Ôn định, như kinh nghiệm nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa cho thấy, phải 
ăn sâu trong ý thức trách nhiệm 
từng công đần và xác lập quan điềm: 
ồn định đề đồi nới đồi mới đề ồn 
định—hai vế của mội thể thống nhất. 
li định không cỏ nghĩa là không 
chấp nhận những thay đổi cơ bản, 
cần thiết về một loạt vấn đề rất then 
chỏt: quan diễm xây dựng đất nước 
trong diễu kiện nội tại và thế giới 
LỪ nay trở di, sự phân công trách 
nhiệm lãnh đạo và quản lý xã hội 
dưởi ánh sáng của tiến bộ khoa-học, 
bò trí lại eđơ cấu và hệ thống kinh 
tế — xã hội, kề cả bố trí con người 
theo tiều chuẩn đổi mới... Đồi mới, 
ngược lại, khong có nghĩa là phủ 
nhận tất ecä, đảo lòộn tất cả, ồn ào 
mà chẳng mang lại lợi ích gì cho đất 
nước, nhàn dàn, thành một trào lừn 
vỏ chính phủ, vô trách nhiệm vốn 
là môi trưởng tốt cho bọn cơ hội 
phá hoại sự nghiệp của nhân dân, 
của đàn tộc 


Một điều khác quan trọng không 
kém là trục ra khỏi tư duy đồi mới 
sự sợ hãi dân giàu. Công bằng xã hội 
phải hình dung khoa học hơn trong 
điều kiện mà nhiệm vụ lớn nhất của 
đất nước là xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật—cần vài thập kỷ. Thu nhập 
chenh lệch giữa các tầng lớp dân cư 
kéo theo khả năng tiêu dùng của họ— 
là cái có thật, chỉ ngắn ngửa các 
hành vi phi pháp. Còn sức thúc đầy 
xã hội không phải hạ người thu nhập 
cao và tất nhiên chính đáng xuống 
thấp và nàng người thu nhập thấp 
lên cao. Đừng nhìn công bằng xã 
hội theo lối phong kiến — chỉnh đó 
mới là không công bằng: người lao 
động giỏi hưởng thụ như người lao 
động kém; ngành làm ăn lỗ vấn 
được đối xử ngang ngành làm ăn 
giỏi, có lời; kẻ lười và người siêng 
đồng đẳng. Nếu thế thì chẳng những 


xã hội không có công bằng đích thực 


mà, về đạo lý, còn khuyến khích sự 


đốt nát, chây lười. - 


Sợ hãi dân giàu cũng giống sợ hãi 
khu vực giàu. Bài học nhãn tiền đối 
với chúng ta là nếu đồng bằng sông 
Cửu long không phải là trọng điềm 
lúa số 1, nếu thành phố Hồ Chí Minh 
không phải là trung tâm kinh tế 
số 1 của nước ta— gọi thành phố 


Hồ Chi Minh là thủ đô kinh tế cũng - 


chẳng sai lầm gì, như Niu-oóc đối 


với Oa-sinh-tơn, như Bom-bay đối - 


với Niu Đê-li, nhứ Thượng hải đối 
với Bắc kinh, như Ka-ra-chi đối với 
I-xma-la-bát.. — thì cả nước khó 
thoát khỏi cơn khủng hoảng như vừa 
rồi. Từ Quảng nam trở vào, năm qua 
“chiếm 80% tỷ lệ giá trị xuất khầu của 
nước ta, hiện thực ấy nhất định giúp 
chúng ta hiều đúng vai trò, vị trí 
kinh tế của từng vùng, từng miền. 
Gạo Lạng sơn, Hà nội không thiếu, 
thiên tai nặng từ Quảng nam ra 
Thanh hóa năm 1989 mà giá gạo vẫn ồn 
định, Quảng trị có thề xuất khầu gạo... 
tất cả cho thấy làm kinh tế phải có 
khu vực quả đấm và hiệu quả cuối 
cùng thuộc về cả nước. 


Tất nhiên, phải tiến tới chính sách 
thuế điều tiết đề nhà nước đủ ngàn 
sách lo các nhu cầu phúc lợi toàn xã 
hội. Tiện thề, tôi xin nói một suy 
nghĩ: chúng ta chống bao cấp trong 
sản xuất, kinh doanh trong khi bất 
kỳ chính phủ nào cũng phải bao cấp 


khu vưe đường sá, cầu cống, khu vực 
giáo dục, y tế, khu vực liên quan đến 
người già, trẻ em, người mất sức. 
lao động, tàn tật, bệnh hiềm nghèo „ 
và người hưu trí. Phải bao cấp cái 
đáng và nhất thiết cần bao cấp, và 
phải xóa bao cấp cái nhất thiết không 
được bao cấp. 


# 


Năm 1990, kỷ niệm !5 năm đất 
nước hoàn toàn giải phóng, năm đầu 
của thập kỷ chót thế kỷ 20, đối với 
nhân dân Việt nam, là cơ hội nhìn 
sau đề thấy trước. Bó là năm đồi 
mới thứ 4 mà kết quả của nó sẽ được 
nâng lên thành những nguyên tắc lớn 
tại Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ VII của Đảng. 


Khó khăn trước mắt còn chồng 
chất. Nhưng, tiền dề công nghiệp 


hóa ~ trên thế mạnh nông nghiệp 


theo nghĩa rộng — đã tương đối đủ. 
Đại hội lần thứ VŨ của Đẳng sẽ đánh 
dấu bước biến đồi sâu xa của nước 
ta qua phương hướng công nghiệp 
hóa thích hợp, hiện thực. 

Với tất cả sự dè đặt, chúng ta vẫn 
lạc quan về tương lai xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của Việt nam, tương lai 
lãnh đạo của Đẳng cộng sản Việt nan 
theo học thuyết Mác — Ăng-ghen — 
Lê-nin — Hồ Chí Minh. 
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IÁO dục là một thề chế xã hội 
và là thê chế bảo thủ nhất. 
Đồi mới giáo dục để vấp phải 
trở ngại tử phía người tốt, 
đầy thiện chỉ, hơn là từ kẻ xấu. Đó là 
những người thuộc thế hệ già hơn, 
đã *chính thức ? là họ, với nếp nghĩ 
và cách làm đã làm nên bản thân họ, 
Với họ, những vấn đề giáo dục đã quá 
quen thuộc, đến mức hiền nhiên như 
những lẽ phải thông thưởng trong 
suộc sống xưa nay của chính họ. 


May sao, chúng ta sống trong một 
thời đại đầy biến động trên mọi lĩnh 
vực đời sống xã hội, đến tận nơi sâu 
thẳm nhất của mỗi cá nhân. Vấn đề 
giáo dục đã được đặt lên chương trình 
nghị sự của tất cả các chính phủ. Đối 
với chúng ta một giải pháp đích thực 


đồi mới nền giáo dục phải được dẫn. 


đất bởi một hệ thống quan điềm lý luận 
như một giải pháp lý luận, rồi phải 
được thực thi bằng một kỹ thuật hiện 
đại ngang tầm lý luận như một giải 
pháp kỹ thuật, nhằm tô chức lại toàn 


kh) 


HỒ NGỌC ĐẠI * 


bộ nần giÁo dục theo một nguyên lý 
mới như một giải pháp về tề chức 
_ Xin hãy bắt đầu từ lịch sử xa xưa. 


Các nền giáo dục đã có đều che số 
Í. Nếu có mở rộng số người được 
hưởng giáo dục thì cũng chỉ vì lợi ích 
của số ít (giai cấp thống trộ. Tuy 
nhiên, lịch sử bao giờ cũng đề một kẽ 
hở : nguyện vọng ích kỷ thế mào cũng 
phải thề hiện một cácb Yật chất. 


Chính sức mạnh vật chất nảy rồi sẽ 


từ kẽ hở kia mở thành một li đi. 


Nền sản xuất càng -thấp thì sự 
phân hóa xã hội cũng càng thấp. 
Với nòng nghiệp lạc hậu — thả công 
nghiệp thì chỉ phân hóa đến mức 
dòng họ, một thứ cộng đồng thô sơ. 
Nếu mô tả theo hình ảnh của Mác thì 
họ hao hao nhau như những eẻ kheai 
tây trong một bao tải khoai tây. Họ 
còn ở bên cạnh nhau chửng nàe còn 
có cải bao tại kia, tức là nhờ eé một 
sức mạnh * áp đặt từ bên ngoài * bằng 


* Gii2 sư, tiên sĩ tâm lý hẹc 


các điều kiện tự nhiên (vùng đất, 
đòng máu...) hay các điều kiện xã hội 
còn kém phát triền 

Nên san xuất khi đã vượt qua được 
cung sách làm ăn tự cung tự cấp 
trong phạm vi dèng họ (gia đình) tiến 
tỚi nền Sản xuất đại công nghiệp, thì 
sự phÂN hóa xã hội càng sâu sắc. Lúc 
Ấy cân có một eơ chế liên hệ mới : 
phân công —- hiệp tác. Cơ chế đó 
triền khai theo lô giịch của mình thi 
sẽ dại đến phạm trù cá nhân. Đại công 
mghiệp và cá nhân — đó là hai thành 
tựu quan trọng nhất đặc trưng cho 
thế kỷ !ê (0). 


Các cuộc cách mạng trước đây đều 
là của sế ít. Cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là cuộc cách mạng đầu tiên 
của số đông. Nhưng cũng như mọi cuộc 
cách mạng treng lịch sử, cách mạng 
xã hội chủ nghĩa không bao giờ tách 
khỏi những gì đã có, hơn nữa, còn ý 
thức được rằng “điều quan trọng 
trước tiên là phải giữ lấy những 
thành quả của. văn minh?" (2), 
Nếu còn chưa kịp có những gì mà lịch 
sử nhân loại đã đạt được, thì trước 
hết bằng cách nào đó phải đạt bằng 
được những gì đã có. Lịch sử là quá 
trình phát triền tự nhiên, không thề 
nhảy cóc được (3). 


Mọi cuộc cách mạng xưa nay không 
bao giờ chỉ lì một thao tác lẠt ngược, 
mà là một quá trình biến đồi cơ bản 
về nguyên lý. Ví dụ, các giai cấp 
công — nông ở buồi đầu cách mạng 
còn với tư cách là các giai cấp quá 
khứ (về cả lịch sử lẫn triết học) thì 
cùng với sự vận động cách mạng, họ 
(với tư cách là giai cấp) sẽ trở thành 
một nhàn vật mới, lần đầu tiên xuất 
hiện trong ¡ịch sử ! Họ (nói đúng hơn, 


cuộc cách mạng của chính họ) sẽ tự 


tạo ra bản thân mình theo đúng 
nguyên lý của mình. Mục tiêu của giáo 
dục xã hội chủ nghĩa chính là đào tạo 
nhân vật này. Nhân vật này- không 
phải là bất cứ nhân vật nào đã có 
trong quá khứ. Lịch sử thừa hưởng 


quá khứ giống như hoa thừa hưởng 
toàn bộ lịch sử phát triền của cây, 
mà không học đòi (mô phỏng) theo 
bất cứ bậc tiền bối nào trong quá khứ 
(mầm ~ chồi — lá). Cuộc cách mạng 
nào cũng bắt đầu bằng hành vi phủ 
định, rồi sau đó mới là một quá trình, 
khẳng định bằng chính nhân vật do 
mình tạo ra. Chừng nào quá trình cách 
mạng đạt đến hình thái chính thức, 
phù hợp với khái niệm của mình (là 
chủ nghĩa xã hội), thì chừng đó nhân 
vật mới (con người xã hội chủ nghĩa) 
mới đạt đến hình thái chính thức, 
xứng đáng với tên riêng của minh 
(tên của nhân vật lịch sử) với tất cả 
những nét độc đáo của riêng mình. 
Còn bây giờ, vì là một nhận vật chưa 
hề có trong lịch sử,nên kinh nghiệm chỉ 
có tư cách nói về sự phủ dịnh, chứ 
đâu đã đủ sức nói về sự khẳng định. 

Một trong những ý nghĩ ngây thơ 
nhất (tất nhiên, rất chân thành) là 
hình dung nhân vật mới theo các 
nhân vật lịch sử trước đây, chỉ cần 


giữ lấy những ưu điềm và gạt bỏ 


những khuyết điềm của họ. Đó là tư 
duy kiều Pru-đông mà Mác từng phê 
phán trực diện. Họ không thấy rằng, 
mỗi khuyết điềm ấy cũng tự nhiên 
như những ưu điềm kia. Nếu gạt bỏ 
khuyết điềm này thì đồng thời cũng 
thủ tiêu luôn cả cái thề thống nhất 
hữu cơ là nhân vật lịch sử. tức cũng 
là thủ tiêu luôn sự phát triền lịch 
sử (4). 


Trong giáo dục cần phân biệt hai 
khái niệm này : nhân vật lịch sử (hay 
nhân vật thời đại) và mỗi cá nhân cụ 
thề, như một bản trích tử nhân vật 
lịch sử kia. Giáo dục triền khai trên 
các cá nhân cụ thề, nhưng mục tiêu 


(1) Xem C, Mác - Sự khốn củng của triết học, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1971, tr. 131 

(32) C. Mác : Sự khến cùng của triết 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1962, tr. 141 

(3) C. Mác : Tư bản, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1073, Quyền 1, tr, 19—20 

(4) Xem C,Mác : Sự khến gửng của triết học. 
Nxb Sự thật. Hà nội, 1971, tr. 146 


họe, 
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sâu xa của giáo dục là đào tạo nên 
nhàn vật lịch sử kia. Hởi vậy, hy 
vọng lớn nhất đề hình dung được 
hoàn cảnh lịch sử của nhân vật mới 
(với tư cách là mục tiêu giáo dục xã 
hội chủ nghĩa) là nêu lên những tư 
tưởng nhằm định hướng và giới HẠ 
cho nhân vật lịch sử, 


Do nhu cầu của xã hội hiện đại, 
giáo dục nhà trường trở nên máu thịt 
của đời sống cá nhân, chứ không phải 
là một thử “sang trọng», «xa XỈ», 
phụ thêm vào. Ngày nay, 100X dàn 
cư phải đi qua cồng nhà trường. 
Riêng một sự thay đồi về lượng này 
cũng đã nói lên sự khác biệt về chất 
của nền giáo dục mới so với nền giáo 
đục đành cho 5X dân cư trước đây. 
Vì vậy, dù có đem phàn phát nên 
giáo dục cũ cho số đông dân cư (thậm 
chí cho cả 100% dàn cư) thì hoàn 
toàn vẫn còn chưa phải là giải pháp 
đích thực. Một lý do : số đông dân cư 
trước đây còn kém phát triền nên 
tương đối đồng nhất. Còn số đông 
hiện đại là một thê thống nhất của 
mọi khác biệt do phân hóa tạo ra. 
Nhưng tất cả đều bị khoanh lại trong 
một giới hạn (là độ) do nguyên lý 
thống nhất chỉ phối. Ví dụ, tất cả ô 
tô đủ loại đủ kiều trên cả hành tỉnh 
đều khác biệt, nhưng lại thống nhất 
ở nguyên lý ô tô Cũng vậy, mọi sự 
khác biệt của các nền giáo dục ở các 
nước trên thế giới đều đồng nhất ở 
tính nhân loại của trình độ biện đại, 
tức là phải lấy văn minh đại công 
nghiệp làm mặt bằng Giáo dục hiện 
đại ở nước nào cũng có trách nhiệm 
và khả năng làm cho trẻ em vượt qua 
giới hạn tự nhiên của gia đình, địa 
phương 
đương thời của thế giới. 


Ngày trước, ở trình độ tiều nông— 
thú công nghiệp, chẳng đáng kề độ 
chênh lệch về năng lực giữa thợ rèn 
rèn cái xêng với người nông dân dùng 
cái xéng ấy. Còn ngày nay, trình độ 
làm ra máy tính và trình độ dùhg 


40 


„, quốc gia, đến với trình dộ. 


máy tính ấy lại vô cùng xa nhau. Đó 
là hậu quả tự nhiên của cơ chế phản 
công — hiệp tác của nền sản xuất 
đại công nghiệp. Cơ chế này sẽ đây 
sự phân hóa dân cư tới giới hạn cá 
thề hóa. Khả 'năng cá thề hóa này 
buộc phải phân hóa quá trình giáo 
dục cho phù hợp với các đặc 
điểm từng cá nhân người học. Làm 
như thế, nẻn giáo dục ngày càng được 
nhân đạo hóa. Đề thổa mãn được tất 
cả những yêu cầu có tính thời đại 
và trên phạm vỉ toàn thế giới. như 
nhân loại hóa, nhàn đạo hóa và cá 
thề hóa, thì về mặt thực tiền có tính 
chất đối nội phải dân chủ hóa nền 
giáo dục. 

Nhà trường cồ truyền lấy ông thầy 
làm trung tâm. Còn nhà trường hiện 
đại phải xuất phát từ học trò và rút 
cục phải đi đến học trò. Học trò là 
linh hồn và lẽ sống của nhà trường. 

Nhà trường cồ truyền đào tạo học 
trò theo khuôn mẫu người khác 
(thường là kẻ quân tử, bậc thánh 
hiền...). Còn nhà trường hiện đại thả 
đào tạo mỗi em thành chính nó. Dó 
là các cá nhân có một không hai, một 
bản trích phân hóa từ nhàn vật lịch 
sử. Thực ra, không nên cường điệu 
quá đáng sự khác biệt này, vì như 
Mác nói, xét về nguyên lý thì người 
bóc vác khác với nhà triết học còn 
¡it hơn chó giữ nhà khác chó săn @) 
Thế nhưng dứt khoát phải vạch ra 
sự khác biệt giữa các cá nhân hiện 
đại với nhau và so với các bậc thánh 
hiền thuở trước : một đằng là sự khác 
biệt trong vòng phấn? của một 
nguyên lý và dăằng kỉa thuộc hai 
nguyên lý khác nhau. 

Nêu lén được những tư tưởng 
chỉ dạo là một bước cực kỳ quan 
trọng. Nếu định hướng lý luận sai, 
thì càng làm tốt càng sai, càng đi xa 
càng xa mục tiêu. Thế nhưng, «tư 
tưởng căn bản không thề thực hiện 


(5) Xem €C. Mác: Sự khốn cùng của triết học, 
Nxb NÄự thật Hà nội, 19962, tr, l48 
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được gi hết. Muốn thực hiện tư tưởng 
thì cân có những người sứ dụng lực 
lượng thực tiễn? (6). Tôi hiều lực 
lượng thực tiễn ở đây là sức mạnh 
vật chất mà cốt lõi là kỹ thuạt. Thời 
nào cũng vậy, kỹ thuật là thước đo 
chất lượng văn minh: chất lượng 
hàng hóa, chất lượng trí khôn, chất 
lượng người nói chung. 


Kỹ thuật của nền sản xuất tiều 
nông thề hiện ở các công cụ thủ công 
thô sơ, gắn liền với sức mạnh tự 
nhiên của cơ bắp, còn «công nghệ ? 
của nó thì trông vào một kinh nghiệm 
của cá nhân (lão nông). 

Nền sản xuất đại công⁄ nghiệp 
không còn lệ thuộc vào những đặc 
điềm thiên nhiên của cơ thê (người 
và súc vật). Kỹ thuật của nó thề 
hiện chất lượng trí khôn thuần túy 
người Trí khôn ấy phân giải quá 
trinh sản xuất thành các yếu tố cấu 
thành, rồi tô chức thành công nghệ. 
Ngày nay, mọi sự đồi mới trong sản 
xuất phải bát đầu rồi định hình lại ở 
công nghệ. : 

Công nghệ là thành tựu của trí 
khôn được tu dưỡng nghiệp vụ 
chuyên môn, theo cơ chế phân công~— 
hiệp tác của xã hội biện đại. Ban 
đầu, công nghệ là thành tựu trong 
« phòng thí nghiệm ? khoa học, đo các 
chuyên gia an hiều nhất thiết kế nên. 
Sau đó, tùy theo khả năng kiềm soát 
mà chuyên giao dần xuống dưới. Đó 
là một tiến trình từ trên xuống (khác 
với tiến'trình từ dưới lên „của kinh 
nghiệm tự phát trong đời sống số 
đông xưa nay). 

Phỏng theo tình hình sản xuất vật 
chất có thê hình dung được trạng 
thái giáo dục đương thời. Với nền 
sản xuất tiêu nông gia trưởng, nhà 
trưởng có kỹ thuật «thầy giảng— trò 
ghi nhớ ®, Mọi sự trông cậy vào dặc 
điềm cá nhân ông thầy đứng lớp. Nay 
với nền văn minh công nghệ trong sản 
xuất, liệu có một công nghệ tương 


ứng cho quá trình giáo dục không ? 


= Có. Bằng con đường nghiên cứu 
khoa học trong « phòng thực nghiệm » 
trẻn hàng ngàn trẻ em bình thường, 
liên tục 20 năm, tôi và tập thể nghiên 
cứu của mình đã thiết kế dần được 
công nghệ giáo dục. Có thề kề ra các 
đta1i đoạn sau: 

— 1969 — 1982: Nghiên cứu trong 
q phòng thực nghiệm ® (trong đỏ có 8 
năm nghiên cứu ở trường 91, Mát- 


Xeơ-va). 


— Từ 1985 chúng tôi đã đưa dần 
về địa phương dưới hình thức chuyền 
giao công nghệ (còn gọi là chế tạo 
thử) rồi mở rộng có tính chất đại trà 
từ năm 1988 (ở huyện Yên dũng, Hà 
bắc, ở huyện An hải và quận Ngô 
quyền, Hải phòng). Năm 1969 đã có 
hàng ngàn lớp với hàng chục ngàn 
học sinh trong 22 tỉnh và thành phố 
khắp ba miền đất nước làm quen với 
công nghệ giáo dục. _ 

Một đoạn đường 20 năm liên tục 
chuyên nghiên cứu sâu vào những 
vấn đề tâm lý — giáo dục, trên hàng 
chục ngàn trẻ em bình thưởng ở rất 
nhiều vùng văn hóa khác nhau, 
chúng tôi vẫn còn phấp phỏng, phải 
tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh. 
Không được làm liều trong giáo dục I 
Một sai lầm trong giáo dục, một hành 
vi võ đoán -theo quyền uv hành chính 
đơn thuần, không thông qua thực 
nghiệm khoa học gây hậu quả vô 
cùng nặng nề cho hàng triệu người 
trong hàng thập kỹ. : 

Khi 100% dân cư phải đi qua công 
trường phô thông, thì tỉnh hình thay 
đồi tận gốc mà tôi gọi là thay đồi về 
nguyên lý. VÌ vậy, giải pháp đồi mới 
giáo dục phải là một giải pháp tồng 
thề, triệt đề về lý luận, hiện đại về 
kỹ thuật (công nghệ) và hình thành 
một hệ thống tô chức phù hợp! 
Không thề bằng kinh nghiệm của sỐ 
đông mà hình dung ra nên giáo dục 


(6) C. Mác và Ph. Ăng-ghen Gia đỉnh thèn 
thánh, Nxb Sự thật, Hà nội, 1963 tr. 202 
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mới, ví như không thề dựa vào cái xe 
bò mà chế tạo cái Ôô tô. Hai nguyên 
lý khác nhau Í 


GiÁo dục trước hết là một vấn đề 
xä hội — chính trị, còn giải pháp đồi 
nới thì phải là giải pháp khoa học 
(bằng thực nghiệm). Giải pháp khoa 
học thề hiện ở hệ 'thống khái niệm 
cền cố giải pháp. Nhưng trong nền 
văn mính hiện đại, khoa học đi liền 
sunZ kỹ thuật, cho nên phải có công 
nghệ (hực thị, như một khâu trong quá 
trình nghiên cứu khoa học. Không có 
cônz nghệ thực thi thì mọi tư tưởng 
lý luiận đều vô Ích! Nhưng công nghệ 
cũnz chỉ mới là cái lõi thép của hệ 
-_ thống vấn đề cần có giải pháp. 

Từ năm 19381 tôi đã gửi Bộ giáo 
dục Đồ cương 9 điềm như một giải 
pháp tồng thề cho giáo dục hiện 
đại: 


Ba bước : trung ương ~— đía phương~ 
đai trà. | 


la mặt : 
obÏ đạo. 

đe nhân vội: bọc sinh — giáo viêm — 
cha mẹ bọc sinh và những nhân vật 
thứ ba kháce. 

Cả 9 điềm ấy đều đã có giải pháp. 
Hiện nay, Trung tâm thực nghiệm 
giáo dục phồ thông (Giảng vẽ, Hà nội} 
đang thực thí một giải pháp tồng thề 


nghiên cứu — đào tạo — 


'che toàn bộ giáo dục phồ thông. 


Riêng với cấp I, giải pháp đó đang 
thực thi từng bước ở cả 22 tỉnh. Kết 
quả 5 năm qua cho thấy giải pháp có 
thề tin cậy được. Cán bộ quản lý, 
giáo viên và phụ huynh học sinh 
hoan nghênh và đáng mừng nhất là 
được trẻ em chấp nhận. Trẻ em I Đã 
có lần tôi nói, nhìn vào trẻ em tôi 
thấy dân tộc. Nay, tôi thấy thêm, trẻ 
em còn là cứu tỉnh của dân tộc nữa F 
Trẻ em được giáo dục như thế nào, 
đân tộc sẽ như thế ấy! Cần phải cư 
xử với trẻ em hiện đại một cách xứng 
đáng như đối với toàn dân tộc ! 


 ằ-ằ ẶăẽằẽẶẰẶằcẽẽễ=—--—---.......S... ẽ TA 
SỰ DĐUNG HA... 
(Tiếp theo trang 64). 


ký tại cơ quan công chứng, đè bảo 
tĩnh cho cương vị hoạt dòng của 
mình trong quỹ 

~ Cân quy định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận 
- hình đạo quy tín dụng như hội dòng 
quận trị, ban kiếm soát, ban điều 
hành, tranh tình trạng e vừa đá bóng, 
vừa thỏi còi? Đồng thời, cũng cần 
quy định một người không được cùng 
một lúc tham gia ban lãnh dạo ởỞ 
nhiều quỹ tín dụng. Nhiệm kỳ của 
hội đồng quản trị, bạn kiềm soát nên 
là 2 năm, không nẻn quy định một 
nằm như trong bàn điều lệ màu của 
xgàn hàng nhà nước thành phố 
Hà nội. ` 


TH HÁN, 


* 


Qua số liệu thống kẻ của 15 tỉnh và 
thành phố, hiện có 302 quý tín dụng 


ty 


nội thành hoạt động với số dư tiền 
gửi 373 tỉ đồng. Riêng ở Hà nội có 20 
quỷ với số dư 35 tỈ, thành phố 
Hồ Chí Minh có 9§ quỹ với số dư 
220 tỉ. Dây là một lực lượng kinh 
doanh tiền tệ — chủ yếu bằng tiền 
mặt— không thê coi thường. Sự sập 
tiệm? của một vài quỹ sẽ gày tác 
động dày chuyền đến nhiều hoạt độñg 
kinh tế và trạt tự xã hội. Bởi vậy, 
Nhà nước cần quy định, sắp xếp lại 
mạng lưới các quỹ tín dụng trên cùng 
một dịa bàn theo hướng gọn, mạnh, 
và sớm ban hành những quy chế cần 
thiết đề vừa tăng cường sự kiềm kê, 
kiêm soát, vừa tạo điều kiện cho 
những tò chức này kính doanh đúng 
hướng. nhằm góp phần ồn định tiền 
tệ và phục vụ nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần ngày sàng phát 
triên. 


| 
| 


Ý kiến và kính nghiệm 


HÌNH sách xà hội đổi với 
) thanh niên hiện nayv giữ một 

vị trí quan trọng đặc biệt 
: _ lrong công tác dền vận của 
bang, Ngày nay, muốn thanh niên 
vững tin vào Đăng, gắn bó với chế 
dò xã hội xã hội chủ nghĩa, thì chỉ 
dừng lại ở chỗ giáo dục «lý tưởng, 
truyền thống » là không đủ, mà phải 
xây đứng và thực hiện tốt các chính 
sách xã hội đối với bọ. Không thực 
hiện tốt các chính sách xã hội, không 
nang lại lợi ích thiết thực cho họ 
trong hiện tại thì những mô hình xã 
h2¡ tốt đẹp trong tương lại chỉ còn 
là thứ lý thuyết khô cứng, không còn 
đủ sức hấp dẫn họ. 


Đề có được một hệ thống chính 
sách xã hội nhằm phát huy mạnh mẽ 
và nhanh chóng tiềm năng của tuồi 
trẻ trong cÔng cuộc xây dựng đất 
nước, theo tôi nên chú ý một số điềm 
sai đây : 


\ — Nhìn nhận và đánh giá đúng vai 
trẻ thanh niên treng xã bại. Nghị 
quyết 26 của Bộ chính trị (khóa V) 
dã đánh giá một cách cơ bản và toàn 
diền về thanh niên nước ta, xác định: 


VŨ MÃO * 


r vai trỏ to lớn của họ trong sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta Nhưng nghị quyết này 
không được triên khai thấu đáo tới 
các ngành và các cơ sở, nên trong 
xã hội chưa có được sư nhìn nhận 
và đánh giá đúng đắn vai trò của 
thanh niên theo quan điểm của Dẳng. 

Hiện nay, hơn l7 triệu thanh niên 
có mặt trên tất cả các lĩnh vực sản 
xuất công nông nghiệp và hoạt động 
kinh doanh dịch vụ, hoạt động văn 
hóa, quốc phòng. Lực lượng lao động 
trẻ chiếm 47X lao động xã hội. Dặc 
biệt ở một số ngành như sản xuất 
nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và 
trong quân đội thanh niên chiếm tử 
60 đến 90%. Lực lượng lao động trễ 
được phân công đứng ở mũi nhọn 
nhiều ngành sản xuất, xây dựng 
cơ bản, ở các điềm chốt trên biên. 
giới, hải đảo... Trên tất cả các trận 
tuyến khác nhau, thế hệ thanh niên - 
hôm nay đều giữ vai trò xung kích 
và đều hoàn thành nhiệm vụ một 


_eách xuất sắc 


(w) Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hộ: 
đồng nàa nướe 
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Đối với tương lai, thế hệ thanh 
niên hiện nay sẽ là lớp người tiếp 
nhận sự bàn giao của các thế hệ cha 
anh, những người cộng sản Việt nam 
đã khai sáng ra đất nước này, đề 
điều hành đất nước, Và khi đã thay 
thế cha anh điều hành đất nước, thì 
chính họ, những người thừa kế chứ 
không phải chúng ta, sẽ quyết định 
tương lai của đất nước này. Trên 
đất nước này, họ sẽ xây dựng một 
cuộc sống như ' họ muốn và như họ 
.eó thê, : 

Cho nên, chính sách xã hội trước 
"hết phải cụ thề hóa quan điềm đúng 
đến của Đảng đổi với thanh niên 
thành những văn bản pháp quv. 
Thông qua các chính sách cụ thề áp 
-dụng trong các lĩnh vực văn hóa, 
giáo dục, y tế, thề đục thề thao, hôn 
nhân gia đình, việc làm, phân phối 
-các nguồn phúc lợi xã hội, đào tạo và 
sử dụng cán bộ trẻ v.v. mà khẳng 
định vai trò xã hội của thanh niên, 
điều chỉnh, uốn nắn những nhận 
-thức không đúng trong xã hội đối 
với thanh niên, động viên toàn xã 
hội tích cực tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng thế hệ trẻ. 


2 ~- Giúp thanh niên có định hướng 
đúng đắn về cuộc sống, trên cơ sở 
định hướng đó mà chủ động tự tồ chức 
lấy đời|sống vật chất — tỉnh thần của 
bản thân mình, gia đình mình. Chính 


sách xã hội phải tạo ra những thuận -ˆ 


lợi mới, những cơ hội mới đề giúp 
thanh niên trong việc mưu cầu hạnh 
phúc. 

Chủ nghĩa giảo điều và chế độ bao 
cấp cũ trong một thời gian khá dài 
đã làm cho tuôi trẻ nước ta mất dần 
tính độc lập trong tư duy và thụ 
động trong cuộc sống. Vẻ tư duy, 
tuổi trẻ bị áp đặt cách suy nghĩ của 
người lớn tuôi. Về “hành động mưu 
sinh ?,họ bị trói buộc bởi hàng chục, 
hàng trăm những quy định vô lý. 

Lấy thi dụ: Dông đảo thanh niên 
hiện nay muốn được thông tin đầy 


TÊN 


đủ, trung thực và kịp thời về tình 
hình các nước xã hội chủ nghĩa, và 
âm mưư bọn để quốc, về dự báo 
tương lai đất nước ta trong thập kỷ 
90 và năm đầu thế kỷ 21 đề định 
hướng một cách chủ động tương lai 
mình. Nguyện vọng này rất chính - 
đáng và rất cần thiết, nhưng tuồi trẻ 
nước ta ở các cơ sở, địa phương rất 
đói thông tin. Tình trạng thông 
tin yếu kém ở nước ta hiện nay 
đang gây một hãng hụt lớn trong 
nhận thức. tư duy của tuồi trễ. Vậy 
chính sách xã hội ở đây phải được 
xây dựng ra sao đề giúp thanh niên 
ta khắc phục sự hằng hụt này 


Một thí dụ khác: Một bộ phận 
không nhỏ thanh niên ta hiện nay có 
tài năng và ý chí trong việc tồỒ chức 
sản xuất, kinh doanh, muốn được 
nhà nước tạo . những cơ chế, 
những chính sách thông thoáng đề 
phát triền. Nhưng chính sách, cơ chế 
của ta, tuy đã sửa đồi, vẫn còn nhiều 
ràng buộc. Chẳng hạn, không ít thanh 


niên muốn chuyền chỗ ở đến nơi mới 


đề thuận tiện cho việc mở trang trại 
hoặc xí nghiệp nhỏ, hoặc kinh doanh 
dịch vụ, nhưng quy định về quản' lý 
hộ khầu, về chuyền vùng của ta hãy 
còn nhiều hạn chế ngặt nghèo. Một 
bộ phận thanh niên khác muốn tự đi 
tìm việc làm ở nước ngoài, hoặc tự ra 
nước ngoài xem xét cách sản xuất kinh 
doanh các ngành mũi nhọn mang l:1 
nhiều lãi như ngành điện tử... đẻ trở 
về xây dựng những cơ sở sản xuất 
trong nước, nhưng quy định về xuat 
cành của ta chưa phải đã đề dàng. 
Với người này, còn bị khó khăn trong 
việc xuất bản tac phầm, hoặc bán 
những phương án, những sáng chế 
của minh. Với người khác thì không 
chủ động xây dựng gia đình trẻ theo 
ý mình được vì nhiều lý do, trong 
đó có lý do nhà ở v.v. và v.v 

Đề giúp thanh niên thoát ra khỏi 
những trói buộc của những quv định 
cũ, cơ chế cũ, chính sách xã hội phải 


thực sự giải phóng cá nhân họ, nhà 
mước phải nhanh chóng rà soát lại và 
xóa bỏ đi những quy định cũ đã lỗi 
thời, xây dựng hàng loạt những 
chính sách mới, những quy định mới 
phù hợp với sự phát triền. 


3 — Nhà nước và toàn xã hội phải 
tập trung sức giải quyết bai vấn đề 
nóng bỏng nhất của thanh niên: việc 
học và việc làm. Trong khi rà soát lại 
và xây dựng mới một hệ thống chính 


sách kinh tế — xã hội có tính chiến - 


lược đề bồi dưỡng và phát huy tiềm 
năng của thanh niên, nhà nước và xã 
hội ta phải tập trung giải quyết hai 
vấn đề này. Đây là hai vấn đề trung 
tâm và bức xúc nhất đối với tuồi trẻ, 
Là lớp người trẻ tuôồi, thanh. niên 
rất cản học tập. Và vì trẻ tuồi, mới 
bước vào đời, nên thanh niên cần có 
việc làm đề trước hết là bảo đàm 
sự sống cho bản thân mình,.sau đó 
_ góp phần xảy dựng đất nước và mưu 
cầu hạnh phúc cao hơn. Điều: này 
thật tự nhiên, để hiều, nhưng giải 
quvết nó thật 'không dễ. Hiện tại 
chúng ta đang đứng trước một thực 
trạng đáng buồn. | 

Đối với việc học. So với các thế hệ 
thanh niên trước đây, trình độ học 
vấn của lớp thanh niên ngày nay có 
được nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, nước 
ta vẫn là nước mà trình độ học vấn 
chung của toàn dân vảo loại thấp 
trong vùng. Đây là hậu quả chiến 
tranh và hệ quả tất yếu của việc đầu 
tư quá thấp cho giáo dục. 


Hiện nay, có hơn 30% thanh thiếu: 


niên không œó điều kiện đến trường. 
Cả nước có 2 triệu 830 nghìn người 
mù chữ ở độ tuồi 10 đến 30. Một 
tỉnh đân không đông như Cao bằng 
có bốn vạn thanh niên mù chữ. Chỉ 
4 tỉnh vùng đòng bằng sông Cửu long 
trong quý 1-1959 có hơn 4000 thanh 
thiếu niên bỏ học giữa cấp. Tỷ lệ 
thanh niên có trình độ văn hóa 
cấp HI so với tông số thanh niên 
ngày càng giảm. Tỉ lệ thanh niên 


ˆ 


có trình độ dại học và trung cấp: 
chuyên nghiệp cũng rất thấp (Nam 
Triều tiên có số đân ít hơn nước ta, 
nhưng họ có Í triệu sinh viên, còn 
nưóc ta chỉ có 30 vạn). Đó là chưa 


nói đến chất lượng việc dạy chữ, 


dạy người ở các trường phồ thòng 
rảt thấp. - 


Đề khắc phục tình trạng này, 
chính sách xã hội phải đề ra được 
những giải pháp tồng thê theo hướng. 
tăng ngàn sách đầu tư của nhà nước 
kết hợp với sự đóng góp trực tiếp 
của nhân dân-cho sự nghiệp giáo dục. 
Trước mắt, có kế hoạch cụ thê sử 
dụng tốt số tiên 20 tỷ của Nhà nước: 
đầu tư đề xóa nạn mù chữ. Bỏ hẳn 
việc thu học phi ở cấp l, ở miền: 
núi... theo đúng Nghị quyết của Quốc: 
hội khóa 8, kỳ họp thứ 6. Trich: 
những khoản tiền hợp lý ở các đơn: 
vị sản xuất, kinh doanh trợ cấp chơ- 
các gia đình vì nghèo mà phải cho. 
con thôi học giữa cấp l, H, đề thu 
hút thanh thiếu niên vừa bồ dỡ trở 
lại nhà trưởng. Cần có ngay những: 
quy định cụ thê đề sử dụng đúng các 
khoản tiên học phí thu được từ các 
đối tượng học sinh, các khoản đóng. 
góp hoặc trợ giúp trực tiếp của nhân. 
đân cho nhà trưởng, và các khoản 
cấp phát từ ngàn sách nhà nước cho- 
ngành giáo dục, nhằm cãi thiện đời 
sống giáo viên, tăng thêm cơ sở vật 
chất, đồ dùng giảng dạy của các 
trường phô thòng, đại học. 


Mặt khác, thông qua những quy: 
định cụ thê, chính sách xã hội phải 
giúp thanh niên hình thành những 
tư duy mới vẻ lẽ sống, sự nghiệp; 
không phải cửa trưởng dại học là 
cánh cửa duy nhất dễ bước vào đời. 
Những ngược lại, cũng không to ra 


- thế ngõ cụt đối với những thanh niên. 


đã bước vào đời muốn có cơ hội đề 
được nàng cao học vấn lên bạc đại 
học hoặc trên đai học. 

Bên cạnh việc đạv chữ, dạy người, 
vấn đề dạy nghề cho thanh niên cũng: 
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đang đặt ra gay gắt. Hiện nay, có tay 
nghề còn khó khăn trong tìm kiếm 
việc ,àm, thế mà hàng năm 60 đến 
70 học sinh tốt nghiệp phô thôi g 
trung học vả một số lớn tốt nghiệp 
phô thông cơ sở bước vào cuộc sống 
I hông có tay rpghề. Bởi vậy, phải có 
chính sách đâu tư đề tăng cưởng giáo 
đục hướng nghiệp trong các trường 
phò thông, mở rộng các trường dạy 
nghề và khuyến khích việc kèm cặp 
day nghề tại các cơ sở sản xuất. 


Mấy năm gần đây, nhiều cơ sở đạy 
nghề của các bộ chỉ sử dụng hết 40— 
0Ã công suất. Thời gian tới, nếu 
các bộ không đủ kinh phí đầu tư, 
cần chuyền bớt các cơ sở này cho 
các địa phương. Địa phương có thê 
dảnh một phần ba hoặc một nửa số 
người đào tạo được cho trung ương, 
số còn lại do địa phương sử dụng. 


Đề mở rộng việc dạy nghề cho 
thanh niên, có thề thành lập các 
trung tâm dạy nghề trên cơ sở nhà 
nước và nhân dân cùng làm; khuyến 
khích các thợ giỏi, các bậc nghệ nhân 
mở các lớp dạy nghề 
hinh thức học nghề khòng chính quy 
trên cơ sở nhân dân tự nguyện 
đóng góp. 

lõi với các trường đại học, vấn 
đẻ đặt ra là phải chủ đọng và năng 
đòng trong việc nghiên cứu, ứng 
dụng các đề tài khoa học — kỹ thuật 
và quản lý vào thực tiễn. Gần đây, 
một số trường đã ký hợp đồng đào 
tạo, ký hợp đông nghiên cứu các đề 
tài phục vụ sản xuất với các xí 
nazhiệp, nên có thêm nguồn tài chính 
dễ cải thiện bữa ăn cho sinh viên. 
Tuy nhiên, nhiều trường vẫn lúng 
từng, chưa làm được việc này, 
Nguyên nhân chính là phần lớn hoạt 
dòng khoa học — kỹ thuật của sinh 
viên và cán bộ giảng dạy các trường 
chưa gắn với sản xuất, chưa trực 
tiếp phục vụ sản xuất. Sự tách biệt 
giữa học tập, nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật với sản xuất đã gây nêu 


MÓ 


tư, mở rộng. 


Linh trạng hàng hóa của ta kém chất 
lượng. Xhư ta biết, những nàm gần 
đàYy, cơ cảu giá của hầu hết sản phằm 
trên thế giới đã có những thay đòi 
rất cơ bản, thê hiện vai trò chủ đẹo 
của khoa học — kỹ thuật. Hiện nay, 
trong nhiều sản phầm của nề: sản 
xuat hiện đại giá chất xám, tức bàm 
lượng kết tính của khoa học — kỷ 
thuật, chiếm 70—75X, giá nguycn vạt 
liệu 20—25. giá sức lao động cơ bắp 


. Chỉ 3 — 5%. Thế nhưng, trong nhiều 


sin phầm của ta hiện nay giá chất 
xám là không đáng kề .Như vậy làm 
sao đáp ứng được nhu cầu trong nước 
và xuất khầu cạnh tranh với nước 
ngoài. Cho nên, cần phải có nhiều 
chính sách cụ thề đề thúc đầy c¿e 
trường đại học, các viện nghiên cứu 
đcm dến các cơ sở sản xuất, các 
công ty, liên hiệp xÍ nghiệp... nhiều 
sáng chế, mẫu mã, nhiều công trình 
nghiên cứu có giá trị, và thúc đầy 
các cơ quan đơn vị này tích cực sử 
dụng các sản phầm chất xám đó. 


Đối với lao động — việc làm. Năm 
1968 nước ta có khoảng 1,6 triệu 
người chưa có việc, phần lớn là 
thanh niên. Năm 1989 do phảt triền 
kinh tế nhiều thành phần, một số c6 
sở sản xuất và dịch vụ ngoài quốc 
doanh đã thu hút thêm hàng vạn lao 
động trẻ; nhưng việc sắp xếp lại sảu 
xuất trong khu vực quốc đoanh và 
việc giải ngũ một số lớn quân thưởng 
trực đã làm cho số thanh niên không 
có việc vẫn Ở mức cao. - 


Tình trạng không có việc làm là 
một trong những nguyên nhân sâu xa 
đẫn tới tội phạm và nhiền tệ nạn xã 
hội. Những thanh niên không có việc 
làm, đứng ngoài công cuộc xây dựng 
đất nước, vừa không có điều kiện đề 
tạo lập cuộc sống ấm no, hạnh p' úc 
cho bản thân, gia đình, vừa là gánh 
nặng cho nền kinh tế nước nhà vốn - 
còn thấp kém. Thanh niên không eé 
viêc làm còn hạn chế việc phát triền 
thề chất bình thư¿ ng, ảnh hưởng xếu 


đến giông nòi. Những chỈ số về giảnn 
`sút chiều cao, trọng lượng, tình trạng 
suy dinh dưỡng trong thế hệ trẻ gần 
đây đã lẻn tới mức báo động. Tình 
trạng thanh niên không có việc làm, 
không được tuyền dụng, còn dẫn tới 


sự lão hóa trong nhiều cơ quan. xí. 


nghiệp. Cho nên, vấn đề giải quyết 
việc làm cho thanh niên là bộ phận 
trọng yếu nhất trong chính sách xã 
hội đối với tuổi trẻ hiện nay. Nghị 
quyết Đại hội VI của Đảng đi ghi rõ: 
*“ Bảo đảm việc làm cho người lao 
động, trước hết là ở thành thị và 
cho thanh niên là nhiệm vụ kinh tế— 
xã hội háng đầu tronzg những năm 
tới s. 

Đề tạo ra việc làm cho thanh niên, 
trước hết phải đưa nhiệm vụ này 
vào kế hoạch phát triền kinh tế — xã 
hội của mọi cấp mọi ngành từ trung 
wong đến địa phương và cơ sở; sau 
đó phải bằng mọi cách khuyến khích 
thanh niên chủ động tìm kiếm việc 
làm, tự thu xếp lấy việc làm, và có 
bình thức xử lý thích đáng đối với 
những thanh niên đã có việc làm, đã 
có nơi làm việc, nhưng khòng chịu 
đi làm mà ăn chơi lêu lồng. 

Trước mắt, chúng ta có thề xây 
dựng những chính sách mới hoặc sửa 
đề¡, heàn thiện một số chính sách đã 
có thee hướng sau đây : 


Một là, thực hiện điều tiết qua thuế 
và kiên quyết cắt những khoản chị 
tiêu lăng phí đề tăng ngân sácb đảu 
tư của nhà nước vào các xi nghiệp 
quốc deanh sản xuất có lãi, đề các cơ 
sẽ đẻ mở rộng sản xuất, thụ nhận 
thêm lae động trẻ vào làm việc. 


Mai là, rà soát loại bỏ những quy 
định c& mà nay không còn phù hợp 
với cơ chế mới; ban hành: những 
chính sách mới, quy định mới, khuyến 
khiehà mạnh mẽ các thành phần kinh 
tế mở rộng sản xuất và dịch vụ phục 
vụ sản xuất, thu hút thanh niên vào 
làm việc. Nhng cơ sở làm tín có hiệu 
quả cao, thụ hút được nÌ::cu tlianh 


niên vào làm việc, nhà nước cần 
khen thưởng, hoặc giảm bớt một số 
khoản đỏng góp của cơ sở đó. Có chế 
độ khuyến khích đặc biệt đối với 
những thanh niên tài trí, năng động, 
dám đứng ra tồ chức sản xuốt, làn 
rà của cải cho xã hội và giải quyết 
việc làm cho những thanh niên khác. 


Ba là, đầy mạnh hơn nữa việc hợp 
tác lao động quốc tế theo hướng vừa 
đưa lao động trẻ ra nước ngoài làm 
việc khi có điều kiện, vừa đầy mạnh 
xuất khầu lao động tại chỗ. 

-Hiện nay ta có khoảng l1§ vạn lao 
động trẻ đang làm việc ở nước ngoài. 
Họ đã đóng góp tích cực vào quá 
trình sản xuất của cáo nước này và 
góp phần tăng thu nhập gia đình, 
tăng nguồn hàng tiêu dùng trong 
nước, nhưng hiệu quả kinh tế nhà 
nước ta (hu được trong lĩnh vực này 
còn rất thấp. Sau hơn 5 năm đầu, tiến 
hành hợp tác với một số nước Đông 
Âu, ta chỉ thu được 1?4 triệu rúp, 
trong lúc đó hàng năm khoản thu 
nhập do xuất khầu lao động ma›g lại 
cho Pa-ki-xtan là trên 2 tỷ đô la, cho 
Nam triều Tiên — 1,4 tỷ, cho Phi-lip- 
pin — 900 triệu. Do chưa có một chỉnh 
sách lâu dài và đồng bộ, do quản lý 
lỏng lẻo, và gần đây do những biến - 
động phức tạp ở các nước Đông Âu, 
lĩnh vực hoạt động này đang đát.ra 
hàng loạt vấn đè. Cần xem xét lại, 
sửa đồi một số điều trong các hợp 
đồng đã ký với các nước đề bảo đảm 
quyền lợi của công nhân ta, bảo đảm 
quyền bình đẳng giữa công nhân tạ 
và công nhân nước sở tại, cũng như 
bảo đảm lợi ích của nhà nước. 


Bóa là, sớm thành lập các loại công 
ty hợp tác lao động tại chỗ và ở 
nước ngoài. Những công ty này lo 
tìm bạn hàng, ký hợp đồng, tuyền 
dụng và quản lý lao động, hoạt động 
theo nguyên tắc hạch toán độc lập 
và chịu trách nhiệm trước nhà nướe 
về hiệu quả kinh tế. Từng còng ty 

(Xem tiếp trang 59) - 
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"Ý kiến và kinh nghiệm ˆ 


— Tiêu chuần hóa và quản lý 
chất lượng sản phầm nông nghiệp 


RONG thập kỷ cuối cùng của 
'j \ thế kỷ XX, nông nghiệp vẫn 

là mặt trận hàng đầu trong 

sự nghiệp phát triền kinh tế 
-ở nước ta. Thế mà những năm qua, 
khi nói đến việc đầy mạnh sản xuất 
nông nghiệp, nhiều người thường chỉ 
nghĩ đến việc tăng năng suất và sản 
lượng một cách đơn thuần, phiến điện, 
ít chú ý đến chất lượng sản phầm, thậm 
chí có tình trạng “hy sinh » mặt chất 
lượng đề cố đạt được những « thành 
tích? có tính chất hình thức về số 
lượng. lậu quả là sản lượng tuy có 
tăng nhưng lao động, vật tư lãng phí 
nhiều, hiệu quả cuối cùng kém, không 
-đáp ứng được yếu cầu của tiêu đùng 
tronø nước và xuất khầu. 

Cơ chế mới về quản lý kinh tế 
đang hình thành hiện nay đòi hỏi 
phải phát triên sản xuất nông nghiệp 
theo hướng bảo đảm sự hài hòa giữa 
sö lượng và chất lượng. Tăng sản lượng 
.cày tròng, vật nuôi cần phải đi đôi 
với việc bảo đảm và nâng cao chất 
lượng sản phầm nông nghiệp, tăng giá 
trị dinh dưỡng và chất lượng cìm 
quan của lương thực thực phầm cũng 
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ở nước ta 


HOÀNG MẠNH TUẤN * 


như tăng mức độ thích ứng về mặt 
công nghệ của nguyên liệu nông 
nghiệp dùng cho chế biến công nghiệp. 
ngăn chặn và hạn chế sự giảm sút về 
chất lượng nông sản trong mọi giai 
đoạn sản xuất, lưu thông phân phối và 
sử dụng sản phầm. Chỉ có như vậy, 
việc đầu tư phát triền mạnh mẽ ngành 
nông nghiệp mới có hiệu quả và thực 
sự đóng góp vào cải thiện tình hình 
kinh tế nước ta. 


Nhiệm vụ bảe đảm và nâng cao chất 
lượng sảu phầm nông nghiệp chỉ có thề 
thực hiện được tốt nếu công tác tiêu 
chuần hóa và quản lý chất lượng được 
phát triền sâu rộng trong ngành nông 
nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân 
khác. Đày là một hướng cực kỳ quan 
trọng, nhưng tiếc là cho tới nay văn 
còn một số người cho răng trong điều 
kiện ngành nông nghiệp nước ta còn 
phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, lao 
động còn thủ công, cơ sở vật chất kỹ 
thuật còn nghèo nàn lạc hậu, khó có 
thề tiến hành tiêu chuần hóa và quản 


* Chủ tịch Hội tiêu chuần—đo lường— chát 
lượng Việt nam 


bộc ST St chợ eSSÊ  Q.SSSSQSQQSSạ So nxrnxsxxsaxwaxsxx-.sasasaazwxasaaasassnwnmsrneoi-ờ.nnnEESBaSaSBSBnBBSBSSBmsmm====<  ..ẻSX=—“ _,__.— - _.Ô ẽ¬“.. mm. m—mm=Ec-ce=——=-=z>>rshs=mmm=—= ăn —- ST. ==.-.-==.——=—=——_=-==.- 


[ý chất lượng được kết quả. Đó là một 
quan điềm hết sức sai lầm, nhất là 
trong điều kiện đồi mới theo hướng 
chuyên nền kinh tế tự túc tự cấp sang 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, trong đó chất lượng sản phầm 
là vấn đề sống còn trong cuộc cạnh 
tranh giữa các cơ sở sản xuất kinh 
doanh đề đứng vững trên thị trưởng 
nội địa và nước ngoài. Tiêu chuần hóa 
chính là công cụ quan trọng đề bảo 
đảm và nâng cao chất lượng sản phầm, 
giải quyết có kết quả cả mục tiêu 
năng suất lẫn mục tiêu chất lượng 
của ngành nông nghiệp. 


Đúng là tiêu chuần hóa và kiềm 
tra chất lượng trong ngành nông 
nghiệp tiền hành có chậm hơn và yếu 
hơn so với các ngành công nghiệp 
Nếu như công tác tiêu chuần hóa bắt 
đầu chính thức triền khai ở nước ta từ 
năm 1962 ở tầm cỡ quốc gia thì mãi 
đến năm 1971 những tiêu chuần Việt 
nam (TCVN) đầu tiên về nông nghiệp 
mới được ban hành, Đó là hai tiêu 
chuần nhà nước về phương pháp thử 
chè đọt tươi — nguyên liệu cho công 
nghiệp chè xuất khầu Việt nam. Từ đó 
tới nay gần 170 TCVN đã được ban hành 
cho nhiều đối tượng khác nhau như: 
hạtgiống lúa nước, khoai tây giống, hạt 
giống lạc, hom chè giống, hạt giống 
thuốc lá, cà chua, gạo xuất khầu, dứa 
quả, chuối tiêu và cam quả tươi, cà 
phê nhân, hạt tiêu, hành tây và tỏi khô 
xuất khầu; đay tơ, kén giống và trứng 
giống tằm dâu, lợn giống, trâu bò 
giống, gà giống, vịt giống, trâu bò 
sữa, lông vịt xuất khầu, v.v. Nếu 
kề cả những TCVN về lâm sản, hải sản, 
thực. phầm, về các tư liệu sản xuất 
trực tiếp phục vụ nông nghiệp như 
các loại máy nông nghiệp và nông cụ, 


các công trình nông nghiệp, phân bón, : 


các loại thuốc trừ dịch hại cây trồng, 
thuốc thú y, v.v. thì số lượng tiêu 
chuần nhà nước đã ban hành có liên 
quaœ đến nông nghiệp vào khoảng gần 
500 TCVN. Tuy chưa đủ, chưa đồng 


xuất, 


bộ và việc áp dụng tiêu chuần còn 
rất yếu, nhưng những cố gắng ban 
đầu đó cũng đã mang lại kết quả 
đáng kề trong việc nâng cao chất 
lượng của một số sản phầm nông 
nghiệp, thiết yếu, đáp ứng được yêu 
cầu của đời sống, = nghiệp và 
guất khầu. | 


Cách đây hơn 10 năm chất lượng 
hải sản đông lạnh xuất khầu giảm sút 
nghiêm trọng. Nếu như tỷ lệ tôm AI 
năm 1976 là 20%, thì năm 1977 đã giảm 
xuống còn 12 và năm 1978 chỉ còn 
§Ã. Tuy sản lượng vẫn tăng (1976 sản 
xuất khoảng 6200 tấn, 1977 — khoảng 
7300 tấn) nhưng do chất lượng giảm 
sút nên hiệu quả kinh tế giảm đi rõ 
rệt, thu nhập ngoại tệ năm 19/6 là 22 
Việu đô la Mỹ, năm 1978 chỉ còn 17 
“Ảriệu đô la Mỹ. Nhờ quyết tâm và 
kiên trì khắc phục các nhược điềm 
trong quản lý chất lượng, đầy mạnh 
công tác tiêu chuần hóa, tăng cường 
đầu tư trang bị kỹ thuật, tích cực 
áp dụng kỹ thuật mới, cải tiến công. 
nghệ, cải tiến tồ chức và quản lý, 
chuyên ngành tôm đông lạnh xuất 
khầu đã từng bước cải thiện và nâng 
cao chất lượng sản phầm trong những 
năm 80, mở rộng được thị trường 
xuất khầu và ngày càng có tín nhiệm 
trên thị trường quốc tế. Từ 1985 
đến nay đã có 35 giấy chứng nhận 
chất lượng nhà nước cấp cho 42 lượt 
sản phầm của hơn 10 cơ sở sản 
trong đó có ?7cơ sở được cấp 
21 giấy chứng nhận chất lượng cấp 
cao cho 27 lượt sản phầm. Kim ngạch 
xuất khầu tôm đông lạnh năm 1988 đã 
lên tới 150 triệu đô la Mỹ. Mặt hàng tôm 
đông lạnh xuất khầu của SEAPRODIEX 
đã dược giải thưởng quốc tế vẻ chất 
lượng. Tuy còn nhiều vấn đề phải 
tiếp tục giải quyết, những thành tựu 
bước đầu về quản lý chất lượng của 
chuyên ngành tôm đông lạnh rất dáng 
được biều dương và khuyến khích. 
Rất tiếc là công tác tiêu chuần hóa 
và quản lý chất lượng còn chưa được 
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ehá trọng thực hiện trong nhiều 
ehuyên ngành nông nghiệp. Thiếu sót 
này cần được khần trương khắc phục 
treng thời gian tới. Điều cần lưu Ý 
là phải hiều rõ những đặc thù của sản 


xuất nông nghiệp khi tiến hành tiêu 


chuần hóa và quản lý chất lượng 
trong ngành. Khác với sản xuất công 
nghiệp, quá trình sản xuất nông 
nghiệp thường được tiến hành trên 
phững diện tích rộng lớn ngoài trời, 
dưới tác động của nhiều yếu tố khách 
quan: khí hậu, thời tiết, đất đai, mùa 


vụ... Những yếu tố này thường biến ˆ 


động thất thường và gây nên những 
kác động lớn tới chất lượng sản phầm. 

Đặc điềm quan trọng của tiêu chuần 
hóa và quản lý chất lượng các sản 
_ phầm nông nghiệp là ở chỗ chúng liên 
quan đến các đối tượng sinh vật: Đây 
là điềm khác biệt cơ bản giữa các sản 
phầm công nghiệp và các sản phầm 
nông nghiệp. Điềm khắc biệt này đòi 
hổi phải có cách tiếp cận đặc thù khi 
xả v dựng từng tiêu chuần nông nghiệp 
hoặc quản lý chất lượng từng sản 
phầm nông nghiệp. 

Khác với loại sảm phầm được sản 
-_ xuất hàng loạt kiều công nghiệp, các 
chi tiêu chất lượng của sản phầm nông 
nghiệp thường không đồng đều, nhiều 
khi biến động rất lớm. SỰ không đồng 
đều này có phần do các tính chất di 
truyền, biếm dị tác động, có phần do 
sự táo động của các yếu tố môi trường 
bên ngoài tới c&c đối tượng sinh vật. 


Các yếu tố chủ yếu của môi trường 
bên ngoài tác động tới sự không đồng 
đều về chất lượng sản phầm nông 
nghiệp gồm có : : 

¡— Vị tri địa lý và các tác động 
của khí hậu, thời tiết; .. 

2— Trạng thái đất đai và khả năng 
sử dụng tài nguyên đất, Rước; 

3— Cơ sở vật chất — kỹ thuật phục 
vụ cho các mục tiêu phát triền nòng 
nghiệp (giống, thủy lợi, điện, mây 
móc, thiết bị và nông cụ, phân bón, 


⁄ 


vô 


bảo vệ thực vật và thủy, thức ăn cho 
chán nuôi, chuồng trại, kho tàng, các 
phương tiện vận chuyền, bảo quản, 
bao bì...) ; 

4 — Công nghệ, kỹ thuật canh táe, 
kỹ thuật-chăn nuôi, kỹ thuật chế biến. 
kỹ thuật bảo quản nông sản ; 


5— Chất lượng và trình độ, năng 
lực của người lao động, 

6 — Trình độ tồ chức và quản lý 
sản xuất ; 

7 — Các cơ chế khuyến khích, động 
viên người lao động. 

Có thề nói, tác động qwa lại của các 
yếu tố đi truyền biến dị và yếu 
tố môi trường tạo nên $ự biến động 
rất đa dạng về chất lượng đối với sản 
phầm nông nghiệp. Trong việc quyết 
định các đặc trưng chất lượng, yếu tỔ 
di truyền giữ vai trò chủ đạo nhất, 
đồng thời cũng không thề coi nhẹ các 
yếu tố môi trưởng, nhất là khi phân 
cấp và định mức chất lượng. 

-Từ những đặc điềm nêu trên, tron§ 
quá trình tiêu chuần hóa và quản Ìỷ 
chất lượng các sắn phầm nông nghiệp. 
cần nắm vững một số nguyên tác: 

1—Do các sản phầm nông nghiệp 
là đối tượng sinh vật nên khi xây 
dựng tiêu chuần cho aản phầm nông 
nghiệp, ngoài các chỉ tiêu về bóa, l#, 
eảm quan như hàm lượng prô tit, 
glu ten, mỡ, đường, tỉnh bột, chất 
khô, axit hữu cơ, vỉ ta min, chất 
khoáng, hình dâng, kích thước, màu 
sắc, mùi vị, độ bền, độ chẳe, v.v., 
còn cần phải chú ý đến eáe chi tiêu sinh 


- hẹc như thời kỷ chín của quả, khả 


năng bảo quản sản phầm trong thời 
gian đài mà không bị hư hại, độ thuần 
giống, mức nhiễm bệnh, hàm lượng 
các vi sinh vật, v.V. 

Chất lượng của giống láa được thề 
hiện qua một hệ thống các chỉ tiêu 
và dinh dưỡng và cảm quan như prê 
tê in, tỉnh bột, tỷ lệ bạc bụng, độ 8Ä , 
độ nở: độ dẻo, hương vị của cơm; về 
tính thích ứng với dất đai, mùa VẶ, 


tính chống cl.iu với sâu bệnh, úng hạn, 
"chua mặn, nóng rét; về chất lượng 
6!eo trồng như độ thuần giống, độ đúng 
giống, tỷ lệ này mâm, dộ sạch, độ 
máắv, độ nhiễm sâu bệnh; về năng 
suất như khối lượng một nghìn 
hạt, v.v. TCVN 1776 —- 70* xuất phát 
từ đặc thù và điều kiện sản xuất giống 
lúa ở nước ta trong nhiều năm qua 
.đä đề ra những yêu cầu chất lượng 
thích hợp đối với 4 cấp giống lúa 
{nguyên chủng, cắp I, cấp 1I và cấp III) 
của ta, nhờ đó trong hơn 10 năm qua 
đã góp phần tích cực vào việc nàng 


cao chất lượng hạt giống lúa nước, 


loại trừ được hiện tượng lúa trồ 
nhiều tầng, tạo được bộ g:ống có sức 
sống cao, tiết kiệm được đáng kề 
lượng thóc giống. Cũng nhờ xử lý 
thích hợp phương pháp giầm định và 
các chỉ tiêu phản cấp chất lượng giống 
lợn ¡trong TCVN 1260—72, TCVN 1281— 
72 và TCVN 1282 -— 72* nên chúng ta 
đ3 cải thiện được chất lượng đàn lợn 
giống, khắc phục những khuyết điềm 
của chúng, loại bổ những con giống 
xấu về ngoại hình ảnh hưởng đến tỷ 
lệ nuôi sống con và bệnh tật, đưa 
trình đa chăn nuôi của ta tiếp cận dần 
trình độ thế giới. 


Các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh cần 
được đặc biệt chú ý khi tiêu chuần 
hóa và quản lý chất lượng các sìn 
phầm nông nghiệp. Sản phầm trồng 
trọt thường bị các loại sâu bệnh, cỏ 
dại và các sinh vật gây hai khác làm 


giảm hoặc hủy hoại chất lượng, thậm 


chí có thề gây độc tố làm ảnh hưởng 
tới sức khỏe và tịnh mạng của người 
và vật nuôi. Việc dùng chất hóa học 
đề phòng trừ sâu bệnh trên đồng 
ruộng hoặc trong kho nếu quá mức 
cho phép, sẽ đề lại dư lượng độc hại 
trong đất, trong nông sản thực phầm, 
không bảo đảm được yêu cầu về an 
toàn vệ sinh. Điều nguy hại của dịch 
hại cây trồng, vật nuôi là nó không 
chỉ hủy hoại chất lượng một cây, một 
con, một sản phầm mà còn gây nên 


hiện tượng lây lan trong phạm vi 
rộng lớn về thời gian và không 


_ gian, gây tác hại lớn cho nền kinh tế 


và đe dọa cuộe sống của người và các 
sinh vật khác. 


2—= Do các sản phầm nông nghiệp 
có sự biến động lớn về chất lượng, 
khi xây dựng tiêu chuần khó có thề 
chỉ quy định một mức chất lượng như 
trường hợp của nhiều sản phầm công 
nghiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là phải 
bằng mọi cách tận dụng mọi thành 
quả đã thu được trong sản xuất (trồng 
trọt và chăn uuôi), từ loại tốt nhất 
đên loại xấu kém, không hỗ sót bất 
cứ một thành quả nào của lao động 
nông nghiệp, dù là nhỏ bé. Với quan 
điềm trên, trong tiêu chuần eần quy 
định các chi tiêu chất lượng và các mức 
của chúng sae cho có thề bao trùm được 
teàn bộ sản lượng làm ra và tận dụng 
chúng mật cách hợp lý nhất. Điều đó có 
nghĩa là nên phân chia chất lượng các 
sản phầm nông nghiệp thành nhiều mức 
(theo cấp, hạng, loại) có giá trị thương 
phầm khác nhau. | 

Việc phân thành nhiều mức chất 
lượng là phù hợp với đặc thù của đối . 
tượng sinh vật và khi có sự đa dạng 
sẽ mang lại giá trị kinh tế cao trong 
việc tận dụng các nguồn tài nguyên 
nông nghiệp. Nhiều TCVN- về nông 
sản thực phầm đã được phân mức 
chất lượng như: bạt giống lúa nước 
và hạt giống lạc: cấp nguyên chủng, 
cấp l, cấp II, cấp III; lợn giống: đặc 
cấp, cấp I, cấp II, cấp III; trâu bò 
giống : đặc cấp kỷ lục, đặc cấp, cấp I, 
cấp II, ngoại cấp ; cà phê nhân: hạng 
đặc biệt (tròn, dt); hạng 1, hạng 2, 
hạng 3, hạng 4, hạng 5; v.v.. 

Đương nhiên, khi không cần thiết 
phải phân mức chất lượng thì trong 
tiêu chuần chỉ cần quy định một mức, 
như đã ghỉ trong các TCVN về chuối 
tiêu tươi xuất khầu, cam quả tươi xuất 
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khầu, vải nước đường, mận nước 
đường, v.v. ` 


3 — Trong khi tiến hành phân chia 
chất lượng sản phầm nông nghiệp 
thành nhiều mức theo giá trị thương 
phầm, cần chú Ÿ, đến hướng sử dụng 
sản phầm đó. Ví dụ đối với đứa, có 
thề đề ra nhiều vêu cầu khác nhau 
theo mục đích sử dụng : đứa quả tươi 
đề xuất khâu phải vận chuyền xa 
trong thời gian dài; dứa ăn tươi tại 
chỗ trong thời gian ngắn; đứa tươi 
đóng hộp cắt thành khoanh, thành 
khúc, thành miếng; dứa đông lạnh, 
dứa đề làm mứt, làm rượu vang v.v. 
Tùy theo mức độ phức tạp của vấn 
đề và theo mục đích đề ra khi xây 
dựng tiêu chuần, có thề gộp tất cả 
những yêu cầu sử dụng khác nhau đó 
vào chung một tiêu chuần với một 
bảng phân loại theo các mục đích sử 
dụng khác nhau, và cũng có thề xây 
dựng thành nhiều tiêu chuần riêng cho 
từng mục đích sử dụng. 


4 — Khi tiêu chuần hóa và quản lý 
chất lượng những sản phầm nông 


nghiệp dùng đề làm nguyên liệu cho 


công nghiệp, thì điều quan trọng là 
cần phải quy định được những chỉ tiêu 
chất lượng cơ bản của nguyên liệu đặc 
trưng cho những ưu điềm « công nghệ 
chủ yếu của sản phầm thích ứng với 
giá trị sử dụng của nó. Vỉ phạm nguyên 
'tắc này sẽ phá hủy hiệu quả cuối cùng 
của toàn bộ quá trình sản xuất. Đã có 
những thời kỳ do việc định giá 
không dựa trên chỉ tiêu chất lượng 
mà chỉ dựa trên khối lượng, những 
người trồng mía đà từ bỏ các giống 
mía có chất lượng cao đề trồng giống 
mia có sản lượng cao nhưng hàm 


- lượng đường rất thấp, gày thiệt hại 


đăng kê cho ngành công nghiệp đường, 
Tương tự như vậy, có lúc nhiều hợp 
tác xã nông nghiệp đã chạy theo một 
số giống lúa cao sản nhưng khi xay 
xát thì gạo dẻ bị gãy vỡ, chất lượng 
giảm sút. Những chỉ tiêu chất lượng 
cơ bán đối với uguyẻn liệu nông 


nghiệp sẽ là cơ sở đề chỉ đạo công tác 
chọn giống và cải tiến giống, cải tiến 
quy trình chế biến công nghiệp, quản 
lý đồng bộ được chất lượng tử nguyên 
liệu đến thành phầm cuối cùng. Những 
chỉ tiêu này có thề là hàm lượng 
đường trong mía dùng "cho ngành 
sông nghiệp đường,.tỉnh bột trong 


"khoai tây, hàm lượng chất khô trong 


cà chua dùng đề chế biến công nghiệp, 
lượng tơ trong kén đối với ngành 
đệt, v.v. Xác định đúng được những 
chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nguyên 
liệu cùng với những mức chuần thích 
hợp giúp oho việc phân cấp (hạng, 
loại) chất lượng nguyên liệu đáp ứng 
được yêu cầu của sản phầm cuối cùng. 
Trong trường hợp này, nếu có được 
cơ chế khuyến khích kinh tế tương 
ứng theo các mức chất lượng thì sẽ 
thúc đầy được người sản xuất tìm 
mọi cách đề nâng cao chất lượng 
nguyên liệu và sản phầm, nhờ đó mà 
đạt được hiệu quả tồng hợp cao. 

5— Cơ sở đề quản lý chất lượng 
các sản phầm nông nghiệp về mặt tồ 
chức - kỹ thuật là tiêu chuần các loại, 
từ tiêu chuần về nguyên liệu bán thành 
phầm, về thành phầm cuối cùng cho 
đến tiêu chuần về quy trình kỹ thuật, 
phương pháp tồ chức, quản lý. Khi đã 
có đủ tiêu chuần cũng cần phải có đủ 
các phương tiện đo lường kiềm nghiệm 
đề đánh giá chính xác các chỉ tiêu 
chất lượng, điều chỉnh kịp thời quá 
trình sản xuất và lưu thông sản 
phầm nông nghiệp. Do quá trình sản 
xuất nông nghiệp mang tính thời vụ 
nên bên cạnh các phương pháp có tính 
chất trọng tài, cần nghiên cứu xây 
dựng các phương pháp đo lường và 
kiềm nghiệm nhanh, phương pháp kiềm 
tra nhanh với mức độ chính xúc thích 
ứng đề phát biện và xử lý kịp thời 
những biến động của các chỉ tiêu chất 
tượng. Diều này có ý nghĩa thực tiền 
lớn trong điều kiện cơ sở vật chảt— 
kỹ thuật của toàn ngành nông nghiệp 
còn nghèo nàn, thiểu thốn như hiện 
nay. 


6 — Quá trình sản xuất và sử dụng 
các sản- phầm nông nghiệp liên quan 
đến hàu: hết các ngành kinh tế quốc 
đân. Muốn quản lý chất lượng sản 
phầm nông nghiệp được tốt, cần tiến 


hành một cách đồng bộ các biện pháp - 


có liên quan, với khả năng tối đa của 
từng cœœ sở, của toàn ngành cũng như 
của các ngành có liên quan. Nhiều 
năm qua chúng ta có rất nhiều cố gắng 
Irong việc tạo ra những giống cây, 
giống con có năng suất cao, chất lượng 
tốt, trong việc cải tiến các quy trình 
canh tác, nuôi dưỡng. v.v., nhưng 


chúng ta chưa thực sự chú ý đầu tư” 


vào công đoạn sau thu hoạch, nhất là 
các khâu chế biến, vận chuyền, bảo 
quản. bao bì, vì thế mà chất lượng 
sản phầm đã bị suy giảm, thậm chỉ bị 
hủy hoại chủ yếu ở những khâu này. 
Đấy cũng là biêu hiện của nền sản 
xuất nhỏ tự cấp tự túc. Điều đó giải 
thích vì sao ta có giống lúa năng suất 
_cœao, chống chịu được sàu bệnh, có 
giá trị dinh dưỡng cao, nhưng không 
íLkho gạo của mậu dịch trước đây 
lại toàn loại gạo ầm, mốc, nhiều sạn, 
thóc. Ta có giống cà phê rất tốt, nếu 


được thu hái, chê biến đúng kỹ thuật,Ô 


cà phê của ta có thề sánh được với 
loại ngon của thế giới nhưng khi 
xuất khầu, có lúc bị khiếu nại do mùi 
vị hang ngái, lai tạp. Mủ cao su của ta 
không kém mủ cao su các nước Đông 
Nam A nhưng các hàng cao su khối và 
tờ của ta khi xuất khầu thường phải 
bán giá thấp hơn so với giá cùng hạng 
cao su của Ma-lai-xi-a, In-đỏ-nẻ-xi-a 


và Thái lan. Hoàn toàn có thề nâng 
được chất lượng cao su thành phầm 
lên nếu như công tác quản lý chất 
lượng được tích cực triền khai trong 
mọi khâu khai thác, chế biến và bao 
gói sản phầm. 


,_ Rõ ràng là không thề chỉ bằng một 
vài biện pháp nào đó mà có thề giải 
quyết được mọi vấn đề liên quan đến 


chất lượng sản phầm. Đây là vấn đê 


tồng hợp đòi hổi phải phối hợp chặt 
chẽ các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, 
tồ chức—hành chính và giáo dục. Đề 
có được nông sản có chất lượng tốt, 
thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng 


trong nước và giữ được tín nhiệm 


trên thị trường thế giới, cần kiên trì, 
tiến hành công tác quản lý chất lượng 
một cách đồng bộ trên cơ sở tiêu chuần 
hóa đồng bộ, bảo đảm chất lượng từ 
khâu, tạo giống, nuôi dưỡng, gico 
trồng, chăm sóc, thu hoạch đến khâu 
thu mua, chế biến, vận chuyền, bốc 
đỡ, bảo quản, bao gói, sử dụng. Chỉ 
có như vậy thì lao động và của cải 
xã hội mới không bị hao phí, phân tán 
trong những khâu trung gian, nhiều khi 
triệt tiêu nhau, đưa lại kết quả cuối 
cùng nhỏ bé, không tương xứng. Chỉ 
có như vậy mới khai thác được hết 
mọi tiêm năng trong sản xuất nông 
nghiệp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về 
lương thực thực phầm và nguyên liệu 
công nghiệp cho đất nước, tăng nguồn 
hàng xuất khầu, góp phần làm phong 
phú nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần trong giai đoạn đồi mới hiện nay 
ở nước ta. 


ĐỒ 


Ý kiến và bính aghiệm 


MỘT SỐ QUAN ĐIỀM MỚI VỀ 
| KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 


Nhân TNH tế đổi noöoại là cái cầu 
Pu Ẻyn nối nền kinh tế nước ta với 
kh ờÀ kính tế thể giới, là tồng thầc 


các hoạt động và quan hệ 
kinh tổ với nước ngoài và !À lĩnh vực 
mà thông qua đó, nước ta thám gia 
vào sự phân công lao động quốc tế, 
The tiền cho thấy ở nước ta trong 
ch*nz đường đầu của thời kỳ quá độ, 
công tác kinh tế đối nưoại có tầm 
gian trọng đc biệt đối với nền kinh 
tế. Đại hội lần thứ VI của Đẳng khẳng 
định : c Nhiệm vụ ồn định và phát 
triên kinh tế trong những chặng 
đường đầu tiên cũng như sự phát triền 
khica họe— kỹ thuật và công nghiệp 
bóa xã hội chủ noh?a nước nhà tiến 
hành nhanh hay chậm, điều đó phụ 
thuộc một phần quan trọng vào việc 
mở rộnz và nâng cao hiệu quả kinh tế 
đối ngoại "(I). - 
Đề đạt được mục tiêu mở rộng và 
nâng cao hiệu qui kinh tế đối ngoại, 


trước hết phải xuất phát từ những. 


quan điềm có cơ sở khoa họa. Trong 
bài viết này, tôi chỉ đề cập đến một 
số quan điềm chính : 


1— Phát triền và mở rộng kinh tế 
đối ngoại trên nguyên tác bảo đảm độc 
lập, chả quyền dân tÓe, an nĩnh quốc 
gia. bình đẳng và các bên cùng có lợi. 
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tƯU VĂN ĐẠT * 


Dây là quan điềm cơ bản bao trùm 
trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. 

Dại hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ 
rõ : *... không ' ngừng mở rộng phân 
công và hợp tác quốc tế trên các lĩnh 
vực kinh tế, khoa học =kỹ thuật. đầy 
mạnh các hoạt động ngoại thương, đó 
tà những đòi hỏi khách quan của thời 
đại» @), 

Đòi hỏi nói trên bắt nguồn từ sự 
phụ thuộc ngày càng sâu sắc giữa các 
quốc gia tronø các lĩnh yực kinh tế, 
khoa học kỹ thuật và từ xu hướng 
quốc tế hóa đời sống kinh tế. Sự phụ 


thuộc giữa các quốc gia nảy sinh 


ngay từ kùi hình thành các quốc gia 
và các quan hệ kinh tế quốc tế, do 
những khác biệt về địa lý, sự phân 
bố nguồn tài nguyên thiên nhiên 
không đều và do trình độ phát triền 
kinh tế và khoa học kỹ thuật không 
đều giữa các nước trên thế giới. 


Do những nguyên nhân trên, đề tồn 
tại và phát triền, các nước trên thể 
giới, không phân biệt chế độ chính 
trị kinh tế-xà hội, không phân biệt 


W Chuyên viên cao cấp kinh tế” 

(1) Văn kiện đại hội VÌ, Fẹp chỉ Cộng tấn 
số 1z196?, tr. 54 

(2) Văn kiện đại hội IY, Nxb Sự thật, Hà 
nội. 1977, tr. 9B 


trình độ phát triền kinh tế, khoa học 
kỹ thuật, phải mở rộng giao lưu hàng 
hóa, phát triền quan hệ kinh tế, tài 
chính, khoa học kỹ thuật với nước 
pgoài, trên những mức độ khác nhau, 
tủy theo điều kiện và khả năng từng 
nước. Trong điều kiện quốc tế hóa 
đời sống kinh tế sâu sắc, không một 
quốc gia nào có thề tồn tại, chưa nói 
đến phát triền, nếu thực hiện chính 
sách «đóng cửa", không giao lưu 
kinh tế với nước ngoài. 


Đề đưa nền kinh tế nước ta từng 
bước phát triềm lên cao, chiến thắng 
nghèo nàn, lạc hậu, và thoát khỏi hậu 
quả của chiến tranh thì việc mở rộng 
giao lưu kinh tế và khoa học kỹ thuật 
với bên ngoài 1à một đòi hỏi cấp 
bách, một biện pháp chiến lược đề 
xây dựng và phát triền kinh tế. Muốn 
vậy, trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, kinh tế đối ngoại cần 
hướng tới những mục tiêu sau đây : 

a — Tạo ra nguồn vốn từ kinh tế 
đối ngoại đề tích lũy ban đầu cho 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tranh 
thủ kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiến 
bộ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ 
nước ngoài, phục vụ hiện đại hóa nền 
sản xuất xã hội, khai thác có hiệu 
quả tiềm năng kinh tế ; góp phần tĩng 
cường tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa 


học kỹ thuật của đất nước, xảy dựng 


và phát triền kinh tế với nhịp độ 
nhanh; đồng thời thu hẹp khoảng 
cách về trình độ phát triền kinh tế 
giữ nước ta và các nước khác trên 
thế giới, đặc biệt là các nước ở khu 


vực gàn ta. 

b - Góp phần đồi mới cơ cấu kinh 
tế, linh thành một cơ cấu kính tế có 
hiệu quả gắn với thị trường thế giới. 

c — Tham gia sâu rộng vào sự phân 
công lao động quốc tế, tạo được một 
chỗ đứng trên thị trường thế giới, đặc 
biệt thị trường xã hội chủ nghĩa và 
thị trường châu Á— Thái bình dương. 

xhững mục tiêu nói trên nhằm mở 
rộng và từng bước hòa nhập nền kinh 


Ị 


tẾ quốc gia vào nền kinh tế thế giới. 


Đó là một tất yếu khách quan và là 
một yêu cầu cấp bách đối với sự 
nghiệp xây dựng và phát triền kinh 
tế của nước ta. Nhưng mở rộng nền 
kinh tế ra thế giới bên ngoài phải bảo 
đảm nguyên tắc độc lập, chủ quyền 
đân tộc, an ninh quốc gia, bình đẳng 
và các bên cùng có lợi, phải phù hợp 
với các nguyên. tắc xã hội chủ nghĩa, 
với chính sách kinh tế đối ngoại của 
nước ta và phải phục vụ đãc lực cho 
việc thực hiện đường lối xây dựng 
kinh tế, những nhiệm vụ và mục tiêu 
kinh tế xã hội trong thời kỳ quá độ 


Như vậy *“ mở cửa » không phải là 
“ngỏ cửa?" mà phải có kế hoạch, 
bước đi và phải được tồ chức và quản 
lý chặt chẽ. Cảng mở rộng giao lưu 
với bên ngoài, càng phải quân lý chặt 
chẽ. Mạnh đạn “mở cửa » gắn liền 
với quản lý chặt chẽ, đó là hai mặt 


"không đối lập nhau ; chúng ta không 
_ nên nhấn mạnh mặt này và coi nhẹ 


mặt kia. 

Với tỉnh thần nói trên, không thề coi 
« mở cửa " là một biện pháp, một thủ 
đoạn nhất thời mà phải coi « mở cửa ? 
là một biện pháp chiến lược trong 
lĩnh vực kinh tế đối ngoại, trước mắt 
và về lâu đài. 


Quan điềm «mở cửa › cần được 
quán triệt trong mọi lĩnh vực của 
kinh tế đối ngoại. Phạm vi * mở cửa ? 
không chỉ thu hẹp vào hoạt động xuất 
nhập khầu, trao đồi hàng hóa và cáo 
dịch vụ với nước ngoài mà cần được 
mở rộng ra các lĩnh vực khác của kinh 
tế đối ngoại (hợp tác kinh tế, hợp tác 
khoa học kỹ thuật và đầu tư) cùng 
các lĩnh vực có liên quan như thông 
tin tử nước ngoài vào trong nước và 
tử trong nước ra nước ngoài. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 
BCHTU Đảng (khóa VŨ) vạch rð: eCác 
chính sách và quy định cụ thề về kinh 
tế đối ngoại phải đủ sức hấp đẫn và 
tao điều kiện thuận lợi về môi trường 
kinh doanh, về xuất nhập cảnh, thông 


B5. 


tín liên iạc và ăn ở đi lại cho người 
nước ngoài và Việt kiều vào Việt Nam 
đề đầu tư kinh doanh, hoặc tham 
quan, du lịch. thăm người thân... và 
cho người Việt Nam ra nước ngoài 
đề tiếp cận tỉị trường, học hỏi kỹ 
thuật mới, tham quan, du lịch hoặc 
"làm án sinh gống » (3). 


« Mở cửa » có những mặt tích cực 
đón thời cũng có những mặt tiêu cực ; 
& mở cửa » là một vấn đề phức tạp, ta 
cần thấy đảy đủ và sâu sắc các mặt 
tích cực và tiêu cực đề mạnh dạn và 
_ chủ động trong quá trình «mở cửa »: 
đồng thời phải rất tỉnh táo và cảnh 
giác đối với những âm mưu của địch 
lợi dụn? sự qmở cửa »® của ta, tích 
cực chunn bị những tiền đề và điều 
kiện căn thiết đề thực hiện tốt việc 
& HÌỜ của », hạn chế các mặt tiêu cực. 


2. Khai thác có hiệu quả những lợi 
thể treng sự phân công lao động quốc 
tế, kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại trong điều 
kiện mới. 

Trong thời đại ngày nay, muốn 
phát triền kinh tế với nhịp độ nhanh, 
các nước phải đựa vào các nguồn lực 
trong nước (yếu tố bên trong) đồng 
thời phải khai thác những nguöi: lực 


ngoài nước (yếu tố bên ngoải) đề bồ: 


sung và khai thác các nguồn lực trong 
nước. Yếu tố bên trong là vếu tỐ 
quyết định nhưng yếu tố bên ngoài 
là vếu tố không thề thiếu được. Kết 


hợp các yếu tố bên trong và bẻn - 


ngoài 1A vấn đề cỏ tính quy luật 
trong quá trinh đưa nền kinh tế tử 
một trình độ phát triền thấp lên một 
trinh độ phát triền cao. Ở nước ta 
mục tiêu đó hoàn toàn có thề thực 
hiện được nhự một số nước ở châu 
Á — Thái bình dương đã thực hiện 
trong những thập kỷ gần đây | 
Thời đại ngày nay còn là thời đại 
có nhiều thay đổi to lớn và sảu sắc 
trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã 
hội do tác động mạnh mẽ của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật. Từ giữa 


SỐ 


những năm 70 cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật đã bước vào một giai 
đoạn phát triền mới, xu thế chuyên 
môn hóa và hợp tác được mở rộng 
trên phạm vi thế giới, sự phân công 
và hợp tác giữa các nưóc cũng được 
mở rộng. không những giữa các nước 
có cùng chế độ chính trị — kinh tế — 
xã hội. trong cung một khu vực mà 
còn giữa các nướe có chế độ chính 
trị — kinh tế — xã hội khác nhau. 


-Điều kiện quốc tế mới có nhiều 
thuận lợi cho công cuộc xây dựng và 
phát triền đất nước ta. 

-_ Trong điều kiện đó, khai thác có 
hiệu quả những lợi thế của ta trong 
sự phân công lao động quốc tế, kết 
hợp sức mạnh của dân tộc với sức 
mạnh của thời đại có ý nghĩa quyết 
định đỏi với việc mở rộng và nâng 
cao hiệu quả kinh tế đỗi ngoại, xây 
dựng và phát triền kinh tế. 

Lợi thế của một nước trong phân 
công lao động quốc tế tủy thuộc vào 
trình độ phát triền của kinh tế thế 
giới, của cách mạng khoa học kỹ thuật 
và vào điển biến của thị trường thế 
giời và các quan hệ kinh tế quốc tế. 

Trong những lợi thế nói trên, từ 
nửa sau thế kỷ 20 đến nay, tiềm năng 
khoa học kỹ thuật, nguồn chất xám 
(trí tuệ) dần đần vượt lên vị trí hàng 


đầu. Nhưnz tài ncuyên thiên nhiên, 


vị trí địa lý vẫn là những lợi thế đáng 
kề đối với nhiều nước trong phân 
công lao động quốc tế. 

Nước ta có những lợi thế đáng kề 
về ba mặt: con người (kề cả chất 
xám), tài nguyên thiên nhiên và 
vị trí. : 

Nguồn lao động của nước ta khá 
đồi dào, đội ngũ lao động có khả năng 
nắm bắt được khoa học kỹ thuật hiện 
đại và có tay nghề khá, giá lao động 
lại tương đối rẻ so với các nước 
trong khu vực. Đó là nhân tố quan 


(3) Nghị quyết Trung ương 6 (khoa VÌ), 


tr, 2&—29 


trọng tạo khả năng cho nước ta sẵn 
xuất những sản phầm có chấi :ượng 
cao, giá thành hạ, thu hút nguồn đầu 


tư nước ngoài, mặc đầu xu hướng tự - 


động hóa và tin học hóa ngày càng 
phát triền. Nguồn chất xám được 
khai thác có hiệu quả là một lợi thế 
tiềm tàng của ta trong sự phân công 
lao động quốc tế. Ì 


Nguồn tài nguyên thiên nhiên của 
nước ta đa dạng và khá phong phú: 
đất đai, rừng, biền, khoáng sản, khí 
hậu. phong cảnh v.v. Về từng mặt nói 
trên, chưa thề coi là nước ta giàu. 
Nhưng xét một cách tồng thề, rõ ràng 
nước ta có nhiều khả năng và điều 
kiện tham gia phân công lao động 
quốc tế, đây mạnh xuất khâu (kề cả 
xuất khầu hữu hình và xuất khầu vô 
hinh), mở rộng trao đồi hàng hóa và 
địch vụ với nước ngoài. 

Vị trí nước ta ở khu vực Đông 
Nam Á cũng là một lợi thế quan trọng 
trong sự giao lưu quốc tế có thề khai 
thác được. | 

Những lợi thế nói trên đến nay 
mới được khai thác bước đầu, hiệu 
quả thấp do ta thiếu vốn, thiếu kỹ 
thuật, công nghệ và kinh nghiệm quản 
lý Yi vậy. khai thác có hiệu quả 
những lợi :hế trong phân công quốc 
tế là một -nội lung quan trọng của 
công tác kinh tế đôi ngoại 


3—Đa dạng hoa các hoạt động kinh 
tế đối ngoại, phát huy tac dụng tồng 
hợp của kinh tế đối ngea:› đối vớ: nền 
kinh :ê - 


Kinh tế đối ngoại là tỒng thề các | 
hoạt động kinh tế đối ngoại, chủ yếu: 


là các hoạt động sau : 
— Ngoại thương 
— Hợp tác kinh tế với nước ngoài 
— Đầu tư (của nươc ngoài và ra 
nước ngoài) | : 
— Hợp tác khoa học kỹ thuật với 


nước ngoài, chuyền giao công nghệ 
(từ nước ngoài và ra nước ngoài) 


— Tài chính, tín dụng quốc tế 

~ Du lịch quốc tế : 

— Các dịch vụ †hu ngoại tệ (rồm 
xuất khẩu lao động, địch vụ kiều hối) 

Các hoạt động kinh tế đối ngoại 
quan hệ hữu cơ với nhau và thúc đầy 
nhau cùng phát triền. Lâu nay ta 
thường nhấn mạnh đến xuất nhập 
khâu, coi xuất khầu là mũi nhọn có 
ý nghĩa quyết định đối với nhiều mục 
tiêu kinh tế và thường nhấn mạnh 
đến xuất khầu hàng hóa (xuất khầu 
hữu hình), ít nhấn mạnh đến các 
dịch vụ thu ngoại tâ (xuất khầu vỏ 
hình. Trong điều kiện nước ta, xiất 
khầu yô hình có ¡rệt vị trí quan 
trọng trong kinh (ế đối ngo:.': đồng 
thời xuất khầu hàng hóa khêng tlà 
tách khỏi nhập khầu và gắn bỏ mật 
thiết với hợp, tác với nươc ngoài về 
kinh tế và khoa học kỹ thuật, vớ: Tầu 
tư của nước ngoài, với tài -hính, tín 
dụng quốc tế. 


Ÿi vậy, cần da dạng h5a sác hoạt 
động kinh tế đối ngoại, xử ly các 
hoạt động đó trong mối quan hệ với 
nhau trong một tồng thầ, xác đỉnh 
những ưu tiên và có những đỉnỉ: 
hướng đối với tùng hoạt động thì 
mới phát huy đươc tác dụng tồng 
hợp của kinh tế đối ngoại đối với 
nền kinh tế. 

Đại hội lần thứ VI của Đẳng chỉ 
rõ: «Củng với việc mở rộng xuất 
nhập khâu, tranh thủ sốn viện. trợ và 
vay đài hạn, cần vận dụng nhiều hình 
thức đa dạng đề phát triền quan hệ 
kinh tế đối ngoại » (4). 


Á ~ Phát triền và mở rộng kinh tế 
đối ngoại, trước hết va chù yếu với 
Liêm xô, các nước Đông dương và các 
nước xã hội chủ nghia, đồng thời tích 
cực mở mang quan hệ kinh tế và khea 
học kỹ thuật với các nước khác trên 
thê giới (quan điềm thị trường). 


(4) Văn kiện Đại hội VĨ, Tạp chí Cộng sản, 
số 1.1987, tr. 56 _ ` 


S 


Việc xác định đúng đối tượng quan 
hệ kinh tế đối ngoại có ý nghĩa quyết 


định đối với nhịp độ phát triền của. 


kinh tế đối ngoại, kết quà hoạt động 
kinh tế đối ngoại. Nước ta phải tham 
gia sự phản công lao động quốc tế, 
trước hết và chủ yếu là mở rộng quan 
hệ phán công, hợp tắc toàn diện với 
Liên xô, Lào và Cam-pu-chia với các 
nước khác trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa, đồng thời tranh thủ mở 
mang quan hệ với các nước thế giới 
thứ ba, các nước công nghiệp phát 
triền các tồ chức quốc tế và tư 
nhân nước ngoài trên nguyên tắc bình 
đẳng. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 
BCHTU Đảng (khóa VŨ đã cụ thề 
hóa phương hướng quan hệ kinh 
tế đói ngoại như sau: ®... Trước hết, 
phải cc¡ trọng phát triền quan hệ 
phản công, bợp tác toàn diện với 
Liên xô, Lào và Cam-pu-chia với Hội 
đồng tương trợ kinh tế và với các 
nước xã hội chủ nghĩa khác; đông 
thời tranh thủ mở mang quan hệ kinh 
tế và khoa học kỹ thuật với các nước 
khác trên thế giới, đặc biệt là Ấn Độ 
và chú ý các nước trong khu vực gần 
nước ta » (). 

Qua:r: điềm mang tỉnh chất đường 
lối nói trên xuất phát tử những yếu 
tố khách quan. Đối với nước ta, 
liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác là đồng minh chiến lược, là thị 
trường rộng lớn và ồn định. là bạn 
hàng đáng tin cậy đối với hàng xuất 
khbầu và hàng nhập khẩu của ta. Trong 
điều kiện quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội từ một nền kinh tế lạc hậu không 
thề thiếu được sự giúp đỡ và hợp tác 
của liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em. 

Vi vậy, tranh thủ sự giúp đở của 
_ Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, tích cưc mở rộng hợp tác khoa 
học kỹ thuật, tăng cường hợp tác 
cùng có lợi trong các lĩnh vực thích 
hợp, tranh thủ chuyền giao các công 
nghệ thích hợp với điều kiện của 


S8 


nước ta, thực hiện có hiệu quả 
“chương trình tông hợp tác nhiều 
bên của các nước thành viên Hội 
đồng tương trợ kinh tế châu Âu với 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ®- 
là nhân tế rất quan trọng đối với 
công cuộc xây dựng và phát triền 
kinh tế, công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
Ởở nước ta. 

Khả nàng giúp đỡ, hỗ trợ, khả năng 
về vốn, kỹ thuật và về vật tư, hàng 
hóa của các nước xã hội chủ nghĩa có. 
những giới hạn. Vi vậy, đề đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng về vốn, kỹ 
thuật, công nghệ và thị trường, phát 
triền và mở rộng kinh tế đối ngoại 
với các nước ngoài khu vực xã hội: 
chủ nghĩa, nhất là các nước có quan 
hệ hữu nghị với nước ta, cắc nước 
trong khu vực châu Á — Thái bình 
dương và tất cả các nước sẵn sàng. 
làm ăn với nước ta trên cơ sở bình 
đẳng và cùng có lợi, đa phương hóa 
thị trường, là điều cần thiết Cũng 
cần chống cả tư tưởng ÿỷ lại vào các 
nước xã hội chủ nghĩa, lẫn chống ảo 
tưởng dựa vào các nước tư bản chủ 
nghĩa đề xây dựng chủ nghĩa xã hỏi; 
phải nắm vững phương châm độc 
lập, tự chủ, bình đẳng và các bên 
cùng có lợi. Cần phân tích, nghiên 
cứu khả năng và yêu cầu của từng 
thị trường, thị hiếu của khách hàng”, 
dự báo ngắn hạn và dài hạn đối với 
các khu vực thị trường và các thị 
trường trọng điềm đề đề ra các 
chỉnh sách thích hợp vẻ thị trường 
và mặt hàng. Mặt khác, xây dựng tin 
nhiệm quốc tế, thực hiện nghiêm 
chỉnh các cam kết quốc tế là điều 
kiện không thề thiếu được trong quan 
hệ làm ăn với nước ngoài. 


5 — Nâng cao hiệu quả kinh tế đối 
ngoại (quan điềm hiệu quả). 

Tiiệu quả là cơ sỡ và tiêu chuần đề 
đánh giá hoạt động kinh tế đối ngoại 


(5) Nghị quyết Trung ương 6 (khoa VI) 


tr. 28 


cũng như các hoạt động kinh tế khác. 
Trong kinh tế đối ngoại, hiệu quả 
phải gắn với mở rộng và chỉ có thề 
mở rộng khi có hiệu quả. Nói chung 
hiệu quả kinh tế đối ngoại đến nay 
còn thấp, cần được xem xét một cách 
toàn diện, không những ở góc độ 
kinh doanh và kinh tế mà cả ở góc 
độ chính trị. - 

Trên bình điện kinh tế và quốc gia, 
tiêu chuần đề đánh giá hiệu quả kinh 
tế đối ngoại là tác dụng đối với nền 
kinh tế quốc dân, mức độ đóng góp 
vào việc thực hiện các nhiệm vụ và 
mục tiêu kinh tế — xã hội, thực hiện 
đường lốï và chính sách đối ngoại. 

Đối với một ngành ,một địa phương. 
hiệu quả kinh tế đối ngoại không thề 
xem xét chỉ ở góc độ lợi ích riêng 


của ngành, địa phương đó mà phải, 


gắn với lợi ích chung của cả nước. 
Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa 


lợi ích bộ phận và lợi ích toàn cục, 
phải bảo đảm lợi ích chung, lợi ích cả 
nước. Trong điều kiện đã chuyền sang 
hạch toán kinh doanh, các tồ chức sản 
xuất hàng xuất khầx và kinh doanh 
xuất nhập khầu phải cân nhắc hiệu 
quả kinh doanh, làm ăn phải có lãi. 


Tuy nhiên, các tồ chức nói trên 
không thề dừng lại ở hiệu quả kinh 
doanh mà còn phải cân nhắc cả hiệu 
quả kinh tế, mức độ đóng góp vào 
việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 
kinh tế xã hội của ngành. địa phương 
và cả nước. Trong trường hợp có - 
màu thuẫn giữa lợi ích của đơn vị và 
lợi ích chung, chẳng hạn đối với đơn 
vị kinh doanh không có lợi (như xuất 
khầu một mặt hàng bị lỗ) nhưng lại 
có lợi cho nền kinh tế (như giải quyết 
việc làm cho nhiều người lao động), 
thi nhà nước cân nhắc mọi mặt và có 
sự hỗ trợ thích đáng. 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ.., 
(TiZp theo trang 47) 


có thề trích một phần lãi từ 30 đến 
50% cho các địa phương và cơ sở có 
người đi hợp tác lao động do công 
ty tuyền, đề các địa phương, cơ SỞ 
có thêm vốn đầu tư mở rọng sản 
xuất. tạo ra chỗ làm việc mới cho 
con em họ khi hết hạn lao động Ở 
ngoài nước về. 

Năm là, mở rộng mạng lưới các 
trung tâm môi giới, giới thiệu việc 
làm với thanh niên Các trung tàm 
mày giúp thanh niên tìm việc làm 
hoặc nơi làm việc mới ở trong nước 
là chính, đồng thời có thê giới thiệu 
những việc làm và nơi làm việc Ở 
nước ngoài, (huận tiện cho người lao 
động, theo quy chế bợp lý do nhà 
nước ban hành. 

Tóm lại, chính sách của nhà nước 
phải tạo cho thanh niên, các thành 
phần kinh tế và xã hội sự năng động 


mới đề nhanh chóng vượt ra khỏi 
thế bị động, thế ngõ cụt hiện nay. 


Về lâu đài, đề giải quyết việc làm 
cho thanh niên. phải thực hiện tốt 
chính sách dân số và chiến lược 
phát triên kinh tế gắn liền với quá 
trình xây dựng một hệ thống giá trị 
mới vẻ lao động. Quá trình này bắt 
đầu từ việc xóa bỏ sự phân biệt đối 
xử giữa những người lao động trong 
và ngoài biên chế nhà nước; thực 
hiện chế độ hợp đồng lao động; lấy 
chất lượng, hiệu quả lao động làm 
thước đo giá trị cao nhất của mỗi 
con người. Ta không ảo tưởng có 
the giải quyết vấn đề việc làm cho 
thanh niên trong một tương lai gần. 
Nhưng với phương hướng đúng và 
những chính sách tích cực, chúng ta 
văn có thê giải quyết từng bước 
đáng kề trên diện rộng. . 


Ý kiến và kinh nghiệm 


tam 11111 1, ._ . ._ôÔÔ "s‹sốaá 


Sự bung ra của các quỹ tín dụng 
Điêu mừng và nỗi lo 


AU Đại hội VI, Đẳng và Nhà 
nước ta chủ trương khuyến 
khích phát triền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, lấy 
kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. Chủ 
trương này đã khơi đạyv và động viên 
sức người, sức của vào sản xuất kinh 
doanh. Đời sống kinh tế — xã hội được 
đồi mới từng bước. Thị trường ngày 
càng sống động. Phong cách giao tiếp 
trong quan hệ mua bán ngày càng 
thoải mái, Cơ chế quan liêu, bao cấp, 
thái độ ban ơn cửa quyền lùi dần vào 
dĩ văng. 

hinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
phát triền đòi hỏi hoạt động tiền tệ 
phải có sự thay đổi tương ứng. Các 
quỹ tin dụng được xây dựng là sản 
phầm của sự đôi mới về cơ chế quản 
lý trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng. 
Các tỏ chức tín dụng được hình thành 
trước hết từ các tỉnh phía nam sau 
lan đìn ra một số tính khu 5 cù và 
đến năm 1989 thì lan tới nhiều tỉnh và 
thành phố phía bắc. Hiện nay trong 
cả nước đã có hơn 300 cơ sở hoạt 
động dưới nhiều tên khác nhau: tín 
dụng, hợp tác xã tín dụng, quỹ tín 
dụng, trung tảm tín dụng... và do 
nhiều cấp khác nhau quản lý (tín 
dụng phường, tín dụng quận, tín dụng 
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thị trăn, tín dựng thị x3, tín dụng 


_ thành phố...) Điều đáng ngạc nhiên là 


ở không it nơi một đoàn thề, một công 
ty, một tö chức kinh tế cũng đứng 
ra tô chức quỹ tín dụng đề làm kinh 
tế riêng. Vẽ quy mô hoạt động, có 
quỹ tín dụng chỉ có số đư tiền gửi 
và tiên cho vay khoảng trăm 
triệu đồng, nhưng cũng có quỹ tin 
dụng có số dư tiền gửi lên tới mặy 
chục tỉ đông. Có quỹ cHỉ đơn thuän 
giao địch bằng tiên mặt, có quỹ giao 
dịch cả bằng Liền mặt và chuyền 
khoản, có nơi làm cả chức năng dịch 
vụ vàng bạc, ngoại tệ t 

Sự bung ra của các tồ chức tín dụng 
ngoài hệ thống ngân hàng nhà nước 
(gọi chung là quỹ tín dụng) cỏ điều 


đáng mừng song cũng có nỗi đảng lo. 


- Điều đàng mừng là các quỹ tín dụng 
với bộ máy gọn nhẹ, với sự điều hành 
nhanh nhạy, thủ tục đơn giản, với cơ 
chế lãi suất mem dẻo, với phong cách 
lịch thiệp, tận tình, đã.sớm thâm nhạp 
đời sống kinh tế — xã hội, được đông 
đảo khách hàng tin nhiệm đến gửi tiền. 
vav tiền và ủy thác làm những dịch 
vụ tiền tệ khác. 


Trưởng ban điều hành Quỳ tia dụng Đồng 


xuan 


F 


Chỉ trong một thời gian ngắn các 
quỳ tín dụng đã huy động được gìn 


bốn trăm tï đồng vốn nhàn rồi trong: 


dàn cư và dùng số vốn đó cho các 
thành phần kinh tế vay, góp phản 
thúc đầy kinh tế hàng hóa phát triền 
và chống lạm phát. Các quỹ tín dụng 
đã đây lùi một bước nạn cho vay 
nặng lãi. đã ký quỹ hơn 16 tỉ dòng 
vào ngàn hàng, đã đóng góp hàng tỉ 
đồng tiền thuế mỗi năm vào ngàn 
sách nhà nước, đã tuyên dụng hàng 
trăm cán bộ ngàn hàng giỏi nghiệp 
vụ đã về hưu và hàng nghìn nam nữ 
thanh niên đã tốt nghiệp đại học, 
trung học chưa có việc làm. Về phương 
điện này, phải ghi nhận các quỹ tín 
dụng là những điềm sáng, những nhàn 
tố đáng khuyến khích trong công cuộc 
đôi mới, là trợ thủ và là người cộng 
sự đáng tín cậy, chứ không phải là 
đối thủ cạnh tranh với hệ thống ngàn 
hàng quốc doanh. Àlà dù có sự cạnh 


tranh nào đó về mức lãi suất tín dụng. 


thì nó cũng không thê làm rối loạn 
thị trường tiền tệ. Bởi vì, khi chưa 
có các quỹ tín dụng thì bọn cho vay 
nặng lãi ngoài thị trường vẫn tôn tại 
mà ngàn hàng không thê xóa bỏ chúng, 
cơ quan thuế cũng chẳng điều tiết 
-được thu nhập của chúng. Vả lại, Šác 
quỹ tín dụng còn chịu sự quản lý 
nhà nước của ngàn hàng. Hệ thống 
ngàn hàng quốc doanh với vị trí chủ 
đạo trong lĩnh vực tiên tệ, tín dụng. 
có đủ lực lượng chỉ phối lãi suất của 
các quỹ tín dụng. Không những thế, 


người trọng tài nghiêm khác nhất đối ˆ 


với lãi suat tín dụng là quy luật giá 
trị. là khách hàng. lãi suất tín dụng 
là giá cá của tiền cho vay. Giá cả 
này lên xuống theo quy luật cung 
cầu. Do đó các quỹ tín dụng «khôn 
ngoan» không bao giờ lại tùv tiện 
nâng, giảm lãi suất tín dụng thoát 
ly giá cả thị trường và quan hệ 
cungø cầu. - 


Trong mọi phong trào xã hội, bao 
giờ cũng xuất hiện những đơn vị tiên 


tiến. những đơn vị trung bình và 
những đơn vị yếu kém. Đó là tất yếu 
khách quan. Các quỹ fín dụng không 
nằm ngoài thông lệ ấy Trong quả 
trình hoạt động, mặc dù trải qua sóng 
g1ó, nhiều quỹ đã Lön tại và phát triền. 
Song cũng có một số nơi do làm ăn 
kém cồi hoặc do có phần tử xấu lọt 
vào thao túng, tham ô, dẫn tới thua 
lỏ và đồ bê. Tình hình này đã gây ra 
dư luận xôn xao; một số khách hàng 
mất lòng tin vì đã làm nơi chọn mặt 
gửi vàng. Con sâu làm rầu nồi canh. 
Sự thiếu yên tâm của bà con khi gửi 
tiền vào các quỹ tín dụng là có cơ sở. 
Nỗi lo ngại của một số bậc lão thành 
đối với hoạt động của các quỹ tín 
dụng là chính đáng. 


. Xem xét một cách khách quan, các 
quỹ tín dụng là mô hình kinh tế mới 
ra đời. Bản thân nó chưa tự khẳng 
định được mình. Vai trò, chức năng 
quỹ tín dụng ra sao, vấn đề này đang 
được các cơ quan có trách nhiệm 
nghiên cứu, tìm hiệu. Điều mà chúng 
tôi thấy cần lưuyý ở đây là quy mô 
và phương thức hoạt động của các 
quỹ tin dụng ở đò thị phải khác với 
các hợp tác xã tín dụng ở nông thỏn. 
Vi vậy, khỏng thể đem cơ chế quản 
lý như đối với “ba ngọn cờ hồng » 
trước đây ở nòng thôn, áp dụng cho 
các quỹ tín dụng nội thành. Song cũng 
khỏng nên vì thế với coi quỹ tín dụng 
hay hợp tác xã tín dụng nội thành như 
một cái gì hoàn chính, ,đo thể buông lòng 
quản lý nó và để cho nó tự phát hình 
thành như một ngàn hàng cò phần: Tại 
một thành phố nọ, một đơn vị được 
thành lặp dưới danh nghĩa hợp tác xã 
tín dụng nhưng đã ngang nhiên trưng 
tấm biên bằng tiếng Anh Credit Bank 
(có nghĩa là Xgán hàng tín dụng). Bởi 
Vậy, cơ quan quản lý nhà nước và 
cơ quan pháp luật cần đặt một tên 
gọi thống nhất, quy định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các 
chế tài căn thiết đối với loại hình kinh 
Llế mới này. 


ñ1 


Theo suy nghĩ của tôi, nước ta chưa 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa do đó, những khái niệm thuộc 
phạm trù kinh tế tư bản như cồ đông, 
cồ phần, cồ phiếu, trái khoán, thị 
trường chứng khoán YV.V,. chưa được 
sử dụng rộng rãi trong nhân đân. 
Những thuật ngữ pháp lý liên quan 
nhiều đến các hoạt động tiền tệ, tín 
dụng như thể chấp tài sản, sai áp hàng 
hóa, phong tỏa tài khoản, ký quỹ, đấu 
thầu, đấu giá, v.v. cũng là những thuật 
ngữ mới mẻ. Còn chức năng, nhiệm 
vụ, tư cách pháp nhân, các chế tài đối 
với các tồ chức kinh tế ngoài quốc 
doanh như các công ty vô danh, công 
ty hợp doanh, công Lý cò phần. công 
ty cỏ phần trách nhiệm hữu hạn, thì 
ở nước fa chưa có luật định. 


Nghiên cứu luật thương mại của 
một số nước tư bản, thì các quỹ tín 
dụng ở nước ta mang tính chất là 
những công ty cô phần trách nhiệm 
hữu hạn. Nhưng vì chưa CÓ luật định 
nên các tồ chức tiền tệ, tín dụng ngoài 
hệ thống ngân hàng nhà nước, đã hình 
thành một cách gần như tự phát, 
môi nơi tồ chức một kiều, chưa có sự 
quản lý đồng bộ và thống nhất về 
mãt nhà nước của các cơ quan chức 
nững. Tình hình này đã tạo điều kiện 
cho một số đơn vị hoạt động không 


đúng kỷ cương, và cũng vì vậy chưa. 


tạo ra được những cơ sở pháp lý 
bào đảm sự an toàn vốn của người 
gửi vào các quỹ tín dụng, cũng như 
chưa bảo trợ được quyền hạn của các 
quỹ tin dụng khi bổ tiền ra cho vay. 


Trong khi chờ đợi Nhà nước ta ban 
hành luật kinh tế hay luật thương 
mại, nên chăng Hội đồng bộ trưởng 
và các cơ quan chức năng sớm ban 
hành các văn bản tương đối hoàn 
chỉnh làm cơ sở cho việc quản lý nhà 
nước đối với các tö chức tiền tệ, tín 
dụng ngoài hệ thống ngàn hàng nhà 
nước 9® Riêng đối với các quỹ tín dụng. 
văn bản ấy cần có những nội dung 
chủ vếu sau đây: 
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kã 


1 — Tính chất và tư.cách pháp mhân 
của các quỹ tín dụng 

Về tính chất, cần xác định quỳ tín 
dụng là một tồ chức kinh !ế tập thề 
với những đặc điềm của một công ty 
cồ phần trách nhiệm hữu hạn. Với 
tính chất và đặc điềm ấy, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt 
động của quÿ tín dụng cần được xác 
định cụ thề, đặc biệt cần xác định rõ 


trách nhiệm vật chất của nó trước: 


pháp luật, trước khách hàng gửi tiền, 
và quyền hạn của nó đối với khách 
hàng vay nợ. 

Về tư cách pháp nhân. văn bản cần 
quy định rõ cấp chính quyền hay 
cấp ngàn hàng ra quyết định thành 
lập quỹ tín dụng, duyệt nhân sự ban 
lãnh đạo quỹ. Nẽu là chính quyên thì 
nên là chính quyền cấp quận, nếu là 
ngân hàng thì nên là ngân hàng nhà 
nước cấp thành phố. Cần xác định rõ 
quỹ tín dụng là một tồ chức tiền tệ, 
tín dụng của xã hội, không thề là một 
tồŠ chức làm kinh tế của một đoàn thề 
hay một công ty. Những cơ sở giao 
địch của: một quỹ tín dụng thì nên 
giới hạn trong địa bàn lãnh thồ 
(quận, huyện. thị xã) đề tiện việc 
quản lý về mặt hành chính. Còn khách 
hàng giao dịch thì không nên hạn chế 
theo địa dư hành chính vì làm như 
vậy sẽ không mở rộng được kinh 
đoanh của các quỹ tín dụng và sẽ vỉ 
phạm quyền của nhân dân được chọn 
nơi giao dịch theo ý mình. 


2 — Những chế tài cần thiết đối với 
các quỹ tín dụng 

Hoạt động cơ bản của các quỹ tín 
dụng là vay đề cho vay và nguyên 
tác kinh doanh của nó là lời ăn, lỗ 
chịu trên cơ sở chấp hành nghiêm 
chỉnh những chủ trương, chỉnh sách, 
chế độ, thề lệ của Nhà nước về tiền 
tệ. tín dụng: Đề bảo hộ quyền lợi 
của những người gửi tiền cũng như 
của các quỹ tín dụng (người cho vav 
tiền), Nhà nước cìn quy định những 
chế tài như :. 


a) Các quỹ tín dụng phải có vốn 
pháp định (vốn tự có) bằng một tỷ 
lệ hợp lý do ngân hàng nhà nước quy 
định so với số vốn huy động ngoài xã 
hội, theo nguyên tắc gốc có vững mới 
mang nồi ngọn, mới đủ sức chống 
chọi với bão táp, phong ba. Số vốn 
tự có này các quỹ tín dụng phải đăng 
kiềm tại cơ quan công chứng. 

b) Đề bảo đảm an toàn vốn tiền 
gửi của đân cư, các quỹ tín dụng 
phải ký quỹ một phần vốn tự có vào 
ngân hàng nhà nước. Tỷ lệ vốn tự có 


tíng giảm theo số vốn huy động được, 


của xã hội, thì vốn ký quỹ cũng tăng 
giảm tương ứng. Sự tăng giảm này 
chỉ nên điều chỉnh theo từng quý 
hoặc 6 tháng đề đỡ phức tạp cho các 
quỹ. Về nguyên tác, tiền ký quỹ là 
chế tài bắt buộc, không có lãi. Vì 
tiền ký quỹ không có lãi trong khí 
các quÿ tín dụng vẫn phải phân phối 
lợi nhuận cho các cô phần. nên tỷ lệ 
ký quỹ phải tính sao đề các quỹ tín 
dụng có thề chấp hành. 


©) Hoạt động cơ bản của các quỹ 
tín dụng là vay đề cho vay, nhưng 
mục tiêu và đối tượng cho vay phải 
phục vụ yêu cầu phát triền kinh tế 
của địa phương. Vốn huy động là 
vốn ngắn hạn, nên các quỹ tín dụng 
không được sử dụng đề đầu tư 
vào tài sản cố dịnh hoặc tham gia 
các dịch vụ liên doanh, liên 
dài hạn. Đây cũng là mọt chế tài nhằm 
bao đảm an toàn cho những khoản 
tiền gửi không kỳ bạn và ngắn hạn 
của dân cư. 

d) Về chế độ lãi suất, không nên đặt 
vấn đẻ các quỹ tín dụng hoạt dòng 
theo cơ chế lãi suất thoa thuận do 
ngàn hàng hướng dẫn trong từng thời 
kỳ như quyết định 07/NH — QÙ ngày 
19-10-1988 của Tông giảm đốc ngàn 
hàng nhà nước ban hành. Quv dịnh 
này không sát thực tế. Hởi vì giá cá 
thị trường luôn luôn biến dòng, đòi 
hỏi các quỹ tín dụng phải vận dụng 
lãi suất một cách linh hoạt (trong 


kết. 


khi đó sự chỈ đạo của ngân hàng 
thường chậm chạp). Vả lại, gần đây 
ngân hàng trung ương đã quy định lãi 
suất của các qu$ tín dụng không 
được vượt lãi suất ngân hàng. Như 
vậy thì làm gì còn có cơ chế lãi suất 
thỏa thuận nữa ? 

Đối với cơ chế lãi suất của các quỹ 
tín dụng, chỉ nên khống chế đầu ra, 
không cần khống chế đầu vào. Ngân 
hàng đừng ngại các quỹ tín đụng 
nâng lãi suất đầu vào đề cạnh tranh 
với các quỹ tiết kiệm nhà nước. Yì 
đã có những yếu tố khách quan sau 


_ đây khống chế; 


-_ †— Chỉ khi eó nhu cầu sử dụng vốn, 
các quỹ tín dụng mới mở rộng việc 
thu hút vốn. 

2— Lãi suất đầu ra đã bị khống chế, 


- nên các quỹ tín dụng không dại gì 


nâng lãi suất đầu vào làm giam thư 
nhập của mình. 

3— Vị số dư tiền huy động càng 
nhiều thì tỷ lệ vốn tự có và tiền ký 
quỹ vào ngân hàng không có lãi càng 
lớn, nên các quỹ tín dụng muốn thu 
nhập của mình khỏi bị giảm, đương 
nhiên phải chủ động tính toán sao 
cho số vốn huy động vào chịu đựng 
nội sự điều tiết của các chế tài đã 


_ định. 


Tóm lại, về cơ chế lãi suất của 
các quỹ tín dụng, nên thực hiện theo 
hướng: chỉ cần khống chế lãi suất 
cho vay, không cần khống chế lãi 
suất tiền gửi. Phải dành cho các quỹ 
tín dụng một khoản thu nhập hợp lý 
nhờ sự chẻnh lệch giữa lãi suất cho 
vay Và lãi suất tiền gửi. Khoản chênh 
lệch này không nên quy định là 12 
như hệ thống ngàn hàng nhà nước. Vì 
các quỹ tín dụng thường phải chỉ các 
khoản như thuê trụ sở, thuê bảo vệ, 
thuê phương tiện vận chuyển, thuê 
in giấy tờ và quảng-cáo. Các khoản 
tiên lương, tiền thuế, các quy tích 
lũy, bảo hiểm rủi ro, phúc lợi, khen 
thưởng, tiền lãi cö phần cũng đều 
tròng vào khoản chênh lệch này. Eởi 
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vậv nếu chỉ cho phép hưởng chênh 


lệch 1%, thì các quy tín dụng không. 


thê tồn tại và phát triên 

e) Chính sách thuế hiện hành đối 
với các quỹ tín dụng -cần được xem 
xét lại. Thuế là một biện pháp phân 
phối lại một phần thu nhập quốc dàn. 
Thu nhập của các quỹ tín dụng là 
khoản chênh lệch giữa lãi suất cho 
vav và lãi suất tiền gửi. Thuế đánh 
Vào các quỹ tín dụng hiện nay göm 
3 loại: thuế môn bài, thuế doanh 
nghiệp và thuế lợi tức. Riêng thuế 
đoanh nghiệp hiện nay quy định 
bắng 5 số lãi cho vay của các quỹ tín 
dụng, là không thỏa đáng cả về lý 
luận và thực tiến. Nên chăng đối với 
các quỹ? tín dụng, chỉ thu thuế đối 
với phần thu nhập còn lại sau khi 
lv tông số lãi cho vay thu được trừ 
đi tông số lãi tiền gửi phải trả, trừ 
đi những khoản tòn thất, trừ đi tông 
chỉ phí nghiệp vụ hợp lý (không kề 
tiền lương) 2 

Nói chúng, các chế tài đặt ra đối 
với các quy tín dụng là càn thiết, 
nhưng mức độ quản lý, biện pháp 
quan lý và LÝ lệ điều tiết phải hợp 
lý, bảo đảm sự hài hòa giữa các lợi 
ích. Có như vậy, các quý tin dụng 
mới có thể tôn tại, phát triển lành 
mạnh và đúng hướng. 

ữø) Quỹ tín dụng là một tô chức 
kinh tế có tư cách pháp nhàn, Quý 
tín dụng phải ký quý vào ngàn hàng 
một khoan vốn không nhỏ, Như vậy, 
thạt vỏ lý và bất còng khi Ngàn 
hàng nhà nước trung ương ban hành 
chỉ thị 154/NH — 1C ngày 15-11-1989 
và còng văn hướng dân 219/NH— 
TDND ngày 26-12-1989 khòng cho 
phép các quỹ tín dụng được tham 
gìa thanh toán bằng chuyên khoản 
và khong cho phép hệ thống ngân 
hàng nhà nước cho các quỹ tín dụng 
vay vốn khi cần thiết. 


3 — Những quy định về cồ đông, cồ 
phần, cò phiếu và cơ quan điều hành 
các quÿ tin dụng 
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Đề tránh tình trạng một số người 
có nhiều vốn, có điều kiện mua 
nhiều cô phần, thông đồng với nhau 


viên hội đồa, quản trị, rõ: từ dó 
thao túng hoạt động của các quỹ tín 
dụng, Ngàn hàng nhà nước cán sưa 
đồi một số điềm trong quyết định số 
07/NH—QĐ đã ban hành. Cụ thẻ là: 

— Mỗi cỏ đông chỉ được mua mót 
số cö phần hạn chế (tùy theo số vốn 
pháp định của từng quỹ) chứ khong 


được quyền mưa tới 49Ã tông số vốn 


cô phân. Dù sao các quỹý tín dụng 
cũng nằm trong hệ thống tín dụng 
xã hội chủ nghĩa, cho nên không thê 
đề một số ít người có nhiều cô phần 
nhưng không có kiến thức kinh doanh 
tiền tệ, nắm vai trò chủ chốt trong 
các tô chức này. Tốt hơn là Ngân 
hàng nhà hước nên mua một số cồ 
phần và cử đại diện tham gia hội 
đồng quản trị các quÿ tín dụng đề cỏ 
quyền hạn và tiếng nói cần thiết 
trong các tô chức này. 

— Mỗi cô phiếu là một chứng khoán, 
và chứng khoán này có thề mua bán 
trên thị trường chứng khoản (khi 
Nhà nước cho phép thành lặp). Cô 
phiếu do các quỹ ín dụng phát hành, 
chỉ được chuyền nhượng hoặc cho 
thừa kể, chứ không được rút vốn 
khỏi quỹ đang trong quá trình Kinh 
doanh. 

— Với tính chất một công ty cỒ 
phản hữu hạn, mỏi cô đông chỉ có 
trách nhiệm vẻ mặt tài chính trong 
phạm vì số cồ phần đã tham gia, chứ 
khòng chịu trách nhiệm vẻ kết quả 
kinh doanh của quỹ tín dụng. Hoạt 
động đặc thù của các quỹ tín dụng là 
kinh doanh chủ vếu bằng vốn của 
người khác. Cho nên đối với những 
thành viên trong hội đồng quản trị— 
những người được đại hội cồ đông 
giao quyên quản lý và sử dụng số 
vốn to lớn của xã hội — ngoài số cô 
phần đã đóng góp. còn phải có tài 
sản riêng có giá trị nhất lịnh đăng 

(Xem tiếp trang 43) 
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Ý kiến và kinh nghiệm 
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¬ Về bao bì, nhãn hiệu 
-hàng tiêu dùng và xuất khầu 


ƠN bốn thập kỷ qua, kề từ 
:— §au chiến tranh thế giới thứ 
hai, nhân loại đã chứng kiến 
những tiến bộ kỷ diệu của 
khoa học kỹ thuật đã đưa đến sự 
phát triền kinh tế với tốc độ chưa 
từng thấy trên phạm vi toàn thế giới. 
Hàng hóa tràn ngập thị trường từ Âu 
sang Á, Mỹ, Ức, Phi. Sự cạnh tranh, 
sự xàảm chiếm thị trường không phải 
trả giá bằng xương máu như đã diễn 
ra trong hai cuộc chiến tranh thế 
giới, mà bằng hàng hóa có chất lượng 
cao và hình thái đẹp, bao bì hấp dẫu, 
thòng qua tác động của mỹ thuật 
còng nghiệp. | 

Về nhận thức và thực tiễn, người 
ta đã khẳng định vai trò vò cùng 
quan trọng của bao bì, nhãn hiệu 
hàng hóa. Nó đóng góp cho sự phôn 
vinh trên thị trường tiêu thụ thế giới 
và đã làm giàu cho chủ nghĩa tư bản, 

Bao bì nhãn hiệu luôn luôn là vấn đề 
` nông bỏng và sự cạnh tranh đã diễn 
Pa quyết liệt muôn hình, muôn vẻ trong 
lĩnh vực này. Khòng phải ngẫu nhiên 
mà nhiều sách báo, tạp chí của các 
nước tư bản bàn luận rất nhiều về 


ở nước ta 
PHAM PHÚ UYNH * 


⁄ 


loại hình nghệ thuật này và được các 
nhà sản xuất kinh doanh trên thế giới 
rắt quan tâm, tập trung mọi nỗ lực 
cho bao bì nhàn hiệu, vì nhờ nÓ, 
hàng hóa bán rất chạy, lãi rất cao, 
những nhà tr bản kinh doanh trở 
Hẻn giàu có một cách nhanh chóng. 

Chỉ trong môt khoảng thời gian rất 
ngắn ngủi so với sự phát triền của 
lịch sử, nhờ khôn ngoan, nhạy cảm, 
năng động, các nhà tư bản ở Tây âu. 
MỸ, Nhật bản dã nghiên cứu thị 
trường, tầm lý, thị hiếu người tiêu 
dùng và đã đầu tư vốn, vật tư, khoa 
học kỹ thuật và mỹ thuật cho bao bì, 
nhãn hiệu hàng hóa và đã chiếm 
lĩnh thị trường mà không cần đồ máu. 


Công nghiệp bao bì, nhãn hiệu 
hàng hóa ở các nước tư bản phát 
triền rất mạnh, phần lớn là tư động 
hóa. Nhiều nhà máy in ấn hiện đại, 
nhiều nhà máy gỗ, nhà máy hóa chất 
cao phảần tử, nhiều nhà máy kim 
loại... đã dành phần ưu tiên cho việc 
sản xuất bao bì nhãn hiệu và đã thu 
te. ——. 

W Cán bộ giảng dạy 
thuật công nghiệp 


trường Đại học mỹ 
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lãi hàng tỷ dô la Mỹ. Theo sự phát 
triền của công nghiệp, của thị trường 
hàng hóa, nhu cầu phát triền bao bì 
ngày càng tăng, tăng cả về số lượng, 
vẻ chất lượng sử dụng và chất lượng 
thầm mỹ. Bao bì phát triền bằng 
nhiều chất liệu phong phú, đa đạng. 
kỹ thuật bao bì ngày càng tỉnh xao 
đáp ứng nhu cầu thầm mỹ của khách 
hàng ngày càng tăng. 

Cái đẹp của hàng hóa là cái đẹp về 
cä nội dung lẫn hình thức bên ngoài. 
Hàng không đẹp, bao bì không đẹp 
người ta sẽ không muốn mua. Đối 
với người tiêu dùng, gây ấn tượng 
thầm mỹ đầu tiên là cái đẹp của bao bì, 
nhãn hiệu hàng héa. Khi chưa có lượng 
thông tin về nội dung ra sao, mới 
nhìn thấy hình thức bên ngoài của 
hàng hóa hấp dẫn, màu sắc trang nhã, 
bố cục hài hòa, trang trí đẹp, người 
mua đã có thiện cảm, có ấn tượng 
tốt đẹp và lòng tin về chất lượng 
của nó. | 


Hình thức bên ngoài đẹp đã tôn phầm 
chất nội dung bên trong của sản phầm 
lên bao nhiêu lần. Một tờ giấy bóng 
kính đẹp làm tăng thêm vẻ đẹp đáng 
quý của bó hoa. Một bao bì, nhãn 
hiệu đẹp làm tăng thêm sự hấp dẫn 
của một gói bánh, gói kẹo, gói cà 


phê... Alột bao thuốc lá đẹp gàyv một. 


cảm giác thuốc ngon hơn, quý hơn. 
Một hộp sữa dù chất lượng tốt bao 
nhiều, nhưng bao bì xấu làm hạ thấp 
giá trị của nó xuống nhiều lần. Một 
cát xét đẹp năm trong một hộp xo}, 
bao bì, nhãn hiệu bóng loáng sẽ đắt 
hơn nhiều so với một cát xét cùng 
loại với bao bì sơ sài tảm thưởng. 
Như vậy, cái đẹp của bao bị, nhãn 
hiệu có một giá trị tỉnh thần rất to 
lớn. Nó có sức thu hút người tiêu 
dùng rất mạnh. Do vậy. nhà sản xuất 
kinh doanh nào phục vụ đúng thị 
hiểu người tiêu dùng sẽ thành công 
trong phát triên kinh tế. 

Ớ tá, trai qua nhiều nắm trong cơ 
chế bao cấp, sản xuất theo kế hoạch 
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cứng nhấc không dựa theo quy luật 
cạnh tranh, nhiều nhà sản xuất rắt 
coi thường giá trị kinh tế của bao bì. 
nhãn hiệu. Họ cho rằng: « làng sản 
xuất ra không đủ bán, cần gì phải 
làm đẹp», *căn bản là nội dung, 
không cần hình thức Với quan 
điềm ấy, họ khòng muốn thay dõi 
mẫu hàng, không cần đầu tư vật chat, 
kỹ thuật và thầm mỹ vào lĩnh vực 
bao bì nhãn hiệu. Quan điềm này đã 
kéo dài tình trạng sẵn xuất lạc hậu. 
không thúc dầy tốc độ phát triển 
kinh tế. khỏng giúp chiếm lĩnh thêm 
thị trường tiêu thụ, mà còn làm 
mất thêm. thị trường tiêu thụ 
trong và ngoài nước. Bao bì tồi, nhãn 
hiệu thiếu không thề làm cho người 
tiêu dùng tin vào chất lượng sản 
phầm của họ. 


Về nhăn hiệu. Hiện nay nhiều hàng 
hóa không có nhãn hiệu vẫn được 
tung ra thị trưởng. Do chỉ đạo và 
quản lý thị trưởng từ trên xuống 
dưới còn buông lông, thiếu nghiêm 
túc, nên xuất hiện nhiều hàng hóa 
mang nhãn hiệu giả. Những nhãn 
hiệu hàng hóa đang lưu hành trên 
thị trường phân lớn là những nhãn 
hiệu xấu, in ấn tồi, không được đảu 
tư về mỹ thuật; do vậy thiếu háp 
dẫn theo kiều “hàng chợ ». Đại bộ 
phận nhãn hiệu ® chui », không được 
đăng ký ở cục sáng chế văn được 
bán ra thị trường. : 


Ở nước ngoài, như CHDC Đức. 
những sản phầm rất nhỏ như cải kim 
sợi chỉ đều có nhãn hiệu, số hiệu khi 
bán ra thị trường. 


Nhãn hiệu thề hiện đặc trưng củ) 
nơi sản xuất và đồng thời là mỏi 
hình tượng đẹp làm cho sản phảm 
tăng thêm giá trị. Bao bì mà thi¿u 
nhãn hiệu thì giảm giá trị, không bạo 
vệ được đanh dự và uy tín cơ sơ 
sản xuất ra nó. Nhãn hiệu phải bao 
đảm phầm chất của sản phầm, bào 
đảm niềm tin cho khách hàng. 


Ị 


Tử sau ngày miền Nam được giải 
phóng, hàng hóa với nhãn hiệu giả 
lan tràn Một cái kính đeo mắt nhãn 
hiệu Đức, nhưng khi sử dụng mới 
biết kính giả. Một lưỡi cưa sắt mang 
nhãn hiệu Poland nhưng không cưa 
được. Một hộp sơn trắng nhãn hiệu 
Hoa kỳ, nhưng bên trong là sơn giả. 
Thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài, 
nhưng ruột giả. Nguy hiềm hơn là 
những thực phầm (bánh, kẹo. mì 
chính, rượu), thuốc chữa bệnh giả... 
đã gây bao nhiều tai họa cho người 
sử dụng. Bọn làm hàng giả chỉ lợi 
dụng uy tín của các cơ sở sản xuất 
có tên tuổi đề mưu lợi, bán hàng 
chạy hơn. VI thế người mua luôn 
. luôn cảnh giác về nhãn hiệu hàng 
hóa. Theo luật sản:' xuất và thương 
mại quốc tế, nhãn hiệu hàng hóa đặc 
trưng cho chủ sản xuất sở hữu của 
nó, được sự bảo hộ của luật pháp 
-_ quốc tế, không ai được xâm phạm. 
Nếu không mua bản quyền mà sản 
xuất bửa, mang nhãn hiệu của chủ 
sản xuất khác sẽ bị phạt rất nặng. 


Yề bao bì. Sở dĩ hàng hóa của ta 
bán không chạy. nhiều lò hàng xuất 
khầu nước ngoài không nhận hoặc ta 
phai cam chịu giá thấp kém, trước 
hết phải nói đến chất lượng thầm mỹ 
bao bì. Thậm chỉ nhiều loại hàng 
trần trụi không có bao bì, nhãn hiệu, 
hoặc là bao bì, nhãn hiệu quá sơ sài, 
xấu xí. 

Thực tè, nhiều loại hàng của ta có 
chất lượng không thua kém gì của 
nước ngoài. nhưng bao bì, nhãn hiệu 
xấu. kém làm cho khách hàng không 
ưa chuộng, không tín vào chất lượng 
hàng hóa và từ đó nảy sinh tư tưởng 
sùng bái hàng ngoại. 

Hinh thức của bao bì đẹp có tác 
dụng kích thích người mua lHlình thức 
của bao bì xấu gây nên sự chắn ngán 
ngờ vực của khách hàng. Một hộp 
kẹo do xí nghiệp này sản xuất không 
ngon bằng một hộp kẹo do xí nghiệp 
kia sản xuất, nhưng hình dáng bao bì 


lạ, trang trí đẹp đẽ, màu sắc trang 
nhã, lịch sự nên được nhiều người ưa 


- thích và dùng làm quà tặng, ai trông 


cũng vui mắt. Đó là kết quả của việc 
đầu tư về thầm mỹ. 

Trước đây, một máy mài hai đá ở 
Hà nội giá 20000 đồng, vào thành phố 
Hồ Chí Xinh được tân trang lại bằng 
nước sơn bóng loáng, bán 60 000 đồng. 
Một áo sơ mỉ do Hà nội sản xuất đem 
vào thành phố Hồ Chí Minh bán 200 
đồng. nếu làm bao bì đẹp có thề bán 
40U đong. Hượu Lúa mới của ta đã 
một thời có tiếng vang trên thị trường 
quốc tế và được trao Huy chương 
vảng tại hội chợ Lai-dích (CHDC Đức). 
Nhưng đến nay, hình đảng chai không 
thay đồi, trang trí quá sơ sài, kiều 
cách không xứng với một loại rượu 
ngon đặc biệt, nên uy tín đối với 
khách hàng trong và ngoài nước 
giảm sút. Rượu đã không mới mà 
bình lại cũ kỹ nên đã không còn hấp 
dắn người naua. 


* 


Hiện nay, hàng hoa của ta xuất 
khầu ra các thị trường thế giới ngày 
càng tăng và thu nhiều ngoại tệ mạnh, 
Thực hiện nhiệm vụ chiến lược này, 
chúng ta phải sản xuất hàng đẹp. 
luôn thay đồi mẫu mới và phải làm 
bao bì, đóng gói với chất lượng cao. 
Như vậy, phải đầu tư vật chất, kỹ 
thuật và mỹ thuật thật đầy đủ. Năm 
qua chúng ta đã nhập bao bị của nước 
ngoài mà trước hết là Hồng cóng, Nhật 
bản tới hàng triệu đô la Mỹ. Trong 
cả nước, nhiều cơ sở sản xuất của 
các thành phần kinh tê đã sản xuất 
nhiều bao bì các loại, bước đầu có 
sự hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, khối 
lượng bao bì của ta vẫn còn thiếu, 
không bảo đảm yêu cầu về thầm mỹ, 
làm mất thị trường. Nhiều mặt hàng 
phải chịu giá cả thấp, dẫn tới thất 
thu hàng triệu đô la Mỹ. 


Đứng trước nhiệm vụ cao cả hiện 
nay của đất nước về phát triền kinh 
tế, các nhà, sản xuất kinh doanh 
không nên trông chờ sự ưu đãi của 
nhà nước, dựa vào cơ chế bao cấp 
cũ, mà phải phát huy mọi khả năng 
trí tuệ, mọi tiềm năng vật chất và kỹ 
thuật cho sẵn xuất đề tạo ra nhiều 
mặt hàng mới, bao bì, nhãn hiệu đẹp, 
phải luôn luôn thay đồi mẫu hàng mới 
đề đủ sức tham gia cuộc cạnh tranh 
đang diễn ra hằng giờ hằng phút sôi 
động ở thị trường trong và ngoài 
nước, không nên ngòi chờ đơn đặt 
hàng, làm thuê. Töng quát lại, chúng 
ta có thề kháng định rằng: bao bì, 
nhãn hiệu hàng hóa có vai trò quan 
trọng trong sản xuất, Liêu thụ và nhất 


là trong xuất khầu hàng hóa, theo - 


Š 
quv luật cạnh tranh sinh tồn. Vấn đề 


này, dối với chúng ta là cấp thiết và 
hiện đang ở mức báo động. 


Đề làm tốt những việc trên, xin có 
máy kiến nghị bước đầu như sau: 


1—- Đối với nhà nước ? 


— Nhà nước cần có chủ trương, 
quy định cụ thể chỉ đạo việc sản 
xuất và sử dụng bao bì, nhãn hiệu 
.hàng hóa. Các cơ quan chức năng như 
Cục sáng chế, Cục tiêu chuần đo lrờng 
chất lượng nhà nước phải ban hành 
những quy định cụ thê về tiêu chuần 
chất lượng, bao bì, nhãn hiệu hàng 
hóa và phô biến đến tận các cơ sở 
sản xuất và tiêu dùng. Các ngành văn 
hóa, mỹ thuật... cần giúp các cơ sở 

sản xuất trong vấn đề này. Cần lập 
ra hội đồng xét duyệt chất lượng mỹ 
thuật bao bì nhãn hiệu. 


— Nghiêm cắm sản xuất và tung ra 
thị trưởng những hàng hóa, nhãn 
hiệu giả, gày rối thị trường. làm mất 
lòng tin của khách hàng. Không cho 
phép các cơ sở sản xuất lưu thông 
những hàng hóa không có nhãn hiệu, 
không đăng ký mẫu, mã... đồng thời 
có quy định trách nhiệm cụ thề 
cho họ. 
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~ Có kế hoạch phối hợp giữa ngành 
an ninh kinh tế, Cục sáng. chế, Cục 
tiêu chuần đo lường chất lượng nhà 
nước thực hiện việc kiêm tra định 
kỳ và đột xuất đối với bao bì nhãn 


hiệu hàng hóa trên thị trường._ 


Không ngồi chờ có đơn kiện mới hoat 
động. 


— Xử phạt nghiêm minh, bắt bồi 
thường thích đáng đối với những 
đơn vị, cá nhân sao chép. in ấn trải 
phép, mạo danh, lợi dụng nhãn hiệu. 
bao bì của nơi khác đề sản xuất và 
tiêu thụ hàng hóa của mình, làm 
tôn hại tới uy tín và gây thiệt hại 
vẻ kinh tế của nơi được phép sản xuất 
và có hàng hóa được tín nhiệm. 


2 — Đối với các cơ sở sản xuất: 


— Các cơ sở sản xuát cần nhận 
thức đầy đủ vai trỏ, tầm quan trọng 
của bao- bì, nhãn hiệu như quan niệm 
của Mác; bao bì cũng là hàng hóa. 
Trên cơ sở đó, biết kết hợp chặt chẽ 
giữa chất lượng kỹ thuật và chất 
lượng mỹ thuật của hàng hóa. Cần 
hợp tác chặt chẽ với các nhà mỹ 
thuật công nghiệp,. tạo điều kiện đề 
họ sáng tác những bao bì, nhãn hiệu 
Có giá trị. 


— Cân đăng ký tiêu chuần mỹ thuật 
côn nghiệp nói chung và bao bi, 
nhãn hiệu nói riêng đề bảo đảm chất 
lượng và uy tín hàng hóa của mình. 
Chỉ cho xuất xưởng những sản phầm 
có chất lượng và mang tính mỹ 
thuật công nghiệp, có bao bi, nhãn 
hiệu nghiêm chỉnh, đẹp đẽ, màu sắc 
trang nhã, hấp .dẫn. 


— Mạnh đạn đầu tư vật chất, kỹ 
thuật, mỹ thuật cho lĩnh vực bao bị, 
nhãn hiệu. Thường xuyên thay đồi 
mẫu hàng, bao bì tương xứng đề có 
thê hấp dẫn khách hàng, mở rộng 
xuất khầu, chiếm lĩnh thị trường. 
Cần mở rộng sự hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực bao bì, nhãn hiệu, tranh thủ 
kỹ thuật hiện đại của nước ngoài 

(Xem tiếp Irang 8§) 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


Lâm trường Buôn gia vầm 
quản lý kinh doanh tốt vốn rừng 


“` ÂM trường Buôn gia vầm là 
⁄^_ đơn vị sản xuất kinh doanh 
giỏi của Liên hiệp lâm nông 
công nghiệp EASUP (thuộc Bộ 
làm nghiệp). Nhờ có hướng đi đúng 
dăn và cách làm sáng tạo trong việc 
tò chức quản lý rừng, thu hút và tồ 
chức tốt nhiều lực lượng và thành 
phân kinh tế làm nghề rừng theo 
phương thức lâm nông kết hợp nen 
vỏn rừng được giữ vững và phát 
triên, đời sống nhân dân và cán bộ 
còng nhân được cải thiện. 


+ Coi trọng việc tò chức, quản lý 
rừng, tạo tiền đề đề mở mang sản xuất 
kinh doanh. 


Sau khi có Nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị. lâm trường đã tiến hành tồ 
chức lại việc quản lý kinh doanh 
rừng và đất rừng. Toàn bộ diện tích 
trên 16 300 héc ta đã được quv hoạch 
và phân chia thành 4 phân trường, 
{7 tiều ban, 173 khoảnh, 1973 lô. Từng 
tiều khu và khoảnh, lô đều có bảng 
mốc ranh giới rõ ràng, chắc chắn, 
thực hiện đúng quy chế về tô chức 
rừng, quản lý rừng. Đây là biện pháp 
cơ bản hàng đầu đề bảo vệ và kinh 
doanh rững một cách có nề nếp khoa 


NGUYÊN THÀNH VĂN * 


học, thực hiện việc quân lý kinh 
doanh đất rừng như quan lự kinh 
đoanh đất ruộng. Khác với nhiều nơi, 
ở đây, toàn bộ diện tích rừng của làm 
trường đều được quy hoạch và đưa 
vào tö chức kinh doanh theo phương 
án điều chế. Từng tiêu khu rừng đều 
có thiết kế, kinh doanh và được bố 
trí người làm chủ quản lý, kinh doanh 
rất cụ thể. Thời gian nào khai thác, 
khai thác ở đầu, tu bỏ, trông dặm 
nơi nào... đẻu được hoch định và 
thiết kế, loài càv khai thác được xác 
định rõ ràng kìm căn cứ chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch và kiềm tra 
nghiệm thu đóng mở cửa rừng, ĐẠy 
cũng là căn cứ đề giao đất giao rừng 
cho các thành phần kinh tế làm rừng 
và đề khoán đến hộ gia đình sản xuất 
kinh doanh. Trong 10 năm qua, lâm 
trường” đã kiên quyết chỉ đạo việc 
khai thác và kinh doanh trong phạm 
vi từng tiều khu, do đó đã làm cho 
vốn rừng được ön định và khỏng 
ngửng tái sinh, phát triền : hằng năm 
bình quàn vốn rửng tăng trưởng 
thêm 24200 m`. Lâm trường đã cải 
tạo và làm giàu rừng bằng nhiều 


x Chuyên viên Bộ lâm nghiệp 


69 


phương thức như băng, rạch hoặc 
trồng dặm bồ sung những cây gỗ tốt ; 
trồng mới 310 héc ta tếch, sao, muồng 
thuần loại và hàng trăm héc ta đào 
lộn hột, muồng xen với cà phê v.v 
Như vậy so với khối lượng tăng 
trưởng rừng tự nhiên và sản lượng 
khai thác hằng năm (gồm 7250m” gỗ 
chính phầm và 3600 mỸ gỗ tận dụng) 
thì việc khai thác ở đây không 
những không làm cho vốn rừng 
suy giam mà còn được tích lũy thêm. 
Đây là yêu cầu quan trọng bậc nhất 
đối với một làm trường mà khi dến 
Buôn gia vầm chúng ta có thề yên 
tầm do cách tô chức và quản lý rừng 


của lâm trường tử nhiều năm nay đã - 


sớm có bài bản. Trong thực hiện cụ 
thề chưa thề nói đã hoàn toàn không 
có sai sót về quy phạm quy trình, 
song nhìn tông quát, việc quản lý, 
kinh doanh rừng ở đày là khá tốt, 
đam bảo rừng được ồn định và phát 
triển đi lên. Kinh nghiệm và thành 
tựu nói bật của lâm trường Buôn gia 
vam là đã nhanh chóng thiết lập vai 
trò làm chủ của công nhàn và tô 
chức quản lý bảo vệ rừng trên toàn 
bộ điện tích rừng. kiên quyết thực 
hiện phương ân điều chế, mọi hoạt 
động sản xuất kính doanh đều được 
tiền hành theo phương ân đã thiết 
kế, không tùy tiện, chấp vá, dẫn đến 
phá vỡ quy hoạch làm cho rừng mất 
cn định. 


+ Giao đất giao rừng và tồ chức 
nhiều lực lượng, nhiều thành phần 
kinh tế làm rừng gản với cơ chế khoán 
đến hộ gia dinh. 

Buôn gia vầm là nơi có tài nguyên 
phong phú. song cũng là nơi có nhiều 
khó khăn về kinh tế — xã hội Muốn 
Rhai thác tốt tài nguyên đất đại và 
sớm phát triển mọi mặt về kinh tế xã 
hội, biến rừng hoang dã thành vùng 
kinh tế trù phú, riêng bản thàn lực 
hrợng công nhân của lâm Trường 
không thê làm được mà phái thu hút 
nhiều lực- lượng. nhiều thành phần 


zŨ 


kinh tế tham gia. Do thấy hết 
tầm quan trọng của vấn đề này, nên 
lâm trường đã làm tốt cuộc vận động 
định canh định cư, tồ chức lại đời 
sống cho đồng bào dân tộc thiều số, 
đưa họ vào làm rừng, làm nông 
nghiệp kết hợp với phát triền kinh tế 
vườn, tử đó chấm đứt cuộc sống du 
canh phá rừng. Đông bào miền xuôi 
lên xây dựng kinh tế mới cũng được 
lâm trường nhận vào và tô chức lại, 
được giao đất giao rừng đề sản xuất 
kinh doanh theo quy hoạch của lâm 
trường như mọi thành vièn khác. Lực 
lượng bộ đội đóng quản gản đó cũng 
được lâm trường giao gọn Í phân 
trường gồm 3 tiều khu với diện tích 
3050 ha, trữ lượng 350 000m` đề vừa 
quản lý, bảo vệ và khai thác, vừa tu 
bồ làm giàu rừng và trồng mới theo 
phương án quy hoạch chung thống 
nhất của lâm trường. Đến nay làm 
trường có 310 hộ gồm 1520 nhân khầu, 
trong đó có 911 lao động (chưa kề lực 
lượng quân đội làm rừng). Trong số 
này có 72 hộ và 152 lao động thuộc 
đồng bảo dân tộc thiều số tại địa 
phương. Tất cả các hộ gia đỉnh đều 
được khoán đất, khoán rừng, mỗi hộ 
được nhận từ 10 đến 15 héc ta đề thực 
hiện việc quản lý, kinh doanh theo 
chương trình điều chế. Toàn bộ công 
việa trồng rừng và trồng cây công 
nghiệp như cà phê, điều đềếu được 
khoán đến hộ gia đình. Trên những 
diện tích trồng tếch, lâm trường 
khoán cho mỗi hộ từ 2 đến 3 héc ta 
đề vừa trồng lúa, đậu đỗ vừa trồng 
xen cày tếch theo mật độ và kỹ thuật 
do làm trưởng quy định. Theo cách 
khoản này lâm trường đã giảm được 
chỉ phí từ 500 đến 600 nghìn đồng 
cho mỗi héc ta, chất lượng rừng lại 
tốt hơn. Người nhận khoán có đất 
đai trông trọt thu 2350000 đồng tiên 
công trồng rừng và khoang hơn Í triệu 
đöng/ha tiền thu hoạch đậu đỗ và các 
sản phầm nông nghiệp khác. Do lợi 
ícqh- được gắn với trách nhiệm rõ 
ràng, người nhận khoản đã hăng hái 


` xà 
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đầu tư thêm phân bón, chăm sóc cây 
trông đam bảo chất lượng cao. 


Với việc thu hút nhiều thành phần 
kinh tế và thực hiện khoán gọn đến 
hộ gia đình, mở rộng các khâu dịchvu 
ký thuật như cung ứng cây giống, cày 
dát, tưới nước, thu mua tiêu thụ sản 
phẩm, dịch vụ đời sốngv.v. lâm trường 
đã thật sự trở thành lực lượng nòng cốt 
mở mang sản xuất toàn diện, hình 
thành cơ cấu lâm —nông — công nghiệp 
tông hợp, đưa lại giá trị thu nhập cao, 
trong đó thu nhập của người lao động 
ngày càng tăng. Lâm trường đã tò 
chức điều chế gần 5000 héc ta rửng, 
trồng 2930 héc ta tếch, sao, 160 ha 


muỗng, trong đó có 80 ha xen cà phê, - 


I8† ha điều, 3600 cây quế; 100ÃX hộ 
gia đình có vườn cà phê với tông diện 
tích hơn 100 héc ta, thu hoạch mỗi 
năm 250 tấn lúa đủ giải quyết nhu cầu 
lương thực tại-chỗ, 124 tấn màu, 95 tấn 
đậu đỏ, 6, 6 tấn cà phê, nươi 350 bò, 
620 lợn, 4650 gà vịt, 5000 con cá v.v. 
Giá trị sản lượng công nghiệp đạt 
450 triệu đồng, nông làm nghiệp đạt 


420 triệu đồng (chưa tính phần do. 


quản đội làm và phần thu nhập của 
kinh tế gia đình). Tính ra trên phạm 
ví lìm trường bình quân 1 héc ta rừng, 
đất rừng đã tạo ra giá trị tông sản 
lượng 1517 000 đ, một lao động tạo ra 
giá trị 2, 656 triệu đồng. Tuy còn thấp 
so với tiềm năng của rừng, song những 
con số nêu trên thật có ý nghĩa, the 
hiện việc sử dụng tài nguyên và kinh 
doanh tông hợp của làm trường đã 
bước đầu có hiệu quả. 


+ Xây dựng xã hội nghề rừng — mội 
nhiệm vụ quan trọng đề ồn định và phát 
triền vốn rừng. 

Có thê nói cơ sở vật chất và kết 
cấu hạ tầng phục vụ đời sống con 
người ở lâm trường Buôn gia vầm có 
mặt chưa bằng các lâm trường Hiếu 
liêm, Mã đà và những vùng kế cận 
các trung tâm đô thị khác, nhưng 
những gì làm được ở đây — chốn rừng 
rú hoang yắng này ~ thật đáng trảo 


trọng và khích lệ, bởi lẽ chỉ cách đây 
10 năm, nơi đây vốn là vùng rừng 
hoang dã, là trung tàm của sốt rét ác 
tính đã từng cướp đi nhiều sinh mạng 
của con người. Đây cũng là địa bàn 
du canh du cư, điều kiện kinh tế xã 
hội và văn hóa quá lạc hậu. Với nhận 
thức con người là vốn quý nhất, cơ 
sở xã hội phục vụ con người là điều 
kiện cơ bản đề thực hiện thành công 
nhiệm Yụ xày dựng rừng, lâm: trường 
đã tích cực tồ chức lại cuộc sống của 
đồng bào các đân tộc trong buôn, giúp 
đồng bào sắp xếp lại nơi ở, hướng 
dẫn canh tác nông làm kết hợp, làm 
vườn cà phê, hồ tiêu, điều, chăn nuôi 
theo kỹ thuật mới v.v. từ đó, cuộc 


sông của đồng bào đã ön định và văn 


minh đần lên. Nhiều hộ đã có nhà 
ngói khang trang sạch đẹp. Hàng trăm 
hộ đồng bào ở các vùng kinh tế mới 
tuy mới đến lập nghiệp nhưng đã được 
hướng dẫn fÒ chức làm ăn theo quy 
hoạch của lâm trường, họ đã nhanh 
chóng ồn dịnh đời sống và đã giàu ra 
trông thấy. Ngoài hệ thống đường 
trục, đường nhánh, các cơ sở văn hóa 
và dịch vụ mở ra đến các đội sản xuất, 
làm trường đã đầu tư hàng trăm triệu 
đồng đề xây dựng bệnh xá, trường 
phô thông, nhà trẻ, lớp mẫu giáo có 
quy mô và hình thức khá hấp dân. 
Lâm trường bỏ thêm kinh phí dề thu 
hút đội ngũ giáo viên an tâm giảng 
dạy cho con em nhàn dàn, đề hợp 
đồng với Viện sốt rét ký sinh trùng 
Quy nhơn dào tạo, huấn luyện nhân 
viên y tế yà chữa chạy bệnh sốt rét 
ác tính—căn bệnh hiểm nghèo đã từng 
gày lo ngại cho cư dàn sinh sống tại 
Buôn gia vâm, làm cho mọi người - 
yên tâm tỉm tưởng và gắn bó làu dài 
với lám trường. Nhu cầu đi lại, giao 
lưu, trao đòi hàng hóa đang là vấn 
đề lớn đặt ra trên địa bàn, vì vậy 
làm trường đã liên kết với các đơn 
yị quân đội xúc tiến nhanh việc xây 
dựng chợ làm trường, tồ chức thẻimn 
phương tiện vàn tải nhằm đáp ứng 
nhu cầu của nhân dàn. Bên cạnh cơ 
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sở vật chất của làm trường, hệ thông 


doanh trại khang trang đẹp mái của - 


Đoàn 303 với nhà ở, nhà khách, trung 
tâm văn hóa, công viên, nhà thủy tạ 
và các tiện nghỉ sinh hoạt khác được 


xây dựng” công phu đã tạo nên cảnh - 


quan văn hóa xã hội hoàn toàn mới 
trong vùng. Cộng đồng xã hội lâm 
nghiệp bao gồm người Thượng, người 
Rinh, gồm công nhân, bộ đội, xã viên, 
hộ cá thề sống và làm việc hỏa hợp 
bên nhau với cuộc sống ồn định và 
hứa hẹn những thu hoạch lớn hơn theo 
sự phát triên của rửng và những 
nguồn lợi đặc sản phong phú khác. 

+ Tự khẳng định hướng đi đề hoàn 
thiện và phát triền 


Đănh giá đúng mức những việc đã 
làm. khẳng định được hướng đi, làm 
trường Buôn gia vâm cũng đồng thời 
thấy rõ những mặt yếu kém cần ra 
sức khắc phục. những việc phải hoàn 
thiện đề đi lên. Trước hết là mức đọ 
thâm canh rừng, thâm canh cây tròng 
của cả quốc doanh, tập thề và gia 
đình còn thấp, chưa tương xứng với 
những tiềm năng phong phú ở dày. 
Nguồn lao động thu hút được trên 
đơn vị héc ta đã khá (15— 16 ha/người) 


mà. 
t- 


nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu. 
Việc thu hút lao động xã hòi và sử 
dụng đất đai theo hướng thầm canh, 
sản xuất lâm — nông — công nghiệp, 
phát triền ngành nghề, chế biến .địch 
vụ, còn bị hạn chế do chưa mở rộng 
liên doanh, liên kết, chưa mơ rộng thị 
trường tiêu thụ, nhất là thị trường 
xuất khầu; cũng từ đó hiệu quả sử 
dụng tài nguyên chưa cao. Cơ sở vật 
chất và kết cấu hạ tầng phục vụ đời 
sống xã hỏi còn cần được đìu tư lớn 
đề xây dựng, phát triền mạnh hơn. 
Đương nhiên phải do tích lũy từ sản 
xuất kinh doanh của làm trường. song 
nếu biết dựa vào dàn, huy động thêm 
năng lực của đàn theo phương chàm 
q«Nhà nước và nhàn dàn cùng làm » 


-thì chắc chắn cơ sở vật chất có thê 


xảv dựng nhanh hơn. Sau cùng là cơ 
chế đầu tư và thu hút đầu tư. chế đỏ 
khoán quản cũng cần phải được nghiên 
cứu vận dụng và hoàn thiện cho phủ 
hợp với từng đối tượng và loại hình 
kinh doanh. kẻ cả việc vận dụng cơ 
chế đấu thầu trong tất cả các khảu 
của quá trình sản xuất kinh doanh 
và dịch vụ nhằm kích thích mạnh mẽ 
tính năng động sáng tạo của người 
lao động, nàng cao hơn nữa thu nhập 
của ho, . 


+ 


Ý kiến và kinh nghiệm 


——————— a 


HƯỚNG ĐI ĐỨNG (ỦA MỘT LIÊN HIỆP 
(ÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 


[ “TÊN hiệp thực phầm vi sinh. 


1/2 Hà nội được thành lập từ 10 
=Ÿ đơn vị thuộc 4 sở, ban, ngành 
chủ quản khác nhau cỗa thành 
phố. Đây là liên hiệp của các xí 
nghiệp, các tỒ chức kinh tế quốc 
doanh, dựa trên nguyên tắc: liên kết 
mềm, tự nguyện gắn bó với nhau bằng 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi 
ích kinh tế. 


Sự hình thành Tiên hiệp là cần thiết 
do những đòi hỏi chủ quan uà khách 
quan sau đây : 

Hiện nay, một trong những 
hướng đi của cách mạng khoa học — 
kỹ thuật trên thế giới là ứng dụng 
công nghệ sinh học, đây là con đường 
nhanh nhất và rẻ nhất so với các lĩnh 
vực khác. Bởi vi nó có thề sử dụng 
nguyên liệu thứ cấp của nông nghiệp 
đề sản xuất hàng hóa với quy trình 
công nghệ đơn giản. nước ta, khả 
năng ứng dụng vi sinh học kỹ thuật 
trong việc giải quyết các nhiệm yụ 
phát triền công nghiệp thực phầm là 
rất lớn vì điều kiện thiên nhiên thích 
hợp cho vi sinh vật phát triền. Mặt 
khác, loại công nghệ này hoàn toàn 
phủ hợp với trình độ kỹ thuật và điều 
kiện, vật chất của nước ta. Các loại 


NGUYÊN NGỌC KHIÊM * 


nguyên liêu thứ cấp có rất nhiều, 
càng nhiều hơn nữa ở sản phầm nông 
nghiệp. Thí dụ: các thứ dư thừa của - 
sản. phầm đồ hộp (dứa, chuối. cam, 
quýt) nước dừa già, bã đậu phụ. khô 
dầu lạc, rỉ đường.., bằng kỹ thuật lên 
men, có thề làm ra các thực phầm có 
giá trị dinh dưỡng cao. Đề đáp ứng 
nhu cầu sản xuất và đời: sống của nhân 
dàn, cán bộ khoa họe — kỹ thuật nước 
ta đang nghiên cứu, tìm kiếm biện 
pháp thích hợp nhằm kết hợp kinh 
nghiệm cỗ truyền và khoa học hiện 
đại đề tiếp nhận mộ: phần công nghệ 
sinh học. Treng tình hình này, sự 
xuất hiện Liên hiệp thực phầm vi 
sinh Hà nội (LITPVS) là phủ hợp. 

— Nguồn nguyên liệu chính của hầu 
hết các đơn vị thành viên là tử nông 
sản thực phầm. Việc phối hợp giữa 
các xí nghiệp, các đơn vị với nhau tạo 
điều kiện đề khai thác,đầu tư nhằm 
(ạo nguồn nguyên liệu ỗn đỉnh và ứng 
dụng những tiếnbộ k:oa học kỹ thuật 
vào công nghệ thực plầm và công nghệ 
sinh học nhằm không ngừng nâng cao 
chất lượng sản phim, tăng sức cạnh 
tranh, đáp ứng yâ: cầu của thị trường 
(trong nước và quốc tế, 


% Phó tiến sĩ kinh tế 
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— Việc xuất khầu hàng nông sản 
thực phầm (đặc biệt là nông sản thực 
phầm chế biến) là hướng đi đúng đán 
và lâu đài của chúng ta. Phần lớn các 
xi nghiệp trong Liên hiệp đã và đang 
vươn tới làm hàng xuất khâu. Bởi vậy, 
việc liên kết chặt chẽ với nhau giúp 
tạo ra một khối lượng hàng hóa 
đáng kề bảo đảm xuất khẩu trực tiếp 
với thị trường tiêu thụ ồn định. 


— Khi mà các đơn vị,xí nghiệp tự 
nguyện liên kết với nhau trong một 
liên hiệp — dù là liên kết mềm — cũng 
tạo ra khả năng sử dụng hợp lý các 
phương tiện vận chuyền, bảo quản và 
dự trữ các loại nguyên liệu, Mặt khác, 
với sự tồ chúc hợp lý trên phạm vị 
toàn liên hiệp, các đơn vị sẽ sử dụng 
tốt hơn các trang thiết bị các dày 


chuyền sản xuất hiện có, tạo khả năng 


giải quyết việc làm và tăng thu nhập 
cho người lao động. Sự ra đời của 
Liên hiệp tạo khá năng tập trung vốn 
đầu tư, đề đản dần đổi mới trang 
thiết bị hiện có cho các xí nghiệp 
thành viên. 


— Cùng nhau xây dựng chiến lược 


sản xuất—kinh doanh, xác định bước 
đi thích hợp cho từng giai đoạn. Kết 
hợp các ngành mũi nhọn truyền thống, 
chuyên môn hỏa với kinh doanh tồng 
hợp ở tửng đơn vị, xí nghiệp và trên 
phạm vỉ cả Liên hiệp, nhắm tạo cho 
licn hiệp, trong một tương lai không 
xa sẽ trở thành một trong những trung 
tảm khoa học — sản xuất trên lĩnh 
vực công nghệ sinh học. 

Như trên đã nói, LITTPVS Hà nội 
được thành lập từ nhiều đơn vị thuộc 
cúc ngành kinh tế khác nhau. Một số 
xí nghiệp thuộc sở lương thực như * 


mì Chùa Bọc, mì Nghĩa đô trước đày, 


được ưu ái trong chế độ bao cấp, đến 
nay các xí nghiệp này phải chuyền 
sanø cơ chế mới, thực hiện bạch toán 
kinh tế và do đó không tránh khỏi 
tỉnh trạng thiểu vốn và nguyền liệu 
dẫn tới công nhân không có việc làm, 
Do hậu quả của chế độ bao cấp nhìn 
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chung các xí nghiệp trong liên hiệp 
thường thiếu vốnhoạt động, tính đến 
cuối năm 1988, tông số vốn lưu động 
của các xí nghiệp chí có 1,1 tỷ đồng 
trong khi đó yêu cầu vẻ vón cho sản 
xuất phải có ít nhất 4, 3 tỷ đồng. Việc 
áp dụng các giải pháp đồng bộ đề 
chống lạm phát từ đầu năm 1959 đến 
nay (lăng lãi suất ngàn hàng, hạn chế 


“cấp phát vốn...) đã làm cho các xí 


nghiệp công nghiệp quốc doanh, trong 
đó có LHTPVS Hà nội — một mô hình 
còn rất non trẻ — phải đương đầu với 
những thử thách mới. 


Sau những tháng (đầu năm 1959) 
phản đầu thực hiện cơ chế quản lý 
mới, chuyền hẳn sanø cơ chế một øsiá 
và thực -hiện hạch toán kinh doanh, 
LHTPVS Hà nội đã khaàc phục được 
nhiều khó khăn. dưa sản xuất của các 
xí nghiệp đi vao ôn định và đang có 
bướng phát triền tối. 


Đến nay toàn liên hiệp có 04 loại 
sản phầm đã đăng ký chất lượng 
hàng hóa; trong đó có 21 mặt hàng 
xuất khầu như: thịt đông lạnh, rau 
quả hộp, nước chấm, bánh đa nem, 
bánh phồng tôm, các sản phầm về 
năm, lạc bọc đường v.v. Ngoài ra, 
với chức năng nghiên cứu. ứng dụng 
các đề tài khoa học về công nghệ 
sinh học, Liên hiệp đã xây dựng mệt 
trung tầm sản xuất nấm với quy mô 
lớn và tạo ra một khối lượng sin 
phầm đáng kề nhằm thu ngoại tệ 
mạnh (năm 1988: sản xuất được 
30 tăn nấm, thu hái được 35 tắn nắm 
mỡ tươi. Kế hoạch năm 1989 là 20 
tn năm mỡ muối). Năm 1988, mặc dù 
cỏn một số xí nghiệp làm ăn thua lỗ, 
son Liên hiệp đã nộp ngân sách nhà 
nước được trên 1 tỷ đồng; so với 
nầm 1935, năm 11961' ước đạt 1`5%. 
Nhiều xí nghiệp hoàn thành vượt 
mức %ế hoạch ở mức cao nhì : thực 
phầm là nội, kẹo Hà nội, mì Chúa 
Bộc, Năm 1989, giá trị sản lượng hàng 
hóa thực hiện có khả năng đạt 10 tỷ 
đồng, tăng 3 tỷ đồng so với năm 1988. 
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Về giá trị xuất khầu năm 1988 đat 
2 226 1U0 rúp, 121 000 đô la. Năm 1989 
có thề đạt trên 3 000 000 rúp, đô la. 
Nhờ đổi mới cách nghĩ, cách 
làm, trước những thử thách hết sức 
quyết liệt, nhất là 6 tháng đầu nấm 
19683 vưa qua, các xí nghiệp của 
LHTPVS Hà nội vẫn giữ vững sản 
xuất, giải quyết được việc làm và 
bảo đảm thu nhập cho người lao động 


Sự Tra đời và phát triền của 
IL.HTˆV§ Hà nội, tuy còn rất mới mẻ, 
song với kết quả đạt được bước đầu 
và những thử thách mà Liên hiệp đã 
Yượt qua, có thề sơ bộ nêu lên một 
vài nhán xét sau đảy : 


1 — Xác định phương hướng sản 
xuất đúng đắn. Thế mạnh của Liên 
hiệp là có nguồn nguyên liệu chủ vếu 
từ các loại nông sản, thông qua chế 
biến đề đáp ứng nhu cầu cần thiết 
của nhân đân. Một khi nhu ầu về 
lương thực của con người được đảm 
bảo ở mức lối thiều, thì những đòi 
hỏi về các sản phầm nông nghiệp 
được chế biến với chất lượng cao sẽ 
ngày càng lớn, đó là một xu hướng. 
Các loại nông sản phong phú được tận 
dụng, thông qua chế biến bàng 
phươäg pháp công nghệ sinh hoe, sẽ 
tăng giá trị và đáp ứng nhu cầu đa 
dạng sủa nhÂn dân. Chẳng hạn: Í kự 
sắn tươi nếu qua các công đoạn chế 
biến thì giá trị có thề tăng lên hàng 
chục lẫn so với sử dụng ở đạng thỏ 
(an tươi) Với trình độ công nghệ 
sinh học phát triền, từ rỉ đường. có 
thề sản xuất ra cồn, ra mi chính. Đó 
là phương pháp mà các nước cÔng 
nghiệp phát triền đã tiến hành. Bởi 
vạv, hướng đi của LHTPVS Hà nó: là 
đúng uán. 


2 — Sắp xếp lại sản xuất: Xác định 
lại phương án sản phầm cho từng xí 
nghiệp : tồ chức lực lượng lao động 
phù hợp với phương thức san xuất 
kinh doanh mới. Đây là văn dễ có ý 
nghĩa sâu sắc nhất. Rhi thành lập, 
Liên hiệp có 1U đơn vị, trong đó một 
số xÍ nshiệp khi bước vào thực hiện 
cơ chế mới không có khả nàng VƯỢT 
qua khó khăn đề tự tồn tại và phát 
triều. Những sản phầm làm ra không 
phù hợp với thị trường, sản xuảt 
kinh doanh thua lỗ, nợ kéo dài không 
có khả năng thanh toán. Liên hiệp đã 
kiên quyết tồ chức lại sản xuất ở một 
số xỉ nghiệp ; thay đòi phương hướng 
sản xuất nhằm đưa một số xí nghiệp 
thoát khỏi nguy cơ phá sản. Xí nghiệp 
mi Nghĩa đô với 672 công nhân, trước 
đày. chuyên sản xuất bánh mì và mìi 
Sợi. Nguôn nguyên liệu hoàn toàn dựa 
vào nhà nước. Khi các vú sửa bao 
cấp đã cạn, xí nghiệp không có khả 
nang vươn lên vượt qua khó khăn 
và hậu quả là sản xuất bị đình 
đốn, công nhàn không có việc làm, 
nănr 1988 thu nhập binh quân Í còng 
nhân chỉ đạt 1500đồng/tháng (kệ ca 
bù giá), hầu hết các máy móc, trang 
thiết bị của nhà máy này bị hỏng 
hóc. Trong mấy năm, nợ ngin sách 
tới 57 triệu đồng. Trước tình hình đó, 
Liên hiệp đã sắp nhập xí nghiệp mì 
Nghĩa đô vào xí nghiệp keo Hià nòi; 
tại Nghĩa đô đã hình thành một dày 
chuyên sản xuất kẹo và một số đây 
chuyền sản xuất các sản phầm mới 
như : nước ngọt, rượu uhẹ có øa, 
bảnh phở ăn liền. Đến nay, tại xí 
nghiệp mì Nghĩa đô đã có 5 phản 
xưởng hoạt đóng, nhờ đó đã giải. 
quyết việe lãm ồn định cho hơn 500 
công nhân. Ni nghiệp thực nghiệm 
vị sinh, do chức năng chồng chéo với 
những đơn vị khác trong Liên hiệp, 
không có đủ yếu tố đề tự đứng vững 
và phát triền, Liên hiệp đã cho giải 
thề, chuyền bộ phận nghiên cứu sang 
xí nghiệp chế phầm vi sinh sự hình 
thành xí nghiệp chế phầm vi sinh là 
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Phằm ứng dụng các thành tựu tiên 
tiến về công nghệ sinh học). xhờ có 
sự kết hợp với các cơ quan khoa học, 
sự giúp đỡ của các ban ngành ở thành 
phố, đây chuyền sản xuất men khô 
hoạt tính — do chương trình phát 
triền của Liên hợp quốc UNDP tài 
trợ - đã được đưa vào boạt động. 
Với dây chuyền này, Liên hiệp tiến 
hành thử nghiệm, chuyền giao kỹ 
thuật sản xuất men nở bột mi theo 
tiêu chuần chất lượng quốc tế với 
. công xuất thiết kế 450 tấn men trong 
đó có 100 tấn men khố. : 


a Việc sắp xếp lại sản xuất đã tạo 
điều kiện cho các”°xí nghiệp hoặc đơn 
vị xác định rồ chức năng sản xuất 
kinh doanh hoặc nghiên cứu ứng 
dụng, kết hợp phát triền các ngành 
truyền thống, chuyên môn hóa với 
kinh doanh tông hợp nhằm giải quyết 
việc làm và tăng thu nhập cho người 
lao động. Kết quả là, từ chỗ hàng 
nghìn công nhân không có việc làm, 
đến tháng 9 chỉ còn 181 công nhân 
chưa được bế trí việc làm ồn định. 
Mức thu nhập binh quân của công 
nhân trong Liên hiệp năm 1988 là 
22000 đồng và 6 tháng đầu năm 
1989 là 38000 đồng/tháng. Một số 
xí nghiệp có mức thu nhập 70 — 
80000đ/tháng như kẹo Hà nội, nhà 
máy thực phầm v.v. 


3— Bộ máy quản lý của các đơn vị 
trong Liên hiệp đã được cũng cố lại. 
Ban giám đốc của hầu hết các xí 
nghiệp chỉ có 2 đồng chí, các bộ phận 
quản lý gián tiếp đêu thực hiện chế 
độ kiêm nhiệm. Do vậy, ở các xí 
nghiệp như mi Chùa bộc, kẹo Hà nội, 
rau quả Sơn tây, thực phầm Hà nội... 
số cân bộ quản lý giảm từ 12 xuống 
còn 6%, 


Bộ máy quản lý của Liên hiệp cũng 
gon nhẹ. Theo nguyên tắc tự nguyện, 
liên kết mềm, các đơn vị, xí nghiệp 
hoàn toàn độc lập, tự chủ về vốn, về 
hoạt động sản xuất kinh doanh, Liên 
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hiệp có nhiệm vụ giúp các xí nghiệp ˆ 
trong việc nắm bắt thông tin về thị 
trường tiêu thụ sản phầm (trong vì 
ngoài nước), hướng dẫn việc ứng 


dụng các kết quả nghiên cứu khoa 


học, đặc biệt là công nghệ sinh học 
Ngoài ra, Liên hiệp cũng là một đầu 
mối trong yiệc giao dịch với các cơ 
quan chức năng đề thực hiện các 
nhiệm vụ như: vay vốn đầu tư, thư 
nộp ngân sách cho nhà nước... Với 
cảc chức năng nhiệm vụ đó, bộ máy 
quản lý của Liên hiệp hiện nay chỉ 
có 12 người. Tồng giám đốc và phó 
tỒng giám đốc của Liên hiệp cũng 
kiêm nhiệm chức vụ giám đốc các xí 
nghiệp thành viên... VI lẽ đó, bộ máy 
lãnh đạo và quản lý của Liên hiệp 
không những không gây phiền hà, 
trở ngại cho các xi nghiệp, mà trái 
lại đã tạo những điều kiện tốt cho 
các xí nghiệp hoạt động. 


4 — Trong quá trình sản xuất kinh 
doanh, mệt trong những yếu tố đảm 
bảo cho các xí nghiệp của Liên hiệp 
sản xuất ồn định (ngay cả trong 
những tháng có nhiều thử thách) là 
luôn luôn bám sát thị truờng, gắn 
sản xuất với thị trường tiêu thụ trong 
nước và ngoài nước; nắm nhu cầu 
của khách hàng, nàng cao chất lượng 
và hạ giá thành sản phầm, tăng 
cuờng dịch vụ, quảng cáo chào hàng, 
sử dụng mạng lưới đại lý nhằm 
khuyến khích tiêu thụ sản phầm 
nhanh, %lỗôi khi thị trường có nhủ 
cầu, thì tập trung sức đề tồ chức sản 
xuất. Chăng hạn: xi nghiệp rau quả 
đồ hộp xuất khầu Sơn tây, ngoài các 
sản phầm đồ hộp đã eó tín nhicm trên 
thị trường nước ngoài, còn sản xuất 
thêm một số sản phầm như giá đầm 
đấm hộn, pa tê hộp, bóng bị, cà chua 
hộp... Các sản phần truyền thống 
như : bánh dẻo, bánh nướng, kẹo của 
các xí nghiệp bánh mứt; kẹo Hà nỏi 
luôn luôn đảm bảo chất lượng và 
chưa có nơi nào cạnh tranh nồi. 
Trong hoàn cảnh thiếu vốn, lãi suất 


ngân hàng cao, Liên hiệp đã chú ý 
sản xuất các mặt hàng dùng vốn đầu 
tư ít, chu kỳ sản xuất ngắn, vòng 
-quay vốn nhanh nhằm sớm thu lại 
vỐn...Thời gian qua,một loạt sản phảm 
mới ra đời như: nước ngọt có ga, 
rượu nhẹ có ga, nước quả, nước đá, 
phở ăn liền/ÿang quả, cà chua hộp, 
giá đàm dấm, bóng bì, thịt hộp, vải 
thiêu hộp... Những mặt hàng không 
phù hợp với thị trường hoặc sản xuất 
đạt hiệu quả thấp thì dù xí nghiệp 
đã có nhiều kinh nghiệm sản xuất và 
điều kiện nhà xưởng, thiết bị hoàn 
chỉnh cũng tạm ngừng đề tập trung 
sức chuyên sang sản xuất các sản 
phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn. 


Liên hiệp đã lập quy hoạch phát 


triền lâu đài cho từng xí nghiệp thành 


viên. Trong chiến lược phát triền, 
Liên hiệp đã xác định các mặt hàng 


có sức ›ạnh tranh trên thị trường ˆ 


trong và ngoài nước, đó là các mặt 
hàng làm từ đặc sản nông nghiệp 
nhiệt đới, hiện đang ^ó nhu cầu tiêu 
thụ lớn trên thế giới mà ta lại đang 
xuất kl:ầu ở dạng nguyên liệu hay nửa 
thành phầm. Cho đến nay, LHTPVS 
Hà nội đã ký hợp đồng xuất khầu 
trực tiếp ,với CHLB Đức, Mông cồ, 
Ru-ma-ni. Liên xô và một số nước 


khác. Đề các sản phầm có sức cạnh 


tranh, cần đầu tư, đồi mới trang 
thiết bị công nghệ. Liên hiệp khuyến 
khích các xí nghiệp liên doanh, hợp 
tác khoa học kỹ thuật với nhiều 
nước, nhằm tiếp nhận sự chuyền 
giao công nghệ tiên tiến. 


5— Kết hợp chuyên môn hóa và 
kinh doanh tồng hợp. Thời gian qua, 
Liên hiệp đã chỉ đạo các xí nghiệp 
mở dịch vụ và các đại lý giới thiệu, 
tiêu thụ sản phàm, thực biện liên 
doanh liên kết đề tạo nguồn nguyên 
liệu vật tư, tận dụng tiền vốn, thiết 
bị, lao động, phà xưởng. Trung tâm 
nấm là một ngành sản xuất theo thời 
vụ; trong thời gian chờ thu hái nấm, 
trung tám đã mở rộng sản xuất kinh 
doanh các mặt hàng khác. Trong 
những năm trước mắt, việc kinh 
doanh tồng hợp, mở rộng các hoại 
động dịch vụ là rất cần thiết nhằm 
tăng vòng quay của đồng vốn, tạo 
việc làm thường xuyên và nâng cao 


_ thu nhập cho người lao động. Song 


về lâu dài, Liên hiệp cần có sự phản 
công hiệp tác, thực hiện chuyên môn 
hóa trong các xí nghiệp, không đề tồn 
tại tỉnh trạng một loại sẳn phầm mà 
nhiều xí nghiệp trong Liên hiệp cùng 
gản xuất như hiện nay Có như vậy 
Liên hiệp mới có thề cạnh tranh có 
hiệu quả trên thị trường trong nước 
và nước ngoài. 


v- 


VĂN BỲ VIỆC LÀM QUA KHẢO SÁT 
THỊ TẾ MỘT Số TỈNH PHÍA NAM 


TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG * 


ƯỚC vào năm 1989, trên phạm 
viei nước, không ít nhà má v, 
xí nghiệp quốc doanh đứng 
(rước nguy cơ phá sản, hàng 
loạt công nhân, viên chức phải nghỉ 
việc đưới nhiêu hình thức. Theo bão 
cao của Tông liên đoàn lao động Việt 
nam, đầu năm 1989 trong cả nước, sỐ 
lao động không có việc làm là 05 vạn, 
chiếm 23,21% tông số công nhàn, viên 
- chức khu vực sản xuất vật chất. Theo 
điều tra sơ bộ, hầu hết các đơn vị 
sản xuất đều có lào động dòi ra. nơi 
¡f nhất là lỗ =20X. nơi nhiều là 
4s—n0%. Riêng tĩnh Gia lai— Kon tum 
sâu tháng đản năm T989 thừa 3000 
công nhân : tỉnh Thuận hải. trong 3 
thăng 6,7, 8, đã cho nghỉ việc 866 công 
nhàn viên chức trên tổng số 1000 lao 
động trong biên chế thuộc khu vực 
sản xuất, kinh doanh, v.v. Thời gian 
qua, trên báo chí, vấn đẻ này đã được 
nhiều phóng viên, nhiều nhà khoa học 
phản tích một cách nghiêm túc, Tỏi 
không muốn đặt lại văn để theo kiêu 
«biết rỏi, khô lắm». mà muốn xem 
xét văn để qua lăng kinh xã hỏi học, 
nhằm thâm định những biến đỏi xã 
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hội, những thay đồi giá trị, và định 
tính những biến đồi và thav đồi đó 
trên thước=đo Âm tính lần dương tỉnh 
của vận động *%ä hội. Cụ thê, trên yấn 
đề nóng bỏng hiện nay là văn đề việc 
làm, căn xem xét nó thực tế đã ảnh 
hưởng và làm biến dạng như thế nảo 
đối với các thang giả trị, và đang vận 
động ở cấp độ nào. _ 

Qua đợt khảo sát thực tế trong khu 
vực kinh tế quốc doanh ở sảu tỉnh 
phía nam bỏi tháng 9 và 10-1989, chúng 
tôi đó mỏt số cứ liêu ban đầu đề nhận 
xét về văn đề này. 


* 


Xưa nay, đối với người lao động, 
việc làm là lợi ích. là. nh cầu. dồng 
thời cũng là một. giá trị. Ở nước tac 
trong mấy chục năm qua. trên văn đề 
lao động và sử dụng lao đóng. thựe 


# Cán bọ nghiên cửu, 
thuộc LHKIIXH 


Viện xã họi học 


sể đã có những mặt xộc xệch, những 
mặt cơ bản nẫm ngoài quy luật sản 
xuất. Tuy nhiên, phải đến khi việc 
quản lý sản xuất xã hội có sự thay 
đồi căn bản, từ cơ chế hành chính bao 
cấp chuyền sang cơ chế hạch toán 
kinh doanh, vấn đề trêu mới đặt ra 
thật gay gắt. Có nghĩa là, trong thời 
Øian qua, không hiếm lúc, hiếm nơi 
đã cỏ tỉnh trạng làm gia, ăn thật ®, 
đến lúc phải «làm thạt,ăn thạt?, thì 
sự thề đã lộ rõ như ban ngày Cỏ 
mỘỌột tàm lý ngự trị trong một thời 
gian dài là coi trọng biên chế, coi làm 
việc trong có quan, xí nghiệp nhà 
nước là có giá trị nó đảm bảo sự 
thành đạt, vị trí xã hội và nhất là 
được ®bao cấp », khỏi lo về đời sống 
kinh tế. Vì thế người nào cũng tìm 
mọi cách đề được vào biên chẽ. Rồi 
một tàm lý nữa là xin chuyên nghề, 
chuyển khu vực sản xuất, bất chấp 
nơi đến có phù hợp với nghề được 
đào tạo hav không, miễn là có thể và 
có tiên. Rết quả là bộ máy hành 
chính lần sản: xuất cứ: phình ra một 
cách vô tồ chức, vô nguyên tắc. Trong 
5 nám (1981 — 1986) chúng ta đã tuyên 


Biều Ï 


dụng vào khu vực kinh tế nhà nước 
81 vạn lao động, trong đó 56 vạn chưa 
có nghề và chưa qua đào tạo. Bảo cáo 
của Tồng liên đoàn lao động Việt nam 
cho biết, hiện nay, chỉ có 76 công 
nhân, viên chức nước ta được sử 
dụng đúng ngành nghề đào tạo. 


Như vậy, không có gì là bất ngờ 
khi ở thời điềm này, chúng ta phải 
sửa chữa lỗi lầm- của- quá khứ. Sắp 
xếp lại lao động, tỉnh giảm biên chế 

ˆ là công việc cần thiết và tất yếu. Chỉ 

"có điều là cần đặt vấn đề đỏ trong sự 
chuyền biến tồng thề của nền sản xuất 
và cùng với nhiều vấn đề xã hội sôi 
động khác. 


Vào thời điềm hiện nay, đơn vị 
sản xuất nào trong khư vực quốc „ 
doanh cũng đã và đang tiến hà-h tô 
chức, sắp xếp lại lao động. Công việc 
này được các cơ sở xem là khàu đầu 
tiên và một trong những mặt chủ 
yếu đề ôn định và phát triền sản xuất. 
Bản kê sau đày vẻ tình hình tỉnh gian 
biên chế ở một số đơn vị sản xuất 
kinh doanh cho thấy rõ điều đó. 
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Như vậy. trong các đơn y] nêu trên, 
"tơi tỉnh giản biên chế ít nhất là 125, 
nơi tỉnh giản nhiều nhất là 22%. 
Nhưng đây mới là bước một, là giai 
-đoạn đầu, sắp tới sẽ còn phải tiếp tục 
. giảm một khối lượng không nhỏ lao 
động nữa. liiện nay, số lao động đôi 
ra thường được các cơ sở giải quyết 
như sau: cho chuyền công tác, cho 
nghỉ theo chính sách (nghỉ hưu hoặc 
mất sức), nghỉ theo chế độ {01), nghỉ 
không lương. 


Thế là, trên phạm vi toàn quốc, sẽ 
-có một lực lượng lao động rất lớn 
thiếu yiệc làm (cũng có thề gọi là một 


đội quân thất nghiệp đáng kề) gia 


nhập đời sống xã hội và -ảnh hưởng 
đến đời sống xã hội. Những người 
không có việc làm trước mắt sẽ phải 
'tìm việc làm, học nghề mới... Nhiều 


gia đình khó tránh khỏi xáo trộn về 
nếp sống và tâm lý. Đây là một vấn 
đề cần được quan tâm thích đáng đề 
tránh những diễn biến tiêu cực. 


Trước mắt, cần thấy những biến 
động trong tâm trạng người lao động 
nói chung. Thực tế cho thấy mức độ 
lo lắng, không yên tâm ở người lao - 
động tùy thuộc vào mức độ gay gắt 
của vấn đề việc làm ở mỗi ngành, mỗi 
khu vực sản xuất, mỗi địa phương, 


_Övà cũng tùy thuộc cả vào mức độ 
kết quả xử lý vấn đề ở các cơ sở và 


đơn yị sản xuất. 


Kết quả điều tra của Liên đoàn lao 
động thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh 
Gia lai — Kon tum về trạng thái tâm 
lý của người lao động ở các cơ sở 
sản xuất là như sau: 


Biều lÏ (tinh theo % số người được phổng vấn) 


Trạng thái tâm lý 


TP Hồ Chi Minh 


Gia lai — Kon tum 


TEEIKETTREEDENEGEGGGRERIGG(HEEGEEETEGEUEGUSGTEEERRQ-NGIS 


Yên tâm làm việc 
Vừa làm vừa lo 
- Không yên tâm 


Có thề có nhiều lý do khiến người 
lao động không yên tâm làm việc, 
nhưng trong thời điềm hiện nay, lý 
do chủ yếu nhất là phấp phỏng về 
việc làm. Một nền sản xuất xã hội mà 
có đến một nửa số người lao động 
không yên tâm sẵn xuất thì đó là một 
chỉ báo nguy hiềm. Thực tế đó cũng 
phù hợp với kết quả khảo sát ở 22 
đơn vị thuộc sảu tỉnh phía pam. Trả 
lời câu hói về «cúc vấn đề quan tâ¡n 
nhất hiện nay », các đối tượng được 
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44,2 
35,2 
27,3 


25,0 
50,0 
15,0 


phỏng vấn đều nhất trí xếp vẫn đề 
việc làm? lên vị trí số một, trên 
vấn đề lương thưởng, cải thiện đời 
sống vật chất và tỉnh thần, bảo hicm 
xã hội và trợ cấp thất nghiệp, đào 
tạo và bỏi dưỡng công nhàn. 


Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tâ¡n 
trạng Ìo lắng về việc làm ở mằéi Khu 
vực, mỗi ngành ngnề sản xuất và ở 
môi lớp người không giống nhau. Có 
thê thấy điều này ở hai biếu ÏH và 1V 


Biều III. Vấn đề việc làm qua cắc khối sìn xuất 
(tính theo %) 


Khu vực địa lý 


_ Khối SX 


Khối công nghiệp (nhà 
máy, xi nghiệp) 


Khối nông — lâm trường 


Chung 


73,3 | 80,0 


29,Ỡ | 


Đông nai eá lai —Kôn tum 


60,0 


33,3 


.Biều VỊ. Vấn đề việc làm qua cáo đối tượng 
phỏng vấn (tính theo %) 


\ 


Công nhân Giám đốc 


S8,ở | 64,7 | 


Đảng ủy | Công đoàn 


HYÃ: | 71,4 


Qua hai biều trên, có thề có nhận 
xét gì? 


~ Vấn đề việc làm đặt ra gay gắt 
nhất là ở khối nhà máy. xí nghiệp. 
Sở đï như vậy vì đó là nơi đòi hỏi 
lao động có kỹ thuật. có tay nghề và 
được đào tạo, tức lao động có chất 
lượng cao. Hơn nữa, các nhà mây, 
xi nghiệp hầu hết đều đóng trên địa 
bản thành phố vốn là nơi định 


hướng nhập cư của các nước đang ¬ 


phát triền hiện nay. Ở khối nông — 
làm trường, vấn đề việc làm đặt ra 
không gay gắt lắm, bởi vì lao động 
ở đó không đòi hỏi phải được đào 
tạo nhiều; hơn nữa các cơ sở sản 
xuất chủ vếu lại nắm ở vủng nông 
thôn và vùng rừng núi là những nơi 
vốn nhiều việc làm, có thề phát triền 
nghề phụ, phát triền kinh tế gia 
đình. Í 


— Trong bốn đöõi tượng được phông 
vấn về mối quan tâm đối với vấn 


đề việc làm là công nhân, giám đốc, 
đảng ủy và công đoàn. thì chỉ số 
nhích hơn cả thuộc về công đoàn. 
(71,44) và giám đốc (61,7X). Sở dĩ 
như vậy có lẽ vì đó là hai đối tượng 
đụng chạm nhiều nhất đến vấn đề 
nan giải này. Trong cơ chế mới, giám: 
đốc là người chịu trách nhiệm toàn 
bọ về sự tồn tại, phát triền của nhà. 
máy, xí nghiệp do mình phụ trách,. 
chịu trách nhiệm về đời sống của 
hàng trăm, hàng nghìn con ngưòi — 
mà lẽ này thì ít ai dim xem nhẹ.. 
Không phát triển được sản xuất,. 
không dàm bảo đưẹc việc làm cho 
công nhàn, nhà máy, xi nghiệp sẽ 
không tránh khỏi phá sản, mà như 
thế thì giám đốc sẽ là người trước 
hết phải gánh chịu trách nhiệm và 
hậu quả, Còn tô chức cong đoàn với 
chức năng bầm sinh là bảo vệ lợi ích 
chính đáng của người lao đọng thì 
trong thời điềm hiện nay, đương 
nhiên phải trực tiếp chám lo những 
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vấn đề liên quan đến quyền lợi của 
công nhân, viên chức, trong đó có vấn 
đẻ gav cần nhất là vấn đẻ việc làm. 


Qua những phân tích trên đàv có 
thê thấy vấn đề việe làm đang là mối 
quan tàm của nhóm người làm công 
ăn lương, không chỉ ở một số tỉnh 
phía nam mà cá trên phạm ví toàn 
quốc. Thực tế đó không thê không 
anh hưởng đến đời sống xã hội. Êuụ 
thề trong khu vực quốc doanh, tàm 
trạng lo làng vẽ việc làm nhất định 
sẽ ảnh hướng đến năng suất lao động, 
gây xáo trộn trong tâm lý và sinh 
hoạt của các gia đình công nhân, viên 
chức... 


Có thề nói rằng ần sau vấn đề 
œ việc làm * là một loạt vấn đề thuộc 
đời sống kinh tế và xã hội. Cũng 
không phải là cường điệu khi xác 
định việc làm là vấn đề có tính chất 
chủ đạo, bao trùm lên nhiều vấn đề 
khác. Việc xử lý thích đáng vấn đề 
việc làm sẽ góp phần cơ bàn bôi trơn 
€ó máy xã hội, làm cho nó vận hành 
và phát triền bình thường, Điều tra 
xã hội học trong số 5 106 cán bộ, công 
nhàn, viên chức thuộc 21 đơn vị quốc 
đoanh tại thành phố Hồ Chí Minh 
với câu hỏi về clý do chính khi đi 
làm », đã cho thấy: số người tra lời 
lý do chính là vì đời sống chiếm 
25.1 (những nưười khác trả lời: 
lứ do chính là vì trách nhiệm, vì véu 
nghề, vì đăn bó với xỉ nghiệp, vì 
muốn có chỗ đứng trong xã hội. vì 
chưa có cho khác tốt hơn v.v...). 


Chỉ số cao nhất 55.1 đã phản ảnh 
đúng thực tế không ai chối cãi: di 
làm chủ vếu là để bảo đám đời sống, 
đáp ứng nhu cầu tối thiêu muôn thuở 
của con người: ăn, mạc. ở. Có việc 
làm có nghĩa là có đời sống hiện hữu, 


Có tải sản xuất vật chất và tái sẵn 
xuất xã hội. Vì thế, đảm bảo việc 
làm là đảm bảo đời sống con người, 
một nhàn. tố tiên quyết đề ồn định 
xã hội. 


Về mặt sản xuất xã hội, thông 
thường một xí nghiệp đảm bảo được 
việc làm cho người công nhàn là mọt 
xí nghiệp ăn nên làm ra. Nhưng hiện 
nay có tỉnh trạng trái ngược là ở mọt 
SỐ €ơ sở sản xuất, việc hoàn thành 
sớm kế hoạch năm lại là một triệu 
chứng đáng buồn. vì ở đó hoàn 
thành kế hoạch đồng nghĩa với hét 
việc làm. Còn ở một số cơ sở sản xuất 
khác thì do chỗ khi có việc làm công 
nhân hưởng lương theo hệ sö 2.5 — 5, 
nhưng khi hết việc làm lại trở vẻ hệ 
SỐ 1, nên đã xuất hiện tỉnh trạng tãi 
việc ra đề hưởng lương ở hệ số cao. 
Đó là những bất hợp lý không thề 
chấp nhận, nhưng chỉ có thê xóa bỏ 
những bất hợp lý đó khi giải quyết 
xong vấn đề việc làm. 


Và cũng như đã nói ở trên, đi liên 
với tâm trạng lo lắng về việc làm lả 
sự xáo trộn vẻ tâm lý và sinh hoạt 
xã hội. 

Đề góp phần khác phục tính hình 
trên, không ít cơ sở sản xuất đã chủ 
động tiên hành những biện pháp như : 
ôn định và phát triển sản xuất, nàng 
Cao Chú nhập cho còng nhàn viên 
chức, giúp cong nhàn phát triển kinh 

phụ gio đình, v.v. Qua khảo sát 
cho thấy : những cơ sở sản xuất làm 
ăn có lãi, sản xuất phát triển, đời 
sông người lao động được cái thiên 
và mọi người đếu an tàm sản xuất, 
là những cơ sở đã biết chủ động Hiến 
hành các biện pháp nói trên trong 
sắn xuất kinh đoanh, Ở những cơ sơ 
đó, thu nhập thực LẺ của ngươi công 
nhìn khá .cao, Thí dụ, bính quản 
thủ nhập hàng tháng của công 
nhân viên chức ở Nhà máy phụ tùng 
máyv nồ số TÍ (Vinappro — Biên loi] 
là 90000đ; ở Liên hiệp được phảm Gia 
lai — Kon tum là 110000đ; ở Công ty 


* 


VẬt liệu xây dựng Thuận hải là 
80 000d; ở Chỉ cục cơ giới nông lâm 
Gia lai — Kon tum là 150 000đ; ở Lâm 
trường Vĩnh an (Đồng nai) là 110 000d. 


hự chủ động tháo gỡ khó khăn từ 


phía cơ sở sản xuất là một nhàn tố rất - 
quan trọng đề ôn định và phát triển 


Sản xuất, bảo đảm việc làm cho người 
lao động. Tuy nhiên, đề bảo đâm việc 
làm cho người lao động, còn cần có sự 
quan tâm của nhà nước bằng chính 
sách kinh tế — xã hội trên phạm ví 
quốc gia. 

Qua những chỉ báo xã hội học đã 
được phân tích, xin rút ra mấy điềm 
chính sau đây: 

— Thị trường sức lao động đã xuất 
hiện và phát triền ở nước ta, Thực 


————TTT——_—=en-.keễy—Ƒk—=tH 
| Xen sản xuất 


Xu uyyớờnớn 


tế này xuất phát từ những điều kiện 
đã hình thành trong nén sản xuất 
nước ta. Necn kinh tế nhiêu thành 
phần đã tạo nên nhân tố mới thúc dầy 
sản xuất phát triền. Sự chuyền đồi cơ 
chế sản xuất sẽ kháng định nhàn tố 
hàng hóa — sứ€ lao dòng; căn xem 
xét vấn đề việc làm đang đặt ra trong 
thực tế, nh là biêu hiện trước hết 
của xu thế tất yếu đ2, 


— Ndười lao động hiện tại đang Ở 
vào thể phải lựa chọn giá trị. Rõ ràng, 


sự biển động về việc làm đã tác động. 


tới nhóm xã hội làm cóng ăn lương, 
Ờ đây cđ* mối quan hệ biện chứng 
trong hệ thống các vấn đề cần được 
tiếp cận, Có thê hình dụng mỗi quan 


hệ đó qua sơ đỏ sau : 


—__—_———————-———r-rrrx——~x=e>>—xcc..-Ẹẹ.ẹẸỸỪ.—_—F__.F_ờnngngnHnnnnnn, 
Cơ chế hạch toán 


xã hội kinh doanh 
i 
| Đời sống xã hội l ˆ | việc làm | 


AXuốn tồn tại trong xã hội, con 
người phải nắm trong hệ thống quan 
hệ xã hội. Nói cụ thê hơn, muốn tồn 
tại và phát triển, con người phải tự 
khẳng định bằng lao động của mình. 
Trong thời điềm hiện nay, người lao 
động muốn tồn tại và phát triền thì 


phải tự nâng cao tay nghề, rèn luyện: 


kỹ năng, kỹ xảo trong nghề nghiệp, 
hoặc phải được đảo tạo lại. Mặt khác, 
do yêu cầu của đời sống sản xuất và 
đời sống xã hội. người lao động cũng 
phải sắp xếp lại đời sống cá nhân và 
đời sống gia đình. Khảo sát công nhàn 
viên chức ở thành phố Hồ Chí Minh 
vẻ những dự định trước mắt » của 
họ qua việc phỏng vấn một số người, 


Người lao động 


Đời sống gia đình 


ph =.==, 


đã thu được kết quả như sau: đại đa 


Số người trả lời dự định trước mắt 
của họ hoặc là «phát triền hinh tế 
gia đỉnh », hoặc là “nâng cao lay nghề», 
hoặc là * học ngoại ngữ » (chi có số 
H trả lời: xin đi xuất khầu lao động, 
mỚ xí nghiệp tư v.v.), 


Sự quan tàm hơn ei đến eác vấn đề 
như « phát triền kinh tế gia đình ®, 
qnàng cao tay nghề » và chọc ngoại 
ngữ? cho thấy tính thiết thịc trong 
cách nhìn của người lao động hiện 
nav — tất ca đéu xuất phát từ nhu cầu 
và lợi ích của chính họ. s 


— Từ việc làm dẫn đến sự phân hóa 
+ã hột. Trước hết, đó là sự phản hóa 
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về chất lượng lao động. Sự sắp xếp 
lại lao động, nhu cầu rèn luyện và 
nâng cao tay nghề trong xa thế mới 
sẽ khu biệt các nhóm lao động khác 
nhau. Quy chế theo thời gian lên 
lương mà người ta hay gọi là «đến 
hẹn lại liên? “một lúc nào đó sẽ lỗi 
thơi, thay vào đó sẽ là một chế độ 
lương theo chất lượng lao động. Kéo 
theo nó sẽ là sự phân hóa về mức sống 

và+vị trí xã hội. Rõ ràng, một khi thị 
trường sức !ao động được khẳng định, 
thì chất lượng lao động sẽ được tôn 
phong ở vị trí xứng đáng. Khi đó lao 
.động chất xám và lao động có tay nghề 
.eao sẽ thu nhập cao và vì thế, họ cũng 
.có vị trí cao trong đời sống xã bội. 
Họ có điều kiện đề chọn nơi làm việc 
có lương thưởng cao hơn và có nhiều 
cơ hội đề thăng tiến trong cuộc sống. 


Tuy nhiệr, mọi biến động xã hội 
đều có hai mặt. Một mặt, biến động 
nói trên sẽ sản sinh ra đội quân 
thất nghiệp gồm những người tay 
nghề kém hoặc võ nghề nghiệp. Giải 
quyết vấn đẻ này với hàng loạt vấn 
.đề khác kéo theo nó, là không đơn giản 
và cần được định hướng trước. Mặt 
khách, chế độ xã hội chủ nghĩa hết sức 
chăm lo sao cho mọi người dân, mọi 
.người lao động đều có việc làm, có 


.lt 


điều kiện và có quyền phát triền nhân 
cách của mình. 


* 


Tựu trung lại, việc làm là vấn đề 
nồi lên rõ nét nhất hiện nay ở nước 
ta, không chỉ trong đời sống kinh tế 
mà cả trong đời sống xã hội. Giải 
quyết việc làm không chỉ là vấn đề 
của sản xuất mà còn là vấn đề của xã 
hội. Đảng tá đang chủ trương phát 
huy nhân tố con người. Giải quyết tốt 
vấn đề việc làm cho người lao động, 
chính là quan tâm đến vấn đề cốt 
lõi, là xác định được động lực đề phát 


. huy nhân tố con người. 


Giải quyết vấn đề việc làm, là trách 
nhiệm của toàn đảng, toàn dân, trong 
đó có vai trò to lớn của các tồ chức 
quần chúng, trước hết là `tồ chức 
công đoàn. Công đoàn có chức năng 
bảo vệ lợi ích chính đáng của người 
lao động. Trong nhiều năm qua, Xu 
hướng nhà nước hóa, quan liêu hóa 
tồ chức công đoàn. đã tách người lao 
động ra khỏi tô chức của mình. Cùng 
với nhà nước chăm lo giải quyết 
vấn đề việc làm, là một nhiệm vụ 
trước mắt — và có lề cũng là một 
nhiệm vụ còn xuyên suốt trong tương 
lai — của tồ chức công đoàn. 


` 


Đón chào một thời đại 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN © -.. 


của kỉnh tế thế giới 


RONG lịch sử lâu dài của 

loài người, kinh tế bao giờ 

cũng là hòn đá tảng của mọi 

: thời đại, Cơ sở kinh tế nào, 

có thời đại ấy. Hoạt động kinh tế vừa 

là khởi điềm mọi hoạt động của con 

người, vừa là nơi quy tụ của con 

người. Chỉ có phát triền kinh tế mới 

tạo ra cơ sở cho sự tồn tại, cho đời 
sống chính trị và tỉnh thần. 

Chúng ta đang chứng kiến một 
thời đại mới với một hệ thống lực 
lượng sản xuất đồ sộ hơn bất cứ thời 
đại nào trước đây. 


Do cách mạng khoa học kỹ thuật 
phát triền nhanh chóng, đang xuất 
hiện một cuộc cách mạng công 
nghiệp mới. Đặc trưng cách mạng 
“công nghiệp mới là sự xuất hiện 
những kỹ thuật mới, với hàm lượng 
"chất xám -- trí tuệ cao. 

Cho đếu nay, kỹ thuật cao chủ yếu 
có : kỹ thuật thông tin, kỹ thuật sinh 
học, kỹ thuật vật liệu mới, kỹ thuật 


LÊ TỊNH 


năng lượng mới, kỹ thuật hải dương 
và kỹ thuật không gian vũ trụ. Những 
kỹ thuật cao nói trên có tác dụng 
định hướng đối với sự phát triền 
khoa học kỹ thuật, kinh tế và quân sự. 

Khi áp dụng thành công một loại 
kỹ thuật cao, thường tạo ra một 
quần thê kỹ thuật mới, và mang lại 
hiệu quả rất to lớn Nếu nắm được 
kỹ thuật cao quan trọng, bất kề dùng 
trong kinh tế hay quân sự, đều có 
thề kiềm chế được đối phương, giành 
phần thắng trong cạnh tranh. 


Chính vì vậy, người ta đã tông ' 


“kết tác dụng của kỹ thuật cao nói 


trên như sau: chiến lược, định hướng, 
mở đường, kiềm chế đối phương. 
Đặc trưng của kinh tế hiện đại là 
sản xuất hàng hóa dựa trên nền tẳng 
của sự nhạy bén nhất về thông tin. 
Ngày nay. thông tin là một động lực 
không thê thiếu. Nó là hệ thần kinh 
của nền kinh tế. Yếu tố quyết định 
vị trí trọng yếu của thông tin là xu 
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thế quốc tế hóa kinh tế trên thế giới. 
Rinh tế quốc tế từ đa nguyên hóa 
đang chuyển sang nhất thê hóa. Nền 
kinb lế các nước đăng thăm nhạp 
vào nhau, liên kết với nhàn, hợp tác 
lộng rãi, cùng có lợi, Đã qua rồi 
thời kỷ đóng của. cảm vận, chỉ đòi 
hỏi lợi ích đơn phương, khòng đếm 
x:a ởi đến bình đáng và cùng có lợi. 

Như vạyv Kỹ thuật cao đang tạo ra 
mọt bước ngoặt mang tính thời đại 
trong kinh tế thể giới. Loài người 
đang tiến sang thời đại sàn xuất hàng 
hóa thông tín hóa. Đây là một hình 
thức sẵn xuất hoàn toàn mới tiếp 
theo san các hình thức trước đó: 
sàn xuất hàng hóa nhỏ, sản xuất công 
nghiệp hóa, sản xuất hàng hóa quy 
mò lớn hiện đại, 

Thời đại kính tế mới được đánh 
du bằng hiện tượng: trí tuệ vật 
chất hóa. Đó là biểu tượng của lực 
hrượng sạn xuất mới. Nó không giống 
thời đại công cụ giàn đơn — sự kéo 
đài cúa cánh tay, Cùng khác với thời 
đại cơ khí — sự mỡ rộng của thê lực. 
Này, là thời đại của lực lượng sản 
xuät thể hệ thứ ba — sự mở rộng của 
(rí tuệ, 


* 


DO xin xuất phát triển, thị trường 
thể giới đang sôi động chưa từng có, 
Lien biến của thị trường trong nước 
“và thể giới là định hướng cho sự phát 
triển Kinh tế và kỹ thuật mỗi nước, 
Ehòng hiểu thị trường thì chớ nói 
dcủ sản xuất, Thị trường ở đầy bao 
com ed Chị trường trong nước và thị 
tướng ngoài nước, Văn để là tìm 
du những mặt hàng nào có chò 
dưng trên thị trường thế giới. Kinh 
ighem cho thấy nềự không lạo lập 
được th¡ trường ön định và phòn 
vinh trong nước thì cùng khó mà 
bước ra thị trưởng thể giới, 


hậu 


Trên thị trưởng thế giới. tỷ trọng 
thành phầm ngày càng tặng. bán 
thành phầm và nguyên liệu ngày càng 
giam. Tuy nhiên sự tạng lên của sàn 
phẩm Kỹ thuật cao không bóp chết 
san phầm còng nghiệp truyền thống, 
nẻu những ngành nàv biết cài tiến 
kỹ thuật, nắng cáo chất lượng. liàng 
hóa trên thị trường thế giới, không 
chỉ phải đạt Yêu cầu cao về chất lượng, 
tính năng. công dụng và ngoại hình 
đẹp, mà còn phải luôn luôn đòi mới, 
xXhững hàng tiêu dùng như hàng đệt, 
quản áo phải theo hướng cá tính hoa, 
Đồi với thực phẩm, yêu cầu vệ sinh 
rất cao. Máy phát hình máy. chụp 
ảnh, đồng hồ, máyv may,máy ghỉ ầm... 
luôn đỏi mới theo hướng nhiều công 
dụng, hành thê nhỏ, gọn nhẹ. tỉnh vi. 
Đỏ chơi có xu hướng bắt chước « vật 
thạt” và có trí tuệ. 


Cơ cầu kinh tế thế giới hiện naV 
bao gồm nhiều mỏ hình kính tế và 
nhiều hình thức sở hữu khác nhau. 
Trải qua cái cách và tự hoàn thiện, 
mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa sẽ 
bọc bộ những ưu thể của chúng. Trong 
khi đỏ, kinh tế tư bản chủ nghĩa tiếp 
tục phát triển và thích nghỉ. Trong 
thời đại mới, giữa chủ nghĩa xã hội 
và chú nghĩa tư bản diễn ra cuộc 
tranh đưa lớn, sâu sắc, toàn điện, tập 
trung vào lĩnh vực kinh tế. Đó là 
cuộc cạnh tranh, vừa loại bỏ lần 
nhau, kiềm chế lăn nhau, đẻ bẹp lân 
nhau, vừa hợp tác, liên Kết, liên 
duanh với nhau, — | 

QGuộc tranh đua này đicn ra quyết 
Hệt trên nhiều lĩnh vực: giành quyên 
chủ động nắm vững kỹ thuật mới, 


giảnh quyền chủ động thị trường tiền 


tệ thể giời, giảnh quyền chủ động 
thị trường hàng hóa thẻ giới, piành 
quyền chủ đọng thông tín. Xét 


.đén cùng, then chốt của cuộc tranh 


giành 1 đại quyền vừa nói là giảnh 
nhàn tài. Ai có được những nhàn 
tài có trình độ hàng đâu thế giới, 
ké đó sẽ nắm dược quyền chủ 


đọng thật sự. Đây là cuộc cạnh tranh 
nhằm tìm ưu thế, phát triền ưu thế. 
Ưu thắng, kém bại. Đó là quy luật 
muôn đời. Ưu thế thề hiện ở kỹ thuật 
cao, quản lý khoa học và hiệu quá, 
tứ ví mô đến vĩ mò, đầu vào ít nhất 
mà đau ra tốt nhất. 

Cuộc tranh đua về kinh tế và kỹ 
thuật đang diễn ra với tốc độ chóng 
mặt. Có thê nói đây cùng là một cuộc 
chiến đấu lớn. Mọt cuộc chiến đấu 
quyết định. Phái có chiến lược chiến 
thuật đúng. Phải biết mình biết 
người. rước khi hiểu biết đầy đủ về 
mình vẻ người, xin hãy chớ ra quân. 
Biết ở đày có nghĩa nắm được những 
thông tin đầy đủ nhất, chính xác 
nhất và mới nhất. Đầy để phản ánh 
tính hệ thống và toàn diện của thòng 
tin. Tính chính xác của thông tin 
trong một xã hội nhiễu loạn và cạnh 
tranh là điều rất khòng đơn giản. 


bí 


Sức cạnh tr¿nh hàng hóa trên thị 
trường quốc tế tủy thuộc ngày càng 
nhiều vào hàm lượng trí tuệ trong 
sản phầm. Giá cả đắt rẻ tuy văn có 
tác dụng quan trọng trong cạnh tranh 
song vấn đề nồi lên là thì hiếu, là 
tiện lợi và đáp ứng dược nhu cầu 
nhiều vẻ của con người. Muốn có điều 
đó phải đầu tư trí tuệ. Đày là một 
hiện tượng mới. Các còng ty lớn của 
Mỹ và phương Tây khòng tiếc tiền 
thuê các nhà chuyên môn nắm được 
kỹ thuật mũi nhọn. Có thề nói/ trên 
thị trường thế giới ngày nay, đẳng 
sau cuộc đánh vật nhau về hàng hóa, 
là cuộc giành giật quyết liệt về nhân 
tài, về con người có trí tuệ, có chuyên 
môn cao. 


Cũng có thề khẳng định, con người 
với trình độ chuyên mòn cao là trụ 


cột thúc đầy kinh tế hiện đại không 
ngừng đồi mới và tiến bộ. Kinh tế. 
hiện đại đồng nghĩa với sự phát triền 
về chiều ròng và chiều, sâu của con 
người. Mỏt món khoa học mới đã ra 
đời: nhàn tài học. Thực ra đó là sử 
kết hợp giữa «kinh tế học về nhân 
tÀi” và @nbhản tài học về kinh tế», 
Aục đích là không ngừng nàng cao 
tư chát con người, bào gồm tư chất 
vẻ chính trị, văn hóa, phầm chất, đạc 
biết là về khoa học kỹ thuật. Muôn 
tạo lặp một nền kinh tế có hiệu quả, 
phải có một đội nựt cán bộ có trinh 
độ chuyên mòn cao, có tư duy mới, ° 
quan niệm mới, chiến lược mới, có 
tín thần vươn lên, tự lập tự cường ' 
mạnh mẽ, Đồng thời lại phải có một 
đòi quân lao động lành nghề. Kỹ 
thuật cao, khòng ngừng đồi mới và 
mở rộng cửa hợp tác, đó là ba động 
lực của xã hội hiện đại. Ai nắm dược 
bà bí quyết đó, vận dụng chúng đúng 
hướng, người đó sẽ thắng, 


* 


Những năm 50 và 60, một số nước 
nhỏ ở châu Á và châu MXlý la tình đã 
lợi dụng thời cơ các nước công 
nghiệp phương Tày điều chỉnh cơ 
cầu kinh tế; thực hiện chuyên nhượng 
kỹ thuật và tiên vốn, nên đã ,ợi 
dụng được kỹ thuật và tư Đàn của 
phương Tày, nhanh chóng trở thành 
nước công nghiệp mới hoặc tiên công 
nghiệp, Các nước xà hội chủ nghĩa ở 
Đồng Âu và Liền Xỏ, nề VƯỢt qua 
được những khó khan hiện nàv, chắc 
chắn sẽ có bước phát triên mới về 
kinh tế. Giới khoa học đang dự báo 
khoảng cuối thể kỶ này sẽ điện ra 
một cuộc khủng hoàng kinh tế quy 
mô toàn thể giới. Ý kiến này còn đang 
tranh luận. Song đổi với từng nước, 
nhất là những nước đang phát triền. 
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như Việt nam, đây là một đữ kiện 
quan trọng. Cần nắm bắt kịp thời 
và sản sàng ứng phó. Đây có thê là 
một nguy cơ, cũng có thê là cơ hội. 
Néu có đôi cánh vững vàng thì cứ 
đón gió mà bay. Gân mèẽm sức yếu thì 
sẽ bị rơi, bị chìm. Do vậy, ngay tử 
bảy giờ, nhiều nước, kê cả xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, đang gáp 
rút xúc tiến công việc đồi mớ!, cải 
cách, cải tỒ toàn diện, trước hết là về 
kinh tế. Đó vừa là đề giải quyết vấn 
đề kinh tế xã hội đang bức bách, vừa 
là đềđón bước phát triền tương lai. 


* 


Đối với Việt nam, thực tiễn của 
bước ngoặt mang tính thời đại của 
kinh tế thế giới cho thấy điều gì? 
Trước hết, yếu tố quyết định là chiến 
lược con người — chất xám. rong 
thời đại tri thức vật chất hóa, không 
thề có sự dè xén chỉ ly trong việc 
đầu tư vào hệ thống giáo dục, đào 
tạo, *và khoa học kỹ thuật. Hai là, 
trên cơ sở nắm vững các nguồn tài 
nguyên và thế mạnh trong nước, xác 
định những ưu tiên trong định hướng 
phát triền kinh tế. Mạnh dạn và kiên 


quyết sửa đồi những quyết định xét 
ra không có triền vọng. Nếu đề sai 
lầm kéo dài thì càng về sau càng khó 
sửa. Môi trong những công trình cấp 
bách là xây dựng cơ sở hạ tầng của 
nên kinh tế. Ba là, kirh tế đối ngo+i 
được xác định là chiến lược kinh tế 
quan trọng hàng đầàu. Alục tiêu của 
kinh tế đối ngoại là lấy của mình đồi 
về những cái của người, bồ sung cho 
mình, nhanh chóng rút ngắn quãng 
cách về trinh độ phát triền kinh tế 
và khoa học kỹ thuật. Bốn là, mọi 
quyết định về kinh tế xã hội đều 
xoay quanh mục tiêu: cái gì có lợi 
cho phát triền lực lương sản xuất và 
nâng cao đời sống toàn xã hội, đều 
cần được chấp nhận. Năm là, sự đồi 
mới cơ sở kinh tế chắc chẳn sẽ kéo 
theo sự chuyền biến trong cấu trúc 
thượng tầng. Kinh tế nhiều thành 
phần và sự xuất hiện lực lượng sản 
xuất mới sẽ làm nảy nở những tư 
tưởng, quan niệm, giá trị đạo đức, 
phong cách mới. Đây là lĩnh vực của 
khoa học xã hội, nghiên cứu lý luận 
và công tác tư tưởng. Không “thề đề 
tụt hậu. Cần cố gắng nắm bắt thực 
tiễn, thúc đầy và hướng dẫn thực 
tiễn. 


VỀ BAO BÌ... 
(Tiếp theo trang 68) 


3 — Đối với người tiêu dùng: 


— Cảnh giác khi*mua hàng hóa có 
bao bì, nhãn hiệu thiếu nghiêm 
chính, có chất lượng thầm mỹ töi. 

— Phát hiện và tố cáo những cá 
nhân và đơn vị sử dụng bao bì nhãn 
hiệu giả làm rối thị trường. 

4. — Đối với các họa sĩ mỹ thuật công 
nghiệp: 

— Dám sát các eơ sở sản xuất, phối 
hợp với công nghệ sản xuất đề sáng 
tác những bao bì, nhận hiệu cũng như 
kiểu, đáng hàng hóa đẹp, phù hợp với 
quy cách sản xuât và quy trìph công 
nghệ của nơi sản xuất và với chất liệu 
hàng hóa. 
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— Không sao chép, rập khuôn theo 
các nhãn hiệu đã có ở trong nước và 
nước ngoài. 

5 — Đối với các cơ sở đào tạo! 

— Việc tuyên sinh vào các trường 
mỹ thuật công nghiệp phải căn cứ 
vào khả năng cụ thê và những triền 
vọng vẻ năng lực sáng tạo của học 
sinh đề chọn «tỉnh hơn thò ® cần một 
người giỏi hơn 10 rgười không giỏi. 

— Văn đẻ đào tạo phải chuyên su, 
tăng cường thực hành, nàng cao tay 
nơhe. 

— Mở rộng liên kết với các cơ sơ sản 
xuất đề đào tạo căn bộ, kết hợp giữa 
lý thuyết với thực hành, tỉm ra hưởng 
đào tạo thiết thực và có chất lượng. 


TATITH KOHTILIAH Ne 4-1990 


N, 

VIII Haenyw LIK KIIB (VI Coawsa). HIWI‡H BẢN JINHHb — Bon1oTHTb 
DHCOKH€ H71£@H ID€3HJ©HTa XO lllg ÀÍHHa B 3KHBYO n©€ÏCTBHT€JbHOCTb 
C©ero1HãIIHel HaHH. XOAHI' MAIHHb TXAO — /[HaneKTHKa BO®HHOl 
Mbicli Xo LH Manna. LHIOHI' TXAHb — Xo Lllu Alnna — KpynHhil 
ne#T€.1b KYbTYTH. /LẢO LỊWH K — IlpeawnneHT XO llln ÄAẢnH ï ocymec- 
TB.I©HIH€ HADOAHOBñ B/ACTH BO BbeTHaMe. /O TOH — XoiinMHHOBCKAaS 
M€TO/IHKA CO3/1AHH% HOBOÏ KyA1bTvphn. (AH-BATBb /HAHT — 15 leT: 
Ÿq1ThBâđ HDOIH1O€, ñpOBHraeMcw pnepen. OBMEH AIHEHHñMH + 
XO HFOK  HANH —- MeTonhH OỐHOBAIeHH3 'ñpocBpelieHHs, O[IIbÏT 
PABOTbl »#wW. BýŸ MAÀO — O HhHeIiIneÄl COHHAIbBHOÄ NHOAIHTHK€ B 
OTHOII€HHH MoA1ole#H. XOAHT' MAHb TYAH — CTraH1apTH3aUI'đ 
C©1bXO3IDO/VKHHH H KOHTDOLIb 3â ©e©e KaueCTBOM. JÏblý BAH HAT — 
llosbie BO33DeHHW Ha BH€IIHHE 2KOHOMHuecKHe c8s3n, PKOMH MHHb — 
Pa3ØyxaHH€ KD€HHTHHX (OHIOB: DATOCTb H TD€BOrH. ĐÀM 
ŸLiHb — O Tape H MADKAX IOTDEỐHT€JbHBIX H 2KCIODTHHX TOBADOB B 
iauiel crpane. HPYEH TXAHb BẢN - Jlecxoa ByoHxaBaM IDORO- 
J3KA€T VCI€UIHOE XO3WÏCTB€HHO€C YIDABICHH€ /€CHbMH D€CYDCAMH. 
HYEH HFOK KXHEM—O6refinieHie MeC THOÏI IDOMHIIIII®HHOCTH HJ€T 
no BepHOMY nvTH. PACC/IEIOBAHHf +x qbIOHI' CYAH HHOHIT' — 
[IpoØneMa 3aHñTOCTH 8® D#ñ© O3KHhHX npobpnHHIini.B MHPE: HIPOBUIE. 
Mbl H COBDITH“ 3x JIE THHb — Hascrpeuy HoBoOlñ 21oxe MHDOBOR 
9KOHOMHKH. 


REVIEW OF COMMUNISM N° 4-1990 


Eighth Plenum of the CPV Central Committee (6th Congress), NGUYÊN VĂN 
LINH — Putting President Ho Chỉ Minh °s noble ideas into effect in the context 
of ever-changing present-day realities. HOÀNG MINH THẢO — The dialectie 
in President Ho Chỉ Minh's military thinking. SONG THÀNH -— Ho Chỉ Minh, 
a great cultural personality ĐÀO TRÍ ÚC — President Ho Chi Minh with the 
realization of the people's power ip Vietnam. ĐỒ HUY - President Ho Chỉ 
Minhˆs approach -to the shaping of a new culture, TRẦN BẠCH ĐĂNG ~ The 
last fifteen yeárs: looking to the past in order to understand the future, 
Exchange of Views #WZ HÔ NGỌC ĐẠI — Approaches to educational 
reform. Opinions and Experience +z# VŨ MÃO — Some issues in the 
current social poliey regarding the youth. HOÀNG MẠNI1 TUẤN ~— Standardi- 
zing our agricultural produces and improving quality contr9l. LƯU VĂN 
ĐẠT — Some new vieWwpoints rezøgarding Vietnam" s eeonomic relations, HUY 
MINH ~ The boom ïn eredit unions — achievements and problems. PHẠM PHỦ 
_ ƯUYNH - On the packaging and labelling of consumer goods and gøoods for 
export. NGUYÊN THÀNH VĂN — Buon gia vam Forestry  Centre continues 
to successfully manage the silvieulture business. NGUYÊN NGỌC“®KHIÊM — 
The righ\( đirection for a local industrial enterprise. Investigation 
TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG ~ Aspects of employment as revealed by reeent 
Suryeys condueted in some southern provinces. The World: Problems and 
Events ?#⁄ LẺ TỊNII - Welcoming a new cra for the world economy 
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REYUE DU COMMUNISME N° 4-1990 


Fe Plénum du CC du PCV Gssu du VIe Congres national). NGU YÊN VĂN 
IL.INH ~— Transformer les nobles pensées du Président Ho Chỉ Minh en réalités 
vivantes de la vie à Pheure actuelle. HOÀNG MINH THẢO — Le caractère 
đialectique de la pensée militaire du Président Ho Chỉ Minh. SÓNG THÀNH- 
Ho Chỉ Minh — une grande personnalité eulturelle. ĐÀO TRÍ ÚC—Le Président 
Ho Chỉ Minh et la réalisation du pouvoir du peuple au Vietnam. ĐỖ HUY — 
Ï[.e systẻme des mesures préconisé pạr le Président. Ho Chỉ Minh pour 
I'éđification đe la culture nouvelle. TRẦN BẠCH ĐĂNG ~ 1ð ans. un rcgard 
rétrospectif pour une vision de Pavenir. Echanges # HỒ NGỌC ĐẠI — 
lcs mesures pour rénover l'enseignement. Ởpinions et expériences 3 
VŨ MÃO - Quelques problẻemes de la politique sociale en direction des 
jeunes đ'aujourd'"hui. HOÀNG MẠNH TUẬN- La standardisation et la gestion 
de la qualité đes produits agrieoles au Vietnam. LƯU VĂN ĐẠT — Quelques 
points đe vue nouveaux sur les relations économiques extérieures. HUY MINH= 
La multiplication đes organisations non étatiques de crédit —un phénomène 
à la fois réjouissant et préoceupant. PHẠM PHỦ UYNII — Sur I'emballage et le 
label des articles de consommation et d"exportation. NGUYÊN THÀNH VĂN~ 
La ferme sylvicole Buon gia vam mềène à bien la gestion des terres svlvi- 
coles. NGUYÊNaNGỌC KHIÊM — La Juste orientation dˆun complexe industriel 
régional. Enquête # TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG ~ Le problẻme de I'emnloi 
đaprès une enquête cffectuée dans certaines provinces du Sud Yietnam. 
Le monde: problèẻmes et événements 7# LÊ TỊNH — Accueillir une 
nouvelle étape đe Ứéeonomie mondiale. 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 4-1990 


Octavo Pleno del Comité Central del PCV (VI Legislatura), NGUYÊN VĂN 
1INH — Transformar las nobles ideas del Presidente Ilo Chỉ Minh en realida- 
'des vivas de la vida actual. HOÀNG MINH THẢO — E] caracter đialéetieo 
de la idea militar del Presidente lo Ghí Minh. SÓNG THANH —lHo Chỉ Minh— 
un gran personalidad eultural. Ì ÀAO T ttÍ ÚC — E1 Presidente y la:realización 
del poder del pueblo cn Vietnam, ĐỎ HUY — El sistema de medidas del 
J?residente Ho. Chỉ Minh para la edificación de la nueva cultura. THẦN BẠCH 
ĐĂNG — 15 aTios~ una mirada retrospeectiva para una visiỏn de] porvenir 
Intereambios # HỒ NGỌC ĐẠI — Las medidas para renovar là edueacion. 
Opiniones y experiencias W VŨ MAO — Algunos jproblemas đe la politiea 
social para con los jóvenes en la actualidad. HOÀNG MẠNH TUẤN — La 
normmalización ý la gesión de la calidad dc los productos agricolas en 
nuestro país. LƯU VĂN ĐẠT — Alzunos erilerios nuevos sobre las relaciones 
ceconómieas exteriores. HUY MINHI — l2a explosióon en las uniones créditas— 
un ðobjeto de alegria y de inguiectudes. PHLÀÁM PIHÚ UYNH — Sobre el cmba- 
laJe V la narea de los artficulos de eonsumo v de exportación en Vietnam. 
NGUYÊN THÀNH VĂN — La granja silvicola Buốn gð1n vam mìaneja bien aủn 
lì gestión d© tierras silvieolas. NGUYÊN NGỌC KIHIISMT—l¿a jnsta orientacion 
de ữn complejo indnstriidl regional. Investigación W⁄ THƯƠNG XUÂN 
THƯỜNG — El problema de trabajo después de ung Tnvestigaciỏn cfectuada 
en cÍertas ĐFOV Ieias đe] Nút de Vietnam. EÏl mundo: problemas, aconteci- 
mientos  LE TH — Acoger una nueva ctaba de là ceonomiia mundial 
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Tạp chí Cộng sản 


4 - 1990 


NĂM THỨ XXXVI (412) 


Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt 
nam (khóa VŨ 

NGUYỄN VĂN LINH — Biến những tư tưởng cao cả của Chủ tịch 
Hồ Chì Minh thành hiện thực sinh động trong cuộc sống 
hôm nay ,Ô 

HOÀNG MINH THẢO — Tính biện chứng trong tư tưởng quân sự cửa 
Chủ tịch Hồ Chí Miuh 

SONG THÀNH ~— Hồ Chí Minh — nhà văn hóa lớn 

ĐÀO TRÍ ÚC - Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp thực hiện 
quyền lực nhân dân ở nước ta 

ĐỒ HUY — Hệ giải pháp xây dựng nền văn hóa mới của Chủ tịch 
Hồ Chi Minh 

TRẤN BẠCH ĐĂNG — Mười lăm năm — nhìn sau đề thấy trước 

Trao đồi 
HỖ NGỌC ĐẠI — Giải pháp đồi mới giáo dục 

Ý kiến và kinh nghiệm 
VŨ MÃO — Một số vấn đề về chính sách xã hội đối với thanh 
niên hiện nay 
HOÀNG MẠNH TUẤN - Tiêu chuần hóa và quản lý chất 
lượng sản phầm nông nghiệp ở nước ta 
LƯU VĂN ĐẠT ~ Một số quan điềm mới về kinh tế đối ngoại 
HUY MINH — Sự bung ra của các quỹ tín dụng — điều mừng 
và nỗi lo 
PHẠM PHỦ UYNH — Về bao bì, nhãn hiệu hàng tiêu dùng và 
xuất khầu ở nước ta 
NGUYÊN THÀNH VĂN - Lâm trường Buôn gia vầm quản lý 
kinh doanh tốt vốn rừng 
NGUYÊN NGỌC KHIÊM - Hướng đi đúng của một liên hiệp 
công nghiệp địa phương 

Điều tra 


TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG — Vấn đề việc làm qua khảo sát 
thực tế ở một số tỉnh phía nam 


Thế giới: vấn đề, sự kiện 
LÊ TỊNH — Đón chào một thời đại mới của kinh tế thế giới 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
ỨØ quan lý luận và chính trị của 
Írung ương Bảng cộng sản Việt nam 


NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BCHTƯP (KHÓA VI) 


- ĐỔI MỚI CÔNG TÁC 
QUẦN CHÚNG CỦA ĐẢNG, 
TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ 
_"GIỮA ĐANG VÀ NHÂN DÂN 


PHÀN THỨ NHẤT 


5Š 


Tình bình và quan điềm chi đạo đồi mới công tác 
quàn chúng 


1T— Đẳng cộng sản Việt nam do - Thành tựu vĩ đại nói trên bắt nguồn 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và từ chỗ Đảng ta có đường lối chính 
rèn luyện, đã lãnh đạo nhàn dân ta - trị đúng đắn được nhân dân ũng hộ, 
đoàn kết chiến đấu làm Cách mạng có đội ngũ cán bộ và đẳng viên tiền 
"Tháng Tám thành công, kháng chiến phong chiến đấu, gắn bó chặt chế với 
thắng lợi, giành độc lập, tự do và nhân dân. Quan hệ mật thiết giữa Đảng 
thống nhất đất nước, xây dựng chủ và phân dân đã trở thanh nguồn sức 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc xã mạnh và truyền thống vô cùng quý bán 
thôi chủ nghĩa của cách mạng Việt nam. 


Tử khi Đẳng lãnh đạo chính quyền 
trên phạm vi cả nước, mối quan hệ 
giữa Đảng và nhân dân bị giảm sút, 
eó lúc có nơi khá nghiêm trọng. Bên 
sanh số đông cán bộ, đẳng viên vẫn 
giữ được phầm chất cách mạng và 
gắn bó với nhản dân, một bộ phận cán 
bộ, đẳng viên mang nặng bệnh quan 
Hêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng, 
ehuyên quyền độc đoán, ức hiếp nhân 
dân, tham ô, hối lộ, sống xa hoa, lăng 
phí. Các đoàn thề quần chúng cũng 
bị quan liêu hóa, hành chính hóa, 
không đồi mới nội dung, hình thức 
và phương pháp tập hợp các tầng lớp 
nhân dân; không ít tồ chức cơ SỞ 
hoạt động thất thường hoặc không 
hoạt động, nhiều đoàn viên, hội viên 
không tha thiết gắn bó với đoàn thề 
của mình. 

Hậu quả là làm giảm nhiệt tình 
cách mạng và hạn chế việc phát huy 
khả năng to lớn của nhân dân trong 
eông cuộc xây dựng đất nước, xây 
dựng Đẳng, bộ máy nhà nước và các 
đoàn thề quần chúng. ` : 


Nguyên nhân chủ yếu của tình hình 
aói trên là do một mặt, Đảng và Nhà 
nước ta có những sai lầm và khuyết 


. điềm trong việc lãnh đạo và quản lý 


các mặt của đời sống xã hội, nhất là 
trong một số chủ trương, chính sách 
phát triền kinh tế — xã hội, mặt khác, 
công tác vận động quần chúng của 
Đảng chưa đồi mới phù hợp với yêu 
cầu của giai đoạn cách mạng mới, 
chưa đấu tranh có hiệu quả chống 
bệnh quan liêu và tệ tham nhũng 
trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính 
quyền. 


Ba năm qua, đường lối đồi mới do 
Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của 
Đảng đề ra được nhân dân đồng tình 
và ủng hộ, đã đem lại những kết quả 
bước đầu quan trọng về nhiều mặt, 
nhất là về kinh tế, gây niềm phấn 
khởi và tin tưởng trong nhân dân. 
Sinh hoạt đân chủ trong xã hội được 
mở rộng và sự đòi mới một bước về 


tồ chức và hoạt động của Đẳng. chimb 


quyền và các đoàn thề đã khơi đậy 
được tính tícb cực, sáng tao của 
nhân dân. 


Tuy nhiên công tác quần chúng cỗa 
Đảng vẫn chưa được đồi mới một 
cách căn bản. : 


2— Đề đồi mới công tác quần chủng 
của Đảng, tăng cường mối quan hệ 
giữa Đảng và nhân dân, cần quán triệt 
những quan điềm chỉ đạo sau đây : 


Một là, cách mạng là sự nghiệp c&e 
dân, do dân và vì dân. Chúng ta cần 
tiếp tục phát huy khả năng to lớn của 
các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, 
tạo nên sức mạnh của cộng đồng dân 
tộc, phấn đấu xây dựng nước Việt 
nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, về 
hạnh phúc của nhân dân. Nền tảng 
của khối đoàn kết toàn dân là giai 
cấp công nhân, nông đân lao động và 
trí thức xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh 
đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà 
nước là nhằm thực hiện và hảo đảm 
quyền. làm chủ của nhân dân. Nhàn 
dân coi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng và 
Nhà nước trong sạch, vững mạnh là 
sự nghiệp của chỉnh mình. Mặt khác, 
nhân dân chủ động xây dựng khối 
đoàn kết toàn dân vững chắc, đấu 
tranh với những hiện tượng không 
lành mạnh trong nội bộ nhân dân. tích 
cực thực hiện đường lối của Đảng, 
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và 
các chủ trương, chính sách của Nhà 
nước. h 


_„ Hai la, động lực thúc đầy phong 


trào quần chúng là đáp ứng lợi ích 
thiết thực của nhân đân và kết hợp hài 
hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi 
với nghia vụ công dân. 

Trong xã hội do nhân đân làm chả, 
lợi ích cá nhân, lợi ích tập thề và lợi 
ích xã hội gắn chặt và thống nhất 
với nhau, trong đó lợi Ích cá nhân 
là động lực trực tiếp. Công tác vận 
động và tồ chức nhân dân chỉ có thề 


thành công nếu trước hết bảo vệ và 
đáp ứng được trên thực tế lợi ích 
thiết thân của người dân, từ đó kết 
hợp hài hòa các lợi ích, gắn chặt quyền 
lợi và nghĩa vụ công dân. Việc giáo 
đục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị và 
phầm chất, đạo đức của con người 
mới xã hội chủ nghĩa được tiến hành 
đi đôi với bảo đảm lợi ích vật chất 
và tỉnh thần của nhân dân ; đồng thời 
khắc phục tư tưởng coi nhẹ lợi ích 
tập thề và xã hội, chỉ thấy quyền lợi 
mà quên nghĩa Yyụ công dân hoặc 
agược lại. 


Ba là, các hình thức tập bợp nhân 
điên phải đa dạng. 

Cùng với các đoàn thề, chính trị — 
xã hội, trong giai đoạn mới cần thành 
lập những tồ chức quần chúng đáp 
ứng nhu cầu chính đáng về nghề 
nghiệp và đời sống của nhân dân 
thoạt động theo hướng ích nước, lợi 
nhà, tương thân, tương ái. Các tÔ 
chức quần chúng được thành lập trên 
mguyên tảe tự nguyện, tự quản và tự 
trang trải về tài chính được tồ chức 
trong từng địa phương hoặc có quy 


mô toàn quốc, không nhất loạt giống 
nhau. Các đoàn thề chính trị — xã 
hội cần chủ động xây dựng và thar 
gia vào các tồ chức nói trên, qua đé 
vận động quần chúng thực biện cáe 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 


Bốn là, công tác qnần chúng là trách 

nhiệm của Đảng, Nhà mước và các 
_đeàn thề. | 

-_ Công tác quần chúng không chỉ là 
trách nhiệm của các đoàn thề, mà 
còn là trách nhiệm của các tồ chức 
khác trong hệ thống chính trị, có 
phối hợp với nhau dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên, 
"nhân viên nhà nước đều phải làm 
công tác quần chúng theo chức trách 
của minh. 

Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt 
của các lực lượng cách mạng chống 
lại các thế lực thù địch trên các lĩnh 
vực đề vận động và tồ chức nhân dân 
tự giác đi theo con đường cách mạng, 
đập tan những âm mưu và thẻ 
đoạn chia rẽ Đảng, Nhà nước với 
nhân dân. 


PHẦN THỨ HAI 


Đòi mới công tác quàn chúng của các đoàn thè,. 


Nhà nước và của Đảng 


1 - Đồi mới tồ chức và hoạt 
động của Mặt trận Tô quốc, của 
các đoàn thề và tồ chức quần 
chúng. 


— Mặt trận Tề quếc Việt nam giữ 
xai trò to lớn trong việc củng cố 
xà tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
-đân, xây dựng và bảo vệ Tồ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

Các cấp ủy đẳng từ trung ương đến 
sơ sở phải thực biện tốt vai trò của 
Đảng vùa là thanh viên, vừa là 


người lãnh đạo của Mặt trận, trình 
bày các chủ trương, chính sách của 
Đảng. lắng nghe ý kiến và cùng bàn 
bạc, hiệp thương dân chủ, phối hợp 
và thống nhất hành động giữa các 
thành viên của mặt trận, động viên 
phong trào hành động cách mạng rộng 
lớn của nhân dân. 

Công tác mặt trận cần đi sâu vận 
động các cụ phụ lão, các nhân sĩ, 
công thương gia, những người tiêu 
biều của các dân tộc thiều số, các 
chức sắc tôn giáo và của người Việt 
ở nước ngoài. 


— Các đoản thề và tồ chức quần 
chúng bao gồm : ‹ | 


+ Tồng liên đoàn lao động Việt 
nam, Hội nêng dân Việt nam, Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt nam... là những 
đoàn thê chính trị — xã hội của các 
giai cấp và tầng lớp nhân dân do 
Đảng lãnh đạo, là người đại diện. 
bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của 
nhân dân tham gia quản lý nhà nước, 
là trường học xã hội chủ nghĩa của 
đoàn viên, hội viên và là nòng cốt 
của phong trào cách mạng quần chúng. 


+ Các hội nghề nghiệp, nhân đạo, 
hữu nghị... là những tö chức tự nguyện 
của quần chúng trong từng ngành 
nghề, từng mặt đời sống, mang tính 
chất chính trị — xã hội với những 
mức độ khác nhau, được thành lập 
theo lúật định. : 


+Ở cơ sở. các đoàn thể cần coi 
trọng việc tập hợp quản chúng (trong 
và ngoài doàn thể) bằng những hình 
thức linh hoạt (nhóm, tỏ, câu lạc bộ...) 
hoạt động theo những nội dung thích 
hợp. 

— Đảng cân hướng dân sự đồi mới 
nội dung hoạt động của các doàn thê 
và tô chức quản chúng vàc việc đoàn 
kết đoàn viên, hội viên cùng nhau 
chăm lo lợi ích thiết thực của mình 
và góp phần vào sự nghiệp chung của 
đất nước, xâv dựng và bao vệ chính 
quyẻn cách miạng. Từ việc đáp ứng 
lợi ích thiết thực vẻ vật chất và tính 
“thần, bào vệ những quyên lợi chính 
đáng của quản chúng mà lạo nên sự 
gìn bó trong tô chức, nàng cao lòng 
vêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và 
trình độ mọi mặt của đoàn viên, hội 
viên, động viên mọi người làm tròn 
nghĩa vụ dõi với đất nước. 

—= Các đoàn thể đồi mới xây dựng tồ 
chức theo hướng coi trọng chất lượng, 
không chạy theo số lượng, tích cực 
xây dựng cơ sở vững mạnh, thu hẹp 
diện vếu kém. 


đá 


Các hội là những tô chức quần 
chúng rộng rãi, tùy đặc điềm riêng 
từng hội mà tỏ chức linh hoạt, có thê 
có quy mô toàn quốc hoặc chỉ tò chức 
ở địa phương và cơ sở. 

Đăng và các đoàn thề chính trị — 
xã hội cần cử những người có tín 
nhiệm vào hoạt dộng trong các hội 
quan chúng. ˆ 

Trong tö chức và hoạt động. các 
đoàn thẻ và tö chức quần chủng thực 
hiện nguyên tác tự quản, tự lựa chọn 
căn bộ của mình. Các cấp ủy đẳng 
tòn trọng tíní độc lập vẻ tổ chức, 
hướng dàn các đoàn thể và tô chức 
quản chúng hoạt động đúng hướng, 
đúng pháp luật và có hiệu quả cao. 

Cán bộ của đoàn thê phải được lựa 
chọn từ những người ưu tú trong 
phong trào, có năng lực và có uy 
tín đöi với quần chúng. Cần tích cực 
tính gian bộ máy cán bộ chuyên trách 
của đoàn thê, coi trọng sử dụng cán 
bộ không chuyên trách. Cân bộ đoàn 
thể ở các cấp trên căn dành nhiều 
thơi gian đi sát cơ sở, thực hiện chế 
độ luân phiên làm việc ở cơ sở đài 
ngày, Rhuyến khích cán bộ chuyên 
trách vẻ công tác hẳn ở cơ sở. Chăm 
lo đời sống và đảm bảo diều kiện 
hoạt động-của cán bộ doàn thê. Các 
cấp trên căn hết sức giúp đỡ cơ sở, 
chủ ý đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóe 
cán bộ cơ sở của các đoàn the, 

Vệ kinh phí và phương tiện hoạt 
động, ngoài trợ cấp của ngàn sách nhà 
nước (tủy từng trường hợp cụ thè) 
và sự đóng góp của doàn viên. hội 
viên, các doàn thê và tỏ chức quần 
chúng được tö chức sản xuất kinh 
doanh theo luật định đề có thêm 
nguồn tài chính hoạt đồng. œ 


2 — Tăng cường công tác quần 
chúng của bộ máy nhà nước. _ 


— Nhà nước quản lý xã hội bằng 
pháp luật, Các cơ quan chính quyền 
các cấp điều hành công việc thec. 


! 


-chức năng quản lý nhà nước đồng 
"thời làm tốt công tác vận động quần 
chúng tạo điều kiện đề nhân dân tham 
gia xây dựng. củng cố chính quyền. 
Cần bồi dưỡng cán bộ chính quyền 
các cấp kiến thức về công tác vận 
- động nhân dân. 

— Nhà nước tiếp tục xây dựng và 
hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chế độ 
chính sách về các quyền và nghĩa vụ 

- của công dân. | 

Chỉnh quyền và các đoàn thề cấp 
trên cần hướng dẫn cơ sở vận động 
nhân đân xây dựng và thực hiện các 
quy chế, quy ước cụ thề về những vấn 
đề có liên quan đến nghĩa vụ và lợi 
ích của nhân dân, thực hiện tốt các 
luật lệ, chế độ của Nhà nước. 


— Các cơ quan nhà nước, đặc biệt 
là những ngành, những đơn vị có 
quan hệ trực tiếp với dâm, cần quy 
- định các tiêu chuần eụ thề về trách 
nhiệm và thái độ phạc vụ nhân dân 
của cán bộ, nhàn viên chính quyền 
công bố đề nhân dân biết và kiểTp 
- tra việc thực hiện. 

TÔ chức tốt việc tiếp dân và giải 
quyết kịp thời những đơn, thư khiếu tố 
của dân. 

— Các đại biều Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân cần thực hiện tốt chế đọ 
trách nhiệm trước cử tri; tăng cường 
tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến 
của cử tri, đề phản ảnh và kiến nghị 
_Vvới các cơ quan nhà nước, góp phần 
xây dựng pháp luật, chính sách của 
Nhà nước; thúe đầy các cơ quan có 
trách nhiệm giải quyết những yêu cầu 
chính đáng của cử trí; đồng thời 
tuyên truyền, vận động cử tri thực 
hiện pháp luật và làm tròn nghĩa vụ 
công dân. 

Thực hiện ¡¡ghŸềnn túc việc bãi miền 
những đại biều nhàn dàn và thi hành 
kỷ luật đối với những cán bộ chính 
quyền cóakhuyết điềm nặng, không 
được nhàn dàn tin nhiệm. 

— Tiếp tục xây dựng và thực hiện 
tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền 


- 


các cấp với Mặt trận và các đoàn thề. 
Thực hiện tốt chế độ định kỳ báo cáo 
công việc của liội đồng bộ trưởng 
và Ủy ban nhân dàn các cấp trước 
các cơ quan dân cử, trước nhản đân 
và tiếp thu ý kiến phê bình hủ bi dựng 
của nhân dân. 


3— Đồi mới và tăng cường sự 


| lãnh đạo của Đăng đổi với công tác 


quân chúng, giữ vững mối liên hệ mật 
thiết giữa Đẳng và nhân dân là nhân 
tố quyết định thắng lợi của công cuộc 
đồi mới và toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng. 


_ Cần làm tốt những việc sau đây: 


— Đồi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng. Các cấp ủy từ trung ương đến 
eơsở phải nắm vững và làm đúng 
chức năng lãnh đạo của mình bằng 
phương pháp dàn chủ, khắc phục lối 
làm việc quan liêu. mệnh lệnh. 


Các tỒ chức đảng từ trung ương 


_ đến chỉ bộ đều phải lấy công: tác vận 


động và chăm lo lợi ích của quần 


chúng làm một nội dung chủ yếu trong 
. hoạt dộng của mình. Phải có kế hoạch 


thưởng xuyên tìm hiều tình hình đời 
sống, tàm tư. nguyện vọng của nhân - 
dun và có chủ trương, biện pháp xử 
lý đúng dân, kịp thời. Phàn công đồng 
chí chủ chốt trong cấp ủy chuyên 
trách công tác quần chúng. Mỗi đảng 
viền đều làm công tác vận động quần 
chúng, gương mẫu thực hiện chức 
trách trong đơn vị và nghĩa vụ công 
dàn ở nơi cư trú, hoạt động tích cực 
trong đoàn thê mà mình tham gia. 
Tiếp tục xảy dựng và hoàn thiện 
một số chính sách đối với các giai cấp, 
các tầng lớp nhân dàn và các dàn lộc. 


— Làm trong sạch Đảng. nâng cao 
sức chiến đấu của đội ngũ đẳng viên, 
biêu dương những đảng viên gương 
mẫu, xử lý nghiêm những phần tử 
thoái hóa, biến chất, ức hiếp quần 
chúng, lợi đụng chức quyền vi phạm 
lợi ích của nhân dân, dù người đó ở 
cấp nào và cương vị công tác nào. 


5 


Cán bộ, đẳng viên vi phạm pháp luật 
phải xử lý theo pháp luật. 

Các cấp, các ngành xóa bỏ ngay 
những quy định nội bộ tạo đặc quyên, 
đặc lợi cho cán bộ, đảng viên. 


Chỉ bộ đảng phải định kỳ tô chức 
tốt việc lấy ý kiến nhân dân nhận xét 
phê bình đảng viên, tồ chức đẳng, và 
những người Đảng dự định kết nạp. 


~ Cảng cố tồ chức cơ sở đảng, kiện 
toàn tỒÖ chức từ đảng ủy đến chỉ bộ, 
tồ đảng, đặc biệt là chỉ bộ ; bảo đảm 


chỉ bộ đủ sức trực tiếp lãnh đạo nhân 
dản tbực hiện chủ trương, chỉnh sách 
của Đảng và Nhà nước, chăm lo quyền 
lợi của nhân dân. 

— Các cấp ủy và tÖ chức đảng cần 
tăng cường lãnh đạo Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh nàng cao chất 
lượng đoàn viên và cán bộ đoàn, 
phát huy vai trò Đoàn là nòng cốt 
trong phong trào thanh niên, phụ 


trách Đội thiếu niên tiền phong 


Hồ Chí Minh, xứng đáng là đội hận 


_bị tin cậy của Đảng. 


PHẦN THỨ BA 


Đày mạnh phong trào quàn chúng hành động cách mạng 
thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách 


1—- Làm chuyền biển tốt tình 
hình kinh tế — xã hội, 


— Tiếp tục đầy mạnh phong trào 
nhàn dân khai thác mọi tiềm năng 
đầy mạnh sản xuất, phát triền dịch 
Yụ, tập trung thực hiện ba chương 
trình kinh tế lớn. Công nhân, viên 
chức các đơn vị kinh tế quốc doanh 
khắc phục khó khăn, nảng cao hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh, ngày 
càng phát huy tốt vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế quốc dân, Các 


tầng lớp nhàn dân từ nông thôn đến - 


- thành thị hưởng ứng chủ trương của 
Nhà nước phát triền mạnh mẽ kinh tế 
tập thề và các thành phần kinh tế 
khác, thu hút lao động xã hội, từng 
bước khác phục tình trạng thiếu việc 
làm. Nhà nước bồ sung, hoàn chỉnh 
các chính sách khuyến khích phát 
triền các thành phần kinh tế theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; đồng thời 
giải quyết tốt một số vấn đề nóng 
bỏng khác như lạm phát. tài chính, 
ngân hàng, giá cả, tiêu thụ sản phầm... 
làm cho tình hình kinh tế chuyền biến 
ngày càng tốt hơn, đời sống nhân dân 


, Ô 


và tình hình xã hội ngày càng ồœ 
định. 


~ Chính quyền các cấp tăng thêm 
phần kinh phi trong ngân sách và 
cùng với nhân dân động viên thêm 
các nguồn lực trong xã hội bằng mợi 
cách ngăn chận tình trạng xuống cấp 
của các cơ sở giáo dục, y tế, văn héa, 
thông tỉa khoa hẹc, chú ý miền núi, 
vùng căn cứ cách mạng cũ. Nhà nướe 
bồ sung một số chính sách xã hội cấp. 
bách. 

~ Các đoàn thề quần chúng cùng 
với các cấp ủy đẳng, các cơ quan nhà 
nước phải sâu sát tình hình các 
trường đại học, các cơ quan khoa học, 
các hội văn học—nghệ thuật. giúp đỡ 
giải quyết những yêu cầu chính đáng, 
tạo điều kiện cho trí thức phát huy 
tài năng. 

— Các tỒ chức sản xuất, kinh đoanb 
và mọi công dân đề cao trách nhiệm 
làm tròn nghĩa vụ đóng góp cho ngân 
sách nhà nước, kiên quyết chống thất 
thu thuế và: các khoản nộp ngân sách. 
Nhà nước xây dựng. bồ sung những 
chính sách diều tiết thu nhập và phân 


phối, kháe phục tình trạng phân phối 
không công bằng; bằng những hành 
động thiết thực, chăm sóc đời sống 
người về hưu, gia đình có công với 
cách mạng, thương binh và gia đinh 
liệt sĩ, v.v... Xúc tiến nghiên cứu cải 
cách chế độ tiền lương. đã quá bất 
hợp lý. ( 

_“= Toàn đân thực hiện phong trào 
triệt đề tiết kiệm trong sản xuất và 
trong tiêu dùng; lên án và đấu tranh 
chống các hành vi và lối sống xe hoa, 
lãng phí ; các cơ quan nhà nước, các 
tồ chức sản xuất, kinh đoanh thưởng, 
phạt kịp thời và đúng mức đề khuyến 
khích việc thực hành tiết kiệm. 

— Với sự tham gia của các đoàn thề 
quần chúng, Nhà nước chỉ đạo các cơ 
quan chức năng tiến hành liên tục 
enộc đấu tranh chống tiêu cực, nhất là 
chống tham nhũng, có trọng điềm và 
bước đi phù hợp; khần trương xét 
xử những vụ tiêu cực lớn đã được 
phát hiện và thông báo công khai đề 
nhân dân biết. Gắn chặt cuộc đấu 
tranh chống Liêu cực trong Đảng, trong 
bộ máy nhà nước và các đoàn thề 
với cuộc đấu tranh chống tiêu cực 
ngoài xã hội, đặc biệt là cuộc đấu 
tranh chống tội phạm, giữ gìn an 
minh, trật tự an toàn xã hội. 


®— Làm tốt một số việc nhằm 
thiết thực phát huy dân chủ xã 
hội chủ nghĩa trong đời sống xã 
hội. 

— Đảng và Nhà nước thực hiện chế 
độ tấy $ kiến của nhân dân trong việc 
xây dựng đường lối, chủ trương, 
chính sách. pháp luật, trong việc sắp 
xếp tỒ chức và bố trí cán bộ. Lãnh 
đạo và tỒ chức tốt việc nghiên cửu 
và hội thảo các chủ đề có liên quan 
đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, thu hút các nhà khoa 
học, các cán bộ quản lý và hoạt động 
thực tiễn tham gia đóng góp ý kiến. 

Trong năm 1990, tỒ chức lấy ý kiến 
nhân dân về dự thảo Cương lĩnh. 


Chiến lược phát triền kinh tế—xã hội 
sẽ đưara Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ VI của Đảng. 


— Cán bộ, đảng viên thường xuyên 
tiếp xúc với nhân dân, láng nghe ý 
kiến nhân đân, giải quyết hoặc phản 
ảnh lên cấp trên và cơ quan chức năng 
giải quyết kịp thời những yêu cầu 
chính đáng của nhân dân. 


— Phát huy vai trò của hệ thống 
thanh tra nhân dân đề cùng với hệ 
thống thanh tra nhà nước giám sát, 
kiềm tra việc thi hành pháp luật và 
chủ trương, chính sách của Nhà nước, 
phát hiện và tham gia xử lý những 
vụ việc tiêu cực trong Đảng, bộ máy 
nhà nước và trong xã hội. 


— Tiếp tục mở rộng thông tin trong 
cán bộ và nhân dân. Tăng cường lãnh 
đạo công tác thôung tỉn, báo chí, xuất 
bản. Báo chí một mặt kịp thời biều 
dương những nhân tố: mới, những 
kinh nghiệm tốt, những tấm gương 
sáng; mặt khác, tiếp tục đầy mạnh 
cuộc đấu tranh chống tiêu cực, phê 
phán, đấu tranh kiên quyết với những 
quan điềm sai trái, lệch lạc, những 
luận điệu xuyên tạc, phản động của 
các thế lực thù địch.. 

Tồ chức đề nhân dân phát biều ý 
kiến rộng rãi trên báo, đài, góp phần 
xây- dựng Đảng, Nhà nước, các đoàn 
thề quần chúng; tiếp thu và thực hiện 
những ý kiến đúng, uốn nắn những 
ý kiến thiếu xây dựng. 

Trong quá trình phát huy dân chủ 
vừa phải đấu tranh khắc phục sự 
vi phạm quyền dân chủ của nhân 
dân, vừa phải đấu tranh chống quan 
điềm dân chủ tư sản, dân chủ cực 
đoan ; kiên quyết trấn áp đối với các 
hoạt động thù địch chống nhân dân, 
lợi dụng dân chủ đề chia rẽ và phá 
hoại. 

3 — Tăng cường công tác chính 
trị, tử tưởng. 

Trên eơ sở làm cho cán bộ, đẳng 
viên, nhân dân, các chiến sĩ trong 


? 


l¿ 


lực lượng vũ trang hiều rõ tình hình, 
thấu suốt những nhận định và chủ 
trương của Đảng và Nhà nước, công 
tác tư tưởng phải làm cho mọi người : 

— Kiên định đi -thceo con đường Xã 
hội chủ nghĩa, quán triệt và thực 
hiện chủ trương. chính sách đồi mới 
của Đảng và Nhà nước, tin tưởng 
vững chắc rằng nhân dân ta. có sự 
lãnh đạo của Đảng, nhất định đưa 
công cuộc đồi mới từng bước đi tới 
thành công. Khắc phục tư tưởng bỉ 
quan đao động và những quan điềm 
sai trái (phủ nhận thành quả. cách 
mạng. hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò 
lãnh đạo của Đảng, chủ trương đa 
nguyên chính trị. đa đang...). 

— Nêu cao tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng lrước âm mưu và thủ đoạn thâm 
độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế 
lực phản động ở trong và ngoài nước 
hòng chống phá công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, 
chia rẽ nội bộ đảng, chia rẽ nhàn 
dàn với Dàng. chia rẽ khối đoàn kết 
đàn tộc, chia rẽ nhân dân ta với nhân 
dàn Liên xỏ, Lào, Cam-pu-chia và các 


“nước xã hội chủ nghĩa khác. 


— Phát huy truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, học tập đạo đức cách 
mạng của Bác Hồ, dầy mạnh cuộc 
vạn dòng xày dựng nếp sống mới, gia 
đình văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Dấu tranh chống 
lõi sống thực dụng, đồi trụy, các tệ 
nạn xã hội và hủ tục mê tín dị đoan ; 
bảo vệ thuần phong mỹ tục của dân 
lọc. 


4 — Toàn dân chăm lo công tác 
quốc phòng, an nỉnh. 

— Trong tình hình mới. nhân dàn 
tà càng phải tích cực tham gia chăm 


lo công tác quốc phòng toàn đân vàan 
ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tô 
quốc, giữ vững an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội trong mọi tỉnh 
huống, 


— Quân đội, công an thường xuyên 
nâng cao ý chí cách mạng, tỉnh thần 
sẵn sang chiến đấu và chiến đấu tốt, 
tiến hành cuộc đấu tranh chống tiêu 
cực, làm trong sạch nội bộ, thi hành 
nghiêm pháp luật của Nhà nước; phát 
huy truyền thống tốt đẹp quan hệ «cá 
nước» giữa quân với dân, tuyên truyền 
vàn động nhân dàn thực hiện đường 
lối, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước, giúp đỡ nhân dân trong sản 
xuất và đời sống, thực hiện nghiêm 


chỉnh lời đạy của Bác Hồ về kỷ luật. 


trong quan hệ với dân. 


~ Toàn dân đề cao trách nhiệm báo 
vệ, chăm sóc, giúp đỡ bộ đội ; công an 
hoàn thành tốt nhiệm Yụ mà nhàn 
dân giao phó; thực hiện tốt chính 
sách hậu phương quân đội. 


Ban chấp hành trung ương Đảng 
kêu gọi toàn Đẳng, toàn dân đoàn két 
thành một khối vững chắc, thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách 
nhằm ön định tình hình kinh tế — 
xã họi, tiếp tục đưa công cuộc đồi mới 
tiến lên mạnh mẽ, góp phần xứng 
đăng vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ TồỒ quốc Việt nam xã hôi chủ 
nghĩa. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG 
Tồng lí thư 


Đã ký : 
"NGUYÊN VĂN LINR 


Xã luận” 


Mới quan hệ máu thịt giữa Đảng với 
nhân dân — nhân tố quyết định mọi 
tháng lợi của cách mạng 


ANG ta là người duụ nhất lĩnh đạo cách mạng, là đội liên phong 
chân chỉnh sà duy nhất của giai cấp công nhân ðà nhân dàn lao - 
dộng Việt nam. Đảng ta là đảng của dân, do dân 0à uì dân. Ngoài 
lợi ích của giai cấp công nhân uà nhân dân lao động, Đảng không 
_ có lợi ch nào khác. Tải cả những điều đú không phải do Đẳng tự 
nhận, cũng không phải: la sự áp đặt Ú muốn chủ: quan của Đảng đối uởi nhân 
dân, uới dân tộc, mà là sự thừa nhận, sự tín cậu, sự giao phó của lịch sử, của 
nhân dân đối uới Đăng. ' | 

Trong nhiều thập kỷ, Đảng đã thạt sự xứng đáng cới sự tín cậu, đó của 
dân tộc, oì đã lãnh đạo nhân dàn phát huy được sức mạnh lo lớn, làm nên 
những chiến công hiền hách: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, 
lật nhào ách thống trị của đề quốc pà phong kiên ; đénh Lhắng chiến tranh râm 
lược của hai đề quốc to là Pháp oà AT, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, thống nhất nước nhà ; dưa cả nước tiến lén chủ nghĩa xã hội, bảo rệ 0ững 
chắc Tồ quốc uà làm tròn nghĩa nụ quốc lẻ. | 

Đó là những thắng lợi có Ú nghĩa lịch sử hết sức to lớn đưa dân tộc ta bước 
sào thời kù mới củc lịch sử hiện đại. Những thẳng lợi đó làm cho mồi quan 
bệ giữa Đảng với dân ngảy cảng thêm gán bó, trở thành mối quan hệ máu thịt. 
Đảng cần dân, đân cần Đảng, Đảng tin dân. dân tin Dáng. Mọi oiệc làm có 
dụng Ú haụ không dụng Ú mọt mưu loan phá ðỡ mối quan hệ tốt đẹp nàụ bảng - 
cách tách Đảng khỏi dân, đặt Đảng cao hơn dân, đứng trên nhân dân, đứng 
ngoài nhân dân. hoặc ngược lại, đặt dân cao hơn Đảng theo lối mị dân, đều la 
xúc phạm đến Đảng uả nhân dân, phải bị phê phán oà loạt lrừ. 

Tất nhiên, cách rạng dưới sự lãnh đạo của Đảng không pháL chỉ toàn 
thắng lợi mà còn vó cả những oấp oáp, thậm chí có cả những sai lầm nghiêm 
trọng. Thỉ dụ, sat lầm trong cả: cách ruộng đất pà chỉnh đốn lồ chức ở giai 
đoạn cách mạng dân lộc dân chủ. Và sau đại thắng mùa xuân năm 1975, khi 
cả nước bước oào giai đoạn cách mạng +ã hội chủ nghĩa, 0ì quá sa sưa uới 


$ 


thẳng lợi, dẫn đến chủ quan duụ ý chí mà Đảng đã phạm phải những sai lầm, 
khuuết điềm lớn có Ú nghĩa chiến lược trồng chủ trương, chín sách oè tồ chức 
chỉ đạo thực hiện. Đạt hội đạt biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã đề ra 
đường lõi chung 0uà đường lối kinh tế cho suối thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, nhưng chưa xác định trúng phương hướng oà mục tiêu của chặng đường 
đầu liên, nhiều chỉ tiêu kinh lế — zã hội đặi ra quá cao so oởi điều kiện -hiện 
thực. Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ V của Đảng đã cụ thề hóa một bước 
đường lối kinh tế trong chặng đường trước mãi, nhấn mạnh phái triền nông 
nghiệp là nhiệm pụ hàng đầu. Tuụ uậu, uẫn chưa khắc phục được †ư lwở ng vừa 
nóng 0uội, uừa bảo thủ thề hiện tập trung trong các chủ trương 0ề cải tạo zä hội 
chủ nghĩa, nề râu dựng cơ cấu kinh té uà cơ chế quản lú kinh tế. Qué trình tà 
chức chỉ đạo thực hiện nghị quụuết cũng có nhiều thiếu sói. Đặc biệt, miệc điền 
chỉnh giá năm 1981 oà sau đó là tồng điều chỉnh giá, lương, tiền năm 19$§6 
đã gâu ra những hậu quả hết sức nặng nề. Trên thực tế, oào giữa những năm 
1960. kinh lế — xä hội nước ta đã lâm ào tình trạng khủng hoảng, đời sống 
nhân dân khó khăn gau gắt. Thêm uào đó là tình trạng mất dân chủ diễn re 
nJhiêm trọng ở khá nhiều nơi; một bộ phận không nhỏ cán' bộ đảng uiên 
thoái hóa biến chất như ức hiếp, trù dập quần chúng, ăn cắp của công đề làm 
giàu bết chính, sống phè phỡn, trụu lạc trên lưng quần chúng lao động... Tối 
cả những điều đó đã làm cho lòng tin của quần chúng đối với Đảng bị giảm sút, 
mối quan hệ giữa Đảng với dân bị rạn nứt. | 


_ Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng phạm sai lầm là điều khé 
tránh. Vấn đề quan trọng là Đảng phải luôn luôn đề cao tinh thần trách :ưuệm 
trước giai cấp nà dân tộc, dựa oào dân, tìn dân, dũng cảm nhận khuyết điềm 
trước nhân dân 0à có quuếi tâm sửa chữa. Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ VỊ 
của Đảng đã thề hiện được đầu đủ tính thần đó. Đại hội đã thẳng thần phán 
tích những sai lầm, khuuết điềm, chỉ ra những nguyên nhân oà bài học lớn, 
đồng thời rác định những mục tiêu, phương hướng tồng quái của chặng đường ˆ 
đầu tiên uà những mục tiêu, nhiệm 0ụ kinh tế — zä hội cụ thề cho Š5 năm trước 
mỗi. Đại hội cũng đã đề ra được đường lối đồi mới. Đó là sự đồi mới toàn 
điện các linh uực từ kinh tế chỉnh trị đến'tư tưởng, uăn hóa, zä hội, khắc phạce 
tư duụ cũ oà cách làm cũ. Trọng tâm của công cuộc đồi mới là lĩnh pực kinh 
tế bao gồm bố trí lại cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư theo hướng tập trung che 
ba chương trình kinh tế lớn, phái triền kính lế nhiều thành phần, gân cải tợo 
uớởi sử dụng các thành phần kinh tế phL công hữu, xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp, chuuền mạnh sang hạch toán kinh doanh rũ hội chủ nghĩa, 
sử dụng đầu đủ quan hệ hàng hóa — tiền tệ, quan hệ thị trường trong nền kinh 
lễ được kẽ hoạch hóa ở lầm 1 mô. Về mặt chính trị, Đại hội nhắn mạnh uệa 
cầu dân chủ hóa toàn bộ đời sống zã hội, đồi mới nội dung oà phương thức 
hoại động của Đảng, Nhà nước 0à các đoàn thề quần chúng. đồi mới tồ chức 
pà công tác cán bộ, phái huụ mạnh mẽ dân chủ, t[nh tích cực ouà sáng tạo oủe 
nhân dân theo tình thần «lấu dân làm gốc ®. _ 


Có thề nói, đường lõi đồi mởi mà Đạt hội đại biều toàn quốc lần thứ Vĩ 
của Đảng nêu ra là hợp quụ luậi, hợp lòng dân, cho nên được nhân dân đớa 
nhận uà hưởng ứng tích cực. Phong trào hàzh động cách mạng của nhân đên 
đã được khơi dậu. 

Hiện naụ, sau ba năm thực hiện đường lối đồi mới, tình hình kinh lễ — 
xã hội nước (a đã được cải thiện mội bước : sản xuối có phái triền, nạn lạm 
phái bị đầu lùi uà kiềm chế, đồng tiền có giá hơn, hiện lượng giá cả leo theng 


0 


?Ò n vụi đã chấm đử!, đời sống nhân dân nhìn chung đã bởi khó khăn. Trong 
œ8 hội, các hiện lượng tiêu cực bị lèn án uà lừng bước được zử lý. Về mặt 
e®hinh trị, đáng chú ý là dân chủ zã hội chủ nghĩa được mở rộng hơn trước, 
các cơ quan dán cử đã có quuền lực trên thực tế. Nói tóm lại là. bức tranh toàn 
©« nh gề kinh tế — zä hội đã có phần sảng sửa hơn, lòng tín của nhân dân đối 
với Đảng đã bát đầu được khôi phục. Tuy 0à, chúng †a không chủ quan, thỏa 
rứn 0ì những thành tựu mới chỉ là bước đầu uà chưa yững chắc, các nhân tố 
chưa ần định còn nhiều. Hơn nữa, trong quá trình đồi mới, nhấi định sẽ phát 
sinh những mâu thuẫn mới đòi hỏi chúng ia phải tỉnh táo đề xử lý có kết quả. 


Sự nghiệp cúch mạng do Đảng lãnh đạo chỉ có thề phát triền tốt đẹp uà 
đạt được những thành tựu uững chắc khi Đảng có dân, được dân ủng hộ, mối 
quan hệ giữa Đảng uới dân trẻ thành mối quan hệ máu thịt. Muốn có được 
điều đó, Đảng phải không ngừng phãn đầu rẻn luuện đề ko: cao uà hoàn thiện 
sự lãnh đạo của mình. 


HOẠCH ĐỊNH ĐƯỢC ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐÁP ÚNG DÚNG 

YÊU CẦU CÁCH MẠNG TRONG TÙNG THỜI KỲ ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG 

CHO XÃ HỘI TIẾN LÊN LÀ TIỀN ĐỀ CHO SỰ GẮN BÓ GIỮA 
ĐĂNG VỚI NHÂN DÂN 


Ở đâg, tầm nhìn xa, trông rộng; khả năng nắm được các quy luật khách 
quan đang hoại động trong hiện tại 0à dự bảo một cách chính xác sự cận động 
của các @uU luậi ấu trong tương lai; khả năng nẵm bắt kịp thời, đúng đẳn 
những lâm tư, nguy?¿n ouọng, 0à đáp ứng được lợi ích chỉnh đáng của mọi tầng 

- lớp, giai cấp trong +ã hội ; thái đ nghiêm lúc, chủ Ủ lắng nghe ú kiến của nhân 
đán đề kịp thời sửa đềi những chỗ chưa đúng, bồ sung những chỗ thiếu, nhằm 
hoàn chỉnh đường lõi, chính sácn của mình, là những phầm: chất hà: đầu mà 
Đảng phải có. Trong các thời kù của giai đoạn cách mạng đản lóc dân chủ, 
Đảng tập họp 0à lãnh đạo được đông đảo quần chúng liên liếp giành thẳng 
lợi, là nhờ có được những phầm chất đó. 

Ngày ray, trong giai đoạn cách mạng rã hội chủ nghĩa, quụ mô 0à 
tính phức tạp của cách mạng lại càng đòi hỏi Dảng phải nang cao các phầm 
chã! đó lên mệt trình độ mới, cao hơn. Có như thế Đảng mới đúp ứng được - 
gu cầu ngàu càng cao của nhiệm 0ụ cách mạng. Việc xác định nội dung pà 
bước đi của công cuộc đòi mới ; 0iệc cụ thề hóa những nội dung của công cuộc 
đồi mới trên mại lĩnh pực của đời sống rä hội sao cho chính xác uà khi thực 
hiện thì mang Lạt hiệu quả cao, là những điều không giản đơn một chút nào. 
Chúng ta chủ trương đồi mới cả hai lĩnh oực kinh tế 0à chỉnh trị, nhưng Erong 
Rnh hình hiện naụ, ở giat đoạn đầu của công cuộc đồi mới, Đảng đặt trọng tâm 
vàe đồi mới kinh tế, lấu đòi mới kinh tế làm khâu chính. Ngoài lý do đâu là 
đòi hỏt bức xúc nhấi của cuộc sống, còn có lý do khác thuộc đặc điềm của lĩnh 
sực chính trị. Tát nhiên, đòi mới kinh tế cũng như đồi mới chỉnh trị đều không 
thề giản đơn, khinh xuối, Vìiual trò quuết định sự lãnh đạo là chính trị, 0ì đặc 
tịnh nhu bén của chính trị, nên oiệc đồi mơi chính trị phải được tiến hành 
hết sức thận trọng uà uững chắc, không đề gêu ra sự mất ồn định trong zã 
hội, đảm bảo thuân lợi cho toàn bộ công cuộc đòt mới của đổi nước. Bước đi uà 
cách tiến hành của Dang đã được nhán dàn chấp nhận ouà được thực tš chứng 
mí nh là đủ ng đẳn, bởi øì không có gì dễ gâu thấi oọng oà làm sụp đồ nhanh chóng 
lòng tin e@&« quần chúng bằng những giải pháp oội sàng oởới kết quả lréi ngược 


ũ 


ới bao điều hứa hẹn tốt đẹp. Không nên ảo trởng 0à tuuệt đối không gâu de 
tưởng cho nhân đán. Áo lưởng bao giờ cũng đi lišn uới sự đồ oỡ. 


DÂN CHỦ HÓA TOÀN BỘ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, 


Thực hiện đản chủ hóa là bảo đảm quuền làm: chủ trên thực tế của người 
đân trong mọi lĩnh uực của đời sõng zã hội, phái huụ cao độ tính tích cực chỉnh 
trị xã hội pà sự sáng t†qo của họ trong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa rä hội 0à 
bảo uệ tồ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ hóa tức là- trả lại vai trò 
chủ thề quản lý xã hội cho người dân, chứ không phải biến người dân thành đế: 
-tượng quản ly. 

Từ sau Đại hội đạt biều.toàn quốc lần thứ VI của Đảng ctến naụ, dân chủ 

rã hội chủ nghĩa ở ta đã có những khởi sắc, đặc biệt là trên lĩnh ực kinh tTẽ. 
Chính sách kinh tế nhiều thành phần, chỉnh sách khoản trong nông nghiệp.. 
chính sách giao đất, giao rừng trong lâm nghiệp ; 0iệc thực hiện quuền tự chủ 
của z¡ nghiệp trong sản xuất kinh doanh, dp dạng cơ chế một thị trường, mội 
giá, mua bán thỏa thuận ; 0iệc giảm bỏ đáng kề nhiều chỉ tiêu pháp lệnh 0.0, 
đã làm cho 0aL trò làm chứ của các tập thê lao. động uà của người lao động 
trong quản lÚ kinh tế uà sản xuất kinh doanh ngàu cảng nồi rõ. Trén các mặt 
đời sống chính trị nà đời sống ăn hỏa tính thần cũng đã có những chuuền 
động bước đầu theo hướng dân chủ hóa. Các tồ chức đẳng, đoàn thề quần c?“ ng 
0ä các cơ quan quụền lực nhà nước đã có nhiều cố gẵng trong 0icc tạo ra những 
-c€ơ chế phát huụ dân chủ. Song, đăng tiếc là những chuuền biến đó chưa nhiều, 
chưa rộng oà chưa sâu. Tỉnh trạng 0i phạm dân chủ còn nặng nề cả trong sinh 
hoạt của nội bộ đảng. của cơ quan nhà nước 0à đoàn thề quần KHẾTð cả pề 
quušn công dân trên các mặt của đời sống +x#® hội. 


Đề dân chủ hóa xã hội, trước hết phải thực hiện đân chủ hóa trong Đảng. 
Không hiếm trường hợp trong một cấp ủụ hình thành những mấu cũp: ban 
thường oụ cấp ủu thì cao hơh cấp ủụ, còn trong ban thường pụ thì đồng chỉ 
bí thư lại là người có quuền cao nhất. Vì thế trong đảng mới xuất hiện thói 
gia trưởng, không aL dám nói trái ý người đứng đầu, nói khác đi một chút td 
có thê bị trù đập. Trong đăng mà mất dân chủ thì làm sao có được dân chủ 
ngoài xã hội. Thiếu dân chủ sẽ làm cho Đảng 0k ban lãnh đạo của Đảng ngàu 
cảng mất sự nhạy cảm trước những gì diễn ra trong cuộc sống thực té, trong 
tâm lư, nguyên 0uọng 0à nhu cầu của quần chúng nhân đán, mất khđ năng phản 
ứng nhạu bén trước mọt tình huống xủy ra. 


Muốn dân chủ hóa mọi mặt đời sống zä hội thì phải bãi đầu từ dân chủ 
hóa trong đảng. Phải đảm bảo cho mọi đẳng 0iên đều có quyền tham gia quuết 
định những công uiệc lớn của Đảng; có quuền phải biều hết Ú kiến, quan điềm 
của mình ; có quyền tự do thảo luận, tranh luận, phê bình: có quyền bảo lưu ú 
kiến khi bị thiều số, 0.0. Tất nhiên, dân chủ trong đảng không phải td thư 
dân chủ 0ô nguyên tắc mà là dân chủ gắn liền 0ởới tập trung, với kỷ luật, oới 
trách nhiệm. Người đảng uiên không được nói 0à làm trái 0uới nghị quuếšt của 
Đảng. Dù bãt cứ ở cương uị nào, đã là đảng oiên thì không được phảt biều tùy 
tiện. có những hoạt động bè phái, gâu mãt đoàn kết nội bộ. Dân chủ, tự do 
trong đảng không có nghĩa là phá sự thống nhất uề tư tưởng uà tồ chức của 
Đảng, mà trái lại thực thí dân chủ 0à tự do tư tưởng là nhằm thống nhất tư 
tưởng 0ä tồ chức của Đảng. : 


ua 
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Dề dán chủ hóa xã hội, thật sự bảo đảm quuền làm chủ của nhân dân _ 
W.hông thề không chuyên chính với những kẻ chống lại nhân dân. Ở những nơi 
ndảo mà dung túng cho bọn lộng quuền, bọn tham nhũng, ăn cắp của công, bọn 
đầu cơ buôn lậu, bọn lưu manh côn đồ phá hoại an ninh trật tự xã hội thì ở đó 
không thề nào có dân chủ. - 

Cảng mở rộng dân chủ cảng phải chú ý đến tập trung. Dán chủ oà lập 
trung là hai mặt của một thề chế dân chủ. Chúng †a chỉ chống tập trung quan 
liêu chứ không chống lập trung đúng đẳảrt~ tập trung trên cơ sở dân chủ. Tập 
trung là sự thề hiện cụ thề của những đòi hỏi nề tính thần trách nhiệm, Ú thức 
tò chức kủ luật, sự tôn trọng kỷ cứơng oà phúp luật, nhữ ng điều không thề thiếu 
được trong một thề chế dân chủ. Không có pháp luật, kỷ luát, kỷ cương bảo 
đảm Lhị dân chủ cũng chỉ dừng lại trên những khầu hiệu chứ không thề trở 
thành hiện thực trong cuộc sống. 


Đề dân chủ hóu rã hội không thề không nâng cao dân trí. Trước hết cần 
nrâng cao sự hiều biết 0ề dân chủ ouà uề pháp luật cho người dân. Dân chủ nửa là 
giá trị nhân loại, nừa là thiết chế xã hội. Dân chủ ừa mang tính nhân loại uừa 
4nang lính giai cấp. Trình độ dân chủ đi liền oới trình độ ăn mình. Không 
có 0oăn minh không có dân chủ uà dân chủ chính là đề uươn tới 0ăn mình. Dân 
chủ là hình thức tồn tại của xã hội hiện đại, hình thức quản lú của zä hội hiện 
đại. Ngảu naụ, nói đến dân chủ thì đó hoặc là dân chủ tư sản, hoặc là dân chủ 
T8 hệt chủ nghĩa, không có thứ dân chủ chung chung, dân chủ oô bờ bến. Dân 
chủ của nước ta là dân chủ xã hội chủ nghĩa, là dân chủ của số đồng, lẻ quuền 
lực thực sự thuộc »ề nhân dân lao động, ehủ thề quản lý +ä hội. Dân chủ tư sản 
đi liền bới chuuên chỉnh tư sản, còn dân chủ xã hội chủ nghĩa thì đL liền uới 
chuuên chính oô sản. Đánh giá nền dân chủ của một chế độ xã hội nảo đó 
không Lhề chỉ căn cứ 0uảo những khầu hiệu nó nêu ra, mà phải xem nó thực 
thị những khầu hiệu đó như thế nào. Chế độ tư bản nêu ra những khầu hiệu 
rất kêu oề dân chủ nhưng đó chỉ là « mội cái cạm bẫu oà một cáL mồi giả đối 
đối 0uới những người bị bóc lột, đối uới những qgười nghẻo " (1). Cần trang bị 
những kiến thức cơ bản pề dân chủ cho quảng đại quần chúng. Bởi 0ì, khi quần 
chủng không hiều đầu đủ oề dân chả nà pháp luật thường dẫn đến tình trạng : 
một là, khóng biết mình có quyên cho nên khi quuền đó bị ðL phạm cũng không 
đấu tranh đề đòi lại; hai là, dễ bị kẻ địch lợi dụng, kích động dẫn đến đầu 
franh 0ô nguuên tắc, có những hành động quả khích. 


DỒI MỚI SỰ LẴNH ĐẠO CỦA “ĐẲNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN 
QUYỀN, LỰC NHÀ NƯỚC, MẶT THẬN TỒ QUỐC, CÁC ĐOÀN THÈ 
QUAÁN CHỦNG VÀ CÁC TÔ CHỨC XÃ HỘI CỬA NHÂN DÂN 


Lâu naụ,có nhiều người hiều sai lệch nội dung khái niềm «&Dảng cầm 
quyên °. Họ cho rằng, Đảng cầm quyêït có nghĩa la Đảng phải nắm tãi cả. Thật 
ra, Đảng chỉ là người lãnh đạo, còn người cầm quyền phải là nhân dân. Nhân 
dân cầm quyền thông qua các cơ quan đại diện cho quyền lực của mình là nhà 
nước trung ương và chính quyền địa phương các cấp. 

Trong điều kiện hiện naụ, đề giải quuết tối mỗi quan hệ giữa Đảng ới 
nhân dàn, trước hết và chủ yếu phải giải quyết mối quan hệ giữa Đảng với Nhà 
nước: Giải quuẽt lốt mối quan hệ giữa Uảng uới Nhà nước là qóp phần làm 


(1) V.I, Là-nin : Toàn tập, Nxb Tiền bả, }ÍáI-xcơ-va, 1978, lập 37, tc. 305 
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lăng cường mối quan hệ giữa Đống uới nhân đân, phát huụ được. đân chủ xã 
hột chủ nghĩa. Cần phân biệt lãnh đạo 0à quản lý. Chức năng quản lÚ kinh tế— 
_#ä hội là của Nhà nước. Dảng lãnh đạo Nhà nước nhưng Đảng phổi hoại động 
trong khuôn khồ hiến pháp oà pháp luậi của Nhà nước. Tồ chức đảng các cốp 
không làm thau công uiệc thuộc thầm quuền của Nhà nước. Sự lãnh đẹo của 
Đảng đối với Nhà nước được thực hiện thông qua cơ chế dân chủ do luật định 
sà thông que tác động ảnh hưởng của các đẳng uiên hoại động trong bộ máu 
nhà nước. 


Trong tình hình mới, Đảng cần đặc biệt col trọng sự nghiệp đoàn kết loàn 
- đân lộc [hông que Mặt 'trận Tồ quốc. Các cốp ủụ đảng từ trung ương đắn cơ sở 
eần lăng cường mối quan hệ mật thiết uới Mặt trận, cử đại biều của Đảng đến 
đự các cuộc sinh hoại của Mại trận, lắng nghe Ú kiến của các đại biều thành 
tiên của Mặt trận Tồ quốc uà các tầng lớp nhân dân; trình bàu các chủ trương. 
chỉnh sách uà kiến nghị của Đảng uới Mặt trận; thực hiện lỗi sự đối thoại, 
hiệp thương dân chủ, phối hợp 0à thống nhấi hành động giữa Đảng và các đoàn 
thề, các lồ chức, các nhân sL liêu biều trong Mặt trận Tồ quốc. 


Các đoàn thề quần chúng và các tồ chức xã hội có 0ai irò rấi quan trọng 
trong uiệc giáo dục, lồ chức phong trào quần chúng, tham gia quản lý nhà nước, 
phát huụ quuền làm chủ của nhân dân, chăm lo sà bảo 0ệ lợi ích chính đáng của 
Rgười lao động. Đảng cần hướng sự đồi mới nột dung hoạt động của các đoàn 
thề uà các tồ chức xã hội ào uiệc đoàn kết đoàn uièn, hội uiên cùng nhau chăm _ 
lo lợi Ích cụ thề, đa dạng của mình đi đôi uới động 0uiên- nhân đân góp phần 
bào sự nghiệp chung của cách mạnc. Từ oiệc đáp ứng những lợt ích sật chối 
tà tinh thần mội cách thiếi thực, bênh ouực những lợi ích chính đáng của từng 
đoàn uiên, hội piên mà tạo ra sự gắn bó của họ uởi đoàn thề của mình nởi Thông 
và uởới Đảng nói chung. 


Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tồ quốc, các đoàn thề quần chúng 0à 
các lồ chức +ä hội bằng cách: Xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, TP 
dựng những mục tiêu cơ bản của cách mạng, định ra những chính sách cơ bản 
trên các linh pực đối nội, đối ngoại, định hướng hoạt động cho các lồ chức 
thành uiên của hệ thống chính trị. Kiềm tra chặt chẽ hoại động thực tiễn, tồng 
kết thực Hăn, bồ sung uà hoàn chỉnh chủ trương, đường lỗi, kịp thời thay đồi 
hoặc điều chỉnh những chủ trương chưa sút 0ơi thực iế. NÀm công tác cán bộy 
chuần bị các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong bộ máu nhà nước ; giới thiệu cán 
bộ cho các cơ quan dân cử oà các đoàn thề quần chúng đề họ bầu cử một cách 
đân chủ, không gò ép, áp đặt. 


CHỈNH ĐỐN ĐẲNG 


Cách mạng là sự nghiệp của quần vhúng. Công cuộc đồi mới mang tỉnh 
cách mạng do Đảng đề xướng cũng là sự nghiệp củc quần -húng không thầ 
khác được. Đảng phải sống trong lòng dân. Muốn làm được điều đó, đương 
nhiên Đảng phải tự chỉnh đốn mìnb. Chỉnh đốn đảng phải tiến hành trên các 
mặi : tư tưởng, tồ chức, cán bộ, phương thức hoạt động. Trước mỗi, cần chủ 
ý những tiệc squ : 

Tiếp tục triền khai một cách tích cực hơn nữa nghị quyết 94 của Bộ chính 
trị; phát động toàn đảng, toàn dân chống sự tham nhũng, lãng phi của công; 
ăn chơi sa đọa, ức hiếp quần chúng của một bộ phận cản bộ, đẳng piên pà nhên 
uiên nhà nước. Xử lý nghiêm mình từ trên xuống dưới những người mắc set 
làm, khuyết điềm, đù người đó ở cương uị công tác nào. Từ ngụ đền Đạt hội đợi 


H 


biều toản quốc lần thứ VII của Đảng, các cốp các ngành từ trung ương đền 
địa phương cần rà soái 'lại những uụ ơi phạm kủ luật đảng, 0ì phạm pháp luội 
còn tồn đọng uà mới phái hiện đề rử lý kiên quuết, dứt điềm. Xáy dựng các 
quụ định, quụ chế ngăn chặn những sự lạm dụng chức quyền đề xâm phạm tài 
sản +ä hội chủ nghĩa uà giành đặc quyền đặc lợi (trong sử dụng công quỹ, LIỀN 
thưởng, nhà ở, xe ô lô, ưu tiên cho con cái, người thân làm những công uiệc cế 
nhiều lợt lộc). 


Nâng cao cho được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tề chức đảng các 
cấp, đặc biệt là các tồ chức đảng ở cơ sở, bởi 0ì các lồ chức đảng ở cơ sở là 
chiếc cầu nối liền Đảng uới quần chúng. Dân có tin Đảng hau không, mỗi quan 
hệ giữa Đảng uới nhân dân có mật thiết hau không, phụ thuộc rất lớn ảo các 
tồ chức cơ sở đảng. Dán chí tin Đảng 0à thật sự theo Đảng khi trong hoại động 
thực tiễn, các tồ chức đảng uà là 0iên ở cơ sở thật sự là tầm qương sáng đề 
nhân dân noi theo, 


Chỉnh đón công tác cán bộ. Trong bối cảnh thực hiện công cuộc đồi mới 0à 
chuuền tiếp thế hệ lãnh đạo, công tác cán bộ có mội tầm quan lrọng đặc biệt. 
Hiện naụ, một trong những nhiệm 0ụ hàng đầu của công tác cán bộ là đảo tạo, 
bồi dưỡng uà kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, 0ì cán bộ cơ cở là những người 
hằng ngày trực tiếp uới dân, đem chủ trương, chính sách của Đảng uà Nhà 
nước 0ào cuộc sống 0à biến thành hành động cách mạng của quảng đạt quần 
chúng. Thực tế cho thấu, ở nơt nào có đột ngũ cán bộ cơ sở oững 0uàng, nhất là 

. cán bộ cõi cán, thì ởỡ đó phong trào mọi mặt phái triền tốt. Từ nau đén Đại hột 
đại biều toàn quốc lần thứ VII của Đảng, các cấp, các ngành cần có biện pháp 
tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiều biết các mặt của đội ngũ cán bộ cơ 
sở nhốt là nề quản lú kinh tế, quản lý nhà nước bằng pháp luật, zâu dựng đảng 
ød oận động quần chúng. Dòng thời tiếp lục rà soát, đánh giá lạt đội ngũ cán bộ 
cơ sở, kịp thời tha thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu của nhiệm uụ, cố 
tình làm sai hoặc không chấp hành đường lối. nghị quuết của Đảng, chính sách uà 
pháp luật của Nhà nước, có sai lầm, khuuết điềm lớn 0ề phong cách, phầm chất 
đạo đức uà lối sống, mối tín nhiệm trong quần chúng. Việc rà soát nàu nên có 
sự chỉ đạo chặt chẽ, lắng nghe đầu đủ ý kiến của nhân dán, liền hành Lhậi sự 
đân chủ, công khai, đồng thời hết sức khách quan uà khoa học. 


Chinh đốn đội ngũ đảng viên, bởi øÌ chốt lượng Đảng gần liền với chốt 
tượng đảng uiên. Muốn nâng cao chết lượng đảng uiên cần rác định thật rõ liêu 
chuần đảng uiên trong giai đoạn cách mạng hiện naụ là gì. Cụ thề hơn là xác 
định những uêu cầu cần có đối uới người đảng uiên trong công cuộc đồi mới. 
Trên cơ sở những yêu cầu cụ thề ấu mà liền hành sàng lọc đảng oiên. ÁIL khô::7 
đủ tư cách đảng uiên phải kiên quuết đưa ra khỏi Đảng. Việc đưa những người 
không đủ tư cách đảng uiên ra khỏi Dáng trước hết nên nhằm ào những phần 
_ tử rầu ; những phần tử cơ hội, thoái hóa biến chốt, chỉa rẽ, bè phải, tham ó, 
tham nhũng nặng; những người 0ô tö chức, 0ô kỷ luật... làm ảnh hưởng xấu 
tớt mốt quan hệ giữa Đảng uới nhân dân. 


Đồi mới phong cách công tác của người đảng viên. Mỗi đảng 0iên phải xâu 
đựng cho mình mội phong cách đL sáu, đL sát quần chúng, phải tạo cho mình 
. một lõL sống giản dị, chan hòa uới quần chúng. Đảng uiên giữ những 0ị trí càng 
cao càng phải làm qương mẫu uề phong cách của người cộng sản. Cần bãi bỏ 
các quụ định, các thủ tục không cần thiết, tạo nên sự za cách -giữa đảng 0iêR 
0a quần chúng, giữa cán bộ lãnh đạo uới người chịu lãnh đạo. Phong cách Hồ 
Chí Minh phả! là phong cách của mỗi đảng uiên Đảng cộng sản Việt nam. 


l§ 


HỒ CHÍ MINH 4Ø 


LÝ LUẬN VÀ HÀNH ĐỘNG". 


HÔNG có lý luận cách 
«4 mạng thì không có phong 
NỈ trào cách mạng ». Câu nói 
ấy của Lê-nin thực chất 
là sự tồng kết lịch sử các phong trào 
cách mạng, nhất là trong thời đại 
mới do lý luận Mác — Lê-nin soi 
đường. 

Trong quá trình làm việc bên cạnh 
Hồ Chí Minh, tôi thấy rõ IHIö Chí Xinh 
luôn luôn gán sự nghiệp cách mạng 
với lý luận cách mạng, và tôi thấy 
rõ đó vừa là tư duy vừa là phong 
cách. 

Hồ Chí Minh là con người ngay từ 
thời trẻ cho đến hơi thở cuối cùng, 
kiên trí một tấm lòng vì dàn, vì 
nước, Hồ Chí Minh càng nung nấu 
nhiệt tình cách mạng khi được thầy 
và chia sẻ sự đau khô muôn vàn 
thương tâm của các đàn tộc bị áp 


bức nhiều nơi trên thế giới, đóng 
thời được chứng kiến ý chí chiến 


đấu và quyết tàm tìm con đườn8 sóng 
của các đàn tộc. Những điều này 
đem lại cho Hồ Chí Minh chiều sàu 
trong tư duy lý luận. Đến một phân 
lớn các nước bị áp bức ở các lục 
địa, lại sống ở những nước tư bản 
phát triển nhất, lồ Chí Minh thầy 
sảàu sắc cảnh tương phản của hai thế 
giới, từ đó ví chú nghĩa đế quốc như 
con đĩa hai vòi, Đây không chỉ là 
một hình ảnh mà là một luận điềm 
có giá trị về nhiều mặt, cả chiều rộng 
và chiều sàu, vạch trần bản chất bóc 
( 


1ö 


PHAM VĂN ĐỒNG 


lột của chủ nghĩa để quốc, trước đảy 
cũng nhw hiện nay và ngày mai, khi 
nó tìm cách thích nghỉ với những 
biến chuyên của 'thời đại đề đêi 
phó với sự phát triên của cách mạng 
thế giới. 

Cho đến đầu thế ký XX, học thuyết 
Mác — Lê-nin chỉ mới soi sáng cách 
mạng vò sản ở phương Táy. Ho Chỉ 
Minh thấy cần góp phần mang chân 
lý thời đại này đề soi sáng phản 
của thế giới mà học thuyết Alác — 
Lê-nn vừa mới bất đầu chiếu tới. 
Từ đó, Hò Chí Minh suy nghĩ, tìm 
tòi, nghiên cứu đề bỏ sung những 
điều mà các bậc thầy học thuyết 
Mác — Lê-nin, vì sự hạn chế cúa lịch 
sử, chưa nói được đầy đủ. Đó là lý 
luận vẻ cách mạng ở các nước thuc 
địa. ' 
Cùng với hình ảnh con đĩa hai vòi. 


Hỏ Chí Minh đã nẻu lén một hình 


ảnh sáng tạo khác, ví phong trào 
cách mạng thế giới như con chím hai 
cánh. Con đỉa hai vòi có sức sống 
dai dắng chủ yếu do hút máu các 
đản tộc bị áp bức đề nuôi sống các 
nước tư bản chủ nghĩa, thì trong cơ 
thề con chim hai cánh của lồ Chỉ 
Minh, cái cảnh cách mạng ở các nước 
thuộc địa có những khả năng hiện 
thực vươn lên mạnh mẽ và nhanh 
chóng với tầm vóc cao xa mà sự thật 
lịch sử sau đó đã chứng mình. 


* 1rích cuốn Hồ Chí Minh, một con 
người, một đân tọc, một thời đợi. một sự ngÄ¡ệp 


Tôi muốn mới vấn tắt mấv điềm 
kè trên đề bắt đầu hình dung một 
cách bao quát tư đuy lý luận của 
tHiồ Chỉ Minh. Tôi nghĩ rằng những 
điềm đó có thề soi sáng cho chúng ta 
diễn biến của tình hình quốc tế, ngày 
càng đem lại sự xác nhận hủng hồn 
về những luận điềm lý luận hình 
thư rất giản đơn, song kỷ thực sâu 
sắc, sáng tạo, hiện nay vẫn còn có ý 
nghĩa hiện thực và thời sự. Phải 
chăng đáy là những đóng góp quý 
giá của Hồ Chí Minh vào học thuyết 
Mác — Lê-nin, được thực tế khẳng 
định, và ngày sẽ cảng chứng mình 
một cách sàu rộng giá trị lý luận và 
_ thực tiễn của nó. 

Đặc điềm nồi bật trong tư duy lý 
luận của Hồ Chí Minh là quan điềm 
hệ thống. Người ta không thề tim 
thấy hệ thống này trong một cuốn 
sách đầy đủ do bản thân Hồ Chí Minh 
viết, nhưng nó hiện ra trong toàn bộ 
hoạt động của Hồ Chí Minh, và cũng 
có thể được nhận biết qua các tham 
luận, điễn văn, bài báo, bài giảng của 
Hồ Chí Minh. Về phần tôi, tôi thấy 
rõ hệ thống này lúc nghe Hồ Chỉ 
Minh giảng bài ở Quảng châu, trong 
thời gian sống bên cạnh Hồ Chí Minh 
ở Cao bằng và suốt những năm 
tháng tiếp sau. 


Có thề sắp xếp các luận điềm lý 
luận của Hồ Chí Minh thành hai nhóm 
1 - Luận điềm về cách 
(đường lối và phương pháp). 
2 — Luận điềm về đẳng. 
Nói đến tư duy lý luận của 
Hồ Chí Minh, một điều cực kỷ quan 
trọng cần nhấn mạnh là phong cách, 
là sự ứng phó khớp với diễn biến 
lịch sử. Mọi người chúng ta còn nhớ 
Mác, Ang-ghen và Lê-nin thường nhắc 
nhớ những người cách mạng phải biết 
kịp thời ứng biến, xuất phát từ những 
thay đồi của tình hình, của phong 
trào cách mạng. Diều các bậc thầy 
căn đặn là phải sáng tạo, điều các 
.bậc thầy rất lo ngại là rập khuôn. 


mạng 


` 


Hồ Chí Minh là người thấm nhunn 
những lời dạy này. Bác thưởng nói 
với tòi: làm cách mạng là phải 
tùy thời, tùy thế, biết vận dụng thời 
và thế, biết sáng tạo thời và thế s. 
Lúc Hồ Chí Minh chia tay những 
người ở lại đề sang Pháp năm 1946, 


_ Đác chỉ đặn một câu: «Di bất biến 


ứng vạn biến » (1). 


Cần nêu thên một điềm nữa 
về phong cách lý luận của Hồ Chí 
Minh, bởi một lề Hồ Chí Minh rất 
coi trọng, và đúng là đáng coi trọng : 
Nhân dân lao động Việt nam và nhân 
dân lao động các nước thuộc địa 
trên thế giới lúc bấy giờ, là những 
người không được học, rất it người 
biết đọc biết viết. Cho nẻn người 
chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh là 
một nhà lý luận chuvên dùng những 
lời nói, những cách diễn đạt giản 
đơn, sáng tỏ, dễ hiều, dễ nhớ, có sức 
thuyết phục mạnh mẽ và sảu sắc. 
Trong lời tựa việt cho tập bài giảng 
ở Quảng châu, Hồ Chí Minh nêu rõ: 
«Đây nói việc gì thì nói rất giản 
tiện, mau mắn, chắc chắn như + lần 2 
là 4, không tô vẽ, trang hoàng gì cả ®. 

Có những người, nhất là người 
nước ngoài, nhận xét HIồ Chí Minh là 
nhà lý luận — thực hành. Nhận xét 
này là đúng, theo ý nghĩa Hò Chỉ Minh 
luôn luôn gắn liền lý luận và thực 
hành, trong tư duy và trong việc làm. 


_I—LUẬN ĐIỀM 
VỀ CÁCH MẠNG 


llồ Chí Minh là một trong những 
người đầu tiênphân tích và lên án chủ 
nghĩa thực dân một cách có hệ thống, 
vạch rõ đó là chế dộ nô lệ hiện dại 
về chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội, 
là sự cướp bóc không giới hạn, và 
có khi là tội ác diệt chủng đối vói 
các đân tộc ở các nước thuộc địa. 


(1) Bác nói câu này với cụ Huỳnh Thúc 


Kháng, nên Bác dàng chữ Hán. 


{1ï 


Hồ Chỉ Minh nhận rð và sống mãnh 


liệt nỗi thống khô của các dân tộc 
bị áp. bức, thấy đó là nguồn gốc của 
sức bùng nồ mạnh mẽ, của ý chí cách 
mạng, tự giải phóng, của khát vọng 
trở nên con người, với tất cả năng 
lực sáng tạo vô tận của con người. 


Các dân tộc bị áp bức, gồm hàng 
trăm dản tộc, khi thức tỉnh thì thông 
minh, sáng tạo không lường hết. 
Hồ Chí Minh là người đầu tiên nói 
những điều này thành lý luận, với 
niềm tin và lòng tự hào không bè bến. 


Từ đầu những năm 20, Hồ Chí Minh 
đề ra luận điềm về cách mạng ở các 
nước thuộc địa và phụ thuộc : con 
đường cứu nước là con đường cách 
mạng vô sản. 


Hồ Chi Minh yêu cầu các đảng cộng 
sản ở phương Tây tích cực ủng hộ 
và giúp đỡ cách mạng thuộc địa, 
đồng thời chống sự ỷ lại, tự tỉ của các 
đân tộc bị áp bức, nhấn mạnh tính 
chủ động của phong trào cách mạng 
trong các nước thuộc địa, làm sáng 
tỏ khả năng cách mạng thuộc địa có 
thề thắng lợi trước cách mạng chính 
quốc, từ đó thúc đầy cuộc đấu tranh 
cách mạng ở chính quốc. 


Tôi nghĩ rằng luận điềm của Hồ Chí 
Minh về cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân phát triền thành cách mạng 
xã hội chủ nghĩ2' trong từng nước 
thuộc thế giới thứ ba và mở rộng ra 
trên thế giới, là luận điềm giàu ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn sâu xa, đã 
góp phần vào phong trào cách mạng 
của các đân tộc bị áp bức. 

Đây chính là luận điềm ba cuộc 
giải phóng, giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội, giải phóng ce@n người, 
quyện vào nhau, thống nhất với nhau. 
Hồ Chí Minh đi tìm con đường cứu 
nước, khi gặp chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
thì dàn dần vươn tới ba cuộc giải 
phóng của loài người. 

Công cuộc ba giải phóng theo luận 
điềm của Hồ Chí Minh diễn ra qua 
quá trình của lịch sử, mang đặc điềm 
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tịnh hình từng nước, từng khu vực 
và cả thế giới trong mỗi thời kỳ, đưa 
đến những kết quả không thề lường 
hết được, theo hướng đi lên, mang 
lại cho loài người thêm ánh sáng 


thêm hiều biết, thẻm hạnh phúc 


Ở đày, tôi muốn nhấn mạnh về giải 
phóng dân tộc, trong quan hệ gắn 
liền giữa độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Không có mô hình chung, 
không có mẫu bắt buộc. Dù nhỏ dù 
lớn, dân tộc nào cũng muốn,giữ bản 
sắc của mình. * Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do *, đó là sự tồng kết chỉ 
ra phương châm mãi mãi có giá trị 
của mỗi dân tộc và của cả loài người. 


Dân tộc là sẳn phầm lịch sử sẽ tồn 
tại lâu dài Rồi đảy, đến lúc nào đó 
trái đất sẽ là quê hương của các dâp 
tộc cùng nhau xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, mỗi dân tộc có con đường của 
mình, góp lại thành vườn hoa của các 
dân tộc. 


Trong tư duy của Hồ Chi Minh, đối 
với bất cứ dân tộc nào làm cách 
mạng, điều cốt yếu là hiều rằng mình 
không đơn độc, sức mạnh của mình 
là sức mạnh bản thân và sức mạnh 
của cả loài người tiến bộ, mình có 
sự ủng hộ và giúp đỡ của anh em bè 
bạn khắp năm châu, mình vì mình và 
vì các dân tộc khác. 


Như vậy, chủ nghĩa quốc tế vô sản 
là một quan điềm có ý nghĩa to lớn, 
đem lại tầm vóc mới cho từng dân 
tộc, làm cho sức mạnh của mỗi phong 
trào cách mạng được nhân lên gấp 
bội bằng sức mạnh của thể giới, của 
Mch sử. 

Mỗi phong trào cách mạng, mỗi 
dân tộc hãy hào hiệp trong phần cống 


hiến và biết ơn trong phần nhận được 


Có lý, có tỉnh, đó là cách diễn đạt rất 
bay, rất đẹp của Hồ Chí Minh. Đối 
với các nước anh em và các phong 
trào cách mạng, đặc biệt là đối với 
Lào và Cam-pu-chia, Hồ Chí Minh 
luân luôn giáo dục cho nhân dân và 
cáp bộ thấm nhuần tư tưởng: Giúp 


Đạn là tự giúp mình. Những cuộc kháng 
chiến của Việt nam, được sự ủng hộ 
của cá loài người và đóng góp khiêm 
tốn vào sự nghiệp cách mạng thế giới 
1A chủ nghĩa quốc tế vô sản của Hồ 
Chí Minh bằng thực tiễn của sự 
mglhiiệp cách mạng. 

Hành trình của Hồ Chí Minh làm 
nồi rõ dàn tộc là chỗ xuất phát, là đối 
tương và địa bàn hoạt động. Dưới 
á :h sáng của học thuyết Mác — Lê-nin 
*à dược trang bị bằng chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, từng dàn tộc đần dần 
biến đồi về chất và lớn lên, làm 
sống lại và phát huy truyền thống 
trong quá khứ, làm chủ hiện tại và 
xảv dựng tương lai của mình. 

Ho Chí Minh là người rất mực đàn 
tộc và cũng rất mực quốc tế, cả hai 
mài đêu năng động, nhạy cảin, không 
bó ;iờ thiên lệch. 

Lò Chỉ Älinh hiều rõ sự cần thiết và 
từ sớm dã chủ trương nở rộng quan 
hệ cúa cách mạng Việt nam, rồi của 
nước Việt nai mới với mọi đân tộc, 
mọi quốc gia, mọi tô chứ. quốc tế đề 
luòn luôn thêm bạn, bớt thù. 

Tỏi có thê nói rằng Hồ Chí Minh 
là mọi người trong số những chiến sĩ 
cộng sản giàu tỉnh thần quốc tế vô sản, 
#rai qua bao đồi thay của hoàn cảnh 
và con người, nêu niột tấm gương về 
chủ nghĩa quốc tế vỏ sản mà mỗi sự 
ứng xử đều sáng suốt về tư duy, đậm 
<à về tỉnh cảm. : _ 

Trong luận điềm về cách mạng của 
Hồ Chỉ Minh, trung tàm là luận điềm 
xẽềcon người. Đối với Hồ Chí Minh, 
mục tiêu cứu cánh phương tiện và 
động lực cách mạng đều ở trong con 
. Rgười. ư tưởng về con người như 
thế quán xuyến trong đường lỗi và 
phương pháp cách mạng, trong đánh 
giặc cùng như trong xảy dựng, trong 
cách mạng đản tộc dàn chủ nhân đàn 
cũng như trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

[.uận điềm về con người thề hiện 
may trong con người Hồ Chí Alinh, 


con người lao động, con người cách 


Tnạng, con người của lý tướng, con 


người của hành động, con người luôn 
luôn vươn lên phía trước. 

Luận điểm về con người của lò Chí 
Minh là luận điềm vềcác tầng lớp nhân 
dàn, nhất là nhàn dân lao động, tin ở 
dàn, dựa vào dàn, bồi dưỡng sức dàn 
phát huy năng lực của đàn. Lực lượng 
cách mạng theo IIồ Chí Minh là lòng 
dàn, có lỏng dân là có tất cả, mất 


lòng dàn là mất hết, 


Tất cả bắt đầu từ con người và con 
người làm ra tất cả, quan điềm đó 
của lồ Chí Minh xét cho cùng là tình 
cảm quý trọng và vêu mến đối với con 
người, là chủ nghĩa nhân đạo cộng 

: 
sản. 

Từ đó Hồ Chí Minh quán triệt trong 
chủ trương và việc làm chân lý : cách 
mạng là sự nghiệp của nhân dàn, do 
nhan dàn và vì nhàn dàn, Net đặc 
biệt của Hồ Chí Minh ở đày là nhấn 
mạnh rắng mọi việc chẳng những 
phái vì nhàn dân mội cách thiết thirc, 
mà quan trọng hơn nữa là phái do 
nhàn đân một cách thật sự, có thật 
sự do nhàn dàn thì mới vì nhân đồn 
một cách vũng chắc, lãu đài được. 

Luận điểm ấy tạo khi năng loại 
trừ lối ban ơn, thói gia Ilrướng và 
bệnh quan liệu. 

Đối với Hiồ Chí Minh, cá rhân con 
người gán bó với Lập thề, biều hiện 
hết sức mạnh của bản thân trong sự 
hài hòa với tạp thể. Nhưng cá nhàn 
con người không bị hòa tan và biến 
mất trong tập thẻ. Môi người có cá 
tính, sở thích, năng khiếu và lợi ích 
của mình. Tạp thể tòn trọng những 
cải riêng của Lửng người và tạo điều 
kiện đề mỗi người phát huy bán sắc 
của mình. 

Với sự đánh giá và những tình cắm 
đối với con người như tiểế. suốt đời 
mình Hồ Chí Minh chiến dặn cong 
các chế độ xã hội áp bức con người, 
dàn đến sự thà hóa con người, lô 


“Chí Minh cũng chống làọi sự buông 
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lỗng cỗa con người đối với bản thân 
mình, chống những sai lầm và những 
tệ nạn làum hạ thấp nhân cách con 
người, dân đến suy thoái và biến chất. 

Suốt đời Hồ Chí Minh khôn;t ngừng 
chăm lo việc cào tạo con rgười từ 
tuồi mầm non, vun đắp những cái 
hay cái đẹp của con người, biều 
đương những anh hùng chiến sĩ thi 
đua, nêu gương những người chiến 
đấu giỏi, sản xuất giỏi, những người 
tốt việc tốt trong các phong trào cách 
mạng của quần chúng. ` 

Lúc kháng chiến, Iồ Chí Minh cồ 
vũ cả đân tộc đánh giặc, rên luyện. 
cho mọi người Việt nam thành người 
yêu nước, người kháng chiến. Lúc 
xây dựng, liõ Chí Älinh phát động 
toàn thề nhàn dàn lao độ:g, bồi 
đường cho mọi người lao động thành 
coa người xã hội chủ nghĩa. 

Cùng với luận điềm về đường lối 
eách niạng, Hồ Chí Minh rất coi trọng 
phương pháp cách mạng, bao gồm 
các phương tiện, biện pháp và hình 


thức đấu tranh hợp với từng hoàn , 


cảnh. 

Liên tụe 60 năm, cách mạng Việt 
mam ở trong những tình thế hiềm 
nghèo, phải vượt qua những thử thách 
ghẻ gớn, phải giải quyết những vấn 
đề chưa có tiền lệ. 

Dưới sự lãnh đạo của Hiồ Chí Minh, 
eách mạng Việt nam đã có đóng góp 
làm phong phú kho tàng lý luận 
Mac—Lê-nin về phương pháp, nhất 
là trong cách mạng đân tộc dàn chủ 
phân dán. 

lồ Chí Minh đã huy động toàn bộ 
các phương pháp dấu tranh rút ra từ 
kinh nghiệm của giai cấp công nhàn 
và nhàn dân lao động các nước, 
phối hợp khéo các phương pháp đó, 
gái với hoàn cảnh một nước thuộc 
địa và hợp với tỉnh thế từng thời kỷ 
của cách nạng Việt nam. 


Trong eao trào cách mạng 1920 — 
1931, từ xa Hồ Chí Minh đã nêu 
những nhận xét sáng suốt về ưu 


điềm, khuyết điềm và kinh nghiệm 
của phong trào có liên quan đến thời 
ký ấu trĩ và bệnh «tả » khuynh của 
một đẳng cộng sản mới được thành 
lập và nêu lên những ý kiến quan 
trọ:g nhằm chỉ đạo giữ gìn và từng 
bước phát triền lực lượng cách mạng 
với ihững khầu hiệu đấu tranh và tễ 
chức quần chúng thích hợp. 


Trong thời kỳ 1936 — 1939, qua 
nhiều thư và bài báo gửi Ban chấp 
hành Trung ương, Hồ Chí Minh vạch 
rỗ những phương pháp đề tận dụng 
điều kiện thuận lọi tạm thời, triền 
khai hoạt động công khai hợp pháp, 
tập hợp và lãnh đạo quần chúag đấu 
tranh bà: g nhữiug hình thức từ thấp 
đế: cao, đưa đần cả đân tộc lén trận 
tuyến cách mạng. Đông thời, Hồ Chí 
Minh căn đặn nhiều lần là Đáng phải 
có bộ phận hoạt động bí mạt và biết 
giữ bí mật, đừng bộc lộ lực lượng, 
và phải chuần bị chu đảo ứiag phó 
chủ động với tỉnh thế địch quay ra 
khủng bố cách mạng vào lúc thoái 
trào. 

Trong thôi kỷ 15410 — 1915, cách 
mạng Việt nam dưới sự lãnh đạo của 
Hồ Chí Minh là một thực tiền sởi nôi 
chứng minh trong cuộc sống thành 
công của một tư duy lý luận sáng 


- tạo về phương pháp phát động cao 


trào giải phóng, vận dụng thời cơ, 
tiến hành những bước chuân bị của 
thời kỷ tiền khởi nghĩa, tồ chức quần 
chúng, xây dựng lực lượng vũ trang, 
mở khu giải phó: g, lặp các ủy ban 
làm nhiệm vụ chính quyền, phát động 
chiến tr:nh du kích địa phương và 
khởi nghĩa từng phần rồi tiến lên 
tông khới nghĩa treng e& nước, với 
nghệ thuật hoàn hào của một cuộc 
vùng dậy toàn đèn. 

Sau ngày 2 tháng 9 năm 1915 và 
eä năm 916, cách mạng Việt nan đã 
trải qua một thời kỳ dầy sóng gió, 
Vận mệnh của Tổ quốc mong manh 
như ngàn cân treo sợi tóc s. Trong 
những năm tháng gian lao chồng 


chất đó. Hà Chí Minh là hiện thân 
của lòng dù¡:g cảm, trí thông mình và 
tài n¡ng sáng tạo, rất nhạy cảm với 
tình thẻ, ứng phó rất kịp thời, vận 
đụng nhiều biện pháp khôn khéo đề 
- phản hóa kẻ thù, lúc thì nhân nhượng 
với quân đội Quốc dân đảng Trung 
hoa đề tập trung sức đối phó với 
thực dàn Pháp, lúc thì tạm hòa với 
Pháp đề đầy nhanh quân Tưởng về 


nước và quét sạch bọn lâu la tay 


sai của Tưởng. Dưới tay lái của 
Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm 
thất bại mọi mưu đồ độc ác của giặc 
ngoài thù trong, giữ vững chính 
quyền cách mạng, tranh thủ thời 
gian chuẩn bị cuộc kháng chiến toàn 
quốc chống thực đàn Pháp. Mỗi khi 
nhớ lại những năm tháng đó, một 
ý nghĩ luôn luôn đến với tôi: Nếu 
bấy giờ không có lHlô Chí Minh thi 
khó lường hết cái gì có thề xảy ra. 


Cống hiến lớn nhất của Hồ Chí 
Minh vào lý luận về phương pháp 
cách mạng là lý luận về chiến tranh 
nhàn dàn. 

Đó là lý luận về cuộc chiến tranh 
giải phóng chính nghĩa, toàn dân, 
toàn diện, trường kỷ, sử dụng các 
thứ quán đánh địch trên các địa bàn 
thành thị, nông thôn và rừng núi, 
động viên cá lực lượng vũ trang và 
lực lượng chính trị, từ đội quản tóc 
đài, đội quản đầu bạc đến dọòi quản 
thiếu nhỉ, kết hợp chiến tranh du kích 
kháp nơi với những đòn đánh quyết 
định của quân chủ lực, kết hợp quàn 
sự, chỉnh trị và ngoại giao, kết hợp 
sức mạnh dàn tộc và sức mạnh thời 
đại. Có lẽ hiếm có Ởở đâu chiến tranh 
nhân đán trong thực tê lại đúng với 
tên gọi của nó ñbư vậy, thực sự sâu 
rộng trong nhân dàn, và thực sự vỎ 
địch như nhản dàn. 


Hai cuộc kbáng chiến chòna Pháp 
và chống Mỹ trải 30 năm là một 
eòng trình động viên, Lô chức và 
lãnh đạo lớn lao, một tư duy ly luận 
về phương pháp cách mạng dịch Tả 


sinh động và hào hứng trong uộc 
sống, qua đó liồ Chí Minh đã đắt 
dẫn Đảng cộng sản và dân tộc Việt 
ñam cùng trong một quá trình làm 
nên ba việc lớn: bồi dưỡng ý chí: 
đấu tranh càng đánh, càng mạnh, càng 
thắng ; xây dựng lực lượng vũ trang 
với ba thứ quân ngày cảng lớn 
mạnh, và nền quốc phòng toàn dân; 
hình thành học thuyết và nghệ thuật 
chiến tranh nhân dáăn toàn dản, toàn 
điện, vận dụng được sức mạnh cả 
nước và sự ủng hộ của lơài người 
tiến hộ. 

Chiến tranh nhân dân Việt nam là 
đỉnh cao và là sự tổng hợp các 
phương pháp đấu tranh trong cách 
mạng dân tộc dân chủ. 

Đặc điềm chung của phương pháp 
cách mạng của Hồ Chí Minh là: 1in 
tưởng ở dàn tộc Việt nam, ở các dàn 
tộc khác, ở nhân dân lao động. Vi 
vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 
phương pháp cách mạng của Hồ Chí 
Minh cũng nhằm xày dựng lực lượng 
cách mạng, dựa vào quần chúng, phát 
huy nhiệt tình cách mạng, ý chí quyết 
chiến, quyết thẳng, trí thờng mìinh 
và tài sáng tạo của nhân dản. 


2—LUẬN ĐIỀM VỀ ĐĂNG 


Hồ Chỉ Minh là người thây sâu sắc 
vai trò quyết định của đàng cộng 
sản đối với sự nghiệp cách niang và 
xây dựng được một dáng thành cêng 
lớn trong cách mạng dân Lộc dân chủ 
nhân dân. 

Nhữi:g nguyên tắc cơ bản về đẳng, 
như : đcàn kết nhất trí, tập trung dàn 
chủ, kỷ luật sghiềm mình, tự phê 
bình và phê bình, tỉnh thương yêu 
giữa dồng chí mối quan hệ với 
nhàn dân... lÀ những ciều thiêng 
liêng mà Hö Chí Minh suốt đời coi 
trong và làm cho ai nấy đều hiều như 


vậy, từ dó tạo tiánh sức mạnh LỚN, 


đem lại biệt quả vào 
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Đồng thời, Hồ Chí Minh đã sáng tạo 
những luận điềm lý luận mới về xây 
dựng dảng, đặc biệt ở những nước 
thuộye địa, bồ sung và phát triền học 
thuyết Mác — Lê-nin. Tư duy lý luận 
của Hồ Chí Minh rất rõ, cách làm rất 
chặt chẽ, có bài bố, Từ Quảng châu 
đến Cao bằng và sau đó. 

Ngay từ đầu, Hồ Chỉ Minh nêu rõ 
phải có đẳng đề lãnh đạo cách mạng. 
Trong thực tế lịch sử Việt nam, khi 
vừa ra đời, đảng cộug sản đã mau 
chóng giữ vai trò lãnh đạo đối với 
mọi tầng lớp nhân dân Việt nam. 
Theo Hỏò Chí Minh, vai trò lãnh dạo 
ấy dựa trên hai căn cử: 


Đảng cộng sản vũ trang bằng chủ 
nghĩie Mác — Lê-nin là chính đẳng của 
giai cấp công nhân, người đại diện 
cho lực lượng sản xuất tiên tiến và 
chế độ xã hội mới, lãnh đạo mọi tầng 
lớp nhân dân đánh đồ chủ nghĩa tư 
bản và xây dựng xã hội mới. Vai 
trò lãnh đạo của dàng xày dựng trên 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân. Đây là luận điềm kinb diền về 
đảng cộng sản. : 

Đồng thời, đẳng cộng sản là người 
lãnh dạo vì đảng có đường lối đúng, 
đảng gồm những người tiên phong, 
gương mẫu trong hoạt động cách 
nang và lôi cuốn được quần chúng 
cùng làm. Căn cứ của vai trò lãnh 
đạo ở đày là đăng làm dúng và làm 
tốt, đạt hiệu quả có sức thuyết phục, 
giành được tín nhiệm của quần chúng, 

Cách làm của lIồ Chỉ Minh về đảng 
tà dựa trên cả bai căn cứ, đặc biệt 
coi trọng căn cứ thứ hai. Xây dựng 
vai trò lãnh đạo của đảng trên sự 
đúng đắn, hiệu quả và tín nhiệm là 
cân cứ thích hợp nhất với diễn biến 
của lịch sử, với trình độ ngày càng 
cao của con người và của nẻn dàn 
chủ. Dần dàn căn cứ thứ hai là chủ 
yếu, với sự phát triên của xã hội 
loài người. 

Ở gần llồ Chỉ Minh, tôi thấy rõ 
trong vấn đề này cùng như trong mọi 
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vấn đề khác, Hồ Chí Minh không giá@ 
điều. Hồ Chi Minh thấy sáng tỏ sức 
mạnh của Đảng là lòng tín của dân, 
lòng tin đó được xây đắp bền vững 
chính nhờ ở chỗ Đẳng quán triệt 
trong đường lối và hành động chàn 
lý: sự nghiệp cách mạng là cúủ:: dân; 
do dân và vì dàn. Ộ 

Tư duy bao trùm của Hồ Chí Minh 
đề xây dựng Đẳng cộng sản Việt :am 
là một luận điềm sáng tạo, được 
Hồ Chí Minh trình bày vắn-tát như 
sau: Đẳng cộng sản là kết qua của 
sự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước. 


Luận điềm. này 4hấn suốt trong 
việc vạch đường lỗi của đảng, lựa 
chọn đảng viên, thành lập và rén 
luyện đảng, thất chặt quan hệ giữa 
đảng với quần chúng. 

lồ Chí Minh đã đi từ dân tộc, ngay 
từ đầu làm cho Đăng bát rễ sảu xa 
trong truyền thống và bản sắc dân 


tộc. Đồng thời, Hồ Chí Minh đã đem 


chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin soi sảng và 
nâng cao đân tộc, ngay từ đầu làm 
cho Đảng tử đường lõi, tư tưởng đến 
tô chức là một đẳng vũ traDE bằng 
chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin. Trong điều 
kiện hầu như chưa cỗ chủ nghĩa tư 
bản ở Việt nam, giai cấp công nhân 
rất iLỏi, Hồ Chí Minh đã chủ trương 
vô sản hóa và cách mạng hóa đồi với 
lớp đảng viền đầu tiên của Đảng đề 
phát dộng quần chúng, rên luyện 
đảng viên, lãnh đạo phong trào yêu 
nước, xảy dựng đảng cộng sản. 

Về quan hệ:' giữa đãng với nhìn 
đân, Hồ Chí Minh đề ra luận điềm 
đảng và đẳng viên là người dầy tớ 
của nhàn dân, có làm đầy tở trung 
thành thì mới làm dược người 
lanh đạo. 

Việc thực hiện điều ấy khiến cho 
đảng cộng sản vốn là đòi tiên phong 
vủa giai cấp công nhàn, trở thành 
đội tiên phong của toàn dàn tóc. 


Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh. 
XĐảng và đẳng, viên đã đi vào dân, bảm 
chắc cơ sở, “động viên, tồ chức và 
dất dẫn quần chúng, cả nước Việt 
Nam thành trường đấu tranh và 
trường học cách mạng rộng lớn và 
"thường trực. Trong trường đấu tranh 
và trưởng học cách mạng ấy, Hồ Chi 
Minh đã coi trọng toàn diện việc 
giáo dục đàng viên về chủ nghĩa 
Mác —l.ê-nin, về đạo đức và phầm chất 
cách mạng theo một nền đạo đức học 
mới, về trình độ và năng lực, theo 
“Yêu cầu của từng giai đoạn. 

Sự đoàn kết nhất trí của Đăng được 
17ồ Chí Minh xây đắp và dặn dò mỗi 
<⁄àng viên giữ gìn như lòng ngươi 
ủa mắt là một nguồn sức mạnh to 
lớn của Đảng, là hình ảnh của sự 
-đoàn kết nhất trí toàn dân, là một 
nhân tố crre kỳ quan trọng bảo đảm 
*hắng lợi của cách mạng. 

Trong mọi trường hợp, Hồ Chí 
Míiih đã làm gương mẫu đề xây dựng 
đẳng. Tấm gương của lãnh tụ được 
sự hưởng ứng tự nguyện và nhiệt 
— *i¬h của toàn Đang, đã tạo nên khuôn 
"phép chặt chẽ và thiêng liêng, đề lại 
41:uyên thống tốt đẹp về Đang và sự 
đành đạo của Dang. "¬ 

Hà Chí Minh đã làm cho lý luận 
sin:: đòng trong thực tiễn, và làm 
cho thực tiên thấm nhuần lý luận. 
Tối với Hồ Chí Minh, lý luận cực kỳ 
quan trọng, vì lý luận soi sàng hành 
động và được đúc kết từ hành động. 

Tuy Hỗ Chí Minh hiểu sâu văn hóa 
Tông, Tày và dùng vốn văn hóa đó 
mhuäần nhuyễn, đúng nơi, đáng lúc, 
mhưng trước sau Hỗ Chí Minh là nhà 
lý luận và nhà thực hành chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin rất trúng. rắt trong, rất 
cảng, không pha tạp. 

Hồ Chí Minh có thề được coi như 
nội nhà duy vật biện chứng và duy 
vật lịch sử, đã giải quyết thành công 
mỐi quan hệ giữa các mặt tưởng 
chủng khó dung hòa của sự nghiệp 
cácb mạng: dân tôc và giai cãi, quốc 


gia và quốc tế, sáng tạo và trung- 
thành, kế thửa và đồi mới... 


Hồ Chí Minh là sự hài hòa giữa 
chủ quan và khách quan, sự ăn khớp 
giữa chiến lược và sách lược, sự 
thống nhất giữa tính bi dân tắc và 
tính linh hoạt 


Lý luận Mác — Lê-nin là phương 
pháp tư duy, phương pháp tìm tòi 
đề ra chủ trương và biện pháp tò 
chức thực hiện, gắn với thực tế từng 
nước, từng lúc và từng việc. Được 
vận dụng đúng, lý luận Mác—Lê-nip 
mang lại hiệu quả trong hành động. 
Hiều sai và làm chệnh lý luận Mác— 
[.ê-nin, thì bị tồn thất, và có thề tồn 
thất nặng. 


Ở nước ta, nhất là từ năm 1875 
chúng ta đã chệch và phải trả giá 
đắt cho sai lầm. Nhiều nơi khác 
cũng vậy 


Những lệch lạc nguy bại ngày nay 
được nhận thức ra càng chứng minh 
sự đúng đắn và sức sống của lý luận 
Mác—l.ê-nin. sự cần thiết hbiều đúng, 
nắm vững và vận dụng lý luận Mác~ 
Lê-nin hợp với hoàn cảnh lịch sủ. 
Tôi nghĩ răng đàyv chính là bài học 
lớn của Hồ Chí Minh đề lại cho chúng 
ta, bài học gắn lý luận với hành động, 
thề hiện cái đúng, cái hay và hiệu quả 
của lý luận Máe—Lê-nin trong việc 
làm 


Cống hiến lý luận của Hồ Chí Minh 
vừa có tính thời sự thiết thực, đáp 
ứng những nhu cầu đương thời của 
cách mạn, vừa có giá trị làu dài, là 
những gợi ý quan trọng và nguồn 
cảm hứng cho các thế hệ cách mạng 
về sau. Được hiều và vận dụng một 
cách sáng tạo, hệ thống luận điềm lý 
luận của Hồ Chí Minh có khả năng 
thích hợp với những diễn biến mới 
hiện nav của lịch.sử, sống và phát 


huy tác dụng lâu dài trong sự nghiệp 


cách mạng của nhân dân Việt nar 
và nhân dân thể giới - 
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Hồ Chi Minh 


nhà ngoại giao kiệt xuất 


li. không những với tư cách là 
q Và người sáng lập ĐCS Việt 

nm và Nhà nước Việt 
nam kiều mới, một chiến sĩ quốc tế 
l+i lạc, mà ccna là một nhà ngoại giao 
kiệt xuất. „ 

Trong mấy thập kỹ giữa thế kỷ thứ 
XX đầy sóng gió, dưới sự lãnh đạo 
tiên tài của lIồ Chí Minh, nhân dân 
Viết nam đã viết nên những trang chói 
lọi nhất trong lịch sử hơn 4C00 năm 
của mình, đòng thời có những cống 
kiến vúng đáng vào những đòi thay 
e@'°a IÈế giới. Những sự nghiệp canh 
liệt mà nhìn dân ta làm nên trong 
nữa thế kỷ qua gắn bó mật thiết với 
những# biến dồi của thời đại. Mỗi 
chiến cônz? của phần dàn ta đều có 
p.ên đón?” góp lứn lao của những 
hoạt đ'nz quốc tế và nøo¿i giao mà 
Đẳng ta, Nuà nướcta và Hiô Chí Alinh 
tiến hành, 


Cách mang Tháng Tám thành công 
một phần qean trcn2 là nhờ Hỗ Chí 
Minh đã định giá chính xác cục điện 
thế giới, dự báo tử rất sớm những 
el.iều hướng phát triền của tình hình, 
nàm trúng thời cơ, tận dụng thời cơ 
và quyết tám t0 chức lực lượng. giành 
thắnr lợi quyết định. Cách mạng 
Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên độc 
lập, tự do che nhân dân ta. Nó còn 


2í 


Ö Chỉ Minh đi vào lịch sử. 


VŨ KHOAN * 


mở ra cửa đột phá đầu tiên trong hệ 
thống thuộc địa lúc đó còn giăng khắp 
cháu Á, châu Phi và châu Mỹ la tỉnh. 


Cuộc đấu tranh ngoại giao cực kỳ 
phức tap song cũng rất mực khôn khéo 
của Hồ Chí Minh sau Cách mạng Thárg 
Tám có ý nghĩa quyết định đối với 
việc bảo vệ thành quả cách mạng. 
Lúc ấy, lực lượng quán sự, kinh tế 
của Nhà nước ta còn rất yếu ở, vày 
mà đã đầy về nước đội quản đồng đảo 
*à ô hợp của Trung boa Quốc dân 
đăng được đủ loại Việt gian như Vi¿t 
quốc, Việt cách hỗ trợ. Nhà đó, ta 
tranh thủ đưcac một thời gian b:a 
hoãn tạm thơi đề chuần bị lực lượng 
đi vào cuộc kháng chiến tcèn quẾP 
không thề tránh khôi. 


Sau 9 năm chiến đấu gian khồ, 
cuộc kLáng chiến chống Pháp đã kết 
thúc tháng lợi với chiến thàrg Điện 
biên phủ và Hiệp định Giơ-ne-vư, một 
hiệp định quốc tế đầu tiên công nhận 
những quyền dân tộc cơ bản của nhàn 
đân ta là độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh tuồ. Mót nửa 
nước đã được giải phóng và trở thành 
chiỗ dựa cho cuậc đấu trunh giải 
phòng miễn Nam, thống nhát đất 
nước. TLang lợi đó đã góp phần làm 
tan rã chủ nghĩa thực dân cũ, động ˆ 


*® ;chờ trường Bộ ngoại giao 


"viên nhân đân nhiều nước thuộc địa 
vùng lên giành đọc lập dân tộc. 


Suốt 20 năra sau đó—nếu chỉ kề tới 
khỉ Hiồ Chỉ Minh qua đời là gần 15 
Răm-đi theo tiếng gọi thiêng liêng 
của Người « Khòng có øì quý hơn độc 


lập, tự do ®, nhân dân ta đã tiến hành 


Táu tranh trên cả ba mặt trận quân 
srr, chính trị, ngnại giao. Thắng lợi có 
€ nghĩa lịch sử và thời đại của cuộc 
"đụng đầu với tên đế quốc đầu số là 
đế quốc Mỹ, đã mở ra kỷ nguyên độc 
lẠo, thống nhất và cả nước đi lên chả 
nghĩa xã hội. Thắng lợi oanh liệt đó 
đã đưa dân tộc ta lên hàng ngũ các 
đân tộc tiên phong trong cuộc đấu 
tranh đánh bại chủ nghĩa thực đân 
mới, làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, 
cò vũ phong trào giải phóng đân tộc 
và hòa bình, tạo thuận lợi cho các 
nước xi hội chủ nghĩa xây SƯ HE và 
phát triền lực lượng. 


Một trong những nhân tố cơ bản 
hảo đảm. thắng lợi của nhản dân ta 
trong suốt nửa thế kỷ qua là Hồ Chí 
Xinh đã sớm nhận biết những xu thế 
clửn của thời đại sớm hấp thụ học 
thuyết MXiáe—T.ê-nin -tiên tiến. Từ đó, 
sản mục tiêu giải phóng dân tộc với 
giai phóng giai cấp. dộc lập dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội, lòng vêu nước 
x;hân chian với chủ nghĩa quốc tế, 
kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của 
lần tộc với sức mạnh của thời đại. 
Nhờ vậy mà nhân lên gấp bội sức 
mạnh của đân tộc ta-một dân tộc 
Ixòn luôn phải đương đầu với các 
loại kể thủ hùng.mạnh.. 


Cũng chính từ sự nhận thức sâu sắc 
Yvẻ tầm quan trọng của các nhân tố 
quốc tế mà Hồ Chí Mich luôn luôn 
địt lên hàng đầu những hoạt động 
quóc tế và hoạt động ngoại giao, qua 
đó, tập hợp lực lượng, củng cỗ mối 
quan hệ với đồng mình, phân hóa 
._hàng neũ đối phương, lôi kéo trung 
gian, cỏ lập kẻ thì chủ yếu theo 
phương châm ®* thêm bụn bớt thủ s. 


Cái nền tẳảng cho mọi thành công 
trong hoạt động cách mạng nói chung 
và hoạt động ngoại giao nói riêng là 
sự đánh giá chính xác chiều hưởng của 
tình hình trên cơ sở khoa học. Hồ Chí 


-Minh có cái tài kỷ điệu là tiên đoán 


tương đối chính xác những sự kiện 
sắp xảy ra, những thời cơ cản nắm 
lấy đề đưa sự nghiệp cách mạng tới 
thắng lợi. Ngay từ năm 1924, Người đã 
dự kiến cuộc đụng đầu không tránh 
khỏi giữa nước Nga cách mạng với 
chủ nghĩa tư bản cũng như cuộc chiến 
tranh Thái bình dương. Năm 1930, 
Người vạch rõ cuộc chiến tranh đế 
quốc thứ hai đang được ráo riết chuần 
bị. Năm 1941, Người cùng Trung ương 
Đảng đánh giá các nước ®* Trục » sẽ tiến 
công Liên xô, chiến tranh Thái binh 
dương sẽ nồ ra và nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa sẽ xuất hiện. Năm 1912, 
Người dự báo «1945—Việt nam độc 
lập » Năm 1944, Người khẳng định cơ 
hội dân tộc ta giải phóng sẽ diễn ra , 
trong một năm hoặc một năm rười 
nữa. Năm 1960, Người đã nói tới khả 
năng l năm sau, miền Nam được 
giải phóng, nước nhà sẽ thống nhất, 
Và khi viết bản thảo đi chúc đầu tiên, 
Người dự kiến cuộc khánz# chiến 
chống Mỹ cứu nước sẽ kéo dài mấy 
năm nữa. Những dự báo đó hoàn toàn 
không mang tính chất huyền bí mà là 
kết quả của sự phân tích khoa học 
những đại lượng tham gia sinh hoạt 
quốc tế, sự phân bố lực lượng giai 
cấp, nhưng quy luật vận động của sự 
vật khách quan cộng với sự nhạy bén 
bầm sinh của Người. 


Đối với Hồ Chí Minh, ngay từ buôi 
đầu hoạt đông cách mạng cho tới khi 
qua đời, vấn đề «đâu là những người 
anh em thật sự và đâu là kẻ thù » là 
rất rð ràng, đồng thời cũng rất linh 
hoạt và uyên chuyên. Về bạn đồng 
minh, ngay tử năm 1924 Người đä- 
nêu rö: edù màu da có khác nhau, 
trên đời này chỉ có hai giống người: 


_ giỗng người bóc lột và giống người 
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bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối 
tỉnh hữu ái là thật mà thôi : «tình bữu 
cái vô sắn» (1). Hồ Chí Minh là biều 
tượng cho mối tỉnh * hữu ái vô sản 
rất mực trong sáng và thủy chung. 
Đối với nhân dân hai nước Lào và 
Cam-pu-chia cùng cảnh ngộ bị thực 
dân Pháp đô hộ, Người luôn luôn chủ 
trương đoàn kết, tương trợ nhau vì 
độc lập, tự do của mỗi nước, hết 
lòng hết sức giúp đỡ các đẳng bạn 
tự trưởng thành và hoạt động độc 
lập Trong việc này, Người không 
một chút vương vấn tư tưởng nước 
lớn, Đối với các nước xã hội chủ 
“nghĩa và phong trào cộng sản, công 
nhân quốc tế, cho tới hơi thở cuối 
cùng, Người luôn luôn chăm lo tới 
sự đoàn kết trên nền tảng của chủ 
nghĩa Mác— Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế vô sản có lý, có tình. Một điều 
đau lòng da điết đối với Người là 
trong lúc cuộc kháng chiến chỗng Mỹ 
cứu nước của nhân dân ta bước vào 
thời kỳ ác liệt nhất thì giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa và các đàng cộng 
sản, trước hết là giữa Liên xô và 
Trung quốc, đã nầy sinh bất hòa, đi 
tới phân liệt, thù nghịch nhau. Với 
tr cách là một chiến sĩ quốc tế lão 
thành, Người đã cố gắng không một 
mỗi nhằm ngăn ngửa, hạn chế và hàn 
gắn mâu thuẫn giữa hai nước, hai 
đảng lớn nhất vì lợi ích của phong 
trào cách mạng thế giới. 


Một trong những đặc điềm của lồ 
Chí Minh là không lẫn lộn bạn thù. 
Người luôn luôn coi nhân đân các 
nước xâm lược nước mình là đồng 
minh quan trọng. Người cho rằng 
vân mệnh của nhân đân Việt nam vả 
vàn mệnh của nhân đân Pháp rất quan 
lệ với nhau. Người nhiệt liệt hoan 
nghênh cuộc đấu tranh dũng cảm của 
các bạn Mỹ đa tráng và da đen đỏ: 
chấm đứt chiến tranh xàm lược của 
đ¿ quốc Mỹ ở Việt nam, đề ủng hộ 
cuộc kháng chiến của nhân đản Việt 
nam. đồng thời bảo vệ lợi ích và 
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đanh dự của nhân dân MẸ. bảo vệ 
tính mạng của thanh niên Mỹ. Vẻ 
phương diện nây, tính nhân đạo trong 
Hồ Chí Minh thề hiện rất-đậm né! 
truyền thống clấyv nhân nghĩa tháng 
hung tàn s. 


Hồ Chí Minh đã đưa lén thành 
nghệ thuật việc phâo hỏa hàng nrủ 
đối phương, lôi kéo trung gián. cô 
lập kể thủ chủ yếu. Khi Đẳng ra di, 
Người đã xác định kế thủ chủ vếu 
của Cách mang Việt nam la đẻ quốc 
Pháp, phong kiên Việt nam và giai 
cấp tư sản phản cách mạng. l:Öng 
thời, Người nêu rõ sách lược đoàn 
kết với tiều tư sản, trí thức, trung 
nông, lợi dụng phú nông, trung liều 
địa chủ và tư sản Việt nam. Trong 
thời kỷ Mặt trận đản chủ, Người đã 
nêu nhiệm vụ tranh thủ những ngươi 
Pháp tiến bộ ở Đông dương vào Mặt 
trận. Trong Tuyến bố chính sách của 
Chính phủ liên hiệp lâm thời ngày 
1-1-1v46, Người nói TỔ là chỉ đánh 
bọn thực dân Pháp, còn đôi với kiều 
đân Pháp không làm hại gì đến nén 
độc lập của Việt nam thi bo vệ tính 
mệnh và tài sản cho họ. Trước khi 
ký Hiệp định Giơ-nec-vØ năm 1954 
Hỗ Chí Minh đã sớm xác định kẻ thù 
chính và trực tiếp của nhân dàn tá $ẽ 
là đế quốc Mỹ, vì vậy chính sách của 
ta đối với Pháp phải khác trước. hễ 
tục truyền thống của ông cha ta, 
đứng trước những thế lực lớn mạnh 
hơn gấp bội, Hồ Chí Minh luôn luôn 
cản nhắc, tìm cách mở ra e lối thoát 
danh dự» cho quân xâm lược tro! 
trường hợp chúng đã thất thế, bị đánh 
bại hoặc bị bóc trần đã tâm. 

lồ Chỉ Minh và Đảng ta đã k..n 
trì chủ trương đường lối đọc lập, tự 
chủ và đoàn kết quốc TẾ. Trong lái 
viết cho láo Sự thật, Cỡ Quan Irans 
ương của Đảng công sạn Liên xỏ, số 
ra ngày 3-8-1050. Người đã lhẳng 


(1 Hồ Chí Minh: Kết hợp chộit che loag 
xêu nước với tỉnh thần quốc tế #9 sản Xib 
Sự thật. Hà nộ:, 1976, tr. 27 


.inh: «Trong tình hình quốc tế hiện 
av, những đặc điểm dân tộc và 
shững điều kiện riêng biết ở từng 
xước ngày' càng trở thành nhân tố 
1uan trọng trong việc vạch ra chính 
cách của mỗi đảng cộng sản và mỗi 
đẳng công nhân. Đồng thời chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vẫn là cơ sở không gì 
lay chuyền nồi của cuộc đấu tranh 
chung của tất cả các đảng ấy... Dàn 
tộc Việt nam chẳng hạn phải vạch 
rõ những phương pháp và những 
biện pháp riêng... nhưng đồng thời 
Đẳng chúng tôi cũng hiều rõ rằng 
không thề nào hạn chế những hoạt 
động hiện nay và tương lai của chúng 
tôi trong khuòn khô dân tộc thuần 
"túy..." (2). Nhờ tư tưởng của Hỗ Chí 
Minh về đường lối độc lập tự chủ 
và đoàn kết quốc tế mà Đảng ta và 
nhân dân ta đã tìm ra những biện 
pháp thích hợp với hoàn cảnh cụ thề 
của Việt nam đề chiến đấu và chiến 
thắng. Dồng thời đã tranh thủ được 
sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của 
tất cả các lực lượng tiến bộ và cách 
mạng của thời đại trong bối cảnh có 
sự mâu thuẫn, phân liệt nghiêm trọng 
giữa các lực lượng đó với nhau. 


Đương đầu với những kẻ thù hùng 
mạnh, liồề Chi Alinh luôn luòn quán 
triệt tỉnh thần đày lùi từng bước, 
giành tháng lợi từng phần: Khi có cơ 
hội thì giành tháng lợi hoàn toàn, 
song không bỏ qua những tháng lợi 
nhỏ. Tư tưởng đó đã dược thê hiện 


rö nét trong quá trình lính đạo cách: 


mạng. Trong giai đoạn từ sau Cách 
mạng Tháng Tám tới khi kháng chiến 
toàn quốc bủng nò, Người đã khôn 
khéo đầy lui từng loại dỏi thủ, giành 
từng thắng lợi trong cuộc đấu tranh 
ngoại giao với Pháp. Tư tưởng này 
cũng được chứng tỏ khi ký Hiệp dịnh 
Giơ-ne-vơ. Quan điềm của ta là cần 
giải phóng nửa nước làm chỗ dựa 
chơ cuộc chiến đấu ở miền Nam, 
trong khi các nước anh em cũng 
muốn tranh thủ điều kiện hòa bình 


cờ lo Chỉ Minh : 


đề xây dựng, xu thế chấm dứt xung 
đột đang phát triên. Tư tưởng nói tré0 
một lần nữa lại được thề nghiệm trong 
cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước 
khi chúng ta triên kh‹¿i thế trận vừa 
đánh, vừa đàm?, kéo địch, xuống 
thang. Trong khi kiên trì đương lôi 
đánh thắng từng bước, dánh đồ từng 
bộ phận, Hồ Chí Minh không bao giờ 
buông lơi mục tiêu cuối cùng, luôn 
luôn nắm vững tư tưởng không 
ngừng tiến công ®, | 


Bên cạnh việc kết hợp sức mạnh 
đân lộc với sứo mạnh thòi dại, 
Hồ Chí Miih ngay từ dầu khi cuộc 
Töng khởi nghĩa Tháng Tám 1915 
thàng lợi, đã kết hợp cuộc đấu tranh 
trên cả bốn mặt trận: chính trị, 
kirh tế, quân sự và ngoại giao dê 
chống giặc đói, giặc đốt và giặc ngoại. 
xâm, tạo nên sức mạnh toàn diện và. 
toàn dàn; dùng cuộc đấu tranh trên. 
mặt trận này hỗ trợ cho cuộc đấu. 
tranh trên mặt trận khác. Đương 
nhiên, chỉ có thê giành thắng lợi trên. 
mặt trận ngoại giao trên cơ sở những. 
thắng lợi trên các mặt trận khác. 
Trong nhiều trường hợp, cuộc dấu 
tranh thôn khéo trên mặt trận nưcạt 
giao có thê hỗ trợ đắc lực cho đấu 
tranh chính trị và quân sự cũng như: 
kinh tế. Điều này đã được chứng, 
mìỉnh rõ rệt trong những tháng sau 
thẳng lợi của Cách mạng Tháng Tám, 
khi sức mạnh của cích mạng còn rất 
han chế, đất nước nảm sâu tron 
vòng vậy thủ địch dầy đặc với dú 
loại thù trong giặc ngoài. 


Một nét đặc thủ của cách mạng. 


ˆ Việt nam trong suốt mấy chục nàn 


qua là sự kết hợp chại chế giũa các 
hoạt động quốc tế Của Dàng và các 
đoàn thể quần chúng mà nhiều khi 
được gọi là ngoại giao nhàn càu s- 
với hoạt đáng ngoại giao của nhà nước. 
Việc kết họp này tạo ncn sức mạnh: 


“myè? tập, Nxb Sự thịt, 
Hã nội, 1900. tr. 595 


cá. 


tÈng hợp của nhiều binh ckLẳũng trên 
trirng quốc tế, góp phần hinh thành 
nh.ecu lan, nhiều lớp trong mặt trật. 
nhạn cân thế giới, kề cá nhân dân 
Các nước xim lược, ủng hộ Việt nam 
chóig ngại xam, giành độc lýp tự 
C2. i0 Chí Minh chính là hiện thân 
của tự kế° hợp này trong các hoạt 
động quốc tế của Người ngay từ 
ch.»én thíãm Pháp lan đầu tiền với 
cươnm vị Chủ tịch nước Việt nam độc 
lp, cao tới các chuyến Người đi 
Li..:: các nước anh em và báu bạn, 
tro: những dịp Người đón tiếp các 
đcàin ch quốc tế tới thăm Việt nan, 
tror; những bức thư, điện tín của 
voi Đúi tới bạn bè gàn xa. 

AC! nét nội bật, rất mực độc đáo 
lung nuà nợcei giao lo Chi Xinh là 
6ä bế! hẹp hài bỏa sự phong nhã của 
Lén vụn hóa phương Tây với sự tính 
tẾ củu nén văn mỉnh phương Đông, 
Tủ cˆ, tạo nén một phong cách ngoại 
gia. hiếm thấy: 1ị-h thiệp. gian dị, 
li: h ạt, dường hoàng, kiên quyết. 
Và Láất cứ trong trường hợp nào cũng 
chủ d2, để lại ấn tượng không bao 
ft p al mờ trong lỏng những người 
G2 - 10/1 tiếp xúc, dù là chính 
J.!ác:. ni tiếng thế giới hay người 
d 1i {tướng Văn phong nỢGcẠi giao 
của Người củng sắc bén như tài 
rrn,: của N“zười. Đồng thời cũnz giàn 
dị, dc 1ï 0u như bản chất vốn có của 
;ười, lõ Chí Minh nắm vững hàng 
l ạt: ai ngữ như Pháp, Trung quốc, 
4h, . ca, Thái, Đức, ÝY... Trrng Có 
có thững ngoại ngữ Nơư..i hiểu thấu 
ở toức nYyền thâm chỉng những có 
LẺ cóc, nghe, nói, viết nà cón lúin 
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thơ, biến chứng thành công cụ sắc bén 
đề đấu tranh ngoại giao và giao tiếp. 


Với những đóng góp vĩ đại cho 
lịch sử dân tộc và thế giới, với tài ba 
xuất chúng cả trên lĩnh vực ngoại 
giao, Hồ Chí Minh là niềm tự bào. 
tấm gương chói lọi cho mọi người ví 
cho mọi thế hệ Việt nam. 


Ngày nay, cách mạng nước ta đang 
đứng trước những thuận lợi mới, 
đồng thời cũng phải giái quyết nhiều 
khó khăn phức tạp mới. liøn lúc nào 
hết, chúng ta cần quán triệt nhữi:# tư 
tưởng chỉ đạo của Hồ Chí Minh về 
sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh của thời đại, kết hợp cuộc đáu 
tranh trên mọi mặt trận, trong dó có 
mặt trần ngoại giao, huy đọng sức 
mạnh tòng hợp của mọi bính chủng 
hợp thành, vững chác về nguyên tÁc, 
linh hoạt về sách lược, quán triệt 
phương chảm thêm bạn bớt. thủ ›, 
trung thành với bạn bé, khôn khéc 
phân hóa hàng ngũ đöi phương, trank 
thủ trung gian, giảnh tháng lợi tùng 
bước với mục tiêu cao nhất là (tạo ra 
những điều kiện quốc tế thuận lợi đề 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc, thực 
hiện ý nguyện của Người: * xây đựng 
một nước Việt nam hòa bình, théng 
nhất, độc lập, đân chủ và giàu mạnh 
và góp phần xứng đảng vào 4w 
nghiệp cách mạng thế giới ›. 


Phát huy bản chất 


é Anh bộ đôi 


trong 


Cụ Hồ » 


giai đoạn cá ách mạng mới 


Ộ đội Cụ Hô s, « Anh bô đội 
Cụ Hồ » là từ nợữ dân dian 
mà nhân dân ta dùng đề gọi 
quân đội ta, người chiến sĩ 
của quân đội ta một cách đầy tin yêu 
và quý trọng. 

Từ ngữ dân gian này đã được nhân 
dân trong cả nước, từ già đến trẻ, mái 
cũng như trai của nhiều thế hệ dùng 
và đã tồn tai cùng với sự tồn tại của 
quân đội nhân dân Việt nam. - 


Nhìn lại lịch sử của đất nước, có 
thề nói thành công lớn nhất của Đảng 
ta trong công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang cách mang là đã xây 
dựng nên « Bộ đội Cụ Hồ ®, một`quân 
đội thấm nhuần tư tưởng và pho¡g 
e&ch của Chủ tịch Hồ Chí Mii:h. nên đã 
làm nền chiến thắng, làm nên lịch sử. 


Bước qua giai đoạn cách mạng mới, 
Đẳng và nhà nước ta đã quan tâm 
phát huy bản chất tốt đẹp ®Bộ đội 
Cụ Hồa. Nhờ vậy trước những thử 
thách nghiềm trọng trong rhững năm 
qua, quân đội ta vẫn tỏ rõ sự vững 
vàng về chích trị và đã hoàn thành 
eác nhiệm vụ được giao. 

Tuy vậy, phải nói ràig trước những 
biến động xã hội lớn lao, những khó 
khăn về kinh tế và đời sống, trozz 
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quân đội cũng xuất hiện nhiều tiêu 
cực, bản chất truyền thống cũng có 
ruặt xuống cấp. Quân đội đã bỏ ra 
nhiều công sức đề khắc phục nhưng 
hiệu quả không được như mong muốn. 
Chất lượng chính trị chưa đáp ứng 
được yêu cầu của công cuộc xây dựng 
quân dội trong tình hình mới. 

Hởi thế việc tìm tòi đồi mới nội 
dung, phương pháp phát huy bản 
chất “bỏ đội Cụ Hồ s đang là một đòi 
hỏi khách quan cấp thiết hiện nay. 


* 


Phát huy bản chất ® Bộ đội Cụ IIồ 
trong tỉnh hình mới là một vấn đề 
rộng lớn, cân được nghiên cứu một 
cách công phu và nghiêm túc. Ơ dầy, 
chỉ nêu một số suy nghĩ về việc phát 
hny nó theo yêu cầu của tình hình và 
nhiêm vụ mới ; khác phục tình trạng 
thiếư qean tâm đến đời sống của con 
người ; tình trạng mất dâu chủ, kém kỷ 
luật; củng eố mối quan hệ “ cả nước ® 
của quảam và dân và đài mới cung cách 
xây dụng con người trong quân đội: 


w (Giao sư ]lÏ, Trung tưởng 


1 — Xây dựng chất lượng chính trị 
của quân đội phù hợp với yêu cầu của 
tỉnh hình và nhiệm vụ mới. 


AóI# Bộ đội Cụ Hồ ® là nói bản chất 


của quân đội, là nói chất lượng chính . 


trị của quân đội. Chất lượng chính trị 
la nền tảng của chất lượng quân đội 
cũng như chất lượng con người chiến 
sĩ. Chất lượng chính trị của quân đội 
là một khái niệm tồng hợp nhiều mắt 
và nội dung của chất lượng đó biến 
đồi, phát triền cùng với sự biến đồi, 
phát triền của tỉnh hình và nhiệm vụ 
của từng thời kỳ lịch sử, từng giai 
đoạn cách mạng. 

Chúng ta đang xây dựng quân đội 
trong một hoàn cảnh lịsh sử hết sức 
phức tạp. Các nước xã hội chủ nghĩa 
đang !ìm cách cải tỒ, đồi mới, trước 
hết là đồi mới tư duy nhìm rũ bỏ 
những ơi không phải là của chủ negh?a 
xã bội đề đưa đất nước tiến lân, 
Những tìm tôi dó cũng đưa li những 
Thân taứce mới phù hợp với quy luật 
khách quan, phù hợp với bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng này 
sinh nhiều khuynh hướng lệch lạc có 


hại cho chủ nghĩa xã hội, thậm chí từ. 


bỏ chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa đế quốe, đứng đầu là để 
quốc %fÍÿ đã lợi dạng n:ững khuvnh 
hưởng lệch lạc cùng với những khó 
khăn và phững sơ hở của công cuộc 
cäi tô, đòi mới ở các nước xã hội chủ 
nghĩa đề tấn công chủ nghĩa xã hội. 
Chúng sử dụng những biện pháp rất 
thâm độc về kính tế, kỹ thuật, về chính 
trị, tr tưởng và tâm lý đề thực hiện 
* điện biến hòa bình ®. Chúng tập trung 
vào các mục tiêu chủ vếu : thủ tiêu vai 
trò lãnh đạo của đẳng cộng sản; tr do 
hóa về chính trị, thực hiện chủ nghĩa 
đa nguyên về chính trị; vô hiệu hóa 
lrc lượng vũ trang và an ninh; tư 


nhân hóa tài sản và tài nguyên; tự. 


do hóa thị trường. Chúng lợi dụng các 
lực lượng đang tòn tại ngav trong 
lòng các nước xà hội chủ nghĩa. Chúng 
kích động hành động mù quáng của 
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bộ phận kém giác ngộ đề chống phá 
chủ nghĩa xã hội. 


Từ âm mưu và thủ đoạn mới của 
địch, nhiệm vụ của quân đội ngày nay 
dã khác trước : bảo vệ tô quốc phải đi 
đòi với bảo vệ chế độ xã hội. Bảo vệ 
tô quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thỏ của tồ quốc, cả 
vùng đất, vùng trời, vùng biền và 
thêm lục địa. Còn bảo vệ chế độ xã 
hội là bảo vệ chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
bảo vệ con đường cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ Đăng và sự lành 
đạo của Đảng, bảo vệ nhà nước 
chuyền chính vô sản, bảo vệ công cuộc 
lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
xây dựng cuộc sống mới của nhân 
đân 

Vi vậy, xây dựng chất lượng chính 
trị của quân đòi, phát huy bản chất 
truyền thống “trung với đảng, hiếu 
với dân, sản sàng chiến đấu hv sinh 
vì đọc lặp tự do của tô quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội ® lúc nàv là phải đặt lên 
hàng đầu nhiệm vụ làm rõ bản chất 
của chủ nghĩa tư bản, âm mưu thủ 
đoạn mới của kẻ địch, làm rð bản 
chất của chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở 
đó mà làm cho quân đội kiên định lập 
trường chủ nghĩa Mác — Lê-nin, kiên 
định con đường cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ sự lãnh đạo của Dãng 
và chuyên chính vô sản, và cùng với 
nhiệm vụ sàn sàng bảo vệ tồ quốc, 
phải kiên quyết bảo vệ chế độ xã hội, 
bảo vệ những nguyên tắc của cách 
mạng xñ.hội chủ nghĩa. 


Bản chất chính trí của “Bộ đội Cụ 
Hồ ® trong tình hình hiện nay thê hiện 
ở chỗ luôn luôn cảnh giác trước moi 
âm mưu của kẻ thù, cùng với nhàn 
dàn khắc phục mọi sơ hở mà kẻ thủ 
có thẻ lợi dụng, đánh bại mọi âm mru 
và thủ đoạn của kẻ thù, giữ vững sự 
òn định chính trị của đất nước ta. 
bởi thế cần khôi phục lại truyền thống 
quản đội không chỉ là đội quân chiến 
đấu, sản xuất, mà còn là đội quân công 
tác như Chủ fịch Hồ Chỉ Minh đã dạy. 


2 — ThẠt sự chăm lo đời sống enh 
« Bộ đội Cụ Ho °. 

Trước đây cán bộ, chiến sĩ tz tình 
nguyện rời gia đình, quê hương đi 
chiến đấu là đề rửa nỗi nhục của 
người dân mất nước. Họ không n;hi 
đến lương bồng, đến đãi ngộ. lĨo sẵn 
sàng hy sinh mà không đòi hỏi gì về 
hưởng thụ. Cuộc sống của họ rất giản 
đơn, hòa chung với suộc sống của 
nhân dân lao động đầy khồ cực và 
thiếu thốn. Tioàn cảnh chiến tranh, 
giao lưu hạn chế, họ ít chịu sự tác 
động của ngoại cảnh. 

Ngày nay đã khác xa. Cuộc sống 
của nhân dân đã đồi thay. Việc giao 
lưu trong nước và quốc tế được mở 
rộng, họ tiếp nhận nhiều thông tin, 
chịu sự tác động của rất nhiều luông 
tư tưởng, nhiều loại văn hóa, nhiều 
lối sống. Do vậy suv nghĩ, nhận thức 
và nhận quan chỉnh trị của họ đã 
_khác với thế hệ cha anh trước đây. 
Đức tranh nhu cầu về vật chất và 
tính thần của họ rất đa dạng và 
phong phú. Họ không giản đơn liếp 
nhận thực hiện nghĩa vụ mà không 
đòi hỏi hưởng tụ, 

Xgười cán bộ quân sự lấy phục 
Vụ quân đệi làm nghề nghiệp của 
mình. lo say tỉnh tương lai khi tuôi 
phục vụ đã hết. Họ ít có khả năng 
tin kiếm một nghề nghiệp khác dề 
sina sống, vì họ chỉ được đào tạo và 
truởng thành theo nghề nghiện quân 
sStf, CHỘC SỐnNØ Sẽ ra Sao nấu lương 
bồng thấp, không e2 đành đứm. 

Người chiến sĩ là thanh niêu làm 
nghĩa vụ quản sự. Ho không giản 
đơn chấp nhận tÌirc hiện nghĩa vụ 
mà không suy nghĩ về quyrn lợi, vì 
trong số họ có ngươi pi¡ải bố đở học 
hành, bỏ đở nghề nghiệp, có nơ trời 
gia đỉnh gặp khó khăn vi thiếu lao 
động của họ. 

Cán bộ và chiến sĩ ta đang làm 
nghề nghiệp, làm nghĩa vụ trong tình 
hình nên kính tế còn tồn tại nhiều 
thành phần. Trong lĩnh vực sản xuất, 


Đăng.và Nhà nước ta đang lấy lợi 
Ícn cá nhân làra dòng lực trưc tiếp 
đê thúc đầy phát triền sản xuất, 
Trong khi đó, trong lĩnh vực lao 
động quân sự không có một động 


. lực nào khác ngoài động lưc phục vụ 


nhân dân, phục vụ cách mạng, vì độc - 
lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội mà 
sàn sàng chiến đấu hy siah. Dĩ nhiên 
về phía mình, những người phục vụ 
trong quân đội phải xây dựng cho 
mình động cơ đó trong nhân cách, 
lấy đó làm lý tưởng chiến đấu của 
mình Nhưng đất nước và nhân đàn 
phải lo cho cuộc sống, cho lợi ích: 


- œủa những người trong quân đội, 


Ngày nay chỉ nặng về giáo dục, động 
viên sẽ không khơi đậy được tối đa 
tính tích cựa của con người. Do đó 
hoàn thiện các chính sách đối với 
quân đội 1anu trở thành mót đèi hồi 
khách quan. [Làm tốt VIỆC này sẽ gã § 
bó cán bộ và chiến sĩ với nghĩa vụ 
yêu nước của họ, sẽ tao điều kiện 
thuận lợi cho việc phát huy nhân tố 
CON người Và việc xây dựng chất 
lượng chính trị của quân đội, vì 
những tiêu cứưc trọng quân đội phần 
lún nảy sinh từ những thiếu thốn 
trong cuộc sống hằng ngày của họ. 


Những cán bô lãnh đạo, chỉ huy 
trong quản đôi cần phải chăm lo tết 
hơn nữa đời sống của người chiến sĩ, 
Đất nước tuy còn nhiền khó khăn, 
nhưng nhà nước đã cế gắng bảo 
đảm cho người ehiến sĩ nhứng nhu 
cầu tối thiều. Cần bảo l‡m đầy dủ 
những tiêu shuần mà người chiến sĩ 
có qu>yên được hưởng. Không đề bị 
rơi vãi, mất mát, bét vén, tham ê, 
Phải biết tô chức lao động sản xuất 
đề cải thiện đời sống. 


Hồ Chủ tịch đã dạy : € Từ tiều đội 
trưởng trở lên, từ Tồng tư lệnh trở. 
xuống, phải sản sóc đời sống vật 
chất và tỉnh thần của đội viên, phải 
xem đội viên ăn uống như thế nào, 
phải hiều nguyện vọng và thắc mắc 
của đội viên. Bô dội chưa ăn cơm. 
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sán bộ không được kêu mình đói. Bộ 
đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không 
được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ 
chỗ ở, cán bộ không được kêu mình 
mệt. Thế mới là dân chủ, là đoàn 
kết, là tất thắng ›. (1) Hãy s1y ngẫm 
kỹ những lời dạy trên đây đề xây 


dựng cho raình tỉnh cảm cao đẹp, ` 


trách nhiệm lớn lao đối với người 
chiến sĩ và ra sức khác phục những 
thiến sót trong việc chám lo đời sống 
sủa người chiến sĩ. ChỉÏ có uhư vậy 
mới đạt hiệu quả trong công tác Xây 
dựnzø con người anh « bộ đội Cụ Hồ a. 

3— Thực hiện đán chủ, cùng có kỷ luật. 

Khác với con người của các chế 
độ xã hội trước đày, con người của 
chế độ xã hội chủ nghĩa là con người 
làm chủ. Phát huy được vai trò đó 
của con người thì chủ nghĩa xã hội 
sẽ có sức mạnh vô địch, 

Quân đội cũng là một lực lượng 
của xã hội. Con người trong quân đội 
ta cũng là con người làm chủ. Cho 
nên chỉ só xác định cưy7c vai trỏ này 
của con người thì quân đội ta mới 
phát huy được sức mạnh. Nói dân 
chủ xã hội chủ nghĩa trong quản đội 
là nói vai trò chủ thề của người 
chiến sĩ tronø mới hoạt động quân: 
sự, trong sự nghiệp Láo vệ Tô quốc, 
bảo vệ chế độ xã hội Chính nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa quyết định 
phương hướng xây dựng quán đội và 
là yếu tfố hình thành nhàn cách con¬ 
người, hình thành bầu không khí 
chính trị, đạo đức trong đơn vị. Nó 
là cội nguòn của mọi sáng tạo và 
năng động của con người. Nó là 
nguồn sức mạnh của quân đội. 

Thế nhưng trong quân đội ta nền 
đàn chủ xã hội chủ nghĩa chưa được 
thề hiện đầy đủ. Cán bộ còn đặt 
người chiến sĩ thành khách thể của 
mọi quá trình hoạt động và ban phát 
gân chủ. Dĩ nhiên, tỉnh đặc thù của 
tò chức quân sự đòi hỏi người chiến 
sï phải chấp bành vô điều kiện mọi 
ehÏ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy, 
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nhưng không vì thể mà làm cho 
người chiến sỉ chỉ biết thưa hành 
nệnh lệnh, chŸ thị một cách tha động 
và hạn chế tính chủ động xảy dựng 
các mặt trong đơn vị. Tình trạng đân 
chủ bình thức còn là phề biên. Sinb 
hoạt đơn vị vẫn giữ đúng theo quy 
định của điều lệnh, nhưng thưc chát 
chỉ là đề cán bộ nhân t*t chiến sĩ, 
phồ biến công việc, giao nhiệm vụ, 
òn ngưởi chiến sĩ~chủ thẻ của hành 
động lại không được say nghỉ, bàn 
bạc, tham gia ý kiến, cho nên không 
thể có sáng tạo và năng động. Việc 
phê bình và tự phê bình kbông thực 
sự thu hút được ý kiến của chiến ai 
phê bình eán bộ. 

Tệ hại là có một số cán bộ, nhất là 
cán bộ cơ sở, thiếu tôn trọng nhân 
cách người chiến sĩ, dựa vào quyền 


. My trấn áp, đánh mẳng chiến sĩ. Và 


đấy là nguyên nhân của tỉnh trạng 
mất đoàn kết, thiếu thống nhất, vô 
kỷ luật của đơn vị và tâm (rạng ngao 
ngán của người chiến sỉ công như 
khônz khí tri trệ ở cơ sở. 


Dân chủ phải đi đôi với bình 
đẳng — không có sái nọ sẽ không có 
cái kia. Trong quản đội ta biện nay 
có các thế hệ già trẻ khác nhau. Mỗi 
thế hệ đều có ưu, có khuyết, có chỗ 
mạnh, chỗ yếu và những cái đó đan 
xen nhau, cái nọ có trong sãi kia, 
rất khó phân biệt rạch ròi. 


Tính năng động, nhạy cèm là ứu 
điềm của lớp trẻ, nhưng pó-lại mang 
trong mình sự thiếu từng trải. bòng 
bột, hấp tấp, dễ mơ hồ, v.v. 

Sự từng trải, kiên định, luôn luôn 
chín chắn, vững vàng là ơu điềm của 
lớp già, nhưng nó cũng mang trong 
mình nếp gấp, đường mòn di dẫn 
tới bảo thủ, trì trệ... 


Trong đánh giá lẫn nhau, mỗi thể 
hệ thường lấy minh làm chuằn, thiếu 


() Hò (Chủ He sởới cóc lục lượng vẽ 
trang nhan đôn, Nxb Quân đội nhân dân, Hà 
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chách quan, công bằng, nên đễ nhầm 
ln: sự tự khẳng định của lớp trẻ 
th trở thành sự ương bướng, ngạo 
mạn : sự tứng trải, kiên định của lớp 
già thị tcở thành sự bảo thủ, cô 
chấp. Từ đó lớp giả thiếu tin lớp 
trẻ và lớp trẻ định kiến lớp già. 


Chỉ có khãe phục điều này thì cả - 


hai thể hệ giá trẻ mới sống chan hòa 
cơi mở, thực sự dàn chủ và bình 
đẳng, tòa trọng lẫn nhau, œng nhau 
Chung sức chung lòng vì sự nghiệp. 

XE bỏi vÃ bội chủ nghĩa là một 
tÃ hời đươc tồ chức trên cơ sở 
luậ? pháp, Và pháp luật xã hội chủ 
nphia tà sự thể hiện và đảm bảo 
còu nền dđát, chủ xã hội chủ nghĩa. 
Nưười quản nhân phái chấp hành mọi 


rháp luật của nhà nước xã hội chủ 
nga ,đêng thời đo tính đặc thù của 


tỔ cứ Y guản sự, phái chấp hành điều 
lệnh của quần đội, chấp hành chỉ thị, 
m:ệnh l@pÌ: của người chỉ huy. Nhưn: 
ký luật chấp hành đó là kỷ luật tự 
giác của cón người làm chủ. Đu vậy 
dân cùi c¡áng đúng đán, hay nói cácb 
khác, vai trò làm chủ càng đầy đủ, thị 


kể luật cảng nrhiêm mình, đoàn kết. 


thôi nhất cảng chặt chẽ. 


4—~ Hạ sử. cũn¿z cố mồi quan hệ «có 
&ước » giữa quân và dân, 

Quản đội ta là đội quần tử nhân 
đân nà ra, vì nhân dần mà chiến 
đấu. Quản và dân ta có rối quan hệ 
máu thịt với nhan và đã cùng nhau 
chung sức chung lòng làm nên chiến 
thắng, làm nên lịch sử. 


Thế nhưng trong thời kỷ mới, mối 
quan hệ đó không còn được như xưa. 
Tình hình này có nhiều nguyên nhân. 

Trước đây, trong chiến tranh, quân 
đội không có nhân dân thì khóng thề 
hoàn thành nhiệm vụ. Chiến tranh: của 
ta là chiến tranh nhân dân, nhân dàn 
làm tai mÁt cho bộ đội, cung cấp tin 
tức về địch cho bộ đội, giữ bí miệt 
cho bộ đội, dẫn đường đi diều tra 
nghiên cứu, đi chiến đấu... 


Hậu cũn- 


của ta cũng là hậu cần nhân đản. Tải 
đạn, tải thương, săn sóc thương binh. 
tải lương thực cho bộ đội, đều do 
nhân dân. Với hộ đội hoạt động ở 
vùng tạm chiếm, căn cứ của họ l¿ 
lòng dân... Còn quân đôi thị lo chiến 
đấu bảo vệ thôn xóm, làng, x1, bẻ: 
vệ tính mạng tài sản của dàn. Lu: 
rảnh rang, bộ đội giúp dân sản xuất 
góp phần cùng nhân dân Ìo toan cuô: 
sống. - 


Trong hoàn cảnh đó, bộ đội thí» 
hết công sức của dàn, tấm lòng cua 
đân đối với họ, có dàn họ mới hoàn 
thành được nhiệm vụ; còn dâu tní 
thấy hết sự hy sinh cao quý của bệ 
đội đề bảo vệ cuộc sống của họ, báo 
vệ đất nước. 

Ngày nay, đất nước đã eó hòa bình 
nhân dân nøày đêm chăte lo lao động 
sản xuất theo lời kêu gọi của Đảng 
và Nhà nước. Việc nuôi dưỡng quản 
đội đã có nhà nước lo, nhân dân đóng 
thuế, Quản đội phải chăm lo rèn 
luyện và phái có nơi ăn chỗn ở riêng 
Vị thể không côn sự gpán bỏ giữa 
quản và dân trong tuực hiện nhiệm 
vụ cũng như trong cuộc sống thường 
ngày như trước. Quản và dàn chì 
giúp đỡ nhau trcong những trưởng hợp 
cái thiết Có những người tìm cách 
trốn tránh khỏng cho con em đi làn 
nghĩa vụ quân sự đề ở nhà chăm lo 
cuộc sống riêng. Trong nhàn dán 
khòỏng ÍC người thờ ơ với công 
cuộc xây dựng quân đội, tỉnh cẳảm của 
bọ đối với quân đội đã khác trước... 


Trong quân đội không Ít người 
vẫn tính toán œđược?, “mất?, nhất 
là trước tỉnh hình xã hội có nhiều tiêu 
cực, nhiều bất công diễn ra hằng ngày. 
lại thêm lao động quân sự Vấf vả, cuộc 
sống kham khô làm nảy sinh sự thiếu 
toàn tảu: toàn ý đối với nhiệm vụ, 
và cao hơn, đã có những hành vi tiêu 
cực như bỏ ngũ, hoặc vỉ phạm kỷ luật 
đối với dàn. Điều đó đi ảnh hưởng 
đến tình cảm của nhân dân đối với 
quân đội. 
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Rõ ràng mối quan hệ giữa quản với 
đân có giảm sút. Nhận rõ điều này, 
Quân và dân -sùng nhau khắc phục, 
Chung sức chung lòng vun đắp cho 
mối tình *cá nước», một truyền 
thống vinh quang của quân và dân ta. 


Riêng trong quân đội, phải làm cho 
mọi người nhận thức sâu sắc ràng 
nhân dân là dòng sữa nuỏi sống quân 
đội, là nguồn sức mạnh vô địch của 
quân đội ta. Chiến đấu vì sự nghiệp 
của nhân dân là lý do tồn tại và là 
lý tưởng của quân đội ta. Quân đội 
cần khỏi phục lại truyền thông ®“đội 
quân công tác? đề góp phần tác động 
tích cực vào các quá trình chính trị— 
xã hội của đất nước, tăng cường mối 
quan hệ máu thịt với nhân dân, đồng 
thời đề tiếp nhận mọi sự giáo dục của 
nhàn dàn. 


5— Đồi tác xÂy dựng con 


người trong quân đội. 


mới công 


Công tác nàng cao chất lượng chính 
trị trong quân đội thực chất là công 
tác giáo dục xây dựng con người. 
Mấy năm qua quân dội ta đã phấn 
đấu nhiều trên lĩnh vực này, nhưng 
kết quả chưa được như mong muốn. 
Điều đề có nguyên nhàn của nó. Công 
tác này chưa được thực hiện một cách 
có hệ thống và đồng bò, phù hợp với 
khoa học giáo dục, với quy luật xây 
dựng con người. Có lúc lo huấn luyện 
chính trị nhưng lại thiếu quan tàm 
xảy dựng con người tronE cuộc sống ; 
chỉ lo giáo đục mà lại thiếu quan tâm 
đến môi trường giáo dục, thiếu ngăn 
chặn những sự việc phần giáo dục. 
Ngay trong huấn luyện chính trị, nội 
dunø, phương pháp cũng có lúc chưa 
phủ hợp. 


Vấn đề giáo dục xảy dựng con người 
là một văn đề rộng lớn. Nó vừa là 
khoa học vừa là nghệ thuật, Đề xây 
đựng phầm chất chỉnh trị của người 
chiến sĩ, nội dung huấn luyện chính 
trị phải đáp ứng những biên đôi của 
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tỉnh hình nhiệm vụ, phải quán triệt 
đường lõi, chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước, phải giáo dục bản 
chất truyền thống, v.v. gán với thực 
tiễn đúng sai, mạn yếu của đơn vị 
và chỉ ra phương hướng đề tạo ra sự 
biến đồi. 

Huấn luyện-giáo dục là tác động 
vào nhân cách của con người đề tạo 
ra phầm chất và năng lực của con 
người. Đối tượng giáo dục ngày nay 
đã khác. Họ đòi hỏi cao ở người lam 
công tác giáo dục cả về nội dung và 
phương pháp. Do vậy, muốn tắc động 
có hiệu quả thì người huấn luyện 
phải nắm vững lý luận để thuyết phuc 
người học bảng chân lý, tuyệt đói 
không thề gò ép; phải biết gắn với 
thực tiễn của cách mạng, của tình 
hình đơn vị đề làm cho người học ¿* 
tiếp thu và phân biệt rõ đúng sai. 
Phải trang bị cho người học số kiến 
thức cần thiết và làm sao có thẻ 
chuyền hóa kiến thức đó thành lý 
tưởng, niềm tin và nâng cao đươc 
tính kiên định chính trị, của họ. 
Người dạy khòng phải chỉ thuyết 
giáo một chiều, mà phải lòi cuốn chiến 
ếi vào việc tìm hiều, tham gia tranh 
luận đề làm sáng tỏ vấn đề được nêur:. 


"Người dạy phải hướng dân đề người 


học biết tự học, tự biến đồi, tự phát 
triền. Việc tiếp cận con người cả biệt 
đề giáo dục cụ thê là biện pháp có 
hiệu quả nhất. 


Phải quan tâm tạo môi trường tỏi 
cho giáo dục, khỏng thê xảy dựng củn 
người tốt trong môi trường đây TáY 
hiện tượng phản giáo dục: cán bộ 
thoái hóa, thiếu công bàng xã hội, 
cuộc sống quá tồi tệ v.v. Chỉ trung 
môi trường người cán bộ hết sức 
chăm lo đời sống vật chất, tỉnh than 
của chiến sĩ và người chiến sĩ được 
giáo dục, rèn luyện trong bầu khong 
khí đàn chủ, công bằng, đầy tình 
thương yêu đồng đội, thì công tác xày 
dựng con người trong quân đội mới 
có kết quả. 
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Chủ nghĩa xã 


nhìn lại và 


đồi mới (nghiên cứu) - 


ĐỒI MỚI QUẦN LÝ KINH TẾ 


IỆC đồi mới cơ chế quản lý 
từ sau Đại hội VI đến na y, đã 


”Đ 
NV 
ÀÀ j⁄/ 
à 
xuất, rồ nhất là trong nông 


nghiệp và trong kinh tế ngoài quốc 
doanh. Khu vực kinh tế quốc doanh đặc 
biệt là công nghiệp quốc doanh tuy 
phải đối đầu với những thử thách gay 
gắt. nhưng cũng đã xuất hiện những 
đơn vị làm ăn giỏi. Những kết quả đó 
đã bước đầu giải phóng sức sản xuất, 
phát triền kinh tế hàng hóa, tạo những 
tiền đề mới đề tiếp tục đầy mạnh công 
- cuộc đồi mới kinh tế. 


Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn 
xã hội, thực trạng quản lý kinh tế 
hiện nay vẫn là : cơ chế tập trung quan 
liêu, bao cấp về cơ bản chưa bị xóa 
bỏ, cơ chế quản lý kinh doanh xã 
- hội chủ nghĩa chưa được hình thành. 
Chúng ta đã bước đầu xác định chế độ 
tự chủ kính doanh của các đơn vị 
kinh tế nhưng chưa đồng thời đồi 
mới cơ chế quản lý nhà nước về kinh 
tế, chưa kịp thời xóa bổ bệ thỏng thề 
chế quản lý cũ lỗi thời. Bộ máy quản 
lý kinh tế còn cồng kềnh kém hiệu 
lực, để ra tệ ăn báu: Yà nạn tham 
nhũng khá phô biến và nặng nẻ. 1 hực 
trạng quản lý đó, một mặt Lrói buộc 


tạo ra động lực mới trong sản ˆ 


TRƯỜNG SƠN * 


các cơ sở, cản trở sản xuất, lưu thông, 
làm giảm sút động lực và hiệu quả 
trong hoạt động kinh tế ; mặt khác làm 
nghiêm trọng thêm tình trạng tùy tiện, 
phản tán, vô tồ chức vốn có của nền 
san xuất nhỏ, lâm suy yếu hiệu quả 
quản lý kính tế của nhà nước. 

Đề có thề nhanh chóng xóa bỗ cơ 
chế quản lý cũ, thiết lập cơ obé quản 
lý mới, việc đồi mới quản lý trong 
thời gian tới nên tập trung vào 
ở vấn đề sau : | 


[ — Chuyền sang kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa. 

Cơ chế mới là cơ chế kinh đoanh ; 
khâu trung tâm và điềm mấu chối đề 
xây dựng cơ chế mới là chuyền sang 
kính doanh. Vậy kinh doanh là gì? 

Kinh doanh nói khái quát là khoa 
học nghệ thuật sử dụng vốn sao cho 
cíL vốn nhiều lời › làm cho tiền và 
hàng luôn luôn vận động và lớn lên 
theo công thức T — H—T' — HỶ”. Kinh 
doanh là sự trao đòi nhu cầu và lợi 
Ích, làm cho mọi hoạt động sản xuất, 
dịch vụ đáp ứng kịp thời các "nhu 
cầu phát sinh một cách có lợi cho 


% Chuyên viên cau cấp kinh tế 


eÃ 2 bên, đã đáp ứng nhu cầu thì 
phải có lợi ích và vì lợi ích mà 
đáp ứng tốt nhu cầu. Thực tiến 
44 chỉ rõ vì không có kinh doanh 
nên lâu nay có nhiều việc chúng ta đã 
đề ra và nói mãi nhưng không làm 
được. Và thực tiễn cũng đã chỉ rõ vì 


không có kinh doanh nên sản xuất ở ˆ 


nước ta đã kée đài mãi tỉnh trạng tiêu 
hao vật chất nhiều, chất lượng hàng 
hóa kém, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật chậm, năng suất lao động thấp. 


Dưới tác động của các quy luật 
kinh tế, như cầu xã hội phát sinh rất 
phong phú và phức tạp mà chỉ có 
người kinh doanh sống trong đó mới 
biết là mình nên nhằm vào những nhu 
cầu nào và bằng cách nào đề đáp 
ứng nhu cầu đó một cách tốt nhất, 
Kinh deanh đỏi hồi một chuỗi hoạt 
động sáng tạo liên tục, nó không bị 
áp đặt, càng không thề làm thay. 
Người kinh doanh có khoảng tự do 
^àng rộng thì sức chủ động sáng tạo 
*àng lớn, khả năng tự điều chỉnh 
thích nghỉ càng nhiều. kinh doanh 
-àng có hiệu quảo 

Kinh doanh phải có kế hoạch, gần 
kế hoạch với kinh doanh, lấy kế hoạch 
đề chỉ đạo kinh doanh và dùng kinh 
doanh đề thực hiện kế hoạch. Sở dÏ 
như vậy vì kế hoạch mới là dự kiến, 
tự nó chưa thê thích nghỉ được, muốn 
chơ kế hoạch thích nghỉ và trở thành 
hiện thực phải qua kinh doanh. Hơn 
nữa hoạt động kinh tế là heạt động 
tự điều chỉnh và thích nghỉ theo 
những quy luẬt khách quan. Cho nên 
eó kết hợp kế hoạch với kinh doanh 
thì mới có thề điều chỉnh và thích 
nghi được. Như vậy, có thẻ nói cơ 
chế quản lý kinh doanh và hội chủ 
nghĩa là cơ chế 2 tầng: kế hoạch và 
kinh đoanh. Kế hoạch là nguyên tắc, 
kinh doanh cũng là nguyên tắc. Kế 
hoạch và kinh đoanh đều quan trọng, 
nối tiếp với nhau và bỏ sung cho nhau. 


Mạt kh:c cĂn thấy rằng ta đang 
sÔng troũp xà bội sản vất hàng hóa 


“:Ê 


Ũ 
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mà hàng hóa thì phải trao đồi ở thị. 


trường, phải có giá, có tiền. Cho nền 
kế hoạch và kinh doanh đều phải gắn 
với thị trường. Đó cũng là khách 
quan. 


Cũng cần nói thêm về mối quan hệ 
giữa kinh doanh và phục vụ. Lâu 
nay có những suy nghĩ cbo rằng kinh 
doanh là chạy theo lợi nhuận, =òn 
phục vụ là đáp ứng nhu cầu, cho n'n 
đã kinh doanh thì không thề phục vụ 
và đề phục vụ thì không thề kinh 
doanh. 

Sự thật không phải như vậy, mà 
trái lại, kinh doanh và phục vụ gản 
bó với nhau, eó kinh doanh tối mới 
phụe vụ tốt và muốn phục vụ tốt thi 
phải kinh doanh tốt. Thực tế từ khi 
chuyền sang kinh doanh đến nay cho 
thấy một xí nghiệp muốn kinh doanh 
có lãi thì phải phục vụ tốt người tiêu 


- dùng, nghĩa là phải ñếp cận thị trường 


và làm ra hàng hóa phù hợp mới bản 
được. Các ngành vận tải, lương thực... 
cũng do kinh doanh mà phục vụ khách 
hàng tốt hơn. Như vậy, rõ rảng là 
vừa kinh doanh tốt, Vài phục vụ 
tốt. 


Kinh đoanh nói tin là như vậy, 
côn kinh doanh xã bội chủ nghĩa chỉ 
khác kinh doanh tư bản chủ nghĩa ð 
tíah nhân văn. Nghĩa là nếu sản xuất 
vũ khí phục vụ chiến tranh phi chính 
nghĩa, hoặc chiếu vi-đê-ô ®đen? đề 
tha hóa thanh thiếu niên thì dù có Hi 
mấy chúng ta cũng không làm. 


Tóm lại kết hợp kế hoạch với kinh 


doanh là phương hướng cơ bản trong 
quản lý kinh tế rã hội chủ nghĩa, là 
eon đường đáng tỉn cậy đề nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp 
phần bảo đảm xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. 


(II Thực hiện chế độ tự chủ kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế thuộc sáo 
thành phần kinh tế. = 


Đơn vị kinh tế (hay doanh nghiệp) 
là những tế bào của nền kinh tế, là 


SỔ  QQ.ea 
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nơi trực tiếp thực hiện quá trình sản 


tiêu dùng, 
Đơn 


xuất, phân pHöi, trao đồi, 
là người kinh doanh hàng hóa. 


vị kinh tế là phân hệ cơ bản của hệ 


thống kinh tế, nhưng nó là phân hệ 
“động?®. Và bản thân nó lại là một hệ 
thống, cho nên cũng như mọi sự vật 
trong tự nhiên và xã hội, nó có “tự 


thân vận động”, tự điều chỉnh, thích - 


nghi và phát triền như một tế bào thi 
toàn bộ cơ thề kinh tế mới phát triền 
được. 
Đơn vị kinh tế là chủ thê kinh 
doanh, 
kinh doanh thị phải thực hiện chế độ 
tự chủ kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế. Về văn đề này làu nay chúng 
ta đã nói, đã làm nhưng chưa triệt 
đề. Nay đề nghị thực hiện chế đợ 
®“năm tự ®: tự lập kinh doanh, tự do 
kinh doanh. tự trang trải tài chính, 
tự phân phối thu nhập và tự quản 


_xã hội chủ nghĩa.. 


1) Tự lập kinh đoanh. Các đơn vị 
kinh tế là những chủ thê kinh doanh 
độc lập, nó phải tự quyết định vận 
mệnh của mình là chính, chứ không 
hoàn toàn Ÿ lại hoặc phụ thuộc vào 
nhà nước như trước. Các đơn vị kinh 
tế cÓ quyền xảy dựng và quyết định 
kế hoạch kinh doanh của minh dựa 
theo định hướng của kế hoạch nhà 
nước và quan hệ thị trường. Thị 
trường nói đây là thị trường xã hội, 
bao gỏm thị trưởng tư liệu sản xuất 
và hàng tiếu dùng, thị trưởng lao 
đòng, thị trường tiền tệ, thị trường 
kỹ thuật và dịch vụ, thị trường trong 
nước và thị trường thế giới. Ngoài 
kế hoạch hằng năm. các dơn vị kính 
\ế phải xây dựng chiến lược kinh 
đoanh và kế hoạch dài hạn nhằm đảm 
bảo tái sản xuất mở rộng phủ hợp với 
mục tiêu chung của nền kinh tế quốc 
dân. 

3) Tự de kinh doanh. Các đơn vị 
kinh tế không bị bạn chế về chức năng 
kinh doanh và địa bàn hoạt động, mà 
được làm mọi việc (từ công nghiệp 


cho nên muốn chuvền sang: 


đến nỏng nghiệp, từ sản xuất đến lưu 
thông. kê cả xuất nhập khầu) và hoạt 
động ở mọi nơi, kề cả ở nước ngoài 
nhằm phục vụ tốt nhu cầu xã hội và 
tích lũy nhiều cho ngắn sách nhà nước 
Nghĩa là họ được làm mọi việc mà 
pháp luật không căm. 


Tự do kinh doanh bao hàm cả tự 
do cạnh tranh hay tự do «dua tranh s. 
Cạnh tranh là rất căn thiết, nó là 
động lực thúc đầy nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả, làm cho đời 
sống kinh tế thêm sinh động. 

Thừa nhận tự do cạnh tranh cũng 
tức là thừa nhận có ®phá sản »s. Phá 
sản thực chất là xóa bỏ các đơn vị 
làm ăn thua lỏ. do đó, có, đề cho một 
sẽ đơn vị phá sản thì cả nền kinh tế 
mới không bị phá sản. 

3) Tự trang trải tài chính. Các doanh 
nghiệp có quyền và có trách nhiệm 
bằng mọi cách tự tạo ra nguồn võu 
và làm ra nhiều lãi đề tái sản xuất 
mở rộng. Họ hoạt động theo nguvẻn 
tắc: lấy thu bù chỉ, lời an lỗ chịu: 
Đề tự trang trải được tài chính cũng 


có nghĩa là đề kinh doanh có lãi, các 


doanh nghiệp có quyền chọn ngàn 
hàng kinh doanh đề mở tài khoản và 
giao dịch, có quyền mua bán mọi hàng. 
hóa theo giá ca thỏa thuận, có quyền 
thuê mướn lao động không bạn chế 
và cho công nhân thôi việc.. 

4) Tự phân phối thu nhập. Thu nhập 
của doanh nghiệp bao gồm V và M 
còn lại sau khi trừ chỉ phi kinh doanh 
và nọp thuế kinh. doanh cho nhà 
nước. Với thu nhập có được, các 
doanh nghiệp thực hiện trả lương cho 
công nhân theo kết qua lao động, trả 
lai cho cö phần (nếu có) và lập các 
quỹ của xí nghiệp nhằm bảo đản cả 
2 yêu cầu mở rộng quy mỏ kịnh doanh - 
và cải thiện đời sống của người lao. 
động. | 
5) Tự quản xã hội chủ nghĩa. Các 
doanh nghiệp có quyều và cớ trách 
nhiệm tự quản lý (quản trị và xử lý) - 
mọi công việc của minh trong khuôn- 
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khô pháp luật của nhà nước. Nghĩa là 
họ có quyên làm mọi việc cần thiết, 
hợp lý và có lợi, nhằm hoàn thành 
tốt kẻ hoạch kinh doanh và nộp đủ 
thuế kinh doanh cho TIỀN nước. 


[II — - Đồi mới quản lý nhà nước về 
kinh: tế, : 

Chế dò tự chủ kinh doanh của các 
doanh nghiệp chỉ có thê thực hiện 
được khi quản lý nhà nước về kinh 
lế dược dòng thời đồi mới. 


"hương hướng đỏi mới quản lý nhà - 


nước về kinh tế là tách còng việc của 
nhà nước ra khói công việc của xí 
nzhiệp, tách hành chính khỏi kinh 
deanh Quản lý nhà nước không bắt 
HH: an lý kinh doanh phải chạy trên 2 

“dường ray * của quản lý nhà nước 
mà dược đi trong chành lang? của 
quản lý nhà nước... Nói cách khác, 
quan lý nhà nước không diều khiên 


quan lý kinh doanh như người chỉ 
huy điều khiên các dọi đồng diễn, 


bảo gì làm nấy, mà như người trọng 
tài diều khiên các dòi bóng đá, đề 
cho các 
mọi cách giữ lưới, làm bàn và chỉ can 
thiệp khi họ phạm luật. Nội dụng đòi 
mới là nhà nước không can thiệp vào 
kinh doanh mà tập trung làm tốt tác 
chức nàng quản lý ví mô nên kinh 
tế nhàm tạo môi trường thuận lợi cho 
kinh doanh. Các chức nắng dó là: 


1. Xây dựng chiến lược kinh tế — xã 
hội. Dâv là công việc quan trọng nhất, 
chúng ta đã làm nhiều năm. nhiều lìn 
phưng chưa thành. Làn này nên có 

một cách làm mới. 
_—— Về nội dung, không nên đặt nhiều 
mục tiêu cụ thể như trước mà chỉ nên 
đặt một mục tiêu cơ bàn như phần 
dấu đến năm 2000 đạt thu nhập quốc 
dân (GN!) bình quân đầu người bao 
nhiêu đô la Mỹ (thí dụ 500 — 600). Về 
giải pháp cũng không cần nêu nhiều 
mà. tập trung: vào {4 — 5 giải pháp cơ 
bản như : 1) Thực sự giác phóng nòng 
dân, gắn nông dân với ruộng đái và 


3 


cầu thủ tự do hoạt động, tìm: 


` 


phát triền toàn điện kinh tế- xã hỏi 
nông thôn. 2) Phát triền công nghiệp 
theo một cơ cấu mềm và theo hướng 


- ưu tiên phát triền các ngành có nhiều 


lợi thế và lợi nhuận cao. 3) Phát triền 
và quản lý khu vực dịch vụ như mọt 
khu vực kinh tế cơ bản của đất nước. 
4) Sử dụng rộng rãi lâu dài các thành 
phần kinh tế, hiệu qua hóa kinh tế 
quốc doanh và bảo đảm ®antoàn? 
cho kinh tế tư nhân phát triền. 5) Thực 
sự mở cửa nhằm hội nhập quốc tế và 


-thu hút mạnh vốn đầu tư và kỹ thuật 


của nước ngoài... 

Về cách lắm, cần có vài phương án 
và sớm dưa ra thảo luận rộng rải 
nhằm thu nhập, chọn lọc được những 
ý kiến hay. Cùng với xây dựng chiến 
lược 10 năm, cần chuần bị sớm kế 
hoạch 5 năm 1991—1995 theo tỉnh thần 
đỏi mới nhằm định hướng cho các 
doanh nghiệp xâv dựng kế hoạch kinh - 
doanh. 


2. Xây dựng và ban hành các chính 
sách: kinh tế— xã hội, trước hết là chính 
sách tài chính quốc gia và chính _h 
xã hội. 

Trong các chính sách kinh tế thi 
chính sách tài chính quốc gia là quan 
trọng nhất. lLê-nin đã từng chỉ rõ, 
nếu chính sách tài chính của chúng 
ta không thu được thắng lợi thì mọi 
cải cách triệt đề cũng sẽ thát bại. 
Các yêu cầu và nội dung cơ bản mà 
chính sách tài chính quốc gia phải 
quán triệt là: làm sao huy động cho 
được mọi nguỏn vốn trong dân và 
vốn đầu tư của nước ngoài ; phải đầu 
tr “thông mình » nhằm khai thác 
được mọi tiêm năng làm cho dân 
giàu nước mạnh; triệt đe tiết kiệm 
chỉ; phân cáp quản lý theo cơ chữ 
khoán thu, Rhoán chỉ. 


Chính sách xã hội là mục tiêu của 
chính sách kinh tế, do đó chính sách 
kinh tế phải thống nhất với chính 
sách xã hội. Trong điều kiện của ta 
hiện nay chính sách xã hội phải góp 
phần can dân?" bằng cách tạo đủ 


việc làm cho lao động xã hội và bảo 
đảm công bằng xã hội. 

3. Xây dựng và ban hành pháp luật. 
Quản lý kinh tế — xã hội bằng pháp 
luật là phương pháp quản lý đặc 
trưng của nhà nước. Cho nên nhà 
nưước phải tập JIEIG làm tốt chức 
năng này cả về 3 mặt lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. 

Đề làm tốt lập phán, trước hết can 
xác định rõ chương trình xây dựng 
pháp luật trong năm 1990 và tiếp đó 
là  nàm 1991—1995, đề thấy rõ trong 
thời gian tới cần ban hành bao nhiều 
văn bản pháp luật, từ đó mà có kế 
hoạch nghiên cứu xây dựng, bảo đảm 


trong 5 năm tới có thê ban hành 
xong hệ thỏng pháp luật cần thiết, 


kê cả sửa đòi lại hiến pháp. Các luật 
cần được sửa đói và ban bành sớm 
tà luật đất đai, luật kinh doanh. luật 
lao động, luật thuế, luật ngàn sách... 

Nghiên cứu đồi mới tò chức và 
còng nghệ xây dựng luật pháp như 
tÒ chức “đấu thâu » việc làm luặt, 
Nhà nước công bố chương trình xây 
dựng luật pháp đề các cơ quan nhà 
nước, các đoàn thê quần chúng, các 
nhóm đại biều quốc hội, các tập thẻ 
chuyên gia kinh tế, khoa học, pháp 
luật... có thê đăng ký xây dựng luật. 
Mỗi luật nếu có ?— 3 nhóm làm đề 
có nhiền phương án so sánh lựa chọn 
thí càng tót. 

Nếu luật nào cũng chờ Hiội đồng 
- bộ trưởng chuần bị xong mới trình 
ra liội đong nhà nước như làu nay 
thị sẽ quá chậm. Hội đồng nhà nước 
cần chủ động hơn và tiến tới trực 
tiếp phụ trách việc lập pháp đề vừa 
thực hiện chức năng, vừa bảo đảm 
việc lập pháp được nhanh chóng. 

Không nhất thiết luật nào cũng 
đưa ra Quốc hội 2 lần, mà có những 
luật ở bước *dự luật» chỉ cần lHội 
đồng nhà nước xem xét thông qua 
röi đưa ra lấy vÝ kiến nhân dàn, sau 
đó. chỉnh lý lại trình Quốc hội thông 
qua chỉnh thức. 


4. Đồi mới tồ chức. Cơ chế quản 
lý quan liêu bao cấp để ra bộ máy 
tập trung quan liêu. Đến lượt nó, bộ 
máy tập trung quan liêu lại duy trì. 
cơ chế quan lý quan liêu bao cấp. 
Cho nên muốn dồi mới cơ chế quản 
lý không thẻ không đồng thời đồi 
mới tô chức bộ máy. 

Ở trung ương, cần sắp xếp lại các 
bộ quản lý kinh tế theo hướng gọn 
nhẹ, thí dụ chỉ còn 7—8 bộ (bộ kinh 
tế và tài chính, Bộ nông nghiệp. Bọ 
công nghiệp, Bọ xây dựng. Dọ giao 
thòng và bưu điện, Bộ lao động, Độ 
thương mại...) vì 2 lý đo: Í) nếu còn 
đề nhiều bộ thì bộ máy đó sẽ « xâm 
nhập kinh doanh, sẽ bày ra việc đề 
làm phiền cơ sở. Trải lại, nếu còn Ít 
bộ, Ít người thì có muốn can thiệp 
vào cơ sở cũng khong được, vì lực 


bất tòng tâm. 2) khi đã phản biệt rõ 


2 chức năng quản lý, nhà nước chỉ 
quản lý kinh tế, không can thiệp vào 
kinh doanh thì có nhiều bộ cũng 
chẳng đề làm gì. Bộ máy từ tỉnh, 
thành đến cơ sở cũng sẽ phải giảm 
một cách tương ứng, 


5. Đào tạo cán bệ. Cán bộ quyết 
định tất cả. Chúng ta không thê đòi 
mới quản lý và chuyền sang kinh 
doanh nếu không có một đội ngũ cán 
bộ giỏi. Do vậy, phải gấp rút đào 
tạo và đào tạo lại cán bộ. Cần chú ý 
trước hết 2 loại: cân bộ quản lý 
nhà nước và cán bộ quản lý kinh 
doanh. 

Cần bộ quản lý nhà nước là những 
chuyên gia chiến lược, những cán bộ 
tham mưu Ở tầm vĩ mô. Loại cán bộ 
này phải có tư duy mới, dám nghĩ, 
dám đề xuất ý kiến, có đầu óc chiến 
lược, có tầm nhìn xa, trông rộng, có 
khả năng nghiên cứu, tòng hợp, 
kiêm tra. 

Cán bộ quản lý kinh đoanh còn gọi 
là nhà kinh doanh » là những «sĩ 


_ quan tác chiến » về kinh tế. loại này 


cần có đầu óc kinh doanh, linh hoạt, 
(Xem tiếp trang 51) 
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Chủ nghĩa xã hội: nhìn lại và đổi mới (nghiêa cứu) = 


Dân chủ hóa nông thôn — một yêu 


` 
- 


» 


cau 


hàng đầu của tiến bộ xã hội 


bà: HỮNG bước tiến bộ ở nông 
i - thön sẽ là thước do cơ bàn 
` của tiền bộ xã hội nước 
- ta bởi vi ở đó sinh sông hơn 
50 triệu người, chiếm 80% dàn số cả 
nước. Con đường phát triền nông 
thôn chỉ có thể là eon đường dân chủ 
hóa mọi mặt đời sống nòng thòn với 
định hướng văn minh, giàu mạnh, 
nghĩa là chủ nghĩa xã hội. 

1l — Nhìn vào thực trạng nông thôn 

Muốn dân chủ hóa nông thòn, trước 
hết phải nhìn lại nông thôn. Với cách 
nhìn khoa học và tấm 
chung, chúng ta thấy gì ở nông thôn ? 


Thứ nhất: Nòng thòn là nơi xuất 
phát của lực lượng cách mạng lớn 
nhất nước ta. Lực lượng đó đã góp 
phản chủ vếu vào thắng lợi giành dọc 
lập đàn tộc. Ngày nay, lực lượng đó 
_ văn là một trong những nhân tố 
quyết định thắng lợi của cách mạng. 
Nước Nơa có trình độ cao hơn nhiều 
§o với nước ta, nhưng sau Cách mạng 
Tháng Mười, Lẻ-nin đã chỉ ra rằng: 
10 —20 năm quan hệ đúng đắn với 
nòng dàn thì thẳng lợi dược đảm bảo 
trên phạnm vì thế giới (ngay cá khi có 
sự chạm trẺ của những cuộc cách mạng 


` 
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lòng thủy. 


TRẦN NGỌC HIÊN * 


` 


vô sản đang Tên), nếu không thì 20 — 
10 năm đau khô với sự khủng bố của 
bạch vệ» (1). Vị vậy chính sách kinh 
tế— xã hội đúng, theo Lê-nin, là « phải 
bắt đầu từ nông đâns. Nếu sai lầm 
trong chính sách nông đàn là sai lầm 
về, đường lối chính trị, về chiến lược 
cách mạng. 

Thứ hai: nông đàn ta có truyền 
thống yêu nước và từng gắn bó với 
Đảng qua các thời kỷ cách mạng. 


- Nhưng hiện nay, những vấn đề xã 


hội, chính trị ở nông thôn không phải 
mọi nơi đều yên Ôn. 
Cuộc chiến tranh làu dài đã kết 


"thúc 15 năm và mặc dủ gần đây hầu 


hết dân cư không còn đói nữa, nhưng 
eđc văn đề xã hội, an nỉnh xấu đi 
nghiềm trọng; không ít nơi, tö chức 
đảng và chính quyền trở nên quan 
liêu, một số Ít cần bộ đã trở thành kẻ 
áp bức quần chúng. 

Quan hệ giữa thành thị và nông 


thỏn chưa có mấy đôi mới. Không Ít 


tò chức kinh tế ở thành thị đang phát 
qriên kinh doanh không có lợi cho 


W I'hô tiến sÌ kinh tế hoo 
(1) Y.I.Lèẻ-nin: Toàn tập. Nxb Tiến bộ, Mát: 
XCƯU-YVA, 19%, t. 49, tre 459 


“nông thỡn, thậm chí còn lợi dụng 
những khó khăn của nông thôn đẻ 
kiếm lời (nhất là một số tö chức 
ngoại thương, kinh doanh tiền tệ). 

Nông thôn ta còn lạc hàu nhiều so 
wớt thành thị, 
ta vào loại chậm phát triền. 


Thứ ba: về mặt văn hóa, giáo dục, 
-cũng dàng lo. liiện nay số người mù 
chữ tăng lên, nhất là trẻ em. Số người 
lớn mù chữ trở lại cũng tăng, nhất 
là miền trung du và miền núi. Mê tín 
đị đoan và hủ tục đang được khôi 
phục và phát triền, còn nền văn hóa 
đân gian phong phú Ít được quan tầm. 

Nhìn chung, trình độ dân trí thấp- 
Đó là trở ngại cho sự phát triền dân 
chủ và chính trị. Dân trí thấp cũng 
_ chứa đựng tiềm tàng nguy cơ tự phát 
+o lớn, dễ bị các xu hướng cực doan 
và mị dan lợi dụng 


Thứ tư: Các mặt nói trên có ngduön 
gốc từ tình trạng kinh tế nông thỏn 
lạc hậu. Nền nòng nghiệp sản xuất 
- nhỏ và cờn phố biến tự cung tư cấp, 
cần được coi là đặc điềm kinh tế — 
xã hội lớn nhất của cuộc cách mạng 
nước ta hiện nay. 

Quan điểm cnông nghiệp là mặt 
dqrận hàng đầu » nếu tách rời với yêu 
cau tiến bộ nông thôn, không đem lại 
sự trưởng thành về ý thức và năng 
lực làm “chủ cùng những quyền làm 
chủ thật sự của nông dân thì vô nghĩa, 
VÌ HÓ Xu LrỜI Imục tiều cách mạng. liơn 
nữa. cũng khòng thê thực hiện thắng 
lợi những nhiệm vụ về nông nghiệp, 
trong khi nông nghiệp và nòng dàn 
văn còn là nguôn chủ yếu nuôi sống 
xã hội và nhân tố bào đảm ôn định 
1ã hội 

Trên thực fế, đã có sự tách rời 
như thế ở một mức độ nào đó. 
Chế độ khoán hộ đã đem lại cho 
nỏng dàn quyền tự chủ sản xuất. 
Chuyền sang kinh tế bàng hóa 
đang tạo khá năng cho sự hình thành 
đản chủ trong kinh tế. Nhưng nó 


mặc dù thành thị nước, 


đang bị cần trở, vì phương hướng 
kinh doanh của nhiều công ty thương 
nghiệp và kinh đoanh tiên tệ còn lệch 
lạc nghiêm trọng. 

Lợi ích kinh tế của dân cư nông 
thôn còn bị cắt xén tùy tiện bằng 


nhiêu cách, nhiều con đường, thì 
làm sao có thề nói đến các lợi ícb 
khác nữa, 


Từ tỉnh hình nói trên, có thề rút 
ra .kết luạn: đã đến lúc, nếu không 
nói là có phản muộn, chúng ta phải 
nhìn thẳng vào thực trạng nông thôn 
đề có sự đánh giá chính -xác, thực 
hiện những biện pháp có hiệu quả 
nàng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nông dân, phát triền nông 
thôn mới, nhanh chóng khôi phục 
những giá trị về mỗi quan bệ giữa 
Đang với nông dân đã được xây 
dựng bằng xương máu, mồ hỏi trong 
các thời kỷ cách mạng. Đó là cơ sử 
bảo đảm cho con đường đân chủ hóa 
nòng thônS 


2 — Con đường và điều kiện dân chủ 
hóa đơi sống nóng thôn 


Đàn chú hóa là một nội dung của 
nền văn mình, là bàn chất, và mục 
tiêu của cách mạng. Nhưng đề cho 
quá trình dân chủ hóa không rơi vào 
tình trạng vỏ chính phủ, không bị lợi 
đụng, thi cần làm rõ nội dụng và điều. 


` kiện đân chủ hóa ở những nét chủ vếu 
nhất, 


a) Dân chủ hóa về kinh tế. Dân chủ 
hóa không phải là quả tạng cua bên 
trên hav do mỡ ước của bên dưới mà 
có được. Đân chủ hóa đời sông xã hỏi 
chỉ có ý nghĩa và bền vững khi nó 
bắt nguồn từ kinh tế. 


Không phái hình thái kính tế — xã 
hội nào cũng có khả năng dân chủ 
hóa. Trong nên kinh tế tự cùng tự cập 
hay bao cặp không có khả năng đán 
chú hóa. Nên kinh tẻ đó chỉ sinh ra 
chế độ quan liêu và nỏ lệ đưới những 
hình thức khác nhau. Ngay khi xảy 
dựng chế dò sở hữu tập Hìề nhưng 
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vẫn còn kinh tế tự cung tự cấp (như 
thời kỳ 1960 — 1980), cũng không 
có đân chú thực sự. Đảng lãnh đạo 
với mục tiêu tốt đẹp, cũng không thê 
« gản® đân chủ cho kinh tế tập thể 
tự cung tự cấp. Nền kinh tế tự nó 
sinh ra những kẻ quan liêu ăn bám, 
và mặt khác là tàm lý thụ động, thờ 
ơ. chịu đựng của nông dàn, dù cho 
nhà nước đã tiến hành cải tiến quản 
lý hợp tác xã nhiều vòng. 

Muốn có dân chủ về kinh tế, phải 
từng bước chuyên nông nghiệp và 
nông thôn sang đời sống kinh tế hàng 
zhóa. Đó là quá trình xã hội hóa nòng 
thôn tự cấp tự túc. Trong kinh tế 
hàng hóa, mọi người làm việc cho 
nhau, nông thôn liên hệ với thành 
thị, lợi ích phụ thuộc vào nhau và 
hỉnh thành những thước đo lợi ích 
mới bên qua thị trường. Trong my 
năm đồi mới, chúng ta đã có những 
tiến bộ bước đầu theo hướng đó. 

Tuy vậy, ở đây có ngã ba đường. 
Kinh tế tự cung tự cấp sẽ đưa nông 
thôn trở về lạc hậu, cô xưa. Kinh tế 
hàng hóa tự phát thì có thúc đầy phát 
triền kinh tế nhưng không tránh khỏi 
tệ bóc lột và sự suy đöỏi về quan hệ 
xã hội. Chỉ có kinh tế hàng hóa hướng 
tới chủ nghĩa xã hội mới dòng thời 
đạt được mục tiêu kinh tế và dân chủ 
hóa. 

Phát triền kinh tế 
hướng đó, sẽ đem lại sự giàu có cho 
cả nông thôn và thành thị. đem lại 
quan hệ kiều mới giữa nòng dân với 
cỏng nhàn, trí thức. ⁄ 


Phát triền nòng nghiệp hàng hóa 
gìn bó với còng nghiệp nóng thôn và 
thành thị, nột mặt bảo đảm cải thiện 
không ngừng đời sống nông dàn, mặt 
khác, sẽ hình thành quan h xã hội 
mới và người lao động mới ở nòng 
thòn. 

Đề thực hiện đản chủ về hỉnh tế 
trong tình hình hiện nay, eần từng 
bước vận dụng một hệ thông các cbiện 
pháp sau đày : 
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- phần ở nòng thôn cũng là 


hàng hóa theo 


Mật là, phát triền mạnh mẽ kinh tế 
cá thề và hộ nhận khoán theo hướng 
sản xuất hàng hỏa, bằng cách nhanh 
chóng cải tạo và phát triển các ngành 
lưu thông như hợp tác xã mua bán. 
tín dụng, nội thương, ngoại thương 
và ngân hàng. Hiện nay, đó là khảu 
yếu nhất trong- kinh tế nông thôn. 
Những năm dược mửa càng phải mỡ 
rộng thị trường và phát triền ngành 
lưu thông. 

Phát triển kinh tế hộ làm cho nòng 
đàn phát huy dãy dủ lực lượng sản 
xuất và cai thiện đời sống nhanh 
chóng, đó hà biện pháp đân chủ kinh 
tế có hiệu quả trực tiếp đề ön định xã 
hội ở nước ta. 

Hai là, dựa trên sự phát triền kinh 
tế, văn hóa và tính tự nguyên của 
nòng đản, giúp đỡ họ thực hiện 
hợp tác hóa từng bước, từng phần 
từ lưu thông dến :ìn xuất, ở những 
khâu mà làm ăn tập thể thật str 
có lợi hơn làm ăn cá thê. Đặc biệt chú 
ý hình thức hợp tác xã cồ phần. công 
ty có phần là hinh thức kinh tế đản 
chủ đầy đủ hơn. Và đề đáp ứng các 
nhu cầu xã hội của nòng dân, cần có 
các hình thức tö chửc văn hóa xã 
hội, các hiệp họi ngành nghề. 

Ba là, phát triển kinh tế nhiều thành 
mỘCI nơợi 
đụng quan trọng về đàn chủ kinh tế. 
Sự phát triên này đáp ứng được nhà 
cầu nhiều mặt của nòng thôn và thể 
hiện yêu cầu phản công Fáo động do 
sự giải phóng và phát triền lực lượng: 


-sản xuất nòng thôn đem. lại. 


Bún là, trên phạm vị thỏn xã và 
vùng lămhethồ nén phát triền các hình 
thức liên kết nông nghiệp với công 
nghiệp như : 

— Sìn xuất 'nòng nghiệp với tiểu 
thủ công nghiệp. 

— Sản xuất nguyễn liệu với công 
nghiệp chế biến. 

— Sản xuất nòng nghiệp với xuất 
nhập khâu và hợp tác liên doanh 
quốc tế, 


- 


— Kinh tế họ, kinh tế hợp tác với 
các ngành dịch vụ và còng nghiệp 
_ khác. ® 

Những liên kết ngang, đọc nói trcn 
'đóng vai trô cực kỳ quan trọng cho 
sản xuất và tiêu dùng của nông dàn. 
Một mặt tạo ra thị trường nông thôn 
là điều kiện đề người nông dàn thực 
hiện chủ động sản xuẩt và tiêu dùng 
mà không bị tô chức độc quyền bắt 
bí, bóc lột; mặt khác, tạo thành hệ 
thống kinh tế mới. ở nông thôn, khác 
hẳn với nền nòng nghiệp cũ... 

Năm là, sự phát triền dàn chủ kinh 
tế nông thòn đòi hỏi sự giúp đỡ của 
nhà nước, trước hết vẻ tài chính và 


kỹ thuật, nhằm tạo thêm nguồn vốn - 
ban đầu cho sản xuất và xảy dựng 


. Cơ sở hạ tằng ở nòng thôn. 

_b) Dân chũ về chính trị. Thực hiện 
đàn chủ về kinh tế không thê tách rời 
dân chủ về chính trị và ngược lại. 
Có phát triên đồng thỡi và hài hòa 
cả hai mặt thì mới thê hiện đúng bản 
chất dân chủ xã hội chủ nghĩa, dù 
là bước đầu. Có phát triền như vậy 
'mới làm cho người nông đản thật sự 
là người chủ của nòng thòn mới, khác 
hẳn với một số nơi chỉ eó mấy người 
ở chính quyên xã làm chủ nòng thòn, 
không ai kiềm soát được. | 

Đề thực hiện đàn chủ về chính trị, 
phải náng cao chất lượng các cuộc 
bầu cử với sự hiều Điết và sự quan 
tâm thật sự của nòng dân. à 

Z Dàn chủ về chính trị còn ở cơ chế 
nhân dân tham gia quải lý chính 
_ quyền, kiềm soát và bãi miễn. Tiếp 
tục cải cách tỉnh trạng cứ rhấy năm 
một lần đi bầu xong thì đàn không 
biết và không có quyền gì thực tế đối 
với chính quyền, cỏn chính quyền trở 
thành * bậc phụ mẫu? của đàn. 

Dàn chủ về chính trị còn ở hiệu 
quả hoạt động thực tế của các tô chức 
quần chúng, tỏ chức xã hội. Phát triền 
đàn chủ về chính trị phải đi tới-hình 
thành liên minh nòng dàn với công 


° 


nhân và. trí thức ở nông thôn, cải 


” 


biến cơ cẩu xã hội ở nông thôn, hình 


thành cơ cấu của xã hội mới. 


©) Những điều kiện cần thiết đề thực 
hiện dân chú. Muốn thực hiện dân chủ 
hóa đời sống xã hội thì không phai 
chỉ có mơ ước, chỉ có nghị quyết và 
tuyên truyền. Phải tạo điều kiện đề di 
tới văn minh và phải biết bảo vệ nó, 

Ở đây, chỉ xin nêu hai điều kiện 
chủ yếu, mà nếu không có thi vấn đề 
đản chủ chỉ là nói suông. 


Thứ nhất : nâng cao trình đệ dân trí- 
Dân chủ chỉ phát triền cùng với dân 
trí. Trình độ dân trí thấp thì không 
thề có đân chủ thật sự, mà chứa đựng 
nguy cơ quan liều và nô lệ. Đàn trí 
thấp là điều kiện thuận lợi cho bọn 
cơ hội, bọn phản động lừa bịp quần 
chúng, nhất là khi quản chúng đä có 
những bất bình chính đáng đối với 
bộ phận chỉnh quyẻn quan liêu. 

Trên thế giới đã diễn ra sự chuyền 
giao chính quyền mọt cách hòa bình 
thông qua bầu cử, mà chỉ phối bầu cử 
là những hứa hẹn mơ hö và thậm chí 
cả những biện pháp mua chuộc. Tình 
trạng đỏ diễn ra vỉ chính quyền nhân 
đàn quan Hiệu hóa và dàn trí thấp, 
mắt phương hướng. Ca hai nhàn tố 
đó liên quan mặt thiết với nhau. Cố 
nhiên tỉnh trạng đó còn do tác dòng 
tiêu cực từ bẻin ngoài. 

Trình độ dàn trí thể hiện Ở sự phát 
triền của cá nhân và tö chức xã hội. 
Khi môi người đàn có Ý thức xã hội 
và chính trị, qua tâm dến vận mệnh 
đàn tộc và tiến bộ xã hội, có năng lực 
hiều biết, làm chủ được bản thân và 
góp phần làm chủ xã hội thì mới có 
đản chủ thật sự, thì mới trừ Lận góc 
tệ quan liêu, thoái hóa của chính 
quyền, mới không còn miếng đất. cho 
bọn cơ hội và phản động. 

Đề nàng cao đản trí, cần tạo diều 
kiện về thông tỉn, vẻ giáo dục, văn 
hóa, phát triền các hình thức đối thoại 
trong nội bộ nhân đản và với.tö chức 
đảng và chính quvền., 

(Xem tiếp trang 50) 
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_ -Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đổi mới (nghiên cứu) ~ : 


VÌ (Œ (HẾ «BÄNG LÃNH BẠ@, NHÂN DÂN 
LẺM (HỦ, NHÀ NƯỚC QUAN IlÝ» TR@NG 
(ÁÊH MẠNG XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


đản làm chủ, nhà nước quản 
lý» xuất phát tử yêu cầu 
—— thề chè hóa những quan hệ 
bán chất về chính trị và xã hội phủ 
hợp với đặc điềm của nước ta. CƠ 
chế đó muốn phân định rõ vai trò, 
chức năng của các tô chức thành viên 
trong hệ thông chính trị nhằm bào 
đảm quyền làm chỉ thật sự của nhàn 
đần. Song về cơ chế này, còn nhiều 
cách hiểu khác nhau và có những vấn 
đề chưa được sáng tó. Theo tôi, trong 


quá trình soạn thầo cương lĩnh, cần 


thảo luận thêm về công thức khái 
quát này, Tỏi xin tham gia Ý kiến về 
mỘT SỐ văn đề sau đây: 


1 — Tính lô gích của cơ chế. 


Cơ chế nêu trên được cấu thành 
bởi ba nhàn tố: đang, nhân dân, nhà 
nước. Nhân tố một và ba nhằm chỉ các 
tỏ chức bộ máy trong hệ thống chính 
trị. Nhân tố hai không nói về tô chức 
bộ máy mà nói về cái toàn bộ (nhàn 
đàn). Như vậy ba nhân tố ấv hợp lại 
có thể gọi là *eơ chế» khòng? Nếu 
là cơ ché* thị ba nhàn tỏ đó phải 
mang tính đồng bộ, chẳng hạn: đẳng, 


44 


ø Œ chế «Đăng lãnh đạo, nhân. 


TRẦN HỮU TIẾN * 


nhà nước, các tổ chức quần chúng. 
Vị lễ gi cơ chế không nói đến các tỒ 
chức quần chúng? Có ý kiến cho 
rằng khái niệm nhân dân đã Bao hàm 
cả các tò chức quần chúng rồi. Vậy 
thì nhân đân không bao hàm đăng 
và nhà nước hay sao? ˆ 

xếu cơ chế nẻu trên là cơ chế chứe 
năng thì nó phát xác định rõ chức 
năng của môi nhàn tố. Có thê nói 
chức năng của đảng, chức năng của 
nhà nước, nhưng chưa thẩy ai nói 
« chức nàng của nhàn đàn 

Cơ chế nêu trên cũng không phải 
cơ chế quyền lực. Bơi xã hội ta mọi 
quyền lực đều thuộc về nhân dàn. 
Quyền lực của nhàn dân là tuyệt đối, 
không thể so sánh, không thê phản 
chia. Quyền hạn của nhà nước chỉ là 
sự thẻ hiện quyền le của nhàn đân. 

Theo tòi, “nhân dân làm chủ 
phải là nhan tổ bao trùm của cơ chẽ. 
Trong mệnh đề nêu trên, đảng và 
nhà nước không năm ngoài phạm ví 
nhìn dàn. Có nghĩa là nội dung 
“nhàn dàn làm chú hiện này phải 


W Giáo sư, phé tiến sĩ triể( học 


bao hàm #* đẳng lãnh đạo và «nhà 
nước quản lv ®, Như vậy không thê 
tách sự lãnh đạo của đẳng, sự quản 
lý của nhà nước khổi quyền làm chủ 
của nhân dàn. Tách riêng ra như thế 
là thiếu chuần xác và không khoa 
học. 


: \ 

2 — Quan hệ giữa lãnh đạo, làm chủ 
và quan lý. 

Xếu xét riêng từng nhân tố của cơ 
chế có lẽ không có gì cản tranh cãi. 
Nhưng đặt ba nhàn tố trong cơ-chế 
thì nảy sinh những vấn dề không đơn 
giản chút nào. 

Câu hỏi đầu tiên có thề đặt ra là: 
dùng ba từ phàu biệt với nhau như 
vậy có làm rõ hơn được vai trò, 
chức năng của mỗi chủ thê và tránh 
được tỉnh frạng «lăn sản» hay 
không ? 

Vấn đề tồn tại trong cơ chế hoạt 
đọng của hệ thống chính trị của chúng 
ta thời kỳ bao cấp trước đáy là ở 
chỗ nào ? Theo tôi không phải ở chỗ 
dang không nắm quyền lãnh đạo. 


Cũng không phải là vấn đề đẳng làm. 


thay chức năng quản lý của nhà 
nước, mà chủ yếu ở chỗ đảng « lấn 
sản» nhà nước về quyền lực, do đó 
hạn chế dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Về chức năng eủa nhà nước, vấn đề 
tòn tại chủ yếu không phải ở chỗ nhà 
nước không nắm vai trò quản lý mà 
ở chỗ nhà nước quản lý bằng cơ chế 
tặp trung quan liêu, kém hiệu quả, 
và ở chỗ quyền lực nhà nước chưa 
thề hiện dày đủ quyền lực của nhân 
đản. 

Đảng phải lãnh đạo thì xây dựng 
chủ nghĩa xã hội mới thành công. Đó 
là chân lý hiền nhiên. Song, cơ chế 
không nhằm mục đích chính là khẳng 
định quy luật phồ biến ấy. Cơ chế 
muốn nhấn mạnh đẳng phải làm đúng 
chức năng của mình là lãnh đạo chứ 
không phải làm thay chức năng quản 
lý của nhà nước hay trở thành bộ 
máy quan liêu vi phạm quyền làm 
chủ của nhân dân. Ý đồ đó rất dúng. 


Nó có ý nghĩa rất thời sự. Song vấn 
đề là ở chỏ đảng lãnh đạo như thế 
nào. Lịch sử tồn tại của chủ nghĩa xã 
hội hơn 70 nắm qua cho thấy gi ? Tình 
hinh chính trị trở nẻn phức tạp ở 
các nước xã hội chủ nghĩa không 
phải vì đang cộng sản không nắm 
được quyền lãnh đạo mà chủ yếu vì 
đẳng đã xa rời phương pháp dán chủ 
vô sản trong ]ãnh đạo. Chính sự biến 
dạng về lãnh đạo đã làm cho vai trò. 
của đảng bị suy giảm trong thực tế, 
mặc dâu nó được ghỉ trên hiến pháp. 
Chúng ta không thề giải đáp vấn đề 
vô cùng phức tạp này chỉ bằng công 
thức đơn giản, bằng cách phân biệt 
lãnh đạo và quản lý hay lãnh đạo với 
làm chủ. 


Hơn nữa, người ta còn có thề đặt 
câu hỏi: đảng không quản lý sao? 
Trong thời kỳ đấu tranh giành chính 
quyền, đăng thực hiện vai trò, nhiệm 
vụ chủ yếu là lãnh đạo giành chính 
quyền. Khi chính quyền đã về tay 
nhân dân thi đẳng lãnh đạo nhân 
dân và cùng với nhân dân quản 
lý đất nước, quản lý xã hội. Đẳng 
vừa học quản lý vừa hướng dẫn nhân 
dân quản lý. Không ai có thề phủ 
nhận vai trò quản lý xã hội của đẳng 
với tư cách đảng cầm quyền. Hơn 
nữa, đảng còn là nhân tố cực kỳ trọng 
yếu của quạn lý. Lê-nin từng chỉ rõ: 
khi giai.cấp vô sản dã giành được 
chính quyên thì nhiệm vụ quản lý 
trở thành nhiệm vụ chủ vếu và trung 
tâm. Đảng không thê thoái thác trách 
nhiệm quản lý với nghĩa dầy đủ của 
từ, nghĩa là * tồ chức trong lĩnh vực 
thực tiễn ®. Đảng viên và các tô chứa - 
dảng phải học quản lý. Dĩ nhiên, 
đảng phải quản lý theo phương pháp 
của đăng và không thê làm thay việc 
quản lý của nhà nước như hiện nay 
chúng ta vẫn làm, 


Dáng lãnh đạo bằng đường lõi 


chính trị" đúng dắn biều hiện những 


lợi ích căn bản của nhân đàn, bằng 


“thuyết phục nhân dân chấp nhận 
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đướn, lôi của đẳng, bằng đào tạo 
và giáo dục cán bộ, đăng viên đề 
nhân đản lựa chọn vào các chức vụ 
của chính quyền nhà nước. Đảng lãnh 
đạo bằng đề xuất những phương 
hướng, kế hoạch lớn phát triên kinh 
lÉ—xã hội có căn cứ khoa học được: 
quần chúng bàn bạc, bỗ sung và †rở 
thành định hướng đề nhà nước vạch 
ra và chỉ đạo thực hiện các chương 
trình kế hoạch, chính sách và luật 
pháp. Đảng là tồ chức duy nhất có 
chức năng lãnh đạo như vậy: 


Đây giờ nói về *nhà nước quản 
lý ®. Theo cơ chế, nhà nước làm chức 
năng quan lý chứ không lãnh đạo. 
Nhưng phải chăng nhà nước hoàn 
toàn không lãnh đạo ? Tôi nghĩ, nhà 
nước có chức năng lãnh đạo chứ 
khỏng phải chỉ là bộ máy thừa hành. 
Nhà nước được nhân đàìn trao cho 
quvền lực và chịu trách nhiệm quản 
lý mọi mặt đời sống xã hội trước 
nhân đân., Hoạt động của nhà nước 
tuân thủ sự lãnh đạo của đăng cũng 
có nghĩa là nhân, dàn chấp thuận sự 
lãnh đạo của đảng. Song sự lãnh đạo 
của đảng phải báo đảm vai trò chủ 
động rất lớn cho nhà nước chứ không 
nên «đắt tay» nhà nước trong mọi 
hoạt động của nó. Sẽ hoàn toàn sai 
lầm nếu hiều có sự chia quyền lãnh 
đạo chính trị giữa đảng và nhà nước. 
Cùng sẽ sai lầm nếu hiều sự quản lý 


của nhà nước không mang tính chất £ 


hoạt động lãnh đạo. 


Về chức năng của nhà nước, cơ 
„ chế nói gọn bằng từ * quản lý ®. Theo 
tòi nói như vậy là đúng nhưng chưa 
đủ và đòi hỏi phải giải thích nhiều. 
Đúng ở chỏ nhà nước là trung tàm 
của cơ chế quan lý xã hội. Nhưng 


quan lý không phải là việc riêng của - 


nhà nước, mặc đầu mọi đầu mối 
quản lý phải tập trung vào nhà 
nước. Theo tôi, vấn dẻ chủ yếu 
là: Ai quản lý? Cơ chế trả lời: nhà 
nước. Vậy thì nhàn dân không quản 
lý sao? Sức sống của xã hội ta là ở 
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chỗ nhân dân giành được quyền quản 
lý xã. hội và ngày càng trực tiếp bắt 
tay vào công việc quản lý. Có ý kiến 
cho rằng : nói nhà nước quản lý là 
nó: nhàn đàn quản lý rồi. Hiều như 
vậy không đúng. Không thê đồng 
nhất hoàn toàn nhà nước quản lý 
với nhân dàn quản lý, cùng như 
không thê đồng nhất nhà nước với 
nhân dàn, với xã hội được. (Đến lúc có 
thê đồng nhãt hoàn toàn thi nhà nước 
sẽ tự tiêu vong. Nhưng đó là chuyện 
tương lai xa xôi). Hiện tại chúng ta 
phải -giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa nhà nước quản lý và nhân 
đân quản lý. Ai cũng biết rằng có 
quyên làm chủ là một việc, thật sự 
làm chủ lại là việc khác. Đề làm 
người chủ thật sự. nhân đân phải bát 
tay vào việc quản lý mọi mặt dời 
sống xã hội, phải tham gia ngày càng 
đông đảo và có hiệu quả thực tế vào 
việc quản lý nhà nước. Vì nhà nước 
không chỉ là chủ thê quản lý mà còn 
là đối tượng quản lý. Nhưng quản lý 
nhà nước không phái là một năng lực 
bầm sinh của mọi người dân. 1rinh 
độ quản lý của người lao động nước 
ta còn yếu kém, điều đó dễ hiều, vi 
các chế độ cũ đã gạt nhân dàn lao 
động ra khỏi vai trò quản lý xã hội 
xà quản lý nhà nước. Ngày nay, mục 
dích của chúng ta là làm cho hết 
thảy những người lao động không trừ 
một ai đều được thực tế tham gia 
quản lý. Nếu ngày nay người lao động 
lại tiếp tục bị tách khỏi công việc 
quản lý thì không tránh khôi trở 
lại tình trạng phải có một lớp người 
chuyên quản lý, còn quần chủng nhàn 
dân sẽ vẫn chỉ là người thừa hành, 
bảo sao làm vậy. Và như thể thì sao 
gọi là nhân dân làm chủ. Giống như 
trong một hợp tác xã, nói xã vien là 
chủ, nhưng người chủ ấy lại chẳng 
biết những công việc của hợp tác 
xã, thực trạng quản lý tài sản, vật 
Lư, tiền quỷ, kế hoạch sản xuất, điều 


(Xcm lišp trang :3) 


"Trao đồi 


` 


Lãi suốt tín dụng ngôn hòng: 
=bài toớn khó : 


“ 


ẤN đề lãi suất tin dụng ngàn 
hàng tưởng chừng như đã giải 
đáp xong từ lâu, nay bỗng 
phiên nồi lên thành một vấn 
đề gây tranh cãi. Nhiều bài viết trên 
báo chí đã nêu lên các khia cạnh của 
lãi suất. Trong hội thảo khoa học: 
® Điều kiện và môi trường bảo đảm 
quyven tự chủ kinh doanh của các xi 
nghiệp quốc doanh » do Tạp chí Cộng 
sản tỒ chức tại Hà nội, các nhà khoa 
học cho rằng: “sử dụng mức lãi suất 
cao chính là làn roi quất mạnh vào 
giám đốc các xi nghiệp buộc họ phải 
đi vào kinh doanh và sử dụng hiệu 
qua đồng vốn »s. Điều này nói lên ý 
nghĩa thực tiễn ngày càng tăng của 
vấn đề lãi suất trong công cuộc đồi 
mới quản lý kinh tế hiện nay, đồng 
thời cũng chọ thấy về mặt lý luận đây 
là đc tài còn nhiều tranh cãi. 


lrong quá trình tranh luận, có 
những quan niệm khác nhau về nhận 
thức phạm trù lãi suất tín dụng ngàn 
hàng. Từ đó dẫn đến nội dung của 
phạm trù này cũng có một số thay 
đôi. Những quan niệm * truyền (hống 
về lãi suất tín dụng ngân hàng 


trong nền kinh tế quốc dàn xã hội: 


" 


LÊ VĂN TƯ * 


Chủ nghĩa đang đứng trước thử thách 
lớn. Thực tiễn quản lý kinh tế ở nước 
ta hiện nay đòi hỏi phải xem lại những 
ưu điềm và nhược điềm cũng như 
những màu thuản trong các quan 
niệm «truyền thống »- về lài suất tín 
dụng ngân hàng, bởi vì nhiều biện 
pháp đồi mới được đưa ra nhưng lại dựa 
trên cơ Sở của các quan niệm œ«(truvên 
thống » cũ. 

Quan niêm thứ nhất coi lãi suất 
như là công cụ quan trọng phân phối 
lại thu nhập quốc dân, phân phối lại 
sản phầm thàng dư, ảnh hưởng rất: 
lớn đến kết quả của sản xuất kinh 
doanh của đơn vị kinh tế. Quan niệm 
này đã làm cho người ta đặt nhiều 
hv vọng vào vai trò của lãi suất, và 
khi sản xuất kinh đoanh thua lỗ, thì 
họ đồ lỗi hết cho lãi suất :à tưởng 
như chỉ xử lý vấn đề lãi suất ngàn 
hàng là khắc phục được tỉnh trạng 
trì trệ của nền kinh tế, Thực ra, việc 
sản xuất kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế còn phụ thuộc vào hàng loạt 
yếu tố. chẳng hạn như năng suất, chất 
lượng sản phầm, cơ chế quản lý, v.v. 


_*# Phó tiến gĩ kính lế học 
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đo đó cần phải xử lý đểng bộ nhiều 
9t{. 


Quan niềm thứ hai xem lãi suất tín 
_ dụng ngàn hàng như là khoan bòi hoàn 
giá trị cái đã nhận hoặc đã sử dụng, 
như lá khoán chỉ trả vê việc sử dụng 
tín dụng ngcn hàng. Nếu như vậy, 
tín dụng sẽ giống như một thứ hàng 
hóa mang hình thái vật chất nào đó, 
còn lãi suất tín dụng giống như mức 
khấu hao thu theo mức hao mòn của 
hàng hóa đó. Thực tế không phải như 
vàv, Còn quan niệm coi lãi suất như 
là khoán chỉ trả vẻ việc sử dụng tín 
dụng ngàn hàng, là một phần" thu nhập 
thuần tủy của các đơn vị kinh tế. 
không nói lên đây đủ nọi dung kinh 
lễ của lãi suất, không nêu được 
sự khác biệt giữa Hãi suất tín dụng 
ví các Khoan trích nộp tài chính khác, 
như khoản trích nộp ngân sách chẳng 
hạn. Lãi suít theo quan niệm này sẽ 
lách rời khỏi các quan hệ đặc biệt 
giữa người vay và người cho vav, 
tách rời bán chất của nó với cơ sở mà 
nó phát sinh và hoạt động. Quan niệm 
này không góp phân sử dụng tích cực 


lài suất tín dụng trong xày dựng kinh: 


tế, không khuycn khích huy động 
những nguôn ˆvốn trong nên kinh tế, 
mà chỉ đựa vào nguồn vốn phát hành, 
dựa vào túi tiên đề cho vay. 


Quan niệm thứ ba xem lãi suất như 
là phương tiện hạ giá thành sản phầ¡m 
(yêu cầu hạ thấp quá mức lãi suất đề 
bạ giá thành), còn tín dụng ngàn hàng 
được xem như là sự giúp đỡ bắt buộc 
vẻ tài chính và là biện pháp có tác 
dụng phù trợ đối với nền kinh tế. 
Quan niệm này được hình thành trên 
cơ sở hệ thống binh tế quốc doanh 


được nuôi đường bằng nguồn tiền củ: 
phát thông qua tín. 


nhà nước cấp 
dụng ngàn hàng dưới nhiều linh thức 
khác nhau, bằng sự đùm bọc, nuông 
chiều của cơ chế bao cấp. làm phát 
sinh nhu cầu vốn giả tạo (Càng vay 
được nhiều càng .tôU, gây tàm lý ỷ 
lại vào vốn ngân bàng, không khuyến 
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khích xi nghiệp quay vòng (càng châm 
trả tiễn vav cảng bày, do đó đồng 
tiền cứ từ nàn hàng ra đi mã không 
hẹn trở về), sử dụng tiết kiệm và có 
hiệu qua đồng vốn. Và hệ quá là cảng 
phát hành đề ngàn hàng có đủ ngưön 
vốn cho vav thì vốn ngắn hàng nưày 
càng bị hao hụt. voỏn tự có bạn đầu 
của đơn vị kinh tế quốc doanh càng 
bị thất thoát (đến nay chỉ còn trên 
dưới 10Ã). khiến cho đồng tiên của 
nhà nước thông qua vay vốn ngàn 
hàng của các đơn vị kinh tế quốc 
doanh không được sử dụng có hiệu 
quả. Quan niệm như vậy, dẫn đến chỗ 
lãnh đạo nền kinh tế theo kiều hành 
chính là chủ vếu, làm giảm sút ảnh 
hưởng của lãi suất.hạch toán kinh tế 
và các công cụ kinh tế khác đối với 
các kết quả hoạt động kinh tế — tú 
chính của đơn vị kinh tẽ. 


Quan niệm thứ tư xem lãi suất như 
là biện pháp bồi hoàn cic chỉ phí 
ngan hàng, bảo đàm khoản thu nhập 
của hệ thống ngân hàng đề duv trị bỏ 


máy và chỉ nàng lài suất khi chị phí ˆ 


của ngân hàng tăng lén. Thực ra, lài 
suất không những đủ đề bồi hoàn các. 
chỉ phí của ngàn hàng, mà còn đỏ 
(rích lập các quý dự trữ và nộp ngàn 
sách. Sẽ xuất hiện câu hỏi: tại sao 
trong cơ chế mới, ngàn hùng đặt lãi 


“suất cao đối với tín dụng quá hạn, 


các đơn vị sản xuất kinh doanh kẻm 
thường phải trả lài suất cao cho ngàn 
hàng về tín dụng quá hạn ; do đỏ "ngàn 
hàng dược lợi là tăng thu nhập. Ngược 
kại, nến đơn vị kinh tế làm ăn tốt thị 
ngàn hàng lại giảm thu nhập tương 
đối. Rõ ràng. trường hợp như vậy đã 
có trong thực tiễn. Điều đó khòng 
những làm gim ý nghĩa việc chuyền 
hệ thống ngàn bàng sang hạch toán 
kinh doanh, mà còn gây trở ngại cho 
dồi mới quản lý kinh tế nói chung 
trong cá nước. Vấn đề đặt ra là làm 
thế nào kết hợp được lợi ích của đơn 
vị kinh tế với hạch toán kinh đaunh 
trong hệ thống ngân hàng. Dương 


nhiên lợi ích của ngân hàng và đơn vịZ 


kinh tế phải thống nhất. Xhư vậy, chế 
độ hạch toán kinh doanh của nơân 
hàng cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề 
mới mà trước đó chưa từng thấy. 
Những "vấn đề nảy sinh được giải 
Quyết tới mức nào còn tùy thuộc vào 
tiến bộ đạt được trong đồi mới quản 
lý kinh tế, trong nghiên cứu lý luận 
chung của khoa học kinh tế. Trước 
mt, cần tạo lập một cơ chế loại trừ 
được ý đồ của ngân hàng nào đó muốn 
« kiếm chúc?» qua tín dụng quá hạn. 
Cơ chế đó phải nhằm thu: vào ngân 
sách mọi khoản thu từ tín dụng quá 
hạn. bào đảm lợi ích hạch toán kinh 
doanh của các ngàn hàng và góp phần 
nâng cao hoạt động kinh tế tài chính 
của đơn vị kinh tế, Ngoài việc phục 
vụ các đơn vị kinh tế về tín dụng, 
thanh toàn, ngàn hàng còn có những 
quan hệ khác như:Itư vấn về phân 
tích kinh tế. cung cấp những tài liệu 
căn thiết cho đơn vị kính tế, Những 
quan hệ này cũng trực tiếp gản lợi 
ích ngân hàng với các đơn vị kinh: tế. 


Tóm lại, theo các quan niệm ® truyền 
thống ? trên đây, lãi suất tín dụng 
ngàn hàng là công cụ phân phối lại 
thu nhập quốc dân, hạ giá thành sản 


phầm, bồi hoàn chỉ phí v.v. Việc chỉ” 


nhấn mạnh một số mặt như vậy của 
lai suất trong trường hợp tốt nhất 
cũng chỉ mới thề hiện được phương 
tiện và mục đích của chính sách lài 
suất, chứ chưa nói lên toàn bộ bản 
chất của lãi suất với tư cách là mọi 
phạm trù kinh tế. Nếu không làm 
sáng rõ đến mức cần thiết về lý luận 
tì không có được một tìm tòi thành 
công trong thực tiên. 


Khi phân tích lãi suất tư bản cho 
vay, Các Mác viết:eNếu như lãi suàt 
là giá ca của tư bân tiền tệ, th đó là 
hình thức giá cả phi lý» (1). Tính 
chất phi lý là ở chỗ: Thứ nhất, vì giá 
cả là sự biều hiện giá trị qua tiền tệ, 
bản thân tư bàn liên {é (vốn vay) 
ngay lừ đầu đã có hình. thức tiền tệ, 


Cho nên không thề lại dùng tiền tệ 
biều lriện giá trị của nó. Thứ hai, lãi 
suất thường nhỏ hơn tư bản tiền tệ, 
nên nó không phải là toàn bộ giá trị 
của tứ bản tiền tệ (vốn vaấý). Vì thế 
không thề xem lãi suất 4 đôlafnam là 
sự biều hiện bằng tiền của 100 đô la 
tư bản cho vay. Trong sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, lãi suất là giá cả của 
tư bản cho vay ;song giá cả ở đày 


_ không phải là hình thức giá cả thông 


thường, mà là hình thức giá ca đặc 
biệt (giá cả phi lý) của tư bản tiền tệ 
Và đã là giá cá — dù dưới hinh thức - 
phi lý T—lãi suất chịu sự chỉ phối của 
quan hệ cung cầu và quv luật cạnh 
tranh trên thị trường. 


Trong điều kiện kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, không có phạm trủ tư bản cho 
vay, song như thế không có nghĩa là 
không thề xác định bản chất của lãi 
suất như là giá cả phi lý của quỹ cho 
vay. Quỹ cho vay có giá fYị, có nghĩa 
là có giá cả. Lãi suất xuất hiện trên 
cơ sở hoạt động của quỹ cho vay, 
điều đó cho phép xác định bản chất 
của lãi suất như là giả cả đặc biệt bào 
đảm việc sử dụng hợp lý quỹ cho vay. 


Có xác định bàn chất lãi suất tín 
dụng như là giá cá phi lý, là hình 
thức bí ần của giá cả, thì mới thật sự 
chuyền hoạt động ngàn hàng sang. 
hạch toán kinh doanh được. Yà cũng 
tương tự như giá cả, lãi suất tín dụng 
ngàn hàng là nơi, thề hiện nhiều mỗi 
quan hệ kinh tế phức tạp: phải xử lý 
thế nào đề tạo ráí môi trường kinh 
doanh bình đẳng cho mọi đơn vị kinh 
tế. làm cho ngàn hàng và các đơn vị 
kinh tế trở thành những bạn hàng 
kinh doanh quan tâm lần nhau : ngàn 
hàng không thê ban ơn và cửa quvền 
đôi với người vay vốn và người gửi 
vốn, phải khôi ¿phục khả năng thanh 
loan của ngàn hàng, giữ được chữ 
«tín Pcủa ngân hàng với khách bàng. 


(1) C. Mác-Ph. Ảng-ghea : 
Na. +. 25. tr. 589 


Toán tập. tiếng. 


¿® 


Gần đầy, các đơn vị kinh tế quốc 
doanh gặp khó khăn gay gáL, có nguy 
cơ phá sản đồng loạt, cho nén nhiều 
„người đã đóng thanh xin hạ lãi suất 
cho vay đề cứu nguy. Bước lùi về lãi 
suất mới dày chỉ có thề xem là một 
sự ecầàn thiết bắt buọc»®, không thê 
xem là biện pháp cơ bản và làu dải 
được. Thực ra, các đơn vị kinh tế 
quốc doanh đang cần vốn tự có, dang 
cần cơ chế mới hoàn chỉnh đề hoạt 
động có hiệu quả và tồn tại một cách 
độc lặp như các đơn vị của các thành 
phần kinh tế khác (như chính sách nộp 
(hu quốc doanh, thuế, lợi nhuận, gia 
ca, tự CẤP tài chính... ; đang cần chế độ 
bảo hộ mậu dịch thỏa đáng, chứ không 
phải chỉ có vấn đề hạ lãi suất vay 
như quy định vừa mới ban hính. 
Frong bõi cành trên, ngân hàng cũng 
đang có yêu cầu được (thực hiện cơ 
ch" kinh doanh tiền tệ và đồi mới các 
phương thức hoạt động của' mình. 
Néu thực hiện cơ cHế lãi suất như 
quy định vừa ban hành và chờ đơi sự 
«€ bù mcủa tài chính về khoán €clhiệnh 
lệch lỗ phát sinh do sử dụng tiền gửi 


liết kiệm đề cho vay theo lãi suất 


"thông thường » này, thì chắc chắn cả 


hệ thống ngàn hàng sẽ sống “lay lắtP, 
engic ngoái *® và như vậy sẽ không 
có sự đồi mới nào cả!Nên đề cho. 
ngàn hàng chuyền sang kinh doanh . 
tien tệ thật sự như các đơn vị kinh tế 
quốc doanh: được cấp vốn ban đầu, 
huy dòng vốn trong nhân dàn và các 
thành phần kinh tế đề cho vay lại 
theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh 
có lãi. 


Vừa qua kinh tế quốc doanh chuyền 


. sang hạch toán kinh doanh, nếu hai 


làn roi (lãi suất cao và cho nhập bàng 
nước ngoài) được tiếp tục thực hiện 
với liều lượng vừa phải và hợp lý 
thì sẽ thúc đầy nàng cao nšng suất, 
chất lượng, hiệu quả, vừa tăng thư 
cho ngản sách vừa chống dược lạm 
phát. nâng cao sức mua của đồng tiền. 


- Cho nên lãi suất tín dụng ngân hàng 


đang lÀ bài toán khó, đòi hoi tập 
rung trí tuệ các nhà kinh tế, các 
nhà khoa học đề tìm, lời giải cho 
thoa đáng. 


DÂN CHỦ HÓA... 
(Tiềp theo trang 23). 


_ Đặc biệt là phổ? có biện pháp dồng 


bộ về lợi ích' kịnhH tế, nHư cầu văn hóa 


và chuyên giao tiến bộ Mỹ thuật cho 
nông dàn, trước hết là thanh niên 
nòng thôn, lách rời các biện pháp đó 
thì kém hiệu qua. 

.- Thứ hai: Nâng cao trình độ tò chức 
và lãnh đạo của Đảng trình độ quản 
lÿ hành chính và tồề chức dân chủ hóa 
của chính quyền. Bản chất quá trình 
đản chủ hóa phụ thuộc vào sự lãnh 
đạo của Đẳng và quản lý của Nhà nước. 
Sự lãnh đạo và quản lý đó, tự nó, là 
điều kiện có ý nghĩa quyết dịnh, chứ 
. không phải là mục đích của quá trinh 
xã hội ở nòng thỏn. Mục đích của 
cuộc cách mạng này là dề người 
nỏng dàn trở thành người chủ xứng 
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đáng; củng với công nhàn, trí thức và 
những người lao dòng khác. Fảng tà 
không có mục địch nào ngcài mục 


đích đó. 


Như vậy xuất hiện mỗi quan hệ 


cùng phát triền giữa sự phát triền dân 
chủ hóa với củng cố dãng và chính 
quyền. Không có sự lãnh đạo của Đẳng 
và quản lý của chính quyên thì xã 


hội rơi vào hỗn loạn. Nhưng đề củng 


cố Đăng và phát huy chính quyền 
phải trên cơ sở nhàn dàn làm chủ. 


Sự phát triêền đồng thòi đó là một 


- quá trinh biện chứng giữa đồi mới và' 


bão vệ cách mạng, làm cho Đẳng, nhân 
đàn và chính quyền phát triền lên 
trình độ cao hơn. 


Trao đối 


Kinh tế trong văn hóa, văn nghệ 
; =vấn đề bức thiết 


INH tế trong văn hóa, văn 
K nghệ đạng là vấn đề bức 
` thiết, đồng thời là vấn đẻ 
rãi lớn. Ở đày chỉ xin đề cập tới một 
klia cạnh mà tòi chu là thuộc loại 
cốt lõi. Đó là trở lại sự nhận thức 
bản thân khái niệm «kinh tế» đề 
phạn*chân hiện trạng của văn hóa, 
văn nghệ ta. 


Một cách vấn tắt nhất, chúng ta 
“wẵn hiều rằng: kinh tế là toàn bộ 
mhững mối quan hệ sản xuất nhất 
định trong lịch sử ; là toàn bộ cơ sở 
hạ lăng của xã hội: là hoạt động 
kinh doanh của một quốc gia nào đó, 
bao gồm các ngành và các loại hình 
san xuất tương ứng với các ngành 
đó... Chúng ta vẫn hiều rằng: mỗi 
phương thức sản xuất được phân 


biệt với nhau bởi sự khác nhau trong: 


tính chất sở hữu về tư liệu sản xuất, 
trong mục đích phát triền của sản 
xuất, trong phương pháp ,và hình 
thức kinh doanh... Chúng ta vẫn biều 
rằng : nền tầng vật chất của sự phát 
triền kinh tế là lực lượng sản xuất, 
mà sự thay đôi lực lượng sản xuất 
sẽ đẫn đến những biến đồi tương ứng 
trong cơ sở hạ tắng của xã hội, v.v. 
Thể nhưng, trong lúc nhận thức khái 


TRẦN TRỌNG ĐÃ^G ĐÀN 


\ 


niệm nền kinh tế với tính cách là 
toàn bộ các ngành kinh tế, phản ánh 
những điều kiện lịch sử cụ thẻ của 
đất nước tương ứng, do vị trí địa lý, 
do truyền thống lịch sử và„do trình 
độ phát triền đã đạt được của lực 
lượng sản xuất quyết định... thì 
chúng ta thường bỏ quên hoặc chưa 
chủ ý đúng mức đến một điều rất 
quan trọng là: mỗi nền kinh tế bao 
gom không chỉ lĩnh vực sản xuất mà 
cả lĩnh vực không sản xuất nữa. Bỏ 
quên hoạc không chú ý đúng mức 
lĩnh vực không sản xuất khi nói tới 
một nên kinh tế, tức là bỏ quên, 
hoặc không chú ý đúng mức đến cả 
một mảng lớn các ngành kinh tế 
quốc đàn bao gòm các ngành sản 
xuất phi vật chất và dịch vụ phi vật 
chất. 


Sản xuất phi vật chất lÀ sản xuất 
ra của cải tỉnh thần dưới hình thức 
khoa học và văn hóa, văn nghệ. Nó 
bao gồm các lĩnh vực cơ bản của 
văn hóa tỉnh thần như: khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ 
thuật, văn học, triết học, đạo đức, 
giáo dục, v.v. Đặc diêm chung của 
các ngành sản xuất này là tính phi 
vật chất trong kết quả lao động của 


những người làm việc trong các lình 
vực đó, Các hoạt động này tuy Khôag 
dem lại kết quả vạt chất cụ thẻ, 
những cân được Xếp vào một [rong 
hai bộ phản cấu thành nến kính tế, 


bởi vì chúng có ý nghĩa rất lớn - 
"Khoa học tự nhiên với những phát 


minh của nó, tới một mức nào đỏ, 
có ý nghĩa quyết định trong việc làm 
tàng sức sản xuất của lao động, mở 
ròng quyền lực của con người đói với 
thiên nhiên. Còn sự sản sinh ra các 
tư tưởng từ những hoạt động của 
khoa học xã hội, từ những thành tựu 
sáng tạo của văn hóa nghệ thuật, cũng 
đóng vai l1rò đặc biệt quan trọng. 


Củng với khoa học, các ngành nghệ” 


thuật như văn học, sản khấu, điện 
ảnh, kiến trúc, hội họa, điều khác, 
am nhạc, v.v. mang lại 
người ý nghĩa thầm mỹ và giải trí, 
thực hiện trong xã hội các chức năng 
giao tiếp và ký hiệu, đem lại cho con 
người sức mạnh nhận thức và giáo 
dục to lớn. Và đó chính là phương 
tiện dặc biệt quan trọng de cho con 
người được phát triền một cách toàn 
diện, lao động, sản xuất được tàng 
trường. 


Cùng với sản xuất phỉ vật chất là 
dịch vụ phi vật chất. Đó là dịch vụ 
của các ngành văn hóa, văn nghệ, 
giáo dục, v tế, phục vụ khoa học và 
quản lỷ khoa học, quản lý nhà nước, 
các dịch vụ về thể dục, thẻ thao, vận 
tái hành khách, là mội số xi nghiệp, 
cœ{ SỞ phục vụ sinh hoạt của nhân 
dàn như xưởng giật, nhà tắm, hiệu 
cài ĐÓc, V.V, 


Trên bình điện lý luận chúng ta 
vân có nhắc tời lĩnh vực không sản 
xuất, trong sách vớ dó dàv văn có 
ViêÍ VỀ sản xuất phi vật chất, dịch vụ 
phi vật chất... nhưng trong hoạt động 
thực tiễn thì có thể nói là nhiều cắp, 
nhiều ngành, nhiêu căn bộ hoạt động 
trèn lĩnh vực kinh tế và văn hóa của 
chúng ta đã bỏ quên các lĩnh vực đó. 
Và đúng là cho tới giữa thập ký 80, 
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cho con ' 


“ 


không chỉ những người làm văn hóa, 
văn nghệ, ta mà có lẽ cá nhiều 
người hoạt động trên các lĩnh vực 
khác, vẫn quan niệm ráảng : « Kinh tế 
và văn hóa là hai lĩnh vực khác biệt, 
hìu như không có quan hệ với nhau, 
hoặc có quan hệ rất ít, không đáng 
kẻ». Qu:n niệm sai lầm đó đã dược 
nêu ra tại Hội nghị khoa học về kinh 
lế trong văn hóa — nghệ thuật họp 
vào cuỏi nấm 198) và đã có những ý 
muốn sửa-chữa (l). Tuy nhiên, mấy 
Hăm qua ý muốn tốt đẹp đó dường 
như chưa thoát ra khỏi phạm vi ý 
muốn † Quan niệm sai văn tôn tại dẫn 
đến hoạt động thực tiễn sai, tạo ra 
những hậu quả phải nói là rất tai 
hại trong hiện trạng của dời sống 
văn hóa, văn nghệ của chúng ta. 


Hậu quả tại hại này không chỉ 
thể hiện trên mặt nồi ở các sạp bán 
sách báo, ở hiện tượng ca sĩ tìn 
nhạc, điện viên sản khău chay esỐ ». 
ở Hniột ngọn lứa rơm của phong trào 
thí heca hậu, ở các cuộc chạy đua 
kinh doanh lịch và băng nhạc : không 
chỉ thề hiện qua các vụ việc cụ thề 
như nạn vi đê ô đcn» và ae phim tư 
liệu dành cho... mọi người Œ)»., như 
dịch «sách dịch », sách cũ và esách 
vuán», như tệ eđdặc san», tệ «e phụ 
trương ® và nạn lạm phát băng hình, 
như việc dựng và diễn ö ạt, với vàng, 
không chọn lọc, không nàng Cao các 
tuởng tích cũ, như sự khuếch trương 
quá đáng «ca nhạc tiền chiến », lới cỡ 
lăn tràn sang ci ca nhạc « hậu chiến », 
thậm chí ca nhạc «eÌy khai kháng 
chiến», v.v lHiậu qua tar hại do bo 
quên, coi nhẹ lĩnh - vực không sản 
xuất, do buông lỏng, do âu (frï trong 
việc điều hành, quản lý khu vực 
sản xuất phi vật chất và dịch vụ phi 
vật chất, đã hiện ra trong thực trạng 
văn hóa, văn nghệ của chúng ta ở 


(1) May cấn đề kinh tế trong 
nghệ thuật (Hảo cáo khoa học do đồng chỉ V 
Trần Độ trình bày tại hòi nghị). Piện sên 
hoa xuất bản, Hà nội, 1985, tr. 1 


tăn Àöa ~ 


một cấp độ sân hơn. Đó là sự hình 
thành cả một mạng lưới sản xuất và 
địch vì văn hóa, văn nghệ theo dạng 
tự phát. Tuy chưa biết nên xem sự 
tự phát này¬^mang màu sắc tư bản 
chủ ngnĩa hay một dạng xi hội chủ 
nghĩa gì đó, nhưng rõ ràng nó đã tạo 
ra một tình trạng hết sức lộn xọn, 
phức tạp. Thật khó lòng chung sống 
với nó mà có thề bảo dam thê hiện 
được nội dung của văn hóa, văn nghệ 
đang là nhủ cầu của việc xây dựng 
đất nước Việt nam hiện nay. 


Mọi 
những người hoạt động trong mạng 
lưới nảàv có những nghiệp vụ thật 
giỏi, dặc biệt là nghiệp vụ: tô chức 
sản xuất và kinh doanh, là các thủ 
phái tạo lợi nhuận. Nhưng phương 
hướng sản xuất kinh 
sản xuất kinh doanh, thủ pháp sản 
xuất kinh doanh của họ không mãy 
phù hợp với việc phục vụ cho sự 


phát triển văn hóa, văn nghệ mìà 
thường nghiềng hàn sang khuynh 
> > - 


hướng chạy theo lợi nhuận trarớc hết 
cho bàn thân và phản nào đó cho 
đơn vị hoặc tập thể n;.ỏ của mình. 
Những người này xem sàn phân văn 
hóa, văn nghệ cũng như là mọi thứ 
hàng hóa vật chất cụ thể khác, đẻu 
chỉ là đối tượng dễ cho họ khai thác 
lợi nhuận mà thôi. Đọi ngù doanh 
nhàn văn hóa, văn nghệ xà hội chủ 
nghìa đúng tăm cỡ chưa hình thành 
nhĩ là một lực lượng chủ chốt, Đội 
ngủ những người có trách nhiệm 
kiểm tra, kiểm soát, giám sát quá 
mÓÔn£ƒ và quả vếu sG với “đội ngũ? 
những người làm ăn sai trái hoặc có 
khả nàng làm ăn sai trái trong 4Ô 
chức sản xuất và kinh doanh văn hóa, 
ván nghệ hiện nay, 


ữ một cập độ sàu hơn, hậu qua 
của những quan niệm sai vẻ kinh tế 
trong văn hóa, văn nghệ địi tác dòng 
tới tàn cơ chè, tận kỷ cương, "ân 
các nguyên lắc, Các quw ƯTỚC, Các 
nhiệm vụ, chức năng của nhiều ngành 


e 


phần rất đáng kề trong số 


doanh, ý thức” 


hữu quan. Lợi nhuận do các dịch vụ 
văn hóa, văn nghệ, đo việc tô chức 
sản xuảt văn hóa, văn nghệ đem lại 
được sử dụng, được phản phối theo 
nguyên tác nào? Ai đánh giá sản 
phầm văn hóa, văn nghệ và đánh giá 
trên chuần mực nào? Tác dụng của 
những sự đánh giá đúng được thề 
hiện vào các quy chế như thế nào đề. 
biến thành động lực, thúc đầy sư ' 
sản sinh ra tác phầm văn hỏa, văn" 
nghệ tốt hơn, hay hơn'2 v.v. Hàng 
loạt càun hỏi mang tính tông hợp như 
vậy đang đặt ra và hau như chưa: có 
lời gini đáp đúng đắn. Cho nên chúng 
ta đang.ở vào tỉnh trạng lúng túng, 
lắm lúc đưa tới những kết quả ngược 
đời: sản phầm văn hóa, tác phầm 
văn nghệ có giá trị càng cao thị lại 
càng để bị bổ rơi hoặc càng bỉ trả 
với giá rẻ mạt; ngược lại, nhiều sản 
phầm vn hóa, văn nghệ có ÍL giá trì, 
thậm chí nhiều trường hợp sản phảm 
van hóa. văn nghệ có nội dung và 
nghệ thuật vếu kém thì lại dươc trả 
với giá cao,-mien nó đáp ứng được 
các thứ thị hiểu thầm mỹ thấp kém 
của cúc lớp công chúng chưa được 
tiêu chuân hóa, dù là ở mức độ eơ 
bản nhát... Số tiền mà công chúng 
văn hóa, văn nghệ chịu bọ ra lại có 
xu hướng rơi Vào một số Ñ ngướt mà 
địt số trong họ lại không phải là 
người sản sinh ra các sản phầm văn 
hóa, văn nghệ hay, tót; cũng khong 
phải.là những người tận tụy, còn 
tàm trong tÓ chức sản xuất và Kinh 
duanh văn hóa, văn nghệ chân chính, 


mà lại là những người thuận túy 
buôn banf văn hóa, văn nghệ, thà 
chỉ là gian thương văn hóa, văn 


nghệ † 


Hàn qua của những quan niệm sai, 
những hoạt đTòng thực tiến sai về 
kinh tế trong văn hóa, văn nghệ còn 
đùún tới một mức ti hại sâu hơn nữa : 
nó làm tha hóa luên ca suy Lựữ của 


những người làm văn hóa, văn nghệ 


vốn chủn tình, dứng đẫn và có tài 


sxề 


năng thực sự. Một số cảm thấy tác 
ghầm của mình, thành tựu hoạt động 
của mình bị khinh rẻ, vô tác dụng, 
đâm ra cháu nắn, mát dần hứng thú, 
nhiệt tình; một số khác bị ma lực của 
đồng tiền cám đó, đôi khác tư duy, 


chạy theo lợi nhuận, hạ thấp chất. 


lượng hoạt động, chất lượng tác 
. phầm, hoặc chuyền hẳn từ sẵn xuất, 
sáng tạo văn hóa, văn nghệ sang kinh 
doanh văn hóa, văn nghệ và nhập 
vào cái cơn lốc bán buôn đậm màu 
sắc « chợ trời * ấy. 


Trong công chúng có một bộ phận 
trình đỏ nhận thức, thị hiếu thầm mỹ 
vốn thấp kém, nhưng lại sẵn tiền. 
Bộ phận này đang trên dường được 
nàng cao, đang càn được vực đậy, 
thì nay, thấy đồng tiền của họ lại có 


sức mạnh gọi lên những âm binh của - 


các thứ vàn hóa, văn nghệ thương 
mại, thấp kém, bèn q3ay lưng lại với 
cái hay, cái đẹp chân chính đề tiếp 
tục cái đà tuột dóec, không cản nàng 
cao, không cần ai vực dậy nữa. Và 
không phái không có hiện tượng lày 
lan tử bộ phận công chúng thấp kém 
này đến các bộ phận công chúng vốn 
có trình độ nhận thức, trình độ thầm 
mỸ cao hơn. 

Vì lúc nhận thức về nội dung khái 
niệm kinh tế không quan tàm đúng 
mức đến lĩnh vực không sản xuất, đến 
các lĩnh vực sản xuất phi vật chất và 
dịch vụ phi vật chất; vì khi hoạt động 
tô chức và qưản lý thực tiễn đời sống 
kinh tế eũng lại bó quên các lĩnh vực 
đó, nên đã đảắn đến cả một loạt hậu 
quả tai hại có tính chất đây chuyền 
như vậy. Thiếu sót này là một trong 
những thành tố tạo nên tỉnh hình rối 
ren, phức tạp trong đời sống văn 
hóa, văn nghệ của chúng ta hiện nay, 
hạn chế nghiêm trọng đối với sự phát 
huy những thành tựu về văn hóa, 
văn nghệ mà chúng ta đã đạt dược. 


Đã đến lúc không còn phải đặt cầu 
hỏi: có hay không có vấn dẻ kinh 
tế trong văn hóa, Hỗ ràng, môi quan 


t 


bi 


hệ giữa văn hóa và kinh tế là rát 
mật thiết và có một tầm quan trọng 
xã hội to lớn. Nọi dung của vấn đề 
kinh tế trong hoạt động văn hóa, 
trong dời sống văn nghệ là rát phong 
phú, rất phức tạp. Nghiên củu mọt 
cách toàn điện các vấn đề lý luận về 
kinh tế trong văn hóa, văn nghệ đề 
chuyền vào đời sống thực tiễn của 
văn hỏa, văn nghệ và đời söng kinh 
tế, đã trở thành nhiệm vụ bức thiết. 


ĐỜI MỚI QUẢN LÝ... 


(Tiếp theo trang 39) 


sáng tạo, sâu sát với thị trưởng, nhạy 
cảm với doanh lợi, biết làm ăn buôn 
bán, kề cả xuất nhạp khầu, mạnh dạn 
quyết dịnh kịp thời các vấn đề nảy 
sinh, bảo đảm kỉnh đoanh có hiệu quả. 


* 


Quản lý kinh tế là một khoa học. 
đồng thời là một nghệ thuật. là một 
vấu đề mới mẻ và phức tạp. Chúng 
ta không thề ngay từ đầu hoặc trong 
một lúc hiều biết đầy đủ, làm đúng 
mọi viáe. Do đó, trong quá trình đổi 
mới, phải thực sự cầu thị Inôn luôn 
đi sát thực tế, sát quản chúng. kịp 


thời phát hiện cái mới, ủng bộ cái. 


đúng, sửa chữa cái sai, chống bảo 
thủ trì trệ. Phải eó thái độ kiên quyết 
đõi với các vấn đề thuộc vẻ mục lieu, 
nguyên tắc ; đồng thời linh hoạt mềm 
dẻo trong phương tiện và hình thức 
cụ thề. 


Quản lý kinh tế tuy chưa phái là 
“chia khóa vàng ?* mở được mọi cửa, 


nhưng rõ ràng nó có tác dụng khai - 
thông bế tắc, biện thực hóa tiềm, 


năng. Đồi mới được quản lý kinh tế 
nhất định chúng ta sẽ góp phần đưa 
nền kinh tế nước ta ra khỏi khủng 
hoảng, đi đần vào thế ồn định vả 


tiến lên. 


K=—.—- .ằ. 


- 


S«NEP»›» và sự vận dụng 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ 


| ƯỚC Nga trước Cách mạng 
N Tháng Mười, nền kinh tế còn 
“ lạc hậu so với nhiều nước 
phát triền ở phương Tây. 

Tuy vậy, dưới chế độ Xa hoàng, kinh 
tế hàng hóa — tiền tệ đã tồu tại và 
hoại động phô biến trong nhiều lĩnh 
vực của nền kinh tế quốc dàn, như 
Lê-nin đã chỉ ra trong tác phầm Sự 
phát triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga. 


Cách mạng Tháng Mười thành công, 
nền chuyên chính vô sản vừa được 
thiết lập, chưa kịp thực hiện những 
nhiệm vụ mới của cách mạng ở thời 
ky quá độ thì cuộc can thiệp vũ trang 
của nước ngoài và nội chiến xây ra. 
Các nước đế quốc không chỉ tần công 
bằng quản sự mà còn bao vày kinh 
tế, tiếp tay cho bọn phản động bên 
trong chống lại cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Trước tình hình vô cùng hiềm 
nghẻo cả về chính trị và kinh tế, đề 
bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng 
Mười, đánh thắng bọn đế quốc can 
thiệp và bọn phản dộng bên trong, 
tiếp tục dưa sự nghiệp cách mạng 
đi lên, chính quyền xò viết buộc phải 
thỉ hành * chỉnh sách kinh tế cộng 
sản thời chiến ®, 


"CAO DUY HẠ * 


Sau khi nội chiến kết thúc, nền 
kinh tế nước Nga rơi vào tỉnh trạng 
cực kỷ khó khăn. NhưLê-nin đánh 
giá : đó là cuộc khủng hoảng toàn diện 
chưa từng có, một tai họa hết sức nguy 
hiềm. So với năm 1913, sản lượng 
công nghiệp giảm đi 7 lần, năng suất 
lao động tụt xuống 4 lần, hàng loạt 
xí nghiệp công nghiệp phá sản, lực 
lượng công nhân trực tiếp sản xuất 
giam di 1/3. Tình hình nông nghiệp 
còn nghiêm trọng hơn. Xông dàn 
bất bình với việc nhà nước trưng thu 
lương thực thửa, có nøi đã nồ ra biều 
tình chống đối ; không ai thích thú với 
công việc đồng áng, do vậy diện tích 
g1eo trông cũng như sản lượng lương 
thực, thực phầm giảm sút ghê gớinn. 
Khầu phần lương thực chỉ có 25 gam 
bánh mỷ/người(ngày và khầu phản 
dường chỉ có 200 gam/người/tháng, 
nhưng trên thực tế nhà nước không 
có đủ lương thực, thực phầm đề cũng 
cấp theo định lượng ty. 

Nguyên nhàn tình trạng sa sút 
kinh tế trên đày chủ yếu do hàu 
quả chiến tranh kéo dài, những cũng 
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đo tác động của chính sách kinh tế 


cộng sản thời chiến — một chỉnh sách: 


chính quyền xô viết buộc phải thực 
hiện trong điều kiện lịch sử hiểm 
nghèo lúc đó. Lê-nin nói: ® Trong 
một thành trì bị bao vây, người ta 


có thể và phải «chặn đứng » tất cả 


mọi sự trao đồi. Nhờ tỉnh thần dũng 
cảm phi thường của quần” chúng, 
chúng ta đã chịu đựng được trong 
. ba năm ® (I). Dù sao chính sách kinh 
tế cộng sản thời chiến cũng đã giúp 
cho cách mạng tập trung được nhân 
lực, vật lực đề đầy lùi họn đế quốc 
can thiệp và chiến thắng bọn phản 
động trong nước, giữ vững được 
chính quyền, bảo vệ được thành quả 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười. : 


Tuy nhiên, sau khi nội chiến kết 
thúc, đi vào xây dựng kinh tế thời 
bình, thì chính sách này trở nên lỗi 
thời và biến thành «vật cản », kìm 
hầm sự phát triền của nền kinh tế. 
Cần phải có một chính sách mới phù 
hợp với nhiệm vụ mới của cách mạng. 
Và chính sách kinh tế mới (NEP') đã 
ra đời. Nội dung của NEP rất phong 
phú, trong đó một nội dung quan 
trọng là cho phép nông dân « tự do 
trao đồi sản phầm thừa * sau khi đã 
nộp thuế nông nghiệp, cũng có nghĩa : 
phải phục hồi quan hệ hàng hỏa — 
tiền tệ, thực hiện các quan bệ kinh 
tế giữa Nhà nước với nông dàn, công 
nghiệp với nông nghiệp. 


Lê-nin đã phân tích sâu sắc thực 
trạng kinh tế nước Nga, tâm trạng 
và mong muốn của những người sản 
xuất, đặc biệt là nông dân, sau nội 
chiến. Người đã nêu rõ nông dán đang 
đòi hỏi gi ở nhà nước chuyên chỉnh 
vô sẵn và giai cấp vô sản, và Người 
khẳng định: «... phải tô chức việc 
trao đội những sản phầm công nghiệp 
cần thiết cho nông đàn, đề lấy lúa 
mì của nông dân. Chỉ có chính sách 
lương thực ấy mới phù hợp với 
ñhững nhiệm vụ của giai cấp vô sản, 
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chỉ có chính sách đó mới có thề cũng 


cố được cơ sở của chủ nghĩa xã họi 
và đưa chủ nghĩa xã hội đến thắng 
lợi hoàn toàn » (2). Đó là « chính sách 
đáng mong muốn nhất, “* đúng 
nhất * (3) Vì vậy, phải có tự do trao 
đồi, phải có quan hệ hàng hóa — tiên 
tệ, phải có thương nghiệp. 


Lê-nin còn chỉ rõ. không nèn chặn 
đứng mọi sự phát triền của những 
hình thức trao đổi không phải quốc 
doanh (4), tức là những hình thức 
trao đồi tư bản tư nhàn, hợp tác xã 
và tư bản nhà, nước... Làm như vậy 
là dại đột và tự sát. « Dại đột, vì vẻ 
phương diện kinh tế, chỉnh sách ấy 
là không thề nào thực hiện được; tự 
sát, vì những đảng nào định thi hành 
một chính sách như thế, nhất định 
sẽ bị phá sản." @). 


Tóm lại, với việc phục hồi quan 
hệ bàng hóa—tiền tệ, thực hiện các 
quan hệ kinh tế giữa nhà nước với 
nông dân, công nghiệp với nông 
nghiệp... NÉP đã đáp ứng kịp thời 
những đòi hỏi của sản xuất, lòng 
mong muốn và lợi ích kinh tế hợp 
lý của nông dân và những người sản 
xuất khác ở nước Nga sau nội chiến 
cách mạng. Nhờ vậy, sản xuất đã 
phát triền nhanh chóng. Chỉ trong 
vòng 5 năm, tử 1921 đến 1925, sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp và 
một số ngành khác đã đạt mức trước 
chiến tranh. Đặc biệt, lương thực và 
thực phầm tăng nhanh, đời sống nông 
đân và công nhân được cäi thiện, nạn 
đói bị đầy lùi. Nền kinh tế quốc đàn 
không chỉ thoát khỏi tỉnh trạng khủng 
hoảng mà còn tạo được thế đi lên; 
nhiều mặt tiêu cực trong xã hội được 
khắc phục nhanh chóng. 


(1› V.I. Lê-nin: Toàn lập, Nxb Tiên bệ 
Mát-xcơ-va, 1975, t. 43, tr. 2/8 

(2) Sách đã dằn,tr. 2§5 

(3) Sách đã dần, tr. 267 

(4) Xem Sách đã dẫn, tr. 267 

(5) Sách đã đẫn, tr. 2ÿ? 


Những bài học phản điện rút ra 
tử thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hôi ở Liên xô và các nước xã hội chủ 


nghĩa khác trong mấy chục năm qua. 


chứng tỏ rằng NEP với nội dung 
khỏi phục và phát triền quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ nói trên, không chỉ có ý 
mghĩa nhất thời đối với nước Nga hồi 


dó mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với" 


tất ca các nước xác định cho mình 
con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đối với nước ta biện nay, NP 
được coi như kim chỉ nam cho những 
chủ trương và chính sách đôi mới 
trong lĩnh vực sử dụng quan hệ hàng 
-_ hóa —- tiền tệ; nó giúp ích soi sáng 
cả về lý luận và thực tiễn cho những 
bước đi cụ thề của chúng ta. 
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* 


Từ Đại hội V và đặc biệt là từ. 


Đại hội VI của Đẳng đến nay, Đẳng 
và Nhà nước ta đã có những gì đồi 
mới trong lĩnh vực sử dụng quan hệ 
hàng hóa —tiền tệ ? Ở đảy chỉ xin nêu 
một số chủ trương lớn mới về mặt 
định hình cũng như về mặt định tính 
nén kinh tế {rong thời kỷ quá độ ở 
nước ta, những chủ trương đã thu 
được những kết qua bước dầu trong 
2 nă¡n qua, 


\. Duy trì và phát triền nền kinh tế 
hảng hóa nhiều thánh phần theo định 
hướng xã hội chủ Thông trong thời kỳ 
quá độ. 


Có thê nói chủ trương này. rút ra 
từ kinh nghiệm phục hồi và sử dụng 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ ở Liên xô 
sau nội chiến và cả trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Kinh nghiệm 
đó khiến ta phải xác định rõ ràng và 
cụ thê hơn về mục tiêu phát triền nền 
kinh tế nước ta trong thời ký quá 
độ. Không thề chỉ nói - chung chung 
là phát triền một nền sản xuất lớn, 


giàu và mạnh, mà phải nói rõ là phát 
triển một nền kinh tế hàng hóa với 
cơ cấu nhiêu thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Chính điều đó 
giúp ta suy nghĩ đúng đắn hơn, chỉ 
tiết hơn về những chính sách kinh tế 
cụ thề phục vụ cho mục tiêu phát. 
triền sẵn xuất và tiêu dùng trong 
2 năm qua và những nắm tới, 


Quan hệ hàng hóa — tiên tệ là yếu 
tố quan trọng đề đảm bảo sự tồn tại 
và phát triền<ủa sản xuất hàng hóa. 

-Do vậy, muốn đầy mạnh phát triền 
kinh tế hàng hóa, không thề không 
sử dụng quan hệ hàng hóa — tiền tệ đề 
thực hiện các mối quan hệ kinh tế giữa 
Nhà nước với nông dân, giữa công 
nghiệp với nông nghiệp, giữa các 
thành phần kinh tế với nhau. Đảng 
và Nhà nước ta đã quyết tâm xóa bỏ 
cơ chế quản lý hành chính quan liêu 
bao cấp, chuyên sang thực hiện cơ 
chế quản lý hạch toán kinh doanh xã - 
hội chủ nghĩa, lấy quan hệ hàng 
hóa —tiền tệ làm hình thức phô biến 
đề thực hiện các quan hệ kinh tế 


trong nền kinh tế quốc¬dân. lloạt 
động thương nghiệp từ hình thức 


hành chính kinh tế —một công cụ phản 
phối sản phầm thuần túy theo kiều 
chia đều — đã chuyên sang hình thức 
kinh doanh và hạch toán độc lập, thực 
sự làm cầu nối * giữa sản xuất với 
sản xuất và sản xuất với tiêu dùng 
xã hội, nhằm phát huy đầy đủ vai trò 
đòn bầy của quy luật giá trị và chính 
sách giá cả, kích thích sản xuất hàng 
hóa phát triền, mở rộng và đảm bào 
lưu thòng hàng hóa thông suốt trong 
cả nước. Thương nghiệp có hoạt động 
theo đúng nghĩa kinh doanh kết hợp 
với phục vụ và hạch toán độc lập, thì 
mới tạo điều kiện cho quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ phát huy đầy đủ tác 
dụng tích cực đối với sẵn xuất và đời 
sống. ` 

Lê-nin căn dặn không được coÏ 
thường hoạt động của thương nghiệp, 
kề cả thương nghiệp ngoài quốc 


doanh. Người nói: « Chúng ta dừng 


đề bị chỉ phối bởi cái «chủ nghĩa xã 
hội tình cảm Ð, hay bởi cái tâm trạng 
gia trưởng, kiêu Nga cồ, kiều nửa 
lành chúa, nửa nông dân coi khinh 
thương nghiệp một cách vô lý ® (6). 
Trong tỉnh hình nước Nga sau nội 
chiến, nếu nhà nước chuyên chính 
vô sản nám dược hàng hóa dù không 
nhiều, và đưa được hàng hóa đó vào 
lưu thòng, thì nhà nước đó, ngoài 
quyền lực chính trị, đã có thêm quyên 
lực kinh tế đề thực hiện nhiệm vụ 
khôi phục và phát triền kinh tế. Bởi 
vi, một khi sẵn phầm công nghiệp và 


nông nghiệp được trao đồi: với nhau: 


dưới hình thức mua bán cũng có 
nghĩa là nông đân thỏa mãn được 
nhu cầu của họ về hàng công nghiệp, 
còn nhà nước thi có lúa mì và thực 
phầm trong tay đề thỏa mãn nhu cầu 
của nhàn dàn thành thị và công nhàn. 
Động lực lợi ích trên đây sẽ thúc đầy 
_ sản xuất cả trong nông nghiệp lẫn 
trong công nghiệp phát triền, quỹ 
hàng hóa cung cấp cho xã hội do đó 
sẽ ngày càng tăng, đời sống nông dân 
và công nhân được cải thiện, và như 
vậy chắc chắn chính quyền trong tay 
giai cấp vô sẵn sẽ ngày càng được 
củng cõ. 

Nhìn lại nền kinh tế nước ta hai 
năm qua với những kết quả do bước 
đầu sử dụng hợp lý quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ trong một SỐ lĩnh vực 
đem lại,„chúng ta có thề khẳng định: 
chủ trương duv tri và phát triền nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
theo định huớng xã hội chủ nghĩa 
trong thời kỷ quá độ ở nước ta là 
đúng dắn. 


2®. Xây dựng một thị trường xã hội 
thống nhất trong đó có nhiều lực lượng 
kinh tế cùng tham gia (thay cho quan 
điềm hai thị trường trước đây). 

Quan hệ hàng hóa — tiên tệ trong 
điều kiện nền kinh tế nhiều thành 
phần đòi hỏi phải có một thị trường 
xã hội thống nhất, đé là một thực tế 


iu 


khách quan. Các lực lượng kinh tế 
khác nhau tham gia thị trường đều có 
những vị trí nhất định trong nên 
kinh tế quốc dân, do đó họ có quyền 
bình đẳng trong quan hệ trao đöi trên 
cơ sở pháp luật nhà nước quy định. 


3. Xóa bỏ cơ chế hai giá, thực hiệm 
cơ chế một giá thống nhất đối với hàng 
hóa vật tư và hàng hóa tiêu dùng cả 
nhân, đáp ứng yêu cầu của quy luật giá 
trị trong trao đồi mua bán. 

Thực tế cho thấy, cơ chế hai giá 
tạo kẽ hở cho kinh tế tư nhân làm giàu 
nhanh chóng và cho bọn làm ăn phi 
pháp dễ dàng móc túi Nhà nước. Với 
cơ chế hai giá, kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thề càng tham gia nhiều 
vào guồng máy lưu thòng thì càng 
nhanh chóng bị bóp chết. 

Vi vậy, thực hiện cơ chế một giá 
đối với tất cả các thành phần kinh tế 
là theo đúng quy luật của quan hệ 
hàng bóa — tiền tệ trong đời sống xã 
hội hằng ngày. Nó sẽ lấp kín được 
kẽ hở và loại trừ đươc những tiểu 
cực nói trên. | 


4. Cho phép cạnh tranh và mở rộng 
Hên doanh, liên kết giữa các thành phân 
kinh tế. 

Cạnh tranh là quy luật vốn có của 
sản xuất và lưu thông hàng hóa : cẩm 
cạnh tranh là thủ tiêu mất một động 
lực thúc đầy sản xuất hàng hóa phải 
triền cả về bề rộng lẫn bề sâu. Cạnh 
tranh thúc đầy kinh tế hàng hóa phát 
triền từ thấp đến cao, tử đơn diệu 
đến phong phú. Chủ trương cho phép 
tiến hành cạnh tranh lành mạnh giữa 
các đơn vị kinh tế là phù hợp với đặc 
điềm kinh tế hàng hóa ở nước ta hiện 
nay. Cạnh tranh đảng luật còn bồ 
sung cho sự hoàn thiện các quan hệ 
hợp tác và liên doanh, liên kết giữa 
các thành phần kinh tế trong sản xuất 
và lưu thông. 


(6) V.I, lLê-nin: Toàn tập, Nab Tiến bộ, 
Mit-xcơ-va. t,44, tr. 282 


. S. Xây dựng chính sách tài chính 
quốc gia, xóa bỏ tình trạng chỉ ngân 
sách bù lỗ cho các xí nghiệp sản xuất 
kinh doanh. Thay đồi cơ chế hoạt động 
của ngân hàng; tách riêng ngàn hàng 
phục vụ sản xuất kinh doanh và tín 
dụng hoạt động theo cơ chế kinh 
doanh và thực hiện chế độ hạch toán 


kinh tế. Thành lập kho bạc nhà nước 


-đề quản lý quỹ ngân sách : các quỹ 


dự trữ tài chính của nhà nước, quỹ. 


ngoại tệ Wập trung của nhà nước ; 


kho bạc không làm chức năng kinh 


-đoanh tiền tệ. 


Trong nền kinh tế hàng hóa, mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh đều 
phải thực hiện hạch toán kinh tế, lấy 
thu bù chỉ, đảm bảo có lãi hợp lý. 
Việc bù lỗ tràn lan bằng chỉ ngân sách 
cho các xí nghiệp kinh tế quốc 
doanh và việc nhà nước bán rẻ 
mua rẻ vật tư, sản phầm đối với 
các xí nghiệp kinh tế tập thê đã 
đưa đến tình trạng lãi giả, lỗ thật 
trong toàn bộ nên kinh tế quốc dàn, 
trái với yêu cầu của quy luật quan 
hệ hàng hóa —-tiền tệ và thủ tiêu vai 
_trò đòn bầy của hạch toán kinh tế 
đối với sản xuất, kinh doanh. Quản 
lý theo cơ chế hành chính quan liêu 
bao cấp và bù lỗ tràn lan thì thực 
chất không có sản xuất hàng hóa và 
quan hệ hàng hóa -tiền tệ trong nền 
kinh tế quốc dân. Nấu thế sản xuất và 
đời sống ở nước ta sẽ khó tránh khỏi 
tình trạng hoặc dẫm chân tại chỗ 


hoặc ' tụt lùi đần như hàng chục 


năm qua. 

Từ sau Đại hội VI của Dẳng và nhất 
là từ sau Hội nghị lần thứ 6 của 
BCHTƯ Đang (khóa VỊ) đến nay, cùng 
với việc tích cực xóa bỏ cơ chế quản 
lý hành chính quan liêu bao cấp, sự 
bù lỗ bằng chỉ ngân sách đã được xóa 
bổ. Ngân hàng phục vụ nhu cầu vốn 
cho các xí nghiệp sản xuất kinh doanh 
cũng tuân theo yêu cầu của quy luật 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ và hạch 
toán kinh tế: vay vốn kinh doanh 
phải trả lãi thỏa đáng: kinh doanh 
mà không đủ đề trả lãi thì ngân hàng 
cắt việc cung cấp vốn cho xí nghiệp 
kinh doanh ; vay quá định mức phải 
trả lãi cao hơn. Đó là những quan hệ 
sòng phẳng giữa ngàn hàng và các xí 
nghiệp: sản xuất kinh doanh, phù hợp 
với quy luật đời thường của các hoạt 
động kinh tế trong nền kinh tế hàng 


` hóa. 


Việc sử dụng quan hệ hàng hóa— 
Liền lệ ở nước ta từ sau Đại hội VỊ 
đến nav đã đạt được một số kết quả, 
nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Chúng 
ta chưa tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm. còn đang trong quá trình 
vừa làm vừa học; đội ngũ cán bộ 
quản lý ở nước ta chưa thành thạo 
trong việc vận dụng quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ. Chắc chắn rằng trong 
qua trình đi lên, chúng ta sẽ tích lũy 


được thêm kinh nghiệm đề sử dụng 


quan hệ hàng hóa — tiền Lệ ngày càng 
có hiệu quả hơn. 


Ý kiến và kinh nghiệm 
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-Phương hướng phát triền 
ngoại thương Việt nam từ nay 


# 


Ề tử ngày giải phóng miền 
Nam, thống nhất TÔ quốc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước, chúng:ta vẫn 
chưa có một chiến lược kinh tế đối 
ngoại; đó là một sự trì trệ phải trả 
giá đất. Do chưa có một chiến lược 
ngoại thương phù hợp định hướng 
cho các hoạt động ngoại thương trong 
cả nước, nên trong lĩnh vực ngoại 
thương không tránh khỏi những rối 
loạn. 


F 


Thứ nhất, do chưa có chiến lược 
ngoại thương dài hạn làm kim chỉ 
nam, nên các chính sách và biện pháp 
đề ra trong lĩnh vực này thường chắp 
vá và bị đọng. | 

Từ 1975, đặc biệt tử 1980, Nhà 
nước ta đã đề ra hàng loạt chủ trương, 
chính sách đề phát triền ngoại thương, 
nhưng chưa có chủ trương, chính sách 
nào làm thay đồi được về cơ bản cục 


điện ngoại thương, nghĩa là sử dụng. 


được các nguồn xuất, nhập khầu một 
cách có hiệu quả nhất cho việc cải 
tiền cơ cấu, phát lriền sản xuất cả 
vẻ chiều rộng và chiều sàu, tăng năng 
suất lao động xã hội, đáp ứng ngày 


40 


_ đến năm 2000 


NGUYÊN THẾ UẨN * 


càng tốt nhu cầu nội tiêu và tắng 
xuất khầu. ⁄ | 

Cho đến nay, cả hai mặt nội tiều 
và ngoại tiêu vẫn bấp bênh và bị 
động, bởi vì chúng ta chưa có một 
chính sách bảo hộ và phát triền sản 
xuất có định hướng và định lượng 
rồ rệt. 

Thứ hai, hệ thống quản lý ngoại 
thương ở tầm vĩ mô tuy đã có những 
thay đỗi nhưng vẫn còn kém hiệu lực, 
bởi vì các chủ trương, chính sách của 
nhà nước trơng lĩnh vực này còn 


_chắp vá, tùy tiện, nhiều khe hở; kỷ 


cương của bộ máy nhà nước trong 
điều hành các hoạt động xuất nhập 
khầu chưa nghiêm; tính cục bộ, địa 
phương trong ngoại thương còn 
nghiêm trọng. 

Trong điều kiện chưa có một chiến 
lược ngoại thương và chưa có một 
cơ sở tài chính, tiền tệ và pháp chế đủ 
mạnh đề nhà nước có thề điều hành 
toàn bộ các hoạt động ngoại thương 
của cả nước theo một hướng thống 
nhất, việc mở rộng quyền tự chủ xuất 


® Pho tiến sĩ kinh tế bọc 


nhập khâu cho các ngành, các địa 
phương và cơ sở càng gày thêm tình 
trạng mạnb ai nấy xoay xở, chạy theo 
bướng tự phát của thị trường. Và 
hậu quả là sản xuất và đời sống của 
người lao động càng khó khăn hơn. 

Hiện nay, ngành ngoại thương 
nước ta nói chung, đang gặp nhiều 
khó khăn về sản xuất, về thị trường, 
về thanh toán đối ngoại cũng như 
đối nội. Tiến hành xuất nhập khầu 
bằng con đường tranh mua, tranh 
bán, kiếm lợi nhuận chênh lệch giá 
bằng bất kỳ giá nào, sẽ làm cho các 
hoạt động ngoại thương đã khó khăn 
càng khó khăn hơn. Nếu không xác 
định rõ phương hướng phát triền 
ngoại thương cho cả một thời kỳ nhất 
định đề có thề sử dụng tập trung các 
khả năng biện thực của đất nước vào 
đấy, thì khó có thể khắc phục nhanh 
chóng và có kết quả tình trạng nói trên. 


Thực tiễn nước tạ nhiều năm qua 
cho thấy: - 

— Các lãi động kinh tế đối ngoại 
của ta chủ yếu còn ở dạng trao đồi 
ngoại thương. Ngoại thương vẫn có 
một vị trí hết sức quan trọng trong 
sự nghiệp phát triền kinh tế — xã hội 
ở nước ta. Đặc biệt là ở chặng đường 
đầu của thời kỷ quá độ từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
các hoạt động ngoại thương không 
chỉ giúp ta tranh thủ vốn — kỹ thuật 
và các quv trình công nghệ từ bèn 
ngoài, mà còn tạc điều kiện cho ta 
tiếp cận nhanh :hóng trào lưu kinh 
tế thế giới. Vấn đề này rất hệ trọng, 
bởi vì trong thời đại ngày nay, khoa 
học kỹ thuật phát triền như vũ bão, 
chậm tiếp cận trào lưu kinh tế thế 
điới có 0ghïa là bị đào thải. 

— Sản xuất nòng nghiệp và tiều, thủ 
công nghiệp ở nước ta vẫn lÀ mặt 
trận hàng đâầu.Năm 1987, lao động nông 
nghiệp ở ta chiếm 72,6% lực lượng 
lao động cả nước (*). Điều đó có ý 
nghĩa không chỉ đối với thị trường 
trong nước mà cả đối với xuất khâu. 


"` 


Hiện nay, đầu tư cho nông nghiệp, 
đặc biệt là đầu tư mở rộng sản xuất 
nông sản xuất khâu, còn bị hạn chẽ. 
Đầu tư cho nông nghiệp năm 1986 chỉ 


. bằng 55 đầu tư cho công nghiệp (**), 


trong lúc đó nông sản (kề cả thủy sẵn 
và một số lâm sản) vẫn là hàng xuất 
khaâu thuận lợi nhất. Nó có thề xuất 
sang các nước xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa dễ dàng hơn so với các 
loại hàng khác. Nếu có chính sách 
đầu tư đúng, có biện pháp bảo hộ và 
phát triền sản xuất và thị trường 
trong nước thích hợp thì có thê phát 
triền nhanh nông sản làm nguồn xuất, 
khầu chủ yếu trong giai đoạn hiện 
nay 

— Công nghiệp nước ta còn non 


trẻ, hiệu quả sản xuất thấp, chưa đủ 


sức cạnh tranh trên thị trưởng quốc 
tế.- Vì vậy, công nghiệp xuất khầu 
chưa phái thế mạnh trong xuất khầu 
của ta. 

Công nghiệp hóa ở ta phải lấy việc 


“phục vụ nông nghiệp mà đi lên. Vì 


có phát triền sản xuất nông nghiệp 
mới có thề khai thác vốn tự có ở 
trong nước đề đầu tư cho công 
nghiệp, bảo đảm nguồn nguyên liệu 
cho công nghiệp — đặc biệt là còng 
nghiệt chế biến — và tạo khả năng 
tiêu thụ lớn cho công nghiệp phát 
Lriền trong giai đoạn đầu của thời kỷ 
quá độ. Ở dày, chính sách bảo hộ 


. sản xuất công nghiệp trong nước có 


ý nghĩa quyết định. 

Qua thực nghiệm nhiều năm, gia 
còng xuất khiu đã trở thành một 
hình thức xuất khău công nghiệp 


- thích hợp với điều kiện nước ta hiển 


nay (thiếu vốn và thiếu thị trưởng). 
Ngoài ra, xuất khau lao động công 
nghiệp qua các nước, cũng đã trở 
thành một nguồn thu ngoại tệ lớn 
cho đất nước. Nếu có chính sách đầu 
tư và đãi ngộ đúng thi sẽ thúc đầy 
xuất khâu lao động. 


(#) Niên giám thống kê năm 1988 
(**) Niên giám thống kê uăm lê§? 


61 


— #Xuất ít, nhập nhiều, là hiện . 


tượng có tính quy luật ở một nước 
kinh tế lạc hậu muốn chuyền lên sản 
xuất công nghiệp hiện đại trong điều 


kiện hiện nay Mô hình « nhập trước, 


xuất sau» là mô hình thích hợp của 


chặng đường đầu thời kỷ quả độ.- 


Trong đó nhập khầu bằng vay HnỢ 
nước ngoài chiếm một tỷ trọng đáng 
kề. Ở nước ta trong nhiều năm qua 
tỷ trọng đó bình quân khoảng 60X — 
70% tông nhập khầu. 


Xuất phát tử những lập luận trên 
đây, quan điềm kinh tế đối ngoại của 
Việt nam trong giai đoạn nàu nên như 
thế nào ? | 

Trong lúc tiếp tục mở rộng quyền 
tự chủ sán xuất và kinh doanh trong 
một nền kinh tế nhiều thành phần, 
nhà nước phải quản lý tập trung toàn 
bộ các hoạt động kinh tế đối ngoại đề 
có thề vừa bảo hộ hàng hóa trong 
nước, vừa phát triền sản xuất trong 
nước, theo phương hướng và kế hoạch 
đã xác định. Về sản xuất, có thề chấp 
nhận hình thức sản xuất nhỏ, nhưng 
kinh đoanh thì phải áp dụng hình thức 
kinh doanh lớn nhằm thu hút nguồn 
vốn lớn và tạo thị trường tiêu thụ 
lớn và ồn định cho sản xuất (tất nhiên 
phải có chính sách tiêu dùng hướng 
nội). | 

Mở cửa và bảo hộ là hai mặt đối 
lập có quan hệ biện chứng. Một quan 
điềm kinh tế đối ngoại đúng đắn phải 
là sự kết hợp hài hòa và hiện thực 
giữa hai mặt đối lập trên phù hợp với 
điều kiện và bước đi của đất nước. 
Hiện nay đối với nền kinh tế nước 
ta, vấn đề bảo hộ cho sự phát triền 
sản xuất, đặc biệt là sản xuất công 
nghiệp, có ý nghĩa rất quan trọng 


Những kiến nghị về phương hướng 
phát triền ngoại thương Việt nam từ 
nay đến năm 2000. 

Khó khăn của đất nước ta là khó 
khăn lâu đài, thề hiện tập trung 
ở mấy điềm sau đây : 


1= Nạn khan hiếm vốn, đặc biệt 
là vốn ngoại tệ, ngày càng gay gắt. 
Do khả năng trả nợ kém, cho nên việc 
vay thêm vốn nước ngoài, đặc biệt 
là vốn dài hạn của chính phủ các 
nước, của các tồ chức tài chính và 
tiền tệ quốc tế, v.v. rất khó khăn 
Nguồn vốn dài hạn vay của nước 
ngoài đề đầu tư ban đầu cho nền 
kinh tế quốc dân sÉ bị bạn chế. | 


2— Nạn thiếu việc làm cho hàng 
triệu lao động trong nước đã và đang 
là vấn đề gay gắt không chỉ về mặt 
kinh tế mà cả về mặt xã hội. ˆ 


3— Cơ cấu sản xuất nói chung chưa 
được định hình rõ rệt. Đặc biệt trong 
lĩnh vực công nghiệp, năng suất thấp, 
chất lượng xấu, giá thành cao, khả 
năng cạnh tranh kém không những 
đối với ngoại tiêu mà cả đöi với nội 
tiêu. 


4— l.ĩnh vực phân phối lưu thòng 
vẫn còn nhiều rỗi ren. 

5— Hệ thống tài chính — tiền tệ bị 
động và bất lực kéo dài: ngân sách 
nhà nước tiếp tục bội chỉ ; thanh toán 
quốc tế và trong nước đều nghịch sai 
nghiêm trọng. ‹ 

6— Cơ chế quản lý kinh tế — xã hội 
của nhà nước kém hiệu lực, chính 
sách kinh tế nói chung không ồn định 
và có nhiều khe hở ; luật pháp khong 
đồng bọ và việc thi hành luật không 
nghiêm; các cơ sở vật chất (tài chinh — 
tiền tệ — dự trữ quốc gia v.v.) của 
nhà nước còn yếu; bộ máv điều 
hành chồng chéo, dẫm đạp nhau và 
thiếu kỷ cương. 

Những vấn đề nêu trên là những 
khó khăn rất to lớn. Muốn khắc phục 
phải có thời gian, có thề mất hàng chục 
năm với những biện pháp tồng hợp 
kinh tế—hành chính kiên trì và triệt 
đề, trong đó con người là nhân tô 
quyết định nhất. 


Mặc dù chưa có một chiến lược 
kinh tế — xã hội chính thức cho đến 


"năm 2000, nhưng với những điều 


kiện và khả năng thực tế của đất 
nước đã được kiềm nghiệm trong 
nhiều năm qua, chúng ta có thề khẳng 
định : chỉ có phát triền nhanh chóng 
sản xuất nòng nghiệp cả về chiều rộng 
và chiều sâu mới tạo được điều kiện 
vật chất tự có cho việc chuyền một 
cách vững chắc và có hiệu quả sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn. 

Song song với việc mở rộng và 
hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, 
chúng ta cần tích cực đầu tư cho 
những ngành sản xuất tiều, thủ công 
nghiệp và công nghiệp nhẹ có liên 
quan đến việc bảo đảm những nhu cầu 
tiêu dùng thiết yếu và rộng rãi của 
nhân dán. Phát triền sản xuất ở các 
ngành này, thực chất là đề thúc đầy 
sản xuất nông nghiệp, bởi xì chỉ có 
đủ hàng công nghiệp đề có thê trao 
đồi ngang giá với hàng nông sản, 
chúng ta mới thúc đầy được sản xuất 
nông nghiệp. 

Đối với công nghiệp nặng, phải đầu 
tư có chọn lọc về đối tượng, quy mô 
và tốc độ, chú ý một số ngành then 
chốt như năng lượng, cơ khi, hóa 
chất và khai khoáng. Công nghiệp 
phải có bước đi thích hợp đề có thề 
nhanh chóng phát huy tác dụng phục 
vụ cho phát triền nông nghiệp và 
công nghiệp tiêu dùng. Trước mắt, 
phải khần trương đầu tư cho việc cải 
tạo và nâng cấp mạng lưới wiao 
thông vận tải cũng như thông tin liên 
lạc đủ đáp ứng cho kế hoạch trước 
mắt và gối đầu cho các kế hoạch 
tiếp sau. 

Cần chú ý thích đáng các loại hình 
dịch vụ như vận tải, thông tin liên 
lạc, du lịch, y tế, v.v. đề phục vụ tốt 
cho sản xuất và đời sống trong nước 
cũng như xuất khầu. 

Căn cứ vào những mục tiêu trên 
phương hướng phát” triền ngoại 
thương đến năm 2000 có thề hoạch 
định như sau: 

1— Trong thập kỷ tới (1990 — 2000), 
trong cơ cấu xuất khầu của nước ta, 


hàng nông, lâm, thủy sản vẫn chiếm vị 
trí chủ đạo, là những mặt hàng truyền 
thống có khả năng phát triền nhanh và 
tương đối có hiệu quả so với các mặt 
hàng khác. Sau đó đến hàng tiều, thủ 
công nghiệp và công nghiệp nhẹ, dùng 
nguyên liệu trong nước hay nhận gia 
công xuất khầu. 


Hàng công nghiệp cơ khí và khai: 
khoáng chưa thê phát triền nhanh, vì 
năng lực sản xuất còn nhỏ bẻ, vốn 
đầu tư xáy dựng bị hạn chế và thời 
gian xây dựng tương đối kéo dài. 
Trong 5—10 năm tới, những mặt hàng 
nói trên chưa có nhiều đề xuất khầu, 


Về sản phầm trồng trọt, nên coi 
trọng những mặt hàng truyền thống 
như gạo, ngô, lạc, đậu tương, mía, dứa, 
dừa, cà phê, chè, cao su, đay, gỗ làm 
giẤy, v.v. 

Về sản phầm chăn nuôi, nên chú ý 
lợn, bò, gỉïa cầm, cá nước ngọt, tôm 
và các loại đặc sản khác. 


Về tiều, thủ công nghiệp, cần chú ý 
các mặt hàng mỹ nghệ như đồ sơn 
mài, nạm bạc, đồ trang sức và các 
loại hàng tiêu dùng thông dụng khác 
như hàng thẻu ren, chiếu cói, mày 
tre, gốm sứ, đồ gỗ, v.v. 


Về công nghiệp nhẹ, cần chú ý lãng 
may mặc, giày dép, đồ da, nước 
khoáng, giấy, bột giặt, v.v. 

Về công nghiệp nặng và khai 
khoảng, cần chú ý dành một phần 
sản phầm thích đáng dễ xuất khâu 
như đầu thỏ, than gầy, thiếc, erò-mÍt, 
a-pa-tit,đá quý v.v. Tỷ trọng xuất khầu 
nguyên liệu. có thề giảm đần theo tốc 
độ phát. triền FONE nghiệp chế biến 
trong nước. ~ 

Đề có thê thực hiện phương hướng 
xuất khầu nói trên, nhà nước cần có : 
kế hoạch cụ thề và các chính sách 
thích ứng : 

Đối với nông nghiệp, cần bảo đảm 
tiêu thụ ôn định cho người sản xuất 
trong bất kỷ tỉnh huỗng nào, tránh 
tỉnh trạng sản xuấtra không ai tiêu 
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thụ. Đềlàm được việc đó, nhà nước 
cần kết hợp hai mặt nội liêu và ngoại 
tiêu một cách chặt chẽ, đề có thề hỗ 
trợ cho nhau. Đồng thời, phải cô quỹ 
dự phòng nông nghiệp đề có thề giúp 
dỡ cho người sản xuất lúc cần thiết. 


Ngoài ra, nhà nước cần đầu tư mạnh 
cho những cơ sở hạ tằng và nhà máy 
có liên quan trực tiếp đến sản xuất 
nỏng nghiệp, như kho tàng, cầu cảng 
chuyên dụng, các nhà máy sản xuất 
phân bón, thuốc trừ sâu, các trại giống 
cây con, các x4, nghiệp chế biến nông 
sản quan trọng. Cần có bước đi thích 
đăng trong việc.nâng tỶ trọng những 
mặt hàng nông sản chế biến lên nhanh 
trong xuất khầu. từ năm 1995 đến 
năm 2000, tỷ trọng những mặt hàng 
nông sắn chế biến, dặc biệt là những 
mặt hàng lâm sản, cây còng nghiệp 
dài ngày, phải chiếm khoảng từ 1/2 
đến 2/3 nông sản xuất khầu. Đối với 
tiều, thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, cần có chính sách khuyến khích 
thích đáng việc cải tiến máu mã, da 
dạng hóa mặt hàng và tăng cường 
chất lượng hàng. Đương nhiên, phải 
có biện pháp bảo vệ thị trường trong 
nước trước hàng ngoại ö ạt tràn 
vào. Nếu không có chính sách bào hộ 
thì sản xuất tiêu, thủ còng nghiệp và 
công nghiệp nhẹ sẽ bị đình dốn, và 
nội tiêu cũng bị ảnh hưởng. 


Đối với công nghiệp nặng và khai 
khoáng, cần chú ý chính sách nội — 
ngoại tiêu, đề phân định hạn ngạch 
xuất khầu rõ ràng, Tăng thêm phần 
cơ khí sửa chữa đề làm dịch vụ sửa 
chữa các loại tàu biên cho bên ngoài 
đồng thời phục vụ cho việc sửa chữa, 
táng tuôi thọ các thiết bị, máy móc 
nhập, cũng có nghĩa là hạn chế nhập 
khầu. Ơ đây, nhà nước cần có chính 
sách đầu tư đúng, đề có thê khai thác 
các dịch vụ này. sâu 

Ngoài ra, nên phát triền việc nhận 
thầu xây đựng nhà ở, đường sâ và 
các công trình công cộng cho nước 
ngoài, tiếp tục xuất khầu lao động kỳ 
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thuật, chuvên giỉa, thủy thủ ; đầy mạnh 


công tác du lịch, cung ứng tàu biền 
và sân bay, mở rộng các cơ sở sửa 


chữa tàu biền cho nước ngoài, v.v. 


2 — Trong thập kỷ tới (1990—2000), 
nhập khầu còn gi# một rai trò rât 
quán “trọng trong xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Do xuất khầu có hạn. ta 
còn phải áp dụng mô hình « nhập 
trước, xuất sau ®. « Nhập trước ?* bằng 
con đường vay nợ nước ngoài đề phát 
triền sản xuất phục vụ cho quốc kế 


dân sinh và tăng cường xuất khầu. 


« Xuất sau * là đề hoàn trả nợ nhập 


- trước đến hạn va bảo đảm mở rộng 


nhập khầu.Với mô hình này,nhập khầu 
sẽ đóng vai trò một nguồn tích lũy 


ban đầu, một yếu tố sản xuất trực, 


tiếp, một khả năng cân đối không thẻ 
thiếu được =ủa nền kinh tế quốc dân. 


Nhập khầu còn cớ nhiệm vụ góp ˆ 


phần đắc lực trong xây dựng và cải 
tạo cơ cấu nền kinh tế quốc đân nước 
ta. Đề phát huy được tác dụng của 
nhập khầu, nhà nước cần quản lý toàn 
bộ nhập khầu của nước ta thcö một 
kế hoạch thống nhất với những mục 
tiêu xác định. Hiệu quả cơ bản của 
nhập khầu là hiệu quả sẵn xuất, bởi 
vi sản xuất có hiệu quả thì mới có 
khả năng xuất sau đề cân đối với 
nhập trước, | - 

Đề phục vụ chương trình phát 
triền kinh tế dài hạn đến nắm 2000, 
nhập khầu cần đáp ứng các mục tiêu 
có chọn lọc sau : 

— Xây dựng và cải tạo €Ø sở bạ 
tằng của nền kinh tế quốc dân. Trước 
hết là từng bước hiện đại hóa đường 
sắt và đường bộ Bắc = Nam; tồề chức 
hệ thống tàu vận tải ven biền, xây 
dựng các cầu cảng, kho tàng, sân 
ga thích ứng, đủ khả năng lưu thông 
hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu 
thụ trong cả nước. 


— Bảo đảm xây đựng cơ bản trong 
các ngành năng lượng, cơ khí, hóa 


(Xem tiếp trang 76) 


1 


Ý kặăn và kinh tình lệøa 


⁄ 


HẢI HƯNG TẠO THẾ ĐI LÊN. 


s ⁄ 


HỰC hiện nghị quyết Đại hội 
VĨ của Đảng, trong những 
_ năm qua cùng với cả nước, 
cán bộ Ÿ€à nhân dân tỉnh Hải 
_ hưng chúng tôi đã tích cực thực hiện 


Lồ 


đồi mới, thay đồ cách nghĩ, cách làm, - 


tìm tòi những biện pháp mới đề đạt 
_ hiệu quả cao trong hoạt động kinh tế— 
xã hội. Đến nay, tuy khó khăn vẫn 
còn nhiều, một số mặt yếu kém vẫn 
còn tòn tại, nhưng nhìn chung tình 
hình bước đầu đã có chuyền biến tốt, 
sự nghiệp đồi mới đã đạt những thành 
tựu đầu tiên đáng khích lệ. Cơ cấu 
sản xuấ\ tửng bước được hình thành 
hợp lý, mụe tiêu sản xuất đã được đề 
ra cụ thề, cơ chế quản lý tương đối 
sát hợp và năng động, các chính sách 
xã hội đã được thực hiện tốt hơn, con 
người được quạn tâm hơn và niềm 
tin đang trở lại, thế đi lên đã bát đầu 
được hình thành. 


Trong quá trình tạo được tình hình 
nói trên, đảng bộ và nhân dân tỉnh 
Hải hưng đã kinh qua những thử 
thách nghiêm trọng và đã kiên trì phấn 
đấu trên nhiều mặt. 


Kiên quyết thoát ra khỏi cơ chế bao 
cấp- : 
Ngay tử năm' 1985, khi có chủ 
trương bù giá vào lương, đưa lương 
vào giá thành sản phầm, xóa bỏ bao 


PHẠM VĂN THỌ * 


cấp, đầy mạnh hạch toản kinh doanh... 

Linh chúng tôi đã thực hiện chủ 
trương này một cách triệt đề. Trong 
tỉnh hình giá cả diễn biến hết sức 
phức tạp, tác động tiêu cực đến sản 
xuất và đời sống, chúng tòi vẫn quyết 
tâm theo hướng đưa đủ chỉ phí vào 
giá thành sản phầm. Tất nhiên, trong 
giai đoạn đầu khi giá thành cao hơn 
giá bản lẻ trên thị trường, các cơ sở 
sản xuất gặp không ¡L khó khăn. 
Nhưng thông qua việc trực tiếp cọ 
xát với thị trưởng, các cơ sở sản xuất 
đã rút ra được những kinh nghiện bồ 
ch đầu tiên và đã buộc phải tính toán, 
buộc phải tìm cách hạ giá thành sản 
phâm. buộc phải tìm thị trưởng đề 
tiêu thụ. Tỉnh chúng tôi kiên trì và 
tích cực thực hiện điều này trong 
nhiều năm, vì vậy khi cả nước đồng 
loạt làm thì chúng tôi đã có cơ sở và 


_ kinh nghiệm đề làm có kết quậ, 


Chúng tôi nhận rõ rằng, trước hết, 
đây là một cuộc đâu tranh trong tư 
tưởng, trong nhận thức. Nếu tư tưởng 
chưa thông, nhận thức chưa thấu đáo 
thì khi thực hiện khó mà đạt được kết 
quả khả quan. Chia tay với bao cấp, 
nghĩa là phải từ bỏ đặc quyền, đặc 
lợi, từ bỏ những hưởng thụ không 


„£ Chủ tịch Ủy ban nhân đên tỉnh Hải 
hưng .= 
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chính đáng. Phải nói ngay rằng trong 
thời kỷ bao cấp, rất nhiều người 
được hưởng những khoản lợi không 
phải do họ làm ra. Điều này gày hậu 
quả xấu đối với tư tướng, tình cảm 
của nhân dân, làm cho nhìn dân nghỉ 


ngờ, thiếu tin tưởng vào bộ máy của 


đăng và nhà nước. 


Chúng tòi nhận thức rằng việc thực 
hiện eơ chế khoán trong sản xuất nông 
nghiệp là nhằm xóa bỏ bao cấp, thực 
hiện hạch toán kinh doanh. Khi người 
mông dân làm chủ diện tích ruộng 
khoán, họ thấy ngay là quyền lợi của 
họ phụ thuộc vào chính họ, họ chủ 
động hơn, có trách nhiệm hơn, làm 
ăn sáng tạo, năng động và chu đảo 
hơn, do đó đạt được hiệu quả cao 
hơn. Khi người nỏng dân có thu nhập 
cao, họ hoàn thành tốt các nghĩa vụ 
đối với nhà nước. Cơ chế khoán cũng 
là động lực thúc đầy nông dân lựa 
chọn cơ cấu cây trồng hợp lý, thâm 
canh, tăng vụ, tận dụng đất đai. Thông 
qua việc mở rộng quỹ đất vòng bai, 
đấu thầu, đưa thêm điện tích lúa 
chiêm, lúa mùa vào sản xuất, điện 
tích hai vụ lúa chính ở Hải hưng 
năm 1989 đạt 235 933 ha, tặng 1236 ha 
so với năm 1988. Có thê nói sản xuất 
nông nghiệp của 'Hài hưng trong năm 
qua đã thu được thắng lợi tương đối 
toàn diện trên cả ba mặt: diện tích, 
năng suất và sản lượng. Năm 1989, 
Hải hưng đạt sản lượng lương thực 
cao nhất từ trước đến nay là 984 492 
tấn, trong đó thóc chiếm 869 781 tấn. 
Cùng với lương thực, các cây trồng 

"khác như đay, đậu tương, tôi. Ớt, 
dưa chuột, cà chua... đều tăng cả về 
điện tính và năng suất so với năm 
Irước. 


Nhờ có những chính sách về quản 
lý và sử dụng trâu bò gắn với 
« khoán 10® nên chấn nuôỏi gia đỉnh 
được khuyến khích, do đó, đàn gia 
súc, gia cầm tăng. Theo điều tra ngày 
1-10-1989, đàn lợn có 562 127 con, sản 
lượng thịt hơi đạt khoảng 30 ngàn 


Số 


tấn. Đàn trâu có 67006 con, đàn bỏ 
38 090 con, đàn gia cầm cũng tăng lèn 
nhiều. 

Năm 1989 Hải hưng có 15 — 20 vạn 
tấn lương thực hàng hóa, khoảng 
20 ngàn tấn thịt hàng hóa, hàng chục 
ngàn tấn rau, quả xuất khầu được. 
Điều này thúc giục chúng tôi phai 
quan tâm đến vấn đề tiêu thụ. phái 
nghiêu cứu và tìm kiếm thị trường 


Về sản xuất công nghiệp, tỉnh chúng 
tôi không tránh khỏi lúng túng và va 
vấp trong chuyền đồi cơ chế quản lý, 
chuyền hẳn từ bao cấp sang hạch toán 
kinh doanh. Nhưng dây lại là con 
đường dích thực đề phát triền sản 
xuất công nghiệp có hiệu quả về kinh 
tế — xã hội. Trước đây, chúng tôi chara 
thật chú ý đến đặc điềm của tỉnh là 
nằm giữa hai thành phố lớn là Hà 
nội và Hải phòng. còn nặng tư tưởng 
khép kín nên đã đầu tư lớn vào mộ † 
số ngành còng nghiệp không đúng 
hướng như công nghiệp €Ơ khi-chế 
tạo. Sản phầm của ngành công nghiệp 
này không thề cạnh tranh với sản 
phầm của Hà nội và Hải phòng. do 
đó không thê phát triển được. 

Chúng tôi đã xác định được những 
ngành công nghiệp phù hợp với khả 
năng *à điều kiện của mình, dó là 
những ngành: chế biến nông sản, 
thực phầm, lương thực, cơ khí sửa 
chữa, sản xuất nông cụ, sản xuất vật 
liệu xây dựng, các ngành tiều — thủ 
công nghiệp sử dụng nguyên liệu từ 
nông nghiệp như thâm đay, chiếu cói, 
thuộc đa và công nghiệp gia công 
xuất khẩu. 

Điều có ý nghĩa quan trọng là thông 
qua việc xóa bỏ bao cấp, chúng tòi 
đã làm quen và tiếp cận với nên sản 
xuất hàng hóa, chuyền sản xuất nòng 
nghiệp — mặt trận hàng đầu của Hãi 
hưng — tử trạng thái tự cấp, tự Lúc Sang 
sản xuất hàng hóa. Trong quá trình 
đó những tư tưởng bảo thủ, bình quận 
chủ nghĩa, hiện tượng lãng phí... được 
khắc phục, tập quán thâm canh được 
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thay đồi theo hướng thiết thực, hiệu 
cầm hơn, tiến bộ khỏa học -- kỹ thuật 


ược áp dụng nhanh chóng hơn, các. 


. biện pháp kinh tế được tôn trọng hơn, 


Những dự án bình thành từ thực 
tế mới 


Tỉnh chúng tôi bước vào năm 1990 
tự tin hơn mặc dù biết rằng tỉnh hình 
sẽ còn nhiều biến động; khó khăn, 
phức tạp cỏn nhiều. Nhưng nhận thức 
của cán bộ và nhân dân trong tỉnh 
đà được nâng lên một bước, niềm tin 
vào tương lai được củng cố bằng chính 
thực tế đing điển ra hằng ngày trên 
đất IHiải hung. Đời sống của đại bộ 
phận nhân dân đang Lửng bước được 
òn định và phần nào đã được cải 
thiện. Bộ mặt nông thôn thay đồi 
nhanh chóng, chương trình «ngói 
hóa* đang được thực hiện ở khắp 
mọi nơi, nơi thấp cũng đã đạt 50 — 
602, nơi cao trên 802. Cơ sở vật chất 
ở nỏng thôn được tăng cường, những 
cụm sửa chữa cơ khí nhỏ được hình 
thành ở ngay làng, xã. Điều quan 
trọng là nhân dân đã nhập cuộc với 
cách làm ăn mới. Họ thấy rõ cái lợi 
của đôi mới và thấy rõ tương lai của 
họ phụ thuộc chủ yếu vào bàn tay, 
khối óc và khả năng lao đọng của 
chính mình. Cán bộ các cấp của tỉnh 
chồng tôi ý thức được rằng, muốn 
xây dựng tính nhà thành tính phát 
triền toàn điện, thì phải đoàn kết, 
gắn bó với nhau, khai thác hết thế 
mạnh của tỉnh, vươn ra xa liên kết 
làm án với các tỉnh bạn và cẢ với 
nước ngoài. Đề làm được điều đó 
phải không ngừng nâng cao trình độ 
chuyên môn và ý thức tồ chức kỷ 
luật; dáu ngụ, dám làm và biết làm 
có hiệu quả. 

Là một tỉnh thuộc vùng lúa của 
đồng bằng Bác bộ, sản xuất nông 
nghiệp chiếm 75 gíc trị tông sản 
lượng công nông — nghiệp toàn tỉnh 
cho nên đối với Hài hưng việc phát 
triền nông thỏn có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng. Chính.vì vậy, Dan chấp 


hành đảng bộ tỉnh đã ra nghị quvết- 
về phát triển toàn diện kinh tế nông 
thôn trong tỉnh. 


Đề phát triền đi lên từ nông nghiệp, 
dứt khoát phải có nền nông nghiệp 
sản xuất hàng hóa. Đồng đất Hải hưng 
cho phép mỗi năm có thề làm được 
ba vụ: chiêm, mùa và vụ đòng. Hải 
hưng đang phấn đấu đề vụ chiêm có 
thề bảo đảm cơ bản lương thực dùng 
trong tỉnh, còn phần lớn lương thực 
vụ mùa và cây vụ đông dành cho 
xuất khầu. Những vùng lúa cao sản 
chuyên trồng lúa xuất khầu sáp hình 
thành sẽ cung cấp nguyên liệu cho 
nhà máy xay xát — chế biến gạo xuất 
khầu sẽ được xây dựng trong năm 
1990. Sẽ nâng diện tích vụ đông từ 
35% lên 50 — 70%, trong đó chú trọng 
cây màu lượng thực và một tập đoàn 
cây thực phầm xuất khầu như lỗi, 
ớt, dưa chuột, khoai tây, bắp cải, cà 
chua... Khai thác tốt các vùng cây 
công nghiệp như: cây đay ở các huyện 
Châu giang, Kim thi, Phù tiên... với 
chỉ tiêu năm 1990 đạt 18— 20 ngàn 
tấn bẹ đay ; cây lạc ở các huyện Chí 
linh, Châu giang, Mỹ văn với chỉ 
tiêu năm 1990 đạt 4500 — 5000 tấn lạc 
củ ; cây cói ở các huyện Nam thanh, 
Km mòn nặ¡n 1990 với 3500 — 1000 tấn 
cói ché. Khôi phục nghề trỏng dâu 
nuôi tằm; đã có dự án liên kết với _„ 
nước ngoài đề biến nghề nuôi tằm ' 
đệt lụa thành một ngành xuất khầu 
quan trọng. 


Hải hưng có khả năng đưa chăn 
nuôi phát triền thành một ngành sản 
xuất lớn. Phấn đấu năm 1920 đưa đàn 
lợn lên 60 vạn con, trâu 70 ngàn con, 
phát triền đàn vịt, ngỗng và chủ trọng ˆ` 
tận dụng diện tích ao hö đề nuôi cá, 
đặc biệt là cá giống, môi năm sản 
xuất khoảng † tỷ con. 


Căn cứ vào tình hình cụ thê của 
tỉnh và đề còng nghiệp: gắn bó với 
nông nghiệp. hỗ trợ nhau phát triền, 
chúng tôi chủ trương tiếp tục mỡ rộng 
và hoàn chỉnh nhà máy chế biến đay, 
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nhà máy đông lạnh xuất khầu, xây 
dựng mới xí nghiệp xay xát gạo xuất 
khầu công suất 4—-5 vạn tấn/năm. 
Tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài 
đề xây dựng mội số cơ sở công nghiệp 


có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát. 


triền kinh tế của Hải hưng. 

Công nghiệp nông thôn sẽ là một 
mảng quan trọng trong cơ cấu kinh 
tế của llải hưng. Nấm 1990 sẽ có 
khoảng 8—10 vạn lao động làm công 
nghiệp nông thôn từ các ngành chế 
biến lương thực, thực phầm. sản xuất 
và sửa chữa nông cụ đến việc thêu ren, 
dệt thảm, làm hàng gia công xuất khầu, 
sản xuất vật liệu xây dựng. Công 
nghiệp nông thôn sẽ đóng vai trở quan 
trọng trong việc phân công lại lao 
động, cải thiện, nâng cao mức sống 
vật chất cũng như tạo ra môi trường 
đề trao đồi kỹ thuật, văn hóa và mở 
mang nhận thức của nhân dàn. 


Hoạt động dịch vụ là một khâu tất 
yếu của nền kinh tế hàng hóa và có 
triền vọng rất lớn trong điều kiện 
phát triền sản xuất hiện nay. Ngoài 
những trung. tâm dịch vụ cụng ứng 
vật tư—kỹ thuật, bảo vệ vật nuôi, cây 
trồng cho các cơ sở kinh tế quốc 
doanh, tập thể, tư nhàn và gia đình, 
tình chúng tôi sẽ mở những trung 
tâm dịch vụ tông hợp nhằm phục vụ 
các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh. | 

Đề củng cố và phát triền cơ sở hạ 
tang, trước mắt chúng tôi tập trung 
giải quyết vấn đề giao thông vận tả¡— 
bảo dưỡng và nâng cấp đường, phát 
triển phương tiện vận tải, và bảo đảm 
đưa điện về nông thôn, phục vụ sản 
xuất và sinh hoạt. 

Tất cả những dự án này đều nảy 
sinh từ thực tế cuộc sống, xuất phát 
từ những đòi hỏi khách quan của tình 
hình phát triền kinh tế—xä hội của 
Hải hưng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
theo tỉnh thần đồi mới, nhân dân toàn 
tỉnh đang tăng cường cố gắng, khai 
thác có hiệu quả tiềm năng trÍ tuệ và 
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tiềm năng thiên nhiên đề biến những 


¬ dự án này thành hiện thực. 


Quan tâm đến mọi mặt của đời sống 
con pgười — mục tiêu của các chính 
sách xà hội | 


Trong những năm trước, do những 
khó khăn về kinh tế. tỉnh chúng 'tôi 
chưa quan tâm đúng mức đến việc 
ăn, ở, đi lại, chữa bệnh, học hành và 
giải trí của nhân dân. Lại có quan 
niệm không đúng cho rằng, đó là việc 
thứ yếu, chờ khi nào kinh tế phát 
triền tốt rồi mới giải quyết cũng được. 
Điều đó chứng tỏ chúng tôi chưa hiều 
sâu sắc tvằng, thực hiện tốt các chính 


. sách xã hội, quan tâm đến mọi mặt 


của đời sống con người, tạo điều kiện 
cho con người phát triền toàn diện, 
cũng chính là góp phần thúc đầy sự 
phát triền kinh tế—xã hội. 

Trong mấy năm gàn đây, tỉnh chúng 
tòi đã quan tâm đến vấn. đề này 
nhưng gặp phải một khó khăn lớn là 
ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh 
vực này quả ít. Qua một thời gian 
nghiên cứu, tìm hiều, đảng bộ tỉnh 
tìm ra hướng giải quyết là: cố gắng 


động viên ngân sách nhà nước tới 


mức cao, đồng thời coi trọng đệng 
viên nhân dân góp vốn, hướng dẫn 
và giúp đỡ nhân dân thực hiện. Phong 
trào nhân dân tự chăm lo trường lớp 
cho con em mình phát triền mạnh mẽ. 


mới, khang trang ở lHHải hưng đều 
được xây dựng theo phương châm 
góp vốn đó. Điều đó chứng tỏ rằng, 
nhân đận rất quan tâm đến sự nghiệp 
giáo dục, quan tâm đến tương lai của 
con em mình và sẵn sàng cóng góp 
tiền của đề con em minh được học 
hành trong điều kiện tốt nhất. 


Đầu tư vào y tế, văn hóa, giáo dục 
là thứ đầu tư «chiều sâu, nó chưa 
mạng lại hiệu quả trông thấy được 


.ngay, nhưng lại có hiệu quả rất lớn 


về lâu, về dài. Xét cho cùng, tất cả 
các hoạt động kinh tế=xã hội đều 
nhằm mục đích phục vụ con người, 


% 


Ì Hiện nay, phần lớn những ngôi trường ~ 


\ 


- 


nâng cao đởi sống vật chất và văn 
hóa của con người, vì vậy cần phải 
quan tâm chu đáo đến những gì có 
quan hệ trực tiếp đến con người. - 


Chúng tôi nhận thức rằng nếu thực 
Sự quan tâm đến con người, thì điều 
trước hết là phải tạo công ăn việc làm 
cho họ. Trong điều kiện tô chức lại 
sản xuất, tỉnh giản bộ máy hành chính, 
nhiều người dòi thừa ra, không có 
công ăn việc làm. Tỉnh chúng tôi tuy 
đã tích cực tạo công ăn việc làm đề 
__ön định đời sống cho những người này, 
nhưng hiện nay. vẫn còn những người 
không có việc làm, hoặc có việc làm 
nhưng không ồn định, không hợp với 
khả năng chuyên môn, thu nhập thấp. 


Đó là. một trong những vấn đề quan ' 


trọng mà các cấp, các ngành.trong 
tỉnh đang cố gắng giải quyết. 


Hiện nay ở li hưng có gần 6 vạn 


-. = cán bộ hưu trí, cán bộ mất sức và 12 


vạn gia đình thuộc diện chính sách. 
.Chúng tôi đã cố gắng bảo đảm các 
khoản lương hưu trí và các khoản 
trợ cấp cho những đối tượng này đầy 
đủ và kịp thời. 

Qua việc bước đầu thực hiện tốt 
chính sách xã hội, tỉnh chúng tôi đã 
có chuyên biến trong việc nâng cao 
đạo đức và phầm giá con người, củng 
cố trật tự an ninh xã hội, củng cố khối 
đoàn kết toàn dân. 


Làm tốt công tác tồ chức và cán bộ— 
tiên đề của mọi sự phát triền 


Trước-những biều hiện tiêu cực của 
xã hội, ở tỉnh chúng tôi không ít cán 
bộ của đảng đã bị cuốn theo và đã 
thoái hóa, biến chất. Họ đã gây tác 
hại đáng kề đến phong trào, làm suy 
yếu các cơ sở đẳng, làm giảm uy tín 
của đảng bộ. Đấu tranh chống tiêu cực 
là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức 
tạp. uy vậy. trong những năm qua, 
tính chúng tôi đã kiên quyết tiến hành 
cuộc đấu tranh này. Chỉ trong 9 tháng 
đầu năm 1989, toàn tỉnh đã xử lý kỷ 
luật và đưa ra khỏi đảng 1261 đảng 


viên, trong đó có 5 huyện ủy viên, 
thị ủy viên, 90 đẳng ủy viên, 103 chỉ 
ủy viên. 

Tất nhiên, chưa phải tất cả các 
trường hợp thoái hóa, biến chất đều 
đã được phát hiện xử lý. Đề có kết 
luận chính xác về những sai lầm, tội 
lỗi của một cán bộ-dảng viên cần 
phải làm rất nhiều việc, từ thanh tra. 
kiềm tra, phè bình, kiềm điềm... Tử 
khi phát hiện đến khi kết luận được 


sự việc là cả một quá trình phức tạp. 


Khi phát hiện ra sai phạm rồi thì xử 
lý như thế nào lại cũng là một vấn 
đề không dễ. Qua mấy năm đấu tranh 
chống tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ 
đảng, làm lành mạnh đội ngũ cán bò, 
ở một mức độ nào đó, chúng tôi đã 
rút được những kinh nghiệm bỏ ích, 
Khi xử lý một vụ sai phạm, chúng 
tôi quan tâm đến nhiều mặt: làm sao 
đề người có sai phạm nhận rõ tội lỗi, 
chấp ñhận kỷ luật của đăng và hình 
phạt của nhà nước; nhân dân phần 
khởi và tin tưởng: những cán bộ 
đảng viên khác soi vào đó dễ tự xét 
mình, nâng mình lên đề công tác tốt 
hơn... Nói chung, trong các vụ việc 
vừa qua, chúng tôi dã cố gắng bảo 
đảm xử lý còng khai, đân chủ, chính 
xác, kịp thời. Sö vụ xứ đúng mức 
được đông đảo cán bộ và nhàn đân 
đồng tình đạt tỷ lệ cAo hơn, tình trạng 
xử nhẹ dối với trên, nặng đối với 
dưới đã giảm bớt. 


Đề tiến kịp trào lưu đồi mới và 
đáp ứng được đòi hỏi của thực tế 
hoạt động kinh tế— xã hội, chúng tôi 
đã coi trọng việc sắp xếp, bố trí, đề 
bạt, sử dụng cán bộ theo yêu cầu của 
nhiệm vụ. Trong hai năm qua, 100% 
cán bộ chủ chốt cấp huyện (bí thư, 
chủ tịch, phó bí thư thường trực), 
85% cán bộ trưởng các ngành của tỉnh, 
50% giám đốc, phó giảm đốc thuộc 
các ngành, 55% cán bộ chủ chốt xã, đã 
được thay thế bằng những cán bộ mới 
trẻ hơn, có tri thức hơn, sức khỏe 
tốt hơn, nhạy bén và năng động hơns 
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Qua việc thay đồi cán bộ, chúng tôi 
rút ra được một số kinh nghiệm là : 


~ Phải tạo được sự đồng bộ và hợp 
lý ở mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi cơ 
sở, đề có những ê kíp làm việc nhịp 
nhàng, ăn ý. _ | 


_— Mạnh đạn đề bạt vượt cấp những 
cán bộ có năng lực và phầm chất, 
khắc phục quan niệm cũ tuần tự mà 
tiến, «sống lâu lên läo làng. Thực 
hiện có vào, cé ra (vào thường vụ, 
vào cấp ủv và ra khỏi những tồ chức 
đó), có lên có xuống. 


— Coi trọng và tiến hành một cách 
công khai công tác quy hoạch cán bộ. 
Trong đánh giá cán bộ, phải coi trọng 


cả tiêu chuần về năng lực; trình độ 
và phầm chất đạo đức. 


Ä _ ¿ 


Những thành tựu mà tỉnh chú nể 
tôi đạt được trong thời gian qua ch ưa 
nhiều và chưa ôn định. Đẳng bộ và 
nhân dàn trong tỉnh đang cố gắng 
phấn đấu khắc phục và loại trừ đân 
dần những non yếu, thiếu sót. ÄXÍật 
khác, chúng tôi cũng nhận thấy, trong 
lĩnh vực kinh tế—xã hội của tỉnh đã 
xuất hiện những nhân tố mới, đã có 
chiều hướng của sự phát triền. Nắm 
bắt chiều hướng đó, chúng tôi đang 
đồn sức đề tạo thế đi lên, hòa nhịp 
với bước tiến của sự nghiệp cách 
mạng trong cả nước. 


PHƯƠNG HƯỚNG... 


- —— (Tiếp théo trang 62) 


chất và khai khoáng, trong đó xác 
định rõ phục vụ sản xuất nông 
nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu. 

—~ Đối với nông nghiệp, tập trung 
trước hết cho các nhu cầu về phản 
bón, thuốc trừ sâu, một số máy móc 
thiết bị, hệ thống kho tàng, v.v. đủ 
đáp ứng cho việc phát triền sản xuất 
nông nghiệp trong 10 năm tới: 

Đối với công nghiệp nhẹ, chú trọng 
các ngành như: dược, điện tử, may 
mặc, đồ da, v.v. Chú ý; nhập khầu 
phãi bảo đảm hiện đại hóa sản xuất ; 
nhập khầu sáng chế phát minh và 
giấy phép có vị trí hết sức quan trọng: 

Trong nhiều năm qua, nhập khầu 
bị phân tân quá lớn, do đó chưa 
phát huy được tác dụng cai tạo cƠ 
cấu sản xuất frên phạm vi 2ä nước. 
Tỷ trọng nhập khầu hàng tiêu dùng 
ngày càng tăng đã làm cho sản xuất 
và thị trường trong nước trì trệ và 
ế ầm. 
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Trong phương hướng phát triền 
ngoại thương từ nay đến năm 2006, 
nhập khầu vẫn là khâu quyết định. 
Nếu không coi trọng nhập, khầu, 
không tranh thủ tối đa nguồn vốn 
từ bên ngoài, thì nền kinh tế của 
chúng fa sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn. Tuy nhiên, đầu tư cho sẵn xuất 
phục vụ xuất khầu ngay từ khàu 
nhập khầu, là điều kiện quan trọng 
đề đầy mạnh xuất khầu nhằm từng 
bước càn đỏi cán cần thanh toán 
quốc tế. 

Xuất khầu và nhập khầu là hai về 


cơ bản của hoạt động ngoại thương. 
Trong chiến lược ngoại thương cần 


xem xét xuất, nhập khầu một cách 


toàn diện và có chính sách nhập 
khầu, sản xuất và xuất khầu cụ thề 
và tương đối ồn định, trong đó kế 
hoạch vay nợ và trả nước ngoài phải 
được quản lý tập trung và nghiêm 
ngật. 


*# 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Tiếp tục đồi mới tồ chức và quản lý 
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật 


IỆU quả xã hội là mục đích 
quan trọng hàng đầu của tất 
ca các hơạt động văn hóa 


. của ta. Đồi mới höạt động 


văn hóa nghệ thuật là sửa đồi, cải 


tiến và nâng cao không ngừng chất. 


lượng, hiệu quả của các hoạt động 
này nhằm cung cấp ngày càng nhiều 
những giá trị văn hóa, tỉnh thần 
phong phú, lành mạnh, gây tác động 
tốt đến tư tưởng, tâm lý. tỉnh cảm. ý 
thức trách nhiệm và tính tích cực của 
con người trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Nhưng trong thực tế, do nhiều 
nguyên nhân, không ít nơi đã có tỉnh 
trạng văn hóa nghệ thuật bị biến 
thành một phương tiện « kiếm sống 3®, 
kinh doanh trục lợi, bị «thương mại 
hóa », gây ra những tác hại nghiêm 
trọng không chỉ trong lĩnh vực tư 
tưởng, nếp sống mà cả trong kinh tế, 
lao động sản xuất. Tỉnh trạng đó, 
cộng với những khó khăn về cơ sở 
vật chất kỹ thuật, phương tiện hoạt 


động và tồ chức đội ngũ cũng đã làm 


nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
bị xuống cấp, đinh đốn. Gần đả y, tình 
trạng đó phần nào đã được ngăn chặn, 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật đang 
bắt đầu có những tiến bộ đáng kề 
trong không khí náo nức kỷ niệm 
những ngàv lễ lớn năm 1990. Tuy 
nhiên. khó khăn vẫn còn đó, vấn đề 
vẫn chưa được giải quyết tận gốc : 


TRẦN ANH 


Làm thế nào và bằng cách gì giữ 
vững và phát triền các hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật theo hướng ngày 
càng có hiệu quả xã hội cao mong 
muốn, phù hợp với hoàn cảnh điều 
kiện cụ thề của đất nước ta, của 
từng ngành, từng địa phương ? 

Từ cuối năm 1989, trong lĩnh vực 
này đã có những đồi mới bước đầu 
đáng ghi nhận. 


Một là, đồi mới cơ chế cấp kinh 
phí cho hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật. Như chúng ta đều rõ, mỗi hoạt, 
động văn hóa, nghệ thuật dù với quy 
mô nhỏ, địa phương, cơ sở, chuyên 
nghiệp hay không chuyên nghiệp đều 
dòi hỏi vật tư kỹ thuật, phương tiện, 
nói chung là kinh phí đề hoạt động. 
Trước đày kinh phí dành cho các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật quá ít ỗi và 
không được xác định cụ thề, có tính 
chất được chăng hay chớ. Nay đã có 
sự phân cấp cụ thê đối với từng loại 
hoạt động, định mức tài trợ rõ ràng. 
Theo quyết định của Hội đồng bọ. 
trưởng, tháng 11 năm 1989, ngân sách 
nhà nước (trung ương và địa phương) 
cấp !100X kinh phí cho các hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật ở vùng cao, biên 
giới, hải đảo và cho công tác bảo tồn 
bảo tàng. thư viên, đào tạo ; cấp 50% 
chỉ phí hoạt động thường xuyên của. 
các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 
(không kề kinh phí mua sắm tài sản, 
sửa chữa lớn), của các hoạt động sản 
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xuất phim thời sự, tài liệu, phim 
thiểu nhị, phim truyện vẻ đề tài lịch 
sử, cách mạng và của các hoạt động 
ở các nhà văn hóa trung ương, địa 
phương. Đối với cấc đoàn nghệ thuật 
cỏ truyền như tuồng, chèo, múa rối, 
các đoàn nhạc giao hưởng, nhạc vũ 
kịch v.v... có thê tài trợ ở mức cao 
hơn. $ : 
Chính sách tài chính này thề hiện 
rõ sự quan tàm bước đầu, có tính 
cấp bách, có ý thức cải tiến, đồi mới 
của Nhà nước ta nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật phát triền. Ơ đây cũng thề 
hiện quan điềm, tính định bướng của 
Đảng và Nhà nước ta đối với các 
hoạt động này. Đảng và Nhà nước ta 
không chủ trương tất cả các hoạt 
động văn bóa, nghệ thuật đều phải 
kinh doanh đề tự trang trải mọi chỉ 
phí, mà quy định rõ loại hoạt động 
nào được tài trợ kinh phí với mức 
độ cần thiết và loại hoạt động văn 
hóa nào phải thực hiện cơ chế hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Từ khi chính sách này ra đời, nhiều 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật đạt 
được những tiến bộ rõ trong việc giữ 
vững và phát triền hoạt động. Chẳng 
hạn như các thư viện, các nhà bảo 
tàng, các nhà văn hóa... có thêm tiên 
đề sắm sửa, củng cố lại trang thiết bị 
cản thiết và đã hoạt động đều đặn 
hơn, phục vụ tốt hơn cho việc đọc 
sách báo. giáo dục truyền thống, sinh 
hoạt nhà văn hóa. Các đoàn nghệ 
thuật đã có thêm điều kiện thuận lợi 
đề tỒ chức nhiều buồi biều diễn phục 
vụ hơn và tích cực xây dựng những 


tiết mục mới theo kế hoạch hoạt động 


chào mừng các ngày lễ lớn trong 
năm 199... 

Hai là, bước đâu thề chế hóa, pháp 
luật hóa các hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật. 

. Vừa qua, Nhà nước đã ban hành 
một loạt văn bản pháp quy về các 
hoại động văn hóa, nghệ thuật như 
luật xuất bản, chế dò tuôồi nghề của 
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diễn viên, các quy chế về quản lý 
vi đê ô, về quản ' lý hoạt động âm 
nhạc, quản lý tranh ảnh, văn hóa 
phầm nhập trái phép vào nước ta, 
quy chế về mở hội truyền thống dân 
tộc, v.v. Có thề nói .đây là một 
chuyền biếm mạnh mẽ vì từ trước đến 
nay chưa có một thời gian ngắn nào 


- mà có được nhiều văn bản pháp quy 


như vậy. Tăng cường pháp luật hóa, 


thề chế hóa các hoạt động văn hóa 


trong tỉnh hình hiện nay là vấn đề 


. rất quan trọng, vừa đáp ứng yêu cầu 


trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược 
cho xây dựng và phát triền sự nghiệp 
văn hóa lâu dài của đất nước. Nhờ 
có những quy định cụ thề, những tiêu 
chuần, nguyên tắc nhất định trong 
một số loại hoạt động văn hóa nên 
nhiều biện tượng tiêu cực như hoạt 
động * vi đê ô đen ?, * sách đen ?, âm 
nhạc và tranh ảnh đồi trụy... đã được 
ngăn chặn, hạn chế. Cũng nhờ đó, 
nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
đã có cơ sở đề định hướng, uốn nắn 
được những lệch lạc, góp phần òn 
định, lập lại trật tự, nên nếp. 

Những biện pháp đồi mới trên đây 
cùng với những việc làm khác như 
định hướng một số hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật, bước đầu mở rộng sự liên 
kết giữa các ngành... nhằm tăng cường 
công tác quản lý văn hóa trong thời 
gian qua, đã có tác dụng tốt đối với 
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 
Tuy nhiên sự đồi mới này chỉ mới là 
bước đầu, chưa căn bản và chưa đồng 


bộ, toàn điện, chưa -tạo ra được ' 


những chuyền biến mạnh mẽ, vững 
chắc. Ngay cả việc tài trợ cho từng 
loại hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
cũng cần có sự cải tiến một cách thích 
đáng. Cần phải tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện nhiều, quy chế, luạt lệ, 
chủ trương, chính sách cần thiết dề 
tháo gỡ một cách căn bản những khó 
khăn, ách tắc. Cần có những biện pháp 
đồi mới tiếp tục có tính toàn diện và 
đồng bộ xuất phát tử yêu cầu có tỉnh 


chiến lược của sự nghiệp xảy dựng 
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chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa, chứ không phải chỉ lo có tính 
chất chữa cháy, đối phó, xuất phát 
từ tình trạng lộn xộn, bê bối, tiêu 
eực không thê làm ngơ. 

Tiếp tục đồi mới tồ chức và quản 
lý trong lĩnh vực này cố nhiên phải 
tính đến việc chấn chỉnh, sắp xếp lại 
các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật, nhất là các đoàn nghệ thuật 
chuyên nghiệp, cho gọn nhẹ và có 
hiệu quả hơn (hiện nay có gần 200 
đoàn là quá nhiều), đến mở rộng và 
đa dạng hóa các hình thức hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật, kê cả các hình 
thức liên kết rộng rãi ; càng phải tính 
đến việc nâng cao nội dung các' hoạt 
động văn hóa nghệ thuật sao cho phù 
hợp với từng loại đối tượng có nhu 
cầu và thị biếu nghệ thuật đa 
dạng v.v. Nhưng điều cơ bản nhất, 
mấu chốt nhất đề duy trì, giữ vững 
và phát triền các hoạt động văn hóa 


VỀ CƠ CHẾ... 
(iếp theo trang 46) 


hành lao động, phương án ăn chia 
của hợp tác xà ra sao. Vì vậy nói 
“nhân dân làm chủ? tuy rất đúng, 
nhưng còn quá chung và trừu tượng. 
Cần phải nói thêm cả việc nhân dàn 
quản lý và việc tạo điều kiện về cơ 
chế đề nhân dân có thê thực sự tham 
gia quản lý. Theo tôi, cơ chế nêu 
như hiện nay chưa thề hiện được tư 
tưởng «nhàn dân phải là chủ thề 
quản lý, kề cả quản lý nhà nước »; 
với cơ chế nêu như hiện may, dường 
như quản lý chỉ là công việc riêng 
của nhà nước. 

Cần khẳng định nguyên tắc “mọi 
quyền lực trong xã hội đều thuộc 
về nhân dân ? trong cơ chế hoạt động 
của hệ thống chính trị của chúng ta. 
Nguyên tắc này cụ thề và có « ý nghĩa 
cơ chế? hơn nhiều so với khái niệm 
flàm chủ? Nếu có quan niệm rõ 
ràng, đầy đủ về các quyền của nhân 


nghệ thuật nhằm những hiệu quả xã 
hội thiết thực và ngày càng cao, theo 


_ tỏi nghĩ, vẫn là sự chuyền biến mạnh 


mẽ nhận thức về lầm quan trọng của 
vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ 


của văn hóa trong xã hội xã hội chủ 


nghĩa. Kinh tế — xã hội là một thề 
thống nhất trong mục tiêu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Song cho đến nay 
đã mấy nơi có được kế hoạch phát 
triền kinh tế đi đôi với kế hoạch phát 
triền văn hóa, xã hội ? Thực tiễn đã 
chứng mỉnh rằng quan điềm của Đại 
hội lần thứ VI của Đảng về vị Lrí, vai 
trỏ của công tác văn hóa yà hiệu quả 
xã hội của nó là hoàn toàn đúng đắn 
và rất thời sự. Tác bại nghiêm trọng 
của các hoạt động văn hóa tiêu cực ở 
những nơi đã đề xảy ra bốn nạn 
dịch lớn: «vi đê ô đen?, «nhạc đồi 
trụy *, “tranh ảnh và các ấn phầm 
khiêu đâm nhập trái phép", “sách 
đen ? trong thời gian qua là một bài 
học lớn. 


dân, nhất là quyền quản lý nhà 
nước, và các quyền đó lại được bảo 
đảm bởi sự lãnh đạo đúng đắn của 
đảng, được thề chế hóa bằng pháp 
luật, thì đầu không có tử «làm chủ », 
vấn đề cũng không vì thế mà thay 
đôi thực chất. 

Trong sự nghiệp đòi mới của chúng 
ta hiện nay, cùng với đồi mới kinh 
tế — xã hội, vấn đề đôi mới hệ thống 
chính trị đang đặt ra rất cấp bách. 
Đó là đòi mới sự lãnh đạo của đảng, 
đồi mới cơ cấu tồ chức và hoạt động 
của nhà nước và đồi mới hoạt động 
của các tỒ chức quần chúng, nhằm 
xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa với tính cách là mục tiêu và 
động lực của chủ nghĩa xã hội. Công 
việc này đương nhiên rất khó khăn, 
phức tạp. Chính vì vậy, nên suy 
nghĩ, cân nhắc thêm về cơ chế « đảng 
lãnh đạo, nhàn đân làm chủ, nhà 
nước quản lý?*, xem mó đã hoàn 
chỉnh chưa và đã thật sự thề hiện 
được những yêu cầu đồi mới chưa. 
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Nhân Hội nghị lần thứ tám BCHTƯ Đăng (khóa VI) về «Đồi mới 
công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng 


và nhân dân » 


Chúng tôi phỏng vấn 


Vừa qua, Đan xây dựng Đảng của Tạp chí Cộng sản đổ (tiến hànÀ 
khảo sái thực tế, tìm hiều tình hình nhân dân 0à công lác uận động nhân 
dân ở tỉnh Hà tuyên. Trong chuuến đt nàu, chúng tôi đã phỏng ouấn đồng 
chí Phạm Đình Dy ủự diên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủụ Hà tuyên, sề 
những uấn đề nói trên. Dưới đâu là nội dung cuộc phỏng ấn đó, 


+ P.Ÿ; Xin đồng chỉ cho biết một 
số nét khái quát về tình hình nhân dân 
và công tác vận động nhân dân của tỉnh 
Hà tuyên trong những nằm qua ? 


+P.ÐĐ.D: Án ngữ trên vùng đất 
phên dậu cực bắc của Tô quốc, với 
diện tích 1365 000 ha, là tuyên mang 
trong mình sự đa dạng, phức tạp về 
địa hình, vẻ đẹp của thế núi dáng 
sông, trải dọc Bắc — Nam từ Đồng 
văn đến Yên Sơn và xuyên ngang 
Đông — Tây từ Bắc mê qua Xín mần; 
và là quê hương của 1026719 người 
với 2l dân tộc anh em: Kinh, Tày, 
H'mông, Dao, Nùng, Cao lan, Suồng, 
Giấy.. sống quần tụ trên 312 xã, 
phường ở 16 huyện, thị xã khắp các 
vùng thấp, vùng cao và vủng 
eầu, xa. 

Nhân dân các dân tộc chúng tôi rất 
tự hào về mảnh đất này — một vùng 
của thủ đô kháng chiến chín năm 
chống Pháp ‡ Cao — Bắc — l.ạng— Thái —= 
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Tuyên — Hà - với cây đa Tân trào 
lịch sử, lán Nà lừa — nơi Bác Hồ 
từng ở và làm việc, sông Lô vùi xác 
giặc và bến Bình ca rầm rập quânp 
sang... Mặc dù trong khó khăn, thiếo 
thốn, đói nghèo, toàn dân vẫn bềp 
gan, quyết chí tham gia kháng chiến, 
kiến quốc, không quản hiềm nguy, 
gian khô, hy sinh. 

Đặc biệt, hơn mười năm qua, với 
niềm tin sắt son và trong sáng vào 
Đảng, vào Bác Hồ, 21 dân tộc anh 
em ở Hà tuyên đoàn kết thành một 
khối, cùng nhau khắc phục mọi gian 
nguy, sống trụ gan góc, vửa sản xuất 
vừa kiên tâm gìn giữ từng tấc đất 
thiêng liêng của Tô quốc : từ Mèo vạc 
đến Xín mần — một dải đất 370 km 
đường biên giới vẹn nguyên. Có 
những người dân lại ngä xuống. Có 
những oon em các đân tộc lại hy 
sinh cho TÔ quốc. Hàng ngàn làng 
bản lại đương đầu với kẻ thù. Chúng 
tôi không tính hết nồi sự hy sinh 


đóng góp của nhân dân. Vả lại, nhân 
dân các dân tộc ở đảy vốn không có 
thói quen tỉnh toán đó. 


Thử hỏi, nếu nhân dân các dân tộc 
Hà tuyên không tỉn yêu, không một 
lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, liệu 
có thề tận tụy, bền gan đến thế 
không ? Đồng bào thường nghĩ: tin 
yêu Đảng chính là tin yêu mình, 
tin yêu bản làng, đất nước, dân tộc 
mình. Không có nguồn thì không có 
suối. Không có cây thì chẳng nên 
tùng. Nhìn tận mắt cơ ngơi do bàn 
4ay mình hướng theo Đăng góp phần 


tạo dựng: khai thác 1048242 ha đất. 


lâm nghiệp, 2337446 ha đất nông 
nghiệp với 28 vạn tấn lương thực, 
25 vạn con trâu, bò, 32 vạn con lợn, 
hàng chục nghìn m2 gỗ các lcại, hàng 
chục loại lâm sản khác, hàng trăm 
trường học, bệnh viện, bệnh xá, nÌà 
trẻ.., nhân dân càng thấm thía 
điều đó. 


Qua thực tiền, nhân dđân các dân 
tộc chúng tôi càng hiều và chứng 
thực rằng, Đảng với nhân dân là cội 
với cành, là nguồn trong gốc thẳng ; sự 
gắn bó giữa Đảng với nhân dân đã trở 
&hành máu thịt, nguồn sức mạnh và 
$ruyền thống vô cùng quý báu của 
chúng ta. 

Chúng tôi coi đó là gốc rễ, là nền 
- tảng, là bí quyết tạo nẻn những 
chuyên biến bước đầu trong công 
cuộc đỏi mới ba năm qua ở Hà 
tuyên. Nhưng chúng tôi không thể 
tự thỏa mãn với tất cả nhũng gì 
mình đã gặt hái được, bởi bên cạnh 
những mặt tốt, tình hình nhàn dân 
đang có những biến động không bình 
thường, và còng tác vận dòng nhân 
dân cũng ngày càng bộc lộ rõ khòng 
Ất mặt yếu kém. Đó là : 


Đời sống kinh tế của nhàn dân còn 
thấp, chủ yếu vẫn trong tình trạng tự 
túc tự cấp và một bộ phận đáng kê 
sống du canh, du cư. Do không dủ 
việc làm, không có lương hoặc lương 
không đủ sống, nên một phần không 


nhỏ công nhân viên chức phải xoay 
xở kiếm sống bàng mọi cách, trong 
đó có không Ít người bị tha hóa. Tỉnh 
trạng làm việc tác trách, vô kỷ luật, 
ăn cắp của công khá phô biến. Đáng 
lo ngại là một bộ phận cán bộ ở 
những ngành nắm giữ tiền, hàng đã 
lạm dụng chức quyền, tham ô, ăn hồi 
lộ, móc ngoặc với bọn làm ăn phi 
pháp; sống xa hoa, phè phỡn. Đời 
sống của nóng dân chưa thực ồn định 
và còn thấp. Diện người thiếu ăn 
còn rộng, mức sống giữa các vùng có 
sự chênh lệch lớn, trong khi đó họ 
phải đóng góp quá nhiều. Giá nông 
sản thấp, giá vật tư tăng nhanh, sản 
xuất lỗ vốn. Đã xuất hiện tình hình 
nông đân trả bớt ruộng khoán, thu 
hẹp sản xuất. Tình trạng mất dàn 
chủ ở rông thỏn khá trầm trọng, tệ 
tranh chấp ruộng đất xảy ra khá phức 
tạp... Bao trùm lên đời sống kinh tế 
của người dân ở đây là: lương thực, 
nước sinh hoạt, hàng tiêu dùng thiết 
yếu đều thiếu thốn. 


Mặt khác, điều kiện sinh hoạt văn 
hóa, bảo vệ sức khóc đổi với nhân dân 
rất kém. SỐ cơ sở trắng về đời sống 
văn hóa văn còn. Có cơ sở hàng chục 
năm liền khỏòng được xem phim, 
xem biêu điền nghệ thuật. Có cụ già 
gần §0 tuôi mới được xem phim lăn 
đầu tiên trong đời. Tình trạng mù 
chữ và mù chữ trở lại ngày càng lan 
rộng. Nhà trẻ, trưởng học, bệnh viện 
hư hỏng, xuống cấp dáng bảo động. 
Tình trạng giao thông và giao lưu 
hàng hóa hết sức khó khăn. Nhiều 
tập tục lạc hậu có nguy cơ trỏi dày, 
hoạt dòng của một số tôn giáo mở 
rộng ở nhiều vùng. Tâm trạng chung 
của nhiều dân tộc là luôn mặc cảm, 
tự tỉ. Không íL dõöng bào Tày, Nùng, 
H mông, Dao... tự dòng di cư về phía 
tây. Đó đây, ở một số dân tộc xuất 
hiện hiện tượng « xưng vua »%, 
qdón vua 9%. Điều khá nghiêm 
trọng là ở hàng chục cơ sở, nhiều 
dân tộc thực sự lo làng về tình 
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hình mất đất, mất rùng, nghỉ ky 
người Einh, người lày chiếm đất, 
xảy ra tình trạng tranh chấp ruộng 
đất, đòi lại đất cha ÔÊnØ. v.V. 


Trong bối cảnh đa dạng và phức 
tạp như vậy, công tác vận động nhàn 
dân của chúng tôi tỏ ra lúng túng, bị 
động và kém hiệu quả, chưa có sự 
chuyền biến căn bản, còn nhiều mặt lạc 
hậu sơ với tình hình nhiệm vụ mới- 

Trong việc thọc biện đân chủ và 
phát buy quyền làm chủ của nhân 
đìn, có miệt số mặt đáng ghi nhận, 
nhưng vai trò nhân dân làm chủ 
chưa được đặt đúng mức, mối quan 
hệ giữa đảng, nhà nước và các dcàn 
thẻ nhân đàn chưa được xác lập rõ 
ràng, phù hẹp. Tình trạng các cấp ủy 
dàng vừa buông lỏng hình đạo vừa 
bao biện; các cấp chính quyền vừa 
bất lực vừa cửa quyền trong quản 
lý ; các đoàn thể nhân dân quan liêu 
hóa, hành chính hóa... trở thành điều 
đáng lo ngại. Tệ quan liêu mệnh 
lệnh của bộ máy lãnh đạo, nhất là 
ở cấp huyện và nhiều cơ sở rất rồ. 
Quyền làm chủ của nhân dàn bị vi 
pham nặng. Nhiều cán bộ, đảng viên, 
nhân viên nhà nước xa dân, cửa 
quyền, thậm chỉ thoái hóa biến chất, 
ức hiếp và trủ úm nhâm dân. 


Tuy có mhiều cố gắng, song công 
tác tuyên truyền, giảo dục, thuyết 
phục nhân dân vẫn yếu kém. Nhiều 
người tronø bộ máy đàng, chính quyền 
và đoàn thề khêng biết làm còng tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân. 
Sinh hoạt của các đoàn thề rời rạc, 
thiếu hấp dẫn và cũ kỹ. 

Mối quan hệ giœa chính quyền và 
nhàn dân đang còn nhiều điều tồn 
tại nghiêm trọng phải giai quyết cấp 
bách. Nhiều tồ chức chính quyền 
chưa nghiêm túc thực hiện chế độ 
phục vụ nhân dân, thói cửa quyền, 
vô trách nhiệm còn nặng. Công tác 
guản lý rất nặng về hành chính, coi 
nhẹ biện pháp vận động, thuyết phục, 
tách rời giữa chính sách kinh tế với 
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chính sách xã hội, lăng quên chính 
gách xã hội phục vụ nhân dân. Bộ 
máy công kénh, cách bức, riêng rẽ mà 
thiếu sự nàng động, phối hợp chặt 
chẽ với các đoàn thề tham gia quán 
lý nhà nước và xã hội. 


Các đoàn thề tuy có cố gắng đòi 
mới nhưng còn rất lúng túng trong 
xây dựng tồ chức và hoạt động, ngày 
càng tỏ ra ở vị trí thấp kém, vai trò 
mờ nhạt, việc thực hiện chức nărg, 
nhất là chức năng đại diện cho quyền 
làm chủ của nhân dân, chăm lo lợi 
ích nhân dân và tham gia quản lý 
kinh tế xã hội còn kém. Trong khỉ 
đó, lề lối làm việc theo kiều hành 
chính, bộ máy công kènh, hoạt động 
thất thường, nghèo nàn, lại càng đảy 
các đoàn thề xa đối tượng, chưa phù 
hợp với nền kinh tế nhiều thành 


phần. Công tác lựa chọn cán bộ bị. 


coi nhẹ, chính sách đãi ngộ chưa 
thỏa đáng nên đội ngũ cán bộ, đặc 
biệt ở cơ sở, kém phấn khởi, không 
an tâm công tác. 


Việc lãnh đạo công tác vận động 
nhân dàn của các cấp ủy từ tỉnh đến 
cơ sở, trong thời gian qua, chưa được 
đặt ra đúng mức, thậm chí còn bị 
buông lỏng. Tư tưởng coi thường 
công tác vận động nhân dân trong 
nhiêu dẳng viên rất nặng nề. Nhiều 
người không thiết tha, nếu không nói 
là lần tránh mặt công tác này vỉ quá 
khó khăn, lại không «béo bở› gì. 
Ngay việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy dõi với các đoàn thề cũng còn rất 
lỏug lẻo và có nhiều lệch lạc. Chẳng 
hạn, lối nhin «tầm thường hóa ® 
doàn, đối xử với đoàn như một đội 
công tác đề huy động, đề hỏ hào đã 
hạ (hấp vai trò vị trí của đoàn, và vô 
hình trung, hạ thấp ngay cương vị 
lãnh đạo của cấp ủy. Đối với các 
đoàn thề khác, cũng xảy ra hiện 
tượng tương tự. Trong công tác 
cán bộ đoàn thề, ngoài tệ áp đặt, 
qdội xuống », điều đáng sợ hơn là, 
thói tùy tiện trưng dụng, điều động 


_—_ 


mgười lãnh đạo chả chốt của đoàn 
thề, không cần thảo luận bàn bạc với 
họ, đã làm cho các đoàn thề sa vào 
tỉnh trạng hụt hãng, hoạt động bị đứt 
đoạn, đạt hiên quả thấp 


+P.V;: Trước tình hình như vậy, 
-các đồng chí xác định nội dung cơ bản 
-của công tác vận động nhân dân ở 
,Hà tuyên trong những năm tới là gì ? 


+ P.Đ.D;: Nói đến công tác vận 
động nhân dân trước hết là nói đến 
việc xây dựng trên mảnh đất Hà tuyên 
một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
'thực sự, bảo đảm quyền làm chủ của 
nhân dân trên mọi lĩnh vực nhằm đầy 
mạnh phong trào nhân dân phấn đấu 
thực biện công cuộc đồi mới. Nghĩa là, 
phải phấn đấu đề nhân dân thực sự 
trở thành chủ thề quản lý đất nước, 
chứ không phải là đối tượng của sự 
quản lý. Mọi vấn đề quan trọng của 
nhà nước, dù ở cấp nào, nhân dân 
‹đều phải được biết, được bàn Hết 
sức cố gắng thực hiện dân chủ về 
đinh tế ; mặt khác, bảo đảm tốt quyền 
của công dân về đi lại, lập hội, ngôp 
luận, tín ngưỡng... trên cơ sở của 
pháp luật. Từng bước đổi mới tồ 
chức và hoạt động của các cấp chính 
quyền đề nó thực sự là cơ quan 
quyền lực của dân, do dân và vi dân. 
Bằng cách lấy ý kiến rộng rãi của 
nhân dân, tiếp tục xây dựng các quy 
chế, quy ước nhằm bảo đảm đời sống 
xà lợi ích của họ như kỷ luật lao 
động, bảo vệ của công, đi học, nâng 
bậc lương, phân phối nhà ở, v.v. 
Khôi phục và đầy mạnh hoạt động 
của hệ thống thanh tra nhân dân, 
Vận động phong trào tiết kiệm, 
khuyến khích sản xuất, thu xếp, tạo 
việc làm và điều tiết thu nhập của 
các tầng lớp dân cư. Chú trọng đầu 
tư, động viêm mọi tiềm năng sản xuất, 
kinh doanh của nhân dân; vận động 
họ đóng góp hợp lý vào lĩnh vực 
giáo dục, văn hóa, y tế, bảo vệ sức 
khỏe... nhằm thực hiện quyền bình 
đẳng giữa các dân tộc, hạn chế và 


tiến tới xóa bỏ sự chênh lệch về mọi 
mặt giữa các vùng, các dân tộc trên 
địa bàn, động viên toàn dân tham gia 
xây dựng và bảo vệ đất nước. 


Thứ hai, nâng cao công tác chính 
trị, tư tưởng trong nhân dân, xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Tuyên truyền, giáo dục cụ thề, sát 
hợp về tiêu chuần cun người mới ở 
từng địa bàn, từng dân tộc trên cơ 
sở nhanh chóng nâng cao trình độ 
giác ngộ của nhân dân về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, về đường lõi đồi 
mới, khắc phục những khuynh hướng 
lệch lạc, chống lại những luận điệu 
và hành động kích động, phá hoại 
của kẻ thù. Chấn chỉnh, mở rộng 
mạng lưới giáo dục (bao gồm trường 
công, dân lập và cả tư thục) với sự 
quản lý chặt chẽ của nhà nước ; nâng 
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. 
Thông qua hệ thống giáo dục và 
thông tin - văn hóa đề bồi dưỡng 
kiến thức mọi mặt cho nhân đân. 
Đồng thời, chúng tôi cũng xác định 
rõ chính sách, cơ cấu đầu tư của 
nhà nước hết hợp với sự đóng góp 
của nhân dân đề phát triền mạng 
lưới thông tin đại chúng đến từng 
làng bản, từng gia đình; phát triển 
mạnh hình thức tuyên truyền miệng. 
Cố gáng đưa phong trào xây dựng 
nếp sống mới, xây dựng gia đình văn 
hóa mới thành nền nếp, đấu tranh 
thường xuyên chống các tệ nạn xã 
hội, các tục lệ, tập quán lạc hậu, lối 
sống xa hoa, đồi trụy. 


Thứ ba, đồi mới sự lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng đối với các tồ chức và hoạt 
động của các cấp chính quyền, đối với 
mặt trận và các đoàn th, các tề chức 
xã hội. Kiên quyết và nghiêm ngặt 
thực hiện đảng lĩnh đạo chính quyền 
bằng việc định hướng đúng đắn các 
mặt hoạt động của chính quyền theo 
luật định và thông qua các đăng viên 
trong các cơ quan dân cử. Nàng cao 
nhận thức của nhân dân về vai trò, 
chức năng của chỉnh quyền, nàng cao 
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trách nhiệm của họ trong việc xây 
dựng, giám sát + à bảo vệ chỉnh quyền 
nhằm xây dựng một chính quyền thực 
sự của dân, do dân và vi dân. Sắp 
xếp, củng cố lại chính quyền theo 
hướng phân rõ chức năng, tỉnh giản, 
gọn nhẹ bảo đảm hoạt động một cách 
đúng hướng, năng động, nhịp nhàng 
và đạt hiệu quả cao. Xây dựng các 
quy định về sự phối hợp hoạt động 
giữa chính quyền với các đoàn thề 
thật phủ hợp với vị trí, nhiệm vụ, và 
chức năng của các bên, tránh mọi sự 
chồng chéo, lấn sân, bao biện lẫn 
nhau; thực hiện nghiêm túc chế độ 
chính quyền các cấp định kỳ báo cáo 
công việc, tự phê bình trước nhân 
dân và tiếp thu nghiêm túc sự phê 
bình, góp ý của nhân dân. 

Đồng thời, các cấp ủy đảng chủ 
trọng đồi mới nội dung, phương thức 
hoạt động của mặt trận, các đoàn thê 
và các tỏ chức xã hội theo hướng đối 
thoại dân chủ, phối hợp thống nhất 
hành động nhằm tăng cường đoàn 
kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, 
động viên họ đầy mạnh mọi mặt hot 
động ở địa phương và góp phần vào sự 
nghiệp cách mạng chung của đất nước. 
Trong mặt trận, các (ö chức đảng cần 
thật sự tôn trọng các tô chức thành 
viên khác, đối thoại, hiệp thương dân 
elủ và phối hợp hành động với họ 
một cách tốt nhất. Trên cơ sở tôn 


trọng tính độc lập tương đối về mặt, 


tô chức của các đoàn thẻ, các cấp ủy 
đẳng cần chủ động hướng dẫn và tạo 
điều kiện đề họ đỏi mới tô chức theo 
hướng coi trọng chất lượng đoàn viên, 
hội viên : thực hiện tự quản trong tồ 
chức, hoạt động và lựa chọn cán bộ ; 
-_ tự xây dựng quÿ hoạt động một cách 
đàn chủ, công khai, thiết thực. 

+ P Ý : Đề thực hiện những nội dung 
cơ bản nói trên, các đồng chí có những 
giải pháp gì ? 

+P.Đ.D: Muốn vận động nhân dân, 


trước hết đang phải tự chỉnh đốn mình, 
nghĩa là đảng phái làm trong sạch 
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minh cùng với việc cố gắng nâng cao 
năng lực lãnh đạo của mình. Bởi vậy; 
chúng tôi đang khần trương soát xét 
lại nội bộ đảng, kiên quyết thanh lọc 
ra khỏi bộ máy đảng những phần tử 
làm ôdanh đảng, làm vần đục mối 
Hiên hệ máu thịt giữa đáng với nhân 
dân. Chỉ có như thế, mới yên được 
lòng dân, nâng cao niềm tin của nhân 
dân đối với đẳng và nâng cao sức 
chiến đấu của đảng. Phát động toàn 
đẳng, toàn dân đấu tranh chống tệ 
tham nhũng, lãng phí của công, ăn 
chơi sa đọa, ức hiếp quần chúng của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên và 
nhân viên nhà nước. Xử lý nghiêm 
mỉnh bất cứ ai vi phạm kỷ luật đảng 
và pháp luật, bất kỳ ai làm «ô dù *, bao 
che cho người mắc khuyết điềm. 
Kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực trong đảng, trong bộ máy - 
nhà nước với cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực ngoài xã hội. Làm trong sạch 
và nâng cao sức chiến đấu của đội 
ngũ đảng viên bằng cách nêu cao vai 
trò tiên phong gương mẫu của đẳng 
viên trước nhân dân; tô chức cho 
nhân dân góp ý phê bình đảng viên, 
giáo dục và kiềm tra chặt chẽ đang 
viên; kiên quyết thải loại ngay ra 
khỏi đẳng các phần tử thoái hóa, biến 
chất; kết nạp vào đáng những người 
thật sự ưu tú trong nhân đàn. kiện 
toàn tö chức đâng từ tỉnh đến cơ sở, 
đặc biệt coi trọng chỉ bộ — nơi hằng 
ngày trực tiếp lãnh đạo nhân dân, 
chăm lo quyền lợi của nhân dân. Dân 
chủ hóa công tác cán bộ ngay từ khâu 
lựa chọn, dào tạo, sử dụng... bằng 
các thê chế, biện pháp cụ thề, sát 
hợp (như bầu cử, thi tuyền, thăm dò 
tín nhiệm...). 


Đồng thời, chúng tôi quyết tâm 
củng cố, xây dựng các eơ sở về mọi 
mặt. Sức mạnh của đảng bộ tỈỉnh chúng 
tôi, trước hết và quyết định nhất là 
được tạo nên tử cơ sở. Chỉ có kiện 
toàn cơ sở thật tốt chúng tôi mới gần 
được lân, mới hiều dàn. lởi thế, việc 


trước hết của chúng tôi là phải chăm 
lo bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cốt 
cán ở cơ sở vì không ai gần dân hơn 
họ. hiều dân hơn họ. Là một tỉnh đông 
đân lộc, các dân tộc lại ở phân tán 
trên một địa bàn rất phức tạp, muốn 
giảnh dân và giữ dân, chúng tôi phải 
giành và giữ được hơn 4500 cán bộ ở 
các cơ sở. Bài học thấm thía vừa qua 
cho thấy, za rời, lãng quên cốt cán 
cơ sở là xa rời, lãng quéẻn dân. Cán 
bộ của đảng xa dân lập tức có thầy 
mo, thầy cúng đến với dân ngay, lập 
tức có chuyện « đón vua », « xưng vua» 
ngay, lập tức các hủ tục trỗi dậy ngay. 
Cùng với việc khẩn trương dào tạo 
một đội ngũ cán bộ trẻ có phảm chất 
tốt, có tri thức, có quan điểm quần 
chúng (tôi sẽ nói dưới đây), chúng tôi 
cố gắng có chính sách đãi ngộ thích 


đáng đối với từng loại cán bộ cơ sở.. 


Vừa qua, đối với bốn chức danh chủ 
chốt ở ởðð xã vùng biên giới (bi thư, 
chủ tịch, trưởng công an và xã đội 
trưởng), chủng tòi trả lương ngang 
với cấp trưởng, phó phòng ở huyện. 
Anh chị em rất phấn khởi. Sắp tới, 
chúng tôi sẽ triên khai việc này ra 
toàn bộ các xã, phường còn lại của 
tính. 

Aiột mặt khác rất quan trọng, rất 
cơ bản là phải luôn luên quan tâm đến 
dân sinh, dân trí, dân quyền. Như trên 
Cũ nói, đời sếng mọi mặt của nhân 
dân Hà tuyên còn thấp. Chỉ xin nói 
hẹp về mặt dân trí. lià tuyên có tới 
€0% số dân mù chữ. Vì thế, công tác 
vận động nhân dân ở đây có những 
mặt sẽ khác với nhiều nơi. Muốn vận 
động dàn, phải xuống tận dân. cùng họ 
bản, hướng bọ làm, cùng làm với họ và 
phải làm một cách thực tế không viền 
vông. Theo cách đó, việc lập trưởng 
hẹc tập trung của đồng bào xã Sủng 
thà (Yên minh) đã đem lại kết quả 
rất đáng mừng. Trái lại, việc trồng 
trầu, việc dời thị trấn Xín mần theo 
ý minh mà không nghe dân, bị thất 
bại đã khiến chúng tôi rất đau lòng. 
Như vậy là cùng dân nghĩ và làm, 


chắc chẩn ta sẽ có cách làm hay. Nói 
đền dân trí, không phải chỉ có trường 
học (mà trường học ở Hà tuyên đã 
lại hư hỏng nghiêm trọng) mà 
còn bao nhiêu eái khác nữa: các 
phương tiện thông tin và các điều 
kiện vật chất khác. Rất tiếc, Hà 
tuyên lại rất hạn chế về mặt này. 
Nhưng không vì thế mà chúng tôi 
bó tay. Các trường học đang được 
tồ chức lại. Hệ thống bệnh viện được 
bố trí ở gần dân hơn, v.v. Còn bao 
việc đề nâng cao dân sinh, dân quyền, 
chúng tôi sẽ cố gắng gỡ dần. 


Việc xây dựng quy mê đân cư, cộng 
đồng dân cư Ở miền núi giữ vị trí vô 
củng quan trọng trong việc vận động 
nhân dân nói riêng, trong việc xác 
lập chiến lược phát triền kinh tế — 
xã hội nói chung. Ớ Hà tuyên, còn 
một số dân tộc du canh du cư, một số 
dân tộc khác định cư nhưng lại du 
canh, đời sống của họ hết sức gieo 
neo, vất vả. Điều đó đã tác động xấu 
đến tỉnh hình phát triền mọi mặt của 
tỉnh, đặc biệt đối với vùng cao. Cho 
nên, bằng mọi cách sớm ồn định địa 
bàn canh tác và cư trú cho đồng bào, 
là việc rất cần kíp. Từ đầu năm 1987, 
chúng tôi xây dựng qui hoạch địa 
bàn sinh sống cho đồng bào. Mặt 
khác, bãi bỏ chế độ thu mua lương 
thực. Bà con ai cũng phấn khởi, yên 
tâm làm ăn. Và không ngờ, đồng bào 
lại tự nguyện mang bán lương thực, 
thực phầm dôi thừa cho nhà nước, 
mỏi năm một tăng. Như thế rõ ràng 
là, làm việc đúng quy luật, hợp 
lòng dân, nhất định sẽ mang lại kết 
quả tốt đẹp. Chúng tôi đang tiếp tục 
hcàn thành hệ thống đường dẫn nước, 
bề chứa nước đề bà con an cư lạc 
nghiệp. Từ đây, tôi muốn nói, khi 
soát xét, sửa đôi, bồ sung, ban hành 
bất cứ một chính sách gì đều phải 
xuất phát từ dân, làm lợi cho dân 
nhất, nhưng không mị dân. 


Cuối cùng, tôi muốn nói tới việc 
đồi mới nội dung, hình thức hoạt động 
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của các đoàn thề quần chúng, đào tạo 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán 
bộ con em các dân tộc miền núi. Ở Hà 
tuyên, các đoàn thề cần rất coi trọng 
việc tập hợp nhân dân từ cơ sở (trong 
và ngoài đoàn thê) hoạt động theo 
chuyên đề (nghề nghiệp, sở thích, 
nhu cầu sinh hoạt của từng khu vực, 
từng dân tộc), khắc phục lối sinh 
hoạt chính trị «chay *, khô cứng và 
đơn điệu. Cán bộ của đoàn thề phải 
được lựa chọn một cách dân chủ, 
không áp đặt, từng bước khắc phục 
tỉnh trạng căn vay ». Bộ máy chuyên 
trách của đoàn thê cần gọn nhẹ Sửa 
những quy định đối xử thiếu công 
bằng đối với cán bộ đoàn thề. 


liện nay, việc đào tạo bồi dưỡng 
cán hộ, nhất là cán bộ con em các 
đân tộc thiêu số *ở Hà tuyên phần 
lớn vẫn chỉ trông chờ vào vốn ngân 
sách hạn hẹp của địa phương. Tôi 
nghĩ vấn đề không phải ở chỗ ưu 
tiên®, «chiếu cố » mặt này mặt khác 
khi xét tuyên họ vào trường theo lối 
«ban ơn» mà là phải có quy hoạch 
đào tạo, đặc biệt đối với con em các 
dân tộc thiêu số và phải coi đó là kế 
sách lâu lài của quốc gia. Mặt khác, 
tôi mong rằng, đăng và nhà nước sớm 
soát xét lại và có chính sách thỏa 
đáng đối với các cán bộ miền xuôi 
lên công tác ở miền núi, theo hướng 
thật sự khuyến khích họ ở lại đơ, 


:80 


sớm chấm dứt tình trạng bất cÔng : 
ai đi miền núi thường thua thiệt trăm 
bề so với người ở lại thành phố, 
đồng bằng. 

Về phần mình, chúng tôi mỡ các 


lớp đào tạo cán bộ gản chặt với cơ 


sở, theo cụm xã — cụm dân cư. Đài 
thọ cho anh chị em 100% học bồng 
(chứ không phải 70 theo quy định). 
Chúng tôi cũng đang thề nghiệm việc 
đào tạo con em các dân tộc thiều số 
thành cán bộ chủ chốt cho cơ sở trong 
thời gian họ thực hiện nghĩa vụ 
quân sự. Cách làm này bước đầu tö 
ra có hiệu quả đối với vùng cao 

Iiều miền núi, đến với đồng bào 
các đân tộc thiêu số, tôi nghĩ, đó là 
trách nhiệm chung của tất cả các 
cấp, các ngành từ trung ương tới cơ 
sở chứ không phải chỉ là trách 
nhiệm riêng của một cấp, một ngành 
nào; và dĩ nhiên, phải đến và 
hiều với tất cả tấm lòng cảm thông 
chứ không phải theo lối hành chính, 
ban ơn. Làm được như vậy, là thiết 
thực thực hiện chỉnh sách dân tộc 
của đảng, là góp phần thất chặt mối 
liên hệ máu thịt giữa đảng với nhân 
dân, ở Hà tuyên. = 


+ P.Y: Xin cảm ơn đồng chỉ! 


PHẠM ĐÌNH ĐẲNG 
thực hiện 


ĐỔI MỨI QUAN HỈ GIỮA 
BẢNG Với (ÁC Tổ (HỨ( 
(QUÂN CHÚNG 


NGUYỄN KHẮC THANH*+ 


HÔNG ngừng củng cố và mở rộng 

mối liên hệ mật thiết với quần 

chúng nhân dân là vấn đề có tính 
chất sống còn của Đảng cộng sản. 
Đảng không thề giành được chính 
quyền nếu không được quần chúng 
ủng hộ, và cũng không thê tồn tại 
với tư cách một đẳng cầm quyền nếu 
mất lòng tin của quần chúng nhân 
dân. Chúng ta đã và đang chứng kiến 
nhiều sự kiện ở một số nước anh em, 
những nơi mà chủ nghĩa xã hội 
đã trải qua hàng chục năm xây 
dựng và phát triền, nhưng cùng với 
nó, cái hố ngăn cách giữa Đảng với 
quần chúng nhân dân lại trở nên lớn 
hơn, là nguồn gốc của những sự bùng 
nỗ và xung đột gay gắt. Thực tế đã 
chứng minh rằng: trong điều kiện chưa 
giành được chính quyền, Đảng có 
thề duy trì mối liên hệ gắn bó với quần 
chúng đễ hơn nhiều so với khi đã 
nắm được chính quyền. Cho nên mệt 


Thư qửi B@ biên tâo 


khi “vấn đề giành chính quyền 
không còn là ® vấn đề hàng đầu » nữa,,. 
thì thay vào đó phải là «vấn đề mỗi: 
liên hệ giữa Đảng với quân chúng» 
trong đường lối chính sách của Đảng, 
Phát triền kinh tế, tiến hành những. 
cải cách xã hội, đều nhằm phục vụ. 
cho việc giữ gin và phát triền liên 
tục mỗi quan hệ đó Khối liên minh: 
to lớn trong cách mạng dân tộc dân 
chủ đi theo ngọn cờ của Đảng, cần 
phải trở nên mạnh mẽ hơn trong cách. 
mạng xã hội chủ nghĩa, bởi vì cuộc 
cách mạng này khó khăn và phức tạp: 
hơn nhiều. 

Trong 60 năm hoạt động, Đẳng ta. 
luôn luôn xứng đáng với vai trò là đội. 
tiên phong của giai cấp công nhân, 
là người tồ chức và lãnh đạo nhân 
dân cả nước giành hết thắng lợi này: 
đến thắng lợi khác. Ngày nay, Đảng. 
văn là người đề xướng và lãnh đạo 
công cuộc đôi mới đất nước. Niềm. 
tin của nhân dân lao động đối với 
Đăng được củng cố, phát triền bằng. 
chính sự tự đòi mới của Đảng. 

Trong mối quan hệ giữa tồ chức 
đẳng các cấp với các tô chức quần: 
chúng, lâu nay vẫn có tỉnh trạng là 
các tô chức quần chúng hoạt động. 
một cách thụ động và thường nặng 
về hình thức. Cấp ủy đảng cử người: 
sang phụ trách, can thiệp quá sâu: 
vào những hoạt động mà lẽ ra bản 
thân các tô chức quần chúng có thề 
tự làm được, thậm chí làm tốt. Trong. 


œ liọc viện Nguyễn Ái Quốc 
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một số trường hợp, người của tồ chức 
đảng cử sang vì nhiều lý do, không 
được quần chúng tín nhiệm, gây nên 
những tồn thất về danh dự, uy tín 
cúc Đảng, Mặt khác, bản thân các 
đoàn thê quần chúng cũng được tồ 
chức theo kiêu tập trung từ dưới lên 
như hệ thống tô chức đảng, lại được 
cấp kinh phí hoạt động một cách dễ 
đàng, do đó đã trở thành một bộ máy 
còng kènh, quan liêu, kém hiệu lực, 
không khác gì bộ máy quản lý hành 
chính các cấp. Các đoàn thẻ cũng 
không còn là nơi thu hút quần chúng 
và đai biều đầy đủ cho quyền lợi của 
họ. Ơ các đô thị, các tö chức đoàn 
không tập hợp được thanh niên, khá 
đông thanh niên không tham gia sinh 
hoạt đoàn. Ở nông thôn, tình hình 
cảng tòi tệ hơn. Tại nhiều địa pÌrơng, 
đoàn thanh niên, hội phụ nữ trên 
thực tế không còn hoạt động. Sinh 
hoạt xí hội của người nông dàn hầu 
như hướng vào việc ma chay, 
đình đám, Tại một số xÍ nghiệp và 
cơ quan, hoạt động của các đoàn thê 
quản chúng trì trệ, không hấp đân 
quần chúng bằng hoạt động của các họi 
do một sở người tự phát lập nên, 
Có tình hình trên là vì đội nơũ căn 
bộ mà phần lớn do cấp ủy đẳng các 
cấp đề cử, giới thiệu vào các tô chức 
quản chúng đã bị hành chính hóa b 
đến mức xơ cứng. không còn thích 
hợp với sự sống động và những yêu 
cầu chính đáng, cần thiết của phong 
trào quàn chúng. 


Đẻ động viên quần chúng tích cực 
tham gia công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, không nhất thiết Đảng 
phải thực hiện sự lãnh đạo bằng 
những biện pháp tô chức. Thực tế chỉ 
ra ranơg có những nghị quyết của 
Đang đến với quản chúng một cách 
nhanh chóng, tạo nên một phong trào 
mạnh mẽ đ¿y khí thế cách mạng, đưa 
lại những kết quả rõ rệt. Chính nhân 
đàn đã tự giác thực hiện và hơn thế 
nữa, còn đủu tranh đề được thực hiện 


những chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, một khi những chủ trương, 
nghị quyết đó phù hợp với lợi ích và 
lòng mong mỏi của họ. 


Tất nhiên, Đẳng thu hút quần chúng 
không chỉ bằng đường lối, nghị quyết. 
mà bằng cả vai trò tiên phong của 
đội ngũ đảng viên thông qua hoạt 
động thực tiên. Chính đảng viên tại 
các cơ sở mới thực sự là người hàng 
ngày, hằng giờ tự giác thực hiện và 
lôi cuốn, thuyết phục quần chúng thực 
hiện đường lối, nghị quyết của Đẳng ; 
những đảng viên như thế quý hơn 
rất nhiều so với những cán bộ lãnh 
đạo chỉ biết hô hào suông. 


Cũng vì thế, đôi mới quan hệ giữa 
Đẳng với các tô chức quần chúng 
trước hết là đöi mới quan hệ giữa tồ 
chức đẳng các cấp với các tò chức 
quàn chúng. Cân thay việc áp đạt 
về tồỒ chức bằng việc đề quần chúng 
tự lựa chọn người lãnh đạo. Tro::g 
điều kiện có nhiều tồ chức quần 
chúng khác nhau, người đứng đầu tồ 
chức quần chúng không nhất thiết 
phải là đẳng viên. Không nên ép buộc 
các tÒö chức quần chúng phải chấp 
nhận những đáng viên không đủ năng 
lực đứng đầu các tồ chức quần 
chúng. : 


Nên xem xét lại hệ thống bộ máy 
các đoàn thê quần chúng hiện có. 
Không nhất thiết bên cạnh cấp ủy 
nào của đảng cũng phải có cấp bộ 
đoàn, công đoàn, hội phụ nữ v.v. dàn 
trải tử dưới lên với hàng vạn 
người, hàng trăm trụ sở lớn nhỏ. 
Cần nghiên cứu đề chuyên hội phụ 
nữ, hội nông dân tập thề các cấp 
thành các tö chức tự lập hoàn chỉnh, 
không theo hệ thống hành chính mà 
theo đơn vị công: tác chuyên mòn và 
vùng lãnh thỏ, bỏ bớt các cấp trung 
gian, nhất là ở huyện. Chỉ cần giữ và 
củng cố đoàn thanh niên và công 
đoàn với tư cách là tô chức chính trị 
do Đảng trực tiếp lãnh dạo. 


Động viên, hướng dẫn quần chúng 
lập các hội tự nguyện thco giới tính, 
lửa tuồi nghề nghiệp.. nhằm tăng 
cưởng những hoạt động xã hội mang 
tính tự quản của nhân dân, đề họ có 
điều kiện giúp đỡ nhau xây dựng và 
tỒ chức đời sống. Không trù dập, 
thành kiến về mặt chính trị với các 
tồ chức này. lliện nay có nhiều hoạt 
động xã hội mang tỉnh nhân đạo sâu 
sắc. Tỉnh cảm gắn bó đoàn kết trong 
nội bộ nhân dân được thực hiện thông 
qua các hội tự nguyện do quần chúng 

lập nên. Chính các tô chức này đã 

lòi cuốn được cả những người vốn 
rất thở ơ với hoạt động xã hội, đưa 
họ trở về với cộng đồng nơi họ sinh 
&õng, giáo dục động viên họ làm tròn 
mghiĩa vụ công dàn. Phong trào quần 
chúng có thẻ tự nó tạo nên những 
sảng kiến tích cực. Đánh giá đúng và 
ng hộ những sảng kiến đó là mội 
trong những nhiệm vụ quan trọng của 
Đẳng nhằm củng cõ và phát triền mối 
quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đăng 
với quần chúng. : 

Đảng ta vốn có truyền thống quý 
báu luôn giữ được niềm tin của nhàn 
đân, trong chiến tranh cũng như 
trong hòa bình xảy dựng. Sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dàn 
đưới sự lãnh đạo của Đảng. Đăng đã 
đề xướng và lãnh đạo công cuộc đồi 
mới, đồng thời chính Đẳng cùng đặt 
cho mình nhiệm vụ tự döi mới dẻ đủ 
sức làm trỏn sử mệnh lịch sử của mình. 
Ngay nay, hơn bao giờ hết, cần phải 
đòi mới một cách triệt đề, sâu sắc 
những hình thức và phươi:øg pháp vận 
động quan chúng, loại bỏ những cách 
làm cũ vốn chỉ phủ hợp với điều kiện 
đấu ftranh giành dộc lập và bảo vệ 


chỉnh quyền cách mạng non trẻ. Sự 
trưởng thành và đày đạn kinh nghiệm 
của Đảng và sự giác ngộ ý thức làm 
chủ của quần chúng nhân dân đòi hồi 
phải từng bước đồi mới công tác quần 
chúng theo hướng dân chủ hóa. 
Chuyên dần chức năng quản lý từng 
khâu, từng lĩnh vực của đời sếng 
xã hội cho các tô chức quần chúng 
thích hợp nhằm phát huy cao độ 
sức mạnh của quần chúng nhân dân. 


Trên con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội, trước mắt Đẳng ta và nhân dân 
ta còn rất nhiều khó khăn,trởnga¡.Chỉ 
có thẻ vượt qua những khó khăn, trở 
ngại đó khi Dãng tập hợp được dưới 
ngọn cờ của mình khối đoàn kết toàn 
dân. Lịch sử nhong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế đã cho thấy, cần 
cảnh giác với cần bệnh mà VLỊ. 
Lê-nin gọi là “bệnh kiêu ngạo cộng 
sản », nó làm giảm lòng tin của nhân 
dân đối với Đảng. làm phân hóa lực 
lượng cách mạng mà các thế lực thủ 
địch có the lợi dụng. 


Công cuộc đôi mới đã thu được 
những kết quả bước đầu. Nhân dàn 
mong muốn củng cố và phát huy 
những thìành quả đã đạt được. Đề 
làm được điều đó, Đẳng phải mạnh 
hơn, sáng suốt hơn và gin bó 
với nhân dân hơn sau môi thành 
công của sự nghiệp đòi mới. Còn 
phải cố gắng rất nhiều nữa Đăng ta 
mới làm tròn được lời hứa của mình 
cách đây 60 năm về rhững gì sẽ đem 
lại cho nhân dân. Sứ mệnh lịch sử 
cần phải được thực hiện tốt hơn, và 
trách nhiệm đó chỉ có thê được hoàn 
thành bàng sức mạnh vô địch là sự 
gìn bó giữa Đảng với quần chúng 
nhân dàn. 
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THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Suy nghĩ về vấn đề dân tộc 
ở các nước xã hội chủ nghĩa 


ÂN đây hàng loạt sự kiện 
Hêôn quan đến vấn đề dân 
tộc — với sức nặng riêng của 
ohúng — diễn ra ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa. Ngay ở Liên 
XÔ ~ nơi mà cùng với « tuôồi đỏi » của 
Cách mạng Tháng Mười, vấn đề dân 
tóc đã được giải quyết trên 70 năm 
theo những nguyên tắc của chủ nghĩa 
xã hội — sự «bùng nồ» của các sự 
kiện đã đưa vấn đề dân tộc lên vị 
trí bức thiết hàng đầu và kéo» 
_ nhiều nhà lãnh đạo. nhiều nhà khoa 
học ra khỏi trạng thái yên lòng quá 
sớm với nhận định trước đây cho 
răng «vấn đề dân tóc trong quá khứ 
đã được giải quyết », 

Những sự kiện đó nhắc nhở chúng 
ta nhiều diệu. 


Nhận thức rõ hơn tâm quan 
trọng của vấn đề dân tộc 
Là mệt bộ phận của vấn đề xã hội 


rộng lén, vấn đề đân tộc eé tảm quan 
trọng đặc biệt. Nó luôn gian bó chặt 
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TRỊNH QUỐC. TUẤN * 


chẽ với vấn đề giai cấp — chịu sự 
quy định của cuộc đấu tranh giai 
cấp nhằm cải biến xã hội trên cơ sở 
các giá trị dân chủ, nhân đạo ngày 
càng sâu rộng. Điều đó có nghĩa là 
nếu không có sự biến đồi cách mạt§ 
trong lĩnh vực xã hội, xóa bẻ áp bức. 
bóc lột, thực hiện công bằng xã bội 
thì không thề xóa bỏ tình trạng dàn 
tộc này nô dịch dân tệc khác, không 
thề xây dựng mối quan hệ mới giữa 
các dân tộc trên cơ sở bình đẳng và 
tự quyết. Mặt khác, vấn đề dân tóc 
được giải quyết đúng đắn bao giờ 
cũng tác động tích cực trở lại đỏi 
với sự phát triền xã hội. Ở phương 
Tây trước đây, chủ nghĩa tư bản ra 
đời đã dẫn tới sự hình thành c¿e 
cộng đồng dân tộc. Ngược lại, sư 
hình thành cộng đồng dân tộc đã tạo 
điều kiện cho chủ nghĩa tư bản tô 
chức nên sản xuất, phân công lao 
động và trao đồi sản phầm trên quy 


x Phó tiến sỉ triết học 


mô rộng lớn phù hợp với sự phát 
triền của lực lượng sản xuất. Dân 
tộc đã từng là «địa bàn đứng chân ® 
đồ giai cấp tư sản có thê tiến hành 
cuộc cạnh tranh khốc liệt với giai 
cấp tư sản khác giống?. 

Đặc biệt là ở các nước thuộc địa, 
nửa thuộc địa, quá trình đồng hóa 
cưỡng bức thông qua chính sách cai 
trị mà chính quyền thực dàn thực 
hiện đã dẫn tới sự suy thoái của hàng 
loạt dân tộc. Những dân tộc này do 
phải tồn tại trong môi trường nô lệ 
đã buộc phải chịu đựng ở mức độ khác 
nhau sự xâm thực của văn hóa thực 
dân, làm cho nhiều giá trị dân tộc bị 
băng hoại. Ý thức dân tộc bị xuyên 
tạc, sinh lực dân tộc bị hao mòn, tình 
cảm dân tộc bị méo mó... Do vậy, 
nhiều đân tộc không thề định hướng 
con đường phát triền độc lập của 
mình. Nhân cách dân tộc bị hủy hoại 
là một vết thương lớn nhất mà chủ 
nghĩa thực dân đề lại trong cơ thề 
các đân tộc. Nó gây nên những hậu 
quả lâu đài làm yếu tính năng động 
của các dân tộc trong tiến trình phát 
triền. Không phải ngẫu nhiên mà 
trong thời đại ngày nay, ác dân tộc 
bị áp bức đều lấy điềm khởi đầu của 
con đường giải phóng mình là khôi 
phục nền độc lập dân tộc, hồi sinh 
nhĩing giá trị dân tộc. Ở nhiều nơi, 
mục tiêu đó không tách rời mục tiêu 
dân chủ và tiến bộ xã hội. Về điềm 
này, Cách mạng Tháng Mười và sự 
ra đời của chủ nghĩa xã hội là tiếng 
sấm làm bừng tỉnh ý thức dân tộc và 
đưa đến cao trào giải phóng và độc 
lập dân tộc như hiện nay Vai trò 


lịch sử đó của chủ nghĩa xã hội không - 


ai có thể phủ nhận. | 

Điều đó chứng tỏ việc giải phóng 
đân tậc và đưa các dân tộc lén con 
đường phát triền là nhu cầu khách 
quan và là một trong những điều 
kiện của tiến bộ xã hội. 


Về những thành tựu và những 
sai lầm trong việc giải quyết vấn 


đề dân tộc ở một sổ nước xã hội 
chủ nghĩa 


Không ai có thề phủ nhận những 
thành tựu to lớn mà nhiều nước xã 


"hội chủ nghĩa đã đạt được trong việc 


giải quyết vấn đề dân tộc. Cùng với 
tình trạng người bóc lột người bị 
thủ tiêu, tình trạng dân tộc này áp 
bức dân tộc khác cũng bị xóa bỏ. 
Những xung đột dân tộc mất gốc rễ 
sâu xa khi điều kiện kinh tế — xã hội 
biến đồi. Quan hệ hữu nghị và hợp tác 
giữa các dân tộc không chỉ là nguyện 
vọng tốt đẹp mà đã trở thành hiện 
thực, thê hiện bản chất của chế độ xã 
hội. Trong sự liên minh bình đẳng và 
tự nguyện với các dân tộc anh em, mỗi 
dân tộc đã có điều kiện đề phát triên 
thuận lợi — bằng sự nỗ lực của dân tộc 
mình cùng với sự hỗ trợ của các dân 
tộc anh em trong cộng đồng quốc 
gia — đề vươn tới sự phồn vinh. 
Trong sự liên minh đó, những giá trị 
dân tộc truyền thống được hồi sinh, 
bề sung và phát triền bởi những giá 
trị mới. Cũng trong sự liên minh đó, 
nhiều dân tộc đã có điều kiện đề đi 
từ trình độ lạc hậu, bổ qua một, 
thậm chí, hai phương thức sản xuất 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự vững 
chắc của liên minh kiều mới giữa 
các dân tộc trong một quốc gia đã 
được thử thách qua thời gian và qua 
chiến tranh khốc liệt. 


Nhưng, cùng với thành tựu còn có 
cả những thiếu sót, hơn nữa, những 
thiếu sót nghiêm trọng mà hậu quả 
tiêu cực đang buộc một sở nước xã 
hội chủ nghĩa phải trả giá đất. Có 
không ít những vi phạm nguyên túc 
dân chủ trong quá trình giải quyết 
vấn đề dân tộc ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. Do bị xơ cứng bởi chủ nghĩa 
quan liêu, bộ máy nhà nước đã mất 
tính nhạy cảm, linh hoạt trong việc 
nắm bắt và giải quyết những vấn đề 
mới trong đời sống mỗi đân tộc và 
trong quan hệ giữa các dàn tộc. Đỏ 
là những vấn đề mới nây sinh trong 


Š5 


quá trình phát triền kinh tế — xã hội, 
đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa 
và cùng với nó là sự thay uòi phản 
bố dản cư các dân tộc. 


Việc nhấn mạnh một chiều nguyên 
tắc quản 3ý heo ngành đä dẫn đến 
tình trạng xô bồ, bất chấp những đặc 
thù dân tộc, sắc thái địa phương và 
gây nên những tồn thương trong tình 
cảm đân tộc. Ngược lại, việc tuyệt đối 
hóa nguyên tắc quản lý theo lãnh thồ 
cũng đã dẫn tới việc nhấn mạnh một 
cách cực đoan những nét riêng biệt 
dân tộc, địa phương và kích thích, 
nuôi dưỡng thói cục bộ, tỉnh trạng 
chia cắt. 


Ở nhiều nơi, chính sách đân tộc đã 
không đảm bảo sự vận động thống 
nhất của hai xu hướng khách quan — 
xu hướng mỗi dân tộc được p]h:át triền 
đầy đủ nhất đề đạt tới sự phồn vinh 
cao nhất và xu hướng các dàn tộc 
không ngừng xích lại gần nhau. Có 
ơi chỉ nhấn mạnh một chiều xu 
hướng mỗi dân tộc tiến tới phồn vinh, 
vô hình trung đã biến sự phát triền 
dàn tộc thành một quá trình khép 
kín, gày nên ý thức biệt lập, muốn 
củng cố hàng rào ngĩn cách với trào 
lưu vận động chung của cả cộng đồng 
quốc gia dân tộc. Ngược lại, cũng đã 
có tỉnh trạng chỉ quan tâm đến xu 
hướng xích lại gần nhau giữa các dàn 
tộc và tập trung nỗ lực chỉ vào công 
việc củng cố những nhân tố chung của 
cả cộng đồng quốc gia với hy vọng 
mau chóng đạt tới sự đồng nhất giữa 
các dân tộc. Chính từ đó sinh ra 
những biểu hiện xem nhẹ việc duy 
trì, phát triền những đặc thủ dàn 
tộc. Thậm chí, có thái độ thờ ơ và 
thô bạo đối với những nhu cầu hợp 
lý, bức thiết và tỉnh tế của mỗi dàn 
tộc, nhất là trong lĩnh vực văn 
hóa như ngôn ngữ, phong tục, tập 
quán v.v. 

Trong bối cảnh trên, tự ý thức dân 
tộc đã bị biến dạng thành ý thức dén 
tộc chủ nghĩa — hoặc là chủ nghĩa 


dân tộc hẹp hòi, hoặc là chủ nghĩa sô 
vanh dân tộc lớn. Sự va chạm giữa 
hai khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa 
trên đây — được sự kích động từ bên 
ngoài cùng với sự tái phát của những 
tàn dư tiêu cực cũ —đã bước qua 
thời kỳ «eủ bệnh ? đề bộc lộ công khai 
với những hậu quả cực kỳ nguy hiềm. 


Phương hướng giải quyết vấn 
đề dân tộc ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. 


Quá trình dân chủ hóa mở ra triền 
vọng to lớn cho sự phát huy hơn nữa 
những thành quả đã đạt được và 
khắc phục những thiếu sót nghiêm 
trọng đã mắc phải. 

Theo nhận định của một số đẳng 
cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
trước hết cần hoàn thiện chính sách 
đàn tộc nhém phản ảnh đúng đắn hai 
xu hướng khách quan trong sự phát 
triền của mỗi dân tộc và mối quan 
hệ giữa các dân tộc — vừa bảo đảm 
cho mỗi dân tộc phát triền toàn diện 
vừa bảo đảm cho các dân tộc không 
ngừng xích lại gần nhau. 

Sự phát triền toàn diện của mỗi 
đàn tộc là tiền đề cho sự xích lại 
gần nhau giữa các dàn tộc Đó là sự 
rhát triên hợp quy luật mọi lĩnh vực 
của đời sống dàn tộc mà kết quả sẽ 
là củng cố hơn nữa sự thống nhất bên 
trong của dân tộc đó, là sự phát triền 
đúng hướng những đặc thù tộc người 
như ngôn ngữ, phong tục tập quán, 
ý thức và tình cảm dản tộc... trên 
cơ sở phát huy và hoàn thiện những 
tiềm năng vốn có. 

Sự xích lại gần nhau giữa các dân 
tộc diễn ra theo con đường làm đồng 
đều trinh độ phát triền về kinh tế, 
văn hóa... của các dân tộc, làm cho 
cơ cấu giai cấp xã hội phát triền theo 
hướng từng bước đi tới thống nhất, 
phát triền sâu rộng sự phân công lao 
động, xác lập vai trò của một ngôn 
ngữ làm công cụ giao lưu chung giữa 
sác đàn tộc trong mọi lĩnh vực. Sự 


xích lại gần nhau giữa các đán tộc 
có nghĩa là những tỉnh hoa, giá trị 
của các dân tộc thâm nhập, đan 
kết, bồ sung cho nhau, hòa quyện 
vào nhau đề tạo thành giá trị 
chung. Giá trị chung đó là kết quả 
đóng góp của tất cả các dân tộc trong 
quốc gia và — đến lượt nó — lại trở 
thành cơ sở đề liên kết các dân tộc 
trên mức độ cao hơn. 


Phải làm cho sự hòa quyện đó 
không thui chột tỉnh hoa của mỗi dân 
tộc mà ngược lại, chính nó tạo điều 
kiện đề nâng tỉnh hoa ấy lên trình độ 
cao hơn. Cũng phải làm sao đề sự hòa 
quyện đó không xóa bỏ các sắc thái 
dân tộc, không san bằng những đặc 
thà dàn tộc mà ngược lại, chính nó 
bảo lưu và phát huy những sắc thái 
và đặc thủ đó. Đây là khâu then chốt 
trong chính sách dân tộc. Sai lầm chủ 
yếu đưa đến những xung đột dân tộc 
hiện có là do vi phạm những điều 
vừa nói. 

Hai xu hướng khách quan nói trên 
cần được giải quyết trên nguyên 
tắc bình đẳng. tự quyết và đoàn kết 
các dân tộc. Quyền tự quyết bao gồm 
quyền tự do phân lập về chính trị 
thành một quốc gia dân tộc độc lập 
và quyền tự nguyện liên hiệp lại trên 
cơ sở bình đẳng. Đó là vấn đề cần 
đặc biệt được xem xét, giải quyết 
trên quan điềm lịch sử cụ thê. 

Sự đoàn kết các dân tộc là kết quả 
của cuộc đấu tranh xóa bỏ triệt đề sự 
áp bức dân tộc, gạt bỏ những trở 
ngại ngăn cản sự xích lại gần nhau 
giữa các dân tộc trên cơ sở bình đẳng 
và tự nguyện. 

Đề thực hiện thắng lợi một chính 
sách đân tộc phù hợp với những đòi 
hỏi trên đây, trước hết cần đồi mới 
và nâng cao sự lãnh đạo của đảng cộng 
sản. Là biều hiện tập trung và ở mức 
độ tự giác nhất nhu cầu giải phóng 
dân tộc gắn với nhu cầu giải phỏng 
xã hội, giải phóng giai cấp, đẳng đứng 
trền mọi sự «va chạm » dàn tộc nhưng 


không phải là thoát ly lợi ích đân 
tộc theo kiều hư vô chủ nghĩa. Ngược 
lại, đẳng là người đại diện cho lợi ích 
dân tộc trong xu thế vươn tới sự phồn 
vinh và xích lại gần nhau. Mọi mưu 
toan phân tán đẳng bằng cách tuyệt 
đối hóxw “đặc trưng dân tộc?, phủ 
nhận nguyên tắc giai cấp trong chính. 
sách dân tộc và trong xây dựng đàng 
đều là cực kỷ nguy hiềm. Mưu toan 
đó chỉ là sự «tấy lại» vết tích của 
4 chủ nghĩa liên bang * trong xây dựng 
đảng mà trước đây Lê-nin đã phê 
phán kịch liệt. 

Hiến phắp của một quốc gia nhiều 
dân tộc cần được xây dựng và hoàn 
thiện sao cho nó phản ánh được các 
mối quan hệ dàn tộc phong phú và đa 
dạng trong môi trường vận động 
không ngừng. Hiến pháp phải bảo 
đảm cho mỗi dân tộê có điều kiện 
thuận lợi nhất đề phát triền một cách 
toàn diện, phải bảo đảm chuần mực 
hóa tỉnh thần đoàn kết, tình hữu nghị 
anh cm, tôn trọng lần nhau giữa dân 
cư các dân tộc, không khoan nhượng 
đối với mọi biều hiện dân tộc chủ 
nghĩa. 


Một chiến lược kinh tế đúng đán phải 
vừa thỏa mãn những yêu cầu phát 
triên chung của đất nước vừa thỏa 
mãn yêu cầu của các dân tộc, nhất là 
các dân tộc thiêu số đang còn ở trình 
độ lạc hậu cần có sự ưu tiên thích 
đáng đề có thê phát triền nhanh, sớm 
đuôi kịp các dân tộc anh em có trìr.h 
độ phát triền cao hơn. Phát huy dến 
mức tối đa biệu quả của sự tương trợ 
giữa các dàn tộc, trong đó cần đánh 
giá đúng mức tác dụng của các dân 
tộc có trình độ phát triên cao hơn và 
xác định trách nhiệm của các đân tộc 
đó dối với các dân tộc khác ở trinh 
độ lạc hậu hơn. 

Cần đặc biệt quan tâm đến sự phát 
triền văn hóa dân tộc, tạo điều kiện 
cho mỗi dân tộc xây dựng và phát 


triên nền văn hóa của dân tộc mình 


bằng cách phát huy đến mức ca® 
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nhất những tỉnh hoa văn hóa dân tộc 
và tiếp thu những giá trị văn hóa tiến 
bộ của các dân tộc anh em. Đồng thời, 
băng nhiều hình thức, thúc đầy một 
cách hợp lý quá trình hòa hợp tỉnh 
hoa văn hóa của các đân tộc đề tạo 
nền nền -văn hóa chung. Trong lĩnh 
vực này, cần thực biện một chính 
sách song ngữ. Tức là vừa bảo đảm 
cho các dân tộc có nhu cầu và điều 
kiện xày dựng và hoàn thiện ngôn 
ngữ em đẻ» và sử dụng ngôn ngữ 
đó trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của 
dân tộc, vừa giúp cho dân cư các đân 
tộc nắm vững và sử dụng ngôn ngữ 
phô thông làm công cụ giao lưu chung 
trong sự nghiệp phát triền kinh tế, 
văn hóa, khoa học — kỹ thuật. 


Quá trình phát triền tự ý thức dân 
tộc cần được định hướng đúng đản 
bằng sự kết hợp hài bòa — thông qua 
công tác giáo dục — tỉnh thần tự hào 
dân tộc, chủ nghĩa yêu nước chân 
chính và tỉnh thần quốc tế. Dĩ nhiên, 
tự bản thân quá trình đó đòi hỏi phải 
tiến hành cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng chống chủ nghĩa dán tộc. 


Hơn bao giờ hết, đấu tranh không 
khoan nhượng chống chủ nghĩa dân 
tọòc đưới mọi hình thức biều hiện của 
nóT-dân tộc hẹp hòi, sô vanh nước 
lớn, hư vô dân tộc... là một yêu cầu 
có ý nghĩa cấp bách. Thực tế không 
chỉ cho thấy chủ nghĩa dân tộc thường 
kết hợp với chủ nghĩa cơ hội, mà còn 
cho thấy tỉnh trạng «chủ nghĩa tự do 
phản cách mạng, tư sản, chuyên thành 
chủ nghĩa dàn tộc ® (1)— như Lê-nin 
đã từng chỉ rẽ. Sự kết hợp đó khiến 
cho các thế lực dân tộc chủ nghĩa có 
thể ehuy động * lực lượng—từ những 
tàn dư dân tộc chủ nghĩa trong nước 


$ẽ 


đến áp lực của chủ nghĩa đế quốc và 
các lực lượng phản động ở bên ngoài — 
đề tăng cường hoạt động phá hoại. 
Sự kết hợp đó cũng đem lại cho chủ 
nghĩa dân tộc những khả năng đề 
®thích nghỉ * với hoàn cảnh và bằng 
nhiều thủ đoạn tác động vào ý thức, 
tình cảm và tâm lý quần chúng. Chủ 
nghĩa đân tộc thường ngụy trang bằng 
những khầu biệu cách mạng đề xuất 
hiện như là hiện thân của chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, nhưng thực ra là đề chống lại 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Các thế lực dân tộc 
chủ nghĩa tìm cách *đứng trên mảnh 
đất * chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản là đề phá hoại thành 
quả của chủ nghĩa xã hội và ngăn cản 
công cuộc đôi mới. Trong quá trình cải 
cách, đöi mới hiện nay ở các nước 
xã hệi chủ nghĩa, đây đó đã xuất đầu 
lộ diện những lực lượng nói trên. 
Chúng đang ra sức đục nước béo cò. 
Cần cảnh giác và chống lại các thế 
lực đó, 


Lý luận về dân tộc bên cạnh việc 
giải thích sự thức tỉnh dân tộc, còn 
nhấn mạnh sự liên kết, liên bang giữa 
các đân tộc, theo tỉnh thần « nội dung 
cơ bản của vấn đề dân tộc là vấn đề 
giai cấp», vấn đề dân tộc phụ thuộc 
vấn đề giai cấp. Đương nhiên, nếu 


. tách rời tính giai cấp đề xem xét vấn 


đề dàn tộc, thì rất dễ mất phương 
hướng, nhất là trong tình hình hiện 
nay. Song nếu cứ nhất mực cho rằng 
tính giai cấp bao trùm lên tính dân 
tộc, tất yếu sẽ làm mờ nhạt bản chất 


của vấn đề dân tộc. 


(1) V.], Lê:.min : loán lập, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-va, 1940 , 314, tr. 147 


TAITITH KOHTILHAH N&s 5-1990 
WYYWY#Y — OQỐHOB.JIRTb HIADTHÄHVY'O DAâỐOTY € MACCAMH, YKD€I/Tb CB83H 
MZ#{lY HapTHEH H HApOIOM (Pe3oaounn VIII IlaenyMa LTK KHB), 
[IIEPEHOBAñA - KponnHie cCB33H M€KNY HADTHCÏ H HADOTOW — 
pDelIlaiOItHl @aKTODp BCeX noốe/1 peno.ounu. ĐÂM BẢẠNH HOHT — Xo 
Hu AMnH - PeBoOZiOHlHOHHa1 TeopHđ H npakrwa  BWŸ KXOAH — 
Xo LHn MnH. — phna©Ô:Hfcg 1nn1oMaT. JIE CWŸ AH JIhW — IlpoaBAarb 
CyinHocTb «coA11aT Xo lu MuHa» Ha HOBOM 327AaI€ D€BO.TOLHH. 
COLIHAJIH3M: OL2J1711BHBAZ1Cb H OBHOB/I1Cb (nec.ie 1opanna) 7X 
t[biOẳHI` LHIOH — OØHoB1ndTb yHDaB1e€HU® 2KOHOMHKHH_. t(AH HƯOI 
XbEH - /leMOKDATH3AIHW I©€D€BHH — I©DBOCT€I€HHOE TD€ỐOBAHH€ 
COUHAbHoro nporpecca. HAH XbiWŸ TbBEH — O MexaHH3Me€ « [ÏapTHú 
DYKOBO/HHT, HADOI OCYHIVCTBII€T XO3WHCKH€ [TIDA83, TOCVY/ADCTBO 
YIDAB.11©T › BCOILHa1HCTHuecKol pesoonr. OBAIEH MXHEHH/1\H 
JIE BAH Thị — [ÍpoiteHTb ñO ÕA1IKOBCKHM KD€/HTäM — TDY/1HA8 38/1aa, 
tAH HOHI HAHE HAH —- 2konoMHKa B KYJIbTYD© H HCKYCCTBG ~ 
3106Ø0HeBiaq# ipoØ4eMa. OIIbIT PABO TBI x KAO S3IOH XA — H211 n 
IDHM€H€HH€ TOBADHO-leHê3kHbX OTHOLHIeHMI. HUXIIH TXE YÀH — 
Hanpas1enue pa38HTHđ BH€LIHeÏ TODFOB1H BO BbernaMe no 2000-ro 
rora. GAM BẢẠH TXO -— Xañxuwnr Hà pocxonämtell 1nHHH. TÀAH AHb— 
[IpOAOJXarb OOỐHOBINTb ODTAHH38IHOHHYO pAỐOTY H  YIDAB.T1TE 
KY21bTVDHO—XY/7102€eCTD€HHoOH 1®e4Te2bHocTbpio. HHTEPBBIO — Topapinn 
@aM /ÏHHb ỔH 86T HHT©DBbIO O DAỐOT€ — ïIO ATHT1I1HH HApO/1A B HDOB, 
Xa Tyen. LIHCbMA B PIHIAKILIHOÔ »xy HLYEH KXARK TXAHb — 
OỐHOBIWTb CBH3H M€XKHNY IADTHEÍH W MACCOBbBMH ODTAHH3AIH2MHM, 
B MUPE: IIPOB/IEMANH H COBDITHẨẬ #z HHHb KWYOK T/AH ~ 
Pa3MbII1/18®HHS O HA11110:141bHOM BOIDOC€ B COILH3/IRCTHI€CKHX CTPpAHAX. 
REVYVIEW OF COMMUNISM N^ 5-1990 

YY 7y — Renovating the Party's work among the people and strengthening 
the relationship between the Party and the pcople (lesolution of the §th 
Plenum of the CPV Central Committee). EDITORIAL-— The close-knit relation- 
ship betwecn the Party and the people, a decisive factor for all vietories 
of the revolution. PHẠM VĂN ĐÔNG —Ho Chỉ Minh, his revolutionary 
theory and activity. VŨ KHOAN - Ilo Chỉ Minh, an oustanding diplomat. 
LÊ XUÂN LỰU — Promoting the good nature of €Old Ho's soldiers » in the 
new revolutionary stage. Socialism: Retrospect and Reform (Study) ?# 
TRƯỜNG SƠN ~- Renovation of eceonomie management. TRẤN NGỌC 
HIẾN — Demoeratized countryside, a first and foremost requirement of social 
progress. TRẦN HỮU TIẾN -On the system of the Party as the leader; 
the people, the master; and the State, the mamnger» in the socialist 
`revolution, Exchange of Views Wf. LÊ VĂN TƯ — Interest rate at banks 
and eredit unions, a difficult problem. TRẦẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN - Economy 
in culture and arts, a pressing requirement. Opinions and Expecrience yy 
CAO DUY HẠ -KNEP» and the application of the money — commodity 
relationship. NGUYÊN THẾ UÂN - The way ahead for Vietnamese trade 
until the year 2000. PHÀM VĂN THỌ - Hai Hung is making considerable 
hcadway. TRẤN ANH —- Continuing the reform in the organisation and 
management of cultural and artistic activities. Qur Interviews— InterviewW- 
ing Mr Pham Dinh Dy on the civic situation and the work among the 
people in Ha Tuyen province. Letters to the Editor W# NGUYÊN KHẮC 
THANH ~—- Improving the relationship between the Party and mass 
organisations. The World: Problems and Events #  TRỊNH QUỐC 
TUẤN — Iteflection on the problem on nationality in socialist countries 


REYUE DU COMMUNISME N° 5-1990 
YfYÿÿWY — Hénover le travail en direetion des masses du Part, renforcer les 
rapports entre le Parti et le peuple (Résolution du 8e Plénum du CC du 
POV — issu du VIe Congres). EDITOIILAL, T— L*unité de e@ocur entre le Parti ct 
le peuple, facteur déterminant de tous les succès de la rêvoiution. PHẬM VĂN 
ĐỒNG ~— Ho Chỉ Minh, théorie et action révolutionnaires. VŨ KHOAN - Ho 
Chi Minh, un éminent diplomate. LẺ XUÂN LỰU -Faire valoir là nature 
du «combattant de  Oncle Ho» dans la nouvelle étape révolutionnaire. 
Le socialisme : regard rétrospectif et renouveau (Êtudes) XF THƯỜNG 
SƠN ~= Rénover la gcstion économique. TRẦN NGỌC HIÊN — DémocraLisa tion 
dans les campagnes, une đes premières exigences du progres social. THẦN 
HỮU TIẾN — Sur le mécanisme « Le Parti dirige, le peuple est maitre. l' Etat 
gère » dans la révolulion socialiste. Echanges 7Ÿ LÊ VĂN TƯ — Le taux 
d'intérêts des crédits bancaires, un problème difficile à résoudre. THẦN 
TRỌNG ĐĂNG ĐÀN — L'économie dans la culture et les arts, un probleme 
urgent. Opinions e‡t expériences ý CAO DUY IHIẠ — La NEP ct appli- 
cation du rapport marchandises-monnaie, NGUY ỄN THẾ UẦN — Orientations 
sur le développement, du commerce extérieur du Vietnam dđ)iei à Van 2000 


PHAM VĂN THỌ Hai Hung se crée une position pour aller de Pavant, 


TRẦN ANH -— Continuer à rénover Ù organisation et la đirection des acLivités 
culturelles et artistiquea. Ïnterviews 7X Interview du camarade Pham Dinh 
Dy sur létat de la population et le travail de mobilisation dc la population 
au Ha Tuyen. Lettres à la Rédaction #⁄ NGUYÊN KHẮC THANH — Rénover 
le rapport entre le Parti et les organisations de masse Le monde;: 
problèmes, événements ý TRỊNH QUỐC TUẤN - Réflểxions sur le 
problème des nationalités dans les pays socialistes. 
REVISTA DEL COMUNISMO N* 5-1990 

# YýWY — Renovar el trabajo de masas del Partido, reforzar las relaciones 
centre el Partido y el pueblo (esolución đel Octavo Pleno del Comitẻ Central 
del PCYVY). EDITORLAL — La unidad de corazón entre el Partido y cl puecblo, 
factor đeeisivo de todas las vietorias de la revolueión. PHẠM VĂN ĐÔNG — 
Hồ Chí Minh — Teoria y acción revolucionarias. VŨ KHOAN - Illồ Chí Minh, 
un eminente điplomitieo. LÊ XUÂN LỰU —A poner en alto la naturalcza 
del ecombatiente dcl Vicjo Ho» en la nueva ctapa reyolueionaria. El socia- 
lismo: retrospeccón y renovación (Estudies) W THƯỜNG SƠN-— 
lenovar la øgestión económica. TRẦN NGỌC HIẾÊN — Dcmocratización œn el 
campo, una de las primeras exigencias deÌ progreso social. TR AN HỮU TIỀN T— 


Sobre cl mecanismo «el Partido dirige, el prueblo es duefo, y el lstado. 


administra * en la revolución socialista. Intereambios 7#Y LÊ VĂN TƯ ~ La 
cuota de intereses de créd¡tos banearios, un problema difÍci Ì a resolver. TRẦN 
TRỌNG ĐĂNG ĐÀN — La ceeonomiía en la cultura y literatura y las artes, un 
problema urgente. Ôpiniones y expcriencias # CAO DUY [LA —la « P ÌPÐ 

Yy la aplicación de las relaciones mereancias-monedas. NGUYỄN THẾ UẦN — 
Orientaciones sobre el desarrollo del comercio exterior de Vietnam de hoy 
al ano 2000. PHẠM VĂN THỌ -— Hai Hung se crea una posición para avanzar 
hacia dclante. TRẦN ANH - Continuar a renovar la organización v la 
oriertación de las actividadcs culturalcs y artisticas. Entrevistas # 
Entrevista del ecompafero Pham Đinh Dy sobre el cstado de la población y 
el trabajo de movilización de la población en la provincia de Ha Tuycn. 
Cartas a la Redacción #Z⁄ NGUYÊN KHÁẮC THANH — Renovar là relaciỏn 
entre el Partido y las organizaciones de masas. EÌ mundo: problemas, 
acontecimientos #⁄ TRỊNH QUỐC TUẤN — Heflexiones sobre el problcma 
de nacionalidades en los paises socialistas. 
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XYÝY Ww — bồi mới công tác quần chúng của Đẳng, tăng cường mối 

quan hệ giữu Đằng và nhân đản (Nghị quyết lội nghị lầu thứ 
_ tám BCHTƯU;› | 

NÃ LUẬN ~ Mối quan bẻ máu thịt giữa Đẳng với nhân dân — nhân 
tố quyết định mọi thắng lợi của cach mạng @ 

PHẬM VĂN ĐỒNG — Hỏ Chí Minh — Lý luận và hành động cách tuạng 

VŨ KHOAN — Hồ Chí Minh — nhà ngoại giao kiệt xuất 

LÊ XUÂN LỤU — Phát huy bản chất « Anh bộ đội Cụ Hồ » troig giai 
đoạn cách mạng mới 

Chủ nghĩa xã hội: nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 
TRƯỜNG SƠN ~— Đồi mới quần lý kinh tế 
TRẦN NGỌC HIẾN — Dân chủ hóa nông thôn - một yếu cầu 
hàng đầu của tiến bộ gã hội 
TRẤN HỮU TUẾN — Về cơ chế ® Đăng lãnh đạo, nhân đân làm 
chủ, Nhà nước quần lý » trong cách mựng xã hội chủ nghĩa 

Trao đòi 
LẺ VĂN TƯ — Lãi suất tín dụng ngân hàng — bài toán khó 
TRẦN THỌNG ĐĂNG ĐÀN — Kinh tế trong văn hóa, văn nghệ ~ 
vấn đề bức thiết : 

Ý kiến và kinh nghiệm 
CAO DUY HẠ —eNEÙP» và sự vận dụng quan hệ hà::g hóa — 
tiền tệ mm = 
NGUYÊN THẾ UẤN — Phương hướng phát triền ngoại thương 
Việt nam từ nay đến năm 2 000 
PHẠM VĂN THỌ — Hải hưng tạo thế đi lên 
TRẦN ANH — Tiếp tục đồi mới tồ chức và quản lý các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật 

Chúng tôi phỏng vấn 
Phỏng vấn đồng chí Phạm Định Dy về tỉnh hình nhân dân và 
công tác vận động nhân dân ở tỉnh Hà tuyên 

Thư gửi Bộ biên tập 
NGUYÊN KHẮC THANH - Đồi mới quan hệ giữa Đảng tới 
các tồ chức quần chún; 

Thế giới: vấn đề, sự kiện 
TRỊNH QUỐC TUẤN —Suy nghĩ về vấn đề đân tộc ở các 
nước xã hội chủ nghĩa 
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Trụ sở Bộ biên tập: 

1. Nguyễn Thượng liền — Hà nội. Dây nói : 52001 — 52063 

Trụ sở cơ quan thường trú ở miền Nam: 

19. Phạm Ngọc Thạch Q.3, 1.Ẻ. Hö Chí Minh. Dây nói: 25768 — “010 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(ơ quan lý luận và chính trị của 
— [rung ương Bảng tậng sản Việt nam 


CHỦ TỊCH 


HỒ CHÍ MINH 


VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG 
CON NGƯỜI MỚI 


ĐẠI TƯỚNG võ NGUYÊN GIÁP 


ÕI thời đại, mỗi dân tộc 
đều có những vĩ nhân của 
mình, nhưng hiếm thấy 
một vĩ nhân mmà sự nghiệp 
gần với vận mệnh của 
dân tộc, của TÔ quốc, gắn với lịch sử 
của thời đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Người là vị anh hùng dân tộc vĩ đại 
của nhân dân Việt nam, đồng thời là 
người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào 
giải phóng dân tộc, phong trào cộng 
sản và oông nhân quốc tế. 


Đối với Người, giải phóng dân tộœ 
và đất nước không tách rời giải 
phông giai cấp, giải phóng xã hội, 
_ giải phóng loài người. Đề đưa công 
cuộc giải phóng ấy đến thắng lợi, đề 
xây dựng xã hội mới thành công, 


cần phải có lực lượng. Lực lượng ấy 
là con người. là nhân dân, là cả dân 
tộc, là nhân loại. Lực lượng ấy một 
khi thức tỉnh, được tập hợp lại, được 


- giáo dục và tồ chức, sẽ có sức mạnh 


dời non, lấp biền. 


Tư tưởng về con người, về việc 
giải phóng và phát triền con người, 
coi con người là nhân tố quyết định 
thành công của cách mạng, quán xuyến 
toàn bộ sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 


Minh. Tư tưởng ấy đã được Người 


vận dụng và phát triền trong quá 
trình cách mạng giành và giữ chính 
quyền, trong kháng chiến chống quân 
xâm lược, bảo vệ Tồ quốc cũng như 
trong công cuộc xây dựng đất nước. 
Tư tưởng về con người của Bác là tư 


Ệ 


„ 


tưởng “có đân thì có tất cả”, dựa 
vào đàn, tin ở dân, đoàn kết toàn dân, 
bồi dưỡng, đào tạo và phát huy mọi 
năng lực của con người, của từng cá 
nhàn và của cả cộng đồng dân tộc. 
Những tư tưởng ấy đều là nền tảng 
của chiến lược con người mà hiện 
nav chúng ta đang xây dựng và thực 
hiện. : 


* 


“ 


Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, con 


người vừa tỏn tại với tư cách cá: 


nhàn. vừa là thành viên của gia đình, 
của cộng dỏng dàn tộc. Con người 
vừa là mục tiêu của sự giải phóng, 
của cách mạng, vừa là động lực của 
sự giải phóng, của cách mạng. * Cách 
mạng là sự nghiệp của nhân dàn quần 
chúng”. Làm cách mạng là dễ giành 
lại độc lập, thống nhất cho dân tộc, 
đưa lại ruộng đất cho dân cày, xây 
dựng xã hội mới. Có độc lập đàn tộc 
thì mới có đàn chủ cho nhàn dân, mới 
dem lại cuộc sống ấm mo, tự do, 
hạnh phúc cho mỗi người. Người lại 
nói: nêu nước độc lập mà dàn 
không hướng hạnh phúc tự do, thì độc 
lặp cũng chẳng có nghĩa lý gi » (). 
Này dựng xã hội mới là nhằm nàng 
eao đời sống vật chất và văn hóa của 


nhàn dân, cho nên tất cả đường lối, 


chính sách của đang đều phải nhằm 
làm cho mọi người thỏa mãn được 
như cau đó. 


Đối với con người, Bác vừa quan 
tâm đến cái chung, vừa chăm lo chu 
đảo thòng qua những việc làm cụ thề 
và đỏi với những con người eu thề, 
thuộc các giai cấp, các tầng lớp. từ 
các cụ già và trẻ thơ, đến người tàn 
tạt, cô đơn. Đi thăm hợp tác xã, thăm 
công trường, xí nghiệp, Bác quan 
tầm dến cơ sở vật chất — kỳ thuật. 
đến cách làm ăn, đến hiệu quả kinh 
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tế, nhưng trước hết là quan tâm đến 
con người. Bác căn dặn cán bộ từ 
trên đến dưới «phải quan tàm đến 
điều kiện sinh hoạt vật chất của công 
nhân”, phải chăm nem đến chỗ ăn, 
chỗ ở, chỗ làm việc của người lao 
dòng: “ 

Cũng như Bác dạy người làm 
tướng: bộ đội chưa có nước thì tướng 
chưa dược uống, bộ đội chưa có cơm 
thị tướng chưa được ăn, bộ đội chưa 
có lửa thì tướng chưa được phàn 
nàn rét... 


Xếu như khi còn trẻ, trong số 1 tờ 
Le Paria, Bác Hò đã chú trọng « văn 
đề con người và giải phóng con 
người » thị đến cuối đời, trong Di chúc 
cúa mình, Bác vẫn căn đặn lại sau 
khi chiến tranh kết thúc, ® đầu tiên là 
công việc đối với con người ». Trước 
hết là những người đã by sinh một 
phán xưởng máu cho sự nghiệp giải 
phón?, là cha mẹ, vợ con của họ, là 
thanh niên. phụ nữ, nhất là các chiến 
sĩ trẻ dũng cảm và ưu tú, cho đến eàä 
những nạn nhân của chế độ xã hỏi 
cũ. Theo gương người xưa khoan sức 
cho đàn, lại thấu hiều lòng dàn, Bác 
đề nghị sau thắng lợi, miễn thuế một 
năm cho đòng bào nòng dân thêm 
niềm phần khởi, đầy mạnh sản xuất. 


Một xã hội mới. trong đỏ mọi người 
dàn đều được ¿:ì no, sung sướng, 
nhu câu và lợi ích được thỏa mãn 
ngày cảng tốt hơn, chỉ có thề xảy 
dựng được với sự giảc ngệ dày đủ và 
lao động sáng tạo của hàng chục triệu 
người», và phải «do nhàn dàn tự 
xày dựng lấy ». 


Bác quan tàm đến nhu cầu và lợi ích 


.là những véu tổ quan trọng thúc đầy 


con người hoạt động, dòng thời 
nghiêm khắc phê phán chủ nghĩa cá 


- nhan. Dúc nói rõ: «đấu tranh chống 


chủ nghĩa cá nhân không phải hì 
« giày xéo lên lợi ích cá nhân». Mỗi 


(1l) HÀ Chỉ Minh : Toàn tập, Nxb Sự 
Hà nội, 1984, t. 4, tr. 35 


thật, 
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người đều có tính cách riêng, sở 
trường riêng, đời sống riêng của bản 
thản và của gia đỉnh mình » (2). 


Bác Hồ coi trọng giáo dục tỉnh 
thản làm chủ và đạo đức cách mạng 


cho người lao động, nhưng không coi. 


nhẹ các biện pháp khuyến khích lợi 
ích vật chất. Rất sớm, Bác. đã coi « chế 
đỏ làm khoán là một điều kiện của 
chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích 
người công nhàn luôn luòn tiến bộ, 
cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán là 
ích chung và lại lợi riêng » 3). 


Bác chú trọng thực hiện đầy đủ 
quvẻn dàn chủ của nhân dàn : dàn chủ 
về kinh tế, dân chủ về chính trị. Theo 
Bác,« có dàn chủ mới làm cho căn 
bọ và quàn chúng đề ra sáng kiến, 


có dàn chủ thì đản mới tin, mới 
dám nói, mới có sự sáng tạo, do 
đó mới tạo ra được dòng lực, 


Đác nói 


« Nước ta là nước dân chủ 

Bao nhiêu lợi ích đều vì dàn 
PBao nhiêu quyền hạn đều của 
- dàn 
Công việc đồi mới, xây dựng là 
trách nhiệm của dàn 
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc 
Ề là công việc của dàn 
«. quven hành và lực lượng đều 
ở nơi đàn? (1) 


Cho nên phải thực hiện một nền 
đàn chủ chân chính, không hình thức, 
không cực đoan. Không cho phép lợi 
dụng và lạm dụng “dân chủ » đề xâm 
phạm lợi ích của nhà nước, của nhàn 
đ:ìn. 


Bao đam lợi ích chính đáng, đàn 
chủ thực sự cho nhân dàn, dề ra 
quven lợi và nghĩa vụ rõ ràng cho 
mọi công dàn đúng theo hiến pháp, 
theo pháp luật, tức là làm cho mỗi 
một người dân thực sự trở thành mục 
tiêu và động lực của cách mạng. Đó 


là quan hệ khăng khít giữa «vì đân?® 
và ®do dân sa. 


Những năm tháng và cuộc sống lăn 
lộn với những người nghèo khô từ 
buôi niên thiếu ở nước nhà cùng như 
sau này ở khắp năm châu dã tạo che 


“Bác Hồ lòng tín mãnh liệt và vô tận 


vào nhân dàn. Từ thời hưng thịnh s 
của chủ nghĩa thực dân Người đã tin 
rằng: e«Đẳng sau sự phục tùng tiêu 
cực, người Đông đương giấu một -cai 
øì đang sói sục, đang gào thét và sẽ 
bùng nỏ một cách ghê gớm, kli thời 
cơ đến? (). 


Theo Bác, tín vào quàn chúng là 
một trong những phầm clất cơ bàn 
của người cộng sản. Đó cùng là chỗ 
khác căn bàn của họ với các bặc sỉ 
phu tiên bối là những người yêu nước 
không kém nhiệt thành, nhưng lại 
không đủ niềm tin vào sức mạnh của. 
quần chúng nhân dàn. Đối với Người, 
«Trong bầu trời không gì quý băng 
nhàn dàn. Trong thế giới không gì 
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của 
nhàn đân... Trong xã hội không có gì 
tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho 
lợi ích của nhàn đân» (6). Dác có 
niềm tin không hề thay đồi rằng : 
« Dân chúng rãit sáng suốt, rất khôn 
khéo, rất anh hùng”, che nên nếu 
được giáo dục, động viên, tồ clức 
lại thì sẽ làm nên sự nghiệp lớn, 


(3) Hỏ Chí Minh, Toàn tập. Nxb Sự thật; 
Hà nội, 1989, t. 8, tr, ^2l0 

(3) Hồ Chi ÄXlinh : Toàn 
Hà nội. 1987, t. 7. tr. 612 

(4) Hò Chị Minh: Toàn tạp, Nxb ®§ự thật, 
là nội, 1985, t. 5, tr, 299 7 

(93) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật; 


tạp, Nxb Sự thật, 


Hà nội, 1950, t. 1, tr, 10 
(6) Hiồ Chí Minh : Toàn tập, Nib Sự thật, 

Hà nội, 1887, t. 7 tr. Sóá 
M 


kháng chiến sẽ thẳng lợi, kiến bong: 
sẽ thành công. 


Bác tin quần chúng, tin ở bản chất 
tốt đẹp của mỗi con người, dù cho 
con người đó có nhất thời lầm lạc, 
còn có những nhỏ nhen, thấp kém. 
Người nói : « Trong mấy triệu người 
cũng có người thế này thể khác, 
nhưng thế này hay thế khác đều dòng 
đõi của tỒ tiên ta» (7). Điều cốt yếu 
nhất là phải khoan dung độ lượng, 
biết khuyến khích cái tốt, cái thiện, 
đầy lùi cái xấu, cái ác, phải biết nâng 
con người lên... 


Bác có niềm tin lớn lao vào thế hệ 
trẻ. Bác hiều rằng: chỉ có dựa vào 
thế hệ trẻ mới đủ sức làm nên sự 
nghiệp lớn là giải phóng dân tộc, 
giành lại độc lập cho đất nước. Trong 
suy nghĩ của Người, “nước nhà thịnh 
hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn 
là do các thanh niên?, Thanh niên là 
lớp người “thừa kế cách mạng?, 
« tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh 
niên già ?®, là lớp người «phụ trách 
đìu dắt thế hệ thanh niên tương lai », 
là những người “xung phong trong 
eông cuộc phát triền kinh tế và văn 
hóa *, những người thừa kế xây dựng 
chủ nghĩa xä hội, xứng đáng với lớp 
cha anh đi trước. 


Tin dân mãnh liệt, lại thương dân 
hết mực. Tình thương đó của Bác có 
nguồn gốc sâu xa tử trong truyền 
thống dân tộc, trong tính thần nhân 
ái Việt nam và trực tiếp nhất. gần 
nhất từ trong quan niệm ái quốc là 
ái dân? của Cụ thân sinh. Có lš không 
_ có tỉnh thương nào bao la hơn tỉnh 
thương của Bác, một tỉnh thương đối 
với tất cả những ai cực khô, bần 
hàn, đối với tất cả các dàn tộc sống 
dưới gông cùm nô lệ. Nét nồi bật là 
tỉnh thương ấy không dừng ở cái 
đau, ở sự cảm thông, xót xa cho số 
phân của đồng bào mình và của những 
người cùng khô trên thế giới. Tình 
thương của Bác đã trở thành ý chí, 
trở thành quyết tâm giải phóng các 


( 


giai cấp cần lao, giải phóng dân (tộc. 
giải phóng nhàn loại, giải phóng mọi 
người khỏi kiếp đọa đầy, giành lại 
tự do và nhân phầm, trả lại cho họ 
gió trị làm người. 

Tin người, thương người, quý trọng 
con người, Bác coi trọng khả năng 
trí tuệ của mọi người, tập hợp mọi 
người thuộc các tầng lớp khác nhau, 
kề cả những người yêu nước đã từng 
làm việc dưới chế độ cũ, vào mặt 
trận đại đoàn kết toàn đân, CƠ SỬ CỦA 
đại thành công của cách mạng. 


Bác vĩ đại chính vì chỉ coi mình 
là người góp phần thúc đầy sự nghiệp 
giải phóng, chứ không bao giờ tự coi 
mình là người giải phóng nhàn đàn. 
Người giải phóng nhân dân chỉnh là 


nhân dân. Quan niệm như vậy, cho 


nên Bác phê bình nghiêm khắc mọi 
biều hiện của tệ quan liều, mệnh lệnh, 
xa dàn, khinh dân, đặc biệt là thói 
kiêu ngạo « lên mặt » quan cách mạng, 
«rạ lệnh ra oai», làm hại uy tin của 
Đảng và chính phủ. Bác căn đặn, 
nhắc nhở cán bộ và đảng viên “phải 
xứng đáng là người lãnh đạo, người 
đầy tớ thật trung thành của nhân 
dân? - 

Chủ tịch Hồ Chỉ Minh là hiện thân 
của chủ nghĩa mhân văn cao cả, là 
một con người nhân ái, vị tha, con 
người mà trái tỉm yêu thương luôn 
dành cho đồng bào mình và cho nhân 
loại cần lao; Người có niềm tin không 
bờ bến vào nghị lực sáng tạo và lương 


tri của loài người, khơi dậy ở mỗi- 


người khả năng tự giải phóng và 
hoàn thiện minh, phấn đấu không 
mệt mỏi đề giành lại phầm giá cho 
đân tòc mình, nhân phầm, tự do cho 
các dân tộc khác. Người luôn hòa 
minh với nhản dàn, nêu cao phong 
cách dân chủ và tập thê. giản đị và 
khiêm tốn, thấm đượm tình đöng chí, 
đồng bào, tình nghĩa năm chàu bốn 
bièn. : 


(7) Hiồ Chí Vinh : 


Hà nội, 1984, tá tr, 110 


Tuần tập, Nxb Sư thật, 
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Chủ tích Hồ Chí Minh lA hiện 
thÂn rực rỡ của đ¿co đực: cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư»; 
« giau sang không thề quyến rũ, nghèo 
khó không thề chuyên lay, uy vũ 
không thề khuất phục ?®; kiên cường 
vượi qua mọi thử thách hiềm nguy 
đề thục hiện lý tưởng; «không chút 
mảy may vì danh vọng cá nhân, mà 
bao giờ cũng đặt lên trên hết lợi ích 
của d:n tộc, của loài người ®, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là 


kết tỉnh tỉnh hoa của một dân tộc, 
mà còn là kết tỉnh tỉnh hoa của nhiều 


thế hệ của nhân loại. Người thuộc về. 


giá trị vĩnh bằng của cả loài người, 
là điền hình về con người mới của 
thời đại mới. : 


_Với tư tưởng nhân văn cao cả, với 


đạo đức trong sáng, Bác Hồ đã có 


một sức tập hợp và thuyết phục lạ 
thường. Dác là linh hồn của sự đoàn 
kết vì nghĩa lớn, đoàn kết toàn đẳng, 
đoàn kết toàn dán, đoàn kết quốc tế, 
vì một mục đích phấn đấu cho tư 
tưởng tự do, hạnh phúc của cả loài 
người, của mỗi con người : Đoàn kết, 
đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, 
thành công, đại thành công. 


` 


w* 


Điều mong muốn tột bậc và cũng 
là mong muốn suốt đời của Bác Hồ 
là “xây dựng một nước Việt nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh ®, 


Độc lập dân tộc, đất nước thống 
nhất và chủ nghĩa xã hội đã từng là 
lý tưởng của bao thế hệ. Đối với 
Bác Hồ, việc biến lý tưởng đó thành 
hiện thực của cuộc sống là do cả dân 
tộc, cũng như mỗi con người, Những 
con người có sứ mạng đó không thê 
tự phát hình thành ngày một ngày 
hai, mà phải được đào tẹo, giáo dục 


chủ động và có kể hoạch. Bởi vậy 
Bác nói: «Vi lợi ích mười năm trồng 
cây, vì lợi ích trăm năm trông người ®; 
“Hỏi dưỡng thế hệ cách mạng cho 
đời sau là một việc rất quan trọng 
và rất cần thiết®, 


Tư tưởng “trồng người? của Báe 
rất khoa học và toàn diện cả về nội 
dung lần phương pháp. Người nói: 
« Ta xây dựng con người cũng phải 
có ý định rõ ràng như nhà kiến trúc ? 
Con người cần xây dựng là con người 
có lý tưởng yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội, có ý thức làm chủ và tỉnh 
thần làm chủ; là con người có phầm 
chất và đạo đức, một lòng một dạ 
piục vụ nhân dân, phục vụ cách 
mạng; là con người bam hiều biết, 


'eó kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ 


thuật, ủng hộ cái mới, có tỉnh thần 
tìm tòi, sáng tạo «trên con đường 
muôn dặm của cách mạng kỹ thuật »; 
là con người có lõi sống lành mạnh, 
giản dị, phong cách làm việc khoa 
học, khần trương, có tác phong điều 
tra nghiên cứu. Con người mới phải 
đặt việc công lên trên hết, phải có 
nhân cách, có bản lĩnh, cách mạng 
và khoa học, trung thực và đoàn kết, 


“chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa 


cơ hội dưới mọi hình thức. 


Đề xày dựng con người như vậy 
thì “tronø việc giáo dục và học tập 
phải chú trọng các mặt: đạo đức cách: 
mạng, giác ngộ xi hội chú nghĩa, văn 
hóa, lLÿ thcật, lao động và sàn xuất s, 
Giáo dục phải toàn diện: đức, trí, 
lao đòng, thẻ, mỹ. €llọc đẻ làm việc. 
Học đẻ 'làm nzười?®. « Học phải đi đôi 
với hành. lác thường nhấn mạnh 
đến lý tưởng, đạo dức và tỉnh thần. 


-Bác nói: Cách mạng là sự nghiệp 


gian nan, cực khô, phải có lòng kiên 
quyết, chí hy sinh?, Tuy vậy, không 


“bao giờ được đem ý chí chủ quan thay - 


cho điều kiện vật chất khách quan, mà 
a phải nắm vững quy luật phát triền 
của cách mạng, nhìi tính toán củn 
thận những điều kiện cụ thê, những 
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biện pháp cụ thề». Ngay cả khi có 
đủ tiền đề vật chất cũng như khi còn 
thiếu heặc chưa có, đều cần phải biết 
phát huy vai trò chủ quan của ý thức, 
của lý tưởng, hoài bão con người. 
hhi *có tính thần sáng tạo ®, « tìm tòi 
cái mới, thực hiện cái mới thì việc gì 
cũng làm dược ». Vì vạy, theo Bác, 
VIỆC giáo dục tính thần tự 
cường, tính chủ động và độc lập [rong 
suy nghĩ. trong cách làm là rất quan 
trọng, không ý lại, không máy móc, 
rập khuôn, phải tùy hoàn cảnh mà 
áp dụng những điều học được. 


lực tư 


Bác thưởng nhắc đến một phương 
pháp giáo dục quan trọng là nêu gương. 
Bác luòn luôn làm gương trước cho 
mọi người noi theo. Bác nói: lấy 
gương người tốt việc tốt đề hàng 
ngày giáo dục lẫn nhau là một trong 
những cách tốt nhất đề xây dựng 
Đảng, xảy dựng các tô chức cách mạng, 
xây dựng con người mới, cuộc sống 
mới. Dạy cho các cháu thi nói với các 
cháu chỉ là mọt phần, cái chính là 
phái cho các cháu nhìn thấy, cho nên 
những tấm gương thực tế là rất 
quan trọng, 


Muốn giáo dục tốt thì phải tác động 
vào nguyện vọng, tỉnh cảm, tàm lý 
cá nhàn và tầm lý cộng đông, đề röi 
từ đó tác động dến ý chí, đến lý 
tưởng và cuối cùng là tập hợp mọi 
người thực hiện lý tưởng chung. Về 
mặt này, Bác Hồ là một mẫu mực về 
sự nhạy bén và thấu hiều nguyện 
vọng, tàm tư, tình cảm của mọi tầng 
lớp nhàn dân dù là nông dân, công 
nhàn, trí thức, người theo tòn giáo 
hay khòng theo tôn giáo, già hay trẻ, 
gái hay trai, Bác nói: bất cứ việc t®, 
việc nhỏ. chúng ta phải xét rõ và làm 
cho hợp với trình độ văn hóa, thỏi 
quen sinh hoạt, trình độ giác ngò, 
kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý 
muốn, tình hình thiết thực của quần 
chúng. lo đó mà định ra cách làm 
việc, cách tô chức. 


Quá trình giáo dục đạt kết quả cao 
nhất khi trở thành quá trình tự 
giao dục, tự đào đạo, tự rèn luyện 
về trí tuệ và về thề lực. Đé là 
công việc suết đời mà Bác là tăm 
gương, ai cũng có thề noi theo. Dác 
nêu cầu hồi : « Học ở đầu ?? và Người 
tự trả lời: ® Học ở trường, học ở sách 
vớ, học lần nhau và học nhân dàn. 
Không học nhàn dàn là một thiếu sót 
rất lớn ». Đúng là phải học suốt dời, 
học ớ khắp nơi, ai «tự cho mình dã 
biết đủ cả rồi thì người đó đốt nhát }. 


Lời răn ấy thạt là sâu sắc. 


* s 


Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về con người và sự nghiệp xảy dựng 


con người là di sản quý báu đối với 


công cuộc đỏi mới của chúng ta, là 
cơ SỞ giúp chúng ta xây dựng chiến 
lược con người trong giai đoạn cách 
mạng nới. 


Nhìn lại lịch sử, trong hơn nửa thế 
kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đăng 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người 
sáng lập và ren luyện, nước ta 
từ chỗ Ùbị xóa tên trên bản đồ thế 
giới đã trở thành một dân tộc đi tiên 
phong trong phong trào giải phóng 
dân tộc. Thành công vĩ đại ấy chứng 
mìinh sức mạnh vò tận của dân lộc, 
của con người Việt nam và cũng là 
thành công của sự nghiệp xây dựng 
con người mới của Bắc lò. « Có lực 
lượng của dần, việc to tát mắy cũng 
làm dược 3®, 


Ngày nay, dân tộc ta lại đang đứng 
trước thách thức mới không kém 
phần quyết liệt. Do hạu quả của chế 
độ thuộc địa và của chiến tranh làu 
dài, lại do những sai lầm chủ quan, 
nền kinh tế — xã hội nước ta đang ở 
trong tình trạng trì trệ, nghèo khồ. 
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Đời sống của nhân dân cũng như năng 
suất lao động đang ở tình trạng thấp 
kém và lạc hậu hàng mấy thế kỷ, 
không những so với các nước phát 
triền mà so với cả những nước trong 
khu vực. 


Trong lúc đó, trên thế giới dang 
diễn ra những biến đôi hết sức phức 
tạp. Đi đòi với xu thế hòa hoàn và mở 
rộng hợp tác giữa các nước, cuộc đău 
tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội, giữa các thể lực đế 
quốc và các lực lượng hòa bình chàn 
chính, độc lập dàn tóc thật sự, dân 
chủ thật sự và tiến bộ xã hội đang 
tiếp tục dưới nhiều hình thức tính 
vi: chính trị và kinh tế, khoa học và 
công nghệ, văn hóa và tư tưởng, 
tâm lý, v.v. 


Vấn đề đặt ra là: trước tỉnh hình 
như vậy, làm thể nào đẻ giành được 
thắng lợi, ôn định dược tình hình và 
đưa nẻn kinh tếT— xã họi nước ta tiến 
lên ; hơn nữa, làm thế nào đề trong 
một thời gian khỏng xa. dân tộc ta 
tiến lên ngang hàng với các dân tọc 
phát triền trung bình, rồi đến các 
nước phát triền trên thế giới. 


Câu trả lời đã rõ ràng: phải dựa 


vào lực lượng của dàn, tính thản của 
đàn. Có đàn thì có tít cá. 


Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 
VI của Đảng đã đề ra đường lối dỏi 
mới, nẻu ra bài học lịch sử nước 
lấy dàn làm gốc ?, dòng thời nhãn 
mạnh kinh nghiệm phải đi đúng quy 
luật, đoàn kết toàn dàn, tiến theo 
nưọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 


Trái qua nhiều có cảng và sáng 
tạo, công cuộc đỏi mới dến nay đã 
thu được những tháng lợi bước đầu 
& ÿ nghĩa quan trọng. Hèén cạnh 
những thành tích ấy, thì lại có sai 
lìm lớn là đã thiếu kết hợp chính 
sách xã hội với chính sách kinh tế, có 
khi đi vào một thứ «chủ nghĩa kinh 
tế đơn thuân?, coi nhẹ, thậm chí 


buông lỏng những vấn đề xi hôi, đặc 


`biệt là những vấn đề thuộc về con 


người. Cho đến nay, con người Việt 
nam là thế mạnh nhất của ta nhưng 
chưa được phát huy dầy đủ mà còn 
biều hiện sự suy thoái về nhiều mặt: 
về thê chất, về trình độ giáo dục và 
khoa học, đặc biệt nghiêm trọng là 
suy thoái về đạo dức đến mức bảo 
động ở một số người có chức, có 
quyền; công ăn việc làm của người 
lao động cũng còn gặp nhiều khó 
khăn. 


Vấn đề cấp bách hiện nay là, dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
chúng ta cần phải phát triền sáng 
tạo tư tưởng của Chủ tịch Hö Chí Minh, 
xây dựng cho được nm:ộti chiến lược 
con người, coi đó là vấn đề trung tâm 
của chiến lược kính tế xã hội. 


Đồng chí Tong bí thư Nguyễn Văn 
Linh đã nói: chiến lược con người là 
chiến lược số một. Thật vậy, đường 
lối của Đảng ta đã nhiều lăn nêu lên 
cần có một chuyền biến thật sự, một 
chuyền biến cơ bản, thực sự coi trọng 
các chinh sách xã hội, thực sự coi trọng 
những vấn đề thuộc về con người. 


Cần phải có một nhận thức sâu sắc 
về tầm quan trọng quyết định của 
chính sách giáo dục, văn hóa; khoa học 
và công nghệ — nội dung then chốt 
của chiến lược con người. Bởi vì, 
giáo đục chính là nền tảng đề chuần 
bị cho một đàn Lọc phát triển nền 
kinh tế — xã hội của mình, là nền tăng 
quan trọng nhất đề chuần bị cho nhàn 
loại bước vào thế Ký 351._ 


[Hiện cách mạng công nghệ 
đang phát triển với nhịp độ siêu tốc, 
Nhân loại dang đi vào nén văn mình 
trí tuệ. Sự coi nhẹ øiáo dục, khea hẹc 
và còng nghệ, hiện đaịng tiếp tục 
xuống cấp, sẽ làm cho giữa nước ta 
với các nước có một khoảng cách 
ngày càng nguy hiểm, lội nghị quỏc 
tẾ về «giáo dục cho mọi người » vừa 
họp vào tháng 3 năm 1990 đã khẳng 


HaY, 


L. 


định: sự suy đồi về dân trí sẽ không 
tránh khối dẫn dến sự suy đồi về 
kinh tế — xã hội. 

Cho nên, nhiệm vụ cấp tốc phải 
làm ngay là đặt vấn đề nâng cao dàn 
trí, đào tạo nhân tài thành một chính 
sách quốc gia lớn. Đỏi mới nội dung, 
phương pháp giảng dạy và học tập, 
gán chặt hơn nữa với mục tiêu kinh 
tế —xã hội, trên cơ sở công nghệ 
hiện đại kết hợp với công nghệ truyền 
thống được nâng cao, gắn chặt hơn 
nữa học với hành, học chữ với học 
nghề, nhà trường với gia dình và xã 
hội, huỷ động các lực lượng xã hội 
và thông tin đại chúng tham gia kế 
hoạch giáo dục thường xuyên, giáo 
dục liên tục, giáo dục suốt đời. 

Tăng cường đầu tư cho giáo dục, 
khoa học, y tế và văn hóa, cho các 
công trình có liên quan đến đào tạo 
con người. Đầu tư từ ngàn sách nhà 
nước và từ nhiều nguồn khác. Những 
khoản đầu tư ấy phải được coi là đàu 
tư cơ bản đề. phát triển năng suất, 
phát triền kinh tế, phát triền văn hóa 
và xã hội. Bởi vì, giáo dục có phần 
là phúc lợi, có phần là chỉnh sách xã 
hội, là thực biện quyên được học 
hành của con người, nhưng chủ yếu 
là đề giải phóng và phát triền con 
người — lực lượng sản xuất chủ yếu 
nhất, tạo ra năng suất lao động mới, 
năng lực mới đi vào công nghệ hiện 
đại, năng lực sáng tạo mới về khoa 
học, văn hóa và nghệ thuật, trình độ 
quản lý mới. Vì vậy, giáo dục, khoa 
học, công nghệ... cùng với chiến 
lược con người phải được coi là 
trung tâm của chiến lược kinh tế — 
xã hội, của kế hoạch phát triền kinh 
tế — xã hội. 


Ngay bảy giờ, cần phải có kế hoạch 
tiếp tục và khần trương nghiên cứ 
chiến lược con người một cách cơ 
bản, đề ra những chính sách và cơ 
chế cụ thề về xây dựng, đào tạo com 
người và sử dụng cán bộ. Tiến tới 
bảo đảm chặt chẽ quyền lợi và nghĩa 
vụ bằng một “hệ thống pháp luật theo 
tỉnh thần dân chủ và công bằng nhw 
Bác Hồ đã từng căn đặn. 


Làm được như vậy, chắc chẩn là 
chúng ta sẽ phát động được sức mạnh 
vô tận của con người Việt nam,của dân 
lộc Việt nam, sẽ ồn định được tỉnh 
hình, tạo điều kiện cho sự phát triềm 
và sự đồi mới của đất nước ta. 


Như thấy trước tất cả tính chất 
khó khăn, phức tạp của công việc 
xây dựng lại đất nước sau chiếm 
tranh, trong phần bồ sung của Dã 
ch:c, P⁄c viết: Công việc trên đây 
là răL to lớn, nặng nề và phức tạp, 
mà cũig là rất vẻ vang. Đây là một 
cuộc chiến đấu chống lại những gì đã 
cũ kỹ, hư hỏng, đề tạo ra cái mới 
mẻ, tốt tươi. Đề giành lấy thẳng lợi 
trong cuộc chiến đấu không lồ này, 
cần phải động viên toàn dân, tồ chứe 
và giáo dục toàn dân, dựa vào lựe 
lượng của toàn dân 3. 


Tư tưởng và sự nghiệp “trồng 
người » của Chủ tịch Hồ Chi Minh thật 
là trọn vẹn và nhất quán. Trọn vẹn và 
nhất quán như chính cuộc đời của 
Người. Vi vậy bài học của Người đề 
lại cho chúng ta càng thêm sâu sắ€ : 


đ Gốc có vững thì cây mới bền 


Xây lầu thắng lợi trên nên nhân 
| dàn ®, 


Tiếp tục đồi mới 


$ 


ƠN hai năm qua, kề tử 
mm. Đại hội V của Đoàn TNCS 
Hồ Chi Minh, thanh niên 
nước ta nói chung và Đoàn 
thanh niên nói riêng, đã tiến những 
bước mới, góp phần quan trọng trong 
cÔng cuộc đòi mới đất nước theo 
Nghị quyết Đại hội VI của Đảng. 


Hiện nay, trước những diễn biến 
nhanh chóng, phức tạp của tình hình 
thế giới, trước cuộc khủng hoảng ở 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa, trước 
những khó khăn, trở ngại trong tiến 
trinh thực hiện công cuộc đồi mới ở 
mước ta, đại bộ phận thanh niên nước 
ta vẫn tổ ra Vững vàng. tỉn tưởng ở 
sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ công 
cuộc đổi mới đo Đảng đề xướng; bản 
chất cách mạng của thanh niên vẫn 
được giữ vững, phát huy và có bước 
phát triển mới. Đỏ là nét rất đáng 
tràn trọng và tự hào. 


Song. phải thừa nhận một thực tế 
là, trong :hững năm gần đây, một 
bộ phận thanh niên sống không có lý 
tưởng, giảm lòng tỉn vào sự lãnh 
đạo của Đảng, hoài nghỉ về lý luận 
và mô hình hiện thực của chủ nghĩa 
xã hội. Nhiều chuần mực về đạo đức 
và lối sống bị đảo lộn. 
phạm pháp, tệ nạn rã hội trong tuồi 
trẻ tng lên.- Vấn đề việc làm đối với 
thanh niên là sức ép dữ đội và gay 
gắt. Hiện còn l5 triệu thanh niên 
chưa có việc làm, trong đó chủ yếu 
là bộ ở5i xuất ngũ, học sinh và sinh 


inh trạng. 


HÀ QUANG DỰ * 


viên mới ra trường. Hãng năm, có 
thêm một triệu thanh niên đến tuồi 
lao động cần có việc làm, cộng thêm 
với số lao động trẻ dôi thừa do việc 
sắp xếp lại sẵn xuất trong các ngành - 
công nghiệp, tiều thủ công nghiệp... 
làm cho vấn đề này càng thêm crng ˆ 
thẳng. Vấn đề học tập, đời sống vật 
chất và sức khỏe của thanh niên giảm 
sút đáng lo ngại v.v. Trong khi đó, 
Đoàn chưa làm tốt việc giáo dục định 


. hướng lý tưởng cho đoàn viên, thanh 


niên, chưa bám sát cuộc sống của 
tuôi trẻ và những vấn đề nóng bỏng 
của đất nước. Hiệu quả hoạt dộng 
của Đoàn trên các lĩnh vực, nhất là 
trong việc tham gia xây dựng kinh 
tế còn thấp. Tô chức cơ sở đoàn yếu 
kém còn nhiều (40 — 6025), uy tín của 
Đoàn đối với tuôi trẻ và xã hội giảm 
sút, nhiều thahh niên không tha thiết 
gắn bó với Đoàn. 


Đáng chú ý là trong thanh niên và 
phong trào thanh niên đang xuất hiện 
nhiều đặc điềm mới và xu hướng 
phát triền mới. Đã và đang hình 
thành trong thanh niên hàng loạt nhu 
cầu về nhiều mặt, trong đó có nhu 
cầu vượt quá khả năng đáp ứng của 
đất nước. Nhận thức, hành động và 
tình cảm của lớp trẻ đang bị giằng 
co giữa nhiều khuynh hướng: đạo 
lý, quy tắc xã hội truyền thống với 
NHI 0 đòi hỏi mới về Là dung tự do, 


%* Bi thư thứ nhất TƯ Đcàn TNCS Hồ Chị 
Minh 


dân chủ và công bằng xã hội, tương 
quan giữa nghĩa vụ và quyền lợi... 
trong lúc việc giáo dục pháp luật, 
nghĩa vụ công dân và các mặt khás 
lại ít được chú ý, nên đã làm cho sự 
phát triền nhàn cách của thanh niên 
trong thời gian qua rất phức tạp. Sự 
phân hóa trong thanh niên (giàu — 
nghèo, nông thôn — thành thị, miền 
xuÔi — vùng cao, trong nước — ngoài 
nước...) đã và sẽ tăng lên ngày càng 
mạnh và sàu sác. = 


Trong thanh niên và công tác 
thanh niền có một số màu thuần 
mới: giữa yêu cầu của nhà nước huy 
động thanh niên với Việc giải QuUYẾI 


nhu cầu của thanh niên vẻ còng 
bằng. dàn chủ ; giữa tình hình 
phát triền nhanh, đa dạng, chứa 


dựng những yếu tố phức tạp của 
thanh, thiếu niên với tình trạng chậm 
đlỏi mới công tác quản lý của các cơ 
quan nhà nước, tình trạng trì trỆ, 

hành chính, chậm đôi mới nội dung, 
“phương thức công tác của nhiêu cơ 
sở đẳng và đoàn... Sự vận động của 
các mâu thuận này ngày càng có 
chiêu hướng phức tạp. 


Song đáng tiếc là, vai trò vị trí 
của Doàn trong hệ thống chính trị — 
xã hội và trong tuôi trẻ tiếp tục giảm 
sút, hệ thống tô chức và đội ngũ cán 
bộ của Đoàn còn yếu, chưa đủ sức 
thực hiện các chủ trương đôi mới 
của Đẳng và chưa hấp đân đổi với 
thanh niên Tính thống nhất của 


phong trào thanh niên, lại dứng trước. 


nhiều thử thách mới. Cơ sở vạt chàt, 
kinh phí hoạt động của Đoàn chưa 
đáp ứng các hoạt động của Đoàn và 
phong trào thanh niên, làm cho nhiều 
hoạt động của Đoàn và phong trào 
thanh niên bị bế tắc, 

Trước tình hinh khó khăn, phức 
tạp như vậy, đã có không ítỷ kiến 
đề nghị đặt lại vị trí, vai trò, chức 
nàng, nhiệm vụ của Đoàn thanh 
niên; đòi xem lại mối quan hệ giữa 
Đảng với Doàn; thậm chí có cả 
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những ý kiến đòi xét lại lý do tồn 
tại của Đoàn thanh niên. _ 

Xuất phát từ yêu cầu của lịch sứ, 
và trên tình hình thực tế cụ thê, 
chúng tôi có một số ý kiến như sau: 

Vấn đề thứ nhấi: Có cần Đoàn 
thanh niên nữa không ? 

Chúng ta đều biết, Đoàn thanh niên 
được xây dựng, củng cố và tiếp tục 
tồn tại, phát triền là do những yêu 
cầu khách quan. Trước hết, Đoàn 
thanh niên là một tô chức chỉnh trị 
xã hội, là đội quản xung kích và lực 
lượng hậu bị đáng tin cậy của Đăng, 
Đoàn tồn tại đề giúp Đảng giáo. dục, 
vận động tồ chức thanh niên, làm 
công tác với thanh niên — lớp người 
đang lón, đang là chủ nhân thật sự 
của đất nước và sẽ là người kế tục 
trung thành sự nghiệp của Đăng. 
Đoàn thanh niên trung thành và phản 
đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đẳng. 
Đoàn phải làm được nòng cốt chính 
trị cho phong trào thanh niên Việt 
nam. Bằng các phương thức công 
tác của mình, Đoàn tập. hợp, đoàn 
kết rộng rãi các t:ng lớp thanh 
niên, dộng viên họ hãng hái tham gia 
lao động, sản xuất, học tập và bảo vệ 
Tô quốc, theo đường lỗi của Đăng. 
Thông qua các hình thức tập hợp và 
các hoạt động thực tiễn, Đoàn giúp 
Dẳng giáo dục và rèn luyện thanh 
niên. | 


Mặt khác, chính bản thân thình 
niên — một lớp người trẻ được xả hội 
quan tâm, là tâm gương phản ảnh 
những sinh hoạt của xã hội hiện tại 
và xu hướng phát triền của tương 
lai - rät cần eó một tö chức dại điện 
cho mình, nói lên tiếng nói và bao 
vệ quyền lợi chính đáng của mình. 
Thanh niên đã cần, đang cản và 
sẽ còn cần một Đoàn thanh niên 
dúng với bản chất tốt đẹp của nó — một 
Đoàn thanh niên của thanh niên, do 
thanh niên, vì thanh niên. Tức là tô 
chức ấy phải là người đại diện được 
lợi ích chính đáng của thanh niên. là 


nơi họ có thề gửi gắm tâm tư, nguyện 
vọng, tình cảm và tương lai của mình. 
Muốn làm được như vậy, bản thân 
các tò chức của Đoàn phải năng động 
trong hoạt động, dàn chủ, cởi mở 
trong công tác, biết đứng ra tö chức 
các hoạt động vì thanh niên và 
thưởng xuyên quan tâm đến không 
chỉ những văn đề xã hội cấp bách mà 
cả những vấn đề đời thường của các 
tảng lớp thanh. niên. 

Và sau nữa, hàng chục triệu thiếu 
niên, nhí đồng nước ta rất cân có 
người tö chức và dẫn dắt các em đi 
lên. Mà người đó, kê cả trong lịch 
sử và hiện tại, lại không thê là ai 
khác ngoài Đoàn thanh niên. Cùng 
với ngành giáo dục và toàn xã họi, 
Đoàn thanh niên đà và sẽ giữ vai trò 
chủ dạo, và trên thực tế, Đoàn đã làm 
hết sức mình vì nhiệm vụ quan 
trọng đó, 

Như thế rõ ràng là, Đoàn sinh ra, 
tồn tại và trưởng thành, tuyệt nhiên 
không phải vì một mục đích tự thân 
nào. mà hoàn toàn do vêu cầu cửa 
chính lịch sử, của hân thàn thanh 
thiếu nhỉ nước ta, của chính dàn tộc 
chúng ta suốt 59 năm qua. 

Đẻ cũng là những yêu cầu rắt cao 
đòi hỏi Đoàn thanh niên phải tiếp tục 
„ phân đấu đề có một diện mạo chính 
(rị, văn hóa, xã hội hấp dẫn hơn, tiêu 
biều cho phong trào thanh.niên và xu 
thế phát triền của thời đại, không chỉ 
hiện tại mà cả trong tương.lai, vì 
tương lai của tuôi trẻ và dân tóc. 

Vừa qua, có Ý kiến nêu lên : e«Đoàn 
thanh niên đã chạv gần bết nhiên 
lieu». Có nghĩa là, Đoàn ta đã già 
cỗi, đã lạc hậu, đã không còn đáp 
ứng dược với thanh niên. Ý kiến dó 


. & k4 . *ˆ ho 
có mặt chủ quan, phiến diện, nhưng" 


nó giúp cho Đoàn tỉnh táo hơn đề 
xem xét lại mình một cách nghiêm túc. 

““húng tôi nghĩ, phải bằng kinh 
nghiệm lịch sử, bằng các hoạt động 
thực tiễn đề khẳng định rằng, Đoàn 
sẽ không bao giờ già cỗi. không bao 


giờ tàn lụi. Tất nhiên, Đoàn có lạc 
hậu so với phong trào thanh niên, có 
những yếu kém cần khắc phục. Nhưng 
Doàn đang từng bước tự đồi mới đề 
đáp ứng. phù hợp với tỉnh hình với 
thanh niên, và điều rất quan trọng là 
tự đồi mới đề tiếp tục tồn tại và: phát 
triền Đoàn sẽ luôn có sức sống mãnh 
liệt như chính bản thân nó đã sống, 
nều nó biết tự tiếp thêm sinh khí 
mới do công cuộc đôi mới dem lại. 
Hơn nữa, nó lại luôn được Đăng ta 
và dàn tộc ta tín cậy và giao nhiệm 
vụ. Nên có thẻ nói, không những 
Đoàn không hết nhiên liệu, mà nó còn 
có nguön nhiên liệu đỏi dào, có loại 
nhiên liệu mới hơn. trong tiến trình 
theo Đăng đi lên. 

Nói như vậy hoàn toàn không có 
nghĩa là biện hộ cho Đoàn thanh 
niên mà chỉ muốn nhấn mạnh Đoàn 
TNGS Ho Chí Minh và thế hệ trẻ Việt 
nam phải được bảo vệ một cách 
chính đáng, với thái độ tận tụv và 
trách nhiệm cao, 


Vấn đề thứ hai: Đề có lý do tồn 
tại Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh phai làm gì trong tình hình hiện 
nay? 

Đây là cầu hỏi hết sức nghiêm túc 
đối với mỗi cấp bộ đoàn, mỗi cán 
bộ, đoàn viên, 


a) Về nhận thức và phương hướng, 
phương châm hành động ÀlQL mặt, 
phải đồi mới nhận thức trên những 
vấn đẻ cơ hạn vẻ Đoàn TNCS Hỗ Chí 
Minh, nhất là những vấn đề về tính 
chất, chức nănØ, nhiệm vụ và động 
lực của phong trào thanh niên. Đày 
là những văn để lớn phải được 
nghiên cứu, chuần bị kỹ. Nhưng trước 
mát, Doàn cần làm tốt chức nàng giáo 
dục lý tưởng xã hỏi chủ nghĩa và 
bao vẻ quyên lợi chính dáng cho 
thanh niên. 

Mặt khác, Đoàn phải tự đồi mới 
về tỏ chức, về phương thức hoạt 
động đề tập hợp và giáo dục thanh 


ï 


niên. Đoàn cần đầu tư đề củng cỔ 
bằng được cơ sở đoàn; gắn việc củng 
cõ chỉ đoàn, đoàn cơ sở với việc 
củng cỗ các quận, huyện đoàn, nâng 
cao chất lượng kết nạp đoàn viên 
mới, thu hút số đoàn viên hiện nay 
vào các hoạt động thực tiễn của Đoàn. 
Đa dạng hóa các phương thức hoạt 
động của Đoàn sao cho phù hợp với 
tình hình kinh tế — xã hội và tình 
hình của từng đối tượng thanh niên. 


Bằng các hoạt động thục tiền (như. 


kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, 
văn hóa, văn nghệ, thề dục thê thao, 
giúp đỡ phát triền kinh tế ở các gia 
đình trẻ...), thu hút đông đảo thanh 
niên vào các hoạt động của Đoàn. 
Trên phạm vi cả nước, Đoàn cần 
chọn và chỉ đạo một số hoạt động 
lớn, tập trung đề tạo ra phong trào 
mạnh mẽ trong thanh niên. Mở rộng 
dân chủ trong sinh hoạt đoàn và 
trong mọi công tác với thanh niên. 
Tìm mọi phương thức hoạt động đề 
tạo nên diện mạo » văn hóa 2, xã hội 
của Đoàn hấp dẫn hơn đối với thanh 
- niên, Các cấp bộ đoàn làm tốt hơn 
công tác đối với Đội thiếu niên tiền 
phong Hồ Chỉ Minh. 

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải 
có nhận thức mới về tÖ chức đoàn, 


coi việc bảo vệ, xây dựng, củng cố. 


tồ chức đoàn ngày càng vững mạnh 
là trách nhiệm của mỗi cấp bộ đoàn, 
của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh 
niên. Không thề ngồi chờ cho Đoàn 
mạnh mà phải chủ động tham gia xây 
dựng Đoàn một cách tích cực và 
khoa học. 


b) Đoàn với mặt trận đoàn kết thanh 
niên. 

Có lẽ chưa bao giờ tỉnh hinh thanh 
nen Việt nam phát triền nhanh 
chóng, đa dạng và phong phú như 
hiện nay; chưa bao giờ yêu cầu 
thống nhất phong trào thanh niên 
Việt nam phần đấu vì mục tiêu xây 
đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quốc dược đặt ra cấp bách như hiện 


nay; chưa bao giờ tình hinh quốc tế 
biến động hết sức phức tạp tác động 
mạnh mẽ đến thanh niên nước ta 
như hiện nay. 

Bởi vậy, Đoàn phải không ngủng 
mở rộng các hình thức đoàn kết, tập 
hợp rộng rãi thanh niên, phư câu lạc 


. bộ, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, thà 


dục thề thao, du lịch, giải trí. Chú 
trọng lĩnh đạo việc củng cố hội sinh 
viên ở các trường đại học, tiếp tục 


xây dựng các chỉ hội của Hội liên 


hiệp thanh niên Việt nam ; tìm tòi các 
hình thức tồ chức thu hút có hiệu 
quả thanh niên tôn giáo, thanh niên 
đân tộc, v.v. 


Tất cả những hoạt động trên đầu 
phải bảo đảm định hướng chính trị 
là: thống nhất phong trào thanh 
niên vi nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. vì hạnh phúc của nhân dân 
và tuôi trẻ. Đáng tiếc là, suốt trorg 
thời gian vừa qua, nhiều cấp bộ 
Đoàn chưa coi trọng việc này, chưa 
thấy hết tỉnh chất cấp bách của nó. 


e) Đoàn với nhiệm vụ giáo dục lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên. 


Thanh thiếu nhỉ chúng ta chỉu sự 
tác động của một nền giáo dục rất 
đa đạng: giáo dục gia đình. giáo dục 
nhà trường, giáo dục của các tập thề 
lao động, tập thề chiến sĩ, tập thề học 
sinh (những tập thề này được tồ chứo 
chịt chẽ theo quy chế nhà nước), 
giáo dục của các đoàn thề chính trị— 
xã hội ; họ còn chịu sự tác động hãng 
ngày của các phương tiện thông tin 
đại chúng, của đời sống văn hóa nghệ 
thuật, của tấm gương người lớn và 
đải:g viên, v.v. ` 

Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm 
một phần cơ bản và quan trọng trong 
quá trình đó. Đoàn thực hiện chức 
năng giáo dục thanh niên thông qua 
những hoạt động thực tiễn (sản xuất; 
sẵn sàng chiến đấu. học tập, sinh hoạt 
văn hóa...); đồng thời, Đoàn đỡ đầu 
những thanh niên tiên tiến, giúp đỡ 
họ nghiên cứu, tìm hiều các vấn đề 
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nâng cao kiến thức và trinh độ chính 
trị. Ơ đây, điều quan trọng nhất là. 
tiếp tục giáo dục lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa - khẳng định đi theo con đường 
mà Đẳng và Bác Hồ đã chọn ; giáo dục 
truyền thống ; giáo dục thông qua tấm 
gương của Bác Hồ ; giúp thanh niên 
hiều đúng tình hình đất nước; tạo 
điều kiện đề thanh niên trực tiếp 
tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến 
xây dựng các công trình thanh niên, 
các chính sách kinh tế—xã hội có liên 
quan trực tiếp đến lợi ích của thanh 
niên, một cách thiết thực và hấp dẫn 
theo phương châm: đa dạng, dân chủ 
và thề hiện trình độ văn hóa cao. 
Bởi vậy, Đoàn phải tiếp tục xây dựng 
oủng cố và mở rộng, có biện pháp sử 
dụng thẠt tốt hệ thống các nhà văn 
hóa, câu lạc bộ, trung tâm du lịch, hệ 
thống báo chí và xuất bản, đặc biệt 
chú trọng tăng cường quản lý và đöi 
mới nội dung hoạt động cửa các hệ 
thống đó phục vụ có biệu quả công 
tác giáo dục thanh thiếu nhỉ. 


đ) Từng bước đồi mới hệ thống tồỒ 
chức của Đoản. 

- Vấn đề này xuất phát từ hai phía : 
VỀ khách quan, hệ thống các tỒ chức 
kinh tế thay đồi (các liên hiệp xí 
nghiệp, các tông công ty... ra đời); 


trong một số ngành lao động mang. 


tính đặc thù. cần hình thành tô chức 
đoàn đề có thẻ đại diện được lợi ích 
thanh niên theo ngàth nghề; và về 
phía chủ quan, ngày càng cho thấy: 
sự vận độ»g nội tại của tö chức đoàn 
còn yếu, chậm đồi mới, khá trì trệ ; 
số tỒ chức cơ sở yếu kém còn nhiều, 
cộng với sự chỉ đạo trong hệ thống 
của Đoàn không chặt chẽ, hoạt động 
của một số cấp bộ đoàn còn lúng 


túng trước một số đối tượng thanh. 


niên. 

Bởi vậy, đi đôi với việc nâng cao 
chất lượng đoàn viên cần nâng cao 
chất lượng tô chức đoàn, nhất là chỉ 
đoàn và đoàn cơ sở, đúng với tính 
chất là một tò chức chính trị của 


những thanh niên tiên tiến. bảo đảm 
gắn bó chặt ch: với thanh, thiếu niên 
vì sự tiến bộ và lợi ích chính đáng 
của tuồi trẻ. Đoàn cần tiếp tục điều 
chỉnh và bồ sung vào hệ thống tỒ 
chức tủa minh những kiều tô chức 
mới (chẳng hạn: có thề hì:h thành 
tồ chức đoàn ngành ở cấp huyện, 
tỉnh, ở cấp tông công ty, các liên hiệp 
xí nghiệp lớn, hình thành ban cán 
sự đoàn theo khối ở cấp tỉnh) đề phá 
vỡ tỉnh trạng trì trệ hành chính l:iện 
nay, đề Đoàn hoạt động sát hơn : ới 
tính chất nghề nghiệp ; đồng thời, cần 
sớm đưa vào hệ thống tô chức của 
Đoàn những yếu tố mới có tác dụng 
kích thích sự năng động nội tại của 
chính bản thân Đoàn. Chấn chỉnh hệ 
thống tồ chức xây dựng kinh tế của 
Đoàn. 


Đề phát huy sức mạnh và vai trò 
nòng cốt chính trị của tồ chức đoàn 
trong lực lượng vũ trang, Đoàn phải 
tồ chức lại sự phối hợp giữa tồ chức 
đoàn trong lực lượng vũ trang với 
tò chức đoàn ở các địa phương, các 
ngành... Mới tồ chức đoàn cơ sở trong 
lực lượng vũ trang căn phấn đấu trở 
thành một lực lượng nòng cốt đề tập 
hợp, đoàn kết của phong trào thanh 
niên nơi mình đóng quân; cùng với 
huyện, quận đoàn, đứng ra tô chức 
các hoạt động phối hợp đề tuyên 
truyền, giáo dục thanh niên, thiếu 
nhỉ ; tô chức giao lưu tình cảm, văn 
hóa giữa các tầng lớp thanh niên. 
Thông qua những hoạt động này tạo 
điều kiện cho thanh niên ngoài lực 
lượng vũ trang hiều biết hơn về 
nhiệm vụ bảo vệ TỔ quốc. thông cảm 
hơn với những khó khăn, gian khồ 
của lực lượng vũ trang. 


Nhằm đầy mạnh một bước việc 
cẳng cố đội ngũ cân bộ đoàn chuyên 
trách, tử trung ương đến tỉnh, thành. 
đoàn, cần tiếp tục giảm biên chế và 
tö chức bộ máy cho hợp lý hơn, tăng 
cường sức mạnh cho các cơ quan 
nghiên cứu, các cơ quan tuyên truyền 
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thông tin, xuất bản, các trung tâm 
đào tạo và huấn luyện cán bộ của 
Đoàn, Tăng thêm biên chế cho huyện, 
thị, qrận đoàn; đồng thời, nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ ở cấp này, 
xây dựng quy chế hoạt động cho cấp 
huyện, thị, quận rõ hơn. Cần bố trÍ ở 
cäp này một lực lượng cán bộ mới 
có khả năng hoạt động trong giai cấp 
công nhân và các tăng lớp lao động 
trẻ ở khu vực kinh tế tư nhàn và cáo 
khu vực kinh tế khác, trong thanh 
niên tòn giáo, thanh niên các dân tộc, 
đác biệt là các dân lộc thiêu số.. 


Từng bước xử lý có hiệu quả đội 
ngũ cận bộ chuyên trách ở cơ sở hiện 
mìv theo hướng: bí thư đoàn cỡ SỞ 
nén gắn với công việc chuyên mÒn ; 
ở mọt tố cơ sở lớn có thể có bí thư 
chuyèn trách, cố gàng bảo đâm chế độ 
đãi ngộ thỏa đăng và phù hợp đổi 
với họ cả về vật chất lân tỉnh thân 


Vấn đề thủ ba : Và 


chính trị của Đoàn và 


lập trương 
đòi mới sự lãnh 
đạo của Đảng đổi với Đoàn thanh niên 


Boàn thanh niên trong suốt 59 năm 
qua chưa bao giờ tách ra khỏi sự 
lãnh đạo của Dãng và xa rời những 
mục tiêu cách mạng do Đẳng de ra. 
Trong điều kiện hiện nay, Đoàn thanh 
niên càng khẳng định điều này, càng 
đòi hỏi tầng cường sự Hình dạo của 
Đang đối với Đoàn cao hơn và chặt 
chẽ hơn. Đoàn coi đỏ là mong muốn, 
là trách nhiệm và quyền lợi của 
mình. | 

Đoàn không bạo giờ và không thê 
có lý do gì đòi hỏi phải được đối 
trọng với Đăng, như một số người 
từng nghĩ. Đoàn chỉ đề nghị với Đăng 
lắng nghe ý kiến của Đoàn thanh 
niên, luôn luôn coi Đoàn là đội dự 
bị chiến đấu tin cậy của Dáng và 
chăm lo xây dựng đội dự bị đó. Đặc 
biệt, giữa lúc này, trong khi nhiều lực 
lương phi xã hội chủ nghĩa và các 
thế lực phản động từ bên ngoài tìm 
mọi cách lung lạc, đầu độc nhằm lôi 
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kéo thanh niên, thêm vào đó sự vận 
động của nền kinh tế nhiều thành phần 
sẽ góp phần làm cho tình hình mẫu 
thuần trong nội bộ thanh niên tăng 
lên... thì hơn lúc nào hết, trọng trách 
đặt ra với Đoàn thanh niên là, dưới 
sư lãnh đạo của Đảng, làm thế nào đẻ 
bào đầm sự thống nhất của phong 
trào thanh niên Việt nam phấn đâu 
vị mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc. Thực tế cho 
thấy sự lãnh đạo của Đăng là một 
tàt vếu, là một bảo đảm không gì có 
thê thay thế được trong việc định 
hướng hoạt động, là một động lực to 
lớn đối với Đoàn và phong trào thanh. 


niên Việt nam. 
bởi thế, lập trường của Trung 


tương Đoàn là không chủ trương đa 
đaàn. Và trên thực tế, từ những năm 
1688 — 1987, Trung ương Đoàn dã đẫâu 
tranh với khuynh hướng muốn tách 
các hôi thính niên ra thành một tô 
chức thanh niên thứ hai hoàn toàn 
độz lập với Đoàn TNGCS Hồ Chí Minh. 
Đầu năm 1989, lợi dụng đợt sinh hoạt 
truyền thống của Đoàn, một số người 
đã tung ra sự phê phân Đoàn thanh 
niên, nói Đoàn là tổ chức đã già côi, 
đòi phải cho lập nhiều tô chức thanh 
niên khác đề cạnh tranh chính trị với 
Đoàn. Tình hình đó đã tác động xâu 
đến một số tô chức đoàn ở địa phương. 
Trong các tháng 5, 6-1989, Trung ương 
Đoàn đã kiên quyết phản đối khuvnh 
hướng này. Lập trưởng của BC: TƯ 
Đoàn là, phải tìm mọi cách đề mở 
rộng mặt trận tập hợp đoàn kết ròng 
rãi thanh niên và phát triển liội liền 
hiệp thanh niên Việt nam, do Đoàn 
làm nòng cốt chính trị, phần đấu cho 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa, Trước 
nhiều đối tượng thanh niên khác nhan, 
Đoàn cố gắng tìm tòi cách thề hiện 
mới, thề nghiệm những hình thức và 
phương pháp hoạt động mới: tuân 
theo đường lối đôi mới của Đẳng, 
Đoàn tự xác lập cho mình *điện 
mạo ?* hấp dẫn với thanh niên. 


Lập trường và tư tưởng chỉ đạo 


nhất quán của BCH TƯ Đoàn là. với 


vị trí là một tô chức chính trị — xã 
hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải 
góp phần vào quá trình phát triền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa trong xã 
hội ta và trong sinh hoạt của thanh 
niên ; góp phần giáo dục pháp luật 
cho toàn dân nhằm tăng cường kỷ 
cương, ký luật trong toàn xã hội và 
tăng cường trấn áp bọn tội phạm, bọn 
phản động. 


Song trong tiến trình thực hiện đöi 
mới, chắc chắn Đoàn không thê tránh 
khỏi vấp váp, sai lầm; do đó, việc 
nàng cao không ngừng sự lãnh đạo 
của Đăng dối với Đoàn, việc Đẳng 
lãnh đạo chính quyền nhà nước, các 
“đoàn thê quần chúng và các t{ö chức 
xã hội làm công tác thanh niên, giữ 


vị trí hết sức cơ bản và quan trọng... 


Các tấp ủy đảng đồi mới nhận 
thức về lớp trẻ ngày nay, về vai trò, 
vị trí của thanh niên (thanh niên trong 
các tô chức kinh tế, thanh niên trí 
thức và thanh niên trong các lực 
lượng vũ trang), và về tồ chức đoàn 
trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. 
Sớơm xây dựng cương lĩnh cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đề giúp tuôồi trẻ định 
hướng lý tưởng, có cơ chế đề Đoàn 
làm trọn chức năng là người đại 
điện và báo vệ lợi ích chính đáng 
của tuôi trẻ. Đấu tranh với những 
quan điềm tư tưởng sai lệch trong 
công tác thanh niên, đặc biệt là tư 
tưởng gia trướng phong kiến. áp đặt 
và khong tín thanh niên hoặc * khoán 
Lranø ® công tác thanh niên cho Đoàn. 
Môi cán bộ, đáng viên phải gương 
màu. trong sáng: làm gương cho tuồi 
trcs trực tiếp làm công tác vận động 
thánh niên. Tòn trọng tính độc lập 
tương đối về mặt tồ chức của Đoàn... 

Nhà nước sớm thê chế hóa chiến 
lược thế hệ trẻ, có chính sách thanh 
niền ; sớm'ban hành quy chế phối hợp 
hoạt động giữa chính quyền và Đoàn 
thanh niên. Trước mắt, giải quyết cấp 


bách những vấn đề kinh tế — xã hội 
của thanh niên như: việc làm, nghề 


_ nghiệp, thu nhập, nâng cao chất lượng 


giáo dục, đảo tạo, khuyến khích tài 
năng trẻ.. bảo đảm thống nhất 
lợi ích quốc gia với lợi ích của 
tuổi trẻ, nghĩa vụ và quyền lợi 
của thanh niên. Có cơ chế bầu cử 
hợp lý tạo điều kiện đề tuôi trẻ có: 
đại điện của minh trong các cơ quan 
nhà nước, các hội đồng và ủv ban có 
liên quan đến tuổi trẻ (trcn thực tế, 
vừa qua tỷ lệ đại biêu từ 38 tuổi trở 
xuống ở hội đồng nhân đàn cẩn tình; 
huyện, giảm xuống đáng báo động, 
thậm chí có tính chỉ có 7255). 

Các đoàn thê quần chúng và các tồ 
chức xã hội sớm tỏ chức sự phản công 
hợp lý và phối hợp trên phạm vi cả 
nước và từng cơ sở trong việc giải 
quyết. các vấn đề của thanh niên và 
công tác thanh niên. Đặc biệt chú ý 
phối hợp giải quyết các vấn đẻ đàn 
sinh, đân trí, đàn quyên và dán chủ 
trơng thanh niên. | 


`-LÊ.NIN VỚI VẤN ĐỀ... 


(Tiếp theo trang J1) 
của quá trình đỏi mới, thì sự chậm 
trễ trong việc khắc phục tỉnh trạng 
bất công, bất bình đang đã gày hậu 
quả tiêu cực đổi vói tính năng động, 
sáng tạo của quàn chúng... 

Trong hệ thống màu thuận mà sự 
nghiệp đôi mới đang phải giải quyết, 
eó cá mâu thuẫn đối kháng và không. 
đối kháng. Mặc dù bản chất khác, mẫu 
thuẫn không đối kháng vận có thê 
chuyên hóa thành màu thuần đối 
kháng, nếu chúng ta không có biện 
pháp hữu hiệu đề giái quyết kịp thời 
những vấn đẻ đặt ra. 

Vị vậy, phát hiện những mâu 
thuần có thực, xác định đúng những 
biện pháp có hiệu quả đề giải quyết 
kịp thời những màu thuẫn đó, là vấn 
đề có ý nghĩa quyết định dói với 
thành công của sự nghiệp đồi mới nói 
riêng và sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội nói chung ở nước ta. 
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Bí quyết vượt qua cửa ải 


lươnz thực ở nước ta 


# “7®. RONG Vân đài loại ngữ, Lê 
/jÈ Quý Đôn đẫn lời người xưa: 

®ngĩũ cốc là tính mạ :ữ muôn 
dân; là của quý nhất của quốc 
gia ». V.]. Lê-nin nhân mạnh: lương 
thực là gốc rễ của tất cả nhữag khó 
khă¡: trong thời kỳ quá đọ. Và bên ước 
láng giềng, cầu «vô lường tắc lo¿n ? 
đã trớ Linh rựai nơoữ quea thuệc. 


Hàng chục năm quu chúng ta đà 
vật lộn vất vả với vân đê lương 
thực, và có lúc, chú:g ta nghĩ rằng 
eó lẽ phải sang đầu thế kỹ 21 mới 
giải quyết được. Sự chuyên biến tro::g 
vài năm gần đây, nhất là năm 1982, 
cho chúng ta thấy triền vọng vượt 
qua cửa ải lường thực -ó thề sớm hơn. 
Nguyên thân có nhiều, nhưng quan 
trọng là chúng ta đã phát huy tiềm 
năng của kinh tế nông hộ, biết vận 
đụng các quy luật kính tế khách quan; 
thời tiết cũng có phần thuận lợi, đồng 
thỏi cũng có những yếu tố nư.u nhiên 
mà chúrg ta không nzờ tới khi chuyền 
tt bìo cấp sang kính doanh. Tuy 
nhiên, cần đánh giá tình hình một 
cách tĩnh táo và kháeh quan, có tính 
đến những khó khăn trở ngại do thiên 
tai có thê gáy ra cũng như diễn biến 
phức tạp của chính trị thế giới. Không 
nên tưởng lầin chúng ta đã giải quyết 
được vấn dễ lương thực, và cũng 
không thê vì vài kết quả bạn đầu 
q¿à ngô nhìn là nước ta đã trở thành 
& cường quỏe xuất khâu lương thực s‹ 


1ö 


TRẦN ĐỨC * 


⁄ 
Thập kỷ 80, sẵn lượng lúa có tăng. 
Trong 10 năm, từ (1980 đến 1989, 
tăng 5,4 triệu tấn; riêng hai năm 
1988 và 1989, tăng tương đối nhanh 
(năm 988 tỉng gần 2 triệu tấn so với 
năm 1987, và năm 19§9 tăng 1,ỗ triệu 
tấn so với nắm 1988). Càng troag hai 
nắm nói trân, hai vùng lương thực 
hàng hóa tập trung là đồng bằng sông 
Cửu long và đồng bằng sông Hồng đã 
s1. xuất trên 25 triệu tấn thóc, chiếm: 
khoảng 2/3 gản lượng thóc của cả 
nước. Ở đồng bằng sông Cửu long, 
có thề xem Đồng tháp mười (nằm 
trong 3 tỉnh Đồng tháp, Long an và 
An giang) là vùng đứng đầu cả nước 
về các mặt: nhịp độ tăng sẳn lượng 
(284), lương thực bình quân đầu 
người (1200 kg, tức gấp 4 lần so với 
bình quân cả nước), lương thực hàng 
hóa trong nước và xuất khầu (1). 
Điềm nồi bật ở vùng này là do tắng 
vụ, chuyền vụ và thâm canh nên 
lương thực hàng hóa tăng nhanh, 
trong khi ở đồng bằng sông Hồng, 
nguyên nhân chính là do thầm canh 
tăng năng suất lúa và mở rộng diện 
tích vụ ngô đông (tăng gần gấp 3 lần từ 
1986 đến 1989). Biện pháp hàng đầu 
vẫn là thủy lợi, nhưng cách làm ở nỗi 
tỉnh một khác. Nhờ có kênh Hồng ngự, 
nông đàn tỉnh Đồng tháp tự bỏ vốn 
làm thêm kênh cấp hai và kênh nội 


* Chuyên viên cao cấp kỉnh tế 
(1) Theo số liệu của Tồng cục thông kế 


đ'ng nên hai nắm 9658 — 1959 đã 
tíng được 5000 ha, trong đó phản lớn 
là điện tích một vụ lúa nỏi, chuyên 
thành hai vụ đông xuân và bè thu. 
Tỉnh Long an huy động hàng vạn 
thình piên xung phong làm thủy lợi 
tạo thêm hàng trắm nghìn ha đất 
canh .tác, biến những huyện trước 
đảy nghèo kbó như Thạ:h hưng, Mộc 
hóa thành nhữ..g cứ điểm giàu có về 
lương thực hàng hóa. Ở tỉnh Tiền 
giang, nô:g dân làm theo kiều cuốn 
chiều » từ phía lộ 4 vào vùng Đồng 
tháp mười, tăng lìng nghìn hà canh 
tác. Một khi thủy lợi đã òn định thì 
nông dân ở nhiều vùnh như tỉnh 
Đồng tháp bỏ vốn xây dựng các trạm 
bơm cố định và chuyên các máy bơm 
đầu lưu động đến các vang đất mới. 
Vớc tính trong 2 năm 1958 và 1959, 
ba tỉnh trong vùng đã tíng thêm 


680 000 tấn thóc, trong đó 512; do tìng - 


diện tích và 162 do tăng năng suất. 
. Các tỉnh còn biết kết hợp thủy lợi với 
điện lực và giao thông theo phương 
châ:n nhà nước và nhân dàn cùng làn 
nên giá thành công trình không quá 
đát, công trình lại được hoàn 
thành đứt điểm (lấy tỉnh Đồng tháp 
làm ví dụ, nhà nước chỉ đầu tư 
[/5 vào các hạng mục công trình nói 
trên, còn nông dân đầu tư 4/5). Vật 
-+ư kỹ thuật không cấp phát theo kiều 
bao cấp mà đi vào sản kuất kinh đoanh, 
nên người nông dàn tính được giá 
thành sản phầm, đồi thóc lấy urê, tùy 
từng địa phương, theo tỷ lệ 2—2, 4 
thóc 1 urê., Giống lúa MXTL—ñ8 cho năng 
suất lúa khá cao và tương đõi ồn 
định, nhưng nông đàn,lại có xu hướng 
chọn loại giống được thị trường ưa 


thích như lR—6{1, mặc dầu năng suất _ 


không cao như MT†L —58. Có tỉnh 
như Lơng an nhập được giống lúa 
vừa có năng suất cao, vừa đáp ứng 
đòi hỏi của thị trưởng. 

Thị trường lao động hoạt động 
theo quan hệ cung cầu. Nơi Ít ruộng 
đông ngiười, sau khi làm xong ruộng 
nhà, nông đân rủ nhau đi làm thủy 


lợi hoặc gặt mướn ở các-vùng khai 
hoang, thu nhập nhiều khi cao hơn 
so với làm ruộng trực canh trên diện 
tích 2—3 công (mỗi công là 1000m'), 
Vi vày, lác đác có hiện tượng môt 
số hộ bỏ ruộng trực canh hoặc chỉ 
làm qua loa đề chuyền sang làm thuê, 
Nơi nhiều ruộng thì có những hộ 
trực tiếp canh tác trên điện tÍch một 
vài chục héc ta, dựa vào máy cày, 
máy bơm nước, bình phun thuốc của 
bản thân. đi đôi với hợp đồng thuê 
các hộ elàm công lấy lủa*, đó là 
những mầm mống trang trại trong 
tương lai, những cứ điềm quun trọng 
đề sẵn xuất nhiều lúa hàng hóa. 


Quy luật thị trường không chỉ tác 
động trong phạm vi hẹp từng địa 
phương mà mở rộng ra loàn vùng 
liên kết với các trung tâm thương 
mại sầm uất như thành phố Hồ Chí 
Minh. Nếu trước cách mạng, thị 
trường tự do *bao sân? cả nông 
thôn và đò thị, khi lúa chưa chín 
hàng trăm *®phe›» của loa kiều đã 
ta xuống màn? lưới kênh rạch của 
đông bằng sông Cửu long đề cung cấp 
tư liện sản xuất cùng hàng tiêu dùng 
và đèn mùa thu hoạch lại chuyên chở 
thóc về thành thị, thì ngày nay các 
®“chủ vựa» đến vụ gặt tung tiền và 
hàng xuống các chủ điền trực tiếp 
mua thóc và trái cây. Dưới sự kiềm 
tra, kiềm soát của nhà nước, các 
«chủ vựa » phải nộp đủ các khoản thu 
tào ngân sách theo đúng luật lệ hiện 
hành. 


Nhờ có thóc dư thừa trong nông 
thôn nên nông đân có thề mua phân 
bón, thuốc trừ sâu, xăng đầu cho 
máy bơm, máy kéo; không những thế, 
nhiều huyện trong vùng đã liên kết 
với Lâm đồng và các tỉnh miền đông, 
trao đồi gạo lấy sản phầm cây công 
nghiệp, đồng thời mở mang điện tích 
trồng cà phê và bồ tiêu. Đời sống 
trong trông thôn cũng khởi sắc: nhà 
ngói bắt đầu thay cho nhà là đơn sơ; 
các cầu khỉ? rút lui dần, nhường 
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chỗ cho các cầu bằng xi măng ; đường 
bộ liên xã, liên huyện phát triền. 


Sản xuất lương thực hàng hóa dòi 
bỏi người sản xuất phải gắn với thị 
trường, kê cả trong và ngoài nước. 
Năm 1989, lần đầu tiên, nước ta xuất 
khảu được một lượng gao khá lớn 
(1,4 triệu tấn). Song. gạo Việt nam vẫn 
chưa được thị trưởng thể giới biết 
nhiều; chất lượng gạo kém, giá bản 
thấp vì chúng ta thiểu mọt quy hoạch 
tử sản xuất dến chế biến, bảo quản 
và emarkctirg». Thời gian tới đòi 
hỏi của thị trường thể giới tiếp tục 
tăng, giá gạo vân tiếp tục lên (năm 
1989, giá gạo loại hai của Thái lan 
tăng đến mức kỷ lục là 355 đô la 1 
tấn). Những năm gần đây, chúng ta 
thấy cuộc cách mạng xanh đã đạt tới 
_ đỉnh cao của nó và hiện nay đang 
chuyền hướng, năng suät lúa bắt đầu 
chững lại, chứ không tăng nhanh 
như 20 năm về trước. l]rong khi đó, 
điện tích đất tròng lúa trên thế giới 


giảm, nhịp độ dàn số ở nhiều nước: 


chu A tăng nhanh hơn sản xuất 
lương thực, và theo dự đoán của 
FAO thì trong vòng 30 năm tới, số 
người ăn gạo sẽ tăng gấp đòï. Đề từng 
bước vươn ra thị trường thế giới, 
chúng ta phải làm ăn có bài bản hơn, 
không xuất khâu theo kiều «hàng 
xáo », & hàng xôi» dễ bị ép cấp, ép 
giá như thời gian qua : phải đi vào 
quy hoạch sản xuất lương thực mà 
hai vùng trọng điềm là dòng bằng 
sòng Cứu long và đông bằng sông 
Hồng. Chúng ta sẽ xày dựng những 
tiều vùng sản xuất lương thực xuất 
khâu tập trung, chú trọng những 
giỏng lúa có chất lượng gạo đang được 
thị trường thế giới ưa chuộng, trong 
đó có những giống lúa cô truyền tuy 
năng suất Kkhòng cao nhưng hạt dài, 
thơm ngon ; cũng có thê trồng thử một 
sỏ điện tích Không dùng phần bón và 
thuốc trừ sảu hóa học theo đơn đặt 
hàng của vài nước công nghiệp phát 
triển. 
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Trong quy hoạch, cần chủ ý cả h‹a 
màu lương thực. Từ xưa đến nay, 
hầu như đã trở thành quy luật là 
năm nào hề lúa tăng thì màu gia, 
và ngược lại lúa giảm thì màu tăng, 
Những năm 1981, 1955 và 1959 tron”; 
cơ cấu lương thực của ca nước. né 
lúa chiếm tỷ trọng 86,8%, 8722 và 
38,4% thì tỷ: trọng của hoa màu giàï1 
đần: 13,2%, 12,8% và 1Í,6%. Đặc Liệt 
vụ đông 1989—1990, sản xuất hoa màu 
ở tất cả các tỉnh đông bằng Bắc bà 
đều nhất loạt giìm trên quy mỏ lớn 
với tốc dộ-: nhanh. Thế mà tiềm nắrg 
của màu không nhỏ, vì quỹ đất màu 
của nước ta không thiếu (nhiều vùng 
đất khô không trồng được lúa nhưng 


lại thích hợp với màu, một số vũng 


như châu thồ sông Hồng, màu vụ 
đông là một' thế mạnh về lương thực 
hàng hóa), sức lao động có thửa, 
giống truyền thống đang được hoàn 
thiện bằng con đường lai tạo phủ 
hợp với các vùng sinh thái. Văn đề 
còn lại là làm sao vận chuyên,. chế 


biến, bảo quản và tiêu thụ được hoa 


màu với số lượng hàng năm có thê lên 
tới 2—3 triệu tấn. Làm được như vậy 
chúng ta sẽ phá bỏ được quy luật 
lúa màu nói trên, màu từ tự cấp tự 
túc sẽ chuyên sang kinh doanh với 
mặt hàng chế biến đa dạng và' phong 
phú, làm cho mặt trận lương thực 
căng trở nên vững chắc. 

Mấy năm qua chúng ta có thưc tế 
là hoa màu đã có lỗi ra qua cách làm 
của huyện Hoài đức (ngoại thành Hà 
nội) không phải do một kế hoạch 
chủ động và đồng bộ mà từ phong 
trào tự phát của quần chúng. Nguyên 
liệu chính là sắn, dong riềng do các 
tư nhàn trong huyện thuê xe vận tại - 
chở từ các tỉnh miền núi và trung du 
(như Sơn la, Hà tuyên, Bắc thái, Vĩnh 
phú...) về bản cho các cơ sở chế biến 
ở các xã Dương liễu, Cát quê, La 
phù, Minh khai... Tại đày, việc chế 
biến đã được chuyên môn hóa: nơi 
chuyên sản xuất miến, nơi chuyên chế 
biến nha, nơi sản xuất kẹo, nơi tận 


đụng phế. phụ phầm đầy mạnh chăn 
nuôi lợn. Từ phong trào tự phát 
đó. có thề rút ra một số kết luận: 
trước tiên, cần khuyến khích các 
thành phần kinh tế đề người có tiền 
bỏ vốn ra mua thiết bị và nguyên 
liệu, tô chức thị trưởng, mở mang 
chợ nông thôn, có đủ bến bãi đề giao 
lưu hàng hóa, thực hiện liên kết liên 
doanh giữa các vùng (chuyền nguyên 


liệu tử các tỉnh trung du, miền núi về . 


và: bán trở lại các mặt hàng thực 
phầm cho các tỉnh đó). Cũng tử phong 
trào tự phát đó, nhiều-vấn đề mới đặt 
ra phải giải quyết: cung cấp than; 
làm sạch môi trường uế tạp do nước 
thải công nghiệp, bảo đảm nguồn nước 
cho sẵn xuất và sinh hoạt; cãi thiện 
điều kiện lao động của người già và 
trẻ em bị (uốn hút vào công đoạn 
chế biến ; trang bị diện năng cho các 
loại máy chế biến, v.v. 


Thực tế của Hoài dức cho thấy, 
một khi mở rộng. quan hệ hàng tiền, 
vận dụng quy luật giá trị đề đầy 
nhanh guồng máy sản xuất bàng hóa 
thi đồng thời phải kết hợp với kế 
lhơạch; nếu không, phát triền kinh tế 
sẽ không có hướng đi đúng và nhiều 
vấn đề sẽ không thề giải quyết được 
vẻ kinh tế cũng như về xã hội. Việc 
khai thác Đồng tháp mười nẻu trên 
cũng vậy: đề đầy mạnh sản xuất 
lương thực hàng hóa, vấn đề có tầm 
quan trọng hàng đầu là phải có quy 
hoạch, kế hoạch, không chỉ về thủy 
lợi, vật tư kỹ thuật mà cả về kết cấu 
hạ tằng kinh tế — xã hội. 


Chuyền sang nền kinh tế thị trường 
gắn với kế hoạch, phải vĩnh biệt cơ 
chế cũ, tử bỏ cái ao » bao cấp đề đi 
vào «kênh ? kinh doanh. Việc này dã 
khởi động tử năm 1987 nhưng đến 
năm 1989 mới đem lại kết quả đáng 
khích lệ Các công ty lương thực tiến 
hành phương thức mua bán trực tiếp 
giữa người sản xuất và người tiểu 
dùng theo cơ chế một giá, không qua 
tỉnh, huyện; và tuyệt nhiên không 


được ngăn sông cấm chợ. Lại phải 
có lực lượng (nhập khầu và vân 
chuyền từ Nam ra Bác) đề hỗ trợ khi 
cần thiết. Đày là một cuộc đấu tranh 
gay gất và dai đẳng giữa trung ương 
và địa phương, giữa các địa phương, 
giữa các ngành, và trong nội bộ lãnh 
đạo. Chính nhờ phương thức kinh 
doanh mới nên chỉ trong một thời 
gian ngắn, “thúng ta giảm được nhu 
cầu giả tạo, chấm đứt được tình trạng 
tích trữ thóc gạo không cần thiết, 
làm cho lực lượng lương thực trên 
thị trường tương đối phong phú. từ 
đó nhà nước có thề mua được một 
khối lượng tương đối lớn đề dự trữ 
và xuất khầu. 


Cuối cùng, phải quan tàm các vấn 
đề thuộc chính sách vĩ mỏ. Không chỉ 
nông dàn mà cá dư luận xã hội cũng 
bất bình về chính sách đối với nòng 
thỏn, quyền lợi của người sản xuất 
lương thực chưa được coi trọng. 
Trong hai lần nàng giá (1981 và (985), 
người nông dàn ở vùng trồng lúa bị 
thua thiệt nhiều. Năm T981, giá bán 
1 kg urê cho các tỉnh miền Bác và khu 
ö là 7,1d, tính ra tăng mội lúc 13,39 
lần. Ơ Hải hưng, theo tài liệu của 
Nguyễn Sinh Cúc, giá thành 1kg thóc 
ước tính 346đ nhưng giá thị trưởng 
thóc tháng 9-1989 chỉ có 320đ. Nhiều 
nơi nông dàn kêu cứu vỉ giá điện, giá 
thuốc trừ sâu quá cao... dẫn đến 
« đầu vào tăng lên nhưng « đầu ra? 
không được thị trường chấp nhận. 
Gần đây, giá urê và giá điện có giảm, 
nhưng theo tôi, vấn đề cơ bản ván 
chưa được giải quyết. Phải chăng 
cho đến nay› chúng ta vẫn chưa rút ra 
được bài học kinh nghiệm của hai 
năm 1981 và 1985. Đã đến lúc phải xem 
xét lại quan điềm tích lũy, nên tích lũy 
từ lưu thông hay từ sản xuất? Về cơ 
bản và lâu dài, tôi cho rằng con 
đường đúng đản là phải tích lũy tử 
khâu sản xuât chứ không phải từ khâu 
lưu thông. Không nên dựa vào việc 
nàng cao giá bán tư liệu sản xuất và 
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công nghệ phầm cho nông đản đề cân 
bằng ngân sách. Về mặt này, chúng 
ta đã có kinh nghiệm. Trong những 
năm kháng chiến chống Pháp cũng 
như thời kỷ 1976 — 1980 sau khi giải 
phóng miền Nam, nhà nước một mặt 
tăng giá mua nông sản, mặt khác thực 
hiện bán tư liệu sản xuất cho nông 
dân theo giá không lấy lãi và nếu cần 
có thề chịu lỗ. Cách làm từ 1981 đến 
nay chỉ là biện pháp tạm bợ, bóc ngắn 
cắn dài, giật gấu vá: vai, đó quyết 
không phải là thượng sách nếu muốn 
giải quyết vấn đề lương thực một 
cách cơ bản và xây dựng nông thôn 
mới phồn vinh, ấm no và hạnh phúc. 
Nạn lạm phát tạm thời được đầy lài 
trong năm 1989 không phải đã thoát 
nguy cờ tái diễn vì những nhân tố 
thường trực gây ra lạm phát (như 
bội chỉ ngàn sách vượt quá: mức cho 
phép, đòn bầy lãi suất chưa được sử 
dụng một cách đúng đắn, việc phát 
hành tiền cho nguồn vốn tín dụng 
chưa tuân thủ những giới hạn nghiêm 
ngặt, chính sách tích lũy không theo 
đúng hướng...) chưa biến mất. Vì vậy 


chúng ta phải ngăn ngừa khỏòng chậm - 


trễ khả năng bước vào một đợt khủng 
hoảng mới trong thời gian tới. 


Trên tầm chiến lược vĩ mô, còn 
một vấn đề quan trọng nữa là không 
thề không vạch ra con đường nông 
thôn đi tới trong tương lai. Không 
thề dừng lại ở kinh tế gia đỉnh mà 
phải đi theo con đường kinh tế nông 
trại như Đài loan, Nam Triểu tiên 
đang đi và chỉ có nông trại nhỏ mới 
có thể có điều kiện thâm canh trên cơ 
sở vốn ít, lao động nhiều, ruộng đất 
hiếm. Hiện nay. bình quân một nông 
trại ở Nam Triều tiên là 1,2 ha, đe đến 
ntìn 2000 bình quân một nòng trại là 
2.7 ha, nhà nước đã có chính sách 
mua đất và tạo điều kiện cho nông 
dân mua lại đất, döng thời trợ cấp 
cho những ai rời bỏ nghề nông đề 
phát triền ngành nghề. Nước ta phải 
sớm có chính sách cho phép nông dân 
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được chuyền nhượng quyền sử đụng 
ruộng đất trong khi chưa giải quyết 
được quyền sở hữu, tạó điều kiện đề 
tập trung ruộng đất vào tay những 


. người có khả năng. Cách phân ruộng 


đất làm hai quỹ như nhiều tỉnh tiến 
hành trong năm qua cũng cần được 
xem xét lại: quỹ 1 gồm phần lớn diện 
tích đề sẵn xuất nhẫm đáp ứng nhu 
cầu cơ bản về lương thực ; quỹ 2 gồm 
số diện tích còn lại đề sẵn xuất lương 
thực hàng hóa. Điều đáng lưu ý là 
quỹ dất 2 gồm phần lớn đất xa và 
xấu , năng suất và sản lượng thấp, 
nhưng mức khoán lại thường cao hơn 
20 — 30ÃÄ so với quỹ đất 1 (Hà nam 
ninh). Đã thế, người nhận quỹ đất { lại 
được ưu đãi ; người nhận quỹ đất ”, 
ngoài các khoản đóng gói: như người 
nhận quỹ đất 1, còn phải gánh thêm 
10 — 123 quỹ cho tập thề, nên thưởng 
bị thua lỏ. Đó là một tình hình thực tế 
mới phát sinh, không riêng ở Hà nam 
ninh mà cả ở nhiều địa phương khác. 
Vì những lẽ trên (* đầu vào ? quá cao 
làm cho thị trường không chấp nhận 
« đầu ra »; nông dân chưa được phép 
chuyền nhượng quyền sử dụng ; chính 
sách phân biệt đối đãi giữa quỹ đất ï 
và quỹ đất 2), nên việc mở rộng quy 
mô diện tích của những hộ có khả 


_ năng hiện đang gặp khó khăn, và đây 


đó đã có trường hợp xin trả lại ruộng 
đất cho hợp .tác xã kề cả ruộng đất 
chia ở quỹ 1, chỉ giữ lại một ít làm 
cầm chừng. 


Tóm lại, con đường giải quyết vấn 
đề lương thực ở nước ta đã tương 
đối rõ, nhưng. từ đường lối đến hành 
động còn biết bao nhiêu vấn đề thực 
tế phải giải quyết. Tôi tin rằng nếu 
nắm được bí quyết, có quan điềm 
toàn diện, lấy gia đình làm kinh tế 


tự chủ. khéo kết hợp kế hoạch với 


thị trường, mạnh dạn chuyên từ bao 
cấp sang kinh doanh, kịp thời ban 
hành các chính sách đúng đắn trên ĩ 
mô, thì cửa ải lương thực có thề sởm 
được vượt qua. 


TỪ TRONG DI SẲN CỦA LÊ-NIN 


M 


h ẤN hóa trong lý luận của chủ 
v nghĩa Lê-nin được xét từ góc 
độ phát triền xã hội loài 
người : văn hóa là trình độ 
phát triền chung của một đất nước, 


một thời đại; nói đến văn.hóa là nói - 


clến sự phát triền của con người với 
tư cách là chủ thề sáng tạo ra lịch sử 
xã hội và ra chính bản thân con 
người, nên văn hỏa là trình độ người 
của mỗi con người xã hội, là trình độ 
người của cả xã hội nói chung. Văn 
hóa do đó là một phạm trù của chủ 


nghĩa duy vật lịch sử: xã hội nào ở - 


bất cứ giai đoạn phát triền nào cũng 
có văn hóa của nó, và lịch sử loài 
người cứ tiến lên không ngừng trên 
cơ sở phát huy những tỉnh hoa của 
tất cả các nền văn hóa dã đạt được. 


—_ Trước Cách mạng Tháng X'ười Nga 
1917›, Lê-nin kịch Hệt phê phản «chủ 
nghĩa văn hóa * cải lương muốn lần 
tránh và thay thế cách giải quyết 
mâu thuẫn xã hội bằng phương pháp 
khai sáng, giáo dục,. bằng việc tô 
chức đời sống « có văn hóa". Lê-nin 
cùng bác bỏ hoàn toàn lý luận cúa 
bọn cơ hội chủ nghĩa, «bọn thông 
thái rởm đủ loại ? đòi chờ cho eó một 
trình độ văn hóa nhất định đã rồi 
mới làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng sau khi Cách mạng Tháng 
Mười Nga thành công, chính quyền 
đã về tay giai cấp công nhân, thì 
ngay trong thời điềm căng thẳng 
nhất, Lê-nin đã quan tâm đến công 


(1), (2) V.I,. Lê-nin : 


VỀ VĂN HÓA 


_tÊ XUÂN VŨ 


"tác văn hóa, và liền sau đó, khi đất 


nươc bình yên, coi phát triền văn 
hóa là trọng tâm công tác của cách 
mạng: «... Chúng ta buộc phải thừa 
nhận là toàn bộ quan điềm của chúng 
ta về chủ nghia xã hội đã thay đồi 
về căn bản. Sự thạy đồi căn bản đó 
là ở chỗ: trước đây chúng ta đã dặt 
và không thề không đặt trọng tâm 
công tác của chúng ta vào đấu tranh 
chỉnh trị, vào cách mạng, vào việc 
giành lấy chính quyền. v.v. Ngày nay, 
trọng tâm ấy đã chuyền sang công tác 
hòa bình tồ chức văn hóa» (1), Từ 
đấy, một công tác văn hóa rộng lớn 
được triền khai. Từ đấy, bắt đầu mộf 
q cuộc cách mạng văn hóa mà giờ đây 


. nhất thiết chúng ta phải làm «dù có 


những khó khăn không thề tưởng 
tượng được, về mặt thuần túv văn hóa 
(chúng ta bị mù chữ » cũng như về mặt 
vật chất (bởi vì muốn trở thành những 
người có văn hóa thì tư liệu vật chất 
đề sản xuất phải phát triền tới một 
mức nào đó, chúng ta phải eó một cơ 
sở vật chất nhất định nào đó)» (2). 

Lê-nin đặt vấn đề rất rõ ràng và có 
thề nói là quyết liệt: cần phải có cả 
một cuộc cách mạng, cả một thời kỳ 
phát triền cvăn hóa của toàn thề 
quần chúng nhân dân”. Đó là emột 
thời kỳ lịch sử đặc biệt, và nếu không 
trải qua thời kỷ lịch sử ấy không làm 


Toản tập, Xxh Tiến bộ 
Múát-xcdœ-va, 1976, (t. 45, tr. 428 449 
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cho mọi người đều có trình độ học 
vấn phô thông. không có một trình 
độ hiều biết dây đủ về còng' việc, 
khòng giáo dục đầy đủ chơ đân cư 
biết dùng sách báo, không có cơ SỞ 
vật chất cho việc đó, không có những 
sự đảm bảo nào đó, chẳng hạn đề 
chống nạn mát mùa, nạn đói, v.v‹,— 
không có tất cả những điều đó thì 
chúng ta sẽ không thề đạt được mục 
đích ® (3). Cũng tức là không có văn 
hóa thì không có chủ nghĩa xã hội. 


Và Lê-nin đã hoàn toàn đúng. 


—— Cương lĩnh cách mạng văn hóa của 
Lê-nin bao quát mọi mặt hoạt động 
tỉnh thần của xã hội, và vì những 
nhiện vụ chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa quan hệ khăng khit với 
nhau, nẻn Lê-nin nói : « Bảy giờ, chúng 
ta chỉ cần hoàn thành cuộc cách mạng 
văn hóa là đủ đề cho nước ta trở 
thành một, nước hoàn: toàn xã hội 
chủ nghĩa » (4) | 

Cương lĩnh cách mạng văn héa ấy 
có thề quy thành ba điềm: 1) Xây 
dựng đời sống tỉnh thần của xã hội lrên 
-eơ sở những nguyễn tác của hệ tư 
tưởng mác xít. 2) Dân chủ hóa văn hóa 
đề * tất cả những cái kỷ diệu của kỹ 
thuật. tất cả những thành quả của 
văn hóa » đều trở thành * tài sản của 
toàn dân?®, khắc phục bất bình đắng 
vẻ văn hóa, nâng cao vai trò của 
quần chúng là chủ thề sáng tạo và 
xảy dựng văn hóa, tạo ra mỘt thời 
kỷ phát triền văn hóa của toàn thê 
nhân dân lao động. hình thành đội 
ngũ đòngữ đảo những trí thức xã hội 
chủ nghĩa. 3) Hai mặt tư tưởng và xã 
hội này gắn bỏ với nhau cùng hướng 
tới nhiệm vụ trung tàm là bình thành 
con người mới xã hội chủ nghĩa như 
là mục tiêu và động lực của chủ nghĩa 
'_ xã hội. Đương nhiên, tất cả đều chỉ 
có thề có được trong thực tiễn đấu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội dưới sự 
lãnh đạo của đảng cộng sản và sự 
quản lý của nhà nước xô viết. 
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Cách mạng văn hóa ở Liên xô chỉ 
mởới bắt đầu trong muỏn vàn khó 
khăn thì ngày 21-1-1921 Lê-nin vĩnh 
biệt chúng ta. Nhưng cuộc cách mạng 
văn hóa ấy vẫn tiếp tục và đã đat 
được những thành tựu to lớn mà cá 


thế giới đều công nhận. Khỏòng căn 


dẫn ra đây những con số và sự kiện, 
cũng không bản về việc cuộc cách. 


mạng văn hóa ấv đã kết thúc hay 


chưa, chỉ xin nêu lên mấy điều sở dắc 
từ thực tiễn những năm 20, thời 
Lê-nin. 

Một là, tầm nhìn xa. ~ 

Cách mạng vô sản là cách mạng 
triệt đề nhất, chủ lực là công nông. 
Tình cảm cách mạng của công nông là. 
vĩ đại, sức mạnh của công nông là vò 
địch, nhưng công nông bao đời đói 
nghèo và thất hẹc, dưới con mắt họ 
văn hóa chỉ là của cải và đặc quvên 
đặc lợi của giai cấp bóc lột, của những 
kẻ «lao làm giả trị nhân?*, xa lạ và 
thì địch. Cho nên họ đề dàng hiệu 
theo nghĩa đen từng chữ một «ta mau 
phá sạch tan tành ® xã hội cũ đề xâv 
dựng xã hội “hoàn toàn» mới. Họ 
tưởng có thề cứ ngồi trên lưng ngựa 
mà cai quản thiên hạ. Mà có cân đến 
văn hóa thì cũng phải là thứ văn 
hóa « thuần khiết? của họ, do họ chế 
tạo ra! Phá cả máy móc của tư san, 
không thêm dùng đưởng sắt của tư 
sản thì thiết gì sách vở của chúng! 
Lại thêm những kẻ đầu cơ nhiệt tình 
cách mạng và sự thiếu văn hóa đó 
của công nông. Cho nên, mới có 
chuyện đốt trụi thư viện trong các 
dinh thự,đ òi quẳng Pu-skin và L.. Tòn- 
xiôi, Rê-pin và Glin-ka vào sỌọt rác 
lịch sử ở Nga; * trí phú địa hào, đào ˆ 


tận gốc trốc tận rể», đốt bao cách 


quý kề cả sách thuốc trong cải cách 
ruộng dất — # Việt nam; *trí thức 
không bằng cục phân”, *đại cách 
mạng văn hóa » tàn sát văn hóa — ở 
Trung quốc... “Giận cá chém thớt ®, 


,(3), 14) V.I, Lê-mIm : 


Sách đã đản, t. 45, 
tr. 424, 429 : 


dùng quyền lực đối với văn hóa, tỏ 
ra bất cần văn hóa là một nét tâm lý, 
mội tỉnh trạng có thật 


Vi vậy, trong khi vấn đề «tồn tại 
hay không tồn tại » còn rất cụ thê và 
gay gắt đối với những người bôn sẽ 
'vích, Lê-nin vẫn không xếp hại hay 
øat các vấn đề văn hóa sang một bên, 
mà trái lại đã chú ý ngay đến việc 
bảo vệ các giá trị văn hỏa và tạo cơ 
sở vật chất chơ nền văn hóa mới. 
Kiềm kê các di tích nghệ thuật và 
văn hóa cỏ, cấm xuất khâu đồ cò quý, 
quốc hữu hóa bảo tàng hội họa Tơ- 
rẻ-chi-a-cốp và các bảo tàng nghệ 
thuật khác, bảo vệ các thư viện, bản 
thảo của các nhà văn lớn và các'khu 
di tích I-a-rnai-a Ïô-li-a-na, làng 
phương tiện giáo dục chỉnh trị và 
văn hóa, thành lập nhà xuất bản Văn 
học thế giới, v v. là những việc làm 
ngay trong những tháng dầu chính 
quyền xô viết. 


: Nồi chuyền trọng tâm sang giáo 


đục. Do khó khăn kỉnh tế, nhiều cán 
bộ lãnh đạo coi văn hóa là chuyện 
thứ vếu, nhưng L(-nin cho rằng: «cái 
càìan phải giảm bớt trước tiên... là 
những khoản chỉ của các bộ khác, đề 
cáp những số tiên bớt ra đó cho Bộ 
dàn ủy giáo dục? @). thậm chí có 
thề và phải * triệt bỏ nhiều cơ quan? 
đề phát triền được giáo dục quốc dân. 
Lẻ-nin nói: trong lúc ta bàn huyện 
thuyên về văn hóa vô sản và văn hóa 
tư sản thi những số liệu thống kê 
« chứng tÓ ngay cả về mặt văn hóa 
tư sản ở nước ta, tình hình cũng rất 
kém », chúng ta tiến rất chậm so ngay 
cả với thời Nga hoàng! Sốt ruột vi 
® chúng ta làm còn quá Ít, vờ cùng ít}, 
Lê-nin' yêu cầu tăng ngay ngân sách 
giáo dục, tăng khầu phần bánh mì của 
giáo viên, nâng cao có hệ thống, 
kiên nhẫn tà liên tục tỉnh thần của 
giáo viên, chuần bị cho họ về mọi 
mặt... nhưng chủ yếu vẫn là, luôn 
luôu là phải cái thiện đời sống: vật 
chất của họ. Bởi nếu không thế thì~ 


Lèẻ-nin khẳng định —.* không thẻ nói 
đến văn hóa nào cả, dù là văn hóa vÔ 
sản hay thậm chí văn hóa tư sản đi 


nữa »® (6). Rồi ngay trong những ngày 
khó khăn đó, khi 


cần, Lê-nin vẫn 
quyết định lấy trong quỹ vàng nhà 
nước ra 10 vạn rúp vàng cấp cho hoạt 
động khoa học... : 

Đó là vì Lê-nin có con mất của 
người thầy Trong khó khăn, bộn bề 
và khần trương của cách mạng, Người 
vẫn thấy rõ tất cả sự cần thiết phải 
đi tới nền văn hóa lớn của sản xuất 
lớn và con người phát triền tcàn diện, 
trong khi đất nước còn chưa thoát 
khỏi *“tỉnh trạng thiếu văn hóa nửa 
Á châu ». Con đường thật dài và không 

bằng phẳng mà không thê bỏ qua được 
chùng nào cả, nên phải khần trương 
nhịp hước. * Người ta chỉ có thề trở 
thành người cộng sản khi biết làm giàu 
trí óc của mình bằng sự hiều biết tất cả 
những kho tàng tri thức mà nhân loại 
đã tạo ra » (7). Cho nên Lê-nin phản đối 
chủ nghĩa. hư vô, khuynh hướng « văn 
hóa vô sản? của những kẻ tự "cho 
mỉnh là chuyên gia phát minh ta. Lê- 
nin phê phán gay gắt « thói kiêu ngạo 
cộng san? của những người cậy minh 
là cộng sản vì đã học thuộc lòng 
những phương châm, nguyên tác, còng 
thức sẵn có. Lê-nin chỉ ra tỉnh trạng 
« thiếu trình độ văn hóa "® của 99 phần 


trăm những người cộng sản lãnh đạo; 


họ tưởng mình lãnh đạo người khác 
nhưng thật ra là bị người khác lành 
đạo; “họ nói rất tài về đấu tranh 
cách mạng, về tỉnh hình cuộc duủu 
tranh đó trên toàn thế giới. Nhưng 
muốn thoát khỏi cảnh thiếu thốn, 
cảnh bàn cùng cực độ, thì phải có suy 
nghĩ, có văn hóa, có nền nếp. Thế mà 
điều đó, họ lại không có * (8).. Và 
Lê-nin kêu gọi mọi người hãy «học, 
học nữa, học mãi?, cái gì chưa biết 


{509, (6) YV.L Lê-uin : 
tr. 416, 415, 417, 418 

(7) V.I. Lê-nin ; Sách đã đản, t. 41, tr. 362 

(8) V.I. Lê-nin : Sách dã đản, 4. 49, tr, 2€ 


\ 


Sách đã dán. t. 4, 


„4Ð 


đều phải học tử a, b, e. Bởi quyền : 


lực kinh tế và quyền lực chính trị 


thì đã có rồi, chỉ thiếu trình độ văn. 


hóa. Bởi nếu “không ngồi lại học tập 
từ đầu, thì không bao giờ chúng ta 
giải quyết được nhiệm vụ kinh tế, cơ 
sở của toàn bộ chính sách hiện nay ». 
Bởi enếu không có học vấn hiện đại 
thì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là một 
nguyện vọng mà thôi?... Bất giác, 
chúng ta nghĩ tới Hồ Chí Minh coi 
văn hóa sũng là một mặt trận, thco 
gát phong trào bình dân học vụ ở 
từng xã, từng huyện, từng tỉnh, chỉ 
dạo cụ thê từng chuyên ngành văn 
hóa, cùng với các cán bộ cao cấp đến 
khai mạc lÏội nghị văn hóa toàn quốc 
lần thứ nhất dù trên dường phố Hà 
mội đã có từng đoàn xe thiết giáp 
_ Pháp chở đầy lính mũ đỏ hung băng 
khiêu khích.. 


Hai là, quý miến trí thức, trọng dụng 
nhân tài. 


Dân chủ hóa văn hóa không mâu 
thuẫn gì với quý mến trí thức, trọng 
dụng nhân tài, kề cả việc lôi cuốn trí 
thức cũ, chuyên gia tư sản làm việc 
cho chủ nghĩa xã hội. Cần phải nói 
rằng sau Cách mạng Tháng Xiưỡi, trí 
thức tư sản Nga nói chung là thù 
dịch với chính quyền xô viết. nhưng 
Lẻ-nin trên cơ sở phân tích khoa học 
đã khẳng định rằng “kinh nghiệm 
nhất định sẽ vĩnh viễn dưa những 
phần tử trí thức sang hàng ngũ chúng 
ta ®* (9). Không thỏa hiệp về tư tưởng, 
nhưng Lê-nin nói rằng “không thề 
dùng dùi cui mà bắt buộc cả một tầng 
lớp xã hội phải làm việc được *, rằng 
% đối với những chuyên gia, chúng ta 
không nên áp dụng một chính sách 
phiền nhiễu nhỏ nhen » mà phải dành 
cho họ những điều kiện công tác tốt 
hơn (10). Nhở vậy, mà Ý hằng tháng, 
nước Cộng hòa xô viết dẻu thấy 
tăng lên cái ty lệ phản trăm những 
người trí thức tư sản đang giúp đỡ 
thành thật công nhần và hỏng dân P11), 
và đến suối những nàm 20, họ đã 


ˆ- 


nhận ra mối quan hệ khăng khít giữa 
chủ nghĩa xã hội và văn hóa, họ 
chiếm đa số trong nhiều ngành hoạt 
động xã hội. \ 

Dương nhiên, vấn đề cơ bản văn là 
hình thành giới trí thức mới, xã hội 
chủ nghĩa. Cách mạng phải tự đảo 
tạo lấy trí thức của minh, công khai 
dành quyền ưu đãi bọc tập cho con 
cm công nông trong các trường đại 
học và trung học chuyên nghiệp. 
Nhưng đó là đề tạo điều kiện cho họ 
phát huy khả năng, có được thực 
học thực tài chứ không phải đề treo 
cái mác công nông lên. Điều quan 
trọng, theo Lê-nin, không phải ở chỗ 
mới cũ mà ở cống hiến, ở sự cần thiết 
che chủ nghĩa xã hội. Thời bấy giờ, 
trí thức dường như còn ở ngoài công 
nông, nhưng Lê-nin đã nói đến liên 
minh công nông — trí, đến “sự hợp 
tác giữa các đại biều của khoa học 
với công nhân, — chỉ có một sự hợp 
tác như thế mới có thể thủ tiêu được 
toàn bộ nạn nghèo khô, bệnh tật và 
bàn thỉu. Và việc đó sẽ được thực 
hiện » (12), 


Ngày nay, ' trí tuệ đã thành tài 
nguyên lớn nhất, vai trò của trí thức 
càng lớn. Thời đại mây tính điện tử 
làm cho cơ cấu xã hội của giai cấp 
công nhân thay đồi hẳn, vi bản thân 
khái niệm ekhu vực sản xuất » cùng 
khác trước, số kỹ sư, kỳ thuật viên và 
các loại chuyên gia khác tăng nhanh, 
còn tỷ trọng công nhân « cô điền ? giảm 
mạnh. Nền sản xuất hiện đại đã phát 
triên đến mức trong cấu tạo giá thành 
sản phầm có tới 70—75% là hàm lượng 
khoa học kỹ thuật, nguyên vật liệu 
chiếm 20 — 253, còn sức lao động cơ 
bắp chỉ 5 —3% mà thôi. Cảng thấy 
Lẻ-nin vĩ đại. Và không khỏi Hệr 
tưởng đến Hồ Chỉ Minh ngay từ thời 
chính phủ lâm thời cũng đã trọng dụng 


(0), (10) V,I. lê-nih : Sách đã dấp, \(. 3# 
tr. 272, 203 

-G1) V,I. Lê-nin : Sách đã dẫn, t. 51, tr. 2€ 

(2) Y.!, Lê-nin : Sách đã dẫn, (. (0, tr. 216 


các trí thức, «hiền năng? bởi * cách 
mạng rat cần trí thức *®, «trí thức là 
vốn liếng quý báu của dân tộc », “trí 
thức không bao giờ thừa, chỉ có thiếu 
trí thức thôi» lời Hồ Chí Minh), 
cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo tiến 
cử người tài đức, đào tạo, bồi dưỡng, 
trọng dụng nhân tài. Vậy mà có lúc 


ở nước ta đã xuất hiện ước mong 


_nhầy vọt bằng smột mo cơm, một 
quả cà với một tấm lòng cộng sản? 
hoặc * không cần trí thức, chẳng cần 
kỹ sư, chỉ cần vật tư... ®*, một sự ấu 
trï đến lạ lùng. 


Ba là. không phải ai cũng lãnh đạo 
được văn hóa. 

Đẳng cộng sản phải lãnh đạo cả 
văn hớa. Văn hóa xã hội chủ nghĩa 
cần đến sự lãnh đạo của đẳng cộng 
sản. Mọi khuynh hướng xa rời, giảm 
thiều, phủ nhận sự lãnh đạo này đều 
là sai lãm và có hại cho văn hóa. 
Song vấn đề là lãnh đạo như thế nào 
Cái khó ở đây là làm sao bảo dam 
-được cả nguyễn tác tính đẳng chân 
chính và cá chân trời rộng mở của 
mọi hoạt đọng văn hóa, nhất là sáng 
tạo văn học nghệ thuật. Cho nên, 
lãnh đạo văn bóa phải là những 


người thật sự có hiều biết và có. 


bản lĩnh. 

Lê-nin đem kinh nghiệm lịch sử 
chứng minh rằng «chỉ có thế giới 
quan mácxÍt là biểu hiện đúng đắn 
những lợi ích, những quan điềm và 
nền văn hóa của giai cấp vô sản cách 
mạng » (12). Lê-nin nêu cao vấn đề 
tính đẳng, kiên quyết bác bổ những 
quan điềm tự do tư sản, ephi chính 
trị ®, e phi tư tưởng ®, « phi giai cấp? 
hoàn toàn đối lập với học thuyết hai 
nền văn hóa trong một nên văn hóa 
dàn tộc. Những ngày đầu của chính 
quyền cách mạrg, Lê-nin dã áp dụng 
nhiều biện pháp kiên quyết: tước 
đoạt khả năng của giai cấp tư sản 
tác động dư luận xã hội, «không thề 
đề: cho những quả bom của sự dối 
trá phụ họa với những quả bom của 


Ca-lê-đỉn *, loại trừ những gánh hát 
tư nhân với những vở kịch phẫn cách 
mạng, đóng của những nhà xuất bản 
đang cho ra đòi những tác phầm 


-_glống như là «sự che đạy bằng văn 


hẹœ đối với mệt tồ chức bạch vệ?, 
Lr tay ký những sắc lệnh và quyết 
dịnh về quy chế tuyên sinh, về thành 
phần và cơ chế các trường đại học, 
cao đẳng,„. Lê-nin yêu cầu văn hóa 
rốt cuộc phái dẫn tới chỗ *cải thiện 
nền kinh tế và Nhà nước của mình ® 
và cũng « không khoanh tay' ngồi 
nhìn đề cho sự hỗn đột. được tự do 
lan rộng ra?., Tóm lại, Lê-nin khòng 
bao giờ buông lỏng ngọn cờ đấu 
tranh giai cấp trên lĩnh vực văn hóa. 
Ngày nay, có những người coi * phi 
tư tưởng hóa? quan hệ giữa các 
quốc gia như là « buồi hoàng hôn ® 
của các hệ tư tưởng, như là chấm 
đút cuộc đầu tranh tư tưởng gay gắt 
trong các lĩnh vực khác nhau ~- từ 
những vấn đề chung và thế giới quan 
đến sự bảo vệ những giá trị của hệ 
thống xã hội này hay khác. Kết qua 
của sự mơ hồ đó là, như Ð.Cheney 
bộ 
1&-!-1990 đã khoe rằng “hiện nay, rõ 
ràng là xéL về nhiều mặt, chính hệ ý 
thức tư tưởng cộng sản bản thân nó 


tự kiềm chế, chính thất bại của hệ ý 


thức tư tưởng này là gánh nặng lớn 
nhất cho Liên xô ». 

Nhưng Lê-nin cũng tuyệt nhiên 
không lãnh đạo văn hóa theo lôi 
giần dơn, hành chính, mệnh lệnh, gò 
ép, máy móc, rập khuôn. đồng nhất 
nó với enhững bộ phạn khác trong 
sự nghiệp chung của giai cấp vô 
sản ». Bởi vì, theo Lê-nin, cách mạng 
văn hóa phải mất cả một thời kỳ 


lịch sử. Bởi vì còn phải có một cơ. 


sở vật chất nhất dịnh cho văn hóa. 
Bởi vì không đơn giản <hÏ là nàng 
cao trình độ biết đọc biết viết ®, 


học vấn?, mà quan trọng là nàng 


(13) VỊ. Lê-niRn : Sách đã dẫn, \, 


tr, 4Ô0 


41, 


3 


trưởng quốc phòng Mỹ ngày ˆ 


LÙ 


cao ý thức tự giác, nghị lực chủ động 
sáng tạo, nhu cầu tỉnh thần ngày 
càng cao của mỗi cá nhân tham gia 
vào việc cải thiện kinh tế và đồi mới 
xã hội. Nhiệm vụ này «không thê 
giải quyết được bằng một hành động 
liều lĩnh hay một cuộc xung phong, 
bằng sự táo bạo hay bằng nghị lực. 
hoặc nói chung, bằng bất cứ một 
trong những đức tính tốt đẹp nhất 
nào của con người» (14). Thậm chí, 
Lẻ-nin còn nói rằng: đề bắt đầu, 
chúng ta chỉ cần có một nền văn hóa 
tư sản thực sự,.. Trong vấn đề văn 
hóa, hấp tấp và phóng tay quá là hết 
sức có hại. Nhiều nhà văn và đảng 
viên cộng sản trẻ tuôi của ta phải 
ghỉ rhớ kỹ điều đó sa (1ã). 


Văn hóa, đặc biệt là văn học nghệ 
thuật, chỉ có thề phát triền trong sự 
đa dạng. phức tạp của nó. Thử 
nghiệm. tài đua, tranh cñỉ ở đảy là 
cần thiết, miễn không sa vào bè phái 
vô nguyên tắc, vụ lợi nhỏ nhen. Thời 
Lẻ-nin, khòng một nhóm, một trào 
lưu nào trong lĩnh vực này. dược 
phép độc quyền chàn lý. lLê-nin có 
thề thích hay không thích tác phầm 
này hay trường phái kia, nhưng 
Người không áp đặt sở thích của 
minh cho một ai, không võ đoán biến 
điều đó thành tiêu chuần đánh giá, 
khen chê hay cấm đoán. Người coi văn 
học là công cụ nhận thức cuộc sống, 
và một nhà chính trị nghiêm túc đọc 
một tác phầm văn học không phải 
chỉ đề khen chê, vỗ về hay uốn nắn 
mà quan trọng hơn là đề tìm thấy ở 
đãy những mâu thuẫn nào của thực 
Lại, những khát vọng nào của con 
người được phản ánh, những tri thức 
xà hội nào được rêu lên... Cho nên, 
ngay cả dối với tác phầm Mười hai 
lười đao đâm vàe lưng cách mạng của 
nhà văn bạch vệ điền euöng gần như 
mặt trí À-vec-tơ-sen-kôỏ sục sỏi căm 
thủ đối với cách mạng, l.ê-nin cũng 


.từng suy nghĩ. 


thấy có. những đoạn sinh động chàn 
thật lạ thường, vì đó là những gì mà 
A-véc-tơ-sen-kô đã từng nếm trai, đã 
Và Người cho rằng: 
“một số truyện đáng được ïín' lại. 
Tài năng cần phải được khuyến 
khích chứ!». Có nhiêu cách tiếp cận 
cuộc sống. Nghệ sĩ cũng có thề mắc 
sai lầm, thậm chỉ nghiêm trọng. 
Nhưng đối với nghệ sĩ chân chính 
thì những cái đó röi sẽ qua đi, nghệ 
thuật chân chính cỏ khả năng trăn 
trở tự tìm cho mình lối thoát khẻi 
những rối rắm và khủng hoảng của nó. 
Lê-nin hiều như vậy, tỉn như vậy, nên 
trong những trường hợp ấy, Người văn 
tỏ ra cởi mở, khoan hòa, kịp thời chân 


: thành giúp đỡ họ, đối thoại với họ— 


như đối với Goóc-ki năm 1918 khi 
nhà văn vô sản- vĩ đại này sau cách 
mạng còn phạm những sai làm về 
chính trị không nhỏ... 


Một lần nữa chúng ta lại nhứ tới 
Hồ Chỉ Minh yêu cầu trong thơ nên 
có thép, nghệ sĩ phải là chiến sĩ, 
nhưng Người đến với họ rất chan 


-hòa, dễ đãi, quen thuộc, thân mật và 


hấp dẫn tới mức dường như cả nền 
văn hóa ta luôn vang vọng tiếng 
cười giọng nói thấn thương của 
Người. | 


* 


.__ Từ trong lý luận của chủ nghĩa 
Lê-nin (và tư tưởng Hồ Chí Minh) 
về văn hóa, chúng ta đã học được 
rất nhiều điều đề trở nên «giàu có ®, 
nhưng vẫn còn bao điều quý báu 
chưa được khai thác, vạn dụng sáng 
tạo và có hệ thống. 


(14), (15) V.Ï. Lê-nin 


: Sách đã dẫn, t. 45, 
tr. 441.tr. 442 nó, 


Chủ nghĩa xỡữ : 
nhìn lợi và đồi mới 


(nghiên cứu) 


La-nin với vấn đè mâu thuẫn 


- của - thời kỳ quá độ lên chủ 


Ê-nin đã chỉ ra rằng, những 
màu thuẫn biện chứng không 
phải là sản phầm tưởng tượng 
của con người. Chúng là 
những mâu thuẫn khách quan, tòn tại 
thực sự trong các sự vật và hiện 
tượng. Việc nắm vững trạng thái tồn 
tại khách quan của sự vạt với tất cả 
tính phức tạp của nó là chia khóa đề 
phát hiện ra những màu thuẫn biện 
chứng đang tồn tại trong sự vật đó 


Gần 3 năm sau Cách mạng Tháng 
Mười, Lê-nin viết: Ở nước Nga đúng 
là “chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại, 
nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn chưa được 
xây dựng xong, và còn phải mất một 
thời gian đài mới xây dựng xong » (1). 
Theo sự trình bày của Lê-nm, thời kỳ 
đó của nước Nga chính là thời kỳ 
quá độ tử xã hội cũ, bóc lột sang xã 
hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. Đó 
là thời kỷ của những khó khăn, căng 
thẳng đau đớn và của cả những dồ vỡ 
khó trãnh khỏi của sự sinh đẻ. 


Jẽ 
1/7 


⁄ 
.— 


# 


# Giáo set, 


nghĩa xã hội 


PHẠM NGỌC QUANG * 


Tính phức tạp, khó khăn trong sự 
vận động tiến lên của xã hội quá dộ 
được quy định bởi tính phức tạp và 
khuynh hướng vận động mang tính 
mâu thuẫn của ngay kết cấu kinh tế 
và cơ cấu giải cấp — xã hội của xã 
hội đó. 


Sự tỏn tại của lần kinh tế nhiều 


thành phần trong thời kỷ quá độ lên 


chủ nghĩa xã hội dược Lẻ-nin xem là 
hiện tượng có tính quy luật. Bởi vì, 
theo ông, không ở đàu trên thế giới 
nà y lại có chủ nghĩa tư bản thuần túy 
chuyền lên chủ nghĩa xã hội thuần 
túy ca. Trong điều kiện nước Nga sau 
cách mạng, lê-nin nêa ra một kết cấu 
kinh tế năm thành phản, trong dó 
không chỉ có những thành phần khác 
nhau, đối lập nhau, mà còn có cả 
những thành phản mang tính đổi 


pko tiến eĩ triết học 
(1) Y,I, Lèe-uin: Toàn tập, Nxb Tiến bé, 
Mát-rce-va, 1977, 1. 48, tr. 361 


kháng gay gắt. Thích ứng với cơ cấu 
kinh tế nhiều thành phần đó, là một 
cơ cấu xã hội —giai cấp phức tạp, bao 
gồm giai cấp tư sản, tiều tư sản và 
giai cáp vô sản. 

Tính phức tạp của hệ thông mâu 
thuần trong thời kỷ quá độ xuất phát 
từ đó. Cùng với những màu thuẫn đối 
kháng điện hình giữa thành phầu xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
trong kết cấu kinh tế và kết cấu giai 
cấp cũng tòn tại cả một loạt những 
- màu thuẫn có bản chết không đối 

kháng. 
—— Nếu nét đặc trưng của hệ thông mâu 
thuận trong chủ nghĩa tư bìn !à tính 
đối knáng về cơ bán của nó. và nếu 
nét đặc trưng của hệ thống máu thuẫn 
tronø chủ nghĩa xã hội là tính không 
dối kháng vẻ cơ bản của ró thì nét 
đặc trưnø của hệ thống mâu thuần 
trong thời kỷ quá độ lênc"ú nghĩa xã 
hội lại khác. Trong thời ký qcá đô, 
son# sonz tồn tai cœ( hai loại mẫu 
thuần mang bán chất kLáe pnhau— 
đối kháng và khòn: cối kháng, 
Đặc tính đó của hệ thống màu thuán 
trong thời kỷ quá dộ lên chủ noh7a 
xã hội không phải là ng¿àu nhiên, 
không phải là néL đặc thù, riêng có 
của một nước não đó, Tìao Tê-nin, đó 
là một hiện Lượng nìaag tính quy buật, 
_ Trong thời kỷ quá độ, những mâu 
thuận đối kháng và không đối kháng 
quyện chặt với nhau. thầm nhập lần 
nhau. Đặc trưng đó xuất phát từ đặc 
điềm mang tính bản chất của nền 
kinh tế trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã họi Ơ đáy, các thành pihăn 
kinh tế và các giai cên khác r:ha0, dỏi 
lập và đối kháng nhàn, Lhóang tôn tại 
bên ngoài mà thim niập và chuyên 
hóa lắn nhau trong quá trình phát 
triển, Nói: một cách chung nhất, mâu 
thuần giữa công nhân và nông dân 
mang tính không dời kháng, Nhưng 


thực ra trong màu thuẫn đó, như Lê- - 


nin đã chỉ ra, bao hàm cả màu thuẫn 
đối kháng giữa một bên là công nhân 
và nông dàn lao dòng với một bên là 
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" HĐùạng VÔ sản; 


nông dân đầu cơ. Tương tự như vậy, 
mâu thuẫn trong nội bộ giai cấp công 
nhân mang tính không đối kháng, 
nhưng mâu thuẫn giữa bộ phận công 
nhân chân chính với bộ phận công 
nhân thoái hóa, biến chất tham ô tải 
sản nhà nước, lại mang tỉnh đối 
kháng... 

Khi phân tích mâu thuần trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Lê- 
nin làm nồi bật vấn đề mâu thuẫn cơ 
bản. Tư tưởng của Lê-nin về mâu 
thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội —mâu thuẫn giữa chủ 
nghĩa xã bội và chủ nghĩa tư bản— 
thề hiện rõ tro»ø điều khẳng định 
sau: thời kỳ quá dộ * không thề nào 
lại không phải là một thời kỳ đấu 
tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang 
øify chết và chủ nghĩa cộng sản đang 
phát sinh, bay nói một cách khác, 
giữa chủ nghĩa tư bản đã bị đảnh bại 
nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn, và chủ 
ng ìna cộng sàn đã phát sinh nhưng 
còn rất non yếu ® @), 

là một mâu tl:uän đối kháng điền 
hìnn của toàn bộ thời kỷ quá độ lên 
chủ nshïa xã Fội, máu thuẫn giữa chủ 
nghĩa xã bội và chủ nghĩa tư ban được 
giai quyết bằng đấu tranh: giai cấp, 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
bội. Nhưng dày là cuộc đấu tranh giai 
cấp dien ra dưới những hình thức mới. 
Trong điều biện lịch sử cụ thể của 
nước Nøơa xô viết. đó là các hình thức : 
trấn áp sự phản kháng của những kẻ 
thù giai cấp đã bị lật đồ nhưng chưa 
bị tiều diệt trong quá trình cách 
nội chiến với tư cách 
là hình thức gay gắt nhất của đối 
kháng xã hội, do các giai cấp thù dịch 
được bọn đế quốc bên ngoài ủng hộ 
gây ra; trung lập hóa tiều tư sản; SỬ 
dụng chuyên gia tư sản; giáo dục kỷ 
luật lao động miới. 

Rhi nêu lên những hình thức nói 
trên như là những phương thức đề 


(2) V.I, lê-nin: Toàn tảp, Nxb Tiến lộ, 
Mát-xcơ-va, 1979, t, 39, tr, 31Œ - 


giải quyết mâu thuẫn cơ bản của thời 
kỳ quá độ, giải quyết vấn đề Sai 
thắng ai » giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản, Lê-nin không. xem 
tất cả các hình thức đó đều mang 
tính phô biến, bắt buộc đối với 
mọi nước đang thựể hiện bước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Số lượng các 
hình thức, tính đa đạng của nội dụng 
tùy thuộc điều kiện lịch sứ cụ thẻ 
bên ngoài và bên trong nước thực 
hiện bước quá độ lên chủ nghĩa xã 


hội. 


Đề tiến tới giải quyết triệt đề màu 
thuần cơ bản nói trên, tùy theo từng 
bưởo tiến triền thực tế của th›i kỷ 
quá độ, Lê nin hướng mọi nỏ lực của 


nhân dân vào việc giái quyết những: 


mâu thuẫn gay gắt nhất: mâu thuẫn 
giữa chế độ chính trị tiên tiến nhất 
thế giới (chế độ chuyên chính vô sẵn 
được thiết lập sau Cách mạng Thìng 
Mười) với tỉnh trạng lạc hậu của cơ 
sở vật chất — kỹ thuật; mniàu thuẫn 
giữa công nghiệp lớn xã họi chủ 
nghĩa với nông nghiệp sản xuất nhỏ ; 
mảu thuẫn giữa yêu căn phát triền 
khoa he, ván héa với tình trạng thiếu 


trí thức của nhân dàn: mâu thuận giữa ˆ 


lợi ích căn bản của nhàn đán các dàn 
tộc xô viết xây đựng chủ nghĩa xã 
hội với sự thủ địch dán tộc do chế 
độ cũ đề lại. 


Kế hoạch của Lê-nin về công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nhằm tạo cơ sở 
vật chất — kỹ thuật cho chủ nghĩa 
xã hội, về hợp tác hỏa, vẻ cách mạng 
văn hóa, cương lĩnh dân tọc do Lê- 
nin soạn thảo, v.v. —đó là những hình 
thức và phương pháp cơ bản nhằm 
khắc phục các mâu thuẫn nêu trên. 


Trong di sàn lý luận của Lẻ-nin về 
màu thuẫn trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, một vấn đẻ có ý 


nghĩa nồi bật mà giờ đày vẫn giữ” 


nguyên giá trị thời sự của nó, là tư 
tưởng về sự cần thiết phải biết « kết 
hợp có nguyên tác các mặt đối lập? 
trong những lĩnh vực và trường hợp 


MMảát-Xcơ-va, 1977, t, 


nhất định. Tư tưởng ấy là kết quả khát 
quát về mặt lý luận những kinh nghiệm 
tích lũy được trong những năm 
đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
Nga xô viết. Lê-nin viết: *,.., đù sao 
chúng ta cũng đã học được Ít nhiều 


chủ nghĩa Mác, đã học được rằng làm 


thế nào và khi nào có f†hề và cần phải 
kết hợp các mặt đối lập, và điều chủ 
vếu là trong thời gian ba năm rưỡi 
của cuộc cách mạng của chúng ta, 
trang thực tiền chúng ta đã nhiều - 
làn kết hợp các mặt đối lập » @). 
Trong điều kiện những năm đầu 
của thời kỳ quá độ ở nước -Nga xô 
viết, l.ênin đã xem xét sự *kết hợp 
các mặt đỏi lập một cách có nguyên 
tắc » trên ba phường diện sau đây: 


= Phương diện thứ nhất liên guan 
tới việc tìm những bạn đồng mỉnh tạm 


thời đề đấu tranh chống kẻ thù chung. 


Việc sử dụng một mặt đối lập trong 
mầu thuẫn nội bộ kẻ thù đề tạo điều 
kiện thuận lợi cho cách mạng nói lên 
rằng, trong thực tế, Ì.e-nin đã thực 
hiện một sự kết hợp các mặt đối lập. 
có lợi ích chung tạm thời nào đó. 

Trong thời kỳ đấu tranh chống sự 
can thiệp của chủ nghĩa dế quốc, bảo 
vệ chỉnh quyền xô viết nón trẻ, Lê- 
nin chủ ý tới hai khuynh hướng đếi 
lặp có thực giữa các nước đế quốc: 
khuynh hướng chỉnh phục, thôn tính 
và khuynh hướng muốn buôn bán, sử 
dụng các mối liên hệ kinh tế, thị 
trưởng, tài nguyên giàn có của nước 
Nựa XỎÒ viết. Trong điều kiện đó, 
lê-nin đã nghiên cứu một cách sáng 
tạo những vàn dẻ có ý mghĩa chính 
trị và phương phán luận quan trọng 
về sự «€kết hợp một cách có ý thức? 
các mặt đối lập; coi sự kết hợp 
như vậy không phải là biều hiện của 
chủ nehĩa chiết trung, nzrv biện, mà 
là cơ sở phương pháp luận cho tính 
mềm dẻo và linh hoạt của chính sách 


Toàn tập, Nxb 


42, tr. 259 


“()V,L Lẻ-nïn : Tiến bộ, 


” 


đối ngoại vô sản có nguyên tác. là 
sự chú ý tới shép biện chứng khách 
quan của thời kỷ quá độ trong điều 
kiện có sự bao váy của chủ nghĩa đế 
quốc. Đề cập tới ý nghĩa của việc kết 
hợp như thế qua hiệp ước Brét Li-tốp, 
Lẻ-nin viết: * Ngày nay, tất cả mọi 
người, cho đến kế ngu ngốc nhất, 
cũng đều hiều rằng “hòa ước Brét? 
là một sự nhượng bộ đã giúp chúng 
La tăng cường lực lượng, và đã chia 
rẽ lực lượng của chủ nghĩa để quốc 
quốc tế Ð (4), 


— Phương diện thứ hai liên quan - 


tới sự kết hợp những nhân tổ của 
chất cũ (tư bản chủ nghĩa) và những 
nhân tố của chất mới (xã hội chủ 
nghĩa) trong thời kỷ quá độ vì tháng 
lợi của chủ nghia xã hội. 

Trong thời kỷ Lê-nin, sự kết hợp 
này hieu hiện rõ nhất khi Lê-nin soạn 
thảo và thực hiện trong thực tế chính 
sách kinh tế mới. 

Trong quá trình giải quyết những 
nhiệm vụ kinh tế, đấu tranh chống 
tính tự phát tiều tư sản ở thời kỷ quá 
độ, giai cấp vô sản sử dụng tư bản, 
sự hiều biết, trí thông minh và vốn 
kinh nghiệm quản lý của giai cấp tư 
sản đề góp phần hình thành và ồn 
định nền sản xuất lớn xäả hội chủ 
nghĩa là cơ sở vật chất đề đầy lùi tính 
tự phát tiều tư sản. Chính sách kinh 
t¿ mới do Lê-nin soạn thảo là một 
tấm gương sáng về sự kết hợp các 
mặt đối lập trong điều kiện lịch sử 
của thõỡi kỷ quá độ nhằm bảo đảm 


chiến thắng giai cấp tư sản và nêu ,. 
cao vai trò lãnh dạo của Đảng, lôi: 


kéo những người sản xuất hàng hóa 
nhỏ, những người tiêu tư sẵn về phía 
giai cấp vô sản. 


Tư tưởng về chính sách kinh tế 
mới được nẻu lên từ tháng 4 năm 
1918, khi chính quyền xô viết giành 
được thời gian tạm nghỉ bằng con 
đường hòa bình. Lúc đó, Lê-nin đã 
đặt vấn đề sử dụng chủ nghĩa tư bản 
nhà nước trong quá trình xây dựng 


Sò 


(4) V.l, l/-n¡8 : 


chủ nghĩa xã hội nhằm chống lại tính 
tự phát tiêu tư sản. Đề nêu lên tư 
tưởng đó, I.ê-nín đi từ sự phân tích. 
đời sống' kinh tế của đất nước xô 
viết, qua đó làm sáng tỏ vị trí, tính 
chất, khuynh hướng vận động của 5 
thành phần kinh tế đang tồn tại thực 
tế trong nước: kinh tế nông dân kiều 
gia trưởng; sản xuất hàng hóa nhỏ; 
chủ nghĩa tư bản tư nhân; chủ nghĩa 
tư bản nhà nước ; chủ nghĩa xã hội. 
Trong 5 thành phần kinh tế ấy, Lê- 
nmn xem tính tự phát tiều tư sản là 
kẻ thủ nguy hiềm nhất của chủ nghĩa 
xã hội. Từ đó, Lê-nin chỉ ra thực 


chất mối quan hệ giai cấp: €Ở đây 


không phải là chủ nghĩa tư bản nhà 
nước đấu tranh với chủ nghĩa xã hội, 
mà là giai cấp tiều tư sẵn cộng với 
chủ nghĩa tư bản tư nhân cùng nhau 
đấu tranh chống lại cả chủ nghĩa tư 
bản nhà nước lẫn chủ nghĩa xã 
hội» @). 


Giai cấp vô sản Nga đứng trước 
sự lựa chọn: hoặc phải làm cho 
những người tiều tư sản phục tùng 
sự kiềm soát của nhà nước chuyên 
chính vô sản, hoặc đề cho những 


người tiều tư sản lật đồ chính quyền 


xô viết. Trong bối cảnh đó, Lê-nin 
và những người cộng sản chân chính 
đã bênh vực cái ý kiến về việc liên 
kết, liên minh với chủ nghĩa tư bản 
nhà nước đẻ chống lại thế lực tự phát 
tiêu tư sản?" (6). Do hoàn cảnh nội 
chiến và chống can thiệp, tư tưởng 
đó đã không có điều kiện thực hiện. 
Sau nội chiến, năm 1921, Lẻ-nin lại 
nhĩần mạnh trở lại tư tưởng này: 
«q« Chúng ta cần có một. sự- liên kết, 
hoặc một sự liên mỉnh giữa nhà 
nước vÔô sản và chủ nghĩa tư bản 
nhà nước, để chống lại thể lực tự 


Toàn tập, Nvb Tiến bộ, 
Miat-xcơ-va, 187, (, 44, tr 126 

(5) VI Lã-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bọ, 
Mát-xvcơ-va, 1977, t. 36, tr. 363 

(6) V.I. Lê-mi8 : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcư-va. 1078, (. 44, tr. 127 
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phát tiều tư sản" (7). Người cho 
rằng, chính bằng sự kết hợp này, 
nền công nghiệp sẽ được phục hồi. 
Đó là đicu kiện đề cải tạo có hiệu 
quả nền nông nghiệp sản xuất nhỏ 
và người nông dàn tư hữu; là điều 
kiện thu hút công nhân trở lại nhà 
máy, chấm dứt tình trạng họ phải 
sản: xuất bật lửa rồi tự mình mang 
tiêu thụ ngoài thị trường. Việc công 
nhàn phải xa rời nhà máy và đề sống, 
buộc phải làm đủ mọi công việc linh 
tỉnh, sẽ làm cho họ bị tha hóa và đầy 
họ về phía những ngưởi sản xuất 
nhỏ. Do vậy, liên minh với chủ nghĩa 

tư bản nhà nước đề khôi phục lại đại 
_ công. nghiệp là con đường có hiệu 
quả đề cứu vớt ngav bản thân công 
nhản-giai cấp lãnh đạo của chuyên 
chỉnh vô sản. 


_— Phương diện: thứ baliên quan 
tới những mâu thuẫn phát sinh trong 
quá trình xây dựng chủ nghia xã hội. 
Lê-nin đề cập tới sự kết hợp giữa 
chính sách dẫn đầu và chính sách có 
trọng điềm, giữa nhân tố dân tộc và 
nhàn tố quốc tế giữa nhiệt tỉnh cộng 
sản và hạch toán kính tế, giữa dân chủ 
và tập trung (trong nguyên tắc tập 
trung dân chủ), giữa thuyết phục và 


cưỡng bức, giữa động viên tư tưởng 


và khuyến khích vật chất... 
w_ 


Đối với sự nghiệp đồi mới ở nước 
ta hiện nay, việc vận dụng sáng tạo 
đi sản Iý luận của Lê-nin về mâu thuẫn 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
- xã hội có ý nghĩa quan trọng về 
nguyên tắc. 


Xét về thực chất, đồi mới xã hội 
chủ nghĩa hiện nay là phương thức, 
con đường tất yếu đề giải quyết một 
loạt những mâu thuẫn căng thẳng 
đang tồn tại ở nước ta. Đó là mâu 


thuẫn giữa những vêu cầu bức xúc của 
nhân đân về sản phầm tiêu dùng thiết 
yếu với tỉnh trạng tri trệ, kém hiệu 
quả của sản xuất —kinh doanh ; mâu 
thuẫn giữa vêu cầu phát triền sản 
xuất với sự thiếu đồng bộ của cơ 
chế kinh tế mới cho phép sử đụng tối 
đa những năng lực to lớn hiện có của 
các thành phần kinh tế... 


Hơn nữa, trong quá trình đồi mới 
hiện nay, chúng ta cũng đang gặp 
phải một loạt những mâu thuẫn giữa 
- yêu cầu của sự nghiệp đôi mới và sự 
hạn chế của các chủ thê dang thực 
hiện quá trình đôi mới. Đó trước hết 
là mâu thuẫn giữa yêu cầu của sự 
nghiệp đồi mới với tinh trạng còn lạc 
hậu trong tư duy lý luận về chủ nghĩa 
xã hội. Việc chưa giải quyết có hiệu 
quả mâu thuẫn đó là một trong những 
nguyên nhân, thậm chí là nguyên 
nhân quan trọng nhất, của tỉnh trạng 
thiếu ồn định, thiếu vững chắc của 
quá trình đòi mới. Đó còn là mâu 
thuẫn giữa vêu cầu làm ăn theo lối 
mới với đội ngũ cán bộ do cơ chế 
quan liêu bao cấp trước kia đề lại... 


Cùng với những mâu thuẫn giữa 


"khách quan và chủ quan đó, ngay 


trong chủ thề đang thực hiên đôi mới 
cũng chứa đựng không ít mâu thuần. 
Trong lúc sự nghiệp đồi mới, hơn lúc 
nào hết, đòi hỏi nâng cao vai trò lãnh 
đạo của Đảng, thì có một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đảng viên lại thoái 
hóa, biến chất làm giảm uy tín của 
Đảng đối với nhân dân. Mặc dù 3 
năm qua chúng ta đã đạt được những 
kết quả không nhỏ trong đồi mới tồ 
chức và phương thức hoạt động của 
Đảng, của Nhà nước, nhưng cho đến 
nay chủ nghĩa quan liêu ở đó vẫn 
chưa được khắc phục đáng kề. Trong 
khi sự nghiệp đỏi mới đặt ra mục 
tiêu năng động hóa nhân tố con 
người, đồng thời xem nó là động lực 
(Xem tiếp trang 15) 


(7) V.I. Lâê-mia : Sách đã đăn, (, đí, (f 132 


ji 


Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đổi mới (nghiên cứu) 


(max 


VAI TRÒ CỦA CÁC «*KHÂU TRUNG GIAN» 
TRONG BƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN 
¬" CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 


: 

1) Đñ có một thời giàn khả đài. 
chúng ta dã tiến lén chủ nghĩa Xe 
hội mà coi rất nhẹ những khâu trung 
gian cần thiết. Ngay ca khí nói tới 
trạng thái quá dọ của xã hội ta là 
qVừa có, vừa chưa có chủ nghĩa xã 
hội » thì chúng ta cũng chưa su nehĩ 
kỹ càng và nghiệm túc quan niệm của 
Lê-nm vẻ khâu trung gian. Tường 
như chỉ cần chính quyền dàn chủ 
nhàn dàn tuyến bố chuyển sang lành 
nhiệm vự- chuyến chính vò sản thì 
lập tức cấu trúc thượng tầng nhà 
nước đã muing tính chất xe họi chủ 
nghĩa đây đú. Chỉ căn qua một thời 
gìan ngàn ngủi thực hiện cái tạo xã 
họi chủ nghĩa, quan hệ sản XIất xã 
hộj chủ nghĩa —cơ sở ki.h tế của 
chủ nghĩa xã hội — đã có thể được 
xác lập một cách phỏ biến nzav từ 
bước đầu thời kỳ qu¿ độ. Những 
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hóa 


NGUYÊN NGỌC LONG 


bước đi quá đỏ, những hình thức 
(runz gian trong chỉnh sách hợp tác 
nông nghiệp, trên thực tế đã 
không được tuần thủ từ chỉ đạo chiến 
lược. Thế là. từ một nền sản xuất 
nhỏ, tòa làu, đài xã hội chủ nghĩa đã 
được xảy dựng vẻ căn bản. Vấn đề 
chủ yếu chỉ còn là tạo cho nó một nền 
móng dại công nghiệp. Theo quan 
niệm *quá dộ trực tiếp® đó, nhiều 
mạịt khác cũng «sớm? "hình thành 
Linh chất xã hội chủ nghĩa cửa nó mà 
thực tế chỉ là cái VÓ bề ngoài. 

Chúng ta dêu biết rằng một xã 
hội, cũng như mối con người, tránh 
sao khói cái thưở ấu trì. Son+s, chủ 
nghĩa chủ quan duy ý chí là ccn trừ 
chủ vếu đối với việc phát hiệu và 
sửa chữa khuyết diễm đề mau * khóỏn 
—- 

Ý Giáo sư, phó tiến sĩ triết hoce 


_—¬~>~——~_' - 


lớn», trưởng thành. Cuối cùng, nhờ 
tỉnh nghiêm khắc của ông — thầy — 
Cuộc —sống, chúng ta cùng dã họcmột 
cách chăm chỉ hơn bài học của Lê-nin : 


_& biết nghĩ đến những mắt xích trung 


gian có thê tạo điều kiện thuận lợi 
cho bước chuyên từ chế độ gia trưởng, 


từ nền tiều sản xuất lên chủ nghĩa. 


xã hội *(1). Điều cực kỷ quan trọng 


: là Lê-nin đã chỉ rõ mắt xích trung gian 


đó. Người viết: «Trong một nước 
tiều nông, trước hết các đồng chí phải 
bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc 
đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà 


nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội... Ð C). 


Trong thập kỷ vừa qua, nhất là tử 
sau Dại hội VI của Đảng ta, những 
biều hiện của chủ nghĩa chủ quan 
trên đây đã được nhiều người phản 
tích phê phán, hậu qui nặng nẻ của 
những chủ trương muốn “đốt cháy 
giai đoạn? dã và dang lừng bước 
được khắc phục. 


Tuy vậy, phải chămg những bước 
đi vừa qua trong việc sử đụng thầu 


trung gian còn nhiều CO dự, nuập, 


nưừng và củ sự lũng túng thẻ hiện 
tính tự giác chưa dày đủ nều không 
nói là chwa tự giác ? 


Việc thực hiện chính sách kRhoán 
trong nông nghiệp theo củi thị 100 
của Ban bí thư trung ương (quen gọi 
là “khoán 100») dánh cầu bước 
chuyên biến của nhận thức và thực 
tiến, từ thời kỷ «đốt cháy gai đoạn » 
sang quá trình sử dụng khzu trung 
gian. Song nếu như đã phải dành tới 
hơn một thập ký đề chuyên từ một 
sáng kiến bên dưới thành chủ trương 
tử bẻn trên thị có cần tới gản một 
thập kỷ nữa mới đi bước tiếp theo 
tới “khoán 102, mà thực sự vấn là 
q bước lùi can thiết ®*? Còn việc sử 
dụng kinh tế tư bàn tư nhân với tư 
cách là khảu trung gian thì về cơ bản 
chỉ mới được bắt đầu từ sau Đại hội 
VÌ mà thỏi. Vài năm qua, việc thực 
hiện chính sách cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần đã có những tác dòng 


kinh tế — xã hội tích cực : đồng thời, 
thực tế cũng đặt ra không ít vấn đề 
về phương diện lý luận cũng như về 
hoạt động thực tiễn. Theo chính sách 
đó thì kính tế tư nhàn, nói riêng là 
tư bản tư nhân, còn cần được phát 
triền chứ không phải chỉ được sử 
dụng ở mức độ hiện có. Như vậy, làm 
thế nào đề việc bảo đảm nguyên tắc 
kiên trì mục tiêu chủ nghĩa xã hội 
không dẫn đến mâu thuẫn đối kháng 
giữa cơ sở kinh tế và cấu trúc thượng 
tầng chỉnh trị? Việc sử dụng chủ 
nghĩa tư ban với tính cách là khâu 
trung gian trong kinh tế nông nghiệp, 
chắc chắn sẽ dặt ra nhiều vấn đề 
phức tạp cần phải giải quyết. Sự 


“phát triền ở mức độ nhất định chủ 


nghĩa tư bản có đặt ra đối với kinh 
tế tạp thẻ của nông dàn hay không ? 
Ì'hãi chăng ở đây, chủ nghĩa tư bản 
đà được vượt quá, nên khâu trung 
gian phải là và chỉ là những hình 
thức quá độ của quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nưhĩa ? 


Những càu hỏi trên với hàng loạt 
văn đề về mức đọ, hình thức và biện 
pháp sử dựng khàu trung gian, chỉ có 
thê dược giải đáp bởi chính cuộc sống, 
trong đó phái có sự kết hợp chặt chẽ 
lý luận với thực tiền. Song tính tự 
giác trong việc sử dụng khâu trung 
gian phải bát dầu từ cách tiếp cặn 
văn đẻ. 


2) Cho đến nay chúng ta đã di tới 
các khâu trung gian bằng cách nào ? 

Như đã nói trên dày, sau' nhiều 
năm xàv dựng chủ nghĩa xã hội một 
cách trực tiếp, chúng ta tưởng đã đi 
sat tới mục tiêu, Khi phát hiện ra 
răng có nhiêu thứ phải sửa chữa hoặc 
phải làm lại, chúng ta đi một số 
bước lùi. Dó là bước lùi cản thiết, 
nhưng đã lùi tới mức căn thiết hay 
chưa thì còn là văn đề; hơn nữa, 


(1) Y.I. Lê-nin: Toàn tập, 
Mát-xcơ-va, 1978, t.47, tr. 270 
(2) V.L. Lê -nin : Sách đã dán, (, 4á, (c. (89 


Nxb Tiến bộ, 
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không phải bao giờ cũng đã có ý thức. 


rõ ràng là lùi hay tiến. Chẳng hạn 
hình thức «khoán 100 * mới chỉ được 
chấp nhận với danh nghĩa là «khoản 
sản phầm cuối cùng đến nhóm và 
người lao động, với đanh nghĩa là 
«phương pháp tô chức quản lý sẵn 
xuất tiên tiến trong thời đại ngày 


_ nay®, Thực tế chứng' tỏ, những lập 


luận cho rằng cơ chế khoán mới ấy 
làm tăng cường tính chất xã hội chủ 
nghĩa của quan hệ sản xuất mới trong 
các hợp tác xã nóng nghiệp, là không 
có sức thuyết phục; mặt khác. cũng 
không có căn cử đề coi cơ chế khoán 
mới ấy là bước lùi tiêu cực, là xa 
rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 
Chính sách kinh tế mới của Lè-nin 
cũng là « bước lùi cần thiết?, nhưng 


vấn đẻ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 


được tiếp cận theo phương pháp khác 
hắn, do dó việc xác định khâu trưng 
gian cũng khác. Lẻ-nin viết: * Vị chúng 


_ ta chưa có điều kiện đề chuyền trực 


tiếp từ nền tiều sản xuất lên chủ nghĩa 
xã Tiội, bởi vậy trong một mức độ nào 
đó, chủ nghĩa tư bản là không thề 
tránh khỏi, nó là sản vật tự nhiên 
của nền tiêu sản xuất và trao đồi ; 
bởi vậy, chúng ta phải lợi dụng chủ 
nghĩa tư bản (...) làm mắt xích trung 
gian giữa nên tiêu sản xuất và chủ 
nghĩa xã hội...» (3). Ở đây mục tiêu xã 
hội chủ nghĩa chỉ là định hướng. còn 
điềm xuất phát chính là nền sản xuất 


nhẻ. Từ điềm xuất phát đến mục tiêu ` 


phải trái qua những khâu trung gian 
nào ? Điều đó được quy định trước 
hết bởi quy luật khách quan. Hơn 
rữa, bản thân mục tiêu cũng phải là 
kết quả việc nhận thức quy luật. 


_) Việc xem xét khảu trung gian 
che thấy rõ hơn đặc điềm và tính 
chất khó khăn, phức tạp của con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Khoảng cách từ nền sản 
xuất nhỏ màng nặng tính chất tự cấp 
tự túc với những quan hệ tiền tư 
bẩn còn khá phồ biến đến chủ nghĩa 


sä° 


xã hội là cả một thời đạt lịch 


_Sử. Thời. đại ngày nay cho phép 


chúng ta rút ngắn khoảng cách äv 
rất nhiều. Điều đó chỉ có thể thực 
hiện được bằng sự nhận thức và vận 
dụng quy luật đề giải quyết những 
nhiệm vụ của quá trình lịch sử quá 
độ sang chủ nghĩa xã hội, từ đó tạo” 
nên trạng thái quá độ rõ rệt trong 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
trước hết trong lĩnh vực kinh tế. 
Sự tồn tại nhiều quan hệ kinh tế 
thuộc các kiều quan hệ sản xuất khác 
nhau tương ứng với trình độ phát 
triền khác nhau của lực lượng sản 
xuất là tất vếu. Vai trò của khảu 
trung gian ở đây, như Lê-nin chỉ rõ, 
là làm phương tiện đề tăng lực lượng 
sảa xuất lên. Phải luỏn luôn chăm lo 
xảy dựng thành phần kinh tế xã họi 
chủ nghĩa làm cho nó đóng vai trò 
chủ đạo. Song khi nghĩ về khâu trung 
gian, nếu chỉ coi đó là những hỉnh 
thức chưa chín muồi của quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa thì sẽ hết sức 
phiến diện. 

Nghĩ về sử dụng khâu trung gian 
từ nền sẵn xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa 
xã hội ớ nước ta, thiết tưởng, trước 
hết phải nghĩ về bộ phận kinh tế của 
nông đân. Có thề coi một trong những 
bước trung gian trong sản xuất nông 
nghiệp lên chủ nghĩa xã hội là hợp 
tác xã như Lê-nin đã chỉ ra. Nhưng 
hợp tác xã này khác nhiều so- vời 
hợp tác xã mà chúng ta thường quán 
niệm. Lê-nin đánh giá rất cao ý nghĩa 
lớn lao của chế độ hợp tác xã trong 
tiến trinh thực hiện chính sách KĨnh 
tế mới, vì nó là con đường đơn giản 
nhất, để tiếp thu nhất đối với nòng 
đàn dề quá độ sang chế độ mới : và 
trong điều kiện chế độ xò viết thì 
« chế độ hợp tác xã là hoàn toàn 
đồng nhất với chủ nghĩa xã hội »{1). 
Vậy, phải chăng Lê-nin đã tự máu 


(3) V.l. lLê-nin: Toàn lập. Nxb Tiến bộa 
Mát-xcơ-va, t. 43, tr. 2/76. 
(4) V.I. l.ê-nin : Sách đã dẫn, t. 45, tr. 427 


- 


thuẫn khi lại nói rằng việc tập hợp 
quần chúng động đảo vào các hợp 
tác xã echưa phái là xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa » 5)? Không có 
màu thuẫn! Vì trong quan niệm của 
l.ê-nin chế độ hợp tác xã này chính 
là con đường phát triền tư bản chủ 
nghĩa được điều khiền một cách tự 
giác bởi nhà nước xô viết mà thôi. 
Trong tiến trình lịch sử tự nhiên, 
nền sản xuất nhỏ cá thẻ của nông 
dàn tất vếu sẽ phải thòng qua quan 
hệ hàng hóa —tiên tệ mà phát triền ; 
nén kinh tế ấy « không thẻ đứng vững 
được, nếu không có một sự tự do 
trao đồi nào đó, và không có những 
quan hệ tư bản chủ nghĩa gắn liền 
với tự do trao đồi đó »(6). Chế độ 
hợp tác xã cũng lại trải qua nhiều 
hình thức tương ứng với trình độ 
phát triền quan hệ kính tế trong xã 
hội tr bản. Hình thức hợp tác xã 
tron thời kỷ chính sách kính tế nới 
cũng mới là hình thức thấp mà thòi. 


Đó là «chế đọ hợp tác mà trước đày” 


chúng ta khinh miệt nọ vì coi là có 
tính chất con buôn, và giờ đây, dưới 
chính sách Kinh tế mới, vẻ một vài 
mặt nào đó, chúng ta vẫn có quyền 
coi như thế sp(7). luy vậy, nó lại 
« hoàn toàn đồng nhất. với chủ nghĩa 
xã hỏi» vì nó đưa người tiều sản 
xuất đi vào con đường xã hội chủ 
nghĩa. Và trong hoàn cảnh nước Nga 
khi áyv, thực hiện được chế độ hợp 
tác xã tuy chưa phải là xảy dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa, nhưng đã tạo ra 
được cái cần thiết và đầy đủ đề 
tiến hành công việc xây dựng đó » (8). 


Chế độ hợp tác xã nông nghiệp Ở 
nưởc ta trước đàyv được lập nên 
không phái màng tính tất vếu kinh 
(tẾ, mà là sự áp đặt trực tiếp mô 
hình chủ nghĩa xã hội. Do đó, những 
tác động tiêu cực mà chúng ta không 
mong muốn, là không tránh khỏi. 
Ilơn . nữa, đến nav nhận thức của 


chúng ta về chế độ sở hữu xã hội” 


chủ nghĩa cũng đang có những thav 


đồi. Cũng như Lê-nin trước đây, 
hiện nay chúng ta buộc phải thừa 
nhận là toàn bộ quan điểm của chúng 
ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đỏi 
vẻ căn bản» (9), Vì vậy, chúng ta 
sẽ không thê th:re hiện được một cách 
căn bản việc đỏi mới cơ chế tö chức, 
quan lý các Hợp tác xã nông n;hiệp, 
nếu không đỏi mới căn bàn quan 
niệm vẻ chế độ hợp tác xã. Phải 
chăng hiện nay đối với chúng ta, chế 
độ hợp tác xã dựa trên chế độ công 
hữu về tư liệu sản xuất (dù chỉ là 
tư liệu sản xuất chủ yếu) là thích 
hợp nhất 2 Thiết nghĩ, chế độ họp tác 
xã với tính cách là khâu trungz gian 
lúc này, chủ yếu (chủ yếu chứ không 
phải tất cả) là chế độ hợp tác xã dựa 
trẻn sở hữu cá thề của các hộ nông 
dân, bởi vì nó phù hợp với yêu cầu 
phát triền hàng hóa. Sở hữu cá thề 
của hộ nông đân không máu thuẫn 
với việc lồ chức kinh tế hàng hóa 
trên quy. mỏ toàn hợp tác xã, trái lại 
nó làm cho hợp tác xã đứng vững 
được với tính cách là sự liên hiệp 
tắt vếu của những người sản xuất. 
Sở hữu cá thê không đối lập với chế 
độ công hữu xã hội chủ nghĩa, vì nó 
là sở hữu của người lao động. Sở hữu 
cá thề phù hợp với trình độ, năng 
lực tồ chức quản lý và tâm lý xã hội 
của người nỏng dân hiện nay. 


Vậy không tính đến sự phát triển 
của sở hữu cá thề thành chủ nghĩa tư 
bản hay sao? Vấn đẻ đặt ra trước 
mát đối với chúng ta đâu phải là 
ngăn cấm sự phát triền tư bản chủ 
nghĩa, mà là ngăn ngửa tính tự phát 
của nó. Hơn nữa, phát triển chủ nghĩa 
tư bản bằng cách «biến những ngưởi 
lao động liên hiệp thành nhà tư bản 
đối với bản thân mình, nghĩa là lành 
cho họ có thê đùng tư liệu sản xuất 
đề khai thác lao động của chính họ » 


° 


(5) Sách đã đán, t. 45, tr. 42 
(0) Sách Ca đạn. (, 43, tr. 376 
(79. (4) Sách đã dđịìn, (. 45, tị. 22 
(19 Sạch đã đá, (, 45, tr, (2E 


thì đó chính lại là hình thái quá độ 
tử phương thức sản xuất tư bản chủ 
aghTa sang phương thức sản xuất tập 
thề, như Mác đã xem xét; vì ở đây, 
sự đối kháng giữa tư bản và lao 
động đã được xóa bỏ. 

Ngay đối với kinh tế tư bản tư 
nhân, vấn đề đặt ra lúc này cũng 
không phải là xóa bỏ hoàn toàn việc 
chiếm đoạt giá trị thặng dư. Xóa bỏ 
chế độ bóc lột một cách triệt đề cũng 
như xóa bỏ giai cấp nói chung. chỉ có 
thề thực hiện được ở trình độ phát 
triền rất cao của lực lượng sản xuất. 
Cũng không thể « thuần hóa » nó đến 
-. mức không còn phân biệt được sở 
.hữu tư bản và sở hữu xã hội chủ 
nghĩa. Vậy thi cũng không thề và 
không cần xóa bỏ» nó bằng cách 


thay đồi danh từ, trong khi trên thực 


tế nó vẫn còn là, một động lực phát 
triền nền sản xuất xã hội. Còn vấn đề 
công bằng xã hội thì vẫn thực hiện 
được theo quan điềm lịch sử cụ thề. 


Tình trạng quá độ của cơ sở kinh 


tế không thề không được phản ánh 


trong cấu trúc thượng tầng của xã 
hội. Không thề loại trừ hoàn toàn 
những khuynh hướng tư tưởng tư 
sản và tiều tư sản chỉ bằng cỏng tác 
giáo dục khi những nguyên nhân kinh 
tế xã hội của chúng còn tỏn tại. Chúng 
ta không coi thường các khuvnh 
hướng tư tưởng tiều tư sản. Chính 
Lê-nin đã gọi «những điều kiện kinh 
tế tiều tư sản và tính tự phát tiều tư 
san là ké thù chính của chủ nghĩa xã 
hội » (10) ở nước Ngựa. Nhưng sự sợ 
hãi ở đày không giải quyết dược vấn 
đề, thậm chí còn có hại. Coi trọng 
công tác giáo dục cộng sản chủ nghĩa, 
như Lê-nin nói, « không máy mày có 
nghĩa là chúng ta phải dưa ngav vào 


nông thòn những tư tướng thuần túy 


cộng sản chủ nghĩa hiều theo nghĩa 
hẹp của nó. Chừng nào chúng ta còn 
chưa có được một cơ sở vật chật ở 
nông thôn cho chủ nghĩa còng sản thì 
làm như thể, có thê nói là một việc 
có hại, một việc bất hạnh cho chủ 
nghĩa cộng sản › (I1. Trong cấu trúc 
thượng tảng chính trị không có cái 
trung gian vẻ hệ tư tưởng chính trị, 
bởi vì như Lê-nin nói, ngoài hệ tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa và hệ tư tưởng 
tư sản ra, không có hệ tư tưởng thứ 
ba trung gian. Nhưng về tồ chức và 
phương thức hoạt động của nhà nước, 
vẻ thê chẽ dàn chủ của xã hội, vẻ hiến 
pháp và luật lệ... thì lại không thề 
không có cái thung gian, phản ánh 
trạng thải quá độ của cơ sở kinh tế 
của xã hội. 


* 


Khâun trung gian bị quv định bởi 
điềm xuất phát cụ thề của môi đất 
nước, mỏi đân tộc và xu hướng tắt 
vếu của quv luật khách quan. Vì thế, 
những hình thức đề thực hiện nó chỉ 
có thẻ là sự sâng tạo trong thực tiên 
của hàng triệu con người. Phương 
pháp tiếp cận vấn đề của Lê-nin giúp 
chúng ta có thề sử dụng khâu trung 
gian một cách tự giác. Có ý thức rõ 
ràng về khâu trung gian mới tránh 
dược việc biến sự sáng tạo thành chủ 
nghĩa chủ quan và làm cho việc sử 
dụng nó — dù là «một cuộc rút lui: 
có trật tự » chăng nữa — vẫn là một 
bước tiến gần tới mục tiêu của chúng 
ta — mục tiêu chủ nghĩa xã hội. 


(10) V,I. lê-nin, Sách đã dẫn, t. 43, tr 247 
(11) V.I. Là-nin, Sách đã dắn, (. 45, tr, 419 


Trao đồi ` 


SUY NGHĨ VỀ PHÂN CÔNG LẠI  - 
LAO ĐỘNG XÃ HỘI HIỆN NAY 


ÔI dung của đồi mới quản tý 
lao động bao gồm việc thực 
hiện phân công lại láo động xã 
hội lên tục và toản điện, 
nhằm giải phóng sức sản xuất một 
cách triệt đề. 


Chuyên nền kinh tế hai thành phần 
sang nền kinh tế nhiều thành phần 
thực chất là tiến hành phản công lại 
lao động xã hội. Trong xã hội sẽ hình 
thành các thành phần kinh tế, các 
ngành nghề kinh doanh mà trước đảy 
chưa có. Một bộ phận lớn nhân dân 
lao động sẽ tham gia trực tiếp vào 
các hoạt động này, hình thành những 
tầng lớp, những ngành nghề lao động 
mới. 

Điều kiện tiên quyết đề thúc đầy 
quá trình đó là quyền tự do lao động. 
Chỉ khi nào người lao động có quyền 
tự do lao động và thật sự ý thức 
được quyền tự do đó thì họ mới tự 
nguyện tham gia vào quá trình phân 
công lại lao động. Người lãnh đạo cần 
ý thức đầy đủ quyền tự do lao động 
của công dân, từ bỏ hệ thống quản 
lý cũ đã lỗi thời, tạo cơ sở pháp lý 
cần thiết và những điều kiện thuận 
lợi khác cho công dân thực hiện 
quyền tự do lao động của mình. 


ĐẬU QUÝ HẠ * 


Quyền tự do lao động của công đân 
là quyền tự do sử dụng khả năng lao 
động của mình (thề lực, kỳ năng và 
trí tuệ) đề làm bất kỳ công. việc gì ở 
đâu, với ai, mà BE bị pháp luật 
ngăn cấm. 

Trong khu vực ngoài quốc đoanh 
và tập thề, nhiều năm qua người lao 
động đã ý thức được khá đày đủ và 
được hưởng quyền tự do này. Đó là 
một ưu thế, và là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến hiện tượng: cá. 
thề hơn quốc doanh và tập thê trong 
kinh doanh hàng hóa. Vì vậy, cần 
phải tạo thế bình đẳng về lao động 
trong nền kinh tế hàng hóa đề hai khu 
vực quốc doanh và tập thẻ Dê huy 
tốt vai trò của mình. 

Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, 
Trung ương Đảng đã giải quyết vấn 
đề này đối với lao động nông nzhiệp. 
Hộ gia đình được coi là một đơn vị 
kinh tế cơ bản. Các hộ này được tự 
do sử dụng sức lao động của mình dề - 
sản xuất kinh doanh và trong thực tế 
họ đã sử dụng lao động một cách linh 
hoạt sao cho có lợi nhất. 


Ý Chuyên viên—Bộ lao động thương bính và: 
xã hội 


sự 


Khó khăn nhất hiện nay vẫn là ở khu 
vực nhà nước, bao gồm cá khuvực 
sản xuất, khu vực quản lý nhà nước 
và khu vực sự nghiệp. Ờ đây, do đã 
sống lầu trong cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp, người lao động không 
quen chịu trách nhiệm với công việc 
của mình, họ sống và làm việc dựa 
vào tập thê, lẫn vào tập thẻ, nên phần 
lớn không có bản lĩnh lao dộng thực 
sự trong kinh doanh hàng hóa. 


Đối với một số người có chức. có 
quyền, có thế lực, cơ chế quan liêu 
bao cấp này càng «đẹp đề» hơn. Họ 
đang hằng ngày, hằng giờ chống lại hệ 
thống quản lý mới bằng mọi thủ đoạn 
tỉnh vi, lất léo nhằm báo vệ đặc 
quyền đặc lợi cho họ. 

Những tháng gản đây, một số biện 
pháp kiên quyết được thực hiện đối 
với khu vực kinh tế quốc doanh, đã 
bước đâu đem lại những hiệu quả 
khả quan, nhưng đồng thời đã gày ra 
những phản ứng khả quyết liệt. Kiên 
quyết không lùi bước, là yêu cầu đầu 


tiền đối với việc thiết lập hệ thống- 


quản lý mới.. Hiện nay trong khu vực 
quản lý nhà nước và khu vực sự 
nghiệp, hệ thống quản lý mới chưa 
đụng chạm đến được vì sức ÿ còn 
quá lớn 


Hướng đi đúng đắn trong khu vực 
kinh tế quốc doanh hiện nay là triệt 
đề xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp 
với bước đi vững chắc, thực hiện 
quyền và trách nhiệm tự chủ kinh 
doanh một cách rộng rãi và toàn diện. 
Mọi người lao động phải tự chịu trách 
nhiệm đối với công việc mình làm, 
đối với cuộc sống của cá nhân và gia 
đình, đối với xã hội; giảm bớt lực 
lượng lao động dôi dư, dưa những 
người lao động đó vào những hoạt 
động thực sự có ích, có hiệu quả. 

Trong khu vực quản lý nhà nước, 
sự phàn công lại lao động xã hỏi phải 
đi tử việc xúc định lại chức nắng, 
nhiệm vụ của từng tô chức -từ Quốc 


hội, Hội đồng nhà nước, chính phử, 
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- 


đến cơ quan chính quyền các cấp. 
Đặc biệt lưu ý cơ quan cấp xã. phường. 
Ợ nhiều xã, phường từ lâu đã tồn tại 
một bộ máy quản lý nặng nề, quan 
liêu với một quyền lực hầu như vỡ 
biển gây ra nhiều tệ nạn. đè nén, 
thiếu dân chủ đối với nhân dân, vi 
phạm nghiêm trọng dân quyềen,:làm 
thui chột nhiệt tình, sáng tạo của 
người lao động. Ngay cả các hợp tác 
xã, các đoàn thề quần chúng và tồỒ 
chức xã hội, cũng đã dần đần «Nhà 


nước hóa*, trở thành quan liêu; 


những người phụ trách các tồ chức 
ăy trở thành những còng chức xa rời 
quần chúng, không đại diện cho ý chí 
và nguyện vọng của họ. 

Trên cơ sở xác định chức năng, 
nhiệm vụ mà tồ chức bộ máy hợp lý, 
từ đó xây dựng một đội ngũ nhân 
viên đủ về số lượng, mạnh về chất 
lượng, am hiều công việc quản lý nhà 
nước, đặc biệt am hiều về pháp trị, 
về dân chủ, dân quyền. Qua cách làm 
này, chúng ta sẽ kiên quyết đưa ra 
khỏi biên chế của bộ máy quan lý 
nhà nước các cấp những người thiếu 
các tiêu chuần tối thiều đó. 

Lao động trong khu vực sự nghiệp 
đang có hàng triệu người, trong đó tô 
chức của một số ngành tỏ ra tương 
đối hợp lý hơn như y tế, giáo dục... 
Nhưng nhìn chung hệ thống tồ chức 
của khu vực này còn bộc lộ nhiều 
nhược điềm, bởi lẽ khi toàn xã hội đi 
vào một nền kinh tế hàng hóa lấy hiệu 
quả sản xuất kinh doanh làm mục 
đích hoạt động, thì một số tồ chức 
hoàn toàn có khả năng hoạt động độc: 
lập, tự nuôi sống và làm giàu được 
nhưng hiện nav vẫn đang bám vào. 
ngàn sách nhà nước. 

Phân công lại lao động xã hội 
không thề tách khỏi vân đề giải 
quyết việc làm. Điều này đang nồi 
côm lên trong xã hội Sự phát triền 
tự: nhiên quá nhanh về dân số và lao 
động đòi hỏi hằng năm phải có thêm 
trên một triệu việc làm. Hệ thống 


quản lý tập trung quan liêu trước- 


đây ~ nhà nước tự nhận lấy quyền và 
trách nhiệm giải quyết việc làm cho 
lao dòng xã hội nhưng thực tế không 
giải quyết được bao nhiêu~đã đề lại 
một gánh nặng trên lĩnh vực này. 
Hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu 
người đang thiếu việc làm tương đối 
đây đủ! 

Với hệ thống quản lý mới, chức 
năng của nhà nước là xây dựng luật 
pháp, chế độ, chính sách và cơ chế 
quản lý thích hợp đề khuyến khích 
và®ao điều kiện cho người lao động 
tự tỉm việc làm và tạo việc làm cho 
người khác. 


Ở nông thôn nạn thiểu việc làm đang 
hết sức trầm trọng. Khoảng 2/3 số lao 
động hiện nay mỗi năm làm việc thực 
sự có hiệu quả ở mức dưới 180 ngày 
công (thấp nhất là 70—80 ngày công). 
Nguyên nhàn chính của đói nghèo và 
lạc hậu là ở đây. Mục tiêu phấn đấu 
thời gian tới là đưa số ngày cÔng có 
hiệu quả của lao động nông thôn lên 
250 ngày/năm. Có như vậy mới bảo 
đảm được mức sống tối thiều cần 
thiết trong điều kiện kinh tế lạc hậu, 
năng suất quá thấp như hiện nay. 


LÝ do chính gảyv nên nạn thiếu việc 
làm là người ta đã biến xã hội nông 
thôn thành một xã hội nông nghiệp 
thuần túy, các ngành nghề khác chỉ 
là phụ. Tuyệt đại bộ phận nông dân 
vào hợp tác xã nông nghiệp, nhận 
ruộng và làm ruộng, mặc đầu trong 
đó có không ít người không biết làm 
ruộng. Cách làm thiểu khôn ngoan đó 
dẫn đến hiện tượng không bình thường 
trong xã hội : các ngành, nghề truyền 
thống trước đây hoạt động độc lập 
tách khỗi nông nghiệp, bị mai một dân, 
Các ngành, nghề mới rất có khá năng 
phát triền và rất cần thiết cho xã hội 
nòng thôn chưa được phát triền. 

NPhương hướng giải quyết việc làm 
đúnØ đán dang được lao động nòng 
thôn hưởng ứng thực hiện là phát 
triền môt nền kinh tế hàng hóa nhiều 
mgành nghề và nhiều thành phần. 


Nông thôn bày giờ không còn đồng 
nhất với nông nghiệp nữa mà phải là 
một nêng thôn đa dạng, phong phú 
về ngành, nghề. Sáu loại ngành đang 
được nhân đàn nông thôn phát triền 
là:trồng trọt;chăn nuôi;chẽ biến 
sản phầm ; các ngành thủ công nghiệp 
và công nghiệp nhỏ ; dịch vụ phục vụ 
sản xuất, đời sống và cuối cùng là 
lưu thòng và tiêu thụ sản phẩm-- 
một ngành hết sức quan trọng có tác 
dụng thúc đầy phát triền kinh tế hàng 
hóa nông thôn. Sáu ngành đó phát 
triển độc lập với, nhau, {rong một 
ngành có thề có nhiều nghề. Người 
lao động, hộ gia đình được tự do 
hoạt động trong một hoặc một số . 
ngành hoặc nghề nào đó mà họ cho là 
có lợi nhất. Ngoài khả năng lao động 
bản thân (thê lực, kỹ năng và trí tuệ), 
họ còn được sử dụng lao động quá 
khứ của mình làm vốn kinh doanh và 
thuê lao động đề tạo việc làm cho 
người khác. Cũng nên khuyến khích 
cả những nhà kinh đoanh ở thành thị 
bỏ vốn đầu tư vào nông thôn. Mọi 
thành phần kính tế được khuyên 
khích phát triên. Một bức tranh kinh 
tế—xã hội mới sẽ được mở ra ở nòng 
thôn, đó là con đường đề giải quyết 
việc làm có hiệu quả cho người lao 
động và phân công lại lao động xã hội 
ở nông thôn. 


Ở thành thị, tuy số lượng dân cư 
ít hơn ở nông thôn nhưng do mật độ 
đàn cư cao và cơ cấu kinh tế xã hội 
phức tạp nên giải quyết việc làm có 
khó khăn hơn.: Phương hướng chính 
là khuyến khích người lao động đi 
vào các ngành thủ công nghiệp, công 
nghiệp nhỏ và dịch vụ. Đảng và chính 
phủ cũng đã có những nghị quyết 
về vấn đề này. Nhân dân đã bỏ ra 
hàng tràm tỷ đồng vốn đầu,tư đề 
phát triền sản xuất, tạo việc làm eho 
hàng chục vạn người, góp phản giảm 
nhẹ sức ép về việc làm cho xã hội, 
thúc đầy quá trình phân công lại lao 
động xã hội. Về phía nhà nước, cần 
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phải nghiên cứu tiếp đề tạo điều kiện 
*xật chất, điều kiện kinh doanh thuận 
lợi trên cơ sở pháp lý nhằm khuyến 
khích tấtcä mọi thành phần kinh tế : 
"cá thề. tư nhân, tập thê, liên doanh. 
kề cả sự đầu tư của nước ngoài. 


Khu vtre nhà nước vẫn là khu vực 
gay cấn nhất. Qua việc sắp xếp lại 
biên chế trong các cơ quan kinh tế, 
sư nghiệp và dịch vụ. dự kiến sẽ đôi 
ra hàng triệu người; trước mắt, đã có 
hàng chục vạn người phải dãn ra dưới 
dạng thôi việc nghỉ không ăn 
lương v.v. lồi đây số người đó còn 
tăng nhanh và nhiều hơn nữa. Hướng 
chủ yếu đề giải quyết việc làm và 
phân công lại lao động cho họ là 
chuyền sang kinh doanh các ngành 
nghề thuộc các thành phần kinh tế 
khác. Muốn vậy, phải tạo các điều kiện 
ban đầu, đó là kỹ năng lao động và 
vốn liếng. - 

Những người chuyền sang hoạt 
động trái với ngành nghề, cần có 
chính sách thỏa đáng cho họ làm quen, 
tạo được kỹ năng nhất định đối với 
ngành nghề mới. Đề tạo điều kiện 
cho họ tiến hành sản xuất thuận 
lợi, nhà nước có thề phải trích một 
phần ngân sách ra đề cấp cho họ một 
khoản vốn ban đầu có thê là bằng tiền, 
bằng hiện vật, bằng tư liệu sản xuất 
tùy theo sự lựa chọn của người lao 
động và khả páng của từng xỉ nghiệp. 


Mấy chục nấm qua, các đơn vị kinh 
tế quốc doanh được hình thành trên 
cơ sở của quan điềm về một nền kinh 
tế tự cung tự cấp hơn là về một nền 
kinh tế hàng hóa. Máy móc, thiết bị 
hết sức lạc hậu, trang bị cũ kĩ lỗi 
thời, năng suất thấp, chất lượng kém. 
Đề chuyền hẳn sang kinh doanh và 
giữ được .vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế quốc dân, vươn ra thị trường 
thế giới, không thề không tính đến 
việc sắp xếp lại tồ chức sản xuất và 
công nghệ sản xuất trong các đơn vị 
kinh tế.này. Một số máy móc, trang 
thiết bị (thậm chí cả nhà xướng) cũ 
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kỹ, lạc hậu, nếu đề lại sẽ là một gánh 
nặng cho các cơ sở quôc doanh (không 
sử dụng. phải tính hao mòn) và là 
một lăng phí lớn của xã hội. Những 
thứ này, có thề đấu thầu cho cá nhân 
hoặc tập thề người lao động, coi như 
một số vốn ban đầu đề chuyền sang 
làm ăn trong các thành phần kinh tế 
khác. Mặt khác không hạn chế người 
lao động bỏ thêm vốn đề nhận những 
tư liệu sản xuất lớn hơn vốn trợ cấp 
ban đầu trên nguyên tác hoàn toàn 
tự nguyện;làm như vậy vừa giải 
phóng cho cơ sở quốc doanh, vừa giảm 
được khó khăn cho nhà nước. Trong 
các khu vực khác của nhà nước (quản 
lý Nhà nước, sự nghiệp...) cũng nês 
áp dụng chỉnh sách đó. Đối với lao 
động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 
các tỒ chức dịch vụ kỹ thuật công 
nghệ v.v. cần kết hợp chặt chẽ nghiên 
cứu với sản xuất kinh doanh đưới 
đạng liên kết hoặc trực thuộc (do vốn 
sản xuất kinh doanh đài thọ nhằm 
phục vụ kịp thời, có hiệu quả). 


Một vấn đề khả lớn đã và đang 
được giải quyết trong quả trình phân 
công lại lao động xã hội là vấn đề di 
dân. Lâu nay vừa có việc di dân tự 
nguyện, vừa có sự điều động của 
chính quyền. Di dân tự nguyện được 
biều hiện trong thực tế bằng các luồng 
di đân tự do. Dân chúng từ vùng này 
tự do di chuyền sang các vùng khác 
làm ăn sinh sống, phồ biến nhất là 
dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung 
tự động di chuyền vào các tỉnh miền 
Nam, dân các tỉnh vùng đồng bằng 
tự di chuyền lên làm ăn, sinh sống ở 
các tỉnh miền núi. Phần lớn các 
trường hợi di dân tự nguyện đều 
thành công, vì trước khi đi, người ta 
đã chuần bị kỹ càng, tự họ quan sát 
và đặt trước kế hoạch (chí ít là dự 
kiến) cách tồ chức làm ăn ở vùng đất 
mới. 

Việc điều động dân đi nhằm thực 
hiện một ý đồ' chiến lược nhất định 
yêu cầu phải có nhiều lao động, nhiều 


dân cư trên một địa bàn. Việc điều 
động dân cư đi mở mang vùng kinh 
tế mới theo kiều nhà nước bao cấp và 
không theo một quy hoạch tồng thề, 
mạnh ai nấy làm đã bộc lộ những 
thiếu sót nghiềm trọng. Nơi có dân 
phải đưa đi cũng như nơi phải nhận 
dân đến, trong nhiều trường hợp đã 
không rõ mục đích cụ thề mà chỉ làm 
theo lệnh, cốt sao hoàn thành kế hoạch, 
bảo đảm chỉ tiêu ?®. Vì lẽ đó, những 
năm qua, hàng triệu lao động đã được 
điều đi nhưng hiệu quả cụ thề như thế 
nào không rõ. 


Muến di dân thắng lợi, trước hết 
nhà nước phải xác định mục đích đi 
dân, và đối với mỗi cuộc di dân phải 
có một hình thức tồ chức thích hợp. 


Nếu đi dân nhằm mục đích phát - 


triền. kinh tế cho các vùng sắp đến 
thì ai là chủ tài khoản kinh doanh 
người ấy phải đồng thời là chủ tài 
khoản di dân. Tồ chức nào đứng 
ra sản xuất kinh đoanh ở vùng dân 
đến thi tồ chức ấy là người chủ duy 
nhất. Họ lập kế hoạch tiếp nhận lao 


động và dàn cư căn cứ vào yêu cầu ˆ 


và tiến độ sản xuất kinh đoanh. Tô 
chức này: thực hiện các loại công 
việc: tuyên truyền, tuyển mộ, đưa 


dân đi v.v. Việc đón dân tại nơi đến - 


phải do người chủ tài khoản này trực 
tiếp tô chức thực hiện nhằm nhanh 
chóng ồn định nơi ăn ở, sinh sống và 
cũng nhanh chóng đưa số lao động và 
đân cư ấy vào các hoạt động sản xuất 
kinh doanh thực sự: Nhà nước không 
làm chức năng điều động mà chỉ ban 
hành chính sách, chế độ, pháp luật và 
giám sát các bên chấp hành các chính 
_ sách, chế độ và pháp luật đó, bảo hộ 
quyền lợi cho người lao động. 


Nếu đi dân vì một mục đích khác 
ngoài sản xuất kinh doanh, trách 
nhiệm quản lý nhà nước nặng nề 
hơn. Ở đảy mục đích kinh tế là thứ 
yếu, mục đích chính trị, an nỉnh, 
quốc phòng được đặt lên hàng đầu. 
Trường hợp này các cấp chỉnh quyền 


phải chịu trách nhiệm trực tiếp tô 
chức việc thực hiện. Chính phủ trung 
ương vạch quy hoạch di dân dài hạn 
và kế hoạch di đân hằng năm. Ngân 
sách nhà nước phải chỉ toàn bộ cho 
việc' di dân này. Người đứng ra tô, 
chức thực biện việc dị dân là chủ 
tịch ủy ban nhàn dân các cấp. Đây 
là các ông chủ tài khoản chỉnh, họ 
nhận kinh phi ở kho bạc, nhận vật 
tư, nguyên liệu, thiết bị... ở các kho 
khác của nhà nước và tồ chức việc 
đưa dân đi, đón dân đến theo chế độ 
hợp đồng giữa hai ông chủ tài khoản 
phụ trách hai đầu. Các bên đưa dàn 
đi và đón dân đến đều phải tự vạch 
kế hoạch' tô chức lại vùng dân cư 
(bên đưa dân đi) và tô chức hẳn 
những vùng dân cư mới (bên đón 
dân đến). Phải tạo đây đủ cơ sở hạ 
tằng trước khi đón dân đến. Vì di 
dân với mục đích khác nên không 
thề đặt yêu cầu sản xuất kinh doanh 
lên hàng đầu. Trong thời gian đầu, 
nhà nước dùng ngân sách đề trợ cấp, 
rồi sẽ giảm dần. 


Cũng có. thề tầ chức việc di dân 
này(với các mục đích khác ngoài sản 
xuất kinh doanh) bằng một hình thức 
tồ chức khác. Những cán bộ có năng 
lực được phản công mỗi người tô 
chức một vùng dân cư mới. Những 
người đó phải tồ chức việc khảo sát, 
quy hoạch và vạch kế hoạch cụ thề 
cho các khu dân cư này, bao gồm cả 
khu ở, khu sản xuất, kinh doanh, cáo 
tồ chức cơ sở hạ tằng (bệnh viện; 
trường học, chợ búa, đường sá, dịch 
vụ điện, nước, thông tin liên 
lạc v.v.), tiến hành xây dựng cơ bản 
theo quy hoạch và kế hoạch đó, cuối 
cùng mới đưa dán đến. Việc tuyền mộ 
đân đến các vùng dân cư mới phải 
trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của 
người đi cư. Các tô chức chính quyền 
đẳng, đoàn thề nhất thiết không được 
có bất cứ sự áp đặt nào đối với dân 
đi cư, có chăng chỉ hỗ trợ cho người 


(Xem iišp trang 54) 
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Tree đổi 


Một số vấn đề về thực hiện 
chính sách mở cửa ở Việt nam 


l*ˆ KC Ờ cửa nền kinh tế ra thế 

« | giới » là một xu hướng 

phát triền tất yếu của 

mỗi nước trong thời đại 

ngà y nay, đặc biệt là đối với các nước 

đang phát triền. Thực tiễn nước ta 

hàng chục năm qua cũng đã cho thấy : 

thực hiện chính sách mở cửa là một 

yêu cầu cấp bách đối với nền kinh tế 
nước ta. 


« Mở cửa ? là một cách nói tắt của 
thuật ngữ * mở cửa nền kinh tế ra 
thế giới * hay « phát triền hướng ra 
ngoài". Đây là một cách nói hình 
ảnh, phản ánh chính sách gắn nền 
kinh tế của một nước với nền kinh 
tế của các nước khác, từng bước hòa 
nhập nền kinh tế quốc gia vào nền 
kinh tế thế giới thống nhất. Chính 
sách mở“cửa ở nước ta dựa trên quan 
điềm xây dựng hệ thống kinh tế mở, 
bao gồm mở cả trong nước và với 
nước ngoài. Trong hệ thống kinh tế 
mở, cơ cấu kinh tế phải thoát khỏi 
xu hướng tự cấp, tự túc, triệt đề phát 
huy các lợi thế so sánh đề mở rộng 
phản công lao động trong nước và 
tham gia ngày càng sâu vào phân 
công lao động quốc tế. 


Xuất phát tử điều kiện lịch sử, mở 
cửa nền kinh tế nước ta ra thế giới 
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có nghĩa là xây dựng một hệ thống 
chính sách, luật pháp, cơ chế hoạt động, 
nền mếp quản lý và đề ra các biện pháp 
tồ chức tương ứng, nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi đề nước ta tham gia tích cực 
vào sự phân công lao động và trao đềi 
mậu dịch quốc tế, làm cho nền kinh tế 


nước ta nhạy cảm và nhanh chóng 


khích ứng với thị trường quốc tế, có 
được cơ cấu năng động, đạt hiệu 


quả cae. 


Không nên giản đơn cho rằng ® mỡ 
cửa » là làm mất độc lập, tự chủ của 
nền kinh tế, là thay tự lực bằng ngoại 
viện, là coi trọng ®hướng ngoại » 
hơn hướng nội». Trong điều kiện 
nền kinh tế thế giới ngày càng trở 
thành một chỉnh thề thống nhất thì 
nền kinh tế nước ta, dù muốn hay 
không, cũng sẽ trở thành một bộ 
phận, một hệ thống mở trong chỉnh 
thề ấy với các bộ phận cấu thành 
luôn luôn mâu thuẫn và đấu tranh 


với nhau. Mở cửa là tranh thủ 
sức mạnh quốc tế đề nhân lên 
sức mạnh bên trong, cho nên hơn 


bao giờ hết phải tăng cường phát 
huy và khai thác mọi thế mạnh của 
bản thân. - 


W Phó tiến sĨ kinh tế hoc 


Rfục tiêu eơ bản của chính sách mớ 
cửa là nhằn. bảo đảm cho nền kỉnh 


tế nước ta có được vị trí tếi ưu treng. 


sự phân công lao động Quốc tế, nâng 
cao được hiệu quả, từng bước cải thiện 
được đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân, trên cơ sở tận dụng mọi 
thành tựu của hồn kinh tế thể giới, 
khai thác và phát huy triệt đề những 
thế mạnh của nước ta. Dương nhiên, 
mục tiêu nói trên cần được cụ thê 
hóa thành những bước đi nhất định 
trong từng giai đoạn, phù hợp với 
khả năng và điều kiện của từng 
ngành, từng địa phương, phù hợp với 
bước tiến của thời đại, bảo đảm cho 
nền kinh tế nước ta có được nhịp độ 
phát triền nhanh chóng, vững chắc, 
và đạt hiệu quả cao. 


* 


Tôi xin mạnh dạn trình bày tóm 
tất một số vấn đề liên quan tới việc 
thực hiện chính sách *mở cửa » Ở 
nước ta. 


l) Quan hệ giữa “ mở của ”®- và 


kiềm soái 


Trước hết cần khẳng định bản thân 
việc *“mở cửa » với các luật lệ và quy 
định căn thiết, đã bao hàm nội dung 
kiềm soát. Chính sách mở cửa không 
đối lập với kiềm soát mà trái lại, 
yêu cầu kiểm soát phải là một, nội 
dung cần được thấm nhuän trong 
chính sách mở cửa. Đáng tiếc là đôi 
khi người ta lại đối lập hai vấn đề 
đó và nói rằng mở cửa càng lớn 
thì kiềm soát càng ít?®. Thực tiến 
phát triền kinh tế đối ngoại trên thế 
giới đã cho thấy : c«mỡ cửa P* ở mức 
độ nào cũng phải gản với kiếm soát, 
không thề mở cửa vô nguyên tác. 
Đương nhiên, kiềm soát phải phủ 
hợp với thông lệ quốc tế, phải phủ 
hợp với trình độ văn minh quốc tế. 


Muốn vậy, phải có luật lệ, quy định í 
cụ thề, coi trọng các biện pháp kiêm 
soát bằng kinh tế, kết hợp với kiềm 


soát hành chính, phải trang bị cho 


bộ phận làm nhiệm vụ kiềm soát các 
phương tiện kỹ thuật cần thiết. Ở đàv 
nên tham: khảo kinh nghiệm quốc tẽ. 
Nếu làm không tốt thỉ mọi lời hoa 
mỹ về * mở cửa * sẽ không còn 
giá trị. 


- ®} Cân xác định rẽ thế mạnh cỏa ta 
và khả năng kết bẹp sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời đại 
Khimền kinh tế phát triền chủ Yếu 
theo chiều ròng thì thế mạnh của mộ 
nước liên quan trước hết đến các tài 
nguyên. Ngày nay, do sự phát triền 


mạnh mẽ của khoa học- kỹ thuật, do. 


giao lưu kinh tế giữa các nước ngày 
càng dược đầy mạnh, nên các tài 
nguyên không còn giữ vị trí hàng 
đầu trong thế mạnh của một nước" 
nữa. Thực tiễn cho thấy có những 
nước rất nghẻo về tài nguyên nhưng 
vì -biết sử dụng khéo léo các quan hèệ- 
kinh tế quốc tế nen vẫn đạt trình đọ 
phát triền khá cao. Trong điều kiện 
thế giới ngày nay, xét thế mạnh của 
nước ta. cần chủ ý ba vấn đề cơ bản : 
yếu tố con người Việt nam; vị trí 
địa lý, chính trị thuận lợi cña nước 
ta; và tài nguyên đa dạng. Người 
Việt nam hiện nay không những có. 
tư chất đặc biệt (tiềm năng trí tuệ 
phong phú, tay nghề khá, có khả năng 


nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật hiện 


đạU, được bạn bè quốc tế đánh giá 
cao. Giá trị sức lao động ở ta 
so với nhiều nước trong khu vực lại 
thấp hơn hàng chục lần. Dó là những 
điều kiện cho phép chúng ta làm ra 
được sản phầm có chất lượng cao 
với giá thành hạ. Tuy nhiên, cũng cần 
thấy rằng nguỏn lao động khá dỏi 
đào và phong phú có thề trở thành 
sức ép lớn đối với nén kinh tế nếu 
nó không được sử dụng đầy đủ và 
chấm lo chu đáo. Vị vậy, cùng với 
chiến lược phát triên kinh tếT— xã hội, 
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cần thực biện tốt chiến lược con 
người. 

Nước ta nằm ở Đông Nam Á, thuộc 
khu vực chàu Á — Thái bình dương, 
một khu vực hết sức năng động và 
ngày càng có vai trò quan trọng trong 
kinh tế thế giới. Với sự cải thiện 
quan hệ chính trị và kinh tế trong 
khu vực, chúng ta có khả năng sử 
dụng lợi thế của đường hàng hải và 
hang không quốc tế đi qua nước mình 
đề tham gia phản công lao động quốc 
tế. Điều cảng có ý nghĩa là chúng ta 
vừa là đầu cầu của khối SEV ở khu 
vực, vừa có khả năng phát triền các 
mối quan hệ trực tiếp về chính trị, 
kinh tế, văn hóa và xã hội với các 


nước láng giềng. Sự đa dạng và phong: 


phú về khoáng sản, lâm sản, hải sản. 
khí hậu, đất đai. phong cảnh, v, v. ở 
nước ta cũng là một lợi thế cho phép 
chúng ta nhanh chóng tham gia phản 
công lao động quốc tế. 

Đề có thề phát huy đầy đủ các lợi 
thế trên„ cần tranh thủ thu hút vốn 
đầu tư và công nghệ tiên tiến của 
thế giới. Đương nhiên, vốn vay phải 
được sử dụng sao cho có hiệu quả, 
công nghệ nhập phải được lựa chọn 
sao cho phù hợp với khả năng và 
điều kiện của nước ta, có tính đến 
những biến động về nhu cầu của thị 
trường thế giới. 

Khi tiến hành hợp tác sản xuất và 
trao đồi mậu dịch quốc tế, cần chú ý 
các loại sản phầm và dịch vụ mà 
nước ta có ưu thế, đồng thời biết kết 
hợp thế mạnh của minh với thế mạnh 
của người 


3) «Mở cửa » phải gắn với đa dạng 
hóa hoạt động kinh tế đấi ngoại 


Đa dạng hóa hoạt động kinh tế đối 
ngoại là diều có tính- quy luật, phù 
hợp với sự phong phú và năng động 
của các quan hệ kinh tế quốc tế. Nó 
cho phép nước ta phát huy được mọi 
tiềm năng vốn có và tận dụng được 
mẹci ưu thế của bạn hàng. 
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Trước đây, xuất nhập khầu chủ 
yếu là xuất nhập khầu các sắn phầm 
vật chấi — xuất nhập khầu hữu bình. 
Ngày nay. do các hoạt động kinh tế 


"phát triền đòi hỏi, các nước còn trao 


đồi các dịch vụ vật chất và không 
vật chất. Không những thê, việc trao 
đồi các dịch vụ không vật chất. gọi 
là xuất nhập khầu vê hình, ngày cảng 
giữ vai trò quan trọng. Một số loại 
dịch vụ đòi hỏi vốn không lớn, vòng 


. quav lại nhanh, do đó tỷ suất lợi 


nhuận cao. Bởi vậy cần chú ý khả 
năng phát triền các dịch vụ này. 
Đương nhiên, khi phát triền. phải bảo 
đảm quan hệ thỏa đáng giữa các dịch 
vụ này với các hoạt động sản xuất, 
tỏn trọng tính quy luật trong sự phát 
triền của mỗi loại hoạt động: 


Cơ sở vững chắc đề phát triền các 
hoạt động xuất nhập khầu là sự hợp 
tác quốc tế trên các lĩnh vực đầu tư, 
sản xuất và khoa học—kỹ thuật, diễn 
ra dưới nhiều hình thức, theo các 
giai đoạn và các yếu tố của tái sản 
xuất, với các mức độ đóng góp khác 
nhau, và với sự tham gia của hai hoặc 
nhiều bên. Sự hợp tác này không bỏ 
hẹp trong nội bộ khối SEV mà được 
mở rộng sang cả các nước khác. Hoạt 
động kinh tế đối ngoại ngày càng xâm 
nhập các lĩnh vực khác nhau, như vận 
tải quốc tế, xuất khầu lao động, bưu 
điện và thông tin quốc tế, tín dụng 
quốc tế, kiều hối, v.v. cho phép tạo 
thêm nhiều việ+ làm và đưa lại nguồn 
thu ngoại tệ đáng kề. Việc xây dựng 
các khu chế biến xuất khầu hay các 
khu vực kinh tế tự do là một hình 
thức đặc biệt, cho phép phát triền 
tồng hợp các hoạt động kinh tế đõi 
ngoại. Các khu vực này là nhịp cầu 
nối liền nền kinh tế trong nước với 
nước ngoài, có tác dụng «phản xã 
hai chiều ®, làm cho nền kinh tế tronà 
nước phản ứng linh hoạt đối với rèn 
kinh tế thế giới. 


Vấn đề đặt ra ở đây là vừa rút kinh 
nghiệm tô: chức của các nước khác, 


vửa căn cứ vào thế mạnh cụ thề của 
nước ta mà lựa chọn trọng tâm, trọng 
điềm, và đề ra bước đi thích hợp cho 
từng thời kỳ. 


4) Xác định rõ khu vực bợp tác và 
phương hướng thị trưởng 

Đâ y là một vấn đề phức tạp và có 
ý nghĩa rất quan trọng, vì nó liên 
quan đến đường lối chính trị, quan 
hệ ngoại giao giữa nước ta với các 
' nước khác trên thế giới. Ở đây chỉ 
xin nêu một số nguyên tắc cơ bản. 
Trong tình hình kinh tế các nước 
ngày càng quốc tế hóa mạnh mẽ, cần 
tranh thủ mọi điều kiện đề mở rộng 
quan hệ kinh tế với tất cả các nước, 
trên nguyên tắc giữ vững chủ quyền, 
binh đẳng và cùng có lợi. Cần và có thề 
« mở cửa » mọi hướng, có thề hợp tác 
với mọi nước, nếu tranh thủ được 
thế mạnh của họ và phát huy được 
lợi thế so sánh của ta. Có những 
trưởng hợp, yiệc phát triền quan hệ 
kinh tế sẽ mở đường và thúc đầy sự 
phát triền các quan hệ chính trị và 
ngoại giao. Cần thiết lập quan hệ hợp 
tác không chỉ với các tồ chức chính 
phủ,. mà cả với các tô chức ¡hi chính 
phủ, các tồ chức xã hội, các đơn vị 
kinh tế tư nhân và người Việt nam 
định cư ở nước ngoài. Thế giới ngày 
nay cho phép và đòi hỏi các quan hệ 
hợp tác đa phương. Bởi vậy, không 
đề quan hệ hợp tác của nước ta với 
nước này ảnh hưởng xấu đến quan hệ 
hợp tác của nước ta với nước khác, 
cần kết hợp sao cho các quan hệ hợp 
tác ấy cùng phát triền. Đương nhiên, 
chỉ có thê thực hiện được điều này, 
nếu các bên cùng tôn trọng các nguyên 
tắc cơ bản trong hợp tác quốc tế 


Cần khẳng định quan hệ giữa nước 
ta với Liên xô, Lào, Cam-pu-chia, với 
các nước thuộc khối S°Ÿ và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác giữ vai trò 
hết sức quan trọng, nhưng phải 
thường xuyên cải tiến cơ chế hợp 
tác, chú trọng đúng mức các khía 
cạnh kính tế trong quá trình hợp tác, 


nâng cao hiệu quả của nó. khắc phục 
tính hình thức và tư tưởng ỷ lại trong 
các quan hệ cụ thê. . 


Việc phát triền rộng rãi các quan 
hệ hợp tác với các nước trong khu 
vực cũng như với tất cả các nước 
khác trên thế giới, là điều kiện quan 
trọng đề từng bước gia nhập thị 
trường thế giới, một thị trường đa 
dạng và ở nhiều mặt đã tới mức bão 
hòa. ˆ IS 


Chủ trương mở cửa chính là lời 
mời bạn bê và khách hàng quốc tế 
đến hợp tác làm ăn với chúng ta. 
Chủ trương này chỉ có thề đi vào 
cưộc sống khi đảm bảo được: môi 
trường cần thiết. Đề có thề mở rộng 
quan hệ hợp tác kinh tế với các nước, 
cần từng bước tạo ra những điều kiện 
chủ yếu sau: _ 


1) Đồi mới tư duy đổi ngoại, tư 
duy an ninh và tư duy kinh tế, 
Tư duy mới phải phản ánh nội dung 
mới của thời đại, phải năng động và 
mềm dẻo, phù hợp với sự biến động 
phức tạp của các quan hệ quốc tế. Tư 
duy mới tạo điều kiện thêm bạn, bớt 
thù, đề không tách mình khỏi các 
thông lệ quốc tế, đề tránh các thủ tục 
và quy định rườm rà, kém -văn minh. 
Phải xây dựng tư duy mới về an nỉnh, 
an ninh tập thề, an ninh trong điều 


.kiện tùy thuộc và ràng buộc lăn nÌau 


chứ không phải an ninh biệt lập. 
Trong quan hệ giữa các nước, phải 
giải quyết hợp lý các vấn đề liên 
quan đến lịch sử, không nên đặt vấn 
đề “tính sồ?* quá khứ mà cần nhìn 
về tương lai, lấy lợi (ch cơ bản, lâu ' 
dài của dân tộc làm nền tẳng cũng 
như tôn trọng sự cùng tồn tại của 
các dân tộc khác nhau. Cần quán 
triệt lợi ích dân tộc là động lực cơ 
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bản trong việc phát triền các quan 
_hệ kinh tế đối ngoại và cần phát huy 
mọi tiềm năng của dân tộc treng điều 
kiện mới Sức mạnh kinh tế là cơ sở 
vững chắc cho an ninh cũng như cho 
việc xác lập vị trí chính trị của nước 
ta trên trường quốc tế. Trong việc tô 
.chức và quản lý mọi hoạt động kinh 
tế đối ngoại, cần lấy hiệu qua kinh 
tế — xã hội làm tiêu chuần cơ bản. 
Những tư tưởng mới nêu trên cần 
được quán triệt trong các bộ, các 
ngành, các cấp từ trung ương tới địa 
phương. 


®) Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
"phù hợp với tư duy mới về kinh tế 
từng bước cải biến cơ cấu kinh tế từ 


trạng thái lạc hậu và trì trệ sang: 


trạng thái năng động, có khả năng 
tự điều chỉnh theo yêu cầu của thực 
tiên. Cân sớm xảy dựng nền nếp làm 
ăn thông suốt, có hiệu quả, với nền 
tảng là hệ thống- pháp luật đồng bộ, 
các quy định rõ ràng và gọn nhẹ. 
Nhanh chóng hạn chế, tiến tới xóa bồ 
tệ tham những, bệnh quan liêu, hiện 
tượng trùng lắp; tăng cường hiệu lực 
CỦi các eơ quan quản lý và cơ quan 
hành pháp. Từng bước khắc phục sự 
mất ỏn định của nền kinh tế, tài 
hinh, và nàng đần sức mua của đồng 
tiên. Những dấu hiệu đầu tiên về sự 
chuyên biến trong lĩnh vực này là 
tích cực, cần chú ý và chủ động khắc 
phục những tác động tiêu cực kèm 
theo có thê xảy ra. 


3) Nhanh chóng xây đựng kết cấu 
hạ tầng cần thiết che sản xuất và 
sinh hoại xã hội, nhất là cho việc mở 
rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại, 
ơ những vùng có khả năng thu hút 
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vốn và công nghệ mới của nước 
ngoài. Các yếu tố của kết cấu hạ tằng 
rất đa dạng: nguỏn năng lượng, 
nguồn nước, mạng lưới giao thông~ 
thông tỉĩn— liên lạc, các cơ sở dịch vụ 
thương nghiệp, ngân hàng, kho tàng, 
các cơ sở phục vụ đời sống, văn hóa, 
y tế, giáo dục, v.v. Cần tập trung xây 
dựng dứt điềm kết cấu hạ tằng ở 


những điềm nút, như bến cẳng, sản 


bay, nơi có nguồn năng lượng, khu 
chế biến xuất khầu, v.v. vi chúng 
thường xuyên tác động đến sự phát 


_triền của các hoạt động kinh tế đối 


ngoại. 


4) Đào tạo. bồi dưỡng đội ngữ cán. 


bộ, công nhân kỹ thuật với cơ cấu 
thích hợp, có đủ năng lực đảm nhập 
các hoạt động kinh tế đối ngoại. Chỉ 
có thề giải quyết triệt đề vấn đề này 
khi thực hiện tốt chiến lược con người. 
Suy cho cùng, thành công hay thất 
bại của chính sách mở cửa, cũng như 
của các chính sách kinh tế — xã hội 
khác đều do con người quyết định. 
Thực tiễn cho thấy những nước đạt 
được sự “thần kỳ » trong phát triền 
kinh tế đều là những nước biết phát 
huy tối đa và khai thác triệt đề yếu 
tố con người. Vấn đề đặt ra không 
chỉ là đào tạo những con người có 
kỳ năng và trình độ thành thạo mà 
còn là rèn luyện cho họ tính tô chức, 
nẻn nếp làm việc, ý thức kỷ luật, đề 
tạo nên sức mạnh tông hợp. Cần đào 
tạo một đội ngũ cán bộ có trình độ 
khoa học — kỹ thuật cao, có trí thức 
và bản lĩnh kinh doanh, có khả năng 
tiếp nhận các công nghệ tiên tiến và 
xử lý các vấn đề liên quan đến quan 
hệ kinh tế quốc tế. 


——_— —— _—m — 


» 


Ý kiến và kinh nghiệm 


KHI BÁO CHÍ LÀ . 
DIỄÊN ĐÀN CỦA NHÂN DÂN 


ÚT mới nhất trong đồi mới 
báo chí chúng ta là báo chí 
không chỉ là công cụ tuyển 
truyền cồ động của Đảng mà 


còn là điện đàn của nhận dàn. 


Dã một thời gian dài báo chí chỉ 
cược coi là công cụ tuyên truyền, 
chuyền đạt, giải thích đường lối chính 
tách của Đáng. Đáo chí lúc bấy giờ 
cũng có phản ánh thực tiễn từ dưới, 
tử cơ sở lén, nhưng nội dung này 
cững không ngoài mục đích chứng 
mình bằng thực tế kết quả thực hiện 
các chủ trương chính sách của Đăng, 


[.àm,như vậy là cần thiết, vì muốn 
tạp hợp quần chúng, muốn động viên 
phong trào cách mạng, thì không thề 
coi nhẹ công tác tuyên truyền cô động 
mà bảo chỉ là phương tiện quan trọng 
bạc nhất. Đặc biệt trong chiến tranh, 
đề dốc toàn lực vào sự nghiệp giải 
phóng đất nước thì không thê không 
hướng việc cô động tuyên truyền vào 
một mục tiên duy nhất: Tất cả đề 
kháng chiến thắng lợi. 

Nhưng ngày nay, nếu chỉ có thể 
thì báo chí nhiều lắm mới làm được 
mọt nửa chức năng của mình. Báo chí 
còn phải có chức năng công luận, còn 
phải lả công cụ thực hiện quyền làm 
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TRẦN CÔNG MÂN * 


chủ của nhân dàn. Báo chí phải là 
phương tiện đề nhân dân thực hiện: 
một trong những quyền rất cơ bản 
của mình là quyền tự do ngôn luận,. 
tự do tư tưởng được Hiến pháp thửa 
nhận. 

Thực tế trước đàyv cho thấy, nếu 
bảo chí chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền 
cô động thì thông tin trên báo chí 
thường là thông tín một chiều, không 
thề phản ánh được bức tranh xã hột 
muôn màu muôn vẻ, bao gồm những 
mặt tốt và xấu, đúng và sai, tích cực 


_Và tiêu cực. 


.Nếu báo chí thực hiện một chức 
năng duy nhất: là tuyên truyền cồ 
động thì nhất định sẽ tạo ra trong đông 
đảo quần chúng sự tuân thủ và chấp 
hành bị động, làm triệt tiêu trong quản 
chúng mọi khả năng sáng tạo, không 
thực hiện được quan điềm quần chúng 
nhân đàn là người sáng tạo ra lịch sử. 


Rð ràng khi chức năng diễn đàn 
nhân đàn của báo chí được dạt ra tử 
Đại hội VI của Đảng, sau dó được 
phát triền qua thực tế và được khẳng 
dịnh, thì báo chí đã thể hiện mọt vai 


Z 


————— 
(Qg) Phó tồng thư ký Họi nhà báo Việt, 
nam ` 


& 
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trò to lớn hơn rắt nhiều. Qua báo chí 
nhân dân đã bày tổ quan điềm, chính 
kiến, nguyện. vọng của mình trước 
những biến đồi mạnh mẽ của đất 
nước và thế giới, thẳng thắn phê phán 
những thiếu sót, nhược điềm trong 
một số chủ trương chính sách của 
Đảng và pháp luật của nhà nước, 
đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến 
nhằm sửa đồi bồ sung và hoàn chỉnh 
những chủ trương, chính sách và pháp 
luật đó, kề cả đối với dự thảo nghị 
quyết của Đảng. Với tỉnh thần dân 
chủ và công khai, báo chí đã trở 
thành một vũ khí sắc bén đấu tranh 
"chống các lễ thói quan liêu, đặc 
quyền đặc lợi, thoái hóa biến chất 
' trong cán bộ đẳng viên, góp phần làm 
trong sạch các cơ quan của đảng và 
nhà nước, làm lành mạnh xã hội. 


Báo chí với tính đa dạng về nội 
dung đã trở nên một phương tiện 
thông tin ngày càng có chất lượng cao: 
thông tin tình hình, sự kiện, thông 
tin quan điềm, chỉnh kiến, thông tin 
lý luận, kiến thức khoa học kỹ thuật, 
góp nhần nâng cao dân trí trong thời 
đại bùng nồ thông tin. Báo chỉ như 
vậy thực sự là phương tiện mà nếu 


thiếu nó thì khó mà đưa vào cuộc ˆ 


sống một khầu hiệu chiến lược về vai 
trò làm chủ của nhân dân: đân biết, 
dân bàn, đân làm, dân kiềm tra. 


Ta thường nói ý Đảng, lòng dân là 
một, đó là xét về sự thống nhất lý 
tưởng, mục tiêu cách mạng, cũng có 
thề đó là sự thống nhất về đường lối 
cơ bản của cách mạrg. Nhưng xét trên 
nhiều mặt khác, như cách nhìn nhận 
thực tế, bước đi, biện pháp, phương 
pháp cụ thê thậm chí cả một số nội 
dung của đường lối, thì không thề nói 
là tuyệt đối không có chỗ khác nhau. 
Sự khác nhau đó là tất yếu xét về 
tính riêng biệt trong tư duy sáng tạo 
của mỗi người, đồng thời đó là một 
tất yếu cần thiết. Sự thống nhất trong 
một cộng đồng xã hội là sự thống nhất 


trong đa dạng. là tính đa dạng trên 


t8, 


_ một mẫu số thống nhất, lè sự thống. 
- nhất của một cuộc sống xã hội phong 


phú, nhiều vẻ, chứ không phải là sự 
thống nhất khô cứng, thiếu sức sống 
như một bài toán cộng với những con 
SỐ vô tri vô giác. 


Hơn nữa hiện nay, chúng ta đang 


. trong quá trình tìm một mô hình xã 


hội chủ nghĩa thích hợp với điều kiện 
Việt nam thì, như đồng chí Nguyễn 
Văn Linh nói, * đó là con đường mới 
mẻ, phức tạp, có nhiều vấn đề phải 


_tỉm tôi, thử nghiệm, đúng sai không 


phải đã đễ dàng phân biệt được ngay. 
Trong điều kiện đó nảy sinh nhiều ý 
kiến khác nhau là điều dễ hiều ®. Trao 
đồi, thảo luận, phân tích những ý kiến 
khác nhau, rút ra những điều hay, 
điều bồ ích là rất cần đề huy động 
được sức sáng tạo của mọi người vào 
sự nghiệp xây dựng đất nước. Chúng 
ta có thề có những điễn đàn khác nhau 
cho việc trao đồi ý kiến này, nhưng 
báo chí là một diễn đàn rất quan 
trọng vì tính phồ cập của nó rất cao. 


Lẽ dĩ nhiên chúng ta không thê 
suy luận một cách máy móc rằng khi 
báo chi đã là diễn đàn của nhân dân 
thì ai muốn nói gi thì nói, viết gi thì 
viết. Diễn đàn của nhân dân, xét 
cho cùng, vẫn là diễn đàn nhằm mục 
đích xây dựng, diễn đàn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bão vệ Tô quốc, 
dù cho trên điễn đàn đó có những ý 
kiến rất khác nhau, có những cuộc 
tranh luận sôi nồi, phê phán mạnh mẽ. 


thẳng thắn. Công cuộc tìm tòi chân lý 


không thê giản đơn, không thề xuôi 
chiều. Một sự xuôi chiều dễ dãi thi 
chẳng có mấy bồ ích, dù là một chiều 
tán dương hay một chiều phẻ phán 
đều không có tác dụng tìm ra chân 
lý, tìm ra được cái gì mới mẻ.  - 
Có người suy nghĩ giản đơn rằng 
báo chí tư sản tự do hơn báo chi 
cách mạng; trên các báo tư sản, mọi 
người đều được tự do nêu lên ý kiến 
của mình, kề cả ý kiến chống đối, đề: 
lập. Thực ra không phải như vậy. Mỗi 


- 


tờ báo tư sản đều có mục đích tôn 
chÏ riêng, phản ánh quan điềm, lập 
trưởng, lợi ích của các thế lực, tập 
đoàn khác nhau. Do vậy mỗi tờ báo 
đều bênh vực cho thế lực tập đoàn 
mình đại diện; và chỉ chĩa mũi nhọn 
đả kích vào tập đoàn khác. Báo chí 
tư sản, xét cho cùng, không bao giờ 
là diễn đàn cho giai cấp vô sản và 
nhân dàn lao động lên án, chống đối 
các thế lực thống trị bóc lột. Đương 
nhiên, trong xã hội tư sản cũng tồn 
tại cả báo chí của giai cấp công nhàn. 


Nhưng loại báo chí này thường bị, 


khối lượng không lồ của báo chí tư 
sản đẻ bẹp ; hơn nữa, loại báo chí này 


_ œ6 một giới hạn dân chủ không thề 


vượt qua : đó là tuyệt đối không được 
đụng đến nền tẳng của chế độ tư bản 
chủ nghĩa. | 

Bảo chí của chúng ta, xét về quan 
điềm đấu tranh giai cấp, cũng không 
thê đề eho các thế lực phản động lợi 
dụng tự do ngôn luận đề làm diễn đàn 
chống phá cách mạng. Nó chỉ có thề 
là diễn đàn của nhàn dân, là diễn đàn 
trong nội bộ nhân dàn, là cuộc đấu 
tranh phê bình và tự phê bình đề 
phân rõ đúng sai, loại bỏ tiêu cực, sai 
lầm, khuyết điềm, phát huy tích cực, 
ưu điềm, đề đầy mạnh sự nghiệp xảy 
dựng đất nước. Cuộc đấu tranh đó có 
thề có lúc mạnh mẽ, gay gát, nhất là 
khi phải chống lại những quan diềm 
nhận tbức lệch lạc, cực đoan, nóng 
vội hoặc bảo thủ, thói chuyên quyền 
độc đoán, quan liêu, nhưng xét cho 


cùng vấn nhằm mục đích xây dựng.- 


Khuyến khích, mạnh dạn khuyến 
khích tự do bày tổ ý kiến, tự do tranh 
luận là rất cân thiết. E ngại, thậm chí 


tìm cách ngăn cản tự do ngôn luận 


_với lý do đề bảo đảm thống nhất ý 


chí, tư tưởng, duy trì sự ôn định, trên 
thực tế là kim hãm sự phát triền cách 
mạng và cũng không duy trì được 
sự thống nhất tư tướng thực sự. 

Tuy nhiên, đề làm cho báo chí thực 
sự là một diễn đàn nhân dàn bồ ích, 
một vấn đề được đặt ra là cơ quan 
báo chí và người làm báo phải có bản 
lĩnh chính trị cao. Nêu vấn đề øi lên, 
vào lúc nào, ở mức độ nào. ở khía 
cạnh nào, cách đề cập ra sao, không 
thề tùy tiện, ngẫu nhiên. Nó đòi hỏi 
phải được cân nhắc, xem xét cần thận. 
Moi biều hiện rụt rè, e ngại, thiếu 
mạnh dạn quyết đoán, không tránh 
khỏi làm cho báo chí trở nên bảo thủ, 
trì trệ, biến thành một diễn đàn hiu 
quạnh, vắng vẻ, không có .sức sống, 
không thu hút được sự quan tâm của 
người đọc. Ngược lại, chỉ nhằm mụo 
đích cho báo chí sỏi động, hấp dẫn, 
mà thả nỏi trên mặt báo mọi quan 
điềm chính kiến, thiếu phản tích, kết 
luận, phân rõ đúng sai, thì rất dễ đẫn 
dến những hậu quả tai hại không nhả. 


Báo chí chỉ có sức sống khi nó là 
công cụ tuyên truyền cô động của 
Đảng, đồng thời thực sự là diễn đàn 
của nhân dân. Muốn vậy, hơn ai hết, 
các cấp ủy Đảng, các cấp quản lý chỉ 
đạo báo chí phải triệt đề tuàn thủ luật 
báo chí, thrc sự coi trọng và khuyến 
khích tự do báo chí, tự do ngôn luận; 
và cơ quan báo chí phải tỏ rõ bản lĩnh 
vững vàng của mình, chủ động, mạnh 
dạn, sáng tạo, sử dụng đúng đắn 
quyền tự do báo chí được pháp luật 
công nhận với tỉnh thân trách nhiệm 
cao trước Đảng, trước nhân dàn. 


á0. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


-Quyền tự do báo chí ở nước ta. 


RAO đồi thông tin qua báo 
chí là nhu cầu thiết yếu của 
xã hội và mỗi con người. 
Khó có thề tưởng tượng sự 
phát triền tỉnh thần và nhân cách của 
con người hiện đại nếu thiếu báo chí 
và thông tin. Các tiêu chuần pháp lý 
tiến bộ đều ghỉ nhận quyền được 
thông tin là quyền cơ bản của con 
người. Nó gắn liền với quyền của còng 
dân. Thông tín qua báo chí là quyền 
được xem như đòi hỏi tất yếu, 


Là 


xuất phát tử các quyền tự do tư 


tưởng, tự do ngôn luận của công dân. 
Do đó thông tin và được thông tin 
trên báo chí là hxi mặt của quyền tự 
do báo chí của công đân, và là cốt lõi 
của quyền tự do báo chí nói chung. 
Những quy định khác về chế độ báo 
chỉ suy cho cùng là nhằm thực hiện 
và thề hiện quyền tự do bảo chí của 
công dân. 

Tuy nhiên, nội dung cụ thề hay là 
giới hạn cụ thề của quyền tự do báo 
chí là thế nào, nội dung của nó trong 
các chế độ xã hội khác nhau có những 
ØÌ giống nhau và khác nhau là những 


điều đã gây tranh cãi gay gắt. Không: 


hiều những giới hạn tối thiểu, phô 
biến của những nội dung đó (đề có 
thề gọi là có tự do), quá nhấn mạnh 
vào hoán cảnh riêng ve chính trị, xã 


hội... sẽ dẫn đến hạn chế quá đáng, 


sb` 


HOÀNG CÔNG 


thậm chí ngăn cần tự do báo chỉ. 
Ngược lại, không thấy tính giai cấp 
của báo chí, tính chất công cụ của 
bảo chỉ trong tay mỗi giai cấp trong 
cuộc đấu tranh tư tưởng. đấu tranh 
chính trị, thì sẽ đẫn đến những đòi 
hỏi quá trớn về quyền tự do háo chỉ. 

Từ khi ra đời đến nay, báo chí với 
khả năng tác động tới tư tưởng một 
cách nhanh chóng. rộng khắp là một 
phương tiện rất hữu hiệu trong tay 
các giai cấp trong cuộc đấu tranh vì 
lợi ích của minh. Thực sự, trong xã 
hội còn đấu tranh giai cấp, báo ehí 
không thê tách rời chính trị. Điều đó 
đúng xét cá từ hai phía. Một phía là 
ý muốn của nhà nước sử dụng báo 
chí phục vụ mình, và bằng mọi biện 
pháp (pháp luật, kinh tế..) đề đạt 
được điều đó. Một phía là chính từ 
báo chỉ, nghĩa là bảo chí nào cùng 
phụ thuộc và phục vụ những lợi ¡ch 
và những lực lượng xã hội nhất định. 
Có khác chăng là báo này thi trực tiếp, 
công khai, thưởng xuyên và cỏ v thức 
hơn; báo kia thì gián tiếp, ít công 
khai, không thường Xuyên và ít có ÿ 
thức hơn. Thông qua việc thông tin, 
báo chí thúc đầy các lực lượng có 
các lợi ích khác nhau đấu tranh 
với nhau mạnh mẽ hơn hoặc có khi 
ngược lại, trong những giai đoạn nào 
đó, hòa hoãn với nhau. Qua đó báo 
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Chí có ảnh hưởng ngày càng lớn tới 
©€ác qui trình xã hội. 


Do ý nghĩa đó, báo chí một mặt 
được coi là phương tiện thông tin 
không thề thiếu được, mặt khác được 
coi là một ngành hoạt động xã hội 
đặc biệt, không như những ngành 
hoạt động xã hội bình thường khác, 
nghĩa là nó luôn là đối tượng chịu 
những hạn chế nào đó từ phía nhà 
nước. Những hạn chế đó đương nhiên 
nhằm bảo vệ chế độ nhà nước và 
những lợi ích khác của giai cấp cầm 
quyền. Đó là điềm chung trong giới 
hạn về quyền tự do báo chí, kề cả 
trong chủ nghĩa tư bản và trong chủ 
nghĩa xã hội. 


Xã hội tư bản càng biện đại, càng 
có nhiều dàn chủ tư sản thì những 
hạn chế càng tỉnh vi. thậm chí tới 
mức người ta tưởng rằng dường như 
quyền tự do báo chí là vô giới hạn, 
tuyệt đối Về mặt pháp lý, tự do báo 
chí tư sản cho phép mỗi công dân và 
cả các tô chức đối lập ra báo và nỏi 
lên tiếng nói của minh về mọi vấn 
đề (trừ việc đòi xóa bỏ chế độ tư hữu 
tư sẵn, đòi lật đồ nhà nước). Nhưng 
sự tự do đó dẫn đến chỗ báo chí tập 
trung trong tay một số nhà tư bản, 
tức là sự độc quyền thông tỉn và sự 
lũng đoạn thông tin ; dẫn đến cho tự đo 
chế biến thông tín theo những yêu cầu 
của. một số ít, hay theo lợi ích của 
đồng tiền. Sự tự do đó đề cao quyền 
tư nhàn ra báo vì nếu không có nó, 
thì người ta khó có thề có tiếng nói 
của mình trên báo chí khác. Như vậy 
là quyền thông tin trên báo chí của 
công đán thực tế bị thu hẹp, còn 
quyền được thông tín trung thực thi 
lLhỏng phải lục nào cũng có. Cứ lấy 
việc người dân Mỹ và người đàn cúc 
nước phương Tày khác hiều sai lầm 
_như thế nào về các nước xã hội chủ 
nghĩa, về các cuộc chiến tranh hiện 
đại, đặc biệt là chiến tranh Việt nam 
.và những gì liên quan đến Việt nam, 
thì sẽ thấy điều đó. 


Trái với nguyên tắc tự do báo chí 
tư sản, tự do báo chí xã hội chủ 
nghĩa coi quyền được thông tin và 
tham gia thông tín trên bảo chí là 
quyền thực tế, quan trọng nhất. Nó 
phải được bảo đảm Lắng những quy 
định cụ thê về trách nhiệm của nhà 
nước và của các báo, bất kề đó là 
báo thuộc tồ chức nhà nước hay tổ 
chức xã hội khác. Nói cách khác, nó 
phải được bảo đảm bằng việc tạo 
những điều kiện thực tế đề mỗi công 
dàn có thê tham gia bình đẳng vào - 
lĩnh vực thông tin, đề báo chí thực 
sự là diễn đàn của nhân dàn và sự 
nghiệp báo chí trở thành sự nghiệp 
của toàn đân, chứ không phải của 
một số ít người nào đó, của những 
nhà báo chuyên nghiệp. Như thế, nếu 
coi tính nhân dân của báo chỉ như là 
tiêu chuần cơ bản của quyền tự do 
báo chí thi sẽ thấy vấn đề quyền sở 
hữu tư nhân về báo chỉ chỉ là vấn đề 
thứ yếu. 


Luật báo chí mới của nước ta có 
hiệu lực từ tháng 1/1990 là một bước 
tiến đáng kê trong việc pháp luật hóa 
quyền tự đo báo chí ở nước ta. Điều 
tiến bộ nhất của luật là ở chỗ nó quán 
triệt tính nhân đàn như là nguyên 
tắc xuyên suốt của chế độ báo chí, 
nghĩa là quyên được thòng tín và 
thông tin trên báo chí là điềm xuất 
phát, cơ bản của quyền tự do báo 
chỉ và chế độ bảo chí ở nước ta. 
Trong điều kiện văn hóa, vật chất—kỹ 
thuật và chính trị, xã hội của nước ta 
hiện nay còn cần phải hạn chế quyền 
ra báo tư nhân, thì quyền tự do bảo chí 
được giải quyết theo hướng mở rộng 
những điều kiện đề công dân {ham 
gia rộng rãi vào lĩnh vực thông tin 
báo chí bằng báo chí công cộng, 
Quyền được thông tin và thông tin 
bao hàm nhiều vấn đề rộng rãi, chỉ 
trừ những wáân đề bị cấm ở điều 10, 
phù hợp với lợi ích của chế độ và 

“nhân đản. Ngoài vấn đề chủ vếu đó. 
quyền tự do báo chí còn được bảo 


5l 


® 


đảm băng các quyền phô thông khác 
cho các nhà báo. cho việc phát hành 
báo. chẳng hạn báo chí không bị 
kiểm duyệt... 


Thời gian gần đảy bộ mặt báo chỉ 
nước ta có nhiều đôi mới, thông tin 
đa dạng, phong phú hơn, tính tích 
cực của báo chí trong việc đấu tranh 
với những hiện tượng tiêu cực của 
xã hội nhiều hơn. Song báo chí vẫn 
còn những nhược điềm cơ bản. Bên 
cạnh những nguyên nhân chủ 
quan của báo chỉ, có những nguyên 
nhân khách quan thuộc về vấn đề 
tự do báo chí. Một nhược điềm 
lớn của báo chỉ nước ta là thiếu 
sự thông tin nhanh nhạy. sự phân 
tích toàn điện, nhiều chiều đối với 
những sự kiện quan trọng của đời 
sống xã hội trong và ngoài nước, đối 
với những vấn đề gay cấn nhất của 
tư tưởng và thực tiễn hiện nay của 
nước ta. Đối với những vấn đề đó, 
hoặc là báo chí ít khả năng đề cập, 
hoặc là né tránh, trình bày sơ lược, 
phiến điện... Do đó báo chí thiếu sức 
hấp đẫn trong việc thông tin, thiếu 
sức thuyết phục trong việc lý giải. 
Dề bù lại, đôi khi tìm sự hập dẫn, 
cảu khách trong việc trình bày quá 
đáng những tình tiết khòng lành 
mạnh. Báo chí nước ta nói chung 
không bị kiêm duyệt, song việc kiềm 
điểm * và quy chụp vẫn có. Vì e dẻ, 
sợ bị quy chụp. nhiều người viết báo 
không thê hiện đúng suy nghĩ. tâm 
trạng của mình và quần chúng Trên 
nhiều vấn đề, phải chờ « đèn xanh ® 


mới đám viết. Đáng nói là, tình trạng - 


đó phồ biến cả trong bộ phận báo chỉ 
lý luận và khoa học xã hội. Do đó, 
nhìn chung tính kịp thời và đự báo 
xã hội của báo chí kém. 
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Dề khắc phục những thiếu sót, 
khuyết điềm nêu trên, thực hiện tốt 
hơn quyền tự do báo chí, trước hết 
cần giải Quyết tốt mối quan hệ giữa 
báo chí với sự lãnh đạo của Đảng và 
sự quản lý của Nhà nước, vì đó là hai 
mối quan hệ cơ bản của báo chí nói 


_ chung. 


Ở nước ta, báo chí dù thuộc tồ 
chức nào, đều chịu sự lãnh đạo của 


Đảng và sự quản lý của Nhà nước.. 


Do đó, cần tìm ra được một cơ chế 
lãnh đạo và quản lý báo chỉ vừa đảm 
bảo tính thống nhất tư tưởng, yêu cầu 
tập trung tửng thời gian vào những 


nhiệm vụ chủ yếu của đất nước, vừa . 


đảm bảo tự do tư tưởng, sự năng 
động, nhạy bén của báo chí, làm sao 
tránh được những sự can thiệp trực 
tiếp vào công việc báo chí, sự quy 
chụp đối với người viết báo, sự hạn 
chế thông tin nhiều chiều và năng 
động trong phân tích, đánh giá các 
sự kiện của người viết. Sự thiếu 
chuần bị về mặt thông tin và tư 
tưởng, sự thiếu tính chủ động, sáng 
tạo của người làm báo sẽ làm giảm 
sức chiến đấu và gây nên thế bị động 
cho báo chí ta trước sự tấn công của 
báo chí tư sản và các thế lực thủ 
địch. 


Đồi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với báo chí trước hết là phân biệt 
đúng tính chất khás nhau của các 
loại báo chí và những đòi hỏi của nó đề 
có cách thức thích hợp với từng loại : 
báo chí khoa học và lý luận khác 
với báo chí thông thường, báo của 
đảng khác với báo của các tồ chức xã 
hội khác... Cái khuôn khồ chung nhất 
cho các báo giờ đày phải là pháp 
luật, trước hết và trực tiếp là luật 
báo chí. Như vậy phải đặt mối quan 
hệ pháp lý lên trên hết. Tư cách nhà 
báo và số phận chính trị của người 
viết báo chủ yếu phải được xác định 
trong mối quan hệ với pháp luật. Cụ 
thề là họ được bảo đảm trong phạm 
vi không vi pham những điều cấm 


thông tỉn như điều 10 của luật báo 
chí ghi (không kích động chống nhà 
nước xã hội chủ nghĩa : không - phá 
hoại khối đoàn kết toàn đàn ; không 
tuyên truyền chiến tranh, gây hằn 
thù dân tọc; không kích động dâm 
ô, đồi trụy ; không tiết lộ bí mật quốc 
gia...). Quyền tự dọ của nhà báo ở 
đây là, trừ những điều cấm đó ~ 
cũng cần phải cụ thê hóa thêm những 
dấu hiệu pháp lý của chúng—nhà báo 
có quyền đề cập tới mọi vấn đề khác. 
Sự lãnh đạo của Đang đối với báo 
chí trước hết là tạo điều kiện và kiềm 
tra sự thực thi đúng đắn mối quan hệ 
pháp lý đã được quy định. Tất nhiên, 
sự lãnh đạo của Đảng đối với báo 
chí không phải chỉ có thế. Nếu không 
kề tới các bác đẳng mà đối với nó các 
tỒ chức đẳng xác lập vị trí chủ quản 
trực tiếp, thì ngay cả các báo thuộc 
các tồ chức xã hội, chính trị khác, 
tính định hướng, sự ảnh hưởng của 
Đảng trong việc thông tin, tuyên 
truyền của chúng vẫn có thề được 
duy trì. Song cần nhận rõ trong sự 
đồi mới sự lãnh đạo, sự ảnh hưởng 
của Đảng tới báo chỉ nói chung, trước 
hết là thông qua pháp luật, sau đó là 
qua chỉnh các đảng viên trong các tòa 
báo và cơ quan chủ quản báo. Đề bảo 
đảm cho quyền hạn của cơ quan chủ 
quản báo đối với tờ báo của mình 
không dẫn đến sự độc đoán, luật cũng 
ghi nhận quyền bảo hộ của cơ quan 
quản lý Nhà nước đối với người làm 
báo (điều 12: cơ quan chủ quản báo 
có quyền bỏ nhiệm, miễn nhiệm 
người đứng đầu cơ quan báo chí 
thuộc quyền mình sau khi trao đòi 
Ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước 
về báo chỉ). 


Phát triền nền báo chí dân chủ, tiến 
bộ, hiện đại. Nền báo chí ấy vừa là 
sản phầm của việc thực hiện quyền 
tự do báo chí trong xã hội, vừa là 
điều kiện đề mở rộng hơn nữa quyền 
tự do đó. Quyền tự do báo chí tồn 


tại trong giới hạn của trình dộ văn 


hóa, kinh tế, chính trị, tứo trong 
khuôn khồ của dân chủ. Nhưng trong 
sự vận động của nó, báo chí thúc 
đầy việc mở rộng khuôn khồ dân 
chủ đó. Đấy là khuynh hướng của 
báo chí tiến bộ. Báo chỉ của ta cũng 
thề hiện khuynh hướng đó Nó đã 
đấu tranh cho dân chủ hóa xã hội, 
trước tiên là đấu tranh chống những 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội, sự 
tha hóa của một bộ phận cán bộ đẳng 
viên, sự bất công, thiếu dân chủ ở 
nhiều nơi, chủ nghĩa quan liêu... Đó 
là sử mệnh xã hội vinh quang của báo 
chí, thề hiện tính chất tiến bộ của báo 
chí ta. Nhưng ngược lại, sự đấu tranh 
ấy cũng chính là vì quyền tự do báo 
chí, bởi lẽ sự thiếu dân chủ nhiều 
khi đồng nghĩa với sự độc đoán, sự 
kìm hãm báo chí. Do đó, việc thực 
hiện quyền tự do báo chí, một mặt 
phụ thuộc vào bầu không khí dân chủ 
trong xã hội, mặt khác phụ thuộc vào 
cuộc đấu tranh của báo chỉ cho đàn 
chủ trong xã hội nói ehung và dân 
chả trong báo chí nói riêng. 


Dân chủ trong báo chí là gì ? Là sự 
bình đẳng pháp lý giữa các báo trên 
linh vực thông tin, tuyên truyền. 
Mọi tờ báo đều có quyền ngang nhau 
trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin 
của các công dân, trong việc vươn 
tới chiếm lĩnh tỉnh cảm và lý trí của 
người đọc, người xem. Vai trô của 
mỗi tờ báo phụ thuộc chủ yếu vào 
chỗ nó đáp ứng quyền của công dàn 
được thông tin và thông tin trên báo 
đến mức nào, đáp ứng nhu cầu thông 
tin chân thật, phong phú và sự lý 
giải đúng đắn, khoa học các sự kiện 
xảy ra đến mức nào. 


Dân chủ trong báo chí còn có nghĩa 
là không một tờ báo và người viết 
nào được giành cho mình quyền phán 
xét cuối cùng đối với những vấn đề 
được nêu trên báo chí. Sự cọ xát, 
đấu tranh lẫn nhau của báo chi là 
chuyện bình thường và cần thiết. Qua 
đó, phải, trái, đúng sai sẽ được sáng 


SỞ: 


tỏ. Chân lý được tạo ra không phải 
bằng áp đặt, mà bằng sự phàn tích 
khoa học, khiến cho mọi người thừa 
nhận một cách tự giác. Chỉ có báo 
nào và người nào thông tin chân 
thật nhất, lý giải đúng đắn nhất, 
khoa học nhất, mới có thê giành được 
tiếng nói cuối cùng. Đương nhiên, uy 
tín chung của mỗi tờ báo còn phụ 
thuộc khuynh hướng chung của nó 
nữa, nghĩa là khuvnh hướng tiến bộ 
hay không tiến bộ. 


Báo chí của chúng ta cần phải được 
hiện đại hóa cả về nội dung và hình 
thức, và điều quan trọng là nó phải 
được hiện đại hóa về kỹ thuật thu 
thập, xử lý, in ấn, phát hành hay 
phát sóng... đề có thê có thòng tin 
nhanh, giá thành rẻ. Muốn cho bảo 
chí ta có đủ sức cạnh tranh, chống lại 
có hiệu quả sự tấn công của báo chí 
tư sản và phản động, thì không thề 
khòng có kỹ thuật hiện đại. Kỹ thuật 
hiện đại giúp cho báo chí có hình 
thức hấp dẫn, hợp với tàm lý của 
con người hiện đại, và giúp truyền 
tải nhanh nhất, có hiệu quả nhất nội 
dung tiến bộ của báo. Đương nhiên, 


điều cần tránh là khuynh hướng chaVw 
theo thị hiếu tầm thường của đọc gia. 
Bảo chí hiện đại đỏi hỏi phải có người 
làm báo có trình độ nghiệp vụ cao. 
có kiến thúc tốt vỀ mọi mặt. biết sử 
dụng những phương tiện bảo chí 
hiện đại. 

Đề có được nền báo chí hiện đại, 
cản có sự trợ giúp của nhà nước, 
trước hết của các cơ quan chủ quan 
háo chí, về tài chính, kỹ thuật, Mọt 
mặt, báo chí cân tính tới hiệu quả 
kinh tế thông qua hạch toản, nhưng 
mặt khác, không thẻ không cần tới 
sự trợ giúp của nhà nước và xã hội, 
bởi lẽ chỉ tính tới hiệu quả kinh tế 
đơn thuần thỉ nhất định sẽ đầy báo 
chí đi theo khuynh hướng thương 
mại hóa, hạ thấp chất lượng, phan 
lại đòi hỏi thông tín chân thật, đúng 
đắn. : 

Với một nền báo chí đàn chủ, tiến 
bộ, hiện dại ngày càng cao, quyển tự 
do báo chỉ, trong đó có quyẻn tự do 
bảo chí của bản thản các công dân, sẽ 
ngàv càng dược mở rộng vì lợi ích 
của nhàn đân, vì sự nghiệp báo chỉ 
xã hội chủ nghĩa. 


SUY NGHĨ... 


tuyền mộ bằng việc tuyên truyền 
vận động. kẻ cả vận động cho dân đi 
xem xét. trước nơi họ sẽ đến. Không 
nên lợi dụng khu hiệu * Nhà nước 


và nhàn đàn cùng làm? đề đưa dân . 


đi một cách ồ ạt, vò trách nhiệm. 

Sẽ hết sức thiếu sót khi bàn về 
phản công laođỏộng xã hội mà không 
bàn ván dề hẹp tác lao động với 
nước ngoài. 

Có hai hình thức hợp tác lao động 
đang được áp dụng là: hợp tác tại chó 
và cho đản ra nước ngoài lao động: 

Hợp tác tại chỏ là kéu gọi mọi 
người hiện đang Ởở nước ngoài (kề cả 
người Việt nam đang làm án, sinh 
sống ở nước ngoài) bó vốn đầu tư vào 


Z4 


(Tiếp theo trang $1) 


trong nước đưới mọi hình thức (theo 
luật đầu tư đã ban hành) đề tạo thêm 
việc làm tại chỏ cho nhàn dân lao 
động trong nước. 

Hình thức thứ hai, cho dân ra 
nước ngoài lao động. llinh thức này 
đã được thự hiện nhiều năm qua, đĩ 
giải quyết được việc làm cho hàng vàn 
người. uy nhiên để làm LỐI việc nắy 
chúng ta phải nhanh chóng chuyễn 


- sang hệ thống quản lý kinh doanh, 


lăy hợp đồng lao động làm chỉnh, 
bao đảm cho người lao động cổ dầy 
đủ quven hợp đồng lao động trực 
tiếp với nơi sử dụng trước khi ra 
nước ngoài. Nhà nước chỉ quản lỷ 
bằng pháp luật, bằng chế độ, chỉnh 
sách. 


— — _——— mm. 
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Y kiến và kinh nghiệm 


CÔNG BẰNG XÃ HỘI: MỘT ĐIỀM 
NÓNG TRONG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 


ẠI hội VI của Đảng đã đề ra 
phương hướng nhiệm vụ của 
chính sách xã hội khá toàn 
diện. Một trong những trọng 
điềm của chính sách này là thực hiện 
công bằng xã hội: “Báo đảm cho 
người lao động có thu nhập thẻa 
đáng, phụ thuộc trực tiếp vào kết 
quả lao động, có tác dụng khuyến 
khích nhiệt tình lao động, Tòn trọng 
lợi ích chính đáng của những hoạt 
động kinh doanh dịch vụ hợp pháp, 
có ích cho xã hội. Kết hợp sức mạnh 
của cơ quan chức năng và sự đấu 
tranh của quần chúng, nghiêm trị 
những kẻ phạm pháp bất kỷ ở cương 
vị nào. Bảo đảm sự công bằng về 
"quyền lợi và nghĩa vụ đối với mọi 


me 
*Srở 


công dân, chống đặc quyền, đặc lợi »- 


Máấy năm qua, về mặt kinh tế, đã 
có sự cởi mở, thông thoát, giải phóng 
sức sản xuất, đạt được những thành 
tích quan trọng bước dầu, nhưng về 
mặt xã hội thì vấn đề công bằng xã 
hội đang nồi lên như một điềm nóng, 
bức xúc đối với 
nhân dàn. 


Nông đân chiếm 89 dân số, làm 
Ta lương thực, thực phầm, nuôi sống 


nhiều tầng lớp, 


BÙI NGỌC THANH 


cả xã hội, công nhân có gần 2 triệu 
người, hàng năm đóng góp tới 30 = 
0% ngàn sách nhà nước, nhưng mức 
sống của họ hiện còn thấp kém. Nông 
đàn trong «khoán 10», chỉ một bộ 
phận năng động, có vốn và sức khỏe 
đề phát triền sẵn xuất thì đời sống 
được cải thiện rõ, còn phần lớn vẫn 
gặp khó khăn đo giá nòng sản thấp, 
nhiều nơi vẫn còn thiếu đói khi gặp 
thiên tai, lúc giáp hạt. Công nhân 
cũng chỉ một số ít trong các xí nghiệp 
sản xuất có lãi là tăng được đáng kè 
thu nhập thực tế. phần lớn vẫn phải 
nhận mức lương thấp và trả chậm, 
hàng vạn người dôi ra trong việc tÔ 
chức lại sản xuất chưa có việc làm. 
Tình trạng phô biến của nhiều gia 
đỉnh công nhân và nông dân hiện nay 
vẫn là túng thiếu, nghẻo nàn cả về 
vật chất và văn hóa. Phúc lợi xã hội 
mà họ nhận được thật không đáng kê. 


Đội ngũ trí thức, những người 
đóng vai trò xung kích trong việc 
hiện đại hóa đất nước, đưa đất 
nước thoát khỏi tình trạng lạc 
hậu đề tiến kịp thế giới văn mỉnh, 
đang phải sống chật vật bằng đồng 
lương ít ỏi, Nhiều người không có 


bác 


tiền mua sách báo nghiệp vụ tối thiêu 


cần thiết cho việc “làm mới ® kiến ‹ 


thức của mình. 

Bộ đội ngày đêm cầm súng bảo vệ 
biên giới hải đão cũng chịu nhiều 
thiếu thốn. Thức ăn nhiều khi chỉ là 
muối và nước mắm mà cũng không 
đủ. Có nơi, nửa năm trời không nhận 
được một tờ báo hoặc một cuốn sách 
của đất liền Ngay giữa thành. phố 
Hồ Chí Minh, đại đội 3 trung đoàn 
Gia định, khầu phần thức ăn mỗi bữa 
của chiến sĩ thường chỉ có một gắp 
rau Tmuống, một miếng thịt mỡ hay 
một miếng đậu. Nhưng cũng tại thành 
phố Hồ Chí Minh, không thiếu gì 
những nơi ăn chơi trác táng kiều 
Đường Sơn Quán. Và cũng không 
chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ơ đàu 
cũng có bọn buôn lậu, bọn ăn cắp 
của công, bọn làm ăn phi pháp giàu 
lên nhanh chóng, đang ngày đêm tiêu 
tiền như nước trong các quán nhậu, 
các nhà hàng, các khách sạn lớn nhỏ, 
các hộp đếm trá hình. 


Trong khi đó, nhà nước ta với 
nguồn thu eo hẹp từ một nền kinh tế 
chưa phát triền phải lo càn đối cho 
các nhu cầu xã hội. Hiện nay, nước 
ta có hơn Í1 triệu thương bình và gia 
đình liệt sĩ, gia đỉnh có công với cách 
mạng hưởng trợ cấp xã hội; gần 
1 triêu cán bộ, công nhân, viên chức 
hưởng lương hưu trí; hơn 3 triệu 
“người bị tật nguyên, riêng người mù 
tới 55 vận. Mỗi năm có Í triệu trẻ 
nhỏ ra đời đòi được chăm sóc và 
khoảng 4 triệu người chưa có việc 
làm. Tất ca đang phải sống mức rất 
thấp. Họ tròng mong vào sự trợ giúp 
của nhà nước và xã hội, nhưng ngân 


sách nhà nước lại bị thất thu nghiêm - 


trọng, còn xã hội thì đang trai qua 
một sự phân cực giàu nghèo quá mức, 
khiến cho tình trạng “kẻ ăn không 
hết người lần: chẳng ra » không còn 
là cá biệt ở một vài nơi: 


*. 
h Xã ` ` 


Nguyên nhân nào làm cho những 
nội dung công bằng xã hội do Đại 
hội VI nêu lên không được thực hiện 
mà ngày càng này nở tỉnh trạng bất 
công ? Có thê phân tích từ nhiều phía 
và ở nhiều khía cạnh, nhưng bao 
trùm nhất phải chăng là việc xây 
dựng các chính sách cụ thề về xã hội 
quá chậm chạp và thiếu đồng bọ, 
việc quản lý của nhà nước quá lỏng 
lẻo trong khi đời sống kinh tế — xã hỏi 
đang chuvền từ cơ chế bao cấp sang 
cơ chế mới ? 


Trong sự bung ra của các thành 
phần kinh tế, không ít người chỉ biết 
chạy theo lợi nhuận đề thu vén cho 
cá nhân hoặc cho một nhóm nhỏ, 
không ít người lợi dụng chức quyen 
xâm phạm trắng trợn lợi ích nhà 
nước, thậm chỉ có khi còn thóa mạ 
các giá trị văn hóa của con người 
mới đã được bình thành trước đó. 
Số liệu thống kê cho biết hai năm qua 
10% số hộ trong nước có thu nhập 
khá hẳn lên. Nhưng trong số này 
chỉ có hơn 9% làm giàu bằng lao 
động chính đáng, còn gần 91X thì 
phát tài bằng những phương pháp 
không nên khuyến khích, thậm chỉ 
bằng những mánh khóc lừa đảo vô 
liêm sỉ. Nếu không ngăn chặn, không 
điều chỉnh một cách kiên quyết 
khuynh hướng phát triền tiêu cực 
này, thì lợi ích của một bộ phận, của 
một nhóm người nào đó trong xã hội 
sẽ dẫm đạp lên bộ phận khác, nhóm 
khác, tạo nên những tác nhân phá 
hoại các quan hệ xã hội lành mạnh, 
rất nguy hiềm đối với cộng dồng. 


Có thề ngăn chặn và loại trừ mới 
nguy hiềm đó được không? Ta biết, 
còng bằng xã hội là một phạm trì 
lịch sử gắn bó rất chặt chẽ với nền 
kinh tế và chế độ xã hội cụ thê. Trong 
điều kiện sức sản xuất chưa phải 
triền và còn tồn tại nhiều thành phần 
kinh tế, thu nhập quốc đân tính theo 
đầu người đang vào loại thấp nhất 
thế giới, thì công bằng xã hội chỉ cơ 


thẻ thực hiện ở một chừng mực nhất 
định, và các nhu cầu của số đông 
người trong xã hội cũng chỉ được 
thỏa mãn ở mức thấp mà thôi. Nhưng 
chúng ta có thề và phải bằng mọi 
cách xóa bỏ ngay sự bất công quá 
đàng trong việc phân phối các nguồn 
của cải đề xã hội phát triền theo 
hướng công bằng và nhân đạo. 


Dương nhiên, vấn đề sẽ không thê 
điải quyết một cách đơn giản. Chỉ 
nhắc đi nhắc lại cụm từ «chính sách 
xã hội » hay “lấy dân làm gốc ” một 
cách chung chung là tụng niệm chữ 
nghĩa siêu hình; nhưng theo chủ 
nghĩa bình quân chia đều các sản 
phầm xã hội thì sức sản xuất sẽ teo 


chột lại, và cái hiện thực được chia , 


sử chỉ là sự thiếu thốn, nghèo khồ 
không hơn không kém. Ở đây, những 
chính sách xã hội đúng đắn kết hợp 
. với những chính sách kinh tế đúng 
đán sẽ đóng được vai trò bộ điều 
chính lớn các quan hệ xã hội. Những 
chính sách đó vừa có khả năng tạo 
ra bầu không khí cởi mở, khoái hoạt 
trong đời sống tỉnh thần xã hội, vừa 
có khả năng giải phóng nhanh sức 
san xuất, tạo điều kiện cho ,bất cứ 
ai năng động, tài trí, muốn sản xuất 
kinh doanh đề làm giàu chàn chính 
cứ việc làm giàu, và những ai không 
có được khả năng này cũng không 
phải rơi xuống cái đáy của sư nghèo 
khô cùng quản, còn những ai thực 
sự có công trong việc tạo dựng, bảo 
vệ và phát triên đất nước này thi 
được xã hội biết ơn, kính trọng 
và đãi ngộ thỏa dáng theo khả năng 
của ngưồn tài chính nước nhà. 

Trong khi chờ đợi xày dựng được 
những chính sách kinh tế — xã hội 
cụ thẻ và đồng bộ theo hướng đó, 
thiết nghĩ, chúng ta nên kiên quyết 
làm ngay một số việc như sau: 

1— Điều chỉnh ngân sách nhà nước theo 


hướng tăng đầu tư cho các sự nghiệp 
phúc lợi xã hội, kết hợp với việc phát 


thuy các hoạt động từ thiện của nhân - 


_— 


dân. Thực tiền cho thấy khả năn 

điều chỉnh từ ngân sách nhà nước ở 
nước ta dễ tàng phúc lợi xã hội tuy 
không lớn và không để, nhưng cũng 
không nhỏ và không phải ít hiệu 
lực. Năm qua với quyết tâm cao, một 
số nơi như thành phố Hồ Chỉ Minh đã 
điều tiết nguồn tài chính địa phương 
xây dựng hàng loạt căn nhà tỉnh 
nghĩa cấp cho các gia dinh thương 
bỉnh liệt sĩ chưa có nơi ở và mức sống 
còn quá thấp, được nhân dân thành 
phố hoan nghênh. Nhiều người biết, 
trong khi phải ngăn chặn lạm phát, 
thực hiện phương châm «lấy thu mà 
chỉ * không phát, hành tiền tràn lan 
đề chỉ ngàn sách, Quốc hội trong kỷ 
họp tháng 6-1989 vẫn quyết định 
phát hành thêm 200 tỉ đề mua thóc 


.hàng hóa của nông đàn. giúp hàng 


triệu người thoát khỏi khó khăn về 
ứ đọng sản phầm. có điều kiện đề cải 
thiện đời sống và tiếp tục sản xuất. 


Hoặc, với một điều tiết vừa phải 
trong ngân sách nhà nước 1990, ngành 
giáo dục đã có thêm điều kiện vật 
chất đề phát triền sự nghiệp. Với 20 
tỉ mới đầu tư thêm cho việc xóa mù 
chữ, nếu được sử dụng tốt và đúng 
mục đích, có thê tỉn rằng 500 ngàn 
trong tông số § triệu rưởi người hiện 
còn mù chữ sẽ biết đọc biết viết trong 
năm nay. (Và cũng có lý khi nghĩ 
rằng, nếu bằng những biện pháp 
mạnh, kiên quyết thu hồi hàng chục 
tỉ do ngành ngân hàng làm thất thoát 
và thu hồi nốt các khoan khác mà 
ngành này chỉ xài không đúng, thì đã 
có nguồn kinh phí lớn đề xóa nạn mù 
chữ cho toàn bộ thanh niên trong cả 
nước). : 


Sắp tới, nếu kiên quyết điều chỉnh 
việc xây dựng cơ bản. chặn đứng 
việc xây cất trụ sở tràn lan, thì 
chúng ta cũng có thêm nguồn vốn khá 
lớn đề đầu tư phát triền một số 
ngành mới mẻ như điện tử, hoặc khôi 
phục những ngành thủ còng có giá 
trị xuất khầu lớn, phát triền ngành 


l=“=ả 


57 


dâu tầm, v.v. Những ngành này được 
mở rộng sẽ tạo ra việc làm tại chỗ 
cho hàng vạn người, giúp họ có đời 
sống ôn định, khấm khá, mà nhà 
nước thi có thêm nguồn thu từ lợi 
nhuận, 

Kiên quyết điều tiết từ ngân sách 
đề tăng phúc lợi xã hội là biện pháp 
điều chỉnh vĩ mò, có hiệu quả lớn. 
Nhưng tư duy mới đồng thời đòi hỏi 
chúng ta phải vượt ra ngoài «cái 
khuôn ? điều tiết này, đề có chỉnh 
. Sách khuyến khích mạnh mẽ sự đóng 
góp hào hiệp, vô tư của các tö chức 
từ thiện, các cá nhân có tấm lòng 
vàng ở trong` nước và trên thế giới, 
nhằm giúp đỡ những người tàn tật, 


cô quả, những người hiện sống dưới' 


mức nghèo ®hồ: khuyến khích từng 
cơ sở sản xuất" từng đơn vị dân cư 
tự tô chức các hoạt động từ thiện, 
giúp dỡ nhau theo truyền thống nhân 
ái «lá lành đùm lá rách ». Những việc 
làm này có tác dụng xóa bớt mặc 
cảm giàu nghèo, khỏa lấp dần cái hố 
ngăn cách về mức sống trong các 
tầng lớp nhân dân. 


2 — Xóa bỏ các-quy định có tính chất 
đặc quyền đặc lợi và các hình thức 
biến tướng của nó; thực hiện việc 
đánh thuế thu nhập cá nhân đổi với 
người có thu nhập cao; thực hiện việc 
đóng góp của các thành phần dân cư 
thee nguyên tác bình đéng về quyền lợi 
và nghĩa vụ. 

Hiện nay. nhiều quy định về nhà 
cửa, phương tiện làm việc, chữa bệnh. 
phân phối tiền thưởng, v.v. còn thẻ 
hiện rất rõ lính chất đặc quyền đặc 
lợi. Sự chênh lệch về lương danh 
nghĩa giữa những người làm công ăn 
lương không nhiều. nhưng thu nhập 
thực tế do đặc quyền đặc lợi mang 
lại cho một số người là rất lớn. Mỗi 
lợi lớn thường vào túi những người 
làm việc ở các ngành kinh tế, tài 
chính, ngân hàng xuất nhập khâu, 
ngoại giao... Chúng ta không muốn 
cán bộ nhân viên những ngành này 


vỗ 


cũng phải chật vật khó khăn như 
những ngành khác. Đối với chúng ta, 
việc phản phối bình quân máy móc 
là không thê chấp nhận được. Nhưng 
càng không thể chấp nhận được 
khoảng chènh lệch thu nhập thực tế 
quá lớn giữa ngảnh nảv với ngành 
khác, giữa người này với người khác 
(rong củng một cơ quan, xi nghiệp, 
hay giữa các cơ quan, xi nghiệp với 
nhau. Sự chènh lệch quá lớn này là 
một frong nhũng nét đặc trưng nhất 
cho sự bất công vẻ phân phối sản 
phầm xã hội nước ta hiện nay. 


Muốn thực hiện công bằng xã hội 
trong phản phối, dứt khoát phải xóa 
bó những quy dịnh mang tính dặc 
quyền đặc lợi và phải áp dụng hình 
phạt kinh tế thật nặng đối với những 
kẻ lợi dụng chức quyền mà tham 
nhũng (có thê phạt theo tỷ lệ: tham 
nhũng 1, bắt bồi hoàn 2: bồi hoàn 
một lân, nếu không đủ thị ghỉ nợ bắt 


. trả trong 3 năm, 5 năm, 10 năm, suốt 


đời cho đủ). Đồng thời. phải thực 
hiện dánh thuế thu nhập cá nhìn 
đối với tất cả những ai có thu nhập 
thực tế cao, bất kề cách thức tạo ra 
nguön thu nhập đó. 


Đánh thuế thu nhập đề điều tiết 
mức sống hợp lý trong các bộ phận 
đản cư là việc rất cần thiết và chính 
đảng, hầu như chẳng mấy nước 
không làm. Ở nước ta hiện nay, thực 
hiện việc này đỏi hỏi nhà' nước phải 
đưa ra được những quy định luật 


_ pháp cụ thể đề điều tiết có hiệu quả 


một phần đáng kề nguồn thu của 
những người có thu nhập lớn, nhằm 
tăng phúc lợi xã hột như mở thêm 
trường cho các vùng dàn tộc thiều 
số, nhà thương không › mát tiền 
cho người nghèo, mà khóng hạn 
chế tính tích cực trong việc sản xuất. 
kinh doanh, làm giàu chính đáng của 
các công đân. Vấn để thật khòng đơn: 
giản, đặc biệt khó khi chúng ta chưa 
có kinh nghiệm xác định mức thu 
nhập thực ! của cả nhân, nhưng 


muốn thực biện công bằng xã In, 
không thề không làm. 


3 — Xây dựng cơ chế vận hành có 
hiệu lực và phát động quần chúng tham 
gia kiềm tra, giám sát việc thực hiện- 
Trước hết phải nói đến việc xây dựng 
chính sách. Hầu hết những quy dịnh 
mang tính đặc quyền đặc lợi là do 
những người có trách nhiệm quản lý 
đặt ra. Nay muốn rà soát lại đề xóa 
bỗ và xây dựng những quy định mới 
thì không tránh khỏi đụng chạm tới 
lợi ích của những người này. Ở đâ y, 
đòi hỏi ý. thức tự giác và trách 
nhiệm cao của các cán bộ đương chức 
trong các cơ quan quản lý, biết đặt 
lợi ích chung của xã hội, của đất 
nước lén trên hết, biết tự vượt lên 
minh đề kiên quyết xóa bỏ ngay 
những quy định cũ tiêu cực, dù đó là 
những quy định có lợi cho mình, và 
xảy dựng những quy định mới tích 
cực, dù đó là những quy định 
đụng chạm phần nào lợi ích của 
minh. Đồng thời. ở đây cũng đòi hỏi 
các cơ quan nghiên cứu khoa học xã 
hội, cơ quan báo chỉ và các đoàn thề 
quần chúng đề xuất, kiến nghị với 
các cơ quan nhà nước những chính 
sách cụ thể nẻn thực thì hay bãi bỏ. 
Với tư cách là đại biều cao nhất của 
nhân dân, Quốc hội có trách nhiệm 
rà soát lại và hủy bổ những quv định 
không hợp lý của cơ quan quản lý 
nhà nước và đưa ra những nguyên 
tắc, những quy định pháp luật mới 
theo hướng công bằng xã hội. 

Khi chính sách mới đã được xây 
đựng. nó đòi hỏi việc chấp hành 
nghiêm túc của những người trực tiếp 
quản lý từ trung ương tới các địa 
phương, cơ sở. Công an, viện kiềm 
sát, tòa án phải đc biệt gương mẫu 
trong việc chấp hành đề giữ vững kỷ 


cương, pháp luật. Những ngành này. 
cũng phải tích cực chống đặc quyền 


đặc lợi, nhất là chốøg việc nhận hối lộ 


rồi bể cong pháp luật. Bù lại, nhà 
nước nên cỏ chế độ tiền lương, tiền 
thưởng, hoặc những ưu đãi đặc biệt 
đối với ngành này đề họ tăng thêm 
tư thế và có điều kiện giữ gìn tư 
cách, tích cực đấu tranh thực hiện 
những quy-định về công bằng xã hội. 


Đề hỗ trợ các cơ quan nhà nước 
xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi, thi hành 
những chính sách xã hội côrg bằng, 
hợp lý, phải đề cao và phát huy tốt 
vai trò giám sát, đấu tranh của nhân 
dân. Các cơ quan nhà nước nên làm 
cho nhân dân rõ thế nào là công 
bằng xã hội một cách hợp lý trong 
điều kiện nền kinh tế còn nhiều thành 
phần, làm cho nhân dân đồng tỉnh 
với chính sách xã hội của đẳng và 
nhà nước. Pồng thời, sũñng nên công 


„bố rõ các chế độ ưn tiên, ưu đãi của 


xã hội ta với các loại đối tượng, 
những tiêu chuần vật chất cụ thề mà 
các đối tượng đó được hưởng một 
cách chính đáng đề nhân dân biết. 
Nhân dân có trăm tai nghìn mắt, 
những người hưởng đặc quyền đặc 
lợi vượt quá xa tiêu chuần quy định, 
những kẻ dục khoét ngân quỹ nhà 
nước và của tập thề, những kẻ làm 
ăn phi pháp khó lọt qua mắt họ. Họ 
sẽ phát hiện ngay những kẻ đó, những 


trường hợp dó. Cơ quan có trách 


nhiệm bảo vệ pháp luật, khi nhận 
được những phát hiện đúng, kiên 
quyết xử lý nghiêm khắc, nhanh 
chóng, và công minh thì những hiện 
tượng tiêu cực xã hội sẽ giảm một 
cách đáng kề, công bằng xã hội sẽ 
được thực hiện theo tỉnh thần nghị 


quyết của Đại hội VI, đề rồi tiếp tục 


hoàn thiện trong quá trình đồi mới. 


Ỷ kiến và kinh nghiệm 


, 


PHẢI LÀM GÌ ĐỀ DÂN CHỦ HƠN?. 


NGUYỄN VĂN NAM và NGUYỄN HỒNG SƠN 


fẦN UYÊN làm chủ chính đáng 
{) của nhàn dân ta trong nhiều 
.2 trường hợp và ở nhiều nơi 
đã và đang bị vi phạm, thậm 
chỉ có nơi bị ví phạm rất nghiêm 
trọng. Đã diễn ra khòng ít những 
hiện tượng ví phạm nhàn quyền, ức 
hiếp quần chúng, trủ đập, trả thủ 
những người trung thực, kết tội và 
giam giữ người trái phép, cá biệt có 
trưởng hợp bức tử một cách tàn bạo, 
làm xuất hiện những cuộc phản ứng 
mang tính tập thê gay gắt. Mặt khác, 
lại có tỉnh trạng buông lỏng pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, buông lông 
chuyên chính vỏ sản, thờ ơ trước 
những biều hiện dân chủ cực đoan, 
những hành vi lợi dụng dân chủ đề 
vu cáo, gày bè phái, đả kích sự lãnh 
đạo của đảng và việc điều hành của 
nhà nước. Những hành động phạm 
pháp, tham ò, thoái hóa, coi thường 
- trật lự xã hội, ví phạm quyền công 
đàn, thái độ vô trách nhiệm trong 
khi thừa hành công vụ chưa dược 
xử Ìý. 
Nhiễu tô chức đảng văn còn tỉnh 
trạng áp đặt ý kiến dối với các cấp, 
các ngành, các cơ sở, trong khi đó, 


không íL nơi lại có tỉnh trạng bao. 


biện, làm thay công việc của các cấp 
chính quyên và đoàn thê; hoặc cấp 
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trên ôm đồm công việc thuộc chức 
năng và thầm quyền của cấp dưới. 
Hoạt động của Quốc hội và hội đồng 
nhân dân các cấp chưa thê hiện là 
cơ quạn quyền lực cao nhất. Nhiều 
cơ quan hành chính năng lực điều 
hành kém, ý lại vào cấp ủy, hoặc 
chưa làm đúng chức năng, nhiệm vụ 
hành pháp, thậm chí có hiện tượng 
lộng hành và bất chấp pháp luật của 
nhà nước.. 


TNN điều trên đây chứng tỎ: 
việc thực hiện dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta chưa đầy đủ, hiệu 
quả hoạt động của hệ thống chính trị 
chưa cao, làm cho bản chất tốt đẹp 
của chế độ xã hội mới bị lu mờ, niềm 
tin của nhân dàn bị giảm sút. 


Dàn chủ là thành quả của cuộc đấu 
tranh cách mạng, gắn liền với sự 
phát triền văn minh của loài người. 
Dân chủ — trước hết có nghĩa là 
quyền làm chủ trong các lĩnh vực 
hoạt động xã hội của công đân (nhưng 
công dàn là ai thì còn tùy thuộc vào 
thề chế của những thời đại khác nhau, 
đo các giai cấp thống trị khác nhau 
quy định); dân chủ còn có nghĩa là 
chế độ nhà nước. 


Vì thế, ở mỗi nước sau khi giai 
cấp công nhân giành được chính 


quyên, thì cũng bắt đầu thực hiện 
một nền đân chủ mới — đân chú xã 
hội chủ nghĩa, mòt rền dân chủ có 
trách nhiệm và khả năng tạo ra mọi 
điều kiện vật chất và tỉnh thần đề 
từng bước xóa bỏ giai cấp nói chung, 
đồng thời cũng là xóa bỏ đân chủ với 
tính cách là một-hì:rh thức của nhà 
nước. Dưới chủ nghĩa xã hội, giúi 
phóng lao độrg khỏi bị bóc lột là 
điều kiện cơ bản của tự do cá nhân, 
còn việc mọi người lao động đều có 
nghĩa vụ lao dộng và có quyền được 
hưởng thủ lao, lá điều kiện cơ bản 
của sự bình đẳng. Đạt tới sự bình 
đẳng, tự do cá nhản và quyền lực 
của nhàn dàn — đó là mục đích của 
chủ nghĩa xã hội. 

Dân chủ là xu thế chung của thời 
đại, là một nội dung lớn của côrg 
cuộc đồi mới toàn điện, theo tư tưởng 
« dân là gốc? Thực hiện dân chủ là 
đề đồi mới, và cần đồi mới đề thực 
hiện dân chủ. Trách rhiệm của các 
tò chức đảng và nhà nước là thực 
hiện đân chủ xã hội chủ nghĩa một 
cách đầy đủ. 


Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nén 
dàn chủ gấp triệu lần hơn dân chủ 
tư sản, Thực hiện cái egấp triệu lần 
hơn ? là đề giải phóng và phát huy 
mọi tiềm năng của nhàn dân, đặc 
biệt là năng lực trí tuệ và tỉnh than 
của mỗi người, nhằm đầy mạnh sự 
nghiệp phát triền kinh tế —xã hội 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
Thực hiện dân chủ gấp triệu làn 
hơn?" phải bảo đảm trên thực tế 
quyền lực của nhàn dàn với tư cách 
là người làm chủ xã hội, bảo đảm 
cho mỗi công dàn thực hiện đây đủ 
quyền và nghĩa vụ của mình. Đấu 
tranh cho dân chủ là điều kiện cần 
thiết bảo đảm thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


* 


Thực tiễn xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta trong những năm qua 
đã chứng minh yếu tố có ý nghĩa 
quyết định nhất đối với những bước 


tiến của đời sống xã hội, chính là bản 
thân hàng triệu quản chúng với tư 
cách là cbủ thê sáng tạo xã hội mới 
một cách có tô chức, có lãnh đạo, 
theo những mục tiêu đã được xác 
định, phù hợp với thực tế và yêu cầu 
phát triền của đất nước. Tính tự giác 
và tích cực của nhân dân phát huy 
được mạnh mẽ hay không, nhà nước 
đo nhân dân tạo lập có hiệu lực quản 
lý hay không, và sự lãnh đạo của 
đảng được tín nhiệm trong nhân dân 
đến mức độ nào... tất cả những điều 
đó là chuần mực chính trị rất quan 
trọng, nói lên trình độ trưởng thành 
của một nước đã đi vào quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội, thông qua việc điều 
hành của hệ thống chính tri. 


Phải nâng cao hiệu lực hoạt động - 
của hệ thống chính trị, không thê cứ 
duy trì cách nghĩ, cách làm cũ trong 
khi tỉnh hình kinh tế—xã hội đã thay 
đôi. Hiệu lực hoạt động của hệ thống 
chính trị phải được thê hiện Ở việc 
đề ra đường lối, chính sách hợp quy 
luật và hợp lèng dàn; ở khả năng 
hoàn thành các mục tiêu được đặt ra 
trong từng chặng đường hay trong 
cả một thời kỳ cách mạng; ở tô chức 
bộ máy thích hợp, được sắp xếp hợp 
lý; chế độ làm việc khoa học; ở 
đòi ngũ cán bộ có phầm chất và 
năng lực; ở chỗ huy dòng được đông. 
đảo quan chúng tích cực tham gia 
còng việc quản lý xã hội... 


Dề đói mới hệ thống chính trị, 
trước hết đảng phải bắt đầu đöi mới 
từ chính mình. Bàn thân đảng cần 
công khai thừa nhận những khuyết 
điểm, sai lầm đã làm chậm tiến trình 


` phát triên của cách mạng, và trên 


tính thân đó, nhận thức lại vai trò 
lãnh đạo của đẳng với tư cách là đội 
tiên phong chính trị của giai cấp 
cong nhân và nhàn dân lao động, 
Đang lãnh đạo chứ không phải cai 
trị ngộ nhận giữa lãnh đạo và cai 
trị sẽ đẫn đến những hậu quả nghiêm 
trọng, mà một trong những hậu quả 
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đó: ]à cảng tự làm mất uy: tín của - 


chính mình. Đảng thực hiện sự lãnh 
đạo chủ yếu bàng đường lối chính 
trị đúng đắn, có khả năng thuyết phục 
và động viên toàn xã hội. Vai trò 
lãnh đạo của đảng thề hiện ở việc 
hoạch định đường lõi phát triền của 
xã hội, các chính sách đối nội và đối 
ngoại; ở việc tiến hành công tác tư 
tưởng, giáo dục Lồ chức quần chúng ; 
kiềm tra việc thực hiện đường lối, 
chủ trương của đảng; bảo đảm có 
một đường lõi cán bộ đúng đắn. (Điều 
cần lưu ý trong công tác cán bộ, là 
đảng chỉ giới thiệu những cán bộ ưu 
tú cho chính quvền và các đoàn thê, 
chứ không bồ nhiệm cán bộ cho chính 
quyền và đoàn thề). 


Dân chủ hỏa trong nội bộ đăng là 
tiền đề đề dân chủ hóa trên mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Đề dân chủ 
hóa trong đảng, nhất thiết phải thực 
hiện tự do tranh luận, thảo luận cáe 
vấn đề trước khi ra nghị quyết. Phạm 
vi và mức độ rộng hẹp của việc tranh 
luận, thảo luận và góp ý, là tùy thuộc 
vào tính chất của vấn đề dự tính sẽ 
quyết định. Cách làm đó vừa bảo 
đảm được việc dân chủ hóa và khca 
học hóa quá trình ra quyết định, vừa 
khắc phục dược cách suy nghĩ chủ 
quan phiến diện đã từng tồn tại một 
thời gian đài, dẫn đến tệ quan liêu, 
độc quyền, kim hãm tài năng và sức 
sáng tạo của các tầng lớp xã hội. 


Dân chủ hóa là quy luật phát triền, 
là biều hiện của sự tự hoàn thiện của 
hệ thống chính trị. «Việc xây dựng 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nhằm 
phát huy nhân tố con người, phát huy 
cao độ tỉnh tự giác và sức sáng tạo 
to lớn của mọi tầng lớp nhàn dân 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
xã hội mới » (1). Dưới chủ nghĩa xã 
hội, quyền lực phải thuộc về nhân 
dân, thông qua tô chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước. Nhà nước phải 
đích thực là của đân, do dân và vì 
đán. Chỉ có thề làm được điều đó 


§5 


khi các cơ quan đan cử có quyền 
trên thực tế, chứ không phải chỉ 
trên các văn bản pháp quy. Các chính 
sách của đảng phải được thực hiện 
trước hết thông qua các cơ quan, 
dân cử. 

Kiện toàn tồ chức bộ máy nhà 
nước bao hàm phạm vi rộng lớn,. 
chúng tôi chỉ nhấn mạnh một số vấn 
đề sau đây : 

Một là, yêu cầu hàng đầu đề thực 
hiện dân chủ là nhà nước phải hoàn . 
thiện hệ thống pháp luật và các thiết 
chế nhằm bảo đảm quyền tự do sản 
xuất và kinh dcanh, quyền sử dụng 
và quyền sở hữu tư liệu sản xuất, 
quyền thửa kế tài sản, quyền tự do 
ngôn luận... Mọi người sống trong 
khuôn khô của pháp luật và cũng chỉ 
bị ràng buộc bởi ; pháp luật; mọi 
công dàn đều bình đẳng trước pháp 
luật và phải được pháp luật bảo vệ 
tính mạng, tài sản, danh dự và nhân 
phầm. 

Dân chủ chỉ có thề được thực biện 
đúng đắn và phát huy đầy đủ, nếu 
được thê chế hóa thành các chỉnh 
sách, được quy định và được bảo 
đảm bằng pháp luật. 


Nội dung dàn chủ trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa... 
ở mỗi giai đoạn cách mạng, đều phải 
được thề chế hóa thành luật lệ. 
Không có pháp luật thề chế hóa nội 
dung dân chủ thì về cơ bản, không 
thề Tiói đến dân chủ hóa đời sống xã 
hội. Một nền dân chủ phát triền đòi 
hỏi phải có một hệ thống pháp luật 
cao, hệ thống pháp luật vì con người. 
Cần dàn chủ hóa quá trình lập pháp. 
bao đảm tính độc lập, tính công minh 
của quá trình tư pháp, tăng cường việc 


giáo dục pháp luật trong nhân đân. 


Bai là, cần phải phân định rạch ròi 
chức năng và nhiệm vụ của từng tổ 
(Xem tiếp trang 72) 


(1) Nghị quyết Hội nghị lầa thử § RCH TỰ 
Đảng (khóa VỊ). 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Đồi mới bước đầu trong công tác 
điáo dục đại học và chuyên nghiệp 


I — Những yêu cầu đồi mới 


Ngày nay, sự phát triền kinh tế — 
xã hội đỏi hỏi phải có trước hết một 
đội ngũ cán bộ khoa học. kỹ thuật dủ 
năng lực lựa chọn, tiếp thu, vận dụng 
những thành tựu khoa học, Rỹÿ thuật 
thế giới và nghiê+ cứu, triền khai 
đề sáng tạo những giá trị khoa học, 
kỹ thuật đọc đáo của nước mình. Mở 
rộng thông tỉn, tồ chức trao đồi kinh 
nghiệm, bòi dưỡng cán bộ, đầy mạnh 
hợp tác nghiên cứu giữa các nước 
với nhau, nhất là trong cùng khu vực, 
theo củng hướnơư nghiên cứu đã và 
đang trở thành một loại hoạt động có 
tính tất yếu khách quan, mang lại 
hiệu quá ngày càng lớn, góp phần 
không nhỏ vào việc thực hiện mục 
tiêu rút ngắn khoảng cách». Cuộc 
cách mạng khoa' học—kỹ thuật diễn 


ra như vũ bão trên thế giới đã chuyền 


sang giat đoạn phát triển mới (cách 
mạng công nghệ, thời đại tín học) là 
một môi trường đầy tiềm năng, chúng 
ta cần tranh thủ khai thác đề tạo 
những bước nhảy vọt về phát triền 
lực lượng sản xuất, về nâng cao trình 
độ văn hóa, khoa học. 

Đi lên trong những điều kiện nói 
trên, cũng tức là đi lên bằng khoa 


VŨ VĂN TẢO 


⁄ 


học, kỹ thuật và phải dựa vào yếu tố 
con người — con người có ý chỉ cách 
mạng, nắm được khoa học, kỹ thuật, 
có bản lĩnh: nắng động, sáng tạo. 
Con người như vậy phải là con người 
đã trải qua phấn đấu rất cao, được 
đào tạo công phu và bồi dưỡng liên 
tục, gắn bó chặt chẽ với quá trình lao 
động sáng tạo, giải quyết các vấn đề 
của thực tiễn xây dựng đất nước. 
Con người như vậy vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của tiến trình đưa 
đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Việc phát triền giáo dục đại học và 
ttung học chuyên nghiệp trong bối 
cảnh đó theo tỉnh thần đồi mới từ 
Dại hội lần thứ VI của Đẳng đã đặt 
ra vấn đề phải xem xét lại công thức 
lâu nay là: ®*Đào tạo chủ yếu cho 
kinh tế quốc doanh, cho biên chế hà 
nước, bằng ngân sách nhà nước, theo 
kế hoạch nhà nước ». Thực tiễn chứng 
tỏ: kinh tế quốc doanh, biên chế nhà 
nước không có khả năng tiếp thu hết 
những người tốt nghiệp các trường 
đại học và trung học chuyên nghiệp; 
ngân sách nhà nước không đáp ứng 
nồi 1/3 nhu cầu kinh phí tối thiều 
của nhà trường, chỉ đủ đề trả lương 
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cán bô và cấp học bồng; kế hoạch 
nhà nước về đào tạo không có cơ SỞ 
vững chắc, hiệu lực kém. Nếu cử 
tiếp tục giữ công thức này, thì sự 
nghiệp đào tạo phải thu hẹp lại, 
không phủ hợp với nhu cầu và khả 
năng của cả đất nước còn nhiều tiềm 
năng đề khai thác. 


Vi vậy đã hình thành 4 tiền đề 
- mới trong công tác đào tạo như sau: 

a) Đào tạo không chỉ nhằm thỏa 
mãn như cầu của kinh tế quốc doanh, 
của biên chế nhà nước mà còn đáp 
ứng nhu cầu của tất cả các thành 
phần kinh tế kháo; giáo dục không 
chỉ nhằm nàng cao chất lượng của 
lực lượng lao động, mà còn nhằm 
đạp ứng nhu câu học tập. hoàn 
thiện nhàn cách của mọi người. 


b) Đào tạo không chỉ đựa vào ngân 
sách nhà nước (trung ương, địa 
phương) mà còn phải dựa vào việc 
huy động vốn từ nhiều nguồn khác: 
cơ sở sản xuất, kinh doanh; người 
học, các tỏ chức xã hội, các gia đỉnh 
học sinh; vốn tự có do nghiên cứu 
khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ 
của các trưởng làm ra: vốn do hợp 
tác quốc tế, sự ủng hộ của các tô 
chức quốc tế, của kiều bào v.v. 


c) Đào tạo không chỉ theo kể hoạch 
tập trung như một bộ phận của kế 
hoạch kinh tế —xã hội. mà còn theo xu 
thế đa dạng hóa, theo đơn đặt hàng 
từ nhiều phía, theo những hợp đồng... 


d) Người tốt nghiệp được giới 
thiệu hoặc tự tìm việc làm trong mọi 
thành phần kinh tế, trong các cơ 


quan thuộc biến chế nhà nước hoặc . 


ngoài biên chế nhà nước ; được tuyên 
đụng theo cơ chế chọn lọc và thỏa 
thuận giữa đơn vị có nhụú cầu và 
người được đào tạo; xóa bỏ eơ chế 
phản phối kiêu hành chính, bao cấp, 
quan liều, Người tốt nghiệp phải 
thường xuyên lo nàng cao trình độ, 
tiến bộ nhanh, đề khỏi bị sàng lọc đi 
trong cơ chế quản lý kinh tế hạch 
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toán kinh doanh, quản lý công tác 
theo chất lượng, năng suất, hiệu quả. 


II Cách nhìn mới về vị trí 
của giáo dục — đào tạo trong chủ 
nghĩa xã hội 


Sự nghiệp giáo dục, đào tạo đang 
đứng trước những *đơn đặt hàng 
mới » của xã hội, phải được đồi mới, 
trước hếễi về mặt quan niệm, vừa 
phù hợp với quy luật phát triền khách 
quan của nền kinh tế—xã hội lên chủ 
nghĩa xã. hội, vừa phù hợp với xu 
thế dịch chuyền của nền văn minh 
hiện đại. Làm tốt công tác giáo dục— 
đào tạo này là một đóng góp lớn vào 
việc xây dựng và thực hiện tốt những 
mục tiêu kinh tế — xã hội trước mắt 
và là một sự chuần bị tích cực cho 
việc hoạch định và thực hiện những 
chương trình phát triền lâu dài. 
Trước hết cần khẳng định thật rö vị 
trí của giáo dục — đào tạo trong chủ 
nghĩa xã hội. l 

Vị trí của giao dục, đào tạo qua 
lời dạy của Bác Hồ « Vì lợi ích mười 
năm, trồng cây ; vỉ lợi ¡ch trăm năm, 
trồng người», “Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết phải có con 
người xã hội-chủ nghĩa ®, đến nay 
càng phải được nhận thức sảu sắc, 
như một nhân tố quyết định trong 
“chiến lửợc con pgười®, hạt nhân 
của chiến lược phát triền kinh tế — 
xã hội. 

Nhận thức của thời đại “con người 
đứng ở trung tâm của sự phát triền », 
« bằng giáo dục, con người can thiệp 
vào tương lai» (Hiều đề hành động 
(Comprendre pour agir) Unesco, 1977) 
là những hướng suy nghĩ đáng nghiên 
cứu sâu, đề nhìn nhận thật sự tầm 
quan trọng của giáo dục - đào tạo 
trong đường lối đồi mới của chúngta. 

Thực tế nhiều năm qua cho phép 
chúng ta khẳng định rằng, nếu đầu 
tư cho giáo dục — đào tạo vẫn theo 
cách đã làm cho đến nay, tức lấ rất 


thấp, vào loại thấp nhất thế giới 
(theo báo cáo tổng kết và điều chỉnh 
cai cách giáo dục tháng 3-1989 của 
hai bộ giáo dục và đại học, trung 
học chuyên nghiệp và dạy nghề, tỷ 
lệ đầu tư cho giáo dục - đào tạo trong 
ngân sách nhà nước là 6,92% năm 1986, 
2,34 năm 1987; tỷ lệ nói trên, trong 
thập kỷ 70 ở nhiều nước là 20—25%), 
thì không thê đồi mới được giáo 


dục~ đào tạo một cách cơ bản, mặc. 


dù có huy động được thềm nhiều 
nguồn đầu tư khác. 

Vấn đề gếc ở đày là xem lại cơ cấu 
ngân sách của nhà nước "theo tỉnh 
thần nhà nước phải coi việc quản lý 
nhà nước là chức năng chính so với 
việc trực tiếp quản lý các hoạt động 


kinh tế, kinh doanh. Trong quản lý 


nhà nước, việc quản lý các sự nghiệp 
công cộng, xã hội, trong đó có sự 
nghiệp giáo dục — đào tạo phải chiếm 
một vị trí rất quan trọng, thề hiện rõ 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 
Cần tim lời giải đáp vấn đề: tỷ lệ 


đầu tư cho giáo dục đào tạo ở nước. 


ta trong ngân sách nhà nước, trong 
thu nhập quốc dân v.v. phải được xác 
định theo quy luật nào thỉ mới thật 
sự phản ánh quan điềm về *chiến 
lược con người ?* và mới đạt được tác 
đụng mong muốn đối với sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo. Quy luật này một 
khi được nhận thức đúng, sẽ là cơ sở 
khoa học của mọi kỳ vọng đặt vào 
giáo dục, sẽ là cái nền cơ bản cho một 
chỉnh sách toàn diện về đầu tư cho 
giáo dục, mới về nguyên tắc so với 
hiện nay đề từng bước ra khỏi tỉnh 
trạng thiếu hut triền miên về tài 
chính : 


IH —- Một số nhận thức mới về 
quy mô, chất lượng, hiệu quả 
đào tạo 

Căn cứ vào tiêu chuần quốc tế 


thường dùng đề đánh giá một nền 
giáo dục, là sự binh đẳng (thề hiện ở 


quy mô, số lượng người bọc), chất 
lượng và hiệu quả, chúng ta thấy rõ 
trong khoảng 10 năm nay ở nước ta 
sỐ lượng sinh viên, học sinh chuyên 
nghiệp giảm liên tục (1931 — 1985, 
bình quản hằng năm giảm 3ý đối với 
đại học, 1,8% đối với trung học 
chuyên nghiệp); chất lượng đào tạo 
thấp, thê hiện nồi bật ở tính thụ động 
của học sinh, sinh viên, khả năng 
thích ứng kém với yêu cầu của thực 
tiễn công tác ; việc đào tạo không khớp 
với sử dụng, vừa thừa, vừa thiếu đöi 
với vùng này, vùng khác, ngành này 


- ngành khác.. 


Với những đổi mới bước đầu trong 
hai năm qua, có thề thấy đang hình 
thành một số quan niệm mới, trước 
hết về những vấn đề quy mô, chất 
lượng, hiệu quả giáo dục — đào tạo 


1l) Mở rộng quy mô đào tạo, góp 
phần dân chủ hóa giáo dục. Nhìn chung 
tỷ lệ người lao động được đào tạo 
trong số người lao động xã hội nước 
ta còn rất thấp, chỉ mới có 11X/: số 
lượng sinh viên trên Í vạn dân chỉ là - 
22 (1986), đứng vào loại thấp nhất thế 
giới. Do đó việc mở rộng quy mô đảo 
tạo là rất cần thiết. Khó kbăn vấp - 


; phải là thiếu khả năng tài chính. 


Trước mắt, nhà trường có thề thu 
học phí đề trang trải một phần kinh 
phí đào tạo; nhà nước văn tiếp tục 
cấp một số suất học bồng theo mọt 
quy chế dựa vào kết quả học tập, có 
tính đến hoàn cảnh xã hội của lọc 
sinh, hằng năm xem xét lại một lần. 
Theo hướng này, quy mô tuyền sinh 
đại học năm 1988 — 1989 đã tăng thêm 
khoảng 502 so với chỉ tiêu nhà nước ; 
sinh viên có biều hiện học chăm 
hơn Việc đóng học phí còn được 
thực hiện ở các dạng đào tạo ngắn 
hạn, tại chức, không chính quy, bồi 
dưỡng chuyên đẻ... tạo điều kiện cho 
khá nhiều người được học. Đặc biệt 
việc dạy nghề ngắn hạn, phồ cập bằng 
hình thức kèm cặp tại các cơ sở sin 
xuất, các trung tâm dạy nghề quận 
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huyện, ở các lớp đạy nghề tư nhân 
đã phát triền rất mạnh mẽ. | 

Đồi mới công tác tuyển sinh theo 
hướng phàn cấp đầy đủ cho trường, 
mở rộng công khai, đân chủ, bảo đảm 
công bảng xã hội. Học sinh dự thi 
vào các trường đại học, cao đẳng, 
được thòng tín đầy đủ đề cân nhắc 
việc chọn trường, ngành học, được 
thi vào nhiều trưởng ; nhiều hạn chế 
cũ dối với thí sinh, như số điềm phải 
đạt trong kè thi tốt nghiệp trung học 
pho thông và trong các kỳ thi đại 
học, cao đẳng lần trước v.v. đều bãi 
bỏ. Các quy trình về làm đề thi, coi 
thị, chấm thi, phúc tra, xét tuyên đều 
quy định còng khai. Những chính 
sách ưu tiên vẫn được báo đấm đối 
với một số đối tượng chính sách, 
nhất là đối với học sinh người dân 


tộc thiêu số, có điều chỉnh cho phù. 


hợp với tình hình mới. 

Cần tiếp tục nghiên cứu đầy đủ 
những vấn đề về đân chủ hóa, công 
bằng xã hội, khuyến khích tài năng 
trong công tác đào tạo. 


2) Bảo đảm chất lượng đào tạo trong 
một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, 
đa dạng, mềm dẻo. 

Hệ thông giáo dục cần được hoàn 
chỉnh trước hết về các trình độ 
đào tạo (đã có các trình độ đào tạo 
ở những cấp dạy nghề, trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ; 
hiện nay phái dầy mạnh đào tạo, bồi 
dưỡng ở cấp sau dại học, cấp học 
cao nhất trong hệ thong và còn dang 
mới hình thành) và các hình thức 
đào tạo (đã có các hình thức đào tạo 
tập trung, tại chức ; hiện nay cúc hình 
thức học theo chuyên đề, học tại 
chức, tự học, học không chính quy, 
học bằng các phương tiện truyền 
thông đại chúng v.v. đang được phát 
triền). Hệ thống văn bằng sẽ được 
thẻ chế hóa ; các quy định về quyền 
cấp bảng, cấp chứng chỉ, cấp giấy 
chứng nhận sẽ được ban hành; các 
con đường “cầu nối? giữa các cấp, 


Sen 


bậc học, các hình thức học sẽ được 
xác định. Đó là tính hoàn chỉnh, tính 
đa dạng và tính mềm dẻo của hệ 
thống giáo dục, tạo điều kiện cho 
người học có thê lựa chọn một kiều 
học phù hợp với trình độ và điều 
kiện kinh tế, sinh hoạt, công tác của 
mình; giúp cho mọi người không 
ngừng nâng cao trình độ, có thề học 
từng chặng, từng bước, học đến đâu 
được nhà nước xác nhận đến đó, có 
thề học tới trình độ cao nhất của hệ 
thống (khầu hiệu của thời đại : «giáo 
dục cho tất cả mọi người », «học tập 
trong cả cuộc đời"). Chỉ có một hệ 
thống như thế, mới có thề phát triền 
được quy mô đào tạo một cách lành 
mạnh. _ 


Trong hệ thống giáo dục, hình 
thành hệ chuần ở hệ đào tạo tập 
trung dài hạn với yêu cầu về chất 
lượng cao ngang tầm đòi hẻi của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, với 
quy trình đào tạo mới chặt chẽ, xây 
dựng trên nguyên tắc tích cực hóa và 
cá nhàn hóa việc học tập, rèn luyện, 
tạo điều kiện phát huy cao độ khả 
năng của những người giỏi, cho phép 
học thêm, “học sớm, học vượi, học iấy 
nhiều bằng ; có quy trình sàng lọc 
thường xuyên và sau từng giai đoạn 
đào tạo, và có quy trình chuyên 
những người không đủ điều kiện tiếp 
tục học sang những hình thức học 
khác phù bợp hơn. Xóa bỏ quan 
niệm đào tạo kiều đồng loạt, đánh giá 
kiều bình quân. 


Bèn cạnh hệ chuần, tồ chức nhiều 
hệ đa dạng có chất lượng thích hợp 
với nhu cầu học tập, còng tác. 


Hệ thống giáo dục — đào tạo được 
thiết kế như thế, tạo cho người đã tốt 
nghiệp (và phần nào cho cả người 
đang học) khả năng cơ động lớn trẻn 
các mặt : tiếp tục chuyên sâu (cơ động 
dọc), chuyên sang những chuyên 
ngành lân cận, thậm chí chuyên sang 
ngành khác (eơ động ngang), đi vào 
những lĩnh vực giao nhau của nhiều 


ngành (cơ động liên ngành), làm việc 
ở bất kỷ nơi nào với sự bồi dưỡng 
nảng cao trình độ cho thích hợp với 
yêu cầu mới (cơ động lãnh thỏ). Đặc 
biệt hệ thống đào tạo, bồi dưỡng 
thường xuyên sau tốt nghiệp các bậc, 
cấp học tạo điều kiện thuận lợi phát 
huy tính cơ động này. Cơ động hóa đội 


ngũ là một hướng nâng cao biệu quả. 


công tác của đội ngũ. 


Tính cơ động nói trên thề hiện yêu 
cầu về năng lực thích ứng cao của 
_ người lao động trước những biến động 
của thực tế. Trong điều kiện thay đồi 
nhanh chóng của-nhiều quá trình sản 
xuất, kinh doanh, nghiên cứu, quản 
lý v.v. của đời sống xã hội, chất 
lượng quan trọng nhất của người lao 
động là tính năng động, là khả năng 
thích ứng tốt với những biến đôi đề 
không bị lạc hậu, không rơi vào thế bị 
động mà vẫn có thề phát huy tác dụng 
tích cực của mình đối với công việc 
minh phụ trách, Muốn tạo ra khả 
năng đó, phải thực hiện đào tạo cơ 
bản kết hợp với bồi dưỡng thường 
xuyên. Đó cũng là phương hướng cài 
cách nội dung, phương pháp đào tạo, 
hiện đại hóa đào tạo. 


Ở đại học, trong phần lớn các khối Ì 


ngành học đang tiến hành đào tạo theo 
hai giai đoạn, giai đoạn đâu 2 năm là 
giai đoạn đào tạo cơ bàn, chương 
trình bố trí theo nhóm ngành, nhằm 
tạo tiềm lực vững về klk:oa học cơ 
bản, người học dược cấp chứng chỉ 
® đại học đại cương » khi đạt yêu cầu; 
giai đoạn hai đào tạo về chuyẻn môn, 
chương trình bố trí theo ngành, có 
phần chuyên ngành ở năm cuối, và 
thi hoặc làm luận văn tốt nghiệp. Tò 
chức thi tuyên vào giai đoạn hai, chọn 
lựa những người có đủ sức học tiếp 
và cho phép sinh viên có chứng chỉ 
đại học đại cương ở trường khác cũng 
được thi tuyền, tạo nẻn sự lưu thỏng 
giữa các trường, các địa phương. Tỏö 
chức bồi đưỡng ngắn hạn cho những 
người không vào được giai đoạn hai 


đề có thề ra công tác. Có thề có những 
trung tâm chuyên đào tạo giai đoạn 
một, đặc biệt là ở địa phương (kết 
hợp với các trường cao đẳng). tạo 
điều kiện mở rộng việc học đại học 
cho các địa phương. Cũng có thê có 
những trường chỉ đào tạo giai đoạn 
hai, tập trung vào chất lượng về 
chuyên môn, : 

Trong những năm trước mắt, việc 
giảng dạy chủ nghĩa Mác—Lê-nin phải 
được cải tiến mạnh, một số môn học 
phải được tăng cường ngay về chất 
lượng như ngoại ngữ, được đồi mới 
nội dung như một số môn khoa học 
xã hội. được böỗ sung cho nhiều ngành 
như kiến thức về tin học, về công nghê, 
về quản lý. 

Đưa sinh viên, học sinh tham gia 
các hoạt động nghiên cứu khoa học, 
lao động sản xuất, dịch vụ là một 
hướng rất quan trọng, vừa có ý nghĩa 
giáo dục, nàng cao chất lượng đào 
tạo, nhất là chất lượng về mặt thực 
Fành, hiều biết thực tế, vừa có ý nghĩa 
kinh tế, giải quyết những vấn đề thực 
tế và tạo thêm thu nhập cho nhà 
trường, đề cải thiện điều kiện học tập 
yà sinh hoạt. Hai năm qua, hoạt động 
rày dã cỏ những hướng phát triên 
mới. 

3) Nâng cao hiệu quả đảo tạo. Vấn 
đề nồi bật là mối quan hệ giữa đào tạo 
và sử dụng. giữa học lành và việc 
làm. 

Sự phủ hợp giữa hài mặt này không 
thẻ quan niệm như trước, tức là người 
học được bảo đảm có việc làm bằng 
cơ chế phân phối tốt nghiệp, kiều hành 
chinh—bao cấp, vì thực tiễn những 
năm gần đày cho thấy không thề chấp 
nhận quan niệm này. 

Vấn đề tạo ra việc làm và bố trí sử 
dụng người tốt nghiệp về nguyên tác 
cũng như về thực tế, không phải là 
trách nhiệm trực tiếp của các ngành 
đào tạo, giáo dục. Người tốt ngÏiệp có 
trách nhiệm tìm việc làm cho mình, 
nơi có nhu cầu về nhân lực kỳ thuật 
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có trách nhiệm kiềm tra năng lực 
những người đến xin việc và tuyền 
chọn theo một quy chế hợp lý. Dần 
dân nên hình f†hành chế độ hợp đồng 
g1ia nơi có nhủ cầu và người lao động, 
làm cho cá hai bên đều có ý thức 
quan tảm đến nhau, trên cơ sở lợi ích 
của nhau. 


Đang thực hiện chế độ đào tạo theo 
hợp đồng giữa hhà trường và Tiơi sử 
dụng (một số tỉnh, cơ quan, hợp tác 
xã v.v.) trong đó thường có phần 
đóng góp kinh phí đào tạo. 


Đối với sinh viên nhận học bồng, 
nói chung, nền quv định nghĩa vụ 
phái chấp hành sự phản công của nhà 
nước trong một thời gian sau khi 
tốt nghiệp, có thê là đài bằng thời 
gian được hưởng học bồng; trong 
trường hợp nhà nước không phân công 
được, cho phép sinh viên tự tìm việc 
làm trong xã hội. Đối với các sinh 
viên khác, cũng cần quy định nghĩa 
. vụ phục vụ theo yêu cầu của nhà 
nước vỉ học phí mà sinh viên nộp chỉ 
là một bộ phận nhỏ đóng góp vào chỉ 
phí của nhà nước. 

Nói chung chính sách sử đụng cán 
bộ cần thê hiện việc coi trọng và 
khuyến khích phát triền tài năng, 
nàng cao năng suất, hiệu quả, thúc 
đầy tính cơ động nghề nghiệp, xã hội, 
có sự phối hợp của hệ thống giáo dục 
đào tạo, qua đó mà nâng cao hiệu quả 
sư dụng người tốt nghiệp | 

Có một loạt ngành nghề sinh viên 
íñU ưa thích do tâm lý xã hội (thí dụ 
một số ngành về điều tra cơ bản, 
ngành sư phạm v.v.); do đó sẽ không 
có học sinh giỏi thí vào, và những 
ngành đó sẽ ít có cán bộ giỏi. Trước 
tỉnh hình đó, cần có chính sách ưu 
tiên đối với những ngành này, đặc 
biệt là ngành sư phạm, thí dụ cấp 
học bồng cao hơn, cho hưởng nhiều 
phụ cấp hơn, nhiều quyền lợi hấp đẫn 


hơn. Việc kế hoạch hóa giáo dục phai 
® mềm °, kết hợp chỉ tiêu nhả nước và 
các chỉ tiêu do nhà trường định ra 
với những hợp đồng hoặc những hình 
thức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập 
của nhận dân. 


Đặc biệt đối với số động học sinh 
tốt nghiệp phồ thông cơ sở, phô thòng 
trung học hoặc học dở dang, cần đầy 
mạnh việc đào tạo nghề ngắn hạn, 
phô cập nghề. 


Việc mở rộng quy mô đào tạo ở 
các cáp học với những chương trình 
thích hợp, có Ỷ nghĩa nâng cao trình 
độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghề 
nghiệp của thanh niẻn, của nhàn dan 
lao động; việc sử dụng những người 
được đào tạo tùy thuộc vào tỉnh hình 
phát triền kinh tế xã hội, nhu cầu về 
lao động và tùy thuộc tính năng động 
của từng người đi tim việc hoặc tự 
tạo việc làm. 


4 — Những quan niệm mới về vị trí. 
đầu tư, quy mô, chất lượng, hiệu quả 
của công tác giáo dục đào tạo, như 
đã trình bảy, đòi hỏi phải có những 
quan niệm mới tương ứng về đội ngũ 
cán bộ giáo dục, về điều kiện vài chất 
kỹ thuật, về công tác quản lý, trong 
phạm vi bài này, chưa thê đề cập 


Một số quan niệm đôi mới trong 
công tác giảo dục đại học và trung 
học chuyên nghiệp đang được thư 
nghiệm trong thực tiễn, cần được tiếp 
tục phát triền, điều chính, hoàn chỉnh. 
Một số quan niệm khác về đồi mới 
giáo dục —đào tạo cần được hình thành 
và thử nghiệm. Bằng cách làm đó, 
chúng ta đần dần xây dựng dược mội 
hệ thống những quan điềm mới về 
giáo dục —đào tạo. gắn bó đồng bộ và 
hữu cơ với những quan điềm đòi mới 
của toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, góp phần thực hiện chiến 


lược con người ở nước ta. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


MỘT XỈÍ NGHIỆP TỪ NHÂN 
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO 


Ừ hai bàn tay trắng, vượi qua 
một chặng đường mười lăm 
năm thử thách, cơ sở đúc 
đồng Cộng lực thành phố Nam 
.định (Hà nạm ninh) đã phát triền 
thành một xí nghiệp tư nhân có uy 
tín 


Không chỉ sản xuất hàng tiêu dùng 
đơn giản, xí nghiệp đã tiến lên làm 
hàng có tính kỹ thuật và hàng xuất 
khầu. Không chỉ quan hệ với bạn 
hàng trong tỉnh, xí nghiệp còn mở 
rộng quan hệ với hàng trăm bạn hàng 
trong cả nước. Sản phầm của xi 
nghiệp có chất lượng ngày càng cao, 
thu hút được đông đảo khách hàng. 
Xinghiệp tư nhân Cộng lực đang là 


niềm tự hào của ngành tiều thủ công. 


nghiệp Hà nam ninh ; đồng thời nó 
cũng là nguoön cung cấp cho nhiều cơ 
sở bạn hàng một số thiết bị mà trước 
đảày phải nhập của nước ngoài. 


Trong hoàn cảnh chuyền đồi cơ chế 
quản lý kính tế, nhiều xí nghiệp quốc 
đoanh lúng túng, tại sao xí nghiệp tư 
nhân này lại ồn định, vững vàng và 
tỏ ra thích ứng với môi trường quản 
lý và kinh doanh mới ? 

Lời giải duy nhất đề cơ sở đúc Cộng 
lực tồn tại và phát triền là phải kịp 


XUÂN PHƯƠNG 


thời chuyên hướng sản xuất, cải tiến 
kỹ thuật. Từ chỗ 'chuyên sản xuất 
hàng dàn dụng bằng đồng, nay 
Cộng lực chuyến sang sản Xuất 
hàng dân dụng bằng nhôm như : nòi, 
Soong, pê đan xe đạp kiều Liên xô. 
Mặt hàng mới mở ra triền vọng sống 
còn của cơ sở, lấy ngắn nuôi dài, 
Cộng lực tiến lên làm các mặt hàng 
công nghiệp gia trị cao. Cộng lực 
mạnh dạn nhận các đơn đặt bàng kỹ 
thuật làm bằng đdöng và hợp kim của 
các ngành điện, quốc phòng, cơ khí 
luyện kim. Những mặt hàng mới này 
đòi hỏi kỹ thuật cao, chất lượng tốt 
như độ chịu mài mòn, chịu lực cao, - 
chịu được độ ăn mòn của axit. 


Nhờ biết kết hợp Kinh nghiệm đúc 
truyền thống với kỹ thuật đúc hiện 
đại, Cộng lực đã vượt qua khó khăn 
đề làm ra nhiều sản phầm chẳng những 
đáp ứng các yêu cầu đó mà còn vượt 
lên trên các thông số kỳ thuật cho 
phép. | 


Do có những cải tiến về kỹ thuật 


_ và thay đỏi đây chuyền công nghệ 


sản xuất cho nên năm 1987 và sáu 
tháng đầu năm 1988, xí nghiệp Cộng 
lực đã tiết kiệm được hàng chục triệu 
đồng và đã đúc được 98ÃX sản phầm 


_88 


đạt chất lượng cao, có những sản 
phẩm chất lượng tăng gấp 10 lần so 
với thông số kỹ thuật do nhà nước 
quy định. Nhờ thành công đó, xí 
nghiệp Cộng lực đã thu hút được khách 
hàng từ khắp mọi nơi trong nước đến 
hợp đồng gia công và mua sẵn phầm. 
Mười một năm qua, cơ sở đúc đồng 
Cộng lực đã đúc được hàng trăm tấn 
sản phầm và hàng nghìn thiết bị phục 
vụ cho các nhà máy lớn ở trung ương, 
địa phương, từ thiết bị đơn giản cho 
đến những mặt hàng cao cấp như 
vành tráp, bạc chịu áp lực, vành 
động cơ máy phát có đường kính&60cm, 
cốt xi nhe, tuốe bin chịu lực lớn, 
bánh xe nén kiện v.v. ChÏ riêng năm 
1987, xí nghiệp Cộng lực đã sản xuất 
30 tấn phụ tùng, tháo gỡ khó khăn 
cho 18 nhà máy ở trung ương và địa 
phương, làm lợi cho tỉnh2 8 triệu đồng, 
đảm báo đời sống của công nhân và 
gia đình họ. 


Những kết quả đạt được về cải tiến 
kỹ thuật lại thúc đầy xí nghiệp phát 
triền theo chiều sâu của quá trình sản 
xuất công nghiệp. Xi nghiệp dã nghiên 
cứu và thử nghiệm thành công việc 
chế tạo loại bạc cho một thiết bị đặc 
biệt, Sản phầm ra đời hàng loạt, không 
có hiện tượng rõ, chịu tải lớn, chịu 
mài mòn. Bên cạnh đó, phải kề đến 
cả những mặt bàng mỹ nghệ truyền 
thống có giá trị xuất khầu. 


Cùng với những thành tựu về cải 
tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng 


sản phầm, ở xí nghiệp Cộng lực cũng ' 


đã thấy xuất hiện một phương thức 
quản lý kinh tế có hiệu quả. 

Khác với các xí nghiệp quốc doanh 
hoặc các hợp tác xã tiêu thủ công 


nghiệp có bộ máy quản lý công kềnh, - 


ở xí nghiệp tư nhân Cộng lực bộ máy 
quản lý rãi gọn nhẹ. Mọi đầu mối đều 
tập trung ở người giám đốc. Giám dốc 
chịu trách nhiệm hoàn toàn trước tập 
thề xí nghiệp về công việc làm ăn, 
thực hiện mọi nghĩa vụ đối với nhà 
nước, địa phương, về kỹ thuật sản 
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xuất, chất lượng sẵn phầm, hợp đồng 
sản xuất với các đơn vị, tiền lương 
tiền thưởng, đời sống cho công nhân 
và gia đình công nhân v.v. Giám đốc 
điều hành sẵn xuất và cũng trực Liếp 
tham gia sản xuất, không có phó. Giám 
đốc chỉ tuyên chọn hai người làm trợ 
lý kinh tế và trợ lý kỹ thuật với chức 
năng. quyền hạn và nhiệm vụ cụ tê. 
Yêu cầu đối với người trợ lý kinh tế 
là phải có trình độ và kinh nghiệm 
quản lý kinh tế ;am bhiều kỹ thuật, 
tài chính, vật tư;nắn: vững những 
vấn đề nảy sinh trong sản xuất, trên 
thị trường ; nắm vững yêu cầu của bạn 
hàng và sát công việc của công nhân : 


„ có thề thay mặt gián: đốc ký những 


hợp đồng sản xuất, kinh doanh. Bến 
cạnh trợ lý kinh tế còn có mội người 
vừa làm kế toán trưởng, vừa làm kế 
hoạch cung tiêu, một người làm kế 
toán kiêm thú quỹ. thủ kho. Những 
người nà y làm việc trực tiếp với giám 
đốc và có quan hệ với nhau trong việc 
quy hoạch vốn, vật tư, lao động, giá 
thành sản xuất cửa xí nghiệp. Ngvười 


_trợ lý kỹ thuật chịu trách nhiệm về 


mọi hoạt động sẳn xuất của xí nghiệp. 
Là người giúp việc trực Liếp cho giám 
đốc về kỹ thuật sản xuất, trợ lý kỳ 
thuật phải tỉnh thông về kỹ thuật đúc, 
công nghệ sản xuất kim loại màu, tỉnh 
thông những bản vẽ chỉ tiết kỹ thuật 
và yêu cầu kỹ thuật của từng loại 
chỉ tiết, từng loại sản phầm với nhữn ơø 
cơ lý tính khác nhau. Hiệu quả công: 
việc là thước đo trình độ, năng lực 
của những người trợ lý này. Nếu 
công việc không hoàn thành theo yêu 
cầu thì giám đốc sẽ thay bằng những 
trợ lý khác. 

Kinh nghiệm quản lý kinh tế có 
hiệu quả ở xí nghiệp Cộng lực được 
đúc kết lại thành mấy điềm chủ yếu: 
trả lương theo kết quả lao động; giữ 
vững và tăng cường kỷ luật; nàng 
cao năng suất, chất lượng, hạ giá 
thành sẵn hầm. 

Đề công nhân gắn bó với xỉ nghiệp, 
mang hết sức lực và trí tuệ dòng góp 


cho đơn vị, xỉ nghiệp Cộrng' lực 
thực hiện nguyên tắc phân phối theo 
lao động một cách triệt đề. Tùy theo 
tính chất công việc và mức độ hoàn 
thành mà người công nhân được 
hưởng những mức lương khác nhau. 
Mỗi quý một lần. các tô tự bình lương 
cho nhau trên cơ sở ngày công lao 
động, năng suất, chất lượng và hiệu 
quả. Giám đốc và ban lương của xí 
nghiệp xem xét và thông báo từng 
trưởng hợp cụ thê. Bảng lương được 
thông báo công khai, ai có thắc mắc 
đều được xem xét giải đáp. Sự sòng 
phẳng về kinh tế trong xí nghiệp đã 
tạo nên sự đoàn kết thực sự trong 
công nhân. Mọi người đều cố gắng 
làm việc đề đảm bảo đời sống VÌ 
cuộc sống của bản thân và gia đinh, 
họ gắn bó mật thiết với sự tồn tại và 
phát triền của xí nghiệp. 

Trong xí nghiệp luôn duy trì kỷ 
luật lao động nghiêm khắc. Ai nghỉ 
lão động phải có lý do, ai trây lười, 
làm ăn thiếu trách nhiệm sẽ bị trừ 
rong và có thề bị đuồi khỏi xí 
nghiệp. Xây dựng kỷ luật lao động 
tự giác là một việc rất khó khăn và 
lâu dài. Xí nghiệp Cộng lực đã kết 
hợp một cách khé thành công giữa 
việc trả lương theo kết quả lao động 
với việc tăng cường kỷ luật lao đọng, 
giữa việc khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất với việc giío dục ý thức lao 
động tự giác của người công nhân. Vị 
thế năng suất lao động của công nhân 
khá cao, mức lương bình quân tính 
theo đầu người lên tới 150000 — 
200 000 đ/tháng. Có những người lao 
động giỏi, có sáng kiến được thưởng 
400 000 — 500 000đ (6 tháng đâu năm 
1988). 


* 


Ở miền Bắc nước ta, những cơ sở 
sả xuất tư nhân như xí nghiệp Cộng 
lực chưa nhiều. Phải chăng do người 
ta chưa hoàn toàn tìn vào chủ trương 


khuxến khích kinh tế tư nhân phát 
triển? Bên cạnh đó, trên tầm vĩ mô, 
nghĩa là trên phạm ví toàn xã hội, 
Đảng và Nhà nước ta chưa có những 
chính sách và biện pháp cụ thể đối 
với thành phần kinh tế này. Các nghị 
quyết của Đảng đều thê hiện. tỉnh 
thần mới, song trên thực tế việc thực 
hiện và triền khai còn nhiều khâu 
vướng mắc. Các ngành chức năng 
thuộc bộ máy nhà nước, kề cả các 
cấp chính quyền ở nhiều nơi vẫn 
quản lý và làm việc, đối xử với các 
cơ sở sản xuất này theo tư duy và cơ 


-chế cũ. Bên cạnh đó phải kề đến đòi 
ngũ cán bộ thuế, công an, thương 


nghiệp (quản lý thị trường) còn gây 
nhiều khó khăn, cần trở, một phần do 
nhận thức và 1ề lối làm việc khôúg 
đúng, một phần do sự sa sút về phầm 
chất cá nhân. 


Đề góp phần thực biện qeh¡ quyết 
của Dăãng, đầy nhanh quá trình phát - 
triền kinh tế hàng hóa, trong đó có 
vai trò của tPành phần kinh tế tư 
nhân, nên chăng Nhà nước ta sớm 
ban hành những chính sách đồng bộ 
đối với thành phần kinh tế này. Đề 
đảm bảo sự binh đẳng giữa các thành 
phần kinh tế trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, cần ban hành luật 
kinh tế chung thống nhất trong cả 
nước. Khi đã có luật thì việc thực 
hiện nó cần được triền khai đồng 
bộ và đảm bảo sự công bằng. nghiệm 
minh. 


Trong quá trình vận động của nền 
kinh tế nhiều thành phần ở thời l.ÿ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự tác 
động của quy luật giá trị còn mạnh 
mẽ. Sự nhân thức, vận dụng quy luật 
này thề hiện trong chính sách giá cả, 
tiền lương, tài chính, ngân hàng v.v. 
của nhà nước. Thời gian qua do những 
chính sách, cơ chế của Nhà nước lạ 
có nhiều sơ hở nên trong các thành 
phần kinh tế, có những cơ sở, xị 
nghiệp bị phá sản; và cũng có xị 
nghiệp, cơ sở giàu lên nhanh chúng 


sỈ 


do tung tiền ra nắn vật tư, nắm 
hàng, ăn chênh lệch giá v.v. Dây là 
một tồn tại lớn mà các ngành chức 
năng của nhà nước cần nghiên cứu 
khác phục đề tháo gỡ vướng mắc cho 
các đơn xị kinh tế, trước nhất là 
- những đơn vị sản xuất. 

(ŒW Hà “nam nĩính, xí nghiệp Cộng 
lực là xí nghiệp tư nhàn đầu tiên ra 
đời sau 2 năm có nghị quyết Đại hội 
lần thứ VI của Đăng. Bên cạnh những 
thuận lợi, những khó kbăn chung 
như các xí nghiệp khác trong cả nước, 
Còng lực cũng có những khó khăn 
riêng cần được các cấp, các ngành 
quan tâm giúp đỡ và giải quyết. 

Đà y là một xỉ nghiệp tiều thủ công 
nghiệp, sản phầm sản xuất ra chủ yếu 
là phục vụ quốc phòng và các ngành 
công nghiệp ; do dó nhà nước nên có 
chính sách bảo hộ về nguồn vật tư. 


kỹ thuật và cung cấp cán bộ được đào 
tạo chuyên ngành nếu xí nghiệp: có 
yêu cầu. 

Đề xí nghiệp phát triền thco chíc + 
sâu, tiếp thu được kỹ thuật đúc hiện 
đại của thế giới, cần tạo điều kiện 
đề giám đốc xí nghiệp và cán bộ kỹ 
thuật đi học tập, trao đói kinh nghiệm 
với nước ngoài. 

Việc duy trì nghề đúc truyền thốn:ø 
và phương pháp quan lý kính tế, kỹ 
thuật theo đòng họ cỏ giá trị kinh tế 
về lâu dài, nên cần có sự nghiên cứu 
tỉ mỉ, khoa học về phương pháp qu:in 
lý đó và nhà nước nên tạo điều kiẹn 
cho người trong dòng họ này được 
học tập những tri thức mới trong các 
trường chuyên nghiệp đề kết hợp với 
sự truyền nghề củo gia đình mà phát 
triền nghề đúc lên mòt trình độ cao 
hơn. ˆ 


PHẢI LÀM €Ì... 
(Tiếp theo trang 62) 


chức trong hệ- thống chính trị. Dứt 
khoát không thề chấp nhận khuynh 
hướng nhà nước hóa và hành chính 
hóa công tác đẳng, đoàn thê hóa công 
tác nhà nước, vì làm như thế là tự 
hạ thấp vai trò và uy tín của từng 
tö chức, làm thui chột tính năng 
động sáng tạo của các tô chức đó. 
Ba là, trong quá trình đề cao vai 
trò của các cơ quan dân cứ, hoàn 
thiện. pháp luật... trước mắt, nhà 
nước `nên ban hành các văn ban về 
chống chủ nghĩa bình quản, chống đặc 
quyền đặc lợi, và thành lập ủy ban 
kiêm tra đặc quyền đặc lợi. Một chế 
độ xã hội tốt đẹp không thê chấp 
-nhận tỉnh trạng người làm nhiều, 
làm giỏi cũng hưởng như người làm ít, 
làm ầu,thậm chí làm ¡1t lại hưởng nhiều; 
người kém lại lãnhđd ao người giỏi. 
Thực hiện dân chủ là đề bảo đảm 
công bằng xã hội, chòag bình quản, 
chòng đặc quyền đặc lợi, liệ thống 
chính trị ở nước ta phải tự mình xóa 
bỏ ngav đặc quyền đặc lợi. Làm được 
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điều đó là góp phản vào việc thực 
hiện công bằng xã hội, góp phần đề 
cho xã hội có nhiều dân chủ và nhân 
đạo hơn. 

Trong hệ thống chỉnh trị của nước 
la hiện nay còn có các tô chức quần 
chúng. Đồi mới tö chức và phương 
thức hoạt động của hệ thống chính 
trị túc là đồi mới các tò chức này, 
sao cho các tỏ chức đó có tỉnh đọc 
lập tương đối, xứng đúng là người 
đại biêu và người bảo vệ lợi ích các 
thành viên của mình. Các cơ quan 
đảng và nhà nước không nên coi các 
tô chức này chỉ là nơi đề huv dọng 
một phong trào nhát thời nào đó, 
mà phải thấy rằng các tô chức này 
là những trợ thủ đắc lực, những hậu 
thuản vững chắc cho hoạt động của 
đẳng và công tác quản lý cña nhàn ước. 

Phải thực hiện đản chủ xã hội chủ 
nghĩa một cách đầy đủ Quá trình 
thực hiện dân chủ và quyền con 
người có sự thống nhất cơ bản. Đối 
với mỗi con người, dân chủ là một 
quyền; đối với xã hội, dân chủ là 
điều kiện phát triển và bảo đảm thực 
hiện quyền con người 


-Šã hội hóa giáo dục 


ĐOÀN NGỌC LẠC 
_ (§ở giáo dục Long an) 


Á hội hóa giáo dục, cũng như 

vấn đề có hay không có bao cấp 

trong giáo dục, tuy đã được đề 
CẬP ở nơi này, nơi khác với nhiều ý 
kiến khác nhau, nhưng vẫn còn là 
một vấn đề mới mẻ trong tình hình 
hiện nay. 


Giáo đục là một vấn đề xã hội trước 
khi trở thành một vấn đề xã hội — 
chính trị ; nó là nơi duy trì và cung 
cấp nhân tài văn hóa và khoa học 
«ho xã hội, bảo đảm sự tồn tại và 
pnáit triền của xã hội. Chính trong 
quá trình phát triền của xã hội, các 
giai cấp thống trị đã tìm cách nắm 
lấy giáo dục, biến nó thành công cụ 
phục vụ cho mục tiêu chính trị của 
n:ình. 


_ Là vấn đề xã hội, đáp ứng các yêu: 


cầu của xã hội và góp phần định 
hướng sự phát triền của xĩ hội, chính 
. sách giáo dục phải dựa trên mỗi liên 
hệ biện chứng giữa giáo dục là sản 
phầm của yêu cầu phát triên xã hội 
với giao dục chịu sự tác dòng của 
chính trị (yếu tế định hướng sự phát 


Thư qử:i Bộ biên tp 


triền của xã hội về mặt thực tiễn). 
Giữa ý muốn định hướng với thực tế 
phát triền xã hội có một khoảng cách 
mà nếu khoảrg cách đó bị xóa bố 
hoặc bị kéo dãn quá xa, thì giáo đạc 
có khả năng bị khủng hoảng. 


Tầng lớp trí thức là sẵn phầm của 
giáo dục. Trong quá trình phát triền, 
lực lượng này có những yếu tố độc 
lập với ác lực lượng khác. Các nhà 
khoa học. tronz quá trình khám piá 
thế giới (tự nhiên và xã hội), luôn 
luôn tạo ra những giả thiết, những 
tiền đề, như vậy tất sẽ này sinh khả 
năng dúng và sai. Trong khi đó; 
những tác động chính trị thường lai. 
mang tính phô biến và ôn định trenø 
một thời gian đề có thê thàm nhậu 
các thành viên xã hội. 


Ngày nay, khi đội ngũ trí thức 
được xem như một lực lượng sản 
xuất trực tiếp làm thay đôi năng „uất 
lao đọng xã hội, thì giáo dục càng. 
chiếm vị trí quan trọng tro"g chiến 
lược con người, chicn lược phát triền 
xã hội. Hơi vậy, giáo dục cần được 

ữ hội nuôi dưỡng đề tạo ra một tình 


thế phát triền mới của xã hội. Ăng- 


ghen đã nêu lên một tư tưởng quan 
trọng: khi xã hội có những yêu cầu 
về kỹ thuật, thì xã hội thúc đầy khoa 
học hơn mười trườ: g đại học. 


Do không thấy hết mỗi quan hệ biên 
chứng nói trcn trong nhữzø thời diềm. 
nhất d'nh, xã hội loài người đã to: 
ra nhữag kha năng khủng hoàng gi:0- 
đục troïng lịch sử của mình. Phương 
thíĩc giáo dục phong kiến với mở kình 
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sử thánh hiền chính là nhân tố đã 
góp phần đưa xã hội phong kiến đến 
chỗ tan rã khi lực lượng sản xuất 
phát triền và giáo đục chuyền sang 
mỗi giai đoạn mới, phù hợp với nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. Rồi chính 
nên giáo dục đặc quyền đặc lợi của 


giai cấp tư sản lại đã to tiền đề cho. 


sự ra đời của nền giáo dục mang tính 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn chặt 
với cuộc cách mạng vô sản trên thế 
giới. 

Nền giáo dục nước ta trong thời 
gian qua, do nhiều nguyên nhân, 
cũng đã có những tín hiệu của khủng 
hoảng. Cụ thề là: 

— Sản phầm giáo dục đang được 
sử dụng theo lối bình quân, nghĩa là 
ai cũng được sử dụng và được hưởng 
một chế độ đãi ngộ như nhau, không 
có sự phân biệt giữa lao động kỹ 
thuật, lao động phức tạp với lao 
động giản đơn. 

- Phương thức truyền miệng, 
năng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, 
đang được duy trì trong nhà trưởng. 
Người được đào tạo thường chỉ biết 
lý thuyết, không nắm được thực tiễn, 
thiếu năng động trong cuộc sống do 
chỗ thiếu hẳn những điều kiện tập 
dượt cần thiết đề có thề tự kiềm tra 
được mình. 


— Trình độ đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật không đông đều, họ lại 
thường được đào tạo và sống trong 
môi trường bao cấp, thụ động. do đó 
it quan tâm hoặc không có nhu câu 
sáng tạo. 

Kết quả là xã hội, nhà trường và 
bản thân học sinh mất cả động cơ 
học tập. Mặt khác, việc học tập lại 
gần như khoán trắng cho nhà trường 
lo, cơ sở vật chất, đồ dùng giảng 
dạy nghèo nàn, học sinh không có 
điều kiện thực hành thí nghiệm, 
không có thói quen làm việc đọc lập 
tại thư viện, không biết sử đụng các 
phương tiện, công cụ lao động nên 
cũng không hứng thú học tập. 
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Quá trình xã hội hóa giáo dục 
phải xuất phát từ mục đích đào tạo, 
và sản phầm của giáo dục phải được 
các lực lượng xã hội sử dụng có hiệu 
quả (đúng người, đúng việc, đúng 
chỗ) 

Rõ ràng, xã hội cần sử dụng «chất 
trí thức? chứ không phải sử dụng 
cđlượng trí thức? như trước đây. 
Giáo dục hiện nay đang rơi vào tii:h 
trạng vừa thừa, vừa thiếu. Thừa về 
lượng, nhưng thiếu về chất. khi trí 
thức chưa có sự phân hóa ve chất, 
thì xã hội còn để coi thường trí thức. 
Và vì «lượng? quá lớn, «chất? bất 
cập, nên có sự đánh đỏng giữa “tri 
thức thật» với *trí thức rởm. Bên 
cạnh số cán bộ khoa học kỹ thuật tìm 
cách tự vận động, gắn với thực tiền 
sản xuất, văn còn không íL cản bọ 
khoa học kỹ thuật ở nhiều ngành bị 
gò bó, bế tắc, đo cơ chế quản lý 
hành chính «chia đều sự hưởng thụ. 


Giáo đục tuy là sản phầm của xã 
hội, nhưng lại ít được xã hội kim 
tra và thử thách. Cần trả những-sản 
phầm giáo dục về cho cuộc sống thầm 
định, và phải trả chúng tương xứng 
với giá trị. Xã hội căn tồn trọng xà 
tạo điều kiện cho trí thức làm việc. 


Quá trình xã hội hóa giáo dục 
phải gán chặt với quá trình dàn chủ 
hóa trường học. Ở nước ta, ph cập 
cấp l cho nhàn dâu lao động cũng 
chính là đân chủ hóa bằng một trình 
độ dàn trí. Trình độ đó, một mặt, 
vừa với khả năng mà xã hội có thể 
cháp nhận, mặt khác, tạm thời đáp 
ứng được yêu cầu phái triền xã hội 
trên quy mò lớn. Nói như thế, không 
có nghĩa. chúng ta không cần mội 
trình độ văn hóa phồ cập cao hơn. 
Vấn đẻ đặt ra ở đây là giữa xã họi 
hóa giáo dục và dân chủ hỏa giáo 
dục cản có mức độ phát triền tương 
ứng, phủ hợp với vêu cầu phải triền 
của đất nước trong tửng thời kỳ, tạo 
ra tải trọng mà xã hội chấp nhận 
được. 


Đề đạt được yêu cầu đó, theo tôi 
cần làm tốt các mặt sau đây trong 
quá trình xã hội hóa giáo dục : 

1. Xem xét và đầu tư cho chiến 
lược con người trên cả hai hướng 
lâu dài và trước mắt. Không thề xem 
nhẹ hướng nào. : 


2. Không ngừng nâng cao chất 
lượng đào tạo của các trường đại 
học, cao đẳng và chuyên nghiệp. các 
trưởng dạy nghề. Bão đảm chất lượng 
từ việc tuyền sinh vào trường, tồ 
chức học tập đến việc phân phối, sử 
dụng cán bộ hợp lý, đúng chỗ, đúng 
ngành, đúng nghề. 


VÌ (ÔNG TÁC ĐÂN TẬt 


HÀ VĂN THƯ ‹ 
(Hà nội) 


ẮC dân tộc thiều số, những 
k thành viên gắn bó trong cộng 

đồng thống nhất người Việt, 
từ trong lịch sử lâu đời đã kề vai, 
sát cánh cùng dân tộc Kinh xây 
đựng và bảo vệ Tô quốc chúng ta. 
Nhân dân các dân tộc thiều số tuyệt 
đại đa số là nông dân lao động, cư 
trú ở các vùng biên giới có vị trí 
quan trọng về an nỉnh quốc phòng. 
Nơi đây trước kia là những căn cứ 
địa cách mạng, căn cứ kháng chiến 
vững chắc. Miền núi ở phía bắc cũng 
như phía nam đều có tiềm năng kinh 
tế to lớn. Và những sắc thái độc đáo 
trong văn hóa của từng dân tộc đang 


ở. Tạo ra một cơ chế hợp lỷ 


đề mọi lực lượng xñ hội có thề 
tham gia quá trình xã hội hóa 
giáo dục. 


Quá trình xã hội hóa giáo dục đang 
cần có sự tác động và quan tâm giúp 
đỡ từ nhiều hướng ; tử phía bản thân 
ngành giáo dục, từ phía nhà nước 
qua vốn đầu tư, từ phía các lực lượng 
xã hội qua cơ chế liên kết thống nhất. 
Chỉ như vậy, sản phầm của giáo dục 
mới thực sự có ích, được xã hội sử 
dụng và tôn trọng ở cả hai góc đò: 
năng lực sáng tạo và sự đãi ngộ thích 
đáng. 


làm cho nền văn hóa chung của Việt 
nam thêm đa dạng và phong phú. 


Trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
dân chủ, chúng ta đã đạt được những 
thành tựu vĩ đại trong công tác dân 
tộc, tạo nên những thay đồi lớn ở 
từng vùng, từng mặt. 

Sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, việc cải tạo quan hệ sản xuất 
trong nông nghiệp và những công 
trình lớn được xây dựng ở miền núi 
đã làm xuất hiện con người mới tiến 
bộ và những điền hình về hợp tác hóa 
nông nghiệp, về cải thiện đời sống 
nhàn đàn các đân tộc, 

Nhưng do công tác thiếu đồng hộ 
giữa các ngành, các cấp, thiếu những. 
biện pháp thật phù hợp với đặc điềm 
từng vùng, từng dân tộc, nên kết quả 
côn nhiều hạn chế, thậm chí chuệch 
choạc về mặt này, mặt khác. Vài năm 
gần đây, nhiều mặt ở miền núi xuống 
cấp, nhất là trong công tác ồn định 
sản xuất, ön định đời sống của nhân 
dân, trong văn hóa, giáo dục v.v. 

Muốn thực hiện tốt chính sách dân 
tệc trong tình hình đồi mới hiện nay 
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theo tôi nơhĩ, cần nghiên cứu sầu hơn 
tình hình đặc điềm từng vùng, từng 
đân tộc đè có được những biện pháp 
tht sát hợp trong việc phát triền 
kinh tế và văn hóa, tronơ việc giải 
quyết mối quan hệ giữa cần tộc đa 
&Õ và dân tộc thiêu số. Cần gán chất 
chính sách xã hội với chính sách dàn 
tộc, làm cho mọi nưười thuộc mọi 
đân tộc đều được hướng các quyền 
đân chủ về kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội. Căn đầu tư nhàn. tài, vẬt 
lực nhiều hơn cho những vùng đồng 


bào các đân tộc thiêu số cư trú, nhất ~ 


là vùng cao, biên giới còn nhiều khó 
khăn. Về tư tưởng, cần tiếp tục chống 
những biêu hiện của tư tưởng dàn tộc 
lớn và dân tộc hẹp hòi, bảo đảm sự 


thông cảm, gần gũi và hòa hợp thật. 


sự giữa các dân tộc. 


Tất cả các cơ quan, các ngành 
thuộc Trung ương Đảng, Hội đồng 
nhà nước, Hội đồng bộ trưởng đều có 
trách nhiệm với miền núi và các dân 
tộc thiều số. Cần có sự chuyên biến 
đồng bộ về tư tưởng, tò chức và cùng 
ra tay thì công “tắc này mới có biệu 
quả. Ban đân tộc trang ương, với 
cương vị tham mưu cÌo Ban bí thư 
trung ương, phải có biện pháp tích 
cực đề tạo ra sự chuyên biến đó. Sự 
xuống cấp về lừng mặt ở nơi này nơi 
khác Biện nay, chủ yếu là do chưa có 
sự quan tầm đúng mức đến miền núi 

và các dàn tộc thiêu sỐ, 


Chỉ xin nói hai côug tác lớn đã 
được tiến hành từ nhiều năm nay là 
ceônø tác vận động định canh định cư 
và eönø tác đi đìa lên miền núi phit 
triên kinh tế. Vì sao hai công tác 
đó tới này văn chưa đạt được kết 
quả mone muốn? Phải chăng chính 
là do chưa đầu tư tươ 'g xứng về 
nhân, tài, vật le? Hai công tac 
này buỏi đầu được giaào cho Ủy 
ban đ:n tẹc trung ưcng thuộc chính 
phủ, nhưng rồi thíy không phử hợp 
lại chuyện sang cho Bộ nông nghiệp 
và Bộ lâm nghiệp phu trách. Lễ ra, 


TÊ 


với tầm quan trọng của nó, mỗi công 
tác trên phổ¿ do một tồng cục ngàng bọ 
quản lý mới nhanh chóng có kết quả. 

Tòi xin đề nghị Ban chấp hành 
trung ương Đẳng nên tö chức một hội 
nghị chuyên đề «Và vấn đề dân lộc 
thiều số trong tình hình đòi mới » 
nhằm chỉ ra phương hướng nhiệm vụ 
ca thể đề thực hiện tốt nghị quyết 
Đại hội VI của Đăng và làm cho các 
ngành, các cấp thông suốt. Theo tôi 
biết thì đày là nguyện vọng của số 
đòng cán bộ làm công tắc dàn tộc và 
Công tác miền núi. 

Ban đàn tộc trung ương hiện đang 
tiến hành đòi mới về tò chức và 
phương pháp công tác, bö sung thêrn 
cán bộ trẻ có trình độ nghiên cứu và 
ehÏ đạo công tác. Đồng thời, ban cũng 
đang chuần bị trình Tru'g ương 
phương án tổ chức bộ phận làm công 
tác dân tộc thuộc các ngành các cấp, 
đảm bảo nghiên cứu và thực hiện 
tốt công tác thuộc phạm vỉ của mình. 


Các bộ nên cử một đồng chỉ thứ 
trưởng trực tiếp phụ trách phần 
miền núi, có một số chuyên viên giỏi 
giúp việc. 

Ở cấp tỉnh, nếu không lập lại ban 
đán tộc thì nên giao công tác này cho 
một phó chủ tịch ủy ban nhìn dân 
chuyên trách với sự giúp việc của 
một số cán bộ hiều biết sảu về chính 
sách đìn tộc, và am hiểu tình hình 
địa phương. 

Hội đồng bộ trưởng nên cử mội 
đồng chí phó chủ tịch làm nhiệm vụ 
kiềm tra, đôn đốc các ngành các cấp, 
và khi cần, thì chỉ đạo từng ngà:.h về 
từng mặt cêng tác cấp thiết hoặc vêu 
cầu các ngành cùng phối họp trong 
công tác chúng. Giúp việc dòng chỉ 
phó chủ tịch cần có một văn phòng 
gọn, nhẹ. 

Ban đân tộc trung ương với chức 
năng tham mưu cho bạn bí thư Trung 
tương Dẳng về công tác dân tộc, nên 
đâu tư thêm vào việc nghiên cứu lý 

(Xem liếp trang 83) 


Kceov7 THẾ GIỚI: VẤN ĐỂ, 


SƯ KIÊN 


Bước mới trong âm mưu và 
hành động của chủ nzhĩa đế quốc 
chống phá chủ nghĩa xã hội 


ÁC thế lực đế quốc từ lâu vẫn 
ý» tìm mọi cách chống phá 
phong trào cộng sản quốc tế 
và chủ nghĩa xã hội Chống 
cộng sản là chiến lược thường xuyên 
và là quốc sách của chúng. Mục tiêu 
xóa bỏ chủ nghĩa xã hội đối với 
chúng không bao giờ thay đòi Có 
điều là tùy theo điều kiện và hoàn 
cảnh lịch sử mà chúng thay đồi sách 
lược, phương châm, biện pháp tiến 
thành, cho phù hợp 
Ngay khi chủ nghĩa cộng sẵn mới 
ch là “bóng ma ám ảnh » châu Âu, 
chúng đã tìm cách chia rẽ, phá hoại 
phong trào công nhân và cộng san 
quốc tế. v : 
Khi Cách mạng Tháng Mười Nga nồ 
ra, VÌ mải lo chiến tranh và mải làm 
suy yếu nhau, các nước để quốc không 


thề can thiệp sâu vào nước Nga và. 


không thê tích cực chống phá Cách 
mạng Tháng Mười, nhưng chúng vẫn 
không thờ ơ, không chịu đứng ngoài 
cuộc. « Người ta cũng thấy cả đại diện 
eủa “đồng minh » tức là của Pháp và 
Anh đến chỗ tướng Coóc-ni-lốp đòi 


ĐÀO HỒNG NAM * 


phải gấp rút tấn công vào cách 


mạng ® (1). 

Trong suốt 28 năm đầu, kề từ khi 
Liên xô ra đời, chủ nghĩa đế quốc đã 
dùng chính sách phá hoại, xâm lược, 
bao vày đẻ hòng tiêu diệt nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên thả giới. 

Việc mưu sát Lê-nn năm 1918 
không puải là không có sự đồng lõa 
của để quốc. Qua tài liệu khai thác 
được của tên Xi-ni Ray-mi thì bọn tình 
báo của đế quốc Anh và Pháp lúc đó 
cũng đã cùng nhau soạn thảo mưu đồ 


_ này. 


Nội lên sau đó là cuộc vũ trang xâm 
lược của 14 nước tư bản. Chúng sợ 
rúng sự tồn tại của chính quyền xô 
viết và những thắng lợi của chính 
quyền ấy ở một đất nước có lãnh thô 
rộng lớn sẽ trở thành tấm gương đối 
với công nhàn và bình lính phương 
Tây : Vốn đang rất bất bình vì chiến 
tranh kéo dài, họ có thẻ theo gương 


* Giáo sư kinh tế chỉnh trị 
(1) Lịch sử CS Liên xỏ. Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1970, tr. 310 
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người Nga quay lưỡi lê chống lại bọn 
chủ và những kẻ áp bức họ. Bọn đế 
quốc tưởng rằng khi chính quyền xô 
viết còn non trẻ thì với sự ra tay của 
chúng. chính quyền ấy nhất định sụp 
đồ. Nhưng chúng đã làm to ! 


Cuộc chiến tranh xâm lược đẫm 
máu nhất mà bọn phát xít Đức, với 
sự thông đồng của các nước đế quốc 
khác đã tiến hành đối với Liên xô 
trong nửa đầu thập kỷ 40 cũng không 
ngoài mục đích nhắm tiêu diệt Liên 
xô. Liên xô đã phải chịu đựng những 
hy sinh to lớn về người và của đề 
bảo vệ mình, đöng thời cứu loài người 
khỏi thắm họa nô dịch, đưa tới sự ra 
đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới, thú: đầy mạnh mẽ phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế, 
phong trào đấu tranh giành độc lập 
dân tộc ở hàng loạt nước. _ 

Từ sau chiến tranh thế giới thử hai, 
suốt mấy chục năm, với chiến tranh 
lạnh, chủ nghĩa đế quốc không ngừng 
thực biện chính sách đối đầu về quân 
sự, bao vây kinh tế, cô lập và phá 
hoại về chính trị, dùng bạo loạn hòng 
lật đồ nước xã hội chủ nghĩa này hoặc 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Có lúc 
chúng dùng lực lượng quân sự với nức 
tối đa đề ngăn chặn chủ nghĩa cộng 
sản, điền hình là cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt nan của Mỹ Chiến lược 
này với tên gọi « chiến lược ngăn 
chạn * nhằm mục tiêu không cho chủ 
nghĩa xã hội phát triền sang thế giới 
thứ ba. 

Tháng 8 năm 1981, ngay khi bước 
vào nhà trắng, Ri-gân đã cho tiến hành 
cái gọi là « Dự án chân lý * nhằm xuyên 
tạc, bôi nhọ Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa, tâng bốc và quãng cáo 
cho cái gọi là elối sống Mỹ *,« những 
_ giá trị và lý tưởng ÀlÍÿ ®. 

Tiếp theo là * Kế hoạch Kiếc-pa-tơ- 
rich® do nữ đại điện thường trực của 


Mỹ ở Liên hợp quốc nêu ra, nhằm ˆ 


thiết lập sự thống trị bằng chiến tranh 
của Mỹ ở các khu vực then chốt như 
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châu Á, Nam Phi, vùng biền Ca-ri-bà, 
Địa trung bải, Thái binh dương và 

n độ đương, bao gồm cả Biền đỏ và 
vùng vịnh Péc-xích. 


Trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện 
hai kế hoạch này, chính quyền Ri-gàn 
đích thản phát động cuộc « thập tự 
chỉnh ? chống các nước xã hội chủ 
nghĩa từ đầu nằm 1983. Đây thực chất 
là hoạt động phá hoại lớn, sử dụng 
nhiều lực lượng, nhiều biện pháp và 
thủ đoạn rất thâm độc nhằm đưa 
« chiến tranh tư tưởng ra tiền tuyển». 
Nội dung chính của cuộc * thập tự 
chỉnh » này là, dưới chiêu bài * bảo 
vệ quyền con người *, e bảo vệ quyền 
tự đo tín ngưỡng », ® bảo vệ nền dân 
chủ *, chính quyền Mỹ ra sức xuyên 
tạc tình hình các nước xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời tâng bốc nền dân chủ 
tư sản; tìm cách thâm nhập vào các 


_ nước xã hội chủ nghĩa và các phong 


trào cách mạng và tiến bộ trên thế 
giới đề tập hợp lực lượng nhằm kích 
động các hoạt động chống đối, lạt đồ 
và phá hoại các nước xã hội chủ 
nghĩa. | 

Dê thực hiện cuộc * thập tự chỉnh » 
này, chính quyền Ri-gân đã làm nhiều 
việc : tô chức các hội nghị quốc tế về 
dân chủ, về bầu cử (tháng 6-1987 Ri- 
gân đã đưa ra chương trình phát động 
chiến dịch toàn cầu đòi dân chủ); sử 
dụng các lôn giáo và thông qua các 
tôn giáo đề tác động vào các nước xã 
hội chủ nghĩa. Đề tiến hành cái gọi là 
dự án đòi dân chủ, năm 1983, Mỹ đã 
chỉ 20 triệu đô la ; năm 1961 con số đó 
lên tới 65 triệu đô la 

Nhóm đặc biệt về kế hoạch hóa ? 
do cố vân an ninh quốc gia Mỹ cầm 
đầu, bao gồm bộ trưởng ngoại giao, bệ 
trưởng quốc phòng, giám đốc cơ quan 
thông tin, giám đốc Cục tình báo trung 
ương (CIA) là cơ quan điều hành kẻ 
hoạch a diễn biến hòa bình » đối với 
các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng đà 
dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt : ngồi 
vào đảm phán giảm vữ khí hạt nhàn 


| 
| 
| 
| 


nhưng vẫn tìm cách giành ưu thế quân 
sự, răn đe về quân sự ; khuyến khích 
cô vũ chủ nghĩa đa nguyên chính trị ; 
dùng viện trợ kinh tế khuyến khích 
cải cách theo hướng phát triền kinh 
tế tư nhân, thị trưởng tự do tư bản 
chủ nghĩa ; tắng cường hoạt động gián 
điệp; gieo rắc tư tưởng, văn hóa độc 
hại vào các nước xã hội chủ nghĩa. 


Về mặt tuyên truyền chống chủ 
nghĩa cộng sản, cơ quan thông tin 
đối ngoại Mỹ giữ vai trò chủ chốt: 
nắm trong tay 8758 nhân viên, 12 tạp 
chí viết bằng 22 thứ tiếng. Hàng năm 
cho ra đời 100 bộ phim 5 triệu cuốn 
sách bằng 25 thứ tiếng. Về phát thanh, 
hằng năm có 1700 chương trình bằng 
62 thứ tiếng, truyền đi qua 200 trạm, 
với những đài lớn như « Tiếng nói Hoa 
Kỷ», “Tự do», «Châu Âu tự do, 
Riêng đài “Châu Âu tự do? đặt tại 
Muy-ních (CHLB Đức), chuyên phá 
hoại tư tưởng các nước xã hội chủ 
nghĩa. Đài này có 2Í phòng thu phát 
và 5 hệ thống phát thanh tiếng Séc, 
tiếng Xlô-vac (20 giờ một tuần), tiếng 
Ba-lan ' (19 giờ), tiếng Ru-ma-ni 
{i2 giờ), tiếng Bun-ga-ri (8 giờ). Đối 
với từng nước xã hội chủ nghĩa, cơ 
quan thông tin đối ngoại Mỹ có hệ 
thống tư liệu riêng. Chẳng hạn hộp 
phiếu về Da-lan có 6 vạn hồ sơ về các 
nhản vật quan trọng của Đẳng và Nhà 
nước Ba-lan trước đây 


Cuốn sách phản động Liên xô, mối 
hiềm họa của thế giới đã được chúng 


tái bản nhiều lần. Chỉ riêng Brê-din-. 


xki, nhà lý luận tư sản khét tiếng 

chống cộng sản đã viết nhiều sách 
_ như Khối xô viết, Giữa hai thời đại, 
Quyền lực và nguyên tác, và năm 1988, 
cho ra đởi cuốn Thất bại lớn — sự ra 
đời và cải chết của chủ nghĩa cộng sản 
ở thế kỹ 2@. Brê-din-xki cho rằng đến 
năm 2017, tức là một trầm năm sau 
Cách mạng Tháng Mười, Quảng trường 
đỏ có lăng Lê-nin sẽ được đồi tên 
thành Quảng trường Tự do. Và Ních- 
xơn trong cuốn sách 10 chương 


Không đánh mà thắng, đã đưa ra dự 
kiến: năm 1999, chủ nghĩa cộng sản 
sẽ tan rã, và nước Mỹ sẽ là nước 
mạnh nhất về tự do. 


Vừa lên làm tông thống, Bu-sơ đã 
tới nhiều nơi ở Mỹ, như Học viện 
phòng vệ bờ biên Phlo-ri-đa ngày 
24-5-1989, Trường cao đẳng bang lếch- 
dát ngày 12-5-1989, bang Mi-chi-gân 
ngày 17-1-1969... đọc diễn văn ca ngợi 
« thế giới tự do? và «sự ra đi của chủ 
nghĩa xã hội a. 


Nhìn chung, các thuyết gia của 
Mỹ cho rằng chủ nghĩa tư bản là 
vĩnh hằng; thắng lợi đầu tiên của 
chủ nghĩa cộng sản là đo giai cấp tư 
sản vô trách nhiệm trước nỗi đau khô 
của nhân dân và sự bất công của chế 
độ tư bản trong giai đoạn phát triền 
công nghiệp đầu tiên của nó. Họ cho 
chủ nghĩa tư bản có thê tự từ bỏ bóc 
lột, có thể nâng cao không ngừng đời 
sống của nhân dân; còn căn nguyên 
đưa đến thất bại của chủ nghĩa xã ` 
hội là do đã thiết lập chế độ công 
hữu thay cho chế độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất. Bằng lập luận đó, họ 
bảo vệ tính «thiêng -liêng ” của chế 
độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất. Sự thật là mặc dù các 
nước tư bản phát triền có thề đạt 
được những kết quả đáng kề trong 
việc thích nghỉ với cuộc cách mạng 
khoa học hiện đại, mặc dủ các nước 
đó cố hoàn thiện nền dân chủ 
tư sản, nhưng chủ nghĩa tư bản 
không thê giải quyết những vấn đề 
kinh tế — xã hội của thời đại, những 
vấn đề sinh thái và môi trường. Nhin 
lại quá trình phát triền của chủ 
nghĩa tư bản, chúng ta thấy biết bao 
nhiêu dân tộc, nhất là ở châu Mỹ, 
châu Ức, đã bị diệt chủng do sự xâm 
chiếm thuộc địa ; biết bao cuộc chiến 
tranh xâm lược đã xảy ra, cướp đi 
bao triệu sinh mạng. Trong thế giới 
ngày nay, với 5 Lỷ người sống rên 
200 nước, số nước tư bản phát triền 
chỈ trên hàng chục. Trong điều kiện 


hiện nay, những mâu thuẫn cơ bản 
của chủ nghĩa đế quốc không hề mất 
đi mà chỉ mang những hình thức và 
biều kiện mới. Chủ nghĩa tư bản 
klLông t!Lê là tương lai của nhân dân 
lao động. 

Trong những tháng gần đây, cuộc 
khủng khoảng toàn diện và nghiêm 
trọng nhất đã xây ra tại nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa, Cuộc khủnghoảng này 
tác động tiêu cực tới phong trào cách 
mạng tLế giới, làm cho so sánh lực 
lượng trên thế giới về nhiều mặt. 
trong đó có thế cân bằng chiến lược 
quân sự, thay đồi bất lợi cho cách 
mạng Chưa bao giờ bọn đế quốc lại 
hí lửrs, kèênh kiệu và huênh hoang 
như hiện nay. 


Tất nhiên, chúng ta không quy tất 
cả nguyên nhân của khủng hoàng vào 
« boạt động phá hoại của chủ nghĩa để 
quốc ®, Cuộc khủng hoảng này có 
nguyên nhân sâu xa trong những 
k! uyết tật của mô hỉnh chủ nghĩa xã 
hội trước đảy, có nguyên nhản trực 
tiếp từ những sai lầm có tính nguyên 
túc trong sự nghiệp cải tô, cải cách, 
Mặt khác, cũng cần thấy một cách đầy 
đủ rằng bọn đế quốc hiện dang triệt 
đề khi thác những sai lầm, khá khăn 
của các nước xã hội chủ nghĩa đề tăng 
cường can thiệp, phá hoại, thực hiện 
điện biến hòa bình một cách tràng 
trợn và thầm độc nhằm xóa bỏ tất cả 
các nước xã hội chủ nzghĩa. Âm mưu 
“đó thê hiện rất rõ trong #*Chiến lược 
vượt trên ngăn chặn? do Bu-sơ đề 
ra. Đó là bước lăn tới trong « thời cơ 
quý báu * lúc này. 

Thực chất chiến lược trên là gì? 

Như Bu-sơ từng nói, nó là sự kế 
thừa và phát triền ®# chiến lược ngắn 
chăn » đã được thực hiện 40 năm qua. 
“Chiến lược ngăn chặn» trước dây 
là tượng trưng và là con đẻ của thời 


kỳ chiến tranh lạnh, là chủ trương. 


dùng các biện pháp đối đầu quân tự, 
cô lập chính trị, bao vây kinh tế dề 
kiềm chế Liên xô và hệ thống xã hội 


cả 


chủ nghĩa. «Chiến lược ngăn chặn» 
đã tạo ra bầu không khi đối đầu căng 
thẳng trên thế giới, và Mỹ đã tự 
phơi bày là kẻ thủ của độc lập dân 
tộc, hòa binh và tiến bộ. 


Mấy năm lại đày, bên cạnh sự đối 
đầu, đã xuất hiện không khi hỏa địu, 
đối thoại, mặc dù cùng với đối thoại, 
Mỹ vẫn nắm chắc:« vũ khí” răn đc. 
Các nước xã hội chủ nghĩa đang tiến 
hành cải tô, cải cách, đồi mới. Bọn đế 
quốc sợ rằng cải tồ. cải cách, đồi mới 
thành công sẽ tạo ra sức mạnh vật 
chất và tỉnh thần cho chủ nghĩa xã 
hội, vi thế chúng tích cực chống phả. 
Hơn nữa, chúng đánh bơi thấy rằng 
trong cải tô, cải cách, đồi mới ở một 
số nước có nhữag sai lầm trong chủ 
trương, bước đi, biện pháp và cả 
trorg đlườrg 'ối ; tử đó, chúng hy vọng 
có thể lợi dụng đề hướng các nước 
này thao con đường tư bản chủ 
nghĩa. Đây là cơ hội hiếm có đề 
chúng có thề kh:iông những hạn chế 
mà còn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. 


Dó là hoàn cảnh lịch sử ra đời của 
d chiến lược vượt trcn ngăn chặn a. 
«d Chiến lược vượt. trên ngăn chặn » 
đòi hỏi phải thích ứng với tình hình 
thế giới đã thay đòi, nhất là những 
thay đöi điển ra ở Đông Âu. Cùcg 
với việc đảm bảo thực lực quân sự 
của Mỹ và phương Tây, Bu-sở chủ 
trương sử dụng những biện pháp 
toàn điện hơn, tòng hợp hơn, sâu sắc 
hơn đồ phá hoại các nước xã hội chủ 
ngina. 7 

Mục tiêu của chiến lược này là tập 
trung đầy lùi, tiến tới xóa bỏ các 
nước xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chủ 
nghĩa xã hội. Trước mắt, đưa ảnh 
hưởng của Liên xô về bên trong bivn 
giới của Liên XÔ, đồng thời tìm cách 
đưa Liên xô và các nước Đông âu 
hòa nhập vào «đại gia đình của thế 
giới tự do; ngăn chặn, chống phá 
phong trào giải phóng dân tộc; giành 
lại cho chủ zghia tư bàn, đứng đầu là 
đế quốc Mỹ, vai trò thống trị thể giới. 


Pu-sơ cho rằng riạc tiêu này lớn 
hơn nhiều so với việc nzăn chặn giản 
đơn chủ nghĩa xã hội trước đây. Chính 
vỉ vậy mà chiến lược có tên ®#vượt 
trên ngăn cl‹ăn Ð, 


Phương châm của Pu-sơ trong 
chiến lược này vẫn là tiệp tục du4y 
trÌ và dựa v›o sức mạnh quần sự, 
nhưng từ cđối kháng cứng răn?» 
chuyên sang tiến công raềm dẻo, triền 
khai thế tiến công các nước xã hội 
chủ nghĩa bằng hình thức « thầm thấu 
hòa bình», từ đánh ở “bên n/oài» 
chuyên sang đár:h ở bên trong. Trong 
điều kiện hiện nay, Bu-sơ cho răng 
sức đề kháng của chủ nghĩa xã bội 
đã bị giảm đi rhiều do “dàn củ 
không hạn chế », do công khai vô 
hạn độ ®, do * hệ thốn? chuyên chính 
VÔ sản bị vô hiệu hóa Ð, eChiếu lược 
vượt trên ngăn chặn ® bề ngoài có về 
hòa hoãn hơn, nhưng thực chất là 
rất cứng rắn, có tính tiễn công, tính 
mạo hiêm và xâm lược nhicu hơn, 
Chiến lược này tuy mới thực thị, 
nhưng về lâu đài có khả năng trở 
thài:h cốt lõi của “chủ nghĩa D-SƠ » 
đang thai nghén. 


Ám mưu và thủ đoạn mới của chủ 
nghĩa dế quốc chống phá chủ t:ghia 
xã hội rỏ rà; g là rat thâm dọc, guyết 
liệt. Trước mà!, các nước ä hệi chủ 
nghĩa đang gíp th?ng khó khăn to 
lớn, và nhưữiø khó chín đó sẽ còn kéo 
dài. D°n đ“ q‹;öc đi giàth dược một 
bư 7e lợi thế. Nhưng giều cầa khaeg 
định là chúu/ khỏò ø (nh thựa hiện 
được mục tiệu chiến lược của chúi ở, 
Bởi vị cbủ nghĩa xi hội là xu thế 
chun? của loài ngưöi, những Khó 
khăn hiện ray của chủ nehĩa xã hội 
chỉ là fạm th :i, Kuông thế lực nào cần 
được bước ởi lên tàt y*u của lịch tử. 
Mặt khic, nhân đài laìo đến? ở các 
nư 2c xí hệi chủ nghĩa khôrg dẻ quên 
như -ø tành tựu fo lớn nà họ đã 
giành được trên sửa thế kỷ qua dưới 
sự lĩnh đạo của càng cệpg sản; đạc 
biết, ở Liên xỏ, những cơ sở cua chủ 


t 


nghĩa xã hội khá vững chắc, thông 


thẻ phá vỡ được. 


Thế Tre chốn, chủ nghĩa xã hội tuy 
tạm thời có thẻ lùa bịp được mọt bộ 
p-ân nhân dân ở một số ước, nhưng 
b;n chất phần động và ảäin mưu thâm 
độc của chúng sẽ dần đần bộc lộ, 
Liơn nữa, chúng tuy hung hãng, XiO 
quyệt, như; sức có hạn. Qua thirg 
Liên động phức ftạp và nhữig khó 
khăn này cảng gay gát, nhàn dân 
các nước Dòng Âu sẽ ngày càng thầy 
rõ ai là nazười thực sự chăm lo lợi 
ích của họ, ai là kẻ lọi dụng họ đề 
thực hiện nhữ:ø mưu đồ xấu xa. 
Cuộc du trai. h báo vệ chủ nghĩa xã 
hi sẽ tiếp diễn, và xu thế phát triển 
đi lên của lịch sử là khòng th u:o 
"ngược được. 


Việt nam là một nước xã hội chủ 
nga, dương nhiên cũng nằm trong 
tan tính phá hoại mới của chủ tua 
để quốc. 


Pọn để quốc biết rằng chúng ta đã 
giành dược những kết quả bưác dầu 
quan trọng trong döi mới, nhưi.ø cên 
không ít kl.ó khăn, trở ngại, cất nước 
văn ¡ưa ra khỏi khủng hoàng kinh 
tế —xã hội. Chúng cho rằng cuộc eưò 
vỡ» của các nước Đông AÀu và cuộc 
khủng hoàng của Liên xô sẽ tạo @thời 
cơ vàng? cho chú: øg thực kiện aăm 
mưu mới chống phá Việt nat: bằng 
điện biến hòa bình, bằng những thủ 
đcạn rất thâm độc về kinh tế, -hính 
trị, tư tưởng, văn hóa và quin ›ự. 
Móc nối với các lực lượng phản dòng 
và những phần tử xấu trong nước 
ta, chúng darg tìm cách tiến hành 
một ke Rcach chống phả toàn điện. 

Về lư tưởng, lợi đụng cuộc khủng 
hecäng đang diện ra Ở các nước xã hội 
chủ nghĩa, lợi dụng những khó khăn 


của chúng ta, chúng đả kích và gieo 
rắc hoài nghỉ đối với chủ nghĩa xã 
hội, hòng làm nhân dán ta dao động 
về định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Về chính trị, lợi dụng việc mở 
rộng dàn chủ, công khai và chống 
tiêu cực ở nước ta, chúng tìm mọi 
cách nói xấu, hạ uy tín Đảng ta. gieo 
rắc, khoét sàu mâu thuẫn và chia rẽ 
nội bộ chúng ta, tìm mọi cách vỏ hiệu 


hóa quân đội, công an, kích động dư.. 


luận đòi đa nguyên chính trị, xóa bỏ 
vai trò lãnh đạo của đẳng cộng sản. 


Về kinh tế, chúng kích động các 
tầng lớp nhàn dân đòi thực hiện 
những diều vượt quá khả năng kinh 
tế của đất nước. 

Về ăn hóa, chúng lợi dụng việc 
ta mở rộng quan hệ quốc tế đề thâm 
nhập, gieo rắc các văn hóa phầm đồi 
trụy, chống phá ta về tư tưởng và 
lối sống. 

Về quân sự, chúng tiếp tục cho 
người xâm nhập các địa bàn trọng 
điềm ở ba nước Đông dương, gây cơ 


sở biệt kích, phả hoại và hoạt động 
tình báo. Có những nhân viên tỉnh 
báo nước ngoài đã vào Việt nam bằng 
con đường du lịch, và đã tìm cách 
móc nối với những «người cũ ? của 
chúng, chuần bị bành động khi có 
thời cơ. _ 


. Với sự thúc đầy của chúng, bọn 
phản động trong người Việt sống ở 
nước ngoài cũng đang tô chức lại lực 
lượng, liên lạc với những phần tử 
xấu trong nước ta gây lại cơ sở, mưu 
toan chuyền hoạt động vào trong 
nước. 


Việt nam đang là trọng điềm chống 
phá của các thế lực thù địch. Với 
“chiến lược vượt trên ngăn chặn », 
sự chống phá đó càng quyết liệt, tỉnh 
vi. Vi vậy, cùng với việc tiếp tục đầy 
mạnh công cuộc đồi mới, chúng ta 
phải không ngừng nàng cao cảnh giác, 
sản sàng làm thất bại mọi mưu đồ 
đen tối của chủ nghĩa đế quốc, tiến 
hành và bảo vệ thành công sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


VỀ CÔNG TÁC... 


(Tiếp theo trang 76) 


luận, nghiên cứu đặc điềm, tình hình 
các dân tộc, các địa phương, đề có 
các kiến nghị về chủ trương, chính 
sách, biện pháp sát hợp với từng 
vùng, từng dân tộc. Ban dân tộc 
trung ương cũng có thề phối hợp với 
Văn phòng Hội đồng bộ trưởng nghiên 
cứu các chuyên đề và thường xuyên 
kiềm tra, nắm tình hình công tác tại 
các địa phương. 

Các ngành ban khác có thê tham 
mưu về phương hướng nhiệm vụ sao 
cho phù hợp với tình hình, đặc điềm 
dân tọc... 
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Công tác đào tạo cán bộ người 
dân tộc thiêu số là cấp thiết, có tính 
chất quyết định, Ban dân tộc trung 
ương nên góp sức với Ban tồ chức 
trung ương và các ngành, các cấp đề 
nhanh chóng có được đội ngũ cán bộ 
người dân tộc đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị. 

Viện dân tộc học với chức năng 
nghiên cứu khoa học, có thê góp phần 
đắc lực vào công tác đân tộc, kề cả 
việc đào tạo cán bộ,-và nên gắn bé 
với Ban dân tộc trung ương chặt 
chẽ hơn. 


"“ÐẺ ẶẮ EỬẾNGNEENN.L cả” HP SANG cụ se — CAN. coƯ =_ ưng 


(ad, 


N. 


ÿ * 


nước ngoài 


CẢI TÔ ĐI 


ÔI nghĩ rằng câu hồi này 
hoặc những câu hỏi tương 
tự đã được không chỉ nhiều 
người đân xô viết mà cả 
nhiều bạn bè của họ trên thế giới 
tự đặt ra cho chính mình. Đó là 
một sự thật. Đất nước xô viết sẽ 
chẳng bao giờ phư trước đây nữa: 
công khai hóa đã giải phóng cho sự 
phê bình bị tù túng bấy lâu nay, đã 
làm sáng tổ những căn bệnh cũ đang 
ần náu trong những góc tối tăm; nghị 
viện mới của Liên xô đã thề hiện tiến 
bộ to lớn trên con đường tiến đến 
dân chủ. Công cuộc cải tỒ và tư duy 
chính trị mới đã đóng vai trò chủ 
đạo trong việc làm cho cây kim của 
chiếc đồng hồ đo khả năng xuất hiện 
chiến tranh hạt nhân, lần đầu tiên 
phải lùi khối điềm nguy hiềm, làm cho 
sự căng thẳng giảm bớt và quan hệ 
Xô — Mỹ được cải thiện, 


Nhưng dù sao thì câu hỏi vẫn 
còn đó: Cải tò đi về đâu ? Câu hỏi này 
không liên quan đến những mục tiêu 
của cải tồ đã được nhất trí ủng hộ. 
Nó chỉ liên quan tới tình trạng không 
bình thường và nguy ngập hiện đang 
hình thành ở Liên xô. Tôi nghĩ rằng 


J \\ 


_ cần phải có một sự phân tích sâu sắc, 


_ hÿ càng và khách quan khả dĩ cho 


ư lắc. ..õ 


phép nhìn nhận một cách trung thực 
và chắc chắn một số hiện tượng đang 


= Quơ sách báo 


VỀ ĐÂU ® 


MAI-.CƠ ĐA.VI.ĐẦU + 


gầy nên những nỗi lo ngại. Tôi tin 
rằng Đại hội 28 Đẳng cộng sản Liên xô 
sẽ giải quyết được vấn đề này. 

Đảng cộng sản Liên xô đang đi tới 
đâu ? Câu hỏi ®* cải tô đi về đàu ??® có 
liên quan chặt chẽ với càu hỏi này. 
Đảng cộng sản Liên xô văn phải đồi 
mới và dân chủ hóa. Tuy nhiên, đồi 


ˆ mới và dân chủ hóa đã được các nhóm 


khác nhau và các khuynh hướng khác 
nhau ở trong và ngoài đảng hiều theo 
nhiều cách. Trong quá trình chuyền 
giao quyền lực cho các xô viết, quá - 
trình mà người ta đã thúc đầy bằng 
việc áp dụng quy chế tồng thống, 
Đẳng sẽ có thề tập trung sức lực vào 
việc thực hiện vai trò tiên phong 
chính trị của mình. Nhưng bằng cách 
nào ?2 

Dù cho điều nà y là không trảnh 
khỏi hoặc chưa từng xảy ra, song 
cải lồ cũng đã làm cho cuộc sống 
mang tính đàn chủ— xã hội rõ hẳn lên. 
Một nhóm người có ảnh hưởng và 
ngày càng bành trướng ở trong và 
ngoài đảng đã đặt cho mình mục tiêu 
dân chủ — xã hội hóa Đảng cộng sàn : 
Liên xô, hoặc là thành lập một đẳng 
mới kiều dàn chủ —xã hội. Quan điềm 


(l) Bài đăng trêm bảo Pra.vđa (Liên xô), 


sgày 21-3-1990 
® Nhà văn, nhà chính luận Mỹ, đãng viên 


Đẳng cộng sản Mỹ 
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đồi mới của họ là ở chỗ: loại trừ sự 
tn tại của đáng lề nin nít, Các bước 
di đề đạt được mục tiêu trên đã được 
‹hoạch định rõ ràng: từ bỏ nguyên 
tie tập trung dán chủ. Thay thế sự 
thống nhất trong đẳng dựa trên cơ 
sở !Ý tưởng chung bìng chế độ đa 
nzuycn chính trị, chấp nhận quyền 
tồn tai và tự do hành động của các 
phe nà5m. Giải tản các tô chức đẳng ở 
các xí nghiệp, trong các lực lượng vũ 
trang, trong các cơ quan nhà nước, 
đồng thời bạ thấp vai trò của Đẳng 
cộng sản Liên xô xuống mức là một 
đăng nghị viện. Cả một loạt yếu tố 
đã tạo điều kiện đê-các xu hướng 
dân chủ—xã hội tương tự xuất hiện. 

Một trong những yếu tố đó là sự 
xem xét lại một cách tiêu cực và phiến 
điện toàn bộ lịch sử 70 năm của nhà 
nước zô viết. Việc vạch trần hành 
đệng khủng bố vi phạm luật pháp 
của Xta-lin, một công việc cần thiết 
và đò? hỏi sự tỈ mỉ, đã bị biến thành 
sr @&dánh giá lại một cách có phê 
phán» vai trò của Lê-nin và những 
người bòn sẽ vích trong Cách mạng 
Tháng Mười và trong nhiêu khái niệm 
cơ bản khác, đặc biệt là khái niệm 
chuyên chính vô sản; làm như vậy 
có nghĩa là đề cao vai trò của các 
phần tỉ men sẽ vích và cách mạng xã 
hội sánh tả. Ngay chính tính quy 
luật của Cách mạng Thăng Mười cũng 
bị đít trước dấu hỏi. Cách mạng 
Tháng Mười được hình dung nhrr một 


cuộc €đìo chính » chốnaz 'ại quốc hội 


lập hi£n được bầu ra một cách *dân 


cnủ »; quốc hội này đã bị Lê-nin và: 
những người bôn sẻ vích giai tần vào. 


Tháng giêng năm 1915, sau khi Cách 
mạng Tháng Mười đã làm thay đồi 
tương quan thực tế vẻ lực lượng 
trong nước một cách đây bị kịch. Ờ 
đây chẳng có gì mới lạ. Những đánh 
giá như vậy đã được các nhà «Xô 
viết học? phương Tày đưa ra ngay 
từ trời Cách mạng Tháng Mười. Quan 
điền tương tự như vậy giờ đầy được 


ph biến rộng rãi trên hàng .loạt ấn: 
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phầm thường kỷ của Liên xô, trên 
một số tờ báo lớn và trên vô tuysn 
truyền hình. Trong khi đó sự pháo 
kích từ các phía của Đảng lại rất yếu, 


Theo ý kiến tôi, phần lớn điều d‹ 
đã trở thành kết quả của sự tập trung 
một chiều vào chủ nghĩa giáo điều. 
Kinh nghiệm lịch sử của cuộc đáu 
tranh tư tưởng và chính trị chỉ ra 
rằng, nếu như không đấu tranh với 
nguy cơ tư tưởng thì nó sẽ phát triền 
thành mối đe dọa. Điều đó đã xảy ra 
trong trường hợp này. Chủ nghĩa 
thực dụng, phi tư tưởng hóa đã mở 
cửa cho sự ảnh hưởng mạnh mẽ và 
gia tăng mau chóng của tư tưởng 


- tư sản. 


Sửa chữa hay từ bỏ ? Cách mạng cầoa 
phải tự bảo vệ mình ! Mác đã viết rằng 
cách mạng còn và sẽ còn tự sửa đồi 
mình. Nhưng sẽ hoàn toàn khác nếu 
như cách mạng lại tự phủ nhận mình, 
mà hiện nay hành động của nhiều 
lực lượng có ảnh hưởng của Liên xô 
lại đang hướng tới đó. Lịch sử hơn 
70 năm của Liên xô đã bị các lực 


' lượng này mô tả là cthất bại ® của 


chủ nghĩa xã hội, là cechế độ độc 
tài®. Cả cái đó cũng chẳng có gì mới. 
Báo chí của các nhà tư bản lớn ở Mỹ, 
những tờ báo đã gắn liền chủ nghĩa 
cộng sản với chủ nghĩa quốc xã như 
anh em sinh đôi của «những tên độc 
tài? cũng đã mô tả chủ nghĩa xã hội 
như vày. 

Một trong những nguyền nhân 
chính mà tôi đến Liên xô với tư cách 
là phóng viên của báo đảng chính là 
sự cần thiết phải phá vỡ việc xuyên 
tạc đó. Xóa những vết trắng trong 
lịch sử là một việc. Nhưng quét lên 
những vết trắng đó và thực tế lên 
một phần lớn lịch sử Liên xô miệt 
lớp sơn màu đen (chứ không còn là 
sơn màu xám nữa) thì lại là mọt việc 


hoàn toàn khác. Việc đó chẳng khác 


øì xóa bỏ hoàn toàn cuộc cách mạng 
Pháp vĩ đại đã ảnh hưởng to lén tới 
sự phát triền của nền dân chủ tư sản 


-trên khắp thế giới, bằng cách chỉ 
nhắc tới sự khủng bố với đầy rẫy 
những nạn nhân và sự khủng khiếp 
của cuộc cách mạng này. : 


Cách mạng Tháng Mười côn ảnh 
- hưởng đáng kề hơn nữa đối với lịch 
sử hiện đại. Tôi cho rằng trả lời cho 
sự thóa mạ lịch sử xô viết kiều đó, 
- b.ng cách vô tư đưa ra những thành 
tựu lớn, vứt bỏ tất cả những gì cũ 
xấu đi, là chưa đủ. Dĩ nhiên, điều đó 
cũng phải làm. Nhưng điều cần thiết 
là phải đưa ra đánh giá tồng quát vả 
rõ ràng: Vậy cái được nhiều hơn hay 
cái mất nhiều hơn? Nếu như không 
trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng 
thì nhiều người, đặc biệt là ở lớp trẻ, 
như tôi đã thấy, sẽ có cảm tưởng là 
cả? nnất, cái xấu nhiềm hơn. 


Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cái 
tốt, cái được nhiều hơn nhiều so với 
c4i xấu. Sau Cách mạng Thăng Mười 
thành công, chủ nghĩa xã hội đã không 
chỉ còn là lý thuyết. Chủ nghĩa xã 
hội đã trở thành, và ngày nay đang 
là một thực tế phức tạp, mâu thuẫn. 
Nhưng nếw hoàn toàn phủ nhận hoặc 
hạ thấp những thành tựu của nó trong 
thời quá khứ đây khó khăn tới mức 
thấp nhất thì có nghĩa coi chủ nghĩa 
xã hội không phải chỉ như một lý 
thuyết, mà như một lý thuyết mang 
gánh nặng thất bại.EKhi đó diện mạo hấp 
dẫn của một chủ nghĩa xã hội nhân 
đạo hơn, dân chủ hơn. cũng chẳng hơn 
gì một thứ lời hứa ; nó không phải là 
kết quả của sự phát triền biện chứng 
của xã hội. Nhân chuyện này. tôi 
thấy rằng căn phải nhớ tới sự nồi 
đanh địc biệt khấp thế giới của Mi- 
kha-in Goóc-ba-trốp. Tắt nhiên sự nồi 
tiếng này phần lớn là đo công cuộc 
cải tô đưa lại. Nhưng không phải chỉ 
có vậy, đang sau sự nồi tiếng đó là 
những thành tựu của hơn 7 thập kỷ 
trong lịch sử xô viết, từ mười ngày 
làm rung chuyến thế giới, từ vai trò 
của Lien xo cứu thế giới khôi ách 
phát xít, cho tới toàn bộ những giải 


pháp xã hội như tiền thuê nhÀA tháp, 
dịch vụ y tế, giáo đục sao đăng không: 
mất tiền,... đã ảnh hưởng lớn tới toàn 
thế giới, kề cả tới chính sách “đường 
lối mới» ở Mỹ vào giữa những năm 
30 và ở các nước xã hội dân chủ. Tỏi 
phân biệt và cho rằng phải phân biệt 
rõ sư nồi tiếng của Goóc-ba-trốp 
trong giớt lãnh đạo phương Tây và sự 
nồi tiếng của ông trong quần chéng 
nhân dân. 


Mô hình Thụy-điền. Tình hình 
khủng hoảng ở Liên xô, đặc biệt là. 
trong kinh tế, đã làm cho nhiều người 
ở Liên xô nhìn sang phường TAY, 
sang Mỹ, và đặc biệt là sang các nước 
dân chủ xã hội, trước hết là Thụy- 
điền. «Cách nhìn sang phương TâÂy » 
như vậy được kích thích bởi việc xét 
lại một cách tiêu cực lịch sử xô viết 
và đồng thời chính nó lại dung đường 
Sự xét lại ấy. Những phần tử men sẽ 
vích, cách mạng — dàn chủ và những 
người cách mạng tháng hai được xem 
là những người đại diện đầu tiên cho 
mô hình Thụy-điền của một xÄ hội 
xã hội chủ nghĩa hiện thực, xã hội mà 
những người bôn sê vích và Cách 
mạng Tháng Mười đã tước đi ở nước, 
Nga. Và đề sửa chữa «sai lầm bí thìàm ? 
của lịch sử thì cần phải khôi phục *di 
sản bị mất ?* này Nói một cách khác, 
những người đó cho rằng, nước Nơa 
năm 1917 lẽ ra phải nhanh chóng đi 
theo con đường cải cách hơn là đi theo. 
con đường: cách mạng, và cuộc cải tồ 
hiện nay phải bước vào eon đường đó 
trong năm 1990. Còn việc chủ nghĩa 
tư bản và tư bản kếch sủ tồn Lại mội 
cách vững chắc ở Thụy-điền và ở tất 
cả các nước do những người dân chủ. 
xã hội nắm quyền hay nằm dưới ảnh 
hưởng của họ, có lẽ không làm cho 
những người theo quan điềm đó, và 
đặc biệt là những người đứng đầu 
khuynh hướng dân chủ— xã hội, lo. 
lắrg lam. 


Chủ nghĩa thực dụng và việc phi tư 
tưởng hóa làm cho chủ nghĩa tư bản 


đễ được người ta tiếp thụ chỉ bằng 


cách nhìn hời hợt và làm cho nó trở - 


thành một hình mẫu xã hội hấp dẫn 
hơn so với chủ nghĩa xã hội. Nhưng 
« sự giầu có? đó tại đi kèm với hệ 
thống người bóc lột người, nạn thất 
nghiệp tràn lan và những cuộc khủng 
boảng theo chu kỳ, sự phân cực về 
cuộc sống vật chất và nhiều căn bệnh 
xã hội khác. « Chủ nghĩa tư bản hay 


chủ nghĩa xã hội -cái đó không có ý- 


nghĩa gì hết. Quan trọng nhất là 
thanh toán nạn khan hiếm hàng hóa 
bằng mọi giá (dù cho giá cả có tăng 
œao và cuối cùng công nhân vẫn chịu 
nạn khan hiếm hàng hóa, như ở Ba- 
lan chẳng bạn)”. Đó là cách suy nghĩ 
phô biến rộng rãi hiện nay ở Liên xô. 


Không có gì là xấu trong việc 
nghiên cứu một cách nghiêm túc 
những thành tựu của các nước dân 
chủ xã hội. Hoàn toàn đúng là đội ngũ 
những người cánh tả trên thế giới đã 
giảm đáng kề. Nhưng côn một điều 
hoàn toàn khác nữa là, nếu không 
thấy, mặc dù có nhiều sai lâm, khuyết 
điềm một cách bi kịch, con đường 
cách mạng ở Liên xô, việc thủ tiêu 
người bóc lột người là những thành 
tựu vĩ đại của lịch sử đã đưa loài 
người lên một mức phát triền cao hơn 
so với con đường cải lương ở các 
nước dìn chủ—-xã hội. Cái giá đề gìn 
giữ những thành tựu này ở các nước 
dân chủ — xã hội và ở Mỹ đó là cuộc 
dau tranh liên tục. Hơn thế nữa, 
không nên quên là chế độ cộng hòa 
dàn chủ— xã hội ở Đức đã không ngăn 
cản việc Hít-le ®“ hợp pháp? lên nắm 
quyên. Thậm chí hiện nay ở CHLB 
Đức những lực lượng phát xít mới có 
thê sử dụng những biện pháp dân chủ 
đề phá hoại nền dân chủ. Mối đe dọa 
những thành quả của chủ nghĩa xã hội 
ở CHÙC Đức trong trường hợp thống 
nhát hai nước Đức, cuộc vận động 
tranh cử một cách điên cuồng do các 
thế lực phản động ở CHLB Đức tiến 
hành, thề hiện một cách rõ ràng là 
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việc phá vỡ nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là một bước lùi. 


Đông Âu. Tôi tin và cần phải có sự 
phân tích một cách sâu sắc (cái đó còn 
chưa có). Nhưng rõ ràng là những 


_ thất bại hay những sai làm nghiêm 


trọng ở các nước xã hội chủnghĩa và 
trong đảng cộng sản ở các nước đỏ, 
đã thúc đầy sự phát triền khuynh 
hướng dân chủ—xã hội ở Liên xô. Đã 
đưa ra kết luận là con đường * danh 
dự › duy nhất là gọi tất cả những cái 
đó là “sự sụp đồ của chủ nghĩa xã 
hội kiều Xta-lin *, giải thề đảng hay 
chuyền đẳng thành đảng đản chủ—xã 
hội. Hơn thế nữa, có những âm mưu 
đưa sách lược Đông Âu ®cách mạng 
từ bện đưới ® vào Đảng cộng sản liên 
xô. Kinh nghiệm của * công đoàn đoàn 
kết * ở Ba-lan và những phong trào 
tương tự ở Tiệp-khắc được nghiên 
cứu đề nhằm mục tiêu này 


Chủ nghĩa chống cộng ở đất nước của 
Lê-nin. Chân thành mà nói, bản thân 
tôi khó có thề nghĩ là có chuyện ãy. 
Nhưng chủ nghĩa chống cộng mà tôi 
biết rất rõ đã công khai ngóc đầu dạy 
ở Liên xô. Là một sai lầm rất nghiêm 
trọng nếu đánh giá thấp điều này. Vấn 
đề không chỉ là ở * bộ mảy "—một từ 
được dùng đẻ làm mát uy tín Đảng. 


"Đảng và chủ nghĩa xã bội đã bị đả 


kích công khai, mà bản thân tôi đã 
quan sát thấy. Tôi rất ngạc nhiên, khi 
nhận thấy là mình buộc phải bảo vệ 
Đảng cộng sản Liên xô và chủ nghĩa 
xã hội không phải trên đất Mỹ, mà là 
ở chính Liên xô Tôi có thề tuyẻn bố 
một cách thẳng thần là 12 năm sống ở 
Liên xô, tôi chưa bao giờ gặp thái độ 
thù địch côr ø khai đối với Đảng, phủ 
nhận chủ ngiĩa xã hội như hiện nay. 
Thậm chí trong quá trình bầu cử, tôi 
đã gặp cuộc vận động chống lại ứng 
cử viên do Đảng cộng sản Liên xô đề 
cử. Dĩ nhiên điều này phụ thuộc rất 
nhiều vào tình hình khủng hoang hiện 
nay. Bọn mị dân và các lực lượng 
chống chủ nghĩa xã hội đã nhận được 


khả năng sử dụng miếng đất màu mỡ. 
Cầu phải nói thẳng là Đảng không đủ 
nghị lực và kiên quyết đề bảo vệ các 
ứng cử viên của mình Và cũng chẳng 
giúp gì được cho công việc bằng cái 
thứ tự do mà những quan điềm chống 
chủ nghĩa xã hội, chống đảng trên 
báo chỉ và trên vô tuyến truyền hình 
đã tiếp nhận được, những quan điềm 
được che đậy bởi tính công khai và 
tính đa nguyên chính trị. 


Vai trò và tính chất của Đảng, Nghệ 
thuật thỏa hiệp là thứ nghệ thuật 
quan trọng. Nó rất cần thiết ở một 
quốc gia rộng lớn, phức tạp và nhiều 
dân tộc như Liên xô. Nhưng thỏa 
hiệp không được vượt ra nguài giới 
hạn của những nguyên tắc. Đặc biệt 
khi nói về vai trò và tính chất của 
Đảng trong tình hình khủng hoảng 
này. Và thực chất là trong nhân đân, 
sự đòi hỏi bảo đảm trật tự và kỷ 
luật chấm dứt tình trạng vô chính 
phủ và hỗn loạn đang tăng lên. Tôi 
nghĩ là điều này cũng đã nói lên đặc 
tính và vai trò của Đảng. Ơ Liên xô 
sẽ không có kỷ luật thực sự nếu 
không có một đảng có tỉnh kỷ 'luật 
và được thống nhất bằng những quan 
điềm tư tưởng và hành động của mình. 
Một đằng là chuyền sự chú trọng 
trong nguyên tắc tập trung dân chủ 
sang vếu tố dân chủ. Đằng khác là 
tử bỏ nguyên tắc tập trung, biến 
Đảng thành một tô chức vô định 
hình. Trong điều kiện hiện nay, sự 
vô định hình sẽ dẫn đến vô chính phủ. 


Nói trắng ;,a, tôi có cảm giác là đa 


nguyên chính trị đã có điều kiện phát. 


triền một cách tích cực trong bản 
thân đẳng. Nhiều lúc rất khó phân 
biệt đâu là tiếng nói chính thức của 
Đăng bởi vì có quá nhiều những tiếng 
nói có trọng lượng và uy tỉn nói về 
những điều hoàn toàn trái ngược 
nhau. Phần lớn những lời lẽ công kích 
Đảng, lịch sử và sự phát triền hiện 
nay của Đảng lại xưất phát chính từ 
nội bộ đảng và được phát biều trong 


các cuộc họp của Xô viết tối caø được 


truyền đi khắi trong cả nước. Nhân 


việc này tôi nhớ đến một câu nói phô 
biến rộng rãi ở Mỹ; «Khi có những 
người bạn như thế. thì chẳng cần phải 
có kẻ thù?. Đề củng cố được đất 
nước, Đảng cần phải củng cố mình 
trước tiên. Quyền của thiêu số phải, 
được tôn trọng và bảo vệ. Nhưng 
không thề thay thế sự quyết định của: 


“đa số bằng sự độc đoán còn khác 


nghiệt hơn, phản dân chủ hơn của 
thiếu số. Điều đó sẽ làm cho các 
quyết định của đa số không có 
hiệu lực.. 


Các đảng gắn với quá trình lịch 
sử của nước mình. Điều đó rõ hơn đối 
với Đăng cộng sản Liên xô. Có sự 
khác biệt rất lớn giữa vai trò do hai 
đẳng lớn nhất ở Mỹ giữ, và vai trò 
của đảng của các đồng chỉ ở Liên xô. 
Điều này đặc biệt rõ nét trong những 
năm đại chiến thế giới lần thứ hai. 
Hàng triệu đẳng viên xô viết đã 
hưởng ứng lời kêu gọi ® Những người 
cộng sản hãy tiến lên: phía trước !». 
Hơn 800000 đẳng viên đã hiến dâng 
cuộc sống của mình đề hưởng ứng 
lời kêu gọi đó. Bởi vậy, tôi rất đau 
xót và ngạc nhiên khi đọc trong 
Cương lĩnh đân chủ đề nghị< chuyền 
Đảng cộng sản Liên xô thành đẳng 
nghị viện. Kết quả cuộc đấu tranh vì 
cải tô khó có thề quyết định được 
trong nghị viện hiện nay của các 
đồng chí. Nó sẽ được giải quyết trước 
tiên trong các nhà máv và nông 
trường, trong các trường đại học, 
trong các lực lượng vũ trang... Và ở 
đấy, lời kêu gọi *Những người cộng 


sản hãy tiến lên phía trước ® sẽ được 


thề hiện bằng tấm gương lao động 
quên minh. Đảng nghị viện ở phương 
Tây nói chung là chỉ quan tâm đến 
việc giành thắng lợi trong cuộc bầu 
cử. Nếu như Đảng cộng sản Liên xô 
từ một đảng của Lê-nin chuyền thánh 
đảng nghị viện thì đó sẽ là một bi 
kịch vô cùng to lớn. 


§7 


Năm 1915 mối nguy biềm tương tự 
cũng dã de dọa Đăng cộng sản Mỹ 
b-rơn örau-đe khi đó ià tỏng bỉ thư 
đàng, đã đưa ra kết luận là liên 
minh vĩ đại chống phát xit đã mở ra 
một kỷ nguyên mới, khi mà một bộ 
phận “®khôn ngoan » của tư bàn độc 
quyea Àlÿ đã lên năm chính quyền, 
Vì vậy chủ nghĩa đế quốc đã hết tính 
tham lam của mình và việc chăm 
dứt trong tương lai khòng xa cuộc 
đấu tranh giai cấp Ở trong nước đồi 
hỏi chấm dứt sự tồn tại của Đảng 
- công sản Mỹ, thay vào đó là một hiệp 
hội cộng sẵn khỏng định hình. « Chiến 
tranh lạnh? đã chấm dứt những ảo 
tưở,g đó. Đảng đã được khôi 
phục lại. 

Tôi lo lắng là những tác giả của 
quan điềm đảng nghị viện cũng có thề 
có những ảo tưởng tương tự như vậy. 
Sau Đại hội thư 20 Đăng cộng sản 
Liên xô, và abữung lời vạch trần vung 
lên từ đại hài đó, Đảng của chúng tòi 
tạm thời bị rơi vào ảnh hưởng của 
các phần tử xét lại. Bọn chung đà 
Hiến hành một cuộc tuyên truyền trên 
báo chí chống Đảng cộng sản liên xÔ. 
Cuộc tuyên truyền đó có thể so sánh 
được với những cuộc tắn còng điền 
cuồng của các lực lượng chống Liên 
xô. Chúng tuyên bó Lèe-nin và tập 
trung dân chủ chỉ là những thứ 
“dành riêng cho người Nga %. Lúc 
đó Gớt Hón và lien-ri Ủyn-xtơn nằm 
trong tủ và trở thành nạn nhân của 
đợt chống cộng điện cuông theo điều 
luật Mác Các-ti. Đăng của chúng tôi 
đã tìm thấy sức lực dè phản công lại 
những cuộc tấn công này. Bởi vày, 


đề nghị xóa bỏ mối liên hệ của Đảng 
cộng sản Liên xô với các nhà máy, xí 
nghiệp và các lực lượng vũ trang vì 
sự đa nguyên chính trị, dân chủ và 
nhiều đẻ nghị tương tự như vày, là 
điều khòng có gì lạ. Ngạc nhiên hơn là 
những đề nghị dó lại được dưa ra 
khi mà cải tỏ, chủ nghĩa xã hại và 


" 5 „ % ° T- 
Đăng cộng sản đang ở trong gj141 đoạn 


trọng đại này. Nó chỉ có mục đích là 
tước khí giới của Đăng, làm cho nhàn 
dân Liên xô mắt người lãnh dạo 
chân chỉnh dã từng được thử thách. 
Phả bỏ mối liên hệ trực tiếp của 
Đảng với các hoạt động trong cong 
nghiệp và nòng nghiệp, trong cao lực 
lượng vũ tranø, dieu dó có nghĩa :à 
không chỉ làm giảm vai trò của Đảng 
trong việc thống nhất đất nước, khòng 
chi làm suy yếu Đảng, mà còn chuyền 
Đảng thành một-đàng hoàn toàn khác. 


Trả lời cho câu hỏi: “Cải tồ đi về 
đâu ?»Có mối liên hệ sống còn với câu 
hỏi: « Đảng cộng sản Liên xô đi về 
đâu ?». Hai câu hỏi đó đi cùng với 
nhau. Và những cuộc công kích Đăng. 
mặc dù được ngụy trang bằng nhữ'"g 
lời lẽ văn hoa như thế nào cũng là 
những cuộc tân công vào CÔng CUỘC 
cải tô và chủ nghĩa xã hội ở vào Lnởi 
diễm chủ nghìa xã hội đang `buxen 
sang giai doạn nhan đạo hơn, dànp 
chủ hơu và có hiệu quả hơn. 

Tôi tin tưởng vững chắc rằng, một 
Đảng đã có thê vượt lên trước trong 
thời kỳ khủng hoảng, thì sẽ chẳng 
khi nào tử bỏ những di sản vĩ đại 
của mình. 


Người dịch : VÕ THỦ PHƯƠNG 
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BO HTYEH 3HAI ~ IIpeanxenT Xo [li ÀÍn tt ỌpMHDOB3HH€ fIOBOFO 
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B H€DEXO/LHUÍ HI©€DHOT1 K COIHAA1H⁄3MV ĐB Ha16i C€Tpaue OB.AIEH 
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GAH KOHEF MAH—lforaa newaTb C7343 HApno tioll ?pu6yn›li. XOAHE 
KOIITF—CBo6o41a nedaTit s Hatnell cTrpane. BYÍ1 HO TX.\IIb— Conn- 
8-1111 CIDAB€/AXHBOCTI: O/1/13 H3 TODSHITX TONWCX COLH126HOÏÏ IO7IITRKH. 
HLWIEH BẦÀAH HAM H IXIli XOII [HÔI — tro aelarb, dro6B 
ÕbI.1O Ốo.1bUl® ñeMORKPäTHiI 2 ĐY DÀII TẠO _ ilepniie 0/1711 B OØHOB/16= 
HHH BHCIIEFTO H CI©IIA1Li02fr0 GOÓpA30B3HHS. CðŸ AÀII (pDblÖllI$ ~ 
JTÏHHAMIHHWHOE H H3O09/72T621b67106 ACTHO® HIPZAInpHSTHE. THICbX(A B 
PL:HAKIITHO zt /LOA\IT IHƯOI CIÀI — COilH3/1H341H8 TDOCB€/TCHH1S. 
XÃ BAH TXbi - ÓO pa6ore n2 nứaitona1bHoMV BOnpocy. B AlIPE: 

[IPOB.TIF:AVHI HE CODDHTHN sx TXÀO XOHI: HAAI—HoBulil tiar B 
IDOHCKAX H RSÏÍÍCTBINN HMI©DHAAH3MA TDOTHB COIIA1H3MA, TTỊO 
CTPAIIHLIAAL 3APVDE7KHIDIX H3T1AFHIH # AVAHH(C J1ABH/IOY: 
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